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LỜI MỞ ĐẦU 
(Xuất Bán Lần Thứ Tám) 


Giáo khoa thư Siêu Lý Quang Minh (Paramatthajotika) với Chương thứ 1, thứ 2 và 
thứ 6 gồm Tâm (Citta), Tâm Sở (Cetasika), Sắc Pháp (Кара) và Nip Bàn (Nibbäna) là 
giáo khoa thư tiên khởi mà bậc học giả Vô Tỷ Pháp sẽ được nghiên cứu học hỏi. Chương trình 
đào tao trong hạng bậc này đã được coi như làm thành nên tảng Giáo Pháp rất trọng yếu. Với 
người có sự mong mỏi đề sẽ thấu hiểu được ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp thì càng cần phải có sự 
thấu hiểu cùng với sự ghi nhớ thật vi diệu, tương đương với Trí Tuệ của bậc học giả đã có 
được thực hiện vậy; vì rằng nền tảng Giáo Pháp mà sẽ nghiên cứu ở trong các hạng bậc cao 
hơn tiếp nối theo đấy, thì đa phần cũng sẽ phải nói đến các vấn đề của Tâm, Tâm Sở, Sắc 
Pháp và Níp Bàn này vậy. 

Còn về một khía cạnh khác nữa, là một khi bậc học giả đã có được nghiên cứu học hỏi 
một cách tốt đẹp rồi, thì cũng nên vận dung nền tảng Giáo Pháp dắt dẫn vào việc trau giỗi tu 
tập Pháp Hành, ngõ hầu rèn luyện thúc liễm tâm thức của mình để không phải bị rơi vào phía 
đạo lộ thấp hèn ty liệt; vì nhỡ như bậc học giả không có khả năng thúc liễm tâm thức của 
mình để cho phải bị rơi về phía con đường ty liệt, ау là tham lam, sân hận, lầm lạc thì hạng 
người ấy chăng khác nào với cái vá mà chẳng biết được hương vị của canh vậy. Mong rằng 
quyền giáo khoa thư này sẽ chỉ dàn đạo lộ cho bậc học giả được kiến tập xuyên suốt sự an vui 
sự tiễn hóa trong Giáo Pháp của Bậc Chánh Đắng Giác. 

Xin hoan hy tán thành (Anumodan8) với Trưởng Lão cùng với tập thể ở trong việc 
xuất bản quyền giáo khoa thư này. Xin cho Trưởng Lão có được sự an vui, sự tién hóa, tư 
duy nghĩ tưởng đến bất luận điều thích hợp nào với Giáo Pháp thì xin cho điều ấy được thành 
tựu viên mãn vẹn toàn; và cuối cùng xin cho Trưởng Lão được thành đạt đến Đạo Quả Níp 
Bàn ở trong thời vị lai cận đại này. 


Đại Trưởng Lão Dhammakämo Maha Thera 
Vụ Phó Vụ Chuyên Tu Pháp Hành 
Hiệu Trưởng Trường Cao Đắng Vô Tỷ Pháp 


LOI KHAI DOAN 
(Đại Trưởng Lão Saddhammajotika Dhammacariya) 


Jãnitabbam pajānāti Desitabbam pi аѕауат 
Desako yena ñanena Desetu tassa tejasã 


Bậc Chánh Đăng Giác, là bậc đã lập ý khải thuyết Chánh Pháp, là bậc đã lập ý toàn tri 
đến Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Ñeyyadhamma), Đức Phật đã ứng đương khải thuyết với 
nhiều phương cách, cho đến liễu tri thấu suốt cả tâm tính tập khí của nhiều Chúng Hữu Tình 
Khả Thuần Phục (V епеууаѕаќќа); xin cho bất luận mãnh lực nào của cả ba mãnh lực Toàn 
Giác Trí (Sabbaññutañana) ấy, hỗ trợ ban phát cho Đệ Tử Đức Phật phát sinh Trí Tuệ thậm 
thâm ngõ hầu có khả năng sẽ soạn tác bộ Kinh điển này cho được thành tựu một cách viên 
mãn. 

Toàn Giác Trí của Bậc Chánh Đắng Giác có ba thê loại mãnh lực, ấy là: 

1. Thuyết Giảng Giáo Pháp (Desetabbadhamma): Toàn tri Giáo Pháp khả khải 
thuyết phổ truyền phổ cập, tức là năm trường hợp Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Ñeyya 
dhamma). [Đức Phật lập ý day bảo cho người hữu duyên được nghe, được hiểu biết những 
Pháp cao siêu, và sớm nhận thức chân như thực tính các Pháp đáng hiểu biết, đáng nhận thấy. ] 

2. Phương Quảng Thuyết Giảng Giáo Pháp (Desetabbadhammapakãra): Toàn 
tri trong việc thuyết giảng Giáo Pháp thành nhiều từng phần từng đoạn (Tuần Tự Giáo Pháp), 
tức là có khả năng thuyết giảng một cách tuyệt hảo, phương quảng, ngay ở trong cùng một dà 
tài. [Đức Phật lập ý giảng dạy bảo Giáo Pháp hữu lý đến với người hữu đuyên được nghe, ngõ 
hầu có thể liễu tri dáng tầm cầu Pháp Chân Рё] 

3. Khả Tü Giáo Đạo Giá (Уепеууајјһаѕауа): Toàn tri tâm tính tập khí của Chúng 
Hữu Tình Khả Thuần Phục (Veneyyasatta) phổ cập rằng Giáo Pháp nào sẽ thích hợp và 
làm thành hữu ích đối với nhóm người nào, thì cũng sẽ nêu lên những điều Pháp ấy ra giảng 
giải để cho thích hợp đối với tâm tính tập khí của nhóm người ấy. [Đức Phật lập ý giảng dạy 
đặc biệt phi thường đến với người hữu duyên, một khi đã thực hành theo Pháp Học - Pháp 
Hành thì hằng luôn đặng kết quả lợi ích.] | 

Do bởi Toàn Giác Trí có cả ba mãnh lực như đã được đề cập đến ở tại đây, và cũng 
chính vì lý do này mà một khi Đức Phật đang khi thuyết giảng thì tất cả hàng Phật Tử có được 
chú ý lắng nghe Chánh Giáo Pháp khải truyền của Đức Phật ở ngay trong sát na ấy, thì ai ai 
cũng đều được chứng đắc Đạo Quả, ước tính thành số lượng mười triệu, và ké ra Toàn Giác 
Trí đây quả là hữu ích một cách thù thắng đối với tất cả Chúng Hữu Tình ở trong thế gian 
này. 

Người soạn tác kinh điển, hoặc người hướng dẫn giảng giải về Pháp Нос (Pariyatti 
dhamma) gồm Luật Tạng, Kinh Tạng, Vô Ту Pháp Tạng, và Pháp Hành (Patfipatti 
dhamma) là An Chỉ (Samatha) - Minh Sát Tuệ (Уіраѕѕапа), hoặc người đã là bậc Thuyết 
Pháp Giả (Dhammakathika) có nhiệm vụ thuyết giảng Giáo Pháp đối với tất cả những Hội 
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Chúng để dẫn đến khởi sinh đức tin và đồng thời tịch diệt các Pháp Triền Cái (NTvarana); 
hết cả thấy toàn là những công việc có liên quan đến VIỆC kiến tạo Pháp Toàn Thiện (Param 
— Ba La Mật), và luôn cả làm thành sự việc trọng yếu ở trong việc sẽ bảo toàn Phật Giáo cho 
được tòn tại và tăng trưởng tiến hóa. Vì thế, cả ba nhóm người này thiết yếu sẽ cần phải có 
được Trí Tuệ phối hợp với cả ba trường hợp mãnh lực Toàn Giác Trí này vừa theo thích hợp 
để sẽ có được. 

1. Cá ba nhóm người đã vừa đề cập đến rồi đây, sẽ có được Trí Tuệ phối hợp với ba 
trường hợp mãnh lực Toàn Giác Trí đấy, tức là những nhóm người ấy thiết yếu sẽ cần phải 
được thụ lãnh việc nghiên cứu học hỏi chương trình đào tạo các học khóa một cách hoàn mãn 
mới sẽ có được Trí Tuệ phối hợp với mãnh lực vừa theo thích hợp thê theo điều thứ nhất vậy. 

2. Chương trình đào tạo các học khóa đã được nghiên cứu học hỏi một cách hoàn mãn 
rồi đấy, sẽ phải là việc nghiên cứu học hỏi đã được lắng nghe lời giải thích tỷ giảo, so sánh 
ân dụ, và suy xét từng các ý nghĩa từ ở nơi vị Giáo Thọ có nền tảng luận chứng và trí đức tốt 
đẹp mới sẽ có được Trí Tuệ phối hợp với mãnh lực vừa theo thích hợp thê theo điều thứ hai 
vậy. 

3. Khi đã được nghiên cứu học hỏi chương trình đào tạo các học khóa một cách hoàn 
mãn, luôn cá đã được lắng nghe các lời giải thích tốt đẹp rồi đây, sẽ cần phải liễu tri đến các 
hành động và việc nói năng của tất cà mỗi con người hiện hành theo Thực Tính (Ѕарһауа) 
vi ràng сас hành dóng уй уіёс nói năng mà phát sinh từ ó nơi Tâm Sở Bắt Thiện, và các hành 
động nói năng mà phát sinh từ ở nơi Tâm Sở Tịnh Нао đấy; răng khi tính theo Cảnh, Lộ Trình, 
Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết thì có sự khác biệt với nhau. Cho dù 
quả thật có sự khác biệt nhau đi nữa, tuy nhiên các hành động nói năng mà phát sinh từ ở nơi 
Tâm Sở Bắt Thiện ở phần cực vi tế lại na ná tương tự với các hành động nói năng mà phát 
sinh từ ở nơi Tâm Sở Tịnh Hảo ở bên phía thiện hảo; vì thế, cả ba nhóm nguòði này sẽ cần 
phải thấu hiểu tường tận đến sự khác biệt với nhau: 

° Giữa các hành động nói năng phát sinh từ nơi Tham Lam (Lobha) và các hành động 
nói năng phát sinh từ nơi Tín Niệm (Saddhã), Vô Sân (Adosa), Hoan Hy (Muditä), thê theo 
sự xác thực của Chân Рё. 

° Giữa các hành động nói năng phát sinh từ nơi Sân Hàn (Dosa) và các hành động nói 
năng phát sinh từ nơi Tàm Quý (Hiri — Ottappa), Bi Mẫn (Karuna), thé theo sự xác thực 
của Chân Đế. 

° Giữa các hành động nói năng phát sinh từ nơi Tà Kiến (Ditthi), Hoài Nghỉ (Vicikic 
cha), Tật Đồ (Issa) và các hành động nói năng phát sinh từ nơi Chánh Ngữ (Sammäväcä), 
Chánh Nghiệp (Sammãkammanta), Chánh Mạng (Sammāājīva), Trí Tuệ (Pañña), thê 
theo sự xác thực của Chân Рё. 

° Giữa các hành động nói năng phát sinh từ nơi Sỉ Mê (Moha), Ngã Mạn (Mana), 
Hôn Trầm Thùy Miên (Thĩna Middha) và các hành động nói năng phát sinh từ nơi Vô 
Tham (Alobha), Vô Sân (Айова), Trung Gian (Tatramajjhattatã), Ві Mẫn (Karun3), Trí 
Tuệ (Pañña), thể theo sự xác thực của Chân Đế; như vậy v.v. mới sẽ có được Trí Tuệ phối 
hợp với mãnh lực vừa theo thích hợp thê theo điều thứ ba vậy. 
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Nếu như không có được hiện hành theo như điều đã vừa đề cập ở tại đây, thì người ấy 
sẽ không có được Trí Tuệ phối hợp với cà ba trường hợp mãnh lực, mà có thể chỉ có Trí Tuệ 
ở thể loại thông thường. Vì lý do này, đa phần các việc nghĩ suy, việc thuyết giảng, và việc 
soạn tác các kinh điển, sẽ thiên hướng đi theo đường lối Tư Kiến (Attanomatfi), sẽ xa rời 
những lời Phật Ngôn, Chú Giải và Phụ Chú Giải. Một khi đã là như vậy, thì người đã được 
thụ lãnh việc đào tạo (Học Giả), hoặc người đã được đọc (Độc Giả), hoặc đã được lắng nghe 
các loại kinh điển từ các vị này rồi (Thính Giả); mà nếu nhỡ như phát sinh đức tin trong các 
lời nói ấy, thì cũng giống như người phải bệnh sốt lại đón nhận thuốc lầm, và quả thật là vô 
cùng đáng tiếc; vì rằng người đã được thụ lãnh việc đào tạo, hoặc đã được đọc, hoặc đã được 
lắng nghe từ các loại kinh điển này, sẽ chàng thê nào có được sự liễu tri đến những lời Phật 
Ngôn và Chú Giải một cách rõ ràng. 

Và nếu như cả ba nhóm người này [Soạn Tác Giả (Ganthakära), Giảng Thuyết Giả 
(Ganthaväcaka) và Thuyết Pháp Giả (Dhammakathika)] có được Trí Tuệ phối hợp với cả 
ba trường hợp mãnh lực Toàn Giác Trí vừa theo thích hợp như vậy rồi; thế là kinh điển của 
các VỊ áy soạn tác, hoặc Pháp Học hoặc Pháp Hành mà các vi ду huóng dàn giảng giải, hoặc 
Giáo Pháp mà các vị ấy đang thuyết giảng, nhất định hắn là vô cùng hữu ích đến với người 
đã được đọc, đã được học, và đã được lắng nghe, thì cũng giống như bệnh nhân mà đã được 
dùng đúng bài thuốc hay vậy. 

Với mãnh lực Thiện Tâm, Bàn Đạo đã truy niệm nghĩ tưởng đến Ân Đức của Toàn 
Giác Trí, do vậy, nguyện cho cả ba trường hợp mãnh lực này hiện hữu ở trong nội tâm bản 
tánh của Bàn Đạo vừa theo thích hợp, và xin được hiện khởi lên ngay ở trong sát na đang soạn 
tác kinh điển, để cho quyên kinh sách này được thành tựu một cách viên mãn, và sẽ được làm 
thành lợi ích đến với người nghiên cứu học hỏi quyên kinh sách này. 

Lại nữa, trong Pháp Học Giáo Truyền (Pariyattisasanã) phối hợp với cà ba Tạng là 
Tạng Luật (Vinayapifaka), Tạng Kinh (Ѕиќќапќаріќака) và Tạng Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhammapifaka); trong những cả ba Tạng này mà nếu nhỡ như chỉ có việc dịch thuật 
Pali ngữ, và lời giải thích đặc biệt chỉ có mỗi một Tạng Kinh ở trong các quốc độ ấy, thế thì 
cũng sẽ có việc giảng day việc học hỏi duy nhất chỉ mỗi một Tạng Kinh ấy thôi; và sẽ không 
có được việc giảng dạy việc học hỏi ở trong cả hai Tạng còn lại, ấy là Tạng Luật và Tạng Vô 
Tỷ Pháp. Một khi đã là như vậy thì sẽ phát sinh lên điều tác hại đến với tất cá các hàng Phật 
Tử; bởi vì tất cả những hàng Phật Tử ấy, chỉ có mỗi một bận tâm trong việc tìm kiếm mưu 
sinh, và sẽ thiếu mắt đi việc rèn luyện kỷ cương về Thân về Lời, luôn cả mát đi đức tin và sự 
tín ngưỡng ở trong Phật Giáo; và rặt chỉ có Ái Dục (Tanhã), Ngã Mạn (Mana), Tà Kiến 
(ОИ), khinh miệt bỉ báng đến Tạng Luật và Tạng Vô Tỷ Pháp mà chính đấy cũng là những 
Phật Ngôn. Và đấy cũng chính là điều tác hại đã phát sinh từ ở việc không được thụ lãnh việc 
nghiên cứu học hỏi ở trong Tạng Luật và Tạng Vô Tỷ Pháp ấy vậy. 

Nếu ngặt như lời dịch thuật và lời giải thích mà duy nhất chỉ có hai Tạng Kinh và Tạng 
Luật này thôi, và chàng có lời dịch thuật và lời giải thích ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp như vậy 
ròi ó trong các quốc độ áy; thé thì cũng chi có việc giảng dạy và việc nghiên cứu học hỏi đặc 
biệt chuyên ở trong Tạng Kinh và Tạng Luật này thôi, và như thế, việc nghiên cứu học hỏi 
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trong Tạng Vô Tý Pháp chăng thé nào có cơ hội khởi sinh lên được. Một khi đã là như vậy, 
thì cũng sẽ phát sinh lên điều tác hại đến với tất cả các hàng Phật Tử, bởi vì tất cà những hàng 
Phật Tử ấy sẽ cùng rủ nhau chỉ lo bận tâm trong việc tìm kiếm mưu sinh và trong việc rèn 
luyện kỷ cương về Thân về Lời, nhằm chỉ để tôn thêm sự xinh đẹp dáng vẻ diện mạo ở bên 
ngoài; còn về phía nội tâm bản tánh là phần ở bên trong thì lại thiếu mất đi đức tin, sự tín 
ngưỡng chẳng có được vững chắc ở trong tôn giáo của mình; vá lại chỉ có tà kiến thấy sai 
chấp lầm, chỉ có ngã mạn chấp thủ tôi ta, và khinh miệt bỉ báng trong Tạng Vô Tỷ Pháp này. 
Và đây cũng chính là điều tác hại đã phát sinh từ ở việc không được thụ lãnh việc nghiên cứu 
học hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp ấy vậy. 

Vì thế, ở quốc độ nào nếu có được lời địch thuật và lời giải thích ở trong cả ba Tạng 
một cách hoàn toàn đầy đủ, thì tất cả các hàng Phật Tử ở trong quốc độ йу, cũng sẽ có duoc 
thụ lãnh việc nghiên cứu học hỏi trong cà ba Tạng một cách hoàn toàn đầy đủ. Một khi đã là 
như vậy, thì tâm trí của những hàng Phật Tử này sẽ được phối hợp với đức tin, sự tín ngưỡng 
ở trong Phật Giáo của mình một cách vững chắc bát thối chuyển, chăng có tâm trí nghiêng 
ngã trong các đạo giáo khác; và luôn cả các đạo giáo ấy cũng không thé nào len lỏi xen lẫn 
vào, hoặc phá hại đức tin, sự tín ngưỡng của tất cả các hàng Phật Tử ấy được. Chuẩn Xác Tà 
Kiến (Niyatamicchädifthi), Thường Kiến (Sassataditthi), Đoạn Kiến (Ucchedaditthi) cả 
ba Tà Kiến này cũng không thé nào khởi sinh lên được, mà có thể thì chỉ có Hữu Thân Kiến 
(Sakkäyaditthi), đấy chỉ là loại Tà Kiến thông thường. 

Ayathavamana sự kiêu mạn bát hợp, và Yathayamana sự kiêu mạn thích hợp một 
cách thô thiển cũng không có thể khởi sinh lên được; và nếu có, chỉ có thể là Vãthãvamäna 
sự kiêu mạn thích hợp thuộc loại уі tế. Vå lại, cå Tư Tiền (Pubbacetanä), Tư Hiện 
(Мийсасеѓапа), và Tư Hậu (Aparacetan8) liên quan với việc phóng khí xả thí, thọ trì giới 
luật, tién hóa tu tập của tất cả các hàng Phật Tử ау, cũng sẽ là loại Ти Tâm Sở (Cetanä) tinh 
hảo, thanh tịnh và chân chánh; tránh xa khỏi Bất Thiện Pháp sẽ len lỏi xâm nhập vào trong cả 
ba Tư Tâm Sở ấy vừa theo thích hợp. Và đấy cũng chính là ân đức ích trí phát sinh từ ở nơi 
việc nghiên cứu học hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp ấy vậy. 

Một khi kết luận lại, với việc nghiên cứu học hỏi ở trong cả ba Tạng này, thì việc học 
hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp đã được xếp vào việc học hỏi mang lại rất nhiều lợi ích. Tất cả 
sự việc này, là cũng vì việc học hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp đã góp phần hó trợ, giúp đỡ 
sách tán cho việc học hỏi trong cả hai Tạng còn lại, loại trừ đi tri kiến sai lầm và đã làm cho 
phát sinh lên chánh tri kiến; rằng tri kiến của mình đã được thụ lãnh từ việc nghiên cứu học 
hỏi Tạng Kinh ấy, thì chẳng thể nào chỉ bằng ấy đủ làm cho phát sinh lợi ích đặc biệt trong 
việc tự lập thân tác thành cơ nghiệp trong kiếp hiện sinh này, mà đó chỉ làm cho có tri kiến 
trong việc cư xử đối đãi với nhau ở cả hai phía tốt và xấu, dé rồi sẽ xa lánh đi khỏi sự xấu ác, 
và sẽ sinh sống theo đường lối tốt đẹp tuần tự ké từ bậc thấp cho đến bậc cao, ngõ hầu cho 
được thành tựu lợi ích về bản thân và lợi ích cho quý Ngài, luôn cả trong kiếp sống này và 
kiếp sống vị lai. 

Và tri kiến phát sinh từ việc học hỏi Tạng Luật, cũng chàng phải chỉ nhằm để cho việc 
rèn luyện kỷ cương về Thân về Lời một cách viên mãn trong việc giao tiếp ở những nơi trọng 
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уёи, hàu dë tón thëm su xinh dep dáng vẻ diện mạo ở bên ngoài, mà lập ý chỉ nhằm cho Thân 
và Lời ấy được thanh tịnh; và ngõ hầu cho bản thân chẳng phải bị thụ lãnh sự ưu não khốn 
khổ, hoặc tha nhân phải thụ lãnh sự khốn khổ bởi do dua vào Thân và Lời của ta. 

Điều này một khi sẽ nêu lên tỷ dụ để so sánh, thì Tạng Vô Tỷ Pháp được ví như rễ 
cái, Tạng Luật được ví như thân cây, và Tạng Kinh được ví như cành nhánh của thân 
cây. Hoặc một trường hợp khác, nếu sẽ tỷ dụ dé sánh với cơ thể, thì Tạng Vô Tỷ Pháp được 
ví như trái tim, Tạng Luật được ví như sinh mạng, và Tạng Kinh được ví như các chỉ 
phần của thân thể. 

Chính vì thế, Bàn Đạo đã lập khởi việc giảng dạy vào mỗi ngày về Tạng Vô Tỷ Pháp 
đến với tất cả các vị học giả ké từ Phật Lịch 2492 (Dương Lịch 1950) tại Đại Học Đường Vô 
Tỷ Pháp Chung Cáo Thị Tu Viện (Rakkhaighositarama) tỉnh ly Dhonburi trở đi cho đến 
Phật Lịch 2509 đây, thì Bàn Đạo đã vừa giảng dạy các kinh điển và luôn cà với việc soạn tác 
các kinh sách liên quan với Tạng Vô Tỷ Pháp. Ngay hiện giờ, kinh sách liên quan với Tạng 
Vô Tỷ Pháp đã được liệt kê cho việc biên soạn và sẽ đặng làm thành tựu một cách mau chóng 
cho chương trình đào tạo các học khóa đây, thì đã có được 25 quyên kinh rồi. 

Theo chỗ Bàn Đạo đã vừa đề cập đến ở tại đây, chăng phải là việc nói dưới hình thức 
để mà khoe khoang khoác lác. Bàn Đạo chỉ có lập ý dé cho tất cả các hàng Phật Tử đã có sùng 
tín ở trong Phật Giáo được thấu hiểu đến mục đích của Bần Đạo một cách chân thực rằng Bàn 
Đạo đã phải thụ lãnh sự vất vả cả vë thé xác lẫn tinh thần chàng phải là không ít. Vả lai khi 
việc soạn tác kinh điển đã được xong xuôi rồi, kế đến sẽ là việc sắp xếp in ấn cho thành quyền 
kinh sách dé lên Bảo Tháp Pháp Bảo (Dhammacetiya — Kho tàng kinh các) thì việc sắp 
xếp in ёп cho được thành tựu cũng quả là khó khăn. Vì lẽ tất cả các hàng Phật Tử vẫn chưa 
có được ưa thích nghiên cứu học hỏi ở trong trình độ Giáo Pháp này, và cũng có một vài người 
có sự hiểu biết sai lầm rằng quyền Kinh Pháp ấy là kinh sách để cho người ưa thích in ấn và 
phân phát trong các tang lễ ma chay, chăng càn thiết để sẽ bỏ vốn đầu tư cho việc tạo dựng 
hoặc cho việc mua bán. Vì lý đo này, việc in ấn và xuất bản giáo khoa thư Vô Ty Pháp cho 
được thành tựu viên mãn thé theo chương trình đào tạo các học khóa đấy, cũng quả là công 
việc vô cùng khó khô. 

Lại nữa, trong việc soạn tác các kinh điển ấy, cũng chăng phải là công việc được thực 
hiện một cách dë đàng, vì lẽ Bàn Đạo chăng phải là người Thái. Việc viết ra Thái Ngữ št hắn 
không thé nào tự bản thân Bàn Đạo làm được. Do bởi lý đo ấy, mới cần phải có người phụ 
viết, mà người phụ viết này quả là vô cùng trọng yếu và tìm kiếm rất là khó khăn. Vì lẽ người 
sẽ phụ giúp ấy, chẳng phải chỉ có đơn thuần với việc viết ra y theo lời đạy bảo của Bần Đạo 
không thôi, mà người phụ viết kinh điển thiết yếu sẽ phải là: 

1. Người có tri kiến túc dụng ở trong Tạng Vô Ty Pháp, 

2. Người ấy phải có đủ niềm tin chân thực, phải thực kham nhẫn và phải thực siêng 
năng, 

3. Người ấy phải có kiến thức ở trong lãnh vực Thái ngữ vừa đủ thích hợp, 


4. Người ây phải có đủ cơ hội đề sẽ làm được công việc. 
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— Người đã hội đủ các đặc tính như vừa dë cập ở tại đây mới sẽ thành người phụ viết 
kinh điển được. Nếu chăng là như thế, thì công việc bất thành. Sự kiện này, Bàn Đạo đã từng 
chỉ dẫn cho rất nhiều người phụ viết rồi, có cả hàng cư sĩ tại gia và luôn cả bậc xuất gia, có 
cả hàng nam giới và luôn cả các vị nữ nhân. Thoạt lúc ban đầu đã có được chỉ dẫn cho hàng 
xuất gia, ấy là các vị Tăng Sinh Vô Tỷ Pháp để cho làm người phụ viết; thế nhưng kết quả 
đón nhận lại chăng thành công. Bởi vì có một vài у! chăng hội đủ khả năng, có một vài vi thì 
hội đủ khả năng nhưng lại thiếu sự kham nhẫn và chăm chỉ siêng năng, một vài vi lại có những 
công việc lo lắng riêng tư; chính vì thế, mới làm cho công việc không được trôi chảy suôn sẻ, 
và như thế sự giúp đỡ có thé chỉ là chút ít và nho nhỏ mà thôi. Đến giai đoạn nối tiếp, thì đã 
có chỉ dẫn cho nam học viên để làm người phụ viết, và kết quả thành tựu cũng tương tự chỉ là 
phần nhỏ nhoi, cũng không có khả năng làm cho công việc được tiếp diễn phát triển. Với lý 
do này, Bàn Đạo mới tuyên chọn rất nhiều bậc học giả hội đủ kiến thức và khả năng dé sẽ hỗ 
trợ ở trong công việc phụ giúp cho việc viết kinh điển này của Bàn Đạo mãi cho đến Phật 
Lịch 2503 thì đã mang lại kết quả viên mãn một cách tốt đẹp. Dó là 25 quyền kinh điển liên 
quan với Tạng Vô Tỷ Pháp, và 5 quyền giáo khoa thư liên quan với việc diễn thuyết và thuyết 
giảng Giáo Pháp đây, phần lớn cũng do nhờ vào các bậc học giả có đức tin, là người lèo lái 
dẫn tới sự thành tựu cho Bàn Đạo. Sự kiện này trình bày cho thấy rằng trong khoảng thời 
gian đang tién hành công việc đây, Bàn Đạo đã phải đón nhận rất nhiều sự vất vả khó nhọc 
cả về thể xác lẫn tinh thần. 


Cho dù chỉ có một mình Bàn Đạo phải vất уа khó nhọc như thế nào di nữa, tuy nhiên 
đã làm cho biết bao nhiêu người khác với số lượng đông đảo được đón nhận sự lợi ích và sự 
hạnh phúc ở trong kiếp hiện tại này và kiếp vị lai thì Bàn Đạo cũng hoan hy đồng ý đón nhận 
với mọi trường hợp våt vá ấy; và chăng nghĩ tưởng đến điều nào khác, chỉ ngoài ra sẽ còn nỗ 
lực khuyến khích cho tất cả các bậc học giả có đức tin, có sự sùng tín trong Tạng Vô Tỷ Pháp 
đến dé phụ giúp với nhau cho việc sáng tạo ra các kinh điển ngõ hầu thành tựu viên mãn; để 
cho làm thành giáo khoa thư ở trong các chương trình đào tạo các học khóa của Phật Giáo; và 
cho làm thành lợi ích đến với tất cả các bậc học giả Tạng Vô Tỷ Pháp ở thế hệ nối tiếp; và 
chính vì sự nghiệp kiến tạo Thập Pháp Toàn Thiện (Thập Ba La Mật) vừa theo điều kiện thích 
hợp sẽ được thành tựu với mọi trường hợp. 


Quyền kinh sách này là giáo trình đào tạo đặc biệt dành cho các Học Viên thuộc Tiểu 
Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam. Và việc sắp đặt phần Vấn Đáp để ở trong quyền kinh sách này, là 
cũng vì lợi ích đến với các vị Giáo Thọ thực hiện việc giảng dạy, luôn cả đến với các Học 
Viên đang khảo cứu học hỏi sẽ được học hỏi nghiên cứu các phần Vấn Đáp này. Vì lẽ khi đến 
thời kỳ thi cử thì sẽ sắp xếp chọn láy những câu hỏi đã được đặt dë ở trong quyên kinh sách 
này, đem ra làm bài thi viết với cả 10 điều; cùng với lời giải đáp cũng được viết ra một cách 
rõ ràng. Còn 5 câu hỏi khảo hạch ấy, là cũng được sắp xếp chọn lấy từ những lời giải thích 
đã thiết lập ở phần trên, đem ra làm bài thi khảo hạch. Tất cả sự việc này cũng nhằm đem lại 
lợi ích đến với tất cả các vị Học Viên йу уду. 
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Về việc giáng dạy và việc khảo thí ở trong Đại Học Đường Vô Tỷ Pháp Chung Cáo 
Thị Tu Viện tại tỉnh ly Dhonburi, gồm có 9 Lớp đành cho Học Viên và 6 Lớp dành cho bậc 
Слао Thọ. 

Có 9 Lớp Dành Cho Học Viên, đó là: 

1. Tiêu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Cñ]ãbhidhammika), kinh điển được quy định là 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 1 – 2 — 6. 

2. Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị, kinh điển được quy định là Tổng Hợp Nội Dung Vô 
Tỷ Pháp, Chương thứ 3 — 7. 

3. Tiêu Học Vô Ty Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng Lược 
Pháp Tụ (Dhammasadginfsarũpatthanissaya). 

4. Trung Học Vô Тӯ Pháp Đệ Tam (Majjhimãbhidhammika), kinh điển được quy 
định là Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 4 – 5. 

5. Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị, kinh điển được quy định là Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Ty pháp, Chương thứ 8 - 9. 

6. Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng 
Lược Nguyên Chất Ngữ (Dhãtukathãsarũpatthanissaya). 

7. Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Mahãbhidhammika), kinh điền được quy định là 
Giảng Giải Tổng Lược Song Đối — Phẩm І (Yamakasarũpatthanissaya). 

8. Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng Lược 
Song Đối — Phẩm II — HI (Yamakasarũpatthanissaya). 

9. Đại Học Vô Тӯ Pháp Đệ Nhắt, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng Lược 
Đại Phát Thú (Mahäpafthãnasariũpanissaya). 


Có 6 Lớp Dành Cho Giáo Thọ, đó là: 

1. Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Abhidhammakathika), kinh điển được quy 
định là Tổng Hợp Nội Dung Vô Ту Pháp, Chương thứ 1 — 2 — 3 cùng với са lời giải thích trích 
từ Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

2. Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị, kinh điển được quy định là Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 5 — 6 — 7 cùng với lời giải thích trích từ Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

3. Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy định là Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Ty Pháp, Chương thứ 4— 8 — 9 cùng với lời giải thích trích từ Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

4. Giáo Thọ Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Abhidhammäcariya), kinh điển được quy định 
là Giảng Giải Tổng Lược Pháp Tụ và Nguyên Chất Ngữ. 

5. Giáo Thọ Vô Tỷ Pháp Рё Nhị, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng Lược 
Song Đối Phẩm 1 — 2 — 3. 

6. Giáo Thọ Vô Tỷ Pháp Рё Nhất, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng 
Lược Đại Phát Thú, và Văn Phạm Pali Ngữ trong phần địch thuật Chú Giải Kinh Pháp Cú. 


—— Việc học hỏi Tạng Vô Ty Pháp đây, là chăng phải chỉ có duy nhất mỗi một bộ Kinh 
Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, mà lần lượt vẫn còn có nhiều bộ Kinh điển khác nữa với 
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nội dung vô cùng vi tế; được tính ké từ Bộ Kinh Pháp Tụ (Dhammasanginipakana) trở đi 
cho đến Bộ Kinh Song Đối (Yamakapakarana) và Bộ Kinh Đại Phát Thú (Маһа 
patthanapakarana). Đối với Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, đó chỉ là Bộ Kinh 
làm thành nền tảng của 7 Bộ Kinh Tạng Vô Tỷ Pháp. Vì thế, việc học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp 
đây, nếu như chỉ chuyên học hỏi ở mỗi một Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp này 
không thôi, thế rồi việc liễu tri nội dung của Tạng Vô Tỷ Pháp và sự thấu hiểu ở trong Thực 
Tính Pháp cho được thậm thâm uyên bác, št hắn không thể nào hiện hành như ý được. Một 
trường hợp khác nữa, đang khi học hỏi ở Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đây, bậc 
học giả cũng nên học hỏi luôn ở trong phần Chú Giải, Phụ Chú Giải cùng với cả phần Vấn — 
Đáp. Và lại, néu như bậc học giả đã có sự hiểu biết ở trong hết cả 9 Chương Bộ Kinh Tổng 
Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp này một cách tốt đẹp rồi, thì người ấy át hẳn có khả năng để 
nghiên cứu trong Tạng Vô Tỷ Pháp ở trình độ cao hơn, như có Mẫu Đề Tam Pháp Tụ 
(Dhammasadginimätikäã) v.v. cho đến bộ Kinh Đại Phát Thú quả là thuận lợi vô cùng. Một 
khi đã có sự hiểu biết trong các Bộ Kinh ở trình độ bậc cao, thế rồi ắt hắn sẽ có được sự liễu 
tri đến Nghĩa Vị (Attharasa), và Pháp Vị (Dhammarasa) trong Phật Giáo, luôn cả còn có 
được Sở Năng (Indriya) bền vững kiên cường ở trong Phật Giáo, chắng có run sợ nao папе 
trong kiếp hiện tại này và cả ở kiếp vị lai, cho suốt trọn đến chứng đạt được Giái Thoát Vị 
(Vimutfirasa), thành tựu viên mãn Tuệ Chánh Đắng Giác (Sammaäsambodhiñana), Tuệ 
Độc Giác (Paccekabodhiñana), và Tuệ Thinh Văn Giác (Sävakabodhiãñäna) у theo sở 
nguyện của mình. 

Giáo khoa thư giảng giải ở Lớp Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam đã được sắp xếp xuất 
bản lần thứ 4 này đấy, là cũng nhờ vào năng lực tịnh tài từ ở tất cả các Học Viên, có cả hàng 
Tại Gia và Xuất Gia, đã hỗ trợ giúp đỡ với nhau trong việc kiến tạo lên các giáo khoa thư cho 
được làm thành số lượng phong phú. 

Vì thế, Bần Đạo xin được hoan һу tán thành (Anumodan3) trong Tư Tâm Sở Thiện 
của tất cả các Học Viên, và luôn cả với việc đóng góp tịnh tài để kiến tạo lên các giáo khoa 
thư này của các quý vị. Xin cho mãnh lực Tư Tâm Sở Thiện của các quý vị đây, hãy ban phát 
hồng phúc đến cho tất cả từng mỗi quý vị được thành tựu viên mãn ở trong Giáo Pháp thanh 
tịnh của Bậc Chánh Đắng Giác. 


ĐIÊU LỆ TUẦN HÀNH TRONG VIỆC GIẢNG DẠY VÀ VIỆC HỌC HỎI 


Tât са các vị Giáo Thọ Tạng Vô Ty Pháp và các bậc học giả nên thâu hiệu điều lệ tuân 
hành của việc giảng dạy và việc học hỏi, như vây: 


+ Bậc Giáo Thọ giáng dạy cần phải tuân hành theo 10 điều cơ bản như tiếp theo đây: 

1. Phải cho tất cả các học viên thực hiện việc đọc các bài học đây cho được ghi nhớ 
trước йі. 

2. Bài học nào có phần đoạn văn Pali và lời dịch thuật, thì cũng cần nên giải thích một 
cách tóm tắt các lời dịch thuật ду từ ở đoạn văn Рај ngữ này cho các học viên được thấu hiểu, 
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và phải cho các học viên đọc tới đọc lui một cách chuẩn xác cho đến nhuàn miệng những phần 
Pali ngữ từ các lời dịch thuật ấy. 

3. Khi các học viên đã thực hiện việc đọc các bài học áy một cách thật chuẩn xác rồi, 
thì cũng cần nên giải thích nội đung các bài học ấy cho các học viên được thấu hiểu rõ ràng. 

4. Khi các học viên đã được lắng nghe lời giải thích rồi, thì cũng cần nên cho các học 
viên ấy đọc lại các lời đã được giải thích. 

5. Nên tạo cơ hội cho đến với các học viên có được cơ hội vấn hỏi những ý nghĩa mà 
vẫn chưa được thấu hiểu. 

6. Phải nêu lên các điều án dụ trong những ý nghĩa mà các học viên đã vừa vấn hỏi. 

7. Tiếp nối từ đây, bấy giờ cũng cần nên đặt vấn đề vặn hỏi những ý nghĩa đang được 
giảng dạy, nhằm để cho tất cả các học viên sẽ giải đáp các vấn đề ấy. Khi các học viên vẫn 
chưa giải đáp trúng vẫn йё đã được nêu lên, thì cũng cần phải hướng dẫn, chỉ bảo và giải thích 
các vấn đề ấy cho đến các học viên. 

8. Về việc hướng dẫn chỉ bảo, thì cũng cần phải chỉ bảo đặc biệt chỉ ở trong các chuẩn 
mực đã được xác lập, không nên giải thích cho ra ngoài phạm vi của các nën tảng Giáo Pháp. 

9. Phải nghiêm khắc dự phòng trong việc nêu ra câu hỏi chỉ tiết của các học viên, để 
ngăn ngừa không cho các học viên lấy các luận điểm ở ngoài đề tài đem ra йё vấn hỏi. 

10. Khi việc giảng dạy đã trải qua đủ một tuần, thì cũng cần phải đặt vẫn đề đến với 
tất cả các học viên khoảng độ 10 điều ở trong bài học mà đã được giảng dạy suốt trọn một 
tuần lễ đấy; và cũng trong ngày đặt vấn đề đây, thì cũng cần ngưng việc giảng йау khoảng độ 
] ngày. 


+ Tất cá các Học Viên cũng cần phải tuân hành theo 10 điều cơ bản như tiếp theo đây: 

1. Tất cả các học viên nên học thuộc lòng phần Pali ngữ trong lời địch thuật và các nền 
táng Giáo Pháp trọng yếu. 

2. Tất cả các bài học phải đọc cho thật chuẩn xác cho đến nhuần miệng trước mặt vi 
Giáo Thọ. 

3. Các lời giải thích mà đã được lắng nghe từ ở vị Giáo Thọ đã có giải thích, thì cũng 
nên ghi nhớ và đọc đi đọc lại các lời giải thích ấy một cách thật chuẩn xác. 

4. Những vấn đề nào mà vẫn chưa được thấu hiểu một cách rõ ràng tường tận, thì cũng 
cần phải đem ra hỏi han mãi cho đến khi được đón nhận sự hiểu biết ở trong những ý nghĩa 
mà vẫn chưa được hiểu biết. 

5. Phải cố gắng ghi chép lấy những cốt lõi Giáo Pháp trọng yếu, để sẽ đem ra mà suy 
xét kỹ lưỡng trong các nën tảng của Giáo Pháp. 

6. Không nên đem các vấn йё chẳng có liên quan với môn học mà mình đang nghiên 
cứu học hỏi ra để vấn hỏi. 

7. Tất cả các học viên chắng nên chỉ ngồi lắng nghe và chỉ ghi chép không thôi, mà 
phải nên dùng miệng để nói trong sát na đang nghiên cứu học hỏi. 
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8. Khi đến thời lúc đặt vẫn dë trong sát na mà tất cả các học viên đang nghiên cứu.học . 
hỏi ấy, thì trước hết tất cả các học viên nên cố gắng suy nghĩ kỹ lưỡng cho được thấu hiểu ở 

trong vấn đề đã vừa được nêu lên, rồi mới hàng trả lời. | 

9. КЫ đã suy nghĩ kỹ lưỡng cho đến thấu hiểu ở trong vẫn đề đã vừa được nêu lên, rồi 
thì tất cả các học viên nên trả lời các vấn đề ấy, chàng sợ sẽ phải trả lời trúng hoặc sai. 

10. Khi đã bắt tay vào việc học rồi, thì tất cả phải nên học hỏi cho liên tục một cách 
tiệm tiến, nhằm để huấn tập hết cả Ngũ Quyền Lực ду là Tín, Tán, Niệm, Định, Tuệ cho khởi 
sinh lên già đặn và vững chắc. 

Cuối cùng thì, Bàn Đạo sẽ đem các kệ ngôn của tất cả các Bậc Hiền Trí (Pandita) đã 
có nói đến, để trình bày ở tại đây nhăm đem lại lợi ích đến với tát cả các vị Giáo Thọ và các 
Học Viên, nhăm để có được cơ hội thực hành theo những ý nghĩa ở trong các kệ ngôn này. 


Уша hat(hena lekhanam Mukhena pafhanam vina 
Уша cif(ena јапапат Na attham ñayate kadā 
Во qua việc học, bỏ qua việc đọc, và bó qua cả sự thấu hiểu; nhận thức được cả ba điều 
này rồi, thì đến khi nào người ấy sẽ có được sự hiểu biết nội dung bài học ? Chắc chắn là sẽ 
không thể nào thấu hiểu đến nội dung của bài học được. 


Potthakesu ca yam ѕіррат Parahatthesu yam đhanam 
Yatha kicce samuppanne Ма tam sippam na tam dhanam 
Các học thuật thì hiện hữu ở trong kinh điền, tài sản thì hiện hữu ở trong nắm tay của 
tha nhân; một khi hữu sự thiết yếu khởi sinh thì các học thuật ấy cũng chăng phải là kiến thức 
của mình, và các tài sản ду cũng chẳng phải là tài sản của mình. 


Карауођрапаѕатраппа 'Visãlakulasambhavä 
Yijjahma na sobhante Nipgandhã iva kimsukä 


Người nào, cho dù có được sắc thân da đẻ hồng hào xinh đẹp đi nữa, và cho dù đã được 
sinh trong một gia tộc có tài sản của cải đi nữa; thế nhưng lại thiếu đi tri kiến hiểu biết, thì 
cũng chăng phải là hạng mỹ nhân ở trong hội chúng, và như thế được ví như một đóa hoa 
bạch kim xinh đẹp nhưng lại chăng có hương thơm. 


Pandito sutasampanno Yattha абі ce suto 
Mahussāhena tam thanam Gantabbam va sutesinā 
Ó nơi nào mà có Bậc Hièn Trí hội đủ tri kiến với cå ba Tạng, và một khi người mà có 
sự ưa thích tầm cầu về những tri kiến ấy đã được biết tin rồi, thì càng phái có gắng để đến cho 
được trú xứ ấy. 


Сапе уіѕагадат chekam Sota seviya dullabham 
Ganthavācakamāceram Cakke vaddhissate катат 
Với bậc học giả đã hữu phúc duyên thi thường sẽ có được nương nhờ vào vi Giáo Tho 
hội túc năng chuyên môn thông thạo ở trong cả ba Tạng chẳng chút khó khăn nào cả, và rồi 
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nhất định sẽ tuần tự tăng tiến trên con đường Pháp Học Giáo Truyền (Pariyattisãsanã), 
Pháp Hành Truyền Bá (Patipattisasana) và Pháp Thành Viên Mãn (Pativedhasäsan3). 


Nipune suftameseyya | Vicinitvā suttathiko 
Bhattam hukkhaliyam pakkam Bhãjanepi tathā bhave 
Bậc đã có nguyện vong sẽ cho mình có được ігі kiến của một Bậc Hiền Trí, thi hãy nên 

thâm sát một cách thận trọng, tinh tẾ, và hãy nên tìm kiếm và tích lũy tri kiến hiểu biết ở trong 
trú xứ của vị Giáo Thọ có Trí Tuệ sắc sảo tinh tường, điềm đạm và thận trọng với đủ khả năng 
sẽ truyền đạt lại tri kiến hiểu biết cho một cách hoàn hào, cũng giống như cơm ở trong nồi đã 
được nấu chín đúng độ, thì cho dù тїс bỏ vào đĩa cũng vẫn là cơm đã được nấu chín tới như 
nhau (còn nếu ở trong nói đã không được nấu chín đúng độ, thì cho dù có xới bỏ vào đĩa cũng 
vẫn chưa chín tới vậy, và có thể là cơm sượng, hoặc gạo vẫn còn sống.) 


Yo sisso sippalobhena Bahum ganhati tam sippam 
Mugova supinam passam Kathetumpi na ussahe 
Bậc học giả nào đã thực hiện việc học hỏi với lắm nhiều môn học thuật do bởi tham 
vọng có được nhiều kiến thức, bậc học giả đó sẽ không có khả năng để sẽ nói lại các môn học 
thuật áy được, cũng ví như một người câm đã nằm mộng mi chiêm bao, thế nhưng không có 
khả năng để sẽ kë lại cho người khác nghe được. 


Mãtukhiram supäyamso Thanamũilam nachindeyya 
Sat(husippam ugøanhanfo Safthudosam titikkheyya 
Trẻ thơ đang bú sữa người Mẹ, cũng không nên làm hủy hoại nắm vú phải bị đứt lìa 
như thế nào, thì bậc học giả đã được thụ lãnh việc giáo dục huấn tập của bậc Thầy Giáo Thọ, 
cũng nên kham nhẫn đối với những ngôn từ bảo ban của vị Thầy Giáo Thọ, và cũng không 
nên oán giận thù hàn như thế đó. 
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. PHI LỘ 
(của Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra Tâm, 
Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn. 

Chỉ về Hữu Vi cho chúng ta thấy rõ Vô Thường, Khổ Não và Vô Ngã để làm bàn đạp, 
qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu đanh là Мир Bàn (Nibbäna) không Luân 
Hồi Sinh Tử chi cả. 

Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, Đắc Chứng chắc phải nhờ Học Hành đầy đủ, hầu 
tránh khỏi sai lầm và mê tín. 

Vì thế nên chúng tôi có găng đem lối kinh nghiệm uyên chuyên rất nhiều lần đa cách. 

Nay in ra để giúp Quý Bạn đồng tìm. 

Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tién hóa. 

Sanfakicco Mana Thera 

(Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 
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VÓ TY PHÁP TANG THI ТАР 


Tạng Diệu Pháp Phật Đà tự thuyết, 
Tai Cung Trời Đao Lợi thuở xưa, 
Kỷ Mão theo Âm Lịch mới vừa, 

Trước Dương Lịch sáu trăm sáu chục, 
Nói ba tháng chín mươi ngày đủ, 
Hàng Chư Thiên đắc Đạo khắp cùng. 
Cả tám trăm triệu chàng thông dung, 
Phân ra sắp đặng thành bảy Bộ. 
Pháp tính cộng thành ra môn số, 
Đặng bốn muôn lại với hai ngàn. 
Kë nêu ra từ Bộ rõ ràng, 
Cho dë nhớ kiếm tìm nghiên cứu. 
Pháp Tụ Luận bắt đầu gom tựu, 

Thuyết trong vòng thập nhị nhựt rồi, 
Đặng Pháp môn ngàn với ba trăm, 
Đắc Đạo Quả bảy mươi số triệu, 

Phân Tích Luận thứ hai khác kiểu, 

Nói như là đồng trước thì giờ, 

Tính Pháp môn nhiều cũng hơn sơ, 
Sáu ngàn với năm trăm dày đủ, 
Thiên Đắc Quả bảy kinh só cu, 

Bộ thứ ba Chất Ngữ sáu ngày 

Pháp bảy thiên trọn chăn đủ dày. 

Sáu chục triệu Chư Thiên chứng Quả. 
Nhân Chế Định thứ tư Luận tỏa, 
Nói sáu ngày Pháp cả năm ngàn, 

Với sáu trăm giúp dàng hoàn toàn. 
Bậc chứng Quả sáu mươi triệu chẵn. 
Ngữ Tông Luận mười hai ngày dàng, 
Pháp bảy ngàn lại với một trăm. 

Thất kinh đắc Đạo Quả cao thâm. 
Bộ thứ sáu gọi là Song Luận 

Thuyết mười tám ngày rồi cũng xứng 

Đặng năm ngàn một bách Pháp môn, 

Đủ dày cộng bảy chục triệu người, 
Đắc Đạo Quả Chư Thiên са thấy. 
Đại Thú Luận chót sau thứ bảy, 

Him ba ngày Phật thuyết mới rồi. 
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Đặng chín ngàn tứ bách Pháp môn, 
Bốn trăm triệu Chư Thiên thành tựu. 


Người nào tự kiếm sự an vui, 

Ép uống tha nhân phải ngậm ngùi, 
Dùng cách lắn quyền cho thỏa đạ, 
Sau này chuyển kiếp chàng còn vui ! 
Nếu ai tự kiếm sự an vui, 
Chàng đề tha nhân phái ngậm ngùi, 
Không chút làm cho người phải khó, 
Sau này chuyên kiếp vẫn còn vui. 


Santakicco Mahã Thera 
(Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 
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ТОМС HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP 
TẬP HI - CHƯƠNG THỨ VI 


RŨPAPARAMMATTHA — SẮC PHÁP SIÊU LÝ 


Ettavata vibhatta hi sappabhedappavattikã. Сіќасеѓаѕіка dhammäã rũpam дарі 
pavuccafi. Samuddesä vibhāgā ca samutthana kalapato pavattikkamato сай райсадһа 
tattha saagaho. 

Từ trước cho đến tại đây, đã có phân tích về các Pháp Tâm và Tâm Sở theo những 
phân loại và các diễn tiến sinh khởi. Bây giờ, xin đề cập đến Sắc Pháp. Phần Tổng Hợp về 
các Sắc Pháp gồm có năm Phần là: Tổng Lược, Phân Tích, Xuất Sinh Xứ, Tổng Hợp Sắc 
Pháp, và Phương Thức Chuyên Khởi. 

[Chú thích: Từ trước cho đến tại đây là ý nói về năm Chương đầu (I — V) của Bộ Kinh 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã có đề cập đến các Tâm (89 hoặc 121 Citta) và các Tâm 
Sở (52 Сеѓаѕіка). Theo những phân loại là ý chỉ cho Chương thứ I, П và IH đã phân tích các 
loại Tâm và Tâm Sở một cách đầy đủ chi tiết và rõ ràng. Các diễn tiến sinh khởi là ý chỉ cho 
Chương thứ IV đã đề cập đến 7 loại Lộ Trình Tâm trong khi đang hiện sinh, và vào thời tái 
sinh; và Chương thứ V đã đề cập đến 31 Cõi Giới, phương thức phân loại các Nghiệp Lực 
cùng với các diễn tiễn của tâm thức trong lúc cận tử lâm chung, và tái sinh. Chương thứ VI 
chủ yếu đề cập đến hai Phần, là Sắc Siêu Lý (Rũpaparamattha) và Níp Bàn Siêu Lý 
(Nibbãnaparamattha)] 

Việc trình bày Tổng Hợp (Sañgaha) Sắc Pháp trong Chương thứ VI nói về Sắc Siêu 
Lý đây, Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya đã có trình bày làm thành 5 Phần, là: 

1. Phần Tổng Lược Sắc Pháp (Rñpasamuddesanaya): Việc trình bày Sắc Pháp một 
cách tóm tắt (Saäkhepa — Tóm Lược). 

2. Phần Phân Tích Sắc Pháp (Rñpavibhãäganaya): Việc phân tích Sắc Pháp một cách 
đầy đủ chỉ tiết. 

3. Phần Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp (Rüpasamutthananaya): Việc trình bày xuất sinh 
xứ của Sắc Pháp. 

4. Phần Tổng Hợp Sắc Pháp (Rñpakalapanaya): Việc trình bày Sắc Pháp sinh khởi 
theo từng khối nhóm. 

5. Phần Phương Thức Chuyển Khởi Sắc Pháp (Rũpapavattikamanaya): Việc trình 
bày sự sinh khởi cùng với sự điệt mất của Sắc Pháp theo phương thức trình tự. 

[Chú thích: Hai mươi tám loại Sắc Pháp đã được liệt kê. Sắc là chi, khởi sinh lên đo 
bởi nguyên nhân nào, sinh khởi và điệt mắt ra sao, cũng đã được giải thích rõ ràng với đầy đủ 
chỉ tiết. Sắc Pháp (Rapa) là Pháp Siêu Lý thứ ba đã được đề cập đến trong Tạng Vô Tỷ Pháp; 
và cũng là một trong hai thành phần hình thành cái được gọi là Chúng Hữu Tình với thành 
phần thứ nhất, đó là Danh Pháp (Мата). Cũng như ở phần tâm linh là Danh Pháp (Nama), 
phần cơ thể vật chất là Sắc Pháp (Вара) cũng đã được phân tích một cách rất tỷ тӯ. Tuy 
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nhiên không có một định nghĩa nào hợp lý để cho từ ngữ Sắc Pháp mang đầy đủ ý nghĩa ở 
trong các Kinh điển, cũng như ở trong các phần Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

Từ ngữ Кара xuất nguyên từ ngữ căn Rup là “tan vỡ, phân tán, hoặc hoại diệt”. Theo 
Bộ Phụ Chú Giải Phân Tích (Vibhãvinifkã), Rüpa là Pháp có đặc tính biến đối thay hình 
бі dạng, hoặc có một hình thể khác do tác động bởi những điều kiện vật lý nghịch chiều như 
nóng, lạnh v.v. (Sītoņhādi virodhippaccayehi vikãram ãpajjati). Theo quan điểm Phật 
Giáo, Sắc Pháp không những luôn luôn biến đổi mà cũng có tính chất hoại diệt (Khaya, vaya). 
Sắc Pháp chỉ tồn tại duy nhất ở trong khoảnh khắc 17 sát na Tâm. Sắc Pháp biến đổi rất mau 
le, đến đổi các nhà Chú Giải Sư đã nói rằng “không thể gó được hai lần đúng ngay vào một 
nơi !”. Sắc Pháp cũng còn được giải thích là Pháp tự biểu hiện (do từ ngữ căn гир – 
ракаѕапе). Các nhà học giả có những gợi ý khác nhau về ý nghĩa của Sắc Pháp. Danh từ này 
thường được phiên dịch là “hình tướng, thân thê, phần vật chất, cơ thé vật chất v.v” Tùy theo 
trường hợp, và tùy theo ở những đoạn văn, tuy nhiên cũng không có một ý nghĩa đặc biệt 
chuẩn xác cho tất cả mọi trường hợp. Theo quan điểm về Triết Học, “phần vật chất hoặc Sắc 
Pháp” mang ý nghĩa gần gũi nhất với từ ngữ Кара, mặc dầu các nhà khoa học cũng cảm thấy 
khó mà tìm ra một định nghĩa thật chuẩn xác cho từ ngữ này. 

Cũng nên ghi nhận ràng lý thuyết về nguyên tử rất thịnh hành ở ngay đất nước Ấn Độ 
vào thời kỳ của Đức Phật. Từ ngữ Paramanu (Cực Vi Trần) là một từ ngữ có thể tương 
đương với từ ngữ “Nguyên Tử” của thời hiện đại này. Theo sự tin tưởng ở thời bấy giờ, một 
Ratharenu (Bụi Trần) gồm có 36 Тајјагт, một TajjãrT bằng 36 Anü, một Апи (một phần 
tử cực nhỏ, cực vi tế) bằng 36 Paramanu. Một hạt bụi nhỏ xíu vón vơ ở trong làn ánh sáng, 
được gọi là một Ratharenu (Bui Trần). Như vậy, một Paramänu bằng 1/ 46,656 của một 
Ratharenu, và như thế, Paramänu này được xem như không thể còn phân chia được nữa. 

Với Tuệ Nhãn siêu phàm của Đức Phật đã phân tích cái gọi là Paramänu ấy, và lập ý 
khái thuyết rằng bao gồm các Pháp Siêu Lý (Paramattha) những đơn vị cùng tôt, không còn 
có thể phân chia thêm nữa. Những Pháp Siêu Lý ấy, là Địa Giới (Pathavidhãtu), Thủy Giới 
(Apodhätu), Hỏa Giới (Tejodhäatu) và Phong Giới (Vayodhatu); và không nên hiểu rằng 
các Giới này là đất, nước, lửa và gió thông thường]. 


РНАМ THỨ NHÁT: 
PHÂN TỎNG LƯỢC SẮC PHÁP (RŨPASAMUDDESANAYA) 
(Việc Trình Bày Sắc Pháp Một Cách Tóm Tắt) 


Cattāri mahabhitãni catunnam ca mahabhitänam upädäya гарат ti 
dvidhampetam rũpam ekãdasavidhena sañgaham øacchati. Katham ? 

Pathavidhätu, āpodhātu, tejodhätu, vãyodhätu bhñtarñpam пата. Cakkhu, 
ѕоќат, ghãnam, јіуһа, kãyo pasädarũpam пата. Rũpam, saddo, gandho, raso, 
apodhatuvajjitam bhũu(attayasankhatam phoffhabbam ca gocararũpam nama. 
Шабат, purisafam bhãvarũpam пата. Hadayavatthu hadayarñpam паша. 
Луібпагіуат jīvitarūpam пата. Kabalikaro аһаго ãhãrarñpam пата. Iti ca a{thã 
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rasavidhampetam sabhavarüpam salakkhana гарат nipphannarüpam rūpa rũpam, 
sammasana rüpam ti ca sañgaham gacchati. Akāsadhātu paricchedarüpam пата. 
Kayaviññatti vacTviññatti vinñattirüapam пата. Rüpassa lahutã mudutä kammaññata 
viññattidvayam vikãraripam паша. Rüpassa upacayo santati jarata aniccata 
lakkhanarüpam пата. Jātirūpameva panettha upacayasantatināmena pavuccäfT ti 
екадаѕа vidhampetam rüpam atthavisatividham hoti sarüpavasena. 

Sắc Pháp có hai thành phần chủ yếu, là Tứ Dai Hién (Mahabhata); và 24 Sắc Pháp 
do Tứ Đại Ніёр tạo thành, gọi là Sắc Y Sinh (Орадауагӣра). Hai thành phần này gồm có 
28 Sắc Pháp, và chia ra 11 thể loại. Như thế nào ? 

Địa Giới, Thủy Giới, Hỏa Giới, Phong Giới; gọi tên là Sắc Đại Hiển. Nhãn, Nhĩ, Tỷ, 
Thiệt, Thân; gọi tên Sắc Thanh Triệt. Sắc, Thinh, Khí, VỊ, Xúc (ở trong ba Giới câu hành, trừ 
Thủy Giới ra); gọi tên Sắc Thông Hành Cảnh. Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính; gọi tên Sắc Bản 
Tính. Ý Vật (trái tim); gọi tên Sắc Tâm Cơ. Mạng Quyền gọi tên Sắc Mạng Quyền Lực. 
Đoàn Thực gọi tên Sắc Vật Thực. Như thé, 18 loại Sắc Pháp đã được phân loại theo Hữu 
Thực Tính có hữu của Sắc Pháp, theo Hữu Thực Tướng đặc trưng của Sắc Pháp, đã được sở 
tạo do bởi nhân duyên, hăng luôn chịu sự biến đổi hoại diệt, và có khả năng thích nghi cho 
việc tư duy quán tưởng. 

Không Giới Tố Chất gọi tên Sắc Hạn Giới. Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri gọi tên Sắc 
Biểu Tri. Khinh Khoái, Nhu Nhuyến, Thích Sự, hai Sắc Biểu Tri gọi tên Sắc Biến Thẻ. Tích 
Trữ (Sinh), Thừa Kế (Tiến), Lão Mại (Dị), Vô Thường (Diệt) gọi tên Sắc Thực Tướng. Tại 
đây, đặc tính của Tích Trữ (Sinh) và Thừa Kế (Tiến) cũng được gọi Sinh Khởi Sắc, với ý 
nghĩa là hiện tượng khởi sinh của Sắc Pháp. Như vậy, 11 thể loại của Sắc Pháp đã được xem 
như là 28 Sắc Pháp, tùy theo từng đặc tính cá biệt cố hữu của Sắc Pháp. 


Katham ? Bhuũtappasädavisayä bhãvo hadayamiccapi jīvitāhārarūpehi a{(hãrasa 
vidham tathã. Paricchedo ca уїййабї vikāro lakkhananfi ca anipphannä dasa сай 
a{(havisadham bhave. Ayamettha rũpasamuddeso. 

Như thé nào (là 28) ? Như vậy, tóm lại có tất cả là 28 Sắc Pháp, gồm Tứ Sắc Đại Hiển, 
Ngũ Sắc Thanh Triệt, Tứ Sắc Thông Hành, Nhị Sắc Bản Tính, Nhất Sắc Tâm Cơ, Nhất Sắc 
Mạng Quyền Lực và Nhất Sắc Vật Thực; cộng lại có 18 Sắc Thành Sở Tác. Lại thêm, 10 Sắc 
Phi Thành Sở Tác, ấy là Nhất Sắc Hạn Giới, Nhị Sắc Biểu Tri, Tam Sắc Biến Thể, và Tứ Sắc 
Thực Tướng. Trên đây là Phần liệt kê Tổng Lược tất cả các Sắc Pháp. 
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CHIA KHÓA 
Sắc Pháp (Rüpa) có 28, là: 
+ Sắc Thành Sở Tác có 18 gom 
+ Sắc Phi Thành Sở Tác có 10 | thành 28 
18 Sác Thành Só Тас, là: 


e Sắc Đại Hiển 4 
e Sắc Thanh Triệt 5 
e Sắc Thông Hành 7 hoặc 4 
e Sắc Bản Tính 2 gom thành 18 
ə Sắc Tâm Cơ 1 
° Sắc Mạng Quyên Luc 1 
e Sắc Vật Thực l 
10 Sắc Phi Thành Sở Tác, là: 
° бас Hạn Giới 1 
e Sắc Biểu Tri 2 gom 
e бас Biến Thể 5 hoặc 3 thành 10 


e Sắc Thực Tướng 4 


1. Tứ Sắc Đại Hiên là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong. 
2. Ngũ Sắc Thanh Triệt là: Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh 
Triệt, Thân Thanh Triệt. 
3. Thất Sắc Thông Hành là: Sắc Cảnh, Thinh Cảnh, Khí Cảnh, Vị Cảnh, Địa Xúc Cảnh, Hỏa 
Xúc Cảnh, Phong Xúc Cảnh. 
. Nhị Sắc Bán Tính là: Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính. 
. Nhất Sắc Tâm Cơ là: Ý Vật. 
. Nhất Sắc Mạng Quyền Lực là: Mạng Quyền. 
. Nhất Sắc Vật Thực là: Đoàn T hực. 
. Nhất Sắc Hạn Giới là: Không Giới Tố Chất (còn gọi là Sắc Giao Giới). 
. Nhị Sắc Biểu Tri là: Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri. 
10. Ngũ Sắc Biến Thể là: Khinh Khoái, Nhu Nhuyến, Thích Sự, Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri. 
11. Tứ Sắc Thực Tướng là: Tích Trữ, Thừa Kế, Lão Mại, Vô Thường. 
Như kệ ngôn Tổng Hợp ở trong Bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Ту Pháp đã có trình bày: 


о о — Œ Q + 


Вһаќарраѕайауіѕауа Вһауо hadayamiccapi 
Jivitahararüpehi Attharasa viđham tathā 
Paricchedo ca viññatti Vikãro lakkhananfi са 
Anipphannä dasa сай Affhavisadham bhave 


28 Sắc Pháp ау, khi liệt kê theo Phần Phân Loại có được 2 Đại Phân Loại và 11 Tiểu 
Phân Loại. 
+ 2 Đại Phân Loại, là: 
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1. 18 Sắc Thành Sở Тас, 
2. 10 Sắc Phi Thành Sở Tác. 
+ 11 Tiểu Phân Loại, là: 


1. Sắc Đại Hiển 4 

2. Sắc Thanh Triệt 5 

3.  SắcThôngHành 7hoặc 4 gom 18 Sắc này 

4. — Sắc Bản Tính 2 gọi tên là 

5, Sắc Tâm Cơ 1 Sắc Thành Sở Tác 

6. Sắc Mạng Quyển Lực 1 

7. — Sắc Vật Thực 1 

8. — Sắc Hạn Giới l 

9. Sắc Biểu Tri 2 gom 10 Sắc này gọi tên là 
10. Sắc Biến Thể 5 hoặc 3 Sắc Phi Thành Sở Tác 


11. SắcThựcTướng 4 


Trong số lượng 28 Sắc ấy, tính kế từ Sắc Đại Hiển cho đến Sắc Vật Thực, và khi gom 
18 Sắc này lại, một cách xác thực chính là Chân Sắc Siêu Lý. Còn 10 Sắc Pháp còn lại, được 
tính ké từ Sắc Hạn Giới cho đến Tứ Sắc Thực Tướng, một cách xác thực đấy chẳng phải là 
Chân Sắc Siêu Lý, mà là loại Sắc Đặc Biệt được sinh khởi ở trong 18 Chân Sắc Siêu Lý ấy, 
gọi là Nguy Sắc Chân Lý . 


Vì thế, Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya mới đặt tên cho 18 Chân Sắc Siêu Lý ấy, bao 
gồm với 5 tên gọi, ấy là: 

1. Sắc Hữu Thực Tính (Sabhavarüpa): là từng mỗi Sắc có thực tính của mình. 

2. Sắc Hữu Thực Tướng (Salakkhanarũpa): là từng mỗi Sắc có thực tướng là Vô 
Thường, Khổ Đau và Vô Ngã. 

3. Sắc Thành Sở Tác (Nipphannarũpa): là Sắc sinh khởi từ nơi Nghiệp Lực, Tâm 
Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 

4. Sắc Sắc (Rũpariipa): là Sắc có việc biến đối hoại diệt. 

5. Sắc Tư Duy (Ѕаттаѕапагӣра): là Sắc để cho bậc Hành Giả thấm sát bởi theo sự 
hình thành đặc tính Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 


Còn đối với 10 Sắc mà chẳng phải là Chân Sắc Siêu Lý ấy, thì có tên gọi đối nghịch 
lại như уйу: 

1. Sắc Phi Thực Tính (Asabhãvarũpa): là từng mỗi Sắc chàng có thực tính của mình. 

2. Sắc Phi Thực Tướng (Asalakkhanarũpa): là Sắc chàng có thực tướng về Vô 
Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 

3. Sắc Phi Thành Sở Tác (Anipphannaripa): là Sắc chẳng phải sinh khởi từ nơi 
Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 

4. Sắc Phi Sắc (Arüparüpa): là Sắc chăng có việc biến đổi hoại diệt. 
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5, Sắc Phi Tư Duy (Аѕаттаѕапагӣра): là Sắc làm cho bậc Hành Giả không thể thâm 
sát bởi theo sự hình thành đặc tính Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã được. 


Sắc Pháp có số lượng là 28, và được phân chia ra thành 2 thé loại, ấy là: 

1. Sắc Đại Hiển (Mahabhntarũpa) 2. Sắc Y Sinh (Орадауагӣра) 

1. Sắc Đại Hiễn lập ý đến Sắc làm thành to lớn và hiện bày rõ ràng, như có câu Chú 
Giải trình bày rằng: Орааіппапирадіппаѕапќапеѕи salakkhanafo sasambhārato са 
mahantāni hutvā bhavanti patubhavantiti = Mahabhütani - Những thể loại Sắc nào làm 
thành to lớn và hiện bày rõ ràng bởi theo thực tính của mình, và bởi theo hình trạng của mình, 
ở trong bản tính của vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng; vì thế, những thể loại Sắc ду 201 
tên là Sắc Đại Ніёп. 

2. Sắc Y Sinh lập ý đến Sắc nương nhờ vào Sắc Đại Hiên mà sinh khởi, như có câu 
Chú Giải trình bày rằng: Mahãbhñtãnam upãdãya pavattam rũpanti = Upadayarüpam - 
Sắc được sinh khởi bởi do nương vào Sắc Đại Hiên, vì thế Sắc ấy mới gọi tên là Sắc Y Sinh. 


+ Sắc Đại Hiển có 4, là: 1. Địa, 2. Thủy, 3. Hỏa, 4. Phong. 

+ Sắc Y Sinh có 24, là: 1. Nhãn, 2. Nhĩ, 3. Tỷ, 4. Thiệt, 5. Thân, 6. Sắc, 7. Thinh, 8. 
Khí, 9. Vị, 10. Nữ Giới Tính, 11. Nam Giới Tính, 12. Y Vật, 13. Mạng Quyên, 14. Vật Thực, 
15. Hạn Giới, 16. Thân Biểu Tri, 17. Ngữ Biểu Tri, 18. Khinh Khoái, 19. Nhu Nhuyến, 20. 
Thích Sự, 21. Tích Trữ, 22. Thừa Kế, 23. Lão Mại, 24. Vô Thường. 

Kết hợp 4 Sắc Đại Hiển và 24 Sắc Y Sinh thành 28 Sắc Pháp. 

[Chú thích: + Tứ Sắc Đại Hiển (Mahäbhũtäripä) theo ý nghĩa của từng từ ngữ, là 
các Pháp trở nên to lớn, hình thành to lớn. Tứ Sắc Đại Hiên là những thành phần căn bản của 
Sắc Pháp, luôn luôn dính liền với nhau, và không thé tách rời xa nhau. Mọi vật thể, cho dù 
cực vi tế cho đến cực cự đại đi nữa, từ cực vi trần cho đến núi cao, cũng đều phải do bởi bốn 
Giới (Dhãtu) có đặc tính cá biệt ấy hợp thành. 

+ 24 Sắc Y Sinh (Upādāyarūpā) này có đặc tính chuyển hóa, hoặc có đặc tính phụ 
thuộc của Sắc Pháp tùy theo Tứ Sắc Đại Hiển. Như mặt đắt là thành phần chánh yếu, y sinh 
hoặc chuyển hóa giống như cây cối từ đó được mọc lên.] 


CHI PHÁP 28 SẮC PHÁP 


1. Địa (PathavI): là Sắc cứng và mềm. 

2. Thúy (Apo): là Sắc chảy lan ra và quén tụ lại. 

3. Hỏa (Tejo): là Sắc lạnh và nóng. 

4. Phong (Vãyo): là Sắc căng phóng và chuyển động. 

5. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda): là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh Sắc. 

6. Nhĩ Thanh Triệt (Sotapasäda): là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu được Cảnh 
Thinh. 


27 


7. Tỷ Thanh Triệt (Ghānapasāda): là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu được Cảnh 
Khí. 

8. Thiệt Thanh Triệt (Jivhapasada): là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh VỊ. 

9. Thân Thanh Triệt (Kayapasäda): là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh Xúc. 

10. Cảnh Sắc (Rüparammana): là các sắc màu. 

11. Cảnh Thinh (Saddarammana): là các âm thanh. 

12. Cảnh Khí (Gandhãrammana): là các khí hơi. 

13. Cảnh Vị (Каѕагаттара): là các mùi vi. 

14. Cảnh Xúc (Pho((habbaãrammana): là lạnh, nóng, mềm, cứng, căng, lỏng. 

15. Nữ Giới Tính (Itthibhäva): là Sắc làm tác nhân của sự hình thành nữ ĐIỚI. 

16. Nam Giới Tính (Purisabhäva): là Sắc làm tác nhân hình thành nam ĐIỚI. 

17. Tâm Cơ (Hadaya): là Sắc sinh trú ở trong trái tim, và làm thành chỗ nương sinh 
của tất cả Tâm và Tâm Sở. 

18. Mạng Quyền (Jivita): là Sắc gìn giữ bảo hộ tất cå các Sắc Nghiệp Luc. 

19. Vật Thực (Аһага): là Sắc dắt dẫn cho Sắc Vật Thực sinh khởi. 

20. Hạn Giới (Рагіссһейа): là Không Giới Sắc xen vào giữa khối Tổng Hợp Sắc này 
với khối Tổng Hợp Sắc kia (còn gọi là Sắc Giao Giới). 

21. Thân Biểu Tri (Käyaviññatti): là các hoạt động của xác thân. 

22. Ngữ Biểu Tri (Vaciviññatfi): là các hoạt động của lời nói. 

23. Khinh Khoái (Lahut8): là sự nhẹ nhàng của Sắc Thành Sở Tác. 

24. Nhu Nhuyến (Mudutä): là sự mềm mỏng của Sắc Thành Sở Tác. 

25. Thích Sự (Kammaññatä): là sự thích dụng đối với sự việc của Sắc Thành Sở Tác. 

26. Tích Trữ (Upacaya): là sự sinh khởi lần đầu tiên và sinh khởi những lần sau sau 
đó cho đến tròn đủ Sắc cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở Tác. 

27. Thừa Kế (Santafi): là sự sinh khởi nối tiếp nhau của Sắc Thành Sở Tác cho đến 
tử vong. 

28. Lão Mại (Jarata): là sự lão mại già nua của Sắc Thành Sở Tác. 

29. Vô Thường (Aniccata): là sự diệt mất của Sắc Thành Sở Tác. 

Ghi chú: Đối với Cảnh Xúc, chính là Địa, Hỏa, Phong ở phân Sắc Đại Hiển ấy vậy, vì 
thế, nếu tính Sắc Pháp lần lượt theo thứ tự thì chỉ có số lượng 28. 


SINH TRÚ 28 SẮC PHÁP TRONG CƠ THẺ LOÀI HỮU TÌNH 


О trong cơ ё của tất са Chúng Hữu Tình thường có thể thâm sát tìm thấy từng mỗi 
sinh trú của 28 Sắc Pháp, như tiếp theo đây: 

1. Tứ Sắc Đại Ніёр sinh trú ở trong khắp cả cơ thé. 

2. Nhãn Thanh Triệt sinh trú ở trong con mắt. 

3. Nhĩ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ tai. 
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4. Ty Thanh Triệt sinh trú ó trong lễ mũi. 

5. Thiệt Thanh Triệt sinh trú ở cái lưỡi. 

6. Thân Thanh Triệt sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 

7. Cảnh Sắc sinh trú ở trong khắp cả cơ thê. 

8. Cảnh Thinh sinh trú ở trong khắp cả cơ thé. 

9. Cảnh Khí sinh trú ở trong khắp cả cơ thê. 

10. Cảnh Vị sinh trú ở trong khắp cả cơ thẻ. 

11. Cảnh Xúc sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 

12. Nữ Giới Tính sinh trú ở trong khắp cả cơ thé của nữ giới. 
13. Nam Giới Tính sinh trú ở trong khắp cả cơ thể của nam giới. 
14. Tâm Cơ sinh trú ở trong Sắc Trái Tim. 

15. Mạng Quyền 

16. Đoàn Thực } sinh trú ở trong khắp са cơ thể. 
17. Sắc Không Giới 

18. Thân Biểu Tri sinh trú ở trong khắp са cơ thẻ. 

19. Ngữ Biểu Tri sinh trú ở nơi miệng. 

20. Tam Sắc Biến Thê sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 

21. Tứ Sắc Thực Tướng sinh trú ở trong khắp cả cơ thê. 


GIẢI THÍCH THỰC TÍNH - THỰC TƯỚNG CỦA 28 SẮC PHÁP 
TÚ SẮC ĐẠI HIỄN (MAHÄABHÙŨTARDŨPA 4) 


1. Địa (Pathavi): là một thé loại Giới (Dhãtu) gọi với nhau là Địa Giới (PathavT 
qhatu), có Đặc Tính Cương Kiện (Kakkhalalakkhanã) nghĩa là khi đem so sánh Địa Giới 
với ba Sắc Đại Ніёр còn lại thì Địa Giới có đặc tính cứng rắn. Nếu như bất luận vật thé nào 
có nhiều Địa Giới làm trưởng trội, đặc tính cứng rắn này cũng được hiện bày một cách mạnh 
mẽ, như là sắt, đá, cây cối, v.v. Và nếu như bát luận vật thể nào chỉ có Địa Giới với số lượng 
ít oi, đặc tính cứng гїп ду cũng không có hiện bày mạnh mẽ được. Và khi tiếp xúc đụng chạm 
thì có cảm giác với một trạng thái mềm mại, có nghĩa là sự cứng гап ấy chỉ có chút ít và khi 
ngồi lên mới có được một cảm giác mềm mại được. Do vậy, Pháp chủng có đặc tính cứng 
hoặc mềm trong khi đã tiếp xúc đụng chạm, đều đã được liệt kê thành Địa Giới hết cả thây; 
vì lẽ loại trừ Địa Giới này ra, tất cả các Sắc Pháp khác không có khả năng làm cho có được 
cảm giác cứng hoặc mềm, hiện bày lên đối với việc tiếp xúc đụng chạm áy duoc. 

Lại nữa, Địa Giới này là chỗ nương nhờ, chỗ nương trú của tất cả các Sắc Pháp khác, 
cũng tương tự như mặt nền đất với các vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng vậy. Có nghĩa 
là loại trừ Địa Giới này ra, thì sắc thân hình dạng, da đẻ phu sắc, suốt cho đến mọi sự cảm 
giác khác, tức là những thể loại Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vi, Cảnh Hỏa Xúc, 
Cảnh Phong Xúc này đây, cũng không thể nào hiện bày lên được. Như có câu Chú Giải đã 
nói rằng: Sahajātarūpāni pathanti patifthahanti etthati = Pathavi - Tất са các Sắc Pháp 
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cùng câu sinh với nhau thường an trú trong Pháp chủng ấy, bởi do thế, Pháp chủng làm chỗ 
nương nhờ, làm chỗ nương trú tất cả những Sắc cùng câu sinh ấy, mới gọi tên là Địa Giới. 

[Chú thích: Từ ngữ Dhãtu có nghĩa Giới hoặc nguyên tố là từ ngữ tương đương gần 
nhất với Dhãtu. Từ ngữ PathavI còn được viết là PathavT xuất nguyên với ngữ căn Puth 
nghĩa là duỗi ra, dãn ra, trương ra, hoặc nới rộng ra. Kết hợp hai từ ngữ này lại thành Pathavĩ 
dhãtu có nghĩa Địa Giới; được gọi như vậy, vì cũng như mặt đất, Địa Giới này có chức năng 
nâng đỡ, làm nën tảng cho ba Giới khác đồng sinh khởi. Thực tính cố hữu của Địa Giới là 
cứng và mềm. Theo các nhà Chú Giải nói rằng “không có Địa Giới này, thì một vật thể không 
có thể choán được một chỗ nào ở trong không gian”. Đặc tính cứng hoặc mềm, thuần túy 
tương đối, là hai điều kiện của Giới cá biệt này. Có thê nói rằng Giới này ở trong đất, nước, 
lửa và trong gió. Ví như nước ở phần dưới nâng đỡ nước ở phân trên. Chính Giới có đặc tính 
duỗi ra này, kết hợp với Giới có đặc tính chuyên động (Väyo) đã tạo nên áp lực đây lên, đã 
nâng đỡ phân nước ở trên. Nóng hay lạnh là đặc tính thuộc Hỏa Giới (Tejodhãtu). Còn chảy 
lỏng và диёр tụ là đặc tính thuộc Thủy Giới (Äpodhätu)]. 

2. Thủy (Аро): là một thể loại Giới, gọi với nhau là Thủy Giới (Äpodhãtu) có đặc 
tính rò rỉ chảy lan ra hoặc quén tụ lại (Paggharanalakkhanä hoặc Äbandhanalakkha 
па). Thủy Giới này, nếu như hiện hữu với số lượng nhiều ở trong bát luận vật thé nào đi nữa, 
thì thường làm cho chảy lỏng và rò rỉ lan ra. Nếu như có số lượng ít oi thì sẽ làm cho các vật 
thể йу quén tu lai thành đồng, thành khối cục; cũng ví như nhựa mủ có khả năng kết nối các 
vật thể đính vào nhau thành đống, thành khối cục như thế nào; thì Thủy Giới cũng tương tự 
như một nhựa mủ có khả năng kết nói Địa Giới cho quén tu vào nhau tao thành xác thân hinh 
dang nhu thé ду. 

Trong một vật thé mà Thủy Giới khởi sinh đã có só luong nhiều hơn Địa Giới, thì 
chính với mãnh lực Thủy Giới ấy đã làm cho Địa Giới có số lượng ít oi, mới làm thành tác 
nhân cho vật thể ду mềm nhữn đi, và có khả năng chảy lan ra như thể là nước vậy. Khi ta nhìn 
thấy được nước ấy đang chảy lan ra, là cũng đo có nhiều Thủy Giới, và ít Địa Giới. Một khi 
Địa Giới đã ít đi, thì chính Địa Giới ấy là người mềm nhữn do bởi Thủy Giới là người làm 
cho mềm nhữn vậy, và chẳng phải Thủy Giới mềm nhữn như là ta đã có sự hiểu biết với nhau 
đâu. Vì lẽ Thủy Giới là một Giới chàng phải được nhìn thấy bằng mắt, hoặc được tiếp xúc 
bằng thân, mà chỉ có được biết bằng Tâm mà thôi. Và ở trong một vật thể có số lượng Thủy 
Giới ít hơn Địa Giới, v.v. thì mãnh lực Thủy Giới cũng làm cho Địa Giới ấy quến tụ vào nhau 
thành đống, thành khối cục. Như có câu Chú Giái trình bày rằng: Āpeti sahajãfarũnesu 
руяреѓуя tit(hatiti = Аро - Pháp chủng nào thường trải rộng ra và thắm sâu khắp са ở trong 
Sắc cùng câu sinh với mình, và rồi ân trú ở trong những Sắc ấy, bởi do thế mới gọi tên Pháp 
chủng ấy là Thủy. Một trường hợp khác nữa: Appayäti sahajãtariũpani ви ши brüheti 
vaddhatiti = Apo - Pháp chủng nào làm cho tất cả các Sắc cùng câu sinh với mình được tăng 
trưởng lên một cách tốt đẹp, bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Thủy. Một trường hợp 
khác nữa: Ѕаһајаќагӣрапі avippakinnäni katvā рабі rakkhatīti = Apo - Pháp chủng nào 
thường bảo hộ Sắc cùng câu sinh một cách vững chắc, không làm cho bị bê vỡ tan tác ra, bởi 
do thế mới gọi tên Pháp chủng ду là Thủy. 
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Thủy Giới có hai thể loại, đó là: | | 

1. Thủy Giới thông thường có Đặc Tính Thúc Phược Vật (Abandhanalakkhana) 
nghĩa là có đặc tính quén tụ lại, tuy nhiên một khi đã bị Viêm Nhiệt Hỏa (Unhatejo), và thế 
rồi Đặc Tính Lậu Chỉ (Paggharanalakkhana) lại hiện bày, nghĩa là phải bị rò гі chảy lan 
ra. Tức là Thủy Giới hiện hữu ở trong sắt, vàng, sáp ong, v.v. có nghĩa là những thể loại sắt, 
hoặc vàng, hoặc sáp ong đây, một khi lấy đem đi nấu chảy hoặc đốt cháy đi thì những vật thể 
này sẽ trở thành vật nhão lỏng ra và có khả năng rò гі chảy lan ra; tuy nhiên việc rò rỉ chảy 
lan ra của các vật thé này chẳng phải Thủy Giới là vật chảy lan ra, mà đích thị chính là Địa 
Giới câu sinh với Thủy Giới ấy là vật rò rỉ chảy lan ra. Và cũng chính ngay trong cùng một 
vật thê ấy, nếu trái lại lầy đem nhúng bỏ vào trong nước lạnh thì những vật thể ấy sẽ tự cứng 
trở lại thành một thói sắt, thành một thỏi vàng như lúc ban đầu. Trong sự việc tự cứng rắn trở 
lại của những vật thé này, chính là việc tự cứng rắn lại của Địa Giới, và chẳng phải là việc tự 
cứng răn lại của Thủy Giới. 

2. Thủy Giới thông thường có Đặc Tính Lậu Chi (Paggharanalakkhana) là đặc tính 
rò rỉ chảy lan ra. Tuy nhiên một khi bị Hàn Lãnh Hỏa (Sïtatejo) và thế rồi Đặc Tính Thúc 
Phược Vật (Abandhanalakkhana) lại hiện bày, nghĩa là quén tụ lại. Tức là Thủy Giới hiện 
hữu ở trong nước, có nghĩa là lẽ thường nước là một vật thể lỏng; tuy nhiên nếu lẫy nước áy 
đem bó vào chỗ nơi giá lạnh có nhiệt độ đến 0 dó C thì nước ấy sẽ trở thành một khối băng 
đá. Và một khi lẫy khối băng đá ra khỏi chỗ nơi giá lạnh ấy rồi, thì khối băng đá bị khí hậu ở 
bên ngoài có Viêm Nhiệt Hỏa (Unhatejo), thế là khối băng đá ấy cũng từ từ tan chảy ra, làm 
thành vật thé lỏng như lúc ban đầu. 

[Chú thích: Theo ý nghĩa của từng từ ngữ, là Giới có đặc tính chảy lỏng. Từ ngữ Apo 
xuất nguyên từ ngữ căn Ap - đến, hoặc À + căn Pay là lớn lên, trưởng thành. Theo quan điểm 
Phật Giáo, chính Giới này làm kết nối dính liền các phần tử Sắc Pháp khác lại với nhau, và 
như thế, bảo hộ không cho phải bị phân tán rời rạc ra. Chảy lỏng và rò rỉ lan ra là đặc tính của 
Giới này. Và cũng nên hiểu rằng lạnh chàng phải là đặc tính của Thủy Giới. Apo là Giới có 
đặc tính kết nối đính liền. Chẳng giống như Địa Giới, ta không thể cảm nhận Thủy Giới bằng 
các giác quan; và đây là thành phần làm đính liền các phần tử rời rạc của vật thể, và phải được 
khởi sinh từ ý niệm hình thể. Khi một vật ở thể đặc chảy ra thì thành phần Thủy Giới ở trong 
chất lỏng åy trở nên trội hon. Khi một vật ở thê đặc bi phân tán thành bụi trần, và ở trong 
từng mỗi hạt bụi tí ti ду cũng có chứa đựng thành phần Thủy Giới. Thành phần có đặc tính 
duỗi ra (của Địa) liên quan rất mật thiết với thành phần có đặc tính làm kết nối dính liền (của 
Thủy), và khi mát đi Giới này thì vật thể ấy cũng tiêu tan]. 

3. Hỏa (Tejo): là một thé loại Giới, gọi với nhau là Нба Giới (Tejodhãtu) có đặc tính 
là nóng và lạnh. Đặc tính nóng gọi là Viêm Nhiệt Hỏa (Unhatejo) và đặc tính lạnh gọi là 
Hàn Lãnh Hỏa (Ѕ1(аќејо). Tuy nhiên cả hai Hỏa Giới này có trạng thái thực tính là bốc hơi 
(Unhattalakkhana — Đặc Tính Ôn Ðộ), có nghĩa là Viêm Nhiệt Hỏa thì có đặc tính là “bốc 
hơi nóng”, và Hàn Lãnh Hỏa thì có đặc tính là “bốc hơi lạnh”. Và cả hai thể loại Hỏa Giới 
này, có chức năng làm cho các vật thể chín rộ chín гис, và làm cho ôn nhu tỉ mẫn, ас bén 
thuần thục. Như sẽ trông thấy được rằng đa số các vật thể, như là vật thực v.v. đã làm cho 
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chín rục là do bởi độ nóng, tuy nhiên cũng vẫn có một vài vật thực đã làm cho chín rục là do 
bởi độ lạnh tương tự như nhau. Như có câu Chú Giải trình bày ràng: Tejeti paripācetīti = 
Tejo - Pháp chủng nào làm cho chín rục, thì Pháp chủng ấy gọi tên là Hỏa. 

Hỏa Giới có năm thể loại, là: 

1. Khí Đăng Nhiệt Khí (Usmätejo): là Hỏa Giới hằng hiện hữu ở trong cơ thể của tất 
cả Chúng Hữu Tình (bốc hỏa, bốc khí nóng). 

2. Hỏa Khốc Nhiệt Khí (Santappanatejo): là Hỏa Giới có sức nóng cao độ. 

3. Hóa Hóa Nhiệt Khí (Dahanatejo): là Hỏa Giới có sức nóng mãnh liệt cao độ; và 
có khả năng thiêu đốt cơ thể cho phải bị di ứng đi. 

4. Lão Suy Nhiệt Khí (Jiranatejo): là Hỏa Giới làm cho cơ thể suy sụp, tièu tụy và 
lão mại йі. 

5. Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Päcakatejo): là Hóa Giới làm nhiệm vụ tiêu hóa vật thực. 

Trong cả năm thể loại Hỏa Giới này, thì Hỏa Giới hằng hiện hữu ở trong cơ thể của 
Chúng Hữu Tình, đó chính là Khí Đăng Nhiệt Khí (Usmätejo) với Tiêu Hóa Nhiệt Khí 
(Pãcakatejo). Còn đối với Hỏa Khốc Nhiệt Khí (Santappanatejo), Hóa Hóa Nhiệt Khí 
(Dahanatejo), và Lão Suy Nhiệt Khí (Jiranatejo), са ba thể loại này thì không có hằng 
thường hiện hữu. Chỉ hiện khởi lên là cũng do Khí Đẳng Nhiệt Khí có trạng thái bị dị ứng, 
chăng hạn như người lên cơn sốt thân viêm nhiệt, cũng có nghĩa là Khí Đăng Nhiệt Khí đã 
biến đổi thành trạng thái Hỏa Khốc Nhiệt Khí. Hoặc nếu như bị sốt cao độ, thân viêm nhiệt 
nặng dẫn đến mê sảng, cũng có nghĩa là Khí Đăng Nhiệt Khí đã biến đổi đị thường từ Hỏa 
Khóc Nhiệt Khí chuyên thành Hỏa Hóa Nhiệt КЫ. Và ở trong người có bệnh tật thường luôn 
hành hạ, hoặc người đã vào đến giai đoạn cuối cuộc đời rồi, thì đích thị chính là Khí Đẳng 
Nhiệt Khí đã chuyển đổi trạng thái thành Lão Suy Nhiệt Khí, và đã làm cho hiện khói lên 
trạng thái suy sụp, tiều tụy của xác thân, chẳng hạn như tóc bạc, răng рду, mắt mờ, thịt da khô 
héo v.v. 

[Chú thích: Từ ngữ Tejo được xuất nguyên từ ngữ căn Tij làm cho sắc bén, cho chín 
muỗi. Sự linh hoạt và thuần thục của sự vật là đều do ở Hỏa Giới. Са hai, nóng và lạnh là 
đặc tính của Hỏa Giới, vì có năng lực làm cho các vật chất trở nên chín mui. Nói cách khác, 
Hỏa Giới tạo sinh lực cho vật chất, và vật chất được bảo tồn hoặc bị hư hoại cũng đều do Giới 
này. Không giống như ba Giới khác ở trong Tứ Sắc Đại Hiển, Hỏa Giới có năng lực làm cho 
vật chất tự mình hồi sinh]. 

4. Phong (Vãyo): một thể loại Giới gọi với nhau là Phong Giới (Vayodhatu) có đặc 
tính căng phông ra hoặc chuyên động (Vitthambhanalakkhana hoặc Samiranalakkhana). 

+ Phong Giới có đặc tính căng phông gọi là Khuếch Đại Phong (Vitthambhana 
vãyo). Khuếch Đại Phong làm cho Sắc Pháp câu sinh với mình bền chắc vững vàng, không 
cho rệu rã lung lay chuyển động. Ó trong xác thân của con người ta, néu như Khuếch Đại 
Phong này hiện bày lên thì người ấy có cảm giác như là căng cứng, mệt mỏi, đau nhức, ở khắp 
cả cơ thể; hoặc một khi ta gồng các khủy cánh tay, chân, và một khi ta dướn con mắt lên nhìn 
chằm chằm mà không nháy mắt; với thời gian ấy Khuếch Đại Phong cũng có hiện bày thể 
theo sự tự cố gắng nỗ lực của mình. Về phía ở bên trong, thì các vật thé được an trú một cách 
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уйпр chắc, hoặc làm cho tự căng phông lên là cũng do bởi mãnh lực Khuếch Đại Phong ду 
vậy; cũng ví như quả bóng nén ép đầy hơi vào ở bên trong đó, thì quả bóng ấy căng cứng lên, 
là cũng do bởi Khuếch Đại Phong. Hoặc dụng cụ lọc nước dùng để lọc nước, một khi dụng 
cụ lọc nước ấy được bỏ vào ở trong nước thì nước tràn vào ở trong đó. Khi rút lên và lấy tay 
bịt lỗ đụng cụ lọc nước ấy lại, thì Phong Giới ở phía bên ngoài cũng sẽ hứng đỡ nước ở trong 
dụng cụ lọc nước áy không cho chảy ra ngoài. Cũng tương tự với trái đất mà tất cả Chúng 
Hữu Tình đang nương trú đây, nền lục địa được đặt ở trên nước, và nước đặt ở trên gió được 
gọi là Hạ Tầng Hư Không (He{thimaajjatäkäsa). Hạ Tầng Hư Không này hứng đỡ nước, 
làm cho nước và nền lục địa được bền chắc vững vàng, và có được như vậy là cũng do bởi 
mãnh lực của Khuếch Đại Phong. Như có câu Chú Giải nói rằng: Vayati ѕаһајаќа dhamme 
apatamāne katvä sahafiti = Vãyo — Giới nào thường dắt dàn cho Sắc Pháp câu sinh với mình 
được bền chắc vững vàng và bất chuyến, bởi thế mới gọi tên Giới ấy là Phong. 

+ Phong Giới có đặc tính chuyên động gọi là Chuyển Động Phong (Samiranaväyo). 
Chuyên Động Phong này làm cho Sắc Pháp câu sinh với mình chuyển động theo; chàng hạn 
như tất cả Chúng Hữu Tình chuyên đổi các tư thế oai nghi, hoặc việc nháy mắt, đảo mắt, vẫy 
tay, ngọ nguậy bàn chân, việc bài tiết các vật ué tạp ra khỏi cơ thể, các việc sản sinh con cái, 
v.v. Tất cả thấy các thể loại này có được hiện hành là cũng do bởi mãnh lực Chuyển Động 
Phong. Còn Chuyển Động Phong hiện hữu ở bên ngoài loài Hữu Tình, đã làm cho các sự vật 
chuyển động di dịch rời khỏi chỗ ban đầu. Như có câu Chú Giải nói rằng: Vāyati 
desanfatuppatti hetubhãavena bhütasañghatam раребб = Vãyo — Giới nào thường làm tác 
nhân cho nhóm Sắc Đại Hiển câu sinh với mình khởi sinh lên sự di địch rời khỏi chỗ thứ nhất 
đi đến chỗ khác, bởi do thế mới gọi tên Giới ấy là Phong. 

Phong Giới có sáu thể loại, là: 

1. Hướng Thượng Phong (Uddhaủgamäväyo): là Phong Giới thôi hướng lên trên. 

2. Hạ Lạc Phong (Adhogamaväyo): là Phong Giới thổi xuống phía đưới. 

3. Nội Tạng Phong (Kucchitthaväyo): là Phong Giới hiện hữu trong lễ hốc thuộc về 
bụng dưới. 

4. Tràng Y Phong (Kotthãsayaväyo): là Phong Giới hiện hữu trong ruột già. 

5. Chuyển Động Phong (Айратайрапивагїуйуо): là Phong Giới hiện hữu khắp са 
cơ thé. 

6. Só Tức Phong (Assãsapassäsaväyo): là Phong Giới hơi thở vào ra. 

Sáu thể loại Phong Giới đã vừa đề cập ở tại đây, sinh trú bên trong cơ thé của loài Hữu 
Tình, cũng còn được gọi là Nội Thân Phong (Ajjhaattavăyo). Còn gió thối ở phía bên ngoài, 
gọi là Ngoại Thân Phong (Bahiddhaväyo). 

Những cả bốn thể loại Giới gồm Địa, Thủy, Hỏa, Phong đây, gọi là Sắc Đại Hiển, vì 
làm thành Sắc to lớn, làm trưởng trội đối với tất cả các Sắc Pháp khác, và hiện bày rõ ràng. 
Chàng han như các vật thé cho dù to hoặc nhỏ đi nữa, hiện bày được các hình dạng tướng 
trạng là cũng chính do bởi Sắc Đại Hiên ấy vậy. Và sắc màu đa đẻ của các vật thể ду hiện bày 
lên nhiều ít, hiện bày mạnh yếu, là cũng chính do bởi mãnh lực Sắc Đại Hiên kết hợp vào với 


33 


nhau nhiều hoặc ít. Chính vì thế, cá Tứ Sắc Đại Hiển này, rằng khi nói theo hình thù tướng 
trạng thì rất to lớn, rằng khi nói theo thực tính thì hiện bày rõ ràng hơn các Sắc Pháp khác. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Mahantäni hutvā bhũtãni patubhütantti = 
Mahabhütani - Những thê loại Sắc Pháp nào, rằng khi tính theo tướng trạng và thực tính, là 
to lớn và hiện bày rõ ràng, bởi đo thế mới gọi tên những thé loại Sắc Pháp ấy là Đại Hin. 

[Chú thích: Tứ Đại Hiển — Tứ Giới gồm Địa, Thủy, Hỏa, Phong — luôn luôn dính liền 
với nhau, không thé tách rời ra được. Tuy nhiên ở trong cùng một thể loại vật chất, thì Giới 
này có thể trưởng trội hơn các Giới khác; thí đụ như ở trong đất thì Địa Giới lớn trội hơn, ở 
trong nước thì Thủy Giới, ở trong lửa thì Hỏa Giới, và ở trong gió thì Phong Giới lớn trội hơn. 
Cả bốn Giới còn được gọi là Đại Hiển, bởi vì luôn luôn hiện hữu ở trong tất cả mọi hình thể 
vật chất, từ cực vi trần nhỏ tí ti cho đến cả thiên thể cực cự đại] 


МСО SẮC THANH TRIỆT (PASADARÜPA 5) 


1. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda): có câu Chú Giải nói rằng: Cakkhuviññäna 
аһ ќат hutvã samavisamam cakkhati äcikkhantam viya hotiti = Cakkhu - Sắc Pháp 
nào làm thành chỗ nương trú Tâm Nhãn Thức và có thực tính na ná y như là báo cho Tâm 
Nhãn Thức hiểu biết ở trong Cảnh rằng là Cánh này thì tốt, Cảnh ấy thì không tốt, bởi do thế 
mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Nhãn, tức là Nhãn Thanh Triệt. 

Tất cả những con mắt không được gọi tên là Nhãn Thanh Triệt. Chỗ được gọi tên là 
Nhãn Thanh Triệt đây, là một thê loại Sắc Pháp sinh từ nơi Nghiệp Lực, có sự trong suốt như 
pha lê, làm thành vật dụng tiếp thâu Cảnh Sắc, ân trú ở khoảng giữa tâm điểm tròng mắt đen, 
có bảy tầng lớp màng con mắt y như núm bông gòn tắm ướt sũng dầu hết cả bảy lớp, to ước 
độ bằng đầu của con chí, có chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thể làm thành chỗ nương trú Tâm Nhãn Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn) chỗ nương sinh Tâm Lộ Trình Nhãn Môn. 

2. Nhĩ Thanh Triệt (Ѕоќараѕада): có câu Chú Giải nói rằng: Sofaviññanadhitthi 
tam hutvā saddam sunãfiti = Sotam - Sắc Pháp nào làm thành chỗ nương trú Tâm Nhĩ Thức, 
và thường được lắng nghe âm thanh, bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Nhĩ, tức là Nhĩ 
Thanh Triệt. Một phần khác nữa: Saddam sunanti etenäti = Sotam (vā) Sadde suyyanti 
etenäti = Sotam - Tất cả những Tâm, Tâm Sở thường được lăng nghe âm thanh do bởi nương 
vào Sắc Pháp ấy, chính vì thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc nghe thấy của những thể 
loại Tâm, Tâm Sở ấy, gọi tên là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh Triệt (hoặc) Tát cả loài Hữu Tình được 
nghe thấy âm thanh do bởi Sắc Pháp ấy, chính vì thế mới gọi tên Sắc Pháp làm thành tác nhân 
cho việc nghe thấy của Chúng Hữu Tình ấy là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh Triệt. 

Trong câu Chú Giải ở điều thứ nhất, là việc trình bày theo Phần Vị Trí Cận Lân 
(Thãnayñpacäranaya) là việc trình bày theo phần gián tiếp. Còn ở trong câu Chú Giải ở điều 
thứ hai, là việc trình bày theo Phần Vi Thủ (Mukhayanaya) là việc trình bày theo phân trực 
бёр. 


34 


Nhĩ Thanh Triệt là một thé loại Pháp chủng sinh từ nơi Nghiệp Lực, có su trong suốt 
tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các âm thanh; đã ân trú trong khoang tai, có hình 
dạng giống như vòng đai, và nơi ấy mọc lông sợi đen mịn. Nhĩ Thanh Triệt tỏa rộng ra khắp 
mọi khu vực, có chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thé làm thành chỗ nương trú Tâm Nhĩ Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh Tâm Lộ Trình Nhĩ Môn. 


3. Tỷ Thanh Triệt (Ghãnapasäda): có câu Chú Giải nói rằng: Ghāyatīti = Сһапат 
- Sắc Pháp nào thường thường hít ngửi khí hơi, Sắc Pháp ấy được рої tên là Ту, tức là Ту 
Thanh Triệt. Việc trình bày phần Chú Giải này, là việc trình bày theo Phần Vị Trí Cận Lân 
(Thãnayñpacãranaya) là việc trình bày theo phần gián tiếp; bởi vì Tỷ Thanh Triệt không có 
khá năng ngửi khí hơi được, mà trái lại Tâm Ty Thức sinh khởi do bởi nương vào Tỷ Thanh 
Triệt mới là người ngửi và biết được khí hơi. Tuy nhiên chỗ trình bày câu Chú Giải như vậy, 
là việc trình bày có ý nghĩa là việc ngửi khí hơi của Tâm Tỷ Thức ấy đang an trú trong Ty 
Thanh Triệt, thế rồi rút lấy Tỷ Thanh Triệt này lên trình bày, y như thể Tỷ Thanh Triệt này là 
người ngửi khí hơi ấy vậy. Và nếu sẽ đem tỷ đối với lời nói rằng “Căn nhà ấy rất bề bộn” thì 
nói với thể loại này, là lập ý nhắm vào con người ở trong căn nhà ấy, bởi vì căn nhà không 
thể bề bộn được, mà trái lại chỉ có con người ở trong căn nhà ау mới bë bón. Một phàn khác 
nữa đã có trình bày rằng: Ghayanti etenati = Ghãnam (уа) GhãyTyanfi etenāti = Ghãnam 
- Tất cả Chúng Hữu Tình thường hít ngửi khí hơi với Sắc Pháp nào, bởi do thế, Sắc Pháp làm 
thành tác nhân cho việc hít ngửi khí hơi của Chúng Hữu Tình mới được gọi tên là Tỷ (hoặc) 
Tắt cả Chúng Hữu Tình cần phải ngùi khí hơi với Sắc Pháp ấy, bởi do thế, Sắc Pháp làm thành 
tác nhân cho việc cần phải ngửi khí hơi của Chúng Hữu Tính mới được gọi tên là Tỷ. 

Cả hai phần Chú Giải này, là việc trình bày theo Phần Vi Thủ (Mukhayanaya), là 
việc trình bày theo phần trực tiếp. 

Tỷ Thanh Triệt này, là một thể loại Pháp chủng sinh từ nơi Nghiệp Lực, có sự trong 
suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các khí hơi; đã án trú ở trong khoang mũi, có 
hình đạng giống như móng đê, và có chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thể làm thành chỗ nương trú Tâm Tỷ Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh Tâm Lộ Trình Tỷ Môn. 


4. Thiệt Thanh Triệt (Луһараѕада): có câu Chú Giải nói rằng: Jĩvitam avhāyatīti 
= Jivhā - Săc Pháp nào có thuc tính na ná nhu kêu gọi mùi vi, và làm thành tác nhân cho kéo 
dài tuổi thọ, bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Thiệt. 

Từ ngữ Jivha này được chiết tự ra thành hai từ ngữ, là Jīvita + Ayha. Từ ngữ Jīvita 
dịch là Tuôi Thọ, tuy nhiên trong chỗ này được dịch là Rasa (Mùi Vi), bởi vì tuổi thọ sẽ 
được an trụ là cũng phải nương vào các mùi vị, nghĩa là việc thọ thực với những thực phẩm 
có vị chua, ngọt, v.v. thì tuôi thọ sẽ được an trụ lâu dài; chính vì thế, mới rút lấy từ ngữ Jivita 
làm thành tên gọi của tuổi thọ và là hệ quả của Rasa (Mùi Vị) trong khi ấy được đặt để làm 
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Tác Nhân. Rasa (Mùi Vị) là gọi các mùi vị, còn Jivita chỉ là việc gọi theo Phần Quả Báo 
Cận Lân (Phalũpacaranaya) tức là gọi theo Phần gián tiếp. 

Từ ngữ Avha dịch “gọi, loan báo”; khi đã được kết hợp với từ ngữ Jivita cũng chính 
là lập ý nhắm đến việc gọi các mùi vị ду vậy, vì lẽ thông thường Thiệt Thanh Triệt đây, hăng 
có thiên hướng ở trong các mùi vị là chỗ xứng ý toại nguyện của Tâm Thiệt Thức thường lui 
tới. Khi đã kết hợp từ ngữ Jivita với từ ngữ Avhã vào với nhau và thành Jivhã, có nghĩa là 
từ ngữ Jivita ấy, đổi I thành І, còn cả hai từ ngữ Vi với Та này thì loại trừ ra; đối với từ ngữ 
Avhä thì loại trừ А ra, và chỉ còn lại Vhã; chính vì thế, khi kết hợp vào mới thành Jivhã. 

Thiệt Thanh Triệt này, là một thé loại Pháp chủng sinh từ nơi Nghiệp Lực, có sự trong 
suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các mùi vị; đã án trú trong khoảng giữa bề 
mặt cái lưỡi, có hình dạng giống như đầu đóa hoa sen và có chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thé làm thành chỗ nương trú Tâm Thiệt Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh Tâm Lộ Trình Thiệt Môn. 


5. Thân Thanh Triệt (Käyapasäda): có câu Chú Giải trình bày rằng: Kucchitanam 
kesädinam pãpadhammänañca ауой = Kãyo - Sắc Pháp nào làm thành chỗ tựu hội của các 
thành phần khác, có tóc, v.v. là chỗ đáng ghét bỏ; và làm thành chỗ tựu hội của Bát Thiện 
Pháp, bởi do thế, Sắc Pháp ấy mới được gọi là Thân, tức là tất cả các thân thẻ. 

Về việc gọi tên Thân Thanh Triệt là Thân, ấy là việc trình bày một cách gián tiếp; là 
việc gọi theo Phần Bộ Phận Đơn Nhất (Ekadesayũpacäranaya); là việc rút láy từ ngữ Thân 
làm thành tên gọi của tất cả các thân thể, và đem đặt để thành một bộ phận duy nhất ở trong 
Thân Thanh Triệt. Hoặc một phần khác nữa, gọi tên Thân Thanh Triệt là Thân, là việc trình 
bày theo Phần Vị Trí Cận Lân (Тһапауйрасагапауа) có nghĩa là rút lấy từ ngữ Kaya làm 
thành tên gọi của thân thể, đem đặt để thành một bộ phận duy nhất và nương sinh trong Thân 
Thanh Triệt. | 

Thân Thanh Triệt này, là một thé loại Pháp chủng sinh từ nơi Nghiệp Lực, có sự trong 
suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các sự vật tiếp xúc đụng chạm, như có lạnh, 
nóng, mềm, cứng, lỏng, căng. Thân Thanh Triệt này án trú ở trong khắp cả cơ thé, chỉ ngoại 
trừ đầu ngọn tóc, lông, móng, bề mặt lớp da chết khô, và chỗ tựu hội các vật thực mới trong 
ruột già, là thuộc lãnh địa Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Расакаќејо); уа lại có chức năng làm tròn 
hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thể làm thành chỗ nương trú Tâm Thân Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chó nương sinh Tâm Lộ Trình Thân Môn. 

Cả năm thể loại Sắc Pháp gồm Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân đây, gọi tên là Sắc Thanh 
Triệt, vì có thực tính trong suốt, và có khả năng tiếp thâu các Cảnh của mình. Như có câu 
Chú Giải trình bày rằng: Pasīdatīti = Pasado - Sắc Pháp nào có sự trong suốt, bởi do thế, Sắc 
Pháp ấy mới được gọi tên là Thanh Triệt. 

[Chú thích: Sắc Thanh Triệt (Pasadarüpa) mang ý nghĩa là phần nhậy cảm của ngũ 
giác quan, gồm mắt, tai, mỗi, lưỡi, và thân. Phần nhậy cảm này có khuynh hướng làm tỏ sáng 
các thành phần Sắc Pháp khác ở trong giác quan. Ví dụ như theo thông thường khi gọi là con 
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стай (Cakkhu) là sự tập hợp bao gồm rất nhiều Yếu Tó (Sasambhara) khác nhau của Sắc _ | 


- Pháp, gồm có Tứ Đại Hiển, Tứ Sắc Y Sinh với Cảnh Sắc, Khí, Vị, Sắc Vật Thực, Sắc Mạng 
Quyền Lực và Nhãn Thanh Triệt, làm thành một Khối Tổng Hợp Sắc (Kalāpa), gọi tên là 
Khối Tổng Hợp Thân Thập (Kãyadassakakalapa). Phần nhậy cảm ấy (Cakkhupasäda — 
Thân Thanh Triệt) nằm ngay giữa tròng mắt đen và làm cho nhìn thấy được các sự vật; và 
làm cho nương sinh, nương trú Tâm Nhãn Thức (Cakkhuviãññãna) và trở thành phương tiện 
cho tiến trình tâm thức Lộ Trình Nhãn Môn (Cakkhudväravithi). Tư Tâm Sở muốn thấy 
có khuynh hướng làm phát triển Nhãn Quan. Phần nhậy cảm (Раѕадагӣара — Sắc Thanh 
Triệt) các giác quan khác cũng được hiện hành tương tự theo cùng một phương thức với Nhãn 
Thanh Triệt. | 


THẤT SẮC HÀNH TRẠNG (VISAYARŨPA) HOẶC 
SẮC THÔNG HÀNH (GOCARARDŨPA) 


1. Cảnh Sắc (Варагаттара): có câu Chú Giải trình bày rằng: Rüpayati 
hadayañgatabhävam pakāsetīti = Вара - Sắc Pháp nào thường hay biểu thị sự hiểu biết 
của tâm thức cho hiện bày, bởi đo thế, Sắc Pháp áy mới được gọi tên là Cảnh Sắc, hoặc 
Ripayati dabbam pakasetiti = Rũpam - Sắc Pháp nào thường hay biểu thị thực thể vật chất, 
hình dáng tướng trạng cho hiện bày, bởi thế, Sắc Pháp ấy mới được gọi tên Cánh Sắc. 

Giải thích rằng một người đang có những sự hoan hỷ duyệt ý, khổ tâm, buồn lòng, sợ 
hãi, xấu hỗ, v.v. và một khi tha nhân đã trông thấy được cử chỉ điệu bộ và diện mạo của người 
ấy, thì cũng có sự thấu hiểu được rằng người ấy đang có sự hoan hỷ duyệt ý, khô tâm, buồn 
lòng, sợ hãi, xấu hồ, v.v. Trong sự việc mà tha nhân có được sự thấu hiểu như thế, là cũng do 
bởi chính Cảnh Sắc ấy làm thành người biểu thị sự hiểu biết của người ấy cho hiện bày ra 
ngoài. Hoặc một phần khác, các thực thé vật chất, hoặc hình đáng tướng trạng của các vật thé 
hữu sinh mạng và phi sinh mạng mà đã được hiện bày cho được hiểu biết đấy, cũng chính là 
do nương vào Cảnh Sắc làm thành người thực hiện cho hiện bày ấy vậy. Cảnh Sắc làm thành 
người thực hiện cho các vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng hiện bày cho tha nhân nhìn 
thấy và thấu hiểu được đó, cũng chính là các sắc màu vậy. 


2. Cảnh Thinh (Saddãrammana): có câu Chú Giải trình bày rằng: Saddiyati 
uccārīyatīti = Saddo - Sắc Pháp nào phát âm ra, bởi thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Thinh, 
tức là âm thanh của tất cả Chúng Hữu Tình phát ra; hoặc Sappafi sotaviñãeyyabhävam 
gacchatiti = Saddo - Sắc Pháp nào thường đạt đến thực tính làm cho Tâm Nhĩ Thức thấu hiểu 
được, bởi do thé mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Thinh. 

Trong câu Chú Giải ở điều thứ nhất lập ý chỉ lấy âm thanh của tất cả các vật thể hữu 
sinh mạng đang vận dụng để truyền phát ra, chẳng hạn như âm thanh người đang nói, và âm 
thanh của các loài Hữu Tình kêu hoặc rống lên. Còn trong câu Chú Giải ở điều sau, lập ý đến 
âm thanh của tất cả các vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng, bởi vì những âm thanh này 
đặng làm thành Cảnh của Tâm Nhĩ Thức, cũng chính là các thinh âm vậy. 
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3. Cảnh Khí (Gandhārammaņa): có câu Chú Giải trình bày rằng: Gandhayati 
attano vatthum sūcetīti = Gandho - Sắc Pháp nào thường biểu hiện chỗ nương trú của mình, 
bởi do thế, gọi tên Sắc Pháp ấy là Khí. 

Giải thích rằng các khí hơi gọi tên là Cảnh Khí, vì lẽ làm thành Sắc Pháp biểu hiện cho 
đặng thấu hiểu đến thực thể vật chất mà mình đang nương trú, chẳng hạn như bông hoa có 
hương thơm, hoặc các hương phẩm, v.v. Cho dù các vật thê này sẽ hiện hữu ở chỗ nào đi nữa, 
một khi Cảnh Khí đã có được cơ hội lan tỏa ra rồi, thì thường làm cho tất cả mọi người tức 
thì biết được rằng đây là hương thơm của đóa hoa, đây là hương thơm của hương phẩm; và 
cũng biết được rằng đóa hoa, hoặc hương phẩm đang hiện hữu ở nơi nào; y như là Cảnh Khí 
này một khi đã tiếp xúc với Phong Giới rồi, thì sẽ loan tin cho tất cả mọi người biết được rằng 
đóa hoa ở chó ấy, hương phẩm ở nơi này. Vì lý do như vậy mà một số Phụ Chú Giải Sư mới 
giải đáp từ ngữ Süceti là ldamettha atthīti pesuññam karontam viya hoti - Cảnh Khí này 
có thực tính na ná như báo hiệu cho biết răng các thực thể vật chất ấy đang ở chỗ này vậy 
(tương tự như lạy ông tôi ở bụi này). 


4. Cảnh Vị (Каѕагаттара): có câu Chú Giải trình bày rằng: RasTyati assādīyatīti = 
Raso - Sắc Pháp nào làm cho Tâm Thiệt Thức hoan hy duyệt ý, bởi do thế, gọi tên Sắc Pháp 
ду làm thành chỗ hoan hy duyệt ý của Tâm Thiệt Thức ấy là Vi. 

Giải thích rằng Cảnh VỊ tức là các mùi vi åy cho dù së là tót hoăc không tốt đi nữa, 
cũng thường làm thành chỗ hoan hỷ duyệt ý đối với Tâm Thiệt Thức hết cả thấy. Từ ngữ nói 
rằng “duyệt ý” ° trong chó này chính là lập у đến việc thấu hiểu mùi vị áy, và chàng phải nhằm 
đến con người; bởi vì lẽ thường con người thường chỉ có duyệt ý ở trong mùi vị tốt thôi, còn 
đối với mùi vị không tốt thì št hắn là bất duyệt ý. Đối với Tâm Thiệt Thức á ấy, thì cho đù mùi 
vị tốt hoặc không tốt đi nữa, thì cũng đều duyệt ý để nếm hết cả thây các mùi vị ấy. 


5. Cảnh Xúc (Photthabbarammanpa): có câu Chú Giải trình bày rằng: Phusatab 
banti = Phot(habbam - Sắc Pháp nào mà Thân Thanh Triệt phải bị xúc chạm, bởi do thế, 201 
tên Sắc Pháp ấy là Xúc. Cảnh Xúc có ba thé loại, ду là: 

1. Cảnh Địa Xúc (Pathaviphotthabbarammana): tức là mềm, cứng. 

2. Cảnh Hóa Xúc (Tejophofthabbärammana): tức là lạnh, nóng. 

3. Cảnh Phong Xúc (Vãyophotthabbãrammana): tức là lỏng, căng. 

Bởi do thế, cả ba Cảnh Xúc này cũng chính là ba Sắc Đại Hiến, loại trừ Thủy Đại Hiên 
ra. Đối với Thủy Đại Hiển áy, thì Thân Thanh Triệt không thể xúc chạm được, và chính vì 
thế, mới không vào trong Cảnh Xúc được. 

Ở trong thể loại nước thông thường hoặc nước đá, thì có rất nhiều Thủy Giới; tuy nhiên 
trong thời gian mà chúng ta lấy tay nhúng vào ở trong nước và có được cảm giác răng lạnh, 
nóng, mềm, cứng, thì đó cũng chỉ là Địa Giới, Hỏa Giới hiện hữu ở trong nước ấy mà thôi. 
Còn riêng đối với Thủy Giới có ở trong nước ấy, thì chẳng phải là Sắc Pháp mà đã được xúc 
chạm; chính vì thế, mới không thể nào được biết do bởi cái Tâm Thân Thức, mà chỉ có thể 
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biết được qua việc tư duy nghĩ suy mà thôi. Chàng hạn như trong thời gian mà chúng ta đã 
được trông thấy thực thé vật chất có hình dáng là góc cạnh, hoặc tròn, hoặc dài đó; thì quả 
thật là chúng ta chăng phải đã được trông thấy là góc cạnh, hoặc tròn, hoặc đài của các vật thê 
йу đâu, mà trái lại chúng ta chỉ có thé được trông thấy các sắc màu đang hiện hữu ở trong các 
vật thể ấy mà thôi. Và một khi chúng ta sẽ nhận thức được rằng vật thê ấy là sắc màu có góc 
cạnh, vật thé này là có sắc màu tròn, cũng chính là do bởi việc tư duy nghĩ suy mà thôi. Bởi 
vì những thể loại của góc cạnh hoặc tròn đây, chẳng phải là Cảnh Sắc, mà đó chính là Cảnh 
Pháp, và chính vì thế mới không thể trông thấy băng mắt được, mà chỉ phải bằng Tâm mới có 
thể biết được. Như đã có nêu lên thí dụ điển hình để trình bày ở tại đây đặng làm cho nhận 
thức được răng Thủy Giới hiện hữu ở trong nước, thì cũng tương tự như nhau, là không ё 
xúc chạm được, bởi vì chẳng phải là Cảnh Xúc, mà đó chỉ là Cảnh Pháp, và chỉ sẽ được biết 
là do bởi nương vào việc tư duy nghĩ suy mà thôi. 

Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cánh Khí, Cảnh Vị và cả ba Cảnh Xúc, một khi kết hợp 7 Sắc 
Pháp này lại thì được gọi tên là Sắc Hành Trạng (Visayarüpa) vì lẽ những thể loại Sắc này 
làm thành Cảnh của Tâm, Tâm Sở nương sinh theo Lộ Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân một cách 
trực tiếp. Và chỗ gọi là Sắc Thông Hành (Сосагагӣра) cũng vì làm chỗ thông hành của 
Tâm, Tâm Sở nương sinh ở trong cả Lục Môn. Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Сауо 
caranti = Gacaro, Gocarasadisäti = Сосага - Tất cả những con bò thường hay du ngoạn 
trong chỗ ấy, bởi do thế, chỗ ду mới gọi tên Ngưu Hành Đạo, tức là lãnh địa mà tất cả các 
con bò thường hay lui tới. Những thể loại Sắc nào làm thành chỗ du hành Tâm Lục Môn 
(Chadväarikacitta) tương tự như chỗ du ngoạn của tất cả các con bò, bởi do thế, những thê 
loại Sắc ấy được gọi tên là Thông Hành Đạo. 

Thẻ theo câu Chú Giải đã trình bày tại đây, là việc trình bày theo Phần Tương Đồng 
(Sadisūpacāranaya), có nghĩa là việc trình bày bởi theo việc tỷ giảo so sánh. Một phần khác 
nữa, trình bày theo Phần Vi Thủ (Mukhyanaya), như vầy: Сауо caranti etthãti = Соса 
ram - Tắt cả các Quyền Lực có Nhãn Quyền Lực (Cakkhundriya) v.v. thường hay du hành 
trong Cảnh có Cảnh Sắc v.v. bởi đo thế, Cảnh có Cảnh Sắc v.v. mới gọi tên Thông Hành. Ở 
trong chỗ này, từ ngữ Go — Bò được dịch IndrTya - Quyền Lực. Từ ngữ Gocara — Thông 
Hành với Агаттара – Cảnh có cùng một ý nghĩa tương tự như nhau. 

[Chú thích: Những hiện tượng các Sắc Pháp làm thành đối tượng cho các giác quan, 
và tác động như hỗ trợ làm cho khởi sinh sự thấu hiểu của giác quan tương ứng. Từ ngữ Sắc 
(Rüpa) trong Cảnh Sắc, bao hàm са hai ý nghĩa, sắc màu và hình tướng. Từ ngữ Xúc 
(Phofthabba) trong Sắc Pháp, với Thủy Giới có đặc tính cực vi tế nên Ngõ Quan không thể 
nào cảm nhận được. Chỉ còn lại ba Giới kia của Sắc Đại Hiên, tức là Địa Giới, Hỏa Giới và 
Phong Giới, được xem như là Cảnh Xúc, tức là giác quan có thể cảm nhận được. Thí dụ như 
ở trong thê loại nước thông thường hoặc nước đá; thì đặc tính lạnh là Hóa Giới, đặc tính mềm 
lỏng là Địa Giới, và có sức nặng đè xuống hoặc áp lực, là Phong Giới. Và quả thật, không thể 
xúc chạm được đặc tính dính liền của Thủy Giới vậy. ] 


NHI SẮC BẢN TÍNH (BHAVARÜPA 2) 
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1. Nữ Giới Tính (Itthibhava): có câu Chú Giải trình bày răng: Itthiya bhãvo = 
Itthibhãvo - Sắc Pháp nào làm thành tác nhân của sự hình thành nữ giới, bởi do thế mới gọi 
tên Sắc Pháp ấy là Nữ Giới Tính. 

2. Nam Giới Tính (Purisabhäva): có câu Chú Giải trình bày răng: Pumassa bhãvo 
= Pumbhävo - Sắc Pháp nào làm thành tác nhân của sự hình thành nam giới, bởi do thế mới 
gọi tên Sắc Pháp ấy là Nam Giới Tính (Pumbhäva hoặc Purisabhäva). 

Xác thân tất cả Chúng Hữu Tình đang hiện hữu trong thế gian này, sẽ biết được răng 
nữ giới hoặc nam giới ấy, là cũng do nương vào bốn thể loại đặc tính biểu thị đặng cho được 
biết, ấy là: 

1/. Tính Biệt (Liủga): sắc tướng hình thể, có tay, chân, mặt, mắt, giới tính, v.v. 

2/. Trẫm Triệu (Nimitta): biểu tượng đấu hiệu, như có râu ria, không có râu, v.v. 

3/. Tính Hạnh (Kutta): tính tình và hạnh kiểm, chăng hạn như việc nô đùa chơi giỡn, 
các hành động tao tác, v.v. 

4/. Hành Trạng (Akappa): cử chỉ oai nghi, như việc đi, đứng, nằm, ngồi, VIỆC ăn, VIỆC 
nói У.У. 

Cả bốn thể loại đặc tính biểu thị dáng cho được biết đến giới tính đây thường luôn 
được hiện bày vận hành thê theo cả hai Sắc Giới Tính. Nếu như cả bốn thể loại này sinh khởi 
do bởi nương vào Sắc Nữ Giới Tính làm vị chủ quản, thì thường có hình thù tướng trạng, và 
cử chỉ oai nghi là nữ giới. Và néu như cả bốn thé loại này sinh khởi do bởi nương vào Sắc 
Nam Giới Tính làm vị chủ quản, thì thường có hình thù tướng trạng, và cử chỉ oai nghi là nam 
0161. 

[Chú thích: Nữ Giới Tính (Itthabhava) và Nam Giới Tính (Purisabhāva) còn được 
gọi là Nữ Căn (Itthindriya - Nữ Quyền Lực) và Nam Căn (Purisindriya – Nam Quyền 
Lực); biểu thị trạng thái phân biệt về hai Giới Tính. (Xin xem thêm về phần Quyền Lực 
‘Duyên, bộ Giảng Giải Tổng Lược Nội Dung Đại Phát Thú, Tập IV, trang 101)] 


NHẤT SẮC ТАМ CƠ (HADAYARDŨPA 1) 


Có câu Chú Giải trình bày rằng: Hadanti ваба tam tam attham vā anattham vã 
pürenti еѓепаё = Hadayam - Tất cà Chúng Hữu Tình, bởi do nương vào Sắc Pháp ấy, mà 
thường tạo tác cho khởi sinh lên điều lợi ích và không lợi ích, chính vì thế Sắc Pháp làm thành 
tác nhân cho tất cả Chúng Hữu Tình tạo tác điều lợi ích và không lợi ích, mới được gọi tên là 
Sắc Tâm Cơ. 

Mỗi ngày tất са Chúng Hữu Tình đã và đang tạo tác với nhau biết bao nhiêu việc; nếu 
như tác hành những Thiện Sự tác thành hữu ích thì gọi là Thiện Nghiệp Lực (Kusala 
kamma); và nếu như tạo tác bao điều Bất Thiện Sự tác thành vô ích thì gọi là Bắt Thiện 
Nghiệp Lực (Akusalakamma). Cho dù Thiện Nghiệp Lực hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực sẽ 
phải sinh khởi đi nữa, thì thiết yếu cũng cần phải nương sinh vào Sắc Tâm Cơ. Đối với trong 
Cõi Ngũ Uån, nếu nhỡ như chàng có Sắc Tâm Cơ, thì át hắn Chúng Hữu Tình không thể nào 
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tao tác duoc bất luận một công việc nào, cho đến cả việc tư duy nghĩ ngợi, hiểu biết các sự 
kiện, v.v. cũng không thể nào thực hiện được, mà trái lại chỉ như một hình tượng, con rối thôi.. 
Bởi do thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho thành tựu ở trong mọi công việc, như đã vừa đề 
cập đến, mới được gọi là Sắc Tâm Cơ. 

Sắc Tâm Cơ này có hai thể loại, là: 

1. Sắc Tâm Tạng (Mañsahadayarüpa): tức là Sắc trái tim có trạng thái na ná như 
đóa hoa sen. 

2. Sắc Ý Vật (Hadayavatthuriipa): tức là một thê loại Sắc Nghiệp Lực sinh trú trong 
Sắc Tâm Tạng. 

Từ ngữ Sắc Tâm Cơ trong chỗ này, là lập ý láy Sắc Y Vật, hay còn gọi là Sắc Ý Vật. 
Cư xứ Sắc Tâm Cơ là án trú ở trong khoang lỗ hồng có trạng thái giống như cái hố, to ước 
chừng băng hạt Hoa Nguyệt Quế (Punnāga) ó bên trong trái tim. Bên trong khoang này có 
máu nuôi đưỡng độ chừng một bao tay, là chỗ nương sinh của Y Giới (Manodhätu) và Y 
Thức Giới (Manoviãñãnadhätu). 

[Chú thích: Sắc Tâm Cơ, hoặc là “cứ điểm của Tâm Thức”. Ở trong Bộ Pháp Tụ 
(Dhammasangani) đã không có đề cập đến Sắc Pháp này. Trong Bộ Chú Giải AtthasälinT 
thì từ ngữ Hadayavatthu đã được giải thích là Cittassa vatthu - cứ điểm của Tâm Thức (căn 
cứ từ nơi đó mà Tâm sinh khởi). Như vậy, chúng ta thấy rõ Đức Phật đã không chỉ rõ một cứ 
điểm nào cho Tâm Thức, hoặc là trái tim hay là đầu não; như Ngài đã có chỉ rõ khi đề cập đến 
các giác quan khác. Vào thời kỳ của Đức Phật, phần đông người ta đã tin rằng trái tim là Sắc 
Tâm Cơ, và luận thuyết này hiển nhiên đã được Bộ Kinh Upanishad hỗ trợ. Lúc bấy giờ, 
cũng nên hiểu biết rằng, Đức Phật đã không hề xác nhận, hoặc phủ nhận luận thuyết rất phổ 
thông vào thời cô xưa ấy, đã cho rằng Sắc Tâm Cơ là trái tim. Ó trong bộ Kinh Phát Thú 
(Patthana) là Bộ Kinh đề cập đến Duyên Hệ Tương Quan, Đức Phật đã lập ý khải thuyết đến 
cứ điểm của Tâm Thức bàng những danh từ gián tiếp là Yam rüpam nissaya - Y cứ trên Sắc 
Pháp này, và không quả quyết xác nhận Sắc Pháp (Вара) ấy là trái tim, hoặc là đầu não. Tuy 
nhiên, theo quan niệm của các Chú Giải Sư, có các Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa và Ngài 
Anuruddha thì quả quyết cứ điểm của Tâm Thức (Sắc Tâm Со) vẫn là trái tim. ] 


NHẤT SẮC MẠNG QUYÊN LỰC (JIVITARÜPA 1) 


Có câu Chú Giải trình bày rằng: Jivanti sahajãtadhammä etenäfi = JTvitam - Tất са 
các Sắc Pháp câu sinh vẫn còn được sinh tồn với việc nương vào Sắc Pháp ấy, bởi do thế Sắc 
Pháp làm thành tác nhân cho tất cả các Sắc Pháp câu sinh vẫn còn được sinh tồn, mới gol tên 
là Sắc Mạng Quyền Lực. 

Từ ngữ tất cả các Sắc Pháp câu sinh trong chỗ này, tức là Sắc Nghiệp Lực và tất cả các 
Sắc Nghiệp Lực sinh khởi nối tiếp với nhau, và được an trụ đây, cũng bởi do có Sắc Mạng 
Quyền Lực làm vị bảo hộ. Và Sắc Nghiệp Lực này cho dù thực sự sẽ là Sắc Pháp sinh từ nơi 
Nghiệp Lực đi nữa, thế nhưng Nghiệp Lực này lại chẳng phải là vị bảo hộ, vì lẽ Nghiệp Lực 
làm thành Xuất Sinh Xứ (Samuf{thãna) cho tất cả những Sắc Pháp này đã trôi qua quá khứ 
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rồi, mới không có mãnh lực ở trong việc bảo hộ cho Sắc Pháp nương sinh từ ở nơi mình được; 
và chính vì thế mới cần phải có một thể loại Sắc Pháp đặc biệt làm vị bảo hộ, ấy chính là Sắc 
Mạng Quyền Lực vậy. 

Còn Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực thì chăng cần phải có Sắc Pháp đặc biệt 
làm vị bảo hộ đặng cho có được việc sinh khởi nối tiếp với nhau, và được an trụ cho đến hết 
tuôi thọ của mình; cũng bởi vì đích thị chính những thể loại Sắc Pháp đấy đã có xuất sinh xứ 
làm vị bảo hộ cho mình rồi. 

[Chú thích: Sự sống hiện hữu trong hai thành phần, Danh Pháp và Sắc Pháp. Đời sống 
thuần túy tâm linh — Danh Mạng Quyền Lực — vốn di là một trong 52 Tâm Sở. Đời sống thuần 
túy vật chất — Sắc Mạng Quyền Lực — vốn di là một trong 28 Sắc Pháp. Kết hợp cà hai này 
lại, là những yếu tó chánh yếu của cái gọi là loài Hữu Tình. Danh Mạng Quyền Lực là 1 trong 
7 Tâm Sở Biến Hành, và Sắc Mạng Quyền Lực thì được kết hợp với hầu hết tất cả những Sắc 
Pháp, ngoại trừ xác tử thi. Đồng thời, một khi Tâm Tái Sinh sinh khởi, thì Sắc Mạng Quyền 
cũng khởi sinh cùng một lúc với Khối Sắc Nghiệp Lực Tổng Hợp Thân Thập; và Sắc Mạng 
Quyền Lực được xem như có Quyền Lực (Indriya) vì có ảnh hưởng mạnh тё và tạo sức 
sống đến những phần tử Sắc Pháp khác đồng câu sinh.] 


NHẤT SẮC УАТ THỰC (ÄHÄRARÙPA 1) 


Có câu Chú Giải trình bày rằng: Kabalam karTyatiti = Kabalikãäro - Thực phẩm nào 
người ta đã thực hiện cho làm thành từng miếng nhỏ, hoặc thực hiện cho làm thành thức ăn, 
bởi đo thế mới gọi tên thực phẩm ấy là Đoàn Thực. Ahariyatiti = Аһаго - Người ta đã ăn 
và nuốt với thực phẩm nào, bởi do thế thực phâm ấy mới được gọi tên là Vật Thực. 
Kabalikäro ca so ãhãro сай = Kabalikärãhäro - Thực phẩm nào người ta đã thực hiện cho 
làm thành từng miếng nhỏ, đã ăn và nuốt đi, bởi thế thực phẩm ấy mới được gọi tên là Đoàn 
Thực. 

Từ ngữ Kabalikärahära đây, là tên gọi tất cả các vật thực, thế nhưng trong chỗ này 
đang trình bày đến Sắc Vật Thực, chính vì thế Đoàn Thực mới thành Chất Bô Phẩm (Оја) 
hiện hữu ở trong các vật thực. 

Câu Chú Giải của từ ngữ Chất Bó Phẩm (Ojã): Attano udayänanfaram rũpam 
janetiti = Оја - Pháp chủng nào vẫn làm cho các Sắc Pháp câu sinh với mình nối tiếp sinh 
khởi không gián đoạn, bởi do thế Pháp chủng ấy mới được gọi tên là Chất Вб Phẩm. 

Sắc Bô Phẩm này một khi đã thấm nhập vào trong cơ thé Chúng Hữu Tình rồi, thì 
thường làm cho Sắc Vật Thực tức thì sinh khởi; có nghĩa là Sắc Bó Phẩm này đã làm cho cơ 
thê Chúng Hữu Tình có được năng lực và tăng trưởng lên cho đến mức cùng cực, thì chẳng 
còn phát triển to thêm được nữa. Thế rồi, Chất Вб Phẩm này cũng còn làm nhiệm vụ dắt dẫn 
Sắc Vật Thực dàng làm cho cơ thê được sung mãn và cho được sinh tòn. 

[Chú thích: Những vật thực thô sơ được đem vào để ăn bằng cách làm thành từng 
miếng ăn nhỏ. Tại đây, từ ngữ Vật Thực (Аһага) bao hàm ý nghĩa là Chất Вб Phẩm (Оја), 
là chất đinh đưỡng để dưỡng nuôi cơ thể vật chất. Ó trong câu Phật Ngôn Sabbe satta 
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aharatthitika - N hát thiét chúng sinh duy thuc tồn, tất cả Chúng Hữu Tình đều được sinh 
tồn do nhờ vào cả hai thể loại vật thực, Danh Vật Thực và Sắc Vật Thực. Từ ngữ Vật Thực 
(Аһага) mang ý nghĩa là một trợ duyên (Paccaya), bay là một điều kiện.] 


NHẤT SẮC НАМ GIỚI (PARICCHEDARDŨPA 1) 


Có câu Chú Giải trình bày rằng: Na kassafiti akãso, акаѕоуеуа ākāso - Chỗ nào bát 
khả giới hạn được, chính vì thế chỗ ấy mới gọi tên là Hư Không. Chính ngay chỗ nào bát 
khả giới hạn được, thì gọi tên là Hư Không. Hư Không (Akasa) có bốn thể loại, là: 

1. Cõi Hư Không Giới (Ajatäkãsa): tức là cõi trống không ở cả hai phía của hư không. 
Ó mặt phía đưới thì được tính kë từ đưới nền lục địa và mặt nước hứng đón nền lục địa ду; ở 
mặt phía trên thì được tính ké từ Сб Vô Sắc Giới trở lên. 

2. Hạn Chế Không Giới (Paricchinnäkäsa): tức là khoảng trống không đã có ấn định 
giới hạn, chàng han như khoang cửa cái, khoang cửa SỐ, khoang tai, khoang mũi, khoang 
miệng, v.V. 

3. Hư Không Phóng Khí Hoàn Tịnh (Kasinugghatimakasa): tức là Hư Không đã 
xả bỏ lìa khỏi cả 9 đề mục Hoàn Tịnh. 

4. Hạn Giới Hư Không (Paricchedäkäsa): tức là khoảng trống xen kẽ ở giữa Khối 
Tổng Hợp Sắc này với Khối Tổng Hợp Sắc nói tiếp, và đó chính là Sắc Hạn Giới vậy. 

О trong những thé loại Cõi Hư Không Giới, Hạn Chế Không Giới, Hư Không Phóng 
Khí Hoàn Tịnh này, thì ắt hắn thường luôn có Hạn Giới Hư Không, nghĩa là hằng luôn có Sắc 
Hạn Giới. Lại nữa, trong tất cả các vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng, nếu nhỡ như 
chẳng có khoảng trống, tức là Hạn Chế Không Giới thì những vật thể ấy sẽ không tài nào đề 
làm cho biết đến sắc tướng hình dạng và số lượng được đâu. Chúng ta chỉ sẽ được biết đến 
sắc tướng hình đạng và số lượng, là cũng chỉ do bởi Hạn Chế Không Giới đấy như thế nào; 
thì tất cả các Sắc Pháp hữu sinh mạng và phi sinh mạng, nếu nhỡ như chàng có Sắc Hạn Giới 
thì cũng không có được số lượng Khối Tông Hợp Sắc Pháp, cũng không có chỗ cuối cùng của 
Sắc Pháp, và cũng không có hạn định ranh giới của Sắc Pháp. Những thể loại Sắc Pháp ấy sẽ 
dính liền với nhau thành hàng dãy dài không dứt. Một khi đã là như vậy, thì Sinh Diệt Trí 
(Udayabbañana) và Hoại Diệt Trí (Bhaủgañäna) liên quan với Sắc Pháp cũng không thể 
sinh khởi lên được, vì lẽ không có khả năng để quán sát sự sinh diệt của Sắc Pháp ấy được. 

[Chú thích: Thể theo các Chú Giải Sư ở Đảo Quốc Tích Lan, thì đanh từ Äkãsa được 
xuất nguyên từ ngữ căn À + Kas, cày bừa; vì lẽ không thể cày như trên nền đất, nên gọi không 
gian là Akãsa. Nó còn mang một ý nghĩa khác nữa, là sự nhận thấy, sự nhận ra. Thể theo 
Chú Giải Sư Ledi Sayadaw thì danh từ này có nghĩa là “chói sáng, xuất hiện”. Tuy nhiên 
АКаѕа vốn tự nó là Hư Không, là một nguyên tố, cũng còn được gọi là Không Giới, trong ý 
nghĩa là một Nijjīva không có thực thể, chăng phải như một Giới “sống” như là Tứ Sắc Đại 
Hiển. Khi được kê là 1 trong 28 Sắc Pháp, Äkãsa không mang ý nghĩa là lớp không gian 
rộng lớn ở bên ngoài vũ trụ, mà chính là lớp không gian ở bên trong của Sắc Pháp, phân chia 
giới hạn những Khối Tổng Hợp Sắc Pháp (Kalapa) với nhau. Vì lẽ ấy, Tạng Vô Tỷ Pháp 
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đã xem Paricchedarüpa là Sắc Hạn Giới. Cho dù Akasa (Hư Không) chẳng phải là một 
đối tượng có thực thể, tuy nhiên vì nó được kết hợp với tất cả những Sắc Pháp được khởi sinh 
do bởi tác nhân, cùng như thế Sắc Hạn Giới đã được tạo nên do bởi bốn tác nhân, ấy là Nghiệp 
Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực; cùng với thực tướng sinh diệt và hoại diệt. | 


NHJ SẮC ВІЁО TRI (VIÑÑATTIRŨPA 2) 

Có câu Chú Giải trình bày rằng: Adhippãyam уіййаребі = Viãñatti - Sắc Pháp nào 
đã làm cho người khác biết đến ý định và sở nguyện của mình, bởi do thế Sắc Pháp ấy mới 
gọi tên là Biểu Tri. Viññatti hoặc Viññãyatiti = Viññatti - Sắc Pháp nên được biết bởi đo tự 
chính mình, chính vì thé mới gọi tên là Biểu Tri. Hoặc Viññãpenti jana viññãyanti vã janehi 
aññamaññassa cittāni etayati = Viññatti - Tất cả mỗi con người, do bởi nương vào Sắc 
Pháp ấy, đã làm cho hiểu biết tâm ý lẫn nhau; hoặc tất cả mỗi con người, đo bởi nương vào 
Sắc Pháp ấy, đã hiểu biết được tâm ý lẫn nhau; bởi thế Sắc Pháp ấy mới gọi tên Biểu Tri. 

Bắt luận người nào ngay đang khi biểu lộ cử chỉ oai nghi qua việc ngoắt tay hoặc nói 
năng, và đã làm cho tha nhân thấu hiểu được ý định và sở nguyện của người ấy; là cũng do 
bởi việc ngoắt tay hoặc việc nói năng đã có khởi sinh lên cử chỉ biểu hiện đặc biệt. Cử chỉ 
biểu hiện đặc biệt này gọi là Sắc Biểu Tri. Và nếu nhỡ như chàng có Sắc Biểu Tri này rồi, thế 
thì việc chuyên động Chúng Hữu Tình cũng chăng có sai khác chi với việc chuyên động lá 
cây; và âm thanh giọng nói Chúng Hữu Tình cũng chắng có sai khác chi với sắm chớp trời 
mưa. Một khi đã là như vậy, thì tất cả mỗi соп người sẽ không thé nào thấu hiểu được ý định 
và sở nguyện lẫn nhau; và cũng bởi do thế, cử chỉ biểu hiện đặc biệt phát sinh lên ở trong việc 
chuyển động về Thân, và việc nói năng về Lời của Chúng Hữu Tình, mới được gọi tên là Sắc 
Biểu Tri. 

1. Thân Biểu Tri (Kãyaviññatfi): có câu Chú Giải nói răng: Kãyena viññatti = 
Käyaviññatti - Cử chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu hiểu được sở nguyện bởi qua việc 
chuyên động: bởi do thế, cử chỉ biểu hiện đặc biệt tức là việc chuyên động về Thân, mới được 
gọi tên là Thân Biéu Tri. 

2. Ngữ Biểu Tri (VacTviññatfi): có câu Chú Giải nói rằng: Vaciyã viññatti = 
Vaciviññatti - Cử chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu hiểu được sở nguyện bởi qua việc 
nói năng; bởi do thế, cử chỉ biểu hiện đặc biệt tức là việc nói năng về Lời, mới được gọi tên 
là Ngữ Biểu Tri. Sắc Biểu Tri có hai thể loại, là: 

1. Trí Năng Biểu Tri (Bodhanaviññatti): tức là lập ý đến việc chuyển động về Thân, 
hoặc về Lời đã làm cho tha nhân thấu hiểu được ý định và sở nguyện của mình. 

2. Chuyển Hình Biểu Tri (Pavattanaviññatti): tức là lập ý đến việc chuyển động về 
Thân, hoặc về Lời chỉ hiện hành theo lệ thông thường, và chàng có lập ý dé làm cho tha nhân 
thấu hiểu được ý định và sở nguyện của mình. 

Bởi do thế ở trong cả hai Sắc Biểu Tri ấy mới được chia ra làm thành 4 thể loại, ấy là: 

1. Trí Năng Thân Biểu Tri (Bodhanakäyaviññatti), 

2. Chuyển Hình Thân Biểu Tri (Pavattanakäyaviññatti), 
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3. Trí Năng Ngữ Biĉu Tri (Bodhanavaciviññatti), 

4. Chuyển Hình Ngữ Biểu Tri (PavattanavacTññatti). 

[Chú thích: Từ ngữ Viññatti (Biểu Tri) mang ý nghĩa những biểu hiện truyền cảm 
qua việc sử dụng phương tiện mà người ta có thể truyền cảm tư tưởng với nhau; người này có 
thé hiểu biết ý định và sở nguyện của người kia. Có hai hình thức truyền thông, là Thân Biểu 
Tri (Kãyaviññatfi), biểu lộ bằng Thân, tức truyền cảm bằng hành động: và Ngữ Biểu Tri 
(Vaciviññatti), biểu lộ băng Lời. Thân Biểu Tri (Kãyaviññatti) phát nguyên do từ Tâm tạo 
nên Phong Giới, dắt dẫn đến hành động bằng Thân. Ngữ Biểu Tri (VacTviññatfi) phát nguyên 
do từ Tâm tạo ra Địa Giới. Thời gian tòn tại một Sắc Biểu Tri chỉ một sát na Tâm]. 


TAM SẮC BIẾN THẺ (VIKÄRARÙPA 3) 


Có câu Chú Giải trình bày ràng: Viseso аКаго = Уікаго - Trạng thái đặc biệt của Sắc 
Thành Sở Tác, được gọi tên là Biến Thẻ. Chú Giải này đã trình bày cho thấy rằng Sắc Biến 
Thể chàng có trạng thái đặc biệt, mà đó chính là trạng thái đặc biệt của Sắc Thành Sở Tác 
khởi sinh, tức là: 

1. Sắc Khinh Khoái (Rñpalahutã): có câu Chú Giải nói rằng: Lahuno bhãvo = 
Lahutã - Trạng thái nhẹ nhàng, gọi tên Khinh Khoái. Rüpassa lahutä = Карајаһӣќа - 
Trạng thái nhẹ nhàng của Sắc Thành Sở Tác, được gọi tên Sắc Khinh Khoái. 

2. Sắc Nhu Nhuyến (Rũpamudutã): có câu Chú Giải nói rằng: Muduno bhãvo = 
Mudutä - Trạng thái mềm mỏng, gọi tên Nhu Nhuyến. Rūpassa mudutä = Rũpamudutä 
- Trạng thái mềm mỏng của Sắc Thành Sở Tác, gọi tên Sắc Nhu Nhuyến. 

3. Sắc Thích Sự (Каракаттаййаќа): có câu Chú Giải nói rằng: Kammani sãdhu = 
Kammaññatä - Sự thích dụng trong các công việc, gọi tên là Thích Sự. Kammaññassa 
bhāvo = Kammaññatä - Thực tính thích dụng trong các công việc, gọi tên là Thích Sự. 
Rüpassa kammaññatã = Каракаттайћаќа - Thực tính thích dụng trong các công việc của 
Sắc Thành Sở Tác, gọi tên là Sắc Thích Sự. 

Hai Sắc Biểu Tri đã vừa trình bày cũng được liệt kê vào trong Sắc Biến Thể như nhau, 
bởi do thế Sắc Biến Thể mới có được 5; và cả 5 Sắc Biến Thé này là những thê loại Sắc Pháp 
đặc biệt chỉ khởi sinh trong vật thể hữu sinh mạng thôi. Đối với cả 3 Sắc Biến Thể gồm Khinh 
Khoái, Nhu Nhuyễn, Thích Sự đây, một khi đã sinh khởi thì thường cùng đồng sinh khởi; và 
một khi đã sinh khởi rồi thì thường biểu thị cho hiểu biết được rằng các cử chỉ oai nghỉ với 
việc chuyên động các oai nghi lớn nhỏ, hoặc việc nói năng, thường được hiện hành với trạng 
thái trắc thủy hành châu một cách nhẹ nhàng êm ái và thích hợp, chăng có điều chỉ trắc trệu 
trở ngại khó khăn cả. 

[Chú thích: Sắc Biến Thể (Vikãrarñpa) tính cách biến đổi của Sắc Pháp. Sắc Khinh 
Khoái chỉ cho sức khỏe của cơ thể vật chất, và được ví như một thanh sắt được nung đỏ suốt 
ngày. Sắc Nhu Nhuyễn được ví như một tắm da được đập nhài thật nhu nhuyền. Sắc Thích 
Sự thì đối nghịch với đặc tính cứng rắn của thân thể, và được ví như thỏi vàng được khéo 
giũa, khéo mài]. 
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TỨ SẮC THUC TƯỚNG (LAKKHANARŨPA 4) 


Có câu Chú Giải trình bày rằng: LakkhTyanti vinicchiyanti dhammā ime sañkhatati 
etenati = Lakkhanam - Tất cả các Pháp mà Bậc Hiền Trí đã phân tích thâm xét được rằng 
những thể loại Pháp ấy là Hữu Vi (Sañnkhata) do việc nương vào Sắc Pháp này, bởi do thế 
Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc phân tích thâm xét ду, mới gọi tên là Thực Tướng. 

Có hai thể loại Pháp, là 1/. Pháp Hữu Vi (Saủkhatadhamma), 2/. Pháp Vô Vi 
(Asañkhatadhamma). 

+ Pháp Hữu Уі (Sañkhatadhamma) có nghĩa tất cả các Pháp đã bị tạo tác sắp bày do 
bởi 4 Tác Duyên (Paccaya) là Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết, Vật Thực; tức là Tâm, Tâm 
Sở và Níp Bàn. 

+ Pháp Vô Vi (Asaäkhatadhamma) có nghĩa tất са các Pháp chàng có bị tạo tác sắp 
bày do bởi 4 Tác Duyên, tức là Níp Bàn và Chế Định. 

Và ở trong tất cả các Pháp đã bị tạo tác sắp bày do bởi 4 Tác Duyên ấy, thì thường có 
việc sinh khởi là Sản Sinh (Jati), việc an trụ là Lão Mại (Jaratä), và việc diệt mát là Vô 
Thường (Aniccata), là biểu tượng đặc trưng của tất cả các Pháp ấy. Còn tất cả các Pháp 
chẳng có bị tạo tác sắp bày do bởi 4 Tác Duyên thì thường không có cả 3 biểu tượng đặc trưng 
như đã vừa đề cập đến; và đích thị chính cả 3 biểu tượng này làm thành tác nhân cho hiểu 
được rằng những thể loại Pháp này là Pháp Hữu Vi, những thé loại Pháp này là Pháp Vô Vi; 
bởi do thế, mới gọi là Thực Tướng. 

Thực Tướng Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở thì có 3 thể loại như đã vừa đề cập đến. 
Còn Thực Tướng Sắc Pháp thì có 4 thê loại, là Sản Sinh (Jati) chia ra làm 2, tức là Tích Trữ 
(Upacaya), Thừa Kế (Santati); đối với Lão Mại (Jaratä) và Vô Thường (Апїссаїа) thì 
cũng tương tự như nhau. Như sẽ được giải thích tiếp theo đây: 

1. Sắc Tích Trữ (Орасауагӣра): có câu Chú Giải nói rằng: Ādito uparito са cayoti 
= Upacayo - Việc sinh khởi lần đầu tiên và việc sinh khởi những lần sau sau cho đến tròn túc 
số Sắc Pháp cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở Tác, thì được gọi tên là Tích Trữ. 

Ở trong sát na Tái Sinh của Chúng Hữu Tình, Sắc Nghiệp Lực sinh khởi lần đầu tiên 
ду, thì được gọi tên Tích Trữ. Và chỗ nối tiếp từ ở sát na Tái Sinh trở đi, thì việc sinh khởi 
của Sắc Nghiệp Lực vẫn cứ tiếp tái sinh khởi liên tục chưa tròn đủ túc số của Chúng Hữu 
Tình Thai Sinh (Gabbhaseyyasatta) mãi cho đến tận tuần lễ thứ 11, thì Sắc Nghiệp Lực 
mới sinh khởi đà tròn đủ; chính vì thế việc sinh khởi Sắc Nghiệp Lực trong giai đoạn sau, chỗ 
nối tiếp từ ở sát na Tái Sinh trở đi cho mãi đến tròn đủ túc số ấy, mới được gọi tên Tích Trữ. 

Còn các nhóm Chúng Hữu Tình thuộc Sản Địa Thấp Sinh (Sarmsedaja) và Sản Địa 
Hóa Sinh (Opapätika) ấy, thì Sắc Nghiệp Lực ngay trong sát na Tái Sinh đã sinh trọn đủ túc 
số rồi, bởi do thế chỉ có Sắc Nghiệp Lực sinh khởi ngay trong sát na Tái Sinh thì mới được 
gọi là Tích Trữ; còn Sắc Nghiệp Lực sinh khởi ở những lần sau sau, nối tiếp từ ở sát na Tái 
Sinh trở đi ấy, thì không được gọi là Tích Trữ. 
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2. Sắc Thừa Kế (Santatīrūpa): có câu Chú Giải nói rằng: Sam punappunam tati = 
Santati - Su sinh khởi một cách thường luôn của Sắc Thành Sở Tác, thì được gọi tên là Thừa 
Кё. Hoặc Sambandhã ќай = Santati - Sự sinh khởi một cách liên tục nối tiếp nhau của Sắc 
Thành Sở Tác, thì được gọi tên là Thừa Kế. | 

Một khi Sắc Nghiệp Luc đà sinh khởi tròn đủ rồi, tiếp nối thì Sắc Nghiệp Lục sinh 
khởi nối tiếp nhau liên tục cho đến suốt trọn kiếp sống, được gọi là Sắc Thừa Kế. Sắc Tâm, 
Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực cũng tương tự như nhau, là một khi đã sinh khởi lần đầu tiên, 
hoặc một khi đã sinh khởi ở giai đoạn sau mãi cho đến các bộ phận của loài Hữu Tình ấy đà 
trọn đủ vẹn toàn, thì được gọi tên Sắc Tích Trữ (Орасауагӣра). Tiếp nối từ nơi ду, tính Кё 
từ các bộ phận đã được dày đủ trở di, thì những thé loại Sắc Pháp này sinh khởi nối tiếp nhau 
một cách liên tục mãi cho đến suốt trọn kiếp sống, được gọi là Sắc Thừa Kế (Santatirũpa). 

О trong Bộ Chú Giải Atthasälim và Chú Giải Thanh Tịnh Đạo đã nêu lên ví dụ để so 
sánh với са hai Sắc Tích Trữ và Sắc Thừa Kế này, là cũng ví như một giếng nước đã được 
đào lên ở sát cạnh con sông. Khi vừa mới đào xong, thì nước bắt đầu chảy vào đến bên trong 
giếng nước lần đầu tiên đây, thì cũng giỗng như Sắc Tích Trữ sinh khởi trong sát na ban đầu. 
Tiếp đến thì nước ấy cũng vẫn tiếp tục thường luôn chảy vào bên trong giếng nước mãi cho 
đến đầy cả giếng. Sự việc này cũng tương tự như Sắc Tích Trữ sinh khởi trong sát na ban 
đầu, thế rồi tiếp nối từ ở sát na Tái Sinh, một khi nước đã đầy giếng thì cũng sẽ phải chảy tràn 
ra khỏi giếng và chảy theo nền mặt đất, thì cũng được ví tương tự với Sắc Thừa Kế. 

3. Sắc Lão Mại (Jaratärñpa): có câu Chú Giải nói rằng: Јагапат bhãvo = Jaratä - 
Đặc tính từ nơi sự già nua của Sắc Thành Sở Tác, được gọi là Lão Mai. 

Một khi tất cả Tứ Sắc Thành Sở Tác (Catujanipphannarñpa) sinh khởi, thì tuổi thọ 
của những cả Tứ Sắc Thành Sở Tác ấy có được tuổi thọ là 51 sát na tiểu. Trong số lượng 51 
sát na này, thì có 1 sát na Sinh, và đó chính là sát na thứ nhất. Có 1 sát na Diệt, và đó chính 
là sát na thứ 51. Còn sát na thứ 2 cho đến sát na thứ 50, là sát na Trụ. Trong số lượng 49 sát 
na làm thành sát na Trụ của Tứ Sắc Thành Sở Tác ấy, thì được gọi là Sắc Lão Mại, bởi vì ở 
trong khoảng giữa này có thực tính làm thành sự lão mại khởi sinh ở trong đó vậy. 

4. Sắc Vô Thường (Aniccatärñpa): có câu Chú Giải nói rằng: Aniccanam bhãvo = 
Апіссаќя - Đặc tính từ ở nơi sự diệt mát của Sắc Thành Sở Tác, được gọi là Vô Thường. 

Sắc Pháp có tên gọi Sắc Vô Thường đây, lập ý lấy sát na Diệt của Sắc Pháp, và đó 
chính là sát na thứ 51. Cả hai Sắc Lão Mại và Sắc Vô Thường đây, hiện hữu ở trong Sắc 
Thành Sở Tác sinh khởi được tính Кё từ sát na Tái sinh trở đi mãi cho đến lúc loài Hữu Tình 
ấy mạng vong. 

Bốn Sắc Thực Tướng đã vừa được trình bày ở tại đây, là trình bày theo Phần Siêu Lý 
(Paramatthanaya), và gọi là Sinh, Lão, Tử Siêu Lý (Paramatthajäti, јага, тагара). 
Sinh, Lão, Tử trình bày để trong Kinh Tạng được gọi là Sinh, Lão, Tử Tục Dé (Sammuti 
jati, јага, marana) có nghĩa là vào sát na tất cả Chúng Hữu Tình thọ sinh trong thai bào 
người Mẹ thì gọi là Sinh, sát na mạng vong gọi là Tử, và trong khoảng giữa Sinh với Tử thì 
gọi là Lão. Lão Mại có hai thé loại, là: 

1. Ап Tàng Lão (Paticchannajarä): có nghĩa là sự lão mại đã không có hiện bày. 
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2. Нїёп Hiện Lão (РаКа{а]ага): có nghĩa là sự lão mại đã có hiện bày. 

Tất cả Chúng Hữu Tình một khi đã được sinh ra khỏi thai bào người Mẹ rồi cho đến 
phát triển to lớn lên thành thanh niên, thanh nữ, và vẫn chưa có hiện bày trạng thái tóc bạc, 
răng rụng v.v. thì ở trong khoảng thời gian này sự lão mại cũng vẫn còn đang hiện hữu, tuy 
nhiên đó là sự lão mại ở thể loại Ân Таре Lão (Paficchannajarã) có nghĩa là sự già пиа đã 
không có hiện bày. Khi người ấy vượt qua khỏi chan tuổi thanh niên, thanh nữ; vào đến chang 
tuổi mà có trạng thái tóc bạc, răng rụng v.v. đã hiện bày lên, thì sự lão mại trong giai đoạn 
này gọi là Hiển Hiện Lão (Ракаќајага): có nghĩa là sự già nua đã có hiện bày. 

Ngay cả trong tất cả Sắc Pháp là Sắc Phi Thành Sở Tác, tức là Sắc Phi Sinh Mạng ấy, 
như là núi đồi, cây cối, đất, nước; và các thực thể vật chất khác hiện hữu trong thế gian này, 
cũng thường luôn có sự lão mại xâm nhập vào thống quản hết cả thầy. Và sự lão mại của tất 
cả những thê loại Sắc Phi Quyền Phược (Anindriyabaddharũpa) này cũng có 2 thé loại, 
ду là Ап Tàng Lão và Hiển Hiện Lão. 

О trong cả hai thể loại này, cũng có một số Sắc Pháp chỉ có duy nhất một thể loại Ап 
Tàng Lão, và không có Hiên Hiện Lão, chẳng hạn như đất, nước, núi đồi, mặt trời, mặt trăng, 
vàng, kim cương, ngọc thạch, v.v. Sự lão mại hiện hữu ở trong những thê loại Sắc Pháp này 
gọi là Bát Kiến Lão (Аутсіјага) là khó nhận thấy được sự già nua, bởi vì không có cơ hội để 
sẽ được nhìn thấy sự lão mại của thể loại Sắc Pháp này. Còn cây cối, và các thực thé vật chất 
khác ngoài ra đất, nước, núi абі, mặt trời, mặt trăng, vàng, kim cương, ngọc thạch v.v. thì có 
cả Ấn Tàng Lão và Hiển Hiện Lão; bởi do thế, sự lão mại hiện hữu trong thé loại Sắc Pháp 
này, gọi là Hữu Kiến Lão (Ѕауїсіјага) là dë nhận thấy được sự già nua, bởi vì có được со 
hội để được nhìn thấy. 

[Chú thích: Sắc Thực Tướng (Lakkhanarũpa) được gọi như vậy, là vì Sắc Pháp có 
nhiều đặc tướng riêng biệt trong những giai đoạn khác nhau, gồm Sinh (Оррада), Trụ (Тш) 
và Diệt (Bhanga). Tích Trữ (Орасауа) có nghĩa là sự tích lũy tiên khởi, hay sự phát sinh 
sơ khởi, ở tại đây gọi là sự sinh khởi. Trong từ ngữ Орасауа với Upa được dùng trong у 
nghĩa “đầu tiên, tiên khởi”. Sự sinh khởi lần đầu tiên của Sắc Pháp Siêu Lý ở trong nhóm 
Chúng Hữu Tình Thai Sinh thì thông thường có ba Tổng Hợp Sắc Pháp, là Tổng Hợp Thân 
Thập, Tổng Hợp Tính Thập, và Tổng Hợp Vật Thập ngay lúc được thọ sinh vào thai bào 
người Mẹ. Sự sinh khởi nối tiếp liên tục của ba Tông Hợp Sắc Pháp này, từ khi vừa thác sinh 
cho đến mạng chung của kiếp sống, được xem là giai đoạn Thừa Kế (Santati). Cả hai, Tích 
Trữ và Thừa Kế được xem là Sinh (Jati). Hai Sắc Pháp này có sự khác biệt, với Sắc Tích 
Trữ là giai đoạn tiên khởi của tién trình Sắc Pháp, còn Sắc Thừa Kế là sự lặp đi lặp lại liên 
tục cũng trong cùng tiến trình Sắc Pháp ấy. Như thế, Sắc Pháp chỉ còn 27 thay vì là 28. Thông 
thường thì thời gian tồn tại một Sắc Pháp được xem là 17 sát na Tâm. Sát na Tâm đầu tiên là 
Sắc Tích Trữ, sát na Tâm cuối cùng là Sắc Vô Thường, và 15 sát na ở khoảng giữa là Sắc Lão 
Mại. Sắc Vô Thường (Aniccata) thể hiện giai đoạn Sắc Pháp phải bị tiêu hoại. Một cách 
chính xác, mỗi Sắc Pháp Siêu Lý chỉ có ba Sắc Thực Tướng, ấy là Sinh, Hoại và Diệt. Thực 
tướng Vô Thường đồng nghĩa với Tử Vong (Marana). Trong suốt khoảng cách giữa Sinh 
và Tử, là một tién trình trưởng thành, Trụ hay Hoại Diệt. Ngoài trừ 5 Sắc Pháp, tức là 2 Sắc 
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Biểu Tri, Sinh, Lão và Vô Thường, tất са 23 Sắc Pháp còn lại tồn tai 17 sát na Tâm.] (Xin 
xem Tập I— Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp — Chương thứ IV). 

Tóm lại, ở đoạn cuối phần Pali Phần thứ nhất đã có trinh bày một đoạn văn tóm tắt liệt 
kê tất cả các Sắc Pháp, đã Кё rõ ra 18 Sắc Thành Sở Tác, và 10 Sắc Phi Thành Sở Tác, kết 
hợp lại có tất cá 28 Sắc Pháp. Đoạn văn trình bày rằng: 

Каат ? Bhūtappasādavisayā bhãvo hadayamiccapi јтуіќаһагагареһі attharasa 
vidham tathã. Paricchedo ca viññatfi vikãro lakkhananfi ca anipphannä dasa сай attha 
vĩisadham bhave. Ayamettha rñpasamuddeso. 

Như thế nào (là 28) ? 

Như vậy, tóm lại có tất cả 28 Sắc Pháp, gồm Tứ Sắc Đại Hiển, Ngũ Sắc Thanh Triệt, 
Tứ Sắc Thông Hành, Nhị Sắc Giới Tính, Nhất Sắc Tâm Cơ, Nhất Sắc Mạng Quyền Lực, và 


” r 
Nw жул я су Єч 


Nhât Sắc Vật Thực; cộng lại có 18 Ѕас Thành Sở Tác. Lại thêm, 10 Sắc Phi Thành Sở Тас, 
áy là Nhât Sác Hạn Giới, Nhị Sắc Biêu Tri, Tam Sắc Biên Thê, và Tứ Sắc Thực Tướng. 


Kết Thúc Phần Tổng Lược Sắc Pháp 


PHÁN THỨ HAI: 
PHÂN PHÂN TÍCH SẮC PHÁP (RŨPAVIBHÄGANAYA) 
(Việc Phân Tích Sắc Pháp Một Cách Đầy Dü Chỉ Tiếp 


Sabbañ ca panefam rũpam ahetukam, sappaccayam, ѕаѕауат, sañkhatam, 
lokiyam, Катауасагат, anärammanam, appahätabbameväti ekavidham pi ajjhattika 
bahiradivasena bahudhã bhedam gacchati. 

Bây giờ, tất cả các Sắc Pháp được phân chia ra các thé loại sai khác nhau như sau: Hữu 
Nhân, Hữu Duyên, Hữu Lâu, Hữu Vi, Hiệp Thế, Dục Giới, Bát Tri Cảnh, Phi Phóng Khí. Như 
vậy Sắc Pháp chỉ có một. Nếu phân chia ra thành Nội Bộ, Ngoại Bộ, v.v. thì Sắc Pháp được 
phân chia thành nhiều thể loại. 


Katham ? Pasadasaikhãtam pañcavidhampi ajjhattikarñpam пата; itaram 
bahiraripam. Pasadahadayasañikhãtam chabbidhampi vatthu rũpam пата; itaram 
avatthurüpam. Pasadaviññattisaakhãtam sattavidhampi dvära rüpam пата; іќагат 
айуагагарат. Pasadabhavajivitasañkhatam atthavidham pi indriya rũpam пата; 
Чагат anindriyaripam. Pasädavisayasaikhãtam dvãdasavidhampi ојагіка rüpam, 
sanfike rũpam, sappafigharũpam ca; itaram sukhumariũpam, đũrerũpam, appafigha 
rüpam ca kammajam upädinnarũpam; itaram anupädinnarũpam. Rũpäyatanam 
samidassanarũpam; агат anidassa rũpam. Саккһадійуауат asampattavasena, 
ghānādittayaņm ѕатраќќауаѕвепай pañcavidhampi gocaraggähikarũpam; itaram 
agocaraggahikarũpam. Уаппо, gandho, raso, оја, bhütacatukkam ceti at(havidhampi 
avinibbhogarũpam; itaram vinibbhogarũpam. 
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lccevamatthavisati vidhampi ca уісаккһара. Ajjhattikabhidhedena vibhajanti 
yatharaham. Ayamettha rũpavibhãgo. 

Bằng cách nào ? Năm thé loại gồm có Ngũ Sắc Thanh Triệt gọi tên Sắc Nội Bộ; các 
Sắc Pháp khác gọi Sắc Ngoại Bộ. Sáu thể loại gồm có Ngũ Sắc Thanh Triệt và Sắc Tâm Cơ 
gọi tên Sắc Hữu Vật; các Sắc Pháp khác gọi Sắc Phi Hữu Vật. Bảy thé loại gồm có Ngũ 
Sắc Thanh Triệt và hai Sắc Biểu Tri gọi tên Sắc Hữu Môn; các Sắc Pháp khác gọi Sắc Vô 
Môn. Tám thể loại gồm có Ngũ Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính và Sắc Mạng Quyền Lực 
gọi tên Sắc Hữu Quyền Lực; các Sắc Pháp khác gọi Sắc Phi Hữu Quyền Lực. Mười hai 
thê loại gồm có Ngũ Sắc Thanh Triệt, và bảy Sắc Thông Hành gọi tên Sắc Thô Thiên, Sắc 
Cận Lân, và Sắc Hữu Đối Chiếu; các Sắc Pháp khác gọi Sắc Vi Tế, Sắc Dao Viễn, và Sắc 
Bất Đối Chiếu. Các Sắc Pháp bởi do Nghiệp Lực mà sinh gọi tên Sắc Hữu Chấp Thú; các 
Sắc Pháp khác gọi là Sắc Phi Chấp Thủ. Sắc Xứ gọi tên Sắc Hữu Kiến; các Sắc Pháp khác 
gọi Sắc Phi Hữu Kiến. Cà hai Nhãn Căn và Nhĩ Căn tiếp thâu giữ lấy Cảnh không xúc chạm 
đối tượng; cả ba Tỷ Căn, Thiệt Căn và Thân Căn phải xúc chạm đối tượng. Ngũ Thanh Triệt 
gọi tên Sắc Thủ Cảnh; các Sắc Pháp khác gọi Sắc Bất Thủ Cảnh. Tám thé loại gồm Tứ Sắc 
Đại Hiên, Sắc, Khí, Vị và Bô Phẩm (Vật Thực Nội) gọi tên Sắc Bắt Giản Biệt (Sắc Bát Ly); 
các Sắc Pháp khác gọi Sắc Khả Giản Biệt (Sắc Hữu Ly). 

Như vậy, tùy theo sự phân chia Sắc Pháp thể theo các thể loại Sắc Nội Bộ và Sắc Ngoại 
Bộ, v.v. mà Bậc Hiền Trí đã phân tích ra làm 28 thể loại Sắc Pháp. Trên đây, là việc phân 
loại tất cả các Sắc Pháp. 


PHÁN GIẢI THÍCH 


Tắt cả 28 Sắc Pháp này có được 8 tên gọi với nhau thể theo Thực Tính, là: 

1. Gọi tên Vô Nhân (Ahetuka), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi Hữu Nhân 
(Sahetuka) vì chẳng có phối hợp với Nhân Tương Ung. 

2. Gọi tên Hữu Duyên (Ѕаррассауа), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi Vô Duyên 
(Аррассауа) vì có 4 Trợ Duyên. 

3. Gọi tên Hữu Lậu (Sãsava), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi Vô Lâu (Апа 
sava) vì làm thành Cảnh của Lậu Hoặc. 

4. Gọi tên Hữu Vi (Saủkhata), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi Vô Vi (Asaủ 
khata) vì bị tạo tác sắp bày do bởi 4 Trợ Duyên. 

5. Gọi tên Hiệp Thế (Lokiya), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi Siêu Thế 
(Lokuttara) vì làm thành Pháp liệt kê vào trong Pháp Hành Thế Tục (Saủkhãraloka). 

6. Gọi tên Dục Giới (Катауасага), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi Hữu Sắc 
Giới (Карауасага) và Vô Sắc Giới (Агӣраӣуасага) vì làm thành Cảnh của Ái Dục (Kama 
tanh3). 

7. Gọi tên Bất Tri Cánh (Апагаттара), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi Hữu 
Tri Cảnh (Ѕагаттара) vì không có khả năng tri giác được đối tượng. 
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8. Gọi tên Phi Phóng Khí (Appahatabba), và không có Sắc pháp nào có tên gọi Khả 
- Phóng Khí (Pabatabba) vì chẳng phải làm thành Pháp cần phải phóng khí xả bỏ. | 

[Chú thích: Tên gọi là Vô Nhân (Ahetuka) vì Sắc Pháp không có phối hợp với các 
Nhân Tương Ung có Tham (Lobha), Sân (Dosa) v.v. Tên gọi Hữu Duyên (Sappacaya) vì 
Sắc Pháp chỉ có hiện hữu tương quan với bốn Duyên trợ tác là Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý 
Tiết và Vật Thực. Tên gọi Hữu Lậu (Sãsava) vì Sắc Pháp là đối tượng của Dục Lâu. Tên 
gọi Hữu Vi (Sañkhata) vì Sắc Pháp được cấu tạo, sắp bày do bởi bón Trợ Duyên là Nghiệp 
Lực, Tâm Thúc, Quý Tiết và Vật Thực. Tên gọi Hiệp Thế (Lokiya) vì Sắc Pháp thuộc về 
thế gian, vì liên kết với thế gian Ngõ Thủ Uẫn. Tên gọi Dục Giới (Kamavacara) vì thuộc về 
Cõi Dục Giới, vả lại nằm trong phạm vi của Ngũ Trần. Tên gọi Bất Tri Cảnh (Anäramma 
na) vì bởi chính tự Sắc Pháp bát khả tri giác đối tượng; và chính Tâm Thức tri giác đối tượng 
xuyên qua giác quan. Tên gọi Phi Phóng Khí (Appahãtabba) vì không có sự tuần tự loại 
trừ các Sắc Pháp như việc diệt trừ phiền não; tuy nhiên không bao hàm ý nghĩa là “không thể 
bị hủy diệt” vì Sắc Pháp vẫn phải bị định luật Vô Thường chỉ phối]. 

28 Sắc Pháp này, một khi đã phân tích bởi theo danh xưng có được 8 tên gọi, có Vô 
Nhân, Hữu Duyên, v.v. thì thường chỉ có duy nhất mỗi một thê loại, và chăng có thé loại đối 
nghịch lại; có nghĩa chỗ vừa có tên gọi là Vô Nhân thì đích thị cũng vừa là tên gọi Hữu Duyên, 
Hữu Lậu, Hữu Vi, Hiệp Thế, Dục Giới, Bất Tri Cảnh, và Phi Phóng Khí vậy. Tuy nhiên nếu 
phân chia thể theo Nội Bộ (Ajjhattika), bởi theo Hữu Vật (Vatthu), v.v. thì thường có thể 
loại đối nghịch lại với nhau, chẳng hạn như một khi đã phân chia 28 Sắc Pháp bởi theo sự làm 
thành Nội Bộ, thì thường cũng có Sắc Ngoại Bộ (Ваһіга). Và một khi phân chia bởi theo sự 
làm thành Hữu Vật, thì Sắc Pháp làm thành Phi Hữu Vật thường cũng có được từng đôi với 
nhau, và đã có với nhau thành 11 đôi, như tiếp theo đây: 


PHÂN CHIA 28 SẮC PHÁP THEO VIỆC CHIA RA THÀNH 11 ĐÔI 


1. Sắc Nội Bộ (Ajjhattikarũpa): có 5 Sắc thuộc bên trong nội bộ, là Ngũ Sắc Thanh 
Triệt. 

Sắc Ngoại Bộ (Bahirarñpa): có 23 Sắc thuộc bên ngoại bộ, là 23 Sắc Pháp còn lại. 

2. Sắc Hữu Vật (V atthurñpa): có 6 Sắc làm thành chỗ nương sinh của Tâm, Tâm Sở, 
là Ngõ Sắc Thanh Triệt, và 1 Sắc Tâm Cơ. 

Sắc Phi Hữu Vật (Avatthurũpa): có 22 Sắc không làm thành chỗ nương sinh của 
Tâm, Tâm Sở, là 22 Sắc Pháp còn lại. 

3. Sắc Hữu Môn (Dvãraripa): có 7 Sắc làm thành tác nhân từ nơi việc sinh khởi Tâm 
Lộ Trình Ngũ Môn, và Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực, là Ngũ Sắc Thanh 
Triệt, 2 Sắc Biểu Tri. 

Sắc Vô Môn (Advãraripa): có 21 Sắc không làm thành tác nhân từ nơi việc sinh khởi 
Tâm Lộ Trình Ngũ Môn, và Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực, là 21 Sắc Pháp 
còn lại. 
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4. Sắc Hữu Quyền Lực (Indriyarũpa): có 8 Sắc làm thành trưởng trội, làm vị bảo hộ 
trong việc nhìn thấy v.v. là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Mạng Quyền Lực. 

Sắc Phi Hữu Quyền Lực (Anindriyaripa): có 20 Sắc không làm thành trưởng trội, 
làm vị bảo hộ trong việc nhìn thấy v.v. là 20 Sắc Pháp còn lại. 

5. Sắc Thô Thiền (Olarikarüpa): có 12 Sắc thô thiên, lập ý đến Sắc Pháp hiện bày rõ 
ràng, là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 

Sắc Vi Tế (Sukhumariñpa): có 16 Sắc vi tế, lập ý đến Sắc Pháp không có hiện bày rõ 
ràng, là 16 Sắc Pháp còn lại. 

6. Sắc Cận Lân (Santikerũpa): có 12 Sắc cận lân, sát cận; lập ý đến Sắc Pháp được 
nhận thấy dë dàng, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thể. 

Sắc Dao Viễn (Dñrerũpa): có 16 Sắc xa cách, lập ý đến Sắc Pháp khó được nhận thấy 
biết, là 16 Sắc Pháp còn lại. 

7. Sắc Hữu Đối Chiếu (Sappatigharũpa): có 12 Sắc có được tiếp xúc, đối chiếu lẫn 
nhau, là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 

Sắc Phi Hữu Đối Chiếu (Аррабоћагӣра): có 18 Sắc Pháp không có tiếp xúc, bát đối 
chiếu lẫn nhau, là 18 Sắc Pháp còn lại. 

8. Sắc Hữu Chấp Thủ (Upädinnaripa): có 18 Sắc nương sinh từ ở nơi Bất Thiện 
Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực, là 18 Sắc Nghiệp Lực. 

Sắc Phi Chấp Thủ (Anupädinnarñpa): có 40 Sắc không có nương sinh từ ở nơi Bất 
Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực, là 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết, và 12 
Sắc Vật Thực. - 

9. Sắc Hữu Kiến (Ѕапійаѕѕапагӣра): có 1 Sắc được nhận thấy bằng mắt, là Cảnh 
Sắc. Sắc Phi Hữu Kiến (Anidassanarñpa): có 27 Sắc không thể nhận thấy bàng mắt được, 
là 27 Sắc Pháp còn lại. 

10. Sắc Thủ Cảnh (Gocaraggähakarñpa): có 5 Sắc tiếp thâu được Ngũ Cảnh, là Ngũ 
Sắc Thanh Triệt. 

Sắc Bất Thủ Cảnh (Agocaraggahakarñpa): có 23 Sắc không thể tiếp thâu Ngũ Cảnh 
được, là 23 Sắc Pháp còn lại. 

11. Sắc Bất Giản Biệt (Avinibbhogarũpa): có 8 Sắc bất giản biệt, không thể tách ly 
với nhau được, là Tứ Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Khí Cảnh, Vị Cảnh, và Sắc Vật Thực. 

Sắc Khả Giản Biệt (V inibbhogaripa): có 20 Sắc gián biệt, có thể tách ly với nhau 
được, là 20 Sắc Pháp còn lại. 

[Chú thích: Sắc Nội Bộ (Aj jhattikarüpa) là Sắc Pháp ở bên trong thuộc về cá nhân. 
Năm giác quan có sự trong suốt, rất nhậy cảm và cần thiết cho Chúng Hữu Tình. Nếu không 
có các bộ phận này thì Chúng Hữu Tình trở thành vô tri giác như một khúc gỗ. Sắc Hữu Vật 
(Vatthurũpa) có tác dụng như cứ điểm của Tâm Thức. Sắc Hữu Quyền Lực (Indriyarũpa) 
có khả năng chỉ phối các Sắc Pháp khác; ví như gọi tên Sắc Nhãn Thanh Triệt là Sắc Hữu 
Quyền Lực, vì Sắc Pháp này có khả năng chỉ phối 9 Sắc còn lại ở trong Tổng Hợp Nhãn Thập. 
Hai Sắc Bản Tính có khả năng chỉ phối đặc tính Nam Giới, Nữ Giới. Và cũng ví như một vị 
thuyền trưởng trên một chiếc tàu, Sắc Mạng Quyền Lực có khả năng bảo hộ các Sắc Pháp. 


52 


Sắc Thô Thién (Oļārikarūpa) vì sự quan trọng Sắc Pháp ở cả hai phương điện, chủ quan và 
khách quan. Được xem là Cận Lân (Sanfike) vì tính cách thọ cảm của Sắc Pháp. Đặc tính 
Thô Thiên và Cận Lân ở cả hai, giác quan nhậy cảm và đối tượng của giác quan, xúc chạm 
với nhau. Vì lẽ ấy còn được gọi là Đối Chiếu (Sappatfigha) tiếp xúc đụng chạm với nhau. 
Sắc Hữu Chấp Thủ (Upädinnarñpa) bởi do Tham Ái và Tà Kiến bám chặt vào 18 Sắc Pháp 
sinh khởi lần đầu tiên do từ nơi Nghiệp Lực. Sắc Thủ Cảnh (Gocaraggaähaka гӣра) được 
соі như vậy là vì nó bám giữ lấy Ngũ Trần làm đối cảnh. Ngũ Quan có tác dụng làm thành 
Căn Môn cho Tâm Thức sinh khởi, thế nhưng Nhãn, Nhĩ v.v.vốn di là Sắc Pháp lại bắt tri giác 
đối tượng. Và chính Ngũ Quan Thức có Nhãn Thức, Nhĩ Thức v.v. tri giác đối tượng. Thé 
theo Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp thì sắc màu và âm thanh được xem là các đối tượng 
không đến gân nơi mắt và tai như những sự xúc chạm bằng thân, v.v. Cả hai, Nhãn và Nhĩ 
tiếp thâu đôi tượng từ đàng xa, không phải trực tiếp xúc chạm đến. Trong các trường hợp 
khác, thì phải trực tiếp xúc chạm đến Căn Môn của giác quan. Ví như muốn biết được mùi vị 
thì đối tượng phải trực tiếp xúc chạm vào lưỡi. Hai đối tượng kia, Khí và Xúc, cũng nên hiểu 
biết được như thế. Vì lẽ ấy, Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã chú giải phân biệt Sắc Thú 
Cảnh (Gocaraggãhakarñpa), tức bám giữ láy đối tượng: và Sắc Bắt Thủ Cảnh (Agocarag 
gāhakarūpa) tức không bám giữ lấy đối tượng]. 


TUẦN TỰ GIẢI THÍCH TRONG 11 ĐÔI SẮC PHÁP 
ĐÔI THỨ NHẤT: SÁC NỘI BỘ VỚI SẮC NGOẠI BỘ 


Sắc Nội Bộ với Sắc Ngoại Bộ. Từ ngữ Sắc Nội Bộ đây, không có nghĩa là Sắc Pháp 
sinh trú ở bên trong nội tạng thân thể, mà lập ý đến sự lợi ích, bởi vì cả Ngũ Sắc Thanh Triệt 
này có nhiều năng lực hữu ích đối với tất cả Chúng Hữu Tình. Thân thể của tất cà Chúng Hữu 
Tình, néu như không có cả Ngũ Sắc Thanh Triệt này rồi, thế là cũng không có khả năng đê sẽ 
làm được bát luận điều chi, và cũng chăng khác nào với một khúc gỗ hoặc búp bê; bởi do thé, 
những cả Ngũ Sắc Thanh Triệt này mới được kể là Sắc Pháp có nhiều năng lực hữu ích, và 
mới được đặt tên là Sắc Nội Bộ; cũng tỷ như những người có nhiều năng lực hữu ích, và đã 
giúp đỡ ở trong hết mọi công việc lớn nhỏ, thì chúng ta sẽ gọi những hạng người ấy là người 
thuộc ở trong nội bộ. Còn những 23 Sắc còn lại thì gọi tên là Sắc Ngoại Bộ. Sắc Ngoại Bộ 
ду, thì ở trong thân thé vật chất chẳng có quan trọng bằng với Sắc Thanh Triệt, bởi đo thế mới 
đặt tên gọi là Sắc Ngoại Bộ, và cũng tỷ như người ở ngoại bộ thì không thể nào giúp đỡ trong 
những công việc nhiều bằng với người ở trong nội bộ. 


ĐÔI THỨ HAI: SẮC HỮU VẬT VỚI SẮC PHI HỮU VẬT 


Lë thường thì Tâm và Tâm Sở của tắt са Chúng Hữu Tình sinh trú trong Cõi Ngũ Uån 
ấy, néu sẽ sinh khởi lên được thì cũng cần phải có chỗ nương sinh; và nhỡ chẳng là như thế, 
thì Tâm Tâm Sở ấy cũng không có khả năng để sinh khói lên được. Và chỗ nương sinh của 
Tâm và Tâm Sở, ấy chính là Ngõ Sắc Thanh Triệt, 1 Sắc Tâm Cơ; bởi do thế, cả những 6 Sắc 
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Pháp này mới được gọi là Sắc Hữu Vật. Nếu sẽ nêu lên điều tỷ du để so sánh, thì cũng ví 
như con người thông thường sẽ phải du hành xa bàng đường hàng không, thì cần phải nương 
vào máy bay làm phương tiện vận tải mới sẽ đưa đi được. Điều này như thế nào thì Sắc Hữu 
Vật cũng hiện hành cũng trong cùng một phương thức tương tự như thế ấy. Còn những 22 
Sắc Pháp còn lại ấy, chàng phải là chỗ nương sinh của Tâm và Tâm Só, bởi do thế, mới đặt 
tên là Sắc Phi Hữu Vật. 


ĐÔI THỨ BA: SẮC HỮU MÔN VỚI SẮC VÔ MÔN 


Việc sinh khởi của các Tâm Lộ Trình, hoặc việc sinh khởi của Thân Hành Nghiệp Lực, 
hoặc Ngữ Hành Nghiệp Lực đây, thì cũng cần phải nương vào 7 Sắc Hữu Môn làm thành tác 
nhân. Sẽ nói rằng việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình Ngũ Môn, thì cần phải có Ngũ Sắc Thanh 
Triệt làm thành tác nhân đặng cho sinh khởi lên được; bởi do thế, Ngũ Sắc Thanh Triệt này 
mới được gọi tên là Khởi Sinh Môn (Uppattidvara) có nghĩa là Sắc Pháp làm thành tác nhân 
từ ở nơi việc sinh khởi của Lộ Trình Ngũ Môn. Còn việc sinh khởi của các Thân hành động 
tạo tác, cho dù sẽ là Thiện Hạnh (Suearita) hoặc Ác Hạnh (Ducarita) đi nữa, mà một khi 
đã loại trừ Thân Biểu Tri đi rồi, thì đa phần những Thân hành động tạo tác ấy sẽ không có thể 
khởi sinh lên được. Còn các việc chuyện trò nói năng, cả về Thiện Hạnh hoặc Ác Hạnh, để sẽ 
khởi sinh lên được thì cũng cần phải nương vào Ngữ Biểu Tri; mà một khi đã loại trừ Ngữ 
Biểu Tri đi rồi, thì các việc nói năng ấy cũng không có thé khởi sinh lên được. Bởi đo thế, cả 
hai Sắc Biểu Tri này mới được gọi tên là Nghiệp Môn (Kammadvãära) có nghĩa là Sắc Pháp 
làm thành tác nhân cho khởi sinh Thân Hành Nghiệp Lực và Ngữ Hành Nghiệp Lực. Còn 21 
Sắc Pháp còn lại, thì chẳng phải là Sắc Pháp làm cho khởi sinh Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ 
Hành Nghiệp Lực; bởi do thế, mới gọi tên là Sắc Vô Môn. 


ĐÔI THỨ TƯ: SẮC HỮU ООҮЁМ LỰC VỚI SẮC PHI QUYỀN LỰC 


Việc trông thấy sẽ khởi sinh lên được, thì št cần phải nương vào Nhãn Thanh Triệt làm 
chủ vị trướng trội, làm vị bảo hộ. Nếu như trường hợp thiếu mát Nhãn Thanh Triệt đi rồi, thì 
việc trông thấy cũng không thể nào khởi sinh lên được. Một trường hợp khác nữa là việc 
trông thấy đây, sẽ trông thấy được rõ ràng hoặc không được rõ ràng, sẽ trông thấy được xa 
hoặc không được xa ấy, là cũng phải tùy thuộc vào Nhãn Thanh Triệt này. Nếu như Nhãn 
Thanh Triệt này có nhiều năng lực tốt đẹp, thì việc trông thấy cũng được rõ ràng và được nhìn 
thấy xa, các vật thé lớn hoặc nhỏ cũng vẫn có khả năng nhìn thấy được rõ ràng: bởi do thế, 
Nhãn Thanh Triệt này mới làm thành chủ vị trưởng trội trong việc nhìn thấy hết tất cả, mới 
được gọi tên là Sắc Hữu Quyền Lực. 

Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt cũng được hiện 
hành trong cùng một phương thức này. Sắc Nữ Giới Tính (Itthibhavarũpa) làm chủ vị 
trưởng trội, làm vị bảo hộ trong xác thân của Nữ Giới. Sắc Nam Giới Tính (Ригіѕабћауа 
гара) làm chú vi trưởng trội, làm vị bảo hộ trong xác thân của Nam Giới; bởi vì sắc thân và 
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các bộ phận của tất cá Chúng Hữu Tình ấy, thường sinh khởi nương theo cả hai Sắc Bản Tính 
này. Nếu như loài Hữu Tình nào ở trong sát na mới vừa tái sinh ấy và có Sắc Nữ Giới Tính 
cùng câu sinh, thì xác thân và các bộ phận sinh khởi ở trong những giai đoạn sau sau của loài 
Hữu Tình này, cũng sẽ hiện hành nương theo Sắc Nữ Giới Tính. Nếu như loài Hữu Tình nào 
ở trong sát na vừa mới tái sinh ấy và có Sắc Nam Giới Tính đang cùng câu sinh, thì sắc thân 
và các bộ phận sinh khởi ở trong những giai đoạn sau sau của Hữu Tình ấy, cũng sẽ hiện hành 
nương theo Sắc Nam Giới Tính, và cũng bởi do thế, cả hai Sắc Bản Tính này mới được gọi 
tên là Sắc Hữu Quyền Lực. Sắc Hữu Quyền Lực làm chủ vị trưởng trội, làm vị bảo hộ ở 
trong việc gìn g1ữ Sắc Nghiệp câu sinh với mình cho được an trụ mãi suốt trọn đến 51 sát tiểu. 
Tuy nhiên việc sinh khởi của Sắc Nghiệp Lực ấy, chăng phải là do bởi nương sinh Sắc Mạng 
Quyền Lực làm thành người cho sinh khởi; mà thực ra sự sinh khởi là do bởi nương vào 
Nghiệp Quá Khứ; và tiếp nói khi Sắc Nghiệp Lực đã hiện khởi sinh lên, thế rồi Sắc Mạng 
Quyền Lực cũng liền sinh khởi mới làm nhiệm vụ Sắc bảo hộ thay thế cho Nghiệp Quá Khứ 
ду; và bởi do thế, Sắc Mạng Quyền Lực này mới làm chủ vị trưởng trội, làm vi bảo hộ trong 
việc gìn giữ Sắc Nghiệp, và đã được gọi tên là Sắc Hữu Quyền Lực. Còn 20 Sắc Pháp còn 
lại, đã không làm chủ vị trưởng trội và cũng không làm vị bảo hộ trong bất luận công việc 
nào cả, bởi do thế mới gọi tên là Sắc Phi Quyền Lực. 


ĐÔI THỨ NĂM: SẮC THÔ THIÊN VỚI SẮC VI TÉ 


Khi kết hợp những 12 Sắc Pháp gồm Ngũ Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến Thể này lại, 
thì gọi tên Sắc Thô ТЬ. Tuy nhiên từ ngữ nói rằng Sắc Thô Thiên ở trong chỗ này chăng 
phải láy ý nghĩa thô thiên của Sắc Pháp, mà lập ý đến sự hiện bày rõ ràng. Có nghĩa là những 
thể loại Sắc Pháp này một khi đã được thâm sát với Trí Tuệ thì cũng đã hiện bày một cách rất 
ró ràng, bởi do vậy mới gọi tên Sắc Thô Thiển. Còn 16 Sắc Pháp còn lại, một khi thấm sát 
với Trí Tuệ thì chăng có hiện bày được rõ ràng, bởi do thế mới gọi tên là Sắc Vi Tế. 


ĐÔI THỨ SÁU: SẮC CAN LÂN VỚI SẮC DAO VIỄN 


Khi kết hợp những 12 Sắc Pháp gồm Ngũ Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến Thể này lại, 
một khi đã được thâm sát với Trí Tuệ thì cũng được hiểu biết một cách dễ dàng, bởi đo thế, 
mới gọi tên Sắc Cận Lân. Còn 16 Sắc Pháp còn lại, một khi thẩm sát với Trí Tuệ thì lại hiểu 
biết rất khó khăn, bởi do thế, mới gọi tên là Sắc Dao Viễn. 


ĐÔI THỨ BẢY: SẮC HỮU ĐỐI CHIẾU VỚI SẮC PHI ĐỐI CHIÉU 


Khi kết hợp những 12 Sắc Pháp gồm Ngũ Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến Thể này lại, 
làm thành những Sắc Pháp đối chiếu xúc chạm lẫn nhau thể theo thực tính; chẳng hạn như 
Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc đã có được thực tính đối chiếu với nhau; Nhĩ Thanh Triệt với 
Cảnh Thinh đã có được thực tính đối chiếu với nhau; Tỷ Thanh Triệt với Cảnh Khi đã có được 
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thực tính đối chiếu với nhau; Thiệt Thanh Triệt với Cảnh Vị đã có được thực tính đối chiếu 
với nhau; Thân Thanh Triệt với Cảnh Xúc đã có được thực tính đối chiếu với nhau; bởi do 
thế những thể loại Sắc Pháp này mới gọi tên Sắc Hữu Đối Chiếu. Còn 16 Sắc Pháp còn lại, 
là những Sắc Pháp chẳng có được thực tính đối chiếu lẫn nhau, bởi do thế mới gọi tên là Sắc 
Phi Đối Chiếu. 


ĐÔI THỨ TÁM: SẮC HỮU CHẤP THỦ VỚI SẮC PHI CHAP THỦ 


18 Sắc Nghiệp Lực gọi tên là Sắc Hữu Chấp Thủ cũng bởi vì làm thành quả báo nương 
sinh từ ở nơi Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực, mà có Ái Dục và Tà 
Kiến thám nhập vào tác hành cho làm thành Cảnh; bởi do thế những 18 Sắc Nghiệp Lực này 
mới gọi tên Sắc Hữu Chấp Thủ. Còn những 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết và 12 Sắc Vật 
Thực này, thì chăng phải làm thành quả báo nương sinh từ ở nơi Bất Thiện Nghiệp Lực và 
Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực; mà đích thị làm thành quả bảo nương sinh từ nơi Tâm Thức, 
Quý Tiết và Vật Thực, bởi do thế mới gọi tên là Sắc Phi Chấp Thủ. 


ĐÔI THỨ CHÍN: SẮC HỮU KIÊN VỚI SẮC PHI HỮU KIÊN 


Cảnh Sắc là một thể loại duy nhất gồm các sắc màu, là Sắc Pháp bằng với con mắt mà 
đã được trông thấy; bởi đo thế mới gọi tên là Sắc Hữu Kiến. Còn 27 Sắc Pháp còn lại, thì 
chẳng phải là những Sắc Pháp bằng với con mắt mà đã được trông thấy; bởi do thế mới gọi 
tên là Sắc Phi Hữu Kiến. 


ĐÔI THỨ MƯỜI: SẮC THỦ CÁNH VỚI SẮC BÁT THỦ CÁNH 


Ngũ Sắc Thanh Triệt gọi tên là Sắc Thủ Cảnh, vì đó chính là Sắc Pháp tiếp thâu được 
Ngũ Cảnh; chăng hạn như Nhãn Thanh Triệt thì tiếp thâu được Cảnh Sắc, và đã làm cho khởi 
sinh hiểu biết được việc nhận thấy; Nhĩ Thanh Triệt thì tiếp thâu được Cảnh Thinh, và đã làm 
cho khói sinh việc được lắng nghe; Tỷ Thanh Triệt thì tiếp thâu được Cảnh Khí, và đã làm 
cho khởi sinh việc nhận biết được khí hơi; Thiệt Thanh Triệt thì tiếp thâu được Cảnh VỊ, và 
đã làm cho khởi sinh việc nhận biết được mùi vị; Thân Thanh Triệt thì tiếp thâu được Cảnh 
Xúc, và đã làm cho khởi sinh nhận biết được việc tiếp xúc. 

Trong tắt cả những 5 Sắc Thủ Cảnh ấy đã chia ra làm 2 thể loại, là: 

1. Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác (Asampattagocaraggähakarñũpa): có nghĩa là tiếp 
thâu giữ 14у Cảnh mà vẫn không xúc chạm đến, là Nhãn Thanh Triệt và Nhĩ Thanh Triệt. 

2. Sắc Thú Cảnh Hữu Xúc Giác (Sasampattagocaraggahakaripa): có nghĩa là tiếp 
thâu giữ láy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến, là Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh 
Triệt. 

[Chú thích: Bộ Kinh Vô Tỷ Pháp Toàn Tập, với Phẩm thứ 2, điều thứ 31 có nội dung 
chính yếu liên quan với sự kiện này như sau: Thể theo Bậc Đại Chú Giải Sư thời xa xưa đã 
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giải thích rằng cả Ngũ Sắc Thanh Triệt này là Hữu Thủ Xúc Giác (Sampattagaha) có nghĩa 
là tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến. Tuy nhiên quan điểm của Chú Giải Sư 
Buddhaghosäcäriya đã trình bày rằng cả hai Nhãn với Nhĩ đây, tiếp thâu giữ lây Cảnh ở chỗ 
đã xúc chạm đến cũng được [Hữu Thủ Xúc Giác (Sampattagäha)] và tiếp thâu giữ láy Cảnh 
mà vẫn không xúc chạm đến cũng được [Phi Thủ Xúc Giác (Asampattagaha)], chẳng hạn 
như mặt trời và mặt trăng là Cảnh Sắc có ánh sáng chiếu sáng. Cảnh xúc chạm đến là ánh 
sáng chiếu sáng của mặt trời hoặc mặt trăng, thế nhưng Sắc Pháp mặt trời hoặc mặt trăng thì 
lại hiện bày ở trên bầu trời là Cảnh không thê nào xúc chạm được; và Nhãn thì không thé tiếp 
thâu được Cảnh này. Còn Tý, Thiệt, Thân ấy đặc biệt chỉ tiếp thâu với những Cảnh ở chỗ đã 
xúc chạm đến]. 

Giải thích rằng: Nhãn Thanh Triệt một cách đặc biệt là thường chỉ tiếp thâu giữ lấy 
Cảnh ở chỗ vẫn không xúc chạm đến; nếu như Cảnh Sắc ấy mà đã xúc chạm đến rồi, thế thì 
Nhãn Thanh Triệt không thể nào tiếp thâu giữ láy Cảnh Sắc ấy được; có nghĩa là không thê 
nào trông thấy được đâu, chăng hạn như khi chúng ta đưa bàn tay lên ở ngay trước mặt chúng 
ta trong khoảng tầm mắt vừa thích hợp, thì con mắt của chúng ta sẽ trông thấy được bàn tay 
ду; tuy nhiên néu như chúng ta lấy bàn tay ấy đưa vào xúc chạm đến con mắt rồi, thế là chúng 
ta không thể nào trông thấy được bàn tay. Nhĩ Thanh Triệt cũng tương tự như nhau, là thường 
chỉ tiếp thâu giữ 14у Cảnh ở chỗ vẫn không xúc chạm đến; nếu như âm thanh ấy mà vào xúc 
chạm đến ở trong khoang lỗ tai của Nhĩ Thanh Triệt, và thế rồi Nhĩ Thanh Triệt cũng không 
thể nào tiếp thâu giữ lấy âm thanh ấy được, tức là không tài nào lắng nghe được âm thanh. 
Chỗ mà có thể lắng nghe được ду, chăng phải là âm thanh phải vào xúc chạm đến Nhĩ Thanh 
Triệt, mà âm thanh ấy chỉ phải ở trong khoảng cách vừa thích hợp đối với việc được lắng nghe 
ấy mà thôi. Bởi do thế, cả hai Nhãn Thanh Triệt và Nhĩ Thanh Triệt này mới gọi tên là Sắc 
Thủ Cảnh Phi Xúc Giác. 

Còn cả ba Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt và Thân Thanh Triệt đây, thì cần phải 
tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến. Nếu như Cảnh ấy mà vẫn không có được vào 
xúc chạm đến, thì cũng không có tài nào để tiếp thâu giữ lấy Cảnh ấy được; chẳng hạn như 
Tỷ Thanh Triệt thì cần phải tiếp thâu giữ lấy Cảnh Khí mà đã vào xúc chạm thì mới nhận biết 
được khí hơi ấy. Nếu như Cảnh Khí hoặc mùi hơi ấy vẫn không có được vào xúc chạm đến 
Tỷ Thanh Triệt, thì cũng không có khả năng để nhận biết mùi khí hơi ấy được. Thiệt Thanh 
Triệt cũng cần phải tiếp thâu giữ láy Cảnh ở chỗ xúc chạm đến, thì mới sẽ nhận biết được mùi 
vị. Nếu như Cảnh Vị hoặc mùi vị ấy vẫn chưa có vào xúc chạm đến, thì Thiệt Thanh Triệt 
cũng không có khả năng để sẽ nhận biết được mùi VỊ áy. Thân Thanh Triệt cũng cần phải tiếp 
thâu giữ lấy cảnh ở chỗ xúc chạm đến, thì mới sẽ cảm giác được lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, 
căng, v.v. Nếu như Cảnh Xúc ấy vẫn chưa có vào xúc chạm đến Thân Thanh Triệt, thì cũng 
không có khả năng để có được cảm giác lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, căng, v.v. Cả ba Sắc 
Thanh Triệt này mới được gọi là Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác. Còn 23 Sắc Pháp còn lại, 
gọi là Sắc Bất Thú Cảnh, vì lẽ không có khả năng để tiếp thâu giữ lây Cảnh được. 


ĐÔI THỨ MƯỜI MỘT: SÁC BÁT GIẢN BIỆT VỚI SẮC KHẢ GIẢN BIỆT 
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Khi kết hợp cà 8 Sắc Pháp gồm Tứ Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cảnh Vi và 
Sắc Vật Thực này lại, thì gọi tên là Sắc Bất Giản Biệt, bởi vì những cá 8 Sắc Pháp này không 
thể nào tách rời với nhau được, mà phải là thường luôn câu sinh vào nhau; và ngay cả trong 
một Sắc Pháp cực vi tế như là một hạt nguyên tử đi nữa, thì cũng phải kết hợp với cà 8 Sắc 
Bát Giản Biệt này. Nói tóm lại thì hết cà thây tất cả các Sắc Pháp hiện hữu ở trong thế gian 
này sẽ không thể nào thiếu vắng 8 Sắc Bát Giản Biệt này được đâu, tối thiểu thì cũng phải 
hằng thường luôn kết hợp với cả 8 Sắc Bắt Giản Biệt này. 

Còn 20 Sắc Pháp còn lại, là những Sắc Pháp có thê tách rời với nhau được. Cả 20 Sắc 
Pháp này thì không nhất thiết phải câu sinh với nhau, và chỉ có thể câu sinh với nhau trong 
cùng một nhóm riêng biệt của mình thôi. Bởi do thế, những cả 20 Sắc Pháp này mới gọi tên 
là Sắc Khả Giản Biệt; và những thể loại Sắc Khả Giản Biệt này cho dù quả thật sẽ phải bị 
tách rời với nhau đi nữa, thế nhưng cũng vẫn phải thường luôn câu sinh vào nhau với cà 8 Sắc 
Bát Giản Biệt này. 


Kết Thúc Phần Phân Tích Sắc Pháp 


PHÀN THỨ BA: 
PHÁN XUẤT SINH XÚ SẮC PHÁP 
(RŨPASAMUTTHÄNANAYA) 
(Trình Bày Pháp Làm Thành Tác Nhân Cho Sắc Pháp Khởi Sinh, 
Và Việc Sinh Khởi Của Sắc Pháp Do Bởi Nương Vào Những Tác Nhân Ấy) 


Kammam, ciffam, utu, аһаго сей caffäri rüpasamutthanani пата. Tatthä 
kãmävacaram rũpävacaram сей pañcavisafvidhampi kusalãkusalakammam 
abhisaikhatam ajjhat(ikasan(tane kammasamuffhaãnarữũpam pafisandhim upädäya 
khane samutthapeti. Aripavipäkadvipañcaviññanavajjitam pañca ѕаќабуіаһатрі 
cittam ciftasamu({fhaãnarũpam pathamabhavangam upādāya jãyan(ameva samutthape 
ti. Таһа аррапајауапат iriyäpathampi sannāmeti. Votfhapana kãmãvacara 
javanabhiññã pana viññattiimpi samutthāpenti. Somanassajavanäni panettha terasa 
hasanampi janenti. Sītunhotu samaññatã tejo dhātu thitippattāva utusamutthana 
rüpam ajjhattañ ca bahiddha ca yathāraham samutthāpeti. Ojã sankhato āhāro 
аһагавати апагйрат ajjho haraņakāle thãnappatfo va samutthapeti. Tattha hadaya 
indriyarāpāni kammajañeva. Viññatti dvayam cittajameva. Saddo cittotujo. 
Lahutādittayam utucittākārehi sambhoti. Avinibbhogarūpāni ceva ākāsadhātu ca 
catūhi sambhutani. Lakkhanarüpani па kucoti jāyanti. Attharasa pannarasa terasa 
dvādasāti ca kammacittotukaharajani honti yathākkamam. Jāyamānādi rūpānam 
sabhāvattā hi kevalam lakkhaņāni na jāyanti kehicīti pakasitam. Ayamettha 
rüpasamutthananayo. 
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Nghiệp Luc, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực là tên gọi của Tứ Xuất Sinh Xứ Sắc 
- Pháp. Tại đây, hai mươi lăm Tâm Dục Giới và Sắc Giới, đã chỉ phối từ ở nơi Thiện và Bát 
Thiện Nghiệp Lực (thuộc quá khứ) tác thành các Sắc Pháp do Nghiệp Lực mà nương sinh liên 
tục trong từng mỗi sát na ở trong tự bản thân, và đã được tính ké từ Tâm Tái Sinh khởi sinh. 
Bảy mươi lăm Tâm trừ Tâm Quả DỊ Thục Vô Sắc Giới và Ngũ Song Thức, tác thành các Sắc 
Pháp do Tâm mà nương sinh, tính kế từ Tâm Hữu Phần đầu tiên sinh khởi. Tại đây, các Tâm 
Nhập Định Đồng Lực điều hòa oai nghỉ của thân thé, thế nhưng các Tâm Thám Tán, Đồng 
Lực Dục Giới và Thăng Trí tạo tác các Sắc Biểu Tri. Mười ba Tâm Đồng Lực câu hành Hỷ 
Thọ cũng tác hành sự mĩm cười. Hỏa Giới gồm cả lạnh và nóng, một khi đã đến trú vị và tùy 
theo trường hợp, đã bắt đầu tác thành các Sắc Pháp Nội Bộ và Ngoại Bộ nương sinh vào Quý 
Tiết. Vật Thực được gọi tên là Bó Phẩm khi được tiêu hóa và đạt đến trú vị, đã tác thành các 
Sắc Pháp nương sinh từ ở Vật Thực. Tại đây, Y Vật và 8 Sắc Mạng Quyền Lực nương sinh 
vào Nghiệp Lực. Hai Biểu Tri do Tâm mà khởi sinh. Âm thanh do Tâm và Quý Tiết mà khởi 
sinh. Ba Sắc Biến Thể Khinh Khoái v.v. khởi sinh đo bởi Quý Tiết, Tâm và Vật Thực. Sắc 
Bắt Giản Biệt và Sắc Hạn Giới do bói Tứ Nhân mà khởi sinh. Các Sắc Thực Tướng tự khởi 
sinh, và không do bởi một tác nhân nào. Mười tám, mười lăm, mười ba, và mười hai tuần tự 
khởi sinh tùy thuộc vào Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. Các Sắc Thực Tướng 
khởi sinh, thì không do bởi tác nhân nào tạo ra, vì với đặc tính có hữu dính liền theo các Sắc 
Pháp ấy mà hiện bày. Trên đây, là việc trình bày Phần Xuất Sinh Xứ tát cả các Sắc Pháp. 


PHAN GIẢI THÍCH 


Có 4 thể loại Pháp làm thành tác nhân cho Sắc Pháp khởi sinh, đó là: 
1/. Nghiệp Lực, 2/. Tâm Thức, 3/. Quý Tiết, và 4/. Vật Thực. 


1. Nghiệp Lực (Kamma): lập ý đến các hành động đã có tạo tác hữu quan với Thân, 
Lời và Ý ở phần Thiện cũng có, ở phần Bất Thiện cũng có, và trong đời quá khứ hoặc ngay 
trong đời này; tức là 25 Nghiệp Lực, là Tư Tâm Sở hiện hữu trong 12 Tâm Bất Thiện, 8 Tâm 
Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới. Kết hợp 25 Nghiệp Lực này lại, đã làm cho Sắc 
Nghiệp Lực khởi sinh lên hiện hữu trong bản tánh của tất cả Chúng Hữu Tình, và ở trong từng 
mỗi sát na của Tâm Thức được tính ké từ Tâm Tái Sinh trở đi. 

2. Tâm Thức (Citta): tức là 75 Tâm (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Dị 
Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Sinh của tất cả Chúng Hữu Tình, và Tâm Tử Bậc Vô Sinh), 52 
Tâm Sở ngay trong kiếp sống hiện tại, đã làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên hiện hữu trong bản 
tánh của tất cả Chúng Hữu Tình, và ở trong từng mỗi sát na Sinh của Tâm Thức được tính kể 
từ Tâm Hữu Phân thứ nhất ngay chỗ nối tiếp của Tâm Tái Sinh trở đi. 

3. Quý Tiết (Utu): tức là Hàn Lãnh Hỏa (STtatejo) sự lạnh, Viêm Nhiệt Hỏa 
(Unhatejo) sự nóng hiện hữu ở nội bộ và ngoại bộ của Chúng Hữu Tình, đã làm cho Sắc Quý 
Tiết khởi sinh. Đối với ở bên trong Chúng Hữu Tình đã làm cho khởi sinh lên trong từng mỗi 
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sát na của Tâm Thức, và được tính ké từ sát na Trụ của Tâm Tái Sinh trở đi. Còn về phần lạnh 
và nóng hiện hữu ở bên ngoài của Chúng Hữu Tình ấy, thì vào bất cứ thời gian nào mà đã 
hiện khởi lên một cách dày đủ, thì chính vào ngay thời gian ấy đã làm cho Sắc Quý Tiết khởi 
sinh lên một cách liên tục và không gián đoạn. 

4. Vật Thực (Ahãra): tức là Вб Phẩm có ở trong các vật thực, đã làm cho Sắc Vật 
Thực khởi sinh lên hiện hữu trong bản tánh của tất cả Chúng Hữu Tình, và ở trong từng mỗi 
sát na của Tâm Thức được tính ké từ Chất Вб phâm của Vật Thực thấm nhập lan tỏa ra ở 
trong thân thể của Chúng Hữu Tình áy môt cách tron ven. 

[Chú thích: Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp (Rüpasamutthana) là tác nhân của sự khởi sinh 
các Sắc Pháp. Theo quan điểm Phật Giáo thì không tìm kiếm nguyên nhân đầu tiên đã sinh 
khởi ra các Sắc Pháp, cũng không cố gắng giải quyết vấn đề nguồn gốc cùng tột của những 
hiện tượng vật chất, hoặc Sắc Pháp; và mặc nhiên đã thừa nhận rằng đây là một sự kiện cô 
hữu sẵn có, Sắc Pháp này vốn đĩ đã hiện hữu. Theo Tạng Vô Тӯ Pháp có trình bày đến bốn 
nguyên nhân đã làm khởi sinh các Sắc Pháp, ấy là Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật 
Thực. | 


GIẢI THÍCH CÁ TỨ XUẤT SINH XỨ ĐÃ LÀM CHO SẮC PHÁP KHỞI SINH 


1. Nghiệp Xuất Sinh Xứ (Каттаѕати апа): Hết cả thây Nghiệp Lực có số lượng 
33; tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, và 21 Thiện Nghiệp Lực, kết hợp lại thành 33 là như уду. 
Tuy nhiên trong phần Nghiệp Lực Xuất Sinh Xứ thì chỉ lấy có 25 Nghiệp Lực; và đã loại trừ 
đi 8 Nghiệp Lực, ấy là 4 Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, và 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thé. 
Trong việc loại trừ cả 8 Thiện Nghiệp Lực này đi, là cũng vì những thể loại Thiện Nghiệp 
Lực này không làm cho Sắc Pháp khởi sinh lên được. Có nghĩa là 4 Thiện Nghiệp Lực Vô 
Sắc Giới là Nghiệp Lực sinh khởi bởi do nương vào việc tiến hóa thể loại Nghiệp Xứ Tu Tập 
Ly Ái Sắc (Rüpaviragabhavana) là việc đoạn lưu sự duyệt ý ở trong Sắc Pháp; bởi do thế, 
đích thị chính với mãnh lực từ ở nơi Tu Tập Ly Ái Sắc này, mới không làm cho Sắc Nghiệp 
khởi sinh lên được. Còn trong cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thé đấy, là Nghiệp Lực khởi sinh 
bởi do nương vào việc tiến hóa thé loại Nghiệp Xứ thâm sát Tam Thực Tướng (Vô Thường, 
Khổ Đau, Vô Ngã) trong Ngũ Uân Danh Sắc, là thể loại Nghiệp Lực tiêu diệt Hữu Sinh 
Chúng (Bhavajäti) và Sắc Nghiệp Lực lại chính là hiện thân của Sinh Chúng Tử; bởi thế 
cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế này mới không làm cho Sắc Nghiệp Lực khởi sinh lên. 

[Chú thích: Nghiệp Xuất Sinh Xứ bởi do Nghiệp Lực mà Sắc Pháp khởi sinh. Một 
cách xác thực, Nghiệp Lực hàm ý đến các Thiện Nghiệp Lực và Bất Thiện Nghiệp Lực ở 
trong quá khứ, và chỉ có những thé loại Tâm Dục Giới với Tâm Sắc Giới thì mới có thiên 
hướng tạo tác ra Sắc Pháp. Đó là 12 Tâm Bắt Thiện, 8 Tâm Đại Thiện, và 5 Tâm Thiện Thiền 
Hữu Sắc Giới (Rñpajhana). Một thể loại Tâm Thiện hoặc Tâm Bát Thiện đã tạo tác ra 
Nghiệp Lực khởi sinh vào lúc lâm chung của một Hữu Tình, đã tạo duyên cho Tâm Tái Sinh 
sinh khởi trong kiếp sống thứ hai kế đó. Cùng lúc với sự sinh khởi của Tâm Tái Sinh này, thì 
các Sắc Pháp do bởi Nghiệp Lực quá khứ đã hội đủ điều kiện cũng cùng khởi sinh vào lúc ấy 
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trong từng mỗi sát na, cũng ví như ngọn lửa của cây đèn đã được thắp mài lên, cho đến sát na 
Tâm thứ 17 - khi loài Hữu Tình cận tử lâm chung. Khi đã được thọ sinh do bởi Nghiệp Quả 
quá khứ, thì ba thể loại Tổng Hợp Thập Sắc Pháp (Dasakakaläpa) đầu tiên đã được khói 
sinh, ấy là Tổng Hợp Thân Thập, Tổng Hợp Tính Thập, và Tổng Hợp Vật Thập]. 

2. Tâm Xuất Sinh Xứ (Cittasamufthãna): Hết cả thây Tâm Thức thì có số lượng là 
89; tuy nhiên ở trong phần Tâm Xuất Sinh Xứ thì chỉ lấy có 75 cái Tâm, và đã loại trừ đi 14 
cái, Ấy là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quá Dị Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Sinh của tất cả 
Chúng Hữu Tình, và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh. 

Trong việc loại trừ cả 14 cái Tâm này đi, là cũng vì 10 Tâm Ngũ Song Thức ấy thì có 
năng lực yếu kém, và không có khả năng dé làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. Bón Tâm 
Quả Di Thục Vô Sắc Giới ấy, là quả báo nương sinh từ Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, và 
cũng là hiện thân của Sinh Chúng Tử Ly Ái Sắc Tu Tập; bởi do thế mới không có khả năng 
để làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. 

Còn Tâm Tái Sinh của tất cà Chúng Hữu Tình và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh ấy, thì đặc 
biệt sẽ không nêu lên số lượng Tâm Thức đề mà loại trừ; và lập ý chỉ lây sát na làm chức năng 
Tái sinh và Tử mà thôi. Có nghĩa là có cà thây 19 cái Tâm làm chức năng Tái sinh, đó là 
những 2 Tâm Thâm Tán Xà Thọ, 8 Tâm Đại Quả, 5 Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, 4 Tâm 
Quả Dị Thục Vô Sắc Giới. Đối với 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới như đã được giải thích 
ở phần trên rồi; còn 15 cái Tâm Tái Sinh còn lại ấy, thì ngay trong sát na sinh khởi lần đầu 
tiên ở trong kiếp sống mới với năng lực vẫn còn yếu kém, do vậy mới không có khả năng dé 
làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. Và có 13 cái Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, đó là những 4 
Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, 5 Tâm Quá Dị Thục Hữu Sắc Giới, và 4 Tâm Quả Di Thục Vô 
Sắc Giới. Đối với 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới ấy thì có cùng một nội dung chính với 
phần đã được giải thích ở phía trên; còn 9 cái Tâm Tử còn lại, là Tâm Tử Bậc Vô Sinh đã 
hoàn toàn tiệt diệt Phiền Não; bởi do thế mới không làm cho Sắc Tâm khởi sinh. Tuy nhiên 9 
cái Tâm này nếu làm nhiệm vụ Tử của người khác ngoại trừ Bậc Vô Sinh ду, thì lại có khả 
năng làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. 

Lại nữa, 75 cái Tâm làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được đấy, là cũng chính ngay ở 
từng mỗi sát na Sinh của mình. Còn sát na Trụ và sát na Diệt của từng mỗi cái Tâm ấy, thì 
không có khả năng làm cho Sắc Tâm khói sinh lên được; là cũng vì thông thường tất cả Danh 
Pháp chỉ có năng lực duy nhất là ngay ở sát na Sinh. Một khi đến sát na Trụ và sát na Diệt 
thì năng lực đã yếu đi; bởi đo thế, những 75 cái Tâm này mới làm cho Sắc Tâm chỉ khởi sinh 
lên được là ở ngay sát na Sinh của mình thôi. 

[Chú thích: Tâm Thức — tuy vô hình, vô sắc, nhưng lại là một yếu tố hỗn hợp có nhiều 
năng lực ở trong cái gọi là Hữu Tình — là có khả năng tạo tác các Sắc Pháp. Nói cách khác, 
Tâm Thiện hoặc Tâm Bắt Thiện tạo nên Sắc Pháp ở cả hai hoan hỷ duyệt ý hoặc là bất duyệt 
ý. Điều này hiến hiện rõ rệt qua những biến đổi sắc tướng của một Hữu Tình do sự thay đổi 
tư tưởng của Hữu Tình ấy. Theo Tạng Vô Tỷ Pháp, ngay trong sát na Tâm Hữu Phần sinh 
khởi đầu tiên, Кё từ sau Tâm Tái Sinh vừa diệt mắt, thì tức thời Sắc Tâm khởi sinh do Tâm 
tạo. Tâm Tái Sinh không tạo ra Sắc Pháp do Tâm tạo, vì chính Nghiệp Lực đã làm chức năng 
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йу, và vì lẽ đấy là yếu tố mới mẻ trong kiếp sống mới. Không có Sắc Pháp do Tâm tạo khởi 
sinh vào giai đoạn Trụ và Diệt của từng mỗi sát na, bởi vì có năng lực yếu kém. Ngũ Song 
Thức thì không có đủ khả năng tạo ra các Sắc Pháp. Bốn Tâm Quả Dị Thục Thiền Vô Sắc 
Giới (Агӣрауіракајһапа) cũng không tạo ra các Sắc Pháp, vì đã trau giỏi Tu Tập Ly Ái Sắc 
với một trạng thái tâm thức buông bỏ và không còn luyến ái vào Sắc Pháp. Những Chi Thiền 
rất cần thiết để tạo ra các Sắc Pháp từ ở nơi Tâm, vì thế với người đã chứng đắc Thiền Định 
thì có thể tạo tác ra Sắc Pháp với năng lực mạnh më giúp cho sự sống không còn có nhu cầu 
về vật thực. Tâm linh mạnh thì không ё thiếu sức sống. Người đã chứng đạt trạng thái an 
vui Níp Bàn thì có thể sống một thời gian mà không cần đến vật thực. Đức Phật đã trải nghiệm 
trạng thái ấy suốt trọn 49 ngày, trong 7 tuần lễ sau khi Ngài đã thành đạt Quả vị Chánh Đẳng 
Giác]. | 

3. Quý Tiết Xuất Sinh Xứ (Utusamutthana): lời giải thích trong phần Quý Tiết Xuất 
Sinh Xứ này, đã có trình bày rõ ràng trong đoạn trên, mới không cần phải trình bày lại nữa. 

[Chú thích: Như đã có được đề cập ở phần trên, ngay sát na Tâm Tái Sinh thì đo bởi 
Nghiệp Lực đã tạo tác ra ba Tông Hợp Thập Sắc Pháp gồm Tổng Hợp Thân Thập, Tổng Hợp 
Tính Thập, và Tổng Hợp Vật Thập. Hỏa Giới ở bên trong nội bộ của cả ba Tổng Hợp ấy, 
phối hợp với Hỏa Giới ở bên ngoài, đã tạo ra các Sắc Pháp do Quý Tiết mà khởi sinh vào giai 
đoạn Trụ và Diệt của Tâm Tái Sinh. Vào giai đoạn tiên khởi của sự tái sinh, thì Hỏa Giới do 
Nghiệp Lực tạo đã thay thế Hỏa Giới do Tâm tạo. Rõ ràng từ ngữ Quý Tiết (Utu), đã được 
bao hàm ý nghĩa của cả hai lạnh và nóng. Một cách xác thực, chính Hỏa Giới nội bộ và ngoại 
bộ, cũng là một tác nhân đã tạo ra các Sắc Pháp]. 

4. Vật Thực Xuất Sinh Xứ (Aharasamutthana): Chất Вб Phẩm đã làm cho Sắc Vật 
Thực khởi sinh đây, chàng phái là chất Вб Phẩm đặc biệt chỉ có ở trong các vật thực không 
thôi, mà ngay са ở một vài loại thuốc, chàng hạn như thuốc bó cũng có Bổ Phẩm tương tự 
như nhau; bởi do thế khi sử dụng tiêm chích, hoặc ăn uống, hoặc bôi thoa, thì cũng tương tự 
như vậy, đã làm cho Sắc Vật Thực khởi sinh lên đối với nguoi áy. Và chát Bó Phám này hiện 
hữu cả bên trong lẫn bên ngoài của Chúng Hữu Tình, được gọi là Nội Bộ Bő Phẩm (Ajjhatta 
Oja) và Ngoại Bộ Bồ Phẩm (Bahiddha Ojã). Đối với Bô Phẩm đã có trình bày ở trong đoạn 
trên, đó là Nội Bộ Вб Phẩm. Còn Ngoại Bộ Вб Phẩm đấy, đích thị chính là Nghiệp Lực Вб 
Phẩm (КаттајаОја) và Quý Tiết Вб Phẩm (UtuOjä) sinh trú ở bên trong thân thé của tất 
са Chúng Hữu Tình. Trong cả hai thể loại Bô Phẩm này, thì Nội Bộ Bô Phẩm làm chức năng 
giúp đỡ bảo hộ cho Sắc Vật Thực khởi sinh, được gọi là Mãnh Lực Bảo Hộ (Upatham 
bhakasatfi). Còn Ngoại Bộ Bồ Phẩm thì làm chức năng trực tiếp cho Sắc Vật Thực khởi sinh, 
được gọi là Mãnh Lực Xuất Sinh (Janakasatti). Trong cá hai Ngoại Bộ Bô Phẩm, là Nghiệp 
Lực Вб Phẩm và Quý Tiết Вб Phẩm thì Nghiệp Lực Вб Phẩm rất quan trọng trong công việc 
giúp đỡ bảo hộ cho Sắc Vật Thực khởi sinh nhiều hơn Quý Tiết Bó Phẩm. 

О trong Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo đã có trình bày rằng trong Cõi Nhân Thế người 
nào đã có được thọ dụng vật thực no đủ ở lần thứ nhất thì sẽ gìn giữ thân thể của người ấy 
cho vẫn được sinh tòn nội trong bảy ngày, mà chăng cần phải thọ thêm cái chỉ nữa. Đối với 
trong Cõi Thiên Giới, thì tiên thực của Chúng Thiên mà đã có được thọ dụng lần thứ nhất đây, 
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thì cũng tương tự nhu nhau, là sẽ gìn giữ thân thể cho được tòn tại suốt trọn một tháng trời, 
hoặc là hai tháng trời, mà chẳng cần phải thọ thêm cái chi nữa. Sự việc có được như vậy, là 
cũng vì Bồ Phẩm hiện hữu trong vật thực mà đã ăn vào, thì đã hòa nhập với Nghiệp Lực Bô 
Phẩm đang hiện hữu ở trong thân thể, thế rồi đã làm cho Sắc Vật Thực khởi sinh suốt trọn 
bảy ngày là ở trong Cõi Nhân Thé, và khởi sinh suốt trọn một tháng trời, hoặc hai tháng trời 
là ở trong Cõi Thiên Giới. Còn về phần thai nhi ở trong thai bào ước độ 2 hoặc 3 tuần lễ của 
người Mẹ, một khi người Mẹ đã thọ dụng vật thực vào ở trong nội tạng, thì chất Bồ Phẩm lan 
tỏa ra và thám nhập vào đến cơ thể của thai nhi khi vẫn đang còn là Phôi Điểm (Abbuda) 
hoặc Phôi Thai (Pesi, thời kỳ sau 3 tháng); thế rồi đã làm cho Sắc Vật Thực khởi sinh đối 
với thai nhi ấy. 

Ở trong Bộ Chú Giải Ngũ Thập Căn Góc (Mūlapaņņāsa Atthakathä) đã có trình bày 
rằng thông thường thì các vật thực ấy một khi đã bỏ vào trong miệng của người thọ thực rồi, 
thì cũng đã làm cho Tổng Hợp Bát Thuần Vật Thực (Аһагај asuddhatthakakaläpa) khởi 
sinh lên được. Điều này trình bày cho được thấy rằng Sắc Vật Thực sinh trú ở trong thân thể 
của tất cả Chúng Hữu Tình, là thường luôn sinh khởi suốt trọn thời gian nối tiếp với nhau 
không gián đoạn, mãi cho đến chấm đứt sinh mạng. 

[Chú thích: Từ ngữ Аһага có nghĩa là chất phẩm dinh đưỡng ở bên trong các miếng 
ăn vật thực, và Оја là chất Вб Phẩm hiện hữu ở bên trong nhóm các Sắc Pháp do bởi Nghiệp 
Lực, Tâm Thức và Quý Tiết tạo. Chất Bô Phẩm nội bộ đo chất phẩm dinh dưỡng ngoại bộ 
giúp đỡ bảo hộ và tạo tác Sắc Pháp vào giai đoạn trú vị được tồn tại trong 49 sát na Tiểu. Sắc 
Pháp khởi sinh khi Chất Bó Phẩm nội bộ đã được tiêu hóa và lan tỏa ra khắp cả châu thân. 
Riêng rẽ một mình, Chất Вб Phẩm không thể tạo tác Sắc Pháp nếu không có chất phẩm dinh 
dưỡng từ ở bên ngoài. Sắc Tâm Cơ (Sắc Ý Vật) và 8 Sắc Hữu Quyển Lực hoàn toàn do 
Nghiệp Lực tạo. Như vậy, Sắc Mạng Quyền Lực hoặc sức sống ở trong các Chúng Hữu Tình 
như Nhân Loại và Bàng Sinh, phải được phân biệt với những thực thê vật chất phi sinh mạng 
như cây cối, núi đồi, v.v. vì lẽ những vật thể không phải do Nghiệp Lực tạo]. 


TRÌNH BÀY SÓ LƯỢNG SẮC PHÁP KHỞI SINH TỪ TÚ XUẤT SINH xÚ 


1. Attharasa pannarasa Terasa dvādasāti ca 
Kammacittotukāhāra Jāni honti yathakkamam. 

2. Јауатапааі rũpãnam Sabhāvattā hi kevalam 
Lakkhanäni na jāyanti Kehicīti pakãsitam. 


1. Sắc Pháp sinh từ Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực có số lượng tuần tự 
như уйу: Sắc Nghiệp có 18, Sắc Tâm có 15, Sắc Quý Tiết có 13, và Sắc Vật Thực có 12. 

2. Còn cả Tứ Sắc Thực Tướng ấy, thì Đức Phật lập ý khải thuyết rằng không có được 
khởi sinh bởi do nương vào bất luận một Xuất Sinh Xứ nào cả, vì са Tứ Sắc Thực Tướng này 
chỉ là thực tính của Tổng Hợp Sắc Pháp đang bắt đầu khởi sinh mà thôi, do đó đặc biệt không 
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có Xuất Sinh Xứ. (Các Sắc Thực Tướng khởi sinh, thì không do bởi tác nhân nào tạo ra, vì 
với đặc tính cố hữu dính liền theo các Sắc Pháp ấy mà hiện bày.) 

Sắc Nghiệp Lực là Sắc Pháp sinh từ Nghiệp Lực, và có được số lượng 18, đó là: 5 Sắc 
Thanh Triệt, 2 Sắc Bán Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền Lực, 8 Sắc Bắt Giản Biệt, 1 
Sắc Hạn Giới, kết hợp lại thành 18. 


PHÂN TÍCH 18 SẮC NGHIỆP LỰC THEO PHẦN NHÁT ĐỊNH (EKANTA) 
VÀ THEO PHÀN BÁT ĐỊNH (ANEKANTA) 


Khi kết hợp 9 Sắc Pháp gồm có 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 
Sắc Mạng Quyền Lực này lại, là những Sắc Pháp nhất định chỉ nương sinh từ Nghiệp Lực 
làm Xuất Sinh Xứ. Khi kết hợp 9 Sắc Pháp gồm có 8 Sắc Bắt Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới này 
lại, là những Sắc Pháp chỉ nương sinh từ Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ một cách bắt định. 

Có nghĩa là cả 9 Sắc Pháp gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sự làm thành Nữ Giới, sự 
làm thành Nam Giới, trái йт, và sinh mạng này lại, là đặc biệt chỉ.có nương sinh ở trong thân 
thể của tất cả Chúng Hữu Tình thôi; vì lẽ những thể loại Sắc Pháp này chỉ có nương sinh đuy 
nhất từ nơi Bắt Thiện Nghiệp Lực, và Thiện Nghiệp Lực Hiệp Thé thôi. Còn 9 Sắc Pháp còn 
lại, thì nương sinh ở trong thân thể của tất cả Chúng Hữu Tình cũng được, hoặc nương sinh ở 
trong tất cả các vật thể phi sinh mạng cũng được; bởi vì cũng có những Sắc е nuong sinh 
từ các Xuất Sinh Xứ khác nữa. 

Sắc Tâm là Sắc Pháp nương sinh từ Tâm Thức, và có được số lượng 15, đó là: 2 Sắc 
Biểu Tri, 1 Cảnh Thinh, 3 Sắc Biến Thể, 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, kết hợp lại 
thành 15. 


PHÂN TÍCH 15 SẮC TÂM THEO PHÀN NHÁT ĐỊNH (EKANTA) 
VÀ THEO PHẢN ВАТ ĐỊNH (ANEKANTA) 


2 Sắc Biểu Tri nhất định nương sinh từ Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. Còn 13 Sắc Pháp 
còn lại, gồm có Cảnh Thinh v.v. thì nương sinh từ Tâm Xuất Sinh Xứ một cách bắt định. Có 
nghĩa là việc hoạt động sắc thân hoặc việc nói năng: với cả hai thể loại này thường chỉ sinh 
trú ở trong vật thể hữu sinh mạng ngần ấy thôi, vì đó là Sắc Pháp chỉ có nương sinh thuần 
nhất vào Tâm và Tâm Sở. Còn 13 Sắc Pháp còn lại, không chỉ nương sinh duy nhất từ Tâm 
Thức làm Xuất Sinh Xứ, mà cũng còn nương sinh từ Quý Tiết, hoặc nương sinh từ Vật Thực 
cũng có; chẳng hạn như âm thanh, néu âm thanh là của người nói năng hoặc là âm thanh của 
tất cả Chúng Hữu Tình kêu rống lên, thì có tới hai thể loại Xuất Sinh Xứ, đó là Tâm Xuất 
Sinh Xứ và Quý Tiết Xuất Sinh Xứ. Nếu âm thanh là sắm chớp trời gầm, gió thói, nước chảy, 
lá cây lay động, tiếng máy xe, tàu thuyên, chuông, v.v. những thé loại này thường thì chỉ có 
nương sinh từ Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

Sự nhẹ nhàng của thân thể, sự mềm mại của thân thể, và sự thích dụng đối với công 
việc của sắc thân ở trong các hành động, và việc nói năng: với cả ba Sắc Pháp này thì nương 
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sinh từ Tâm cũng có, từ Quý Tiết cũng có, và từ Vật Thực cũng có; cũng tương tự như vậy, 
chẳng hạn một khi Tâm Thức được an vui thì sắc thân cũng có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, 
tháo vát nhanh nhẹn, và chăng có trục trặc trắc trở ở trong các công việc. Ba Sắc Biến Thể 
này, một khi khởi sinh thì thường câu sinh với nhau, và chỉ có khởi sinh ở trong vật thể hữu 
sinh mạng thôi. Còn 8 Sắc Bât Giản Biệt, 1 Ѕас Hạn Giới, kêt hợp lại thành 9 Sắc Pháp này, 
là những Sắc Pháp nương sinh từ Tâm làm Xuất Sinh Xứ một cách bất định, và cũng tương 
tự với 9 Sắc Nghiệp Lực ở phần bắt định vậy. 

Sắc Quý Tiết là Sắc Pháp nương sinh từ Quý Tiết, và có được số lượng 13, đó là: 1 
Cảnh Thinh, 3 Sắc Biến Thé, 8 Sắc Bát Gián Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, kết hợp lại thành 13. Ó 
trong số lượng 13 Sắc Quy Tiết đây, thì không có Sắc Pháp chỉ nương sinh duy nhất từ Quý 
Tiết; bởi do thế mới không có Sắc Quý Tiết ở phần nhất định, và cả 13 Sắc Pháp này đều là 
Sắc Quý Tiết theo phần bắt định hết cả thấy. 

Sắc Vật Thực là Sắc Pháp nương sinh từ Vật Thực, và có được số lượng 12, đó là: 3 
Sắc Biến Thẻ, 8 Sắc Bắt Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, kết hợp lại thành 12. Trong số lượng 12 
Sắc Vật Thực này, thì cũng không có Sắc Pháp chỉ nương sinh duy nhất vào Vật Thực; bởi 
do thế mới không có Sắc Vật Thực ở phần nhất định, và cả 12 Sắc Pháp này cũng đều là Sắc 
Vật Thực theo phần bát định hết са thấy. 

Còn cả Tứ Sắc Thực Tướng, thì không có nương sinh bắt luận một Xuất Sinh Xứ nào 
cả, và đó chính là thực tính của 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh từ cả Tứ Xuất Sinh Xứ. Và 
một khi 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh do nương vào bắt luận một trong cả Tứ Xuất Sinh Xứ 
nào rồi, thì trong chính tự bản thân của Sắc Thành Sở Tác áy thường luôn có cả Tứ Sắc Thực 
Tướng này hiện bày dính liền với nhau. Có nghĩa là việc khởi sinh, việc an trụ, việc điệt mát 
của những thé loại Sắc Pháp ấy cũng tương tự như từng mỗi con người khi đã được sinh ra 
thì thường luôn có 4 trường hợp trạng thái đính liền theo từng mỗi cá nhân, đó là: 

1/. Sự Sinh Ra, 2/. Sự Lớn Lên, 3/. Sự Già Đi, 4/. Sự Tử Vong. Vå lại những sự việc 
sinh ra, lớn lên, già đi và tử vong đây, thì chẳng phải khói sinh lên một cách riêng biệt được, 
mà chính là cần phải nương vào thân thể của con người hoặc của loài Hữu Tình mới được 
khởi sinh, và như thế sẽ gọi là Sự Sinh Ra. Khi thân thể con người hoặc của Hữu Tình ấy 
dần dần to lớn lên cho đến hết mức, thì cũng được gọi là Sự Lớn Lên. Khi thân thể con người 
hoặc của Hữu Tình ấy bắt đầu già yếu xuống, thì cũng được gọi là Sự Già Đi. Và khi con 
người hoặc Hữu Tình ấy mệnh chung, thì cũng được gọi là Sự Tử Vong. Giả như không có 
thân thể con người hoặc của Hữu Tình đã hiện khởi lên rồi, thì cà bốn biểu tượng đặc trưng 
này cũng sẽ không hiện khởi lên được. Và điều này như thé nào, thì thân thể con người hoặc 
của Hữu Tình cũng được so sánh tương tự với Sắc Thành Sở Tác nương sinh từ ở bát luận 
một trong cả Tứ Xuất Sinh Xứ; với việc sinh ra, lớn lên, già đi và tử vong của con người hoặc 
Hữu Tình ấy cũng được ví tương tự với cả Tứ Sắc Thực Tướng dường thế ấy. Bởi do vậy, 
những cả Tứ Sắc Thực Tướng này mới không có khởi sinh qua việc nương nhờ bát luận một 
Xuất Sinh Xứ nào cả, và đã được gọi là Sắc Vô Xuất Sinh Xứ (Nakutoeisamutthänika 
rũpa). 

PHÂN TÍCH 28 SẮC PHÁP THEO SỐ LƯỢNG XUẤT SINH XỨ 
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1. Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ (Ekasamufthãnikarñpa): Có 11 Sắc Pháp nương sinh 
duy nhất chỉ một Xuất Sinh Xứ, đó là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Co, 1 
Sắc Mạng Quyền Lực; cả 9 Sắc Pháp này chỉ nương sinh thuần nhất vào Nghiệp Lực làm 
Xuất Sinh Xứ. 2 Sắc Biểu Tri nương sinh thuần nhất vào Tâm làm Xuất Sinh Xứ. 

2. Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ (Dvisamu{thanikarũpa): Có 1 Sắc Pháp nương sinh vào 
cả hai Xuất Sinh Xứ, đó là: Cảnh Thinh nương sinh vào Tâm hoặc Quý Tiết làm Xuất Sinh 
Xứ. 

3. Sắc Tam Xuất Sinh Xứ (Tisamufthãnikarũpa): Có 3 Sắc Pháp nương sinh vào cả 
ba Xuất Sinh Xứ, đó là: 3 Sắc Biến Thể nương sinh vào Tâm, Quý Tiết, Vật Thực làm Xuất 
Sinh Xứ. 

4. Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ (Catusamutthãnikarũpa): Có 9 Sắc Pháp nương sinh vào 
cả bốn Xuất Sinh Xứ, đó là: 4 Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Sắc Vật Thực, 
Sắc Hạn Giới; cả 9 Sắc Pháp này đều nương sinh vào Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và 
Vật Thực. 

5. Sắc Vô Xuất Sinh Xứ (N akutocisamutthanikarüpa): Có 4 Sắc Pháp không có 
nương sinh bát luận một Xuất Sinh Xứ nào, đó là 4 Sắc Thực Tướng. 


4 Sắc Đại Hiển 


| 
5 Sắc Thanh Triệt | 
| 


4 hoàc 7 
Sàc Thóng Hành | 18 Sắc 
2 gå s ; 26 Thành 
2 Sac Bản Tính | Së Тас 
1 Sắc Tâm Cơ | 
| 
1 Sắc Mạng Quyền | 
| | 
Sắc Vật Thực có 
Ë + > ` 
Sắc Hạn GIới | 
2 Sắc Biểu Tri | — 18 Sắc 
`„ Phi 
3 hoặc 5 Thanh 
Sắc Biến Thê | SởTác 


4 Sắc Thực Tưởng )j 
A 


[Chú thích: Ка: Nghiệp Lực Xuất Sinh Xứ/ Ci: Tâm Thức Xuất Sinh Xứ 
4: Sắc Pháp được khởi sinh từ cả Tứ Xuất Sinh Xứ, tức là sinh từ Nghiệp Lực cũng được, 
Tâm Thức cũng được, Quý Tiết cũng được, Vật Thực cũng được. 
3: Sắc Pháp được khởi sinh từ ba Xuất Sinh Xứ, đó là Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 
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2*: Cảnh Thinh được khởi sinh từ hai Xuất Sinh Xứ, đó là Tâm Thức và Quý Tiết. 
2#: 2 Sắc Biểu Tri được khởi sinh từ Tâm Xuất Sinh Xứ.] 


SỰ HIỆN HÀNH CÁ TỨ SẮC PHÁP HIỆN HỮU TRONG THÂN THẺ 


Trong thân thé tất cả Nhân Loại và Chúng Hữu Tình Bàng Sinh với hình thù tướng 
dạng và các bộ phận có được hiện khởi lên, thường là phải nương vào Sắc Nghiệp Lực làm 
thành nën tảng tiên khởi, để rồi các Sắc Pháp khác mới giúp đỡ và cải thiện cho các hình thù 
tướng dạng cùng với các bộ phận cho được hiện khởi lên một cách rõ nét. Nếu nhu không có 
Sắc Nghiệp Lực làm nền tàng để hứng đón thì các thân thể của Chúng Hữu Tình ấy cũng 
chắng khác chỉ với cây cối, hoặc khúc gỗ vậy. Sắc Pháp làm thành người giúp đỡ và cải thiện 
hình thù tướng dạng cùng với các bộ phận cho được hiện khởi lên một cách rõ ràng ау, túc là 
4 thể loại Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực. Sắc Quý Tiết có 4 thể loại, đó là: 

1. Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực (Kammapaccayautujarñpa): Sắc Pháp nương 
sinh từ Quý Tiết có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 

2. Sắc Quý Tiết Duyên Tâm (Cittapaccayauturiñpa): Sắc Pháp nương sinh từ Quý 
Tiết có Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết (Utupaccayauturipa): Sắc Pháp nương sinh từ 
Quý Tiết có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Quý Tiết Duyên Vật Thực (Ähãrapaccayauturñpa): Sắc Pháp nương sinh từ 
Quý Tiết có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

Với lý do này, trong thân thể tất cả Nhân Loại và Chúng Hữu Tình Bàng Sinh mới có 
Sắc Quý Tiết phủ trùm khắp tất cả; và chính vì thế, một khi Hữu Tình ấy chết đi, thì Sắc Quý 
Tiết cũng vẫn còn đang tiếp tục hiện bày. Về phần Sắc Nghiệp Lực và Sắc Vật Thực, thì chỉ 
có hiện bày ở trong khoảng thời gian Hữu Tình áy vẫn đang còn sinh mạng, và một khi Hữu 
Tình ấy chết đi thì cả 2 Sắc Pháp này cũng diệt mát hết tất cả. Đối với Sắc Tâm, đặc biệt tự 
bản thân không thé hiện khởi lên được, mà cần phải nương vào Sắc Nghiệp Lực, Sắc Quý 
Tiết và Sắc Vật Thực; với cả ba Sắc Pháp này làm thành chỗ nương trú mới khởi sinh lên 
được. Có nghĩa Sắc Tâm này thiết yếu cần phải nương vào thân thể của Hữu Tình thì sẽ mới 
khởi sinh, và nhỡ như không có thân thẻ, thế rồi Sắc Tâm ấy cũng không khởi sinh lên được. 

Sắc Tâm có 7 thể loại, đó là: 

1. Sắc Tâm Phổ Thông lập ý đến Sắc Tâm hiện hành một cách thông thường, chẳng 
hạn như việc hít thở vô ra. 

2. Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười,tức là việc cười giòn, cười mỉm. 

3. Sắc Tâm quan hệ với việc khóc lóc, là việc khóc lóc rên la. 

4. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển đổi Tiểu Oai Nghi, là việc co vào, duỗi ra, cúi 
xuống, ngắng lên, ngoái nhìn bên trái, liếc nhìn bên phải, bước tới, thoái lui, nháy mắt, há 
miệng, nhai cắn, v.v. 

5. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng, là việc nói năng trò chuyện, tụng đọc kinh sách, 
ca hát. 
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6. Sšc Tám quan hệ với cà Tứ Đại Oai Nghi, là việc đi, đứng, ngồi, nằm. 

7. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ, là việc đi, đứng, ngồi, nằm được 
một cách bình thường. 

Trong số lượng 7 thể loại Sắc Tâm như đã vừa đề cập tại đây, rằng khi tính theo Chi 
Pháp thì đó chính là 15 Sắc Tâm. Tuy nhiên trong 15 Sắc Tâm này, thì chỉ có 10 Sắc Pháp là 
hiện bày mà quan sát được, đó là Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, 3 Cảnh Xúc, 5 Sắc Biến Thể; còn 
những 5 Sắc Pháp còn lại thì không có hiện bày, đó là Thủy Giới, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Sắc 
Vật Thực, Sắc Hạn Giới. 


PHÂN TÍCH 75 TÂM THEO 7 THÊ LOẠI SẮC ТАМ 


1. Tâm đã làm cho Sắc Tâm Phổ Thông được khởi sinh lên, là hết tất cả 75 Tâm. 

2. Có 13 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc cười vui được đây, đó là 4 Tâm căn 
Tham Hy Thọ, 1 Tâm Tiếu Sinh Hỷ Thọ, 4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ, và 4 Tâm Đại Duy Tác 
Hy Thọ. 

3. Có 2 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc khóc lóc rên la, đó là 2 Tâm căn Sân. 

4. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc chuyên đổi Tiểu Oai Nghỉ được đấy, 
đó là 1 Tâm Khai Y Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 2 Tâm Thắng Trí. 

5. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc nói năng thì cũng có Chi Pháp tương 
tự với điều thứ 4. 

6. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên cả Tứ Đại Oai Nghi thì cũng có Chỉ Pháp 
tương tự với điều thứ 4. 

7. Có 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghi được kiên trụ, đó là 1 Tâm Khai Y 
Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, và 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

Ghi chú: Trong só lượng 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghi được kiên trụ, là 
đặc biệt đã tính riêng thêm 2 cái Tâm Thắng Trí. Nếu như không đặc biệt tính riêng thêm 2 
cái Tâm Thắng Trí này, thì chỉ có 56 cái Tâm thôi; đó là 1 Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đẳng 
Lực Dục Giới, và 26 Tâm Đồng Lực Kiên Сб. Tất cả đây cũng vì 2 cái Tâm Thăng Trí đã 
được liệt kê vào trong 26 cái Tâm Đồng Lực Kiên Cố rồi, đó chính là 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền 
Hữu Sắc Giới, và 1 Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới vậy. Tuy nhiên việc đặc biệt tính riêng 
thêm nữa ấy, là cũng vì 2 cái Tâm Thiện và Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới đây, 
chàng phải là thể loại thông thường, và chẳng có việc liễu tri đặc biệt; trái lại có việc liễu tri 
đặc biệt, bởi chính do thế mới đặc biệt được tính riêng thêm nữa vậy. 


PHÀN TÍCH 7 THÊ LOẠI SẮC TÂM THEO SỰ PHÂN LOẠI CỦA TÂM 


1. Sắc Tâm nương sinh đo từ 4 cái Tâm căn Tham câu hành Hỷ phối hợp với 22 cái 
Tâm Sở có được 6 thể loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười. 
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‚3. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đổi Tiểu Oai Nghi. 
4. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
6. Sắc Tâm quan hệ với са Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
2. Sắc Tâm nương sinh do từ 4 cái Tâm căn Tham câu hành Xà phối hợp với 21 cái 
Tâm Sở có được 5 thể loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển đổi Tiểu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
3. Sắc Tâm nương sinh do từ 2 cái Tâm căn Sân câu hành Ưu phối hợp với 22 cái Tâm 
Sở có được 6 thể loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc khóc lóc rên 1а. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đổi Tiểu Oai Nghi. 
4. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
6. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
4. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 2 cái Tâm căn Si câu hành Xà phối hợp với 16 cái 
Tâm Sở, thì có được 5 thể loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đối Tiểu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cà Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
5. Sắc Tâm nương sinh do từ 10 Tâm Ngũ Song Thức phối hợp với 7 cái Tâm Sở, thì 
không có thê loại nào cả. 
6. Sắc Tâm nương sinh đo từ 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thám Tán, 1 Tâm Khai Ngũ 
Môn, và kết hợp cả 6 cái Tâm này phối hợp với 11 cái Tâm Sở có được một thể loại, đó là 
Sắc Tâm Phó Thông. 
7. Sắc Tâm nương sinh do từ 1 Tâm Khai Y Môn phối hợp với 11 cái Tâm Sở có được 
5 thể loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đổi Tiểu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
8. Sắc Tâm nương sinh do từ 1 Tâm Tiếu Sinh phối hợp với 12 cái Tâm Sở có được 6 
thể loại, đó là: 
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1. Sắc Tâm Phó Thông. 

2. Sắc Tâm quan hê với уіёс уш CƯỜI. 

3. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đổi Tiểu Oai Nghi. 
4. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 

5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 

6. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghỉ kiên trụ. 

9. Sắc Tâm nương sinh do từ 4 cái Tâm Đại Thiện câu hành Hỷ, 4 cái Tâm Đại Duy 

Tác câu hành Hỷ phối hợp với 38 cái Tâm Sở có được 6 thể loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đổi Tiểu Oai Nghi. 
4. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
6. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Мош kiên trụ. 

10. Sắc Tâm nương sinh do từ 4 cái Tâm Đại Thiện câu hành Xả, 4 cái Tâm Đại Duy 

Tác câu hành Xả phối hợp với 37 cái Tâm Sở có được 5 thể loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đôi Tiêu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với са Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 

11. Sắc Tâm nương sinh do từ 8 cái Tâm Đại Quả phối hợp với 33 cái Tâm Sở có được 
một thê loại, đó là Sắc Tâm Phổ Thông. 

12. Sắc Tâm nương sinh do từ 26 cái Tâm Đồng Lực Kiên Cố (trừ 2 Tâm Thắng Trí), 
đó là 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới, 5 Tâm Duy Tác Hữu Sắc Giới, 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 
4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thế phối hợp với 38 cái Tâm Sở có được 2 thể loại, 
đó là: 

1. Sắc Tâm Phó Thông. 

2. Sắc Tâm làm cho cả Oai Nghi (việc đứng, việc ngồi, việc nằm) nương sinh từ 1 cái 
Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới và 2 Tâm Thắng Trí kiên trụ được một thời 
gian lâu dài. 

13. Sắc Tâm nương sinh do từ 5 cái Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới phối hợp với 35 
cái Tâm Sở có được một thé loại, đó là Sắc Tâm Phó Thông. 

14. Sắc Tâm nương sinh đo từ 4 cái Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới phối hợp với 30 
cái Tâm Sở, thì không có thể loại nào cả. 

15. Sắc Tâm nương sinh đo từ 2 cái Tâm Thắng Trí phối hợp với 30 cái Tâm Sở có 
được 5 thể loại, đó là: 

1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển đổi Tiểu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
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4. Sắc Tâm quan hệ với cà Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với са Tứ Đại Oai Nghĩ kiên trụ. 


PHÂN TÍCH 13 TÂM ĐỒNG LỰC DỤC GIỚI HY THỌ ĐÃ LÀM CHO 
VIỆC VUI CƯỜI KHỞI SINH THEO BA HẠNG NGƯỜI 


1. Hạng Phàm Phu cười уш với 8 cái Tâm, đó là 4 Tâm căn Tham Hy Thọ và 4 Tâm 
Đại Thiện Hy Thọ. 
2. Ba Bậc Quả Hữu Học cười vui với 6 cái Tâm, đó là 2 Tâm Tham Bất Tương Kiến 
Hy Thọ, và 4 Tâm Đại Thiện Hy Thọ. 
3. Bậc Vô Sinh cười vui với 5 cái Tâm, đó là 1 Tâm Tiếu Sinh, và 4 Tâm Đại Duy Tác 
Hỷ Thọ. 
Kết Thúc Phần Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp 


ў 4 Тат сап Tham Ну Tho / 
4 Тат сап Tham Ха Tho 


2 Tâm căn Sân Ưu Tho 


4 Tâm Đại Thiện Hy Thọ / 


4 Tâm Đại Thiện Ха Thọ 
o 8 Tâm Đại Quả 
4 Tâm Đại Duy Tác Hy Thọ 


4 Tâm Đại Duy Tác Xà Thọ 


5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới (=) Tam Thien 
| Thăng Trí 
5 Tâm Quả DỊ Thục 


п. Hüu Sšc Giói 

q: 5 Tâm Duy Tác Hữu Sắc Giới C Tas 
к 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới 

14. 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới 
15. 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới 


G) JOR 

7 (2) | р Ө) 4 Tâm Quả 
i 4 Tâm Thiện Gì âm Quả 
í Siêu ТЇ ( Siêu Thể 

в (2) | = (2) 

TOP Бо? 
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PHAN THÚ TU: 
PHAN TÓNG HỢP SẮC PHÁP 
(RÜPAKALAPANAYA) 
(Việc Trình Вау Sắc Pháp Khởi Sinh Thành Từng Nhóm) 


kkuppädä ekanirodhã ekanissayä sahavutfino ekavīsati rüpakalapa пата. 

Тайпа јтуіќат avinibbhogarñpañca cakkhunä saha cakkhusadakam tỉ pavuccati. 
Tathã sotādīhi saddhim sotadasakam, ghanadasakam, јіуһадаѕакат, kãyadasakam, 
itthibhavadasakam, pumbhãvadasakam, va((hudasakam сей yathakkamam yojetab 
рат. Avinibbhogaripameva јтуіќепа saha jïvitanavakantfi pavuccat Ime nava 
kammasamu{fhãnakaläpä. 

Avinibbhogarũpam pana suddhaffhakam. Tadeva kãyaviãñattiyä saha kaya 
viññattinavakam vaciviññatti saddehi ca vacTviññattidasakam. Lahutadihi saddhim 
lahutadekadasakam. Kãyaviãññat(ilahut(adidvaädasakam, vacTviññatti sadda lahutädite 
rasakam сей cha ciftasamut(hãnakaläpä. 

Suddhaf(hakam, saddanavakam, Іаһиќааі екадаѕакат, saddalahutädi дуадаѕа 
Кат сей сабаго utusamutthānakalāpā. Suddhaffhakam, Јаһшадекаааѕакат сей dve 
8hãrasamut(hanakalapa. Таһа suddhat(hakam, saddanavakam сей dve utu 
samu{fhaãnakalapa bahiddhãpi labbhandi. Avasesã pana saabbe pi ajjhattikameva. 

Каттасійоёиһӣагаѕати апа yathakkamam. Nava cha caturo dvefi Каіара 
ekavisati. Kaläpanam paricchedalakkhanattä vicakkhanä. Na kalãapaủigam іссаһи 
акаѕат lakkhanäni ca. 

Ayamettha kalapa yojanä, 

Có tát cà 21 Tóng Hop Sšc Pháp, xét vi các Sác Pháp này đồng khởi sinh (hoặc cùng 
có chung một khởi điểm), đồng diệt mắt (hoặc cùng có chung một điểm chấm dứt), đồng y 
chỉ (hoặc cùng có chung một nền tảng), và đồng cùng tòn tại với nhau. 

Tại đây, Sắc Mạng Quyền Lực và 8 Sắc Bất Giản Biệt cùng với Nhãn, được gọi tên 
Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp. Cùng thế ấy, với Nhĩ v.v. được gọi tên Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, 
Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, Tổng Hợp Thân Thập Pháp, Tổng Hợp 
Nữ Tính Thập Pháp, Tổng Hợp Nam Tính Thập Pháp, Tổng Hợp Vật Thập Pháp, được kết 
hợp tùy theo trường hợp. Tám Sắc Båt Giản Biệt cùng với Mạng Quyền được gọi tên Tổng 
Hợp Mạng Cửu Pháp. Như vậy, có chín Tổng Hợp Sắc Pháp nương sinh đo bởi Nghiệp Lực. 

Tám Sắc Bát Giản Biệt được gọi tên Tổng Hợp Bát Thuần Pháp. Tám Sắc Pháp này 
kết hợp với Thân Biểu Tri thành Tổng Hợp Thân Biểu Cửu Pháp. Cùng với Khẩu Biểu Tri 
và Thinh kết hợp thành Tổng Hợp Ngữ Biểu Thinh Thập Pháp. Cùng với Khinh Khoái, Nhu 
Nhuyến, v.v. kết hợp thành Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp. Cùng với Thân Biểu Tri 
và Khinh Khoái, v.v. kết hợp thành Tổng Hợp Thân Biểu Khinh Khoái Thập Nhị Pháp. Cùng 
với Ngữ Biểu Tri, Thinh, Khinh Khoái v.v. kết hợp thành Tổng Hợp Ngữ Biểu Thinh Khinh 
Khoái Thập Tam Pháp. Như vậy, có sáu Tổng Hợp Sắc Pháp nương sinh do Tâm Thức. 
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Tám Sắc Bất Giản Biệt được gọi tên Tổng Hop Bát Thuần Pháp. Thinh là Cửu Pháp. 
_ Khinh Khoái, Nhu Nhuyến, v.v. là Thập Nhất Pháp. Thinh, Khinh Khoái, v.v., là Thập Nhị 
Pháp. Như vậy, có bốn Tổng Hợp Sắc Pháp nương sinh do bởi Quý Tiết. Tám Sắc Bất Giản 
Biệt được gọi tên Tổng Hợp Bát Thuần Pháp. Khinh Khoái, Nhu Nhuyến v.v. là Thập Nhất 
Pháp. Như vậy, có hai Tổng Hợp Sắc Pháp nương sinh do bởi Vật Thực. Tại đây, Tông Hợp 
Bát Thuân Pháp. Thinh là Cửu Pháp. Có hai Tổng Hợp Sắc Pháp nương sinh do từ Quý Tiết 
đã được tìm thấy ở Ngoại Bộ. Những Tổng Hợp Sắc Pháp còn lại chỉ được tìm thấy ở trong 
Nội Bộ. Có hai mươi mốt thé loại Tổng Hợp Sắc Pháp; với chín, sáu, bốn và hai, tùy theo 
trường hợp nương sinh từ nơi Nghiệp Lực, từ nơi Tâm Thức, từ nơi Quý Tiết, và từ nơi Vật 
Thực. Bởi do Hư Không chỉ định Sắc Hạn Giới và các Sắc Thực Tướng chỉ nêu rõ đặc tính 
có nhiên của các Sắc Pháp, vì vậy Bậc Hiền Trí đạy răng cả hai Sắc Pháp này không nằm 
trong Tổng Hợp Sắc Pháp. 
Tại đây là sự hình thành các Tổng Hợp Sắc Pháp. 


PHÁN GIẢI THÍCH 

Từ ngữ nói rằng Kalapa dịch nghĩa là “nhóm, bộ phận, khối, quần thể”; bởi do thế, từ 
ngữ Tổng Hợp Sắc Pháp mới lập ý nói đến các Sắc Pháp làm thành nhóm, thành khối; và ở 
trong từng mỗi Tổng Hợp Sắc Pháp ấy, nhất thiết sẽ cần phải có ba thể loại thực tính đồng 
hiện hành, được gọi là Đồng Hành (Sahavutti). Đó là: 

1. Đông Khởi Sinh (Ekuppäda): đồng câu sinh. 

2. Đồng Tiệt Diệt (Ekanirodha): đồng diệt mắt. 

3. Đồng Y Chỉ (Ekanissaya): đồng nương trú một chỗ, tức là Tứ Sắc Đại Hiển. 

Một khi đã có được sự đồng hiện hành với cả ba thé loại thực tính này rồi, mới gọi là 
Tổng Hợp Sắc Pháp, và có 23 Tổng Hợp Sắc Pháp, đó là: 

1.9 Tống Hợp Sắc Nghiệp Lực 

2. 8 Tổng Hợp Sắc Tâm Thức kết hợp lại thành 

3. 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết. 23 Tông Hợp Sắc Pháp 

4. 2 Tống Hợp Sắc Vật Thực. 


Như có câu kệ trình bày rằng: 
Kammacittotuhära Samutthana yathãkkamam 
Navattha caturo dveti Кајара hi dvevīsati 
Những Tổng Hợp Sắc Pháp mà có Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực làm 
Xuât Sinh Xứ đây; răng khi tính theo sô lượng chính xác гӧі, và thé theo tuần tự thì có được 
như vây: 9 Tông Hợp Sắc Nghiệp Lực, 8 Tông Hợp Sắc Tâm, 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết, 2 
Tông Hợp Săc Vật Thực; kêt hợp lại thành 23 Tông Hợp Sắc Pháp. 
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Trong số lượng những 23 Tổng Hợp Sắc Pháp này, rằng khi tính đếm số lượng về Sắc 
Pháp thì chỉ có được 23 Sắc Pháp, có nghĩa ở trong số lượng 28 Sắc Pháp ấy, đã loại trừ đi 1 
Sắc Hạn Giới và 4 Sắc Thực Tướng, và còn lại là 23. 

Chỗ loại trừ đi 1 Sắc Hạn Giới đây, cũng vì Sắc Hạn Giới là Sắc Pháp hạn định ranh 
giới giữa Tổng Hợp Sắc Pháp này với Tổng Hợp Sắc Pháp kia; bởi do thế mới không có liệt 
kê vào ở trong Chỉ Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. 

Còn 4 Sắc Thực Tướng, cũng tương tự như nhau, đó là những Sắc biểu tượng đặc trưng 
của Tổng Hợp Sắc Pháp; bởi đo thế mới không có liệt kê vào ở trong Chi Phần của Tổng Hợp 
Sắc Pháp. Như đã có trình bày câu kệ nói rằng: 

Каіарапат pariccheda Lakkhanat(ä vicakkhanä 
Na kalapaigam iccāhu Akasam lakkhaņāni са 

Tất cả các Bậc Hiền Trí đã không trình bày đến một Sắc Hạn Giới và 4 Sắc Thực 
Tướng, là thuộc Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp; cũng bởi vì những cả 5 Sắc Pháp này chỉ 
là phần cách ly của Tổng Hợp Sắc Pháp, và lại cũng chỉ là biểu tượng đặc trưng của Tổng 
Hợp Sắc Pháp thôi. 


СОО TỎNG HỢP SẮC NGHIỆP LỰC (KAMMAJAKALÄPA 9), Dó Là: 


1. Tông Hợp Nhãn Thập Pháp (Cakkhudasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Nhãn Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc 
Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Nhãn Thanh Triệt. 

2. Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp (Sotadasakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 
10 Sắc Pháp với Nhĩ Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng 
Quyền Lực, và 1 Sắc Nhĩ Thanh Triệt. 

3. Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp (Ghãnadasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 
10 Sắc Pháp với Tỷ Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng 
Quyên Lực, và 1 Sắc Tỷ Thanh Triệt. 

4. Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp (Jivhãdasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Thiệt Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc 
Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Thiệt Thanh Triệt. 

5. Tổng Hợp Thân Thập Pháp (Kãyadasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Thân Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bắt Giản Biệt, 1 Sắc 
Mạng Quyên Lực, và 1 Sắc Thân Thanh Triệt. 

6. Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp (Itthrbhävadasakakalapa): lập ý đến Tổng 
Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Nữ Giới Tính làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bất Giản 
Biệt, 1 Sắc Mạng Quyên, và 1 Sắc Nữ Giới Tính. 

7. Tóng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp (Purisabhāvadasakakalāpa): lập ý đến 
Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Nam Giới Tính làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc 
Bắt Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Nam Giới Tính. 
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8. Tổng Нор Vật Thập Pháp (Vatthudasakakalāpa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Tâm Cơ làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc 
Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Tâm Cơ. 

9. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp (Jivitanavakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 9 Sắc Pháp với Sắc Mạng Quyền Lực làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bất Giản Biệt và 
1 Sắc Mạng Quyên. 

Giải thích: Cả 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực này, tức là Sắc Pháp nương sinh từ nơi 
Nghiệp Lực, và đó cũng chính là 17 Sắc Nghiệp Lực (loại trừ 1 Sắc Hạn Giới). Bởi do thế 9 
Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực này mới đặc biệt chỉ có khởi sinh ở trong vật thể hữu sinh mạng 
mà thôi. Trong từng mỗi một con người, thì chỉ khởi sinh nhiều nhất có 8 Tổng Hợp Sắc Pháp, 
là cũng bởi vì cả hai Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp và Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập 
Pháp đây, sẽ không thể nào cùng câu sinh được cà hai với nhau trong từng mỗi con người. 
Nếu đã là Nữ Giới, thì phải loại trừ Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp ra; và nếu đã là 
Nam Giới, thì cũng phải loại trừ Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp ra, và cũng chính vì thế, 
mới chỉ còn lại 8 Tổng Hợp Sắc Pháp thôi. Tại đây lập ý chỉ lấy đích thực Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực, chứ không có lập ý lấy Tổng Hợp Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực; tức là Tổng Hợp 
Sắc Pháp nương sinh từ nơi Quý Tiết mà có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ; nghĩa là trong 9 
Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực này cũng đã có cả Quý Tiết ở trong đấy, và đó chính là Hỏa Giới 
vậy. Thể loại Quý Tiết này khởi sinh bởi do nương vào Nghiệp Lực; và cũng vì thế, gọi là 
Sắc Nghiệp Lực. Còn Sắc Pháp nương sinh từ nơi Quý Tiết hiện hữu ở trong các Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp Lực đây, thì chắng phải đích thực là Sắc Nghiệp Lực, mới gọi là Sắc Quý Tiết 
Duyên Nghiệp Lực. Chính vì thế, các bộ phận hiện bày ở trong thân thể của tất cả Chúng Hữu 
Tình, như có tóc, lông, móng, răng, sừng, ngà, tay, chân, v.v. đều toàn là những Sắc Quý Tiết 
hết cả; tức là Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực cũng có, Sắc Quý Tiết Duyên Tâm cũng có, 
Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng có, và cũng có cả Sắc Quý Tiết Duyên Vật Thực. Tuy 
nhiên chỉ có Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực là làm chủ vị trưởng trội, và ba thể loại Sắc 
Quý Tiết còn lại thì chỉ là phần phối hợp. Sẽ được rõ biết là vào trong thời gian mà tất cả 
Chúng Hữu Tình mạng vong, vì theo lẽ thường nhiên một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã tử 
vong, thế rồi cả ba Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm và Sắc Vật Thực này cũng thường tiệt diệt hết 
chăng còn du sót, và chỉ còn lại Sắc Quý Tiết mà thôi. Sắc Quý Tiết còn lại ở tại đây, đích thị 
chính là 4 thé loại Sắc Quý Tiết mà đã vừa đề cập đến; và cũng vì thế mới nói được rằng 
“trong từng mỗi con người thì chỉ có nhiều nhất 8 Tống Hợp Sắc Pháp là như vậy”. 


PHÂN TÍCH СОО TỎNG HỢP SẮC NGHIỆP LỰC THEO BA PHẦN THÂN THỂ 


Trong thân thé của con người ta, đã được chia ra làm thành ba phần, đó là: 

1. Thượng Thân (Орагітакауа): Phần trên thân thể, tính ké từ cô trở lên đến đầu. 

2. Trung Thân (Majjhimakäya): Phần giữa thân thẻ, tính kê từ có trở xuống đến rón. 

3. Hạ Thân (Hefthimakäya): Phần dưới thân thể, tính kê từ rốn trở xuống đến bàn 
chân. 
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+ Trong phàn trên thân thể có được 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Luc khởi sinh, đó là: 1/. 
Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Thinh Thập Pháp, 3/. Tông Hợp Tỷ Thập Pháp, 4/. 
Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, 5/. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 6/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 
7/. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

+ Trong phần giữa thân thể có được 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh, đó là: 1/. 
Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 3/. Tổng Hợp Vật Thập Pháp, 4/. 
Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

+ Trong phần dưới thân thể có được 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh, đó là: 1/. 
Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 3/. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 


BÁT TÔNG HỢP SẮC TÂM (CTTTAJAKALÄPA 8), Đó Là: 


1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhafthakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bát Giản Biệt. 

2. Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có 9 Sắc 
Pháp; tức là 8 Sắc Bát Giản Biệt, và 1 Thinh. 

3. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp (Kãyaviññattinavakakalapa): lập ý đến 
Tổng Hợp có số lượng 9 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bát Gián Biệt, và 1 Thân Biểu Tri. 

4. Tông Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Thập Pháp (VacTviññattisaddadasakakaläpa): 
lập ý đến Tông Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Ngữ Biểu Tri và 
1 Thinh. 

5. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutadiekadasakakalapa): lập y 
đến Tổng Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và 3 Sắc Biến thẻ. 

6. Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Saddalahutädidvädasaka 
kalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bắt Giản Biệt, 1 Thinh, 
và 3 Sắc Biến Thé. 

7. Tông Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Kãyaviññattilahutä 
đidvãdasakakalapa): lập ý đến Tổng Нор có số lượng 12 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản 
Biệt, 1 Thân Biểu Tri, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

8. Tóng Нор Мей Biểu Tri Thinh Khinh Khoái Thập Tam Pháp (Vaciviññatti 
saddalahutaditerasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 13 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc 
Bát Giản Biệt, 1 Ngữ Biểu Tri, 1 Thinh, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

+ Từ điều thứ 1 cho đến điều thứ 4, gọi là Tổng Hợp Căn Nguyên (Mũlakaläpa). 
Và từ điều thứ 5 cho đến điều thứ 8, gọi là Tổng Hợp Căn Hành (Mültkalapa). 

Giải thích: Tám Tổng Hợp Sắc Tâm đã trình bày ở tại đây, là đã trình bày theo Bộ 
Chú Giải Thanh Tịnh Đạo. Đối với trong Bộ Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, thì chỉ có 
trình bày 6 Tổng Hợp thôi, tức là đã loại trừ Tông Hợp Thinh Cửu Pháp và Tổng Hợp Thinh 
Khinh Khoái Thập Nhị Pháp ra; vả lại cà 8 Tổng Hợp Sắc Tâm này đích thị chính là 14 Sắc 
Tâm (loại trừ 1 Sắc Hạn Giới). Bởi do thế, những Tổng Hợp Sắc Tâm này thường đặc biệt 
chỉ có nương sinh trong vật thể hữu sinh mạng thôi. 
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Trong cả 8 Tổng Hợp Sắc Tâm đó: 

1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhatthakakaläpa): chỉ khởi sinh trong những 
lúc chăng có quan hệ với việc hoạt động về Thân, việc nói năng về Lời; hoặc có bất luận một 
âm thanh tiếng động nào đang phát âm ra, và trong sát na mà tâm trí mệt mỏi, hoặc bất ón 
định. Tức là trạng thái của việc hít thở vô ra, thì có biểu hiện trạng thái phông lên và xẹp 
xuống của cái bụng. Trong lúc buồn lòng, hoặc nóng giận; thì có biểu hiện trạng thái mặt đỏ 
tía, hoặc mặt tái xanh. Trong lúc ghét ghê, hoặc sợ hãi; thì có biểu hiện trạng thái sởn tóc gáy, 
són hết gai ốc, hoặc nói da gà V.V. 

Tổng Hợp Bát Thuần Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh với nhau, 
thì được gọi là Tông Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp,và khởi sinh trong những lúc tâm trí 
được an lạc hoặc kiên định; tức là trạng thái của việc hít thở vô ra. Trong lúc tâm trí duyệt ý, 
thì có biểu hiện trạng thái diện mạo vui vẻ, hớn hở hân hoan. Trong lúc Pháp Hỷ khởi sinh, 
thì cũng có biểu hiện trạng thái són tóc gáy, són hết gai ốc, hoặc nỗi đa gà v.v. 

2. Tổng Hợp Thinh Cứu Pháp (Saddanavakakaläpa): khởi sinh trong lúc có âm 
thanh hiện bày mà chẳng có quan hệ với việc nói năng nào cả; và khởi sinh trong những lúc 
tâm trí mệt mỏi, thối lui sụt giảm, hoặc bát kiên định. Tức là âm thanh phát sinh từ 016 Của 
hơi thở vô ra, tiếng ho, hắt hơi, g hơi, ngáp ngủ, hoặc tiếng mó sảng mà chẳng hay biết. 

Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp đây, một khi có cå 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh với nhau, 
thì được gọi là Tống Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp, và khởi sinh trong những lúc 
tâm trí được an lạc hoặc kiên định; tức là cùng một thể loại âm thanh với Tổng Hợp Thinh 
Cửu Pháp, tuy nhiên âm thanh ấy trong sáng hơn, và tiếng mớ cũng biết rõ sự tình. 

3. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cứu Pháp (Kãyaviññattfinavakakalapa): khởi sinh 
trong những lúc hoạt động về thân thể không được bình thường, có nghĩa là trong những lúc 
tâm trí mệt mỏi, bất kiên định; tức là việc đi, đứng, ngồi, nằm, co диді, co vào, đuỗi Ta, CÚI 
xuống, ngång lên, ngoái nhìn bên trái, liếc nhìn bên phải, bước tới, thoái lui, nháy mắt, há 
miệng, nhai cắn v.v. 

Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh 
với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhị Pháp, và khởi sinh 
trong những lúc tâm trí được an lạc hoặc kiên định; tức là việc đi, đứng, ngồi, nằm, v.v. được 
an lạc, nhanh nhẹn, và thoải mái. 

4. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Thập Pháp (VacTviññattisaddadasakakaläpa): 
khởi sinh trong những lúc nói năng, đọc sách, ca hát, tụng kinh, v.v. không được bình thường, 
có nghĩa là trong lúc có сат giác bất an nặng nề, hoặc trong lúc tâm trí thối lui sụt giảm, 
không sẵn lòng йё nói năng, hoặc không hoan hy dé đọc v.v. 

Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Thập Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu 
sinh với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Khinh Khoái Thập Tam Pháp, 
và khởi sinh trong những lúc bình thường, hoặc những lúc tâm trí được an lạc, thì những sự 
VIỆC nói năng, việc tụng đọc đây cũng được hiện hành một cách an lạc thoải mái. 


PHÂN TÍCH ВАТ TỎNG HỢP SẮC TÂM THEO BA PHẦN THÂN THÊ 
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Trong phần trên thân thể có được cå 8 Tổng Hợp Sắc Tâm khởi sinh. 

Trong phần giữa và phần dưới thân thê có được 4 Tổng Hợp Sắc Tâm, đó là: 1/. Tổng 
Hợp Bát Thuần Pháp, 2/. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp, 3/. Tổng Hợp Khinh Khoái 
Thập Nhất Pháp, 4/. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhị Pháp. 


TÚ TÔNG HỢP SẮC QUÝ TIẾT (ОТОЈАКАТАРА 4), Đó Là: 


1. Tông Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhaf(hakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bắt Giản Biệt. 

2. Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakaläpa): lập ý đến Tông Hợp có 9 Sắc 
Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và 1 Thinh. 

3. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutädiekãdasakakalapa): lập у 
đến Tổng Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

4. Tống Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Saddalahutadidvadasaka 
kaläpa): lập ý đến Tổng Нор có số lượng 12 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Thinh, 
và 3 Sắc Biến Thẻ. 

+ Điều thứ 1 và thứ 2, gọi là Tổng Hợp Căn Nguyên (Mũlakalapa). Và điều thứ 3 
và thứ 4, gọi là Tổng Hợp Căn Hành (Mũlikaläpa). 

Giải thích: Cả 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết đây, đích thị chính là 12 Sắc Quý Tiết (loại 
trừ 1 Sắc Hạn Giới) đó vậy. Và ở trong cả Tứ Sắc Quý Tiết này, thì thường chỉ khởi sinh ở 
nội phần thân thể của tất cả Chúng Hữu Tình. Còn ngoại phần Chúng Hữu Tình, tức là ở trong 
những vật thê phi sinh mạng, và chỉ có được khởi sinh hai Tổng Hợp, ấy là Tổng Hợp Bát 
Thuần Pháp với Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp mà thôi. 


TỨ TỎNG HỢP SẮC QUÝ TIẾT KHỞI SINH TRONG NỘI BỘ HỮU TÌNH 


1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhafthakakaläpa): đó chính là thân thé của tất 
cả Chúng Hữu Tình, bởi vì Tổng Hợp Sắc Quý Tiết này: 

1/. Là Tổng Hợp làm thành nền tảng hứng đón những Tổng Hợp Sắc Pháp khác nữa. 
Nếu như không có Sắc Quý Tiết này rồi, thì các Tổng Hợp Sắc Pháp khác, như có Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp Lực v.v. cũng không có khả năng hiện khởi lên được. 

2/. Và Tống Hợp Bát Thuần Pháp này khởi sinh ở bên trong thân thể Chúng Hữu Tình 
áy trong những lúc không được bình thường, chẳng hạn như mệt mỏi, hoặc bát an. 

Tổng Hợp Bát Thuần Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thẻ cùng câu sinh với nhau, 
thì được gọi là Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp, tức là thân thể của tất cả Chúng Hữu 
Tình ở trong những lúc quân bình an lạc. 

2. Tổng Hợp Thinh Cứu Pháp (Saddanavakakaläpa): khởi sinh trong những lúc có 
âm thanh được phát ra ở một vài phần của thân thể, chăng hạn như bị sôi bụng, tiếng ngáy; 
hoặc âm thanh phát sinh từ nơi vỗ tay, búng tay, và âm thanh phát sinh do đánh vào bắt luận 
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ở phần nào của thân thể; tuy nhiên những thể loại âm thanh ấy không được phát ra cho thật rõ 
ràng. Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp đây, một khi có cå 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh với nhau, 
thì được gọi là Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp, đó chính là các âm thanh đã có 
được đề cập ở trong Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp vậy, tuy nhiên các âm thanh ấy phát ra trong 
sáng rõ ràng. 


NHỊ TÔNG HỢP SẮC QUÝ TIẾT KHỞI SINH NGOẠI BỘ HỮU TÌNH 


1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhatthakakaläpa): tức là các thực thể vật chất 
hiện hữu ở trong thế gian này và núi đồi, cây cối, sông nước, lửa, gió, mặt trời, mặt trăng, tinh 
tú, ánh sáng, bóng tối, v.v. 

2. Tổng Hợp Thinh Cứu Pháp (Saddanavakakalãpa): tức là những thể loại như 
tiếng gió thổi, âm thanh sắm chớp trời gầm, tiếng nước chảy, tiếng máy xe, tàu thuyền, 
chuông, v.v. 


PHÂN TÍCH TÚ TÓNG HỢP SẮC QUÝ TIẾT THEO BA PHÀN THÂN THỂ 


Cả Tứ Tổng Hợp Sắc Quý Tiết thường được khởi sinh trong ba phần thân thể. Đối với 
Tổng Hợp Bát Thuần Pháp, hoặc Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp thì hằng thường 
luôn khởi sinh. Còn cả hai Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp, hoặc Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái 
Thập Nhị Pháp đây, thì thi thoảng đôi khi khởi sinh, và chẳng phải hằng thường luôn. 


NHỊ TỎNG HỢP SẮC УАТ THỰC (AHARAJAKALAPA 2), Đó Là: 


1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhafthakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bát Giản Biệt; và được gọi là иш Нор Сап 
Nguyên (Milakaläpa). 

2. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutadiekãdasakakalapa): lập ý 
đến Tổng Hợp có só lượng 11 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và 3 Sắc Biến Thể; và 
được gọi là Tổng Hợp Căn Hành (Mülikalapa). 

Giải thích: Cả 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực này, đó chính là 11 Sắc Vật Thực (loại trừ 1 
Sắc Hạn Giới). Và cả hai Tổng Hợp Sắc Vật Thực này thường chỉ đặc biệt khởi sinh ở nội bộ 
của Chúng Hữu Tình thôi. 

Vả lại sự hiện hành cả hai Tổng Hợp Sắc Vật Thực có được như vầy: 

1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhaffhakakaläpa): nương sinh vào các vật thực, 
hoặc các loại thuốc sẽ là tốt hoặc không tốt đi nữa, nhưng một khi dùng vào rồi đã không làm 
cho thân thé có được cảm giác tươi tốt, khỏe mạnh, phán chắn, và nhanh nhẹn. Hoặc một khi 
đã dùng vào rồi, đã làm cho thân thể có cảm giác bát an, bực bội, và khó chịu, chăng hạn như 
vậy; có nghĩa là Tổng Hợp Vật Thực nương sinh từ nơi thuốc hoặc những thể loại vật thực 
này vẫn chưa có được phối hợp với cả 3 Sắc Biến Thẻ. 
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2. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutadiekãdasakakaläpa): nương 
sinh khi đã dùng các vật thực, hoặc các loại thuốc, và đã làm cho thân thể có cảm giác tuoi 
tốt, khỏe mạnh, phấn chấn và an lạc, chẳng hạn như vậy; có nghĩa là Tổng Hợp Sắc Vật Thực 
nương sinh từ nơi các thể loại thuốc hoặc vật thực đây đã phối hợp với cả 3 Sắc Biến Thể. 

Cả 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực này không có khởi sinh ở ngoại bộ Hữu Tình được, vì 
lẽ Tông Hợp Sắc Vật Thực chỉ sẽ khởi sinh lên được, thiết yếu cần phải nương vào Nghiệp 
Lực Вб Phẩm (Kammaojä) hiện hữu ở bên trong thân thể của Hữu Tình làm thành người 
hiệp trợ đối với Bó Phẩm Ngoại Phần (Bahiddhaojä). Có nghĩa là một thể loại Bô Phẩm 
khác nữa hiện hữu ở trong các thé loại vật thực ау; bói do thé, Tóng Hop Sắc Vật Thực hiện 
hữu ở trong các thé loại vật thực một khi vẫn chưa có được thọ thực vào, thì chàng phái là 
Tổng Hợp Sắc Vật Thực, mà đó chính là Tổng Hợp Sắc Quý Tiết cà thây. 

Các cây cối phát triển tươi tốt to lớn lên, đâm cành phát tán, trổ sinh hoa quả là do bởi 
nương vào đất, nước, và phân bón. Những thể loại này được hiểu biết với nhau rằng đất, nước 
và phân bón ấy đã làm cho Tổng Hợp Sắc Vật Thực khởi sinh đối với cây cối rất nhiều. Quả 
thực là những thể loại đất, nước và phân bón đấy, đã không làm cho Tổng Hợp Sắc Vật Thực 
khởi sinh lên đối với cây cối bất luận một trường hợp nào cả, mà trái lại chỉ làm cho Tổng 
Hợp Sắc Quý Tiết được khởi sinh lên thôi, vì lẽ cây cối chàng thé nào tho dung loai thuc 
phám của loài Hữu Tình được. Dát và nước, hoặc phân bón tưới cho cây cối đó thường thám 
đi vào trong thân cây theo con đường rễ cái và rễ con của cây và hiện hành theo lẽ thường 
nhiên. Nếu sẽ nói với nhau là cây cối đã thọ dụng vật thực, đã uống nước ăn phân bón, đó là 
cách gọi theo từ ngữ dân gian, và chắng phải theo thực tính Siêu Lý; cũng tương tự cùng một 
phương thức mà chúng ta bảo với nhau rằng “chiếc xe này thì uống xăng nhiều, chiếc xe đó 
thì uống xăng ít”, mà sự thực là chăng có chiếc xe nào uống xăng vào được cả; và đó chỉ là 
dùng để gọi bảo với nhau theo Ngôn Từ Giá Định (V ohãärasammufi) thôi. 


PHÂN TÍCH NHJ TÔNG HỢP SẮC УАТ THỰC THEO BA PHÀN THÂN THÊ 


Trong cả ba phần thân thể thì cả hai Tổng Hợp Sắc Vật Thực thường luôn khởi sinh 
lên được. 
Kết Thúc Phần Tổng Hợp Sắc Pháp 


PHÂN THỨ NĂM: 
PHÂN CHUYÊN KHỞI SẮC PHÁP 
(RŪPAPAVATTIKKAMANAYA) 
(Trinh Вау Sự Khói Sinh Cùng Với Sự Tiệt Diệt Sắc Pháp Theo Tuần Tự) 


Sabbani panetāni rũpãni kamaloke yatharaham anūnāni pavaffiyam 
upalabbhand. Pafisandhiyam рапа samsedajãnañceva opapätikãnañca cakkhu sota 
ghãna jivhā kaya bhãva уаһи dasaka ѕаһкһаќапі satta dasakãni pãtubhavanti, 
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ukatthavasena. Omakavasena pana cakkhu sota ghãna bhãva dasakani kadaci рі na 
labbhanti. Таза tesam vasena kalapahani veditabbä. 

Gabbhaseyyaka ѕайапат рапа kāyabhāvavatthu dasakasañkhatámi рі 
dasakãni pã(ubhavanti. Таќһарі bhavadasakam kadäci na labbhati. Tato param 
pavattikāle kamena cakkhudasakādīni ca pãtubhavanti. 

Іссеуат pafisandhim upādāya Каттаѕатиќћапа dutiyacittam upādāya 
cittasamutthana thiikãlam upādāya ufusamuffhänä ojapharanam upädãya 
аһагавати Папа сай catusamutthanarüpa kalāpa santati kāmaloke dīpajālā viya 
nadīsoto viya ca yavatayukam abbhocchinnam pavattati. 

Maraņakāle pana cuticittopari sattarasama cittassa іб kālam upādāya 
Кашта]агйра па uppajjand. Puretaram uppannāni ca Каттајагӣрарі 
cuticittasamakalam eva pavattitvā nirujjhanti. Tato param cittajāhārajarūpañ ca 
vocchijjhati. Tato param utusamutthanarüpaparampara yāva matakalebara sañkhata 
pavattanti. lccevam таќаѕаќапат punadeva bhavantare patisandhim upādāya tathā 
rüpam pavattati. 

Rüpaloke рапа ghãna јіуһа kaya bhãva dasakani са ãhãrajakaläpäni ca na 
labbhanti. Таѕта ќеѕат pafisandhikale cakkhu sota vatthuvasena tīņi даѕакарі 
Jivitanavakani cati cattāro kammasamu{(hanakaläpä, pavattiyam cittotu samutthana 
ca labbhanti. Asaññsattanam pana cakkhu sota vatthu saddäni рі na labbhanti. Tathã 
sabbãmi pi cittajarüpani. Tasma tesam patisandhikale jTvitanavakam eva. Pavattiyañ са 
saddavajjitam utusamutthana rüpam afiricchati. Іссеуат kamarüpasaññi sañkhatesu 
tisu fhãnesu patisandhi pavatti vasena duvidhā rūpappavatti veditabba. 

Atthavisati Катеѕи honti tevisa rüpisu sattaraseva saññinam arüpe natthi kiñci 
рї. Saddo vikaro jarata maranaña copapattiyam na labbhanti pavatte tu na kiñci рі na 
labbhati. Ayamettha rüpa pavattikkamo. 

Tất cả các Sắc Pháp ấy, không thiếu Sắc nào và tùy theo trường hợp, đã chuyên khởi 
hiện hữu đây đủ trong Cõi Dục Giới. Tuy nhiên trong lúc thọ sinh, đối với Chúng Hữu Tình 
thuộc Hóa Sinh và Thấp Sinh, thì tối đa sẽ hiện khởi chỉ có được bảy Tổng Hợp Thập Sắc 
Pháp là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Tính, và Vật. Còn tối thiểu thì có đôi khi không hiện khởi 
lên được đối với các Tổng Hợp Thập Sắc Pháp Nhãn, Nhĩ, Tỷ và Tính. Do vậy, cần phải hiểu 
Chúng Hữu Tình đấy như là không có các Tổng Hợp Thập Sắc Pháp ấy vậy. 

Đối với Chúng Hữu Tình Thai Sinh (vào lúc thọ sinh) thì ba Tổng Hợp Thập Sắc Pháp 
là Thân, Tính và Tâm Cơ có được khởi sinh; tuy nhiên cũng đôi khi Tính Thập Pháp đã không 
có hiện khởi. Từ lúc đã thọ sinh trở đi xuyên suốt trọn kiếp sống, tuần tự những Tổng Hợp 
Nhãn Thập Pháp v.v. đã được khởi sinh. Như vậy, các Sắc Pháp đã được tạo nên theo bốn 
phương cách: do Nghiệp Lực mà khởi sinh từ lúc thọ sinh, do Tâm Thức mà khởi sinh từ sát 
na thứ hai, do Quý Tiết mà khởi sinh vào thời trú vị, do Vật Thực mà khởi sinh từ lúc Bổ 
Phẩm đã được tiêu hóa; liên tục chuyên khởi không gián đoạn ở trong Cõi Dục Giới cho đến 
lúc mệnh chung, như một ngọn lửa của cây đèn đã được thắp lên, hoặc một dòng sông đang 
trôi chảy. Thế nhưng ngay lúc lâm chung, ké từ Tâm Tử tính đếm ngược trở lại sau đến sát 
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na thứ mười bảy và tính vào thời trú vị của Tâm, thi các Sắc Pháp do Nghiệp Lực mà khởi 
sinh đã không còn hiện khởi thêm nữa. Các Sắc Pháp do Nghiệp Lực đã khởi sinh trước đó 
chỉ tồn tại cho đến Tâm Tử rồi đồng cùng diệt với Tâm Tử ấy. Nối tiếp theo, các Sắc Pháp 
do Tâm và Vật Thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó, thì sự chuyển khởi tiếp tục của các Sắc Pháp 
do Quý Tiết sinh, vẫn còn kéo dài tùy theo sự tồn tại của thi thể cho đến khi hoàn toàn tan rã. 
Như vậy, đối với người đã chết, thì các Sắc Pháp lại khởi sinh tương tự cùng một phương 
cách ấy ở trong kiếp sống kế đó, và được bắt đầu kë từ Tâm Tái Sinh. 

О trong Cõi Sắc Giới thì các Tổng Hợp Thập Sắc Pháp về Tỷ, Thiệt, Thân, và Tính do 
Vật Thực sinh, đã không khởi sinh lên được. Do vậy, đối với Chúng Hữu Tình này trong lúc 
tái sinh, thì chỉ hiện khởi lên có bốn Tổng Hợp Thập Pháp bởi do Nghiệp sinh, ấy là Nhãn, 
Nhĩ, và Tâm Cơ cùng với Mạng Cửu Pháp; và trong thời chuyển khởi, các Sắc Pháp do Tâm 
Thức và Quý Tiết sinh, thì tiếp tục được hiện khởi. Thế nhưng, đối với Chúng Hữu Tình Vô 
Tưởng, thì Nhãn, Nhĩ, Tâm Cơ và Thinh không hiện khởi lên. Tương tự, tất cả các Sắc Pháp 
đo Tâm Thức sinh, cũng không hiện khởi. Do vậy, đối với Chúng Hữu Tình này trong lúc tái 
sinh, thì chỉ có Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp khởi sinh; và trong thời chuyển khởi, loại trừ 
Thinh, tất са các Sắc Pháp đo Quý Tiết sinh, thì có được khởi sinh. 

Như vậy, ở trong ba Cõi Dục Giới, Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Tưởng, thì tiến trình Sắc 
Pháp cần phải được hiểu theo hai phương cách, thời tái sinh và thời chuyển khởi. Trong Cõi 
Dục Giới thì có hai mươi tám Sắc Pháp, ở Cõi Sắc Giới thì có hai mươi ba. Trong Cõi Vô 
Tưởng thì chỉ có mười bảy, và ở Cõi Vô Sắc Giới thì không có Sắc Pháp nào khởi sinh. Vào 
lúc tái sinh, thì Thinh, Sắc Biến Thể, Lão Mại và Vô Thường không có hiện khởi. Trong thời 
chuyển khởi bình nhật, thì chăng có Sắc Pháp chi là không có. 

Tại đây, là phương cách chuyên khởi của tất cả các Sắc Pháp. 


PHÂN GIẢI THÍCH 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY CÁC SẮC PHÁP CÓ ĐƯỢC KHỞI SINH 
VÀ KHÔNG ĐƯỢC KHỞI SINH TRONG 31 СӦІ GIỚI 


Atthavisati kãmesu Honti tevīsa rũpisu 
Sattaraseva saññimam Агӣре natthi kiñci pi 
Trong 11 Cõi Dục Giới thì cả 28 Sắc Pháp thường được khởi sinh. Trong 15 Cõi Hữu 
Sắc Giới (loại trừ Сӧі Hữu Tình Vô Tưởng) có 23 Sắc Pháp (loại trừ Tỷ, Thiệt, Thân, 2 Sắc 
Вап Tính) thường được khởi sinh. Trong 1 Cõi Hữu Tình Vô Tưởng có 17 Sắc Pháp (loại trừ 
5 Sắc Thanh Triệt, 1 Săc Thinh, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 2 Sắc Biểu Tri) thường được 
khởi sinh. Trong Сӧі Vô Sắc Giới thì không có bát luận Sắc Pháp nào khởi sinh lên được cả. 
Giải thích: Kệ ngôn đã trình bày tại đây, đấy là cơ sở trình bày đến số lượng Sắc Pháp 
có được khởi sinh và không được khởi sinh ở trong 31 Cõi Giới. Và người sinh trú ở trong 11 
Cõi Dục Giới ау, thì cả 28 Sắc Pháp thường được khởi sinh lên một cách trọn đủ ở trong thời 
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chuyển khởi bình nhật, không tăng cũng không giảm hơn nữa. Tuy nhiên một khi tính theo 
Người, nếu là nữ giới thì cần phái loại trừ Sắc Nam Giới Tính та; và nếu là nam giới thì cũng 
cần phải loại trừ Sắc Nữ Giới Tính ra. Và nếu như người ấy lại bị khiếm khuyết bất luận một 
trong các bộ phận chăng hạn như mắt, tai, mỗi, giới tính; hoặc đến 2 — 3 thé loại, thế rồi cũng 
cần phải loại trừ các Sắc Pháp ấy ra, vừa theo thích hợp của từng mỗi thể loại. Rằng khi tính 
theo phần tập hợp lại, thì ở trong 11 Cõi Dục Giới có cả 28 Sắc Pháp thường được khởi sinh 
lên, như câu kệ ngôn đã có trình bày rằng Atthavisatt kãmesu. 

Trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng) là chỗ sinh trú của tất 
cả Chư Phạm Thiên, thì Tỷ, Thiệt, Thân và cả 2 Sắc Bản Tính thường không khởi sinh lên 
được; vì lẽ cả 5 Sắc Pháp này là các Sắc Pháp chỉ thuần nhất hỗ trợ ở trong Cảnh Dục Trần. 
Còn Chư Phạm Thiên ау, là các bậc đã được thọ sinh từ nơi mãnh lực Thiền Định Sắc Giới, 
và đã đoạn tiệt mọi tham muốn đục trần; bởi do thế, cả 5 Sắc Pháp này mới không có được 
khởi sinh lên đối với nhóm Chư Phạm Thiên. 

Đối với Nhãn và Nhĩ có được khởi sinh lên với Chư Phạm Thiên, là cũng vì cả 2 Sắc 
Pháp này chẳng có bát luận điều chỉ tác hại cả, và lại thường có nhiều ân đức hữu ích nữa. Có 
nghĩa là Nhãn thì có ân đức hữu ích ở trong sự việc sẽ được trông thấy đến các Bậc có Ân 
Đức Chí Thượng là Bậc Chánh Đẳng Giác v.v. được gọi là Ân Đức Kiến Thị Tối Thượng 
(Dassanãnuttariyaguna — là được trông thấy sự việc vi diệu thù thắng), và Nhĩ thì có ân đức 
hữu ích ở trong sự việc sẽ được lắng nghe Giáo Pháp Thù Thắng, được gọi là Ân Đức Thính 
Văn Tối Thượng (Savanãnuttariyaguna — là được lăng nghe sự việc уі điệu thù thăng). Bởi 
do thế, cả 2 Sắc Pháp là Nhãn và Nhĩ đây, mới được khởi sinh lên đối với Chư Phạm Thiên. 
Và hết cả thây Sắc Pháp mà khởi sinh với nhóm Chư Phạm Thiên ấy, thì có được số lượng là 
23 Sắc Pháp với nhau, và chẳng có khiếm khuyết bất luận một Sắc Pháp nào đối với Chư 
Phạm Thiên ấy cả. Như câu kệ ngôn đã có trình bày rằng Honti tevisa rũpisu. 

Trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng thường chỉ có được 17 Sắc Pháp khởi sinh lên thôi, 
tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, 1 Sắc Mạng Quyền Lực, 3 Sắc Biến Thẻ, và 4 Sắc 
Thực Tướng. Là như vậy, cũng vì tất cả nhóm Chư Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng đây, là 
hạng Phạm Thiên không có Danh Pháp, tức là Tâm và Tâm Sở không có khởi sinh. Vì lý do 
này, Sắc Pháp làm thành chỗ nương sinh của Tâm và Tâm Sở mới không cần phải khởi sinh 
lên đối với Chư Phạm Thiên này. Còn 2 Sắc Bản Tính, thì cho đù thực sự sẽ không là Sắc 
Pháp nương sinh từ nơi Tâm và Tâm Sở, tức là chăng phải là Sắc Tâm đi nữa; tuy nhiên đối 
với tất cả Chư Phạm Thiên ấy đã đoạn tiệt Tham Ái, và chính cả 2 Sắc Bản Tính này đa phần 
lại là Sắc Pháp đã làm cho khởi sinh Tham Ái; chính vì vậy mới chăng thiết yếu đối với tất cà 
Chư Phạm Thiên ấy. Bởi do thế, 181 cả nhóm Chư Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng mới chỉ 
có được 17 Sắc Pháp khởi sinh ngần ấy thôi. Như câu kệ ngôn đã có trình bày rằng Satta 
Fasevasaññnam. 

Trong 4 Cõi Vô Sắc Giới là chỗ sinh trú của tất cả nhóm Chư Phạm Thiên Vô Sắc Giới 
mà đã được sinh khởi từ nơi mãnh lực tiến tu Thiền Định có liên quan với đề mục Tu Tập 
Ly Ái Sắc (Rūpavirāgabhāvanā), tức là sự đoạn lưu khỏi việc hoan hỷ duyệt ý ở trong Sắc 
Pháp; bởi do thế, 14 cả Chư Phạm Thiên Vô Sắc Giới mới không có Sắc Pháp khởi sinh, và 


83 


cũng tương tự như nhau, là suốt trọn ở trong Cõi Giới mình đang sinh sống, thì cũng không 
có bát luận Sắc Pháp nào khởi sinh lên được. Như câu kệ ngôn đã có trình bày rằng Arüpe 
natthi kiñcipi. 


PHÂN TÍCH 28 SẮC PHÁP KHỞI SINH TRONG 11 СОТ DỤC GIỚI 
THẺ THEO СА TÚ XUẤT SINH XÚ 


Khi phân tích tất cà 28 Sắc Pháp sinh ở trong Cõi Dục Giới thể theo Xuất Sinh Xứ, thì 
có đủ cả Tứ Xuất Sinh Xứ và luôn cả số lượng Sắc Xuất Sinh Xứ cũng được khởi sinh trọn 
đủ hết cả. Tức là 18 Sắc Nghiệp Lực, 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết, 12 Sắc Vật Thực; và kết 
hợp lại thành 58 Sắc Pháp. Vả lại trong số lượng Sắc Xuất Sinh Xứ của những cả Tứ Xuất 
Sinh Xứ đây, thì trong từng mỗi Xuất Sinh Xứ cũng thường có đủ cả Tứ Sắc Thực Tướng 
cùng hiện hữu với nhau; có nghĩa là 18 Sắc Nghiệp Lực cũng có cả Tứ Sắc Thực Tướng, tức 
là Sắc Nghiệp Tích Trữ, Sắc Nghiệp Thừa Kế, Sắc Nghiệp Lão Mại, và Sắc Nghiệp Vô 
Thường, và kết hợp lại thành 4. Trong Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực cũng hiện hành 
trong cùng một phương thức này; bởi do thế, khi kết hợp cả Tứ Sắc Thực Tướng hiện hữu ở 
trong cả bốn thể loại Sắc Pháp như đã vừa đề cập mới thành là 16; và khi tính gộp lại nhau 
với số lượng của 58 Sắc Pháp, thì mới thành số lượng 74 Sắc Pháp có được khởi sinh ở trong 
Cõi Dục Giới. Trong những số lượng 74 Sắc Pháp này, nếu tính một cách phổ thông thì cũng 
chỉ có số lượng 28 Sắc Pháp mà thôi. 


PHÂN TÍCH 23 SẮC PHÁP KHỞI SINH TRONG 15 СОТ HỮU SẮC 
(LOẠI TRỪ СОТ HỮU TÌNH VÔ TƯỞNG) THẺ THEO CÁ TÚ XUẤT SINH XÚ 


Khi phân tích 23 Sắc Pháp sinh ở trong Сбї Hữu Sắc Giới thể theo Xuất Sinh Xứ, thì 
thường chỉ có 3 Xuất Sinh Xứ (loại trừ Vật Thực Xuất Sinh Xứ), là vì tát cả Chư Phạm Thiên 
Hữu Sắc Giới thì chẳng có thọ dụng vật thực như thé loại của nhóm Nhân Loại và Chư Thiên. 
Tất cả Chư Phạm Thiên ấy thường luôn no đủ với Pháp Hy, và cũng bởi do thế, Pháp Hy mới 
tương đương như là vật thực của Chư Phạm Thiên. Vì lý do này, trong số lượng 23 Sắc Pháp 
ду mới không có tính Sắc Vật Thực vào là vậy. 

Trong số lượng cả 3 Sắc Xuất Sinh Xứ ấy, Sắc Nghiệp Lực thường chỉ có được 13 Sắc 
Pháp khởi sinh (loại trừ Ty, Thiệt, Thân, Tính). Sắc Tâm có được cả 15 Sắc Pháp khởi sinh. 
Sắc Quý Tiết có được cả 13 Sắc Pháp khởi sinh; và kết hợp lại thành 41 Sắc Pháp. Vả lại một 
khi đã kết hợp với 12 Sắc Thực Tướng rồi thì mới thành số lượng 53 Sắc Pháp có được khởi 
sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới. Nếu tính một cách phô thông thì cũng chỉ có số lượng 23 Sắc 
Pháp thôi. 


PHÂN TÍCH 17 SẮC PHÁP KHỞI SINH TRONG СОТ HỮU TÌNH VÔ TƯỞNG 
THẺ THEO CÁ TỨ XUẤT SINH XỨ 


84 


Khi phân tích 17 Sắc Pháp sinh ở trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng thể theo Xuất Sinh 
Xứ, thì thường chỉ có được 2 Xuất Sinh Xứ, đó là Nghiệp Lực Xuất Sinh Xứ và Quý Tiết 
Xuất Sinh Xứ; cũng vì nhóm Chư Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng là hạng Phạm Thiên 
không có Tâm và Tâm Sở; bởi do thế, Sắc Pháp nương sinh từ nơi Tâm Thức làm Xuất Sinh 
Xứ mới không có khởi sinh. Còn Sắc Pháp nương sinh từ nơi Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ ấy, 
đã là lẽ thường nhiên không có đối với Chư Phạm Thiên rồi. Trong số lượng cả 2 Sắc Xuất 
Sinh Xứ ấy, thì Sắc Nghiệp Lực thường có được 10 Sắc Pháp khởi sinh, tức là 8 Sắc Bất Gián 
Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, và 1 Sắc Mạng Quyền Lực. Sắc Quý Tiết thường có được 12 Sắc Pháp 
(loại trừ Thinh) khởi sinh; và kết hợp lại thành 22. Уа lại một khi đã kết hợp với 8 Sắc Thực 
Tướng mới thành số lượng 30 Sắc Pháp có được khởi sinh ở trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng; 
và nếu tính một cách phô thông thì cũng chỉ có số lượng 17 Sắc Pháp. 

Ghi chú: Chỗ tính kết hợp Tứ Sắc Thực Tướng vào với các Sắc Pháp nương sinh từ 
nơi cả Tứ Xuất Sinh Xứ ấy, thì tính theo phần kết hợp ấy chăng hạn như vầy: 18 Sắc Nghiệp 
Lực kết hợp với Tứ Sắc Thực Tướng thành 22 Sắc Pháp; 15 Sắc Tâm kết hợp với Tứ Sắc 
Thực Tướng thành 19 Sắc Pháp. Tuy nhiên, nếu sẽ tính Tứ Sắc Thực Tướng sinh trú riêng 
từng mỗi một Sắc Thành Sở Tác, thì ở trong 18 Sắc Nghiệp Lực ấy chỉ có 17 Sắc Thành Sở 
Tác (loại trừ 1 Sắc Hạn Giới); và trong từng mỗi Sắc Pháp của 17 Sắc Thành Sở Tác ду lại có 
Tứ Sắc Thực Tướng cùng câu sinh với nhau; chính vì thế mới kết hợp lại thành 68 Sắc Thực 
Tướng, và khi cùng kết hợp với 18 Sắc Nghiệp Lực vào mới có được 86 Sắc Nghiệp Lực. 

Trong 15 Sắc Tâm thì có 9 Sắc Thành Sở Tác, đó là 8 Sắc Bát Giản Biệt và 1 Sắc 
Thinh. Trong từng mỗi một Sắc Pháp của 9 Sắc Thành Sở Tác thì có Tứ Sắc Thực Tướng; 
và kết hợp lại thành 36 Sắc Thực Tướng. Và khi cùng kết hợp với 15 Sắc Tâm vào mới có 
được 51 Sắc Tâm. Trong 13 Sắc Quý Tiết thì tương tự cũng có 9 Sắc Thành Sở Tác, chính vì 
thé mới có 36 Sắc Thực Tướng, và khi cùng kết hợp với 13 Sắc Quý Tiết vào mới có được 49 
Sắc Quý Tiết. Trong 12 Sắc Vật Thực, thì có 8 Sắc Thành Sở Tác, chính là 8 Sắc Bất Giản 
Biệt; bởi do đó mới có 32 Sắc Thực Tướng, và khi cùng kết hợp với 12 Sắc Vật Thực vào mới 
có được 44 Sắc Vật Thực là như vậy. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY SẮC PHÁP KHÔNG CÓ ĐƯỢC KHỞI SINH TRONG 
THỜI TÁI SINH NHUNG LAI ĐƯỢC KHỞI SINH TRONG THỜI CHUYÊN KHỞI 


Saddo vikaro jarata Maranaña copapattiyam 
Na labbhanti pavatte tu Na kiñci pi na labbhati 
Kết hợp са 8 Sắc Pháp đây: 1 Sắc Thinh, 5 Sắc Biến Thể, 1 Sắc Lão Mai, và 1 Sắc Vô 
Thường thì không có được khởi sinh trong Thời Tái Sinh, tức là sát na Sinh của Tâm Tái Sinh. 
Còn trong Thời Chuyển Khởi thì bát luận là Sắc Pháp nào cho dù sẽ không có được khởi sinh, 
hoặc không có hiện hữu di nữa, thì cũng thường được khởi sinh lên hết tất cả. 
Giải thích: Ngay sát na Sinh của Tâm Tái Sinh thì được gọi là Thời Tái Sinh. Кё từ 
sát na Trụ của Tâm Tái Sinh trở đi cho đến sát na Trụ của Tâm Tử thì được gọi là Thời Chuyên 
Khởi; và đây là sự hiện hành thể theo phần Thực Tính. 
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Cà 8 Sšc Pháp khóng có duoc khói sinh trong Thời Tái Sinh đấy, có nghĩa là ngay 
trong sát na Tái Sinh của tất cả Chúng Hữu Tình thì âm thanh tiếng động cũng vẫn chưa có; 
việc hoạt động về Thân, việc nói năng về Lời cũng vẫn chưa có; Sắc nhẹ, Sắc mềm, và Sắc 
thích dụng đối với công việc, Sắc đang lão mại, Sắc đang diệt mắt thì cũng vẫn là chưa có. 
Điều này được ví như một nồi gạo mới bắt đầu đặt ở trên bếp lò, thì sẽ không làm sao để cho 
gạo tức thời phải sôi lên được như thế nào, thì sát na Tái Sinh của tất cả Chúng Hữu Tình 
cũng tương tự như nhau, và như đã vừa đề cập đến rồi vậy. 

Câu kệ tổng hợp này, là đặc biệt chỉ trình bày riêng phần 8 Sắc Pháp có Thinh, v.v. 
không có được khởi sinh trong Thời Tái Sinh; bởi do thế, mới cần phải hiểu biết rằng 20 Sắc 
Pháp còn lại thì thường có được khởi sinh trong Thời Tái Sinh. Trong số lượng của những 
20 Sắc Pháp này, thì Sắc Nghiệp Lực cũng có trong số lượng này, luôn cả Sắc Tâm, Sắc Quý 
Tiết và Sắc Vật Thực cũng có trong số lượng này. Tuy nhiên cả ba nhóm là Sắc Tâm, Sắc 
Quý Tiết và Sắc Vật Thực đây, thì thường không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Sinh, và 
chỉ có được khởi sinh trong Thời Chuyển Khởi thôi; bởi do thế, cả 20 Sắc Pháp mà có được 
khởi sinh trong Thời Tái Sinh, là chỉ có duy nhất một nhóm Sắc Nghiệp Lực, và đó chính là: 
5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Вар Tính, 1 Sắc Tâm Со, 1 Sắc Mạng Quyền Lực, 8 Sắc Bất Giản 
Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, 1 Sắc Tích Trữ, và 1 Sắc Thừa Kế; kết hợp lại thành 20. 

Trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp có trình bày số lượng 8 Sắc Pháp không có 
được khởi sinh trong Thời Tái sinh; tuy nhiên nếu trình bày thể theo phần Chú Giải và Phụ 
Chú Giải thì Sắc Pháp không có được khởi sinh trong Thời Tái Sinh sẽ phải là 9 Sắc Pháp, 
tức là thêm 1 Sắc Thừa Kế nữa; bởi do thế trong số lượng 28 Sắc Pháp, thì Sắc Pháp không 
có được khởi sinh trong Thời Tái Sinh mới là 9, và 19 Sắc Pháp còn lại thì có được khởi sinh. 
Còn trong Thời Chuyên Khởi thì cả 28 Sắc Pháp gồm có Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm, Sắc Quý 
Tiết và Sắc Vật Thực thường có được khởi sinh lên hết cả ау. 19 Sắc Nghiệp Lực có được 
khởi sinh trong Thời Tái Sinh, nếu sắp xếp theo phần Tổng Hop, thì cũng chính là 9 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp Lực đó vậy. Và ở trong са thấy 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực đấy mà không 
có được khởi sinh đối với tất cà Chúng Hữu Tình trong Thời Tái sinh, là cũng phải tùy thuộc 
theo trường hợp thích hợp của Sản Dia và Cõi Giới của Chúng Hữu Tình. 


SÁN ĐỊA HOẶC SÁN SINH XÚ (YOND 


Có 3 hoặc 4 Sản Địa của tất cả Chúng Hữu Tình, đó là: 

1. Thấp Sinh Sản Địa (Samsedaja) lập ý đến sinh trong chó có mủ nhựa dính. 

2. Hóa Sinh Sản Địa (Opapätika) lập ý đến phát sinh to lớn liền tức thì, y như thể rớt 
từ trên cao xuông. 

3. Thai Sinh Sản Địa (Gambhaseyyaka) lập ý đến sản sinh ở trong thai bào của người 
Mẹ. Thai Sinh Sản Bia chia ra làm 2 thê loại, đó là: 

e Noàn Sinh Sản Địa (Andaja) lập ý đến sinh ở trong quả trứng. 

e Bao Y Sinh Sản Địa (Jaläbuja) lập ý đến sinh ở trong cái nhau. 
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Vì thé, khi kết hợp lại mới có được Tứ Sản Địa, là: 1/. Thấp Sinh Sản Địa, 2/. Hóa 
. Sinh Sản Địa, 3/. Noãn Sinh Sản Địa, 4/. Bao Y Sinh Sản Địa. | 

[Chú thích: Theo quan diém Phát Giáo thi có được 4 loại sản sinh, đó là Thấp Sinh, 
Noãn Sinh, Hóa Sinh và Thai Sinh. Một vài hình thức Hữu Tình thấp kém được sinh ra và 
sinh sống ở trong những nơi ẩm thấp, được gọi là Thấp Sinh. Đôi khi Chúng Hữu Tình Thấp 
Sinh Sản Địa khiếm khuyết một vài giác quan và không có Nam hoặc Nữ Giới Tính. Tất cả 
đều có Tâm Thức vì được sinh ra với Tổng Hợp Vật Thập Pháp, tức là Sắc Tâm Cơ. Chúng 
Hữu Tình Hóa Sinh Sản Địa thông thường là vô hình đối với Nhãn Mục của Nhân Loại. Bởi 
do Nghiệp Lực quá khứ tạo duyên, Chúng Hữu Tình ấy khởi sinh mà chẳng phải trải qua giai 
đoạn thọ thai và sản sinh. Chúng Ngạ Quỷ, Chư Thiên và Chư Phạm Thiên thì thuộc về hạng 
này. Một vài hạng Chúng Hữu Tình Hóa Sinh ở trong Cảnh Dục Giới thì không có Nam hoặc 
Nữ Giới Tính. Tuy nhiên Chúng Hữu Tình Hóa Sinh ở trong Cõi Sắc Giới chẳng những không 
có các giác quan về mũi, lưỡi và thân, cho dù có đủ các bộ phận íy; vì lẽ Chu Phạm Thiên 
chẳng bao giờ thiết yếu йё sử dụng đến. Chúng Hữu Tình Noãn Sinh Sản Địa thì cũng tương 
tự với hạng Thai Sinh Sản Địa. Thông thường vào lúc đi thọ sinh đều có được 3 Tổng Hợp 
Thập Pháp, đó là: Tổng Hợp Thân, Tính và Vật Thập Pháp; và cũng có đôi khi một vài Hữu 
Tình không có Nam hoặc Nữ Giới Tính. Vì lẽ ấy, nhận thấy rằng chí đến ở trong quả trứng 
cũng có Tâm Thức.] 


GIẢI THÍCH TRONG CÁ TỨ SẢN ĐỊA 


1. Thấp Sinh Sản Địa (Samsedaja): Tát cả Chúng Hữu Tình tái sinh với Thấp Sinh 
Sản Địa đây, thì không cần phải nương vào người Cha, người Mẹ mới có ra; chỉ nương sinh 
từ nơi cây cối, trái quả, tán cây, máu huyết, nước bán thiu (nước đọng ao tù) v.v. chẳng hạn 
như thiếu nữ Сійсатапауіка sản sinh từ nơi trái me, thiếu nữ Veļuvadī sản sinh từ nơi cây 
tre, thiếu nữ Padumavadi sản sinh từ nơi hoa sen và nàng Padumavadĩ này có tới 499 nam 
nhi được sản sinh từ nơi máu huyết. Các nhóm sâu bọ sinh từ trái quả, hoặc ở chỗ bán thiu 
chẳng hạn như vậy. Tuy nhiên Chúng Hữu Tình thuộc Thấp Sinh Sản Địa đây, không thê phát 
sinh to lớn lên liền tức thì, mà phải từ từ lớn dàn lên, cũng na ná với nhóm Thai Sinh Sản Địa. 

2. Hóa Sinh Sản Địa (Opapätika): Loài Hữu Tình tái sinh với Hóa Sinh Sản Địa đây, 
thì chẳng cần phải nương vào cái chỉ cả, chỉ duy nhất nương vào Nghiệp Lực Quá Khứ; và 
một khi đã được sinh ra thì phát khởi to lớn lên liền tức thì, chẳng hạn như nhóm Hữu Tình 
Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Chư Thiên, Phạm Thiên, Nhân Loại ở trong thời kỳ Kiến Lập Kiếp Sơ 
(Vattathay: Kappa). 

3. Noãn Sinh Sản Địa (Andaja): Tất cà Chúng Hữu Tình tái sinh với Noãn Sinh Sản 
Địa đây, thì cần phải nương sinh từ nơi cái bụng người Mẹ, tuy nhiên tiên khởi tái sinh thì 
phải ở trong quả trứng trước. Khi người Me đã sản sinh ra quả trứng rồi, thì từ nơi quả trứng 
ấy, loài Hữu Tình mới sẽ được sản sinh ra một lần nữa. Việc sản sinh nhóm Hữu Tình này 
cũng theo tuần tự từ từ lớn dần lên, tức là nhóm gà, vịt, chim, qua, thằn Ійп, tắc kè, rắn, v.v. 
Nhân Loại cũng có ở trong nhóm Noãn Sinh Sản Địa, chăng hạn như hai vị Tỳ Khưu 001 VỚI 
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nhau là Trưởng Lão Dvebatikathera là con trai Nữ Điều Nhân, tiên khởi là đã được sản sinh 
ra hình thành quả trứng trước, rồi từ quả trứng mới được sản sinh ra một lần nữa; và tích 
truyện này đã được trình bày để trong bộ Kinh Pháp Cú. 

4. Bao Y Sinh Sản Địa (Jalãbuja): Tất cả Chúng Hữu Tình tái sinh với Bao Y Sinh 
Sản Địa đây, thì tương tự như nhau, là cũng cần phải nương sinh từ nơi bụng người Mẹ, tuy 
nhiên không cần phải có quả trứng bao bọc như là nhóm Noãn Sinh Sản Địa; và việc sản sinh 
của nhóm Hữu Tình này cũng được sinh ra, rồi cũng theo tuần tự từ từ lớn dàn lên; tức là 
nhóm Nhân Loại, và nhóm Hữu Tình Bàng Sinh ngoài ra của nhóm Noãn Sinh Sản Địa. 


PHÂN TÍCH CÕI GIỚI THEO TÚ SÅN ВА 


Niraye kummavajjesu  Devesu ca na yoniyo 
Tỉsso purimikā honti Catasso pi gatittaye 
(Trích trong Bộ Chú Giải Xua Tan Më Mò) 


Trong Cõi Địa Ngục, hoặc ở trong 6 tàng Thiên Giới (1) loai trừ nhóm Dia Cư Thiên 
(Bhummat(hadevätã) (2) hoặc ở trong nhóm Ái Dục Thiêu Dót Nga Quỷ (Nijjhä 
matanhikapetesu ca) thì những cả 3 Sản Địa là: Thấp Sinh Sản Địa, Noãn Sinh Sản Địa và 
Bao Y Sinh Sản Địa đây, thường không được khởi sinh. Trong cả 3 Sinh Thú (Gati) là: Nhân 
Loại, Hữu Tình Bàng Sinh, Nga Quý, thì са Tứ Sản Địa thường có được khởi sinh. 

[Chú thích: (1): 6 tầng Thiên Giới là: 1 Cõi Trời Tứ Đại Thiên Vương, 1 Cõi Đao Lợi 
Thiên Giới, 1 Cõi Dạ Ma Thiên Giới, 1 Cõi Đâu Suất Đà Thiên Giới, 1 Cõi Hóa Lạc Thiên 
Giới, và 1 Cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới. 

(2): Địa Cư Thiên là một nhóm Chư Thiên ở trong tàng Tứ Đại Thiên Vương Thiên 
Giới, nương trú theo những trú địa như là núi đôi, sông nước, nhà cửa, bảo tháp, giảng đường, 
v.v. (Xin xem phần chỉ tiết ở trong Bộ Đại Phụ Chú Giải Tổng Hợp Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 
5, quyền L Địa Giới Tứ Phần, đã được soạn tác do bởi Ngài Saddhammajotika Dhammä 
сагіуа)] 

Câu kệ ngôn này đã không có trình bày đến Sản Địa khởi sinh ở trong Сбї Hữu Sắc 
Giới. Là như vậy, cũng vì các nhóm Chư Phạm Thiên Hữu Sắc Giới đây được sinh khởi với 
mãnh lực Tâm Thiện Sắc Giới đã chứng đắc Thiền Định; bởi do thế mới không có nhiều thê 
loại Sån Địa, mà duy nhất chỉ có một thể loại Hóa Sinh Sản Địa thôi; khác biệt với nhóm 
Người ở Cõi Dục Giới thì đã có được rất nhiều thé loại Sản Địa. 

Khi tóm tắt nội dung lại, thì có được 24 nhóm Người chỉ thuộc duy nhất nhóm Hóa 
Sinh Sản Địa, đó là: 1 Hữu Tình Địa Nguc, 1 Ái Dục Thiêu Dót Nga Quy, 1 Chư Thiên sinh 
trú ở trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới (loại trừ nhóm Địa Cư Thiên), 5 Chư Thiên 
sinh trú ở trong 5 Cõi Thiên Giới tầng bậc trên, và 16 Phạm Thiên Sắc Giới. 

Đối với Nhân Loại, Địa Cư Thiên, Hữu Tình Bàng Sinh, Atula, Ngạ Quỷ (loại trừ Ái 
Dục Thiêu Đốt Nga Quý) thì có đủ cå Tứ Sån Địa (Xin xem bản chính phương “Phân Tích 
Cõi Giới Theo Tứ Sản Dia”). 
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PHÂN TÍCH TÚ SÅN ЮТА THEO CÜU TÓNG HOP SÁC NGHIEP LUC 


L. Cá 2 nhóm Thấp Sinh Sản Địa và Hóa Sinh Sản Địa đây, thì ngay trong sát na 
Tái Sinh thường có được tối đa 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực hiện hữu trong việc sản sinh, đó 
là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, Tổng 
Hợp Thiệt Thập Pháp, Tổng Hợp Thân Thập Pháp, Tổng Hợp Tính Thập Pháp, và Tổng Hợp 
Vật Thập Pháp. Tại đây, là tính theo Phần Thượng Phẩm (Ukkafthanaya). 

Khi tính theo Phần Hạ Phẩm (Omakanaya), thì có phần khiếm khuyết các Tổng Hợp 
Sắc Pháp như sau: 

1. Nhóm Thấp Sinh Sản Địa thì khiếm khuyết có đến 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực, 
đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, và 
Tổng Hợp Tính Thập Pháp. 

2. Nhóm Khổ Thú Hóa Sinh Sản Địa thì khiếm khuyết có đến 3 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, và Tổng Hợp Tính 
Thập Pháp. 

3. Nhóm Thiện Thú Hóa Sinh Sản Địa ở Cõi Nhân Loại, thì khiếm khuyết 1 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp Lực, đó là Tổng Hợp Tính Thập Pháp (điều này lập ý chỉ lấy riêng phần 
Nhân Loại ở trong thời kỳ Kiến Lập Kiếp Sơ thôi, nối tiếp theo đó thì không có) 

4. Còn nhóm Hóa Sinh Sản Địa ở tất cả các Cõi Thiên Giới, ngay ở trong sát na Tái 
sinh thì Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực thường khởi sinh mà chẳng khiếm khuyết Tông Hợp Sắc 
Nghiệp Lực nào. 

H. Nhóm Hóa Sinh Sản Địa ở tất cả Chư Phạm Thiên Sắc Giới (loại trừ Phạm 
Thiên Hữu Tình Vô Tưởng), thì ngay ở trong sát na Tái sinh có được 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp, 
đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp Vật Thập Pháp, 
Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp, thường được khởi sinh. 

HI. Nhóm Hóa Sinh Sản Địa ở Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng thì ngay ở trong 
sát na Tái sinh thường chỉ có duy nhất một Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh, đó là Tổng 
Hợp Mạng Củu Pháp. 

IV. Nhóm Thai Sinh Sản Địa thì ngay ở trong sát na Tái Sinh (răng khi tính theo Phần 
Thượng Phẩm) thường có được tối đa 3 Tông Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh, đó là: Tổng 
Hợp Thân Thập Pháp, Tổng Hợp Tính Thập Pháp, Tổng Hợp Vật Thập Pháp. Rằng khi theo 
Phần Hạ Phẩm, một cách tối thiểu thì thường có được 2 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh, 
đó là: Tông Hợp Thân Thập Pháp, Tổng Hợp Vật Thập Pháp; còn Tổng Hợp Tính Thập Pháp 
thì có thể khiếm khuyết cũng được (Xin xem bản chính phương “Phân Tích Tứ Sản Địa Theo 
Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực”). 


PHÂN TÍCH TỎNG HỢP SẮC NGHIỆP LỰC KHỞI SINH RIÊNG BIỆT 
THEO SÅN РА TRONG THỜI CHUYÊN KHỞI 
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+ Nhóm Tháp Sinh Sản Dia và Hóa Sinh Sản Bia sinh trú trong Cõi Dục Giới thì có 
được 1 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh trong Thời Chuyển Khởi, đó là Tổng Hợp Mạng 
Cửu Pháp. Khi kết hợp Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh trong Thời Tái Sinh và luôn cả 
trong Thời Chuyển Khởi có được 8 Tổng Hợp. 

+ Nhóm Hóa Sinh Sản Địa sinh trú trong Cõi Hữu Sắc Giới thì trong Thời Chuyển 
Khởi đặc biệt Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực không có khởi sinh thêm nữa, mà chỉ tồn tại có 4 
Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực (1). Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng thì chỉ có 1 
Tổng Hợp (2). 

+ Nhóm Thai Sinh Sản Địa trong Thời Chuyển Khởi thì có được 5 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực khởi sinh, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng 
Hợp Tỷ Thập Pháp, Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. Trong số lượng 
5 Tổng Hợp này có thể có 3 Tổng Hợp khiếm khuyết cũng được, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập 
Pháp, Tông Hợp Nhĩ Thập Pháp và Tổng Hợp Ty Thập Pháp. 

Khi kết hợp Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh trong Thời Tái Sinh và luôn cả trong 
Thời Chuyển Khởi thì có được 8, và khiếm khuyết thì có được 4. (Xin xem bản đồ chính 
phương “Phân Tích Tứ Sản Địa Theo Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực”). 

[Ghi chú: (1), (2): 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực của nhóm Chư Phạm Thiên Sắc Giới 
(loại trừ Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng) đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ 
Thập Pháp, Tổng Hợp Vật Thập Pháp, và Tổng Hợp Cửu Mạng Pháp. Và 1 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực của Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, đó là Tổng Hợp Cửu Mạng Pháp đã khởi 
sinh lần đầu tiên ngay trong Thời Tái Sinh, thì cho đù trong Thời Chuyên Khởi cũng vẫn liên 
tục khởi sinh thêm lên nữa, tuy nhiên đặc biệt là trong suốt Thời Chuyển Khởi thì không có 
Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực nào khác khởi sinh lên được]. 


TRÌNH BÀY VIỆC KHỞI SINH СА NĂM TỎNG HỢP SẮC NGHIỆP LỰC 
CÓ SẮC THỰC TƯỚNG v.v. СОА NHÓM THAI SINH SÅN ĐỊA 


Tato param pavattimhi Vaddhamānassa jantuno 
Cakkhudasakādayo ca Cattāro honti sambhavā ` 
(Siêu Lý Phân Tích — Paramatthavinicchaya, điều 71, kệ ngôn thứ 809) 

Nối tiếp Thời Tái Sinh thì trong Thời Chuyển Khởi, cả 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực 
có Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp v.v. thường khởi sinh lên đối với Hữu Tình một cách tuần tự 
và từ từ phát triển lên tùy theo trường hợp dé sẽ được hiện hành, và không hạn chế rằng cái 
chỉ là sinh trước và cái chỉ là sinh sau. Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, 
Tổng Нор Tỷ Thập Pháp, Tông Hợp Thiện Thập Pháp, cả 4 Tổng Hợp này khởi sinh ở trong 
tuần lễ thứ 11, tức là vào khoảng 70 đến 77 ngày. Tuy nhiên việc khởi sinh của cả 4 Tổng 
Hợp này là bất hạn định, rằng Tổng Hợp nào sinh trước và Tổng Hợp nào sinh sau; vì lẽ Đức 
Phật đã lập ý khải thuyết tuần tự của са Cửu Tông Hợp Sắc Nghiệp Lực ấy, chăng phải lập ý 
khải thuyết theo Phần Phát Sinh (Upapattikamanaya), là việc trình bày theo Phần Thuyết 
Giáo (Оеѕапакатапауа) tương tự với việc trình bày về Ngũ Ойр và Tứ Đề (Sacca) như Bộ 
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‚ Chú Giải Ngữ Tông (Kathävatthu Atthakathā) đã có trình bày rằng: Ѕеѕапі cattāri 
saftasattati rattimhi jayanti - 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực còn lại gồm Thân, Tính, Vật và 
Mạng Quyển thì thường khởi sinh ở trong thời 77 ngày, tức là 11 tuần lễ. 

Còn Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp thì khởi sinh trong tuần lễ đầu tiên sau khi Tâm Tái 
Sinh trở đi, tức là ở trong khoảng thời gian 7 ngày. Đối với Tông Hợp Mạng Cửu Pháp mà 
khởi sinh trong Thời Chuyển Khởi của nhóm Thấp Sinh Sản Địa và Hóa Sinh Sản Địa trong 
Cõi Dục Giới đấy thì thường khởi sinh kể từ sát na Trụ của Tâm Tái Sinh trở đi. 


TRÌNH BÀY KỆ NGÔN ĐÈ CẬP РЕМ SỰ TIÊN HÓA СОА SẮC PHÁP 
КЁ TỪ TÁI SINH СНО ĐÉN CÓ ĐÀY DÚ CÁC BỘ PHẬN 


Pathamam kalalam hoti Kalala hoti abbudam 
Abbudä jāyate pesi Pesi nibbattatī phano 
Ghana pasākhā jāyanti Кеѕа lomā nakhāpi са 

(Phẩm Lục Kệ - Chánh Tang Pali Tương Ưng Bộ Kinh — Phần Tương Ưng Da Xoa, 
Bài Kinh Thiên Chú Рё Thích — điều 208) — (Sampayuttanikãya — Sagäthävagøa - 
Yakkhasampayutta — Indrasutta, # 208) 

Trình tự quá trình hình thành nhóm Thai Sinh Hữu Tình ở trong thai bào được chia ra 
làm 5 thời kỳ, còn được gọi là Thai Nội Ngũ Vị (năm thời kỳ ở trong thai bào), như sau: 

1/. Trong tuần lễ đầu tiên của việc Tái Sinh, thì Sắc Chúng Tử (Kalalarũpa) khỏi 
sinh, đó là giọt nước trong suốt giống như nước dầu më. (Còn gọi là Yết La Lam Vị, Tạp Uế, 
là thời kỳ tinh huyết của Cha Mẹ bắt đầu hòa hợp thành một.) 

2/. Trong tuân lễ thứ hai, là kế sau khi Sắc Chủng Tử, thì Sắc Phôi Điểm (Abbuda 
rũpa) khởi sinh, và có trạng thái tương tự như tròng trứng đỏ, sắc tựa như nước rửa thịt. (Còn 
gọi là An Bộ Đàm Vi, Bào, là thời kỳ tăng trưởng thành hình như cái nhọt phóng rôp.) 

3/. Trong tuần lễ thứ ba, là kế sau khi Sắc Phôi Điểm, thì Sắc Phôi Thai (Реѕігӣра) 
khởi sinh, và có trạng thái như miếng thịt mềm nhão, có sắc màu đỏ. (Còn gọi là Bé Thi Vị, 
Huyết Nhục, là thời kỳ đần dần thành máu thịt.) 

4/. Trong tuần lễ thứ tư, là kë sau khi Sắc Phôi Thai, thì Sắc Thai Khối (Сһапагӣра) 
khởi sinh, và có trạng thái thành một khối, có hình dáng gióng quà trúng gà. (Còn gọi là Kiên 
Nam Vi, Nhuc Đoàn, là thời kỳ dần dàn thành môt khói thịt rắn chắc. ) 

5/. Trong tuân lễ thứ năm, là Кё sau khi Sắc Thai Khối thì nối tiếp theo đó, là Ngũ Chỉ 
(Pañcasakh8) khởi sinh, tức là Sắc Pháp phát triển ra thành năm chi (Tato param) ở trong 
khoảng giữa tuần lễ thứ 12 cho đến tuần lễ thứ 42, và những thể loại tóc, lông, móng, v.v. 
cũng đã hiện bày. (Còn gọi là Bát La Xa Khu Vị, Hình Vị Ngũ Chị, là thời kỳ dàn dàn có đủ 
6 Căn.) 


TRÌNH BÀY VIỆC KHỞI SINH CỦA SẮC TÂM, SẮC QUÝ TIẾT, SẮC УАТ THỰC 
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Trong từng mỗi kiếp sống, cái Tâm Thức đầu tiên sinh khởi đối với tất cả Chúng Hữu 
Tình, đó chính là Tâm Tái Sinh. Khi Tâm Tái Sinh diệt đi, thì cái Tâm thứ 2 sinh nối tiếp từ 
nơi Tâm Tái Sinh, đó chính là Tâm Hữu Phần thứ nhất. Sắc Tâm khởi phát sinh trú Кё từ sát 
na Sinh của Tâm Hữu Phần thứ nhất này, và thường luôn sinh khởi liên tục vào trong từng 
mỗi sát na Sinh của Tâm Thức. Còn sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm ау, thì Sắc Tâm không 
có sinh, vì theo lẽ thường nhiên thì Tâm và Tâm Sở thường chỉ có năng lực vào ngay sát na 
Sinh thôi. Sắc Quý Tiết khởi phát sinh trú ké từ sát na Trụ của Tâm Tái Sinh, và thường luôn 
sinh khởi liên tục vào trong từng mỗi sát na của Tâm Thức, vì lẽ Sắc Quý Tiết khởi sinh là 
bởi do nương vào Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ, chăng phải từ nơi Tâm và Tâm Sở làm Xuất 
Sinh Xứ; chính vì thế mới khởi sinh lên được trong từng mỗi sát na của Tâm. Sắc Vật Thực 
đối với nhóm Người Thấp Sinh và Hóa Sinh đấy, thì ngay khi Tái Sinh đã vừa khởi sinh, liền 
tức thì nối tiếp từ nơi ду đã có thọ dụng vật thực; chính vì thế mà Sắc Vật Thực của cả 2 nhóm 
Người này mới khởi phát sinh trú vào Lộ Trình Y Môn và sinh khởi kë từ sau Tâm Tái Sinh 
và Tâm Hữu Phần, vả lại thường luôn sinh khởi liên tục vào trong từng mỗi sát na của Tâm 
Thức, vì lẽ Sắc Vật Thực khởi sinh là bởi do nương vào Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ, chẳng 
phải từ nơi Tâm và Tâm Sở làm Xuất Sinh Xứ; chính vì thế mới khởi sinh lên được trong từng 
mỗi sát na của Tâm, cũng tương tự với Sắc Quý Tiết. Còn Sắc Vật Thực khởi sinh ở trong 
nhóm Người Thai Sinh, thì thường khởi sinh một khi các vật thực mà người Mẹ thọ thực vào, 
lan tỏa và thắm nhập vào thân thê của Hữu Tình đang sinh trú ở trong thai bào người Mẹ, vào 
giai đoạn vật thực khởi lập lan tỏa và thám nhập vào đưỡng nuôi thân thể của Hữu Tình đã 
vừa tái sinh. Ở trong tuần lễ đầu tiên khi vẫn còn là Chủng Tử Hữu Tình (Kalalasattaha) 
thì vật thực vẫn chưa có lan tỏa ra được, nối tiếp khi đến tuần lễ thứ 2 hoặc tuần lễ thứ 3 là 
giai đoạn Phôi Điểm Hữu Tình (Abbudasattäha) và Phôi Thai Hữu Tình (Pesisattaha) thì 
vật thực mới sẽ bắt đầu lan tỏa và thám nhập vào đến thân thể của Hữu Tình áy được. Và một 
khi Sắc Vật Thực đã khởi sinh lên rồi, thì thường luôn sinh khói liên tục vào trong từng mỗi 
sát na của Tâm Thức. Như Đức Chánh Đắng Giác đã lập ý khải thuyết để ở trong Phẩm Lục 
Kệ - Chánh Tạng Pali Tương Ưng Bộ Kinh — Phần Tương Ưng Dạ Xoa, Bài Kinh Thiên Chủ 
Đế Thích — điều 208) – (Sampayuttanikãäya – Sagāthāvagga - Vakkhasam payutta — 
Indrasutta, # 208) nói răng: 

Үайсаѕѕа bhuñjati mātā Annam рапайса bhojanam 
Tena so tattha yapeti Matukucchigato naroti 

Người Mẹ của trẻ thơ thọ dụng bắt luận vật thực nào, sẽ là cơm gạo hoặc thức uống đi 
nữa; thì trẻ thơ sinh trú ở trong bụng người Mẹ, có vật bao phủ trùm lẫy cũng được nương 
vào vật thực này mà bảo hộ sinh mệnh cho được sống còn ở trong bào thai người Mẹ. 

(Xin xem bản chính phương trình bày việc sinh khởi lúc ban đầu, việc sinh khởi lần 
cuối cùng, và việc điệt mát của Tứ Sắc Pháp.) 


TRÌNH BÀY SỰ SINH TRÚ CÁ TÚ SẮC PHÁP TRONG СО DỤC GIỚI 
VÍ TỰA VỚI NGON LỬA HOẶC DONG SÔNG 
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Iccevam patisandhim upādāya kammasamu{(hãnä dutiyacittam upādāya 
cittasamutthana thitikālam upādāya u(usamufthänä ojãpharanam upādāya 
šharasamut(hana сай catusamutthanarüpa kalāpa santati kāmaloke dīpajālā viya 
nadīsoto viya ca yavatayukam abbhocchinnam pavattati. 

Trong đoạn văn nhu đã vừa đề cập đến, thì Sắc Nghiệp Lực thường khởi phát sinh trú 
kế từ sát na Sinh của Tâm Tái Sinh. Sắc Tâm sinh trú ké từ sát na Sinh của Tâm Hữu Phần 
thứ nhất. Sắc Quý Tiết sinh trú Кё từ sát na Trụ của Tâm Tái Sinh. Sắc Vật Thực sinh trú kể 
từ sát na Bô Phẩm lan tỏa thắm nhập khắp cả. Kết hợp lại sự nối tiếp của Tổng Hợp Sắc Pháp 
khởi sinh từ nơi Tứ Xuất Sinh Xứ trong Cõi Dục Giới, thì thường được khởi sinh không gián 
đoạn suốt trọn kiếp sống, giống như một ngọn lửa và một đòng sông như vậy. 


TRÌNH ВАҮ SỰ DIỆT МАТ СА TÚ SẮC PHÁP 


1, Maranakäle pana cuficiftopari saftarasama cittassa thi kãlam upädäya 
kammajarüpani na uppajjandi. Puretaram uppannäni ca kammaja rūpāni cuticitta 
samakãlam eva pavaffitvä nirujjhanti. 

2. Tato param cittajahãärajarũpañ ca vocchijjhati. 

3.Tato param ufusamuf(hänariũpaparamparä уауа matakalebara saủkhãta 
pavattanti. 

1. Còn ngay lúc lâm chung, ké từ Tâm Tử tính đếm ngược trở lại sau đến sát na thứ 
mười bảy và tính vào thời trú vị của Tâm, thì các Sắc Pháp do Nghiệp mà khởi sinh đã không 
còn hiện khởi thêm nữa. Và Sắc Nghiệp Lực khởi sinh vào sát na Trụ của cái Tâm thứ 17 đây, 
thường được tồn tại cho đến Tâm Tử rồi đồng cùng diệt với Tâm Tử ấy. 

2. Nối tiếp theo sau từ nơi Sắc Nghiệp Lực đã diệt mắt, thì Sắc Tâm và Sắc Vật Thực 
cũng diệt mắt. 

3. Sau khi cả ba Sắc Pháp, là Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm, và Sắc Vật Thực đã diệt đi 
rồi, thì việc sinh khởi nối tiếp nhau từ nơi Sắc Quý Tiết cũng khởi sinh cho đến tử vong, và 
thành một tử thi. 

Giải thích: 

+ Trong phần Pali điều thứ 1, kê từ Maranakäle pana v.v. cho đến nirujjhanti được 
giải thích rằng Sắc Nghiệp Lực khi bắt đầu khởi sinh kể từ sát na Sinh của Tâm Tái Sinh, rồi 
thì cũng sinh nối tiếp với nhau liên tục không gián đoạn trong từng mỗi sát na của Tâm suốt 
trọn thời gian Hữu Tình ấy vẫn đang còn có sinh mạng, và suốt cho đến Hữu Tình йу tử vong. 
Và trong lúc cận tử lâm chung, thì Sắc Nghiệp Lực khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh 
của cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở lại sau Кё từ Tâm Tử khởi đi, và rồi cũng không còn 
sinh nối tiếp nữa. Còn Sắc Nghiệp Lực khởi sinh lần cuối cùng, khi tuôi thọ tương đương với 
17 sát na tròn đủ của Tâm, thì cũng diệt mắt; bởi đo thế, Sắc Nghiệp Lực đây mới đồng diệt 
với Tâm Tử. Trong sự việc Sắc Nghiệp Lực sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm 
thứ 17 đấy, cũng vì lẽ thường nhiên của từng mỗi một Sắc Pháp thì có tuổi thọ băng với 17 
sát na Tâm rồi cũng điệt mát, và Tâm Tử với Sắc Nghiệp Lực sẽ phải đồng cùng diệt với nhau, 
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mới sẽ gọi là Hữu Tình ấy mệnh chung. Không có sự việc Tâm Tử khởi sinh rồi diệt trước 
Sắc Nghiệp Lực được. Nếu Sắc Nghiệp Lực vẫn chưa có diệt mắt, thì Tâm Tử thường cũng 
không khởi sinh. Sự việc này hiện hành theo thực tính, và không có bất luận một sự vật nào 
chỉ huy cai quản cả. Với lý do này, việc khởi sinh lần cuối cùng của Sắc Nghiệp Lực mới cần 
phải sinh vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở lại sau kë từ Tâm Tử khởi 
đi như đã vừa đề cập đến rồi vậy. 

+ Trong phần Pali điều thứ 2, chỗ nói răng Tato param cho đến vocchijjati đấy, được 
giải thích rằng ngoại trừ Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, thì Tâm Tử của tất cả hạng Phàm Phu và 
các Bậc Hữu Học thường làm cho Sắc Tâm được khởi sinh; bởi đo thế việc khởi sinh lần cuối 
cùng của Sắc Tâm mới khởi sinh vào sát na Sinh của Tâm Tử. Đối với Bậc Vô Sinh thì Sắc 
Tâm sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 2 tính đếm ngược trở lại sau ké từ 
Tâm Tử khởi đi. Điều này trình bày cho được thấy răng cho dù Tâm Tử đã điệt đi rồi, tức là 
người ấy đã chết đi nữa, thế nhưng Sắc Tâm cũng vẫn còn tòn tại và tiếp nối thêm được một 
chút ít nữa; có nghĩa là đỗi với hạng Phàm Phu hoặc Bậc Hữu Học một khi đã mạng vong rồi, 
thì Sắc Tâm cũng vẫn còn được tòn tại tiếp nối thêm tương đương với 16 cái Tâm rồi mới diệt 
mất. Còn Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Мир Bàn, thì Sắc Tâm vẫn còn được tòn tại tiếp nối 
thêm tương đương với 15 cái Tâm rồi mới diệt mắt hắn. Rằng khi đã nói đến như vậy, chỉ 
là việc nói theo thực tính hiện hành của Lộ Trình Danh Pháp và Lộ Trình Sắc Pháp thôi. 
Còn nếu theo thành ngữ dân gian, thì sẽ nói được rằng khi đã chết đi rồi thì Sắc Tâm 
cũng đồng diệt với nhau. TẤt cả sự việc này, là cũng bôi thời gian bằng với 15 cái hoặc 
16 cái Tâm đây, thì cũng vẫn chưa bằng với 1/100 của một giây vậy. 

Đối với Sắc Vật Thực đã có được nói đến rằng “khởi sinh trong từng mỗi sát na của 
Tâm” đấy; là khi đến sát na Diệt của Tâm Tử thì Sắc Vật Thực cũng vẫn còn được khởi sinh 
lần cuối cùng. Và khi Tâm Tử đã diệt đi rồi, lập ý đến người ấy đã tử vong thuộc về Người 
Dục Giới, thì Sắc Vật Thực khởi sinh lần cuối cùng, và vẫn còn được tôn tại tương đương với 
cái 17 Tâm nữa, tuy nhiên không được tròn đủ, tức là chỉ bằng với 50 sát na Tiểu mà thôi. 
Còn tất cả Chư Phạm Thiên thì không có Sắc Vật Thực sinh trú, bởi do thế mới không cần 
phải đề cập đến. 

Trong phần Pali điều thứ 3, chỗ nói rằng Tato param v.v. cho đến Кајеуагаѕаћкһаїа 
pavattanti đã hàm ý nghĩa nói rằng việc khởi sinh nối tiếp với nhau của Sắc Quý Tiết đấy, 
là việc khởi sinh suốt cho đến tử vong và thành một tử thi. Giải thích rằng Sắc Quý Tiết này 
khởi sinh liên tục cho đến ngay cả Hữu Tình ấy sẽ phải chết đi nữa, thì Sắc Quý Tiết ấy cũng 
vẫn còn được khởi sinh, vả lại cho đến luôn cả Hữu Tình ấy trở thành một tử thi đi nữa, thì 
Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn tiếp tục khởi sinh. Tương tự như thế, cho đù tử thi ấy sẽ trở thành 
Xương cốt, hoặc trở thành tro bụi, hoặc trở thành đất cát đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn 
còn sinh khởi như thường. Là vì Sắc Quý Tiết này có được sinh khởi xuyên suốt mãi cho đến 
trái đất bị hoại diệt, thì lúc bấy giờ mới hoàn toàn tiệt diệt. Việc đề cập đến như vậy, là lập 
ý lấy Sắc Quý Tiết của nhóm Hữu Tình Thấp Sinh Sản Địa và Thai Sinh Sản Địa. Còn đối 
với Sắc Quý Tiết của nhóm Hóa Sinh Sản Địa, tức là Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, 
Chư Thiên, Phạm Thiên; với những hạng này một khi đã mệnh chung rồi thì Sắc Quý Tiết 
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thường là cùng đồng điệt chung với nhau; vì lẽ nhóm Hóa Sinh Sản Dia đây, một khi đã tử 
Ë vong thi chăng còn dư sót ở phần tử thi, và cũng giống như ngọn lửa diệt tắt vậy. 

(Xin xem bản chính phương trình bày việc sinh khởi lần đầu tiên, việc sinh khởi lần 
cuối cùng, và việc điệt mất của Tứ Sắc Pháp.) 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY РЕМ SỰ LUẬN CHUYÊN QUANH QUẦN 
TRONG VÒNG LUẦN HÒI СОА SẮC PHÁP 


Іссеуат matasattānam Рипайеуа bhavanfare 
Paftisandhimupädäya Tatha гарат pavattatfi 
Trong đặc tính bám sinh của tất cả Chúng Hữu Tình đã chết đi ở trong thế gian này, 
ш cà ng Sắc Phap lai шо кй ш шр tu cüng mior phuong cách ау б trong e sóng 


e А 


VẤN VÀ ĐÁP VË TÓNG HỢP SẮC PHÁP SIÊU LÝ 
(TẬP IV - CHƯƠNG THỨ SÁU) 


1. Hồi: Việc trình bày Sắc Siêu Lý đây, đã được chia ra làm mấy phần ? Là những 
chi ? Và luôn cả cho trình bày ý nghĩa của từng mỗi phần ấy. 

1. Đáp: Việc trình bày Tổng Hợp (Saủgaha) Sắc Pháp trong Chương thứ VI nói về 
Sắc Siêu Lý đây, Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya đã có trình bày làm thành 5 Phần, là: 

1. Phần Tổng Lược Sắc Pháp (Rñpasamuddesanaya): Việc trình bày Sắc Pháp một 
cách tóm tắt (Sahkhepa — Tóm Lược). 

2. Phần Phân Tích Sắc Pháp (Rũpavibhaganaya): Việc phân tích Sắc Pháp một cách 
đầy đủ chỉ tiết. 

3. Phần Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp (Rüpasamutthananaya): Việc trình bày xuất sinh 
xứ của Sắc Pháp. 

4. Phần Tổng Hợp Sắc Pháp (Rñpakalapanaya): Việc trình bày Sắc Pháp sinh khởi 
theo từng khối nhóm. 

5. Phần Phương Thức Chuyên Khởi Sắc Pháp (Rũpapavattikamanaya): Việc trình 
bày sự sinh khởi cùng với sự diệt mất của Sắc Pháp theo phương thức trình tự. 


2. Hỏi: Sắc Pháp có số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Cho trình bày tên gọi của 
những thể loại Sắc Pháp ấy theo tuần tự riêng từng mỗi Sắc Pháp. 

2. Đáp: Sắc Pháp (Rüpa) có 28, là: 

1. Tứ Sắc Đại Hiến là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong. 
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2. Ngũ Sắc Thanh Triệt là: Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt 
Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt. 

3. Thất Sắc Thông Hành là: Sắc Cảnh, Thinh Cảnh, Khí Cảnh, Vị Cảnh, Địa Xúc 
Cảnh, Hỏa Xúc Cảnh, Phong Xúc Cảnh. 

4. Nhị Sắc Bản Tính là: Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính. 

5. Nhất Sắc Tâm Cơ là: Y Vật. 

6. Nhất Sắc Mạng Quyền Lực là: Mạng Quyền. 

7. Nhất Sắc Vật Thực là: Đoàn Thực. 

8. Nhất Sắc Hạn Giới là: Không Giới Tố Chất (còn gọi là Sắc Giao Giới). 

9. Nhị Sắc Biểu Tri là: Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri. 

10. Ngũ Sắc Biến Thể là: Khinh Khoái, Nhu Nhuyến, Thích Sự, Thân Biểu Tri, Ngữ 
Biểu Tri. 

11. Tứ Sắc Thực Tướng là: Tích Trữ, Thừa Kế, Lão Mại, Vô Thường. 


3. Hỏi: 28 Sắc Pháp ấy, khi sắp theo Đại Phân Loại thì có bao nhiêu ? Là những chỉ ? 
Khi sắp theo Tiểu Phân Loại thì có bao nhiêu ? Là những chỉ ? 

3. Đáp: 28 Sắc Pháp ấy, khi liệt kê theo Phần Phân Loại có được 2 Đại Phân Loại, và 
11 Tiểu Phân Loại. 

+ 2 Đại Phân Loại là: 18 Sắc Thành Sở Tác và 10 Sắc Phi Thành Sở Tác. 

+ 11 Tiểu Phân Loại là: 

4 Sắc Đại Hiển, 5 Sắc Thanh Triệt, 7 hoặc 4 Sắc Thông Hành, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc 
Tâm Со, 1 Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Vật Thực. Gom 18 Sắc Pháp này gọi tên là Sắc Thành 
Sở Tác. 

1 Sắc Hạn Giới, 2 Sắc Biểu Tri, 5 hoặc 3 Sắc Biến Thẻ, và 4 Sắc Thực Tướng. Gom 
10 Sắc này gọi tên là Sắc Phi Thành Sở Tác. 


4. Hỏi: Cho trình bày 28 Sắc Pháp theo Phần Chân Sắc Siêu Lý và Ngụy Sắc Siêu Lý. 
Và cho trình bày nội dung của tên gọi các Sắc Pháp như tiếp theo đây: Sắc Thực Tính, Sắc 
Phi Thực Tính, Sắc Thực Tướng, Sắc Phi Thực Tướng, Sắc Thành Sở Tác, Sắc Phi Thành Sở 
Tác, Sắc Sắc, Sắc Phi Sắc, Sắc Tư Duy, Sắc Phi Tư Duy. 

4. Đáp: Trong số lượng 28 Sắc Pháp, tính ké từ Sắc Đại Hiển cho đến Sắc Vật Thực, 
và khi gom 18 Sắc này lại thì một cách xác thực chính là Chân Sắc Siêu Lý. Còn 10 Sắc Pháp 
còn lại, tính ké từ Sắc Hạn Giới cho đến Tứ Sắc Thực Tướng, thì một cách xác thực đây chàng 
phải là Chân Sắc Siêu Lý, mà là loại Sắc Đặc Biệt được sinh khởi ở trong 18 Chân Sắc Siêu 
Lý ấy, gọi là Ngụy Sắc Chân Lý. 

1. Sắc Thực Tính (Sabhävarũpa): là từng mỗi Sắc có thực tính của mình. 

2. Sắc Thực Tướng (Salakkhanaripa): là từng mỗi Sắc có thực tướng là Vô Thường, 
Khổ Đau và Vô Ngã. 

3. Sắc Thành Sở Tác (Nipphannarũpa): là Sắc sinh khởi từ nơi Nghiệp, Tâm, Quý 
Tiết và Vật Thực. 


9ó 


4. Sắc Sắc (Rüparüpa): là Sắc có việc biến đổi hoại diệt. 

5. Sắc Tư Duy (Sammasanaripa): là Sắc để cho bậc Hành Giả thẩm sát bởi theo sự 
hình thành đặc tính Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 

Còn đối với 10 Sắc mà chăng phái là Chân Sắc Siêu Lý ấy, thì có tên gọi đối nghịch 
lại như уду: 

a. Sắc Phi Thực Tính (Аѕађћауагӣра): là từng mỗi Sắc chẳng có thực tính của mình. 

b. Sắc Phi Thực Tướng (Asalakkhaparũpa): là từng mỗi Sắc chàng có thực tướng 
về Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 

c. Sắc Phi Thành Sở Tác (Anipphannarñpa): là Sắc chăng phải sinh khởi từ nơi 
Nghiệp, Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. 

d. Sắc Phi Sắc (Arũparñpa): là Sắc chăng có việc biến đổi hoại diệt. 

e. Sắc Phi Tư Duy (Asammasanarñpa): là Sắc làm cho Bậc Hành Giả không thể 
thâm sát bởi theo sự hình thành đặc tính Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã được. 


5. Hỏi: Cho giải thích nội dung của những từ ngữ Sắc Đại Hiển và Sắc Y Sinh. Và cho 
trình bày Chi Pháp của các Sắc Pháp như tiếp theo đây: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Nhãn Thanh 
Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Xúc, Nữ Giới Tính, Mạng Quyên, Thân Biểu Tri, Khinh Khoái, Tích 
Trữ, Vô Thường. 

5. Đáp: 1. Sắc Đại Hiển lập ý đến Sắc làm thành to lớn và hiện bày rõ ràng, như có 
câu Chú Giải trình bày rằng: Upādinnānupādinnasantānesu salakkhanato sasambhãrato 
ca mahan(ãni hutvä bhavanti pãtubhavantiti = Mahabhütani - Những thể loại Sắc nào 
làm thành to lớn và hiện bày rõ ràng bởi theo thực tính của mình, và bởi theo hình trạng của 
mình, ở trong bản tính của vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng: vì thế, những thể loại Sắc ấy 
gọi tên là Sắc Đại Hiến. 

2. Sắc Y Sinh lập ý đến Sắc nương nhờ vào Sắc Đại Hiển mà sinh khởi, như có câu 
Chú Giải trình bày răng: Mababhitãnam upädäya pavattam rüpanti = Upãdãyarñpam - 
Sắc được sinh khởi bởi do nương vào Sắc Đại Hiển, vì thế Sắc ấy mới gọi tên là Sắc Y Sinh, 

Sắc Đại Hiển có 4 là: 1. Địa, 2. Thủy, 3. Hỏa, 4. Phong. 

Sắc Y Sinh có 24 là: 1. Nhãn, 2. Nhĩ, 3. Tỷ, 4. Thiệt, 5. Thân, 6. Sắc, 7. Thinh, 8. Khi, 
9. VỊ, 10. Nữ Giới Tính, 11. Nam Giới Tính, 12. Tâm Cơ, 13. Mạng Quyên, 14. Vật Thực, 
15. Hạn Giới, 16. Thân Biểu Tri, 17. Ngữ Biểu Tri, 18. Khinh Khoái, 19. Nhu Nhuyến, 20. 
Thích Sự, 21. Tích Trữ, 22. Thừa Kế, 23. Lão Mại, 24. Vô Thường. 

Kết hợp 4 Sắc Đại Hiển và 24 Sắc Y Sinh thành 28 Sắc Pháp. Trình bày tuần tự Chi 
Pháp của các Sắc Pháp như tiếp theo đây: 

1. Địa (Pathavi): là Sắc cứng và mềm. 

2. Thủy (Apo): là Sắc chảy lan ra hoặc quến tụ lại. 

3. Hỏa (Tejo): là Sắc lạnh và nóng. 

4. Phong (Vãyo): là Sắc căng phông và chuyển động. 

5. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda): là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu được 
Cảnh Sắc. 
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6. Сапһ Sšc (Варагаттара): là các sắc màu. 

7. Cảnh Xúc (Photthabbarammana): là lạnh, nóng, mềm, cứng, căng, lỏng. 

8. Nữ Giới Tính (ItthTbhäva):tức là Sắc làm tác nhân của sự hình thành nữ giới. 

9. Mạng Quyền (Jïvita): là Sắc gìn giữ bảo hộ tất cả các Sắc Nghiệp Lực. 

10. Vật Thực (Аһага): là Sắc dắt dẫn cho Sắc Vật Thực sinh khởi. 

11. Thân Biểu Tri (Kayaviññatti): là các hoạt động của xác thân. 

12. Khinh Khoái (Lahuta): là sự nhẹ nhàng của Sắc Thành Sở Tác. 

13. Tích Trữ (Upacaya): là sự sinh khởi lần đầu tiên và sinh khởi những lần sau sau 
đó cho đến tròn đủ Sắc cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở Tác. 

14. Vô Thường (Апіссаќа): là sự diệt mất của Sắc Thành Sở Tác. 

+ Ghi chú: Đối với Cảnh Xúc, chính là Địa, Hỏa, Phong ở phần Sắc Đại Ніёр ấy vậy, 
vì thế, nếu tính Sắc Pháp lần lượt theo thứ tự thì chỉ có số lượng là 28. 


6. Hỏi: Cho trình bày sinh trú của 28 Sắc Pháp ở trong thân thể của Chúng Hữu Tình. 

6. Đáp: Ở trong thân thể của tất cả Chúng Hữu Tình thì thường có thé thẩm sát tìm 
thấy từng mỗi sinh trú của 28 Sắc Pháp, như tiếp theo đây: 

1. Tứ Sắc Đại Hiển sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 

2. Nhãn Thanh Triệt sinh trú ở trong con mắt. 

3. Nhĩ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ tai. 

4. Tỷ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ mũi. 

5. Thiệt Thanh Triệt sinh trú ở cái lưỡi. 

6. Thân Thanh Triệt sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 

7. Cảnh Sắc 

8. Cảnh Thinh 

9. Cành Khí sinh trú ở trong khắp cả cơ thé 

10. Cảnh VỊ 

11. Cảnh Xúc 

12. Nữ Giới Tính sinh trú ở trong khắp cả cơ thể của nữ giới. 

13. Nam Giới Tính sinh trú ở trong khắp cå cơ thể của nam giới. 

14. Tâm Cơ sinh trú ở trong Sắc Trái Tim. 

15. Mạng Quyền 

16. Đoàn Thực } sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 

17. Sắc Không Giới 

18. Thân Biểu Tri sinh trú ở trong khắp cả cơ thé. 

19. Ngữ Biểu Tri sinh trú ở nơi miệng. 

20. Tam Sắc Biến Thẻ sinh trú ở trong khắp cả cơ thé. 

21. Tứ Sắc Thực Tướng sinh trú ở trong khắp cà cơ thẻ. 
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7. Hỏi: Cho trình bày Thực Tính — Thực Tướng các Sắc Pháp như tiếp theo đây: Địa, 
Thủy, Hỏa, Phong, và Thủy Giới, Hỏa Giới, Phong Giới chia ra làm mấy thể loại ? Là những 
chi ? | 

7. Đáp: 1. Địa (Pathavn: là một thể loại Giới (Dhãtu) gọi với nhau là Địa Giới 
(Pathavidhãtu), có Đặc Tính Cương Kiện (Каккһајаіаккһара) nghĩa là khi đem so sánh 
Địa Giới với ba Sắc Đại Hiển còn lại thì Địa Giới có đặc tính cứng rắn. Nếu như bát luận vật 
thể nào có nhiều Địa Giới làm trưởng trội, thì đặc tính cứng rắn này cũng được hiện bày một 
cách mạnh mẽ, như là sắt, đá, cây cối v.v. Và nếu như bát luận vật thể nào chỉ có Địa GIới 
với số lượng ít oi, thì đặc tính cứng rắn áy cũng không có hiện bày manh mẽ được. Và khi 
tiếp xúc đụng chạm thì có саш giác với một trạng thái mềm mại, có nghĩa là sự cứng rắn áy 
chi có chút ít và khi ngài lên mói có duoc môt càm giác mèm mai duoc. Do váy, Pháp chủng 
mà có đặc tính cứng hoặc mềm trong khi đã tiếp xúc đụng chạm, đều đã được liệt kê thành 
Địa Giới hết cả thấy; vì lẽ loại trừ Địa Giới này ra, thì tất cả các Sắc Pháp khác không có khả 
năng làm cho có được cảm giác cứng hoặc mềm, hiện bày lên đối với việc tiếp xúc đụng chạm 
ду được. Lại nữa, Địa Giới này là chỗ nương nhờ, chỗ nương trú của tất cả các Sắc Pháp khác, 
cũng tương tự như mặt nền đất với các vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng vậy. Có nghĩa 
là loại trừ Dia Giới này ra, thì sắc thân hình dang, da dẻ phu sắc, suốt cho đến mọi sự cắm 
giác khác, tức là những thể loại Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh VỊ, Cảnh Hỏa Xúc, 
Cảnh Phong Xúc này đây, cũng không thể nào hiện bày lên được. Như có câu Chú Giải đã 
nói răng: Ѕаһајаќагӣрапі pathanti pati((hahanti etthäti = Pathavi - Tất са các Sắc Pháp 
cùng câu sinh với nhau thường an trú ở trong Pháp chủng ấy, bởi do thế, Pháp chủng làm chỗ 
nương nhờ, làm chỗ nương trú của tất cả những Sắc cùng câu sinh ấy, mới gọi tên là Địa Giới. 

2. Thủy (Apo): là một thé loại Giới, gọi với nhau là Thủy Giới (Äpodhätu) có đặc 
tính rò rỉ cháy lan ra hoặc диёр tụ lại (Paggharanalakkhanäã hoặc Abandhanalakkhan8). 
Thủy Giới này, nếu như hiện hữu với số lượng nhiều ở trong bất luận vật thể nào đi nữa, thì 
thường làm cho chảy lỏng và rò rỉ lan ra. Nếu như có số lượng ít oi thì sẽ làm cho các vật thể 
áy quén tu lai thành đống, thành khối cục; cũng ví như nhựa mủ có khả năng kết nối các vật 
thé dính vào nhau thành đống, thành khối cục như thế nào;.thì Thủy Giới cũng tương tự như 
một nhựa mủ có khả năng kết nỗi Địa Giới cho quén tu vào nhau tao thành xác thân hinh dang 
nhu thé ду. 

Trong một vật thể mà Thủy Giới khởi sinh đã có số lượng nhiều hơn Địa Giới, thì 
chính với mãnh lực của Thủy Giới áy dà làm cho Bia Giói có só lượng ít oi, mới làm thành 
tác nhân cho vật thé ấy mềm nhün đi, và có khả năng chảy lan ra như thể là nước vậy. Khi ta 
nhìn thấy được nước ấy đang chảy lan ra, là cũng đo có nhiều Thủy Giới, và ít Địa Giới. Một 
khi Địa Giới đã ít đi, thì chính Địa Giới ấy là người mềm nhün do bởi Thúy Giới là người làm 
cho mềm nhün vậy, và chăng phải Thủy Giới mềm nhũn như là ta đã có sự hiểu biết với nhau 
đâu. Vì lẽ Thủy Giới là một Giới chăng phải được nhìn thấy bằng mắt, hoặc được tiếp xúc 
bằng thân, mà chỉ có được biết bằng Tâm thôi. Và ở trong một vật thể có số lượng Thủy Giới 
ít hơn Địa Giới v.v. thì mãnh lực Thủy Giới cũng làm cho Địa Giới ду диёр tụ vào nhau thành 
đồng, thành khối cục. Như có câu Chú Giái trình bày rằng: Äpeti sahajatarüpesu byäpetvä 
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Чаба = Apo - Pháp chủng nào thường trải rộng ra và thấm sâu khắp cả ở trong Sắc cùng 
câu sinh với mình, và rồi án trú ở trong những Sắc ấy, bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng ấy 
là Thủy Giới. Một trường hợp khác nữa: Appayäti ѕаһајаќагӣарапі sutthu brũheti 
vaddhafidi = Apo - Pháp chủng nào làm cho tất cả các Sắc cùng câu sinh với mình được tăng 
trưởng lên một cách tốt đẹp, bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Thủy Giới. Một trường 
hợp khác nữa: Sahajatarüpani avippakinnäni katvā pāti rakkhafiti = Apo - Pháp chủng 
nào thường bảo hộ Sắc cùng câu sinh một cách vững chắc, không làm cho bị bé vỡ tan tác ra, 
bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Thủy Giới. 

Thủy Giới có hai thể loại, đó là: 

a/. Thủy Giới thông thường có Đặc Tính Thúc Phược Vật (Abandhanalakkhana) 
nghĩa là có đặc tính диёр tụ lại, tuy nhiên một khi đã bị Viêm Nhiệt Hóa (Unhatejo), và thế 
rồi Đặc Tính Lậu Chỉ (Paggharanalakkhana) lại hiện bày, nghĩa là phải bị rò rỉ chảy lan 
ra. Tức là Thủy Giới hiện hữu ở trong sắt, vàng, sáp ong, v.v., có nghĩa là những thê loại sắt, 
hoặc vàng, hoặc sáp ong đây, một khi lấy đem đi nấu chảy hoặc đốt cháy đi, thì những vật thé 
này sẽ trở thành vật chảy nhão lỏng ra và có khả năng rò rỉ chảy lan ra; tuy nhiên việc rò rỉ 
chảy lan ra của các vật thé này chẳng phải Thủy Giới là vật chảy lan ra, mà đích thị chính là 
Địa Giới cùng câu sinh với Thủy Giới ấy là vật rò rỉ chảy lan ra. Và cũng chính ngay trong 
cùng một vật thể ấy, nếu trái lại 14у đem nhúng bỏ vào trong nước lạnh thì những vật thê ấy 
sẽ tự cứng trở lại thành một thỏi sắt, thành một thỏi vàng như lúc ban đầu. Trong sự việc tự 
cứng rắn trở lại của những vật thể này, chính là việc tự cứng rắn lại của Địa Giới, và chẳng 
phải là việc tự cứng răn lại của Thủy Giới. 

b/. Thủy Giới thông thường có Đặc Tính Lậu Chỉ (Paggharanalakkhana) là đặc tính 
rò rỉ chảy lan ra. Tuy nhiên một khi bị Hàn Lãnh Hỏa (Sitatejo) và thế rồi Đặc Tính Thúc 
Phược Vật (Abandhanalakkhana) lại hiện bày, nghĩa là quến tụ lại. Tức là Thủy Giới hiện 
hữu ở trong nước, có nghĩa là lẽ thường nước là một vật thể lỏng; tuy nhiên nếu lấy nước ấy 
đem bỏ vào chỗ nơi giá lạnh có nhiệt độ đến 0 độ C thì nước ấy sẽ trở thành một khối băng 
đá. Và một khi lẫy khối băng đá ra khỏi chỗ nơi giá lạnh ấy rồi, thì khối băng đá bị khí hậu ở 
bên ngoài có Viêm Nhiệt Hóa (Unhatejo), thế là khối băng đá ấy cũng từ từ tan chảy ra, làm 
thành vật thể lỏng như lúc ban đầu. 

3. Hỏa (Tejo): là một thể loại Giới, gọi với nhau là Hỏa Giới (Tejodhãtu) có đặc tính 
là nóng và lạnh. Đặc tính nóng gọi là Viêm Nhiệt Hóa (Unhatejo) và đặc tính lạnh gọi là 
Hàn Lãnh Нба (Sitatejo). Tuy nhiên cả hai Hỏa Giới này có trạng thái thực tính là bốc hơi 
(Unhattalakkhana — Đặc Tính Ôn Độ), có nghĩa là Viêm Nhiệt Hỏa thì có đặc tính là “bốc 
hơi nóng”, và Hàn Lãnh Hỏa thì có đặc tính là “bốc hơi lạnh”. Và cả hai thể loại Hỏa Giới 
này, có chức năng làm cho các vật thể chín rộ chín rục, và làm cho ôn nhu tỉ mån, sác bén 
thuần thục. Như sẽ trông thấy được răng đa số các vật thể, như là vật thực v.v. đã làm cho 
chín rục là do bởi độ nóng, tuy nhiên cũng vẫn có một vài vật thực đã làm cho chín rục là do 
bởi độ lạnh tương tự như nhau. Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Tejeti paripäcetiti = 
Tejo - Pháp chúng nào làm cho chín гис, thì Pháp chủng ấy gọi tên là Hóa Giới. 


Hỏa Giới có năm thê loại, là: 
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1. Khí Đằng Nhiệt Khí (Usmatejo): là Hỏa Giới hằng hiện hữu ở trong cơ thể của tất 
cả Chúng Hữu Tình (bốc hỏa, bốc khí nóng). 

2. Hóa Khóc Nhiệt Khí (Santappanatejo): là Hỏa Giới có sức nóng cao độ. 

3. Hóa Hóa Nhiệt Khí (Dahanatejo): là Hỏa Giới có sức nóng mãnh liệt cao độ; và 
có khả năng thiêu đốt cơ thể cho phải bị đị ứng đi. 

4. Lão Suy Nhiệt Khí (Jiranatejo): là Hỏa Giới làm cho cơ thể suy sụp, tièu tụy và 
lão mại đi. 

5. Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Расакаќејо): là Hỏa Giới làm nhiệm vụ tiêu hóa vật thực. 

Trong cà năm thể loại Hỏa Giới này, thì Hỏa Giới hăng hiện hữu ở trong cơ thể của 
Chúng Hữu Tình, đó chính là Khí Đăng Nhiệt Khí (Usmätejo) với Tiêu Hóa Nhiệt Khí 
(Päcakatejo). Còn đối với Hóa Khóc Nhiệt Khí (Santappanatejo), Hỏa Hóa Nhiệt Khí 
(Dahanatejo), và Lão Suy Nhiệt Khí (Jiranatejo), са ba thể loại này thì không có hằng 
thường hiện hữu. Chỉ hiện khởi lên là cũng do Khí Đằng Nhiệt Khí có trạng thái bị di ứng, 
chẳng hạn như người lên cơn sốt thân viêm nhiệt, cũng có nghĩa là Khí Đằng Nhiệt Khí đã 
biến đổi thành trạng thái Ноа Khóc Nhiệt Khí. Hoặc nếu như bị sốt сао độ, thân viêm nhiệt 
nặng dẫn đến mê sảng, cũng có nghĩa là Khí Đằng Nhiệt Khí đã biến đối dị thường từ Hỏa 
Khóc Nhiệt Khí chuyên thành Hỏa Hóa Nhiệt Khí. Và ở trong người có bệnh tật thường luôn 
hành hạ, hoặc người đã vào đến giai đoạn cuối cuộc đời rồi, thì đích thị chính là Khí Đằng 
Nhiệt Khí đã chuyển đổi trạng thái thành Lão Suy Nhiệt Khí, và đã làm cho hiện khởi lên 
trạng thái suy sụp, tiều tụy của xác thân, chẳng hạn như tóc bạc, răng рду, mắt mờ, thịt da khô 
héo, v.v. 

4. Phong (Уӣуо): là một thể loại Giới, gọi với nhau là Phong Giới (Vayodhatu) có 
đặc tính căng phòng ra hoặc chuyển động (Vitthambhanalakkhana hoặc Samiranalakkha 
na). 

a/. Phong Giới có đặc tính căng phông gọi là Khuếch Đại Phong (Vitthambhana 
vāyo). Khuếch Đại Phong làm cho Sắc Pháp cùng câu sinh với mình bền chắc vững vàng, 
không cho rệu rã lung lay chuyên động. Ó trong xác thân của con người ta, néu như Khuếch 
Đại Phong này hiện bày lên thì người ấy có cảm giác như là căng cứng, mệt mỏi, đau nhức, ở 
khắp cả cơ thể; hoặc một khi ta gồng các khủy cánh tay, chân, và một khi ta đướn con mắt lên 
nhìn chăm chăm mà không nháy mắt; với thời gian ấy Khuếch Đại Phong cũng có hiện bày 
thể theo sự tự cố gắng nỗ lực của mình. Về phía ở bên trong, thì các vật thể được an trú một 
cách vững chắc, hoặc làm cho tự căng phông lên là cũng do bởi mãnh lực của Khuếch Đại 
Phong ấy vậy; cũng ví như quả bóng nén ép đây hơi vào ở bên trong đó, thì quả bóng ấy căng 
cứng lên, là cũng do bởi Khuếch Đại Phong. Hoặc dụng cụ lọc nước dùng để lọc nước, một 
khi dụng cụ lọc nước ấy được bỏ vào ở trong nước thì nước tràn vào ở trong đó. Khi rút lên 
và lẫy tay bịt lỗ dung cụ lọc nước ấy lại, thì Phong Giới ở phía bên ngoài cũng sẽ hứng đỡ 
nước ở trong dụng cụ lọc nước ấy không cho chảy ra ngoài. Cũng tương tự với trái đất mà tất 
cả Chúng Hữu Tình đang nương trú đây, nền lục địa được đặt ở trên nước, và nước đặt ở trên 
gió được gọi là Hạ Tầng Hư Không (Hetthimaajjatäkãsa). Hạ Tầng Hư Không này hứng 
đỡ nước, làm cho nước và nền lục địa được bền chắc vững vàng, và có được như vậy là cũng 
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do bởi mãnh lực của Khuéch Đại Phong. Như có câu Chú Giải nói ràng: Vayati sahajãta 
dhamme apatamane katvā sahatti = Vãyo — Giới nào thường đắt dẫn cho Sắc Pháp cùng 
câu sinh với mình được bền chắc vững vàng và bất chuyên, bởi do thế mới gọi tên Giới ấy là 
Phong Giới. 

b/. Phong Giới có đặc tính chuyển động gọi là Chuyển Động Phong (Samiranaväyo). 
Chuyển Động Phong này làm cho Sắc Pháp cùng câu sinh với mình chuyền động theo; chẳng 
hạn như tất cả Chúng Hữu Tình chuyên đôi các tư thế oai nghi, hoặc việc nháy mắt, đảo mắt, 
vẫy tay, ngo nguậy bàn chân, việc bài tiết các vật ué tạp ra khỏi cơ thể, các việc sản sinh con 
cái, v.v. Tất cả thây các thé loại này có được hiện hành là cũng do bởi mãnh lực Chuyên Động 
Phong. Còn Chuyển Động Phong hiện hữu ở bên ngoài loài Hữu Tình, đã làm cho các sự vật 
chuyển động di dịch rời khỏi chỗ ban đầu. Như có câu Chú Giải nói rằng: Vãyati 
desantatuppatti hetubhãvena bhñtasanghãtam pāpetīti = Vãyo — Giới nào thường làm tác 
nhân cho nhóm Sắc Đại Hiển cùng câu sinh với mình khởi sinh lên sự di dịch rời khỏi chỗ 
thứ nhất đi đến chỗ khác, bởi do thế mới gọi tên Giới ấy là Phong Giới. 

Phong Giới có sáu thê loại, là: 

1. Hướng Thượng Phong (Uddhañgamäväyo): là Phong Giới thổi hướng lên trên. 

2. Hạ Lạc Phong (Adhogamaväyo): là Phong Giới thôi xuống phía dưới. 

3. Nội Tạng Phong (Kucchifthaväyo): là Phong Giới hiện hữu ở trong lỗ hốc thuộc 
về bụng đưới. 

4. Tràng Y Phong (Kof(hãsayaväyo): là Phong Giới hiện hữu ở trong ruột già. 

5. Chuyển Động Phong (Añgamangãnusäriväyo): là Phong Giới hiện hữu khắp cả 
cơ thé. 

6. Số Tức Phong (Assãsapassãsaväyo): là Phong Giới hơi thở vào ra. 

Sáu thê loại Phong Giới đã vừa đề cập ở tại đây, sinh trú ở bên trong cơ thể của loài 
Hữu Tình, cũng còn được gọi là Nội Thân Phong (Ajjhaattaväyo). Còn gió thôi ở phía bên 
ngoài, gọi là Ngoại Thân Phong (Bahiddhaväyo). 

Những cả bốn thể loại Giới gồm Địa, Thủy, Hỏa, Phong đây, gọi là Sắc Đại Hiển, vì 
làm thành Sắc to lớn, làm trưởng trội đối với tất cả các Sắc Pháp khác, và hiện bày rõ ràng. 
Chẳng hạn như các vật thể cho đù to hoặc nhỏ đi nữa, hiện bày được các hình dạng tướng 
trạng là cũng chính do bởi Sắc Đại Hiên ấy vậy. Và sắc màu đa đẻ của các vật thé ấy hiện bày 
lên nhiều ít, hiện bày mạnh yếu, là cũng chính đo bởi mãnh lực Sắc Đại Ніёп kết hợp vào với 
nhau nhiều hoặc ít. Chính vì thế, cả Tứ Sắc Đại Hiển này, rằng khi nói theo hình thù tướng 
trạng thì rất to lớn, rằng khi nói theo thực tính thì hiện bày rõ ràng hơn các Sắc Pháp khác. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Маһапќяпі hutvä bhñtãni pātubhūtānīti = 
Maha bhütani - Những thé loại Sắc Pháp nào, ràng khi tính theo tướng trạng và thực tính, là 
to lớn và hiện bày rõ ràng, bởi do thế mới gọi tên những thể loại Sắc Pháp ấy là Đại Ніёп. 


§. Hỏi: Cho trình bày câu Chú Giải và lời giải thích của các Sắc Pháp như tiếp theo 
đây: Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, và Thân Thanh 
Triệt. 
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8. Đáp: 1. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasada): có câu Chú Giải nói rằng: Cakkhu 
viãñãnadhi(fhitam hutvā samavisamam cakkhati äcikkhantam viya hotiti = Cakkhu - 
Sắc Pháp nào làm thành chỗ nương trú Tâm Nhãn Thức và có thực tính na ná y như là báo 
cho Tâm Nhãn Thức hiểu biết ở trong Cảnh rằng là Cảnh này thì tốt, Cảnh ấy thì không tốt, 
bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Nhãn, tức là Nhãn Thanh Triệt. 

Tất cả những con mắt không được gọi tên là Nhãn Thanh Triệt. Chỗ được gọi tên là 
Nhãn Thanh Triệt đây, là một thể loại Sắc Pháp sinh từ nơi Nghiệp Lực, có sự trong suốt như 
pha lê, làm thành vật dụng tiếp thâu Cảnh Sắc, án trú ở khoảng giữa tâm điểm tròng mắt đen, 
có bảy tầng lớp màng con mắt y như núm bông gòn tám ướt süng dầu hết cả bảy lớp, to ước 
độ bằng đầu của con chí, có chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú Tâm Nhãn Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn) chỗ nương sinh Tâm Lộ Trình Nhãn Môn. 


у лы — 


2. Nhĩ Thanh Triệt (Sotapasada): có câu Chú Giải nói rằng: Sofaviññãnadhi(thitam 
hutvā saddam suņātīti = Sotam - Sắc Pháp nào làm thành chỗ nương trú Tâm Nhĩ Thức, và 
thường được lăng nghe âm thanh, bởi đo thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh 
Triệt. 

Một phần khác nữa: Saddam sunanfi etenati = Sotam (vā) Sadde suyyanfi etenāti 
= Sotam - Tắt cà những Tâm, Tâm Sở thường được lắng nghe âm thanh do bởi nương vào 
Sắc Pháp ấy, chính vì thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc nghe thấy những thể loại 
Tâm, Tâm Sở ду, gọi tên là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh Triệt (hoặc) Tất cả loài Hữu Tinh được 
nghe thấy âm thanh do bởi Sắc Pháp ấy, chính vì thế mới gọi tên Sắc Pháp làm thành tác nhân 
cho việc nghe thấy Chúng Hữu Tình ấy là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh Triệt. 

Trong câu Chú Giải ở điều thứ nhất, là việc trình bày theo Phần Vị Trí Cận Lân 
(Тһапауйрасагапауа) là việc trình bày theo phần gián tiếp. Còn ở trong câu Chú Giải ở điều 
thứ hai, là việc trình bày theo Phần Vi Thủ (Mukhayanaya) là việc trình bày theo phần trực 
tiếp. Nhĩ Thanh Triệt là một thé loại Pháp chủng sinh từ nơi Nghiệp Lực, có sự trong suốt 
tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các âm thanh; đã án trú ở trong khoang tai, có hình 
dạng giống như vòng đai, và nơi ấy mọc lông sợi đen mịn. Nhĩ Thanh Triệt tỏa rộng ra khắp 
mọi khu vực, có chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thể làm thành chỗ nương trú Tâm Nhĩ Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh Tâm Lộ Trình Nhĩ Môn. 

3. Tỷ Thanh Triệt (Ghãnapasäda): có câu Chú Giải nói răng: Ghayattti = Сһапат 
- Sắc Pháp nào thường hít ngửi khí hơi, Sắc Pháp ấy được gọi tên là Tỷ, tức là Tỷ Thanh Triệt. 
Việc trình bày phần Chú Giải này, là việc trình bày theo Phần Vị Trí Cận Lân 
(Тһапауйрасагапауа) là việc trình bày theo phàn gián tiếp; bởi vì Tỷ Thanh Triệt không có 
khả năng ngửi khí hơi được, mà trái lại Tâm Tỷ Thức sinh khởi do bởi nương vào Tỷ Thanh 
Triệt mới là người ngửi và biết được khí hơi. Tuy nhiên chỗ trình bày câu Chú Giải như vậy, 
là việc trình bày có ý nghĩa là việc ngửi khí hơi của Tâm Tỷ Thức ấy đang an trú ở trong Tỷ 
Thanh Triệt, thế rồi rút láy Ту Thanh Triệt này lên trình bày, y như thể Tỷ Thanh Triệt này là 
người ngùi khí hơi ду vậy. Và néu sẽ đem tỷ đối với lời nói rằng “Căn nhà йу rất bề bón” thì 
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nói với thé loại này, là lập ý nhắm vào con người ở trong căn nhà ấy, bởi vì căn nhà không 
thể bề bộn được, mà trái lại chỉ có con người ở trong căn nhà ấy mới bề bộn. 

Một phần khác nữa đã có trình bày răng: Ghãyanti etenāti = Ghãnam (vā) Ghãyïyan 
tỉ etenati = Ghãnam - Tắt cả Chúng Hữu Tình thường hít ngửi khí hơi với Sắc Pháp nào, bởi 
do thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc hít ngửi khí hơi của Chúng Hữu Tình mới được 
gọi tên là Tỷ (hoặc) Tất cả Chúng Hữu Tình cần phải ngửi khí hơi với Sắc Pháp ấy, bởi do 
thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc cần phải ngửi khí hơi của Chúng Hữu Tính mới 
được gọi tên là Ty. Cà hai phần Chú Giải này, là việc trình bày theo Phần Vi Thú (Mukhaya 
naya), là việc trình bày theo phần trực tiếp. 

Tỷ Thanh Triệt này, là một thé loại Pháp chúng sinh từ nơi Nghiệp Lực, có sự trong 
suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các khí hơi; đã ån trú ở trong khoang mũi, có 
hình dạng giống như móng đê, và có chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú Tâm Tỷ Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh Tâm Lộ Trình Tỷ Môn. 

4. Thiệt Thanh Triệt (Jivhãpasäda): có câu Chú Giải nói rằng: JTvitam avhãyatiti 
= Jivha - Sắc Pháp nào có thực tính na ná như kêu gọi mùi vị, và làm thành tác nhân cho kéo 
dài tuổi thọ, bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Thiệt. 

Từ ngữ Jivhā này được chiết tự ra thành hai từ ngữ, là Jivita + Avhā. Từ ngữ Јтуіќа 
dịch là “Тобі Thọ”, tuy nhiên trong chỗ này được dịch là Rasa (Mùi VỊ), bởi vì tuổi thọ sẽ 
được an trụ là cũng phải nương vào các mùi vi, nghĩa là việc thọ thực với những thực phẩm 
có vị chua, ngọt, v.v. thì tuổi thọ sẽ được an trụ lâu dài; chính vì thế, mới rút lấy từ ngữ JTvita 
làm thành tên gọi của tuôi thọ và là Quả của Rasa (Mùi Vi) trong khi ấy được đặt để làm Tác 
Nhân. Rasa (Mùi Vi) là gọi các mùi vị, còn Jivita chỉ là việc gọi theo Phần Quả Báo Cận 
Lân (Phalũpacaranaya) tức là gọi theo Phần gián tiếp. 

Từ ngữ Ауһа dich là “gọi, loan báo”; khi đã được kết hợp với từ ngữ Jīvita thì cũng 
chính là lập ý nhằm đến việc gọi các mùi vị ấy vậy, vì lẽ thông thường Thiệt Thanh Triệt đây, 
hằng có thiên hướng ở trong các mùi vị là chỗ xứng ý foại nguyện của Tâm Thiệt Thức thường 
lui tới. Khi đã kết hợp từ ngữ JTvita với từ ngữ Avhã vào với nhau và thành Jivhā, có nghĩa 
là từ ngữ Jivita ấy, đối Í thành І, còn са hai từ ngữ Vi với Ta này thì loại trừ ra; đối với từ 
ngữ Avhã thì loại trừ А ra, và chỉ còn lại Vhã; chính vì thế, khi kết hợp vào mới thành Jivhā. 

Thiệt Thanh Triệt này, là một thê loại Pháp chủng sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, có sự 
trong suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các mùi vị; đã ån trú ở trong khoảng 
giữa bề mặt cái lưỡi, có hình dạng giống như đầu đóa hoa sen, và có chức năng làm tròn hai 
nhiệm vụ: 

1/. Là vật thể làm thành chỗ nương trú Tâm Thiệt Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh Tâm Lộ Trình Thiệt Môn. 

5. Thân Thanh Triệt (Kãyapasäda): có câu Chú Giải trình bày rằng: Kucchitānam 
kesädInam pãpadhammäãnañca ауой = Kãyo - Sắc Pháp nào làm thành chỗ tựu hội của các 
thành phần khác, có tóc, v.v. là chỗ đáng ghét bỏ; và làm thành chỗ tựu hội Bất Thiện Pháp, 
bởi do thế, Sắc Pháp ау mới được gọi là Thân, tức là tất cả các thân thẻ. 
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Về việc gọi tên Thân Thanh Triệt là Thân, ау là việc trình bày một cách gián tiếp; là 
việc gọi theo Phần Bộ Phận Đơn Nhắt (Екайеѕауйрасагапауа); là việc rút láy từ ngữ Thân 
làm thành tên gọi của tất cả các thân thể, và đem đặt đề thành một bộ phận duy nhất ở trong 
Thân Thanh Triệt. Hoặc một phần khác nữa, gọi tên Thân Thanh Triệt là Thân, là việc trình 
bày theo Phần Vị Trí Cận Lân (Thãnayũpacäranaya) có nghĩa là rút láy từ ngữ Kaya làm 
thành tên gọi của thân thể, đem đặt để thành một bộ phận duy nhất và nương sinh ở trong 
Thân Thanh Triệt. 

Thân Thanh Triệt này, là một thể loại Pháp chủng sinh từ nơi Nghiệp Lực, có sự trong 
suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các sự vật tiếp xúc đụng chạm, như có lạnh, 
nóng, mềm, cứng, lỏng, căng. Thân Thanh Triệt này án trú ở trong khắp cả cơ thể, chỉ ngoại 
trừ đầu ngọn tóc, lông, móng, bề mặt lớp da chết khô, và chỗ tựu hội các vật thực mới ở trong 
ruột già, là thuộc lãnh địa Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Расакаќејо); vả lại có chức năng làm tròn 
hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thể làm thành chỗ nương trú Tâm Thân Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh Tâm Lộ Trình Thân Môn. 

Cả năm thể loại Sắc Pháp gồm Nhãn, Nhĩ, ТУ, Thiệt và Thân đây, gọi tên là Sắc Thanh 
Triệt, vì có thực tính trong suốt, và có khả năng tiếp thâu các Cảnh của mình. Như có câu 
Chú Giải trình bày răng: Pasīdatīti = Pasado - Sắc Pháp nào có sự trong suốt, bởi do thế, Sắc 
Pháp ấy mới được gọi tên là Thanh Triệt. 


9. Hỏi: Vì lý do nào các sắc màu mới có tên gọi là Cảnh Sắc; và các khí hơi mới có 
tên gọi là Cảnh Khí 2 

9. Đáp: 1. Cảnh Sắc (Rñpärammana): có câu Chú Giải trình bày rằng: Rũpayati 
hadayaägatabhavam pakäsetiti = Вараг - Sắc Pháp nào thường hay biểu thị sự hiểu biết 
của tâm thức cho hiện bày, bởi do thế, Sắc Pháp áy mới được gọi tên là Cảnh Sắc, hoặc 
Rüpayati đabbam pakãsetiti = Rüpam - Sắc Pháp nào thường hay biểu thị thực thé vật chất, 
hình dáng tướng trạng cho hiện bày, bởi do thế, Sắc Pháp йу mới được gọi là Cảnh Sắc. 

Giải thích rằng: một người đang có những sự hoan hý duyệt ý, khổ tâm, buồn lòng, 
sợ hãi, xấu hỗ, v.v. và một khi tha nhân đã trông thấy được cử chỉ điệu bộ và diện mạo của 
người ấy, thì cũng có sự thấu hiểu được rằng người ấy đang có sự hoan hỷ duyệt ý, khổ tâm, 
buồn lòng, sợ hãi, xấu hỗ, v.v. Trong sự việc mà tha nhân có được sự thấu hiểu như thế, là 
cũng đo bởi chính Cảnh Sắc ấy làm thành người biểu thị sự hiểu biết của người ấy cho hiện 
bày ra ngoài. Hoặc một phân khác, các thực thê vật chất, hoặc hình đáng tướng trạng của các 
vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng mà đã được hiện bày cho được hiểu biết đây, cũng 
chính là do nương vào Cảnh Sắc làm thành người thực hiện cho hiện bày ấy vậy. Cảnh Sắc 
làm thành người thực hiện cho các vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng hiện bày cho tha 
nhân nhìn thấy và thấu hiểu được đó, cũng chính là các sắc màu vậy. 

2. Cảnh Khí (Gandhãrammana): có câu Chú Giải trình bày rằng: Gandhayati 
attano vatthum sūcetīti = Gandho - Sắc Pháp nào thường biểu hiện chỗ nương trú của mình, 
bởi do thế, gọi tên Sắc Pháp ấy là Khí. 
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Giải thích rằng: các khí hơi gọi tên là Cảnh Khí, vì lẽ làm thành Sắc Pháp biểu hiện 
cho đặng thấu hiểu đến thực thể vật chất mà mình đang nương trú, chẳng hạn như bông hoa 
có hương thơm, hoặc các hương phẩm, v.v. Cho đù các vật thé này sẽ hiện hữu ở chỗ nào đi 
nữa, một khi Cảnh Khí đã có được cơ hội lan tỏa ra rồi, thì thường làm cho tất cả mọi nguoi 
tức thì biết được răng đây là hương thơm của đóa hoa, đây là hương thơm của hương phẩm; 
và cũng biết được rằng đóa hoa, hoặc hương phẩm đang hiện hữu ở nơi nào; y như là Cảnh 
Khí này một khi đã tiếp xúc với Phong Giới rồi, thì sẽ loan tin cho tất cả mọi nguoi biét duoc 
rằng đóa hoa ở chỗ ду, hương phẩm ó noi này. Vì lý do như vậy mà một số Ngài Phu Chú 
Giải Sư mới giải đáp từ ngữ Süceti là Idamettha atthTti pesuññam karontam viya hoti - 
Cảnh Khí này có thực tính na ná như báo hiệu cho biết rằng các thực ё vật chất ấy đang ở 
chỗ này vậy. (tương tự như lạy ông tôi ở bụi này) 


10. Hỏi: Cho trình bày câu Chú Giải và lời giải thích ở trong cả 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc 
Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền Lực, 1 Sắc Vật Thực, và 1 Sắc Hạn Giới. 

10. Đáp: 1. Nữ Giới Tính (It(hribhäva): có câu Chú Giải trình bày rằng: Itthiyā bhãvo 
= Itthibhãvo - Sắc Pháp nào làm thành tác nhân của sự hình thành nữ giới, bởi do thế mới 
gọi tên Sắc Pháp ấy là Nữ Giới Tính. 

2. Nam Giới Tính (Purisabhäva): có câu Chú Giải trình bày rằng: Pumassa bhãvo 
= Pumbhāvo - Sắc Pháp nào làm thành tác nhân của sự hình thành nam giới, bởi do thế mới 
gọi tên Sắc Pháp ấy là Nam Giới Tính (Pumbhäva hoặc Purisabhäva). 

Xác thân của tất cả Chúng Hữu Tình đang hiện hữu ở trong thế gian này, sẽ biết được 
rằng nữ giới hoặc nam giới ấy, là cũng do nương vào bốn thể loại đặc tính biểu thị dáng cho 
được biết, ấy là: 

1. Tính Biệt (Liủga): sắc tướng hình thể, có tay, chân, mặt, mắt, giới tính, v.v. 

2. Trẫm Triệu (Nimitta): biểu tượng dấu hiệu, như có râu ria, không có râu, v.v. 

3. Tính Hạnh (Kutta): tính tình và hạnh kiểm, chẳng hạn như việc nô đùa chơi giỡn, 
các hành động tạo tác, v.v. 

4. Hành Trạng (Akappa): cử chỉ oai nghi, như việc đi, đứng, nằm, ngồi, việc ăn, VIỆC 
nói, У.У. 

Cả bốn thé loại đặc tính biểu thị dáng cho được biết đến giới tính đây, thì thường luôn 
được hiện bày vận hành thê theo cả hai Sắc Giới Tính. Nếu như cả bốn thé loại này sinh khởi 
do bởi nương vào Sắc Nữ Giới Tính làm vị chủ quản, thì thường có hình thù tướng trạng, và 
cử chỉ oai nghi là nữ giới. Và nếu như cả bốn thể loại này sinh khởi do bởi nương vào Sắc 
Nam Giới Tính làm vi chủ quản, thì thường có hình thù tướng trạng, và cử chỉ oai nghi là nam 
ĐIỚI. 

3. Sắc Tâm Cơ (Hadayarñpa): có câu Chú Giải trình bày rằng: Hadanti ваба tam 
tam attham vã anattham vã pũrenti etenäti = Hadayam - Tất cá Chúng Hữu Tình, bởi do 
nương vào Sắc Pháp ấy, mà thường tạo tác cho khởi sinh lên điều lợi ích và không lợi ích, 
chính vì thế Sắc Pháp làm thành tác nhân cho tất cà Chúng Hữu Tình tạo tác điều lợi ích và 
không lợi ích, mới được gọi tên là Sắc Tâm Cơ. 
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Mỗi ngày tất cả Chúng Hữu Tinh đã và đang tạo tác với nhau biết bao nhiêu việc; néu 
như tác hành những Thiện Sự tác thành hữu ích thì gọi là Thiện Nghiệp Lực (Kusala 
kamma); và néu như tạo tác bao điều Bát Thiện Sự tác thành vô ích thì gọi là Bắt T hiện 
Nghiệp Lực (Akusalakamma). Cho dù Thiện Nghiệp Lực hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực sẽ 
phải sinh khởi đi nữa, thì thiết уби cũng cần phải nương sinh vào Sắc Tâm Cơ. Đối với trong 
Cõi Ngũ Uån, nếu nhỡ như chàng có Sắc Tâm Cơ, thì át hắn Chúng Hữu Tình không thể nào 
tạo tác được bất luận một công việc nào, cho đến cả việc tư duy nghĩ ngợi, hiểu biết các sự 
kiện, v.v. cũng không thể nào thực hiện được, mà trái lại chỉ như một hình tượng, con rỗi mà 
thôi. Bởi do thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho thành tựu ở trong mọi công việc, như đã 
vừa đề cập đến, mới được gọi là Sắc Tâm Cơ. 

Sắc Tâm Cơ này có hai thê loại, là: 

1. Sắc Tâm Tạng (Maisahadayaripa): tức là Sắc trái tim có trạng thái na ná như 
đóa hoa sen. 

2. Sắc Tâm Cơ (Hadayavatthurũpa): tức là một thể loại Sắc Nghiệp Lực sinh trú ở 
trong Sắc Tâm Tạng. 

Từ ngữ Sắc Tâm Cơ ở trong chỗ này, là lập ý lấy Sắc Ý Vật, hay còn gọi là Sắc Ý Vật. 
Cư xứ của Sắc Tâm Cơ là ân trú ở trong khoang lỗ hông có trạng thái giống như cái hố, to 
ước chừng bằng hạt hoa Nguyệt Quế (Punnaga) ở bên trong trái tim. Bên trong khoang này 
có máu nuôi dưỡng độ chừng một bao tay, là chỗ nương sinh của Ý Giới (Manodhãtu) và Y 
Thức Giới (Manoviññãnadhätu). 

4. Sắc Mạng Quyền Lực (Јуіќагӣра): có câu Chú Giải trình bày rằng: Jivanti 
ѕаһајаќадһаття etenäfi = JTvitam - Tất cả các Sắc Pháp câu sinh vẫn còn được sinh tồn 
với việc nương vào Sắc Pháp ấy, bởi do thế Sắc Pháp làm thành tác nhân cho tất cả các Sắc 
Pháp câu sinh vẫn còn được sinh tồn, mới gọi tên là Sắc Mạng Quyền Lực. 

Từ ngữ tất cả các Sắc Pháp câu sinh ở trong chỗ này, tức là Sắc Nghiệp Lực và tất cả 
các Sắc Nghiệp Lực sinh khởi nối tiếp với nhau, và được an trụ đây, cũng bởi do có Sắc Mạng 
Quyền Lực làm vị bảo hộ. Và Sắc Nghiệp Lực này cho dù thực sự sẽ là Sắc Pháp sinh từ nơi 
Nghiệp Lực ổi nữa, thế nhưng Nghiệp Lực này lại chắng phải là vị bảo hộ, vì lẽ Nghiệp Lực 
làm thành Xuất Sinh Xứ (Samutthãna) cho tất cả những Sắc Pháp này đã trôi qua quá khứ 
rồi, mới không có mãnh lực ở trong việc bảo hộ cho Sắc Pháp nương sinh từ ở nơi mình được; 
và chính vì thế mới cần phải có một thể loại Sắc Pháp đặc biệt làm vị bảo hộ, ду chính là Sắc 
Mạng Quyền Lực vậy. Còn Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực thì chăng cần phải có Sắc 
Pháp đặc biệt làm vị bảo hộ đặng cho có được việc sinh khởi nối tiếp với nhau, và được an 
trụ cho đến hết tuổi thọ của mình; cũng bởi vì đích thị chính những thể loại Sắc Pháp đấy đã 
có xuất sinh xứ làm vị bảo hộ cho mình rồi. 

5. Sắc Vật Thực (Аһагагӣра): có câu Chú Giải trình bày rằng: Kabalam karīyatīti 
= Kabalikãro - Thực phẩm nào mà người ta đã thực hiện cho làm thành từng miếng nhỏ, 
hoặc thực hiện cho làm thành thức ăn, bởi do thế mới gọi tên thực phẩm ấy là Đoàn Thực. 

AhãrTyafii = Ahãro - Người ta đã ăn và nuốt với thực phẩm nào, bởi do thế thực 
phẩm ấy mới được gọi tên là Vật Thực. Kabalikäro ca so аһаго cati = Kabalikarahäro - 
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Thực phẩm nào mà người ta đã thực hiện cho làm thành từng miếng nhỏ, đã ăn và nuốt đi, 
bởi do thế thực phẩm ấy mới được gọi tên là Đoàn Vật Thực. 

Từ ngữ Kabalikärahara đây, là tên gọi tất cả các vật thực, thế nhưng ở trong chỗ này 
đang trình bày đến Sắc Vật Thực, chính vì thế Đoàn Vật Thực mới thành Chất Bó Phẩm 
(Oja) hiện hữu trong các vật thực. 

Câu Chú Giải của từ ngữ Chất Bồ Phẩm (Оја): Attano udayãnanfaram rũpam 
janetiti = Оја - Pháp chủng nào vẫn làm cho các Sắc Pháp câu sinh với mình nối tiếp sinh 
khởi không gián đoạn, bởi do thế Pháp chủng ấy mới được gọi tên là Chất Bồ Phẩm. 

Sắc Bồ Phẩm này một khi đã thám nhập vào trong cơ thể của Chúng Hữu Tình rồi, thì 
thường làm cho Sắc Vật Thực tức thì sinh khởi; có nghĩa là Sắc Вб Phẩm này đã làm cho cơ 
thể Chúng Hữu Tình có được năng lực và tăng trưởng lên cho đến mức cùng cực, thì chàng 
còn phát triển to thêm được nữa. Thế rồi, Chất Bó Phẩm này cũng còn làm nhiệm vụ dắt dẫn 
Sắc Vật Thực đặng làm cho cơ thê được sung mãn và cho được sinh tòn. 

6. Sắc Hạn Giới (Рагіссһейагӣра): có câu Chú Giải trình bày răng: Na kassatiti 
akāso, akãsoyeva ãkãso - Chỗ nào bất khả giới hạn được, chính vì thế chỗ ấy mới gọi tên là 
Hư Không. Chính ngay chỗ nào bất khả giới hạn được, thì gọi tên là Hư Không. 

Hư Không (Акаѕа) có bốn thé loại là: 

1. Cõi Hư Không Giới (Ajatäkãsa): tức là cõi trống không ở cả hai phía của hư không. 
Ó mặt phía dưới thì được tính Кё từ dưới nền lục địa và mặt nước hứng đón nën lục địa Ấy; ở 
mặt phía trên thì được tính ké từ Cõi Vô Sắc Giới trở lên. 

2. Hạn Chế Không Giới (Paricchinnäkäsa): tức là khoảng trống không đã có ấn định 
giới hạn, chăng hạn như khoang cửa cái, khoang cửa só, khoang tai, khoang mũi, khoang 
miệng, V.V. 

3. Hư Không Phóng Khí Hoàn Tịnh (Kasinugshäfimäkãsa): tức là Hư Không đã 
xả bỏ lìa khỏi cả 9 đề mục Hoàn Tịnh. 

4. Hạn Giới Hư Không (Paricchedakäsa): tức là khoảng trống xen kẽ ở giữa Khối 
Tổng Hợp Sắc này với Khối Tổng Hợp Sắc női tiếp, và đó chính là Sắc Hạn Giới vậy. 

О trong những thể loại Cõi Hư Không Giới, Hạn Chế Không Giới, Hư Không Phóng 
Khí Hoàn Tịnh này, thì ắt hắn thường luôn có Hạn Giới Hư Không, nghĩa là hăng luôn có Sắc 
Hạn Giới. Lại nữa, trong tất cả các vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng, nếu nhỡ như 
chăng có khoảng trống, tức là Hạn Chế Không Giới thì những vật thể ấy sẽ không tài nào để 
làm cho biết đến sắc tướng hình đạng và số lượng được đâu. Chúng ta chỉ sẽ được biết đến 
sắc tướng hình dạng và số lượng, là cũng chỉ do bởi Hạn Chế Không Giới đấy như thế nào; 
thì tất cả các Sắc Pháp hữu sinh mạng và phi sinh mạng, nếu nhỡ như chăng có Sắc Hạn Giới 
thì cũng không có được số lượng Khối Tổng Hợp Sắc Pháp, cũng không có chỗ cuối cùng của 
Sắc Pháp, và cũng không có hạn định ranh giới của Sắc Pháp. Những thể loại Sắc Pháp ấy sẽ 
đính liền với nhau thành hàng dãy dài không dứt. Một khi đã là như vậy, thì Sinh Diệt Trí 
(Udayabbañana) và Hoại Diệt Trí (Bhañgañana) liên quan với Sắc Pháp cũng không thể 
sinh khởi lên được, vì lẽ không có khả năng để quán sát sự sinh điệt của Sắc Pháp ấy được. 
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11. Hồi: Hai Sắc Biéu Tri được chia ra làm bao nhiêu thể loại? Là những chi? Luôn cả 
cho trình bày nội dung. Và cho dịch nghĩa các Câu Chú Giải như tiếp theo đây: 

+ Кауепа viññatti = Kayaviññatti 

+ Viseso аКаго = Vikaro 

+ Lahuto bhãvo = Lahuta 

+ Rüpassa lahuta = Rūpalahutā 

+ Lakkhīyanti vinicchiyanti dhamma ime sañkhatati etenati = Lakkhanam 

11. Đáp: Hai Sắc Biểu Tri được chia ra làm 2 thể loại, và trong từng mỗi thể loại của 
Sắc Biểu Tri lại được chia ra làm 2 thê loại nữa. Đó là: 

1. Thân Biểu Tri (Kãyaviññatti): có câu Chú Giải nói răng: Кауепа viññatti = 
Kãyaviññatdi - Cử chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu hiểu được sở nguyện bởi qua việc 
chuyên động; bởi do thế, cử chỉ biểu hiện đặc biệt tức là việc chuyên động về Thân, mới được 
gọi tên là Thân Biểu Tri. 

2. Ngữ Biểu Tri (Vaciviññatfi): có câu Chú Giải nói rằng: Vaciyä viññatti = Vacī 
viññatti - Cử chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu hiểu được sở nguyện bởi qua việc nói 
năng; bởi do thế, cử chi biểu hiện đặc biệt tức là việc nói năng về Lời, mới được gọi tên là 
Ngữ Biểu Tri. 

Sắc Biểu Tri có hai thể loại, là: 

1. Trí Năng Biểu Tri (Bodhanaviññatti): tức là lập ý đến việc chuyển động về Thân, 
hoặc về Lời đã làm cho người khác thấu hiểu được ý định và sở nguyện của mình. 

2. Chuyển Hình Biểu Tri (Pavattanaviññatti): tức là lập ý đến việc chuyển động về 
Thân, hoặc về Lời chỉ hiện hành theo lệ thông thường, và chăng có lập ý để làm cho người 
khác thấu hiểu được ý định và sở nguyện của mình. 

Chính vì thế trong cả hai Sắc Biểu Tri ду mói duoc chia ra thành 4 thé loai, áy là: 

1. Trí Năng Thân Biểu Tri (Bodhanakäyaviññatti), 

2. Chuyển Hình Thân Biểu Tri (Pavattanakaäyaviññatdi), 

3. Trí Năng Ngữ Biểu Tri (BodhanavacTviññatti), 

4. Chuyển Hình Ngữ Biểu Tri (Pavattanavacìñãñattfi). 

Dịch nghĩa các Câu Chú Giải như tiếp theo đây: 

+ Kãyena уїййа = Kayaviññatti: Cử chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu hiểu 
được sở nguyện bởi qua việc chuyên động: bởi do thế, cử chỉ biểu hiện đặc biệt tức là việc 
chuyên động về Thân, mới được gọi tên là Thân Biéu Tri. 

+ Viseso ākāro = Vikãro: Trạng thái đặc biệt của Sắc Thành Sở Tác, được gọi tên là 
Biến Thể. 

+ Lahuto bhãvo = Lahuta: Trạng thái nhẹ nhàng, gọi tên là Khinh Khoái. 

+ Караѕѕа lahutä = Rũpalahutä: Trạng thái nhẹ nhàng của Sắc Thành Sở Tác, được 
gọi tên là Sắc Khinh Khoái. 

+ LakkhTyanti vinicchiyanti dhammā ime saħkhatāti etenäti = Lakkhanam: Tất 
cả các Pháp mà bậc Hiển Trí đã phân tích thâm xét được rằng những thể loại Pháp ấy là Hữu 
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Vi (Sañkhata) do viëc nuong vào $йс Pháp này, bói do thé Sác Pháp làm thành tác nhán cho 
việc phân tích thâm xét ấy, mới gọi tên là Thực Tướng. 


12. Hỏi: Khi gọi tên theo Thực Tính của 28 Sắc Pháp ấy, thì có được bao nhiêu tên 
gọi ? Là những chi ? Và luôn cả cho trình bày nội dung của từng mỗi tên gọi ấy. 

12. Đáp: Tất cả 28 Sắc Pháp này có được 8 tên gọi với nhau thể theo Thực Tính, đó 
là: 

1. Gọi tên là Vô Nhân (Ahetuka) và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Hữu Nhân 
(Sahetuka) vì chăng có phối hợp với Nhân Tương Ưng. 

2. Gọi tên là Hữu Duyên (Ѕаррассауа) và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Vô 
Duyên (Аррассауа) vì có 4 Trợ Duyên. 

3. Gọi tên là Hữu Lâu (Sãsava) và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Vô Lậu 
(Anäsava) vì làm thành Cảnh của Lâu Hoặc. 

4. Gọi tên là Hữu Vi (Sañkhata) và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Vô Vi 
(Asaikhata) vì bị tạo tác sắp bày do bởi 4 Trợ Duyên. 

5. Gọi tên là Hiệp Thế (Lokiya) và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Siêu Thế 
(Lokuttara) vì làm thành Pháp liệt kê vào ở trong Pháp Hành Thế Tục (Sañkharaloka). 

6. Gọi tên là Dục Giới (Kamavacara) và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Hữu 
Sắc Giới (Rũpävacara) và Vô Sắc Giới (Arũpävacara) vì làm thành Cảnh của Ái Dục 
(Катаќарћа). 

7. Gọi tên là Bát Tri Cảnh (Anärammana) và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là 
Hữu Tri Cảnh (Sãrammana) vì không có khả năng tri giác được đối tượng. 

8. Gọi tên là Phi Phóng Khí (Appahãtabba) và không có Sắc pháp nào có tên gọi là 
Khả Phóng Khí (Раһаќађра) vì chăng phải làm thành Pháp cần phải phóng khí xả bỏ. 


13. Hỏi: Sắc Nội Bộ, Sắc Hữu Vật, Sắc Hữu Môn, Sắc Hữu Quyền, Sắc Thô Thiển 
khởi sinh ở trong đầu của Ngài thì có số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Cho trình bày theo 
riêng từng mỗi Sắc Pháp. 

13. Đáp: + Sắc Nội Bộ (Ajjhattikaripa) khởi sinh ở trong đầu của Tôi có số lượng 5 
Sắc Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt. 

+ Sắc Hữu Vật (Vatthurũpa) khởi sinh ở trong đầu của Tôi có số lượng 5 Sắc Pháp, 
tức là 5 Sắc Thanh Triệt. 

+ Sắc Hữu Môn (Dvärarñpa) khởi sinh ở trong đầu của Tôi có số lượng 7 Sắc Pháp, 
tức là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Biểu Tri. 

+ Sắc Hữu Quyền Lực (Indriyarñpa) khởi sinh ở trong đầu của Tôi có số lượng 7 
Sắc Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt, Sắc Nữ Giới Tính hoặc Sắc Nam Giới Tính, và 1 Sắc 
Mạng Quyên Lực. 

+ Sắc Thô Thiển (Olarikarüpa) khởi sinh ở trong đầu của Tôi có số lượng 12 Sắc 
Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 
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14. Hỏi: Cho phân chia 28 Sắc Pháp ấy, thể theo Sắc Thô Thiển với Sắc Vi Tế, Sắc 
Hữu Chấp Thủ với Sắc Phi Chấp Thủ, Sắc Bất Giản Biệt với Sắc Khả Giản Biệt. 

14. Đáp: + Sắc Thô Thiên với Sắc Vi Tế: Trong số lượng 28 Sắc Pháp ấy, làm thành 
Sắc Thô Thiên, lập ý đến Sắc Pháp hiện bày rõ ràng. Có nghĩa là những thể loại Sắc Pháp này 
một khi đã được thâm sát với Trí Tuệ thì cũng đã hiện bày một cách rất rõ ràng, bởi do vậy 
mới gọi tên là Sắc Thô Thiển; có số lượng 12 Sắc Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc 
Biến Thể. Làm thành Sắc Vi Tế, lập ý đến Sắc Pháp hiện bày không có rõ ràng. Có nghĩa là 
một khi thấm sát với Trí Tuệ thì chẳng có hiện bày được rõ ràng, bởi do thế mới gọi tên là 
Sắc Vi Tế; có số lượng 16 Sắc Pháp, tức là 16 Sắc Pháp còn lại. 

+ Sắc Hữu Chấp Thú với Sắc Phi Chấp Thủ: 18 Sắc Nghiệp Lực gọi tên Sắc Hữu 
Chấp Thú cũng bởi vì làm thành quả báo nương sinh từ ờ nơi Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện 
Hiệp Thế Nghiệp Lực, mà có Ái Dục và Tà Kiến thấm nhập vào tác hành cho làm thành Cảnh; 
bởi do thế những 18 Sắc Nghiệp này mới gọi tên là Sắc Hữu Chấp Thủ. 

Còn những 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết và 12 Sắc Vật Thực này, thì chẳng phải làm 
thành quả báo nương sinh từ ở nơi Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực; mà 
đích thị làm thành quả bảo nương sinh từ ở nơi Tâm, Quý Tiết và Vật Thực, bởi do thế mới 
gọi tên là Sắc Phi Chấp Thú. 

+ Sắc Bắt Gián Biệt với Sắc Khả Giản Biệt: Khi kết hợp cả 8 Sắc Pháp gồm Tứ Sắc 
Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cảnh Vị và Sắc Vật Thực này lại, thì gọi tên là Sắc Bất Giản 
Biệt, bởi vì những cả 8 Sắc Pháp này không thể nào tách rời với nhau được, mà phải là thường 
luôn cùng câu sinh vào nhau; và ngay cả ở trong một Sắc Pháp cực vi tế như là một hạt nguyên 
tử đi nữa, thì cũng phải kết hợp với са 8 Sắc Bắt Giản Biệt này. Nói tóm lại thì hết cả thấy tát 
cả các Sắc Pháp hiện hữu ở trong thế gian này sẽ không thê nào thiếu vắng 8 Sắc Bất Giản 
Biệt này được đâu, tối thiểu thì cũng phải hằng thường luôn kết hợp với cả 8 Sắc Bất Giản 
Biệt này. Còn 20 Sắc Pháp còn lại, là những Sắc Pháp có thê tách rời với nhau được. Cả 20 
Sắc Pháp này thì không nhất thiết phải cùng câu sinh với nhau, và chỉ có thể câu sinh với nhau 
trong cùng một nhóm riêng biệt của mình mà thôi. Bởi do thế, những cả 20 Sắc Pháp này 
mới gọi tên Sắc Khả Giản Biệt; và những thé loại Sắc Khả Giản Biệt này cho dù quả thật sẽ 
phải bị tách rời với nhau đi nữa, thế nhưng cũng vẫn phải thường luôn cùng câu sinh vào nhau 
với cà 8 Sắc Bất Giản Biệt này. 


15. Hỏi: Cho phân chia 7 Sắc Hữu Môn thê theo Khởi Sinh Môn với Nghiệp Môn, 
luôn cả với lời giải thích. 

15. Đáp: Trong số lượng 7 Sắc Hữu Môn ау, thì 5 Sắc Thanh Triệt làm thành Khởi 
Sinh Môn; và 2 Sắc Biểu Tri làm thành Nghiệp Môn. 

Giải thích rằng: Việc sinh khởi các Tâm Lộ Trình, hoặc việc sinh khởi Thân Hành 
Nghiệp Lực, hoặc Ngữ Hành Nghiệp Lực đây, thì cũng cần phải nương vào 7 Sắc Hữu Môn 
làm thành tác nhân. Sẽ nói rằng việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình Ngũ Môn, thì cần phải có 
Ngũ Sắc Thanh Triệt làm thành tác nhân đặng cho sinh khởi lên được; bởi do thế, Ngũ Sắc 
Thanh Triệt này mới được gọi tên là Khởi Sinh Môn (Uppattidvära) có nghĩa là Sắc Pháp 
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làm thành tác nhân từ ở nơi việc sinh khởi Lộ Trình Ngũ Món. Còn việc sinh khởi các Thân 
hành động tạo tác, cho dù sẽ là Thiện Hạnh (Ѕисагіќа) hoặc Ác Hạnh (Ducarita) đi nữa, 
mà một khi đã loại trừ Thân Biểu Tri đi rồi, thì đa phần những Thân hành động tạo tác áy s 
không có thé khói sinh lên duoc. Còn các viéc chuyên trò nói năng, cå về Thiện Hạnh hoặc 
Ác Hạnh, để sẽ khởi sinh lên được cũng cần phải nương vào Ngữ Biểu Tri; mà một khi đã 
loại trừ Ngữ Biểu Tri đi rồi, thì các việc nói năng ấy cũng không có thể khởi sinh lên được. 
Bởi thế, cả hai Sắc Biểu Tri này mới được gọi tên Nghiệp Môn (Kammadvära) có nghĩa Sắc 
Pháp thành tác nhân cho khởi sinh Thân Hành Nghiệp Lực và Ngữ Hành Nghiệp Lực. 


16. Hỏi: Sắc Thủ Cảnh có ý nghĩa là chỉ ? Cho nêu lên dẫn chứng trình bày một cách 
tóm tắt, và cho phân tích những thể loại Sắc Thủ Cảnh đấy theo Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác 
cùng với Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác. 

16. Đáp: Ngũ Sắc Thanh Triệt gọi tên Sắc Thủ Cảnh, vì đó chính là Sắc Pháp tiếp thâu 
được Ngũ Cảnh; chẳng hạn như Nhãn Thanh Triệp thì tiếp thâu được Cảnh Sắc, và đã làm 
cho khởi sinh hiểu biết được việc nhận thấy. 

Trong tất cả những 5 Sắc Thủ Cảnh ấy đã chia ra làm 2 thể loại, là: 

1. Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác (Asampattagocaraggãhakarũpa): có nghĩa tiếp thâu 
giữ lấy Cảnh mà vẫn không xúc chạm đến, tức là Nhãn Thanh Triệt và Nhĩ Thanh Triệt. 

2. Sắc Thủ Cánh Hữu Xúc Giác (Sasampattagocaraggahakaripa): có nghĩa tiếp 
thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến, tức là Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân 
Thanh Triệt. 

[Chú thích: Bộ Kinh Vô Tỷ Pháp Toàn Tập, với Phẩm thứ 2, điều thứ 31 có nội dung 
chính yếu liên quan với sự kiện này như sau: Thể theo bậc Đại Chú Giải Sư thời xa xưa đã 
giải thích rằng cả Ngũ Sắc Thanh Triệt này là Hữu Thủ Xúc Giác (Sampattagäha) có nghĩa 
tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến. Tuy nhiên quan điểm của Chú Giải Sư 
Buddhaghosäcäriya đã trình bày rằng cả hai Nhãn với Nhĩ đây, tiếp thâu giữ 14у Cảnh ở chỗ 
đã xúc chạm đến cũng được [Hữu Thủ Xúc Giác (Sampattagäha)] và tiếp thâu giữ láy Cảnh 
mà vẫn không xúc chạm đến cũng được [Phi Thủ Xúc Giác (Asampattagäha)], chẳng hạn 
như mặt trời và mặt trăng là Cảnh Sắc có ánh sáng chiếu sáng. Cảnh mà xúc chạm đến là ánh 
sáng chiếu sáng của mặt trời hoặc mặt trăng, thế nhưng Sắc Pháp mặt trời hoặc mặt trăng thì 
lại hiện bày ở trên bầu trời là Cảnh không thé nào xúc chạm được; và Nhãn thì không thé tiép 
thâu được Cảnh này. Còn Tý, Thiệt, Thân ấy đặc biệt chỉ tiếp thâu với những Cảnh ở chỗ đã 
xúc chạm đến. ] 

Giải thích rằng: Nhãn Thanh Triệt một cách đặc biệt là thường chỉ tiếp thâu giữ lấy 
Cảnh ở chỗ vẫn không xúc chạm đến; nếu như Cảnh Sắc ấy mà đã xúc chạm đến rồi, thế thì 
Nhãn Thanh Triệt không thể nào tiếp thâu giữ lấy Cảnh Sắc ấy được; có nghĩa là không thể 
nào trông thấy được đâu, chẳng hạn như khi chúng ta đưa bàn tay lên ở ngay trước mặt chúng 
ta trong khoáng tầm mắt vừa thích hợp, thì con mắt của chúng ta sẽ trông thấy được bàn tay 
ду; tuy nhiên nếu như chúng ta lấy bàn tay ấy đưa vào xúc chạm đến con mắt rồi, thế là chúng 
ta không thể nào trông thấy được bàn tay. 
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Nhĩ Thanh Triệt cũng tương tự như nhau, là thường chỉ tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ 
vẫn không xúc chạm đến; nếu như âm thanh ấy mà vào xúc chạm đến ở trong khoang lễ tai 
của Nhĩ Thanh Triệt, và thế rồi Nhĩ Thanh Triệt cũng không thể nào tiếp thâu giữ lấy âm 
thanh ấy được, tức là không tài nào lắng nghe được âm thanh. Chỗ mà có thé lắng nghe được 
đấy, chàng phải là âm thanh phải vào xúc chạm đến Nhĩ Thanh Triệt, mà âm thanh ấy chỉ phải 
ở trong khoảng cách vừa thích hợp đối với việc được lắng nghe ấy mà thôi. Bởi do thế, cả hai 
Nhãn Thanh Triệt và Nhĩ Thanh Triệt này mới gọi tên là Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác. 

Còn cả ba Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt và Thân Thanh Triệt đây, cần phải tiếp 
thâu giữ lây Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến. Nếu như Cảnh ấy vẫn không có được vào xúc chạm 
đến, thì cũng không có tài nào dé tiếp thâu giữ lẫy Cảnh ấy được; chắng hạn như Ty Thanh 
Triệt cần phải tiếp thâu giữ lẫy Cảnh Khí mà đã vào xúc chạm thì mới nhận biết được khí hơi 
ду. Nếu như Cảnh Khí hoặc mùi hơi ấy vẫn không có được vào xúc chạm đến Tỷ Thanh Triệt, 
thì cũng không có khả năng để nhận biết mùi khí hơi ấy được. Thiệt Thanh Triệt cũng cần 
phải tiếp thâu giữ láy Cảnh ở chỗ xúc chạm đến, thì mới sẽ nhận biết được mùi vị. Nếu như 
Cảnh VỊ hoặc mùi vi ду vẫn chưa có vào xúc chạm đến, thi Thiệt Thanh Triệt cũng không có 
khả năng để sẽ nhận biết được mùi vị ấy. Thân Thanh Triệt cũng cần phải tiếp thâu giữ lấy 
cảnh ở chỗ xúc chạm đến, thì mới sẽ cảm giác được lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, căng, v.v. 
Nếu như Cảnh Xúc йу vẫn chua có vào xúc chạm đến Thân Thanh Triệt, thi cũng không có 
khả năng để có được cảm giác lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, căng, v.v. Cả ba Sắc Thanh Triệt 
này mới được gọi tên là Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác. 


17. Hỏi: Khi kết hợp Ngũ Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến Th này lại, được gọi tên Sắc 
Hữu Đối Chiếu có ý nghĩa là chi ? Cho lời giải thích. Và Sắc Hữu Quyền có ý nghĩa là chỉ ? 
Có số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Cho lời giải thích nêu lên thí dụ dẫn chứng cho 
được nhận thấy độ chừng một Sắc Pháp. 

17. Đáp: + Sắc Hữu Đối Chiếu: Khi kết hợp 12 Sắc Pháp gồm Ngũ Sắc Thanh Triệt 
và 7 Sắc Biến Thẻ này lại, làm thành những Sắc Pháp đối chiếu xúc chạm lẫn nhau thể theo 
thực tính; chăng hạn như Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc đã có thực tính đối chiếu với nhau; 
Nhĩ Thanh Triệt với Cảnh Thinh đã có thực tính đối chiếu với nhau; Tỷ Thanh Triệt với Cảnh 
Khi đã có thực tính đối chiếu với nhau; Thiệt Thanh Triệt với Cảnh Vị đã có thực tính đối 
chiếu với nhau; Thân Thanh Triệt với Cảnh Xúc đã có thực tính đối chiếu với nhau; bởi đo 
thế những thé loại Sắc Pháp này mới gọi tên là Sắc Hữu Đối Chiếu. 

+ Sắc Hữu Quyền Lực có nghĩa là Sắc Pháp làm chủ vị trưởng trội, làm vị bào hộ ở 
trong việc trông thấy v.v. có 8, tức là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, và 1 Sắc Mạng 
Quyền Lực. 

Giải thích: Nêu lên một thí du dẫn chứng như sau: chàng hạn việc trông thấy sẽ khởi 
sinh lên được, thì ắt cần phải nương vào Nhãn Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội, làm vị bảo 
hộ. Nếu như trường hợp đã thiếu mất Nhãn Thanh Triệt đi thì việc trông thấy cũng không thé 
nào khởi sinh lên được. Một trường hợp khác nữa là việc trông thấy đây, sẽ trông thấy được 
rõ ràng hoặc không được rõ ràng, sẽ trông thấy được xa hoặc không được xa, cũng phải tùy 
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thuộc vào Nhãn Thanh Triệt. Nếu như Nhãn Thanh Triệt này có nhiều năng lực tốt đẹp thì 
việc trông thấy cũng được rõ ràng và được nhìn thấy xa, các vật thé lớn hoặc nhỏ cũng vẫn có 
khả năng nhìn thấy được rõ ràng; bởi do thế, Nhãn Thanh Triệt này mới làm thành chủ vị 
trưởng trội trong việc nhìn ау hét tát cả, mới được gọi tên Sắc Hữu Quyền Lực. 


18. Hỏi: Cho lời giải thích trong Sắc Bắt Сір Biệt với Sắc Khả Giản Biệt theo sự hiểu 
biết của Ngài cho thật đúng đắn của nền tảng. 

18. Đáp: Khi kết hợp са 8 Sắc Pháp gồm Tứ Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cảnh 
Vị và Sắc Vật Thực này lại, thì gọi tên là Sắc Bất Giản Biệt, bởi vì những cả 8 Sắc Pháp này 
không thé nào tách rời với nhau được, mà phải thường luôn cùng câu sinh vào nhau; và ngay 
cả ở trong một Sắc Pháp cực vi tế như là một hạt nguyên tử đi nữa, cũng phải kết hợp với cả 
8 Sắc Bắt Giản Biệt này. Nói tóm lại hết cả thấy tất cả các Sắc Pháp hiện hữu ở trong thế gian 
này sẽ không thé nào thiếu vắng 8 Sắc Bát Gián Biệt này được đâu, tối thiểu cũng phải thường 
luôn kết hợp với cả 8 Sắc Bát Giản Biệt này. 

Còn 20 Sắc Pháp còn lại, là những Sắc Pháp có thé tách rời với nhau được. Cả 20 Sắc 
Pháp này không nhất thiết phải cùng câu sinh với nhau, và chỉ có thể câu sinh với nhau trong 
cùng một nhóm riêng biệt của mình mà thôi. Bởi do thế, những cả 20 Sắc Pháp này mới gọi 
tên là Sắc Khả Giản Biệt; và những thể loại Sắc Khả Giản Biệt này cho dù quả thật sẽ phải 
bị tách rời với nhau đi nữa, thế nhưng cũng vẫn phải thường luôn cùng câu sinh vào nhau với 
cả 8 Sắc Bát Giản Biệt này. 


19. Hỏi: Cho trình bày các Sắc Pháp tiếp theo đây: 
1. Sắc Pháp làm được Sắc Hữu Quyển Lực nhưng không làm được Sắc Vi Tế. 
. Sắc Pháp làm được Sắc Vi Tế nhưng không làm được Sắc Hữu Quyền Lực. 
. Sắc Pháp làm được cả hai Sắc Hữu Quyền Lực và Sắc Vi Tế. 
. Sắc Pháp không làm được cả hai Sắc Hữu Quyền Lực và Sắc Vi Tế. 
. Sắc Pháp làm được Sắc Hữu Chấp Thủ nhưng không làm được Sắc Khả Giản Biệt. 
. Sắc Pháp làm được Sắc Khả Giản Biệt nhưng không làm được Sắc Hữu Chấp Thủ. 
. Sắc Pháp làm được cả hai Sắc Hữu Chấp Thủ và Sắc Khả Giản Biệt. 
. Sắc Pháp không làm được cả hai Sắc Hữu Chấp Thủ và Sắc Khả Giản Biệt. 

19. Đáp: 1. Sắc Pháp làm được Sắc Hữu Quyền Lực nhưng không làm được Sắc Vi 
Tế, đó là 5 Sắc Thanh Triệt. 

2. Sắc Pháp làm được Sắc Vi Tế nhưng không làm được Sắc Hữu Quyền Lực, đó là: 1 
Thủy Giới, 1 Sắc Tâm Со, 1 Sắc Vật Thực, 1 Sắc Hạn Giới, 2 Sắc Biểu Tri, 3 Sắc Biến Thể, 
và 4 Sắc Thực Tướng. 

3. Sắc Pháp làm được cả hai Sắc Hữu Quyền Lực và Sắc Vi Tế, đó là: 2 Sắc Вап Tính, 
và 1 Sắc Mạng Quyền Lực. 

4. Sắc Pháp không làm được cả hai Sắc Hữu Quyền Lực và Sắc Vi Tế, đó là: 1 Địa 
Giới, 1 Hỏa Giới, 1 Phong Giới, 1 Cảnh Sắc, 1 Cảnh Thinh, 1 Cảnh Khí, và 1 Cảnh Vị. 
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5. Sắc Pháp làm được Sắc Hữu Chấp Thủ nhưng không làm được Sắc Khả Giản Biệt, 
đó là: 8 Sắc Bất Giản Biệt sinh từ Nghiệp Lyc. - 

6. Sắc Pháp làm được Sắc Khả Giản Biệt nhưng không làm được Sắc Hữu Chấp Thủ, 
đó là: 1 Sắc Thinh, 2 Sắc Biểu Tri, 3 Sắc Biến Thẻ, 4 Sắc Thực Tướng, và 1 Sắc Hạn Giới, 
sinh từ Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 

7. Sắc Pháp làm được cả hai Sắc Hữu Chấp Thủ và Sắc Khả Giản Biệt, đó là: 5 Sắc 
Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền Lực, 1 Sắc Hạn Giới, sinh 
từ Nghiệp Lực. 

8. Sắc Pháp không làm được cả hai Sắc Hữu Chấp Thủ và Sắc Khá Giản Biệt, đó là: 8 
Sắc Bất Giản Biệt sinh từ Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 


20. Hỏi: Cho trình bày số lượng của Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực có 
khả năng làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, và Nghiệp Lực với Tâm Thức không có 
khả năng làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là thê loại Nghiệp Lực nào và thể loại 
Tâm Thức nào ? Cho lời giải thích theo riêng từng mỗi thể loại. 

20. Đáp: 1/. Nghiệp Lực làm cho Sắc Pháp được khởi sinh lên, tức là 25 Nghiệp Lực, 
là Tư Tâm Sở hiện hữu trong 12 Tâm Bắt Thiện, 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu Sắc 
Giới; kết hợp lại thành 25. 

2/. Tâm Thức làm cho Sắc Pháp được khởi sinh lên, tức là 75 Tâm Thức (loại trừ 10 
Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Sinh của tất cả Chúng Hữu 
Tình, và Tâm Tử Bậc Vô Sinh), 52 Tâm Sở ở ngay trong kiếp sống hiện tại, tính kë từ sát na 
Sinh của Tâm Hữu Phần thứ nhất nói tiếp từ nơi Tâm Tái Sinh. 

3/. Quý Tiết làm cho Sắc Pháp được khởi sinh lên, tức là Hàn Lãnh Hỏa (Srtatejo) sự 
lạnh và Viêm Nhiệt Hỏa (Ủnhatejo) sự nóng hiện hữu ở nội bộ và ngoại bộ của Chúng Hữu 
Tình, đã làm cho Sắc Quý Tiết được khởi sinh lên. 

4/. Vật Thực làm cho Sắc Pháp được khởi sinh lên, tức là Bồ Phẩm hiện hữu trong các 
vật thực. 

+ Hết cả thây Nghiệp Lực có số lượng 33; tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, và 21 Thiện 
Nghiệp Lực, kết hợp lại thành 33 là như vầy. Tuy nhiên ở trong phần Nghiệp Xuất Sinh Xứ 
thì chỉ lẫy có 25 Nghiệp Lực; và đã loại trừ đi 8 Nghiệp Lực, Éy là 4 Thiện Nghiệp Lực Vô 
Sắc Giới, và 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế. Trong việc loại trừ cả 8 Thiện Nghiệp Lực này 
đi, là cũng vì những thể loại Thiện Nghiệp Lực này đã không làm cho Sắc Pháp khởi sinh lên 
được. Có nghĩa là 4 Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới là Nghiệp Lực sinh khởi bởi do nương 
vào việc tién hóa thé loại Nghiệp Xứ Tu Tập Ly Ái Sắc (Карауігасарћауапа) là việc đoạn 
lưu sự duyệt ý ở trong Sắc Pháp; bởi đo thế, đích thị chính với mãnh lực từ nơi Tu Tập Ly Ái 
Sắc này, mới không làm cho Sắc Nghiệp Lực khởi sinh lên được. Còn trong cả 4 Thiện Nghiệp 
Lực Siêu Thế đây, là Nghiệp Lực khói sinh bởi do nương vào việc tién hóa thể loại Nghiệp 
Xứ thâm sát Tam Thực Tướng (Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã) ở trong Ngũ Uån Danh Sắc, 
là thể loại Nghiệp Lực tiêu diệt Hữu Sinh Chủng (Bhavajätfi) và Sắc Nghiệp Lực lại chính 
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là hiện thân của Sinh Chúng Tử; bởi do thé cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế này mới không 
làm cho Sắc Nghiệp Lực khởi sinh lên được. 

+ Hết cả thây Tâm Thức có số lượng 89; tuy nhiên ở trong phần Tâm Xuất Sinh Xứ 
chỉ lẫy có 75 cái Tâm, và đã loại trừ đi 14 cái, ấy là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quá Dị 
Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Sinh của tất cả Chúng Hữu Tình, và Tâm Tử Bậc Vô Sinh. Trong 
việc loại trừ cả 14 cái Tâm này йі, là cũng vì 10 Tâm Ngũ Song Thức ấy có năng lực yếu kém, 
và không có khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. Bốn Tâm Quả Dị Thục Vô 
Sắc Giới ду, là quả báo nương sinh từ Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, và cũng là hiện thân 
của Sinh Chúng Tử Ly Ái Sắc Tu Tập; bởi do thế mới không có khả năng để làm cho Sắc 
Tâm khởi sinh lên được. Còn Tâm Tái Sinh của tất cả Chúng Hữu Tình và Tâm Tử Bậc Vô 
Sinh áy, thì đặc biệt sẽ không nêu lên số lượng Tâm Thức dé mà loại trừ; và lập ý chỉ lấy sát 
na làm chức năng Tái Sinh và Tử thôi. Có nghĩa là có cả ду 19 cái Tâm làm chức năng Tái 
Sinh, đó là những 2 Tâm Thám Тап Xà Thọ, 8 Tâm Đại Quả, 5 Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc 
Giới, 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới. Đối với 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới như đã 
được giải thích ở phần trên rồi; còn 15 cái Tâm Tái Sinh còn lại ấy, thì ngay trong sát na sinh 
khởi lần đầu tiên ở trong kiếp sống mới với năng lực vẫn còn yếu kém, do vậy mới không có 
khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. Và có 13 cái Tâm Tử Bậc Vô Sinh, đó là 
những 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, 5 Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, và 4 Tâm Quả Dị 
Thục Vô Sắc Giới. Đối với 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới ấy thì có cùng một nội dung 
chính với phần đã được giải thích ở phía trên; còn 9 cái Tâm Tử còn lại, là Tâm Tử Bậc Vô 
Sinh đã hoàn toàn tiệt điệt Phiền Não; bởi do thế mới không làm cho Sắc Tâm khởi sinh. Tuy 
nhiên 9 cái Tâm này nếu làm nhiệm vụ Tử của người khác ngoại trừ Bậc Vô Sinh Ấy, thì lại 
có khả năng làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. 


21. Hỏi: Cũng có Sắc Pháp sinh từ Tâm Sở đã diệt, vả lại cũng có Sắc Pháp sinh từ 
Tâm Sở đã vừa sinh khởi mới lên; cả 2 nhóm Sắc Pháp này là thể loại Sắc Pháp nào vậy ? Và 
tại làm sao Đức Phật lại không gọi là Sắc Tâm Sở ? Cho lời giải thích. 

21. Đáp: Cũng có Sắc Pháp sinh từ Tâm Sở đã diệt, vá lại cũng có Sắc Pháp sinh từ 
Tâm Sở đã vừa sinh khởi mới lên; cả 2 nhóm Sắc Pháp này, thì Sắc Pháp sinh từ Tâm Sở đã 
diệt, đó là Sắc Nghiệp, bởi vì sinh từ Tâm Sở Tư hình thành Nghiệp Lực hiện hữu ở trong 12 
Tâm Bát Thiện, 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới. Còn Sắc Pháp sinh từ Tâm 
Sở đã vừa sinh khởi mới lên, đó là Sắc Tâm, vì lẽ Tâm thường luôn phối hợp với Tâm Sở; 
chính vì thế, một khi Tâm Thức đã làm cho Sắc Pháp khởi sinh lên, thì Tâm Sở cũng cùng 
làm chức năng này. Tự một mình cái Tâm thì không thể nào làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên 
được. 

Trong sự việc cả 2 nhóm Sắc Pháp này đã không được gọi là Sắc Tâm Sở đấy, đối với 
Sắc Nghiệp Lực thì cho dù thực sự sinh từ Tư tâm Sở Bắt Thiện và Tư Tâm Sở Thiện đi nữa, 
tuy nhiên những thể loại Tư Tâm Sở này Đức Phật đã lập ý gọi là Nghiệp Lực. Như lập ý 
khải thuyết răng Сеќапаһат bhikkhave vedãmi - Này Chư Tỳ Khưu, Như Lai tuyên bố rằng 
chính thực Tư Tâm Sở hình thành ra Nghiệp Lực. Với lý do này, Sắc Pháp sinh từ 12 Tư Tâm 
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Sở Bát Thiện, 13 Tư Tâm Sở Thiện Hiện Thế, mới không được gọi là Sắc Tám Sở, mà chỉ 
gọi theo lời của Bậc Chánh Đăng Giác đã khái thuyết là Sắc Nghiệp Lực. Còn Sắc Tâm sinh 
từ Tâm Tâm Sở ở trong hiện tại, mà không được gọi là Sắc Tâm Sở đấy, là cũng vì gọi theo 
Pháp làm chủ vị trưởng trội; tức là sát na Tâm, Tâm Sở đang tiếp thâu lấy Cảnh, thì chính là 
Tâm làm chủ vị, và chăng phải là Tâm Sở làm chủ vị; với lý do này mới không gọi là Sắc 
Tâm Sở được, và chỉ được gọi là Sắc Tâm thôi. 


22. Hỏi: Вб Phẩm đã làm cho Sắc Vật Thực được khởi sinh đấy, có bao nhiêu thể loại ? 
Là những chi ? Và thể loại Вб Phẩm nào đã trực tiếp làm cho Sắc Vật Thực khởi sinh, và thể 
loại nào chỉ là giúp đỡ bảo hộ ? 

22. Đáp: Chất Вб Phâm hiện hữu cả bên trong lẫn bên ngoài Chúng Hữu Tình, được 
gọi là Nội Bộ Вб Phẩm (Ajjhat(a Ojã) và Ngoại Bộ Bô Phẩm (Bahiddha Оја). Đối với 
Bô Phẩm đã có trình bày ở trong đoạn trên, đó là Nội Bộ Bô Phẩm. Còn Ngoại Bộ Вб Phẩm 
đấy, đích thị chính là Nghiệp Lực Вб Phẩm (Kammaja Oja) và Quý Tiết Bô Phẩm (Utu 
Оја) sinh trú ở bên trong thân thé của tất cả Chúng Hữu Tình. Trong cả hai thể loại Bô Phẩm 
này, thì Nội Bộ Вб Phẩm làm chức năng giúp đỡ bảo hộ cho Sắc Vật Thực khởi sinh, được 
gọi là Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathambhakasatti). Còn Ngoại Bộ Bỏ Phẩm thì làm chức năng 
trực tiếp cho Sắc Vật Thực khởi sinh, được gọi là Mãnh Lực Xuất Sinh (Janakasatti). Trong 
cả hai Ngoại Bộ Вб Phẩm, là Nghiệp Lực Bồ Phẩm và Quý Tiết Bô Phẩm, thì Nghiệp Lực 
Bồ Phẩm rất quan trọng trong công việc giúp đỡ bảo hộ cho Sắc Vật Thực khởi sinh nhiều 
hơn Quý Tiết Вб Phẩm. 


23. Hỏi: Cho dịch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 
А(агаѕа pannarasa Terasa dvadasati ca 
Kammacittotukāhāra Jāni honti yathakkamam 
và cho phân tich 18 Sắc Nghiệp Lực йу bởi theo Sắc Nội Bộ, Sắc Hữu Vật, Sắc Hữu Môn, 
Sắc Hữu Quyên, Sắc Thô Thiên. 
23. Đáp: Dịch nghĩa kệ ngôn rằng: “Sắc Pháp nương sinh từ Nghiệp Lực, Tâm Thức, 
Quý Tiết và Vật Thực có số lượng tuần tự như vầy: Sắc Nghiệp Lực có 18, Sắc Tâm Thức có 
15, Sắc Quý Tiết có 13, và Sắc Vật Thực có 12.” Và phân tích 18 Sắc Nghiệp Lực, ấy là: 5 
Sắc Thanh Triệt là Sắc Nội Bộ, Sắc Hữu Vật, Sắc Hữu Môn, Sắc Hữu Quyền Lực, và là Sắc 
Thô Thiển. 2 Sắc Bản Tính và 1 Sắc Mạng Quyền là Sắc Hữu Quyền Lực. 1 Sắc Tâm Cơ 
là Sắc Hữu Vật. 6 Sắc Biến Thể (loại trừ Cảnh Thinh) là Sắc Thô Thiền. 


24. Hỏi: Cho phân tích các Sắc Pháp như tiếp theo đây thể theo Tứ Xuất Sinh Xứ: 16 
Sắc Thô Thiên, 11 Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ, 1 Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ, 3 Sắc Tam Xuất Sinh 
Xứ, 9 Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ. 

24. Đáp: 1. 16 Sắc Vi Tế ấy là 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền có 
Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 2 Sắc Biểu Tri có Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. 3 Sắc Biến 
Thể có Tâm Thức, Quý Tiết, và Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. Thủy Giới, 1 Sắc Vật Thực, 1 
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Sắc Hạn Giới có Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. Tứ Sắc 
Thực Tướng không có được nương sinh bất luận từ một Xuất Sinh Xứ nào cả, đó là Sắc Vô 
Xuất Sinh Xứ. 

2. Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ: có 11 Sắc Pháp đó là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 
1 Sắc Tâm Со, 1 Sắc Mạng Quyên; cả 9 Sắc Pháp này chỉ nương sinh thuần nhất vào Nghiệp 
Lực làm Xuất Sinh Xứ. 2 Sắc Biểu Tri nương sinh thuần nhất vào Tâm làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ: có 1 Sắc Pháp đó là: Cảnh Thinh nương sinh vào Tâm hoặc 
Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Tam Xuất Sinh Xứ: có 3 Sắc Pháp đó là: 3 Sắc Biến Thể nương sinh vào Tâm, 
Quý Tiết, Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

5. Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ: có 9 Sắc Pháp đó là: 4 Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, 
Cảnh Vị, Sắc Vật Thực, Sắc Hạn Giới; cả 9 Sắc Pháp này đều nương sinh vào Nghiệp Lực, 
Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 


25. Hỏi: Cả Tứ Sắc Thực Tướng mà Ngài đã nói rằng không có được nương sinh bát 
luận từ một Xuất Sinh Xứ nào cả; khi đã là như vậy, thì sẽ nói được hoặc không nói được 
răng cả Tứ Sắc Thực Tướng ấy, khởi sinh do bởi Đức Phật là bậc đã kiến tạo ra ? Cho lời giải 
thích theo sự hiểu biết của Ngài cho thật đúng đắn của nền tảng vậy. 

25. Đáp: Cả Tứ Sắc Thực Tướng thì không có nương sinh bất luận một Xuất Sinh Xứ 
nào cả, và đó chính là thực tính của 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh từ cả Tứ Xuất Sinh Xứ. 
Và một khi 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh do nương vào bát luận một trong cả Tứ Xuất Sinh 
Xứ nào rồi, thì trong chính tự bản thân của Sắc Thành Sở Tác ду thường luôn có cả Tứ Sắc 
Thực Tướng này hiện bày dính liền với nhau. Có nghĩa việc khởi sinh, việc an trụ, việc diệt 
mắt những thể loại Sắc Pháp ấy cũng tương tự như từng mỗi con người khi đã được sinh ra 
thường luôn có 4 trường hợp trạng thái đính Нёп theo từng mỗi cá nhân, đó là: 1/. Sự Sinh 
Ка, 2/. Sự Lớn Lên, 3/. Sự Già Đi, 4/. Sự Tử Vong. Уа lại những sự việc sinh ra, lớn lên, 
già đi và tử vong đây, chắng phải khởi sinh lên một cách riêng biệt được, mà chính là cần phải 
nương vào thân thể con người hoặc của loài Hữu Tình mới được khởi sinh, và như thế sẽ gọi 
là Su Sinh Ra. Khi thân thé con người hoặc Hữu Tinh йу dàn dàn to lớn lên cho đến hết mức, 
thì cũng được gọi là Sự Lớn Lên. Khi thân thể con người hoặc của Hữu Tình ấy bắt đầu già 
yếu xuống, thì cũng được gọi là Sự Già Đi. Và khi con người hoặc Hữu Tình ấy mệnh chung, 
thì cũng được gọi là Sự Tử Vong. Giả như không có thân thể con người hoặc của Hữu Tình 
đã hiện khởi lên rồi, thì cả bốn biểu tượng đặc trưng này cũng sẽ không hiện khởi lên được. 
Và điều này như thế nào, thì thân thể con người hoặc của Hữu Tình cũng được so sánh tương 
tự với Sắc Thành Sở Tác nương sinh từ ở bất luận một trong cả Tứ Xuất Sinh Xứ; với việc 
sinh ra, lớn lên, già đi và tử vong của con người hoặc Hữu Tình ấy cũng được ví tương tự với 
cả Tứ Sắc Thực Tướng dường thế ấy. Bởi do vậy, cả Tứ Sắc Thực Tướng này mới không có 
khởi sinh qua việc nương nhờ bát luận một Xuất Sinh Xứ nào cả, và đã được gọi là Sắc Vô 
Xuất Sinh Xứ (Nakutocisamu((hanikarũpa). Уа lại cũng không có được khởi sinh do bởi 
Đức Phật là bậc đã kiến tạo ra. 
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26. Hồi: Bốn thể loại Sắc Quý Tiết sinh trú ở trong thân thé của Ngài là những chỉ 2 
Cho trình bày nội dung của các Sắc Quý Tiết ây. 

26. Đáp: Bón thể loại Sắc Quý Tiết sinh trú ở trong thân thé Tôi, đó là: 

1. Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực (Kammapaccayautujarũpa): Sắc Pháp nương 
sinh từ Quý Tiết có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 

2. Sắc Quý Tiết Duyên Tâm Thức (Cittapaccayauturũpa): Sắc Pháp nương sinh từ 
Quý Tiết có Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết (Utupaccayauturũpa): Sắc Pháp nương sinh từ 
Quý Tiết có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Quý Tiết Duyên Vật Thực (Ahãrapaccayauturipa): Sắc Pháp nương sinh từ 
Quý Tiết có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 


27. Hỏi: Cho trình bày Tâm làm cho Sắc Tâm được khởi sinh như tiếp theo đây: 
. Sắc Tâm Phó Thông. 

. Sắc Tâm liên quan với việc cười vui. 

. Sắc Tâm liên quan với việc khóc lóc. 

. Sắc Tâm liên quan với việc chuyển đôi Tiểu Oai Nghi. 

. Sắc Tâm liên quan với việc nói năng. 

. Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghi. 

. Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 

27. Đáp: 1. Tâm đã làm cho Sắc Tâm Phổ Thông được khởi sinh lên, tức là hết tất cả 
75 Tâm. 

2. Có 13 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc cười vui được đây, đó là 4 Tâm căn 
Tham Hy Thọ, 1 Tâm Tiếu Sinh Hy Thọ, 4 Tâm Đại Thiện Hy Thọ, và 4 Tâm Đại Duy Tác 
Hỷ Thọ. 

3. Có 2 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc khóc lóc rên la, đó là 2 Tâm căn Sân. 

4. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc chuyên đối Tiêu Oai Nghi được đấy, 
đó là 1 Tâm Khai Y Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 2 Tâm Thắng Trí. 

5. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc nói năng, thì cũng có Chi Pháp tương 
tự với điều thứ 4. 

6. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên cả Tứ Đại Oai Nghi, thì cũng có Chi Pháp 
tương tự với điều thứ 4. 

7. Có 58 cái Tâm ủng hộ cho са Tứ Đại Oai Nghi được kiên trụ, đó là 1 Tâm Khai Y 
Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, và 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

Ghi chú: Trong số lượng 58 cái Tâm ủng hộ cho са Tứ Đại Oai Nghi được kiên trụ, 
là đặc biệt đã tính riêng thêm 2 cái Tâm Thắng Trí. Nếu như không đặc biệt tính riêng thêm 
2 cái Tâm Thắng Trí này, thì chỉ có 56 cái Tâm thôi; đó là 1 Tâm Khai Y Môn, 29 Tâm Đẳng 
Lực Dục Giới, và 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. Tất са đây cũng vì 2 cái Tâm Thắng Trí đã 
được liệt kê vào trong 26 cái Tâm Đồng Lực Kiên Сб rồi, đó chính là 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền 
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Hữu Sắc Giới, và 1 Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới vậy. Tuy nhiên việc đặc biệt tính riêng 
thêm nữa ấy, là cũng vì 2 cái Tâm Thiện và Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới đây, 
chắng phải là thé loại thông thường và chàng có việc liễu tri đặc biệt; trái lại có việc liễu tri 
đặc biệt, bởi chính do thế mới đặc biệt được tính riêng thêm nữa vậy. 


28. Hỏi: Cho trình bày Sắc Tâm sinh từ Tâm như tiếp theo đây: 8 Tâm căn Tham, 2 
Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Si, 1 Tâm Khai Y Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm 
Thiện Hữu Sắc Giới (loại trừ Thắng Trí), 5 Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, 2 Tâm Thắng 
Trí, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 4 Tâm Quả. 

28. Đáp: 1. Có 6 thể loại Sắc Tâm sinh từ 4 cái Tâm căn Tham câu hành Hý, đó là: 
. Sắc Tâm Phổ Thông. 
. Sắc Tâm quan hê với VIỆC cui vui. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên động vë Thân. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
. Sắc Tâm quan hệ với cà Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với са Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
2. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ 4 cái Tâm căn Tham câu hành Xả, là: 

1. Sắc Tâm Phó Thông. | 

2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên động về Thân. 

3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 

4. Sắc Tâm quan hệ với са Tứ Đại Oai Nghi. 

5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
3. Có 6 thể loại Sắc Tâm sinh từ 2 Tâm căn Sân, đó là: 

1. Sắc Tâm Phổ Thông. 

2. Sắc Tâm quan hệ với việc khóc lóc. 

3. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên động về Thân. 

4. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 

5. Sắc Tâm quan hệ với са Tứ Đại Oai Nghi. 

6. Sắc Tâm quan hệ với са Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
4. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ 2 Tâm căn Si, đó là: 

1. Sắc Tâm Phó Thông. 

2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên động về Thân. 

3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 

4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 

5. Sšc Tâm quan hê vói cå Tú Dai Oai Nghi kiên trụ. 
5. Có 5 thé loại Sắc Tâm sinh từ 1 cái Tâm Khai Y Môn, đó là: 

1. Sắc Tâm Phó Thông. 

2. Sắc Tâm liên quan với việc chuyển động về Thân. 

3. Sắc Tâm liên quan với việc nói năng về Lời. 

4. Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
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5. Sắc Tâm liên quan với cá Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
6. Có 6 thể loại Sắc Tâm sinh từ 1 cái Tâm Tiếu Sinh, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc cười vui. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển động về Thân. 
4. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
6. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
7. Có 6 thể loại Sắc Tâm sinh từ 4 cái Tâm Đại Thiện câu hành Hy, là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc cười vui. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển động về Thân. 
4. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
6. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
8. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ 4 cái Tâm Đại Thiện câu hành Ха, là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên động về Thân. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cá Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
9. Có 2 thể loại Sắc Tâm sinh từ 5 cái Tâm Thiện Hữu Sắc Giới, đó là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm làm cho са 3 Đại Oai Nghi sinh đối với 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm 
Đại Thiện, 1 Tâm Thiện Thăng Trí được kiên trụ lâu dài. 
10. Có 1 thể loại Sắc Tâm sinh từ 5 cái Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, đó là: 1. Sắc 
Tâm Phó Thông. 
11. Có 5 thé loại Sắc Tâm sinh từ 2 cái Tâm Thắng Trí, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên động vë Thân. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cà Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
12. Có 2 thể loại Sắc tâm sinh từ 4 cái Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, đó là: 
1. Sắc Tâm Phó Thông. 
2. Sắc Tâm làm cho cả 3 Đại Oai Nghi sinh đối với 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm 
Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 1 Tâm Tiếu Sinh, 2 Tâm Thắng Trí được kiên trụ lâu đài. 


29. Hỏi: Cho phân tích 13 cái Tâm câu hành Hỷ làm cho việc cười vui khởi sinh đối 
với 3 hạng Người. 


121 


29. Đáp: 13 cái Tâm câu hành Hy làm cho việc cười vui khởi sinh đối với 3 hạng 
Người, đó là: 

1. Phàm Phu cười vui với 8 cái Tâm là: 4 Tâm căn Tham và 4 Tâm Đại Thiện Hy Thọ. 

2. 3 Bậc Thánh Hữu Học cười vui với 6 cái Tâm là: 2 Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến 
Hỷ Thọ và 4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ. 

3. Bậc Vô Sinh cười vui với 5 cái Tâm là: 1 Tâm Tiếu Sinh và 4 Tâm Đại Duy Tác Hy 
Thọ. 


30. Hỏi: Từ ngữ Kalapa có ý nghĩa là chi ? Và Tổng Hợp Sắc Pháp có số lượng bao 
nhiêu ? Là những chi ? Cho dẫn chứng cơ sở để trình bày với. 

30. Đáp: Từ ngữ nói rằng Kalapa dịch nghĩa là “nhóm, bộ phận, khối, quần thể”; bởi 
do thế, từ ngữ Tổng Hợp Sắc Pháp mới lập ý nói đến các Sắc Pháp làm thành nhóm, thành 
khối; và ở trong từng mỗi Tổng Hợp Sắc Pháp ấy, nhất thiết sẽ cần phải có ba thể loại thực 
tính đồng hiện hành, được gọi là Đồng Hành (Sahavutfi). Đó là: 

1. Đồng Khôi Sinh (Ekuppäda): đồng câu sinh. 

2. Đồng Tiệt Diệt (Ekanirodha): đồng diệt mát. 

3. Đồng Y Chỉ (Ekanissaya): đồng nương trú một chỗ, tức là Tứ Sắc Đại Hiển. 

Một khi đã có được sự đồng hiện hành với cả ba thê loại thực tính này rồi, mới gọi là Tổng 
Hợp Sắc Pháp, và có 23 Tông Hợp Sắc Pháp, đó là: 

1. 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực 

2. 8 Tổng Hợp Sắc Tâm Thức kết hợp lại thành 

3. 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết. 23 Tổng Hợp Sắc Pháp 

4. 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực 


Như có câu kệ trình bày rằng: 
Kammaciftotuhära Samutthana yathakkamam 
Navaffha caturo dveti Kalapa hi dvevisati 
Những Tông Hop Sắc Pháp có Nghiệp Luc, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực làm 
Xuất Sinh Xứ đây; răng khi tính theo số lượng chính xác rồi, và thể theo tuần tự có được như 
vày: 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực, 8 Tổng Hợp Sắc Tâm Thức, 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết, 2 
Tổng Hợp Sắc Vật Thực; kết hợp lại thành 23 Tổng Hợp Sắc Pháp. 


31. Hỏi: Tại sao Giáo Thọ Sư Anuruddhacariya đã trình bày nói rằng Sắc Pháp đồng 
hiện hữu trong cùng một Tổng Hợp sẽ cần phải câu sinh với cả 3 Chi Pháp được gọi là Đồng 
Hành (Sahavutti) sẽ không có được nhiều hơn 3 hoặc sẽ là ít hơn 3 ? Cho lời giải thích. 

31. Đáp: Sự việc Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã trình bày nói rằng Sắc Pháp 
đồng hiện hữu ở trong cùng một Tổng Hợp thì sẽ cần phải câu sinh với cả 3 Chi Pháp được 
201 là Đằng Hành (Sahavutfi), sẽ không có được nhiều hơn hoặc sẽ ít hơn 3, có nghĩa là cả 
3 trạng thái được gọi là Đồng Hành của Tổng Hợp Sắc Pháp đây cũng tương tự với cả 4 trạng 
thái của Tâm Sở, chỉ khác biệt là không có Chi Đồng Cảnh (Ekälambana), có nghĩa không 
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‚сб cùng chung một Cảnh thôi, còn ngoài ra thì đều giống nhau hết tất cả. Tức là Đồng Khởi 
Sinh (Ekuppada), Đồng Tiệt Diệt (Ekanirodha), Đồng Trú Căn (Kkavatthuka) hoặc 
Đồng Y Chỉ (Ekanissaya) đồng nương trú một chỗ. 


Bởi do thế, néu Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc Pháp sẽ có nhiều hơn 3, cũng có nghĩa là 
sẽ cần phải có Chi Đồng Cảnh này vào. Tuy nhiên Chi Đồng Cảnh này lại không thé làm 
thành Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc Pháp được, vì lẽ Sắc Pháp chàng phải đo bởi nương vào 
Cảnh mà khởi sinh, thực sự là chỉ do nương sinh từ nơi Nghiệp Lực, Tâm Thức, và Vật Thực. 
Và quả thật bản thân Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực đây chính là Cảnh, nhưng 
chỉ là Cảnh của Tâm và Tâm Sở; chính vì thế, Đồng Cảnh mới không phải là Chi Pháp của 
Tổng Hợp Sắc Pháp; và cũng vì lý do này, Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc Pháp mới không thể 
nào có nhiều hơn 3 được. Vả lại nữa, Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc Pháp cũng không thể nào 
có ít hơn 3 được, vì lẽ thông thường Sắc Pháp sinh trú ở trong bản tính của tất cả Chúng Hữu 
Tình thì có số lượng nhiều vô số Кё, và thường luôn sinh diệt không gián đoạn, ví tựa như một 
dòng sông. Trong số lượng những thé loại Sắc Pháp này, thì Sắc Pháp cùng câu sinh với nhau 
cũng có, Sắc Pháp đồng cùng diệt cũng có, Sắc Pháp chăng có đồng câu sinh cũng chẳng có 
đồng cùng diệt cũng có, và chắng có đồng cùng nương trú vào Sắc Đại Hiển cũng có. Chẳng 
hạn như Nhãn Thanh Triệt sinh trú ở trong con mắt của từng mỗi con người, nếu tính đếm 
một cách phổ thông thì thường luôn phải có số lượng hơn hàng trăm nghìn, hàng triệu hơn. 
Trong số lượng hơn hàng trăm nghìn, hàng triệu hơn Nhãn Thanh Triệt đây, thì cũng có Nhãn 
Thanh Triệt cùng câu sinh và đồng cùng diệt với nhau cũng có; tuy nhiên chẳng phải đồng 
cùng nương trú vào Sắc Đại Hiển làm thành chỗ nương sinh. Đã là như vậy thì sẽ không gọi 
là đồng cùng một Tổng Hợp Sắc Pháp được; vả lại Sắc Đại Hiển sinh trú ở trong cùng một 
Tổng Hợp với nhau thì cũng có nhiều thê loại, đó là Sắc Đại Hiển Nghiệp, Sắc Đại Hiển Tâm, 
Sắc Đại Hiển Quý Tiết, và Sắc Đại Hiển Vật Thực. Ở trong cả bốn thể loại Sắc Đại Hiển này, 
thì cùng câu sinh với nhau cũng có rồi đó, đồng cùng diệt với nhau cũng có rồi đó, thế nhưng 
lại khác biệt ở chỗ nương sinh; vì lẽ chắng hạn như Sắc Đại Hiển Nghiệp thì cần phải cùng 
chung với Sắc Đại Hiển Nghiệp nương 4б vào nhau, Sắc Đại Hiển Tâm thì cần phải cùng 
chung với Sắc Đại Hiển Tâm nương đỗ vào nhau, v.v. thì sẽ thành chung một Tổng Hợp với 
nhau mới được. Ngay са đã là Sắc Đại Hiển với nhau rồi đấy, thế nhưng lại khác biệt Xuất 
Sinh Xứ thì cũng không thể cùng chung một Tổng Hợp với nhau được nữa kìa; chắng hạn 
như Địa là Địa Nghiệp, Thủy là Thủy Tâm, Hỏa là Hỏa Quý Tiết, Phong là Phong Vật Thực; 
đã là như vậy rồi, thì са Tứ Sắc Đại Hiển này cũng không thé nào ở chung một Tổng Hợp Sắc 
Pháp với nhau được, huống hồ là khác biệt Xuất Sinh Xứ với nhau. Chí đến cùng một Xuất 
Sinh Xứ và đồng cùng diệt với nhau, thế nhưng chỗ nương trú lại khác biệt nhau thì cũng 
không thể nào thành chung một Tổng Hợp Sắc Pháp với nhau được cả. Chẳng hạn như có 2 
nhóm Sắc Đại Hiển sinh từ nơi Nghiệp Lực, và са 2 nhóm này cùng câu sinh và đồng cùng 
diệt với nhau, thế nhưng chỗ nương trú của cả 2 nhóm Sắc Đại Hiên này lại khác biệt nhau, 
có nghĩa là chỗ nương trú của Địa ở trong nhóm thứ 1 phải là Thủy, Hỏa, Phong cùng nương 
trú ở trong nhóm thứ 1 với nhau. Thủy, Hỏa, Phong ở trong nhóm thứ 2 thì sẽ không thê nào 
làm thành chỗ nương trú của Địa ở trong nhóm thứ 1 được. Trong cùng một phương cách, 
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Thủy, Hỏa, Phong ở trong nhóm thứ 2 cũng không thé nào làm thành chỗ nương trú của Địa 
ở trong nhóm thứ 2 được; bởi do thế, cả 2 nhóm Sắc Đại Hiển này, mới không thé nào thành 
một Tổng Hợp Sắc Pháp với nhau được. Cũng ví như có 2 người đồng sinh và đồng tử trong 
cùng một ngày với nhau, nhưng lại khác Mẹ; thế rồi sẽ không thể gọi 2 người này là anh em 
ruột thịt được như thế nào, thì Sắc Pháp cùng chung một Tổng Hợp Sắc Pháp cũng như thế 
áy. Với nguyên nhân như đã được giải thích ở tại đây, mới trình bày cho thấy rằng Chi Pháp 
của Tổng Hợp Sắc Pháp chỗ gọi là Đồng Hành sẽ không thể nào ít hơn 3 được. 


32. Hỏi: Các Sắc Pháp khác làm thành Chi Pháp của Tổng Hợp được, thế nhưng tại 
làm sao 1 Sắc Hạn Giới và 4 Sắc Thực Tướng lại không được làm thành Chi Pháp của Tổng 
Hợp ? Cho lời giải thích và dẫn chứng cơ sở để trình bày với. 

32. Đáp: Chỗ loại trừ đi 1 Sắc Hạn Giới đây, cũng vì Sắc Hạn Giới là Sắc Pháp hạn 
định ranh giới giữa Tổng Hợp Sắc Pháp này với Tổng Hợp Sắc Pháp kia; bởi do thế mới 
không có liệt kê vào ở trong Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. 

Còn 4 Sắc Thực Tướng, thì cũng tương tự như nhau, đó là những Sắc biểu tượng đặc 
trưng của Tổng Hợp Sắc Pháp; bởi do thế mới không có liệt kê vào ở trong Chi Phần của 
Tổng Hợp Sắc Pháp. Như đã có trình bày câu kệ nói rằng: 


Каіарапат pariccheda Lakkhanat(ä vicakkhanä 
Na kalapangam iccahu Akasam lakkhanãni ca 
Các bậc Hiền Trí đã không trình bày đến một Sắc Hạn Giới và 4 Sắc Thực Tướng, là 
thuộc Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp; cũng bởi vì cả 5 Sắc Pháp này chỉ là phần cách ly 
của Tổng Hợp Sắc Pháp, vả lại cũng chỉ là biểu tượng đặc trưng của Tông Hợp Sắc Pháp thôi. 


33. Hỏi: Cho trình bày 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực cùng với ý nghĩa nội dung và Сы 
Pháp. i 

33. Đáp: Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực cùng với ý nghĩa nội dung và Chi Pháp, có 
như vầy: 

1. Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp (Cakkhudasakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Nhãn Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bắt Giản Biệt, 1 Sắc 
Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Nhãn Thanh Triệt. 

2. Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp (Sotadasakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 
10 Sắc Pháp với Nhĩ Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng 
Quyền Lực, và 1 Sắc Nhĩ Thanh Triệt. 

3. Tổng Нор Tỷ Thập Pháp (Ghãnadasakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 
10 Sắc Pháp với Tỷ Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng 
Quyền Lực, và 1 Sắc Tỷ Thanh Triệt. 

4. Tông Hợp Thiệt Thập Pháp (Jivhãdasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Thiệt Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc 
Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Thiệt Thanh Triệt. 
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5. Tóng Нор Тһап Thập Pháp (Kayadasakakalapa): lập ý. đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Thân Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc 
Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Thân Thanh Triệt. 

6. Tống Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp (Itthibhãvadasakakaläpa): lập ý đến Tổng 
Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Nữ Giới Tính làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bát Giản 
Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Nữ Giới Tính. 

7. Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp (Ригіѕарһӣуадаѕакакаіара): lập ý đến 
Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Nam Giới Tính làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc 
Bắt Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Nam Giới Tính. 

8. Tổng Hợp Vật Thập Pháp (Vatthudasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Tâm Cơ làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc 
Mạng Quyền Lực, và 1 Sắc Tâm Со. 

9. Tổng Hợp Mạng Cứu Pháp (Jïvitanavakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 9 Sắc Pháp với Sắc Mạng Quyền Lực làm chủ vị trưởng trội; là 8 Sắc Bất Giản Biệt và 
1 Sắc Mạng Quyền Luc. 


34. Hỏi: Trong từng mỗi một con người tối da có được bao nhiêu Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực khởi sinh ? Và cả 2 Tổng Hợp Nữ Giới Tính với Tổng Hợp Nam Giới Tính đây 
có cùng khởi sinh ở trong mỗi con người được hay không ? Cho lời giải thích và hãy phân 
tích cả 3 phần thân thé thể theo Tổng Hợp Sắc Nghiệp. 

34. Đáp: Trong từng mỗi một con người, thì chỉ khởi sinh nhiều nhất có 8 Tổng Hợp 
Sắc Pháp, là cũng bởi vì са hai Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp và Tổng Hợp Nam Giới 
Tính Thập Pháp đây, sẽ không thể nào cùng câu sinh được cả hai với nhau trong từng mỗi con 
người. Nếu đã là Nữ Giới, thì phải loại trừ Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp ra; và nếu 
đã là Nam Giới, thì cũng phải loại trừ Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp ra, và cũng chính 
vì thế, mới chỉ còn lại 8 Tông Hợp Sắc Pháp mà thôi; do vậy mới nói ràng “trong từng mỗi 
con người thì chỉ có nhiều nhất 8 Tổng Hợp Sắc Pháp là như vậy”. 

Phân tích cả 3 phần thân thể thể theo Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực: 

1. Thượng Thân (Uparimakãya): Phần trên thân thẻ, tính Кё từ có trở lên đến đầu; 
có được 7 Tống Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh, đó là: 1.Tông Hợp Nhãn Thập Pháp, 2. Tổng 
Hợp Thinh Thập Pháp, 3. Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, 4.Tống Hợp Thiệt Thập Pháp, 5. Tổng 
Hợp Thân Thập Pháp, 6.Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 7. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

2. Trung Thân (Мајјһітакауа): Phần giữa thân thẻ, tính ké từ có trở xuống đến rốn; 
có được 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh, đó là: 1.Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2. Tổng 
Hợp Tính Thập Pháp, 3. Tổng Hợp Vật Thập Pháp, 4. Tống Hợp Mạng Cửu Pháp. 

3. Hạ Thân (Hefthimakäya): Phần dưới thân thẻ, tính Кё từ rốn trở xuống đến bàn 
chân có được 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh, đó là: 1. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2. 
Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 3. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 
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35. Hỏi: Cho trình bày theo tuần tự tên gọi của Bát Tổng Hợp Sắc Tâm và cho lời giải 
thích ở trong Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp và Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp. 

35. Đáp: Bái Tổng Hợp Sắc Tâm, đó là: 

1. Tổng Нор Bát Thuần Pháp (Suddhaffhakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bất Giản Biệt. 

2. Tông Hợp Thinh Cứu Pháp (Saddanavakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có 9 Sắc 
Pháp; là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và 1 Thinh. 

3. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp (Kãyaviññattinavakakalapa): lập ý đến 
Tổng Hợp có số lượng 9 Sắc Pháp; là 8 Sắc Bát Giản Biệt, và 1 Thân Biểu Tri. 

4. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Thập Pháp (VacTviññattisaddadasakakaläpa): 
lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp; là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Ngữ Biểu Tri và 1 
Thinh. 

5. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutädiekaädasakakaläpa): lập ý 
đến Tổng Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp; là 8 Sắc Bắt Giản Biệt, và 3 Sắc Biến thể. 

6. Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Saddalahutadidvädasaka 
kalãpa): lập ý đến Tông Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp; là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Thinh, và 3 
Sắc Biến Thẻ. | 

7. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Kayaviññattilahuta 
didvädasakakaläpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp; là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 
1 Thân Biểu Tri, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

8. Tóng Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Khinh Khoái Thập Tam Pháp (VacTviãñatti 
saddalahutäditerasakakalapa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 13 Sắc Pháp; là 8 Sắc Bát 
Giản Biệt, 1 Ngữ Biểu Tri, 1 Thinh, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakaläpa): khởi sinh trong lúc có âm thanh 
hiện bày mà chàng có quan hệ với việc nói năng nào cả; và khởi sinh trong những lúc tâm trí 
mệt mỏi, thối lui sụt giảm, hoặc bát kiên định. Tức là âm thanh phát sinh từ gió của hơi thở 
vô ra, tiếng ho, hắt hơi, ợ hơi, ngáp ngủ, hoặc tiếng mó sảng mà chăng hay biết. Tổng Hợp 
Thinh Cửu Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh với nhau, thì được gọi là 
Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp, và khởi sinh trong những lúc tâm trí được an 
lạc hoặc kiên định; tức là cùng một thể loại âm thanh với Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp, tuy 
nhiên âm thanh ấy trong sáng hơn, và tiếng mớ cũng biết rõ sự tình. 


36. Hỏi: Kë từ có xuống đến rốn thì có được bao nhiêu Tổng Hợp Sắc Tâm khởi sinh ? 
Là những chi ? Và cả Bát Tổng Hợp Sắc Tâm ấy là thuộc nhóm Sắc nào, có số lượng bao 
nhiêu, là những chi ? 

36. Đáp: Кё từ có xuống đến rón có được 4 Tông Hợp Sắc Tâm khởi sinh, là: 1/. Tổng 
Hợp Bát Thuần Pháp, 2/.Tông Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp, 3/. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập 
Nhất Pháp, 4/. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhị Pháp. Trong cả Bát Tổng 
Hợp Sắc Tâm ấy, tức là Sắc Tâm, có số lượng 14, là 8 Sắc Bát Giản Biệt, 1 Sắc Thinh, 5 Sắc 
Biến Thẻ. 
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37. Hỏi: 13 Sắc Quý Tiết khi sắp bày thành Tóng Hợp Sắc Pháp thì có được số lượng 
bao nhiêu Tổng Hợp, là những chi ? Và hãy phân tích những thể loại Tổng Hợp Quý Tiết ấy 
thể theo việc sinh khởi nội phần và ngoại phần. 

37. Đáp: 13 Sắc Quý Tiết khi sắp bày thành Tổng Hợp Sắc Pháp có được 4 Tổng Hợp, 
đó là: 1/. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp, 2/. Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp, 3/. Tổng Hợp Khinh 
Khoái Thập Nhất Pháp, 4/. Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp. Trong cá Tứ Tổng 
Hợp Sắc Quý Tiết đây, một khi khởi sinh thé theo nội bộ có được cả 4 Tổng Hợp. Còn thể 
theo ngoại bộ, là ở trong vật thể phi sinh mạng thì khởi sinh chỉ có được 2 Tổng Hợp, đó là: 
Tổng Hợp Bát Thuần Pháp và Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp thôi. 


38. Hỏi: Cho trình bày sự khác biệt nhau giữa âm thanh ca hát và âm thanh nhạc cụ, 
và giữa Tổng Hợp Sắc Tâm Bát Thuần Pháp với Tông Hợp Sắc Quý Tiết Bát Thuần Pháp. 

38. Đáp: Sự khác biệt nhau giữa âm thanh ca hát và âm thanh nhạc cụ, đó là: âm thanh 
ca hát là do nương theo Tâm khởi sinh, và âm thanh nhạc cụ là do nương theo Quý Tiết khởi 
sinh. Âm thanh ca hát thì có được 2 Tổng Hợp Sắc Tâm, ấy là: 1/. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri 
Thinh Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Khinh Khoái Thập Tam Pháp. Âm thanh 
nhạc cụ thì có được 1 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết, ấy là Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp. Âm thanh 
ca hát thì nương sinh từ nơi vật thể hữu sinh mạng cũng được, tức là âm thanh của con người 
đang ca hát; nương sinh từ nơi vật thể phi sinh mạng cũng được, tức là âm thanh ca hát phát 
sinh từ nơi đĩa hát hoặc máy phát thanh radio. Còn âm thanh nhạc cụ thì duy nhất chỉ có nương 
sinh từ nơi vật thê phi sinh mạng. 

Sự khác biệt nhau giữa Tổng Hợp Sắc Tâm Bát Thuần Pháp với Tổng Hợp Sắc Quý 
Tiết Bát Thuần Pháp, đó là: 

1. Tổng Hợp Sắc Tâm Bát Thuần Pháp thì đuy nhất chỉ có khởi sinh ở trong vật thể 
hữu sinh mạng. Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Bát Thuần Pháp thì khởi sinh ở trong vật thê hữu 
sinh mạng cũng được, và phi sinh mạng cũng được. 

2. Tổng Hợp Sắc Tâm Bát Thuần Pháp không thể hiện bày một cách riêng biệt được, 
mà thường luôn cần phải nương vào Sắc Quý Tiết mới được hiện bày. Tổng Hợp Sắc Quý 
Tiết Bát Thuần pháp thì hiện bày một cách riêng biệt được, chăng hạn như thân thể con nguoi, 
loài hữu tình, cây cối, núi đồi, các lãnh địa, v.v. 


39. Hỏi: Cá 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực ду có được khởi sinh ở ngoại bộ Hữu Tình hay 
không ? Cho lời giải thích thể theo sự hiểu biết của Ngài cho thật đúng đắn của nền tảng. 

39. Đáp: Cà 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực này, thì không có khởi sinh ở ngoại bộ Hữu 
Tình được, vì lẽ Tổng Hợp Sắc Vật Thực chỉ sẽ khởi sinh lên được, thiết yếu cần phải nương 
vào Nghiệp Lực Bồ Phẩm (KammaOjä) hiện hữu ở bên trong thân thể Hữu Tình làm thành 
người hiệp trợ đối với Bő Phẩm Ngoại Bộ (BahiddhaOjã). Có nghĩa một thể loại Bổ Phẩm 
khác nữa hiện hữu ở trong các thé loại vật thực ấy; bởi do thế, Tống Hợp Sắc Vật Thực hiện 
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hữu trong сас thê loại vật thực một khi vẫn chưa có được thọ thực vào, thì chẳng phải là Tổng 
Hợp Sắc Vật Thực, mà đó chính là Tổng Hợp Sắc Quý Tiết cả thây. 

Các cây cối phát triển tươi tốt їо lớn lên, đâm cành phát tán, trổ sinh hoa quả là do bởi 
nương vào đất, nước, và phân bón. Những thể loại này được hiểu biết với nhau rằng đất, nước 
và phân bón ấy đã làm cho Tổng Hợp Sắc Vật Thực khởi sinh đối với cây cối rất nhiều. Quả 
thực là những thê loại đất, nước và phân bón đấy, đã không làm cho Tổng Hợp Sắc Vật Thực 
khởi sinh lên đối với cây cối bất luận một trường hợp nào cả, mà trái lại chỉ làm cho Tổng 
Hợp Sắc Quý Tiết được khởi sinh lên thôi, vì lẽ cây cối chăng thé nào thọ dụng loại thực 
phẩm của loài Hữu Tình được. Đất và nước, hoặc phân bón tưới cho cây cối đó, thường thám 
đi vào trong thân cây theo con đường rë cái và rễ con của cây và hiện hành theo lẽ thường 
nhiên. Nếu sẽ nói với nhau là cây cối đã thọ dụng vật thực, đã uống nước ăn phân bón, đó là 
cách gọi theo từ ngữ dân gian, và chẳng phải theo thực tính Siêu Lý; cũng tương tự cùng một 
phương thức mà chúng ta bảo với nhau rằng “chiếc xe này uống xăng nhiều, chiếc xe đó uống 
xăng ít”, mà sự thực là chẳng có chiếc xe nào uống xăng vào được cả; và đó chỉ là dùng để 
gọi bảo với nhau theo Ngôn Từ Giả Định (Vohãrasammufi) thôi. 


40. Hỏi: Cho địch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 
Atthavisati kãmesu Honti tevīsa гӣріѕи 
Sattaraseva saãññmam Агӣре natthi Кійсі pi 
40. Đáp: Dịch nghĩa: Trong 11 Cõi Dục Giới thì cà 28 Sắc Pháp thường được khởi 
sinh. Trong 15 Сӧі Hữu Sắc Giới (loại trừ Сӧі Hữu Tình Vô Tưởng) thì 23 Sắc Pháp (loại trừ 
Tỷ, Thiệt, Thân, 2 Sắc Bán Tính) thường được khởi sinh. Trong 1 Cõi Hữu Tình Vô Tưởng 
thì 17 Sắc Pháp (loại trừ 5 Sắc Thanh Triệt, 1 Săc Thinh, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 2 
Sắc Biểu Tri) thường được khởi sinh. Trong Сӧі Vô Sắc Giới thì không có båt luận Sắc Pháp 
nào khởi sinh lên được cả. 


41. Hỏi: Ngài nói rằng chỉ có 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh ở trong Phạm 
Thiên Sắc Giới, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp Vật 
Thập Pháp, Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. Khi là như vậy thì ở trong cái đầu của vị Phạm Thiên 
Sắc Giới cũng chỉ có Nhãn với Nhĩ thôi, và hoặc là không có Ty, Thiệt chắng hạn như vậy. 
Vả lại sự việc vị Phạm Thiên Sắc Giới chỉ có Nhãn và Nhĩ khởi sinh lên được, là do bởi 
nguyên nhân nào ? Cho lời giải thích. 

41. Đáp: Trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Сб: Hữu Tình Vô Tưởng) là chỗ sinh 
trú của tất cả Chư Phạm Thiên, thì Tỷ, Thiệt, Thân và cả 2 Sắc Bản Tính thường không khởi 
sinh lên được; vì lẽ cả 5 Sắc Pháp này là các Sắc Pháp chỉ thuần nhất hỗ trợ trong Cảnh Dục 
Trần. Còn Chư Phạm Thiên йу, là các Bậc đã được tho sinh từ mãnh lực Thiền Định Sắc 
Giới, và đã đoạn tiệt mọi tham muốn Dục Trần; bởi do thế, cả 5 Sắc Pháp này mới không có 
được khởi sinh lên đối với nhóm Chư Phạm Thiên. Đối với Nhãn và Nhĩ có được khởi sinh 
lên với Chư Phạm Thiên, là cũng vì cả 2 Sắc Pháp này chàng có bát luận điều chỉ tác hại cả, 
vả lại thường có nhiều Án Đức hữu ích nữa. Có nghĩa là Nhãn có Ân Đức hữu ích trong sự 
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việc sẽ được trông thấy đến các Bậc có Ân Đức Chí Thượng như Bậc Chánh Đẳng Giác v.v. 
được gọi là Ân Đức Kiến Thị Tối Thượng (Dassananuttariyaguna — là được trông thấy sự 
việc уі diệu thù thắng), và Nhĩ thì có Ân Đức hữu ích trong sự việc sẽ được lắng nghe Giáo 
Pháp Thù Thắng, được gọi là Ân Đức Thính Văn Tối Thượng (Savanänuttariyaguna — là 
được lắng nghe sự việc vi điệu thù thắng). Vì lý до này, cả 2 Sắc Pháp là Nhãn và Nhĩ đây 
mới được khởi sinh lên đối với các Chư Phạm Thiên. 


42. Hỏi: Sắc Pháp sinh trú trong Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng có được bao nhiêu 
thể loại, và Sắc Pháp sinh trú trong thân thể Nhân Loại có bao nhiêu thể loại ? Là những chi 2 
Và Sắc Pháp sinh từ Nghiệp Lực khi tính một cách tròn đủ thì có số lượng bao nhiêu, là những 
chi ? Và cho trình bày một cách tròn đủ Sắc Pháp sinh trú ở trong Cõi Dục Giới. 

42. Đáp: Sắc Pháp sinh trú trong Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng có 2 thể loại, là 
Sắc Nghiệp Lực và Sắc Quý Tiết. Sắc Pháp sinh trú trong thân thể từng mỗi Nhân Loại có đủ 
cả 4 thể loại, là Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm Thức, Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực. 

Khi tính một cách tròn đủ thì Sắc Pháp sinh từ Nghiệp Lực có số lượng 86, là: 18 Sắc 
Nghiệp Lực có 17 Sắc Thành Sở Tác. Trong từng mỗi Sắc Pháp của 17 Sắc Thành Sở Tác 
đây có được phối hợp với 4 Sắc Thực Tướng. Bởi do thế, Sắc Thực Tướng mới có 68, và 68 
Sắc Thực Tướng kết hợp với 18 Sắc Nghiệp Lực mới làm thành Sắc Nghiệp Lực tròn đủ 86. 

Sắc Pháp sinh trú một cách tròn đủ ở trong Cõi Dục Giới có số lượng 230, tức là 86 
Sắc Nghiệp Lực, 51 Sắc Tâm Thức, 49 Sắc Quý Tiết và 44 Sắc Vật Thực. 


43. Hỏi: Cho dịch nghĩa trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 
Saddo vikãro jarata Maranaña сорараќбуат 
Na labbhanti pavatte tu Na kiñci pi na labbhati 
43. Đáp: Dịch nghĩa: Kết hợp cả 8 Sắc Pháp đây: 1 Sắc Thinh, 5 Sắc Biến Thể, 1 Sắc 
Lão Mại, và 1 Sắc Vô Thường, thì không có được khởi sinh trong Thời Tái Sinh, là sát na 
Sinh của Tâm Tái Sinh. Còn trong Thời Chuyên Khởi, thì bất luận Sắc Pháp nào cho dù sẽ 
không được khởi sinh, hoặc không có hiện hữu đi nữa cũng thường được khởi sinh lên hết cả. 


44. Hỏi: Sắc Pháp sinh trú ở trong sát na Tái Sinh, gồm thể loại Sắc Pháp nào, có số 
lượng bao nhiêu, là những chi ? Và cho phân tích Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh ở 
trong sát na Tái Sinh của Thấp Sinh Sản Địa, Thai Sinh Sản Địa, và Hóa Sinh Sản Địa trong 
Cõi Sắc Giới (loại trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng) 

44. Đáp: Sắc Pháp sinh trú ở trong sát na Tái Sinh, là Sắc Nghiệp Lực, có số lượng 18, 
đó là: 8 Sắc Bát Giản Biệt, 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng 
Quyền Lực, 1 Sắc Hạn Giới, tùy thuộc theo tình cảnh thích hợp của Sản Bia và Cõi Giới. Và 
có được 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực khởi sinh trong sát na Tái Sinh của Thấp Sinh Sản Địa, 
đó là: 1. Tống Hợp Nhãn Thập Pháp, 2. Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, 3. Tổng Hợp Tỷ Thập 
Pháp, 4. Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, 5. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 6. Tổng Hợp Tính Thập 
Pháp, 7. Tổng Hợp Vật Thập Pháp. Trong sát na Tái Sinh của Thai Sinh Sản Địa có được 3 
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Tổng Hợp Sắc Nghiệp Luc, dó là: 1. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2. Tổng Hop Tính Thập 
Pháp, 3. Tổng Hợp Vật Thập Pháp. 


45. Hỏi: Khiếm khuyết Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực gồm có Người thuộc Thấp Sinh 
Sản Địa và Thai Sinh Sản Địa, có nghĩa là thể loại Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực nào ? Và cho 
trình bày thời gian mà Tông Hợp Nhãn, Nhĩ, Tý Thiệt, và Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp khởi 
sinh đối với thân thể của Ngài. 

45. Đáp: Khiếm khuyết Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực đối với Người thuộc Thấp Sinh 
Sản Địa và Thai Sinh Sản Địa, đó chính là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập 
Pháp, Tống Hợp Tỷ Thập Pháp, và Tổng Hợp Tính Thập Pháp. Trình bày vë thời gian cả bốn 
Tổng Hợp Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt đây khởi sinh ở trong thân thể của Tôi (thuộc Thai Sinh) là ở 
trong tuần lễ thứ 11, tức là khoảng giữa 70 đến 77 ngày. Tuy nhiên việc khởi sinh của cả 4 
Tổng Hợp này là bất hạn định, rằng Tổng Hợp nào sinh trước và Tổng Hợp nào sinh sau; vì 
lẽ Đức Phật đã lập ý khải thuyết tuần tự của cả Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực ấy, chẳng phải 
lập ý khải thuyết theo Phần Phát Sinh (Upapattikamanaya), là việc trình bày theo Phần 
Thuyết Giáo (Оеѕапакатапауа) tương tự với việc trình bày về Ngũ Uẫn và Tứ Dé (Ѕасса) 
như Bộ Chú Giải Ngữ Tông (Kathävatthu Atthakathä) đã có trình bày rằng: Sesãni cattäri 
saftasattati rattimhi jãyanti - 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực còn lại gồm Thân, Tính, Vật và 
Mạng Quyên thường khởi sinh ở trong thời 77 ngày, tức là 11 tuần lễ. Còn Tổng Hợp Mạng 
Cửu Pháp thì khởi sinh ở trong tuần lễ đầu tiên sau khi Tâm Tái Sinh trở đi, tức là ở trong 
khoảng thời gian 7 ngày. 


46. Hỏi: Có được bao nhiêu nhóm Hữu Tình sinh khởi to lớn lên tức thì, là những chi ? 
Và cho trình bày sự phát triển một cách tuần tự từ nơi thân thể của Ngài, tính kê từ sát na Tái 
Sinh trở đi cho đến có được tròn đủ các bộ phận. 


46. Đáp: Có được 24 nhóm Người chỉ thuộc duy nhất nhóm Hóa Sinh Sản Địa sinh 
khởi to lớn lên tức thì, đó là: 1 Hữu Tình Địa Ngục, 1 Ái Dục Thiêu Dót Ngạ Quy, 1 Chư 
Thiên sinh trú ở trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới (loại trừ nhóm Địa Cư Thiên), 5 
Chư Thiên sinh trú ở trong 5 Cõi Thiên Giới tàng bậc trên, và 16 Phạm Thiên Sắc Giới. Trình 
tự quá trình hình thành thân thê của Tôi (nhóm Thai Sinh Hữu Tình) ở trong thai bào được 
chia ra làm 5 thời kỳ, còn được gọi là Thai Nội Ngũ Vị (năm thời kỳ ở trong thai bào), như 
sau: 

1/. Trong tuần lễ đầu tiên của việc Tái Sinh, thì Sắc Chủng Tử (Kalalarüpa) khỏi 
sinh, đó là giọt nước trong suốt giống như nước dầu mè. (Còn gọi là Yết La Lam Vị, Tạp Ué, 
là thời kỳ tinh huyết của Cha Mẹ bắt đầu hòa hop thành môt.) 


2/. Trong tuân lễ thứ hai, là kể sau khi Sắc Chủng Tử, thì Sắc Phôi Điểm (Abbuda 
гӣра) khởi sinh, và có trạng thái tương tự như tròng trứng dó, sắc tựa như nước rửa thịt. (Còn 
gọi là An Bộ Đàm VỊ, Bào, là thời kỳ tăng trưởng thành hình như cái nhọt phông гӧр.) 
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3/. Trong tuần lễ thứ ba, là Кё sau khi Sắc Phôi Điểm, thì Sắc Phôi Thai (Pesirüpa) 
khởi sinh, và có trạng thái như miếng thịt mềm nhão, có sắc màu đỏ. (Còn gọi là Bé Thi Vị, 
Huyết Nhục, là thời kỳ dàn dần thành máu thịt.) 

4/. Trong tuần lễ thứ tư, là kể sau khi Sắc Phôi Thai, thì Sắc Thai Khối (Ghanarñpa) 
khởi sinh, và có trạng thái thành một khối, có hình đáng giống quả trứng gà. (Còn gợi là Kiện 
Nam Vị, Nhục Đoàn, là thời kỳ dàn dần thành một khối thịt rắn chắc.) 

5/. Trong tuần lễ thứ năm, là kể sau khi Sắc Thai Khối thì nối tiếp theo đó, là Ngũ Chỉ 
(Райсаѕакһа) khởi sinh, tức là Sắc Pháp phát triển ra thành năm chỉ (Tato param) ở trong 
khoảng giữa tuần lễ thứ 12 cho đến tuần lễ thứ 42, và những thể loại tóc, lông, móng, v.v. 
cũng đã hiện bày. (Còn gọi là Bát La Xa Khu Vị, Hình Vị Ngũ Chi, là thời kỳ dàn dàn có đủ 
6 Căn.) 


47. Hỏi: Cho trình bày việc sinh khởi lần đầu tiên và lần cuối cùng của các Sắc Pháp 
như tiếp theo đây: Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm Thức, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực. 

47. Đáp: Sắc Nghiệp Lực khởi sinh lần đầu tiên kế từ sát na Sinh của Tâm Tái Sinh, 
và khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở lại sau kể 
từ Tâm Tử khởi đi. Sắc Tâm khởi sinh lần đầu tiên Кё từ sát na Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 
nhất, và khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của Tâm Tử. Đối với Bậc Vô Sinh khởi sinh 
lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 2 tính đếm ngược trở lại sau ké từ Tâm Tử trở 
đi. Sắc Quý Tiết này khởi sinh liên tục cho đến ngay cà Hữu Tình ấy sẽ phải chết đi nữa, thì 
Sắc Quý Tiết ду cũng vẫn còn được khởi sinh, vả lại cho đến luôn cả Hữu Tình ấy trở thành 
một tử thi đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn tiếp tục khởi sinh. Tương tự như thế, cho dù 
tử thi áy së tró thành xuong cốt, hoặc trở thành tro bụi, hoặc trở thành đất cát đi nữa, thì Sắc 
Quý Tiết cũng vẫn còn sinh khởi như thường. Là vì Sắc Quý Tiết này có được sinh khởi xuyên 
suốt mãi cho đến trái đất bị hoại diệt, thì lúc bấy giờ mới hoàn toàn tiệt diệt. Sắc Vật Thực 
khởi sinh ké từ Вб Phẩm lan tỏa thám nhập khắp cả (trong tuần lễ thứ 2 - 3) và khởi sinh lần 
cuối cùng vào sát na Diệt của Tâm Tử. 


48. Hỏi: Cả 4 Sắc Pháp gồm có Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm Thức, Sắc Quý Tiết, Sắc 
Vật Thực sẽ sinh trú và sẽ diệt mát ở trong thân thể của Ngài vào thời gian nào ? Cho trình 
bày theo riêng từng mỗi phần. Và tất cả các Ngài Chú Giải và Phụ Chú Giải đã nói rằng ở 
trong Cõi Nhân Loại khi thọ thực một lần thì được sinh tồn đến 7 ngày, và ở trong Cõi Thiên 
Giới khi thọ thực một lần thì được sinh tồn đến 1 hoặc 2 tháng: thế nhưng Giáo Thọ Sư 
Anuruddhãcariya đã có nói rằng có hạng Nhân Loại chẳng phải thọ thực chi mà cũng vẫn 
có thê được sinh tồn đến 7 hoặc 10 tháng ! Vậy muốn biết được rằng hạng Nhân Loại nào 
chăng nương nhờ vào cái chỉ mà vẫn được sinh tòn ? 

48. Đáp: Sắc Nghiệp Lực diệt mắt vào sát na Diệt của Tâm Tử. Sắc Tâm Thức của 
hạng Phàm Phu hoặc 3 Bậc Thánh Hữu Học một khi đã mệnh chung thì Sắc Tâm Thức chỉ sẽ 
tồn tại bằng với 16 cái Tâm rồi mới diệt mất. Sắc Quý Tiết thì sẽ diệt mất khi thế gian bị hoại 
diệt. Sắc Vật Thực một khi đã tử vong rồi thì vẫn còn tòn tại chỉ băng với 17 cái Tâm nhưng 
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không tròn đủ, tức là chỉ bằng với 50 sát na Tiểu thì mới sẽ diệt mát. Theo Giáo Thọ Sư 
Anuruddhäcariya đã có nói rằng có hạng Nhân Loại chàng càn tho dụng vật thực mà cũng 
vẫn được sinh tồn đến 7 hoặc 10 tháng, đó chính là thai nhi ở trong thai bào người Mẹ do bởi 
nương vào vật thực của người Mẹ đã thọ thực vào. 


49. Hỏi: Cho lời giải thích phần Pali ở cả 2 điều như tiếp theo đây: 

1. Магаракаіе рапа cuficittopari satfarasama cittassa thi kālam upädäya 
Каттајагӣрарі na uppajjanti. Puretaram uppannäani ca kammaja rũpäni cuticitta 
samakalam eva pavatfitvä nirujjhanti. 

2. Tato param cittajaharajarüpañ ca vocchijjhatdi. 

49. Đáp: Dịch nghĩa phần Pali ở cả 2 điều thứ 1 và thứ 2: 

1. Còn ngay lúc lâm chung, kế từ Tâm Tử tính đếm ngược trở lại sau đến sát na thứ 
mười bảy và tính vào thời trú vị của Tâm, thì các Sắc Pháp do Nghiệp Lực mà khởi sinh đã 
không còn hiện khởi thêm nữa. Và Sắc Nghiệp Lực khởi sinh vào sát na Trụ của cái Tâm thứ 
17 đây, thường được tồn tại cho đến Tâm Tử rồi đồng cùng diệt với Tâm Tử áy. 

2. Nối tiếp theo sau từ Sắc Nghiệp Lực đã diệt mắt, thì Sắc Tâm Thức và Sắc Vật Thực 
cũng diệt mắt. 

Giải thích: 1. Trong phần Pali điều thứ 1, kể từ Maranakäle pana v.v. cho đến 
nirujjhanti được giải thích rằng Sắc Nghiệp Lực khi bắt đầu khởi sinh kë từ sát na Sinh của 
Tâm Tái Sinh, rồi thì cũng sinh nối tiếp với nhau liên tục không gián đoạn trong từng mỗi sát 
na Tâm suốt trọn thời gian Hữu Tình ấy vẫn đang còn có sinh mạng, và suốt cho đến Hữu 
Tình ấy tử vong. Và trong lúc cận tử lâm chung, thì Sắc Nghiệp Lực khởi sinh lần cuối cùng 
vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở lại sau Кё từ Tâm Tử khởi đi, và rồi 
cũng không còn sinh nối tiếp nữa. Còn Sắc Nghiệp Lực khởi sinh lần cuối cùng, khi tuổi thọ 
tương đương với 17 sát na tròn đủ của Tâm, thì cũng diệt mất; bởi do thế, Sắc Nghiệp Lực 
đây mới đồng diệt với Tâm Tử. Trong sự việc Sắc Nghiệp Lực sinh lần cuối cùng vào sát na 
Sinh của cái Tâm thứ 17 đấy, cũng vì lẽ thường nhiên của từng mỗi một Sắc Pháp có tuổi thọ 
bằng với 17 sát na Tâm rồi cũng diệt mát, và Tâm Tử với Sắc Nghiệp Lực sẽ phải đồng cùng 
diệt với nhau, mới sẽ gọi là Hữu Tình ду mệnh chung. Không có sự việc Tâm Tử khởi sinh 
rồi điệt trước Sắc Nghiệp Lực được. Nếu Sắc Nghiệp Lực vẫn chưa có diệt mất, thì Tâm Tử 
thường cũng không khởi sinh. Sự việc này hiện hành theo thực tính, và không có bất luận 
một sự vật nào chỉ huy cai quản cả. Với lý do này, việc khởi sinh lần cuối cùng của Sắc Nghiệp 
Lực mới cần phải sinh vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở lại sau ké từ 
Tâm Tử khởi đi như đã vừa đề cập đến rồi vậy. | 

2. Trong phần Pali điều thứ 2, chỗ nói rằng Tato param cho đến vocchijjati đấy, được 
giải thích rằng ngoại trừ Tâm Tử Bậc Vô Sinh, thì Tâm Tử của tất cả hạng Phàm Phu và các 
Bậc Hữu Học thường làm cho Sắc Tâm được khởi sinh; bởi do thế việc khởi sinh lần cuối 
cùng của Sắc Tâm mới khởi sinh vào sát na Sinh của Tâm Tử. Đối với Bậc Vô Sinh thì Sắc 
Tâm sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 2 tính đếm ngược trở lại sau Кё từ 
Tâm Tử khởi đi. Điều này trình bày cho được thấy rằng cho dù Tâm Tử đã diệt đi rồi, tức là 
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nguoi ấy đã chết đi nữa, thế nhưng Sắc Tâm cũng vẫn còn tồn tại và tiếp nối thêm được một 
chút ít nữa; có nghĩa là đối với hạng Phàm Phu hoặc Bậc Hữu Học một khi đã mạng vong rồi, 
thì Sắc Tâm cũng vẫn còn được tón tại tiếp nối thêm tương đương với 16 cái Tâm rồi mới diệt 
mát. Còn Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Nip Bàn, thì Sắc Tâm vẫn còn được tòn tại tiếp nối 
thêm tương đương với 15 cái Tâm rồi mới diệt mất hàn. Rằng khi đã nói đến như vậy, chỉ 
là việc nói theo thực tính hiện hành cüa Lộ Trình Danh Pháp và Lộ Trình Sắc Pháp thôi. 
Còn nếu theo thành ngữ dân gian, thì sẽ nói được rằng khi đã chết đi rồi thì Sắc Tâm 
cũng đồng diệt với nhau. TẤt cả sự việc này, là cũng bởi thời gian bằng với 15 cái hoặc 
16 cái Tâm đây, thì cũng vẫn chưa bằng với 1/100 của một giây vậy. Đối với Sắc Vật 
Thực đã có được nói đến rằng “khởi sinh trong từng mỗi sát na Tâm” đấy; là khi đến sát na 
Diệt của Tâm Tử thì Sắc Vật Thực cũng vẫn còn được khởi sinh lần cuối cùng. Và khi Tâm 
Tử đã diệt đi rồi, lập ý đến người ấy đã tử vong thuộc về Người Dục Giới, thì Sắc Vật Thực 
khởi sinh lần cuối cùng, và vẫn còn được tồn tại tương đương với cái 17 Tâm nữa, tuy nhiên 
không được tròn đủ, tức là chỉ bằng với 50 sát na Tiêu mà thôi. Còn tất са Chư Phạm Thiên 
thì không có Sắc Vật Thực sinh trú, bởi do thế mới không cần phải đề cập đến. 


50. Hỏi: Cho dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây, và ở trong tất cả 31 Cõi Giới sẽ 
hiện hành theo kệ ngôn này có được hay không ? Cho lời giải thích. 
Іссеуат matasattānam Рипайеуа bhavantare 
Patisandhimupädäya Tathã rũpam pavattati 
50. Đáp: Dịch nghĩa: Trong đặc tính bâm sinh của tất cả Chúng Hữu Tình đã chết đi 
ở trong thé gian này, thì са Tứ Sắc Pháp lại thường khởi sinh tương tự cùng một phương cách 
ду ở trong kiếp sống mới kế đó, và được bắt đầu Кё từ Tâm Tái Sinh. Như đã được giảng giải 
rồi vậy. Và ở trong tất cả 31 Cõi Giới thì sẽ không có hiện hành theo kệ ngôn này được, vì lẽ 
ở trong tất cả 31 Cõi Giới ấy có một vài Cõi Giới không có tròn đủ cà Tứ Sắc Pháp khởi sinh. 
Nếu Hữu Tình thọ sinh ở trong 11 Cõi Dục Giới thì Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm Thức, Sắc Quý 
Tiết, Sắc Vật Thực thường được khởi sinh một cách tròn đủ. Nếu như thọ sinh ở trong 15 Сбї 
Hữu Sắc Giới (loại trừ Сб: Hữu Tình Vô Tưởng) thì Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm Thức, Sắc 
Quý Tiết thường được khởi sinh. Nếu như thọ sinh ở trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng thì Sắc 
Nghiệp Lực và Sắc Quý Tiết thường được khởi sinh. Và cả Tứ Sắc Pháp ấy không có khởi 
sinh nếu như đã thọ sinh ở trong Tứ Cõi Vô Sắc Giới. Vì thế, ở trong 31 Cëi Giới mới hiện 
hành thể theo kệ ngôn này, là cũng tùy theo trường hợp tương ứng đối với Cõi Giới thôi. 


Kết Thúc Phần Vấn - Đáp Ó Trong Sắc Pháp Siêu Lý 


МІВВАМАРАВАМАТТНА - NÍP ВАМ SIÊU LÝ 
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Nibbānam рапа lokuttarasaikhãtam catumaggañāņena sacchikãtabbam 
maggøaphalãanam ãlambanabhutam уапаѕађкаќауа tanhãya nikkhantattä nibbananti 
рауиссай. 

Tadetam sabhävato ckavidhampi saupādisesanibbānadhātu anipädisesa 
nibbanadhãtu cati duvidham hoti Кагапарагіуяуепа. Tathã suññatam animií(tam 
appanihitam сай tividham hoti ãkãrabhedena. 

Padamuccu(amaccatam asaủkhätamanut(aram пф апат ій þbhāsanti 
vãnamut(ã mahesayo. Iti ci(fam сеќаѕікат гарат nibbãnam iccapi paramattham 
pakãsenti catudhã уа tathāgatā. Iti Abhidhammatthasaủigahe rũpasaủgahavibhägo 
mama Chattho Paricchedo. 

Níp Bàn được gọi là Siêu Thế, và phải được chứng tri bằng với Trí Tuệ của Tứ Đạo; 
trở thành một đối tượng của Đạo và Quả, vả lại đã được gọi là Níp Bàn vì đó là một sự giải 
thoát khỏi rừng Ái Dục. 

Níp Bàn theo tự tánh thì chỉ có một thể loại. Theo phương thức tự chứng tri thực tính 
khi còn sinh mạng và không còn sinh mạng, thì có được hai thể loại: Hữu Dư Y Мір Bàn Giới 
và Vô Dư Y Níp Bàn Giới. Theo hành tướng thì có được Không Hư, Vô Tướng, Vô Nguyện. 

Với các Bậc Đại Ấn Sĩ đã giải thoát khỏi Tham Ái, thì đã gọi Níp Bàn là Pháp Bát Tử, 
Vô Biên, Vô Vi, và Vô Thượng. 

Như vậy, các Đức Như Lai đã nêu rõ Tứ Pháp Siêu Lý, đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp 
và Níp Bàn. Ở trong Bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, đây là Chương Thứ Sáu với tên 
gọi là Tổng Hợp Phân Tích Sắc Pháp Siêu Lý. 


PHÂN GIẢI THÍCH 


Padamuccufamaccafam Asañkhätamanutfaram 
Nibbanam iti bhãsandi Уапатиќќа mahesayo 

Với các Bậc Đại Ấn Sĩ đã giải thoát khỏi Tham Ái, thì đã gọi Níp Bàn là Pháp Bắt Tử, 
Vô Biên, Vô VI, và Vô Thượng. 

Tất cá các Bậc Chánh Đắng Giác - các Ngài hằng luôn tầm cầu Ân Đức thù thắng tối 
thượng là Giới Uán, Định Uån và Tuệ Uẫn. Các Ngài đã thoát khỏi Ái Dục - vật thúc phược, 
thường luôn đề cập đến một thẻ loại Pháp Thực Tính đã được chứng đạt đến, hiện hữu một 
cách đặc biệt, không có liên quan với Pháp Hữu Vi, có trạng thái bất tử, và vượt thoát khỏi 
Ngũ ап, chàng có bị tạo tác đo bởi bát luận một trong 4 Tác Duyên, là Pháp {бї thuong, dó 
là Níp Bàn (Nibbäna). 

Giải thích ở trong kệ ngôn này nói ràng Giáo Tho Sư Anuruddhãcariya đã miêu tả 
Ân Đức của Níp Bàn, và đã trình bày cho được biết rằng Níp Bàn ấy là chi ? Có 5 từ ngữ đã 
dùng để miêu tá Ân Đức của Níp Bàn ở trong kệ ngôn này, đó là: Padam, Accutam, 
Accantam, Asañkhatam, và Anuttaram. Kết hợp những cả 5 từ ngữ này lại, là thực tính 
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của Níp Bàn; bởi do đó, Pháp nào có 5 thể loại thuc tính như đã vừa dë cập tại đây, và thể 
theo ngôn từ các Bậc Chánh Đăng Giác, thì Pháp ấy đích thị được gọi tên là Nip Bàn. 

+ Từ ngữ Padam dịch nghĩa “một phần” có nghĩa “một thể loại Pháp Thực Tính đã 
chứng đạt được, hiện hữu một cách đặc biệt, bất hữu quan với Pháp Hữu Vi” tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accutam dịch nghĩa “Pháp Bát Tử” có nghĩa “bất sinh, bất tử” vì lẽ sự chết 
có được thì cũng cần phải có sự sinh; và một khi đã không có sự sinh rồi, thì sự chết cũng 
không có được; tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accantam dịch nghĩa “Pháp đã xâm phạm và làm mắt đi Ngũ Uẫn về Quá 
Khứ và Vị Lai” tức là Níp Bàn. Có nghĩa Níp Bàn ấy xâm phạm Ngũ Uẫn đã diệt, tức là Quá 
Khứ Uån (Pubbantakhandha), và xâm phạm Ngũ Uån sẽ sinh về sau, tức là Vị Lai Ода 
(Aparantakhandha). Cho dù quả thật đã không có trình bày việc xâm phạm Ngũ Uẫn ở ngay 
Thời Hiện Tại đi nữa, tuy nhiên một khi đã có trình bày việc xâm phạm Ngũ ап ở Thời Quá 
Khứ và luôn cả Thời Vị Lai rồi, thì coi như việc trình bày xâm phạm Ngũ Uån ở Thời Hiện 
Tại cũng đã được thành tựu. Vì lẽ nếu như Ngũ Uàn đã không có sinh và cũng sẽ không có 
sinh nối tiếp về sau, thế thì cũng không có Ngũ Uán đang khởi sinh vậy. Cũng ví như có 
người nói rằng “Tôi đã không từng trông thấy máu ở trong con cua, và tiếp nối về sau cũng 
sẽ không trông thấy y hệt như nhau.” Việc nói như vậy cũng có nghĩa là họ cũng không có 
được trông thấy ngay cả ở trong Thời Hiện Tại. Ngũ Uẫn ở thời Hiện Tại đây, đó chính là Vị 
Lai Uán của Ngũ Ойп đã trải qua, và sẽ là Quá Khứ Uân của Ngũ Uån sẽ lại khởi sinh nối tiếp 
về sau; bởi do đó mới đặc biệt không thiết yếu phải trình bày việc xâm phạm Hiện Tại Uấn 
(Paccuppannakhandha). Уа lại sự việc có được chứng tri Níp Bàn đây, là Pháp đã vượt thoát 
khỏi са Tam Thời, gọi là Ngoại Thời (Kalavimutta), và là Pháp đã vượt thoát khỏi Ngũ Uấn, 
gọi là Ngoại Uán (Khandha vimutta). 

+ Từ ngữ Asañkhatam dịch nghĩa “Pháp chăng có bị tạo tác đo bởi bất luận một trong 
4 Tác Duyên” tức là Níp Bàn. Có nghĩa Níp Bàn đây, chàng phải là Tâm, Tâm Sở và Sắc 
Pháp; vì lẽ thường nhiên thì những thé loại Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp đây, có được khởi sinh 
lên là cũng do bởi bất luận một trong 4 Tác Duyên, hoặc 2 — 3 — 4 Tác Duyên làm thành người 
tạo tác sắp bày, được gọi là Pháp Hữu Vi. Và lại Níp Bàn là Pháp thuần nhất chàng khởi sinh 
do bởi bất luận một Tác Duyên nào, vô vi, không có được cầu tao, và không phải là Tác Nhân 
cũng không phải là Quả Báo. Khi nói theo thực tính phố thông, thì từ ngữ Pháp Vô Vi đó 
cũng vừa có luôn cả Chế Định tương tự như nhau. Tuy nhiên đối với ở trong chỗ này, thì đặc 
biệt chỉ trình bày về Pháp Siêu Lý (Paramatthadhamma) là Pháp có chân thực nghĩa; chính 
vì thế, Pháp Vô Vi ở trong chỗ này mới lập ý chỉ lấy riêng biệt Níp Bàn thôi. 

+ Từ ngỡ Anuttaram dịch nghĩa “Pháp Tối Thượng” tức là Níp Bàn. Có nghĩa các 
Pháp khác sẽ không thể nào tối thượng hơn Níp Bàn ấy được. Rằng khi nói theo phần kết hợp 
lại, thì Pháp Tối Thượng cũng chính là Tâm Siêu Thế và 36 Tâm Sở, và Níp Bàn. Tuy nhiên 
ở trong chỗ này thì lập ý chỉ lấy duy nhất mỗi một Níp Bàn, là cũng vì kệ ngôn đã có đề cập 
để ở phía trên thì cũng chỉ trình bày duy nhất đến câu chuyện Nip Bàn. 


TRÌNH BÀY CÂU CHÚ GIẢI VÀ LỜI GIẢI THÍCH TRONG TỪ NGỮ NÍP BÀN 
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Từ ngữ Nibbana khi chiết tự ra có được 2 từ ngữ, là Ni + Vana. Ni dịch là “giải thoát, 
vượt thoát khói”. Vana dịch nghĩa “Pháp làm thành vật kết nối thúc phược” lập ý đến Ái Dục 
(Tanhã). Khi kết hợp 2 từ ngữ vào nhau thành Nivāna, dịch nghĩa “Pháp vượt thoát khỏi vật 
kết nối thúc phược” lập ý đến giải thoát khỏi Ái Dục. Như có câu Chú Giải trình bày rằng: 

Vinati samsibbatiti = Vanam — Pháp chủng nào thường làm thành người kết nối thúc 
phược, bởi do thế Pháp chủng áy được gọi tên Vana (sự ham muốn) tức là Ái Dục. 

Vãnato nikkhantanti = Nibbãnam - Pháp chủng nào thường vượt thoát khỏi vật kết 
nói thúc phược giữa kiếp sống nhỏ và kiếp sống lớn một cách tiệt điệt, tức là Ái Dục, bởi do 
thế Pháp chủng ấy được gọi tên Níp Bàn. 

Nibbāyanti sabbe vatta dukkha ѕапіара etasminti = Nibbãnam (уа) Nibbäyanti 
ariyajānā etasminti = Nibbãnam - Khổ Luân Hồi và tất са mọi sự thống khó khác thường 
không có ở trong Nip Bàn (hoặc) Tắt са các Bậc Thánh Nhân khi chứng đạt đến Pháp Uán 
Мир Bàn, là bất sinh bát tử; bởi do thé Pháp chủng hủy diệt sự Sinh Tử cho tiệt điệt, được gọi 
tên Níp Bàn. 

Lẽ thường, tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú trong thế gian này, thì sự Sinh và sự Tử 
trong từng mỗi con người đã trải qua quả là nhiều vô số lượng không thé nào tính đếm được 
rằng đã từng sinh và đã từng tử bao nhiêu lần rồi, và tiếp nói về sau thì sự Sinh và sự Tử cũng 
liên tục nối tiếp để sẽ còn đi mãi, bất hạn định được rằng sẽ chấm dứt vào lúc nào. Khi đã là 
như vậy cũng do bởi nương vào Ái Dục, là sự duyệt ý, sự ái luyến muội tâm ở trong các Cảnh; 
đã làm thành người thúc phược Hữu Tình để không cho vượt thoát khỏi sự Sinh và sự Tử 
được. Cũng giống như người thợ may đã lây nhiều mảnh vải đem may cho dính vào với nhau 
như thế nào, thì Ái Dục cũng được sánh tựa như người thợ may, tức là thúc phược Hữu Tìnhở 
trong kiếp sống cũ cho nối tiếp liên tục với kiếp sống mới; chính vì lý do này mà đích thị Ái 
Dục mới được gọi tên là Vana (rừng rậm, sự ham muốn). 

Còn đối với Níp Bàn là Pháp chủng vượt thoát khỏi Аі Dục, bởi đo thế mới được gọi 
tên Ly Ái Dục (Nivana). Từ ngữ Vana là tên gọi của Pháp Bát Thiện, tuy nhiên khi có thêm 
từ ngữ Ni phối hợp ở phía trước lại trở thành tên gọi của Pháp Chí Thiện. Tương tự với Bậc 
có được danh xưng là Bậc Lâu Tận (Khinãsava). Khi chiết tự từ ngữ Khinäsava có được 2 
từ ngữ, là Khina + Аѕауа, Khina: chấm dứt, diệt tận; Аѕауа: Pháp Lậu Hoặc (thấm rỉ chảy 
ra) ở trong 31 Cõi Giới, tức là Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê. Tên gọi Lậu Hoặc là tên gọi của 
Pháp Bắt Thiện, tuy nhiên khi 14у từ ngữ Khina bô túc ở phía trước thì lại trở thành tên gọi 
của Pháp Chí Thiện; rằng khi theo Người, đó chính là tất cả các Bậc Vô Sinh có Bậc Chánh 
Đăng Giác v.v. như vày. 
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TRÌNH ВАҮ PHÂN LOẠI NÍP ВАМ 


Có 1: Trạng Thái An Tinh (Santilakkhana) 
Phân Loại Hữu Dư Y Nip Bàn (Saupädisesanibbana) 
Có 2 { 
Мір Bàn Vô Dư Y Nip Bàn (Anupädisesanibbäna) 
Không Hư Nip Bàn (Suññãatanibbäna) 
Có 3 Vô Tướng Nip Bàn (Animittanibbäana) 
Vô Nguyện Nip Bàn (Appanmihitanibbäna) 


NÍP BÀN CÓ 1 


Ràng khi tính theo trạng thái thực tính thì Níp Bàn duy nhất chỉ có một thể loại, đó là 
Trạng Thái An Tịnh (Santilakkbana), là lập ý đến tĩnh trạng tất са các Phiền Não và Ngũ 
Uàn. Chỗ nói rằng khi theo bản lai tự tính thì Níp Bàn duy nhất chỉ có một thể loại, chăng 
giống như có cùng một thực thê vật chất nhưng lại có rất nhiều chủ nhân; bởi do thế sẽ không 
thể nào cùng sử dụng chung với nhau được, mà sẽ phải thay phiên nhau để từng mỗi người 
có được sử dụng. Còn Nip Bàn đây thì chăng phải như vậy. Tắt cả các Bậc Vô Sinh một khi 
đã viên tịch Níp Bàn rồi, thường cùng nhau đều chứng đạt đến trạng thái an tĩnh hết cả ау; 
trình bày cho thấy rằng Níp Bàn với thực tính Tịnh Lạc (Santisukha) quả là đếm không kể 
xiết, và tùy thuộc theo số lượng các Bậc Vô Sinh viên tịch Níp Bàn. 

[Chú thích: Từ ngữ Nirvana (S) hoặc Nibbana (P) bao gồm Ni + Vana, chuyển thành 
Nibbana. Từ ngữ Ni hàm xúc ý “Không”, Vana có nghĩa là “Dệt Lưới” hoặc “Ái Dục”. 
Chính Ái Dục này tác hành như sợi dây thúc phược kết nối dính liền một loạt biết bao kiếp 
sóng của một Hữu Tình ở trong vòng Luân Hỏi Sinh Tử. Ngày nào còn bị thúc phược ở trong 
mạng lưới Ái Dục hoặc luyến ái, thì Hữu Tình còn tích trữ Nghiệp Lực mới, và những năng 
lực này phải cụ thể hóa đưới một hình thức nào ở trong vòng quanh với biết bao kiếp Sinh Tử 
- Tử Sinh vô cùng tận. Một khi tất cả mọi hình thức Ái Dục đều đã bị tận diệt, thế là Nghiệp 
Lực chấm đứt, và nói theo ngôn ngữ chế định thông thường thì Hữu Tình ấy chứng ngộ Níp 
Bàn, và đã vượt thoát ra khỏi vòng quanh của bao kiếp Sinh và Tử. Theo quan niệm Phật 
Giáo, Giải Thoát là vượt thoát ra khỏi vòng quanh Sinh và Tử mãi mãi trở йі trở lại, luân 
chuyên hồi quy, và chính đó không phải chỉ là việc thoát ra khỏi “Tội Khổ và Địa Ngục.” 

Từ ngữ Nibbãna (Níp Bàn) xuất nguyên từ Ni (không) + ngữ căn Vụ (dệt), có nghĩa 
là “Không có Ái Dục, hoặc không có luyến ái; hoặc tách rời, la bỏ Ái Dục.” Một cách chính 
xác, Níp Bàn là Pháp đã được chứng ngộ do bởi tận điệt mọi hình thức Ái Dục. Một trường 
hợp khác nữa, từ ngữ Nibbana được xuất nguyên từ Ni (không) + ngữ căn Уя (thối); ở trong 
trường hợp này, thì Níp Bàn có nghĩa là “thổi tắt, dập tắt, hoặc tận diệt những ngọn lửa Tham, 
Sân, Si.” Nên hiểu được rằng Níp Bàn không phái chỉ suông là tận diệt Tham Dục (Khaya 
mattam eva na nibbãnanti vattabbam). Tận diệt Tham Dục chỉ là phương tiện để chứng 
ngộ Níp Bàn, tự nó không phải là cứu cánh. Níp Bàn là nguyên lý cùng tột (Vatthudhamma 
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— Tông Chỉ Pháp) thuộc vë Siêu Thế (Lokuttara) tức là vượt ra khỏi thế gian Danh Sắc 
hoặc Ngũ Uẫn. Nip Bàn được chứng ngộ nhờ vào trực giác (Hiện Kiến — Рассакћа) hoặc 
Thông Đạt Trí (Pativedhañana) và Tỷ Lượng (Апитапа) hoặc Tùy Giác Trí (Anubodha 
ñana). Để diễn đạt cả hai ý niệm này, Níp Bàn được xem là cần phải chứng ngộ bằng với Trí 
Tuệ của Tứ Thánh Đạo và trở thành đối tượng của các tầng Đạo Quả. Vẻ tự tánh Thực Tính 
(Sabhaväto), Níp Bàn là An Tịnh (Santi), và như vậy chỉ có duy nhất một (Kevala). Tùy 
theo sự chứng nghiệm - trước và sau khi viên tịch, thì Níp Bàn có hai thể loại. Trong chính 
văn Pali có sử dụng từ ngữ Phân Định Tác Nhân (Kãranapariyäyena) được các Bộ Chú 
Giải Pali ở Đảo Quốc Tích Lan giải thích là nguyên nhân có được gọi như vậy vì có Hữu Dư 
Y và Vô Dư Y.] 
NÍP BÀN CÓ 2 


Rằng khi Phân Định Tác Nhân (Кагапарагіуяуепа) Níp Bàn có được 2 thể loại, là: 
1. Hữu Dư Y Níp Bàn (Saupädisesanibbana) 
2. Vô Dư Y Nip Bàn (Anupädisesanibbana) 

1. Hữu Dư Y Níp Bàn có nghĩa Níp Bàn hiện hành với Ngũ Uán, là tất cả Quả Dị 
Thục và Sắc Nghiệp Lực vẫn còn dư sót Phiền Não; tức là Níp Bàn của các Bậc Vô Sinh vẫn 
đang còn có sinh mạng. Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: 

(1) Kammakilesehi upadiyatiti = Орааі (va) Arammanakaranavasena tanhã 
dițtthìhi upādīyatīti = Upädi - Những thé loại Nghiệp Lực và Phiền Não đây thường bám 
chặt láy Ngũ Uán là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực rằng là của Ta; bởi đo thế Ngũ Оп là 
Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực đây, được gọi tên Upädi (cung cấp cho sự sống). Một 
trường hợp khác nữa, những thể loại Ái Dục và Tà Kiến đây thường bám chặt lấy Ngũ Uán 
là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực thể theo việc tạo tác cho làm thành Cảnh của Ta; bởi do 
thế Ngũ Uån là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực, được gọi tên Орааі. 

(2) Sissati avasissatīti = Seso, Upädi ca seso саб = Upädiseso - Ngũ Uán là Quả Dị 
Thục và Sắc Nghiệp Lực, gọi tên Sesa vì lẽ vẫn đang còn dư sót Phiền Não. Ngũ ар là những 
thể loại Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực đây, vừa gọi tên Орааі vừa gọi tên Sesa; vì lẽ bị 
Nghiệp Lực và Phiền Não bám chặt lấy rằng là của Ta, hoặc bị Ái Dục và Tà Kiến bám chặt 
láy thể theo việc tạo tác cho làm thành Cảnh, và là Pháp vẫn đang còn du sót của Phiền Não; 
bởi đo thế Ngũ Uán là những thể loại Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực đây, gọi tên Upädisesa 
(Dư Y: còn du sót chút ít sự cung cấp cho đời sống, còn phụ thuộc đến sự sống). Có nghĩa là 
những thể loại Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực luân chuyển quanh quần ở trong vòng Luân 
Hồi thường sinh khởi hữu quan với Phiền Não, chỉ đến khi Đạo Vô Sinh thì mới đoạn tận hết 
tất cả Phiền Não chẳng còn dư sót; tuy nhiên Quả Dị Thục và Sắc Pháp đã là thành quả của 
những thể loại Phiền Não ấy cũng vẫn đang còn dư sót; bởi do thế đích thị chính những Quả 
Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực này mới được gọi tên Dư Y (Орааіѕеѕа). Rằng khi tính theo Đĩ 
Nhân Bản Nguyện, thì đó chính là thân thể Bậc Vô Sinh vẫn đang còn có sinh mạng. 

(3) Saha upädisesena yà vattatīti = Saupädisesã - Níp Bàn nào thường câu sinh với 
Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực vẫn còn du sót tất са các Phiền Não, bởi đo thế Níp Bàn ấy 
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được gọi tên Hữu Dư Y (Saupadisesa) tức là Níp Bàn của tất cà các Bậc Vô Sinh đã được 
- chứng tri đến. Trong điều nói rằng “Níp Bàn câu sinh với Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực” 
ấy, thì chăng giống với Tâm câu sinh với Tâm Sở; tức là lập ý láy Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp 
Lực vẫn còn du sót ду làm thành tác nhân cho được chứng tri đến Níp Bàn. 

2. Vô Dư Y Nip Bàn có nghĩa Nip Bàn không có còn du sót Ngũ Uån là Quả Dị Thục 
và Sắc Nghiệp Lực, tức là Níp Bàn của Bậc Vô Sinh đã viên tịch Níp Bàn rồi. Như trình bày 
câu Chú Giái nói rằng: Natthi upädiseso yassāti = Anupädiseso - Ngũ Uán là Quả Dị Thục 
và Sắc Nghiệp Lực không có còn dư sót đối với Níp Bàn nào, bởi do thế Níp Bàn ấy được gọi 
tên Vô Dư Y (Anupädisesa). Trong sự việc nói rằng “Ràng khi tính theo phân định từ nơi 
Tác Nhân thì Níp Bàn có được hai thể loại ấy” có nghĩa là Quả Dị Thục với Sắc Nghiệp Lực 
đang vẫn còn dư sót và không còn dư sót; са hai thể loại này làm thành Tác Nhân cho được 
chứng tri thực tính của Níp Bàn. Với lý do này, Đức Phật mới lập ý khải thuyết rằng Níp Bàn 
có hai là thể theo Tác Nhân như đã vừa đề cập; tuy nhiên cũng là việc trình bày theo phần 
gián tiếp thứ lớp (Parinäyanaya), chăng phải theo phần thắng thắn trực tiếp một lần một. 
Lại nữa, Hữu Dư Y Nip Bàn cũng sẽ còn được gọi là Kim Thế Nip Bàn (Difthadham 
manibbãna) vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh chứng tri được Níp Bàn khi vẫn đang còn sinh mạng, 
và vẫn chưa có viên tịch Níp Bàn. Vô Dư Y Níp Bàn cũng sẽ còn được gọi là Lai Sinh Níp 
Bàn (Samparäayikanibbana) vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Nip Bàn rồi, thì 
mới chứng tri được Níp Bàn. Việc trình bày cả hai thể loại Níp Bàn một khi được gọi là Hữu 
Dư Y Nip Bàn và Vô Dư Y Nip Bàn đây, là việc trình bày theo Phần Tạng Vô Tỷ Pháp. Còn 
việc trình bày theo Phần Kinh Tạng thì đã có trình bày để ở trong phần Vấn Đáp thuộc Giáo 
Khoa Thư Lớp Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Nhi. 

[Chú thích: Từ ngữ Saupadisesa (Hữu Dư Y), bao gồm Sa “với”, Upädi “Uán” 
(Danh và Sắc, Thân và Tâm). Sesa “còn dư sót lại”, Upädi: Upa + À + với ngữ căn Da “lấy”, 
có nghĩa “Ái Dục và Tà Kiến thúc phược lấy Ngũ Uån.” Орааі cũng có nghĩa Tham Dục 
(Matta) hoặc Phiền Não (Kilesa). Theo Chánh Tạng Pali và các Bộ Chú Giải, thì Níp Bàn 
mà các Bậc Thất Lai, Nhất Lai và Bất Lai chứng tri thuộc thé loại Hữu Dư Y Níp Bàn, vì các 
Ngài vẫn còn hữu sinh mạng và còn dư sót Phiền Não. Nip Bàn của các Bậc Vô Sinh cũng 
vẫn là Hữu Dư Y Níp Bàn, vì các Ngài vẫn còn hiện hữu xác thân. Chỉ sau khi các Bậc Vô 
Sinh viên tịch thì mới được gọi là Vô Dư Y Nip Bàn, vì các Ngài đã tiệt diệt Ngũ Сап và đã 
tận diệt mọi hình thức ô nhiễm Phiền Não]. 


NÍP BÀN CÓ 3 
1. Không Hư Nip Bàn (Suññatanibbãana) 
2. Уб Tướng Nip Bàn (Animittanibbäana) 
3. Vô Nguyện Níp Bàn (Appanihitanibbana) 
1. Không Hư Níp Bàn có nghĩa sự hiện hữu Níp Bàn ấy tiệt diệt trống không Phiền 
Não và Ngũ Uẫn không có chi còn du sót, chính vì thế mới được gọi Không Hư Níp Bàn. 
[Chú thích: Từ ngữ Suññata (Không Hư) được gọi như vậy “vì không còn Tham Ái, 
Sân Hàn và Si Mê; hoặc không còn tất cả Pháp Tạo Thành, các sự vật được cầu tạo, hoặc các 
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sự vật do Duyên Sinh; tức là Pháp Hữu Vi”. Từ ngữ Suññata (Không Hư) không có nghĩa 
rằng Níp Bàn là “Hư Vô” không có chi cả]. 

2. Vô Tướng №р Bàn có nghĩa sự hiện hữu Níp Bàn ấy không có bát luận thé loại 
điềm tướng trẫm triệu, hình thù tướng trạng, sắc màu nào cả. Lë thường Sắc Uán thường có 
Tổng Hợp Sắc Pháp đang cùng câu sinh với nhau, và do đó hình thù tướng trạng, sắc màu da 
phu sắc mới hiện khởi lên được. Còn Tứ Danh (ір cho ай quả thật không có hiện khởi hình 
thù tướng trạng, sắc màu da phu sắc như là Sắc Uẫn đi nữa, tuy nhiên sự sinh khởi nối tiếp 
nhau của са Tứ Danh UàÀn đây, thì tất са các Bậc Chánh Đăng Giác và Bậc Thắng Tâm Thông 
Đạt Phúc Lộc Thắng Trí (ParacittavijãnanaabhiññälãbhTpuggala) thường được trông thấy 
với Trí Tuệ y như thể những Tứ Danh Uån ấy có hình thù tướng trạng vậy; và do đó mới có 
điềm tướng biéu tượng. Còn sự hiện hữu Nip Bàn thì không là như vậy với bất luận mọi 
trường hợp nào, chính vì thế mới được gọi Vô Tướng Níp Bàn. 

[Chú thích: Từ ngữ Animitta (Vô Tướng) có nghĩa “không còn các thực tính của 
Tham, Sân, Si v.v. hoặc không còn các biểu tượng của tất cả các Pháp Tạo Thành, các sự vật 
được cấu tạo, hoặc các sự vật do Duyên Sinh; tức là Pháp Hữu У1”]. 

3. Vô Nguyện Níp Bàn có nghĩa sự hiện hữu Níp Bàn ấy không có Cảnh đáng sở cầu 
với Tham, và cũng chăng có bản thân Ái Dục với lòng ham muốn ở bên trong Níp Bàn ấy. 
Giải thích rằng tất cá Chư Pháp Hữu Vi, cho dù là Sắc Pháp hoặc là Danh Pháp đi nữa, cũng 
cần phải có Thực Tính Sở Nguyện (Sabhãvapanihita), tức là phải có Cảnh đáng mong mỏi 
sở cầu bất luận ở một trong hai thể loại, hoặc với Tham - hoặc có Ái Dục, hoặc có cả hai thé 
loại này. Cho dù ngay cả những Tâm Siêu Thế và Tâm Sở đây, quả thật sẽ không có Cảnh 
đáng sở cầu với mãnh lực Tham, và cũng chẳng có phối hợp với Ái Dục đi nữa; tuy nhiên 
cũng vẫn chưa thoát khỏi Pháp Thành Sở Nguyện (Panihitadhamma), là vì vẫn còn phải 
sinh trú với Nhân Loại. Về phần Níp Bàn, thì chẳng có sinh trú ở trong nội bộ Nhân Loại, và 
thuần nhất chỉ là Pháp ngoại bộ, bởi do thế mới được gọi Vô Nguyện Níp Bàn. 

[Chú thích: Từ ngữ Appanihita (Vô Nguyện) có nghĩa “Không có sự khát khao ham 
muốn, tham vọng v.v. hoặc do bởi không còn bám níu thúc phược vào những cảm thọ của Ái 
Dục”]. 


SỰ SỞ NGUYÊN МІР ВАМ ĐƯỢC SẮP THÀNH LY HỮU ÁI (УІВНАУАТАМНА) 


Người bắt liễu tri ở trong thực tính về sự hiện hữu Níp Bàn một cách vừa khéo, và một 
khi có được tư duy duyệt ý để nghĩ răng Níp Bàn ấy chẳng bao giờ có sự khổ về Thân - khổ 
về Tâm ở bát luận một trường hợp nào, và hằng luôn thường lạc ngã tịnh, vì đã là Pháp giải 
thoát khỏi thế gian. Khi đã là như thế, thì khởi sinh sự mong cầu có được Níp Bàn, vì có sở 
cầu được sự an lạc về Thân - an lạc về Tâm mà chàng quan hệ chỉ với thế gian này, vả lại 
cũng chăng có sở cầu về sự sinh, sự già, sự bệnh và sự chết chi cả; thế nhưng thể loại tư duy 
ду chăng thấu đạt đến thực tính Bất Sinh của Níp Bàn là chi cả. (Lë thường tình sự an lạc về 
Thân - an lạc về Tâm sẽ khởi sinh mà chàng có quan hệ với việc Sinh của Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên ở trong thế gian ấy thì quả thật không có !) 
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Boi do thế, sự sở nguyện Nip Bàn hạng người này đã được sắp thành Ly Hữu Ái vậy. 


Kết Thúc Phần Níp Bàn Siêu Lý 


VẤN VÀ ĐÁP VỀ NÍP BÀN SIÊU LÝ 
(TẬP Ш - CHƯƠNG THỨ SÁU — 
TỎNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP) 


1. Hỏi: Do bởi nguyên nhân nào Pháp chủng an tinh xa lia Phiền Não và Ngũ Uẫn, 
được gọi tên là Nip Bàn ? Là thuộc nhóm Pháp nào ? Chứng đạt giác ngộ băng với Trí Tuệ 
nào ? Làm thành Cảnh trực tiếp của nhóm Pháp nào ? Cho lời giải thích dẫn chứng nèn tảng 
và phối hợp luôn cả lời địch nghĩa. 

1. Đáp: Pháp chủng an tĩnh xa lia Phiền Não và Ngũ Uán được gọi tên Níp Bàn, vì lẽ 
đã vượt thoát khỏi Ái Dục; là Pháp Siêu Thế; chứng đạt giác ngộ chứng ngộ bằng với Trí Tuệ 
hiện hữu ở trong cả 4 Tâm Đạo; làm thành Cảnh trực tiếp của 8 Tâm Siêu Thế 36 Tâm Sở. 
Như Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã trình bày để ở trong Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp nói rằng: Nibbãnam pana Іокиіќагаѕаћкһаќат catumaggañãanena sacchikã 
tabbam magøaphalanam älambanabhitam уапазайКайуа tanhãya nikkhantaftã 
nibbãnanti pavuccati — Níp Bàn được gọi là Siêu Thế, và phải được chứng tri bằng với Trí 
Tuệ của Tứ Đạo; trở thành một đối tượng của Đạo và Quả, vả lại đã được gọi Níp Bàn vì đó 
là một sự giải thoát khỏi rừng Ái Dục. 


2. Hỏi: Cho dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây, luôn cả với lời giải thích theo từng 
mỗi phân. 

Padamuccuftamaccatam Asañkhatamanuttaram 
Nibbanam iti bhãsani Vānamuttā mahesayo 

2. Đáp: Với các bậc Đại Ап Sĩ đã giải thoát khỏi Tham Ái, thì đã gọi Níp Bàn là Pháp 
Bát Tử, Vô Biên, Vô Vi, và Vô Thượng. 

Tất cả các Bậc Chánh Đăng Giác - các Ngài hằng luôn tầm cầu Ап Đức thù thắng tối 
thượng là Giới Uán, Định Uàn và Tuệ Uẫn. Các Ngài đã thoát khởi Ái Dục - vật thúc phược, 
thường luôn đề cập đến một thé loại Pháp Thực Tính đã được chứng đạt đến, hiện hữu một 
cách đặc biệt, không có liên quan với Pháp Hữu Vi, có trạng thái bất tử, và vượt thoát khỏi 
Ngũ Uân, chăng có bi tao tác do bói båt luân môt trong 4 Tác Duyên, là Pháp {бї thuong, dó 
là Níp Bàn (Nibbāna). Giải thích trong kệ ngôn này nói rằng Giáo Thọ Sư Anuruddhä 
cariya đã miêu tả Án Đức Níp Bàn, và đã trình bày cho được biết răng Níp Bàn ấy là chỉ ? 

Có 5 từ ngữ đã dùng để miêu tà Ân Đức Níp Bàn trong kệ ngôn này, đó là: Padam, 
Ассиќат, Accantam, Asaủkhatam, và Anuttaram. Kết hợp những cả 5 từ ngữ này lại, là 
thực tính Níp Bàn; bởi do đó, Pháp nào có 5 thể loại thực tính như đã vừa đề cập tại đây, và 
thể theo ngôn từ của các Bậc Chánh Đăng Giác, thì Pháp ấy đích thị được gọi tên Nip Bàn. 
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+ Từ ngữ Padam dịch nghĩa “một phần” có nghĩa là “một thê loại Pháp Thực Tính đã 
chứng đạt được, hiện hữu một cách đặc biệt, bất hữu quan với Pháp Hữu Vi” tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accutam dịch nghĩa “Pháp Bất Tử” có nghĩa là “bất sinh, bất tử” vì lẽ sự 
chết có được thì cũng cần phải có sự sinh; và một khi đã không có sự sinh rồi, thì sự chết cũng 
không có được; tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accantam dịch nghĩa “Pháp đã xâm phạm và làm mất đi Ngũ Uán về Quá 
Khứ và VỊ Lai” tức là Níp Bàn. Có nghĩa Nip Bàn ау xâm phạm Ngũ Чап đã diệt, tức là Quá 
Кы Пап (Pubbantakhandha), và xâm phạm Ngũ Uån sẽ sinh về sau, tức là Vị Lai Un 
(Aparantakhandha). Cho dù quả thật đã không có trình bày việc xâm phạm Ngũ Uån ngay 
Thời Hiện Tại đi nữa, tuy nhiên một khi đã có trình bày việc xâm phạm Ngũ Uẫn ở Thời Quá 
Khứ và luôn cá Thời Vi Lai rồi, thì coi như việc trình bày xâm phạm Ngũ Оп ở Thời Hiện 
Tại cũng đã được thành tựu. Vì lẽ nếu như Ngũ Uẫn đã không có sinh và cũng sẽ không có 
sinh nối tiếp về sau, thế thì cũng không có Ngũ Uán đang khởi sinh vậy. Cũng ví như có 
người nói răng “Tôi đã không từng trông thấy máu ở trong con cua, và tiếp nối về sau cũng 
sẽ không trông thấy y hệt như nhau.” Việc nói như vậy cũng có nghĩa là họ cũng không có 
được trông thấy ngay cả ở trong Thời Hiện Tại. Ngũ Uån ở Thời Hiện Tại đây, đó chính là Vị 
Lai Оар của Ngũ Uẫn đã trải qua, và sẽ là Quá Khứ ёр của Ngũ ар sẽ lại khởi sinh nối tiếp 
về sau; bởi đo đó mới đặc biệt không thiết yếu phải trình bày việc xâm phạm Hiện Tại Uán 
(Paccuppannakhandha). Và lại sự việc có được chứng tri Níp Bàn đây, là Pháp đã vược 
thoát khỏi cá Tam Thời, gọi là Ngoại Thời (Kalavimut(a), và là Pháp đã vược thoát khỏi 
Ngũ Uấn, gọi là Ngoại Uán (Khandhavimutta). 

+ Từ ngữ Asañkhatam dịch nghĩa “Pháp chăng có bị tạo tác do bởi bát luận một trong 
4 Tác Duyên” tức là Níp Bàn. Có nghĩa Níp Bàn đây, chàng phải là Tâm, Tâm Sở và Sắc 
Pháp; vì lẽ thường nhiên thì những thê loại Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp đây, có được khởi sinh 
lên cũng do bởi bát luận một trong 4 Tác Duyên, hoặc 2 — 3 — 4 Tác Duyên làm thành người 
tạo tác sắp bày, được gọi là Pháp Hữu Vi. Và lại Níp Bàn là Pháp thuần nhất chăng khởi sinh 
do bởi bất luận một Tác Duyên nào, vô vi, không có được cấu tạo, và không phải là Tác Nhân 
cũng không phải là Quả Báo. Khi nói theo thực tính phô thông, từ ngữ Pháp Vô Vi đó cũng 
vừa có luôn cả Chế Định tương tự như nhau. Tuy nhiên đối với ở trong chỗ này, đặc biệt chỉ 
trình bày về Pháp Siêu Lý (Paramafthadhamma) là Pháp có chân thực nghĩa; chính vì thé, 
Pháp Vô Vi ở trong chỗ này mới lập ý chỉ lấy riêng biệt Níp Bàn thôi. 

+ Từ ngữ Anuttaram dịch nghĩa “Pháp Tối Thượng” tức là Níp Bàn. Có nghĩa các 
Pháp khác sẽ không thể nào tối thượng hơn Níp Bàn ấy được. Rằng khi nói theo phần kết hợp 
lại thì Pháp Tối Thượng cũng chính là Tâm Siêu Thế và 36 Tâm Sở, và Níp Bàn. Tuy nhiên 
trong chỗ này thì lập ý chỉ lẫy duy nhất mỗi một Níp Bàn, là cũng vì kệ ngôn đã có đề cập để 
ở phía trên thì cũng chỉ trình bày duy nhất đến câu chuyện Nip Bàn. 


3. Hỏi: Khi chiết tự từ ngữ Nibbana thì có được bao nhiêu từ ngữ ? Và cho trình bày 
ý nghĩa của từng mỗi từ ngữ ấy, và hãy dịch nghĩa câu Chú Giải như tiếp theo đây: Vinati 
ѕатѕірраба = Vanam; Vãnato піккһапќапё = Nibbãnam. 
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3. Đáp: Từ ngữ Nibbana khi chiết tự ra có được 2 từ ngữ, là Ni + Vana. Ni dich là 
| “giải thoát, vượt thoát khỏi”. Vana dịch nghĩa “Pháp làm thành vật kết nối thúc phược” lập ý 
đến Ái Dục (Tanhã). Khi kết hợp 2 từ ngữ vào nhau thành Nivãna, dich nghĩa “Pháp vượt 
thoát khỏi vật kết nói thúc phược” lập ý đến giải thoát khỏi Ái Dục. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Vinafi samsibbafiti = Vanam — Pháp chủng nào 
thường làm thành người kết nối thúc phược, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên Vana (sự 
ham muốn) tức là Ái Dục. 

Vãnato nikkhantanti = Nibbãnam - Pháp chủng nào thường vượt thoát khỏi vật kết 
nói thúc phược giữa kiếp sống nhỏ và kiếp sống lớn một cách tiệt điệt, tức là Ái Dục, bởi do 
thế Pháp chủng ấy được gọi tên Níp Bàn. 


4. Hồi: Do bởi nguyên nhân nào Ái Dục (Тапћа) được gọi tên Rừng Rậm (sự ham 
muốn) (Vana) ? Và ở trong việc định đặt tên gọi Níp Bàn là rút đưa Ái Dục lên làm thành 
chủ vi trưởng trội, xem thấy bát khả thích với tên gọi Pháp Chí Thiện, thế nhưng danh xưng 
Níp Bàn lại là tên gọi của Pháp Chí Thiện; thì muốn biết do bởi nguyên nhân nào mà có sự 
hiện hành như thế ấy ? 

4. Đáp: Ái Dục, là sự duyệt ý, sự ái luyến muội tâm ở trong các Cảnh; đã làm thành 
người thúc phược Hữu Tình dé không cho vượt thoát khỏi sự Sinh và sự Tử được. Cũng giống 
như người thợ may đã lấy nhiều mảnh vải đem may cho dính vào với nhau như thế nào, thì 
Ái Dục cũng được sánh tựa như người thợ may, tức là thúc phược Hữu Tình ở trong kiếp sống 
cũ cho nói tiếp liên tục với kiếp sống mới; chính vì lý do này mà đích thị Ái Dục mới được 
gọi tên Vãna (rừng rậm, sự ham muốn). Còn đối với Níp Bàn là Pháp chủng vượt thoát khỏi 
Ái Dục, bởi đo thế mới được gọi tên Ly Ái Dục (Nivana). Từ ngữ Vana là tên gọi của Pháp 
Bắt Thiện, tuy nhiên khi có thêm từ ngữ Ni phối hợp ở phía trước lại trở thành tên gọi của 
Pháp Chí Thiện. Tương tự với Bậc có được danh xưng Bậc Lâu Tận (Khimäsava). Khi chiết 
tự từ ngữ Khinasava có được 2 từ ngữ, là Khina + Аѕауа, Khina: chấm đứt, điệt tận; Аѕауа: 
Pháp Lâu Hoặc (thấm ri chảy ra) ở trong 31 Cõi Giới, tức là Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê. Tên 
gợi Lâu Hoặc là tên gọi của Pháp Bát Thiện, tuy nhiên khi lấy từ ngữ Khīņa bó túc ở phía 
trước lại trở thành tên gọi của Pháp Chí Thiện; rằng khi theo Người, đó chính là tất cả các 
Bậc Vô Sinh có Bậc Chánh Đắng Giác v.v. như уду. 


5. Hỏi: Rằng khi tính theo trạng thái thực tính thì Níp Bàn có bao nhiêu thể loại ? Là 
những chi ? Cho trình bày ý nghĩa của từng trạng thái thực tính ấy với. 

5. Đáp: Rằng khi tính theo trạng thái thực tính thì Níp Bàn duy nhất chỉ có một thể 
loại, đó là Trạng Thái An Tịnh (Sanfilakkhana), lập ý đến tĩnh trạng tất cá các Phiền Não 
và Ngũ Ойл. 


6. Hỏi: Cho trình bày sự khác biệt giữa Hữu Dư Y Níp Bàn với Vô Dư Y Níp Bàn, và 
hãy phân tích cà hai thể loại này bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyện. 
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6. Đáp: Hữu Du Y Níp Bàn có nghĩa Níp Bàn hiện hành với Ngũ Ойп, là tất cả Quả 
Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực vẫn còn dư sót của Phiền Não; rằng tính theo Người, tức là Níp 
Bàn của các Bậc Vô Sinh vẫn đang còn có sinh mạng. Vô Dư Y Níp Bàn có nghĩa Níp Bàn 
không còn có dư sót Ngũ Uán là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực; rằng tính theo Người, tức 
là Níp Bàn của Bậc Vô Sinh đã viên tịch Níp Bàn rồi. 


7. Hỏi: Từ ngữ Upädi có ở trong câu Saupädisesanibbana ấy, có được Chỉ Pháp là 
chỉ ? Sắp thành Uẫn thì có được bao nhiêu ? 

7. Đáp: Từ ngữ Орааі có ở trong câu Saupädisesanibbana ấy, có Chi Pháp là Quả 
Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực; sắp thành Uẫn thì có được Ngũ Uấn. 


8. Hỏi: Cho trình bày ý nghĩa trong cả hai Níp Bàn là Kim Thế Níp Bàn và Lai Sinh 
Níp Bàn. 

8. Đáp: Hữu Dư Y Nip Bàn cũng sẽ còn được gọi là Kim Thế Níp Bàn (Dittha 
dhammanibbäna) vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh chứng tri được Níp Bàn khi vẫn đang còn sinh 
mạng, và vẫn chưa có viên tịch Níp Bàn. Vô Dư Y Nip Bàn cũng sẽ còn được gọi Lai Sinh 
Níp Bàn (Samparäyikanibbäna) vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Níp Bàn mới 
chứng tri được Níp Bàn. 


9, Hỏi: Rằng khi tính theo trạng thái hiện hữu Níp Bàn thì có được bao nhiêu thể loại ? 
Là những chi ? Cho trình bày một cách tóm tắt ý nghĩa của Níp Bàn ấy. 

9. Đáp: Rằng khi tính theo trạng thái hiện hữu Níp Bàn có được ba thể loại, đó là: 

1. Không Hư Nip Bàn có nghĩa là sự hiện hữu Мір Bàn ấy tiệt diệt trống không Phiền 
Não và Ngũ Uán không có chi còn dư sót, chính vì thế mới được gọi Không Hư Níp Bàn. 

2. Vô Tướng Nip Bàn có nghĩa là sự hiện hữu Nip Bàn ấy không có bát luận thể loại 
điềm tướng trẫm triệu, hình thù tướng trạng, sắc màu nào cả. 

3. Vô Nguyện Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu Níp Bàn ấy không có Cảnh đáng sở 
cầu với Tham, và cũng chẳng có bản thân Ái Dục với lòng ham muốn ở bên trong Níp Bàn. 


10. Hỏi: Tất cả các bậc Hiền Trí nói rằng “Người vẫn còn có sự duyệt ý ở trong việc 
thọ sinh thì không đáng sở cầu Níp Bàn”. Một vài bậc Hiền Trí cũng có nói rằng “Người vẫn 
chưa có nhàm chán ở trong thân thể Ta và của tha nhân, thì cũng không đáng sở cầu Nip Bàn”. 
Và một vài bậc Hiền Trí cũng có nói rằng “Người có sự hoan hy duyệt ý ở trong Sắc, Thinh, 
Khí, VỊ, Xúc và Y nghĩ suy, thì cũng vẫn không đáng sở cầu Nip Bàn. Những lời nói này thì 
có nhân quả như thế nào ? Cho lời giải thích cả ba lời nói này riêng từng mỗi phân. 

10. Đáp: Sự việc tất cả các bậc Hiền Trí nói rằng “Người vẫn còn có sự duyệt ý ở trong 
việc thọ sinh thì không đáng sở cầu Níp Bàn”, là vì người ấy vẫn còn có sự duyệt ý ở trong 
việc thọ sinh, thì thường thé hiện là vẫn còn có Phiền Não, và vẫn còn mong cầu đến Ngũ 
Uân; thế nhưng thực tính Мр Bàn ấy đã tiệt diệt khỏi Рһіёп Não và Ngũ Uån không có chỉ 
còn du sót cả, vì vậy mới gọi là Không Hư Níp Bàn. Với lý do này, người mà vẫn còn có sự 
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duyệt ý ở trong việc tho sinh mới không đáng sở cầu Níp Bàn. Một vài bậc Hiền Trí nói rằng 
“Người vẫn chưa có nhàm chán ở trong thân thể Ta và của tha nhân, thì cũng không đáng sở 
cầu Nip Bàn”, vì lẽ thân thé hiện khởi cũng tức là Ngũ Uån hiện khởi làm thành điềm tướng 
biểu tượng, hình thù tướng trạng, sắc màu da phu sắc; thế nhưng thực tính Níp Bàn ấy không 
có bất luận một điềm tướng biểu tượng nào cả, vì vậy mới gọi là Vô Tướng Níp Bàn. Với lý 
do này, người mà vẫn chưa có nhàm chán ở trong thân thể Ta và của tha nhân mới không đáng 
sở cầu Níp Bàn. Còn một vài bậc Hiền Trí nói rằng “Người vẫn còn có sự hoan hỷ duyệt ý ở 
trong Sắc, Thinh, Khí, Vi, Xúc, và Y nghĩ suy, thì cũng vẫn không đáng sở cầu Níp Bàn”, là 
vì Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, và Ý nghĩ suy là Pháp Hữu Vi. Lẽ thường tất cả Chư Pháp Hữu 
Vi, cho đù là Sắc Pháp hoặc Danh Pháp đi nữa, cũng cần phải có Thực Tính Sở Nguyện 
(Sabhävapanihita), tức là phải có Cảnh đáng mong mỏi sở cầu bất luận ở một trong hai thể 
loại, hoặc với Tham - hoặc có Ái Dục, hoặc có cả hai thê loại này; thế nhưng thực tính Níp 
Bàn ấy không có Cảnh ở chỗ đáng sở nguyện với mãnh lực Tham và không có Ái Dục, vì vậy 
mới gọi là Vô Nguyện Níp Bàn. Với lý do này, người nào vẫn còn có sự duyệt ý như đã vừa 
đề cập đến, mới không đáng sở cầu Níp Bàn. 


11. Hỏi: Lẽ thường Tâm Tâm Sở không có hình thù tướng trạng, sắc màu đa phu sắc 
tương tự với thân thể Hữu Tình; như thế những thể loại Tâm Tâm Sở này sẽ gọi là Vô Tướng 
Níp Bàn có được hay không 2 Cho lời giải thích. 

11. Đáp: Cho dù quả thật Tâm và Tâm Sở là Tứ Danh Uấn sẽ không có hiện khởi thành 
hình thù tướng trạng, sắc màu da phu sắc tương tự với Sắc Uán đi nữa; thế nhưng việc sinh 
liên tục nối tiếp với nhau của Tứ Danh Uâẫn đây, tất cả các Bậc Chánh Đăng Giác và Bậc 
thường được trông thấy với Trí Tuệ y như thể những Tứ Danh Uån ấy có hình thù tướng trạng 
vậy; và do đó mới có điềm tướng biểu tượng. Còn sự hiện hữu Níp Bàn không là như vậy với 
bất luận mọi trường hợp nào, chính vì thế mới không được gọi là Vô Tướng Níp Bàn. 


12. Hỏi: Tâm Quả Vô Sinh và Tâm Sở phối hợp đây, là Pháp đã vượt thoát khỏi cả 
Tam Giới, chẳng phải là Cảnh của Ái Dục, bất phối hợp với Ái Dục, vả lại bậc đã là chủ nhân 
của cái Tâm ấy cũng không có Phiền Não, thế tại làm sao Tâm Quả Vô Sinh mới không được 
gọi là Vô Nguyện Níp Bàn ? Cho lời giải thích. 

12. Đáp: Cho đù ngay cả Tâm Quả Vô Sinh và Tâm Sở phối hợp đây, quả thật sẽ 
không có Cảnh đáng sở cầu với mãnh lực Tham, và cũng chàng có phối hợp với Ái Dục đi 
nữa, tuy nhiên cũng vẫn chưa thoát khỏi Pháp Thành Sở Nguyện (Panihitadhamma), là vì 
vẫn còn phải sinh trú với Nhân Loại. Còn Nip Bàn ấy thì chắng có sinh trú ở trong nội bộ 
Nhân Loại, và thuần nhất chỉ là Pháp ngoại bộ, bởi đo thế sẽ không thể nào gọi Tâm Quả Vô 
Sinh và Tâm Sở phối hợp là Vô Nguyện Níp Bàn được. 


13. Hỏi: Cho trình bày Chi Pháp ở trong các từ ngữ như tiếp theo đây: 1. Suññata 2. 
Nimitta 3. Panihita. 
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13. Đáp: Trình bày Chi Pháp các từ ngữ sau đây: 
1. Suññata СЫ Pháp là Níp Bàn. 

2. Nimitta СЫ Pháp là Ngũ Uẫn. 

3. Panihita Chi Pháp là Ngũ Ор. 


14. Hồi: Trong sát na đang Nhập Thiền Quả (Phalasampatti) thì có được sự liễu tri 
y như thê là được thấy, được lắng nghe, được ngửi khí hơi, được biết mùi vị, được xúc chạm, 
được tư duy nghĩ ngợi hay không ? Cho lời giải thích theo sự hiểu biết của Ngài cho đúng 
theo nën tảng. 

14. Đáp: Theo lẽ thường nhiên ở trong sát na đang Nhập Thiền Quả ấy, thì bất luận 
một cái Tâm Quả nào thường sinh khởi nối tiếp với nhau và Cảnh của những thể loại Tâm 
Ома ấy là Níp Bàn. Thực tính Níp Bàn là Không Hư, có nghĩa là tiệt điệt khỏi Phiền Não và 
Ngũ Сап; là Vô Tướng không có điềm tướng biểu tượng: và là Vô Nguyện không có Cảnh 
đáng sở nguyện với Tham và không có Ái Dục. Nói một cách cho dễ hiểu, tức là thực tính 
Níp Bàn không có chỉ cả, chỉ ngoài ra thực tính của sự diệt tắt tất cả Ngũ Uẫn. Một khi đã là 
như vậy, trong sát na đang Nhập Thiền Quá thì sẽ không có sự liễu tri y như thê là được thấy, 
được lắng nghe, được ngửi khí hơi, được biết mùi vị, được xúc chạm, được tư duy nghĩ ngợi. 


15. Hỏi: Sự sở nguyện Nip Bàn được sắp thành Ly Hữu Ái là thể loại nào ? Cho lời 
giải thích. 

15. Đáp: Người bất liễu tri ở trong thực tính về sự hiện hữu Níp Bàn một cách vừa 
khéo, và một khi có được tư duy duyệt ý để nghĩ răng Níp Bàn ấy chăng bao giờ có sự khó về 
Thân - khó về Tâm ở bát luận một trường hợp nào, và hằng luôn thường lạc ngã tịnh, vì đã là 
Pháp giải thoát khỏi thế gian. Khi đã là như thế, thì khởi sinh sự mong cầu có được Níp Bàn, 
vì có sở cầu được sự an lạc về Thân - an lạc về Tâm chăng quan hệ chi với thế gian này, vá 
lại cũng chăng có sở cầu về sự sinh, sự già, sự bệnh và sự chết chi cả; thế nhưng thé loại tư 
duy ấy chàng thấu đạt đến thực tính Bát Sinh của Níp Bàn là chỉ cå. (Lë thường tình sự an lạc 
về Thân - an lạc về Tâm sẽ khởi sinh mà chăng có quan hệ với việc Sinh của Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên ở trong thế gian ấy thì quả thật không có !) Bởi do thế, sự sở nguyện Níp 
Bàn hạng người này đã được sắp thành Ly Hữu Ái vậy. 


16. Hỏi: Hãy trình bày theo tuần tự thực tính của 5 hoặc 6 Níp Bàn Siêu Lý. 
16. Đáp: Tuần tự trình bày về Thực Tính của 5 hoặc 6 Níp Bàn Siêu Lý: 


Có 1 Trạng thái an tinh (Santilakkhana) 
Phân Loại Hữu Dư Y Nip Bàn (Saupädisesanibbäna) 
Của Có 2 { 
Níp Bàn Vô Dư Y Nip Bàn (Anupäadisesanibbana) 


Vô Tướng Nip Bàn (Animittanibbana) 


Không Hư Nip Bàn (Suññatanibbana) 
Có 3 f 
Vô Nguyên Nip Bàn (Appanihitanibbāna) 
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Két Thúc Phàn Ván Dáp Trong Níp Bàn Siëu Ly 
КЕТ THÚC CHƯƠNG УІ – TÓNG HOP PHÂN TÍCH SẮC SIÊU LÝ — 
TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 


ĐẶC TÍNH ВАС HIẾN TRÍ (PANDITA) 


Ñayam пауай medhävI adhurãyam na yuñjati 
Sunayo seyyaso hoti sammā vutto na kuppati 
Vinayam so ра]апай sadhu tena samagamoti 

Dịch nghĩa: 

1. Bậc Hiền Trí thường không hướng dẫn trong sự việc không đáng hướng dẫn. 

2. Không phối hợp trong sự việc chăng phải là bón phận nhiệm vụ của mình. 

3. Việc hướng dẫn trong Chánh Đạo là Thiện Sự của Bậc Hiền Trí. 

4. Bằng lời Thiện Ngôn, Bậc Hiền Trí nói với tha nhân không sinh oán giận. 

5. Bằng phương thức thiện xảo, Bậc Hiền Trí tinh tường hướng dẫn đi trong Chánh 
Đạo. 

Nói tóm lại, việc kết giao với các Bậc Hiền Trí ấy mới quả là đạo lộ duy nhất tiến ích 
thanh lương. (Trích lược trong Túc Sinh Truyện Hiền Trí Akitti (Akittijataka) thuộc Mười 
Ba Kệ Ngôn, điều kiết tường # 40) 

“Sakka, Thiên Chủ ngự trên trần, 
Ban tặng cho Ta một đặc ân: 
Ước chàng nghe, nhìn người độn trí, 
Kẻ kia chăng sống với Ta cùng ! 
Chăng ham trò chuyện người vô trí, 
Chàng kết bạn cùng kẻ độn căn ! 
Thiên Chủ Sakka: “Кё ấy làm gì, Kassapa, 
Cho Ngài, xin hãy nói ngay ra ! 
Tại sao bầu bạn người vô trí, 
Ngài chẳng ưa, này, hãy bảo Ta” 
Bồ Tát Akitti: “Hành động người ngu thật bạo tàn, 
Buộc ràng gánh nặng chàng ai mang, - 
Thực hành Ác Nghiệp: đích mong muốn, 
Nói giận khi nghe nói thật chân, 
Nó chẳng biết gì là Chánh Hạnh, 
Nên Ta không muốn kẻ ngu gần !” 
Thiên Chủ Sakka: “Kassapa, khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tối thượng tôn, 
Hãy chọn, giờ đây, điều ước nguyện, 
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Chon theo mệnh lệnh của tâm hồn.” 
Bồ Tát Akitti: “Sakka, Thiên Chủ của quần sinh, 
Ban tặng cho Ta một phước lành, 
Ta ước nghe nhìn người có trí, 
Ước mong vị ấy ở cùng mình, 

Ta mong đàm luận cùng người Trí, 
Được kết giao cùng bậc Trí Minh.” 
Thiên Chủ Sakka: “Bậc trí làm gì, Kassapa, 

_ Cho Ngài, xin hãy nói ngay ra, 
Sao Ngài ao ước nơi Ngài ở, 
Người trí cùng chung sống một nhà ?” 

Bồ Tát Akitti: “Hành động tốt lành, bậc Trí Nhân, 
Chăng ràng buộc gánh khó vào thân, 
Chuyên tâm, bậc Trí làm ân phước, 

Chăng giận khi nghe nói thật chân. 

Thông hiểu Chánh Hạnh, và do vậy, 

Lành thay bậc Trí sống chung cùng.” 


TỎNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 
TẬP HI - CHƯƠNG THỨ VII 


SAMUCCAYASANGAHA – TỎNG HỢP TẬP YÊU 


Dvãsattatividhã vuttā vat(thudhamma salakkhanäa. Tesam dãni yathãyogam 
pavakkhämi ѕатиссауат. 

Akusalasaagaho, missakasaiủgaho, bodhipakkhiyasaigaho, sabbasañgaho сай 
samuccayasaigaho catubbidho veditabbo. Katham ? 

Akusalasaủgahe tava cattāro ãsavä: Катаѕауо, bhaväsavo, ditthasavo, 
avijjãsavo. 

Cattaro oghã: kãmogho, bhavogho, difthogho, avijjogho. 

Cat(äro yoga: kamayogo, bhavoyogo, di{thiyogo, avijjãyogo. 

Сайаго ganthã: abhijjhã kaãyagantho, vyäpädo kãyagantho, silabbataparämäso 
kãyagantho, idamsaccabhiniveso kãyagantho. 

Cattāro upadana: kãmupäadanam, di{(hupäadanam, sTlabbatupädãnam, atta 
vädupädãnam. 

Cha nmIvaranani: Катассһадаптуагапат, vyäpãdanTvaranam, thimnamiddha 
nivaranam, udđhaccakukkuccannfvaranam, уісікіссһаптуагапат, avijjãnïvaranam. 

Sattānusayā: катагарапиѕауо, bhavarägänusayo, pafighãnusayo, mãnãnusayo, 
di{fhãnusayo, vicikicchãnusayo, ауіјјапиѕауо. 
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Dasa samyojanāni: kāmarāgasamyojanam, rüparagasamyojanam, агӣрагаӣоа. 
samyojanam, pafighasamyojanam, mãnasamyojanam, di{fhisamyojanam, silabbata ˆ 
рагатаѕаѕатуојапат, уісікіссһаѕатуојапат, uddhacca samyojanam, ауіјјаѕатуоја 
nam, suttante. 

Арагапі dasa ѕатуојапапі: kãmarägasamyojanam, bhavarāga samyojanam, 
райсһаѕатуојапат, тапаѕатуојапат, di{fhisamyojanam, 5=арраќарагатаѕа 
ѕатуојапат, vicikicchãsarmyojanam, іѕѕаѕатуојапат, macchariya ѕатуојапат, 
ауіјјаѕатуојапат, abhidhamme. 

Dasa kilesa: lobho, doso, moho, mano, Фібі, уісікіссһа, пат, uddhaccam, 
ahirikam, апоќаррат. 

Asavšdisu рапеќһа Катарһауапатепа tabbatthukā tanhã adhippetā. 
5Парраќарагатаѕо idamsaccabhiniveso attavadupadanam са tatha pavattam ditthigata 
meva pavuccati. 

Авауорһа ca yogā ca tayo ganthā ca vatthuto. Upādānā duve vuttā attha nīvaraņā 
siyum. 

Сһајеуапиѕауа honti nava ѕатуојапа matā. Kilesã dasa vutto yam navadhã 
pápasañgaho. 

Bảy mươi hai Pháp đã được trình bày với những bản tánh thực thé của chúng. Nay Tôi 
sẽ nói đến Tập Yếu tùy thuộc sự tương quan các Pháp ấy. Tổng hợp Tập Yếu cần phải được 
hiểu là có bốn phân loại: Tổng Hợp Bắt Thiện, Tổng Hợp Нбп Hợp, Tổng Hợp Đăng Giác 
Phần (Bồ Đề Phần), Tổng Hợp Tận Thị. Như thế nào ? 

Đề khởi đầu, về Tổng Hợp Bắt Thiện gồm có: 

Tứ Lậu Hoặc: Dục Lậu Hoặc, Hữu Lậu Hoặc, Kiến Lậu Hoặc, Vô Minh Lậu Hoặc. 

Tứ Bộc Lưu: Dục Bộc Lưu, Hữu Bộc Lưu, Kiến Bộc Lưu, Vô Minh Bộc Lưu. 

Tứ Ách Phược: Dục Ách Phược, Hữu Ách Phược, Kiến Ách Phược, Vô Minh Ách 
Phược. 

Tứ Hệ Phược: Tham Thân Hệ Phược, Sân Thân Hệ Phược, Giới Сёт Thủ Thân Hệ 
Phược, Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược. 

Tứ Chấp Thú: Dục Chấp Thủ, Kiến Chấp Thủ, Giới Сат Thủ, Ngã Luận Thủ. 

Lục Triën Cái: Tham Dục Triền Cái, Sân Độc Triền Cái, Hôn Thùy Triền Cái, Trao 
Hồi Triền Cái, Hoài Nghi Triền Cái, Vô Minh Triền Cái. 

Thất Tùy Miên: Dục Ái Tùy Miên, Hữu Ái Tùy Miên, Khué Phẫn Tùy Miên, Ngã 
Mạn Tùy Miên, Tà Kiến Tùy Miên, Hoài Nghi Tùy Miên, Vô Minh Tùy Міёр. 

Theo Kinh Tạng có Thập Kiết Sử như sau: Dục Ái Kiết Sử, Sắc Ái Kiết Sử, Vô Sắc 
Ái Kiết Sử, Khuê Phẫn Kiết Sử, Ngã Mạn Kiết Sử, Tà Kiến Kiết Sử, Giới Cám Thủ Kiết Sử, 
Hoài Nghi Kiết Sử, Trạo Cử Kiết Cử, Vô Minh Kiết Sử. 

Theo Vô Tỷ Pháp Tạng có Thập Kiết Sử như sau: Dục Ái Kiết Sử, Hữu Ái Kiết Sử, 
Khuê Phẫn Kiết Sử, Ngã Mạn Kiết Sử, Tà Kiến Kiết Sử, Giới Cám Thủ Kiết Sử, Hoài Nghỉ 
Kiết Sử, Tật Đó Kiết Sử, Lận Sắc Kiết Sử, Vô Minh Kiết Sử. 
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Thập Phiền Não: Tham Ái, Sân Нап, Si Mê, Ngã Mạn, Tà Kiến, Hoài Nghi, Hôn 
Trầm, Trạo Cử, Vô Tàm, Vô Quý. 

Nơi đây, đối với các phân loại Ác Pháp như Lậu Hoặc, Hữu Ái, v.v. hàm xúc lòng 
Tham Ái y cứ trên các Pháp ấy. Cùng thế ấy, Giới Cám Thủ, Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược, 
và Ngã Luận Thủ đã hàm ý liên hệ với Tà Kiến. Theo căn bản chỉ có Tam Lậu Hoặc, Tam 
Bộc Lưu, Tam Ách Phược, và Tam Hệ Phược. Chấp Thủ chỉ có hai, và Тгіёп Cái có tám. Tùy 
Miên có sáu, và phải được hiểu Kiết Sử chỉ có chín. Phiền Não có mười. Như vậy, Tổng Hợp 
các Ác Pháp có được chín phân loại. 


РНАМ№ LIÊN КЕТ VÀ THỆ NGUYÊN 


Dvasattatfividhã уша Vatthudhamma salakkhanä 
Теѕат йаш ya(hãyogam Pavakkhãmi samuccayam 
Pháp Thực Tính là bảy mươi hai Pháp bản tánh thực thé mà Bàn Đạo đã trình bày, bây 
giờ sẽ trình bày Tổng Hợp Tập Yếu, là Tổng Hợp tập hợp tất cả 72 Pháp Thực Tính ấy thể 
theo sự tương quan của chúng. 


LỜI GIÁI THÍCH 


Từ ngữ Pháp Thực Tính (Vatthudhamma — Tông Chỉ Pháp) có nghĩa Bản Thé Pháp 
có đặc tính Chi Pháp Siêu Lý, và khả năng hiện bày đặc biệt chỉ đối với Trí Tuệ; chính vì thế 
tất cả các thực thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng mà nếu tính theo trạng thái của bản thể 
thực tính thường có được 72 Pháp, như sẽ đề cập đến là: 

1. Tất cả các Tâm, tính là 1, vì một khi tính theo trạng thái thực tính thường chỉ có duy 
nhất một trạng thái là “có sự hiểu biết Cảnh”, và được gọi là Агаттарауіјапапаіаккћара; 
với lý do này, tất cả các Tâm mới chỉ tính là 1. 

2. Tâm Sở một khi tính đầy đủ chỉ tiết có được 3,426 cái, tuy nhiên nếu tính theo trạng 
thái thực tính của từng mỗi cái Tâm Sở thì chỉ có 52 cái. 

3. Trong số lượng tất cả các Sắc Pháp một khi đặc biệt chỉ tính lấy riêng phần Sắc 
Thành Sở Tác, thì Sắc Thành Sở Tác đây có được nhiều phân loại với nhau, tức là có Sắc 
Nghiệp Thành Sở Tác, hoặc Sắc Tâm Thành Sở Tác, hoặc Sắc Quý Tiết Thành Sở Tác, hoặc 
Sắc Vật Thực Thành Sở Tác; tuy nhiên một khi tính theo trạng thái thực tính thì chỉ có 18 Sắc 
Pháp, bởi до thế mới chỉ tính láy 18 Sắc Thành Sở Tác. 

4. Níp Bàn tính là 1. 

Còn 10 Sắc Phi Thành Sở Tác thì không có bản tánh thực thé riêng biệt, chỉ là việc hạn 
định giữa các Tổng Hợp Sắc Pháp với nhau, và chính là biểu hiện đặc tính của Sắc Thành Sở 
Tác; bởi do thế đặc biệt mới không tính lấy cá 10 Sắc Phi Thành Sở Tác này để cho vào trong 
Pháp Thực Tính được, và do vậy Pháp Thực Tính mới chỉ có 72 Pháp thôi. 

[Chú thích: Pháp Hữu Vật (Vatthudhamma – Bản Tính Thực Thể Pháp, Tông 
Chỉ Pháp) với bốn thực tại cùng tôt, hoặc Chân Рё, đề cập ở trong cả sáu Chương trước, và 
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đã được phân loại ra thành 72 Pháp Hữu Vật, 72 Thực Tính Pháp, tức là hiện tượng {дп tại 
với những bản chất thuần nhiên có hữu dính liền. (1 + 52 + 18 + 1= 72) 

+ Tính là 1: Tất cả 89 thể loại Tâm được tính là 1, vì tất cả đều có chung một thực tính 
là “hay biết”. 

+ Tính là 52: Tất cả các Tâm Sở được thâm sát riêng biệt, vì từng mỗi Tâm Sở có 
những thực tính riêng biỆt. 

+ Tính là 18: Tất cả các Sắc Thành Sở Tác được thâm sát riêng biệt, vì có những thực 
tính riêng biệt. 

+ Tính là 1: Níp Bàn được tính là 1, vì Níp Bàn có tĩnh trạng thực tính. 

Tất cà 72 Pháp này, đều là những thực thể chủ quan và khách quan, và đã được trình 
bày ở trong những sáu Chương trước. Trong Chương thứ 7 này trình bày cả Tứ Pháp Siêu Lý 
được kết tập chung vào nhau]. 

Lại nữa, việc trình bày phân loại đầy đủ chỉ tiết cả 72 Pháp Thực Tính ấy, thì Giáo 
Thọ Sư Anuruddhäcariya đã có trình bày theo riêng từng mỗi phần rồi, và được tính kë từ 
Chương thứ 1 v.v. cho đến Chương thứ 6; bởi do thế trong Chương thứ 7 này, Ngài sẽ trình 
bày việc tập hợp lại hết tất cả Tứ Pháp Siêu Lý gồm có các Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp 
Bàn, để sẽ sắp vào chung một nhóm với nhau làm thành một phần Tập Yếu nữa, và được gọi 
tên Tổng Hợp Tập Yếu (Samuccayasangaha). 

Từ ngữ Samuccaya khi chiết tự có được như уду: Sam + Uccaya = Samuccaya. Sam 
dịch nghĩa “Vào với nhau” hoặc “Pháp có Thực Tính được vào với nhau”. Оссауа dịch nghĩa 
“kết tập, tập hợp”. Khi kết hợp cả 2 từ ngữ này vào với nhau thì dịch nghĩa “Việc kết tập vào 
với nhau” hoặc “Việc tập hợp Pháp có Thực Tính được vào với nhau”, chăng hạn như trình 
bày Pháp gợi tên Lâu Hoặc (Аѕауа) thành một nhóm v.v. cho đến Pháp được gọi Đề (Sacca) 
thành một nhóm cuối cùng. Có câu Chú Giải trình bày rằng: Saha uccïyante etthãti = 
Samuccayo (уа) Sampindetvä uccTyante etenati = Samuccayo - Chương có tên gọi Tập 
Yếu, vì là Chương sẽ trình bày tập hợp tất cả Tứ Pháp Siêu Lý vào chung với nhau (hoặc) 
Chương có tên gọi Tập Yếu vì làm thành nguyên nhân cho việc trình bày tập hợp Pháp Siêu 
Lý được vào chung với nhau, cho ở chung mỗi nhóm với nhau. 

Trong Chương thứ 7 này, Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya trình bày việc tập hợp các 
Pháp Thực Tính được vào chung với nhau thành từng mỗi nhóm mà được gọi là Chương Tổng 
Hợp Tập Yếu có được 4 khối nhóm, đó là: 

1. Tổng Hợp Bắt Thiện (Akusalasangaha): Việc trình bày liệt kê thành một nhóm 
chỉ duy nhất với các Pháp ở phía bên Bát Thiện. 

2. Tổng Hợp Hỗn Hợp (Missakasaủgaha): Việc trình bày liệt kê thành một nhóm 
với cả ba thể loại Pháp trộn lẫn vào nhau là: Thiện, Bất Thiện và Vô Ky. 

3. Tổng Hợp Đẳng Giác Phần (Bodhipakkhiyasangaha): Việc trình bày liệt kê thành 
một nhóm chỉ duy nhất với các Pháp ở phía bên Tuệ Đạo. 

4. Tổng Hợp Tận Thị (Sabbasangaha): Việc trình bày liệt kê tất cà Pháp Thực Tính 
với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn làm thành một nhóm vào chung với nhau. 


Tiép theo dáy së trinh bày Tổng Hợp Tập Yếu với cả 4 nhóm theo tuần tự như sau: 


TÓNG НОР ВАТ THIỆN (AKUSALASAÑGAHA) 
Việc Trình Bày Liệt Kê Thành Duy Nhất Một Nhóm Pháp Bên Phía Bắt Thiện 


Trong Tổng Hợp Bắt Thiện đây, hiện hữu với cả 9 nhóm Pháp, đó là: 1. Lậu Hoặc 
(Asava), 2. Bộc Lưu (Ogha), 3. Асһ Phược (Y ова), 4. Hệ Phược (Gantha), 5. Chấp Thủ 
(Орадапа), 6. Triển Cái (Nivarana), 7. Tùy Miên (Anusaya), 8. Kiết Sử (Samyojana), 9. 
Phiền Não (Kilesa). 


1. ТАО HOẶC (АЅАУА) 


Có Tứ Lậu Hoặc, đó là: 

1. Dục Lâu Hoặc (Kāmāsava): Pháp chủng làm thành Pháp tiết lậu trong Cảnh Dục 
Trần. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Hữu Lậu Hoặc (Bhaväsava): Pháp chủng làm thành Pháp tiết lậu trong Cõi Hữu 
Sắc Giới, Cði Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới. Chi Pháp là Tâm Sở 
Tham trong 4 Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến. 

3. Kiến Lâu Hoặc (Di(thãsava): Pháp chủng làm thành Pháp tiết lậu trong sự thấy sai 
chấp lầm. Chỉ Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 

4. Vô Minh Lậu Hoặc (Ауіјјаѕауа): Pháp chủng làm thành Pháp tiết lậu trong sự sỉ 
mê lầm lạc. Chi Pháp là Tâm Sở Si trong 12 Tâm Bắt Thiện. 


2. BỘC LƯU (OGHA) 


Có Tứ Bộc Lưu, đó là: 

1. Dục Bộc Lưu (Kãmogha): Pháp chủng thành Pháp tạo tác cho Hữu Tình đắm chìm 
trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Hữu Bộc Lưu (Bhavogha): Pháp chủng thành Pháp tạo tác cho Hữu Tình đắm chìm 
trong Cõi Hữu Sắc Giới, Cði Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới. Chi Pháp 
là Tâm Sở Tham trong 4 Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến. 

3. Kiến Bộc Lưu (Difthogha): Pháp chủng thành Pháp tạo tác cho Hữu Tình đắm 
chìm trong sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương Ưng 
Kiến. 

4. Vô Minh Bộc Lưu (Avijjogha): Pháp chủng thành Pháp tạo tác cho Hữu Tình đắm 
chìm trong sự si mê lầm lạc. Chi Pháp là Tâm Sở Si trong 12 Tâm Bát Thiện. 


3. ÁCH PHƯỢC (YOGA) 
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Có Tứ Ách Phược, đó là: 
1. Dục Ách Phược (Kamayoga): Pháp chủng thành Pháp trói buộc Hữu Tình cho dính 
_ khất trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Hữu Ách Phược (Bhavayoga): Pháp chủng thành Pháp trói buộc Hữu Tình cho 
đính khắt trong Cõi Hữu Sắc Giới, Сі Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới. 
Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 4 Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến. 

3. Kiến Ách Phược (Difthiyoga): Pháp chủng thành Pháp trói buộc Hữu Tình cho 
đính khắt trong sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương 
Ưng Kiến. 

4. Vô Minh Ách Phược (Avijjayoga): Pháp chủng thành Pháp trói buộc Hữu Tình 
cho đính khắt trong sự si mê lầm lạc. Chi Pháp là Tâm Só Si trong 12 Tâm Bát Thiện. 


4. HỆ PHƯỢC (GANTHA) 


Có Tứ Hệ Phược, đó là: 

1. Tham Thân Hệ Phược (Abhijjhäkãyagantha): Pháp chủng hữu quan với Danh 
Thân — Sắc Thân theo trạng thái thắt chặt trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp là Tâm Sở Tham 
trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Sân Thân Hệ Phược (Byäpädakãäyagantha): Pháp chủng hữu quan với Danh Thân 
— Sắc Thân theo trạng thái oan trái oán hận. СЫ Pháp là Tâm Sở Sân trong 2 Tâm căn Sân. 

3. Giới Сат Thủ Thân Hệ Phược (SIilabbataparämäsakäyagantha): Pháp chủng 
hữu quan với Danh Thân — Sắc Thân theo trạng thái chấp thủ trong việc thực hành sai trật. 
Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 

4. Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược (Idamsaccabhinivesakäyagantha): Pháp chủng 
hữu quan với Danh Thân — Sắc Thân theo trạng thái bám chặt lấy trong ngã kiến chấp cho là 
đúng thật, và tri kiến của người là sai trật. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham 
Tương Ưng Kiến. 


5. СНАР THỦ (UPADANA) 


Có Tứ Chấp Thủ, đó là: 

1. Dục Chấp Thủ (Kamupadana): Pháp chủng thành Pháp bám chặt lấy trong Cảnh 
Dục Trần. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Kiến Chấp Thủ (Ditthupadana): Pháp chủng thành Pháp bám chặt 14у trong sự 
thấy sai chấp lầm, ngoài ra phần Giới Сат Thủ và Ngã Luận Thủ. Chi Pháp là Tâm Sở Tà 
Kiến trong 4 Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến. 

3. Giới Cám Thủ (Sflabbatupädäna): Pháp chủng thành Pháp bám chặt lẫy trong 
việc thực hành sai trật. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 
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4. Ngã Luận Thủ (Attavadupadana): Pháp chủng thành Pháp bám chặt lấy trong 
Danh Sắc, Ngũ Uån cho rằng là Ta của Ta. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham 
Tương Ưng Kiến. 


6. TRIÊN CÁI (NĨVARANA) 


Có Lục Triển Cái, đó là: 

1. Tham Dục Triền Cái (Kãmacchandanivarana): Pháp chúng thành Pháp che án 
chắn ngang, cản trở Thiện Sự, là sự duyệt ý trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp là Tâm Sở Tham 
trong § Tâm căn Tham. 

2. Sân Độc Triển Cái (Byapadanivarana): Pháp chủng thành Pháp che án chắn 
ngang, сап trở Thiện Sự, là sự oan trái oán hận. Chi Pháp là Tâm Sở Sân trong 2 Tâm căn 
Sân. 

3. Hôn Thùy Triền Cái (Thĩnamiddhanivarana): Pháp chủng thành Pháp che án 
chắn ngang, cản trở Thiện Sự, là sự co rút lui sụt với Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Hôn Trầm 
và Thụy Miên trong 5 Tâm Bát Thiện Hữu Dẫn. 

4. Trao Hồi Triền Cái (Uddhaccakukkuccanrvarana): Pháp chủng thành Pháp che 
án chắn ngang, cản trở Thiện Sự, là sự buông lung nhiễu cập tâm tính. Chi Pháp là Tâm Sở 
Trạo Cử trong 12 Tâm Bát Thiện và Tâm Sở Hối Hận trong 2 Tâm căn Sân. 

5. Hoài Nghi Triền Cái (Vieikicchänivarana): Pháp chủng thành Pháp che án chắn 
ngang, cản trở Thiện Sự, là sự thắc mắc nghi lu trong sự việc khả tín. Chi Pháp là Tâm Sở 
Hoài Nghi trong 1 Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi. 

6. Vô Minh Triền Cái (AvijjãnTvarana): Pháp chủng thành Pháp che án chắn ngang, 
cản trở Thiện Sự, là sự si mê lầm lạc bởi bất liễu tri Chân Lý. Chi Pháp là Tâm Sở Si trong 
12 Tâm Bắt Thiện. 


7. TÙY MIỄN (ANUSAYA) 


Có Thất Tùy Miên, đó là: 

1. Dục Ái Tùy Міёр (Kãmarägãnusaya): Pháp chúng ngủ ngầm trong Uån Giới Tính, 
là sự ưa thích mê say trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn 
Tham. 

2. Hữu Ái Tùy Miên (Bhavarägänusaya): Pháp chủng ngủ ngầm trong Uán Giới 
Tính, là sự ưa thích mê say trong Сӧі Hữu Sắc Giới, Сӧі Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc Giới, 
Thiền Vô Sắc Giới. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 

3. Khué Phẫn Tùy Miên (Patighãnusaya): Pháp chủng ngủ ngầm trong Uån Giới 
Tính, là sự oan trái oán hận. Chi Pháp là Tâm Sở Sân trong 2 Tâm căn Sân. 

4. Мей Mạn Tùy Miên (Мапапиѕауа): Pháp chủng ngủ ngầm trong Uán Giới Tính, 
là sự kiêu mạn chấp Ta. Chi Pháp là Tâm Sở Ngã Mạn trong 4 Tâm Tham Bất Tương Ưng 
Kiên. 


154 


5. Tà Kiến Tùy Miên (Ditthanusaya): Pháp chủng ngủ ngầm trong Uán Giới Tính, 
1а sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 

6. Hoài Nghi Tùy Міёр (Vicikicchãnusaya): Pháp chủng ngủ ngầm trong Uẫn Giới 
Tính, là sự thắc тйс nghi lu trong sự việc khả tín. Chi Pháp là Tâm Sở Hoài Nghi trong 1 
Tâm Si Tương Ung Hoài Nghi. 

7. Vô Minh Tùy Міёр (Ауіјјапиѕауа): Pháp chủng ngủ ngầm trong Uån Giới Tính, 
là sự si mê lầm lạc bởi bát liễu tri Chân Lý. Chi Pháp là Tâm Sở Si trong 2 Tâm căn Si. 


8. КІЁТ SỬ (SAMYOJANA) 


Có Thập Kiết Sử (thé theo Kinh Tạng), đó là: 

1. Dục Ái Kiết Sử (Катагасаѕатуојапа): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình theo 
trạng thái dính khắt trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Sắc Ái Kiết Sử (Rñparagasamyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình theo 
trạng thái đính khắt trong Cëi Hữu Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc Giới. Chi Pháp là Tâm Sở Tham 
trong 4 Tâm Tham Bất Tương Ưng Kiến. 

3. Vô Sắc Ái Kiết Sử (Arũparägasamyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình 
theo trạng thái dính khắt trong Сӧі Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Vô Sắc Giới. Chi Pháp là Tâm 
Sở Tham trong 4 Tâm Tham Bất Tương Ưng Kiến. 

4. Khuế Phẫn Kiết Sử (Pafighasarmyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình 
theo trạng thái oan trái oán hận. Chi Pháp là Tâm Sở Sân trong 2 Tâm căn Sân. 

5. Ngã Mạn Kiết Sử (Mãnasamyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình theo 
trạng thái kiêu mạn chấp Ta. Chi Pháp là Tâm Sở Ngã Mạn trong 4 Tâm Tham Bất Tương 
Ưng Kiến. 

6. Tà Kiến Kiết Sử (Difthisamyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình theo 
trạng thái có sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương 
Ưng Kiến. 

7. Giới Сат Thú Kiết Sứ (Silabbataparãämäsasamyojana): Pháp chủng trói buộc 
chặt Hữu Tình theo trạng thái thực hành sai trật. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm 
Tham Tương Ưng Kiến. 

8. Hoài Nghi Kiết Sử (Vicikicchãsamyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình 
theo trạng thái thắc mắc nghỉ lu. Chi Pháp là Tâm Sở Hoài Nghi trong 1 Tâm Si Tương Ưng 
Hoài Nghi. 

9. Trạo Cử Kiết Sử (Uddhaccasamyojana): Pháp chúng trói buộc chặt Hữu Tình 
theo trạng thái buông lung nhiễu cập tâm tính. Chi Pháp là Tâm Sở Trạo Cử trong 12 Tâm 
Bắt Thiện. 

10. Vô Minh Kiết Sử (Ауіјјаѕатуојапа): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình theo 
trạng thái si mê lầm lạc, bất liễu tri Chân Lý. Chi Pháp là Tâm Sở Si trong 12 Tâm Bắt Thiện. 


Có Thập Kiết Sử (thê theo Tạng Vô Tỷ Pháp), đó là: 


155 


1. Dục Ái Kiết Sử (Kãmarägasamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình theo trạng 
thái dính khắt trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Hữu Ái Kiết Sử (Bhavarägasamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình theo 
trạng thái dính khắt trong Сӧі Hữu Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc Giới, Thiền 
Vô Sắc Giới. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 4 Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến. 

3. Khué Phẫn Kiết Sử (Patiphasamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình theo 
trạng thái oan trái oán hận. Chi Pháp là Tâm Sở Sân trong 2 Tâm căn Sân. 

4. Ngã Mạn Kiết Sử (Mãnasamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình theo trạng 
thái kiêu mạn chấp Ta. Chi Pháp là Tâm Sở Ngã Mạn trong 4 Tâm Tham Bất Tương Ưng 
Kiến. 

5. Tà Kiến Kiết Sử (Đitthisamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình theo trạng 
thái có sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương Опе 
Kiến. 

6. Giới Сат Thủ Kiết Sử (Smlabbataparãmäsasamyojana): Pháp chủng trói buộc 
Hữu Tình theo trạng thái thực hành sai trật. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham 
Tương Ưng Kiến. 

7. Hoài Nghi Kiết Sử (Уісікіссһаѕатуојапа): Pháp chủng trói buôc Hữu Tình bởi 
theo trạng thái thắc mắc nghi lu. Chi Pháp là Tâm Sở Hoài Nghi trong 1 Tâm Si Tương Ưng 
Hoài Nghi. 

8. Tật Dó Kiết Sử (Issãsamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình theo trạng thái 
dó ky ganh ty Thiện công đức của tha nhân. Chi Pháp là Tâm Sở Tật Đồ trong 2 Tâm căn Sân 

9. Lân Sắc Kiết Sử (Macchariyasamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình theo 
trạng thái bón sén keo kiệt trong tài sản hoặc Thiện công đức của mình. Chi Pháp là Tâm Sở 
Lận Sắc trong 2 Tâm căn Sân. 

10. Vô Minh Kiết Sử (Avijjãsamyoj amna): Pháp chúng trói buộc Hữu Tình theo trạng 
thái si mê lầm lạc, bát liễu tri Chân Lý. Chi Pháp là Tâm Sở Si trong 12 Tâm Bắt Thiện. 


9. РНІЁМ NÃO (KILESA) 


Có Thập Phiền Não, đó là: 

1. Tham Ái (Lobha): Pháp chủng thành Pháp buồn phiền ưu não, là sự hoan hy duyệt 
y trong các Cảnh Hiệp Thế. Chi Pháp là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Sân Нап (Dosa): Pháp chủng thành Pháp buồn phiền ưu não, là sự oán hận bất duyệt 
ý. Chi Pháp là Tâm Sở Sân trong 2 Tâm căn Sân. 

3. Sỉ Mê (Moha): Pháp chủng thành Pháp buôn phiền ưu não, là sự si mê lầm lạc. Chi 
Pháp là Tâm Sở Si trong 12 Tâm Bát Thiện. 

4. Мой Mạn (Mana): Pháp chủng thành Pháp buồn phiền ưu não, là sự kiêu mạn chấp 
Ta. Chi Pháp là Tâm Sở Ngã Mạn trong 4 Tâm Tham Bát Tương Ưng Kiến. 

5. Tà Kiến (Difthi): Pháp chủng thành Pháp buôn phiền ưu não, là sự thấy sai chấp 
lầm. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 
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6. Hoài Nghi (Vicikiccha): Pháp chúng thành Pháp buón phiën uu nào, là su thác mác 
nghi lu trong sự việc khả tín. Chi Pháp là Tám Sở Hoài Nghi trong 1 Tâm Si Tương Ứng Hoài 
Nghi. 

7. Hôn Trầm (Thīna): Pháp chủng thành Pháp buồn phiền ưu não, là su ú rũ buồn 
rầu. Chi Pháp là Tâm Sở Hôn Trầm trong 5 Tâm Bát Thiện Hữu Dẫn. 

8. Trạo Cử (Uddhacca): Pháp chủng thành Pháp buồn phiền ưu não, là sự buông lung 
nhiễu cập tâm tính. Chi Pháp là Tâm Sở Trạo Cử trong 12 Tâm Bắt Thiện. 

9. Vô Тат (AhirTka): Pháp chủng thành Pháp buồn phiền ưu não, là sự không hỗ 
then đối với Ác Hạnh. Chi Pháp là Tâm Sở Vô Тат trong 

10. Vô Quý (Anottappa): Pháp chủng thành Pháp buôn phiền ưu não, là sự không ghê 
sợ đối với Ác Hạnh. Chi Pháp là Tâm Sở Vô Quý trong 12 Tâm Bát Thiện. 


р ; / ; 12 тА. Đất TA. 
CHÍ r nap та lãm Sở vO ram irong 12 lâm раї і 0161. 


KỆ NGÓN TRÌNH BÀY CHI PHÁP CÁ CHÍN NHÓM TÓNG НОР ВАТ THIỆN 


1. Азауорһа са yogã ca Tayo гапа ca vatthuto 
Орадапа duve vutta Attha nTvaranã siyum 

2. Chalevaänusayä honti Nava ѕатуојапа mata 
Kilesā dasa vutto yam Navadhā рараѕаћсаһо 


1. Lâu Hoặc, Bộc Lưu, Ách Phuoc và Hệ Phược, với từng mỗi thê loại này khi tính 
theo Chi Pháp Siêu Lý có được ba. Chấp Thủ có hai Chi Pháp Siêu Lý. Triën Cái có tám Chi 
Pháp Siêu Lý. 

2. Tùy Miên có sáu Chi Pháp Siêu Lý, Kiết Sử chỉ có chín Chi Pháp Siêu Lý. Phiền 
Não có mười Chi Pháp Siêu Lý. 

Tất cà các bậc Học Giả nên hiểu biết việc trình bày Tổng Hợp Bát Thiện bởi theo chín 
nhóm có được như уду. 


LỜI GIẢI THÍCH TRONG TỎNG HỢP BÁT THIỆN 


Câu Chú Giải từ ngữ Tổng Hợp Bát Thiện: Ekantäkusalajãtikãnam oghacatuk 
kadinam вайраһой = Akusalasangabo - Liệt kê các nhóm có Thực Tính Pháp đều toàn là 
Bất Thiện Chúng như là Bộc Lưu v.v. sắp thành một Tổng Hợp, bởi do thế mới gọi tên Tông 
Hợp Bát Thiện. 


1. LẬU HOẶC (ASAVA) 


Từ ngữ Lậu Hoặc (Аѕауа) đây, có nghĩa các sự vật đã bị ngâm chìm rất lâu dài, tức 
là loại rượu men rượu nấu. Tuy nhiên ở trong chỗ này, từ ngữ Lậu Hoặc tức là Tham Ái, Tà 
Kiến, Si Mê có thực tính tương tự với rượu men rượu nấu. Vì lẽ thường nhiên rượu men là 
các sự vật đã bị ngâm chìm rất lâu dài, và có khả năng làm cho con người một khi đã uống 
vào rồi, thì có trạng thái chếnh choáng ngà ngà say, mát đi tỉnh giác, và tạo tác trong các sự 
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việc không đáng phải tạo tác, như đã được trông thấy hàng mỗi ngày qua những việc kinh cãi, 
cãi vã lẫn nhau; hoặc việc tranh giành cướp đoạt tài sản với nhau, hoặc tạo tác nghiệp sát 
mạng, v.v. thì đa phần những câu chuyện này là cũng do bởi nương sinh từ nơi rượu men đã 
làm thành tác nhân cho đến cả 90%, và hậu quả là con người đã bị sa đọa vào trong mãnh lực 
rugu men áy, dé rồi sẽ phải bị đón nhận quả báo trỗ sinh tức thì, đó là sự thống khó về Thân, 
về Tâm ngay trong kiếp sống này và luôn cả kiếp sống vị lai. Điều này như thế nào, thì Tham 
Ái, Tà Kiến, và Si Mê cũng có thực tính tương tự với rượu men ấy, là vì cả ba Pháp này đính 
khắt chồng chất trong Uẫn Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình với thời gian rất lâu đài, và 
không thể nào tính đếm được số lượng của bao kiếp sống. 


Với lý do này, một khi những thể loại Pháp này hiện khởi đối với người nào rồi, thì sẽ 
làm cho tâm thức của người áy bi thát niêm, mát tinh giác, và sa doa vào trong mành luc Tham 
Ái, hoăc Tà Kiến, hoặc Si Mê, để rồi sẽ tạo tác biết bao điều Ác Hạnh, như về Thân Ác Hạnh 
v.v. là cũng chính do bởi sự đắm say với Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê ấy vậy; để rồi quả báo 
sẽ phải đón nhận từ nơi sự đăm say với mãnh lực cả ba thể loại Pháp này, cũng sẽ là sự thông 
khó về Thân, về Tâm trong kiếp sống này và luôn cả kiếp sống vị lai; và cũng tương tự với 
người đã say rượu men như thế ấy. Bởi do thế, Đức Phật mới lập ý khải thuyết láy cả ba Pháp 
Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê, rằng là Lâu Hoặc, như có câu Chú Giải trình bày răng: Äsavanti 
ciram parivasanfiti = Азауй, Āsavā viyäti = Āsavā - Sự vật nào bị ngâm chìm rất lâu dài, 
thì sự vật ấy được gọi tên Lậu Hoặc (tức là rượu men), Những thể loại Pháp chủng nào có 
thực tính tương tự với rượu men, bởi đo thế những thể loại Pháp chúng ấy được gọi tên Lậu 
Hoặc (tức là Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê). 


Một trường hợp khác nữa, từ ngữ nói rằng Lậu Hoặc đây, khi chiết tự ra có được hai 
từ ngữ, đó là А + Sava = Аѕауа; А dịch nghĩa “Vòng luân hồi khổ kéo đài vô hạn định”, Sava 
dịch nghĩa “tăng tién, chảy tràn”. Khi kết hợp cả hai từ ngữ này vào với nhau, được dịch nghĩa 
“Pháp làm cho vòng luân hồi khổ kéo dài vô hạn định phải tăng tiến thêm lên mãi vô cùng 
tận.” Có nghĩa sự hiện hữu từ nơi Danh — Sắc, Ngũ Uån của tất cả Chúng Hữu Tình, trong 
từng mỗi con người là sinh rồi tử, tử rồi lại sinh; sự hiện hữu như vậy mãi cho đến tận kiếp 
sông hiện tại này, với thời gian dài quả là đếm vô hạn lượng. Thế rồi tiếp đến vị lai, cũng sẽ 
phải mãi tử sinh như vậy nữa, và cũng không thể nào hạn lượng được tương tự như nhau. 
Trình bày cho thấy được rằng vòng luân hỏi khổ của tất са Chúng Hữu Tình đây, tăng tiến lên 
rất nhiều đến độ vô cùng tận. Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Ayatam samsäraduk 
kham savanti pasavanti vaddhantfti = Авауй - Pháp chủng nào làm cho vòng luân hồi khó 
kéo dài vô hạn định ấy, phải tăng tiến thêm lên mãi; bởi đo thế Pháp chủng ấy mới được gọi 
tên Lậu Hoặc. (Tức là Tham Ái, Tà Kiến, Ngã Mạn). Một phần khác nữa, từ ngữ nói rằng A 
dịch nghĩa “có pham vi han định đến Сӧі Cùng Tôt Hữu (Bhavagzgabhiũmi) là Cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ; hoặc có phạm vi đến Chuyển Tộc (Gotrabhñ). Từ ngữ Sava dịch 
nghĩa “được sinh khởi, hoặc được tiết lậu chảy ra”. Khi kết hợp cả hai từ ngữ này vào với 
nhau, thì dịch nghĩa “được sinh khởi, hoặc được tiết lậu chảy ra cho đến Сӧі Cùng Tột Hữu 
hoặc Chuyển Tộc với mãnh lực tạo tác cho làm thành Cảnh.” 
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Theo 1ё thuong thi са ba Pháp Tham Ái, Tà Кїёп, Si Më пау, có duoc sinh khói là bói 
do nương trú vào Pháp Hiệp Thế và Pháp Ché Định; chính vì thế, một khi trình bày nói rằng 
“được sinh khởi cho đến Cõi Cùng Tột Hữu hoặc Chuyển Tộc” thì chẳng hàm ý nội dung đặc 
biệt nào cả. Có nghĩa Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, hoặc Tuệ Chuyên Tộc (Gotrabhũ 
ñana) hoặc Tuệ Dũ Tịnh (Уодапайара), với những thể loại này vẫn đang còn là Pháp Hiệp 
Thế; chính vì thế mới được làm thành Cảnh của Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê. Với lý do này 
161 nói rằng cả ba Pháp Lậu Hoặc Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê này được sinh khởi, hoặc 
được tiết lậu cho đến Cõi Cùng Tột Hữu, hoặc đến Chuyên Tộc. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Bhavato ābhavaggā đhammato āgotrabhumhā 
savantārammaņakaraņavase па pavattantīti = Āsavā - Răng tính theo Cõi Giới thì Pháp 
chúng nào duoc tiét lâu chảy đến, hoặc được sinh khởi đến Cõi Cùng Tôt Hữu; và khi tính 
theo Pháp thì đến Chuyên Tộc, với mãnh lực tạo tác cho làm thành Cảnh; bởi do thế Pháp 
chủng ấy được gọi tên Lậu Hoặc. 

Có điều đáng thắc mắc là cá ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê đây, được gọi tên 
Lậu Нойс, là vì làm thành vật dính khắt chồng chất trong Uán Giới Tính của tất cả Chúng 
Hữu Tình với thời gian rất lâu dài; hoặc được tiết lậu chảy ra, được sinh khởi cho đến Cõi 
Cùng Tôt Hữu, hoặc cho đến Tuệ Chuyển Tộc, theo như đã có được trình bày rồi đây; khi là 
như vậy, còn các Tâm Sở Bát Thiện khác chàng han như Vô Таш, Vô Quý, Ngã Mạn v.v. 
cũng đã có được sinh trú trong Uân Giới Tính của tất са Chúng Hữu Tình với thời gian lâu 
dài, và cũng có khả năng được sinh khởi bởi do nương vào Cõi Cùng Tôt Hữu, hoặc đến Tuệ 
Chuyển Tộc làm thành Cảnh tương tự như nhau; thế nhưng vì nguyên nhân nào mà tại làm 
sao Đức Phật lại không liệt kê những thê loại Tâm Sở này cho sắp thành những Lâu Hoặc ? 
Điều thắc mắc như vậy cũng sẽ phải được giải đáp là “bởi vì cá ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến 
và Si Mê đây, có thực tính làm thành Lậu Hoặc hiện bày một cách rõ ràng hơn hàn các Tâm 
Sở Bất Thiện khác,” chàng han như Ngã Man là việc kiêu man chấp Ta, thì cho dù phải nương 
vào Cõi Cùng Tột Hữu hoặc Tuệ Chuyên Tộc làm thành Cảnh rồi mới được sinh khởi đi nữa, 
tuy nhiên sự quảng khoát và sự hiện bày một cách rõ ràng thì quả thật không sánh bằng với 
Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê. Cũng tỷ dụ như từ ngữ nói rằng Suriya (Mặt trời) mà dịch 
nghĩa là “Ánh sáng” đã làm cho tất cả Nhân Loại có sự chói lòa, tức là cũng ngang bằng với 
mặt trời vậy. Tuy nhiên ánh sáng của các vật thể khác, chẳng hạn như ánh sáng của mặt trăng, 
hoặc ánh sáng của ngọn lửa cũng có khả năng khởi sinh lên sự chói lòa tương tự như nhau 
đến cho tất cả Nhân Loại; thế nhưng cũng không gọi là Suriya (Mặt trời) được. Tất cả sự 
việc này, là cũng bởi vì ánh sáng làm cho tất cả Nhân Loại có được sự chói lòa, đã hiện bày 
rất rõ ràng đến cùng tột, vả lại cùng khắp trong cả thế gian, thì đó chính là ánh sáng của mặt 
trời ду vậy. 

Với lý do này, từ ngữ nói rằng Suriya mới chỉ hàm ý duy nhất ở đây là mặt trời, và 
chăng phải ở mặt trăng hoặc ở ngọn lửa được. Điều này như thế nào, thì các Tâm Sở Bát 
Thiện khác, cho dù quả thật sẽ làm thành vật dính khắt chồng chất trong Оп Giới Tính của 
tất cả Chúng Hữu Tình; hoặc được tiết lậu chảy ra, được sinh khởi cho đến Cõi Cùng Tột Hữu 
và Chuyển Tộc, với mãnh lực tạo tác cho làm thành Cảnh đi nữa; thế nhưng những sự việc 
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làm thành vật dính khắt chồng chất, hoặc sự tiết lậu chảy ra, có được sinh khởi cho đến Cõi 
Cùng Tôt Hữu và Chuyển Tộc đây, thì thường cũng chỉ hiện bày duy nhất trong Pháp hình 
thành Tham Аі, Tà Kiến và Si Mê thôi; bởi до thế Đức Phật mới không lập ý khải thuyết đến 
các Tâm Sở Bắt Thiện khác cho sắp thành Lậu Hoặc được. 

[Chú thich: Từ ngữ Asava được xuất nguyên từ À + ngữ căn Su trôi chảy, chảy tràn 
ra. Được gọi như vậy, vì Аѕауа (Lậu Hoặc) trôi chảy cho đến tận đỉnh cao của những kiếp 
sinh tồn (Cùng Tột Hữu) và hiện hữu chí đến sát na Chuyển Tộc (là sát na Tâm tức khắc khởi 
sinh trước sát na Tâm Đạo của vị Nhập Lưu Thất Гал). Trong vô lượng tiền kiếp, những Lậu 
Hoặc này hiện hữu ngủ ngầm ở bên trong tất cả Chúng Hữu Tình khi vẫn còn là Phàm Nhân; 
và có thể được xem như là chất độc cực kỳ nguy hiểm làm say đắm tất cả Chúng Hữu Tình, 
và cũng có thê khởi sinh lên trong tất cả các Cõi Giới. Ô nhiễm, hư hỏng, đồi bại, nho bán, 
chất độc, bợn nhơ, v.v. là các cụm từ được xem như gần với y nghĩa Lậu Hoặc. 

Từ ngữ Asava thường được dich nghĩa Lâu Hoặc. Hoặc là mê tôi, lầm lạc, như là mê 
hoặc. Lậu có nghĩa là tiết lậu, rò rỉ chảy ra ngoài, và gây bon nho. Ó đây hàm ý bon nho tinh 
thần, Phiền Não Tham, Sân, Si, v.v. Tất са Chúng Hữu Tình trong Tam Giới, thông qua sáu 
Luyến Căn như Nhãn, Nhĩ, v.v. suốt đêm ngày tiết lậu, rò rỉ chảy ra biết bao phiền não không 
ngừng, nên được gọi là Lậu. Còn hàm ý đến Phiền Não đang hiện hành khiến cho cái Tâm 
Thức liên tục bị trôi chảy phân tán không dứt, nên cũng được gọi là Lậu. Phiền Não ví tựa 
như đồ dùng bị thủng, như nhà ở bị thắm dột. Cũng còn có nghĩa Lâu Thất (sót quên) hàm ý 
Phiền Não đã làm cho quên mắt đi Chánh Đạo, và đã làm cho tất cả Chúng Hữu Tình chìm 
đắm trong vòng Luân Hồi Sinh Tử. 

Trong cả Tứ Lậu Hoặc, Dục Lậu Hoặc có nghĩa luyến ái theo dục lạc Мей Trần; Hữu 
Lâu Hoặc là luyến ái theo các Cõi Hữu Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới; Kiến Lậu Hoặc có 
nghĩa 62 Tà Kiến sai trật lầm lạc; và Vô Minh Lậu Hoặc là trạng thái si mê hữu quan đến Tứ 
Thánh Рё, đến kiếp sống quá khứ, kiếp sống vị lai, và đến cả hai kiếp sống quá khứ và vi lai, 
luôn cả đến Liên Quan Tương Sinh]. 


2. BỘC LƯU (OGHA) 


Từ ngữ Ogha (Bộc Lưu) trong chỗ này có nghĩa “Pháp chủng ví tựa như dòng thác 
nước”. Tức là cả ba Tâm Sở Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này làm thành Pháp chủng được ví tựa 
như đòng thác nước. Vì nguyên nhân nào ? Vì theo lẽ thường nhiên, đòng thác nước ấy, một 
khi bất luận một vật thể nào hoặc Hữu Tình nào đã bị rớt xuống ở trong đòng thác nước, thì 
đòng nước ấy thường làm nhận chìm vật thể, hoặc hành hạ thương tổn đến Hữu Tình, và rồi 
làm cho tất cà các vật thể hoặc Hữu Tình phải bị chìm nghỉm xuống, không có cơ hội để trồi 
lên được. Thực tính cà ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này cũng tương tự như nhau, tức là 
làm nhận chìm tất cả Chúng Hữu Tình, và làm cho tất cả Chúng Hữu Tình phải bị chìm nghim 
xuống trong Vòng Luân Hồi chí đến tận Cõi Thống Khổ, và không có được cơ hội để trồi lên 
thoát khỏi Vòng Luân Hồi, đặng chứng đắc Níp Bàn Giải Thoát. Với lý do này, са ba Pháp 
Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê được gọi tên Ogha (Bộc Lưu). Các Tâm Sở Bát Thiện khác thì 
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không được gọi tên Bộc Lưu, vả lại cũng được hiện hành theo cùng một phương thức với Lậu 
Hoặc. | 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Avattharitvä hanantīti = Oghā (vā) Avahananti 
osidapentiti = Oghã; Орһа viyāti = Oghā - Pháp chủng nào thường làm nhận chìm và hành 
hạ thương tón tất cả Chúng Hữu Tình, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên Bộc Lưu (tức 
là dòng thác nước) (hoặc) Pháp chủng nào làm cho tất cả Chúng Hữu Tình phải bị chìm nghim 
xuống, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên Bộc Lưu (tức là đòng thác nước). Những thể 
loại Pháp chủng nào làm nhận chìm và hành hạ thương tón tất cả Chúng Hữu Tình, và làm 
cho tất cả Chúng Hữu Tình phải bị chìm прћіт xuống trong Vòng Luân Hồi chí đến tận Cõi 
Thống Khổ, tương tự như dòng thác nước; bởi đo thế những thể loại Pháp chủng ấy được gọi 
tên Bộc Lưu (tức là Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê). 

[Chú thích: Từ ngữ Ogha (Bộc Lưu) xuất nguyên từ Ava + Han gây tốn thương, 
hoặc sát hại. Tất cả Chúng Hữu Tình bị chìm đắm trong luồng trôi chảy của dòng thác nước 
vĩ đại, bị quay cuồng giữa những dòng thác nước xoáy mãnh liệt, bị lôi cuốn thắng ra biển cả 
rồi bị nhận chìm xuống tận đáy như thế nào, thì các dòng thác nước Ogha (Bộc Lưu) của 
kiếp sống cũng lôi cuốn tất cả Chúng Hữu Tình rồi đây đưa, nhận chìm ở trong những hoàn 
cảnh khốn cùng như thế ấy. Cũng còn hàm ý đến Phiền Não của Tam Giới có thể làm trôi dạt 
đi Thiện Phẩm, nên được gọi tên là Bộc Lưu]. 


3. ÁCH PHƯỢC (YOGA) 


Từ ngữ Yoga (Ách Phược) địch nghĩa “trói buộc ví như keo đán kết đính hai vật thể 
cho dính khắt vào nhau, và không cho sút số ra” như thế nào thì Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê 
cũng như thế ấy. Tức là trói buộc tất cả Chúng Hữu Tình cho dính khắt trong Vòng Luân Hồi 
Khổ, và không cho vuột thoát ra được. Khi đem so sánh, thì keo đán được ví với Tham Ái, 
Tà Kiến, và Si Mê; hai vật thê thì một vật thê được ví với tất cả Chúng Hữu Tình, và còn một 
vật thé kia thì được ví với những kiếp sống, tức là Vòng Luân Hồi Khổ ду vậy. 

Hoặc một ví dụ khác nữa, được ví như đặt cái ách vào có con bò. Khi con bò ду ѕё 
bước đi trong đường lộ chi, thì thường cũng phải kéo lôi cái ách dính theo cùng như thế nào, 
tất cả Chúng Hữu Tình quanh quán ở trong Vòng Luân Hồi Khổ và không cho vuột thoát ra 
được, vì đã bị trói buộc đính khắt với Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê cũng như thế ду. Khi đem 
so sánh, thì con bò được ví với tất cả Chúng Hữu Tình; cái ách được ví với Tam Giới gồm 
Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới; còn sợi đây trói chặt con bò dính khắt vào cái ách được 
ví như Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê. 

Thể theo điều tỷ dụ như đã vừa đề cập tại đây, št hàn trình bày cho thấy răng tất cả 
Chúng Hữu Tình luân chuyển sinh tử ở trong Vòng Luân Hồi Khổ không thể vuột thoát khỏi 
ra được, là cũng chính do bởi mãnh lực Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê làm thành người trói 
buộc Hữu Tình cho dính khắt vào. Bởi do thế, Đức Phật mới lập ý khải thuyết cả ba Pháp 
Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này làm thành Ách Phược (Yoga); còn các Tâm Sở Bát Thiện khác 
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không được gọi tên là Ách Phược, vì cũng có cùng một phương thức nghĩa lý với Lậu Hoặc 
như đã có đề cập đến rồi vậy. 

Có câu Chú Giải của từ ngữ Ách Phược như уду: Vatfasmim satte yojentīti = Yoga 
- Những thé loại Pháp chủng nào trói buộc Hữu Tình cho dính khắt ở trong Vòng Luân Hồi 
Khổ, ấy là các kiếp sống; bởi do thế những Pháp chủng ấy được gọi tên Ách Phược (tức là 
Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê). 

[Chú thích: Từ ngữ Yoga (Ách Phược) xuất nguyên từ ngữ căn Yuj trói buộc (như 
buộc chặt cái ách vào có con bò). Những Ách Phược là những sợi dây trói buộc cột chặt 
Chúng Hữu Tình vào vòng quanh quân bao kiếp sinh tồn sinh tử - tử sinh vô cùng tận của 
Vòng Luân Hài Khó]. 


4. HỆ PHƯỢC (GANTHA) 


Từ ngữ Gantha (Hệ Phược) lập ý đến vật trói buộc Hữu Tình bởi theo trạng thái thắt 
chặt vào nhau, y như móc xích sắt. Lẽ thường móc xích sắt là một xâu chuỗi thắt chặt dính 
liền với nhau thành một duỗi dây dài như thế nào, thì cả ba Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này 
thường luôn thắt chặt Hữu Tình ở trong khoảng thời gian tử vong với tái sinh, và tái sinh với 
tử vong cho móc đính liền nhau, không có thời gian cho vuột thoát đi được; ví tựa như chuỗi 
móc xích thắt chặt đính liền như thế йу. Với lý do này, Đức Phật mới lập ý khái thuyết cả ba 
Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này làm thành Hệ Phược (Gantha). Thế nhưng, ở trong Hệ Phược 
này, lại có kết hợp với từ ngữ Kãya (Thân), là cũng để cho được biết đến Pháp bị thắt chặt 
móc dính đo bởi Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê, đó chính là Danh Thân (Nãmakäya) — Sắc Thân 
(Каракауа), và đó cũng chính là tất са Chúng Hữu Tình ду Vậy. 

Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Kãyam ganthenfifi = Кауасапіћа (уа) Kayena 
kãyam ganthentīti = Kãyaganthä - Những thể loại Pháp chủng nào thắt chặt, tức là móc 
dính vào Danh Thân, bởi do thế những thể loại Pháp chủng йу được gọi tên Thân Hệ Phược” 
(hoặc) Những thể loại Pháp chủng nào thắt chặt, tức là móc dính Danh Thân — Sắc Thân trong 
khoảng thời gian giữa kiếp sống hiện tại với Danh Thân — Sắc Thân ở kiếp sống vị lai; bởi do 
thế những thê loại Pháp chủng ấy được gọi tên Thân Hệ Phược. 

[Chú thích: Từ ngữ Gantha (Hệ Phược) hàm ý thắt chặt Tâm với Thân, hoặc thắt 
chặt Danh Thân — Sắc Thân ở trong kiếp sống hiện tại với Danh Thân — Sắc Thân ở kiếp sống 
vl lai cho móc dính với nhau]. 


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THAM ÁC VÀ SÂN ĐỘC THUỘC Ý ÁC HẠNH 
VỚI THAM ÁC VÀ SÂN ĐỘC THUỘC HỆ PHƯỢC 


1. Tham Ác (Abhijjhã) thuộc Ý Ác Hạnh (Manoduccarita), đó là Tham thuộc thể 
loại thô thiển, có thực tính dục tầm cầu của cải tài sản của tha nhân cho đặng làm của mình 
một cách bát hợp pháp, Phi Chánh Pháp. 
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2. Còn Tham Thân Hệ Phược (Abhijjhakayagantha) là có cả Tham thuộc loại thô 
thiên và luôn cả loại vi tế - thắt chặt dính liền với dục tầm cầu, sự duyệt ý ở trong của cải tài 
sản của tha nhân, hoặc của chính mình một cách hợp pháp cũng có, bất hợp pháp cũng có; 
đều sắp thành Tham Thân Hệ Phược hết cả thây. 

3. Sân Độc (Byapada) thuộc Y Ác Hạnh, tức là Sân thuộc thể loại thô thiển liên quan 
với sự suy nghĩ đăn đo mưu hại tha nhân cho họ có những điều thống khó nguy hại, hoặc chú 
tâm nguyễn rủa người mà ta không ưa thích cho đến chết đi. 

4. Còn Sân Thân Hệ Phược (Byäpäadakäyagantha) tức là Sân thuộc loại thô thiển 
cũng có, hoặc loại vi tế cũng có; có nghĩa là không ưa thích, bất đuyệt ý, oán hận, sợ hãi, khổ 
tâm buồn lòng, chí đến thực hiện việc sát mạng, thô ác ngữ. Với những thể loại này đều sắp 
thành Sân Thân Hệ Phược hết са ау. 


5. CHAP THỦ (UPADANA) 


Từ ngữ Upadana (Chấp Thủ) khi chiết tự ra có được hai từ ngữ, là Upa + Adãna. 
Upa lập ý đến “nắm bắt”, Adana lập ý đến “túm chặt”. Khi kết hợp hai từ ngữ này vào nhau 
thì lập ý đến “việc chấp thủ ở trong Cảnh”. Pháp chấp thủ chặt ở trong Cảnh mà gọi là Chấp 
Thủ đây, được ví như một con rắn chụp bắt và căn chặt con ếch, không chịu buông nhả ra như 
thế nào, thì cà hai Pháp Tham Ái và Tà Kiến có thực tính chấp thủ chặt ở trong Cảnh của 
mình, không chịu buông nhả cũng như thế ấy. 

Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Upādīyantīti = Upādānāni - Những thể loại 
Pháp chủng nào thường chấp thủ chặt ở trong Cảnh, bởi đo thế những thể loại Pháp chủng ấy 
được gọi tên Chấp Thủ. 

[Chú thích: Từ ngữ Upadana (Chấp Thủ) xuất nguyên từ Upa + À và ngữ căn Dã 
cho. Chấp Thủ là ái luyến ở mức độ cao, vì lẽ ấy ở trong Bộ Kinh Liên Quan Tương Sinh 
(Paficeasamuppäda) đã có trình bày “Ái làm duyên Chấp Thủ.” Ái Dục (Tanh3) được ví 
như tên trộm rình mò ở trong đêm tối để thâu đạo. Chấp Thủ (Орадапа) được ví như hành 
động thâu đạo]. 


6. TRIÊN CÁI (NÏVARANA) 


Từ ngữ Nivarana (Triền Cái) đây, lập ý đến Pháp làm thành vật che án hoặc chắn 
ngang, сап trở Thiện Sự; tức là không cho khởi sinh các Thiện Nghiệp Lực, cùng với một vài 
thé loại Thiện Sự khác, chăng hạn như làm cho hoại diệt đi Thiền Định mà đã được sinh khởi. 

Theo lẽ thường, tất cả Nhân Loại thường thì đa phần bất duyệt ý trong việc thực hiện 
xả thí, trì giới, tu tập. Khi đã là như vậy, cũng chính do bởi mãnh lực từ bất luận một trong 
các Pháp Triền Cái có Tham Ái, Sân Hận, Hôn Trầm, Thụy Miên, Trạo Cử, Hối Hận, Hoài 
Nghị, Si Mê; hoặc do bởi 2, hoặc 3, hoặc 4 các Pháp áy vậy; hoặc đôi khi đang thực hiện 
Thiện Sự thì lại khởi sinh lên sự nản lòng thối chí, bất duyệt ý, để rồi đã làm cho đức tin, và 
trí tuệ sáng suốt phải bị thối giảm sa sút đi. Điều này là cũng do bởi mãnh lực từ Hôn Thùy 
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Triền Cái khởi sinh và đã che chắn Thiện Sự, là Đức Тїп v.v. đi rồi. Và nếu nhỡ nhu các Tham 
Dục Triền Cái, Sân Độc Triền Cái ở thể loại thô thiển khởi sinh đến với bậc Phúc Lộc Thiền 
Già thì cũng làm cho Thiền Định đã từng có được, phải bị hoại diệt đi để rồi không còn có 
khả năng để nhập định được. 

Sẽ nêu lên một thí dụ điển hình để trình bày cho được thấy một cách dễ đàng, chẳng 
hạn như một người không có sự sùng tín ở trong các câu chuyện của Phật Giáo, tuy nhiên tình 
cờ lại được lăng nghe người ta trình bày đến những câu chuyện về Nghiệp Báo có chức năng 
sắp bày tất cả Chúng Hữu Tình đón nhận sự an vui, sự khó đau; hoặc một khi tử vong rồi thì 
cũng làm cho một số được đi thọ sinh thành Chư Thiên, một số về Nhân Loại, một số về Hữu 
Tình Bàng Sinh, một số về Ngạ Quỷ, và đọa Địa Ngục. Có việc nêu lên vấn đề Nhân Quả, 
điều ám chí, lỗi ån dụ, luôn cả việc tỷ giáo với nền tảng của những Phật Ngôn và Chú Giải; 
mà nếu giả như người đang lắng nghe ấy đã không có bị Triền Cái bao phủ trùm lấy, thì 
thường thiết yếu sẽ phải khởi sinh lên sự sùng tín, và nỗ lực mải miết chăm chú lắng nghe; vả 
lại ghi nhớ thâu nhặt lấy ý nghĩa của từng nội dung, tập trung tâm trí không cho tản mạn lan 
man; thế rồi cũng sẽ liễu tri được ý nghĩa của những nội dung ấy là Thiện Nghiệp Lực, tức là 
Tín, Tấn, Niệm, Định Tuệ đã được khởi sinh. Thế nhưng với người bất tín ở trong các câu 
chuyện của Phật Giáo, và đang khi lắng nghe về các câu chuyện đấy thì thường khởi sinh sự 
nghỉ lự, thắc mắc, không tin rằng sẽ hiện hành thể theo như thế ấy được. Vì lẽ người ấy bất 
liễu tri ở trong sự việc hiện hữu sinh tồn của tất cả Chúng Hữu Tình đã hiện hành duyên theo 
mãnh lực của Nghiệp Báo. Một khi đã bát liễu tri rồi, thì thường khởi sinh lên việc chán ngán, 
không muốn lăng nghe, tâm trí thường chao đảo tìm kiếm đối tượng khác, để thay vào đó sẽ 
phát sinh lên sự mãn nguyện duyệt ý. Khi đã không tìm ra được, chỉ vì ở tại nơi đấy thuần 
nhất trình bày Giáo Pháp thôi; thế rồi đã phát sinh lên sự bất duyệt ý, và nghĩ rằng Ta đã đi 
đến không đúng địa điểm rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc sát na ấy, tâm trí người ấy đã nghĩ 
tưởng đến hàng trăm thứ chuyện neón ngang sai khác, đã không còn tập trung để lắng nghe 
đến câu chuyện đang được khéo trình bày mãi cho đến chấm đứt việc thuyết giảng. Sự việc 
như thế, là bởi do người ấy đã không có khởi sinh lên Thiện Nghiệp Lực, và chỉ có duy nhất 
một phía Triền Cái khởi sinh ngần ấy mà thôi. Tức là ngay ở trong lúc ban đầu thì Hoài Nghi 
Triền Cái khởi sinh, tiếp đến là Vô Minh Triền Cái khởi sinh, và tuần tự nối tiếp theo là Hôn 
Thùy Triền Cái, Tham Dục Triền Cái, Sân Độc Triền Cái, Trao Hối Triển Cái khởi sinh. 

Dẫn chứng thí dụ điển hình để trình bày ở tại đây, là để cho thấy rằng Thiện Nghiệp 
Lực đáng lý sẽ phải khởi sinh thì lại không có cơ hội để sinh khởi, đích thị chính đo bởi Tham 
Ái v.v. làm thành vật chắn ngang, cản trở Thiện Nghiệp Lực; bởi do thế những thể loại Tham 
Ái v.v. đây mới được gọi tên Triền Cái. 

Như trình bày câu Chú Giải nói răng: Jhãnãdikam nivāārerentīti = ÑTvaranäni - 
Những thê loại Pháp chủng nào che án cản trở Thiện Sự, như là Thiền Định v.v. không cho 
khói sinh lên, bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy được gọi tên Triển Cái. 

[Chú thích: Từ ngữ Nïvarana (Triền Cái) xuất nguyên từ Ni + ngữ căn Var gây 
chướng ngại, cản ngăn. Được gọi như vậy, vì Pháp Triền Cái đã chặn ngang đạo lộ hướng đến 
trạng thái an lạc của Nhân, Thiên và Níp Bàn. Theo bản Chú Giải, thì từ ngữ Triền Cái này 
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hàm ý cản ngăn đạo lộ hướng đến các tầng Thiền Định v.v. của các tư tưởng Thiện Ý, ngăn 
chặn các tàng Thiền phát triển, hoặc cản ngăn đạo lộ phát triển Tuệ Quán. Thông thường có 
năm Pháp Triền Cái; với một đôi gồm Hôn Trầm và Thụy Miên, Trao Cử và Hi Hân - thì 
được Кё chung vì do bởi Sự Vụ (Кісса), Tác Nhân (Hetu), và những yếu tố đối nghịch của 
các Pháp tương tự. Sự Vụ của Hôn Trầm và Thụy Miên là lui sụt, chênh màng tinh thàn, trì 
độn. Sự Vụ của Trao Cử và Hói Hân là băn khoăn áy пау, bất an. Tác Nhân của Hôn Trầm 
và Thụy Miên là trạng thái lười biếng: của Trao Cử và Hồi Нап là bất mãn, buồn phiền, chăng 
hạn như vì cái chết của một người thân ở trong gia tộc, v.v. Nghị Lực đối nghịch với Hôn 
Trầm và Thụy Miên. Tĩnh trạng đối nghịch với Trạo Cử và Hồi Hàn. 


Tham Dục được ví như nước pha lẫn với các sắc màu sai khác. Sân Độc ví như nước 
đã đun sôi. Hôn Trầm và Thụy Miên ví như nước đầy rong rêu. Trạo Cử và Hồi Hân ví như 
nước bị gió làm chao động. Hoài Nghi ví như nước đục, đầy bùn nhơ. Thì cũng ví như khi 
Ta nhìn xuống mặt nước đục đầy bùn nhơ thì không thể nào nhìn thấy cái bóng của chính 
mình; cùng thế ấy, do bởi những chướng ngại tỉnh thần, được gọi là Pháp Triển Cái, đã cản 
ngăn Ta không thể trông thấy điều chi dẫn đến trạng thái an lành, và hạnh phúc cho chính 
mình và cho đến tha nhân. Một khi đã chứng đắc được các tầng Thiền Định, thì tạm thời đã 
đè nén được các Pháp Triền Cái. Khi đã chứng đắc các tầng Thánh Đạo — Thánh Quả thì các 
Pháp Triền Cái này hoàn toàn bị tiệt diệt. Hoài Nghị, hoặc do dự không quả quyết, bị tiệt diệt 
ngay khi chứng đắc Đạo Quả Thất Lai. Tham Dục, Sân Độc và Hồi Нап bị tiệt diệt ngay khi 
chứng đắc Đạo Quả Bát Lai. Cuối cùng, Trạo Cử và Hôn Thùy bị tiệt điệt ngay khi chứng đắc 
Đạo Quả Vô Sinh]. 


7. TÙY MIỄN (ANUSAYA) 


Tùy Miên đây, là một thê loại Phiền Não ngủ ngầm trong Uân Giới Tính của tất cả 
Chúng Hữu Tình, vả lại là thể loại Pháp bí ân, không có khả năng để được trông thấy, và chỉ 
ngoại trừ riêng với Bậc Chánh Đắng Giác thôi. Theo thông thường thì Tùy Miên Phiền Não 
đây có thực tính tĩnh lặng, chẳng có hiện bày ra ngoài ở bất cứ một Lộ Môn nào cả; tiếp đến 
một khi có những Cảnh — tốt hoặc xấu — đi đến tiếp xúc với Lộ Nhãn Môn, Nhĩ Môn, Tỷ Môn, 
Thiệt Môn, Thân Môn và Y Môn; thế rồi Tùy Міёр Phiền Não đang tĩnh lặng đây, liền chuyển 
đổi thực tính thành Khởi Lập Phiền Não (Pariyu{thãnakilesa) và xuất sinh khởi lên ở Lộ Y 
Môn. Nếu như Khởi Lập Phiền Não này có năng lực cực ky mãnh liệt, thì chuyên đổi thực 
tính thành Việt Cấp Phiền Não (Vĩtikkamakilesa) xuất sinh khởi ra ở Lộ Thân Môn và Lộ 
Ngữ Môn. Khởi Lập Phiền Não khởi sinh ở Lộ Ý Môn, hoặc Việt Cấp Phiền Não khởi sinh 
ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn; với cả hai thể loại Phiền Não này thì không được gọi là Tùy 
Miên Phiền Não; tuy nhiên Khởi Lập Phiền Não này lại xuất sinh từ ở nơi Tùy Miên Phiền 
Não, và Việt Cập Phiền Não thì được xuất sinh từ ở nơi Khởi Lập Phiền Não. Với lý do này, 
từ ngữ Tùy Miên mới làm thành một thể loại Phiền Não tĩnh lặng ở trong Uẫn Giới Tính của 
tất cả Chúng Hữu Tình. 
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Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Santāne anu anu senttti = Anusayäã - Những 
thể loại Pháp chủng nào thường ngủ ngầm trong sự nối tiếp từ ở nơi Danh Pháp — Sắc Pháp, 
bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy được gọi tên là Tùy Miên. 

Hoặc một phần khác nữa: Anurüpam kãranam labhitvā senti иррајјапі = 
Апивауй - Những thể loại Pháp chủng nào một khi đã hội túc nhân khả ái thì thường được 
khởi sinh, bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy được gọi tên là Tùy Miên. 

Nếu sẽ nêu lên điều tỷ dụ để so sánh giữa cả ba thể loại Tùy Miên Phiền Não, Khởi 
Lập Phiền Não và Việt Cấp Phiền Não này đây, thì cũng được so sánh giống với cây que diêm 
lửa. Tùy Miên Phiền Não được ví như ngọn lửa ở ngay đầu cây que diêm. Các Cảnh đến tiếp 
xúc với Lộ Nhãn Môn, Lộ Nhĩ Môn, Lộ Tỷ Môn, Lộ Thiệt Môn, Lộ Thân Môn và Lộ Ý Môn 
thì được ví như lấy cây que diêm đánh vào bên cạnh hộp diêm. Khi hiện khởi lên ngọn lửa thì 
ví ngọn lửa này giống tựa như Khởi Lập Phiền Não; và khi láy ngọn lửa đã hiện khởi lên đây, 
đem châm vào bát luận một vật thể nào, thì lửa bốc cháy dính vào các vật thê ấy được sánh 
tựa như Việt Cấp Phiền Não vậy. 


VIỆC PHÓNG KHÍ CÁ BA PHIÊN NÃO THEO GIỚI - ĐỊNH – TUỆ 


1. Giới Thiện có được khả năng phóng khí Việt Cấp Phiền Não. 

2. Định Thiện có được khả năng phóng khí Khởi Lập Phiền Não. 

3. Tuệ Thiện có được khả năng phóng khí Tùy Miên Phiền Não. 

[Chú thích: Từ ngữ Anusaya (Tùy Miên) xuất nguyên từ Anu + Sỉ ngủ ngầm. Tùy 
Miên là Pháp chưa hoàn toàn tiệt diệt, vẫn còn ngủ ngầm ở trong Un Giới Tính của tất са 
Chúng Hữu Tình, và cho đến khi hội túc nhân khả ái thì sẽ xuất sinh hiện khởi lên. Tất cả 
những khát vọng đều được gọi là Tùy Miên, các khuynh hướng ngủ ngầm của Uần Giới Tính; 
thế nhưng chỉ có bảy Pháp Tùy Miên là cực kỳ mãnh liệt. Một khi vẫn còn là Phàm Nhân, 
vẫn chưa chứng đắc các tàng Thánh Bao — Thánh Опа, thi cho dü dà có duoc dšc chứng ở các 
Сё Giới Hữu Thiền tôt đỉnh đi nữa, và khi tái sinh trở lại Cõi Nhân Loại thì vẫn còn có thể 
bị các khuynh hướng nguy hại này xuất sinh hiện khởi lên một cách dễ dàng ở trong Uẫn Giới 
Tính, vì lẽ chúng vẫn đang còn ngủ ngầm và vẫn chưa hàn tiệt điệt|. 


8. KIẾT SỨ (SAMYOJANA) 


Từ ngữ Samyojana (Kiết Sử) lập ý đến Pháp chủng trói buộc chặt tất cå Chúng Hữu 
Tình, không cho thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi Khổ được; tương tự như một sợi thăng thúc 
trói buộc chặt Hữu Tình, hoặc vật thé không cho sút số ra được. 

Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Samyojenfi bandhanfiti = Samyojanäni - 
Những thé loại Pháp chủng nào thường trói buộc chặt tất cả Chúng Hữu Tình, bởi do thế 
những thé loại Pháp chủng ấy được gọi tên Kiết Sử. 

Theo lẽ thường ở trong Uán Giới Tính của tất cả Chúng Phàm Nhân thì thường có một 
thể loại Pháp chủng được ví như một thằng thúc to lớn dài bằng 20 sải tay (40m) dùng để thực 
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hiện việc thúc phược buộc chặt tất cả Chúng Hữu Tình, không cho vuót thoát khỏi Khổ Uán; 
và những thằng thúc dài 20 sài tay này đích thị chính là Kiết Sử ấy vậy. Và ở trong tất cà 
những sợi dây thằng thúc là cà 10 Kiết Sử này, nếu nhỡ như bát luận một thằng thúc nào có 
trạng thái khởi lên căng cứng thì sợi dày thằng thúc ấy sẽ dắt dẫn Chúng Hữu Tình bởi do 
nương theo Nghiệp Lực mà cho đi tái sinh ở trong Cõi Giới hữu quan với thằng thúc ấy. 


VIỆC PHÂN LOẠI THẬP КІЁТ SỬ VỚI HẠ PHÂN (ORAMBHAGIYA) 
VÀ THƯỢNG РНАМ№ (UDDHAMBHÄGIYA) (THEO РНАМ KINH TANG) 


1. Hạ Phần Kiết Sử (Orambhägiyasamyojana): Có 5 Kiết Sử hiện hành ở trong Hạ 
Phần, là Cõi Dục Giới, đó là: а. Dục Ái Kiết Sử, b. Khuê Phẫn Kiết Sử, c. Tà Kiến Kiết Sử, 
d. Giới Cám Thủ Kiết Sử, e. Hoài Nghi Kiết Sử. 

2. Thượng Phần Кіё Sử (Uddhambhägiyasamyojana): Có 5 Kiết Sử hiện hành ở 
trong Thượng Phần, là Cõi Hữu Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới, đó là: a. Sắc Ái Kiết Sử, b. Vô 
Sắc Ái Kiết Sử, c. Ngã Mạn Kiết Sử, d. Trạo Cử Kiết Sử, e. Vô Minh Kiết Sử. 

Thông thường tất cả Chúng Phàm Nhân không có chứng đắc Thiền Định thì sợi dây 
Dục Ái Kiết Sử thường luôn căng cứng. Và nếu như người ấy tạo tác nhiều Ác Hạnh, thì cả 
ba sợi đây gồm Khuê Phẫn Kiết Sử loại thô thiên, Tà Kiến Kiết Sử và Hoài Nghi Kiết Sử đây 
có được cơ hội căng cứng lên, và dắt dẫn người ấy phải bị doa xuống Cõi Thống Khổ. Còn 
Giới Cám Thủ Kiết Sử thì không có hiện bày đối với khắp cả mọi người, thế nhưng nếu đã có 
hiện bày đối với người nào rồi, thì cũng tương tự như nhau, là có khả năng đắt dẫn người ấy 
phải Ы doa xuống Cõi Thống Khô vậy. Nếu như người ấy đa phân tạo tác Thiện Hạnh thì cả 
hai sợi dây Khuê Phẫn Kiết Sử loại phổ thông, và Ngã Kiến Kiết Sử (Attaditthisamyojana) 
này có được cơ hội căng cứng lên, và dắt dẫn người ấy cho đi tái sinh làm thành Nhân Loại 
hoặc Chư Thiên. Đối với cả 3 sợi dây Kiết Sử gồm Tà Kiến Kiết Sử, Giới Cắm Thủ Kiết Sử, 
và Hoài Nghi Kiết Sử đây thì không có được cơ hội căng cứng. 

Còn Phàm Nhân đã chứng đắc Thiền Định thì cả ba sợi dây Kiết Sử gồm Dục Ái Kiết 
Sử, Khuê Phẫn Kiết Sử và Giới Cám Thủ Kiết Sử không có được cơ hội căng cứng, duy chỉ 
có Trạo Cử Kiết Sử có được cơ hội căng cứng lên thôi; bởi do thế một khi bậc Phúc Lộc Thiền 
Giả mệnh chung lia khỏi Cõi Dục Giới rồi, thì tùy thuộc vào tàng Thiën Định đã chứng đắc, 
mới đi thọ sinh ở Сӧі Hữu Sắc Giới hoặc Сӧі Vô Sắc Giới. Tuy nhiên Phàm Nhân đã đi thọ 
sinh thành Phạm Thiên đây, thì vẫn chưa trừ tiệt gốc rễ Dục Аі Kiết Sử, chỉ là phóng khí một 
cách đè nén với mãnh lực của Thiền Định ngần ấy thôi; bởi do thế néu như vị Phạm Thiên 
nào khi đến thời hoại Thiền Định và mệnh chung, thì vị Phạm Thiên ấy sẽ không thể tái sinh 
trở lại thành Phạm Thiên được nữa, mà phải di tái sinh trong Cõi Dục Giới và sẽ làm thành 
Nhân Loại hoặc Chư Thiên. Sự việc như vậy, là cũng do bởi mãnh lực từ nơi Dục Ái Kiết Sử, 
Khuê Phẫn Kiết Sử hiện hữu ở trong Uẫn Giới Tính chính tự bản thân mình. 

Bậc đã thành tựu viên mãn Đạo Quả Thất Lai hoặc Nhất Lai, với cả ba Kiết Sử gồm 
Tà Kiến, Hoài Nghi và Giới Cám Thủ đây, thì đã được sát trừ một cách tiệt diệt; bởi do thế 
mới vượt thoát ra khỏi Hạ Phần Luân Hồi (Hetthimasamsära), tức là cà Tứ Khổ Thú. Tuy 
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nhiên vẫn chưa vượt thoát ra khỏi Trung Phần Luân Hồi (Majjhimasamsära) tức là Cõi 
Nhân Loại với Cõi Thiên Giới; và Thượng Phần Luân Hồi (Uparimasamsära) tức là Cõi 
Hữu Sắc Giới với Cði Vô Sắc Giới; vì lẽ cá bày Kiết Sử còn lại đấy, thì vẫn còn hiện hữu ở 
trong ап Giới Tính. Và cho đến khi đã thành tựu viên mãn Bậc Bát Lai rồi, thì cả hai Kiết 
Sử gồm Dục Ái Kiết Sử và Khuê Phẫn Kiết Sử này lại một lần nữa được sát trừ một cách tiệt 
diệt và chẳng còn du sót; bởi do thế Bậc Bát Lai này mới vượt thoát ra khỏi Trung Phần Luân 
Hồi; vì lẽ cả năm Hạ Phần Kiết Sử này đã không còn hiện hữu. Thế nhưng vẫn chưa vượt 
thoát ra khỏi Thượng Phần Luân Hồi, bởi vì Thượng Phần Kiết Sử vẫn còn đang hiện hữu 
vậy. Tiếp đến khi đã thành tựu viên mãn Bậc Vô Sinh rồi, mới vượt thoát ra khỏi Thượng 
Phần Luân Hồi, và khi đến thọ mạng diệt thì cũng thành đạt Vô Dư Y Níp Bàn. Tắt cả sự việc 
này, là cũng do bởi sát trừ tiệt diệt một cách hoàn mãn cả mười sợi dây Kiết Sử. 

Lại nữa, việc phân chia Thập Kiết Sử ra thành Hạ Phần và Thượng Phần Kiết Sử đấy, 
ở trong Bộ Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh đã có trình bày nói rằng “Kiết Sử mà bị sát 
trừ do bởi ba Đạo thấp được gọi tên Hạ Phần Kiết Sử, còn Kiết Sử bị sát trừ do bởi Đạo Vô 
Sinh được gọi tên Thượng Phần Kiết Sử.” 


VIỆC PHÂN LOẠI THẬP KIẾT SỬ VỚI HẠ PHẦN (ORAMBHAGIYA) 
VÀ THƯỢNG PHẢN (UDDHAMBHÄGIYA) (THEO PHÀN VÔ TỶ PHÁP TANG) 


1. Hạ Phần Kiết Sử: Có 7 Kiết Sử hiện hành ở trong Hạ Phần, đó là: a. Dục Ái Kiết 
Sử, b/. Khuê Phẫn Kiết Sử, с. Tà Kiến Kiết Sử, d. Giới Câm Thủ Kiết Sử, e. Hoài Nghi Kiết 
Sử, f. Tat Đố Kiết Sử, g. Lận Sắc Kiết Sử. 

2. Thượng Phần Kiết Sử: Có 3 Kiết Sử hiện hành ở trong Thượng Phần, đó là: а. Hữu 
Ái Kiết Sử, b. Ngã Mạn Kiết Sử, c. Vô Minh Kiết Sử. 

[Chú thích: Từ ngữ Samyojana (Kiết Sử) xuất nguyên từ Sam + ngữ căn Yuj: cái 
ách, trói buộc, thằng thúc. Pháp chủng cột trói chúng sinh vào những kiếp sinh tón của Vòng 
Luân Hồi Khô. Lần lượt với bốn tầng Thánh Đạo — Quả sẽ sát trừ tiệt diệt các Kiết Sử này]. 


9. РНІЁМ МАО (KILESA) 


Từ ngữ Kilesa (Phiền Não) lập ý đến Pháp chủng làm thành vật buồn phiền ưu não, 
hoặc bổn chòn lo lắng; chính vì thế Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp mà cùng câu sinh với những 
thê loại Phiền Não ấy, mới có sự buồn phiền ưu não và bòn chòn lo lắng; cũng bởi vì theo lẽ 
thường nhiên thì Tâm Thức và cử chỉ điệu bộ của tất cả con người, nếu như chăng có câu sinh 
hữu quan với Tham, Sân, v.v. thì con người ấy sẽ cảm thấy tinh thần được an lạc, sắc thân 
cùng diện mạo thì thanh thản trong sáng, chăng có bắt luận một trạng thái khốn khổ nào cả, 
và làm thành chỗ vui lòng vui mắt đối với người có được cơ hội hội kiến. Thế nhưng, nếu như 
tâm trí của người nào đó lại khởi sinh do bởi có Tham, Sân, v.v. đã thấm nhập vào và cột trói 
ràng buộc, thế thì tâm trí của người ấy sẽ có sự buồn phiền ưu não và bồn chòn lo lắng, sắc 
thân diện mạo hiện khởi lên nỗi ưu lự bất an, tùy thuộc vào mãnh lực của những Phiền Não 
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ду, và thường làm cho người có được hội kiến phải diện vô nhân sắc, hoảng hốt bát an. Với 
lý do này, Đức Phật mới lập ý khải ngôn những thể loại Tham, Sân, v.v. này gọi là Phiền Não. 
Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Kilesanfti upatāpentīti = Kilesã (уа) Kilis sati etehid 
= Kilesã - Pháp chủng nào thường làm cho bồn chòn lo lăng, chính vì thế Pháp chủng ấy được 
gọi tên Phiền Não (hoặc) Pháp Tương Ưng là Tâm, Tâm Sở thường buồn phiền ưu não với 
Pháp chủng nào, chính vì thế Pháp chủng làm thành tác nhân từ nơi buồn phiền ưu não của 
Pháp Tương Ưng ấy, mới được gọi tên Phiền Não (tức là Thập Phiền Não). 


1,500 РНІЁМ МАО (TÍNH THEO ĐÂY ÐÚ TOÀN BỘ) 


Có 150 Cảnh làm thành tác nhân cho Thập Phiền Não sinh khởi, đó là: 

Danh Ngũ Thập Tam (Namatepaññasa): là 53 Danh Pháp, 18 Sắc Thành Sở Tác, 4 
Sắc Thực Tướng: kết hợp lại thành 75 Pháp. 

Trong Nội Giới Tính (Ajjhattasandana): là bên trong bản thân mình, có 75 Pháp. 

Trong Ngoại Giới Tính (Bahiddhasandäana): là vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng 
hiện hữu bên ngoài bản thân mình, có 75 Pháp. 


Kết hợp lại thành 150 Cảnh x 10 Phiền Não = 1,500 Phiền Não. 


——====== 1.13 ojoj 


. Lobha (Tanha): Tham (Ái) 
. Ditthi: Tà Kién 

‚ Avijjā (Moha): Vô Minh (S1) 
. Patigha (Dosa): Phẫn (Sân) 
‚ Vicikicchã (Kankhäã): Nghi 
‚ Мапа: Ngã Mạn 

. Uddhacca: Trao Cù 

. Thina: Thụy Miên 

. Kukhucea: Hồi Quá 

10. Middha: Hôn Trầm 

11. Ahirika: Vô Tàm 

12. Anottappa: Vô Quý 

13. Issa: Tật Dó 

14. Macchariya: Lân Sắc 


+ 
+ + + + + 


+ + + + + + 
PR 
+ + + + + + + +9 
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(1) Asava (Lậu Hoặc); (2) Ogha (Bộc Lưu); (3) Yogā (Асһ Phược); (4) Ganthã 
(Hệ Phược); (5) Upadana (Chấp Thủ); (6) №уагара (Тгіёп Cái); (7) Anusaya (Tùy 
Miên); (8) Samyojana (Kiết Sử); (9) Kilesã (Phiền Não) 

[Chú thích: Trong phần phân loại Bất Thiện Pháp (Tổng Hợp Bát Thiện), từ ngữ 
Kama (Dục) đôi khi được áp dụng cho Cõi Dục Giới, và từ ngữ Bhava (Hữu) dành cho Cõi 
Hữu Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới. Từ ngữ Lobha (Tham) hàm ý cho cả hai, là Kãmatanhã 
(Dục Ái, hàm ý luyến ái duyên theo các Cảnh ở Cõi Dục Giới) và Bhavatanhä (Hữu Ái, hàm 
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ý luyén ái duyên theo các Cảnh ở Cõi Hữu Sắc Giới và Сбі Vô Sắc Giới). Ba từ ngữ 
Silabbataparämäsa (Giới Cím Thú, Giới Chấp Tiện Thị, chấp cứng g1ữ chặt những giới 
luật, và lễ nghi sai lầm), Idamsaccäbhinivesa (Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược, hàm ý 
bám chặt lấy ở trong ngã kiến chấp cho là đúng thật, và tri kiến của người là sai trật) và 
Attavadüpadana (Ngã Luận Thủ) đã hàm ý liên hệ với Tà Kiến (Оц). Cả hai từ ngữ 
Kamasava (Dục Lậu Hoặc) và Вһауаѕауа (Hữu Lậu Hoặc) đều hàm ý Tham (Lobha). 
Một cách chính xác chỉ có ba Lậu Hoặc, ba Bộc Lưu, ba Ách Phược, và ba Hệ Phược. Khi cả 
hai đôi Pháp chủng, Hôn Thùy (Thma - Middha) và Trạo Hối (Uddhacca — Kukkucca) 
được xem là bốn Tâm Sở thì Pháp Triền Cái (Nivarana) có được tám Pháp. Khi Dục Ái và 
Hữu Ái được nhập chung với Ái Dục thì Pháp Tùy Miên (Anusaya) được biết đến có sáu 
Pháp. Thập Kiết Sử (Samyojana) theo Kinh Tạng, còn có bảy Pháp khi Dục Ái, Sắc Ái và 
Vô Sắc Ái được bao gồm trong Lobha, và Ditthi cùng với STlabbataparämäsa được bao 
gồm trong Di(thi. Thập Кі Sử theo Vô Tỷ Pháp Tạng, còn có tám Pháp khi Dục Ái và Hữu 
Ái được bao gồm trong Lobha, và Ditthi cùng với Silabbataparämäsa được bao gồm trong 
Ditthi. Kilesa chính xác là có mười Pháp. Như vậy, bậc Học Giả sẽ nhận thấy được rằng 14 
Tâm Sở Bắt Thiện, tùy theo số lượng nhiều hoặc ít khác nhau, đã hiện hữu trong chín thể loại 
thuộc phần Tổng Hợp Bát Thiện này vậy; và quả thật Lobha hiện hữu ở khắp tắt cả]. 


Kết Thúc Phần Tổng Hợp Bắt Thiện 


TÔNG HỢP НОМ HỢP (MISSAKASAÑGAHA) 
Việc Trình Bày Liệt Kê Thành Một Nhóm Với Cả Ba Thể Loại 
Pháp Trộn Lẫn Vào Nhau Gồm Thiện, Bắt Thiện Và Vô Ký 


Missaka saủgahe cha hetu: lobho, doso, moho, alobho, adoso, amoho. 
Sattajhananaigani: vifakko, vicāro, piti, ekaggat3, somanassam, domanassam, 
upekkhã. Dvadasamaggaigini: sammadi((hi sammaãsaikappo, sammävãeä, 
ѕаттакаттапќо, sammãjïvo, sammäväyämo, sammasati, sammaäsamaädhi, micchã 
ditthi, micchãsaủkappo, тіссһауауато, micchasamadhi. Bävisatindriyani: cakkhudri 
yam, sofindriyam, ghãnindriyam, jTvhindriyam, kãy¡indriyam, i{thindriyam, purisindri 
yam, jTvifindriyam, manindriyam, sukhindriyam, dukkhindriyam, somanassindriyam, 
domanassindriyam, upekkhindriyam, saddhindriyam, viriyindriyam, satindriyam, 
samadhindriyam, paññindriyam, anaññã(assämTtindriyam, aññïndriyam, аййаќауіпагі 
yam. Navabalani: saddhãbalam, viriyabalam, satibalam, samadhibalam, paññãbalam, 
hiribalam, offappabalam, ahirikabalam, апоќаррађаіат. Cattāro adhipati: chandã 
dhipati, viriyadhipati, ci(tadhipati, vimamsadhipati. Cattäro аһага: kabalikãro ãhãro, 
phasso dufiyo, manosañceftanä tatiyo, viññanam catuttham. Indriyesu panettha 
so(äpa(fimaggañãnam  anaññãtassämitindriyam, arahattaphala ñãnam 
añña(ävindri yam, тајјһе cha йапапї aññindriyänidi pavuccanfi. Jivitindriyañca 
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гйрагйрауавепа duvidham hoti. Pañcaviññanesu јһапайрапі, aviriyesu balãni, 
ahetukesu maggañgani na labbhanti. Tathā vicikicchacitte ekaggatä maggindriyabala 
bhavam na gacchatdi. Dvihetuka tihetukajavansveva yathasambhavam adhipati ekova 
labbhati. 

Cha hetu pañca jhanañga maegañga nava vatthuto. Soļasindriyadhammā са 
baladhammā naverita. Cattarodhipati vutta tathaharati sattadhä. Kusaladisamakinno 
vutto missakasañgaho. 

Trong Tổng Hợp Hỗn Нор có duoc bày phân loại Pháp: 

Có Lục Nhân: Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. 

Có Thất Chỉ Thiền: Tầm, Tứ, Hỷ Lạc, Nhất Thống, Hý Thọ, Ưu Thọ, Xả Thọ. 

Có Thập Nhị Chi Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tinh Tán, Chánh Niệm, Chánh Định, Tà Kiến, Tà Tư Duy, Tà Tinh Tán, 
Tà Định. 

Có Nhị Thập Nhị Quyền Lực: Nhãn Quyền Lực, Nhĩ Quyền Lực, Tỷ Quyên Lực, 
Thiệt Quyền Lực, Thân Quyền Lực, Nữ Quyền Lực, Nam Quyền Lực, Mạng Quyền Lực, Ý 
Quyền Lực, Lạc Quyền Lực, Khổ Quyền Lực, Hy Quyền Lực, Ưu Quyền Lực, Xà Quyền 
Lực, Tín Quyền Lực, Tấn Quyền Lực, Niệm Quyền Lực, Định Quyền Lực, Tuệ Quyền Lực, 
Vị Тп Đương Tri Quyền Lực, Dĩ Tri Quyền Lực, Cụ Tri Quyền Luc. 

Có Cửu Lực: Тїп Năng Luc, Tán Năng Lực, Niệm Năng Lực, Định Năng Lực, Tuệ 
Năng Lực, Tàm Năng Lực, Quý Năng Lực, Vô Tàm Năng Lực, Vô Quý Năng Lực. 

Có Tứ Trưởng: Dục Trưởng, Cần Trưởng, Tâm Trưởng, Thâm Trưởng. 

Có Tứ Thực: Đoàn Thực, Xúc Thực là thứ hai, Ý Tư Thực là thứ ba, Thức Thực là 
thứ tư. 

Nay trong các Quyền Lực, thì Vị Tri Đương Tri Quyền Lực là Thất Lai Đạo Tuệ; và 
Cụ Tri Quyền Lực là Vô Sinh Quả Tuệ. Trong giai đoạn ở khoảng giữa, thì Dĩ Tri Quyền 
Lực là Lục Trí. Mạng Quyền Lực gồm cả hai là Sắc Mạng Quyền Lực và Danh Mạng Quyền 
Lực. Các Chi Thiền Na không thể tìm được ở trong Ngũ Thức. Các Năng Lực không thể tìm 
được trong các Tâm không có tinh tắn. Các Chi Đồ Đạo không tìm thấy được trong các Tâm 
Vô Nhân. Cũng vậy, trong Tâm Tương Ưng Hoài Nghi thì Nhất Thống không thể trở thành 
Chi Đồ Đạo, Quyền Lực hoặc Năng Lực. Trong Tứ Trưởng chỉ có một Trưởng được chứng 
đắc một lần, tùy theo trường hợp, và chỉ trong các Tâm thuộc Nhị Nhân hoặc Tam Nhân. 
Trên thực tế, chỉ có Lục Nhân, Ngũ Chi Thiền Na, Cửu Chi Đồ Đạo, Thập Lục Quyền Lực, 
và Cửu Năng Lực, đã có được trình bày. Cũng vậy, Tứ Trưởng và Tứ Thực cũng đã được đề 
cập đến. Như vậy, Tổng Hợp Hỗn Hợp đã được liệt kê theo bảy phân loại gồm có Thiện và 
Bât Thiện. 


LỜI GIẢI THÍCH 
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Trong Tổng Hop Hỗn Hợp có được bảy nhóm Pháp, đó là: 1. Nhân, 2. Chi Thiền Na, 
3. Chi Đồ Đạo, 4. Quyền Lực, 5. Năng Lực, 6. Trưởng, 7. Vật Thực. Và rằng khi phân loại 
có được 64 thể loại, như sẽ tuần tự trình bày tiếp theo đây: 


1. NHÂN (НЕТО) 


Có Lục Nhân, đó là: 

1. Nhân Tham (Lobhahetu): Sự ham muốn làm thành Pháp cho Danh Sắc câu sinh 
với mình được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên trong Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Tham 
trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Nhân Sân (Dosahetu): Sự oán hận làm thành Pháp cho Danh Sắc câu sinh với mình 
được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên trong Cảnh. Chỉ Pháp là Tâm Sở Sân trong 2 Tâm 
căn Sân. 

3. Nhân Sỉ (Mohahetu): Sự si mê lầm lạc làm thành Pháp cho Danh Sắc câu sinh với 
mình được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên trong Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Si trong 12 
Tâm Bắt Thiện. 

4. Nhân Vô Tham (Alobhahetu): Sự không dính mắc trong Cảnh Dục Trần làm thành 
Pháp cho Danh Sắc câu sinh với minh được kiên trụ và tăng trưởng lên trong Cảnh. Chi Pháp 
là Tâm Sở Vô Tham trong 59 Tâm hoặc 91 Tâm Tịnh Hảo. 

5. Nhân Vô Sân (Adosahetu): Sự bất oán hận làm thành Pháp cho Danh Sắc câu sinh 
với mình được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên trong Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Vô Sân 
trong 59 hoặc 91 Tâm Tinh Hảo. 

6. Nhân Vô Sỉ (Amohahetu): Sự không sỉ mê lầm lạc làm thành Pháp cho Danh Sắc 
câu sinh với mình được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên trong Cảnh. Chi Pháp là Tâm 
Sở Trí Tuệ trong 47 hoặc 79 Tâm Tịnh Hảo Tương Ưng Trí. | 


2. CHI THIÊN NA (ЈНАМАМСА) 


Có Thất Chi Thiën Na, đó là: 

1. Tầm (Vitakka): Pháp chủng đem Tâm đến Cảnh và làm thành Pháp thẩm thị lấy 
Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Tầm trong 44 Tâm Dục Giới, 11 Tâm Sơ Thiên. 

2. Tứ (Vicara): Pháp chủng cọ xát ma phủ với Cảnh và làm thành Pháp thâm thị lấy 
Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Tứ trong 44 Tâm Dục Giới, 11 Tâm Sơ Thiền, 11 Tâm Nhị Thiên. 

3. Hy Lạc (Ртб): Pháp chủng có sự vui mừng phán khởi trong Cảnh và làm thành Pháp 
thâm thị láy Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Hy trong 18 Tâm Dục Giới Hy Thọ, 11 Tâm Sơ Thiền, 
11 Tâm Nhị Thiền, và Tâm Tam Thiên. 

4. Nhất Thống (Ekaggatä): Pháp chủng kiên trụ trong một Cảnh duy nhất và làm 
thành Pháp thâm thị lấy Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 111 Tâm (loại trừ 10 
Tâm Ngũ Song Thức). 


172 


5. Hy Tho (Somanassa): Pháp chủng thụ hưởng Cảnh làm cho Tâm an lạc, và làm 
thành Pháp thâm thị lẫy Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Thọ trong 62 Tâm câu hành Hy. 

6. Ưu Thọ (Domanassa): Pháp chủng thụ hưởng Cảnh làm cho Tâm ưu khó, và làm 
thành Pháp thâm thị lẫy Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Thọ trong 2 Tâm căn Sân. 

7. Ха Thọ (Ореккћа): Pháp chủng thụ hưởng Cảnh với Tâm quân bình, và làm thành 
Pháp thâm thị lấy Cảnh. Chi Pháp là Tâm Sở Thọ trong 47 Tâm câu hành Xả (loại trừ 10 Tâm 
Ngũ Song Thức). 


3. CHI PÒ ĐẠO (MAGGANÑGA) 


Có Thập Nhị Chi Đồ Đạo đó là: 

1. Chánh Kiến (Sammaditthi): Sự trông thấy chân chánh làm thành đạo lộ cho đi đến 
Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 47 hoặc 79 Tâm Tương Ưng Trí. 

2. Chánh Tư Duy (Sammasañkappa): Sự nghĩ suy chân chánh làm thành đạo lộ cho 
đi đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Tầm trong 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 
11 Tâm Sơ Thiên. 

3. Chánh Ngữ (Sammäväeä): Việc nói lời chân chánh làm thành đạo lộ cho đi đến 
Thiện Thú và Níp Bàn. Chị Pháp là Tâm Sở Chánh Ngữ trong 8 Tâm Đại Thiện, 40 Tâm Siêu 
Thế. 

4. Chánh Nghiệp (Sammakammanta): Việc hành động chân chánh làm thành đạo lộ 
cho đi đến Thiện Thú và Nip Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Chánh Nghiệp trong 8 Tâm Đại Thiện, 
40 Tâm Siêu Thé. 

5. Chánh Mạng (SammäãjTva): Việc nuôi mạng chân chánh làm thành đạo lộ cho di 
đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Chánh Mạng trong 8 Tâm Đại Thiện, 40 Tâm 
Siêu Thé. 

6. Chánh Tỉnh Tán (Sammavayama): Sự nỗ lực chân chánh làm thành đạo lộ cho đi 
đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 91 Tâm Tịnh Hảo. 

7. Chánh Niệm (Sammasati): Sự truy niệm chân chánh làm thành đạo lộ cho đi đến 
Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 91 Tâm Tịnh Hảo. 

8. Chánh Định (Sammäsamadhi): Sự kiên trụ định thức chân chánh làm thành đạo 
lộ cho đi đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 91 Tâm Tịnh 
Hảo. 

9. Tà Kiến (Micchãditthi): Sự thấy sai chấp lầm làm thành đạo lộ cho đi đến Khổ 
Thú. Chi Pháp là Tâm Sở Tà Kiến trong 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 

10. Tà Tư Duy (Micchasañkappa): Sự nghĩ suy bất chánh làm thành đạo lộ cho đi 
đến Khổ Thú. Chi Pháp là Tâm Sở Tầm trong 12 Tâm Bát Thiện. 

11. Tà Tỉnh Tấn (Micchavayama): Sự nỗ lực bất chánh làm thành đạo lộ cho đi đến 
Khổ Thú. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 12 Bát Thiện. 
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12. Tà Định (Micchasamadhi): Sự kiên trụ bất chánh làm thành đạo lộ cho đi đến 
Khổ Thú. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 11 Tâm Bắt Thiện (loại trừ 1 Tâm Si Tương 
Ung Hoài Nghi). 


4. QUVÊN LỰC (INDRIYA) 


Có Nhị Thập Nhị Quyền Lực, đó là: 

1. Nhãn Quyền Lực (Cakkhundriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong 
việc nhìn thấy. Chi Pháp là Nhãn Thanh Triệt. 

2. Nhĩ Quyền Lực (Sotindriya): Pháp chúng làm thành người chủ quản trong việc 
lắng nghe. Chi Pháp là Nhĩ Thanh Triệt. 

3. Tỷ Quyền Lực (Ghanindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong ngửi 
khí hơi. Chi Pháp là Tỷ Thanh Triệt. 

4. Thiệt Quyền Lực (Jīvitindrīya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong việc 
nếm mùi vị. Chỉ Pháp là Thiệt Thanh Triệt. 

5. Thân Quyền Lực (Kāyindrīya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong việc 
xúc chạm. Chi Pháp là Thân Thanh Triệt. 

6. Nữ Quyền Lực (Itthindrya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong sự làm 
thành nữ nhân. Chi Pháp là Sắc Nữ Giới Tính. 

7. Nam Quyền Lực (Purisindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong sự 
làm thành nam nhân. Chi Pháp là Sắc Nam Giới Tính. 

8. Mạng Quyền Lực (Jīvitindrīya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong việc 
bảo hộ Danh Pháp và Sắc Pháp. Chi Pháp là Sắc Mạng Quyền Lực và Tâm Sở Mạng Quyên. 

9. Y Quyền Lực (Manindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong việc tiếp 
thâu Cảnh. Chi Pháp là tất cả các Tâm. 

10. Lạc Quyền Lực (SukhindrTya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong việc 
thụ hưởng sự an lạc Thân. Chi Pháp là Tâm Sở Thọ trong 1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc. 

11. Khổ Quyền Lực (Dukkhindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong 
việc thụ hưởng sự khốn khổ Thân. Chi Pháp là Tâm Sở Thọ trong Tâm Thân Thức câu hành 
Khổ. 

12. Hỷ Quyền Lực (Somanassindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong 
việc thụ hưởng sự an lạc Tâm. Chi Pháp là Tâm Sở Thọ trong 62 Tâm câu hành Hỷ. 

13. Ưu Quyền Lực (DĐomanassindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong 
việc thụ hưởng sự khốn khổ Tâm. Chi Pháp là Tâm Sở Thọ trong 2 Tâm căn Sân. 

14. Xá Quyền Lực (UpekkhindrTya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong 
việc thụ hưởng Cảnh quân bình. Chi Pháp là Tâm Sở Thọ trong 55 Tâm câu hành ХА. 

15. Tín Quyền Lực (Saddhindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong sự 
sùng tín sự vật khả tín. Chi Pháp là Tâm Sở Tín trong 91 Tâm Tịnh Hảo. 
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| 16. Tán Quyën Luc (Viriyindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong sự 
nỗ lực tỉnh cần. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 105 Tâm Tương Ưng Cần (Viriyasampa 
yuttacitta). | | 

17. Niệm Quyền Lực (Satindrīya): Pháp chủng làm thành người chủ quán trong việc 
chánh niệm. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 91 Tâm Tinh Hảo. 

18. Định Quyền Lực (SamadhindrTya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong 
việc kiên trụ trong một Cảnh duy nhất. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 72 Tâm (loại 
trừ 16 Tâm Vô Cần (Aviriyacitta), 1 Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi). 

19. Tuệ Quyền Lực (Раййіпаттуа): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong việc 
liễu tri được Chân Lý. Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 47 hoặc 79 Tâm Tương Ung Trí. 

20. Vị Tri Đương Tri Quyền Lực (Anaññãtaññassamitindriya): Pháp chủng làm 
thành người chủ quản trong việc liễu tri tỏ tường Tứ Thánh Рё mà bản thân không từng liễu 
tri. Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 1 Tâm Đạo Thất Lai. 

21. Dĩ Tri Quyền Lực (Aññindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản trong 
việc liễu tri tỏ tường Tứ Thánh Đề mà bản thân đã từng liễu tri. Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ 
trong 3 Tâm Đạo bậc thấp và 3 Tâm Quả bậc thấp. 

22. Cụ Tri Quyền Lực (Aññãtãävindrïya): Pháp chủng làm thành người chủ quản 
trong việc liễu tri tỏ tường tột cùng Tứ Thánh Bé. Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 1 Tâm 
Quả Vô Sinh. 

5. NĂNG LỰC (BALA) 


Có Cửu Năng Lực, đó là: 

1. Tín Lực (Saddhaãbala): Pháp chủng bất kinh động trong sự sùng tín đối với sự vật 
khả tín. Chi Pháp là Tâm Sở Tín trong 91 Tâm Tịnh Hảo. 

2. Tán Lực (Viriyabala): Pháp chủng bất kinh động trong sự nỗ lực tỉnh cần. Chi 
Pháp là Tâm Sở Cần trong 105 Tâm Tương Ưng Cần. 

3. Niệm Lực (Satibala): Pháp chủng bát kinh động trong việc chánh niệm. СЫ Pháp 
là Tâm Sở Niệm trong 91 Tâm Tịnh Hảo. 

4. Định Lực (Samadhibala): Pháp chủng bát kinh động trong việc kiên trụ trong một 
Cảnh duy nhất. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 104 Tâm (loại trừ 16 Tâm Vô Cần, và 
1 Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi). 

5. Tuệ Lực (Paññãbala): Pháp chủng bất kinh động trong việc liễu tri được Chân Lý. 
Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 79 Tâm Tương Ứng Trí. 

6. Тат Lyc (Hiribala): Pháp chủng bát kinh động trong sự hó then đối với Ác Hạnh. 
Chi Pháp là Tâm Sở Tàm trong 91 Tâm Tinh Hảo. 

7. Quý Lực (Ottappabala): Pháp chủng bắt kinh động trong sự giật mình ghê sợ đối 
với Ác Hạnh. Chi Pháp là Tâm Sở Quý trong 91 Tâm Tịnh Hảo. 

8. Vô Тат Lực (AhirTbala): Pháp chủng bát kinh động trong sự không có hỗ then đối 
với Ác Hạnh. Chi Pháp là Tâm Sở Vô Tàm trong 12 Tâm Bắt Thiện. 
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9. Vô Quy Lực (Anottappabala): Pháp chủng bát kinh động trong sự không có giật 
mình ghê sợ đối với Ác Hạnh. Chi Pháp là Tâm Sở Vô Quý trong 12 Tâm Bắt Thiện. 


6. TRƯỞNG (ADHIPATD 


Có Tứ Trưởng, đó là: 

1. Dục Trưởng (Chandhãdhipati): Pháp chủng làm thành trưởng trội trong sự duyệt 
ý. Сы Pháp là Tâm Sở Dục trong 18 Tâm Đồng Lực Nhị Nhân, và 34 hoặc 66 Tâm Đồng Lực 
Tam Nhân. 

2. Cần Trưởng (Viriyadhipati): Pháp chủng làm thành trưởng trội trong sự nỗ lực 
tỉnh сап. Chỉ Pháp là Tâm Sở Cần trong 18 Tâm Đồng Lực Nhị Nhân, và 34 hoặc 66 Tâm 
Đồng Lực Tam Nhân. 

3. Tâm Trưởng (Cittadhipatfi): Pháp chủng làm thành trưởng trội trong việc tiếp thâu 
Cảnh. Chi Pháp là 52 hoặc 84 Tâm Đồng Lực Nhị Nhân và Tâm Đồng Lực Tam Nhân. 

4. Thám Trưởng (Vimamsädhipati): Pháp chủng làm thành trưởng trội trong việc 
liễu tri được Chân Lý. Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 34 hoặc 66 Tâm Đồng Lực Tam 
Nhân. 


7. УАТ THỰC (АНАВА) 


Có Tứ Thực, đó là: | 

1. Đoàn Thực (Kabalikārāhāra): Pháp chủng làm thành người dắt dẫn cho Sắc Vật 
Thực sinh khởi. Chi Pháp là Вб Phẩm hiện hữu trong các vật thực. 

2. Xúc Thực (Phassãhãra): Pháp chủng làm thành người dắt dẫn cho Thọ sinh khởi. 
Chi Pháp là Tâm Sở Xúc trong tất cả các Tâm. 

3. Ý Tư Thực (Manosañacetanahara): Pháp chủng làm thành người dắt dẫn cho 
Thức Quả DỊ Thục có Tâm Tái Sinh v.v. sinh khởi. Chi Pháp là Tâm Sở Tư trong tất cả Tâm. 

4. Thức Thực (Viññanahara): Pháp chủng làm thành người dắt dẫn cho Tâm Sở và 
Sắc Nghiệp sinh khởi. Chỉ Pháp là tất cả Tâm. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY TÂM KHÔNG CÓ CHI THIÊN NA, 
CHI ĐỎ ĐẠO, QUYÊN LỰC VÀ NĂNG LỰC 


Pañcaviãññanesu jhãnadgäni, ahetukesu maggaủgani na labbhanti tatthä 
aviriyesuekaggatä indriyabalabhãvam na gacchatfi, vieikicchãcitte pana maggabhävam 
pi - Các Chỉ Thiền Na không thể tìm được trong Ngũ Thức. Các Năng Lực không thể tìm 
được trong các Tâm không có tinh tán. Các Chi Đồ Đạo không tìm thấy được trong các Tâm 
Vô Nhân. Cũng vậy, trong Tâm Tương Ưng Hoài Nghi thì Nhất Thống không thể trở thành 
Chi Đồ Đạo, Quyền Lực hoặc Năng Lực. 
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Giải thích: Ó trong 10 Tâm Ngũ Song Thức thường không có được Chi Thiền Na. Ó 
trong 18 Tâm Vô Nhân thường không có được Chi Đồ Đạo Tâm Sở Nhất Thống. Ở trong 16 
Tâm Vô Cần thường không đạt đến Định Quyền Lực và Định Năng Lực. Cũng vậy, Tâm Sở 
Nhất Thống ở trong Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi thường không đạt đến Tà Định, Định 
Quyền Lực và Định Năng Lực. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY CHI PHÁP TRONG CẢ 7 NHÓM TỎNG HỢP HÓN HỢP 


1. Chahetũ pañcajhãnaigä Magøangä nava vat(huto 
So]asindriyadhammä са Baladhammäã пауегіќа 

2. Cattärodhipati уша Tathāhārāti sattadhã 
usaladisamakinno Vutto missakasaagaho 


Dịch nghĩa: Trên thực tế, chỉ có Lục Nhân, Ngũ Chi Thiền Na, Cửu Chi Đồ Đạo, Thập 
Lục Quyền Lực,và Cửu Năng Lực đã có được trình bày. Cũng vậy, Tứ Trưởng và Tứ Thực 
cũng đã được đề cập đến. Như vậy, Tông Hợp Hôn Hợp đã được liệt kê theo báy phân loại 
gồm có Thiện và Bát Thiện. 
1.+ Nhân: Răng khi tính Chi Pháp Siêu Lý có được 6. 
+ Chỉ Thiền Na: Rằng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý có được 5. 
+ Chi Đồ Đạo: Rằng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý có được 9. 
+ Quyền Lực: Rằng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý có được 16. 
+ Năng Lực: Răng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý có được 9. 
2. + Trưởng: Răng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý có được 4. 
+ Vật Thực: Răng khi tính theo Siêu Lý có được 4 tương tự như nhau. 
Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết việc trình bày Tổng Hợp Hỗn Hợp với cả ba thể 
loại Pháp trộn lẫn vào nhau gồm Thiện, Bất Thiện và Vô Ký có được 7 nhóm như vầy. 


ГОТ GIẢI THÍCH TRONG TÔNG HỢP HÓN HỢP 


Câu Chú Giải từ ngữ Missakasaigaha (Tổng Hợp Hỗn Hợp), đó là: Kusaläkusalä 
руакаѓатіѕѕакапат hetuchakkadinam sañgahoti = Missakasangaho - Liệt kê các nhóm 
với những Pháp Thực Tính gồm có Lục Nhân v.v. thể theo Thiện, Bát Thiện và Vô Ký trộn 
lẫn vào nhau, bởi do thế mới được gọi tên là Tổng Hợp Hỗn Hợp. 


1. NHÂN (HETU) 


Câu Chú Giải từ ngữ Hetu (Nhân) là: 
Hinofi vattati phalam Etehi iti hetuvo 
Laddhahetūhi te thīrā Ruļhamūlāva радара 
Quá báo thường sinh khởi bởi do những thé loại Pháp này, bởi do thế những thể loại 
Pháp này mới được gọi tên là Tác Nhân. Có nghĩa tất cả các Pháp được đón nhận sự bảo trợ 
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từ nơi Tác Nhân thường có thực tính kiên định trong Cảnh nhu thé nào, y như cây cối có rễ 
cây tươi tốt vươn trải ra như thế ấy. 

Ghi chú: Lời giải thích về việc Tác Nhân đây, đã có trình bày trong Tổng Hợp Nhân 
rồi, bởi do thế mới không cần phải giải thích thêm lần nữa trong chỗ này. 

[Chú thích: Từ ngữ Heu (Nhân) thường được dịch nghĩa “điều kiện tạo tác, tác nhân”. 
Trong các bài Kinh thường được gặp những câu như Ko hetu ko paccayo — Do Nhân nào, 
do Duyên nào. Trong Tạng Vô Tỷ Pháp thì hai từ ngữ Hetu và Paccaya được phân biệt một 
cách rõ ràng và ở mỗi từ ngữ có một ý nghĩa riêng biệt. Hetu là nguyên nhân, hoặc căn cội, 
nguồn gốc từ đó phát xuất ra, hàm ý về Lục Nhân Tương Ưng gồm có Tham, Sân, Si, Vô 
Tham, Vô Sân, Vô Si, và đã được giải thích ở phân trên. Paccaya là điều kiện hỗ trợ, là Pháp 
phụ trợ (Оракагакадһатта), hoặc duyên hệ. Hetu như rễ cây, và Paccaya như nước, phân 
bón, v.v. (Xin xem Tập I— Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ I, П, IIT]. 


2. CHI THIÊN NA (ЈНАМАМСА) 


Câu Chú Giải từ ngữ апайга (Chi Thiền Na) là: 
AIambamupanijiihenti Iti jhãnani уиссаге 
Jhãpenfi уа paccanke  IfTpi jhãnasaññi(ã 
Những thể loại Pháp nào thường đi vào thâm thị Cảnh có đề mục Hoàn Tinh (Kasina) 
v.v. bởi do thế những thé loại Pháp ấy mới được gọi tên là Thiền Na. Hoặc “Những thể loại 
Pháp nào thường thiêu đốt Pháp đối nghịch nhau, bởi do thế những thể loại Pháp ấy mới được 
gọi tên là Thiền Na.” Là 7 Chi Thiền Na. Chỗ gọi là Thiền Na đấy, có nghĩa Pháp chủng có 
thực tính đi vào thấm thị Cảnh một cách kiên định. Đối với Cảnh bị chú mục, thì bất hạn định 
sẽ là Cảnh Nghiệp Xứ hoặc là chàng phải; sẽ là Hiệp Thế hoặc Siêu Thế; sẽ là Siêu Lý hoặc 
Chế Định đi nữa; với những thé loại này đều làm thành Cảnh của Thiền Na hết cả thây. Lại 
thêm một phần khác nữa, từ ngữ nói rằng Thiền Na đây, được dịch nghĩa “thiêu đốt”. Từ ngữ 
“thiêu đốt” ở trong chỗ này lập ý đến “làm cho Pháp làm thành đối nghịch với mình có năng 
lực phải bị thối giảm xuống”, hoặc “làm cho không khởi sinh lên được”. Tức là 6 Chi Thiền 
Na (loại trừ Ưu Thọ) hiện hữu trong Tâm Đáo Đại. Còn Chi Thiền Na hiện hữu trong Tâm 
Dục Giới thì có thực tính đi vào thẩm thị Cảnh một cách kiên định, và hiện bày rõ ràng hơn 
là việc thiêu đốt Pháp làm thành đối nghịch với mình. 


PHÁP LÀM THÀNH ĐỐI NGHỊCH VỚI CHI THIÊN NA 


1. Hôn Thùy là Pháp đối nghịch với Tầm (Vitakka) 

2. Hoài Nghi là Pháp đối nghịch với Tứ (Vicara) 

3. Sân Độc là Pháp đối nghịch với Hý Lạc (Ртб) 

4. Tham Dục là Pháp đối nghịch với Nhất Thống (Ekaggatä) 

5. Trao Сй, Hồi Hân và Ưu Thọ là Pháp đối nghịch với Hy Thọ (Somanassa) уа Ха 
Thọ (Ореккћа) 
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6. Hy Lac và Hy Tho là Pháp đối nghịch với Ưu Thọ (Domanassa) | 

[Chú thích: Từ ngữ Jhãna (Thiền Na) duoc giải thích là Pháp thiêu đốt tính cách 
chướng ngại các Pháp Triền Cái, hoặc thâm thị vào Cảnh đề mục. Cả hai ý nghĩa đều có thể 
áp dụng cho thực tính Thiền Na, được chứng đắc do Tâm đã kiên định. Cả 6 Chi Thiền Na 
đều được dùng trong cả hai ý nghĩa này. Cũng với những Chi Thiền Na này, một khi hiện hữu 
trong các thê loại Tâm Thiện hoặc Bắt Thiện, và có Ưu Thọ hiện khởi trong Tâm Bất Thiện, 
được gọi Chi Thiền Na (Jhãnanga) trong ý nghĩa thứ hai. Chỉ có Ưu Thọ là Bất Thiện, tất 
cả còn lại đều là Thiện]. 


3. CHI ĐỎ ĐẠO (MAGGANGA) 


Câu Chú Giải từ ngữ Maggaiga (Chỉ Đồ Đạo) là: 

Зараѓуа ca dugøatyä ca Nibbananassa ca рарара 
Tesañca pathabhutattã Maggañeantti vuccare 
Maggassa vã aủgãnTú Maggańgānīti sammata 

Cửu Chi Pháp mà Ngài đã nói răng là Chi Đồ Đạo, bởi vì làm thành tác nhân cho đi 
đến Thiện Thú, Khổ Thú, Níp Bàn; và làm thành đạo lộ cho đi đến Thiện Thú, Khổ Thú và 
Níp Bàn. Một phần khác nữa: “Cửu Chi Pháp mà Ngài gọi là Chi Đồ Đạo, bởi vì làm thành 
từng mỗi Chi Phần của Đồ Đạo. Thông thường tất cả Chúng Hữu Tình luân hồi sinh tử ở trong 
31 Сёз Giới, hoặc Bậc đã được chứng đạt đến Nip Bàn, thường phải nương vào tác nhân làm 
thành đạo lộ nâng đỡ sách tấn cho được chứng đạt đến. Như thế, Pháp làm thành tác nhân và 
thành đạo lộ cho đi đến các Cõi Giới, và Nip Bàn; đó chính là 12 СЫ Đồ Đạo, gồm có Chánh 
Kiến v.v. ду vậy. 

Trong số lượng 12 Chi Đồ Đạo đây, có 8 Chi Đồ Đạo làm thành tác nhân và thành đạo 
lộ cho đi đến Cõi Thiện Thú và Níp Bàn, đó là: 1. Chánh Kiến, 2. Chánh Tư Duy, 3. 
Chánh Ngữ, 4. Chánh Nghiệp, 5. Chánh Mạng, 6. Chánh Tinh Tán, 7. Chánh Niệm, 8/. 
Chánh Định. Có 4 Chi Đồ Đạo làm thành tác nhân và thành đạo lộ cho đi đến Cõi Khổ Thú, 
đó là: 1. Tà Kiến, 2. Tà Tư Duy 3. Tà Tinh Tấn, 4. Tà Định. 

Ó trong Kinh Tạng, Đức Phật lập ý khải thuyết đạo lộ ngoài ra 12 Chi Đồ Đạo như đã 
vừa đề cập đến đấy, thì vẫn còn hiện hữu thêm nữa, đó là: Tà Ngữ, Tà Nghiệp, Tà Mang, và 
Tà Niệm. Thế nhưng khi sắp bày thể theo Chi Pháp Siêu Lý thì chàng có chi đặc biệt; và đó 
chính là Tâm khởi sinh Bắt Thiện liên quan với Ngữ Ác Hạnh và Thân Ác Hạnh; việc nuôi 
mạng trong đạo lộ bất chánh và việc nghĩ suy đến các điều Bất Thiện. 

[Chú thích: Từ ngữ Magganga (Chi Đồ Đạo) theo bản Chú Giải được dùng trong ý 
nghĩa phố thông; tức là Pháp hướng đến trạng thái các Сб Thiện Thú an lạc, Cõi Khổ Thú 
bất an, và Мир Bàn (Sugatidugatinam nibbãnassa ca abhimukham pãpanato maggā). О 
trong 12 Chi Đồ Đạo, bốn Chi Đồ Đạo cuối cùng hướng đến trạng thái bất an của Khổ Thú. 
Tất cả các Chi Đồ Đạo còn lại thì đến trạng thái an lạc của Thiện Thú, và Níp Bàn. Một cách 
chính xác, thì 12 Chi Đồ Đạo kể trên, chính là 9 Tâm Sở hiện hữu trong các thể loại Tâm khác 
nhau. Ở trong 4 Chi Đồ Đạo Bắt Thiện, Tà Kiến chính là Tâm Sở Tà Kiến; Tà Tư Duy chính 
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là Tâm Sở Тат; Tà Tinh Tán chính là Tâm Sở Cần; và Tà Định chính là Tâm Sở Nhất Thống 
hiện hữu trong các thê loại Tâm Bắt Thiện. 

Ngược trở lại, thì Chánh Kiến chính là Tâm Sở Trí Tuệ. Chánh Tư Duy, Chánh Tinh 
Tán, Chánh Định cũng chính là các Tâm Sở Tầm, Tâm Sở Cần, Tâm Sở Nhất Thống hiện hữu 
trong các thể loại Tâm Thiện và Vô Ký. Chánh Niệm chính là Tâm Sở Niệm. Còn Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng chính là ba Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, và hiện hữu trong 
các thể loại Tâm Siêu Thế và riêng rẽ trong các thê loại Tâm Thiện Hiệp Thế. Bát Chánh Đạo 
bao hàm ý nghĩa của tám Tâm Sở đặc biệt này]. 


4. QUYÊN LỰC NDRIVA) 


Câu Chú Giải từ ngữ IndrTya (Quyền Lực) là: Indanti paramaissariyam karontīti 
= Indriyäni - Những thé loại Pháp nào làm thành người chủ quản, nghĩa là thường tác hành 
cho bản thân được hoàn toàn độc lập; bởi đo thế những thể loại Pháp йу mới gọi tên Quyền 
Lực. 

Từ ngữ Indriya (Quyền Lực) dịch nghĩa “làm thành người chủ quản” có nghĩa là có 
khả năng làm cho Pháp Thực Tính câu sinh với mình, phải hiện hành theo mãnh lực của mình. 
Chẳng hạn Nhãn Quyền Lực làm thành người chủ quản trong việc trông thấy, tức là việc trông 
thấy sẽ được hiện khởi lên cũng phải nương vào Nhãn Thanh Triệt. Nếu không có Nhãn 
Thanh Triệt, thế rồi việc trông thấy cũng không thể sinh khởi lên được. Và việc trông thấy xa 
hoặc gần, trông thấy được rõ ràng hoặc không rõ ràng, đó cũng chính là do bởi nương từ nơi 
Nhãn Thanh Triệt áy vậy. Nếu như Nhãn Thanh Triệt có năng lực tốt đẹp, thì việc trông thấy 
cũng được thấy xa và rõ; và nếu như Nhãn thanh Triệt có năng lực yếu kém, thì việc trông 
thấy cũng chắng thấy được xa và cũng không rõ ràng. Với những thể loại này, là cũng chính 
do bởi Nhãn Thanh Triệt đã tạo tác cho hiện hành theo mãnh lực của bản thân mình trong việc 
chủ quản ấy vậy. Ở trong các Quyền Lực khác cũng tương tự như nhau, tức là từng mỗi 
Quyền Lực cũng có chức năng chủ quản, nghĩa là tạo tác cho Pháp Thực Tính liên quan với 
bản thân được hiện hành theo mãnh lực của mình. 


VIỆC PHÂN TÍCH NHI THẬP NHỊ QUYÊN LỰC THEO CỐI GIỚI 


1. Nhãn Quyền Lực, Nhĩ Quyền Lực, Tỷ Quyền Lực, Thiệt Quyền Lực, Thân Quyền 
Lực, Nữ Quyền Lực, Nam Quyền Lực, Lạc Quyền Lực, Khô Quyền Lực, Hỷ Quyền Lực, kết 
hợp cả 10 Quyền Lực này lại đều là Pháp Dục Giới hết са thấy; bởi đo thế gọi là Dục Quyền 
Lực (Kamaindriya). 

2. Mạng Quyền Lực, Ý Quyền Lực, Xả Quyền Lực, Tín Quyền Lực, Tán Quyên Lực, 
Niệm Quyền Lực, Định Quyền Lực, Tuệ Quyền Lực, kết hợp cả 8 Quyền Lực này lại được 
làm thành Pháp Dục Giới, Pháp Sắc Giới, Pháp Vô Sắc Giới và Pháp Siêu Thế; bởi do thế gọi 
là Dục Giới Quyền Lực, Sắc Giới Quyền Lực, Vô Sắc Giới Quyền Lực, và Siêu Thế Quyền 
Lực (Ката, Кара, Агӣра, LokuttaraindrTya). 


180 


3. Hy Quyền Lực được làm thành Pháp Dục Giới, Pháp Sắc Giới, Pháp Vô Sắc Giới 
và Pháp Siêu Thế; bởi do thế gọi là Dục Giới Quyền Lực, Sắc Giới Quyền Lực, và Siêu Thế 
Quyền Lực. 

4. Vị Tri Đương Tri Quyền Lực, Dĩ Tri Quyền Lực, Cụ Tri Quyền Lực, kết hợp cả 3 
Quyền Lực này lại đều được làm thành Pháp Siêu Thế hết cả thấy; bởi đo thế gọi là Siêu Thế 
Quyền Lực. 

[Chú thích: Từ ngữ IndrTya (Quyền Lực) được gọi như vậy vì lẽ những thể loại Pháp 
này có năng lực kiểm soát trong lãnh vực riêng biệt của mình. Ngũ Quyền Lực đầu tiên chính 
là Ngũ Thanh Triệt, đã có được trình bày ở phần trên. Quyền Lực thứ sáu và thứ bảy được 
gọi chung là Giới Tính Quyền Lực (Bhãvindriya) gồm có Nam Giới Tính và Nữ Giới Tính. 
Mạng Quyền Lực gồm cả hai là Danh Mạng Quyền Lực và Sắc Mạng Quyền Lực. Quyên Lực 
thứ 10 cho đến 14 chính là Ngũ Thọ. Quyền Lực thứ 15 cho đến 19 được xem cả hai, là Quyền 
Lực (Indriya) và Năng Lực (Bala), bởi vì cả hai thể loại này chi phối những Tâm câu sinh 
và khắc phục những năng lực đối nghịch. Ba Quyền Lực cuối cùng quả thật vô cùng quan 
trọng và thuộc về Pháp Siêu Thế. Từ ngữ Anaññãtam có nghĩa là Níp Bàn chưa từng được 
liễu tri đến. Đến khi thành đạt tầng Thánh đầu tiên - Thất Lai Đạo (Sotāpatti Magga) mới 
liễu tri được Tứ Thánh Đề lần đầu tiên. Do đó, Tuệ Giác của Thất Lai Dao được gọi là Vị Tri 
Đương Tri Quyền Lực. Sáu thể loại Tuệ Giác ở giai đoạn giữa, tính từ Quả Thất Lai cho 
đến Quả Vô Sinh được gọi Aññã (xuất nguyên từ À: tuyệt hảo, ngữ căn: liễu tri), Tuệ Giác 
tối thượng. Vì lẽ Trí Tuệ hiện hữu trong bảy thê loại Tâm Siêu Thế này đã kiểm soát được hết 
tất cả 37 Đăng Giác Phần, nên được gọi là Quyền Lực; hoặc năng lực kiểm soát. Một Bậc Vô 
Sinh được gọi Аййа{аут vì lẽ Ngài đã chứng ngộ trọn vẹn Tứ Thánh Đề. Yếu tố cuối cùng là 
Tuệ Giác tối thượng của Bậc Vô Sinh hiện hữu trong tầng Thánh Quả Vô Sinh]. 


5. NĂNG LỰC (BALA) 


Từ ngữ Bala (Năng Lực) có nghĩa “bất kinh động”. Như có Pali trình bày rằng: 
Akampanaf(hena balam - Gọi là Năng Lực với ý nghĩa bất kinh động, Hoặc: Baliyanti 
uppanne pafipakkhadhamme sahanti maddantiti = Balani - Những thé loại Pháp nào 
thường có năng lực đè nén Pháp đối nghịch đã có sinh khởi, và có sự kham nhẫn chiến đấu 
tiêu diệt những thể loại Pháp đối nghịch ấy, bởi do thế những thể loại Pháp ấy được gọi tên 
Năng Lực. 

Lời giải thích: Thông thường tất cả các vị tướng quân thường bất kinh động trong 
chức nghiệp của mình như thế nào, thì Cửu Chi Pháp có Tín v.v. cũng thường bất kinh động 
trong chức năng của mình, như là sự sùng tín, sự nỗ lực tinh cần v.v. như thế áy, nên mới 
được gọi tên Năng Lực. 

Sự bát kinh động có hai thể loại, đó là: 

1/. Có một vài vị tướng quân bát kinh động trong chức nghiệp của mình; có nghĩa là 
sự làm thành người chủ quản sống ở trong quyền lực chỉ huy của mình, và một khi có được 
tiếp xúc với quân thù rồi thì bất kinh động, vả lại có khả năng diệt trừ bọn quân thù ấy được. 
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Điều này như thế nào, thi những thể loại Pháp Năng Lực bên phía Thiện cũng bắt kinh động 
trong chức năng của mình, và có khả năng diệt trừ Pháp Bất Thiện ở phần đối nghịch với 
mình, cho tiệt diệt đi. Như trường hợp về Tín Năng Lực có sự sung tín một cách kiên định 
bất kinh động, và có khả năng diệt trừ Pháp Bát Thiện làm thành tác nhân cho khởi sinh lên 
sự bát khả tín, cho phải bị tiệt diệt đi chẳng hạn như vậy. 

2/. Có một vài vị tướng quân bát kinh động trong chức nghiệp của mình; có nghĩa là 
chỉ đơn nhất làm thành người chủ quản ở trong quyên lực chỉ huy của mình thôi, thế nhưng 
một khi có được tiếp xúc với quân thù thì lại không có khả năng để sẽ diệt trừ bọn quân thù 
ду cho phải bị thất bại thảm hại đi được. Điều này như thế nào, thì những thể loại Pháp Năng 
Lực bên phía Bắt Thiện quả thật có sự bất kinh động ở trong chức năng của mình, tức là chỉ 
có đơn nhất kiên trụ ở trong Pháp cùng câu sinh với mình thôi; thế nhưng một khi Pháp Thiện 
ở phần đối nghịch với mình đang sinh khởi lên, thì lại không có khả năng để sẽ diệt trừ đi 
được; phải bị thối giảm và hiện hành đi theo phần Thiện Pháp. Như trường hợp về Vô Tàm 
Năng Lực quả thật có sự bất kinh động trong việc không có hỗ thẹn đối với Ác Hạnh; thế 
nhưng một khi Tàm Năng Lực sinh khởi lên rồi, Vô Tàm Lực cũng phải bị thất bại, và không 
còn có khả năng йё kiên trụ được nữa, chăng hạn như vậy. Như có phần Pali dẫn chứng trình 
bày ràng: 


Asaddhiye kosajje ca Mutthassacce ca uddhacce 
Avijjaya ahirike Nottappe ca na kampare. 
Tasmäã saddhãdayo satta Киѕајаат balãni ca 
Yuttesveva акатрепа Upaññãpi tamnämikä. 


Thất Chi Pháp có Tín v.v. ở phần những thể loại Thiện và Vô Ký đây, gọi tên là Năng 
Lực vì lẽ theo tuần tự bất kinh động trong Pháp Bắt Thiện; có nghĩa là Tín thường bát kinh 
động trong Pháp Bát Thiện làm thành tác nhân cho sinh khởi sự bất tín. Cần thường bát kinh 
động trong Pháp Bắt Thiện làm thành tác nhân cho sinh khởi sự lười biếng. Niệm thường bất 
kinh động trong Pháp Bắt Thiện làm thành tác nhân cho sinh khởi việc thất niệm. Định thường 
bất kinh động trong sự phóng dật. Tuệ thường bát kinh động trong việc bát liễu tri Chân Lý. 
Tàm thường bát kinh động trong sự không có hồ thẹn đối với Ác Hạnh. Quý thường bát kinh 
động trong sự không có giật mình ghê sợ đối với Ác Hạnh. Ngay cả Pháp Bát Thiện có những 
thê loại Cần, Vô Tàm, Vô Quý đây, cũng được gọi tên là Năng Lực, vì lẽ chỉ bất kinh động 
đơn nhất ở trong Pháp Tương Ưng với mình thôi. 

| Chú thích: Từ ngữ Bala (Năng Lực) được gọi tên như vậy bởi vì không thé bị những 
năng lực đối nghịch làm chao động, và bởi vì các thé loại Pháp này hỗ trợ tăng cường cho 
những thé loai Pháp đồng cùng câu sinh. Bảy Năng Lực đầu tiên là Pháp Thiện, và hai Năng 
Lực cuối cùng là Pháp Bát Thiện. Bảy Năng Lực đầu tiên, theo tuần tự, đối nghịch với những 
trạng thái bát tín, lười biếng, phóng dật, vô minh, không có hó then Ác Hạnh, và không có 
giật mình ghê sợ quả báo của Ác Hạnh. Hai Năng Lực Bát Thiện cuối cùng chỉ nằm ở trong 
12 Tâm Bắt Thiện và củng cố kiên trụ cho những thể loại đồng câu sinh với mình. ] 


6. TRƯỞNG (ADHIPATT) 
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Câu Chú Giải từ ngữ Adhipati (Trưởng) là: Adhinanam pati = Adhipati - Pháp làm 
thành thủ trưởng Pháp hữu quan với mình, hoặc Pháp làm thành trưởng trội hơn Pháp hữu 
quan với mình; bởi do thế Pháp ấy mới được gọi tên là Trưởng. Hoặc một phần khác nữa: 
Adhiko pati = Adhipati - Pháp làm thành thủ trưởng có năng lực cùng tột, hoặc Pháp làm 
thành trưởng trội có năng lực cùng tột; bởi do thế mới được gợi tên là Trưởng. 

Lời giải thích: Sự làm thành Trướng, làm thành người chủ quản đây, hiện hữu hai thể 
loại, đó là: 

1. Sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm thành Quyền. 

2. Sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm thành Trưởng. 

1. Pháp làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm thành Quyền 
Lực đây, một khi sinh khởi lên thì thường đồng câu sinh trong cùng một lúc được nhiều 
Quyền Lực với nhau mà không có việc bất hòa lẫn nhau; bởi vì những thể loại Pháp làm thành 
Quyền Lực đây chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất trong chức năng của mình thôi. Có 
nghĩa Nhãn Quyền Lực chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất ở trong việc trông thấy. Ý 
Quyền Lực cũng chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất trong việc tiếp thâu Cảnh. Tín Quyền 
Lực cũng chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất ở trong sự sùng tín, v.v. Chẳng hạn như khi 
cái Tâm Đại Thiện thứ nhất sinh khởi lên thì ở trong cái Tâm Đại Thiện đồng câu sinh với 
Tâm Sở đây, có được § Pháp làm thành Quyền Lực cùng câu sinh với nhau, đó là: Mạng 
Quyền Lực, Y Quyën Luc, Hy Quyën Luc, Tm Quyền Lực, Cần Quyền Lực, Niệm Quyền 
Lực, Định Quyền Lực, và Tuệ Quyền Lực. 

Ở trong những cả Bát Quyền Lực cùng câu sinh với cái Tâm Đại Thiện thứ nhất này, 
thì Tâm Sở Mạng Quyền làm thành Trưởng chủ quản trong chức năng bảo hộ Tâm — Tâm Sở 
cùng câu sinh với mình. Cái Tâm Đại Thiện thứ nhất làm thành Trưởng chủ quản trong việc 
tiếp thâu Cảnh. Hy Quyền Lực làm thành Trưởng chủ quản ở trong việc thụ hưởng Cảnh an 
lạc về Tâm. Tín Quyền Lực làm thành Trưởng chủ quản trong việc sùng tín. Cần Quyền Lực 
làm thành Trưởng chủ quản trong việc tinh cần. Niệm Quyền Lực làm thành Trưởng chủ 
quản trong việc đạt được ghi nhớ. Định Quyền Lực làm thành Trưởng chủ quản trong việc 
kiên trụ với Cảnh. Tuệ Quyền Lực làm thành Trưởng chủ quản trong việc liễu tri được Chân 
Lý. Từng mỗi phàn làm theo mỗi chức năng riêng biệt, và không có việc cám chỉ làm thành 
Trưởng lẫn nhau. Do vậy mới gọi là “làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo 
sự làm thành Quyền Lực.” 

2. Còn sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm thành Trưởng 
йду, một khi sinh khởi trong từng mỗi giai đoạn thường chỉ được sinh khởi duy nhất một thể 
loại Pháp thôi. Chẳng hạn như trong sát na Dục làm thành Trưởng, tức là có sự duyệt ý một 
cách dũng mãnh hiện khởi lên rồi, thì Cần, Tâm, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Dục trong 
các Cảnh ấy. Nếu ở giai đoạn nào Cần làm thành Trưởng, tức là có sự tỉnh cần một cách đũng 
mãnh hiện khởi lên rồi, thì Dục, Tâm, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Cần đi trong các 
Cảnh ấy. Nếu ở giai đoạn nào Tâm làm thành Trưởng, tức là có sự chú tâm một cách dũng 
mãnh hiện khởi lên rồi, thì Dục, Cần, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Tâm di trong các 
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Cảnh ấy. Và nếu ở giai đoạn nào Tuệ làm thành Trưởng, tức là có sự liễu tri được Chân Lý 
hiện khởi lên rồi, thì Dục, Cần và Tâm cũng phải thuận tùng theo Tuệ đi trong các Cảnh ấy, 
tương tự như nhau. 

Tóm lại, rằng sự làm thành Trưởng bởi theo sự làm thành Quyền Lực thì trong từng 
mỗi một giai đoạn, thường đồng câu sinh trong cùng một lúc được nhiều Quyền Lực với nhau 
mà không có việc bất hòa lẫn nhau. Còn sự làm thành Trưởng bởi theo sự làm thành Trưởng 
thì trong từng mỗi giai đoạn thường chỉ được sinh khởi duy nhất một thể loại Pháp thôi, và 
không thể có nhiều Trưởng cùng sinh khởi lên với nhau được. Lại nữa, Pháp được làm thành 
Trưởng đấy, chỉ phải trong Tâm Đồng Lực Nhị Nhân hoặc Đồng Lực Tam Nhân thôi; bởi do 
thế Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya mới trình bày để trong Bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp rằng: Dvihetukatihetujavanesveva yathãsambhavam adhipatiekova labbhati - 
Trong Tứ Trưởng thì chỉ có một Trưởng được chứng đắc một lần, tùy theo trường hợp, và chỉ 
trong các Tâm thuộc Nhị Nhân hoặc Tam Nhân. Duy nhất chỉ được một Trưởng trong số 
lượng Tứ Trưởng, và tùy theo trường hợp chỉ sẽ được hiện hành trong các Tâm Đồng Lực 
Nhị Nhân và Tâm Đông Lực Tam Nhân thôi. 

[Chú thích: Từ ngữ Adhipati (Trưởng) bao hàm ý nghĩa “có quyền thé cao trội, hay 
có quyền lãnh đạo”. Sự khác biệt giữa Adhipati (Trưởng) với Indriya (Quyền Lực) nên 
được hiểu biết một cách rõ ràng. Adhipati với quyền thế cao trội, có thể ví như một vị Vua, 
nhà lãnh đạo quốc gia, có toàn quyën cai tri một Vuong Quóc, là Chúa Të tát cà các vị Bộ 
Trưởng. IndrTya được ví như vị Bộ Trưởng của nhà vua, chỉ kiểm soát riêng biệt Bộ của mình 
mà không thé lán quyền qua một Bộ khác được. Như Nhãn Quyền Lực chàng hạn, chỉ có thể 
kiểm soát riêng biệt về những Sắc Pháp cùng tòn tại ở trong con mắt, và không thể kiểm soát 
được những khả năng của lỗ tai. Trong trường hợp của Adhipati thì có quyền thế cao trội 
hơn, chỉ phối toàn thể những yếu tế cùng tòn tại với mình, và không có sự đối kháng nào cả. 
Tuy nhiên, không có hai Adhipati có thé tác hành trong cùng một lúc được. Trái lại, IndrTya 
thì ở trong các bộ phận khác nhau như con mắt, lỗ tai, lỗ mũi v.v. có thể cùng tồn tại trong 
cùng một Тас]. 


7. УАТ THỰC (АНАВА) 


Câu Chú Giải từ ngữ Ahara (Vật Thực) là: Aharantiti = Ähãra - Những thể loại 
Pháp nào thường đắt dẫn các Pháp làm thành quả báo của mình; bởi do thế những thể loại 
Pháp ấy được gọi tên là Vật Thực. 

Lời giải thích: Từ ngữ Аһага (Vật Thực) dịch nghĩa “đặt dẫn đến” có nghĩa “làm 
cho quả bảo sinh khởi, vả lại giúp đỡ ủng hộ cho được tòn tại, và được tăng trưởng lên”. 
Tương tự như nói với nhau rằng “công việc này được thiết lập lên, và được phát triển lên là 
cũng do bởi người quản lý làm thành nhà hướng. dẫn diu dắt và nếu thiếu mát người quản lý 
này đi rồi, thì các công việc ấy sẽ không có thể tồn tại và phát triển lên được”. Điều này như 
thế nào thì sự sinh hoạt tất cả Chúng Hữu Tình cũng tương tự như nhau, tức là một khi tất cả 
Chúng Hữu Tình đã được sinh khởi với mãnh lực Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Nghiệp 
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Luc Hiệp Thé, thì Hữu Tình ấy sẽ có được sinh mệnh hiện hữu và được phát triển lên, là cũng 
do bởi nương vào Bồ Phẩm ở trong các vật thực sai khác làm thành người dắt dẫn cho Sắc 
Vật Thực sinh khởi đối với tất cả Chúng Hữu Tình ấy. Và khi Sắc Vật Thực đã sinh khởi rồi, 
thì cũng làm cho Hữu Tình ấy có được sinh mệnh hiện hữu và được phát triển lên; bởi do thế 
chất Bő Phẩm này mới được gọi tên là Đoàn Thực. 


Xúc (Phassa) được gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người đắt dẫn Thọ. Lẽ thường 
tất cả Chúng Hữu Tình ở trong thế gian này có sự nhận thức an lạc (Hy Thọ), bất an (Ưu Thọ) 
hoặc thản nhiên (Xả Thọ), đã là thực tính của những cảm thọ đây sẽ hiện khởi lên được thì 
trước tiên cũng phải do nương vào việc tiếp xúc giữa Cảnh, Môn và Tâm. Việc tiếp xúc giữa 
cả ba thực tính này gọi là Xúc. Nếu không có Xúc là việc tiếp xúc này đây, thì các sự nhận 
thức åy cũng sẽ không thể hiện khởi lên được. Và một khi đã thiếu mất sự nhận thức ду di 
rồi, thì tương tự như nhau, Tham là sự duyệt ý và dính mắc trong các Cảnh, là chỗ làm thành 
tác nhân cho việc tiến hóa của Thế Giới Hữu Tình này cũng không thể có được; bởi do thế 
Xúc đây mới được gọi tên là Xúc Thực. Tư Tâm Sở (Cetanä) được gọi là Vật Thực cũng 
vì làm thành người đắt dán cho Tâm Quả Dị Thục, gồm có Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, 
Tâm Nhãn Thức v.v. sinh khởi lên được. Lë thường tất cả Chúng Hữu Tình, chỉ ngoại trừ 
Bậc Vô Sinh, khi mệnh chung rồi thường có việc việc tái sinh tiếp nối trở lại ngay tức thì, và 
tiếp theo đó là có việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc ngửi khí hơi, việc nếm mùi vị, 
việc xúc chạm hiện khởi lên. Những thể loại này đều là Thức Quả Dị Thục hết tất cà, và Pháp 
làm thành tác nhân từ nơi việc sinh khởi của những thể loại Thức Quả Dị Thục này, cũng 
chính là Tư Tâm Sở có việc sắp bày tạo tác các sự việc áy hữu quan với Thân Hành cũng có, 
hoặc Ngữ Hành cũng có, hoặc Ý Hành cũng có. Nếu nhỡ như không có Tư Tâm Sở làm thành 
người sắp bày tạo tác, thế rồi tất cả Chúng Hữu Tình một khi đã mệnh chung cũng sẽ không 
có việc tái sinh, việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. Có hai thể loại Tư Tâm Sở làm 
thành người đắt dẫn cho tất cả Chúng Hữu Tình sinh khởi, và có được những thê loại từ nơi 
việc trông thấy, việc được lãng nghe, v.v., đó là: Tư Tâm Sở hiện hữu trong các Tâm Bát 
Thiện và Tâm Thiện Hiệp Thế làm thành người đắt dán cho Thức Quả Di Thục sinh khởi một 
cách trực tiếp. Còn Tư Tâm Sở hiện hữu trong các Tâm khác, phần ngoài ra Bất Thiện và 
Thiện Hiệp Thé, thì làm thành người đắt dán Uán Tương Ưng với nhau cho sinh khởi chỉ ngần 
ấy thôi. Với lý đo này, Tâm Sở Tư được gọi tên là Y Tư Thực. Tất cả Tâm gọi là Vật Thực 
cũng vì làm thành người đắt dán cho Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực sinh khởi. Lë thường Tâm 
và Tâm Sở cho dù quả thật là câu sinh với nhau đi nữa, tuy nhiên Tâm thường làm thành nhân 
vật chánh yếu dắt dán Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực. Đối với Tâm Tái Sinh thì làm thành người 
dắt dẫn cho Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực sinh khởi. Còn Tâm Chuyển Khởi thì chỉ làm thành 
người đắt đẫn cho Tâm Sở thôi. Bởi do thế, Sắc Nghiệp Lực sinh trong Thời Chuyển Khởi 
(Pavattikãla - Thời Bình Nhật), hoặc Sắc Nghiệp Lực của Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng 
thì thường chăng có nương sinh đo từ nơi Tâm ngay trong kiếp sống này, mà thường là nương 
sinh từ nơi Nghiệp Quá Khứ được gọi là Nghiệp Thức (Kammaviññãna) làm thành người 
dắt dẫn cho sinh khởi. Với lý do này, tất cả các Tâm mới được gọi tên là Thức Thực. Như 
có kệ ngôn trình bày rằng: 
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Ojatthamakarüpam ye Yedanam patisandhikam 
Namarüpam aharanti Tasmāhārāti vuccare 
Những thé loại Pháp nào thường dắt dàn theo riêng từng mỗi Tổng Hợp Vật Thực Bát 
Thuần, của Thọ, của Thức Tái Sinh, Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực; bởi do thế những thê loại 
Pháp ấy mới được gọi tên là Vật Thực. 


КЕТ LUẬN 


1. Đoàn Thực thì dắt dẫn Tổng Hợp Vật Thực Bát Thuần cho sinh khởi trong Uấn 
Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình. 

2. Xúc Thực thì dắt dàn Thọ là việc thụ hưởng Cảnh an lạc cũng có, khó đau cũng có, 
thân nhiên cũng có. 

3. Ý Tư Thực thì dắt dẫn Thức Tái Sinh là việc sinh thành Nhân Loại, Chư Thiên, 
Phạm Thiên, Hữu Tình Địa Ngục và Thức Chuyên Khởi là việc trông thấy, việc được lắng 
nghe v.v. 

4. Thức Thực thì dắt dán Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực. 

[Chú thích: Từ ngữ Ahãra (Vật Thực) được dùng trong ý nghĩa là Chất Bô Phẩm, 
chất đinh dưỡng, thức ăn. Đoàn Thực bao hàm miếng ăn, vật thực dùng để ăn, cấp dưỡng Chất 
Bồ Phẩm cho cơ thé vật chất. Xúc Thực là thức ăn của các xúc giác, cấp đưỡng Chất ВО 
Phẩm cho Ngũ Thọ. Y Tư Thực là thức ăn tinh thần, là các Tâm Sở Tư ở trong 29 thể loại 
Tâm Bắt Thiện và Tâm Thiện Hiệp Thế. Những thức ăn tỉnh thần này cấp dưỡng Chất Bó 
Phẩm, hoặc tạo nên hiện tượng tái sinh trong Tam Giới. Thức Thực có nghĩa là vật thực cho 
Thức Tái Sinh, cấp dưỡng những Tâm Sở và các Sắc Nghiệp Danh Sắc đồng câu sinh cùng 
một lúc. Có 19 thể loại Thức Tái Sinh. Trong trường hợp Cõi Nhất Сап của Chúng Phạm 
Thiên Hữu Tình Vô Tưởng thì chỉ cáp dưỡng đơn thuần Sắc Pháp. Trong Cõi Tứ Danh Uẫn 
thì chỉ cấp đưỡng đơn thuần Danh Pháp. Trong kiếp sống Chúng Hữu Tình Ngũ Uán thì có 
được cấp dưỡng cả hai Danh và Sắc Vật Thực]. 


Kết Thúc Phần Tổng Hợp Hỗn Hợp 


TÓNG HỢP ĐĂNG GIÁC РНАМ (ВОРНІРАККНІҮАЅАМСАНА) 
Việc Trình Bày Liệt Kê Thành Duy Nhất Một Nhóm Pháp Bên Phía Tuệ Đạo 


Bodhipakkhiyasaägahe cattäro safipa((hanä: kāyānupassanā - safipatfhanam, 
vedanāpassanā - safipafthänam, сіќапираѕѕапя - satipatthanam. 

Cat(äro sammappadhäanä: uppannänam раракапат pahānāya vãyãmo, 
апирраппапат раракапат anuppädäya уауато, апирраппапат kusalãnam 
uppadaya уауато, прраппапат kusalãnam bhiyyobhäväya vāyāmo. 
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Сайаго iddhipada: chandiddhipädo, viriyiddhipādo, cittiddhipado, vimamsiddhi 
радо. 

Райсіпагіуӣпі: saddhindriyam, viriyindriyam, satindriyam, samäãđhindriyam, 
paññindriyam. 

Pañcabalani: saddhãbalam,  viriyabalam, safibalam,  samadhibalam, 
paññãbãlam. 

Saffabojihaigã: satisambojjhañgo, dhammavicayasambojjhango,  viriya 
sambojjhango, pIfisambojjihango, passaddhisambojjihadgo, samādhi sambojjhaủgo, 
upekkhãsambojjhango. 

At(hamaggangani: sammadifthi sammasañkappo, sammāvācā, затта 
kammmanfo, sammmãjTvo, sammavayamo, sammmäãsati, sammãsamaäadhi. 

Ettha рапа сайаго satipatthanati sammasati екауа рауиссай. Таза catfäro 
sammappadhãnäfi ca sammavayamo. 

Chando ciftam upekkhã ca ѕаааһа passaddhi pītiyo. Sammaditthi ca ѕаћкарро 
väyämo virafiftayam. 

Заттаѕай samadhidi cuddasete ѕарһауаќо. Sattatfimsappabhedena sattadhä 
tattha saủgaho. 

Sañnkappa passaddhi ca pItupekkhã chando ca cifam viratitayañ ca. 
Navekathänä viriyam nava a{(ha sati samādhi catu pañca paññã. 

Saddhã duthãnuttamasattatimsaddhammäanameso pavaro vibhāgo. 

Sabbe lokuttare honti na vã samkappapTfiyo. Lokiye pi yathãyogam chabbi 
suddhippavattiyam. 

Trong Tổng Hợp Đăng Giác Phần, có: 

Tứ Niệm Xứ là: Thân Tùy Quán Niệm Xứ, Thọ Tùy Quán Niệm Xứ, Tâm Tùy Quán 
Niệm Xứ, Pháp Tùy Quán Niệm Xứ. 

Tứ Chánh Cần là: Tinh cần đoạn trừ các Ác Pháp đã sinh, Tinh cần ngăn ngừa không 
cho các Ac Pháp sẽ khởi sinh, Tinh cân làm cho các Thiện Pháp sẽ sinh khởi, Tinh cân bảo 
trì tăng trưởng các Thiện Pháp đã sinh, 

Tứ Thần Тас là: Dục Thần Тас, Cần Thần Тас, Tâm Thần Тас, Thám Thần Тас. 

Ngũ Quyền Lực là: Tín Quyền Lực, Tán Quyền Lực, Niệm Quyền Lực, Định Quyền 
Lực, Tuệ Quyên Luc. 

Ngũ Lực là: Tín Lực, Tấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, Tuệ Lực. 

Thất Giác Chi là: Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chi, Tinh Tán Giác Chi, Hy Lạc 
Giác Chi, Khinh An Giác Chị, Định Giác Chị, Ха Giác Chi. 

Bát Chỉ Đạo là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tinh Tân, Chánh Niệm, Chánh Định. 

Ở nơi đây, Tứ Niệm Xứ được xem là một Chánh Niệm. Cũng vậy, Tứ Chánh Cần được 
xem là một Chánh Tinh Tân. 
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Như vậy, Tổng Hợp này khi phân loại thì có được bảy nhóm Pháp, gồm có 37 thể loại 
thể theo Thực Tính Pháp, đó là: Dục, Tâm, Trung Gian, Tín, Khinh An, Hỷ Lạc, Chánh Kiến, 
Chánh Tư Duy, Chánh Tinh Tán, ba Ngăn Trừ Phần, Chánh Niệm và Chánh Định. 

Sự phân loại 37 Pháp Tối Thượng này được trình bày như sau: có chín Pháp gồm Tư 
Duy, Khinh An, Hỷ Lạc, Trung Gian, Dục, Tâm và ba Ngăn Trừ Phần được nói đến chỉ có 
một lần. Tinh Tấn đến chín lần, Niệm tám lần, Định bốn lần, Tuệ năm lần, và Tín hai lần. TẤt 
cả những Pháp này đôi khi, ngoại trừ Tư Duy và Hỷ Lạc, sinh khởi trong các Tâm Siêu Thé. 
Các Pháp này cũng sinh khởi trong các Tâm Hiệp Thế, tùy theo trường hợp, trong sự diễn tién 
của sáu giai đoạn Thanh Tịnh (Visuddhi). 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong Tổng Hợp Đăng Giác Phần có được bảy nhóm Pháp, đó là: 1. Niệm Xứ, 2. 
Chánh Cần, 3. Thần Túc, 4. Quyền Lực, 5. Năng Lực, 6. Đẳng Giác Phần, 7. Chi Đồ Đạo. Và 
rằng khi phân loại có được 37 thé loại, như sẽ tuần tự trình bày tiếp theo đây: 


1. МЕМ XÚ (ЅАТІРАТТНАМА) 


Có Tứ Niệm Xứ, đó là: 

1. Thân Tùy Quán Niệm Xứ (Kãyãnupassanasatipafthäna): Niệm kiên trụ trong 
việc thâm sát hữu quan với thân thể, tức là Sắc Uån có hơi thở vô ra, tiêu oai nghỉ, đại oai 
nghi v.v. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm 
Đồng Lực Kiên Сб. 

2. Thọ Tùy Quán Niệm Xứ (V edananupassanasatipat(hana): Niệm kiên trụ trong 
việc thâm sát hữu quan với Thọ, là Hỷ, Khổ, Xả. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 8 Tâm Đại 
Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

3. Tâm Tùy Quán Niệm Xứ (Cittanupassanasatipatthana): Niệm kiên trụ trong 
việc thâm sát hữu quan với Tâm, có Tâm Tham, Tâm Vô Tham, Tâm Sân, Tâm Vô Sân, Tâm 
51, Tám Vô Si v.v. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 
26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

4. Pháp Tùy Quán Niệm Xứ (Оһаттапираззапазайра{ апа): Niệm kiên trụ 
trong việc thâm sát hữu quan với Pháp Thực Tính đang hiện hữu thể theo trạng thái Phi Thực 
Ngã; vả lại có Thực Tính của Tham, Sân, Si v.v. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 8 Tâm Đại 
Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 


2. CHÁNH САМ (ЅАММАРРАРНАМА) 


Có Tứ Chánh Cần, đó là: 
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1. Tinh cần để đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi (Uppannānam pãpakãnam 
` pahãnäaya уауато): Sự nỗ lực tinh cần để xa На Ác Pháp đã sinh khởi lên rồi. Chỉ Pháp là 
Tâm Sở Cân trong 12 Tâm Bât Thiện. 

2. Tinh cần để ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên được (Апирраппапат 
раракапат anuppädãya vāyāmo): Sự nỗ lực tinh cần để ngăn ngừa Ác Pháp vẫn chưa có 
sinh khởi, không cho được khởi sinh. Chi Pháp là Tâm Sở Cân trong 12 Tâm Bât Thiện. 

3. Tinh cần để làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên (Anuppannänam kusala 
nam uppādāya уауато): Sự nỗ lực tinh cần để Thiện Pháp vẫn chưa được sinh, làm cho 
sinh khởi lên. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 21 Tâm Thiện. 

4. Tinh cần để làm tăng trưởng Thiện Pháp đã được sinh khởi lên rồi (Uppannãnam 
kusalanam bhiyyobhäväya vāyāmo): Sự nỗ lực tinh cần để Thiện Pháp đã có được sinh 
khởi, làm cho tăng trướng lên cùng tột. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 21 Tâm Thiện. 


3. THÂN TÚC (IDDHIPÄDA) 


Có Tứ Thân Túc, đó là: 

1. Dục Thần Túc (Chandiddhipäda): Sự hoan һу duyệt ý một cách đũng mãnh làm 
thành túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, Quả. Chi Pháp là 
Tâm Sở Dục trong 21 Tâm Thiện. 

2. Cần Thần Túc (Viriyiddhipäda): Sự nỗ lực tinh cần một cách đũng mãnh làm 
thành túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, Quả. Chỉ Pháp là 
Tâm Sở Cần trong 21 Tâm Thiện. 

3. Tâm Thần Túc (Cittiddhipäda): Sự chú tâm một cách dũng mãnh làm thành túc 
căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, Quả. Chi Pháp là 21 Tâm Thiện. 

4. Thám Thần Túc (Vimamsiddhipada): Trí Tuệ một cách đũng mãnh làm thành túc 
căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, Quả. Chi Pháp là Tâm Sở Trí 
Tuệ trong 17 Tâm Thiện Tương Ưng Trí. 


4. QUYÊN LỰC (INDRÏVA) 


Có Ngũ Quyền Lực, đó là: 

1. Tín Quyền Lực (SaddhindrTya): Tín làm thành người chủ quản trong sự sùng tín 
đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp là Tâm Sở Tín trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy 
Tác, 26 Tâm Đông Lực Kiên Có. 

2. Tán Quyền Lực (ViriyindrTya): Tinh Tán làm thành người chủ quản trong sự nỗ 
lực tỉnh cần đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm 
Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

3. Niệm Quyền Lực (Satindriya): Niệm làm thành người chủ quản trong việc chánh 
niệm đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại 
Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 
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4. Định Quyền Lực (Samadhindriya): Định làm thành người chủ quản trong việc 
kiên trụ trong Cảnh thích hợp. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 
Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

5. Tuệ Quyền Lực (PaññindrTya): Trí Tuệ làm thành người chủ quản trong việc liễu 
tri được Chân Lý. Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 4 Tâm 
Đại Duy Tác Tương Ứng Trí, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 


5. NĂNG LỰC (BALA) 


Có Ngũ Năng Luc, đó là: 

1. Tín Năng Lực (Saddhäbala): Tín làm thành người bất kinh động trong sự sùng tín 
đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp là Tâm Sở Tín trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy 
Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

2. Tán Năng Lực (VTriyabala): Tinh Tán làm thành người bát kinh động trong sự nỗ 
lực tinh cần đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm 
Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

3. Niệm Năng Lực (Satibala): Niệm làm thành người bất kinh động trong việc chánh 
niệm đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 8 Tâm Đại Thiện, § Tâm Đại 
Duy Tác, 26 Tâm Dông Lực Kiên Có. 

4. Định Năng Lực (Samaädhibala): Định làm thành người bắt kinh động trong việc 
kiên trụ trong Cảnh thích hợp. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 
Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

5. Tuệ Năng Lực (Paññãbala): Trí Tuệ làm thành người bát kinh động trong việc liễu 
tri được Chân Lý. Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm 
Đại Duy Tác Tương Ung Trí, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 


6. СТАС CHI (ВОЈЈНАМСА) 


Có Thất Giác Chi, đó là: 

1. Niệm Đắng Giác Chi (Safisambojjhanga): Sự truy niệm làm thành Chi Phần của 
việc liễu tri Tứ Thánh Рё. Chỉ Pháp là Tâm Sở Niệm trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy 
Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

2. Trạch Pháp Đăng Giác Chi (Dhammavicayasambojjhanga): Sự thẩm sát tuyển 
trach Pháp trong cả hai phía Nội — Ngoại, làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Pé. 
Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác 
Tương Ứng Trí, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

3. Tỉnh Тап Đẳng Giác Chỉ (Viriyasambojjhanga): Sự nỗ lực tinh cần làm thành 
Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Рё. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 
Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 
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4. Hy Lạc Đắng Giác Chi (Prtisambojjhañga): Sự thỏa lòng duyệt ý làm thành Chi 
Phần của việc liễu tri Tứ thánh Dé. Chi Pháp là Tâm Sở Hy Lạc trong 4 Tâm Đại Thiện câu 
hành Hy, 4 Tâm Đại Duy Tác câu hành Hy, 30 Tâm Đông Lực Kiên Có Hy Thọ (SappTtika 
appanãjavana); hoặc 3 Tâm Thiện Sắc Giới, 3 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thế. 

5. Khinh An Đắng Giác Chỉ (Passaddhisambojjhanga): Sự an lạc Thân, an lạc Tâm 
làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Đế. Chi Pháp là Tâm Sở Thân An, Tâm Sở 
Tâm An trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

6. Định Đăng Giác Chỉ (Samadhisambojjhanga): Sự kiên trụ trong Cảnh làm thành 
Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Рё. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 8 Tâm Đại 
Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Luc Kiên Cố. 

7. Ха Đẳng Giác Chi (Upekkhãsambojjhanga): Việc làm cho các Pháp Tương Ưng 
có sự quân bình trong chức năng của mình, làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh 
Đế. Chi Pháp là Tâm Sở Trung Gian trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm 
Đồng Lực Kiên Cố. 


7. CHI ĐỎ ĐẠO (МАССАКСА) 


Có Bát Chi Đồ Đạo, đó là: 

1. Chánh Kiến (Ѕаттааі і): Sự trông thấy chân chánh làm thành đạo lộ cho đi đến 
Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 
Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

2. Chánh Tư Duy (Ѕаттаѕаћкарра): Sự nghĩ suy chân chánh làm thành đạo lộ cho 
đi đến Đạo Quá, Мір Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Tầm trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy 
Tác, 10 Tâm Đồng Lực Sơ Thiền, hoặc 1 Tâm Thiện Sắc Giới, 1 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 8 
Tâm Siêu Thé. 

3. Chánh Ngữ (Sammäväc8): Việc nói lời chân chánh làm thành đạo lộ cho đi đến 
Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Chánh Ngữ trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Siêu Thế. 

4. Chánh Nghiệp (Sammäãkammanta): Việc hành động chân chánh làm thành đạo 
lộ cho đi đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Chánh Nghiệp trong 8 Tâm Đại Thiện, 
8 Tâm Siêu Thé. 

5. Chánh Mạng (Sammääjïva): Việc nuôi mạng chân chánh làm thành đạo lộ cho đi 
đến Đạo Quá, Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Chánh Mạng trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Siêu 
Thé. 

6. Chánh Tinh Tán (Sammāvāyāma): Sự nó lực chân chánh làm thành đạo lộ cho đi 
đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 6 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy 
Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

7. Chánh Niệm (Sammäsafi): Sự truy niệm chân chánh làm thành đạo lộ cho đi đến 
Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 
26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 
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8. Chánh Định (Sammasamadhi): Sự kiên trụ định thức chân chánh làm thành đạo 
lộ cho đi đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong Š Tâm Đại Thiện, 8 
Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 
KỆ NGÔN TRÌNH BÀY CHI PHÁP CẢ BẢY NHÓM ĐẲNG GIÁC PHẢN 


Chando ciftam upekkhä ca Saddhã passaddhi pītiyo 


Sammeaditthi ca sañkappo Vayamo viratittayam. 
Sammasati samadhtrti Cuddasete sabhāvato. 
Sattatimsappabhedena Sattadhã tattha sañgaho. 


Nhu vày, Tóng Hop này khi phán loai có duoc bảy nhóm Pháp, gồm có 37 thê loại thể 
theo Thực Tính Pháp, đó là: Dục, Tâm, Trung Gian, Tín, Khinh An, Hỷ Lạc, Chánh Kiến, 
Chánh Tư Duy, Chánh Tinh Тап, ba Ngăn Trừ Phần, Chánh Niệm và Chánh Định. 

Капе khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý thì những thé loại Pháp Đẳng Giác Phần này có 
được 14 Pháp như уйу: Dục, Tâm, Trung Gian, Tín, Khinh An (Thân An và Tâm An cả hai 
này kết hợp lại thành 1), Hỷ Lạc, Trí Tuệ, Tầm, Cần, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, Niệm, Nhất 
Thống. Rằng khi tính theo phân loại có 37 thể loại. Việc liệt kê thành từng mỗi nhóm ở trong 
những 37 thể loại Pháp Đăng Giác Phần này, có được 7 nhóm như vây. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN TÍCH 14 CHI PHÁP 
THEO VỊ TRÍ PHÁP ĐĂNG GIÁC PHẢN 


Sañkappa passaddhi ca pītupekkhā Chando ca cittam viratittayañ ca. 


Navekathana viriyam nava аа Sati samādhi catu pañca paññä. 

Saddhã duthãnuttamasattatimsad-  Dhammänameso pavaro vibhãgo. 

Sự phân loại 37 Pháp Tối Thượng này được trình bày như sau: có chín Pháp gồm Tư 
Duy, Khinh An, Hỷ Lạc, Trung Gian, Dục, Tâm và ba Ngăn Trừ Phần được nói đến chỉ có 
một lần. Tinh Tán đến chín lần, Niệm tám lần, Định bốn lần, Tuệ năm lần, và Tín hai lần. 

+ Tầm, Khinh An, Hỷ Lạc, Trung Gian, Dục, Tâm và 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, với 
từng mỗi thé loại của cả 9 Chi Pháp này có mỗi một vị trí là: 1. Tâm Sở Tầm làm thành Chánh 
Tư Duy Đạo, 2. Tâm Sở Khinh An làm thành Khinh An Đắng Giác Phần, 3. Tâm Sở Hỷ Lạc 
làm thành Hy Lạc Đắng Giác Phần, 4. Tâm Sở Trung Gian làm thành Ха Đẳng Giác Chị, 5. 
Tâm Sở Dục làm thành Dục Thần Túc, 6. Tâm làm thành Tâm Thần Тис, 7. Tâm Sở Chánh 
Ngữ làm thành Chánh Ngữ Đạo, 8. Tâm Sở Chánh Nghiệp làm thành Chánh Nghiệp Đạo, 9. 
Tâm Sở Chánh Mạng làm thành Chánh Mạng Đạo. 

+ Một Tâm Sở Cần có được 9 vị trí, đó là: 1. Làm thành 4 Chánh Cần, 2. Làm thành 
1 Cần Thần Тас, 3. Làm thành 1 Tấn Quyền Lực, 4. Làm thành 1 Tấn Năng Lực, 5. Làm 
thành 1 Tinh Tấn Đăng Giác СЫ, 6. Làm thành 1 Chánh Tinh Tán Đạo. 
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+ Mật Tâm Sở Niệm có được 8 vị trí, đó là: 1. Làm thành 4 Niệm Xú, 2. Làm 
thành 1 Niệm Quyển Lực, 3. Làm thành 1 Niệm Năng Lực, 4. Làm thành 1 Niệm Đăng Giác 
Chi, 5. Làm thành 1 Chánh Niệm Đạo. 

+ Một Tâm Sở Nhất Thống có được 4 vị trí, đó là: 1. Làm thành 1 Định Quyền Lực, 
2. Làm thành 1 Định Năng Lực, 3. Làm thành 1 Định Đăng Giác Chi, 4. Làm thành 1 Chánh 
Định Đạo. 

+ Một Tâm Sở Trí Tuệ có được 5 vị trí, đó là: 1. Làm thành 1 Thâm Thần Túc, 2. 
Làm thành 1 Tuệ Quyền Lực, 3. Làm thành 1 Tuệ Lực, 4. Làm thành 1 Trạch Pháp Đăng Giác 
Chi, 5. Làm thành 1 Chánh Kiến Đạo. 

+ Một Tâm Sở Tín có được 2 vị trí, đó là: 1. Làm thành 1 Tín Quyền Lực, 2. Làm 
thành 1 Tín Năng Luc. 

Việc phân tích 37 thể loại Pháp Đăng Giác Phần Tối Thượng một cách đúng đắn có 
được như уду. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY SINH TRÚ СОА 37 PHÁP ĐĂNG GIÁC PHÀN 


Sabbe lokuttare honti Na уа samkappapitiyo. 
Lokiye pi yathāyogam Chabbisuddhippavattiyam. 

Tất cả những Pháp này đôi khi, ngoại trừ Tư Duy và Ну Lạc, sinh khói trong các Tâm 
Siêu Thế. Các Pháp này cũng sinh khởi trong các Tâm Hiệp Thế, tùy theo trường hợp, trong 
sự diễn tiến của sáu giai đoạn Thanh Tịnh (Visuddbi). 

Tất са những 37 Pháp Đắng Giác Phần thường được sinh khởi trong Tâm Siêu Thế. Cả 
hai Chánh Tư Duy Рао và Hy Lạc Đẳng Giác Phần đây, thường không có sinh khởi trong một 
vài cái Tâm Siêu Thế; tức là Chánh Tư Duy thường không có sinh khởi trong Tâm Nhị Thiền 
Siêu Thế (Lokuttaradufiyajhãnacitta) (vì không còn Chi Tầm). Hy Lạc Đắng Giác Phần 
thường không có sinh khởi trong Tâm Tứ Thiền và Tâm Ngũ Thiền Siêu Thế (Lokut 
taracatutthajhãna - райсатајһапа) (vì không còn СЫ Hy). Những са 37 Pháp Đẳng Giác 
Phần này một khi thành tựu viên mãn đủ cả Lục Thanh Tịnh [loại trừ Tri Kiến Thanh Tịnh 
(Ñanadassanavisuddhi)] cũng sẽ phải được phối hợp ngay trong Tâm Thiện Hiệp Thế và 
Tâm Duy Tác cho đặng thường sinh khởi (vì lẽ việc tu tập Pháp Hành cho được thành tựu 
viên mãn cả Lục Thanh Tịnh có Giới Thanh Tịnh (Sïlavisuddhi) v.v. cho đến Đạo Tri Kiến 
Thanh Tịnh (Pafipadãñãnadassanavisuddhi) cũng sẽ phải tu tập Pháp Hành ngay trong tát 
cå các Tâm Thiên Hiêp Thé và Tâm Duy Tác này vây.) 


LỜI GIẢI THÍCH ĐĂNG GIÁC PHÀN 


Câu Chú Giải từ ngữ Bodhipakkhiyasañgaha (Tổng Hợp Đắng Giác Phần), là: 
Cattäri ѕассӣпі bujjhatīti = Bodhi - Pháp chủng nào liễu tri са Tứ Thánh Đế, bởi do thế 
Pháp chủng ấy được gọi tên Giác Ngộ. Tức là Trí Tuệ hiện hữu trong 4 Tâm Đạo. 
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Nhu Dúc Phát 18р y khài thuyét trong Вб Kinh Pali Dai Xién Minh (Mahaniddesa) 
rằng: Bodhi vuccati catisu maggesu йарат ñana - Trí Tuệ trong Tứ Đạo, gọi là Giác Ngộ. 

Bodhiya pakkhe bhaväti = Bodhipakkhiyä - Pháp khởi sinh trong một phía của Tứ 
Tuệ Đạo được gọi tên là Đắng Giác. Là 37 Pháp Đẳng Giác Phần. 

Bodhi pakkhiyänam saủgahofi = Bodhipakkhiyasangaho - Việc trình bày tập hợp 
tất cả lại làm thành một phía Tứ Tuệ Đạo, bởi do thế mới được gọi là Tổng Hợp Đắng Giác 
Phần. 

[Chú thích: Từ ngữ Bodhipakkhiya (Đắng Giác Phần) cũng còn được gọi là 37 
Phẩm Trợ Đạo. Bodhi là Giác Ngộ. hoặc Bậc có nguyện vọng thành đạt Giác Ngộ (Giác Hữu 
Tình). Pakkhiya theo ý nghĩa trực tiếp là “đứng về phía của”]. 


1. NIỆM XÚ (ЅАТІРАТТНАМА) 


Câu Chú Giải từ ngữ Satipatthãna (Niệm Xứ) là: Sampayutta dhammesu pamukhä 
padhãnã һиќуа kāyādīsu ãrammanesu titthatiti = Ра{{ апат - Pháp chủng nào làm chủ 
vị, tức là làm thành chính yếu trong tất cả các Pháp Tương Ưng, và rồi an trụ ở tất cả các 
Cảnh, có Thân v.v. bởi do thế Pháp chủng ấy mới có tên gọi Xứ. 

Sati eva patthaánanti = Safipatthãnam - Đích thị chính là Niệm làm thành chính yếu 
trong Pháp Tương Ung, và rồi kiên trụ ở trong Cảnh, có Thân v.v. bởi đo thế mới gọi tên là 
Niệm Xứ. 


NGUYÊN NHÂN CHÍ CÓ MỘT PHÁP NIỆM MÀ LÀM ĐƯỢC СА TÚ NIÊM ХС 


+ Chỉ có mỗi một Pháp Niệm mà làm thành cả Tứ Niệm Xứ, bởi vì: 

- Thiết lập cho việc hạn định về Cảnh, có 4. 

- Thực tướng của trẫm triệu hiện khởi lên, cũng có 4. 

- Và việc đoạn tận các Pháp Điên Đảo, cũng có 4. 

- Với nguyên nhân này mà chỉ có một Pháp Niệm mới làm được cả Tứ Niệm Xứ. 


CÁNH LÀM THÀNH TRÚ XÚ CHO VIỆC HAN ĐỊNH СОА NIÊM 


+ Có bốn Cảnh làm thành trú xứ cho việc hạn định của Niệm, đó là: 

1. Sắc Uán (Ripakhandha): làm thành Cảnh cho việc hạn định của Niệm, được gọi 
là Thân Tùy Quán Niệm Xứ. 

2. Thọ Uán (Уедапакћапаћа): làm thành Cảnh cho việc hạn định của Niệm, được 
201 là Thọ Tùy Quán Niệm Xứ. 

3. Thức Сап (Vi iññãnakhandha): làm thành Cảnh cho việc hạn định của Niệm, được 
gọi là Tâm Tùy Quán Niệm Xứ. 

4. Tưởng Uån (Saññãkhandha) và Hành Uán (Sankhãärakhandha): làm thành Cảnh 
cho việc hạn định của Niệm, được gọi là Pháp Tùy Quán Niệm Xứ. 
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TÚ THUC TƯỚNG LÀM THÀNH TRÄM TRIỆU HIỆN KHỞI LÊN 
VÀ VIỆC DOAN ТАМ TÚ PHÁP ĐIÊN ĐẢO (VIPALLÃSADHAMMÃA) 


1. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong Thân (Kaya), làm thành tác nhân cho 
Bắt Tịnh Thực Tướng (Asubhalakkhana) hiện khởi lên, và cũng ngay trong cùng một sát 
na ấy, thường đoạn tận Tịnh Điên Đảo (Subhavipallãsa) cho diệt mát đi. 

2. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong Thọ (Уедапа), làm thành tác nhân cho 
Khô Đau Thực Tướng (Dukkhalakkhana) hiện khởi lên, và cũng ngay trong cùng một sát 
па ấy, thường đoạn tận Lạc Điên Đảo (Sukhavipalläsa) cho diệt mất đi. 

3. Việc hạn định thẩm sát thường luôn ở trong Tâm (Сіќќа), làm thành tác nhân cho 
Vô Thường Thực Tướng (Aniccalakkhana) hiện khởi lên, và cũng ngay trong cùng một sát 
na ấy, thường đoạn tận Thường Điên Đảo (Niccavipallasa) cho diệt mát đi. 

4. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong Thực Tính Pháp (Sabhävadhamma) 
tức là Tưởng và Hành, làm thành tác nhân cho Vô Ngã Thực Tướng (Anattalakkhana) hiện 
khởi lên, và cũng ngay trong cùng một sát na ấy, thường đoạn tận Ngã Điên Đảo (Atta 
vipalläsa) cho diệt mát đi. 

[Chú thích: Từ ngữ Satipatthäna (Niệm Xứ) khi chiết tự gồm có hai từ ngữ Sati + 
Patthana. Sati là Niệm, ghi nhớ, hay biết, hoặc chú tâm ghi nhận. Patthana là củng cố, 
thiết lập, áp đặt lên, nền tảng, hoặc Xứ. Các Pháp Niệm Xứ này được áp dụng để trau рібі và 
phát triển ở cả hai lãnh vực, An Chỉ và Minh Sát Tuệ. Từng mỗi Niệm Xứ được chủ hướng 
vào một mục tiêu riêng biệt. Quán niệm về bốn Xứ này, có một đạo lộ hướng dẫn đến sự phát 
triển trạng thái Bất Tịnh (Asubha), Khổ Đau (Dukkha), Vô Thường (Апісса) và Vô Ngã 
(Anatta); và có một đạo lộ khác thì nhằm đoạn tận trạng thái Tịnh (Subha), Lạc (Sukha), 
Thường (Nicca) và Ngã (Atta). Một cách vắn tắt, đề mục thâm sát chú niệm có thể được 
chia ra làm hai thành phần; đó là Niệm về Мата (Danh), và Niệm về Rũpa (Sắc). Thân 
Tùy Quán Niệm Xứ, hoặc còn gọi là Niệm Thân, liên hệ đến thành phần Rũpa (Sắc); chẳng 
hạn như hơi thở được xem là một Rüpa. Thọ Tùy Quán Niệm Xứ và Tâm Tùy Quán Niệm 
Xứ (còn được gọi là Niệm Thọ và Niệm Tâm) đã đề cập đến những thể loại cảm thọ và 
những tâm thức sai khác nhau. Pháp Tùy Quán Niệm Xứ (còn được gọi là Niệm Pháp) đã 
đề cập đến cả hai, Danh và Sắc. Trong bài Kinh Niệm Xứ, là bài Kinh thứ 10 ở trong Trung 
Bộ Kinh đã có trình bày đầy đủ với nội dung chi tiết về Tứ Niệm Xứ này]. 


2. CHÁNH САМ (ЅАММАРРАРНАМА) 


Câu Chú Giải từ ngữ Sammappadbana (Chánh Cần) là: Ѕаття padahanti etenäti 
= Sammappadhäna - Tất cả các Pháp Tương Ưng có sự nỗ lực tỉnh cần một cách chân chánh, 
cùng với việc nương vào Pháp chủng ấy; bởi do thế Pháp chủng làm thành tác nhân của sự nỗ 
lực tinh cần đấy, mới được gọi tên Chánh Cần. Là Tâm Sở Cần. 
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Tinh Tán được làm thành Chánh Cần phải là thể loại Tinh Tán một cách mãnh liệt. 
Tỉnh Tán thông thường thì không thể nào làm được, và Tinh Tán làm thành Chánh Cần đây, 
phải là Tinh Tán hiện hữu duy nhất chỉ ở trong Tâm Đồng Lực Thiện thôi. Còn Tinh Tấn 
hiện hữu ở trong Tâm Đồng Lực Duy Tác và Tâm Quả thì không thể nào làm thành Chánh 
Cần được. Vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh thường đã vượt thoát khỏi chức năng tạo tác hữu quan 
với việc đoạn tận Bát Thiện và tác hành cho Thiện sinh khởi đi rồi. Bởi do thế, Tinh Tán hiện 
hữu trong Tâm Đồng Lực Duy Tác mới không được gọi là Chánh Cần. Đối với Tinh Tán hiện 
hữu ở trong Tâm Quả cũng tương tự như nhau, tức là bất hữu quan với cả bốn chức năng ấy, 
vì lẽ tự bản thân mình đã là Dị Thục Quá rồi. 


NGUYÊN NHÂN CHỈ CÓ MỘT PHÁP TINH TẤN 
MÀ LÀM ĐƯỢC CẢ TÚ CHÁNH CÀN 


+ Chỉ có mỗi một Pháp Tinh Tán làm thành cả Tứ Chánh Cần vì lẽ Sự Vụ (Kicca) 
của Tinh Tán ở tại nơi đây hiện hữu bón thể loại, đó là: 

1. Tinh cần йё đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi. 

2. Tinh cần để ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên. 

3. Tinh cần để làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên. 

4. Tỉnh cần để làm tăng trưởng Thiện Pháp đã có được sinh khởi lên rồi. 


1.Tinh cần để đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi (Орраппапат päpakä 
nam pahanaya vãyãmo): Tại nơi đây, Bất Thiện Pháp đã có sinh khởi lên rồi, ở chỗ được 
gọi Орраппарарака có nghĩa Bất Thiện hữu quan với Ác Hạnh (Duccarita) và Ác Mạng 
(Dūrājīva) mà bản thân đã có tạo tác ngay trong kiếp sống này. Một trường hợp khác nữa, 
cho dù quả thật thé loại Bát Thiện hữu quan với Ác Hạnh và Ác Mạng mà bản thân vẫn chưa 
có từng tạo tác đi nữa, tuy nhiên vẫn có thực tính tương tự với Ác Hạnh — Ác Mạng : mà bản 
thân đã có từng tạo tác đi rồi, thì thể loại Bất Thiện Ác Hạnh — Ác Mạng ấy cũng vẫn được 
gọi tên Ác Pháp đã từng sinh (Орраппарарака) tương tự như nhau, thế nhưng chăng phải 
là trực tiếp. Chẳng hạn như nam nhân K đã từng có sát hại đến gà, bởi đo thế Bất Thiện Sát 
Mạng (Akusalapanätipata) đây, là thé loại Ác Pháp đã từng sinh (Орраппарарака) một 
cách trực tiếp đối với nam nhân K này. Còn về việc Bát Thiện Sát Mạng (Akusalapanäti 
pata) hữu quan với việc sát mạng ở các loài Hữu Tình khác, ngoài ra việc sát mạng gà, cũng 
vẫn được gọi là Ác Pháp đã từng sinh (Uppannapäpaka) tương tự như nhau; thế nhưng 
hiện hành một cách gián tiếp, vì lẽ lập ý chỉ lấy tên gọi của hành động tạo tác thôi. Bởi vì việc 
sát mạng gà, hoặc sát mạng đến các Hữu Tình khác, tất cả cũng đều gọi tên Sát Mạng (Pana 
tipata) hết са Һау. Những Ác Hạnh khác cũng hiện hành tương tự y theo phương thức này. 

Theo lẽ thường nhiên, một khi Bát Thiện Nghiệp Lực đã có từng sinh khởi lên rồi, thì 
cũng phải diệt tắt, và sẽ chăng thể nào tồn tại được lâu dài. Khi đã là như vậy, thì việc đoạn 
tận Bát Thiện đã có từng sinh khởi lên, sẽ chàng phải là việc đoạn tận một cách trực tiếp được, 
mà đó chỉ là việc đoạn tận gián tiếp thôi. Sẽ nói rằng một khi thâm sát liễu tri được đúng sai 


196 


rồi, thì cũng có sự chủ tâm ràng Ta dáy së khóng tao Ác Hạnh, như việc sát tử Hữu Tình v.v. 
và hơn nữa trong sự diễn tién của câu chuyện này thì cũng không đáng phải nỗ lực để giữ lấy 
nghĩ suy ấy cho khởi sinh ưu não buồn lòng, vì lẽ chẳng có lợi ích chỉ са. Có nghĩa sẽ không 
thể nào làm cho Thiện Pháp bị thôi giảm đi được, mà trái lại bởi do nương vào việc nghĩ suy 
này, chỉ sẽ làm cho phát sinh tội lỗi, tức là sẽ làm cho tâm thức thêm buôn rầu nóng nây khởi 
sinh lên. Một khi đã thâm sát một cách thấu đáo như vậy rồi, thì cũng buông bỏ việc nghĩ suy 
ấy đi, rồi nỗ lực tinh cần làm cho tâm trí khởi sinh Thiện Pháp nối tiếp theo. Cả hai thể loại 
này được gọi tên là Uppannänam раракапат pahãnãya уауато. Còn việc đoạn tận Bát 
Thiện đã từng sinh của Tinh Tán trong phần Đạo Thiện (Maggakusala) thì đã rõ ràng rồi. 


2. Tỉnh cần để ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên được (Апирраппа 
пат раракапат апиррадӣуа vāyāmo): Tai nơi đây, Bất Thiện Pháp vẫn chưa từng có sinh 
khởi - ở chỗ được gọi Апирраппапат có nghĩa là Bất Thiện hữu quan với việc Ác Hạnh và 
Ác Mạng mà bản thân vẫn chưa từng có tạo tác chỉ trong kiếp sống này. Vì lẽ thường nhiên 
tất cả con người sinh tử luân hồi trong Vòng Luân Hồi Khổ đây, sẽ không thể nào đã không 
từng tạo tác Bát Thiện Pháp với Ác Hạnh và Ác Mạng ду duoc, àt hàn đã từng có tao tác hét 
cả thấy; bởi do thế mới lập ý láy Bất Thiện Pháp vẫn chưa từng sinh khởi đấy chỉ là ó trong 
kiếp sống này thôi. Ác Pháp chưa từng sinh (Апирраппарарака) đây, có hai thê loại, là: 


+ Người nào vẫn chưa từng có thâu đạo, bởi do thế Bất Thiện mà chưa từng sinh đây, 
đó chính là Bất Thiện chưa từng sinh đối với người ấy. 

+ Người nào đã từng có thâu đạo về ngân tiền, nhưng vẫn chưa từng thâu đạo về kim 
tiền; bởi do thế Bất Thiện chưa từng sinh hữu quan với việc thâu đạo kim tiền thì được liệt kê 
thành Bất Thiện chưa từng sinh đối với người ấy. Tại đây lập ý chỉ lấy sự khác biệt với nhau 
giữa Cánh cũ và Cảnh mới; tức là vật chất của cải mà người ấy vẫn chưa từng thâu đạo với 
vật chất đã từng có thâu đạo, đích thị là chăng giống với nhau; chính vì thế, mới được liệt kê 
thành thể loại Bất Thiện chưa từng sinh. 


Lại nữa, Ngài Chú Giải Sư nói rằng bát luận một người nào đã từng có sát mạng Hữu 
Tình rồi; thế nhưng khi hãy còn ít tuổi thì vẫn chưa từng có sát mạng Hữu Tình, và tiếp đến 
đã có sát mạng Hữu Tình nhưng lại không nghĩ tưởng đến, lại còn quên hết tất cả đi. Khi đã 
là như vậy, thì cũng vẫn được liệt kê thé loại Bất Thiện Sát Mạng (Akusalapänãtipãta) này 
là thé loại Bất Thiện chưa từng sinh đối với người ấy; tuy nhiên chỉ hiện hành một cách gián 
tiếp, chẳng phải là trực tiếp. Sự cố gắng để cho các Thiện Pháp mới được sinh khởi, tức là 
cân phòng lưu tâm thường luôn ở trong Thiện Pháp với việc thực hiện xả thí, trì giới, tiễn tu 
Chỉ Quán, việc phụng dưỡng Mẹ Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ; việc nghiên cứu học hỏi, việc giảng 
dạy Pháp Học, việc nguyện thọ trì Điều Tiết Dục (Dhütañga — Đầu Đà), việc trùng tu các tự 
viện v.v. Việc thực hiện như đã vừa đề cập đến đây, cũng được gọi là Aunppannãänam 
papakanam anuppädäya уауато. 


3. Tinh cần đề làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên (Anuppannänam kusala 
nam uppädäya vãyãmo): Tại nơi đây, Thiện Pháp mới - tức là Thiện Pháp vẫn chưa từng 
có sinh khởi, ở chỗ được gọi Anuppannakusala lập ý đến Thiện Hiệp Thế gồm có Chỉ Quán, 
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v.v. tùy theo thích hợp mà vẫn chưa từng có sinh khởi trong kiếp sóng này; và Dao Thiện 
(Maggakusala) vẫn chưa từng có sinh khởi trong kiếp sống này và những kiếp sống trước. 


Người nào vẫn chưa từng thực hiện Xà Thí Thiện, bởi do thế Xà Thí Thiện ấy là Thiện 
chưa từng sinh (Anuppannakusala). Đối với người ấy, hoặc với người đã từng có thực hiện 
Xà Thí Thiện rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thọ trì Ngũ Giới; từng thọ trì Ngũ Giới rồi, thế 
nhưng vẫn chưa từng thọ trì Bát Giới; từng thọ trì Ngũ Giới và Bát Giới rồi, thế nhưng vẫn 
chưa từng thực hiện Chỉ Quán; bởi do thế những thé loại Ngũ Giới, Bát Giới, Chỉ Quán đây 
cũng thuộc thé loại Thiện chưa từng sinh (Anuppannakusala) đối với người ấy, tương tự 
như nhau. Hoặc chỉ nội ở trong việc Xả Thí Thiện ấy không thôi, với người nào chỉ duy nhất 
đã từng múc vật thực bỏ vào bát cúng dường vị Tỳ Khưu, thế nhưng không từng cúng đường 
y áo; hoặc đã từng xuất gia thành vị Tỳ Khưu, thế nhưng vẫn chưa từng cúng dường Thí Tăng 
Y (Kathina); hoặc đã từng cúng dường Thí Tăng Y rồi, thế nhưng vẫn chưa từng kiến tạo 
Pháp Bảo v.v. Tương tự như nhau, những thể loại này cũng được gọi là Thiện chưa từng 
sinh (Anuppannakusala), và việc đã vừa đề cập đến tại đây cũng sắp thành thé loại Thiện 
Hiệp Thế. 

Đối với Đạo Thiện (Maggakusala) vẫn chưa từng có sinh khởi đấy, tức là với người 
nào đã từng tiến tu Minh Sát Tuệ rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thành tựu Quả vị Thất Lai; 
hoặc đã thành tựu Quả vị Thất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành tựu Quả vị Nhất Lai; hoặc 
đã thành tựu Quả vị Nhất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành tựu Quả vị Bát Lai; hoặc đã thành 
tựu Quả vị Bất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành tựu Quả vị Vô Sinh; thế thì những Đạo 
Thiện như đã vừa đề cập đến tại đây cũng được gọi là Đạo Thiện vẫn chưa từng sinh khởi 
vậy. Khi người nào đã thâm thị thấy rằng bất luận một Thiện Pháp nào ở trong tất cả những 
Thiện Pháp như đã vừa đề cập, mà vẫn chưa từng sinh khởi đối với mình, thì liền nỗ lực tinh 
cần thực hiện cho được sinh khởi. Đích thị chính việc nỗ lực tinh cần để làm cho Thiện Pháp 
mà vẫn chưa từng có sinh khởi, cho có được sinh khởi đối với bản thân mình, thì đã được 501 
tên là Апирраппапат Киѕаіапат uppadaya vāyāmo. 


4. Tinh cần để bảo trì tăng trưởng Thiện Pháp đã có sinh khởi lên rồi (Орраппа 
nam kusalãnam bhiyyobhãvãya уауато): Tại nơi đây, Thiện Pháp đã từng có sinh khởi 
cho được tăng trưởng thêm lên, ở chỗ được gọi Uppannakusala (Thiện đã từng sinh) chỉ 
lập ý riêng về Thiện Hiệp Thế gồm có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập mà đã từng có được sinh khởi 
lên đối với bản thân mình ở trong kiếp sống này và kiếp sống trước thôi. Chỗ sẽ phải nỗ lực 
tinh cần làm cho tăng trưởng lên cùng tôt đấy, tức là làm cho sinh khởi lên hoài hoài. 


Tuy nhiên đối với Đạo Thiện đấy, thì chàng có hữu quan, vì lẽ Đạo Thiện đã từng có 
được sinh khởi đối với bản thân mình, thì thường được sinh khói duy nhất chỉ có một lần rồi 
liền diệt tắt đi, không có được sinh khởi lên hoài hoài; và duy chỉ có nỗ lực tinh cần làm cho 
tầng Đạo Thiện ở các bậc trên vẫn chưa được sinh khởi, làm cho sinh khởi lên thôi. Bởi do 
thế ý nghĩa của từ ngữ Uppannakusala (Thiện đã từng sinh) ở tại đây, mới chỉ dành riêng 
ở phần Thiện Hiệp Thế đã từng có được sinh khởi đối với bản thân mình ngay ở trong kiếp 
sóng này và kiếp sống trước. Và sự nỗ lực tinh cần để làm cho Thiện Pháp đã có được sinh 
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khởi lên rồi, cho được thường luôn sinh khởi, thì mới được gọi tên Орраппапат kusalãnam 
bhiyyobhäväya уауато. 


3. THÂN TÚC (IDDHIPÄDA) 


Câu Chú Giải từ ngữ Iddhipäda (Như Y Túc) là: Ijjhanam = Iddhi - Sự thành tựu 
một cách viên mãn thì được gọi tên Тас Mãn. Tức là Thiền Định, Thắng Trí, Đạo, Quả. 
Pajjati etenati = Радо - Bắt luận một người nào thường thành đạt đến bởi do nương vào Pháp 
áy, bởi do thé Pháp chủng làm thành tác nhân cho sự thành đạt đến của người ấy được gọi tên 
Phương Tiện (Nền Tảng). Tức là Chi Pháp của Tứ Thần Túc. 

Iddhiyä pãdo = Iddhipädo - Pháp chủng làm thành tác nhân cho đạt đến sự thành tựu 
viên mãn, là Thiền Định, Thắng Trí, Đạo, Quả, thì được gọi tên Thần Túc. 

Theo lẽ thường nhiên tất cả các Bậc Vô Sinh là Bậc đã đạt đến sự thành tựu một cách 
viên mãn; bởi do thế Dục (Chanda), Cần (VTriya), Tâm Duy Tác (Кігіуасіба) và Trí Tuệ 
(Paññã) của Bậc Vô Sinh mới không được gọi là Thần Тос. Còn đối với Tâm Quá (Phala 
citta) đã là quả báo của Tâm Đạo rồi; bởi do thế Tâm Quả hoặc Dục, Cần, Trí Tuệ hiện hữu 
ở trong Tâm Quả cũng không được gọi là Thần Túc. Như thế, Pháp mà được gọi tên là Thần 
Túc mới chính là 21 Tâm Thiện; và Dục, Cần, Trí Tuệ chỉ hiện hữu ở các Tâm Thiện này thôi, 
cũng tương tự với Pháp làm thành Chánh Cần (Sammappadhäna) vậy. Lại nữa, Dục, Cần, 
Trí Tuệ và Tâm Thiện sinh khởi một cách thông thường thì không thể làm thành Pháp Thần 
Túc được; cần phải có năng lực một cách dũng mãnh mới sẽ được làm thành Pháp Thần Túc. 
Bởi vì Chi Pháp của са Tứ Thần Túc đây, đích thị cũng chính là cả Tứ Trướng vậy; chỉ 
khác biệt là Pháp làm thành Trưởng thì có được cá Thiện, Bất Thiện, và Vô Ký; thế 
nhưng Pháp làm thành Thần Túc thì đơn nhất chỉ có Thiện ngần ấy thôi. 

[Chú thích: Từ ngữ Iddhipada (Thần Túc) hàm ý đến những phương tiện nhằm làm 
thành tựu mục tiêu, hoặc cứu cánh. Một cách chính xác, tất cả bón Pháp Thần Túc này đều 
thuộc về Tâm Siêu Thế. Dục Thần Túc là Tâm Sở Dục với “ý muốn làm” Dục Tầm Cầu. Cần 
Thần Túc là Tâm Sở Cần hàm xúc với Tứ Chánh Cần. Tâm Thần Túc là tất cả các Tâm Siêu 
Thế. Thám Thần Тос là Tâm Sở Trí Tuệ trong các Tâm Siêu Thé. Chỉ khi nào cả Tứ Pháp 
này hiện hữu ở trong Tâm Siêu Thế thì mới được gọi là Iddhipāda (Thần Túc)]. 

Về phần 4/. Quyền Lực (Indrrya) và 5/. Năng Lực (Bala) thì các câu Chú Giải và lời 
giải thích trong các từ ngữ Indriya (Quyền Lực) và Bala (Năng Lực) đã có trình bày trong 
Tổng Hợp Hỗn Hợp rồi, bởi do thế tại nơi đây mới không cần phải trình bày lại thêm lần nữa. 


6. СТАС CHI (BOJJHAÑGA) 


Câu Chú Giải từ ngữ Bojjhaủga (Giác Chi) là: Bujjhanti etayäti = Bodhi - Tất cả 
các bậc Ап Sĩ thường được liễu tri Tứ Thánh Рё là do bởi nhóm Pháp này, bởi do thế nhóm 
Pháp làm thành tác nhân cho được liễu tri Tứ Thánh Đề đây, mới được gọi tên Giác Ngộ. Tức 
là Chi Pháp của Thất Giác Chi kết hợp với nhau, có Niệm, Trí Tuệ v.v. 
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Bodhiyā añgo = Bojjhango - Pháp làm thành công cụ kết hợp của một nhóm Pháp tác 
nhân cho được liễu tri Tứ Thánh Đế, mới được gọi tên Giác СЫ. Tức là Chi Pháp của riêng 
từng mỗi Giác Chi. 


LỜI GIẢI THÍCH TRONG ТНАТ GIÁC CHI 


1. Niệm Đắng Giác Chỉ (Satisambojjhanga): Niệm có sự tiến hóa, nghĩa là có được 
sự nối tiếp nhau an trụ trong Cảnh của са Tứ Niệm Xứ bởi do Sự Tu Tập (Bhãvanäkicca), 
thế rồi diệt trừ sự Phóng Dật (Pamäda), và làm cho Đăng Giác Trí (Sambodhiñana) là cả 
Tứ Đạo được sinh khởi, được gọi tên Niệm Đắng Giác Chỉ. 

2. Trạch Pháp Đắng Giác Chỉ (Dhammavicayasambojjhanga): Trí Tuệ có sự tién 
hóa, nghĩa là liễu tri trong Danh Sắc, và sự sinh điệt của Danh Sắc bởi đo Sự Tu Tập 
(Вһауапакісса), thế rồi diệt trừ Si Mê (Moha), và hiện khởi sự làm thành Đắng Giác Trí 
(Sambodhiñana) là са Tứ Đạo, được gọi tên Trạch Pháp Đẳng Giác Chi. 

3. Tỉnh Тап Đắng Giác Chi (Viriyasambojjhaaga): Tinh Tán có sự tién hóa, nghĩa 
là sự nỗ lực tinh cần một cách dũng mãnh trong việc đoạn lưu Bát Thiện, việc cán phòng 
không cho Bất Thiện sinh khởi, việc làm cho Thiện mới được sinh khởi, và việc làm cho 
Thiện cũ được tăng trưởng bởi do Sự Tu Tập; thế rồi diệt trừ Sự Trì Độn (Kosajja) là sự lười 
biếng, và làm cho Đẳng Giác Trí là cà Tứ Đạo được sinh khởi, được gọi tên Tỉnh Tấn Đẳng 
Giác Chỉ. 

4. Hy Lạc Đẳng Giác Chỉ (PTtisambojjhaäga): Hy Lạc có sự tiễn hóa, nghĩa là có sự 
hân hoan phán khởi trong Cảnh của Tu Tập Minh Sát Tuệ (Vipassanäbhävan8), thế rồi diệt 
trừ Bất Mãn Ý (Агай) là sự bất hoan hy duyệt ý, và làm cho Đắng Giác Trí là cả Tứ Đạo 
sinh khởi, được gọi tên Hy Lạc Đắng Giác Chỉ. 

5. Khinh An Đắng Giác Chỉ (Passaddhisambojjhanga): Cả hai Tâm Sở Thân An và 
Tâm An có sự tién hóa, nghĩa là có sự an lạc cả Thân và Tâm, thế rồi diệt trừ sự cương kiện, 
sự khó ső ưu não; và làm cho Đăng Giác Trí là cả Tứ Đạo sinh khởi, được gọi tên Khinh 
An Đẳng Giác Chỉ. 

6. Định Đẳng Giác Chi (Samadhisambojjhañga): Tâm Sở Nhất Thống có sự tiến 
hóa, nghĩa là kiên trụ trong Cảnh của Tu Tập Minh Sát Tuệ (Vipassanabhävan3), thế rồi 
diệt trừ sự buông lung phóng đật; và làm cho Đẳng Giác Trí là cả Tứ Đạo sinh khởi, được 
gọi tên Định Đăng Giác Chỉ. 

7. Xà Đắng Giác Chỉ (Upekkhãsambojjhaga): Tâm Sở Trung Gian có sự tiễn hóa, 
nghĩa là làm cho Tín (Saddhä) với Tuệ (Раййа), Tán (Viriya) với Định (Samaädhi) có sự 
quân bình, không có việc cương nhu bất đồng: thế rồi diệt trừ Tham Dục (Катасһараа), 
Hoài Nghỉ (Vicikiccha), Trao Cử (Uddhacca), Hồi Нап (Kukkucca), Hôn Thùy (Thma 
middha); và làm cho Đẳng Giác Trí là cả Tứ Đạo sinh khởi, được gọi tên Xả Đắng Giác 
Chỉ. 

[Chú thích: Từ ngữ Sambojjhaäga (Đăng Giác Chi) khi chiết tự ra có được ba từ 
ngữ Sam + Bodhi + Айра. Sam: nâng cao, tốt đẹp, Bodhi: giác ngộ, hoặc bậc có nguyện 
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vọng phán đấu để thành đạt sự giác ngộ (Giác Hữu Tinh), Айва: chỉ phần. Nơi đây, 
Dhammavicaya (Trạch Pháp) có nghĩa thâm thị theo chân thực tính của Danh và Sắc, do 
bởi tiến tu Tuệ Minh Sát. Passadhi (Khinh An) có nghĩa cả hai Thân An và Tâm An Tâm 
Sở với trạng thái an lạc. Ореккћа (Ха) có nghĩa trạng thái quân bình với mọi Pháp. Cả ba 
Trạch Pháp, Tinh Tán, và Hy Lạc đối trị với Hôn Thùy. Cả ba Khinh An, Định và Xả đối trị 
với Phóng рай. 


7. CHI ĐỎ ĐẠO (МАССАМСА) 


Câu Chú Giải từ ngữ Maggadga (Chi Đồ Đạo) là: Kilese mārentā nibbãnam 
gacchanfi etanati = Maggo - Tất са các bậc Ап Sĩ sát trừ Phiền Não, và thường chứng đạt 
đến Níp Bàn do bởi Pháp ấy; bởi do thế Pháp chủng làm thành tác nhân của việc sát trừ Phiền 
Não, và chứng đạt đến Níp Bàn của các bậc Ар Sĩ ấy, được gọi tên Đồ Đạo. Tức là bát Chi 
Đồ Đạo kết hợp vào nhau, có Chánh Kiến v.v. 

Magøassa añgo = Magøango - Pháp làm thành công cụ kết hợp nhóm Pháp tác nhân 
của việc sát trừ Phiền Não, và chứng đạt đến Níp Bàn, được gọi tên Chi Đồ Đạo. Tức là Bát 
Chi Đồ Đạo theo riêng từng mỗi chi phân. 


LỜI GIẢI THÍCH TRONG ВАТ СНІ ĐỎ ĐẠO 


1. Chánh Kiến (Sammaditthi): Sự liễu minh trong cả Tứ Thánh Рё bởi theo Tứ Sự 
Vu (Kicca), là: 

+ Liễu minh trong Khổ Đề bởi do Đạt Tri Sự Vụ (Pariññãkicca). 

+ Liễu minh trong Tập Dé bởi do Diệt Trừ Sự Vụ (Раһапакісса). 

+ Liễu minh trong Diệt Đề bởi do Đắc Chứng Sự Vụ (Sacchikaranakicca). 

+ Liễu minh trong Đạo Đề bởi do Tu Tập Sự Vụ (Bhãvanäkicca). 

Những thể loại này được gọi tên là Chánh Kiến. 

2. Chánh Tư Duy (Sammasañkappa): Sự nghĩ suy chân chánh hữu quan: 

+ Ly Tham Dục Tư Duy (Nikkhamasankappa): sự nghĩ suy xa lia khỏi Cảnh Dục 
Trần. 

+ Ly Cừu Hàn Tư Duy (Ађуарадаѕаћкарра): sự nghĩ suy kết hợp với Từ Ái. 

+ Ly Oán Độc Tư Duy (Avihimsäsañkappa): sự nghĩ suy kết hợp với Ві Mẫn. 

Những thể loại này được gọi tên là Chánh Tư Duy. 

3. Chánh Ngữ (Sammaväc8): Việc xa lánh cả Tứ Ngữ Ác Hạnh bất hữu quan với việc 
nuôi mạng, được gọi tên là Chánh Ngữ. 

4. Chánh Nghiệp (Sammakammanta): Việc xa lánh cả Tam Thân Ác Hạnh bất hữu 
quan với việc nuôi mạng, được gọi tên là Chánh Nghiệp. 

5. Chánh Mạng (Ѕаттаајтуа): Việc xa lánh Tứ Ngữ Ác Hạnh và Tam Thân Ác 
Hạnh bát hữu quan với việc nuôi mạng, được gọi tên là Chánh Mạng. 
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6. Chánh Tinh Tán (Sammāvāyāma): Sự nỗ lực tinh cần tiến hành theo cả Tứ Chánh 
Cần, được gọi tên là Chánh Tinh Tắn. 

7. Chánh Niệm (Sammäsati): Sự truy niệm tiễn hành theo cả Tứ Niệm Xứ, được gọi 
tên là Chánh Niệm. 

8. Chánh Định (Sammasamadhi): Sự kiên trụ trong Cảnh Minh Sát Nghiệp Xứ 
(Vipassanakammafthãna), được gọi tên là Chánh Định. 


VIỆC PHÂN TÍCH ВАТ CHI ĐỎ ĐẠO THẺ THEO GIỚI UÀN (SĨLAKHANDHA), 
ĐỊNH UẦN (SAMÄDHIKHANDHA) VÀ TUỆ UÁN (PAÑÑÄKHANDHA) 


1. Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng: Cà ba Chi Đồ Đạo này được liệt vào 
Giới Ода. 

. 2. Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định: Cả ba Chi Đồ Đạo này được liệt 
vào Định Uẫn. 

3. Chánh Kiến và Chánh Tư Duy: Cả hai Chỉ Đồ Đạo này được liệt vào Tuệ Ойр. 

[Chú thích: Thé theo các bản Chú Giải thì từ ngữ Magganga (Chi Đồ Dao) bao hàm 
hai ý nghĩa, là: 1/. Dục Tầm Cầu Níp Bàn, và 2/. Sát Trừ Phiền Não (Nibbãnatthikehi 
тарртуайй và kilese marento gacchatiti тароо). Theo lẽ thường nhiên với những ý nghĩa 
đặc biệt này đã miêu tả sự khác biệt giữa Bát Chánh Đạo với những Đạo Lộ thông thường. 
Một cách chính xác, Bát Chi Đồ Đạo bao gồm tám Tâm Sở phối hợp với các Tâm Siêu Thế 
và láy Níp Bàn làm đối tượng. Với Chi Đồ Đạo thứ nhất là Chánh Kiến với ý nghĩa sự liễu tri 
chân chánh. Chánh Kiến được giải thích là liễu tri Tứ Thánh Dé. 

Nói một cách khác, là sự liễu tri chính bản thân mình đúng theo chân thực tính; hoặc 
liễu tri các sự vật đúng theo chân như thực tính; hoặc liễu tri Thực Tướng của tất cả các Pháp. 
Theo Tạng Vô Tỷ Pháp, đó là Tâm Sở Trí Tuệ có thiên hướng sát trừ Vô Minh (Avijjã), Si 
Mê (Moha). Chánh Kiến đứng ở vị trí đầu tiên trong Bát Chi Đồ Đạo, vì lẽ tất cả mọi sở 
hành thiết yếu phải được Trí Tuệ dẫn dắt. Chánh Kiến dẫn đến Chánh Tư Duy, nghĩ suy chân 
chánh. Theo Tạng Vô Tý Pháp, đó là Tâm Sở Tầm hướng Tâm về Nip Bàn, loại trừ những 
tư tưởng Tham Dục (Kama chanda), Cru Hàn (Ууарада) và Oán Độc (Himsa); bằng cách 
vun bồi các Thiện Pháp Ly Dục (Nekkhamma), Ly Cừu Hân (Ађуарайа) và Ly Oán Độc 
(Avihims8). Với cả hai Chi Đồ Đạo đầu tiên đã hợp thành nhóm Tuệ Đạo. 

Chánh Tư Duy dẫn đến Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng: với cả ba СЫ Đồ 
Đạo này đã hợp thành nhóm Giới Đạo. Chánh Ngữ có nghĩa là tiết chế, xa lia, kiêng cử về 
Tứ Ngữ Ác Hạnh. Chánh Nghiệp có nghĩa là tiết chế, xa Ha, kiêng cử về Tam Thân Ác Hạnh. 
Chánh Mạng gồm có hai ý nghĩa, là: 1/. Đời sống chân chánh của Chư Tỳ Khưu (Xuất 
Gia) tiết chế, xa lìa 21 Pháp Tà Mạng (Anesanã); 2/. Đời sống chân chánh của các vị Cận 
Sự Nam - Nữ (Tại Gia) tiết chế, xa Ba 5 Pháp Tà Mạng (Уаріјја). Cả ba Tâm Sở Ngăn 
Trừ Phân được bao gồm ở trong ba Chi Đỗ Đạo này. 
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Chánh Tinh Tán là tién hành trau giồi Tứ Chánh Cần. Chánh Niệm là tién hành trau 
giỏi Tứ Niệm Xứ. Chánh Định là kiên tâm định thức trong Cảnh Minh Sát Nghiệp Xứ. Cả ba 
Chi Đạo này hợp thành nhóm Định Đạo. 

Và Bát Chỉ Dó Đạo này bao gồm cá Tam Vô Lậu Học: Giới, Định và Tuệ. 

5айра апа (Niệm Xứ); (b) Sammappadhana (Chánh Cần); (e) Iddhinäda 
(Thần Тас); (d) IndrTya (Quyền Lực); (e) Bala (Năng Lực); (0 Bojjhañga (Giác Chỉ); 
(р) Maggańga (Chỉ Đồ Đạo). 


— (а) э | @ | @ (е) | ® | @) 
1 Viriya: Tinh-Tân (Cân) 9 +á | + | + | + |+ | + 
2 Sati: Niệm 8 | +4 л | po L 
3 Paññã: Trí Tuệ 5 đc. |o aa де l. k 
4 баштайм: Định 4 o Lag | go -&® 
5 Saddhā: Tín 2 NI: 
6 Sankappa: Tư Duy 1 + 
7 Passaddhi: Khinh An 1 + 
8 Piti: Hy Lac 1 + 
9 Upekkha: Xà 1 Б 
10 | Chanda: Dục 1 
11 | Citta: Tâm 1 
12 | Ѕаттауаса: Chánh Ngữ 1 + 
Sammakammanto: Chánh Nghiệp 1 + 
батта ајтуо: Chánh Mạng 1| = | + 


Kết Thúc Phần Tổng Hợp Đẳng Giác Phần 


TÔNG HỢP ТАМ THỊ (ЅАВВАЅАМъСАНА) 
Việc Trình Bày Liệt Kê Tất Cả Pháp Thực Tính Với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp 
Và Nip Bàn Làm Thành Một Nhóm Vào Chung Với Nhau 


Sabbasaigahe: Pañcakkhandho, rũpakkhandho, vedanakkhandho, saññäk 
khandho, saäkhãrakkhandho, viññãnakkhandho. 

Райсирадапаккһапаһа:  rũpupadanäakkhandho, vedaniipädãänakkhandho, 

ññn pãdãnakkhandho, sañkharüpadanakkhandho, viãñãñnupädãnakkhandho. 

Dvadasayatanani: cakkhãyatanam, sofäyatanam, ghãnãyatanam, јіуһауаќапат, 
kãyayafanam, тапауаќапат, rüpayatanam, saddäyatanam, gandhãyatanam, rasãya 
tanam, photthabbayatanam, dhammäãyatanam. 

Attharasadhatuyo: cakkhudhatu, sotadhätu, ghãnadhãtu, jivhãdhãtu, 
kãyadhãtu, rũpadhätu, saddadhätu, gandhadhätu, rasadhätu, pho{thabbadhätu, 
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cakkhuviññana dhãtu, sotaviññanadhatu, ghãnaviññãnadhätu, jivhaviññana dhatu, 
kãyaviññanadhãtu, manodhatu, dhammadhatu, manoviññanadhatu. 

Сайагї ariyasaccani: dukkham ariyasaccam, dukhasamudayo ariyasaccam, 
dukkhanirodho ariyasaccam, dukkhanirodhagāminīpațipadā ariyasaccam. 

Etthe рапа cetasika sukhumarüpa nibbãnavasena ekūnasattati dhammā 
dhammayatanadhammadhatüti sañkham  gacchanti. Manāyatanameva satta 
viãññãnadhãtu vasena bhijjati. 

Кйрайса vedanā saññā ѕеѕа cetasikā tathā viññãnam іб pañcete pañcakkhan 
dhãti bhãsitã. 

Pañcupadanakkhandhati tathā tebhñmakä matā bhedäbhãvena nibbãnam 
khandhasadgaha піѕѕаќат. 

Dvärãlambanabhedena bhavantäyantanani ca dvärälambanataduppanna 
pariyäyena dhãtuyo. 

Dukkham tebhũmakam vattam tanhãsamudayo bhave nirodho пата піррапат 
тароо lokuttaro mato. 

Maggayuttā phalā ceva саќиѕассауіпіѕѕаќа. Iti pañcappabhedena pavutto 
sabbasañgaho. Iti Abhidhammatthasañgahe samuccayasañgahavibhãgo пата sattama 
paricchedo. 

Trong Tổng Hợp Tận Thị, có Ngũ ап: Sắc Чап, Thọ Пап, Tuóng Пап, Hành Оап, 
Thức Оап. Có Ngũ Thú Uán: Sắc Thủ Uẩn, Thọ Thủ Uán, Tưởng Thủ Uån, Hành Thủ Uẩn, 
Thức Thủ Uán. Có Thập Nhị Xứ: Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ, Y Xứ, Sắc 
Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ, VỊ Xứ, Xúc Xứ, Pháp Xứ. Có Thập Bát Giới: Nhãn Giới, Nhĩ Giới, 
Tỷ Giới, Thiệt Giới, Thân Giới, Sắc Giới, Thinh Giới, Khí Giới, Vị Giới, Xúc Giới, Nhãn 
Thức Giới, Nhĩ Thức Giới, Tỷ Thức Giới, Thiệt Thức Giới, Thân Thức Giới, Ý Giới, Pháp 
Giới, Ý Thức Giới. Có Tứ Thánh Đế: Khổ Thánh Рё, Khổ Tập Thánh Рё, Khổ Diệt Thánh 
Đé, Khổ Diệt Đạo Thánh Рё. 

Tại đây sáu mươi chín Pháp gồm 52 Tâm Sở, 16 Sắc Vi Tế (Sukhumaripa), và Níp 
Bàn, được xem hợp thành Pháp Xứ và Pháp Giới. Chỉ có Ý Xứ được chia thành Thất Thức 
Giới. Sắc, Thọ, Tưởng và các Tâm Sở còn lại cùng các Thức được gọi là Ngũ Uẫn. Cùng thế 
йу, các Pháp hữu quan với Tam Cõi Giới (Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới) được xem là Ngũ 
Thủ Uån. Vì Níp Bàn thì bất phân biệt (Quá Khứ, Hiện Tại, VỊ Lai), nên không nàm ó trong 
pham vi сйа Мей Uán. Do su khác biêt giữa các Căn Môn và Đối Tượng nên có Thập Nhị 
Xứ. Tùy hợp nơi Căn Môn, Đối Tượng và Thức hữu quan, nên mới có các Giới khởi sinh. 
Sự hiện hữu trong cả Tam Cõi Giới là thống khó. Ái Dục là nguyên nhân khởi sinh Khổ Đau. 
Khổ Diệt gọi tên là Nip Bàn. Рао Lộ là con đường Siêu Thế. Các Tâm Sở tương ưng với Đạo 
và Quả thì không nằm ở trong Tứ Dé. 

Như vậy, Tổng Hợp Tận Thị được giải thích theo năm phân loại. Đây là Chương thứ 
bảy của Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã đề cập đến Tổng Hợp Tập Yếu được phân loại 
thể theo năm khối nhóm. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong Tổng Hợp Tận Thị có được năm nhóm Pháp, đó là: 1/. Uån, 2/. Thủ Uẫn, 3/. 
Xứ, 4/. Giới, 5/. Đề. Và rằng khi phân loại có được 39 thê loại (Thủ Uân thì không cần phải 
tính riêng biệt), như sẽ tuần tự trình bày tiếp theo đây: 


1. UÂN (KHANDHA) 


Có Ngũ Uån, đó là: 

1. Sắc Uán (Rñpakhandha): Một khối Sắc. Chi Pháp là 28 Sắc Pháp. 

2. Thọ Uán (Vedanäkhandha): Một khối Thọ. СЫ Pháp là Tâm Sở Thọ trong 89 hoặc 
121 Tâm. 

3. Tưởng Uán (Saññãkhandha): Một khối Tưởng. Chi Pháp là Tâm Sở Tưởng trong 
89 hoặc 121 Tâm. 

4. Hành Uán (Saủkhãrakhandha): Một khối Hành. СЫ Pháp là 50 Tâm Sở (loại trừ 
Thọ và Tưởng) trong 89 hoặc 121 Tâm tùy theo thích hợp. 

5. Thức Uán (Viññãnakhandha): Một khối Tâm. Chi Pháp là 89 hoặc 121 Tâm. 


2. THỦ UÅN (UPÄDÄNAKKHANDHA) 


Có Ngũ Thủ Uấn, đó là: 

1. Sắc Thủ Uẫn (Rñpupädanakkhandha): Một khối Sắc làm thành Cảnh của Sự 
Chấp Thủ. Chi Pháp là 28 Sắc. 

2. Thọ Thủ Uán (Vedanupädänakkhandha): Một khối Thọ làm thành Cảnh của Sự 
Chấp Thủ. Chi Pháp là Tâm Sở Thọ trong 81 Tâm Hiệp Thế. 

3. Tướng Thủ Uẫn (Saññupädãnakkhandha): Một khối Tưởng làm thành Cảnh của 
Sự Chấp Thủ. Chi Pháp là Tâm Sở Tưởng trong 81 Tâm Hiệp Thé. 

4. Hành Thủ Uán (Ѕапкһагирадапаккћапдһа): Một khối Hành làm thành Cảnh 
của Sự Chấp Thủ. Chi Pháp là 50 Tâm Sở (loại trừ Thọ và Tưởng) trong 81 Tâm Hiệp Thế. 

5. Thức Thủ Uán (Viññãnupädãnakkhandha): Một khối Tâm làm thành Cảnh của 
Sự Chấp Thú. Chi Pháp là 81 Tâm Hiệp Thế. 


3. XÚ (AYATANA) 


Có Thập Nhi Xứ, đó là: 

1. Nhãn Xứ (Cakkhãyatana): Nhãn được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho 
Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là Nhãn Thanh Triệt. 

2. Nhĩ Xứ (Sotaäyatana): Nhĩ được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho Tâm, Tâm 
Sở sinh khởi. Chi Pháp là Nhĩ Thanh Triệt. 
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3. Tỷ Xứ (Сһарауаќапа): Ту được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho Tâm, Tâm 
Sở sinh khởi. Chi Pháp là Tỷ Thanh Triệt. 

4. Thiệt Xứ (Луһауаќапа): Thiệt được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho Tâm, 
Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là Thiệt Thanh Triệt. 

5. Thân Xứ (Кауауаќапа): Thân được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho Tâm, 
Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là Thân Thanh Triệt. 

6. Sắc Xứ (Rũpäayatana): Cảnh Sắc được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho 
Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là các sắc màu. 

7. Thinh Xứ (Saddäayatana): Cảnh Thinh được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân 
cho Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là các âm thanh. 

8. Khí Xứ (Gandhãyatana): Cảnh Khí được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho 
Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là các khí hơi. 

9. Vị Xứ (Каѕауаќапа): Cảnh VỊ được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho Tâm, 
Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là các mùi vi. 

10. Xúc Xứ (Photthabbayatana): Cảnh Xúc được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân 
cho Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là các sự xúc chạm. 

11. Y Xứ (Manäyatana): Tâm được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho Tâm, 
Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là tất cả các Tâm. 

12. Pháp Xứ (Dhammaäyatana): Các Pháp Thực Tính được gọi tên là Xứ vì làm thành 
tác nhân cho Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp là 52 Tâm Sở, 16 Sắc Vi Tế, Níp Bàn. 


4. GIỚI (ОНАТО) 


Có Thập Bát Giới, đó là: 

1. Nhãn Giới (Cakkhudhãtu): Nhãn được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn để cho 
Cảnh Sắc đi đến tiếp xúc. Chi Pháp là Nhãn Thanh Triệt. 

2. Nhĩ Giới (Sotadhãtu): Nhĩ được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn để cho Cảnh 
Thinh đi đến tiếp xúc. Chi Pháp là Nhĩ Thanh Triệt. 

3. Tỷ Giới (Ghãnadhãtu): Tỷ được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn để cho Cảnh 
Khí đi đến tiếp xúc. Chi Pháp là Tỷ Thanh Triệt. 

4. Thiệt Giới (Jivhadhätu): Thiệt được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn để cho 
Cảnh Vị đi đến tiếp xúc. Chi Pháp là Thiệt Thanh Triệt. 

5. Thân Giới (Кауадһаќи): Thân được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn để cho 
Cảnh Xúc đi đến tiếp xúc. Chi Pháp là Thân Thanh Triệt. 

6. Sắc Giới (Ripadhätu): Cảnh Sắc được gọi tên là Giới vì có việc tiếp xúc với Nhãn 
Thanh Triệt. Chi Pháp là các sắc màu. 

7. Thinh Giới (Saddadhätu): Cảnh Thinh được gọi tên là Giới vì có việc tiếp xúc với 
Nhĩ Thanh Triệt. Chi Pháp là các âm thanh. 

8. Khí Giới (Gandhadhãtu): Cảnh Khí được gọi tên là Giới vì có việc tiếp xúc với 
Tý Thanh Triệt. Chi Pháp là các khí hơi. 
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9. Vị Giới (Rasadhātu): Cảnh VỊ được gọi tên là Giới vì có việc tiếp XÚC VỚI Thiệt 
Thanh Triệt. Chi Pháp là các mùi уі. 

10. Xúc Giới (Photthabbadhãtu): Cảnh Xúc được gọi tên là Giới vì có việc tiếp xúc 
với Thân Thanh Triệt. Chi Pháp là các sự xúc chạm. 

11. Nhãn Thức Giới (Cakkhuviññänadhätu): Nhãn Thức được gọi tên là Giới vì có 
việc trông thấy. Chi Pháp là 2 Tâm Nhãn Thức. 

12. Nhĩ Thức Giới (Sotaviãñãnadhäatu): Nhĩ Thức được gọi tên là Giới vì có việc 
được lắng nghe. Chi Pháp là 2 Tâm Nhĩ Thức. 

13. Tỷ Thức Giới (Ghãnaviññanadhatu): Tỷ Thức được gọi tên là Giới vì có việc 
ngửi khí hơi. Chi Pháp là 2 Tâm Tỷ Thức. 


việc ném mùi vị. Chi Pháp là 2 Tâm Thiệt Thức. 

15. Thần Thức Giới (Kayaviññanadhatu): Thân Thức được gọi tên là Giới vì có việc 
xúc chạm. Chi Pháp là 2 Tâm Thân Thức. 

16. Y Giới (Manodhatu): Ba cái Tâm được gọi tên là Y Giới vì có việc hiểu biết Cảnh 
Ngũ thê loại thông thường. Chi Pháp là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 2 Tâm Tiếp Thâu. 

17. Y Thức Giới (Manoviññänadhãtu): 76 Tâm được gọi tên là Ý Thức Giới vì có 
việc hiểu biết Cảnh thê loại đặc biệt. Chi Pháp là 76 Tâm (trừ 10 Ngũ Song Thức, 3 Y Giới). 

18. Pháp Giới (Dhammadhätu): 69 Pháp Thực Tính được gọi tên là Pháp Giới vì có 
trạng thái thực tính của bản thân mình. Chi Pháp là 52 Tâm Sở, 16 Sắc Vi Tế, Níp Bàn. 


5. THÁNH ĐỀ (ARIVASACCA) 


Có Tứ Thánh Dé, đó là: 

1. Khổ Dé (Dukkhasacea): Pháp làm thành sự Khổ Đau, và là Chân Lý của tất cả các 
Bậc Vô Sinh. Chi Pháp là 81 Tâm Hiệp Thế, 51 Tâm Sở (loại trừ Tham), 28 Sắc Pháp. 

2. Tập Đề (Samudayasacca): Pháp làm thành tác nhân cho sinh khởi sự Khổ Đau, và 
là Chân Lý của tất са các Bậc Vô Sinh. Chi Pháp là Tâm Sở Tham. 

3. Diệt Dé (Nirodhasacca): Pháp làm thành công cụ diệt tắt sự Khổ Đau, và là Chân 
Lý của tất cả các Bậc Vô Sinh. Chi Pháp là Nip Bàn. 

4. Đạo Đề (Magsgasacca): Pháp làm thành tác nhân cho đi đến sự diệt tắt Khô Đau, và 
là Chân Lý của tất cả các Bậc Vô Sinh. Chi Pháp là 8 cái Tâm Sở Chi Đồ Đạo có Tâm Sở Trí 
Tuệ, v.v. ở trong 4 Tâm Đạo. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY ĐÉM CHI PHÁP TRONG МСО UẪN, THỦ UÅN LUÔN СА 
TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN NÍP BÀN LÀ NGOẠI UẦN (KHANDHAVIMUTTA) 
1. Rũpañca vedanä saññã Ѕеѕа сеѓаѕіка tathä 
Viññanam ій pañcete Pañcakkhandhati bhāsitā. 
2. Pañcupadanakkhandhati Tatha tebhümaka mata 
Bhedābhāvena nibbanam Khandhasañgaha nissatam. 
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1. Tất cà các bậc Học Giả nên trình bày cả Š thê loại Pháp này đây: Sắc, Thọ, Tưởng, 
50 Tâm Sở còn lại, và Thức gọi là Ngũ ап. 

2. Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức sinh khởi trong 
cả Tam Cõi Giới gọi là Ngũ Thủ Uẫn. 

Còn Nip Bàn vượt ra ngoài cả Ngũ Uẫn bởi vì Nip Bàn thì bắt phân biệt (Quá Khứ, 
Hiện Tại, Vị Lai), nên không nằm trong phạm уі của Ngũ Uån. 


VIỆC TÍNH РЕМ CHI PHÁP TRONG ТНАТ THÚC GIỚI, PHÁP XÚ - PHÁP GIỚI 


khe pana сеќаѕіка sukhumarữ0pa nỉbbãnavasena ckũnasattati dhamma 
dhammayatanadhammadhatüti saúkham øgacchanti. Мапӣуаќапатеуа satta 
viññãnadhãtu vasena bhijjafi - Tại đây 69 Pháp gồm 52 Tâm Sở, 16 Sắc Vi Tế (Sukhuma 
rũpa), và Níp Bàn được xem hợp thành Pháp Xứ và Pháp Giới. Chỉ có Y Xứ được chia thành 
Thất Thức Giới. Tại đây, với 69 Pháp gồm 52 Tâm Sở, 16 Sắc Vi Tế, Níp Bàn nên được gọi 
là Pháp Xứ và Pháp Giới. Duy chỉ một nhóm Ý Xứ thì được chia ra thành Thất Thức Giới. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY SỰ HIỆN HÀNH TỪ PHÂN LOẠI 12 XỨ VÀ 18 GIỚI 


Dväarälambanabhedena Bhavantãäyantanäni са 
Dvarãälambanataduppanna Pariyäyena đdhãtuyo 
Do sự khác biệt giữa các Căn Môn và Đối Tượng nên có Thập Nhị Xứ. Tùy hợp nơi 
Căn Môn, Đối Tượng và Thức hữu quan, nên mới có các Giới khởi sinh. Xứ có số lượng 12, 
bởi vì có sự phân loại khác biệt với nhau từ ở Lục Môn và Lục Cảnh. Giới có số lượng 18, 
bởi theo phương cách từ ở Lục Môn, Lục Cảnh, và Lục Thức sinh khởi trong các Môn và các 
Cảnh ây. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY VIỆC TÍNH РЕМ CHI PHÁP TÚ THÁNH ĐỀ 


Dukkham tebhũmakam vattam Tanhãsamudayo bhave 
Nirodho nama nibbãnam Maggo lokuttaro mato 
Sự hiện hữu ở trong cả Tam Cõi Giới là thống khổ. Аі Dục là nguyên nhân khởi sinh 
Khổ Đau. Khổ Diệt gọi tên là Níp Bàn. Đạo Lộ là con đường Siêu Thé. 
Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết Pháp luân chuyên trong cả Tam Cõi Giới được 
gọi tên Khổ Рё. Ái Dục được gọi tên Tập Đế. Níp Bàn được gọi tên Diệt Đế. Bát Chi Đạo 
sinh khởi trong Tâm Đạo Siêu Thế được gọi tên Đạo Рё. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY PHÁP THÀNH NGOẠI ĐỀ (SACCAVIMUTTA) 


Maggayuttā phala ceva Catusaccavinissata 
Та pañcappabhedena Pavutto sabbasañgaho 
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Các Tám Só tuong ung vói Dao và Quà thi khóng nàm trong Tú Dé. Nhu vày, Tóng 
Hop Tận Thị được giải thích theo năm phân loại. 29 Тат khởi sinh Dao (Maggacittuppada) 
(loại trừ Bát Chi Đồ Đạo) phối hợp với Tâm Đạo, hoặc 37 Tâm khởi sinh Quả (Phalacittup 
рада) vượt ra ngoài са Tứ Đề thì được gọi tên là Ngoại Đề (Saccavimutta). Giáo Thọ Sư 
Anuruddhäcariya đã trình bày Tổng Hợp Tận Thị qua việc chia ra thành năm phân loại, và 
đã được đề cập đến ở tại đây. 


LỜI GIẢI THÍCH TRONG TÔNG НОР ТАМ THỊ 
Câu Chú Giải từ ngữ Sabbasaigaha (Tổng Hợp Tận Thị) là: Sabbesum para 
matthadhammanam saủgahoti = Sabbasadgaho - Một nhóm trình bày liệt kê hết tất cả các 
Pháp Thực Tính, bởi do thế mới được gọi tên là Tổng Hợp Tận Thị. Có nghĩa - rằng trong 
Tổng Hợp Tận Thị này - Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã trình bày việc phân tích hết tất 
cả Tứ Pháp Siêu Lý một cách không dư sót. 


1. САМ (KHANDHA) 


Từ ngữ Khandha (Ойт) có nghĩa là một khối, một số lượng; ăn khớp với từ ngữ Pali 
đã nói răng: Rasafthena (Rãsi + Atthena) Khandho - Gọi tên là Uẫn vì có nội dung “thành 
một khối, một số lượng.” 

Tức là: 1/. Pháp làm thành Hiện Tại (Paccuppanna), Quá Khứ (Atta), Vị Lai 
(Anägata) kết hợp với nhau thành một khối. 2/. Pháp ở phần Nội Bộ (Ajjhatta) và Ngoại Bộ 
(Bahiddha) kết hợp với nhau thành một khối. 3/. Pháp ở phần Thô Thiển (Olärika) và Vi 
Tế (Sukhuma) kết hợp với nhau thành một khối. 4/. Pháp ở phần Ty Liệt (Hina) và Tỉnh 
Lương (Pantta) kết hợp với nhau thành một khối. 5/. Pháp ở phần Dao Viễn (Dũra) và 
Cận Lân (Santika) kết hợp với nhau thành một khối. 

Bởi do thế, ở trong cả Ngũ Uẫn, thì: 

1. Sắc Pháp hiện đang sinh khởi, Sắc Pháp đã diệt mắt đi rồi, Sắc Pháp sẽ sinh khởi 
nối tiếp ở thời vị lai; kết hợp cả ba phân loại này vào nhau được gọi tên là Sắc Оп. 

+ Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành trong cùng một phương thức này. 

2. Sắc Pháp sinh trú bên trong nội thân của Ta và Sắc Pháp sinh trú bên ngoại thân của 
Ta; kết hợp cả hai phân loại này vào nhau được gọi tên là Sắc Uán. 

+ Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành trong cùng một phương thức này. 

3. Sắc Pháp hiện bày thô thiển và Sắc Pháp hiện bày vi tế; kết hợp cả hai phân loại này 
vào nhau được gọi tên là Sắc Uán. 

+ Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành trong cùng một phương thức này. 

4. Sắc Pháp ty liệt và Sắc Pháp tinh lương; kết hợp cả hai phân loại này vào nhau được 
gọi tên là Sắc Uån. 

+ Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành trong cùng một phương thức này. 

5. Sắc Pháp dao viễn Trí Tuệ, nghĩa là khó được liễu tri; và Sắc Pháp cận lân Trí Tuệ, 
nghĩa là được liễu tri dë dàng: kết hợp cả hai phân loại này vào nhau được gọi tên là Sắc Uẫn. 
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+ Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành ở trong cùng một phương thức này. 

Trình bày nội dung ý nghĩa của Uán: Uån có nghĩa một khối, một số lượng: là chăng 
phải lập ý lấy một khối lượng lớn kết hợp vào nhau, mà đích thị chính là lập ý chỉ lấy năm 
phân loại khác biệt với nhau như đã vừa đề cập đến ở tại đây rồi vậy. Với lý do này, chỉ với 
mỗi một Tâm Sở Thọ và duy nhất mỗi một Tâm Sở Tưởng mới được làm thành Thọ Uån và 
Tưởng Сап. 

Còn về Níp Bàn là Ngoại Оар cũng bởi vì bất phân loại với nhau, tức là: 

1. Níp Bàn bát phân biệt Hiện Tại, Quá Khứ, Vị Lai; và đơn nhất chỉ có Ngoại Thời; 
bởi do thế mới không làm thành Uẫn. 

2, Níp Bàn chàng phải là Nội Bộ, và đơn nhất chỉ là Ngoại Bộ; bởi do thế mới không 
làm thành Uẫn. 

3/. Níp Bàn chàng phải Thô Thiên, và đơn nhất chỉ Vi Tế; bởi do thế mới không làm 
thành Оп. 

4. Níp Bàn chẳng phải Ty Liệt, và đơn nhất chỉ Tỉnh Lương: bởi do thế mới không 
làm thành Uẫn. 

5. Níp Bàn chăng phải Cận Lân, và đơn nhất chỉ Dao Viễn: bởi do thế mới không làm 
thành Uẫn. 

Chỗ nói rằng Níp Bàn là Ngoại Thời, Ngoại Bộ, Vi Tế, Tinh Lương, Dao Viễn; với 
những thể loại này thì chắng gọi Níp Bàn là có năm phân loại như vậy; bởi vì Níp Bàn đích 
thị vừa là Ngoại Thời, lại vừa là Ngoại Bộ, Vi Tế, Tinh Lương, và Dao Viễn. 

Câu Chú Giải từ ngữ Khandha (Оап) là: Anekadukkhehi khajjanfrti = Khandhã - 
Tất cả các Pháp bị biết bao thống khổ nhai ăn; bởi do thế gọi tên là Uán. Lập ý đến Ngũ Uån, 
và chính đây là sinh trú của Sinh, Lão, Bệnh, Tử v.v. Nếu không có Ngũ Uán này rồi, thì 
những thể loại thống khó như vậy cũng không sinh khởi lên được. 

Hoặc một phần khác nữa: Suññãkãram dhārentīti = Кһапаһа - - Những thể loại Pháp 
nào biểu hiện đặc tính rằng chăng có bản ngã; bởi do thế những thể loại á ду được gọi tên là 
Uẫn. 

Theo lẽ thường nhiên tất cả Chúng Hữu Tình trong thế gian này, đa phần thì có sự hiểu 
biết rằng mọi sự sinh hoạt hiện khởi lên đối với bản thân mình, chẳng hạn như việc hành động, 
việc nói năng, việc nghĩ suy, sự an vui, bất an, duyệt ý, buồn lòng, và các việc biến 401 của 
sắc thân v.v. Với những thể loại này hầu hết đều là Tự Ngã, là Của Tự Ngã; chăng hạn sẽ 
dùng ngôn từ nói với nhau rằng “Tôi làm, tôi nói, tôi nghĩ suy, tôi an vui, tôi bất an, tôi duyệt 
ý, tôi buồn lòng, tôi trẻ, tôi già, tôi đẹp, tôi xấu v.v.” Và nếu như các trạng thái như đã vừa đề 
cập tại đây, lại hiện khởi đối với người khác thì cũng sẽ dùng lời nói rằng “người ấy, người 
này làm, nói, nghĩ suy, an vui, bất an v.v.” Tóm lại tất cả mọi sự việc trong thế gian này, có 
Tôi Ta, có Người đều toàn là Ngã Kiến Chấp (Attadifthi) hết cả Һау. Thế nhưng Chân Lý 
ау, sự hiện hành những thể loại này thì chẳng phải là Tôi Ta, chẳng phải là Của Người, mà 
quả thật đó chính là thực tính của Ngũ Uán. Sẽ nói rằng: 

1/. Việc biến đổi của sắc thân, như có việc lớn lên, phát triển lên, già xuống, tóc bạc, 
răng gây v.v. hoặc việc hoạt động về Thân và việc nói năng; với những thẻ loại này gọi là Sắc 
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Uẫn. 2/. Sự cảm thấy an vui, bát an, duyệt ý, buôn lòng, bình thản; với những thể loại này gọi 
là Thọ Uẫn. 3/. Sự tưởng nhớ hoặc nhận ra được các sự việc; với những thê loại này gọi là 
Tưởng Uàn. 4/. Sự tham lam, sự sân hận, sự si mê, sự sùng tín, sự tinh cần, sự liễu tri được 
Chân Lý v.v. hình thành việc kiến tạo, tô điểm, sắp bày ở bên trong tâm tính; với những thê 
loại này gọi là Hành Uån. 5/. Sự nhận thức trong các Cảnh; với những thé loại này gọi là 
Thức Ода. 

Với lý đo này, người phối hợp với tát cà Tuệ Văn (Sutamayapaññä), Tuệ Tư (Cinta 
mayapaññã), và Tuệ Tu (Bhãvanãmayapaññä) mới sẽ liễu tri được hết tất cả các sự vật 
hiện hữu trong thế gian này, ngoài ra Ngũ Uán này rồi, chẳng có cái chỉ khác nữa, và hết tất 
cả đều là thực tính Vô Ngã. Còn việc liễu tri đến thực tính Vô Ngã của những thể loại Danh 
Sắc đây, chỉ sẽ được liễu tri tường tận là cũng phải tùy thuộc vào tuần tự năng lực của các 
Tuệ Giác này vậy. 

[Chú thích: Từ ngữ Khandha (Оп) có nghĩa “nhóm, khối, hoặc số lượng.” Đức Phật 
phân tích Chúng Hữu Tình thành năm khối nhóm, hoặc Ngũ Јар. Tất cả những Sắc Pháp Quá 
Khứ, Hiện Tại, và Vị Lai đều được gọi chung với nhau là Sắc Uẫn (Rñpakkhandha). Bốn 
ап còn lại — Thọ, Tưởng, Hành, Thức — cũng được hiểu biết theo cùng một phương thức 
này. Từ ngữ Hành (Sankhãra) được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Trong 52 Tâm Sở, Tâm Sở 
Thọ là một, và Tâm Sở Tưởng là một khác nữa. Và 50 Tâm Sở còn lại được gọi chung là 
Hành Ойл. Các danh từ miêu tả như “những sự kết hợp tinh thần, các khuynh hướng, những 
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trạng thái tinh thần” v.v. cũng không thể diễn đạt chính xác ý nghĩa từ ngữ này]. 
2. THỦ UÅN (UPÄDÃNANAKKHANDHA) 


Câu Chú Giải từ ngữ nói rằng Upadananakkhandha (Thủ ап) là: Upadananam 
сосага khandha = Upädãnakkhandbä - Uán làm thành Cảnh của Sự Chấp Thủ, bởi do thé 
mới gọi tên Thủ Оав. 

Trong sự việc Đức Phật đã lập ý khải thuyết Thủ Uán được tách ra từ nơi Ngũ Uân, là 
cũng йё cho làm thành lợi ích ở trong việc tiến tu Minh Sát Tuệ. Bởi vì người tién tu Minh 
Sát Tuệ sẽ cần phải hạn định Ngũ Uån chỉ ở phần Hiệp Thế đặng làm thành Cảnh của Sự 
Chấp Thủ. Đề cập đến là Dục Thủ, Kiến Thủ, Giới Cám Thủ, và Ngã Luận Thủ; với những 
thể loại này sinh khởi cũng chỉ do bởi nương vào Sắc Pháp, và Thọ, Tưởng, Hành, Thức ở 
phân Hiệp Thế làm thành tác nhân thôi. Còn đối với Thọ, Tưởng, Hành, Thức ở phần Siêu 
Thế thì chăng phải làm thành Cảnh của Sự Chấp Thủ; lập ý đến са Tứ Chấp Thủ này thường 
chăng có nương vào Pháp Siêu Thế mà sinh khởi; với lý do này mới phải lập ý trình bày riêng 
biệt phần Thủ Uẫn thêm một lần nữa vậy. 

[Chú thích: Từ ngữ Upädänakkhandha (Thủ Uẫn) được gọi như vậy vì kết hợp 
thành những đối tượng của sự bám níu, hoặc chấp thủ; và chỉ hiện hữu duy nhất trong những 
Tâm Hiệp Thé. Tám Tâm Siêu Thế cùng với các Tâm Sở phối hợp, và mười Sắc Pháp không 
do Nghiệp Lực tạo thì không được xem là Thủ Ойр; vì không thể trở thành những đối tượng 
của Sự Chấp Thủ]. 
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3. ХО (AYATANA) 


Câu Chú Giải từ ngữ Ayatana (Xứ) là: Ayatanti attano phaluppattiyā ussāhantā 
уіуа һопітб = Äyatanãni - Những thể loại Pháp nào có thực tính na ná với sự nỗ lực tỉnh cần, 
nhằm để quá báo của mình cho được sinh khởi; bởi do thế những thê loại Pháp ấy mới gọi tên 
là Xứ. Có nghĩa là: 

1/. Cả hai Nhãn Xứ với Sắc Xứ làm thành tác nhân cho việc được trông thấy sinh khởi; 
bởi do thế việc trông thấy đây mới làm thành quả báo của cả hai Xứ đấy. Ở trong những Xứ 
khác thì cũng hiện hành tương tự như nhau, là: 

2/. Nhĩ Xứ với Thinh Xứ thành Nhân, và việc được lắng nghe thành Quả. 

3/. Tỷ Xứ với Khí Xứ thành Nhân, và việc ngửi được khí hơi thành Quả. 

4/. Thiệt Xứ với Vị Xứ thành Nhân, và việc biết được mùi vị thành Quả. 

5/. Thân Xứ với Xúc Xứ thành Nhân, và việc biết sự xúc chạm thành Quả. 

6/. Ý Xứ với Pháp Xứ thành Nhân, và việc nhận thức các sự kiện thành Quả. 

Nhân với Quả mà đã vừa đề cập tại đây thì thường hiện hành theo thực tính Vô Ngã 
hết cả thấy các Xứ. Những thể loại йу thì chẳng cần phải có bất luận một sự nỗ lực nào cả; 
tuy nhiên cảnh trạng hiện hành của những thê loại Xứ ấy thì lại trông na ná giống như là có 
việc tích cực phán đấu йё cho các quả báo của mình được sinh khởi; bởi đo thế mới trình bày 
câu Chú Giải nói rằng: Ussãhantä уіуа honti - Có thực tính na ná giống với sự nỗ lực tinh 
cần dë cho quả báo của mình sinh khởi. 

Hoặc một phân khác nữa: Ayasañkhate citta cetasikadhamme etãni tanonti vitthā 
rentīti = Ауаѓапапі - Những thê loại Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc v.v. dây thường tác 
hành Pháp Tâm và Tâm Sở ở chỗ gọi là Xứ cho phát triển quảng khoát lên; bởi do thế những 
thể loại Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc v.v. đây mới gọi tên là Xứ. 

Trong những cả Thập Nhị Xứ đây, khi phân tách ra thành Nội Bộ và Ngoại Bộ, thì có 
6 Xứ ở Nội Bộ — chỗ gọi Ajjhattikãyatana (Nội Thân Xứ) — đó là Nhãn Xứ v.v. cho đến Y 
Xứ. Và có 6 Xứ ở Ngoại Bộ — chỗ gọi Bãhiräyatana (Ngoại Xứ) — đó là Sắc Xứ v.v. cho đến 
Pháp Xứ. Những thê loại Xứ Nội Bộ và Ngoại Bộ đây, một khi đã tiếp xúc với nhau rồi, thì 
các Lộ Trình Tâm như có Lộ Trình Nhãn Môn v.v. thường sinh khởi. Lộ Trình Tâm đã sinh 
khởi lên rồi, thì chẳng phải chỉ có đuy nhất mỗi một Lộ Trình Tâm, mà thường sinh khởi rất 
nhiều Lộ Trình Tâm cho đến nỗi đếm không kë xiêt được. Và trong mỗi một Lộ Trình Tâm 
áy thì có rất nhiều chủng loại Tâm sinh khởi với nhau; tức là Thiện cũng có, Bất Thiện cũng 
có, Quả DỊ Thục và Duy Tác cũng có. Chính vì việc sinh khởi của rất nhiều Lộ Trình Tâm, 
rất nhiều chủng loại Lộ Trình Tâm như vậy, mới được gọi là Tâm và Tâm Sở phát triển quảng 
khoát lên. Và trong sự việc Tâm và Tâm Sở phát triển quảng khoát lên được như thế này, 
cũng đích thị chính do bởi nương vào các Xứ ở cả Nội Bộ và Ngoại Bộ ấy vậy. 

Lại nữa, Bất Thiện Pháp thì có Tham, Sân v.v. và Thiện Pháp thì có Tín, Niệm, Tuệ, 
v.v. ở những thể loại này ngay trong sát na sinh khởi đầu tiên thì có năng lực hãy còn yếu 
kém. Khi những chủng loại Lộ Trình Tâm Thiện và Bất Thiện đây cứ mãi luân chuyên sinh 
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khởi xoay tròn, thé rồi năng lực từ ở những chúng loại Thiện và Bát Thiện đây cũng từ từ 
mạnh dàn lên, mãi cho đến làm thành tựu những Thiện Hạnh và Ác Hạnh. Tại đây cũng được 
gọi là Tâm và Tâm Sở có sự phát triển quảng khoát lên; và do nương vào Xứ Nội Bộ và Ngoại 
Bộ làm thành tác nhân cho sinh khởi tương tự như nhau. Với lý do này mới đề cập dé ở trong 
câu Chú Giải nói răng “Những thể loại Xứ Nội Bộ và Ngoại Bộ đây, thường tác hành Pháp 
Tâm và Tâm Sở cho phát triển quảng khoát lên.” 


NĂM Y NGHĨA СОА TỪ МСО XÚ (ÄYATANA) 


Từ ngữ Ауаќапа (Xứ) đây, có năm ý nghĩa biểu thị, đó là: 

1. Xuất Sinh Sản Xứ (Sañjãtfidesattha): có nghĩa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thuộc 
Xứ Nội Bộ đây gọi là Xứ bởi vì thường luôn làm thành chỗ nương sinh tất cả Lộ Trình Tâm; 
tức là cho dù sẽ sinh trong chủng tộc nào, kiếp sống nào đi nữa, thì chẳng thể sinh ở nơi nào 
khác mà tất cả đều phải nương sinh vào những thê loại Xứ này hết cả thấy. 

2. Trú Sở Xứ (Niväsattha): có nghĩa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thuộc Xứ Nội Bộ đây 
gọi là Xứ bởi vì làm thành chỗ nương trú của Lộ Trình Tâm. Việc trình bày như vậy là việc 
trình bày theo Phần Cận Lân (Upacäranaya) tức là trình bày một cách gián tiếp. Bởi vì 
những Lộ Trình Tâm ấy chăng phải hiện hữu trong lỗ tai, lỗ mũi v.v. và cho đến khi hội đủ 
nhân duyên kết tụ vào nhau thì những thé loại Lộ Trình Tâm ấy mới sinh khởi; cũng giống 
như cây đàn với âm thanh cây đàn, thường thì không nói được rằng âm thanh ấy ở trong thân 
cây đàn hoặc ở dây đàn. Tuy nhiên nếu đã gây đàn lên rồi thì âm thanh ấy sẽ hiện khởi lên y 
như là âm thanh ấy là ở trong dây đàn vậy. Điều này như thé nào, thì Lộ Trình Tâm và những 
Lục Nội Thân Xứ đây, nếu nhỡ như không có hội đủ nhân duyên thì sẽ không nói được rằng 
Lộ Trình Tâm đây ở trong những Lục Nội Thân Xứ này. Và nếu giả như đã hội đủ nhân duyên 
rồi, thì sẽ hiện khởi lên tức thời, y như là Lộ Trình Tâm trong những thê loại Xứ này, như đã 
vừa đề cập đến rồi vậy. 

3. Sản Xuất Xứ (Äkarattha): có nghĩa mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân, ý thuộc Xứ Nội Bộ 
đây gọi là Xứ bởi vì sinh trú khắp cả Hữu Tình, chàng phân biệt là hạng thấp hoặc bậc cao, 
nhỏ hoặc lớn; bất kë sẽ là Nhân Loại, Chư Thiên, hoặc Hữu Tình Bàng Sinh, tất cà cũng đều 
phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, у đồng với nhau hết cả thầy. 

4. Hội Hợp Xứ (Samosaranattha): có nghĩa Sắc Xứ v.v. cho đến Pháp Xứ thuộc Xứ 
Ngoại Bộ đây gọi là Xứ bởi vì làm thành chỗ tựu hội của tất cả Lộ Trình Tâm; tức là những 
Lộ Trình Tâm đã sinh khởi lên ấy thì thường luôn sẽ cần phải có việc tiếp thâu Cảnh. Việc 
tiếp thâu Cảnh của những thê loại Lộ Trình Tâm này na ná với việc vào tựu hội ở trong Cảnh, 
có Cảnh Sắc v.v. mà bản thân đang tiếp thâu. 

5. Nhân Do Xứ (Karanatfha): có nghĩa những thé loại Lục Xứ Nội Bộ và Lục Xứ 
Ngoại Bộ đây gọi là Xứ bởi vì làm thành tác nhân cho Lộ Trình Tâm sinh khởi; tức là theo lẽ 
thường nhiên Lộ Trình Tâm sẽ sinh khởi lên được đó, là cần phải có tất cả những thể loại Xứ 
Nội Bộ và Ngoại Bộ; nếu như không có những thê loại Xứ này rồi, thì Lộ Trình Tâm không 
thể nào sinh khởi lên được. 
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[Chú thích: Từ ngữ Ayatana (Xứ) được dùng trong ý nghĩa là “nên tång, phạm vị, 
căn cứ, trú xứ”. Đây là sáu cửa ra vào, Lục Nhập, Lục Xứ, Lục Môn, làm thành nền tảng cho 
các giác quan. Từ ngữ Cakkhãyatana (Nhãn Xứ) là Tịnh Sắc Căn, là phần nhạy của con 
mắt. Chính Sắc Pháp này cảm nhận sắc tướng của Trần Cảnh. Và những phần nhạy của bốn 
giác quan kia — Thinh, Khí, VỊ, Xúc — cũng nên được hiểu cùng một phương thức này. Từ 
ngữ Manäyatana (Ý Xứ) tại đây miêu tả không có một bộ phận riêng biệt làm nền tảng cho 
Tâm Thức như là các Xứ khác. Ý Xứ chỉ cho Tâm Khai Ý Môn (Мапойуагауај janacitta), 
có nghĩa “sự hiểu biết của Tâm Thức” cùng với sát na Tâm Hữu Phần Dứt Dòng. (Xin xem 
lại Chương thứ I — Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp)] 


4. GIỚI (DHATU) 


Câu Chú Giải từ ngữ Dhãtu (Giới) là: NissattanijjTvatthena = Dhãtu - Nhãn Thanh 
Triệt v.v. gọi tên là Giới; bởi vì có nội dung chàng phải Hữu Tình, chăng phải Sinh Mạng: và 
đích thị chính là thực tính. 

Lë thường tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú trong thế gian này thì thường luôn có việc 
trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi khí hơi, việc biết mùi vị, việc tiếp xúc xúc 
chạm, việc nghĩ suy với nhau hết cả thây. Những sự việc này có được cũng bởi vì việc tựu 
hội vào nhau giữa Môn, Cảnh, Thức; và đó chính là Thập Bát Giới vậy. Ngoài ra việc tựu hội 
giữa những thể loại 18 Thập Bát Giới này đi rồi, thì sự hiểu biết với nhau rằng việc trông thấy, 
việc được lắng nghe, việc nghĩ suy, hoặc việc bước đi, việc đi đến, việc ăn, việc nằm, VIỆC nói 
năng của Chúng Nhân Loại, hoặc Hữu Tình Bàng Sinh đây, ắt hắn là không có. Bởi do thế 
thực tính sinh hoạt của cả những Thập Bát Giới này, thì mới nói với nhau là Phi Sinh Mạng 
(Nissatta), có nghĩa “chăng phải là Hữu Tình, là con người.” 

Sự hiểu biết rằng người này người nọ tử vong nhưng Tâm Thức thì bất tử. Khi con 
người hoặc Hữu Tình đã tử vong rồi, thì Tâm Thức vuột thoát ra khỏi thân xác cũ, và nối tiếp 
di ở trong thân xác mới. Sự hiểu biết như vầy thường được liệt vào Ngã Luận Thủ, tức là chấp 
thủ rằng tất cả Chúng Hữu Tình thì Hữu Sinh Mạng, Hữu Ngã; mà thé theo Chân Như Thực 
Tính thì Sinh Mạng, Bản Ngã ở chỗ bát tử đấy, là chăng có việc chuyển di từ kiếp sống cũ đi 
thọ sinh ở trong kiếp sống mới. Việc sinh, việc sống và việc tử, với những thể loại này đều 
hiện hành theo thực tính của Giới hết cả thây; tức là một khi đã tử vong rồi, thì Thức CHỚI, 
Pháp Giới và Nhãn Giới, v.v. thuộc Sắc Nghiệp Lực đã diệt mát. Đến khi thọ sinh, thì đích 
thị chính là Ý Thức Giới, Pháp Giới, và Nhãn Giới v.v. thuộc Sắc Nghiệp Lực đã sinh khởi. 
Như thế, thực tính sinh hoạt của những cả Thập Bát Giới này mới nói rằng Phi Sinh Mạng 
(Nijjiva) tức là “chẳng phải Sinh Mệnh, Bản Ngã.” 

Trình bày câu Chú Giải từ ngữ Dhãtu (Giới) là: Attano sabhävam dhāretīti = Dhãtu 
- Pháp chủng nào lập ý thiết lập thực tính của mình, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên là 
Giới. Có nghĩa theo lẽ thường nhiên cả Thập Bát Giới thì thường hiện hành theo thực tính 
của mình, chăng khởi lên với một ai, và cũng chăng ở trong mãnh lực của người nào cả thấy. 
Thực tính của mình là cái chỉ thì cũng hăng luôn bảo hộ thực tính của mình đã thiết lập ở thể 
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loai áy, và bất bién chuyển; chăng hạn như Nhãn Giới có thực tính Tịnh Sắc Căn thích hợp 
cho các sắc màu đi đến hiện bày, bởi đo thế Nhãn Giới cho dù sẽ sinh trú với một ai đi nữa, 
thì thường cũng chỉ có đơn nhất thực tính Tịnh Sắc Căn để tiếp thâu các sắc màu thôi. Tịnh 
Sắc Căn của Nhãn Giới không có khả năng để tiếp thâu được các âm thanh, hoặc các khí hơi, 
v.v. và cũng chẳng có một ai có khả năng dùng mãnh lực trong suốt của Nhãn Giới này để 
tiếp thâu các sự vật khác, ở phần ngoài ra các sắc màu được cả. Sắc Giới chỉ có thực tính biểu 
thị màu sắc cho hiện bày trong Lộ Nhãn Môn; bởi do thế Sắc Giới này mới lập ý thiết lập thực 
tính biểu thị màu sắc cho hiện bày chỉ riêng trong Lộ Nhãn Môn, và không có khả năng để 
biểu thị màu sắc cho hiện bày trong Lộ Nhĩ Môn, Lộ Tỷ Môn v.v. được. Nhãn Thức Giới lập 
ý thiết lập thực tính trông thấy; bởi do thế cho dù Nhãn Thức Giới sẽ sinh khởi với bất luận 
ai, ở chỗ nào đi nữa, thì thường duy nhất chỉ có việc trông thấy; và sẽ chỉ huy cho việc không 
trông thấy, hoặc chỉ huy cho chuyển đổi việc trông thấy thành việc được lăng nghe âm thanh 
cũng không thể có được, chẳng hạn như уйу. Bởi do thế thực tính sinh hoạt của những cả 
Thập Bát Giới này đây mới được nói rằng “Pháp chủng nào lập ý thiết lập thực tính của mình, 
và không có việc biến chuyền.” 

[Chú thích: Từ ngữ Dhãtu (Giới) có nghĩa là Pháp chủng mang theo đặc tính của 
chính bản thân. Từ ngữ Dhammadhätu (Pháp Giới) đồng nghĩa với Dhammäãyatana (Pháp 
Xứ), nhưng lại khác biệt với Dhammärammana (Cảnh Pháp) vì không bao gồm Tâm 
(Citta), Sắc Thanh Triệt (Pasädarũpa) và Chế Định (Paññatti). Từ ngữ Manoviññäna 
dhãtu (Ý Thức Giới) bao hàm ý nghĩa về những Tâm Thức. Trong 89 cái Tâm, có 76 thê loại 
Tâm được xem là Y Thức, ngoại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, và 3 Y Giới]. 


5. THÁNH ĐỀ (ARIYASACCA) 


Câu Chú Giải từ ngữ Ariyasacca (Thánh Để) là: Ariyãnam saccanam = Ariya 
ѕассяпі - Pháp làm thành Chân Lý của tất cả các Bậc Vô Sinh, được gọi tên là Thánh pé. 

Có nghĩa bón Chân Lý mà Đức Phật đã lập ý khải thuyết rồi đấy, thì cho dù tất cá Chư 
Thinh Văn Phàm Phu sẽ được nghe thấy hoặc được lắng nghe đi nữa, tuy nhiên thực tính của 
Chân Lý mà Đức Phật đã lập ý khải thuyết rằng “Những thê loại Pháp này là đau khó, thê loại 
Pháp này là nguyên nhân cho sinh đau khổ, thể loại Pháp này là công cụ diệt tắt đau khó, và 
những thê loại Pháp này là đạo lộ cho đi đến sự diệt tắt đau khổ”; các Chư Thinh Văn Phàm 
Phu ấy thường thì cũng được nghe thấy như vậy, tuy nhiên chẳng thể nào lãnh hội được sâu 
sắc và vững chắc như là tất cả các Bậc Vô Sinh. Bởi do thế, Pháp làm thành Chân Lý thể theo 
Đức Phật đã lập ý khải thuyết mới được gọi tên Thánh Đề. 

Một phần khác nữa: Агіуапі tathāni saccäni = Агіуаѕассӣпі - Cả Tứ Pháp Рё đã 
thành Chân Lý bát biến chuyển, được gọi tên là Thánh Dé. 

Có nghĩa Pháp được gọi tên Khổ Dé (Dukkhasacca) thì thường làm cho tất cả Chúng 
Hữu Tình phải đón nhận sự thống khó thật xứng với việc định đặt tên gọi. Pháp được gọi tên 
Tập Dé (Samudayasacca) thì thường làm thành nguyên nhân cho sinh khởi biết bao sự thống 
khó đến với tất cả Chúng Hữu Tình thật xứng với việc định đặt tên gọi. Pháp được định đặt 
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tên gọi Diệt Dé (Nirodhasacca) thì thường thành công cụ làm cho điệt tắt biết bao sự thống 
khô thật xứng với việc định đặt tên gọi. Pháp được gọi tên Đạo Đề (Maggasacea) thì thường 
thành các Chi Phân tu tập cho đi đến sự diệt tắt thống khổ thật xứng với việc định đặt tên gọi. 
Lại nữa, ё theo các vị tiền bối có xưa đã định đặt tên gọi tất cả các sự vật Hữu Sinh Mạng 
và Phi Sinh Mạng hiện hữu trong thế gian, chắng hạn như là nam nhân, nữ nhân, con chó, con 
mèo, cây cối, núi đồi, xanh, đỏ, v.v. với những sự vật này cũng vẫn là sự thật tương tự như 
nhau. Tuy nhiên ở thê loại sự thật này thì chỉ là sự thật theo thành ngữ của dân gian; và chăng 
phải là sự thật thể theo chân thực tính; vì lẽ những cách thức gọi là nam nhân, nữ nhân, con 
chó, con mèo, này đây đích thị thể theo sự thật rồi đó, thì cũng chỉ là 2 chủng loại Danh và 
Sắc kết hợp vào nhau thôi. Và chỗ gọi những cây cối, các núi đồi v.v. này đây đích thị thể 
theo sự thật rồi đó, thì đơn nhất cũng chỉ có một thể loại Sắc Pháp ngần ау thôi. Tóm lại, ngoài 
cả hai Danh Sắc này ra thì chẳng còn có cái chỉ khác nữa. Bởi do thế thành ngữ dân gian 
dùng để réo gọi với nhau với những cách thức này, thì cho dü sẽ là sự thật đi nữa, tuy nhiên 
cũng vẫn là sự thật thuộc thế tục, vả lại chỉ được gọi Tục Đề (Sammutisaeca), và chăng thé 
nào được gọi tên Thánh Đề (Агіуаѕасса), vì lẽ có việc biến dịch đổi thay. 


VIỆC PHÂN TÍCH TÚ THÁNH ЭЁ THEO NHÂN – ФОА, HIỆP THÉ - SIÊU THÉ 


1. Phân Tích Theo Nhân — Quả (Hetu — Phala): 
+ Khô Đề là Quả, Tập Đề là Nhân. 
+ Diệt Đề là Quả, Đạo Рё là Nhân. 

2. Phân Tích Theo Hiệp Thế - Siêu Thế (Lokiya — Lokuttara): 

+ Khổ Đề và Tập Đề, cả hai này là Pháp Hiệp Thế (Lokiyadhamma) và Hiệp Thế 
Đề (Lokiyasacca). 

+ Diệt Đề và Đạo Bé, cả hai này là Pháp Siêu Thế (Lokuttaradhamma) và Siêu Thế 
рё (Lokuttarasacca). 

3. Phân Tích Theo Vòng Luân Hồi (Vatta): 

+ Cả hai Danh Sắc sinh trú trong Vòng Luân Hồi này đều là đau khổ cả; bởi do thế 
Khô Đề đây mới là Рё có sự sinh hoạt trong Vòng Luân Hồi, được gọi tên Chuyển Khởi Đế 
(Pavattisacca), và là một Dé Bát Thiện. 

+ Tập Đề là Đề làm thành tác nhân cho Khổ Рё sinh khởi, hiện hành trong Vòng Luân 
Hồi, được gọi tên Đế Tác Nhân Chuyển Khởi (Pavattihetusaeca), và là một Dé Bát Thiện 
tương tự như nhau. 

+ Diệt Đề là Đề thoái khước khỏi Vòng Luân Hồi, được gọi tên Quy Toàn Đế 
(Nivattisacca), và là một Dé Thiện. 

+ Đạo Đề là Đề làm thành tác nhân cho đi đến sự thoái khước khỏi Vòng Luân Hồi, 
được gọi tên là Đế Tác Nhân Quy Toàn (Nivattihetusacca), và là một Đế Thiện tương tự 
như nhau. 

Kết Thúc Phần Tổng Hợp Tận Thị 
Kết Thúc Chương Thứ VII — Tổng Hợp Nội Vô Tỷ Pháp 
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VẤN УА ĐÁP TRONG PHÀN TỎNG HỢP TẬP YẾU - 
(CHƯƠNG THỨ VII — TÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP) 


L VẤN УА ĐÁP TRONG LỜI NÓI ĐẦU (ARAMBHAPADA) 


1. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trình bày đến phần Liên Kết và Thệ Nguyện, có Dväsatta 
vidhã vuttä v.v. và cho tính đếm số lượng 72 Pháp Thực Tính cho được nhận thấy mà không 
cần nêu lên lãnh vực nhân quả. 

1. Đáp: Kệ ngôn mở đầu trình bày phần Liên Kết và Thệ Nguyện có nội dung như sau: 

Dvāsattatividhā vuttã 'Vatthudhammä ѕајаккһара 
Теѕат йаш yathãyogam Pavakkhãmi samuccayam 

Dịch nghĩa: Pháp Thực Tính là 72 Pháp Бап tánh thực thể mà Bàn Рао đã trình bày, 
bây giờ sẽ trình bày Tổng Hợp Tập Yếu, tức là Tổng Hợp tập hợp tất cả 72 Pháp Thực Tính 
áy thé theo sự tương quan của chúng. 

Tính đếm số lượng 72 Pháp Thực Tính đấy thì có như уду: tất cả các Tâm tính là 1, 52 
Tâm Sở, 18 Sắc Thành Sở Tác, 1 Níp Bàn; kết hợp lại có 72. 


2. Hỏi: Y nghĩa Tổng Hợp Tập Yếu là chi ? Cho nêu câu Chú Giải lên trình bày với. 
Và Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya trình bày việc phân tích 72 Pháp Thực Tính ra thành bao 
nhiêu nhóm ? Là những chi ? Cho nói ý nghĩa nội dung của từng mỗi nhóm với. 

2. Đáp: Việc trình bày phân loại đầy đủ chi tiết cả 72 Pháp Thực Tính ấy, thì Giáo 
Thọ Sư Anuruddhãcariya đã có trình bày theo riêng từng mỗi phân rồi, và được tính kế từ 
Chương thứ 1 v.v. cho đến Chương thứ 6; bởi do thế trong Chương thứ 7 này, Ngài sẽ trình 
bày việc tập hợp lại hết tất cả Tứ Pháp Siêu Lý gồm có các Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp 
Bàn, để sẽ sắp vào chung một nhóm với nhau làm thành một phần Tập Yếu nữa, và được gọi 
tên Tổng Hợp Tập Yếu (Samuccayasaigaha). 

Từ ngữ Samuccaya khi chiết tự có được như уйу: Sam + Uccaya = Samuccaya. Sam 
dịch nghĩa “Vào với nhau” hoặc “Pháp có Thực Tính được vào với nhau”. Оссауа dịch nghĩa 
“kết tập, tập hợp”. Khi kết hợp cả 2 từ ngữ này vào với nhau thì dịch nghĩa “Việc kết tập vào 
với nhau” hoặc “Việc tập hợp Pháp có Thực Tính được vào với nhau”, chăng hạn như trình 
bày Pháp gọi tên Lậu Hoặc (Asava) thành một nhóm v.v. cho đến Pháp được gọi là Dé 
(Sacca) thành một nhóm cuối cùng. 

Có câu Chú Giải trình bày rằng: Saha исстуапќе etthati = Samuccayo (vā) Sampin 
detvā иссїуапќе etenäti = Samuccayo - Chương có tên gọi Tập Yếu vì là Chương sẽ trình 
bày tập hợp tất cả Tứ Pháp Siêu Lý vào chung với nhau (hoặc) Chương có tên gọi Tập Yếu 
vì làm thành nguyên nhân cho việc trình bày tập hợp Pháp Siêu Lý được vào chung với nhau, 
cho ở chung mỗi nhóm với nhau. 
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Trong Chương thứ 7 này, Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya trình bày việc tập hợp các 
Pháp Thực Tính được vào chung với nhau thành từng mỗi nhóm mà được gọi là Chương 
Tổng Hợp Tập Yếu có được 4 khối nhóm, đó là: 

1. Tóng Hợp Bắt Thiện (Akusalasangaha): Việc trình bày liệt kê thành một nhóm 
chỉ duy nhất với các Pháp ở bên phía Bắt Thiện. 

2. Tổng Hợp Hỗn Hợp (Missakasangaha): Việc trình bày liệt kê thành một nhóm 
với cả ba thé loại Pháp trộn lẫn vào nhau là: Thiện, Bắt Thiện và Vô Ký. 

3. Tổng Hợp Đắng Giác Phần (Bodhipakkhiyasangaha): Việc trình bày liệt kê thành 
một nhóm chỉ duy nhất với các Pháp ở bên phía Tuệ Đạo. 

4. Tổng Нор Tận Thị (Sabbasañgaha): Việc trình bày liệt kê tất cả Pháp Thực Tính 
với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn làm thành một nhóm vào chung với nhau. 


П. VẤN VÀ ĐÁP TRONG PHÀN TỎNG HỢP ВАТ THIỆN 


3. Hỏi: Chín nhóm Pháp ở trong Tổng Hợp Bắt Thiện đấy, là những chi ? Và trong 
từng mỗi nhóm thì có được bao nhiêu thể loại Pháp ? Cho nói ý nghĩa nội dung với luôn cả 
Chi Pháp. 

3. Đáp: Trong Tổng Hợp Bắt Thiện đây, hiện hữu với cả 9 nhóm Pháp, đó là: 1. Lậu 
Hoặc (Asava), 2. Bộc Lưu (Ogha), 3. Ách Phược (Yoga), 4. Hệ Phược (Gantha), 5. Chấp 
Thủ (Орадара), 6. TriỀn Cái (NIvarana), 7. Tùy Miên (Anusaya), 8. Kiết Sử (Samyo 
jana), 9. Phiền Não (Kilesa). 

Và trong từng mỗi nhóm có số lượng Pháp hiện hữu như tiếp theo đây: 1/. Lậu Hoặc 
có 4, 2/. Bộc Lưu có 4, 3/. Ách Phược có 4, 4/. Hệ Phược có 4, 5/. Chấp Thủ có 4, 6/. Triển 
Cái có 6, 7/. Tùy Miên có 7, 8/. Kiết Sử có 10, 9/. Phiền Não có 10. 


4. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn trình bày đến Chi Pháp ở trong cả 9 nhóm Tổng Hợp 
Bất Thiện đấy, và khi sẽ trình bày câu Chú Giải từ ngữ Tổng Hợp Bát Thiện (Akusala 
sañgaha) thì sẽ trình bày như thế nào ? 
4. Đáp: Kệ ngôn trình bày đến Chi Pháp ở trong 9 nhóm Tổng Hợp Bát Thiện đấy, thì 
được dịch nghĩa như vây: 
1. Авауорһа ca уора ca Tayo ganthã ca vatthuto 
Ораадапа duve vuttā Аа пїуагапа siyum 
2. Chaļevānusayā honti Nava samyojanä matā 
Kilesa dasa vutto уат Navadhä pãpasañgaho 
1. Lâu Hoặc, Bộc Lưu, Ách Phươc và Hệ Phược, với từng mỗi thé loại này khi tính 
theo Chi Pháp Siêu Lý có được 3. Chấp Thủ có 2 Chỉ Pháp Siêu Lý. Triền Cái có 8 Chỉ Pháp 
Siêu Lý. 
2. Tùy Miên có 6 Chi Pháp Siêu Lý, Kiết Sử chỉ có 9 Chi Pháp Siêu Lý. Phiền Não có 
10 Chi Pháp Siêu Lý. 
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Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết việc trình bày Tổng Hợp Bát Thiện bởi theo 9 
nhóm có được như уду. Câu Chú Giải từ ngữ Tổng Hợp Bát Thiện: Ekantakusalajatikä 
nam oghacatukkädInam saủgahoti = Akusalasangaho - Liệt kê các nhóm có Thực Tính 
Pháp đều toàn là Bất Thiện Chủng như là Bộc Lưu v.v. sắp thành một Tổng Hop, bởi do thế 
mới gọi tên Tổng Hợp Bắt Thiện. 


5. Hỏi: Ngài đã từng được nghe nói rằng tất cả các Bậc Vô Sinh đã không còn có Lậu 
Hoặc rồi, mới được gọi tên Bậc Lâu Tận (Khinäsava) dịch nghĩa là Bậc đã tiệt điệt khỏi Lâu 
Hoặc, bởi do thế xin Ngài giảng giải chủ đề Lậu Hoặc cho được lắng nghe thật vi tế đúng theo 
nền tảng Giáo Pháp. 

5. Đáp: Từ ngữ Lậu Hoặc (Аѕауа) đây, có nghĩa các sự vật đã bị ngâm chìm rất lâu 
dài, tức là loại rượu men rượu nấu. Tuy nhiên ở trong chỗ này, từ ngữ Lậu Hoặc tức là Tham 
Ái, Tà Kiến, Si Mê có thực tính tương tự với rượu men rượu nấu. Vì lẽ thường nhiên rượu 
men là các sự vật đã bị ngâm chìm rất lâu đài, và có khả năng làm cho con người một khi đã 
uống vào ròi, thì có trạng thái chếnh choáng ngà ngà say, mất đi tỉnh giác, và tạo tác ở trong 
các sự việc không đáng phải tạo tác, như đã được trông thấy hằng mỗi ngày qua những việc 
kình cãi, cãi vã lẫn nhau; hoặc việc tranh giành cướp đoạt tài sản với nhau, hoặc tạo tác nghiệp 
sát mạng v.v. đa phần những câu chuyện này là cũng do bởi nương sinh từ nơi rượu men đã 
làm thành tác nhân cho đến cả 90%, và hậu quả là con người đã bị sa đọa vào trong mãnh lực 
của rượu men ấy, để rồi sẽ phải bị đón nhận quả báo trổ sinh tức thì, đó là sự thống khổ về 
Thân, về Tâm ở ngay trong kiếp sống này và luôn cả kiếp sống vị lai. Điều này như thế nào, 
thì Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê cũng có thực tính tương tự với rượu men ду, là vi cà ba Pháp 
này dính khắt chồng chất ở trong Uán Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình với thời gian rất 
lâu dài, và không thé nào tính đếm được số lượng của bao kiếp sống. 

Với lý đo này, một khi những thể loại Pháp này hiện khởi đối với người nào rồi, sẽ làm 
cho tâm thức của người йу bị thất niệm, mát tỉnh giác, và sa đọa vào trong mãnh lực của Tham 
Ái, hoặc Tà Kiến, hoặc Si Mê, để rồi sẽ tạo tác biết bao điều Ác Hạnh, như về Thân Ác Hạnh 
v.v. là cũng chính do bởi sự đắm say với Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê ấy vậy; để rồi quả báo 
sẽ phải đón nhận từ nơi sự đắm say với mãnh lực của cả ba thé loại Pháp này, cũng sẽ là sự 
thống khổ về Thân, về Tâm ở trong kiếp sống này và luôn cả kiếp sống vị lai; và cũng tương 
tự với người đã say rượu men như thế ấy. Bởi do thế, Đức Phật mới lập ý khải thuyết lấy cả 
ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê, rằng là Lậu Hoặc, như có câu Chú Giải trình bày răng: 
Asavanti ciram parivasantiti = Āsavā, Āsavā уіуай = Āsavā - Sự vật nào bị ngâm chìm rất 
lâu đài thì sự vật йу được gọi tên Lậu Hoặc (tức là rượu men rượu nấu), Những thê loại Pháp 
chủng nào có thực tính tương tự với rượu men rượu nấu, bởi do thế những thé loại Pháp chủng 
ду được gọi tên là Lâu Hoặc (tức là Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê). Một trường hợp khác nữa, từ 
ngữ nói rằng Lậu Hoặc đây, khi chiết tự ra thì có được hai từ ngữ, đó là À + Sava = Asava; 
А dịch nghĩa “Vòng luân hồi khó kéo đài vô hạn định”, Sava dịch nghĩa “tăng tiến, chảy tràn”. 
Khi kết hợp са hai từ ngữ này vào với nhau, thì được dịch nghĩa “Pháp làm cho vòng luân hồi 
khó kéo dài vô hạn định phải tăng tién thêm lên mãi vô cùng tận.” Có nghĩa sự hiện hữu từ ở 
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Danh — Sắc, Ngũ Пап của tất cả Chúng Hữu Tình, trong từng mỗi con người là sinh rồi tử, tử 
rồi lại sinh; sự hiện hữu như vậy mãi cho đến tận kiếp sống hiện tại này, với thời gian dài quả 
là đếm vô hạn lượng. Thế rồi tiếp đến vị lai, thì cũng sẽ phải mãi tử sinh như vậy nữa, và cũng 
không thể nào hạn lượng được tương tự như nhau. Trình bày cho thấy được rằng vòng luân 
hồi khổ của tất cả Chúng Hữu Tình đây, tăng tién lên rất nhiều đến độ vô cùng tận. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Ауаќат ѕатѕага dukkham savanti pasavanti 
vaddhanfffi = Аѕауя - Pháp chủng nào làm cho vòng luân hồi khổ kéo đài vô hạn định ấy, 
phải tăng tiến thêm lên mãi; bởi do thế Pháp chủng ấy mới được gọi tên Lâu Hoặc. (Tức là 
Tham Аі, Tà Kiến, Ngã Mạn). 

Một phần khác nữa, từ ngữ nói rằng À dịch nghĩa “có phạm vi hạn định đến Cối Cùng 
Tôt Hữu (Bhavaggabhũmi) là Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ; hoặc có phạm vi đến 
Chuyển Tộc (Gotrabhi). Từ ngữ Sava dịch nghĩa “được sinh khởi, hoặc được tiết lậu chảy 
ra.” Khi kết hợp cả hai từ ngữ này vào với nhau, thì dịch nghĩa “được sinh khởi, hoặc được 
tiết lậu chảy ra cho đến Cõi Cùng Tột Hữu hoặc Chuyển Tộc với mãnh lực tạo tác cho làm 
thành Cảnh.” Theo lẽ thường, thì cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này, có được sinh khởi 
là bởi do nương trú vào Pháp Hiệp Thế và Pháp Chế Định; chính vì thế, một khi trình bày nói 
rằng “được sinh khởi cho đến Cõi Cùng Tôt Hữu hoặc Chuyển Tộc” thì chăng hàm ý nội dung 
đặc biệt nào cå . Có nghĩa là Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, hoặc Tuệ Chuyển Tộc 
(Gotrabhũñana), hoặc Tuệ Dũ Tịnh (Vodanañana), với những thé loại này thì vẫn đang 
còn là Pháp Hiệp Thế; chính vì thế mới được làm thành Cảnh của Tham Ái, Tà Kiến, và Si 
Më. Với lý do này mới nói rằng cả ba Pháp Lậu Hoặc Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê này được 
sinh khởi, hoặc được tiết lậu cho đến Cõi Cùng Tột Hữu, hoặc đến Chuyên Tộc. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Bhavato äbhavaggã dhammato ägotrabhumhä 
savantäram manakaranavasena pavattantīti = Āsavā - Răng tính theo Cõi Giới thì Pháp 
chủng nào được tiết lậu chảy đến, hoặc được sinh khởi đến Cõi Cùng Tột Hữu; và khi tính 
theo Pháp thì đến Chuyên Tộc, với mãnh lực tạo tác cho làm thành Cảnh; bởi do thế Pháp 
chủng ấy được gọi tên là Lậu Hoặc. 

Có điều đáng thắc mắc là cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê đây, được gọi tên 
Lậu Hoặc, là vì làm thành vật dính khắt chồng chất ở trong Uẫn Giới Tính của tất cả Chúng 
Hữu Tình với thời gian rất lâu đài; hoặc được tiết lậu chảy ra, được sinh khởi cho đến Cõi 
Cùng Tột Hữu, hoặc cho đến Tuệ Chuyển Tộc, theo như đã có được trình bày rồi đấy; khi là 
như vậy, còn các Tâm Sở Bắt Thiện khác chàng han như Уд Таш, Vô Quý, Ngã Mạn, v.v. 
cũng đã có được sinh trú ở trong Uán Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình với thời gian lâu 
dài, và cũng có khả năng được sinh khởi bởi do nương vào Cõi Cùng Tôt Hữu, hoặc đến Tuệ 
Chuyên Tộc làm thành Cảnh tương tự như nhau; thế nhưng vì nguyên nhân nào mà tại làm 
sao Đức Phật lại không liệt kê những thể loại Tâm Sở này cho sắp thành những Lậu Hoặc ? 
Điều thắc mắc như vậy cũng sẽ phải được giải đáp là “bởi vì cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến 
và Si Mê đây, có thực tính làm thành Lậu Hoặc hiện bày một cách rõ ràng hơn hắn các Tâm 
Sở Bất Thiện khác,” chắng hạn như Ngã Mạn là việc kiêu mạn chấp Ta, thì cho dù phải nương 
vào Cõi Cùng Tột Hữu hoặc Tuệ Chuyển Tộc làm thành Cảnh rồi mới được sinh khởi đi nữa, 
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| tuy nhiên sự quảng khoát và sự hiện bày một cách rõ ràng thi quả thật không sánh bằng với. 
Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê. Cũng tỷ dụ như từ ngữ nói răng Suriya (Mặt trời) mà dịch 
nghĩa là “Ánh sáng” đã làm cho tất cả Nhân Loại có sự chói lòa, tức là cũng ngang bằng với 
mặt trời vậy. Tuy nhiên ánh sáng của các vật thê khác, chàng hạn như ánh sáng của mặt trăng, 
hoặc ánh sáng của ngọn lửa thì cũng có khả năng khởi sinh lên sự chói lòa tương tự như nhau 
đến cho tất cả Nhân Loại; thế nhưng cũng không gọi là Suriya (Mặt trời) được. Tất cả sự 
việc này, là cũng bởi vì ánh sáng làm cho tất cả Nhân Loại có được sự chói lòa, đã hiện bày 
rất rõ ràng đến cùng tôt, vå lại cùng khắp ở trong cả thế gian, thì đó chính là ánh sáng của mặt 
trời ấy vậy. Với lý do này, từ ngữ nói răng Suriya mới chỉ hàm ý duy nhất ở đây là mặt trời, 
và chăng phải ở mặt trăng hoặc ở ngọn lửa được. Điều này như thế nào, thì các Tâm Sở Bát 
Thiện khác, cho dù quả thật sẽ làm thành vật dính khắt chồng chất ở trong Uàn Giới Tính của 
tất cả Chúng Hữu Tình; hoặc được tiết lậu chảy ra, được sinh khởi cho đến Сӧі Cùng Tột Hữu 
và Chuyển Tộc, với mãnh lực tạo tác cho làm thành Cảnh di nữa; thế nhưng những sự việc 
làm thành vật dính khắt chồng chất, hoặc sự tiết lậu chảy ra, có được sinh khởi cho đến Cõi 
Cùng Tôt Hữu và Chuyển Tộc đây, thì thường cũng chỉ hiện bày duy nhất ở trong Pháp hình 
thành Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê thôi; bởi do thế Đức Phật mới không lập ý khải thuyết đến 
các Tâm Sở Bất Thiện khác cho sắp thành Lậu Hoặc được. 


6. Hỏi: Cho giải thích đến các chủ đề Bộc Lưu và Ách Phược, luôn cả nêu lên câu Chú 
Giải cho trình bày với. 

6. Đáp: + Từ ngữ Орћа (Bộc Lưu) ở trong chỗ này có nghĩa “Pháp chủng ví tựa như 
dòng thác nước”. Tức là cả ba Tâm Sở Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này làm thành Pháp chủng 
được ví tựa như dòng thác nước. Vì nguyên nhân nào ? Vì theo lẽ thường nhiên, dòng thác 
NƯỚC ау, một khi bất luận một vật thể nào hoặc Hữu Tình nào đã Ы rớt xuống trong dòng thác 
nước, thì đòng nước ấy thường làm nhận chìm vật thể, hoặc hành hạ thương tổn đến Hữu 
Tình, và rồi làm cho tất cà các vật thê hoặc Hữu Tình phải bị chìm nghỉm xuống, không có 
cơ hội để trồi lên được. Thực tính của cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này cũng tương 
tự như nhau, tức là làm nhận chìm tắt cả Chúng Hữu Tình, và làm cho tất са Chúng Hữu Tình 
phải bị chìm nghỉm xuống ở trong Vòng Luân Hồi chí đến tận Cõi Thống Khổ, và không có 
được cơ hội để trồi lên thoát khỏi Vòng Luân Hồi, dàng chứng đắc Nip Bàn Giải Thoát. Có 
bốn thé loại Pháp chủng có thực tính như dong thác nước, đó là: 


1. Tham (Lobha) có thực tính hân hoan duyệt ý trong Cảnh Dục Trần; được gọi tên 
Dục Bộc Lưu (Kãmogha). 

2. Tham (Lobha) có thực tính hân hoan duyệt ý trong Cõi Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, 
Thiền Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới; được tên gọi Hữu Bộc Lưu (Bhavogha). 


3. Tà Kiến (Ditthi) có thực tính thấy sai chấp lầm trong Danh Sắc, Ngũ Uàn, cho rằng 
Hữu Bản Ngã, là Ta, là Người, là Nữ Nhân, là Nam Nhân, v.v.; được gọi tên Kiến Bộc Lưu 
(Di{(hogha). 
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4. Si Më (Moha) có thực tính 51 mê bát liễu tri nương theo Chân Lý của Danh Sắc, 
Ngũ (ап, chẳng phải là Hữu Вар Ngã, chăng phải là Ta, chắng phải là Người, chẳng phải là 
Nữ Nhân, chăng phải là Nam Nhân, v.v.; được gọi tên Vô Minh Bộc Lưu (Avijjogha). 

Bởi do thế tất cả Chúng Phàm Phu khi vẫn còn tiến hành sinh hoạt và hiện hữu trong 
thế gian, một khi vẫn còn có những thể loại của sự hân hoan duyệt ý trong Dục Trần, và có 
sự thấy sai chấp lầm, cùng với những si mê ngay trong kiếp sống này thì cho dù sẽ được sinh 
làm Người, làm Trời, và được an trú trong vị trí ở tầng thượng cấp nào đi nữa, cũng vẫn còn 
phải bị chìm đắm trong Vòng Luân Hồi ấy vậy, và cũng vẫn còn phải quay trở lại để rồi bị 
chìm dám trong Cõi Giới Thống Khổ thêm lần nữa. Còn với bậc đã chứng đắc được Thiền 
Định, thì cho dù quả thật sẽ không còn có sự hân hoan duyệt ý trong Dục Trần đi nữa, tuy 
nhiên cũng vẫn còn có sự hân hoan duyệt ý trong sự an lạc hữu quan với Thiền Định; và khi 
đã thọ sinh làm Phạm Thiên rồi thì cũng vẫn còn hiện hữu với cả sự thấy sai chấp lầm, cùng 
với những sỉ mê; vì thế tất cả những bậc Phúc Lộc Thiền Giả cho dù bản ngã sẽ đạt được làm 
thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên đi nữa, tuy nhiên vẫn phải gọi người ấy đích thị 
đã bị chìm đắm trong đại đương Luân Hồi, và chăng có cơ hội nào dë sẽ vượt thoát ra khỏi 
cho đi đến được Nip Bàn, luôn cả vẫn còn có thời gian sẽ phải quay trở lại để rồi bị chìm đắm 
ở trong Cõi Giới Thống Khổ thêm lần nữa; tính kë từ kiếp sống thứ ba trở đi. Giả sử rằng 
người ấy khiếm khuyết Ngũ Điều An Hạnh (Sampatfi), đó là: 

1. Pubbe ca katpuññatã: là người đã từng có được tích lũy Phước Báu để dành trong 
đời trước. 

2. Pafiripadesaväsa: được ở trong quốc độ có Chánh Giáo Pháp và bậc Hiền Triết 
(Sappurisa). 

3. Sappurisiipanissaya: được kết giao cận y với bậc Hiền Triết. 

4. Saddhammavasena: được lắng nghe Chánh Giáo Pháp. 

5. Attasammäãpanidhi: an trú Thân, Lời, Y trong sự vật tịnh hảo. 

Tắt cả sự việc này cũng vì Chư Chúng Phạm Thiên một khi tử vong lia khỏi Cõi Phạm 
Thiên Giới và đi thọ sinh làm thành Nhân Loại, hoặc Chư Thiên rồi; thì thường sẽ có sự thấy 
sai chấp lầm nhiều hơn cả ở hạng Người thông thường, và rất khó để sẽ cải thiện cho diệt hết 
cả được. Bởi do thế các sự thấy sai chấp lầm như có Thường Kiến (Sassataditthi) v.v. lần 
lượt trong từng mỗi ngày đã hiện bày ở cùng khắp cả mọi nơi trong thế gian này, thì phần lớn 
cũng do từ ở nơi những hạng Người này là người hướng dẫn dạy bảo. Vì lý do ấy, Nhân Loại, 
Chư Thiên mà đã khiếm khuyết Ngũ Điều An Hạnh như đã vừa đề cập ở tại đây, một khi tử 
vong thì cũng sẽ phải quay trở lại để rồi bị chìm đắm ở trong Cõi Giới Thống Khổ thêm làn 
nữa, đích thị chính với mãnh lực từ ở nơi Kiến Bộc Lưu và Vô Minh Bộc Lưu vẫn còn hiện 
hữu ở trong tâm tánh của mình. Còn Bậc đã thành tựu Quả vị Thất Lai và bậc Nhất Lai, thì 
cho dù quả thật đã sát trừ tiệt diệt sự thấy sal cháp lầm đi rồi, tuy nhiên vẫn còn có sự si mê, 
sự hân hoan duyệt ý ở trong Cảnh Dục Trần; với lý đo này, cũng vẫn còn phải bị chìm dám 
trong đại dương Thiện Thú Dục Giới (Kãmasugatibhũmi), tuy nhiên không còn phải quay 
trở lại để rồi bị chìm đắm trong Сбї Giới Thống Khổ thêm lần nữa. Đối với Bậc Bát Lai thì 
vẫn còn có sự lo lắng, sự duyệt ý trong sự an lạc hữu quan với Thiền Định và ở Cõi Phạm 
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Thiên, đích thị chính do bởi mãnh lực của hai Bộc Lưu này, mới làm cho Bậc Bất Lai phải 
chìm đắm tiếp nối trong Cõi Phạm Thiên Giới, tương tự như một người bị té chìm trong mé 
bờ có mực nước sâu chỉ bằng ngang hông. 

Với lý do này, cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê được gọi tên là Ogha (Bộc 
Lưu). Các Tâm Sở Bất Thiện khác thì không được gọi tên là Bộc Lưu, vả lại cũng được hiện 
hành theo cùng một phương thức với Lậu Hoặc. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Avattharitvä hananfifi = Oghā (vã) Avaha 
nanti osidäpenftiti = Oghã; Ооһа viyāti = Орһа - Pháp chúng nào thường làm nhận chìm 
và hành hạ thương tón tất cả Chúng Hữu Tình, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên Bộc 
Lưu (tức là dòng thác nước) (hoặc) Pháp chủng nào làm cho tất cả Chúng Hữu Tình phải bị 
chìm nghỉm xuống, bởi do thế Pháp chủng ấy được роі tên Bộc Lưu (tức là dòng thác nước). 
Những thể loại Pháp chủng nào làm nhận chìm và hành hạ thương tón tất cả Chúng Hữu Tình, 
và làm cho tất cả Chúng Hữu Tình phải bị chìm nghỉm xuống trong Vòng Luân Hồi chí đến 
tận Cõi Thống Khổ, tương tự như dòng thác nước; bởi thế những thể loại Pháp chủng ấy được 
gọi tên Bộc Lưu (tức là Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê). 

+ Từ ngữ Yoga (Ách Phược) dịch nghĩa “trói buộc ví như keo đán kết dính hai vật thê 
cho đính khắt vào nhau, và không cho sút số ra” như thế nào thì Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê 
cũng như thế ấy. Tức là trói buộc tất cả Chúng Hữu Tình cho đính khắt trong Vòng Luân Hồi 
Khổ, và không có cơ hội để sẽ vuột thoát ra được, chính là cũng do bởi mãnh lực của cả Tứ 
Ách Phược này, đó là: 

1. Tham có thực tính hân hoan duyệt ý trong Cảnh Dục Trần, gọi là Dục Асһ Phược. 

2. Tham có thực tính hân hoan duyệt ý trong Cõi Sắc Giới, Сӧі Vô Sắc Giới, Thiền 
Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới, được gọi là Hữu Ách Phược. 

3. Tà Kiến có thực tính thấy sai chấp lầm trong Danh Sắc, Ngũ Uån, cho rằng Hữu 
Bản Ngã, là Ta, là Người, là Nữ Nhân, là Nam Nhân, v.v.; được gọi là Kiến Ách Phược. 

4. Si Mê có thực tính si mê bất liễu tri nương theo Chân Lý của Danh Sắc, Ngũ Uån, 
chàng phải là Hữu Bản Ngã, chăng phải là Ta, chẳng phải là Người, chàng phải là Nữ Nhân, 
chẳng phải là Nam Nhân v.v.; được gọi là Vô Minh Ách Phược. 

Khi sẽ đem so sánh thì keo đán được ví với Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê; hai vật thể 
thì một vật thé được ví với tất cả Chúng Hữu Tình, và còn một vật thể kia được ví với những 
kiếp sống, tức là Vòng Luân Hồi Khổ áy vậy. Hoặc một ví du khác nữa, được ví như đặt cái 
ách vào có con bò. Khi con bò ấy sẽ bước đi trong đường lộ chị, thì thường cũng phải kéo 
lôi cái ách dính theo cùng như thé nào, tất cả Chúng Hữu Tình quanh quân ở trong Vòng Luân 
Hồi Khê và không cho vuột thoát ra được, vì đã bị trói buộc dính khắt với Tham Ái, Tà Kiến 
và Si Mê cũng như thế ấy. Khi đem so sánh, thì con bò được ví với tất cả Chúng Hữu Tình; 
cái ách được ví với Tam Giới gồm Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới; còn sợi đây trói chặt 
соп bò đính khắt vào cái ách được ví như Tham Аі, Tà Kiến và Si Mê. 

Thé theo điều tỷ dụ như đã vừa đề cập tại đây, ắt hắn trình bày cho thấy rằng tất са 
Chúng Hữu Tình luân chuyên sinh tử trong Vòng Luân Hồi Khổ không thê vuột thoát khỏi ra 
được, là cũng chính do bởi mãnh lực của Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê làm thành người trói 
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buộc Hữu Tình cho đính khắt vào. Bởi do thế, Đức Phật mới lập y khải thuyết cả ba Pháp 
Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này làm thành Ách Phược (Yoga); còn các Tâm Sở Bát Thiện khác 
không được gọi tên là Ách Phược, vì cũng có cùng một phương thức nghĩa lý với Lậu Hoặc 
như đã có đề cập đến rồi vậy. 

Có câu Chú Giải từ ngữ Ách Phược như уду: Vaffasmim satte yojentīti = Yoga - 
Những thé loại Pháp chủng nào trói buộc Hữu Tình cho đính khắt trong Vòng Luân Hồi Khổ, 
ấy là các kiếp sống; bởi do thế những Pháp chủng ấy được gọi tên Ách Phược (tức là Tham 
Ái, Tà Kiến, Si Mê) 


7. Hỏi: Cho dịch nghĩa và giải thích trong câu Chú Giải như tiếp theo đây: Кауат 
сапћепі = Kayaganthã (уа) Кауепа kãyam ganthenfiti = Kãyaganthä, và cho trình 
bày sự khác biệt giữa Tham Ác (Abhijjhã), Sân Độc (Вуарада) thuộc Y Ác Hạnh với Tham 
Ác, Sân Độc thuộc Hệ Phược. 


7. Đáp: Lời dịch nghĩa câu Chú Giải ấy có như vầy: Kãyam ganthentiti = Kaya 
gantha (vā) Кауепа kãyam ganthentīti = Кауарапёћа - Những thé loai Pháp chủng nào 
thắt chặt, tức là móc đính vào Danh Thân, bởi do thế những thé loại Pháp chủng ấy được gọi 
tên Thân Hệ Phược (hoặc) Những thể loại Pháp chúng nào thắt chặt, tức là móc dính Danh 
Thân – Sắc Thân trong khoảng thời gian giữa kiếp sống hiện tại với Danh Thân — Sắc Thân ở 
kiếp sống vị lai; bởi do thế những thé loại Pháp chủng ấy được gọi tên Thân Hệ Phược. 


Giải thích từ ngữ Gantha (Hệ Phược) lập ý đến vật trói buộc Hữu Tình bởi theo trạng 
thái thắt chặt vào nhau, y như móc xích sắt. Lë thường móc xích sắt là một xâu chuỗi thắt 
chặt dính liền với nhau thành một бибі dây dài như thế nào, thì са ba Tham Ái, Tà Kiến, Si 
Mê này thường luôn thắt chặt Hữu Tình ở trong khoảng thời gian tử vong với tái sinh, và tái 
sinh với tử vong cho móc dính liền nhau, không có thời gian cho vuột thoát đi được; ví tựa 
như chuỗi móc xích thắt chặt dính Hền như thế ấy. Với lý do này, Đức Phật mới lập ý khải 
thuyết cả ba Tham Аі, Tà Kiến, Si Mê này làm thành Hệ Phược (Gantha). Thế nhưng, trong 
Hệ Phược này, lại có kết hợp với từ ngữ Kaya (Thân), là cũng để cho được biết đến Pháp bị 
thắt chặt móc dính do bởi Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê, đó chính là Danh Thân (Nama kãya) — 
Sắc Thân (Rüpakaya), và đó cũng chính là tất cả Chúng Hữu Tình ấy vậy. 

+ Sự khác biệt giữa Tham Ác và Sân Độc thuộc Ý Ác Hạnh với Tham Ác và Sân Độc 
thuộc Hệ Phược: 

1. Tham Ác (Abhijjhã) thuộc Ý Ác Hạnh (Manoduccarita), đó là Tham thuộc thể 
loại thô thiển, có thực tính dục tầm cầu của cải tài sản của tha nhân cho đặng làm của mình 
một cách bắt hợp pháp, Phi Chánh Pháp. 

2. Còn Tham Thân Hệ Phược (Abhijjhaãkayagantha) là có cả Tham thuộc loại thô 
thiên và luôn cả loại vi tế - thắt chặt dính liền với dục tầm cầu, sự đuyệt ý ở trong của cải tài 
sản của tha nhân, hoặc của chính mình một cách hợp pháp cũng có, bất hợp pháp cũng có; 
đều sắp thành Tham Thân Hệ Phược hết cả thấy. 
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3. Sân Độc (Byapada) thuộc Y Ác Hạnh, tức là Sân thuộc thé loại thô thiên liên quan ` 
với sự suy nghĩ đăn đo mưu hại tha nhân cho họ có những điều thống khổ nguy hại, hoặc chú 
tâm nguyên rủa người mà ta không ưa thích cho đến chết đi. 

4. Còn Sân Thân Hệ Phược (Вуарадакауасапёа) tức là Sân thuộc loại thô thiển 
cũng có, hoặc loại vi tế cũng có; có nghĩa là không ưa thích, bất duyệt ý, oán hận, sợ hãi, khó 
tâm buồn lòng, chí đến thực hiện việc sát mạng, thô ác ngữ. Với những thể loại này đều sắp 
thành Sân Thân Hệ Phược hết cả thây. 


8. Hỏi: Khi chiết tự từ ngữ Upadana (Chấp Thủ) ra thì có được bao nhiêu từ ngữ ? 
Là những chi ? Có ý nghĩa là chi ? và cho trình bày câu Chú Giải với. 

8. Đáp: Từ ngữ Upadana (Chấp Thủ) khi chiết tự ra có được hai từ ngữ, là Upa + 
Adana. Ора lập ý đến “nắm bắt”, Adana lập ý đến “ат chặt”. Khi kết hợp hai từ ngữ này 
vào nhau lập ý đến “việc chấp thủ ở trong Cảnh”. Pháp chấp thủ chặt trong Cảnh mà gọi là 
Chấp Thủ đây, được ví như một con rắn chụp bắt và cắn chặt con ếch, không chịu buông nhà 
ra như thế nào, thì cả hai Pháp Tham Ái và Tà Kiến có thực tính chấp thủ chặt trong Cảnh của 
mình, không chịu buông nhả cũng như thế ấy. 

Như trình bày câu Chú Giải nói răng: Upadiyantiti = Upadanani - Những thé loại 
Pháp chủng nào thường chấp thủ chặt trong Cảnh, bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy 
được gọi tên Chấp Thủ. 


9. Hỏi: Theo lẽ thường tất cả con người chúng ta đa phần thường không từng có sự 
duyệt y trong việc thực hiện xả thí, trì giới, tu tập. Khi đã là như vậy, là do bởi chi làm thành 
vật сап trở ? và Pháp làm thành vật cản trở ở trong việc thực hiện Thiện Sự ау thì có bao nhiêu 
thé loại ? Là những chi ? Cho nêu lên thí dụ để trình bày với. 

9. Đáp: Theo lẽ thường, tất cả Nhân Loại thường đa phần bất duyệt ý trong việc thực 
hiện xả thí, trì giới, tu tập. Khi đã là như vậy, cũng chính do bởi mãnh lực từ bất luận một 
trong các Pháp Triền Cái có Tham Ái, Sân Hận, Hôn Trầm, Thụy Miên, Trao Cử, Hồi Hân, 
Hoài Nghị, Si Mê; hoặc do bởi 2, hoặc 3, hoặc 4 các Pháp ấy vậy; hoặc đôi khi đang thực hiện 
Thiện Sự lại khói sinh lên sự пап lòng thối chí, bất duyệt ý, để rồi đã làm cho đức tin, và trí 
tuệ sáng suốt phải bị thối giảm sa sút đi. Điều này là cũng do bởi mãnh lực từ nơi Hôn Thùy 
Triền Cái khởi sinh và đã che chắn cản trở Thiện Sự, là Đức Tin v.v. đi rồi. Và nếu nhỡ như 
các Tham Dục Triền Cái, Sân Độc Triền Cái ở thể loại thô thiển khởi sinh đến với bậc Phúc 
Lộc Thiền Giả thì cũng làm cho Thiền Định đã từng có được, phải bị hoại diệt đi để rồi không 
còn có khả năng để cho nhập định được. 

Sẽ nêu lên một thí dụ điển hình đẻ trình bày cho được thấy một cách dễ dàng, chẳng 
hạn như một người không có sự sùng tín ở trong các câu chuyện của Phật Giáo, tuy nhiên tình 
cờ lại được lắng nghe người ta trình bày đến những câu chuyện về Nghiệp Báo có chức năng 
sắp bày tất cả Chúng Hữu Tình đón nhận sự an vui, sự khổ đau; hoặc một khi tử vong rồi thì 
cũng làm cho một số được đi thọ sinh thành Chư Thiên, một số về Nhân Loại, một số về Hữu 
Tình Bàng Sinh, một số về Ngạ Quý, và đọa Địa Ngục. Có việc nêu lên vấn đề Nhân Quả, 
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điều ám chỉ, lối дп dụ, luôn cả việc tỷ giáo với nền táng của những Phật Ngôn và Chú Giải; 
mà nếu giả như người đang lắng nghe ấy đã không có bị Тгіёп Cái bao phủ trùm lấy, thì 
thường thiết yếu sẽ phải khởi sinh lên sự sùng tín, và nỗ lực mải miết chăm chú lắng nghe; vả 
lại ghi nhớ thâu nhặt lấy ý nghĩa của từng nội dung, tập trung tâm trí không cho tản mạn lan 
man; thế rồi cũng sẽ liễu tri được ý nghĩa của những nội dung ấy là Thiện Nghiệp Lực, tức là 
Tín, Tấn, Niệm, Định Tuệ đã được khởi sinh. Thế nhưng với người bát tín trong các câu 
chuyện của Phật Giáo, và đang khi lắng nghe về các câu chuyện đấy thường khởi sinh sự nghi 
lu, thắc mắc, không tin răng sẽ hiện hành thể theo như thế ấy được. Vì lẽ người ấy bắt liễu tri 
ở trong sự việc hiện hữu sinh tồn của tất cả Chúng Hữu Tình đã hiện hành duyên theo mãnh 
lực của Nghiệp Báo. Một khi đã bát liễu tri rồi, thường khởi sinh lên việc chán ngán, không 
muốn lắng nghe, tâm trí thường chao đảo tìm kiếm đối tượng khác, để thay vào đó sẽ phát 
sinh lên sự mãn nguyện duyệt ý. Khi đã không tìm ra được, chỉ vì ở tại nơi đấy thuần nhất 
trình bày Giáo Pháp thôi; thế rồi đã phát sinh lên sự bất duyệt ý, và nghĩ rằng Ta đã đi đến 
không đúng địa điểm rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc sát na ấy, tâm trí của người ấy đã nghĩ 
tưởng đến hàng trăm thứ chuyện ngôn ngang sai khác, đã không còn tập trung để lăng nghe 
đến câu chuyện đang được khéo trình bày mãi cho đến chấm dứt việc thuyết giảng. Sự việc 
như thế, là bởi do người ấy đã không có khởi sinh lên Thiện Nghiệp Lực, và chỉ có duy nhất 
một phía Triển Cái khởi sinh ngần ấy thôi. Tức là ngay trong lúc ban đầu thì Hoài Nghi Triền 
Cái khởi sinh, tiếp đến là Vô Minh Triền Cái khởi sinh, và tuần tự nối tiếp theo là Hôn Thùy 
Triền Cái, Tham Dục Triền Cái, Sân Độc Triền Саі, Trao Hối Triển Cái khởi sinh. 

Có sáu thể loại Pháp làm thành vật cản trở trong việc sẽ thực hiện Thiện Sự, đó là: 1/. 
Tham Dục Тгіёп Cái, 2/. Sân Độc Triền Cái, 3/. Hôn Thùy Тгіёп Cái, 4/. Trao Hối Triển Cái, 
5/. Hoài Nghi Тгіёп Cái, 6/. Vô Minh Тгіёп Cái. 


10. Hỏi: Có bao nhiêu thê loại Рћіёп Não mà không được gọi tên là Tùy Miên? Là 
những chi ? Và Phièn Não được gọi là Tùy Міёр là thể loại Phièn Não nào ? Cho nêu câu 
Chú Giải lên trình bày với. 

10. Đáp: Có hai thể loại Phiền Não không được gọi tên là Tùy Miên, đó là: 1/. Khởi 
Lập Phiền Não (Pariyu{thänakilesa), 2/. Việt Cấp Phiền Não (Vitikkamakilesa). 

Tùy Miên đây, là một thể loại Phiền Não ngủ ngầm trong Uẫn Giới Tính của tất cả 
Chúng Hữu Tình, vả lại là thể loại Pháp bí ẩn, không có khả năng để được trông thấy, và chỉ 
ngoại trừ riêng với Bậc Chánh Đẳng Giác thôi. Theo thông thường thì Tùy Miên Phiền Não 
đây có thực tính tĩnh lặng, chẳng có hiện bày ra ngoài ở bất cứ một Lộ Môn nào cả; tiếp đến 
một khi có những Cảnh - tốt hoặc xấu — đi đến tiếp xúc với Lộ Nhãn Môn, Nhĩ Môn, Tỷ Môn, 
Thiệt Môn, Thân Môn và Y Môn; thế rồi Tùy Miên Phiền Não đang tĩnh lặng đây, liền chuyển 
đổi thực tính thành Khởi Lập Phiền Não (Pariyu{thãnakilesa) và xuất sinh khởi lên ở Lộ Y 
Môn. Nếu như Khởi Lập Phiền Não này có năng lực cực kỳ mãnh liệt, thì chuyển đôi thực 
tính thành Việt Cấp Phiền Não (Vitikkamakilesa) xuất sinh khởi ra ở Lộ Thân Môn và Lộ 
Ngữ Môn. Khởi Lập Phiền Não khởi sinh ở Lộ Y Môn, hoặc Việt Cấp Phiền Não khởi sinh ở 
Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn; với cả hai thể loại Phiền Não này thì không được gọi là Tùy 
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Miên Phiền Não; tuy nhiên Khởi Lập Phiền Não này lại xuất sinh từ nơi Tùy Miên Phiền Não, 
và Việt Cập Phiền Não thì được xuất sinh từ nơi Khởi Lập Phiền Não. Với lý do này, từ ngữ 
Tùy Miên mới làm thành một thé loại Phiền Não tĩnh lặng ở trong Uấn Giới Tính của tất cả 
Chúng Hữu Tình. 

Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Ѕапќапе anu апи senfffi = Anusayã - Những 
thể loại Pháp chủng nào thường ngủ ngầm trong sự nối tiếp từ nơi Danh Pháp — Sắc Pháp, bởi 
do thế những thê loại Pháp chủng ấy được gọi tên Tùy Miên. 

Hoặc một phần khác nữa: Апигӣрат kãranam labhitvā senti uppajjantti = 
Anusayäã - Những thé loại Pháp chủng nào một khi đã hội túc nhân khả ái thì thường được 
khởi sinh, bởi do thé những thé loại Pháp chủng ấy được gọi tên Tùy Miên. 


11. Hỏi: Nếu sẽ nêu lên điều thí dụ để so sánh giữa cả ba thé loại Tùy Miên Phiền Não, 
v.v. và cho trình bày Thiện Sự mà có khả năng phóng khí những cả ba Phiền Não ấy theo 
riêng từng phần, rằng Thiện Sự nào phóng khi Phiền Não nào ? 

11. Đáp: Nếu sẽ nêu lên điều tỷ dụ để so sánh giữa cả ba thể loại Tùy Miên Phiền Não, 
Khởi Lập Phiền Não và Việt Cấp Phiền Não này đây, thì cũng được so sánh giống với cây 
que diêm lửa. Tùy Miên Phiền Não được ví như ngọn lửa ở ngay đầu cây que diêm. Các Cảnh 
đến tiếp xúc với Lộ Nhãn Môn, Lộ Nhĩ Môn, Lộ Tỷ Môn, Lộ Thiệt Môn, Lộ Thân Môn và 
Lộ Y Môn thì được ví như lấy cây que diêm đánh vào bên cạnh hộp diêm. Khi hiện khởi lên 
ngọn lửa thì ví ngọn lửa này giống tựa như Khởi Lập Phiền Não; và khi lấy ngọn lửa đã hiện 
khởi lên đây, đem châm vào bất luận một vật thê nào, thì lửa bốc cháy dính vào các vật thê 
ду được sánh tựa như Việt Cấp Phiền Não vậy. 

+ Việc phóng khí cả ba Phiền Não bởi theo Giới — Định — Tuệ, đó là: 

1. Giới Thiện có được khả năng phóng khí Việt Cấp Phiền Não. 

2. Định Thiện có được khả năng phóng khí Khởi Lập Phiền Não. 

3. Tuệ Thiện có được khả năng phóng khí Tùy Miên Phièn Não. 


12. Hỏi: Nguyên nhân nào sự đuyệt ý, sự oan trái oán hận, sự chấp Ta, v.v. những thé 
loại này đã được gọi tên là Kiết Sử ? Cho giải thích và nêu lên câu Chú Giải để trình bày với. 

12. Đáp: Từ ngữ Samyojana (Kiết Sử) lập ý đến Pháp chủng trói buộc chặt tất cả 
Chúng Hữu Tình, không cho thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi Khô được; tương tự như một sợi 
thằng thúc trói buộc chặt Hữu Tình, hoặc vật thể không cho sút số ra được. 

Giải thích rằng: Theo lẽ thường trong Uán Giới Tính của tất cả Chúng Phàm Nhân 
thì thường có một thể loại Pháp chủng được ví như một thăng thúc to lớn đài bằng 20 sải tay 
(40 m) dùng để thực hiện việc thúc phược buộc chặt tất cả Chúng Hữu Tình, không cho vuột 
thoát khỏi Khổ Uẫn; và những thằng thúc dài 20 sài tay này đích thị chính là Kiết Sử ấy vậy. 
Và ở trong tất cả những sợi dây thằng thúc là cả 10 Kiết Sử này, nếu nhỡ như bất luận một 
thằng thúc nào có trạng thái khởi lên căng cứng thì sợi dây thằng thúc ấy sẽ đắt đẫn Chúng 
Hữu Tình bởi do nương theo Nghiệp Lực mà cho đi tái sinh trong Cõi Giới hữu quan với 
thằng thúc ấy. 
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Như trinh bày câu Chú Giải nói rằng: Samyojenfi bandhanfTd = Samyojanäni - 
Những thể loại Pháp chủng nào thường thẳng thúc buộc chặt tất cả Chúng Hữu Tình, bởi do 
thế những thể loại Pháp chủng ấy mới được gọi tên Kiết Sử. 


13. Hỏi: Việc phân loại 10 Kiết Sử với Hạ Phần và Thượng Phần thể theo Kinh Tạng 
và Vô Tỷ Pháp Tạng; luôn cả lời giải thích ở từng mỗi vấn đề với. 

13. Đáp: + Việc phân loại Thập Kiết Sử với Hạ Phần (Orambhägiya) và Thượng 
Phần (U ddhambhägiya) (Theo Phân Kinh Tạng), đó là: 

1. Hạ Phần Kiết Sử (Огатрћаріуаѕатуојапа): Có 5 Кіё Sử hiện hành trong Ha 
Phân, tức là Cõi Dục Giới, đó là: a/. Dục Ái Kiết Sử, b/. Khué Phẫn Kiết Sử, c/. Tà Kiến Kiết 
Sử, d/. Giới Cắm Thủ Kiết Sử, e/. Hoài Nghi Kiết Sử. 

2. Thượng Phần Kiết Sử (Uddhambhagiya): Có 5 Kiết Sử hiện hành trong Thượng 
Phần, tức là Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới, đó là: a/. Sắc Ái Kiết Sử, b/. Vô Sắc Ái Kiết 
Sử, c/. Ngã Mạn Kiết Sử, d/. Trạo Cử Kiết Sử, e/. Vô Minh Kiết Sử. 

Thông thường tất cả Chúng Phàm Nhân không có chứng đắc Thiền Định thì sợi dây 
Dục Ái Kiết Sử thường luôn căng cứng. Và nếu như người ấy tạo tác nhiều Ác Hạnh, thì cả 
ba sợi dây gồm Khuê Phẫn Kiết Sử loại thô thiển, Та Kiến Kiết Sử và Hoài Nghi Kiết Sử đây 
có được cơ hội căng cứng lên, và dắt dẫn người ду phải Ы doa xuống Сбї Thống Khổ. Còn 
Giới Cắm Thủ Kiết Sử thì không có hiện bày đối với khắp cả mọi người, thế nhưng nếu đã có 
hiện bày đối với người nào rồi, thì cũng tương tự như nhau, là có khả năng đắt dẫn người ду 
phải bi doa xuống Сӧі Thống Khổ vậy. Nếu như người ấy đa phần tạo tác Thiện Hạnh, thì 
cả hai sợi dây Khuê Phẫn Kiết Sử loại phố thông, và Ngã Kiến Kiết Sử (Attaditthi 
samyojana) này có được cơ hội căng cứng lên, và đắt dẫn người ấy cho đi tái sinh làm thành 
Nhân Loại hoặc Chư Thiên. Đối với cả 3 sợi dây Kiết Sử gồm Tà Kiến Kiết Sử, Giới Cám 
Thủ Kiết Sử, và Hoài Nghi Kiết Sử đây thì không có được cơ hội căng cứng. Còn Phàm Nhân 
đã chứng đắc Thiền Định thì cả ba sợi dây Kiết Sử gồm Dục Ái Kiết Sử, Khué Phẫn Kiết Sử 
và Giới Сат Thủ Kiết Sử không có được cơ hội căng cứng, duy chỉ có Trạo Cử Kiết Sử có 
được cơ hội căng cứng lên mà thôi; bởi do thế một khi bậc Phúc Lộc Thiền Giả mệnh chung 
la khỏi Cõi Dục Giới rồi, thì tùy thuộc vào tầng Thiền Định đã chứng đắc, mới đi thọ sinh ở 
Cõi Sắc Giới hoặc Cõi Vô Sắc Giới. Tuy nhiên Phàm Nhân đã đi thọ sinh thành Phạm Thiên 
đây, thì vẫn chưa trừ tiệt gốc rễ Dục Ái Kiết Sử, chỉ là phóng khí một cách đè nén với mãnh 
lực của Thiền Định ngần ấy thôi; bởi do thế nếu như vị Phạm Thiên nào khi đến thời hoại 
Thiền Định và mệnh chung, thì vị Phạm Thiên ấy sẽ không thể tái sinh trở lại thành Phạm 
Thiên được nữa, mà phải đi tái sinh trong Cõi Dục Giới và sẽ làm thành Nhân Loại hoặc Chư 
Thiên. Sự việc như vậy, là cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi Dục Ái Kiết Sử, Khué Phẫn Kiết 
Sử hiện hữu ở trong ап Giới Tính của chính tự bản thân mình. Bậc đã thành tựu viên mãn 
Đạo Quả Thất Lai hoặc Nhắt Lai, với cả ba Kiết Sử gồm Tà Kiến, Hoài Nghỉ và Giới Cám 
Thủ đây, thì đã được sát trừ một cách tiệt điệt; bởi do thế mới vượt thoát ra khỏi Hạ Phần 
Luân Hồi (Hetthimasamsära), tức là cả Tứ Khổ Thú. Tuy nhiên vẫn chưa vượt thoát ra khỏi 
Trung Phần Luân Hồi (Majjhimasamsara) tức là Cõi Nhân Loại với Сӧі Thiên Giới; và 
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Thượng Phần Luân Hồi (Uparimasamsara) tức là Cëi Sắc Giới với Cõi Vô Sắc Giới; vì lẽ 
cả bảy Kiết Sử còn lại đấy, thì vẫn còn hiện hữu trong Uån Giới Tính. Và cho đến khi đã 
thành tựu viên mãn Bậc Bắt Lai rồi thì cả hai Kiết Sử gồm Dục Ái Kiết Sử và Khuê Phẫn Kiết 
Sử này lại một lần nữa được sát trừ một cách tiệt điệt và chăng còn dư sót; bởi đo thế Bậc Bắt 
Lai này mới vượt thoát ra khỏi Trung Phần Luân Hồi; vì lẽ cả năm Hạ Phần Kiết Sử này đã 
không còn hiện hữu. Thế nhưng vẫn chưa vượt thoát ra khỏi Thượng Phần Luân Hồi, bởi vì 
Thượng Phần Kiết Sử vẫn còn đang hiện hữu vậy. Tiếp đến khi đã thành tựu viên mãn Bậc 
Vô Sinh rồi thì mới vượt thoát ra khỏi Thượng Phần Luân Hồi, và khi đến thọ mạng diệt thì 
cũng thành đạt Vô Dư Y Níp Bàn. Tất cả sự việc này, là cũng do bởi sát trừ tiệt diệt một cách 
hoàn mãn cả mười sợi dây Kiết Sử. 

+ Việc phân loại Thập Kiết Sử với Hạ Phần (Orambhagiya) và Thượng Phần 
(Uddhambbaägiya) (Theo Phần Vô Tý Pháp Tạng), đó là: 

1. Hạ Phần Kiết Sử: Có 7 Kiết Sử hiện hành trong Hạ Phần, đó là: a/. Dục Ái Kiết 
Sử, b/. Khuế Phẫn Kiết Sử, c/. Tà Kiến Kiết Sử, d/. Giới Cắm Thủ Kiết Sử, e/. Hoài Nghi Kiết 
Sử, f. Tat Đố Kiết Sử, g/. Lân Sắc Kiết Sử. 

2. Thượng Phần Kiết Sử: Có 3 Kiết Sử hiện hành trong Thượng Phần, đó là: a/. Hữu 
Ái Kiết Sử, b/. Ngã Mạn Kiết Sử, c/. Vô Minh Kiết Sử. 

Lại nữa, việc phân chia Thập Kiết Sử ra thành Hạ Phần và Thượng Phần Kiết Sử đấy, 
thì ở trong Bộ Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh đã có trình bày nói rằng “Kiết Sử mà bị 
sát trừ do bởi ba Đạo thấp thì được gọi tên là Hạ Phần Kiết Sử, còn Kiết Sử mà bị sát trừ do 
bởi Đạo Vô Sinh thì được gọi tên là Thượng Phần Kiết Sử.” 


14. Hỏi: Theo lẽ thường nhiên người đang ngủ say sưa thì tâm thức của người ấy 
thường thanh thản trong sáng, chắng có bất luận sự buồn phiền ưu não nào cả. Thân lời thì 
chẳng có hiện hành bởi theo trạng thái đáng ghê ghét, đáng sợ hãi, đáng sầu bi thảm hại chút 
nào са. Thế nhưng khi người ấy đã thức dậy rồi, thì tâm thức cũng có thay đổi, là buồn phiền 
cũng có, ưu não cũng có. Thân lời cũng có cử chỉ điệu bộ khởi sinh lên ở chỗ đáng ghê ghét 
cũng có, đáng sợ hãi cũng có, đáng sầu bi thảm hại cũng có. Chỗ đã là như vậy, thì muốn 
được thấu hiểu răng đã hiện hành do bởi mãnh lực chi ? Có được số lượng là bao nhiêu ? Là 
những chi ? Và những thể loại Pháp này khi tính đếm theo đầy đủ toàn bộ thì có số lượng là 
bao nhiêu ? Và việc tính đếm ấy thì có phương thức tính đếm như thế nào ? 

14. Đáp: Chỗ đã là như vậy, là cũng do bởi mãnh lực của Phiền Não. Phiền Não có 
số lượng 10, đó là: 1/. Tham Ái Phiền Não, 2/. Sân Hân Phiền Não, 3/. Si Mê Phiền Não, 4/. 
Ngã Mạn Phiền Não, 5/. Tà Kiến Phiền Não, 6/. Hoài Nghi Phiền Não, 7/. Hôn Thùy Phiền 
Não, 8/. Trạo Cử Phiền Não, 9/. Vô Tàm Phiền Não, 10/. Vô Quý Phiën Não. 

Và những thé loại Pháp này khi tính đếm theo đầy đủ toàn bộ thì có số lượng 1,500. 
Phương thức tính đếm có được việc tính đếm như vây: có 150 Cảnh làm thành tác nhân cho 
Thập Phiền Não sinh khởi, đó là: 

+ Danh Ngũ Thập Tam (Nämatepaññãsa): là 53 Danh Pháp, 18 Sắc Thành Sở Tác, 
4 Sắc Thực Tướng; kết hợp lại thành 75 Pháp. 
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+ Trong Nội Giới Tính (Ajjhattasandāna): ở bên trong bản thân, có được 75 Pháp. 
+ Trong Ngoại Giới Tính (Bahiddhasandäna): là vật hữu sinh mạng và phi sinh 
mạng hiện hữu ở bên ngoài bản thân, có được 75 Pháp. 
Kết hợp lại thành 150 Cảnh x 10 Phiền Não = 1,500 Phiền Não. 


15. Hỏi: Cho trình bày Pháp Bắt Thiện như tiếp nối theo đây: 1/. Pháp làm được Lậu 
Hoặc nhưng không làm được Hệ Phược. 2/. Pháp làm được Hệ Phược nhưng không làm được 
Lâu Hoặc. 3/. Pháp làm được cả hai Lâu Hoặc và Hệ Phược. 4/. Pháp không làm được cả hai 
Lậu Hoặc và Hệ Phược. 5/. Pháp làm được Triën Cái nhưng không làm được Kiết Sử. 6/. Pháp 
làm được Kiết Sử nhưng không làm được Trin Саі. 7/. Pháp làm được cả hai Triền Cái và 
Kiết Sử. 8/. Pháp không làm được cả hai Тгіёп Cái và Kiết Sử. 9/. Pháp làm được Tùy Miên 
nhưng không làm được Phiền Não. 10/. Pháp làm được Phiền Não nhưng không làm được 
Tùy Miên. 11/. Pháp làm được cả hai Tùy Miên và Phiền Não. 12/. Pháp không làm được cả 
hai Tùy Miên và Phiền Não. 

Và Pháp làm được những cả chín nhóm Bắt Thiện Pháp gồm có Lậu Hoặc, Bộc Lưu, 
Асһ Phược, Hệ Phược, Chấp Thủ, Тгіёп Cái, Tùy Miên, Kiết Sử, Phiền Não đây, đó là những 
Pháp chi ? Bất Thiện Pháp không làm được cả chín loại nhóm này, đó là những chi ? 

15. Đáp: Tuần tự trình bày theo các câu hỏi đã được nêu lên: 

1. Pháp làm được Lậu Hoặc nhưng không làm được Hệ Phược, là Tâm Sở Si. 

2. Pháp làm được Hệ Phược nhưng không làm được Lậu Hoặc, là Tâm Sở Sân. 

3. Pháp làm được cả hai Lậu Hoặc và Hệ Phược, là Tâm Sở Tham và Tâm Sở Tà Kiến. 

4. Pháp không làm được cả hai Lậu Hoặc và Hệ Phược, là 12 Tâm Bắt Thiện, 23 Tâm 
Sở (loại trừ 4 Chi Pháp). 

5. Pháp làm được Triển Cái nhưng không làm được Kiết Sử, là Hôn Trầm, Thùy Miên, 
và Hi Hân. 

6. Pháp làm được Kiết Sử nhưng không làm được Triền Cái; là Ngã Mạn, Tà Kiến, Tật 
Đố, và Lận Sắc. 

7. Pháp làm được са hai Triền Cái và Kiết Sử; là Tham, Sân, S1, Trạo Cử, Hoài Nghi. 

8. Pháp không làm được cả hai Triền Cái và Kiết Sử; là 12 Tâm Bắt Thiện, 15 Tâm Sở 
(loại trừ 12 Chi Pháp). 

9. Không có Pháp nào làm được Tùy Miên nhưng không làm được Phiền Não. 

10. Pháp làm được Phiền Não nhưng không làm được Tùy Miên; là Hôn Trầm, Vô 
Tàm, Vô Quý, và Trạo Cử. 

11. Pháp làm được cả hai Tùy Miên và Phiền Não; là Tham, Sân, Si, Ngã Mạn, Tà 
Kiến, và Hoài Nghi. 

12. Pháp không làm được cả hai Tùy Miên và Phièn Não; là 12 Tâm Bát Thiện, 17 
Tâm Sở (loại trừ 10 Chi Pháp). 

Và Pháp làm được cả chín nhóm Bắt Thiện Pháp gồm có Lậu Hoặc, Bộc Lưu, Ách 
Phược, Hệ Phược, Chấp Thủ, Тгіёп Cái, Tùy Miên, Kiết Sử, Phiền Não đây, đích thị chính là 
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Tám Só Tham. Bát Thién Pháp khóng làm duoc cà chín loại nhóm này, đích thị chính là 12 
Tâm Bắt Thiện, 13 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với Tâm Bắt Thiện. 


Ш. VẤN УА ĐÁP TRONG PHÂN TÓNG HỢP НОМ HỢP 


16. Hỏi: Có bao nhiêu nhóm Pháp trong Tổng Hợp Hỗn Hợp ? Là những chi ? Và rằng 
khi phân loại thì có được số lượng là bao nhiêu ? Là những chỉ ? 

16. Đáp: Trong Tổng Hợp Hỗn Hợp có được bảy nhóm Pháp, đó là: 1/. Nhân, 2/. Chì 
Thiền Na, 3/. Chi Đồ Đạo, 4/. Quyền Lực, 5/. Năng Lực, 6/. Trưởng, 7/. Vật Thực. Và rằng 
khi phân loại thì có được 64 thể loại; đó là: Lục Nhân, Thất Chi Thiền Na, Thập Nhị Chi Đồ 
Đạo, Nhị Thập Nhị Quyền Lực, Cửu Năng Lực, Tứ Trưởng, Tứ Thực. 


17. Hỏi: Cho trình bày ý nghĩa nội dung và Chi Pháp theo riêng từng mỗi phần của 
các Pháp như tiếp theo đây: Lục Nhân, Thất Chi Thiền Na, và Thập Nhị Chi Đồ Đạo. 

17. Đáp: 1/. Y nghĩa nội dung và Chi Pháp của Nhân (Hetu) là: “Опа báo thường sinh 
khởi bởi đo những thê loại Pháp này, bởi đo thế những thể loại Pháp này mới được gọi tên 
Nhân”. Có nghĩa tất cả các Pháp được đón nhận sự bảo trợ từ nơi Nhân thường có thực tính 
kiên định trong Cảnh như thế nào, y như cây cối có rễ cây tươi tốt vươn trải ra như thế ấy. 
Nhân có 6 Chi Pháp, đó là: Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si. 

2/. Y nghĩa nội dung và Chi Pháp của Chỉ Thiền Na (Jhãnaủga) là: Những thé loại 
Pháp nào thường đi vào thấm thị Cảnh có đề mục Hoàn Tịnh (Kasina) v.v. bởi do thế những 
thê loại Pháp ấy mới được gọi tên Thiền Na. Hoặc: Những thể loại Pháp nào thường thiêu 
đốt Pháp đối nghịch nhau, bởi do thế những thể loại Pháp ấy mới được gọi tên Thiền Na. Là 
7 Chi Thiền Na. 

Chỗ gọi là Thiền Na đấy, có nghĩa là Pháp chủng có thực tính đi vào thâm thị Cảnh 
một cách kiên định. Đối với Cảnh bị chú mục, thì bất hạn định sẽ là Cảnh Nghiệp Xứ hoặc 
là chàng phải; sẽ là Hiệp Thé hoặc Siêu Thé; sẽ là Siêu Lý hoặc Chế Định đi nữa; với những 
thể loại này đều làm thành Cảnh của Thiền Na hết cả thây. Lại thêm một phần khác nữa, từ 
ngữ nói răng Thiền Na đây, được dịch nghĩa “thiêu đốt”. Từ ngữ “thiêu đốt” trong chỗ này 
lập ý đến “làm cho Pháp làm thành đối nghịch với mình có năng lực phải bị thối giảm xuống”, 
hoặc “làm cho không khởi sinh lên được”. Tức là 6 Chi Thiền Na (loại trừ Ưu Thọ) hiện hữu 
trong Tâm Đáo Đại. Còn Chi Thiền Na hiện hữu trong Tâm Dục Giới thì có thực tính đi vào 
thâm thị Cảnh một cách kiên định, và hiện bày rõ ràng hơn là việc thiêu đốt Pháp làm thành 
đối nghịch với mình. 

3/. Ý nghĩa nội dung và Chi Pháp của Chi Đồ Đạo (Magganga) là: “Pháp làm thành 
tác nhân và thành đạo lộ cho đi đến các Сӧі Giới, và Níp Bàn.” Đó chính là 12 Chi Đồ Đạo, 
gồm có Chánh Kiến v.v. ấy vậy. 


18. Hỏi: Cho phân tích Nhị Thập Nhị Quyền Lực bởi theo Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp; 
và cho trình ý nghĩa nội dung của Nhị Thập Nhị Quyền Lực này theo riêng từng mỗi phần. 


231 


18. Đáp: Phân tích Nhị Thập Nhị Quyền Lực bởi theo Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp có 
như уйу: Trong 22 Quyền Lực ấy, với cả 7 Pháp Quyền Lực gồm Nhãn Quyền Lực, Nhĩ 
Quyền Lực, Tỷ Quyền Lực, Thiệt Quyền Lực, Thân Quyền Lực, Nữ Quyển Lực, Nam Quyền 
Lực được kết hợp lại gọi là Sắc Pháp. Mạng Quyền Lực là Tâm Sở và Sắc Pháp. Ý Quyền 
Lực là Tâm. Lạc Quyền Lực, Khổ Quyền Lực, Hý Quyền Lực, Ưu Quyền Lực, Xả Quyền 
Lực, Tín Quyền Lực, Tán Quyền Lực, Niệm Quyền Lực, Định Quyền Lực, Tuệ Quyền Lực, 
Vi Tri Đương Tri Quyền Lực, Dĩ Tri Quyền Lực và Cụ Tri Quyền Lực, kết hợp 13 Pháp này 
gọi là Tâm Sở. Và ý nghĩa nội dung 22 Quyền Lực theo riêng từng mỗi phần (đã có trình bày 
ở phân trên rồi). 


19. Hỏi: Hãy phân tích Cửu Năng Lực Pháp bởi theo Tịnh Hảo (Sobhana) và Vô 
Tịnh Hảo (Asobhana) luôn cả trình bày ý nghĩa nội dung của các Năng Lực ấ áy với; và cho 
tuần tự trình bày Chi Pháp của Tứ Trưởng và Tứ Thực. 

19. Đáp: Phân tích Cửu Năng Lực Pháp bởi theo Tịnh Hảo và Vô Tịnh Hảo có được 
như уду: kết hợp cả năm Năng Lực gồm Tín Lực, Niệm Lực, Tuệ Lực, Tàm Lực và Quý Lực 
này lại được gọi là Tịnh Hảo. Kết hợp cả hai Vô Tàm Lực và Vô Quý Lực này lại được gọi 
là Vô Tịnh Hảo. Kết hợp cả hai Tán Lực và Định Lực này lại thì được gọi cả hai, vừa là Tịnh 
Hảo và vừa là Vô Tịnh Hảo. Và ý nghĩa nội dung Cửu Năng Lực, Tứ Trưởng và Tứ Thực 
bởi theo riêng từng mỗi phần (đã có trình bày ở phần trên rồi). 


20. Hỏi: Những Tâm Sở nào khi sát na phối hợp với một vài nhóm Tâm thì không làm 
được Chi Thiền Na, Chỉ Dó Dao, Quyën Luc và Năng Lực ? Hãy trình bày tên gọi của nhóm 
Tâm ấy, luôn cả nêu lên nền tảng Giáo Pháp cho dẫn chứng với. 

20. Đáp: Một vài Tâm Sở khi sát na phối hợp với một vài nhóm Tâm thì không làm 
được Chi Thiền Na, Chi Đồ Đạo, Quyền Lực và Năng Lực, đó là: 

1. Tâm Sở Thọ, Tâm Sở Nhất Thống trong 10 Tâm Ngũ Song Thức không làm được 
Chi Thiền Na. 

2. Tâm Sở Nhất Thống 

+ trong 18 Tâm Vô Nhân thì không làm được Chi Dó Đạo. 

+ trong 16 Tâm Vô Cần thì không làm được Định Quyền Lực và Định Lực. 

+ trong 1 Tâm Si Tương Ứng Hoài Nghỉ thì không làm được Tà Định, Định Quyền 
Lực và Định Lực. 

3. Tâm Sở Tầm trong 8 Tâm Vô Nhân (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức) thì không làm 
được Chi Đồ Đạo. 

4. Tâm Sở Cần trong 1 Tâm Tiếu Sinh, 1 Tâm Khai Y Môn thì không làm được Chi 
Đồ Đạo. 

Như dẫn chứng nền tång Pali đã có trình bày răng: Pañcaviññãnesu jhanañgani, 
ahetukesu maggaigani na labbhanfi tatthä aviriyesuekagzatä indriyabalabhävam na 
gacchati, vicikicchãcitte pana maggabhävam рі - Các Chi Thiền Na không thể tìm được ở 
trong Ngũ Thức. Các Năng Lực không thể tìm được trong các Tâm không có tinh tấn. Các 
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Chi Đồ Đạo không tìm thấy được ở trong các Tâm Vô Nhân. Cũng vậy, trong Tâm Tương 
Ưng Hoài Nghi thì Nhất Thống không thể trở thành Chi Dó Đạo, Quyền Lực hoặc Năng Lực. 

Giải thích: Ó trong 10 Tâm Ngũ Song Thức thường không có được Chi Thiền Na. Ó 
trong 18 Tâm Vô Nhân thường không có được Chi Đồ Đạo Tâm Sở Nhất Thống. Ở trong 16 
Tâm Vô Cần thường không đạt đến Định Quyền Lực và Định Lực. Cũng vậy, Tâm Sở Nhất 
Thống trong Tâm S¡ Tương Ưng Hoài Nghi thường không đạt đến Tà Định, Định Quyền Lực 
và Định Lực. 


21. Hỏi: Kệ ngôn trình bày Chi Pháp cả bảy nhóm trong Tổng Hợp Hỗn Hợp đã có 
trình bày như thế nào ? Khi dịch nghĩa thì có ý nghĩa nội dung ra sao ? 

21. Đáp: Kệ ngôn trình bày Chi Pháp cả bảy nhóm trong Tổng Hợp Hỗn Hợp đã có 
trình bày như уду: Cha hetu pañca jhanañga magøaủgä nava vatthuto. Solasindriya 
dhammā ca baladhammäã naveritä. Catfarodhipatfi vuttā tathaharati sattadhã - Trên 
thực tế, thì chỉ có Lục Nhân, Ngũ Chi Thiền Na, Cửu Chi Đồ Đạo, Thập Lục Quyền Lực, và 
Cửu Năng Lực, đã có được trình bày. Cũng vậy Tứ Trưởng và Tứ Thực cũng đã được đề cập. 

Dịch nghĩa ý nghĩa nội dung, ấy là: 

1. Nhân: rằng khi theo Chi Pháp Siêu Lý thì có được Lục Nhân, v.v. 

2. Trưởng: rằng khi theo Chi Pháp Siêu Lý thì có được Tứ Trưởng, v.v. 


22. Hỏi: Hãy trình bày câu Chú Giải các từ ngữ như tiếp theo đây: 1/. Tổng Hợp Hỗn 
Hợp (Missakasaủgaha), 2/. Nhân (Hetu), 3/. Chi Thiền Na (Jhanañga), 4/. Chi Đồ Đạo 
(Magganga), 5/. Quyền Lực (Indriya), 6/. Năng Lực (Bala), 7/. Trưởng (Adhipafn). 8/. 
Vật Thực (Аһага). 

22. Đáp: Những câu Chú Giải các từ ngữ ấy có nội dung như уду: 

1. Câu Chú Giải từ ngữ Missakasaủgaha (Tổng Hợp Hỗn Нор), đó là: Kusala 
kusalabyäkatamissakanam һеќисһаккаатат sañeahoti = Missakasangaho - Liệt kê các 
nhóm với những Pháp Thực Tính gồm có Lục Nhân v.v. thể theo Thiện, Bất Thiện và Vô Ký 
trộn lẫn vào nhau, bởi do thế mới được gọi tên Tổng Hợp Hỗn Hop. 

2. Câu Chú Giải từ ngữ Hetu (Nhân), đó là: 

Hinoti vattati phalam Etehi iti hetuvo 
Laddhahetühi te thīrā Rulhamūlāva радара 

Quả báo thường sinh khởi bởi do những thê loại Pháp này, bởi do thế những thể loai 
Pháp này mới được gọi tên là Nhân. Có nghĩa là tất cả các Pháp được đón nhận sự bảo trợ từ 
nơi Nhân thường có thực tính kiên định trong Cảnh như thé nào, y như cây cối có rễ cây tươi 
tốt vươn trải ra như thế ấy. 

3. Câu Chú Giải từ ngữ Jhãnanga (Chi Thiền Na), đó là: 

Alambamupanijjibhendi Iti jhãnãni vuccare 
Jhãpenfi vã расса Ке Тері jhäãnasaññitã 

Những thể loại Pháp nào thường đi vào thâm thị Cảnh có đề mục Hoàn Tịnh (Kasina) 

v.v. bởi do thé những thể loại Pháp ấy mới được gọi tên là Thiền Na. Hoặc: Những thể loại 
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Pháp nào thường thiêu đốt Pháp đối nghịch nhau, bởi do thế những thé loại Pháp ấy mới được 
gọi tên là Thiền Na. Tức là 7 Chi Thiền Na. 
4. Câu Chú Giải từ ngữ Maggañga (Chi Đồ Đạo), đó là: 


Sagatyä ca dugøatyä са Nibbananassa ca рарапа 
Tesañca pathabhütatta -~ Maggaủgäniti vuccare 
Maggassa vã añgãnTti MaggangänTdi sammata 


Cửu Chi Pháp mà Ngài đã nói rằng là Chi Đồ Đạo, bởi vì làm thành tác nhân cho đi 
đến Thiện Thú, Khổ Thú, Níp Bàn; và làm thành đạo lộ cho đi đến Thiện Thú, Khổ Thú và 
Níp Bàn. Một phần khác nữa: Cửu Chi Pháp mà Ngài gọi là Chi Đồ Đạo, bởi vì làm thành 
từng mỗi Chi Phần của Đồ Đạo. 

5. Câu Chú Giải từ ngữ Indrrya (Quyền Lực) là: Indanti paramaissariyam karonfĩ 
ti = Indriyãni - Những thé loại Pháp nào làm thành người chủ quản, nghĩa là thường tác hành 
cho bản thân được hoàn toàn độc lập; bởi thế những thê loại Pháp ấy mới gọi tên Quyền Lực. 

6. Từ ngữ Bala (Năng Lực) có nghĩa là “bất kinh động”. Như có Pali trình bày rằng: 
Akampanafthena balam - Gọi là Năng Lực với ý nghĩa bất kinh động. Hoặc Bahyanti 
uppanne pafipakkhadhamme sahanti maddantīti = Balāni - Những thể loại Pháp nào 
thường có năng lực đè nén Pháp đối nghịch đã có sinh khởi, và có sự kham nhẫn chiến đấu 
tiêu diệt những thẻ loại Pháp đối nghịch ấy, bởi thế những thẻ loại Pháp ấy được gọi tên Lực. 

7. Câu Chú Giải từ ngữ AdhipafT (Trướng) là: Adhinanam pati = Adhipati - Pháp 
làm thành thủ trưởng của Pháp hữu quan với mình, hoặc Pháp làm thành trưởng trội hơn Pháp 
hữu quan với mình; bởi do thế Pháp ấy mới được gọi tên Trưởng. Hoặc một phần khác nữa: 
Adhiko pati = Adhipati - Pháp làm thành thủ trưởng có năng lực cùng tôt, hoặc Pháp làm 
thành trưởng trội có năng lực cùng tột; bởi do thế mới được gọi tên Trưởng. 

8. Câu Chú Giải từ ngữ Ahãra (Vật Thực) là: Ahãrantiti = Āhārā - Những thể loại 
Pháp nào thường dắt dẫn các Pháp làm thành quả báo của mình; bởi do thế những thể loại 
Pháp ấy được gọi tên Vật Thực. 


23. Hỏi: Từ ngữ Jhãna (Thiền Na) có ý nghĩa như thế nào ? Và những Pháp chi làm 
thành đối nghịch đối với Chi Thiền ? Cho trình bày theo riêng từng mỗi Chỉ Phần. 

23. Đáp: Chỗ gọi là Thiền Na đấy, có nghĩa “Pháp chủng có thực tính đi vào thâm thị 
Cảnh một cách kiên định”. Đối với Cảnh bị chú mục, thì bát hạn định sẽ là Cảnh Nghiệp Xứ 
hoặc là chăng phải; sẽ là Hiệp Thế hoặc Siêu Thế; sẽ là Siêu Lý hoặc Chế Định đi nữa; với 
những thể loại này đều làm thành Cảnh của Thiền Na hết са thấy. Lại thêm một phần khác 
nữa, từ ngữ nói rằng Thiền Na đây, được dịch nghĩa là “thiêu đốt”. Từ ngữ “thiêu đốt” trong 
chỗ này lập ý đến “làm cho Pháp làm thành đối nghịch với mình có năng lực phải bị thối giảm 
xuống”, hoặc “làm cho không khói sinh lên được”. Tức là 6 Chi Thiền Na (loại trừ Uu Thọ) 
hiện hữu trong Tâm Бао Đại. Còn Chi Thiền Na hiện hữu trong Tâm Dục Giới thì có thực 
tính đi vào thâm thị Cảnh một cách kiên định, và hiện bày rõ ràng hơn là việc thiêu đốt Pháp 
làm thành đối nghịch với mình. 

+ Pháp làm thành đối nghịch với Chỉ Thiền Na, đó là: 
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1. Hôn Thùy là Pháp đối nghịch với Tầm (Vitakka). 

2. Hoài Nghỉ là Pháp đối nghịch với Tứ (Уїсага). 

3. Sân Độc là Pháp đối nghịch với Hy Lạc (Ртб). 

4. Tham Dục là Pháp đối nghịch với Nhất Thống (Ekaggat8). 

5. Trạo Cử, Hối Hận và Ưu Thọ là Pháp đối nghịch với Hỷ Thọ (Somanassa) và 
Ха Thọ (Ореккћа). 

6. Hy Lạc và Hy Thọ là Pháp đối nghịch với Ưu Thọ (Domanassa). 


24. Hỏi: Cho giải thích cả chín Chi Pháp có Trí Tuệ, v.v. chỗ được gọi tên là Đồ Đạo 
(Magga), và Đức Phật lập ý trình bày đạo lộ ngoài ra 12 Chi Đồ Đạo thì có được bao nhiêu 
thé loại ? Là những chi ? Răng tính theo Chi Pháp thì gồm những chi ? 

24. Đáp: Chín Chi Pháp có Trí Tuệ, v.v. chỗ được gọi là Đồ Đạo đây, cũng vì theo lẽ 
thường nhiên tất cả Chúng Hữu Tình luân hồi sinh tử trong 31 Cõi Giới, hoặc Bậc đã được 
chứng đạt đến Níp Bàn, thì thường phải nương vào tác nhân làm thành đạo lộ nâng đỡ sách 
tấn cho được chứng đạt đến. Như thế, Pháp làm thành tác nhân và thành đạo lộ cho đi đến 
các Cõi Giới, và Níp Bàn; đó chính là 12 Chi Đồ Đạo, gồm có Chánh Kiến, v.v. ấy vậy. 

Trong số lượng 12 Chi Đồ Đạo đây, thì có 8 Chi Đồ Đạo làm thành tác nhân và thành 
đạo lộ cho đi đến Cõi Thiện Thú và Níp Bàn, đó là: 1/. Chánh Kiến, 2/. Chánh Tư Duy, 3/. 
Chánh Ngữ, 4/. Chánh Nghiệp, 5/. Chánh Mạng, 6/. Chánh Tinh Tán, 7/. Chánh Niệm, 8/. 
Chánh Định. 

Có 4 Chi Đồ Đạo làm thành tác nhân và thành đạo lộ cho đi đến Cõi Khổ Thú, đó là: 
1/. Tà Kiến, 2/. Tà Tư Duy 3/. Tà Tinh Tắn, 4/. Tà Định. 

Ở trong Kinh Tạng, Đức Phật lập ý khải thuyết đạo lộ ngoài ra 12 Chi Đồ Đạo như đã 
vừa đề cập đến, thì vẫn còn hiện hữu thêm nữa, đó là: Tà Ngữ, Tà Nghiệp, Tà Mạng, và Tà 
Niệm. Thế nhưng khi sắp bày thé theo Chi Pháp Siêu Lý thì chăng có chỉ đặc biệt; và Tà Ngữ 
chính là Tâm khởi sinh Bắt Thiện liên quan với Ngữ Ác Hạnh; Tà Nghiệp chính là Tâm khởi 
sinh Bất Thiện liên quan với Thân Ác Hạnh; Tà Mạng chính là Tâm khởi sinh Bát Thiện liên 
quan với việc nuôi mạng ở trong đạo lộ bất chánh; và Tà Niệm chính là Tâm khởi sinh Bát 
Thiện có Tưởng làm trưởng trội ở trong liên quan với việc nghĩ suy đến các điều Bất Thiện. 


25. Hỏi: Cho giảng giải trong từ ngữ IndrTya (Quyền Lực) một cách ngắn gọn, luôn 
cả việc phân tích những thê loại Quyền này bởi theo Cõi Giới dua theo nền tảng Giáo Pháp 
đã được đề cập đến. 

25. Đáp: Giảng giải ở trong từ ngữ IndrTya (Quyền Lực) một cách ngắn gọn dựa theo 
nền tảng Giáo Pháp đã được đề cập đến thì có ý nghĩa như уйу: Từ ngữ Indriya (Quyền Lực) 
dịch nghĩa “làm thành người chủ quản” có nghĩa là có khả năng làm cho Pháp Thực Tính câu 
sinh với mình, phải hiện hành theo mãnh lực của mình. Chàng hạn như Nhãn Quyền Lực làm 
thành người chủ quản trong việc trông thấy, tức là việc trông thấy sẽ được hiện khởi lên cũng 
phải nương vào Nhãn Thanh Triệt. Nếu không có Nhãn Thanh Triệt, thế rồi việc trông thấy 
cũng không thé sinh khởi lên được. Và việc trông thấy xa hoặc gần, trông thấy được rõ ràng 
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hoặc không тб ràng, đó cũng chính là do bởi nương từ nơi Nhãn Thanh Triệt ấy vậy. Nếu như 
Nhãn Thanh Triệt có năng lực tốt đẹp, thì việc trông thấy cũng được thấy xa và rõ; và nếu 
như Nhãn thanh Triệt có năng lực yếu kém, thì việc trông thấy cũng chẳng thấy được xa và 
cũng không rõ ràng. Với những thê loại này, là cũng chính do bởi Nhãn Thanh Triệt đã tạo 
tác cho hiện hành theo mãnh lực của bản thân mình ở trong việc chủ quản ấy vậy. Ở trong các 
Quyển Luc khác cũng tương tự như nhau, tức là từng mỗi Quyền Lực cũng có chức năng chủ 
quản, nghĩa là tạo tác cho Pháp Thực Tính liên quan với bản thân được hiện hành theo mãnh 
lực của mình. 

+ Việc phân tích Nhị Thập Nhị Quyền Lực bởi theo Cõi Giới (Ват), đó là: 

1. Nhãn Quyền Lực, Nhĩ Quyền Lực, Tỷ Quyền Lực, Thiệt Quyền Lực, Thân Quyền 
Lực, Nữ Quyền Lực, Nam Quyền Lực, Lạc Quyền Lực, Khổ Quyền Lực, Hỷ Quyền Lực, kết 
hợp cả 10 Quyền Lực này lại đều là Pháp Dục Giới hết cá thấy; bởi do thế gọi là Dục Quyền 
Lực (Kamaindriya). 

2. Mạng Quyền Lực, Y Quyën Luc, Xà Quyën Luc, Tín Quyën Luc, Tán Quyën Luc, 
Niém Quyền Lực, Định Quyền Lực, Tuệ Quyền Lực, kết hợp cả 8 Quyền Lực này lại được 
làm thành Pháp Dục Giới, Pháp Sắc Giới, Pháp Vô Sắc Giới và Pháp Siêu Thế; bởi do thế gọi 
là Dục Giới Quyền Lực, Sắc Giới Quyền Lực, Vô Sắc Giới Quyền Lực, và Siêu Thế Quyền 
Lục (Ката, Кара, Агӣра, LokuttaraindrTya). 

3. Hy Quyền Lực được làm thành Pháp Dục Giới, Pháp Sắc Giới, Pháp Vô Sắc Giới 
và Pháp Siêu Thế; bởi do thế gọi là Dục Giới Quyền Lực, Sắc Giới Quyền Lực, và Siêu Thế 
Quyền Lực. 

4. VỊ Tri Đương Tri Quyền Lực, Dĩ Tri Quyền Lực, Cụ Tri Quyền Lực, kết hợp cả 3 
Quyền Lực này lại đều được làm thành Pháp Siêu Thế hết cả ау; bói do thé gọi là Siêu Thế 
Quyền Lực. 


26. Hỏi: Từ ngữ Bala (Năng Lực) có nghĩa “bất kinh động” luôn cả có năng lực kham 
nhẫn đè nén được các Pháp đối nghịch; muốn biết rằng “bất kinh động” ấy như thế nào, có 
năng lực kham nhẫn đè nén và chiến đấu tiêu diệt các Pháp đối nghịch như thế nào ? Hãy giải 
thích luôn cả nêu lên phần Pali dẫn chứng trình bày và không cần phải dịch nghĩa. 

26. Đáp: Từ ngữ Bala (Năng Lực) có nghĩa “bất kinh động”. 

Như có Pali trình bày rằng: Akampanafthena balam - Gọi là Năng Lực với ý nghĩa 
bất kinh động. Hoặc: Balyandi uppanne pafipakkhadhamme sahanfi maddantīti = 
Balāni - Những thé loại Pháp nào thường có năng lực đè nén Pháp đối nghịch đã có sinh khới, 
và có sự kham nhẫn chiến đấu tiêu điệt những thể loại Pháp đối nghịch ấy, bởi thế những thể 
loại Pháp ấy được gọi tên Lực. 

Lời giải thích: Thông thường tất cả các vị tướng quân thường bát kinh động trong 
chức nghiệp của mình như thế nào, thì Cửu Chi Pháp có Tín, v.v. cũng thường bắt kinh động 
trong chức năng của mình, như là sự sùng tín, sự nỗ lực tinh cần, v.v. như thế áy, nên mới 
được gọi tên Năng Lực. 

Sự bất kinh động có hai thể loại, đó là: 
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1/. Có một vài vi tướng quân bát kinh động trong chức nghiệp của mình; có nghĩa là 
sự làm thành người chủ quản sống trong quyên lực chỉ huy của mình, và một khi có được tiếp 
xúc với quân thù rồi thì bất kinh động, vả lại có khả năng diệt trừ bọn quân thù ấy được. Điều 
này như thế nào, thì những thể loại Pháp Lực ở bên phía Thiện cũng bất kinh động ở trong 
chức năng của mình, và có khả năng diệt trừ Pháp Bất Thiện ở phần đối nghịch với mình, cho 
tiệt diệt đi được. Như trường hợp về Tín Lực có sự sùng tín một cách kiên định bất kinh động, 
và có khả năng diệt trừ Pháp Bát Thiện làm thành tác nhân cho khởi sinh lên sự bát khả tín, 
cho phải bị tiệt diệt đi được chẳng hạn như vậy. 

2/. Có một vài vị tướng quân bát kinh động trong chức nghiệp của mình; có nghĩa là 
chỉ đơn nhất làm thành người chủ quản trong quyền lực chỉ huy của mình thôi, thế nhưng một 
khi có được tiếp xúc với quân thù thì lại không có khả năng để sẽ diệt trừ bọn quân thù ấy cho 
phải bị thất bại thảm hại đi được. Điều này như thế nào, thì những thể loại Pháp Lực ở bên 
phía Bát Thiện quả thật có sự bát kinh động trong chức năng của mình, tức là chỉ có đơn nhất 
kiên trụ ở trong Pháp cùng câu sinh với mình thôi; thế nhưng một khi Pháp Thiện ở phân đối 
nghịch với mình đang sinh khởi lên, thì lại không có khả năng йё sẽ diệt trừ đi được; phải bị 
thối giảm và hiện hành đi theo ở phần Thiện Pháp. Như trường hợp về Vô Tàm Lực quả thật 
có sự bất kinh động trong việc không có hó then đối với Ác Hạnh; thế nhưng một khi Tàm 
Lực sinh khởi lên rồi thì Vô Tàm Luc cũng phải bị thất bại, và không còn có khả năng để kiên 
trụ được nữa, chẳng hạn như vậy. Như có phần Pali dẫn chứng trình bày rằng: 

Asaddhiye kosajje ca Muft{hassacce ca uddhacce 
Avijjaya ahirike Nottappe ca na kampare. 
Таѕта saddhādayo satta Kusalādī balāni ca 
Yuttesveva akampena Upaññāpi tamnāmikā. 

Thất Chi Pháp có Tín, v.v. ở những thé loại Thiện và Vô Ký đây, gọi tên là Năng Luc 
vì lẽ theo tuần tự bất kinh động trong Pháp Bát Thiện; có nghĩa là Tín thường bát kinh động 
trong Pháp Bắt Thiện làm thành tác nhân cho sinh khói sự bát tín. Cần thường bất kinh động 
trong Pháp Bát Thiện làm thành tác nhân cho sinh khởi sự lười biếng. Niệm thường bát kinh 
động trong Pháp Bắt Thiện làm thành tác nhân cho sinh khởi việc thất niệm. Định thường bất 
kinh động trong sự phóng dật. Tuệ thường bát kinh động trong việc bắt liễu tri Chân Lý. Tàm 
thường bất kinh động trong sự không có hồ thẹn đối với Ác Hạnh. Quý thường bất kinh động 
trong sự không có giật mình ghê sợ đối với Ác Hạnh. Ngay cả Pháp Bát Thiện có những thể 
loại Cần, Vô Tàm, Vô Quý đây, cũng được gọi tên là Năng Lực, vì lẽ chỉ bất kinh động đơn 
nhất trong Pháp Tương Ưng với mình thôi. 


27. Hỏi: Cho trình bày câu Chú Giải ở trong từ ngữ Adhipati (Trưởng) và Pháp được 
làm thành Trưởng đấy thì ở trong thể loại Tâm Đồng Lực nào ? Vả lại cho nêu lên phần Pali 
dẫn chứng йё trình bày. 

27. Đáp: Câu Chú Giải từ ngữ Айра (Trướng) là: Adhinãänam pati = Adhipati - 
Pháp làm thành thủ trưởng của Pháp hữu quan với mình, hoặc Pháp làm thành trưởng trội hơn 
Pháp hữu quan với mình; bởi do thế Pháp ấy mới được gọi tên Trưởng. 
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Hoặc một phần khác nữa: Adhiko pati = Adhipafi - Pháp làm thành thủ trưởng có 
năng lực cùng tột, hoặc Pháp làm thành trưởng trội có năng lực cùng tột; bởi do thế mới được 
gọi tên là Trưởng. 

Pháp được làm thành Trưởng đấy, thì chỉ phải ở trong Tâm Dóng Lực Nhị Nhân hoặc 
Đồng Lực Tam Nhân thôi; bởi do thế Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya mới trình bày để trong 
Bộ Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp rằng: Dvihetukatihetujavanesveva yathäsambhavam 
adhipatiekova labbhafi - Trong Tứ Trưởng thì chỉ có một Trưởng được chứng đắc một lần, 
tùy theo trường hợp, và chỉ trong các Tâm thuộc Nhị Nhân hoặc Tam Nhân. Duy nhất chỉ có 
được một Trưởng ở trong số lượng Tứ Trưởng, và tùy theo trường hợp chỉ sẽ được hiện hành 
trong các Tâm Đồng Lực Nhị Nhân và Tâm Đồng Lực Tam Nhân thôi. 


28. Hỏi: Cho trình bày sự khác biệt giữa Pháp làm thành Trưởng, làm thành người chủ 
quản của Quyền Lực với sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản của Trưởng một 
cách đầy đủ chỉ tiết. 

28. Đáp: 1. Pháp làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm thành 
Quyền Lực đây, một khi sinh khởi lên thì thường đồng câu sinh trong cùng một lúc được 
nhiều Quyền Lực với nhau mà không có việc bất hòa lẫn nhau; bởi vì những thê loại Pháp 
làm thành Quyền Lực đây chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất ở trong chức năng của 
mình thôi. Có nghĩa Nhãn Quyền Lực chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất trong việc trông 
thấy. Ý Quyền Lực cũng chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất trong việc tiếp thâu Cảnh. 
Tín Quyên Lực cũng chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất trong sự sùng tín, v.v. Chắng 
hạn như khi cái Tâm Đại Thiện thứ nhất sinh khởi lên thì ở trong cái Tâm Đại Thiện đồng câu 
sinh với Tâm Sở đây, có được § Pháp làm thành Quyền Lực cùng câu sinh với nhau, đó là: 
Mạng Quyền Lực, Ý Quyền Lực, Hỷ Quyền Lực, Tín Quyền Lực, Cần Quyền Lực, Niệm 
Quyền Lực, Định Quyền Lực, và Tuệ Quyền Lực. 

Ở trong cả Bát Quyển Lực cùng câu sinh với cái Tâm Đại Thiện thứ nhất này, thì Tâm 
Sở Mạng Quyển làm thành Trưởng chủ quản trong chức năng bảo hộ Tâm — Tâm Sở cùng 
câu sinh với mình. Cái Tâm Đại Thiện thứ nhất thì làm thành Trưởng chủ quản trong việc tiếp 
thâu Cảnh. Hy Quyền Lực thì làm thành Trưởng chủ quản trong việc thụ hưởng Cảnh an lạc 
về Tâm. Tín Quyền Lực thì làm thành Trưởng chủ quản trong việc sùng tín. Cần Quyền Lực 
thì làm thành Trưởng chủ quản trong việc tỉnh cần. Niệm Quyền Lực thì làm thành Trưởng 
chủ quản trong việc đạt được ghi nhớ. Định Quyền Lực thì làm thành Trưởng chủ quản trong 
việc kiên trụ với Cảnh. Tuệ Quyền Lực thì làm thành Trưởng chủ quản trong việc liễu tri được 
Chân Lý. Từng mỗi phần làm theo mỗi chức năng riêng biệt, và không có việc cắm chỉ làm 
thành Trưởng lẫn nhau. Do vậy mới gọi là “làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi 
theo sự làm thành Quyền Lực. 

2. Còn sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm thành Trưởng 
đấy, một khi sinh khởi ở trong từng mỗi giai đoạn thì thường chỉ được sinh khởi duy nhất một 
thé loại Pháp thôi. Chàng hạn như ở trong sát na Dục làm thành Trưởng, tức là có sự duyệt ý 
một cách dũng mãnh hiện khởi lên rồi, thì Cần, Tâm, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Dục 


238 


trong các Cảnh ấy. Nếu ở giai đoạn nào Cần làm thành Trưởng, tức là có su tinh cần một cách 
dũng mãnh hiện khởi lên rồi, thì Dục, Tâm, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Cần đi trong 
các Cảnh ấy. Nếu ở giai đoạn nào Tâm làm thành Trưởng, tức là có sự chú tâm một cách dũng 
mãnh hiện khởi lên rồi, thì Dục, Cần, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Tâm di trong các 
Cánh ấy. Và nếu ở giai đoạn nào Tuệ làm thành Trưởng, tức là có sự liễu tri được Chân Lý 
hiện khởi lên rồi, thì Dục, Cần và Tâm cũng phải thuận tùng theo Tuệ đi trong các Cảnh ду, 
tuong tu nhu nhau. 

Tóm lai, ràng su làm thành Truóng bói theo su làm thành Quyën Luc thi ó trong từng 
mỗi một giai đoạn, thường đồng câu sinh trong cùng một lúc được nhiều Quyền Lực với nhau 
mà không có việc bất hòa lẫn nhau. Còn sự làm thành Trưởng bởi theo sự làm thành Trưởng 
thì trong từng mỗi giai đoạn thường chỉ được sinh khởi duy nhất một thể loại Pháp thôi, và 
không thể có nhiều Trưởng cùng sinh khởi lên với nhau được. 


29. Hồi: Ngài đã nói rằng Pháp nào thường dắt dẫn đưa đến trổ sinh quả báo của mình, 
và Pháp ấy được gọi tên là Ahara (Vật Thực). Muốn biết được hiểu biết đến từ ngữ “đắt dẫn 
đến” là dắt dẫn đến như thế nào ? Xin cho lời giải thích và cho trình bày đến việc đắt dẫn của 
cả Tứ Thực theo riêng từng mỗi phần, luôn са nêu phần Pali dẫn chứng lên để trình bày với. 

29. Đáp: Từ ngữ Ahãra (Vật Thực) dịch nghĩa “đắt dẫn đến” có nghĩa “làm cho quả 
bảo sinh khởi, vả lại giúp đỡ ủng hộ cho được tòn tại, và được tăng trưởng lên”. Tương tự 
như nói với nhau răng “công việc này được thiết lập lên, và được phát triển lên là cũng do bởi 
người quản lý làm thành nhà hướng dẫn diu dắt” và nếu thiếu mát người quản lý này đi rồi, 
thì các công việc ấy sẽ không có thể tồn tại và phát triển lên được. Điều này như thế nào thì 
sự sinh hoạt của tất cả Chúng Hữu Tình cũng tương tự như nhau, tức là một khi tất cả Chúng 
Hữu Tình đã được sinh khởi với mãnh lực Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Nghiệp Lực Hiệp 
Thé, thì Hữu Tình ấy sẽ có được sinh mệnh hiện hữu và được phát triển lên, là cũng do bởi 
nương vào Bồ Phẩm trong các vật thực sai khác làm thành người dắt dẫn cho Sắc Vật Thực 
sinh khởi đối với tất cả Chúng Hữu Tình ấy. Và khi Sắc Vật Thực đã sinh khởi rồi, thì cũng 
làm cho Hữu Tình йу có được sinh mệnh hiện hữu và duoc phát triển lên; bởi do thế chất Вб 
Phẩm này mới được gọi tên Đoàn Thực. 

Xúc (Phassa) được gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người đắt dán Thọ. Lë thường 
tất cả Chúng Hữu Tình ở trong thế gian này có sự nhận thức an lạc (Hỷ Thọ), bất an (Ưu Thọ) 
hoặc thản nhiên (Xả Thọ), đã là thực tính của những cảm thọ đây sẽ hiện khởi lên được thì 
trước tiên cũng phải do nương vào việc tiếp xúc giữa Cảnh, Môn và Tâm. Việc tiếp xúc giữa 
cả ba thực tính này gọi là Xúc. Nếu không có Xúc là việc tiếp xúc này đây, thì các sự nhận 
thức ау cüng së khóng thể hiện khởi lên được. Và một khi đã thiếu mát sự nhận thức Ấy đi 
rồi, thì tương tự như nhau, Tham là sự duyệt ý và đính mắc ở trong các Cảnh, là chỗ làm thành 
tác nhân cho việc tién hóa của Thế Giới Hữu Tình này cũng không thé có được; bởi do thế 
Xúc đây mới được gọi tên Xúc Thực. 

Tư Tâm Sở (Cetan8) được gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người đắt dẫn cho Tâm 
Quả Dị Thục, gồm có Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Nhãn Thức,v.v. sinh khởi lên được. 
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Lë thuong tát cà Chúng Hữu Tinh, chỉ ngoại trừ Bậc Vô Sinh, khi mệnh chung rồi 
thường có việc việc tái sinh tiếp nói trở lại ngay tức thì, và tiếp theo đó là có việc trông thấy, 
việc được lắng nghe, việc ngửi khí hơi, việc ném mùi vị, việc xúc chạm hiện khởi lên. Những 
thể loại này đều là Thức Quả Dị Thục hết tất cả, và Pháp làm thành tác nhân từ nơi việc sinh 
khởi của những і thé loại Thức Quả Dị Thục này, cũng chính là Tư Tâm Sở có việc sắp bày tạo 
tác các sự việc ấy hữu quan với Thân Hành cũng có, hoặc Ngữ Hành cũng có, hoặc Ý Hành 
cũng có. Nếu nhỡ như không có Tư Tâm Sở làm thành người sắp bày tạo tác, thế rồi tất cả 
Chúng Hữu Tình một khi đã mệnh chung thì cũng sẽ không có việc tái sinh, việc trông thấy, 
việc được lắng nghe, v.v. Có hai thể loại Tư Tâm Sở làm thành người dắt dẫn cho tát са Chúng 
Hữu Tình sinh khởi, và có được những thể loại từ nơi việc trông thấy, việc được lắng nghe 
v.v. đó là: Tư Tâm Sở hiện hữu trong các Tâm Bất Thiện và Tâm Thiện Hiệp Thế làm thành 
người dắt dẫn cho Thức Quá Dị Thục sinh khởi một cách trực tiếp. Còn Tư Tâm Sở hiện hữu 
trong các Tâm khác, phần ngoài ra Bắt Thiện và Thiện Hiệp Thế, thì làm thành người dắt dàn 
Пап Тиопр Ung với nhau cho sinh khởi chỉ ngần ấy thôi. Với lý do này, Tâm Sở Tư được 
gọi tên Ý Tư Thực. 

Tất cả Tâm gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người dắt dẫn cho Tâm Sở và Sắc 
Nghiệp sinh khởi. Lẽ thường Tâm và Tâm Sở cho dù quá thật là câu sinh với nhau đi nữa, tuy 
nhiên Tâm thường làm thành nhân vật chánh yếu dắt dẫn của Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực. 
Đối với Tâm Tái Sinh thì làm thành người đắt dẫn cho Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực sinh khởi. 
Còn Tâm Chuyển Khởi thì chỉ làm thành người dắt dẫn cho Tâm Sở mà thôi. Bởi do thế, Sắc 
Nghiệp Lực sinh trong Thời Chuyển Khởi (Pavattikala - Thời Bình Nhật), hoặc Sắc 
Nghiệp Lực của Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, thường chẳng có nương sinh do từ nơi 
Tâm ngay trong kiếp sống này, mà thường là nương sinh từ ở nơi Nghiệp Quá Khứ được gọi 
là Nghiệp Thức (Kammaviññäna) làm thành người dắt dẫn cho sinh khởi. Với lý do này, tất 
cả các Tâm mới được gọi tên là Thức Thực. 

+ Và việc dắt dẫn са Tứ Thực theo riêng từng mỗi phần thì có như уйу: 

1. Đoàn Thực thì dắt dàn Tổng Hợp Vật Thực Bát Thuần cho sinh khởi trong Uấn 
Giới Tính tất cả Chúng Hữu Tình. 

2. Xúc Thực thì đắt dẫn Thọ là việc thụ hưởng Cảnh an lạc cũng có, khô đau cũng có, 
thản nhiên cũng có. 

3. Ý Tư Thực thì đắt dẫn Thức Tái sinh là việc sinh thành Nhân Loại, Chư Thiên, 
Phạm Thiên, Hữu Tình Địa Ngục, và Thức Chuyển Khởi là việc trông thấy, việc được lắng 
nghe, v.v. 

4. Thức Thực thì dắt đẫn Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực. 

Như có kệ ngôn trình bày rằng: 

Ojafthamakarũpam ye Vedanam pafisandhikam 
Namaripam āharanti Tasmaharati vuccare 

Những thể loại Pháp nào thường dắt dẫn theo riêng từng mỗi của Tổng Hợp Vật Thực 
Bát Thuần, của Thọ, của Thức Tái Sinh, Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực; bởi do thế những thể 
loại Pháp ấy mới được gọi tên là Vật Thực. 
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30. Hỏi: Hãy trình bày Pháp như tiếp theo đây: 1/. Pháp làm được Chi Thiền nhưng 
không làm được Chi Đồ Đạo. 2/. Pháp làm được Chi Đồ Đạo nhưng không làm được Chi 
Thiền Na. 3/. Pháp làm được cả hai Chi Thiền Na và Chi Đồ Đạo. 4/. Pháp không làm được 
cả hai Chi Thiền Na và Chi Đồ Đạo. 5/. Pháp làm được Chi Đồ Đạo nhưng không làm được 
Năng Lực. 6/. Pháp làm được Năng Lực nhưng không làm được Chi Đồ Đạo. 7/. Pháp làm 
được cà hai Chi Đồ Đạo và Năng Lực. 8/. Pháp không làm được cả hai Chi Đồ Đạo và Năng 
Lực. 

30. Đáp: Tuần tự trình bày theo các câu hỏi đã được nêu lên: 

1. Pháp làm được Chi Thiền Na nhưng không làm được Chi Đồ Đạo; tức là Tâm Sở 
Tâm, Tâm Sở Hy Lạc, và Tâm Sở Thọ trong 111 Tâm (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức); Tâm 
Sở Tầm trong 8 Tâm Vô Nhân; Tâm Sở Nhất Thống trong 8 Tâm Vô Nhân và 1 Tâm Si 
Tương Ung Hoài Nghi. 

2. Pháp làm được Chi Рӧ Đạo nhưng không làm được Chi Thiền Na; tức là Tâm Sở 
Niệm, Tâm Sở Trí Tuệ, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, Tâm Sở Tà Kiến và Tâm Sở Cần trong 
103 Tâm (loại trừ 1 Tâm Khai Y Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh). 

3. Pháp làm được cả hai Chi Thiền Na và Chi Đồ Đạo; tức là Tâm Sở Tầm trong 47 
Tâm (loại trừ 8 Tâm Vô Nhân); Tâm Sở Nhất Thống trong 102 Tâm (loại trừ 18 Tâm Vô 
Nhân, 1 Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi). 

4. Pháp không làm được cả hai Chi Thiền Na và Chi Đồ Đạo; tức là 89 Tâm, 40 Tâm 
Sở (loại trừ 12 Tâm Sở, ấy là Thọ, Nhất Thống, Tầm, Tứ, Cần, Hỷ Lạc, Tà Kiến, Niệm, 3 
Ngăn Trừ Phân, Trí Tuệ ở chó làm thành Chi Thiền Na và Chi Đồ Đạo); và Tâm Sở Thọ, Tâm 
Sở Nhất Thống trong 10 Tâm Ngũ Song Thức; Tâm Sở Cần trong 1 Tâm Khai Y Môn, và 1 
Tâm Tiếu Sinh, 28 Sắc Pháp, Níp Bàn. 

5. Pháp làm được Chi Đồ Đạo nhưng không làm được Năng Lực; tức là Tâm Sở Tầm 
trong 47 Tâm (loại trừ 8 Tâm Vô Nhân), Tâm Sở Tà Kiến, và 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần. 

6. Pháp làm được Năng Lực nhưng không làm được Chi Đồ Đạo; tức là Tâm Sở Tín, 
Tâm Sở Tàm, Tâm Sở Quý, Tâm Sở Vô Tàm, Tâm Sở Vô Quý, và Tâm Sở Cần, Tâm Sở Nhất 
Thống trong 1 Tâm Khai Ý Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh. 

7. Pháp làm được cả hai Chi Đồ Đạo và Năng Luc; tức là Tâm Sở Trí Tuệ, Tâm Sở 
Niệm, và Tâm Sở Cần trong 103 Tâm (loại trừ 1 Tâm Khai Y Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh); Tâm 
Sở Nhất Thống trong 102 Tâm (loại trừ 18 Tâm Vô Nhân, 1 Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi). 

8. Pháp không làm được cả hai Chi Đạo và Lực; tức là 89 Tâm, 38 Tâm Sở (loại trừ 
14 Tâm Sở, ấy là Tâm Sở Nhất Thống, Tâm Sở Tầm, Tâm Sở Cần, Tâm Sở Vô Tàm, Tâm Sở 
Vô Quý, Tâm Sở Tà Kiến, Tâm Sở Tín, Tâm Sở Niệm, Tâm Sở Tàm, Tâm Sở Quý, 3 Tam 
Sở Ngăn Trừ Phần, Tâm Sở Trí Tuệ trong Chi Đồ Đạo và Năng Lực); và Tâm Sở Nhất Thống 
trong 16 Tâm Vô Cần và 1 Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi, 28 Sắc Pháp, Níp Bàn. 


IV. VẤN VÀ ĐÁP TRONG TỎNG HỢP ĐĂNG GIÁC PHẢN 
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31. Hỏi: Cho phân tích 37 thể loại Pháp Đẳng Giác Phần theo việc phân chia thành 
từng nhóm; và hãy trình bày ý nghĩa nội dung luôn cả Chi Pháp trong các Pháp Đắng Giác 
Phân như tiếp theo đây: 1/. Thân Tùy Quán Niệm Xứ (Кауапираѕѕапаѕабраќћапа). 2/. 
Pháp Tùy Quán Niệm Xứ (Оһаттапираззапавайра Шапа). 3/. Орраппапат рӣарака 
nam pahänãya vãyãmo. 4/. Anuppannãnam раракапат апиррадауа vāyāmo. 5/. Dục 
Thân Túc (Chadiddhipada). 6/. Thâm Thần Túc (Vimamsiddhipäda). 7/. Tấn Quyền 
Lực (Viriyindriya). 8/. Tín Lực (Ѕадаһараја). 9/. Tuệ Lực (Paññäbala). 10/. Hy Lạc 
Đắng Giác Chỉ (Pitisambojjhanga). 11/. Định Đăng Giác Chi (Samadhisambojjhaủga). 
12/. Chánh Tư Duy (Sammäsañkappa). 13/. Chánh Định (Sammasamadhi). 

31. Đáp: Phân tích 37 Pháp Đắng Giác Phần theo việc phân chia thành từng nhóm thì 
có như vầy: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Thần Túc, Ngũ Quyền Lực, Ngũ Năng Lực, 
Thất Giác Chi, Bát Đồ Đạo. 

Y nghĩa nội dung và luôn cá Chi Pháp trong những thể loại Pháp Đẳng Giác Phần đấy, 
có như уду: 

1. Thân Tùy Quán Niệm Xứ (Kayanupassanasatipatthana) có nghĩa “Niệm kiên 
trụ trong việc thâm sát hữu quan với thân thể”, tức là Sắc Јар có hơi thở vô ra, tiểu oai nghĩ, 
đại oai nghi v.v. Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 
Tâm Đông Lực Kiên Сб. 

2. Pháp Tùy Quán Niệm Xứ (Dhammãnupassanäsatipa(thaäna) có nghĩa “Niệm 
kiên trụ trong việc thâm sát hữu quan với Pháp Thực Tính đang hiện hữu thể theo trạng thái 
Phi Thực Ngã; vả lại có Thực Tính của Tham, Sân, Si v.v.” Chi Pháp là Tâm Sở Niệm trong 
8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

3. Орраппапат раракапат pahãnäya vãyãmo có nghĩa “Tinh cần để đoạn trừ Ác 
Pháp đã có sinh khởi lên rồi”. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 2l Tâm Thiện. 

4. Апиррапрапат раракапат anuppädäya vāyāmo có nghĩa “Tinh cần để ngăn 
ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên.” Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 21 Tâm Thiện. 

5. Dục Thần Túc (Chandiddhipada) có nghĩa “Sự hoan hy duyệt у một cách dũng 
mãnh làm thành túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, Quả”. Chi 
Pháp là Tâm Sở Dục trong 21 Tâm Thiện. 

6. Thám Thần Túc (V imamsiddhipäda) có nghĩa “Trí Tuệ một cách dũng mãnh làm 
thành túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, Và tết Chi Pháp là 
Tâm Sở Trí Tuệ trong 17 Tâm Thiện Tương Ưng Trí. 

7. Tán Quyền (ViriyindrTya) có nghĩa “Tinh Tán làm thành người chủ quản trong sự 
nỗ lực tỉnh cần đối với sự vật thích hợp”. Chi Pháp là Tâm Sở Cần trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 
Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đông Lực Kiên Cố. 

8. Tín Lực (Saddhãbala) có nghĩa “Tín làm thành người bát kinh động trong sự sùng 
tín đối với sự vật thích hợp”. Chi Pháp là Tâm Sở Tín trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy 
Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 
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9. Tuệ Luc (Paññabala) có nghĩa “Trí Tuệ làm thành người bát kinh động trong việc 
liễu tri được Chân Lý”. СЫ Pháp là Tâm Sở Trí Tuệ trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 
4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Сб. 

10. Hý Lạc Đăng Giác Chỉ (PT(isambojjhanga) có nghĩa “Sự thỏa lòng duyệt ý làm 
thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ thánh Đế”. Chi Pháp là Tâm Sở Hy Lạc trong 4 Tâm Đại 
Thiện câu hành Hy, 4 Tâm Đại Duy Tác câu hành Hy, 30 Tâm Đông Lực Kiên Сб Hy Thọ 
(SappTtikaappanäjavana); hoặc 3 Tâm Thiện Sắc Giới, 3 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 8 Tâm 
Siêu Thé. 

11. Định Đắng Giác Chỉ (Samaädhisamboj jhanñga) có nghĩa “Sự kiên trụ trong Cảnh 
làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Để”. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 8 
Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

12. Chánh Tư Duy (Ѕаттаѕаћкарра) có nghĩa “Sự nghĩ suy chân chánh làm thành 
đạo lộ cho đi đến Đạo Quá, Níp Bàn”. Chi Pháp là Tâm Sở Tầm trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 
Tâm Đại Duy Tác, 10 Tâm Đồng Lực Sơ Thiền, hoặc 1 Tâm Thiện Sắc Giới, 1 Tâm Duy Tác 
Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thé. 

13. Chánh Định (Sammasamadhi) có nghĩa “Sự kiên trụ định thức chân chánh làm 
thành đạo lộ cho đi đến Đạo Quá, Níp Bàn”. Chi Pháp là Tâm Sở Nhất Thống trong 8 Tâm 
Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đống Lực Kiên Có. 


32. Hỏi: Kệ ngôn trình bày đến Chi Pháp trong Tổng Hợp Đẳng Giác Phần đã trình 
bày như thế nào ? 

32. Đáp: Kệ ngôn trình bày đến Chi Pháp trong Tổng Hợp Đẳng Giác Phần có như 
vầy: Chando cittam upekkhä ca saddhã passaddhi рїбуо. Sammäditthi ca sañkappo 
vãyãmo virafittayam. Sammäsafi samādhīti cuddasete ѕарһауаќо. Sattaftimsappabhede 
na sattadhā tattha saủgaho - Như vậy, Tổng Нор này khi phân loại thì có được bày nhóm 
Pháp, gồm có 37 thê loại thể theo Thực Tính Pháp, đó là: Dục, Tâm, Trung Gian, Tín, Khinh 
An, Hy Lạc, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Tinh Tán, ba Ngăn Trừ Phần, Chánh Niệm 
và Chánh Định. 


33. Hói: Cho trình bày Chi Pháp của Pháp Đắng Giác Phần có các vị trí như tiếp theo 
đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VỊ Trí. 

33. Đáp: Chi Pháp của Pháp Đăng Giác Phần có các vị trí như уду: 

1. Một vị trí thì có chín, đó là: Tâm Sở Tầm, Tâm Sở Khinh An, Tâm Sở Hý Lạc, Tâm 
Sở Trung Gian, Tâm Sở Dục, Tâm, Tâm Sở Chánh Ngữ, Tâm Sở Chánh Nghiệp, Tâm Sở 
Chánh Mạng. | 

2. Hai vị trí thì có một, đó là Tâm Sở Tín. 

3. Không có ba vi trí. 

4. Bốn vị trí thì có một, đó là Tâm Sở Nhất Thông. 

5. Năm vị trí thì có một, đó là Tâm Sở Trí Tuệ. 

6. Không có sáu — bảy vị trí. 
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7. Tám vị trí thì có một, đó là Tâm Sở Niệm. 


8. Chín vị trí thì có một, đó là Tâm Sở Cần. 


34. Hỏi: Pháp Đắng Giác Phần này có được sinh khởi trong Pháp Hiệp Thế hay không ? 
Nếu như được thì sẽ được trong sát na nào ? Cho nêu lên nền tảng Giáo Pháp cùng với cả lời 
dịch nghĩa cho được thấy VỚI. 

34. Đáp: Những cả 37 Pháp Đăng Giác Phần này một khi thành tựu viên mãn đủ cả 
Lục Thanh Tịnh [loại trừ Tri Kiến Thanh Tịnh (Ñãnadassanavisuddhi)] thì cũng sẽ phải 
được phối hợp ngay ở trong Tâm Thiện Hiệp Thế và Tâm Duy Tác cho đặng thường sinh khởi 
(vì lẽ việc tu tập Pháp Hành cho được thành tựu viên mãn cả Lục Thanh Tịnh có Giới Thanh 
Tịnh (SHavisuddhi) v.v. cho đến Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh (Patipadaãñaãnadassa 
navisuddbi) là cũng sẽ phải tu tập Pháp Hành ngay ở trong tất cả các Tâm Thiện Hiệp Thế 
và Tâm Duy Tác này vậy). Như có dẫn chứng phần Pati trình bày rằng: Lokiye pi 
yathayogam chabbi suddhippavattiyam - Các Pháp này cũng sinh khởi trong các Tâm Hiệp 
Thế, tùy theo trường hợp, trong sự diễn tién của sáu giai đoạn Thanh Tịnh (Visuddhi). 


35. Hỏi: Nhóm Trí Tuệ nào được gọi tên Bodhi (Giác Ngộ) trong Tổng Hợp Đăng 
Giác Phần này ? Cho trình bày Nhân - Quả luôn cả nêu lên phần Pali dẫn chứng cho được 
thấy với. 

35. Đáp: Trí Tuệ được gọi tên Bodhi (Giác Ngộ) trong Tổng Hợp Đăng Giác Phần 
đây, tức là Trí Tuệ hiện hữu trong 4 Tâm Đạo. Như có nền táng Pali mà Đức Phật đã lập ý 
khải thuyết ở trong Bộ Kinh Pali Đại Xiến Minh (Mahaniddesa) nói rằng: Bodhi vuccati 
catüsu maggesu ñanam ñana - Trí Tuệ ở trong Tứ Đạo, gọi là Giác Ngộ. Nhân Quả sẽ nêu 
lên để trình bày, là cũng bởi vì ở trong chỗ này cần phải có một cách đặc biệt Pháp chủng làm 
thành Bậc liễu tri Tứ Thánh Рё, như có câu Chú Giải đã trình bày rằng: Cattāri ѕассапі 
bujjhatīti = Bodhi - Pháp chủng nào liễu tri са Tứ Thánh Рё, bởi do thế Pháp chủng ấy được 
gọi tên Giác Ngộ. 

Còn Trí Tuệ hiện hữu trong Tâm Hiệp Thế, Tâm Quả hữu quan với Giác Chỉ 
(Bojjhañga) thì chẳng phải là Trí Tuệ liễu tri Tứ Thánh Đế; mà chỉ làm thành tác nhân cho 
liễu tri Tứ Thánh Đề thôi. Như có câu Chú Giải từ ngữ Bojjhanga (Giác Chỉ) đã trình bày 
răng: Bujjhanti etayati = Bodhi - Tất cả các bậc Ấn Sĩ thường được liễu tri Tứ Thánh Dé là 
do bởi nhóm Pháp này, bởi do thế nhóm Pháp làm thành tác nhân cho được liễu tri Tứ Thánh 
Рё đây, mới được gọi tên Giác Ngộ. Lại thêm một trường hợp khác nữa, từ ngữ Bodhi (Giác 
Ngộ) trong Giác Chi (Bojjhaäga) đấy, cũng chẳng phải là tên gọi chỉ dành riêng có mỗi một 
Trí Tuệ, mà còn các Chi Pháp khác nữa của Giác Chi cũng được gọi tên Bodhi (Giác Ngộ). 


36. Hỏi: Đẳng Giác Phần (Bodhipakkhiya) có ý nghĩa như thế nào ? Nếu bổ túc thêm 
từ ngữ Sañgaha (Tông Hợp) vào thì sẽ có ý nghĩa như thế nào ? Cho lời giải thích, luôn cả 
nêu câu Chú Giải lên trình bày với. 
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36. Đáp: Đăng Giác Phần (Bodhipakkhiya) sẽ có ý nghĩa như trong câu Chú Giải 
đã có trình bày ràng: Bodhiyä pakkhe bhaväti = Bodhipakkhiyä - Pháp khởi sinh trong một 
phía của Tứ Tuệ Đạo thì được gọi tên Đẳng Giác. Nếu bó túc thêm từ ngữ Saủgaha (Tổng 
Hợp) sẽ có ý nghĩa như trong câu Chú Giải đã có trình bày rằng: Bodhipakkhiyãnam 
sañgahoti = Bodhipakkbiya saủgaho - Việc trình bày tập hợp tất са lại làm thành một phía 
Tứ Tuệ Đạo, bởi do thế mới được gọi là Tổng Hợp Đắng Giác Phần. 


37. Hỏi: Từ ngữ Satipa{thãna (Niệm Xứ) có ý nghĩa như thế nào ? Trình bày câu Chú 
Giải ra sao ? Và tại làm sao chỉ có mỗi một Niệm (Sati) mà được làm thành cả Tứ Niệm Xứ ? 
Cho lời giải thích và luôn cả nêu Nhân Quả với. 

37. Đáp: Từ ngữ Satipatthana (Niệm Xứ) có ý nghĩa “Niệm làm thành chủ vị, tức là 
làm thành chính yếu trong tất cả các Pháp Tương Ưng, và rồi an trụ ở tất cả các Cảnh, có Thân 
v.v.” Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Sati eva patthananti = Satipatthanam - Đích thị 
chính là Niệm làm thành chính yếu trong Pháp Tương Ưng, và rồi kiên trụ trong Cảnh, có 
Thân v.v.; bởi do thé mới gọi tên Niệm Xứ. 

Nguyên nhân chỉ có mỗi một Pháp Niệm mà làm thành cả Tứ Niệm Xứ, vì: 

1. Thiết lập cho việc hạn định về Cánh, có 4. 

2. Thực tướng của trầm triệu hiện khởi lên, cũng có 4. 

3. Và việc đoạn tận các Pháp Điên Đảo, cũng có 4. 

Với nguyên nhân này mà chỉ có mỗi một Pháp Niệm mới làm được cả Tứ Niệm Xứ. 

Có bốn Cảnh làm thành trú xứ cho việc hạn định của Niệm, đó là: 

1. Sắc Uán (Rñpakhandha) làm thành Cảnh cho việc hạn định của Niệm, được gọi 
Thân Tùy Quán Niệm Xứ. 

2. Thọ Uẫn (Vedanäkhandha) làm thành Cảnh cho việc hạn định của Niệm, được gọi 
Thọ Tùy Quán Niệm Xứ. 

3. Thức Uán (Viññãnakhandha) làm thành Cảnh cho việc hạn định của Niệm, được 
gọi Tâm Tùy Quán Niệm Xứ. 

4. Tưởng Uán (Saññakhandha) và Hành Оп (Sankhãarakhandha) làm thành Cảnh 
cho việc hạn định của Niệm, được gọi Pháp Tùy Quán Niệm Xứ. 

Tứ Thực Tướng làm thành trẫm triệu cho hiện khởi lên, và việc đoạn tận Tứ Pháp 
Điên Đảo (Vipalläsadhamm8): 

1. Việc hạn định thẩm sát thường luôn ở trong Thân (Kaya), làm thành tác nhân cho 
Bất Tịnh Thực Tướng (Asubhalakkhana) hiện khởi lên, và cũng ngay trong cùng một sát 
na ấy, thường đoạn tận Tịnh Điên Đảo (Subhavipallãsa) cho diệt mát đi. 

2. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong Thọ (Уейапа), làm thành tác nhân cho 
Khổ Đau Thực Tướng (Dukkhalakkhana) hiện khởi lên, và cũng ngay trong cùng một sát 
na ấy, thường đoạn tận Lạc Điên Đảo (Sukhavipallãsa) cho diệt mất đi. 

3. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong Tâm (Citta), làm thành tác nhân cho 
Vô Thường Thực Tướng (Aniccalakkhana) hiện khởi lên, và cũng ngay trong cùng một sát 
na ấy, thường đoạn tận Thường Điên Đảo (Niccavipallasa) cho diệt mát đi. 
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4. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong Thực Tính Pháp (Sabhãävadhamma) 
tức là Tưởng và Hành, làm thành tác nhân cho Vô Ngã Thực Tướng (Anattalakkhana) hiện 
khởi lên, và cũng ngay trong cùng một sát na ấy, thường đoạn tận Ngã Điên Đảo (Atta 
vipallãsa) cho diệt mất đi. 


38. Hỏi: Thể loại Tinh Tấn nào được làm thành Chánh Cần, và trong việc nói rằng 
Tỉnh Tán ở ngoài ra Thiện Tinh Tán thì không thể làm được Chánh Tinh Tán, khi đã là như 
vậy do bởi nguyên nhân nào ? Và cho giảng giải đến hết cả Tứ Chánh Cần cho được thấy độ 
khoảng hai điều theo sự hiểu biết của Ngài. 

38. Đáp: Tinh Tấn được làm thành Chánh Cần thì phải là thể loại Tinh Tấn một cách 
mãnh liệt. Tinh Tán thông thường không thể nào làm được, và Tinh Tán làm thành Chánh 
Cần đây, phải là Tinh Tấn hiện hữu duy nhất chỉ ở trong Tâm Đồng Lực Thiện thôi. Còn 
Tinh Tán hiện hữu trong Tâm Đống Lực Duy Tác và Tâm Quả thì không thể nào làm thành 
Chánh Cần được. Vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh thường đã vượt thoát khỏi chức năng tạo tác 
hữu quan với việc đoạn tận Bất Thiện và tác hành cho Thiện sinh khởi đi rồi. Bởi do thế, 
“Tinh Tán hiện hữu ở trong Tâm Đồng Lực Duy Tác mới không được gọi là Chánh Cần. Đối 
với Tinh Tán hiện hữu ở trong Tâm Quả cũng tương tự như nhau, tức là bất hữu quan với cả 
bốn chức năng ấy, vì lẽ tự bản thân đã là Dị Thục Quả rồi.” 

Chỉ có mỗi một Pháp Tinh Tán làm thành cả Tứ Chánh Cần vì lẽ Sự Vụ (Кісса) của 
Tỉnh Tán ở tại nơi đây hiện hữu bốn thể loại, đó là: 

1. Tinh cần dé đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi. 

2. Tinh cần dé ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên được. 

3. Tinh cần để làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên. 

4. Tỉnh cần йё làm tăng trưởng Thiện Pháp đã có được sinh khởi lên rồi. 

1. Tỉnh cần để đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi (Орраппапат раракапат 
раһапӣуа vãyãmo): Tại nơi đây, Bất Thiện Pháp đã có sinh khởi lên rồi, ở chỗ được gọi 
Uppannapäpaka có nghĩa Bất Thiện hữu quan với Ас Hạnh (Оиссагіќа) và Ác Mạng 
(Dūrājīva) mà bản thân đã có tạo tác ngay trong kiếp sống này. Một trường hợp khác nữa, 
cho dù quả thật thé loại Bất Thiện hữu quan với Ác Hạnh và Ác Mạng mà bản thân vẫn chưa 
có từng tạo tác đi nữa, tuy nhiên vẫn có thực tính tương tự với Ác Hạnh — Ác Mạng mà bản 
thân đã có từng tạo tác đi rồi, thì thé loại Bất Thiện Ác Hạnh — Ác Mạng áy cũng vẫn được 
gọi tên là Ác Pháp đã từng sinh (Uppannapäpaka) tương tự như nhau, thế nhưng chàng 
phải là trực tiếp. Chẳng hạn như nam nhân K đã từng có sát hại đến gà, bởi do thế Bất Thiện 
Sát Mạng (Akusalapänäfipäta) đây, là thë loại Ác Pháp đã từng sinh (Uppannapäpaka) 
một cách trực tiếp đối với nam nhân K này. Còn về việc Bát Thiện Sát Mạng (Akusala 
pãnãfipãta) hữu quan với việc sát mạng ở các loài Hữu Tình khác, ngoài ra việc sát mạng gà, 
thì cũng vẫn được gọi là Ác Pháp đã từng sinh (Орраппарарака) tương tự như nhau; thế 
nhưng hiện hành một cách gián tiếp, vì lẽ lập ý chỉ lấy tên gọi của hành động tạo tác mà thôi. 
Bởi vì việc sát mạng gà, hoặc sát mạng đến các Hữu Tình khác, thì tất cả cũng đều gọi tên 
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Sát Mang (Panatipata) hết cả thấy. Những Ác Hạnh khác cũng hiện hành tương tu y theo 
với phương thức này. 

Theo lẽ thường nhiên, một khi Bất Thiện Nghiệp Lực đã có từng sinh khởi lên rồi, 
cũng phải diệt tắt, và sẽ chăng thể nào tôn tại được lâu dài. Khi đã là như vậy, thì việc đoạn 
tận Bất Thiện đã có từng sinh khởi lên, sẽ chẳng phải là việc đoạn tận một cách trực tiếp được, 
mà đó chỉ là việc đoạn tận gián tiếp thôi. Sẽ nói rằng một khi thâm sát liễu tri được đúng sai 
rồi, thì cũng có sự chủ tâm răng Ta đây sẽ không tạo Ác Hạnh, như việc sát mạng Hữu Tình 
v.v. và hơn nữa ở trong sự diễn tién của câu chuyện này thì cũng không đáng phải nỗ lực để 
giữ láy nghĩ suy ấy cho khởi sinh ưu não buôn lòng, vì lẽ chàng có lợi ích chỉ cả. Có nghĩa là 
sẽ không thé nào làm cho Thiện Pháp bị thối giảm đi được, mà trái lại bởi do nương vào việc 
nghĩ suy này, chỉ sẽ là làm cho phát sinh tội lỗi, tức là sẽ làm cho tâm thức thêm buôn rầu 
nóng này khởi sinh lên. Một khi đã thâm sát một cách thấu đáo như vậy rồi, thì cũng buông 
bỏ việc nghĩ suy ấy đi, rồi nỗ lực tinh cần làm cho tâm trí khởi sinh Thiện Pháp nối tiếp theo. 
Cả hai thể loại này được gọi tên là Орраппапат papakanam pahanaya vayamo. Còn việc 
đoạn tận Båt Thiện đã từng sinh của Tinh Tán ở trong phần Đạo Thiện (Maggakusala) thì 
đã rõ ràng rồi. 

2. Tinh cần để ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên được (Апирраппапат 
раракапат апиррадӣуа vãyãmo): Tại nơi đây, Bát Thiện Pháp vẫn chưa từng có sinh khởi 
- ở chỗ được gọi Апирраппапат có nghĩa là Bát Thiện hữu quan với việc Ác Hạnh và Ác 
Mạng mà bản thân vẫn chưa từng có tạo tác chỉ trong kiếp sống này. Vì lẽ thường nhiên tất 
cả con người sinh tử luân hồi ở trong Vòng Luân Hài Khổ đây, thì sẽ không thể nào đã không 
từng tạo tác Bất Thiện Pháp với Ác Hạnh và Ác Mạng ấy được, ắt hắn đã từng có tạo tác hết 
cả thấy; bởi do thế mới lập ý lấy Bắt Thiện Pháp vẫn chưa từng sinh khởi đấy chỉ là trong 
kiếp sống này thôi. Ác Pháp chưa từng sinh (Anuppannapäpaka) đây, có hai thể loại, là: 

+ Người nào vẫn chưa từng có thâu đạo, bởi do thế Bất Thiện mà chưa từng sinh đây, 
đó chính là Bất Thiện chưa từng sinh đối với người ấy. 

+ Người nào đã từng có thâu đạo về ngân tiền, nhưng vẫn chưa từng thâu đạo về kim 
tiền; bởi do thế Bát Thiện chưa từng sinh hữu quan với việc thâu đạo kim tiền thì được liệt kê 
thành Bát Thiện chưa từng sinh đối với người ấy. Tại đây lập ý chỉ lấy sự khác biệt với nhau 
giữa Cảnh cũ và Cảnh mới; tức là vật chất của cải mà người ấy vẫn chưa từng thâu đạo với 
vật chất đã từng có thâu đạo, đích thị là chăng giống với nhau; chính vì thế, mới được liệt kê 
thành thê loại Bất Thiện chưa từng sinh. 

Lại nữa, Ngài Chú Giải Sư nói rằng bất luận một người nào đã từng có sát mạng Hữu 
Tình rồi; thế nhưng khi hãy còn ít tuổi thì vẫn chưa từng có sát mạng Hữu Tình, và tiếp đến 
đã có sát mạng Hữu Tình nhưng lại không nghĩ tưởng đến, lại còn quên hết tất cả đi. Khi đã 
là như vậy, thì cũng vẫn được liệt kê thể loại Bất Thiện Sát Mạng (Akusalapänäfipãfa) này 
là thể loại Bất Thiện chưa từng sinh đối với người ấy; tuy nhiên chỉ hiện hành một cách gián 
tiếp, chăng phải là trực tiếp. Sự сб găng để cho các Thiện Pháp mới được sinh khởi, tức là cán 
phòng lưu tâm thường luôn ở trong Thiện Pháp với việc thực hiện ха thí, trì giới, tién tu Chỉ 
Quán, việc phụng dưỡng Mẹ Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ; việc nghiên cứu học hỏi, việc giảng dạy 
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Pháp Нос, у1ёс nguyën tho tri Điều Tiết Duc (Dhütañga — Đầu Đà), việc trùng tu các tự viện 
v.v. Việc thực hiện như đã vừa đề cập đến đây, cũng được gọi Aunppannänam раракапат 
anuppädäya vayamo - 


3. Tinh cần để làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên (Апирраппапат 
kusalãnam uppädãya уауато): Tai nơi đây, Thiện Pháp mới - tức là Thiện Pháp vẫn chưa 
từng có sinh khởi, chỗ được gọi Anuppannakusala lập ý đến Thiện Hiệp Thế gồm có Chỉ 
Quán v.v. tùy theo thích hợp mà vẫn chưa từng có sinh khởi ở trong kiếp sống này; và Đạo 
Thiện (Maggakusala) vẫn chưa từng có sinh khởi ở trong kiếp sống này và những kiếp sống 
trước. Người nào vẫn chưa từng thực hiện Xả Thí Thiện, bởi đo thế Xả Thí Thiện ấy là Thiện 
chưa từng sinh (Anuppannakusala). Đối với người ấy, hoặc với người đã từng có thực hiện 
Xà Thí Thiện rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thọ trì Ngũ Giới; từng thọ trì Ngũ Giới rồi, thế 
nhưng vẫn chưa từng thọ trì Bát Giới; từng thọ trì Ngũ Giới và Bát Giới rồi, thế nhưng vẫn 
chưa từng thực hiện Chỉ Quán; bởi do thế những thể loại Ngũ Giới, Bát Giới, Chỉ Quán đây 
cũng thuộc thể loại Thiện chưa từng sinh (Anuppannakusala) đối với người ấy, tương tự 
như nhau. Hoặc chỉ nội trong việc Xà Thí Thiện ấy không thôi, với người nào chỉ duy nhất 
đã từng múc vật thực bỏ vào bát cúng dường vị Tỳ Khưu, thế nhưng không từng cúng dường 
y áo; hoặc đã từng xuất gia thành vị Tỳ Khưu, thế nhưng vẫn chưa từng cúng dường Thí Tăng 
Y (Kathina); hoặc đã từng cúng dường Thí Tăng Y rồi, thế nhưng vẫn chưa từng kiến tạo 
Pháp Bảo v.v. Tương tự như nhau, những thé loại này cũng được gọi Thiện chưa từng sinh 
(Anuppannakusala), và việc đã vừa đề cập đến tại đây cũng sắp thành thể loại Thiện Hiệp 
Thế. Đối với Đạo Thiện (Maggakusala) vẫn chưa từng có sinh khởi đấy, tức là với người 
nào đã từng tién tu Minh Sát Tuệ rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thành tựu Quả vị Thất Lai; 
hoặc đã thành tựu Quả vị Thất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành tựu Quả vị Nhất Lai; hoặc 
đã thành tựu Quả vị Nhất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành tựu Quả vị Bất Lai; hoặc đã thành 
tựu Quả vị Bất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành tựu Quả vị Vô Sinh; thế thì những Đạo 
Thiện như đã vừa đề cập đến tại đây cũng được gọi là Đạo Thiện vẫn chưa từng sinh khởi 
vậy. Khi người nào đã thâm thị thấy rằng bất luận một Thiện Pháp nào trong tất cả những 
Thiện Pháp như đã vừa đề cập, mà vẫn chưa từng sinh khởi đối với mình, thì liền nỗ lực tinh 
cần thực hiện cho được sinh khởi. Đích thị chính việc nỗ lực tinh cần để làm cho Thiện Pháp 
mà vẫn chưa từng có sinh khởi, cho có được sinh khởi đối với bản thân mình, thì đã được gọi 
tên “Anuppannãnam kusalãnam uppadaya vāyāmo”. 


4. Tinh cần để bảo trì tăng trưởng Thiện Pháp đã có sinh khởi lên rồi (Орраппапат 
kusalãnam bhiyyobhäväãya vayamo): Tại nơi đây, Thiện Pháp đã từng có sinh khởi cho 
được tăng trưởng thêm lên, ở chỗ được gọi Uppannakusala (Thiện đã từng sinh) chỉ lập ý 
riêng về Thiện Hiệp Thế gồm có Ха Thí, Trì Giới, Tu Tâp mà đã từng có được sinh khởi lên 
đối với bản thân mình trong kiếp sống này và kiếp sống trước thôi. Chỗ sẽ phải nỗ lực tinh 
cần làm cho tăng trưởng lên cùng tột đấy, tức là làm cho sinh khởi lên hoài hoài. Tuy nhiên 
đối với Đạo Thiện đây, thì chắng có hữu quan, vì lẽ Đạo Thiện đã từng có được sinh khởi đối 
với bản thân mình, thì thường được sinh khởi duy nhất chỉ có một lần rồi liền điệt tắt đi, không 
có được sinh khởi lên hoài hoài; và duy chỉ có nỗ lực tinh cần làm cho tầng Đạo Thiện ở các 
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bậc trên vẫn chưa được sinh khởi, làm cho sinh khởi lên thôi. Bởi do thế ý nghĩa của từ ngữ 
Uppannakusala (Thiện đã từng sinh) ở tại đây, mới chỉ dành riêng ở phần Thiện Hiệp Thế 
đã từng có được sinh khởi đối với bản thân mình ngay ở trong kiếp sống này và kiếp sống 
trước. Và sự nỗ lực tinh cần để làm cho Thiện Pháp đã có được sinh khởi lên rồi, cho được 
thường luôn sinh khởi, mới được gọi tên “Орраппапат kusalanam bhiyyobhãväãya 
уауато”. 


39. Hỏi: Ngài có sự sở nguyện sẽ nghiên cứu học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp cho chấm đứt 
chương trình đào tạo cả chín lớp, luôn cho đến được đón nhận văn bằng Đại Học, thì sẽ cần 
phải có bao nhiêu thé loại Pháp để làm thành công cụ cho thành tựu trong sự sở nguyện của 
Ngài ? Là những chi ? Và những thể loại Pháp này nếu đã ở trong Quả Di Thục và Duy Tác 
thì sẽ có được gọi tên làm thành công cụ cho thành tựu sự sở nguyện ở trong sự việc tịnh hảo 
hay không ? Vì lý do nào 2 

39. Đáp: Khi Tôi có sở nguyện sẽ nghiên cứu học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp cho chấm đứt 
chương trình đào tạo cả chín lớp, luôn cho đến được đón nhận văn bằng đại học đấy, thì sẽ 
cần phải có T hàn Тас (Iddhipada) là Pháp làm thành công cụ cho thành tựu sự sở nguyện. 
Thần Túc có bốn thể loại, đó là: 1/. Dục Thần Túc, 2/. Cần Thần Túc, 3/. Tâm Thần Túc, 
4/. Thám Thần Тас. Và những thê loại Pháp này nếu đã ở trong Quả Dị Thục và Duy Tác 
rồi, thì sẽ không được gọi tên là công cụ cho thành tựu sự sở nguyện trong sự việc tịnh hảo. 
Tất cả sự việc này cũng vì Pháp Dị Thục Quả (Уіракадһатта) đích thị chính là quả báo 
của Tâm Đạo; bởi do thế Tâm Quả hoặc Dục, Cần, Trí Tuệ hiện hữu trong Tâm Quả mới 
không được gọi là Thần Túc. Còn Pháp Duy Tác (Kiriyadhamma) thì chỉ đơn nhất của các 
Bậc Vô Sinh, và theo lẽ thường nhiên tất cả các Bậc Vô Sinh là Bậc đã đạt đến sự thành tựu 
một cách viên mãn; bởi do thế Dục (Chanda), Cân (VTriya), Tâm Duy Tác (Kiriyãcitta) và 
Trí Tuệ (Pañña) của Bậc Vô Sinh mới không được gọi là Thần Túc. Lại nữa, Dục, Cần, Trí 
Tuệ và Tâm Thiện mà sinh khởi một cách thông thường thì không thể làm thành Pháp Thần 
Тас được; thiết yếu phải có năng lực một cách dũng mãnh thì mới sẽ được làm thành Pháp 
Thần Túc. Bởi vì Chi Pháp cà Tứ Thần Túc đây, đích thị cũng chính là cả Tứ Trưởng vậy; 
chỉ khác biệt là Pháp làm thành Trưởng thì có được cả Thiện, Bất Thiện, và Vô Ký; thế nhưng 
Pháp làm thành Thần Túc thì đơn nhất chỉ có Thiện ngàn ấy thôi. 


40. Hỏi: Từ ngữ Bojjhanga (Giác Chỉ) khi chiết tự ra thì có được bao nhiêu từ ngữ ? 
Cho nói ý nghĩa nội dung và Chi Pháp của từng mỗi từ ngữ áy với. 

40. Đáp: Từ ngữ Bojjhañga (Giác Chỉ) khi chiết tự ra có được hai từ ngữ, đó là: 
Bodhi = Giác Ngộ, hoặc bậc có nguyện vọng phán đầu аё thành đạt sự giác ngộ (Giác Hữu 
Tình). Có ý nghĩa “Pháp làm thành tác nhân cho liễu tri Tứ Thánh Đế”; tức là Chi Pháp của 
Thất Giác Chi khi kết hợp thì có được Niệm, Trí Tuệ, v.v. Añga = Chỉ Phần. Có ý nghĩa 
“Pháp làm thành công cụ phối hợp”. Tức là Chỉ Pháp riêng biệt của từng mỗi Giác Chi. 
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41. Hỏi: Hãy trình bày ý một cách dày đủ chỉ tiết ý nghĩa nội dung lời giải thích trong 
Thất Giác Chi. 

41. Đáp: Y nghĩa nội dung lời giải thích trong Thất Giác Chi có như уйу: 

1. Niệm Đắng Giác Chỉ (Satisambojjhaäga): Niệm có sự tiến hóa, nghĩa là có được 
sự nỗi tiếp nhau an trụ ở trong Cảnh của са Tứ Niệm Xứ bởi do Sự Tu Tập (Вһауапакісса), 
thế rồi điệt trừ Sự Phóng раќ (Pamäda), và làm cho Đắng Giác Trí (Sambodhiñana) tức 
là са Tứ Đạo được sinh khởi thì được gọi tên Niệm Đắng Giác Chi. 

2. Trạch Pháp Đắng Giác Chỉ (Оһаттауісауаѕатђојјһайға): Trí Tuệ có sự tién 
hóa, nghĩa là liễu tri trong Danh Sắc và sự sinh diệt Danh Sắc bởi do Sự Tu Tập (Вһауапа 
kieca), thế rồi diệt trừ Si Mê (Moha), và hiện khởi sự hình thành Đắng Giác Trí (Sambodhi 
ñãna) tức là cả Tứ Đạo thì được gọi tên Trạch Pháp Đắng Giác Chỉ. 

3. Tỉnh Tán Đẳng Giác Chi (Viriyasambojjhaủga): Tinh Tán có sự tiến hóa, nghĩa 
là sự nỗ lực tinh càn một cách dũng mãnh trong việc đoạn lưu Bát Thiện, việc cán phòng 
không cho Bát Thiện sinh khởi, việc làm cho Thiện Pháp mới được sinh khởi, và việc làm 
cho Thiện Pháp cũ được tăng trưởng bởi do Sự Tu Tập; thế ròi diệt trừ Sự Trì Độn (Kosajja) 
là sự lười biếng, và làm cho Đắng Giác Trí tức là cà Tứ Đạo được sinh khởi thì được gọi tên 
Tinh Tán Ðăng Giác Chi. 

4. Hy Lac Đắng Giác Chi (Pitisambojjhañga): Hy Lac có su tién hóa, nghĩa là có sự 
hân hoan phần khởi ở trong Cảnh của Tu Tập Minh Sát Tuệ (Vi ipassanābhāvanā), thé ròi 
diệt trừ Bất Mãn Ý (Arati) là sự bất hoan hỷ duyệt ý, và làm cho Đắng Giác Trí tức là cả Tứ 
Đạo sinh khởi thì được gọi tên Hy Lạc Đẳng Giác Chi. 

5. Khinh An Đắng Giác Chỉ (Passaddhisambojjhanga): Cả hai Tâm Sở Thân An và 
Tâm An có sự tiến hóa, nghĩa là có sự an lạc cả Thân và Tâm, thế rồi diệt trừ sự cương kiện, 
sự khó sở ưu não; và làm cho Đăng Giác Trí tức là cả Tứ Đạo sinh khởi thì được gọi tên 
Khinh An Đắng Giác Chỉ. 

6. Định Đắng Giác Chi (Samadhisambojjhañga): Tâm Sở Nhất Thống có sự tiến 
hóa, nghĩa là kiên trụ ở trong Cảnh của Tu Tập Minh Sát Tuệ (V ipassanäbhävan8), thế rồi 
diệt trừ sự buông lung phóng dật; và làm cho Đăng Giác Trí tức là са Tứ Đạo sinh khởi thì 
được gọi tên Định Đăng Giác Chi. 

7. Ха Đắng Giác Chi (Upekkhãsambojjhanga): Tâm Sở Trung Gian có sự tiến hóa, 
nghĩa là làm cho Tín (Saddhä) với Tuệ (Pañña), Tán (Viriya) với Định (Samaädhi) có sự 
quân bình, không có việc cương nhu bất đồng; thế rồi diệt trừ Tham Dục (Катасһарда), 
Hoài Nghỉ (Уісікіссһа), Trao Cử (Uddhacca), Hối Нап (Kukkucca), Hôn Thùy (Thĩna 
middha); và làm cho Đắng Giác Trí tức là cả Tứ Đạo sinh khởi thì được gọi tên Ха Đẳng 
Giác Chỉ. 


42. Hói: Cho trình bày sự khác biệt giữa từ ngữ Magga (Đồ Đạo) với Maggaủga (Chi 
Đồ Đạo) luôn cả nêu câu Chú Giải lên trình bày với. 

42. Đáp: Sự khác biệt giữa từ ngữ Magga (Đồ Đạo) với Maggañga (Chi Đồ Đạo) có 
như vầy: Từ ngữ Magga (Đồ Đạo) là tên gọi của Chi Pháp kết hợp lại với nhau, tức là bát 
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Chi Dó Đạo kết hợp vào nhau, có Chánh Kiến v.v. như có câu Chú Giải trình bày rằng: Kilese 
тагепќа nibbãnam øacchanti etānāti = Maggo - Tất са các bậc Ấn Sĩ sát trừ Phiền Não, 
và thường chứng đạt đến Níp Bàn đo bởi Pháp ấy; bởi do thế Pháp chủng làm thành tác nhân 
của việc sát trừ Phiền Não, và chứng đạt đến Níp Bàn của các bậc Ấn Sĩ áy, thì được gọi tên 
Đồ Đạo. Từ ngữ Magganga (Chi Đồ Рао) là tên gọi của từng mỗi Chi Đồ Đạo, tức là Bát 
Chi Đồ Đạo theo riêng từng mỗi chi phần; như có câu Chú Giải trình bày rằng: Maggassa 
ago = Maggahbgo - Pháp làm thành công cụ kết hợp nhóm Pháp tác nhân của việc sát trừ 
Phiền Não, và chứng đạt đến Níp Bàn, thì được gọi tên Chi Đồ Đạo. 


43. Hỏi: Chúng loại Trí Tuệ (Paññã) nào được gọi tên là Chánh Kiến Đạo (Sammä 
ditthimagga) và chủng loại Tâm (Vitakka) nào được gọi tên là Chánh Tư Duy (Sammasañ 
kappamagøsa) ? Cho lời giải thích luôn са nêu lên điều tỷ dụ trong việc thành tựu Sự Vụ 
(Kicca) của Chánh Kiến Đạo cho thấy với; và hãy phân tích Bát Chi Đồ Đạo bởi theo Giới – 
Định — Tuệ. 

43. Đáp: + Trí Tuệ được gọi tên là Chánh Kiến Đạo, là chủng loại Trí Tuệ liễu minh 
ở trong Tứ Thánh Đề bởi theo bốn thể loại Sự Vụ (Kicca), đó là: 

1. Khổ Loại Trí (Dukkheñänam): liễu (гі trong Khổ Đề bởi do Đạt Tri Sự Vụ 

2. Khổ Tập Trí (Dukkhasamudayeñaänam): liễu tri trong tác nhân cho khởi sinh khô 
đau bởi do Điệt Trừ Sự Vụ (Раһапакісса). 

3. Khổ Diệt Trí (Dukkhanirodhañänam): liễu tri trong Níp Bàn điệt tắt sự khó đau 
bởi do Đắc Chứng Sự Vụ (Sacchikaranakicea). 

4. Khổ Diệt Đạo Trí (Dukkhanirodhagäminipatipadãyañanam): liễu tri trong các 
điều trau giỗi Pháp Hành làm thành tác nhân cho chứng đạt đến Nip Bàn diệt tắt tất cả mọi sự 
khổ đau bởi do Tu Tập Sự Vụ (Bhãvanäkicca). Đích thị chính những thể loại Pháp này được 
gọi tên là Trí Tuệ làm thành Chánh Kiến Đạo. 

Lời giải thích và luôn cả nêu lên điều tỷ dụ trong việc thành tựu Sự Vụ của cả bốn thể 
loại Chánh Kiến Đạo đây, là cũng ví như ngọn lửa. Theo lẽ thường nhiên một khi ngọn lửa 
đã hiện khởi lên rồi, thì thường làm cho thành tựu cả bón thể loại Sự Vụ trong cùng một thời 
điểm với nhau; tức là: 

1/. Làm cho ánh sáng tỏa sáng khắp mọi nơi, 

2/. Xua tan bóng tối cho tan biến đi, 

3/. Dót cháy khắc lụn tim tàn, 

4/. Dầu cũng từ từ khô cạn. 

Trong cả bốn thể loại Sự Vụ này, thì ánh sáng hiện khởi lên tỏa sáng được ví như 
Thánh Đạo có tám chi trên con đường tiến hóa; và chính sự việc này Ngài mới nói là Khô 
Diệt Đạo Trí (Dukkhanirodha øgãminIpafipadäyañanam). Xua tan bóng tối cho tan biến 
đi được ví như việc đã loại bỏ Pháp Hữu Vi (Saủkhäradhamma), Pháp Chế Định 
(Paññattiđhamma) rồi cho chứng đạt đến Nip Bàn hiện bày trước mắt; và chính sự việc này 
Ngài mới nói rằng là Khổ Diệt Trí (Dukkhanirodhañanam). Đốt cháy khắc lun tim tàn 
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được ví như việc tiên thiên thông tuệ ở trong tất cả moi đau khổ; và chính sự việc này Ngài 
mới nói là Khổ Loại Trí (Dukkheñaãnam). Dầu cũng từ từ khô cạn được ví như việc đoạn 
tận Căn Nguyên Ái Dục (Samudayatanh8); và chính sự việc này Ngài mới nói là Khổ Tập 
Trí (Dukkhasamudayeñănam). 

Tất cả những bốn Sự Vụ này thì Khổ Diệt Рао Trí (DukkhanirodhagãminTpati 
padäyañãnam) là sự liễu tri trong các điều trau giòi Pháp Hành làm thành tác nhân cho chứng 
đạt đến Nip Bàn diệt tắt tất cả mọi sự khổ đau bởi do Tu Tập Sự Vụ (Bhãvanäkicca) là Sự 
Vu vô cùng trọng đại; vì rằng một khi Thánh Đạo có cả Bát Chi đây đã chứng đạt đến sự tién 
hóa ở trong thời khắc nào thì chính ngay trong thời khắc ấy, cả ba Sự Vụ còn lại cũng cùng 
đạt được sự thành tựu trong cùng một sát na chung với nhau. 

+ Đối với Тат được gọi tên là Chánh Tư Duy Đạo, là chủng loại Tầm có sự nghĩ suy 
duyệt ý ở trong cả ba sự kiện, đó là: 

- Ly Tham Dục Tư Duy (Nikkhamasañkappa): sự nghĩ suy ха lia khỏi Cảnh Dục 


Trân. 

- Ly Cừu Hán Tư Duy (Abyapadasañkappa): sự nghĩ suy kết hợp với Từ Ái. 

- Ly Oán Độc Tư Duy (Avihimsãsañkappa): sự nghĩ suy kết hợp với Ві Mẫn. 

Và chính những thể loại này đã làm cho chủng loại Tầm được gọi là Tầm làm thành 
Chánh Tư Duy. 

Phân tích cả Bát Сы Đạo bởi theo Giới Uán — Định Uàn — Tuệ Uân có được như уду: 

Chánh Ngü 

Chánh Nghiệp | cå ba Chi Pháp này liệt vào ở trong Giới Uẫn. 

Chánh Mạng 

Chánh Tinh Tấn 

Chánh Niệm | cả ba Chi Pháp này liệt vào ở trong Định Оп. 

Chánh Định 


Chánh Kiến } cả hai Chỉ Pháp này 
Chánh Tư Duy liệt vào ở trong Tuệ Uẫn. 


44. Hỏi: Hãy trình bày những thể loại Pháp như tiếp theo đây: 1/. Pháp làm được Thần 
Тас nhưng không làm được Quyền Lực. 2/. Pháp làm được Quyền Lực nhưng không làm 
được Thần Túc. 3/. Pháp làm được cả hai Thần Túc và Quyền Lực. 4/. Pháp không làm được 
cả hai Thần Túc và Quyền Lực. 5/. Pháp làm được Giác Chi nhưng không làm được Chi Đồ 
Đạo. 6/. Pháp làm được Chi Đồ Đạo nhưng không làm được Giác Chi. 7/. Pháp làm được cả 
hai Giác Chỉ và Chi Đồ Đạo. 8/. Pháp không làm được cả hai Giác Chi và Chỉ Đồ Đạo. 

44. Đáp: Tuần tự trình bày các thể loại Pháp vừa đề cập đến thì có như vầy: 

1. Pháp làm được Thần Túc nhưng không làm được Quyền Lực; tức là Tâm Sở Dục 
trong 21 Tâm Thiện, với 21 Tâm Thiện. 

2. Pháp làm được Quyền Lực nhưng không làm được Thần Тас; tức là Tâm Sở Tín, 
Tâm Sở Niệm, Tâm Sở Nhất Thống trong 8 Tâm Đại Thiện, § Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm 
Đồng Lực Kiên Cố; và Tâm Sở Cần trong 8 Tâm Đại Duy Tác, 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, Tâm 
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Quả Siêu Thế; Tâm Sở Trí Tuệ trong 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 9 Tâm Duy Tác 
Đáo Đại, Tâm Quả Siêu Thế. | 

3. Pháp làm được cả hai Thần Тас và Quyền Luc; tức là Tám Sở Cần trong 21 Tâm 
Thiện; Tâm Sở Trí Tuệ trong 17 Tâm Thiện Tương Ưng Trí. 

4. Pháp không làm được cả hai Thần Túc và Quyền Lực; tức là 68 Tâm, 52 Tâm Sở 
phối hợp (loại trừ 21 Tâm Thiện) và 32 Tâm Sở trong 21 Tâm Thiện, 28 Sắc Pháp, Níp Bàn 
(loại trừ Tâm Sở Tín, Tâm Sở Cần, Tâm Sở Niệm, Tâm Sở Nhất Thống, Tâm Sở Trí Tuệ 
trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố; và Tâm Sở Dục 
trong 21 Tâm Thiện). 

5. Pháp làm được Giác Chi nhưng không làm được Chi Đồ Đạo; tức là Tâm Sở Hỷ Lạc 
trong 4 Tâm Tâm Đại Thiện Hý Thọ, 4 Tâm Đại Duy Tác Hỷ Thọ, 30 Tâm Đồng Lực Kiên 
Có Hy Thọ (Sapptikaappanäjavana); hoặc 3 Tâm Thiện Sắc Giới, 3 Tâm Duy Tác Sắc 
Giới, 8 Tâm Siêu Thế; Tâm Sở Thân An, Tâm Sở Tâm An, Tâm Sở Trung Gian trong 8 Tâm 
Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Сб. 

6. Pháp làm được Chi Đồ Đạo nhưng không làm được Giác Chi; tức là Tâm Sở Tầm 
trong 8 Tâm Đại Thiện, § Tâm Đại Duy Tác, 10 Tâm Đồng Lực Sơ Thiền; ba Tâm Sở Ngăn 
Trừ Phần trong 8 Tâm Đại Thiện và 8 Tâm Siêu Thế. 

7. Pháp làm được cả hai Giác Chi và Chi Đồ Đạo; tức là Tâm Sở Cần, Tâm Sở Niệm, 
Tâm Sở Nhất Thống trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên 
Có; và Tâm Sở Trí Tuệ trong 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương 
Ưng Trí, và 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

8. Pháp không làm được cả hai Giác Chi và Chi Đồ Đạo; tức là 89 Tâm, 49 Tâm Sở 
(loại trừ 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, và Tâm Sở Niệm, Trí Tuệ, Cần, Hỷ Lạc, An Tịnh, Nhất 
Thống, Trung Gian, Tầm trong Tâm Đại Thiện, Tâm Đại Duy Tác, và Tâm Đồng Lực Kiên 
Сб), 28 Sắc Pháp, Níp Bàn. 


V. VẤN УА ĐÁP TRONG TÔNG НОР ТАМ THỊ 


45. Hỏi: Có bao nhiêu nhóm Pháp trong Tổng Hợp Tận Thị ? Là những chỉ ? Răng khi 
đã được phân loại thì có được số lượng bao nhiêu ? Là chi ? Và cho trình bày ý nghĩa nội 
dung luôn cả Chi Pháp ở trong các nhóm như tiếp theo đây: Ngũ ап, Ngũ Thủ Uẫn, Thập 
Nhị Xứ, Thập Bát Giới, Tứ Thánh Đế. 

45. Đáp: Trong Tông Hợp Tận Thị có được năm nhóm Pháp, đó là: 1/. Uån, 2/. Thủ 
Uân, 3/. Xứ, 4/. Giới, 5/. Đề. Và răng khi phân loại thì có được 39 thé loại (Thủ Uàn thì không 
cần phải tính riêng biệt), tức là: Uân có 5, Thủ Uån có 5, Xứ có 12, Giới có 18, Thánh Đề có 
4. Y nghĩa nội dung luôn cả Chi Pháp trong các nhóm Pháp như sẽ tuần tự trình bày tiếp theo 
đây: 1/. Ngũ Uån, đó là: v.v. 2/. Ngũ Thủ Uân, đó là: v.v. 3/. Thập Nhị Xứ, đó là: v.v. 4/. Thập 
Bát Giới, đó là: v.v. 5/. Tứ Thánh Đề, đó là: v.v. 


46. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong cả hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 
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1. Кйрайса vedanā saññã ѕеѕа cetasikā tatha viññanam iti pañcete pañcakkhan 
аһаб bhāsitā. 

2. Pañcupadanakkhandhati tathä ќерһатака mata bhedābhāvena nibbanam 
khandhasañgaha nissatam. 

46. Đáp: Trong các kệ ngôn này được dịch nghĩa như vây: 

Sắc, Thọ, Tưởng và các Tâm Sở còn lại cùng các Thức được gọi là Ngũ Uẫn. Cùng 
thế ấy, các Pháp hữu quan với Tam Cõi Giới (Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới) được xem là 
Ngũ Thủ Uån. Vì Níp Bàn thì bất phân biệt (Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai), nên không nằm ở 
trong phạm vi của Ngũ Uẫn. 

1. Tất cả các bậc Học Giả nên trình bày cả năm Pháp, đó là: Sắc Pháp, Thọ, Tưởng và 
50 Tâm Sở còn lại, và Thức; những thể loại này gọi là Ngũ Uẫn. 

2. Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết rằng Sắc Pháp, Thọ, Tưởng, Hành, và Thức 
sinh trú ở trong cả ba Cõi Giới là Ngũ Thú Uẫn. 

Còn Nip Bàn thì vượt thoát khỏi cả Ngũ Uẫn vì lẽ có sự bát phân biệt, chẳng hạn như 
Hiện Tại, Quá Khứ, VỊ Lai v.v. 


47. Hỏi: Trong cả Tứ Pháp Siêu Lý ấy, răng khi tính theo Xứ có 12, răng khi tính theo 
Giới có 18. Khi là như vậy, bởi nương vào cái chi làm thành nền tảng ? Cho lời giải thích 
luôn cả nêu nền tảng Giáo Pháp lên trình bày với. 

47. Đáp: + Trong cả Tứ Pháp Siêu Lý, rằng khi tính theo Xứ có 12, bởi do nương vào 
sự phân loại khác nhau từ ở Lục Môn và Lục Cảnh. 

Giải thích rằng: Từ ngữ Ayatana (Xú) đây, có nghĩa thường làm cho Tâm và Tâm 
Sở, tức là làm cho Lộ Trình Tâm được tién hóa rộng lớn lên; bởi do thế những thể loại Pháp 
làm cho Lộ Trình Tâm được tiễn hóa rộng lớn lên thì có được hai thể loại, đó là Môn và Cảnh; 
và khi sắp bày theo phân loại thì có được 12 thể loại như sau: 

1. Khi Cảnh Sắc đã đi đến hiện bày trong Lộ Nhãn Môn rồi, thì thường có rất nhiều Lộ 
Trình Nhãn Môn được sinh khởi lên, bởi do thế cả hai Nhãn Môn với Cảnh Sắc đây mới được 
sắp bày là Nhãn Xứ với Sắc Xứ, là như vậy; v.v. 

2. Khi Cảnh Pháp đi đến hiện bày ở trong Lộ Ý Môn thì thường có rất nhiều Lộ Trình 
Ý Môn được sinh khởi lên, bởi do thế cả hai Ý Môn với Cảnh Pháp đây mới được sắp bày là 
Ý Xứ với Pháp Xứ. 

Кё từ Nhãn Môn với Cảnh Sắc cho đến Thân Môn với Cảnh Xúc, những thể loại này 
được sắp bày thành Xứ một cách trực tiếp. Tuy nhiên việc sắp bày Ý Môn với Cảnh Pháp làm 
thành Xứ đấy, là việc sắp bày một cách gián tiếp, bởi vì Ý Môn đây chính là 19 Tâm Hữu 
Phân, còn đối với Y Xứ đó chính là tất cả các Tâm; bởi do thế Ý Môn này mới đơn nhất chỉ 
là một phần của Y Xứ. Đây là việc sắp bày bởi theo Phần Don Nhất Cận Lân (Ekadesa 
уйрасагапауа); còn Cảnh Pháp thì quảng khoát rộng lớn hơn cả Pháp Xứ, bởi vì Pháp làm 
thành Pháp Xứ đây đơn nhất chỉ là một phần của Cảnh Pháp. Vì lý do này việc sắp bày Cảnh 
Pháp làm thành Pháp Xứ đây, mới là việc sắp bày bởi theo cách Gián Tiếp Thứ Yếu 
(Pariyäyanaya – lối cách vòng vo). 
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+ Trong cà Tứ Pháp Siêu Lý, rằng khi tính theo Giới thì có 18, bởi do nương vào Luc 
Môn, Lục Cảnh và Lục Thức. | 

Giải thích rằng: Từ ngữ Dhatu (Giới) có nghĩa Pháp chủng nào lập ý kiến tạo bất 
bién chuyển thực tính của mình; bởi do thế những thé loại Pháp lập у để thiết lập thực tính 
của mình đây có được hiện hữu ở ba thể loại; đó là: 

1/. Môn có thực tính lập ý kiến tạo cho việc tiếp thâu Cảnh, 

2/. Cảnh có thực tính lập ý kiến tạo cho việc hiện khởi lên ở trong Môn ấy, 

3/. Thức có thực tính kiến tạo cho việc liễu tri Cảnh, có việc trông thấy Cảnh v.v. 
chăng hạn như vầy. 

1. Khi Cảnh Sắc đã đi đến hiện bày ở trong Nhãn Môn tồi, thì Tâm Nhãn Thức thường 
sinh khởi lên, bởi do thế са ba Nhãn Môn, Cảnh Sắc và Nhãn Thức đây mới được sắp bày làm 
thành Nhãn Giới, Sắc Giới và Nhãn Thức Giới, chẳng hạn như уйу v.v. 

2. Khi Cảnh Pháp đi đến hiện bày ở trong Lộ Y Môn thì Tâm Y Thức thường sinh khởi 
lên; bởi do thế cả ba Y Môn, Cảnh Pháp và Tâm Y Thức đây mới được sắp bày làm thành Y 
Môn, Pháp Giới, Ý Thức Giới. 

Кё từ Nhãn Môn, Cảnh Sắc với Nhãn Thức cho đến Thân Môn, Cảnh Xúc với Thân 
Thức, những thể loại này được sắp bày thành Giới một cách trực tiếp. Tuy nhiên việc sắp bày 
Ý Môn với Cảnh Pháp làm thành Ý Giới, Pháp Giới đấy, là việc sắp bày một cách gián tiếp; 
bởi vì Ý Môn đây chính là 19 Tâm Hữu Phần, còn đối với Ý Giới đó chỉ gồm có ba cái Tâm, 
là 1 Tâm Khai Ngũ Môn và 2 Tâm Tiếp Thâu, là việc sắp bày bởi theo cách Gián Tiếp Thứ 
Yếu (Рагіуяуапауа — lối cách vòng vo). Đối với Cảnh Pháp được sắp thành Pháp Giới thì 
cũng có cùng một ý nghĩa nội dung tương tự với việc sắp bày với Pháp Xứ ấy vậy. Còn Ý 
Thức sắp bày thành Ý Thức Giới, đó là việc sắp bày một cách trực tiếp. Tuy nhiên Ý Thức 
đây chỉ được biết khi Cảnh Pháp đi đến tiếp xúc Lộ Ý Môn; và Ý Thức thường được sinh 
khởi lên, chỉ là việc đề cập theo tuần tự riêng từng mỗi phần của Môn, Cảnh và Thức ngần ấy 
mà thôi. Như có nền tång Giáo Pháp trình bày rằng: 

Dvaralambanabhedena Bhavantayantanani ca 
Dvarälambanataduppanna Pariyäyena dhãtuyo 

Do sự khác biệt giữa các Căn Môn và Đối Tượng nên có Thập Nhị Xứ. Tùy hợp nơi 
Căn Môn, Đối Tượng và Thức hữu quan, nên mới có các Giới khởi sinh. Xứ có só luong 12, 
bởi vì có sự phân loại khác biệt với nhau từ ở nơi Luc Môn và Lục Cảnh. Giới có số lượng 
18, bởi theo phương cách từ ở nơi Lục Môn, Lục Cảnh, và Lục Thức sinh khởi ở trong các 
Môn và các Cảnh ấy. 


48. Hồi: Cho trình bày kệ ngôn chó đề cập đến việc tính đếm Chi Pháp trong Tứ Thánh 
Рё, cùng luôn cả lời địch nghĩa và Pháp 

48. Đáp: Kệ ngôn đề cập đến việc tính đếm Chi Pháp trong Tứ Thánh Đề có như уду: 

Dukkham tebhũmakam уаќат tanhãsamudayo bhave nirodho nama nibbanam 
maggo lokuttaro mato - Sự hiện hữu trong cả Tam Cõi Giới là thống khổ. Ái Dục là nguyên 
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nhân khởi sinh Khô Đau. Khổ Diệt gọi tên là Níp Bàn. Đạo Lộ là con đường Siêu Thế. Các 
Tâm Sở tương ưng với Đạo và Quả thì không năm trong Tứ Рё. 

Tất cả các bậc Học Già nên hiểu biết rằng Pháp luân chuyên hồi quy trong са Tam Giới 
thì gọi tên Khô Bé. Ái Dục thì gọi tên Tập Đế. Nip Bàn thì gọi tên Diệt Đế. Bát Chi Đồ Đạo 
trong Đạo Siêu Thế thì gọi tên Đạo Đế. Và Pháp làm thành Ngoại Dé (Saccavimutta) bên 
phía Đồ Đạo (Magga) thì có số lượng 29, đó là 10 Tâm Sở To Tha (Aññasamäanacetasika), 
18 Tâm Sở Tịnh Hảo (loại trừ Thánh Đạo có bát Chi) phối hợp với 4 Tâm Đạo. Và 4 Tâm 
Đạo mà một khi tính theo trạng thái thì được tính thành 1, và gọi là 29 Tâm Khởi Sinh Đạo 
(Maggacittuppäda). Còn bên phía Quá (Phala) thì có số lượng 37, đó là 13 Tâm Sở Tợ Tha, 
23 Tâm Sở Tịnh Hảo phối hợp với 4 Tâm Quả. Và 4 Tâm Quả mà khi tính theo trạng thái thì 
được tính thành 1, và gọi là 37 Tâm Khởi Sinh Quả (Phalacittuppäada). 


49. Hỏi: Từ ngữ Sabbasaủgaha (Tổng Hợp Tận Thị) có ý nghĩa là chi ? Và cho lời 
giảng giải ở trong câu chuyện Khandha (Uẫn) theo phần Pali đã nói rằng Rasatthena (Каз 
+ Atthena) Khandho. 

49. Đáp: Từ ngữ Sabbasañgaha (Tổng Hợp Tận Thị) có nghĩa Sabbesum paramat 
thadhammanam sañgahoti = Sabbasaigaho - Một nhóm trình bày liệt kê hết tất cả các 
Pháp Thực Tính, bởi do thế mới được gọi tên là Tổng Hợp Tận Thị. Có nghĩa — rằng trong 
Tổng Hợp Tận Thị này - Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya đã trình bày việc phân tích hết tất 
cả Tứ Pháp Siêu Lý một cách không dư sót. 

+ Từ ngữ Khandha (Чап) có nghĩa là một khối, một só lượng; ăn khớp với từ ngữ 
Pali đã nói rằng: Rasatthena (Rãsi + A((hena) Khandho - Gọi tên là Uån vì có nội dung 
“thành một khối, một số lượng.” Tức là: 

1. Pháp làm thành Hiện Tại (Рассирраппа), Quá Khứ (Абќа), Vị Lai (Anagata) kết 
hợp thành một khối. 

2. Pháp ở phần Nội Bộ (Ajjhatta) và Ngoại Bộ (Bahiddha) kết hợp thành một khối. 

3. Pháp ở phần Thô Thiển (Olãrika) và Vi Tế (Sukhuma) kết hợp thành một khối. 

4. Pháp ở phần Ty Liệt (Hina) và Tỉnh Lương (Panita) kết hợp thành một khối. 

5. Pháp ở phần Dao Viễn (Dũra) và Cận Lân (Santika) kết hợp thành một khối. 

+ Trình bày nội dung ý nghĩa của Uán: Uân có nghĩa là một khối, một số lượng: là 
chăng phái lập ý lây một khối lượng lớn kết hợp vào nhau, mà đích thị chính là lập ý chỉ lẫy 
năm phân loại khác biệt với nhau như đã vừa đề cập đến ở tại đây rồi vậy. Với lý do này, chỉ 
với mỗi một Tâm Sở Thọ và duy nhất mỗi một Tâm Sở Tưởng mới được làm thành Thọ Uán 
và Tưởng Uẫn. 


50. Hỏi: Ngài đã nói rằng Níp Bàn là Ngoại Uán (Khandhavimut(a) là do bởi nguyên 
nhân nào ? Cho nêu lên Nhân Quả để giải thích một cách dày đủ chỉ tiết với. 

50. Đáp: Chỗ Ngài đã nói rằng Níp Bàn là Ngoại Uán đấy, cũng bởi vì bất phân loại 
với nhau, tức là: 


256 


1. Níp Bàn thì bát phân biệt về Hiện Tai, Quá Khứ, Vị Lai; và đơn nhất chỉ có Ngoại 
Thời; bởi do thế mới không được làm thành Uấn. 

2. Мір Bàn thì chẳng phải là Nội Bộ, và đơn nhất chỉ là Ngoại Bộ; bởi do thế mới 
không được làm thành Ойл. 

3. Níp Bàn thì chăng phải là Thô Thién, và đơn nhất chỉ là Vi Tế; bởi do thế mới 
không được làm thành Uẫn. 

4. Níp Bàn thì chàng phải là Ty Liệt, và đơn nhất chỉ là Tỉnh Lương: bởi do thế mới 
không được làm thành Uẫn. 

5. Níp Bàn thì chăng phải là Cận Lân, và đơn nhất chỉ là Dao Viễn; bởi do thế mới 
không được làm thành Ойл. 

Chỗ nói rằng Níp Bàn là Ngoại Thời, Ngoại Bộ, Vi Tế, Tinh Lương, Dao Viễn; với 
những thể loại này thì chẳng gọi Nip Bàn là có năm phân loại như vậy; bởi vì Níp Bàn đích 
thị vừa là Ngoại Thời, lại vừa là Ngoại Bộ, Vi Tế, Tinh Lương, và Dao Viễn. 


51. Hỏi: Pháp làm thành vật thực của biết bao thống khổ, có Sinh Lão Bệnh Tử, v.v. 
là chi ? Nếu như Pháp làm thành vật thực của những thống khổ này không có hiện hữu thì 
Sinh Lão Bệnh Tử v.v. này sẽ sinh khởi lên được hay không ? Cho lời giải thích nêu lên nền 
tảng Giáo Pháp để trình bày với. 

51. Đáp: Pháp làm thành vật thực của biết bao thống khổ, có Sinh Lão Bệnh Tử v.v. 
đấy, đó chính là Ngũ Uẫn gồm có Sắc Uán, Thọ Оп, Tướng Uân, Hành Uàn và Thức Uẫn. 
Nếu như Pháp làm thành vật thực của biết bao thống khổ này không có hiện hữu rồi, thì những 
thé loại Sinh Lão v.v. này cũng không thé nào sinh khởi lên được. 

Giải thích rằng: Những thể loại Sinh Lão Bệnh Tử này là trạng thái hiện hành của 
Ngũ Uån, và chăng thé nào hiện khởi lên một cách riêng biệt được. Nói rằng việc sinh khởi 
của Ngũ Uån thì được gọi là Sinh Sản (Jati). Việc nối tiếp của Ngũ Uân bởi theo việc tăng 
trưởng tiễn hóa lên và già nua xuống thì được gọi là Lão Mại (Jara). Việc óm đau bệnh tật 
của Sắc Pháp thì được gọi là Bệnh Hoan (Byädhi). Việc diệt tắt của Ngũ Uân trong từng mỗi 
kiếp sống thì được gọi là Tử Vong (Marana). 

Như có câu Chú Giải đã trình bày răng: Anekadukkhehi khajjantii = Khandhä - 
Tất cả các Pháp bị biết bao thống khổ nhai ăn; bởi do thế gọi tên là Uẫn. Lập ý đến Ngũ Uẫn, 
và chính đây là sinh trú của Sinh, Lão, Bệnh, Tử v.v. Nếu không có Ngũ Uẫn này rồi, thì 
những thể loại thống khổ như vậy cũng không sinh khởi lên được. 


52. Hỏi: Hãy giảng giải vẫn đề Khandha (Ойт) theo như câu Chú Giải đã có trình bày 
rằng Suññãkãram dhārentīti = Кһаваһа. 

52. Đáp: Vấn đề Khandha (Сап) theo như câu Chú Giải đã có trình bày rằng Suññã 
кагат đhãrentTti = Khandhã đây có ý nghĩa nội dung nên giảng giải như tiếp theo đây: 
Những thé loại Pháp nào biểu hiện đặc tính rằng chẳng có bản ngã; bởi do thế những thể loại 
ấy được gọi tên là Uån. 
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Theo lẽ thường nhiên tắt cå Chúng Hữu Tình trong thé gian này, đa phần thì có sự hiểu 
biết rằng mọi sự sinh hoạt hiện khởi lên đối với bản thân mình, chàng hạn như việc hành động, 
việc nói năng, việc nghĩ suy, sự an vui, bất an, duyệt ý, buồn lòng, và các việc biến đối của 
sắc thân v.v. Với những thể loại này hầu hết đều là Tự Ngã, là Của Tự Ngã; chàng han së 
dùng ngôn từ nói với nhau rằng “Tôi làm, tôi nói, tôi nghĩ suy, tôi an vui, tôi bất an, tôi duyệt 
ý, tôi buồn lòng, tôi trẻ, tôi già, tôi đẹp, tôi xấu v.v.” Và nếu như các trạng thái như đã vừa đề 
cập ở tại đây, lại hiện khởi đối với người khác thì cũng sẽ dùng lời nói rằng “người ấy, người 
này làm, nói, nghĩ suy, an vui, bất an, v.v.” Tóm lại tất cả mọi sự VIỆC © trong thế gian này, 
có Tôi Та, có Người đều toàn là Ngã Kiến Chấp (Ааа) hết cả thấy. Thế nhưng Chân 
Lý ấy, sự hiện hành những thé loại này thì chăng phải là Tôi Ta, chăng phải là Của Người, 
mà quả thật đó chính là thực tính của Ngũ Ойл. 

Sẽ nói rằng: 1/. Việc biến đổi sắc thân, như có việc lớn lên, phát triển lên, già xuống, 
tóc bạc, răng gây v.v. hoặc việc hoạt động về Thân và việc nói năng; với những thê loại này 
gọi là Sắc Un. 2/. Sự cảm thấy an vui, bất an, duyệt ý, buôn lòng, bình thản; với những thể 
loại này gọi là Thọ Uån. 3/. Sự tưởng nhớ hoặc nhận ra được các sự việc; với những thể loại 
này gọi là Tưởng Оа. 4/. Sự tham lam, sự sân hận, sự si mê, sự sùng tín, sự tinh cần, sự liễu 
tri được Chân Lý v.v. hình thành việc kiến tạo, tô điểm, sắp bày ở bên trong tâm tính; với 
những thê loại này gọi là Hành Uẫn. 5/. Sự nhận thức ở trong các Cảnh; với những thé loại 
này gọi là Thức Uån. 

Với lý do này, người phối hợp với tất cả Tuệ Văn (Sutamayapaññ3), Tuệ Tư 
(Cintämayapaññä), và Tuệ Tu (Bhãvanämayapaññä) thì mới sẽ liễu tri được hết tất cả các 
sự vật hiện hữu trong thế gian này, ngoài Ngũ Uån này ra, thì chẳng có cái chỉ khác nữa, và 
hết tất cả đều là thực tính Vô Ngã. Còn việc liễu tri đến thực tính Vô Ngã của những thé loại 
Danh Sắc đây, thì chỉ sẽ được liễu tri tường tận là cũng phải tùy thuộc vào tuần tự năng lực 
của các Tuệ Giác này vậy. 


53. Hỏi: Vì lý do nào Đức Phật lại lập ý khải thuyết Thủ Uẫn một cách riêng biệt tách 
từ Ngũ Сап ra ? Cho trình bày câu Chú Giải từ ngữ Upädãnakkhandha (Thú Uẫn). 

53. Đáp: Trong sự việc Đức Phật đã lập ý khải thuyết Thủ Uân được tách từ ở Ngũ 
Uån ra, là cũng dé cho làm thành lợi ích trong việc tién tu Minh Sát Tuệ. Bởi vì người tiễn tu 
Minh Sát Tuệ sẽ cần phải hạn định Ngũ Uån chỉ ở phần Hiệp Thế đặng làm thành Cảnh của 
Sự Chấp Thủ. Đề cập đến là Dục Thủ, Kiến Thú, Giới Cám Thủ, và Ngã Luận Thủ; với những 
thể loại này sinh khói là cũng chỉ do bởi nương vào Sắc Pháp, và Thọ, Tưởng, Hành, Thức ở 
phần Hiệp Thế làm thành tác nhân thôi. Còn đối với Thọ, Tưởng, Hành, Thức ở phần Siêu 
Thế thì chăng phải làm thành Cảnh của Sự Chấp Thủ; lập ý đến cả Tứ Chấp Thủ này thì 
thường chẳng có nương vào Pháp Siêu Thế mà sinh khởi; với lý do này mới phải lập ý trình 
bày riêng biệt phần Thủ Пап thêm một lần nữa vậy. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng Орадапапаккћапаћа (Thủ Uån) là: 
Upādānānam gocarä khandhã = Upädãnakkhandbä - Uán làm thành Cảnh của Sự Chấp 
Thủ, bởi đo thế mới gọi tên là Thủ Uán. 
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54. Hỏi: Cho trình bày quả báo sinh khởi của từng mỗi Xứ trong 12 Xứ và Ngài đã nói 
rằng Nhãn Thanh Triệt v.v. những thể loại này gọi tên là Xứ bởi vì “Có thực tính na ná giống 
với sự nỗ lực tinh cần dé cho quả báo của mình sinh khởi.” Muốn biết rằng có sự nỗ lực tinh 
cần ở thê loại nào ? Cho lời giải thích. 

54. Đáp: Quả báo sinh từ ở từng mỗi Xứ của 12 Xứ có như vây, là: 

1. Cá hai Nhãn Xứ với Sắc Xứ làm thành tác nhân cho việc được trông thấy sinh khởi; 
bởi thế Nhãn Thức là việc trông thấy đây mới làm thành quả báo của Nhãn Xứ với Sắc Xứ. 

2. Nhĩ Xứ với Thinh Xứ thành Nhân, bởi do thế Nhĩ Thức là việc được lắng nghe đây 
mới làm thành quả báo của Nhĩ Xứ với Thinh Xứ. 

3. Tỷ Xứ với Khí Xứ thành Nhân, bởi do thế Ту Thức là việc ngửi khí hơi đây mới làm 
thành quả báo của Tỷ Xứ với Khí Xứ... 

4. Thiệt Xứ với Vi Xứ thành Nhân, bởi do thế Thiệt Thức là việc ném mùi vị đây mới 
làm thành quả báo của Thiệt Xứ với VỊ Xứ. 

5. Thân Xứ với Xúc Xứ thành Nhân, bởi do thế Thân Thức là việc biết sự xúc chạm 
đây mới làm thành quả báo của Thân Xứ với Xúc Xứ. 

6. Ý Xứ với Pháp Xứ thành Nhân, bởi do thế 79 Tâm (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 
3 Ý Giới) có việc liễu tri Cảnh và tư đuy trong tất cả các sự kiện làm thành quả báo của Ý Xứ 
với Pháp Xứ. 

Nhân với Quả mà đã vừa đề cập tại đây thì thường hiện hành theo thực tính Vô Ngã 
hết cả thấy các Xứ. Những thể loại ấy chàng cần phải có bát luận một sự nỗ lực nào cả; tuy 
nhiên cảnh trạng hiện hành những thể loại Xứ ấy thì lại trông na ná giống như là có việc tích 
cực phán đấu để cho các quả báo của mình được sinh khởi; bởi do thế mới trình bày câu Chú 
Giải nói rằng: Ussahanta viya honti - Có thực tính na ná giống với sự nỗ lực tinh cần để cho 
quả báo của mình sinh khởi. 

Hoặc một phần khác nữa: Ауаѕаћкһаќе ciftacetasikadhamme etāni tanonti 
vitthārentīti = Ауаќапапі - Những thể loại Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc v.v. đây thường 
tác hành Pháp Tâm và Tâm Sở ở chỗ gọi là Xứ cho phát triển quảng khoát lên; bởi do thế 
những thé loại Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc v.v. đây mới gọi tên là Xứ. 


55. Hỏi: Ngài nói rằng Lục Nội Xứ và Lục Ngoại Xứ, những thê loại này thường làm 
cho cả hai Tâm, Tâm Sở phát triển quảng khoát lên; muốn biết rằng Lục Nội Xứ và Lục Ngoại 
Xứ đấy là những chi ? Và làm cho cá hai Tâm, Tâm Sở phát triển quảng khoát lên bởi do 
nương vào những thê loại Xứ này như thế nào ? 

55. Đáp: Trong những са Thập Nhị Xứ đây, khi phân tách ra thành Nội Bộ và Ngoại 
Bộ, thì có 6 Xứ ở Nội Bộ — chỗ gọi Ajjhattikãäyatana (Nội Thân Xứ) — đó là: 1/. Nhãn Xứ, 
2/. Nhĩ Xứ, 3/. Tỷ Xứ, 4/. Thiệt Xứ, 5/. Thân Xứ và 6/. Y Xứ. Và có 6 Xứ ở Ngoại Bộ — chỗ 
gọi là Bahiräyatana (Ngoại Xứ) — đó là: 1/. Sắc Xứ, 2/. Thinh Xứ, 3/. Khí Xứ, 4/. Vị Xứ, 
5/. Xúc Xứ, và 6/. Pháp Xứ. 
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Và sự việc cả hai Tâm và Tâm Sở phát triển quảng khoát lên bởi do nương vào những 
thể loại Nội Bộ và Ngoại Bộ Xứ đây, là cũng bởi vì một khi đã tiếp xúc với nhau rồi, thì các 
Lộ Trình Tâm như có Lộ Trình Nhãn Môn v.v. thường sinh khởi. Lộ Trình Tâm đã sinh khởi 
lên rồi, thì chẳng phải chỉ có duy nhất mỗi một Lộ Trình Tâm, mà thường sinh khởi rất nhiêu 
Lộ Trình Tâm cho đến nỗi đếm không kë xiêt được. Và trong mỗi một Lộ Trình Tâm ấy thì 
có rất nhiều chủng loại Tâm sinh khởi với nhau; tức là Thiện cũng có, Bất Thiện cũng có, Quả 
DỊ Thục và Duy Tác cũng có. Chính vì việc sinh khởi của rất nhiều Lộ Trình Tâm, rất nhiều 
chủng loại Lộ Trình Tâm như vậy, mới được gọi là Tâm và Tâm Sở phát triển quảng khoát 
lên. Và trong sự việc Tâm và Tâm Sở phát triển quảng khoát lên được như thế này, cũng đích 
thị là chính do bởi nương vào các Xứ ở cả Nội Bộ và Ngoại Bộ ấy vậy. 

Lại nữa, Bất Thiện Pháp thì có Tham, Sân, v.v. và Thiện Pháp thì có Tín, Niệm, Tuệ, 
v.v. ở những thể loại này ngay trong sát na sinh khởi đầu tiên thì có năng lực hãy còn yếu 
kém. Khi những chủng loại Lộ Trình Tâm Thiện và Bát Thiện đây cứ mãi luân chuyển sinh 
khởi xoay tròn, thế rồi năng lực từ những chúng loại Thiện và Bát Thiện đây cũng từ từ mạnh 
dần lên, mãi cho đến làm thành tựu những Thiện Hạnh và Ác Hạnh. Tại đây cũng được gọi là 
Tâm và Tâm Sở có sự phát triển quảng khoát lên; và do nương vào Nội Bộ Xứ và Ngoại Bộ 
Xứ làm thành tác nhân cho sinh khởi tương tự như nhau. Với lý do này mới đề cập để trong 
câu Chú Giải nói rằng “Những thể loại Nội Bộ và Ngoại Bộ Xứ đây, thường tác hành Pháp 
Tâm và Tâm Sở cho phát triển quảng khoát lên.” 


56. Hỏi: Hãy giảng giải năm thê loại ý nghĩa nội dung của từ ngữ Ayatana (Xứ) ? 

56. Đáp: Năm thể loại ý nghĩa từ ngữ Xứ (Ayatana) có như vây, là: 

1. Xuất Sinh Sản Xứ (Sañjatidesaftha): có nghĩa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thuộc 
Nội Bộ Xứ đây gọi là Xứ bởi vì thường luôn làm thành chỗ nương sinh của tất cả Lộ Trình 
Tâm; tức là cho dù sẽ sinh trong chủng tộc nào, kiếp sống nào đi nữa, thì chắng thể sinh ở nơi 
nào khác mà tất cả đều phải nương sinh vào những thể loại Xứ này hết cả ау. 

2. Trú Sở Xứ (Nivasattha): có nghĩa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thuộc Nội Bộ Xứ đây 
gọi là Xứ bởi vì làm thành chỗ nương trú của Lộ Trình Tâm. Việc trình bày như vậy là việc 
trình bày theo Phần Cận Lân (Орасагапауа) tức là trình bày một cách gián tiếp. Bởi vì 
những Lộ Trình Tâm ấy chẳng phải hiện hữu trong 10 tai, lỗ mũi, v.v. và cho đến khi hội đủ 
nhân duyên kết tụ vào nhau thì những thể loại Lộ Trình Tâm ду mới sinh khởi; cũng giống 
như cây đàn với âm thanh cây đàn, thường thì không nói được rằng âm thanh ấy ở trong thân 
cây đàn hoặc ở dây đàn. Tuy nhiên nếu đã вау đàn lên rồi thì âm thanh á áy sẽ hiện khởi lên у. 
như là âm thanh ấy là ở trong dây đàn vậy. Điều này như thế nào, thì Lộ Trình Tâm và những 
Lục Nội Thân Xứ đây, nếu nhỡ như không có hội đủ nhân duyên thì sẽ không nói được rằng 
Lộ Trình Tâm đây ở trong những Lục Nội Thân Xứ này. Và nếu giả như đã hội đủ nhân duyên 
rồi, thì sẽ hiện khởi lên tức thời, y như là Lộ Trình Tâm ở trong những thể loại Xứ này, như 
đã vừa đề cập đến rồi vậy. 

3. Sản Xuất Xứ (Akaraftha): có nghĩa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thuộc Nội Bộ Xứ 
đây gọi là Xứ bởi vì sinh trú ở khắp cả Hữu Tình, chẳng phân biệt là hạng thấp hoặc bậc cao, 
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nhỏ hoặc lớn; bất Кё sẽ là Nhân Loại, Chư Thiên, hoặc Hữu Tình Bàng Sinh, tất cả cũng đều 
phải có mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân, ý đồng với nhau hết cả ау. | 

4. Hội Нор Xứ (Samosaranattha): có nghĩa Sắc Xứ, v.v. cho đến Pháp Xứ thuộc 
Ngoại Bộ Xứ đây gọi là Xứ bởi vì làm thành chỗ tựu hội của tất cả Lộ Trình Tâm; tức là 
những Lộ Trình Tâm đã sinh khởi lên ấy thì thường luôn sẽ cần phải có việc tiếp thâu Cảnh. 
Việc tiếp thâu Cảnh của những thể loại Lộ Trình Tâm này na ná với việc vào tựu hội ở trong 
Cảnh, có Cảnh Sắc v.v. mà bản thân đang tiếp thâu. 

5. Nhân Do Xứ (Käranattha): có nghĩa những thể loại Lục Xứ Nội Bộ và Lục Xứ 
Ngoại Bộ đây gọi là Xứ bởi vì làm thành tác nhân cho Lộ Trình Tâm sinh khởi; tức là theo lẽ 
thường nhiên Lộ Trình Tâm sẽ sinh khởi lên được đó, là cần phải có tất cả những thể loại Nội 
Bộ và Ngoại Bộ Xứ; nếu như không có những thê loại Xứ này rồi, thì Lộ Trình Tâm không 
thé nào sinh khởi lên được. 


57. Hỏi: Nhãn Thanh Triệt v.v. được gọi tên Dhãtu (Giới) bởi vì chẳng phải Hữu Tình, 
chẳng phải Sinh Mạng, và đích thị chính là Thực Tính, thì được hiện hành như thé nào ? Cho 
lời giải thích và hãy giải thích từ ngữ Dhãtu (Giới) theo câu Chú Giải nói rằng: Аќапо 
sabhävam dhāretīti = Dhãtu. 

57. Đáp: Nhãn Thanh Triệt v.v. gọi tên Giới; bởi vì có nội dung là chàng phái Hữu 
Tình, chàng phải Sinh Mang; và đích thị chính là thực tính. 

Giải thích răng: Lẽ thường tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú trong thế gian này thì 
thường luôn có việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi khí hơi, việc biết mùi vị, 
việc tiếp xúc xúc chạm, việc nghĩ suy với nhau hết cả thấy. Những sự việc này có được cũng 
bởi vì việc tựu hội vào nhau giữa Môn, Cảnh, Thức; và đó chính là Thập Bát Giới vậy. Ngoài 
ra việc tựu hội giữa những thể loại 18 Thập Bát Giới này đi rồi, thì sự hiểu biết với nhau rằng 
việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc nghĩ suy, hoặc việc bước di, việc đi đến, việc ăn, 
việc nằm, việc nói năng của Chúng Nhân Loại, hoặc Hữu Tình Bàng Sinh đây, àt hắn là không 
có. Bởi do thế thực tính sinh hoạt của cả những Thập Bát Giới này, thì mới nói với nhau là 
Phi Sinh Mạng (Nissatta), nghĩa là “chăng phải là Hữu Tình, là Con Người.” 

Sự hiểu biết rằng người này người nọ tử vong nhưng Tâm Thức thì bất tử. Khi con 
người hoặc Hữu Tình đã tử vong rồi, thì Tâm Thức vuột thoát ra khỏi thân xác cũ, và nối tiếp 
đi trong thân xác mới. Sự hiểu biết như vầy thường được liệt vào Ngã Luận Thủ, tức là chấp 
thủ rằng tất cả Chúng Hữu Tình thì Hữu Sinh Mạng, Hữu Ngã; mà thê theo Chân Như Thực 
Tính thì Sinh Mạng, Bản Ngã ở chỗ bát tử đấy, là chăng có việc chuyển di từ kiếp sống cũ đi 
thọ sinh trong kiếp sống mới. Việc sinh, việc sống và việc tử, với những thé loại này đều hiện 
hành theo thực tính của Giới hết са thấy; tức là một khi đã tử vong rồi, thì Thức Giới, Pháp 
Giới và Nhãn Giới, v.v. thuộc Sắc Nghiệp Lực đã diệt mất. Đến khi thọ sinh, thì đích thị chính 
là Ý Thức Giới, Pháp Giới, và Nhãn Giới, v.v. thuộc Sắc Nghiệp Lực đã sinh khởi. Như thế, 
thực tính sinh hoạt của những cả Thập Bát Giới này mới nói răng là Phi Sinh Mạng (ÑijjTva) 
tức là “chẳng phải Sinh Mệnh, Bản Ngã.” 
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Trình bày câu Chú Giải từ ngữ Dhatu (Giới) là: Attano sabhavam dhāretīti = Dhãtu 
- Pháp chủng nào lập ý thiết lập thực tính của mình, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên là 
Giới. 

Có nghĩa theo lẽ thường nhiên cả Thập Bát Giới thì thường hiện hành theo thực tính 
của mình, chăng khởi lên với một ai, và cũng chăng ở trong mãnh lực của người nào cả thấy. 
Thực tính của mình là cái chi thì cũng hăng luôn bảo hộ thực tính của mình đã thiết lập ở thể 
loại ấy, và bát biến chuyên; chẳng hạn như Nhãn Giới có thực tính Tịnh Sắc Căn thích hợp 
cho các sắc màu đi đến hiện bày, bởi do thế Nhãn Giới cho đù sẽ sinh trú với một ai đi nữa, 
thì thường cũng chỉ có đơn nhất thực tính Tịnh Sắc Căn để tiếp thâu các sắc màu mà thôi. 
Tịnh Sắc Căn của Nhãn Giới không có khả năng để tiếp thâu được các âm thanh, hoặc các 
khí hơi, v.v. và cũng chăng có một ai có khả năng dùng mãnh lực trong suốt của Nhãn Giới 
này để tiếp thâu các sự vật khác, ở phần ngoài ra các sắc màu được cả. Sắc Giới chỉ có thực 
tính biểu thị màu sắc cho hiện bày trong Lộ Nhãn Môn; bởi do thế Sắc Giới này mới lập ý 
thiết lập thực tính biểu thị màu sắc cho hiện bày chỉ riêng trong Lộ Nhãn Môn, và không có 
khả năng để biểu thị màu sắc cho hiện bày trong Lộ Nhĩ Môn, Lộ Tỷ Môn, v.v. được. Nhãn 
Thức Giới lập ý thiết lập thực tính trông thấy; bởi do thế cho dù Nhãn Thức Giới sẽ sinh khởi 
với bất luận ai, ở chỗ nào đi nữa, thì thường duy nhất chỉ có việc trông thấy; và sẽ chỉ huy cho 
việc không trông thấy, hoặc chỉ huy cho chuyển đổi việc trông thấy thành việc được lắng nghe 
âm thanh cũng không thể có được, chăng hạn như vầy. Bởi do thế thực tính sinh hoạt của 
những cả Thập Bát Giới này đây mới được nói rằng “Pháp chủng nào lập ý thiết lập thực tính 
của mình, và không có việc bién chuyển.” 


58. Hỏi: Vì lý do nào mà Ngài đã nói rằng cả bốn Khổ Тар Diệt Đạo này được gọi tên 
là Thánh Đế, và chẳng được gọi tên là Phàm Đề ? Và cho lời giải thích. 

58. Đáp: Có nghĩa bốn Chân Lý mà Đức Phật đã lập ý khải thuyết rồi đấy, thì cho đù 
tất cả Chư Thinh Văn Phàm Phu sẽ được nghe thấy hoặc được lắng nghe đi nữa, tuy nhiên 
thực tính của Chân Lý mà Đức Phật đã lập ý khải thuyết răng là “Những thể loại Pháp này là 
đau khó, thê loại Pháp này là nguyên nhân cho sinh đau khổ, thể loại Pháp này là công cụ diệt 
tắt đau khổ, và những thể loại Pháp này là đạo lộ cho đi đến sự diệt tắt đau khổ”; các Chư 
Thinh Văn Phàm Phu ấy thường thì cũng được nghe thấy như vậy, tuy nhiên chắng thể nào 
lãnh hội được sâu sắc và vững chắc như là tát cả các Bậc Vô Sinh. Bởi do thế, Pháp làm thành 
Chân Lý thé theo Đức Phật đã lập ý khải thuyết mới được gọi tên là Thánh Đế. 

Một phần khác nữa: Ariyāni tathãni saccāni = Ariyasaccani - Cả Tứ Pháp Đề đã 
thành Chân Lý bát biến chuyển, thì được gọi tên là Thánh Đế. 

Có nghĩa Pháp được gọi tên Khô Đề (Dukkhasacca) thì thường làm cho tất cả Chúng 
Hữu Tình phải đón nhận sự thống khổ thật xứng với việc định đặt tên gọi. Pháp được gọi tên 
Tập Dé (Samudayasacca) thì thường làm thành nguyên nhân cho sinh khởi biết bao sự thống 
khổ đến với tất cả Chúng Hữu Tình thật xứng với việc định đặt tên gọi. Pháp được định đặt 
tên gọi Diệt Dé (Nirodhasacca) thì thường thành công cụ làm cho diệt tắt biết bao sự thống 
khổ thật xứng với việc định đặt tên gọi. Pháp được gọi tên Đạo Dé (Maggasacca) thì thường 
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thành các Chi Phần tu tập cho đi đến sự diệt tắt thống khó thật xứng với việc định đặt tên gọi. 
Lại nữa, thể theo các Bậc Cô Đức đã định đặt tên gỌI tất cả các sự vật Hữu Sinh Mạng và Phi 
Sinh Mạng hiện hữu trong thế gian, chăng hạn như là nam nhân, nữ nhân, con chó, con mèo, 
cây cối, núi đồi, xanh, đỏ, v.v. với những sự vật này thì cũng vẫn là sự thật tương tự như nhau. 
Tuy nhiên ở thể loại sự thật này chỉ là sự thật theo thành ngữ dân gian; và chăng phải là sự 
thật thể theo chân thực tính; vì lẽ những cách thức gọi là nam nhân, nữ nhân, con chó, con 
mèo, này đây đích thị thể theo sự thật rồi đó, thì cũng chỉ là 2 chủng loại Danh và Sắc kết hợp 
vào nhau thôi. Và chỗ gọi là những cây cối, các núi đồi v.v. này đây đích thị thể theo sự thật 
rồi đó, thì đơn nhất cũng chỉ có một thể loại Sắc Pháp ngần ấy thôi. Tóm lại, ngoài cả hai 
Danh Sắc này ra thì chẳng còn có cái chi khác nữa. Bởi do thế thành ngữ dàn gian dùng để 
réo gọi với nhau với những cách thức này, thì cho dü sẽ là sự thật đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn 
là sự thật thuộc thế tục, vả lại chỉ được 201 là Tục рё (Sammutisacca), và chàng thé nào 
được gọi tên là Thánh Dé (Ariyasacca), vì lẽ có việc biến dịch đổi thay. 


59. Hỏi: Hãy phân tích Tứ Thánh Đề theo Nhân - Quá, và Hiệp Thế - Siêu Thé, v.v. 

59. Đáp: Việc phân tích Tứ Thánh Đề theo Nhân — Quá, và theo Hiệp Thế - Siêu Thế:. 

1. Phân tích theo Nhân — Quả (Hetu — Phala): 

+ Khô Đề là Quả, Tập Đề là Nhân. 

+ Diệt Đề là Quả, Đạo Đề là Nhân. 

2. Phân tích theo Hiệp Thế - Siêu Thế (Lokiya — Lokuttara): 

+ Khổ Рё và Tập Рё, cà hai này là Pháp Hiệp Thế (Lokiyadhamma) và Hiệp Thế 
Рё (Lokiyasacea). 

+ Diệt Đề và Đạo Đề, cả hai này là Pháp Siêu Thế (Lokuttaradhamma) và Siêu Thế 
Đề (Lokuttarasacca). 

3. Phân tích theo Vòng Luân Hồi (Vatta): 

+ Cả hai Danh Sắc sinh trú ở trong Vòng Luân Hồi này đều là đau khổ cả; bởi do thế 
Khó Đề đây mới là Đề có sự sinh hoạt ở trong Vòng Luân Hồi, được gọi tên Chuyển Khởi 
Рё (Pavattisacca), và là một Đề Bắt Thiện. 

+ Tập Đề là Đề làm thành tác nhân cho Khổ Đề sinh khởi, hiện hành ở trong Vòng 
Luân Hồi, được gọi tên Dé Tác Nhân Chuyến Khởi (Pavattihetusacca), và là một Dé Bát 
Thiện tương tự. 

+ Diệt Dé là Đề thoái khước khỏi Vòng Luân Hồi, được gọi tên Quy Toàn Đế 
(Nivattisacca), và là một Dé Thiện. 

+ Đạo Đề là Đề làm thành tác nhân cho đi đến sự thoái khước khỏi Vòng Luân Hồi, 
được gọi tên Đề Tác Nhân Quy Toàn (Nivattihetusacca), và là một Dé Thiện tương tự. 


60. Hỏi: Trong 72 Pháp Thực Tính (Vatthudhamma — Tông Chỉ Pháp) thì từng mỗi 
Pháp Thực Tính trình bày để trong Tổng Hợp Bát Thiện, Tổng Hợp Hỗn Hợp, Tổng Hợp 
Đăng Giác Phần, Tổng Hợp Tận Thị có được số lượng là bao nhiêu ? Là những chỉ ? 

60. Đáp: Trong 72 Pháp Thực Tính ấy, 
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1. Pháp Thực Tính trình bày để trong Tổng Нор Bắt Thiện có được 14 Pháp; đó là 14 
Tâm Sở Bắt Thiện. 

2. Pháp Thực Tính trình bày để trong Tổng Hợp Hỗn Hợp có được 36 Pháp; đó là 1 
Tâm, 26 Tâm Sở, 9 Sắc Pháp. 

3. Pháp Thực Tính trình bày để trong Tổng Hợp Đẳng Giác Phần có được 14 Pháp; đó 
là 1 Tâm, 13 Tâm Sở. 

4. Pháp Thực Tính trình bày để trong Tổng Hợp Tận Thị có được 72 Pháp; đó là 1 
Tâm, 52 Tâm Sở, 18 Sắc Thành Sở Tác, 1 Níp Bàn. 


Kết Thúc Phần Vấn — Đáp Trong Chương Thứ VII 


Kết Thúc Chương Thứ VII 
Tổng Hợp Tập Yếu — Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp 
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LỜI MỞ ĐẦU 
(Xuất Bản Lần Thứ Hai) 


Giáo khoa thư cho việc giảng dạy và học hỏi trong Chương thứ Tám này, đã được soạn 
tác do bởi Ngài Viện Sĩ Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapandita) có danh xưng Tỳ Khưu 
Visuddhi Guttajayo biên soạn, và Ngài cũng đã từng là Giáo Thọ Sư Vô Ty Pháp của Trường 
Cao Đăng Vô Tỷ Pháp Quang Minh Abhidhammajotika, và Trường Cao Đăng Hoàng Gia 
Mahāchūlalonkong dưới sự bảo trợ của Hoàng Thượng. Và lại Ngài cũng đã sắp xếp thực 
hiện hoàn thành việc trao tặng bản quyền cho Quỹ Tài Trợ Chánh Pháp Quang Minh 
(Saddhammajotika) nhằm để làm thành giáo khoa thư trong việc giảng dạy và học hỏi ở 
Lớp Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị (Majjhimabhidhammika Dho) thuộc Trường Cao 
Đăng Vô Tỷ Pháp Quang Minh; và xin được tùy hỷ công đức (Anumodanä8) vô cùng сао 
quý với Ngài. Giáo khoa thư như đã vừa đề cập đến đã được xuất bản vào lần thứ nhất, cũng 
đã hết ở trên thị trường lâu rồi, và chí đến cả ở trong các trường học. Tiện thể tất cá các học 
viên Vô Tỷ Pháp rất cần phải có kinh sách để làm thành tài liệu giáo khoa trong việc giảng 
dạy và nghiên cứu học hỏi thuộc Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp Quang Minh, cũng đã được 
thâm sát và nhận thấy rằng quyên kinh sách này rất là hữu ích cho việc giáng dạy và học hỏi, 
vì thế mới trao cho Đức Ngài Anh Chủ Dhammakämo với Phật Học VỊ Сао Cấp, Phật Học 
VỊ Pali bậc ba, Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, Vụ Phó Vụ Chuyên Tu Pháp Hành, Hiệu 
Trưởng Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp, là vị đã sắp bày trong việc tân tạo hình thức và khuôn 
khô quyền kinh sách nhằm để cho vào việc xuất bản trong thời buổi hiện tại này vốn đĩ với 
nội dung cơ bản cũng tương tự như ban đầu với mọi trường hợp. 

Xin được tùy hy công đức (Anumodan8) với Ngài đã có công ích trong việc xuất bản 
quyên kinh sách này, và cũng cầu xin cho có được sự an lạc cùng với sự tiến hóa ở trong Giáo 
Pháp của Bậc Chánh Đẳng Giác, cũng xin cầu chúc cho được thoát khỏi moi điều khổ đau và 
sớm mau chứng đạt được Níp Bàn trong thời vị lai cận đại này vậy. 


Trường Cao Đăng Vô Тӯ Pháp Quang Minh 


Trường Cao Đắng Hoàng Gia Mahachnlalonkong Dưới Sự Bảo Trợ Hoàng Thượng 
15 Tháng Tám P.L. 2540 
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LỜI MỞ ĐẦU 


Giáo khoa thư Tổng Hợp Nội Dung Vô Ty Pháp Chương thứ Tám này đã được soạn 
tác qua việc thu thập cứ liệu và sắp bày là do bởi Giáo Thọ Sư Visuddhi Guttajayo, Ngài 
đã là Bậc Giáo Thọ Sư Vô Tỷ Pháp của Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp Quang Minh 
Abhidhammajotika thuộc Chùa Mahādhātu là Trường Cao Đăng Hoàng Gia Mahachila 
longkon dưới sự bảo trợ Hoàng Thượng, trực thuộc Chùa Soróy Thong (Хаи Chuỗi Vàng), 
Phường Pang Chơ, Quận Đâu Suất Đà (Tusita), Thủ đô Bangkok. Và cũng do bởi được 
đón nhận phiên bản đánh máy từ nơi Gunahansä, Уаћѕауајіга cùng với toán người có Tâm 
tín thành cùng nhau đóng góp cho được thành tựu viên mãn, và rồi đã cống hiến cho làm thành 
tài sản của Quỹ Tài Trợ Chánh Pháp Quang Minh (Saddhammajotika), ngõ hầu làm thành 
giáo khoa thư trong việc giảng dạy và học hỏi ở Lớp Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị 
(Majjhimabhidhammika Dho), ngõ hầu để tiếp tục sách tấn trong việc nghiên cứu tu học 
Tạng Vô Tỷ Pháp thuộc Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp Quang Minh. 

Chương thứ Tám — Tổng Hợp Duyên Hệ băng với việc tập hợp sự kiện Thập Nhị Liên 
Quan Tương Sinh và 24 Duyên Hệ - ấy là thể loại Giáo Pháp thậm thâm vô cùng vi tế - đã 
làm cho việc nghiên cứu học hỏi được thuận lợi dễ dàng, liễu tri trong Nhân Quả của kiếp 
sống một cách tốt đẹp, dẫn dắt cho được liễu đạt việc thực hành một cách chân chánh. Người 
được đón nhận quyền giáo khoa thư Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp Chương thứ Tám này, 
cũng cần nên hướng tâm trong việc nghiên cứu cho làm thành tài liệu giáo khoa ở cả hai lãnh 
Vuc Pháp Học và Pháp Hành, nhằm dé sẽ làm thành lợi ích vô cùng cao quý cho chính ngay 
kiếp sống này. 

Xin cầu chúc cho Giáo Thọ Sư Visuddhi Guttajayo, bậc đã thu thập cứ liệu, 
Gunahansãä, Vañsavajira, và với toán người đã cống hién cùng luôn đến cả các bậc độc giả, 
xin cho được tiến hóa với Chánh Niệm Tỉnh Giác, có khả năng liễu tri được Giáo Pháp, kiến 
tri Giáo Pháp nương theo nên táng huấn từ của Bậc Chánh Đăng Giác đây, xin cho được 
chứng đắc Đạo Quả, Níp Bàn. 


Giáo Sư Saivara Samadhivatta 
Giám Đốc Trường Cao Đắng Vô Tỷ Pháp Quang Minh 
Trường Cao Đắng Mahächnlalongkon 
20 Tháng Chín P.L. 2527 
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LỜI KHAI DOAN 


Với chủ sự cho việc nghiên cứu Tạng Vô Ty Pháp trong thời buổi hiện tại đây, và đặc 
biệt nói riêng cho Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp thuộc Trường Cao Đắng Mahāchūla 
longkon đấy, thì tiên khởi phát lên vốn dí chỉ có từ Đại Trưởng Lão Giáo Thọ Sư 
Saddhammajotika, một vị Thầy người Miến Điện. Và rồi Ngài đã đi đến sắp bày chủ sự cho 
mọi việc nghiên cứu băng cách soạn tác ra các giáo trình đào tạo, cùng với việc thiết lập ra 
các lớp học như là tất cả các Ngài át hắn đã có sự rõ hiểu với nhau rồi vậy; và luôn cả có sự 
thích hợp đối với việc nghiên cứu dàng làm cho thấu hiểu được một cách dë đàng. Chính vì 
thế tất cả chúng ta sẽ cần phải cố gắng gìn giữ cái thành quả của Ngài đã mang lại, và hãy 
cùng phán đấu giúp nhau trong việc nghiên cứu học hỏi cho có được sự tiến hóa một cách tốt 
đẹp; khởi phát nương theo Chánh Niệm Tỉnh Giác của tất cả chúng ta đây, quả thật là việc 
đáng lưu tâm chú ý ở trong việc nghiên cứu học hỏi của chúng ta trong thời buổi hiện tại này. 
Việc lập ý ghi nhớ của Học Giả qua việc học hỏi với nhau thì chỉ có được một cách rất ít oi, 
và vẫn chưa có năm bắt được những nội dung chính yếu của tầng mỗi lớp học ấy được. Học 
Giả chỉ có được kiến thức với sự hiểu biết thật nhỏ bé. Việc nghiên cứu học hỏi trong từng 
mỗi học thuật ấy, thì trước tiên người Học Giả sẽ cần phải nắm bắt cho băng được các giáo 
trình của những học thuật ấy; và rồi tiếp đến, mới hàng là mở rộng ra nội dung giảng giải cho 
thật quãng khoát một cách mãn túc. Học Giả một khi đã nắm bắt được giáo trình rồi, thì sẽ 
không còn có sự vất và, lao tâm khổ trí một chút nào cả. Quyên giáo khoa thư hỗ trợ cho việc 
giảng dạy và học hỏi đây, chỉ là tập hợp một cách đại cương các nội dung chính yếu thôi; còn 
về phần chỉ tiết trong từng mỗi nội dung chính yếu ấy thì xin hãy xem lại trong giáo trình 
trước khi giảng dạy luôn mọi thời lúc. Người tập hợp thu thập cứ liệu đã nghĩ rằng sẽ làm cho 
việc giảng dạy và việc học hôi cùng nhau có được thuận lợi và thích hợp, và rồi đã ủy thác 
cho Сираһапѕа, Vaisavajira giúp đỡ sắp bày việc tập hợp các câu hỏi trong Chương thứ 
Tám, luôn cả với những lời giải đáp, và đã đặt dé ở phần cuối của quyền kinh sách này. Thế 
rồi một lần nữa, Gunahansã, Уайѕауајіга đã giúp đỡ cho việc đánh máy ấn bản này. 

Xin cho được tùy hý công đức (Апитодапа) trong Tư Tâm Sở Thiện của Guna 
hansa, Уайѕауајіга, và nhân dip này cũng xin được chân thành tri ân đến tất cả các Quý Ngài 
ở trong Ban. Và xin phép ban lời chúc phúc được trích dẫn từ nơi Ân Đức Tam Bảo, ấy là 
Ân Đức của Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo; luôn đến cả Tư Tâm Sở Thiện của tất cả Quý 
Ngài đây, xin cho được tién hóa với cả hai lãnh vực Ап Đức Pháp Học và Pháp Hành, và cuối 
cùng thì xin cho được chứng đắc Đạo - Quả và Nip Bàn. 
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LOI HƯỚNG DẪN VIỆC SỬ DỤNG GIÁO KHOA THU 
СОА NGƯỜI THU THẬP CÚ LIEU 


1. Trước tiên thì hãy xem bản đỗ chính phương của từng mỗi Chương; và rồi tiếp đến, 
mới hàng nghiên cứu ở phần chỉ tiết. 

2. Phần chỉ tiết thì xin xem nương theo phần Giáo Trình. 

3. Thường luôn phải xem phần Vấn và Đáp đặt để ở cuối quyền kinh sách phối hợp 
với Giáo Trình ngay trong sát na của việc nghiên cứu. 

4. Ghi xuống tập vở một cách đầy đủ ngay trong sát na vị Giáo Thọ đang thực hiện 
việc giảng day. 

Tỳ Khưu Visuddhi Guttajayo 
Chùa Sróy Thong — Đâu Suất Đà — Bangkok 
5 Tháng Mười Hai P.L. 2527 


LỜI MỞ ĐẦU 
(Trưởng Lão Pháp Sư Saddhamma Jotika Dhammäãcariya) 


Yattukamo aham ajja Paccayäkãravannanam 
Рай Шаш пааһісассһаті Ajjhogalhova sagaram 
Sasanam panidam nānā Desananayamanditam 
Pubbācariyamaggo са Abbocchinno pavattati 
Yasmä tasmā tadubhayam Sannissayatthavannanam 
Arabhissami etassa Tam sunatha ватаһїа. 


Bây giờ, Bàn Dao có sở nguyện sẽ đề cập đến việc miêu tả Pháp Liên Quan Tương 
Sinh một cách đây đủ chỉ tiết; tuy nhiên Trí Tuệ của Bàn Đạo đã định liệu rằng duy chỉ có 
một mình thì sẽ không thể nào thực hiện một cách suôn sẻ được, cũng giỗng như một nam 
nhân rớt ở trong biển cả đại dương, và không thể nào bám víu được ở nơi nào cả vậy. Tuy 
nhiên, cho dù như thế nào đi nữa thì Chánh Tạng Pali mà Đức Phật đã lập ý khải thuyết một 
cách đặc thù vi diệu trong từng mỗi phần, gồm có Liên Quan Tương Sinh Phân Tích 
(Paficcasamuppädavibhanga), Phẩm Đại Duyên Tương Опе (Nidanavaegasañyutta) 
v.v. và các Bộ Chú Giải (Atthakathä) như có Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Мо Giải Minh (Sam 
mohavinodan, Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøa) v.v. và Bộ Phụ Chú Giải 
(ТтКа) như có Bộ Minh Nghĩa Phụ Chú Giải (Vibhavuinttika), Siêu Lý Giải Minh Phụ 
Chú Giải (Paramatthadipanrftkã), Ngôn Ngữ Phụ Chú Giải (Bhasatika) v.v. đã được tất 
cả các Bậc Thầy Tó Có Đức (Pubbacariya) đề cập đến việc miêu tả ý nghĩa nội dung một 
khi vẫn đang hiện hữu thịnh hành và chưa mát đi. Với lý do này, Bàn Đạo mới sẽ trình bày 
việc miêu tả ý nghĩa nội dung của Pháp Liên Quan Tương Sinh [gồm luôn cả 24 Duyên 
(Paccaya) và Chế Định (Paññatti)] đây, với việc nương vào Chánh Tạng Pali và những Bộ 
Chú Giải — Phụ Chú Giải ấy vậy. Chính vì thế, xin cho tát cả các Bậc Hiền Đức (Sãdhujana) 
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` nên chú ý lăng nghe và nghiên cứu với Bộ Kinh này — Bộ Kinh Liên Quan Tương Sinh 
Minh Giải Giản Lược 24 Duyên đây — được tính là bộ Kinh thứ 13 ở trong số lượng Khóa 
Trình Nghiên Cứu Tạng Vô Tỷ Pháp mà Bàn Đạo đã có được soạn tác cho làm thành Khóa 
Trình Nghiên Cứu của các Học Viên Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị và Giảng Viên Vô Tỷ 
Pháp Đệ Nhất. 

Lại nữa, bộ Kinh Liên Quan Tương Sinh Minh Giải Giản Lược 24 Duyên đã được 
thành tựu đây, cũng do bởi nương vào Gunavannt, Komesa là những vị đã hỗ trợ biên soạn 
trong lãnh vực thành ngữ Thái Lan; bởi do thế Bàn Đạo mới xin được hoan hy tán thành 
(Anumodanä) trong Tư Tâm Sở Thiện (Kusalacetanä) ở phần lớn là của Gunavanut, 
Komesa; xin cho Tư Tâm Sở Thiện Công Đức này hãy phát sinh đến GunavannL, Komesa 
cho được thành đạt ở trong sở nguyện sở cầu với moi trường hợp của các quý vị này. 


Icchitam patthitam fesam Kkhippameva samijjhantu 
Sabbe pürentu sañkappä Chando pannaraso yathã 
Cầu xin các Quả lành mà người đã mong mỏi, cho được mau thành tựu kịp thời đến 
người. Cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người; cũng như trăng 
trong ngày Răm vậy. 


TỪ NGỮ GIẢI THÍCH 


1. Việc luân chuyển trong Tiền Hữu Luân (Pubbantabhavacakka — Bánh xe luân 
hồi trước xoay chuyên) có như уду: 

e Vô Minh (Ауіјја) làm Nhân — Hành (Ѕаћкһага) làm Quả. 

ә Hành làm Nhân - Thức (Viññana) làm Quả. 

e Thúc làm Nhân - Danh Sắc (Матагйра) làm Quả. 

ə Danh Sắc làm Nhân — Lục Xứ (Ѕајауаќапа) làm Quả. 

e Lyc Xứ làm Nhân — Xúc (Phassa) làm Quả. 

e Хас làm Nhân — Thọ (Vedanä) làm Quả. 

e Тһо làm Nhân — Vô Minh làm Quả. 

Bát luận khi nào Ái Dục khởi sinh lên bởi do nương vào Thọ làm Nhân thì ngay trong 
sát na áy Vô Minh cũng cùng câu sinh với Ái Dục; chính vì thế một khi bánh xe luân hồi đã 
xoay đến Thọ rồi, thì mới xoay trở lại gặp Vô Minh và bắt đầu lại thêm lần nữa. 

2. Việc luân chuyển trong Hậu Hữu Luân (Aparantabhavacakka — Bánh xe luân hồi 
sau xoay chuyền) có như уду: 

e Ái Dục (Tanhã) làm Nhân — Chấp Thủ (Орадапа) làm Quả. 

e Chấp Thủ làm Nhân — Nghiệp Hữu (Kammabhava) làm Quả. 

e Nghiệp Hữu làm Nhân — Sinh (4ай) làm Quả. 

e Lão Mại Tử Vong (Järamarana) làm Nhân — Ái Dục làm Quả. 
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Bát luận khi nào sự lão mại và su cận tử lâm chung đã khởi sinh lên rồi, thì ngay thời 
gian đây VỊ ау thường có sự dục cầu trở lai thành trai trẻ thanh xuân, và dục cầu thọ mạng lâu 
dài; mà những thê loại mong cầu này đều đã là Dục Іди (Катавауа), có nghĩa là chính Ái 
Dục ау khởi sinh bởi do nương vào Lão Mai Tử Vong làm Nhân; chính vì thế một khi bánh 
xe luân hồi đã xoay đến Lão Mại Tử Vong ròi, thì mới xoay trở lại gặp Ái Dục và bắt đầu lại 
thêm lần nữa. Bởi do thế mới nói rằng: “Chúng sinh già, chết, khổ sầu, Bởi do Pháp Lậu khởi 
đầu Vô Minh”. 


3 Phién Não Luân 


I hoặc 2 Nghiệp Вао Luân 


| | 
2 Thời Q. Khứ | 2 Thời V. Lai 


x | у ў | с | | 


1 Tóm Lược 
Саз Аі Dục, Thu. N. 
Hữu được sắp vào 
trong nơi đây 


йс 8 Quá Di Thục Luân 


8 Thời H. Tại 


1 Tôm Lược 
Ca 2 Vô Minh. Hành 
được sắp vào trong 
пої đây 


1 Tóm Lược 

Са 5 Thức, Danh. Sắc, 
Lục Xứ. Xúc. Thọ được 
sắp vảo trong nơi đây 


1 Tóm Lược 


5 Nhân Q. Khử 5 Qua H. Tại 


5 Nhân H. Tại 


5 Оча V. Lai 


1 Liên Kết 
Qua Hiën Tai với 
Nhãn Hiển Tại 


l Liên Kết 
Nhân Q. Khú với 
Qua Hiện Tại 


l Liên Kết 
Nhãn Hiên Tại với 
Qua VỊ Lai 


m Đây là gốc của Tiên > Đây là PO go Hậu 
Hữu Luân từ Vô Minh Hữu L HAT HE Ai dân 
dẫn cho đến Thọ. cho đến Lão Tử. 
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e УМ: Vô Minh (Avijja) thuộc Phiën Мао (PN) 

e Н: Hành (Sañkhara) thuộc Nghiệp Báo (NB) 

e T: Thức (Viññana) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

ə DS: Danh Sắc (Матагӣра) thuộc Dị Thục Quả (Q) 

e LX: Lục Xứ (Ѕајауаѓапа) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

e X: Xúc (Phassa) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

e Т: Thọ (Vedan8) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

ə AD: Ái Dục (Tanhã) thuộc Phiền Não (PN) 

e СТ: Chấp Thú (Upãdãna) thuộc Phiền Não (PN) 

е NH: Nghiệp Hữu (Kammabhava) thuộc Nghiệp Báo (NB) 
ө SH: Sinh Hữu (Uppattibhava) thuộc Dị Thục Quả (Q) 
e 6: Sinh (Jãfi) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

e LT: Lão Tử (Јагатагара) thuộc Di Thục Quả (Q) 


РАКАМАТТНАЈОТІКА - SIÊU LÝ QUANG MINH 


МАМО TASSA ВНАСАУАТО ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA 
CUNG KÍNH ĐỨC THÉ TÔN - ОМС CÚNG – CHÁNH BIÊN TRI 


LIÊN QUAN TƯƠNG SINH MINH GIẢI - (PATICCASAMUPPADADIPAND 
VÀ 24 DUYÊN THEO GIẢN LƯỢC 
РНАМ I: PATICCASAMUPPÄDA (LIÊN QUAN TƯƠNG SINH) 


Yesam sañkhatadhammänam ye dhammãpaccayä yathã, tam vibhãgami hedãni 
рауаккћаті yathäraham. Paficcasamuppãdanayo, ра апапауо сей paccayasaủgaho 
duvidho veditabbo. Tattha tabbhāvabhāvibhāvākāramatto palakkhito paficcasamup 
pãdanayo. Paf(hãnanayo pana ãhaccapaccayafthiti-mãärabbha pavuccati Орћауат 
рапа уотіѕѕеѓуа papañcenfi асагіуа. 

Nay, Tôi sẽ giảng một cách ty my ở nơi đây, một cách thích hop, về như thế nào một 
Pháp liên hệ với một Pháp khác ở trong Thế Giới Hữu Vi. Sự hữu quan trong Tổng Hợp 
Duyên Hệ ấy cần được hiểu biết bởi theo hai Phương Pháp: Phương Pháp Liên Quan Tương 
Sinh và Phương Pháp Phát Thú. Ở đây, Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh là sự liên 
hệ bị chi phối bởi định luật "Cái này sinh khởi đo bởi duyên vào cái kia". Phương Pháp Phát 
Thú được nói đến sự hiện hữu các điều kiện liên hệ với nhau. Các Bậc Giáo Thọ Sư đã giải 
thích xen lẫn cả hai Phương Pháp này. 

Tattha ауіјјарассауа sañkhara. Ѕаћкһага рассауа viññãnam. Viãñãna рассауа 
патагӣрат. Nāmarūpa paccayä ѕајауаќапат. Sa]ãäyatana paccayä phasso. Phassa 
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paccaya vedanā. Уейапа рассауа tanhã. Tanhã рассауа upadanam. Upadana рассауа 
bhavo. Bhava рассауа jati. Jati paccayä јагатагапа soka parideva dukkha 
domanassupäyäyã sambhavanti. Evame tassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo 
hoft tỉ. Ayamettha paficcasamuppädanayo. 

Ở nơi đây, Vô Minh làm duyên Hành. Hành làm duyên Thức. Thức làm duyên Danh 
Sắc. Danh Sắc làm duyên Lục Xứ. Lục Xứ làm duyên Xúc. Xúc làm duyên Thọ. Thọ làm 
duyên Ái Dục. Ái Dục làm duyên Chấp Thủ. Chấp Thủ làm duyên Hữu. Hữu làm duyên Sinh. 
Sinh làm duyên Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Dau, Ưu Thọ, Não Hại. Như vậy 
là sự tập khởi toàn bộ khối Khô Оап. Và đấy là Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. 


Tattha tayo addhã, dvãdasaiủgäni, vīsatākārā, (isandhi, саќиѕаћкћһера, (mi 
vattáni, dve mũlãni ca veditabbāni. Katham? Avijjasañkhará абќо addhã. Jati 
јагатагапат anägato addhã. Majjhe attha рассирраппе addhā tī tayo addha. Ауіјја, 
ѕайкһага, viññãnam, патагӣра, salayatanam, phasso, vedanä, ќарһа, ирадапат, 
bhavo, jati, jaramarananti dvaádasañgani. Ѕокайіуасапат panettha missandaphala 
midassanam. 

Ở nơi đây cũng cần nên hiểu biết rằng có 3 Thời Ку, 12 Chi Phần, 20 Hành Tướng, 
3 Liên Kết, 4 Tóm Lược, 3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên. Như thế nào ? Vô Minh, Hành 
thì thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ; Sinh, Lão Mại, Tử Vong thì thuộc về Thời Kỳ VỊ Lai; tám 
Pháp ở khoảng giữa thì thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại. Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục 
Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Hữu, Sinh, Lão Mại, Tử Vong là 12 Chi Phần. Từ ngữ Sầu 
Bi v.v...được nêu lên như là đắng lưu quả của Sinh. 


Avijjasankharaggahanena panettha tanhũpädanabhaväpi gahitã bhavanti. 
Tathà PANNNPSORHRDHBXREERHRDERS ca кашына. јабјагатагапассаһапепа са 

Айе һеѓауо pañca, idãni làn min Idāni hefavo pañca, ãyatim phala 
pañcakanti. 

Vusatakara, tisandhi catusankhepä ca bhavanti. Ауіјја ќарһӣрадапа ca 
kilesavatfam; kammabhavasaikhãto; bhavekadeso saủkhãrä ca kammavattam; 
upapattibhavasañkhato bhavekadeso ауаѕеѕа ca vipäkavaffam tỉ tīņi vafttäni. 
Avijjãtanhävasena dve тарі ca veditabbani. Теѕатеуа са mũlãnam nirodhena 
nirujjhati. Jarãmaranamucchäya ptlitanamabhinhaso. Asavánam samuppädã ауіјја 
са pavaddhati. 

Vaffamäabandhamiccevam tedhũmakamanädikam. Paficcasamuppädo ti раќа 
pesi mahāmuni. 

Nơi đây, khi đề cập đến Vô Minh và Hành thì Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu cũng được 
hàm ý ở trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu thì Vô Minh và 
Hành cũng được hàm ý ở trong đó. 
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Như vậy có năm Nhân thuộc về Thời Ky Quá Khứ, năm Dị Thục Quả thuộc về Thời 
Kỳ Hiện Tại, năm Nhân thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại và năm Dị Thục Quả thuộc về Thời Kỳ 
Vị Lai. ¬ 

Vô Minh, Ái Dục, Chấp Thủ, Hữu thì thuộc về Phiền Não Luân; một phần của Hữu 
được gọi là Nghiệp Hữu và Hành thì thuộc về Nghiệp Báo Luân; một phần còn lại của Hữu 
được gọi là Sinh Hữu thì thuộc về Dị Thục Quá Luân. Như vậy cũng cần nên hiểu biết rằng 
có ba Vòng Luân Hồi; Vô Minh và Ái Dục là hai Căn Nguyên. Sự tận diệt những Căn Nguyên 
áy thì sự Luân Hồi được chấm dứt. Vô Minh được phát sinh và tiếp diễn tăng trưởng là do 
bởi các Lậu Hoặc, và luôn luôn bị bức bách do bởi Lão Mại Tử Vong. 

Như vậy vị Đại Tu Sĩ đã trình bày giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô 
thủy và hệ шу này ở trong ba Cõi Giới, dưới hình thức định lý Liên Quan Tương Sinh. 


PHẢN РАШ ТОМС HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP VÀ LỜI DỊCH NGHĨA 
CHƯƠNG THỨ VIII – TÔNG HỢP PHÂN TÍCH DUYÊN HỆ 


LỜI THỆ NGUYÊN СОА GIÁO THỌ SƯ ANURUDDHÄCARIYA 


1. Yesam sañkhatadhammanam Үе dhammñãpaccayã yathã 
Tam vibhãgami hedãni Рауаккһаті yathäraham 

Nay, Tôi sẽ giảng một cách tỷ my ở nơi đây, một cách thích hợp, về như thế nào một 
Pháp liên hệ với một Pháp khác ở trong Thé Giới Hữu Vi. 

Những thể loại Pháp nào, tức là Pháp Hữu Vi (Sañkhatadhamma), Pháp Vô Vi 
(Asahkhatadhamma) và Pháp Chế Định (Paññattidhamma) làm thành Năng Duyên 
(Paccaya) giúp đỡ ủng hộ đối với những thé loại Pháp Sở Duyên (Paccayuppanna) nào, tức 
là Pháp Hữu VI với những hành trạng khác biệt nhau, như có Mãnh Lực Nhân (Hetusatfi), 
Mãnh Lực Cảnh (Ärammanasatti) v.v. Tại nơi đây, trong Tổng Hợp Phân Tích Duyên 
Hệ (Paccayasaägahavibhägo) này, thuận theo điều kiện thích hợp mà Bàn Đạo sẽ trình bày 
từng mỗi phân loại khác biệt nhau từ nơi mãnh lực hiệp trợ của những thê loại Năng Duyên 
và những Sở Duyên ấy vậy. 

[Chú thích: Từ ngữ Sankhatadhamma (Pháp Hữu Vì) còn được gọi là “Pháp được 
cấu tạo”, là những Pháp không tự tiện hiện hữu mà cần phải được khởi sinh tùy thuộc những 
yếu tó hoặc điều kiện. Các Pháp Hữu Vi bao gồm tất cà các Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp; và đã 
có được miêu tá trong Chương thứ I, II của Bộ sách Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp] 


TRÌNH BÀY HAI PHƯƠNG PHÁP VÀ SỰ KHÁC BIỆT NHAU 
GIỮA CÁ HAI PHƯƠNG PHÁP 
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2. Paticcasamuppadanayo, pa{fhãnanayo сей paccayasañgaho duvidho 
veditabbo. Tattha tabbhāvabhāvibhāvākāramatto palakkhito paticcasamuppada nayo. 
Patthananayo pana ãhaccapaccayatthidimarabbha pavuccati. Ubhayam рапа vomisse 
{уй papañcenti ācariyā — Sự liên hệ Tổng Hợp Duyên Hệ йу cần được hiểu theo hai Phương 
Pháp: Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và Phương Pháp Phát Thú. Ở đây, Phương Pháp 
Liên Quan Tương Sinh là sự liên hệ bị chỉ phối bởi định luật "Cái này sinh khởi do bởi duyên 
vào cái kia". Phương Pháp Phát Thú được nói đến sự hiện hữu các điều kiện liên hệ với nhau. 
Các bậc Giáo Thọ Sư đã giải thích xen lẫn cả hai Phương Pháp này. 

Тах cả các bậc Học Giả nên hiểu biết rằng Tổng Hợp Duyên Hệ đây có hai Phương 
Pháp, đó là: 

1/. Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh (Paficcasamuppädanayo), 

2/. Phương Pháp Phát Thú (Раћапапауо). 

Cả hai Phương Pháp đấy, Đức Thế Tôn đã lập ý chỉ hạn định bởi theo hành trạng hiện 
hành Pháp Sở Duyên gồm có Hành v.v. có thực tính sinh khởi theo lẽ thường nhiên bởi do 
nương vào việc sinh khởi của các Pháp Năng Duyên có Vô Minh v.v. và được gọi tên là 
Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. 

Bên phần Phương Pháp Phát Thú thì Đức Thế Tôn đã lập ý đề cập đến mãnh lực 
Duyên ở phân đặc biệt. Còn tất cả các Ngài Chú Giải Sư đã kết hợp cả hai Phương Pháp này 
vào với nhau để trình bày một cách mãn túc. 

[Chú thích: Từ ngữ Paticcasamuppäda được dịch nghĩa là Liên Quan Tương Sinh, 
hoặc còn gọi Pháp Tùy Thuộc Phát Sinh, hoặc Thập Nhị Duyên Khởi. Khi chiết tự ra có 
được hai từ ngữ, ấy là: Paficea + Samuppäda, Paficca dịch nghĩa “do bởi, bởi vì, có liên 
quan”; Samuppäda dịch nghĩa “nỗi lên, mọc lên, khởi sinh, được sản sinh”. Tại đây lập ý nói 
đến mối liên quan giữa 12 Pháp được gọi là Năng Duyên (Paccaya) và Sở Duyên (Pacca 
yuppanna). Hệ thống giảng giải 12 Pháp liên quan với nhau từ nơi Liên Quan Tương Sinh 
được gọi tên Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh (Paficcasamuppädanayo) hoặc còn 
gọi Định Luật Phát Sinh Tùy Thuộc]. 


TRÌNH BÀY VIỆC HIỆP TRỢ GIỮA PHÁP NĂNG DUYÊN VÀ PHÁP SỞ DUYÊN 
THẺ THEO PHƯƠNG PHÁP LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 


Lư эш 


3. Tattha аујјарассауа saħkhārā. байКһага paccayä viãñãnam. Viññãna 
рассауа патагарат. Nãmarũpa paccayä saläyatanam. Saļāyatana paccayä phasso. 
Phassa paccayä vedanä. Vedanä paccayä ќарһа. Tanhã рассауа upädãnam. Upādāna 
рассауа bhavo. Bhava рассауа jati. Jati рассауа јагатагара soka parideva dukkha 
domanassupäyäyã sambhavanfi. Evame tassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo 
hottti - Ó nơi đây, Vô Minh làm duyên Hành. Hành làm duyên Thức. Thức làm duyên Danh 
Sắc. Danh Sắc làm duyên Lục Xứ. Lục Xứ làm duyên Xúc. Xúc làm duyên Thọ. Thọ làm 
duyên Ái Dục. Ái Dục làm duyên Chấp Thủ. Chấp Thủ làm duyên Hữu. Hữu làm duyên Sinh. 
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Sinh làm duyên Lão Mai, Tử Vong, Sầu Muôn, Ві Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại khởi sinh. 
Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khối Khổ Ойл. | 

Trong cả hai Phương Pháp đấy, thì sự hiện hành của Pháp Năng Duyên và Pháp Sở 
Duyên bởi theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh có được như уду: 

Са ba gồm Phúc Hành (Puññãäbhisañkhära), Phi Phúc Hành (Apuññäbhisañkhäã 
ra), Bát Động Hành (Aneñjabhisañkhara) đây, hiện khởi lên bởi do nương vào Vô Minh, 
tức là sự bát liễu tri trong Tứ Dé, sự bắt liễu tri trong Quá Khứ (Pubbanta), sự bát liễu tri 
trong Vị Lai (Aparanta), sự bất tri trong Quá Khứ và Vị Lai (Pubbantäparanta), sự bất 
liễu tri trong Liên Quan Tương Sinh; kết hợp cả tám điều làm thành Nhân. 

Thức (Viññãna) tức là 32 Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế hiện khởi lên bởi do nương 
vào Tam Hành làm thành Nhân. 

Danh Sắc (Namarüpa) tức là Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và 
Sắc Nghiệp Lực hiện khởi lên bởi do nương vào Thức đó là Thức Thiện Nghiệp Lực 
(Kusalakammaviññäna), Thức Bát Thiện Nghiệp Lực (Akusalakammaviñnana) trong 
các kiếp sống trước trước và Thức Dị Thục Quả trong kiếp sống này làm thành Nhân. 

Lục Xứ (Salayatana) tức là Lục Nội Bộ Xứ (Ajjhatikäyatana) có Nhãn Xứ v.v. hiện 
khởi lên bởi do nương vào Danh Sắc làm thành Nhân. 

Luc Xúc (Phassa) tức là có Nhãn Xúc (Cakkhusamphassa) v.v. hiện khởi lên bởi do 
nương vào Lục Nội Bộ Xứ làm thành Nhân. 

Luc Thọ (Уедапа) tức là Nhãn Xúc Thọ (Cakkhusamphassajãvedan8) v.v. hiện 
khởi lên bởi do nương vào Lục Xúc làm thành Nhân. 

Lục Ái Dục (Tanhã) hoặc 108 Ái Dục là tính theo toàn bộ, có Sắc Ái Dục (Кара 
{апһа) v.v. hiện khởi lên bởi do nương vào Luc Tho làm thành Nhân. 

Lục Chấp Thủ (Орааапа) có Dục Thủ (Kãmupädäna) v.v. hiện khởi lên bởi do 
nương vào Lục hoặc 108 Ái Dục làm thành Nhân. 

Hữu (Bhava) tức là са hai Nghiệp Hữu (Kammabhava) và Sinh Hữu (Uppatti 
bhava) hiện khởi lên bởi do nương vào Tứ Chấp Thủ làm thành Nhân. 

Sinh (Jati) tức là sự sinh khởi của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tâm Sở và Sắc Nghiệp 
Lực hiện khởi lên bởi do nương vào Nghiệp Hữu làm thành Nhân. 

Lão Mại (Jara), Tử Vong (Marana) và Sầu Muộn (Soka), Ві Ai (Parideva), Khổ 
Đau (Dukkha), Ưu Thọ (Domanassa), Não Hai (Upayasa); cả bảy điều này hiện khởi lên 
bởi do nương vào Sinh làm thành Nhân. 

Như vậy sự sinh khởi toàn bộ tất cả các Khô Uẫn đây, là bởi đo nương vào những Năng 
Duyên có Vô Minh v.v. như đã được đề cập đến ở tại đây. 

Ayamettha рабссаѕатиррайапауо - Và đấy là Phương Pháp Liên Quan Tương 
Sinh. Thể theo như đã vừa được đề cập, đấy là Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh trong 
Tổng Hợp Duyên Hệ này vậy. 


PHÂN TÍCH LIÊN QUAN TƯƠNG SINH THÊ THEO 
NHỮNG TỪNG PHƯƠNG PHÁP CÓ THỜI KỲ (ADDHÄ) v.v. 
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4. Tattha tayo addhã, dvadasañgšni, visatäkärä, tisandhi, catusañkhepa, tumi 
vattani, дуе mũlãni ca veditabbani - О nơi đây cũng сап nên hiểu biết rằng có 3 Thời Kỳ, 
12 Chỉ Phần, 20 Hành Tướng, 3 Liên Kết, 4 Tóm Lược, 3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên. 

Trong Pháp Liên Quan Tương Sinh đấy, tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết đến Tam 
Thời Kỳ (Аааһа 3), Thập Nhị Chi Phần (Айга 12), Nhị Thập Hành Tướng (Акага 20), 
Tam Liên Kết (Sandhi 3 – ba Sự Nối Tiếp Nhau), Tứ Tóm Lược (Sañkhepa 4), Tam 
Luân Hồi (Vatta 3), và Nhị Căn Nguyên (Mala 2). 


TAM THỜI KỲ (ADDHÄ 3) 


5. Кабат? Avijjasañkhara абќо addhã. Jati јагатагапат апасаќо addhā. 
Majjhe айа рассирраппе addhã tī tayo addhã - Như thế nào ? Vô Minh, Hành thì thuộc 
về Thời Kỳ Quá Khứ; Sinh, Lão Mại Tử Vong thì thuộc về Thời Kỳ Vị Lai; tám Pháp ở 
khoảng giữa thì thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại. 

Nên được hiểu biết như thế nào ? Nên hiểu biết Tam Thời Kỳ như уду, là: 

+ Cả hai gồm Vô Minh và Hành đây thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ; tức là Pháp đã sinh 
khởi trong các kiếp sống trước trước. 

+ Cả ba gồm Sinh, Lão Mại, Tử Vong đây thuộc về Thời Kỳ Vị Lai; tức là Pháp sinh 
khởi trong kiếp sống sau. 

+ Cả tám Chi Pháp ở trong khoảng giữa, đó là: Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái 
Dục, Chấp Thủ, Dục Hữu; với những thể loại này thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại, tức là Pháp 
sinh ngay trong kiếp sống này. 


THẬP NHI CHI РНАМ (АКСА) 


6. Ауа, sañkhara, viññãpnam, nãmarũpam, ѕајауаќапат, phasso, vedanä, 
tanhã, upadanam, bhavo, jati, jarämarananfi dvadasañgani - Vô Minh, Hành, 
Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Hữu, Sinh, Lão Mại, Tử Vong là 12 
Chi Phân. Nên hiểu biết 12 chi Phần như уду: Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, 
Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Hữu, Sinh, Lão Mại Tử Vong. 


7. Sokãdivacanam panettha nissandaphalanidassanam - Từ ngữ Sâu Ві v.v... được 
nêu lên như là đẳng lưu quả của Sinh. 

Trong phần Pali Liên Quan Tương Sinh đây, từ ngữ Sầu Muộn (Soka) v.v. bao hàm 
ý nghĩa là Sầu Muộn (Soka), Ві Ai (Parideva), Khổ Dau (Dukkha), Ưu Thọ (Domanassa), 
Não Hai (Upāyāsa); và những thé loại này trình bày cho được biết đến quả báo làm thành 
Đắng Lưu Quả (Nissandaphala); tức là chỉ làm thành quả báo nối tiếp từ ở nơi Sinh thôi, 
và chăng phải là một Chi Phần riêng biệt. 
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NHI THẬP HÀNH TƯỚNG (AKARA 20), TAM LIÊN КЁТ (SANDHI 3), 
TÚ TÓM LƯỢC (SANKHEPA 4) 


8. Avijjãsankharaggahanena panettha taņhūpādānabhavāpi gahita bhavanti. 
Таа taņhūpādānabhavaggahaņena ca ауіјјаѕаћкћһага, Jati jarāmaraņaggahanena ca 
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viññanadiphalapañcakameva gahitanti katvā. 


Atīte hetavo pañca Idani phalapañcakam 
Idami hetavo pañca Ayatim phalapañcakanti 
Vusatakara tisandhi Catusañkhepa ca bhavanti. 


Nơi đây, khi đề cập đến Vô Minh và Hành thì Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu cũng được 
hàm ý ở trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu thì Vô Minh và 
Hành cũng được hàm ý ở trong đó. Như vậy có năm Nhân thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ, năm 
Dị Thục Quả thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại, năm Nhân thuộc vé Thời Kỳ Hiện Tại và năm Dị 
Thục Quả thuộc về Thời Kỳ Vị Lai. 

Đối với trong Tam Thời Kỳ, băng cách đã đề cập đến Vô Minh và Hành để nêu lên 
trình bày, thì ngay cả ba Ái Dục, Chấp Thủ và Nghiệp Hữu cũng nên tính vào trong Thời Kỳ 
Quá Khứ. Cũng tương tự, bằng cách đã đề cập đến Ái Dục, Chấp Thủ, và Nghiệp Hữu để nêu 
lên trình bày, thì cả hai Vô Minh và Hành cũng nên tính vào trong Thời Kỳ Hiện Tại. Bằng 
cách đã đề cập đến Sinh, Lão Mại, Tử Vong để nêu lên trình bày, thì cả năm thể loại quả báo 
gồm có Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ cũng nên tính vào trong Thời Kỳ Vị Lai. 


BỞI DO ТНЕ, NHỊ THẬP HÀNH TƯỚNG, TAM LIÊN KÉT, TÚ TÓM LƯỢC 
MỚI ШЕМ HÀNH NHƯ УАҮ: 


+ Có năm Nhân trong kiếp sống Quá Khứ, đó là: Vô Minh, Hành, Ái Dục, Chấp Thủ, 
Nghiệp Hữu. 

+ Có năm Quả trong kiếp sống Hiện Tại, đó là: Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ. 

+ Có năm Nhân trong kiếp sống Hiện Tại, đó là: Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Vô 
Minh, Hành. 

+ Có năm Quả trong kiếp sống Vị Lai, đó là: Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ. 


TAM LUẬN HỘI (УАТТА), NHI CĂN NGUYÊN (MŨLA) 


9. Avijjã tanhüpadana ca kilesavaffam; Kammabhavasañkhãto; bhavekadeso 
saakhãrä са Каттауаќат; upapattibhavasañkhato bhavekadeso ауаѕеѕа са 
уіракауаќат ti tīni уа(ќӣпі. Ауіјјаќарһауаѕепа дуе mülani ca veditabbani - Vô Minh, 
Аі Duc, Cháp Thủ, Hữu thì thuộc vë Phiền Não Luân; một phần của Hữu được gọi là Nghiệp 
Hữu và Hành thì thuộc về Nghiệp Báo Luân; phần còn lại của Hữu được gọi là Sinh Hữu 
thì thuộc về Dị Thục Quá Luân. Như vậy cũng cần nên hiểu biết răng có ba Vòng Luân 
Hỏi; Vô Minh và Ái Dục là 2 Căn Nguyên. 
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Đối với Tam Luân Hồi thì tất cà các bậc Học Giả nên hiểu biết như vầy: 

Vô Minh, Ái Dục và Chấp Thủ, với những thể loại này thuộc về Phiền Não Luân 
(Kilesavatta). Một phân của Hữu, tức là Nghiệp Hữu (Kammabhava) và Hành, với những 
thể loại này thuộc về Nghiệp Báo Luân (Kammavaffa). Một phần của Hữu, tức là Sinh 
Hữu (Uppattibhava) và Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Sinh, Lão Mại Tử Vong, với 
những thể loại còn lại này thuộc về Dị Thục Quả Luân (Vipäkavatfta). Còn Nhị Căn Nguyên, 
tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết bởi theo phân loại từ nơi Vô Minh và Ái Dục. 


TRÌNH BÀY VIỆC ТАМ DIỆT TỪ СА TAM LUÂN HỎI 
VÀ XUẤT SINH XỨ CỦA VÔ MINH 


10. Теѕатеуа са mñlãnam nirodhena пігијјһаб. Jaramaranamucchäya pīlitā 
namabhinhaso. Аѕауйпат samuppädà ауіјја ca pavaddhatdi - Sự tận diệt những Căn 
Nguyên ấy thì sự Luân Hồi được chấm đứt. Vô Minh được phát sinh và tiếp diễn tăng trưởng 
là do bởi các Lậu Hoặc, và luôn luôn bị bức bách do bởi Lão Mại - Tử Vong. 

Khi cả Tam Luân Nhị Căn đã tận diệt không còn dư sót với mãnh lực từ nơi Đạo Vô 
Sinh (Arahattamagga), thế rồi việc luân chuyền tuần hoàn từ nơi Liên Quan Tương Sinh, 
tức là cả Tam Luân Hồi cũng tức thì št hắn cùng diệt tắt. Vô Minh có được sinh khởi là cũng 
do nương vào việc sinh khởi từ nơi Pháp Lậu Hoặc hiện hữu trong bản tánh tất cả Chúng Hữu 
Tỉnh; và con người thường luôn bị bức bách hành hạ với sự lão mại, sự tử vong, và Pháp làm 
thành tác nhân từ nơi sự si mê lầm lạc, tức là Sầu Bi Khổ Ưu Não á åy уду. 


ТВЇМН BÀY KË NGÓN CUÓI CÜNG 


Vattamabandhamiccevam Tedhũmakamanädikam 
Paficcasamuppädo tỉ Patthapesi mahãmuni. 
Như vậy vị Đại Tu Sĩ đã trình bày giải thích tình trạng rỗi rắm của những kiếp sống vô 
thủy và hệ lụy này trong ba Cõi Giới, dưới hình thức định lý Liên Quan Tương Sinh. 
Theo như Phương Pháp đã vừa được đề cập đến, thì việc luân chuyền tuần hoàn của cả 
Tam Luân Hồi đã thúc phược với nhau không gián đoạn, và sinh trú trong cả Tam Cỡi Giới; 
như vậy đích thị chính là Pháp chủng tiền tiền vô thủy mà Bậc Đại Tu Sĩ đã thường luôn khải 
thuyết định đặt đấy là Liên Quan Tương Sinh. 


Kết Thúc Phần Pali Và Lời Dịch Nghĩa Trong Liên Quan Tương Sinh 


Tiếp theo đây sẽ tuần tự giải thích ý nghĩa theo chủ đề đã có trình bày để ở phía trên, 
như sau: Chương thứ Tám đã được gọi tên Tổng Hợp Phân Tích Duyên Hệ (Рассауа 
sangahavibhägo) đấy, là cũng do bởi Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã trình bày tập hợp 
hết tất cả các Pháp làm thành Năng Duyên và Sở Duyên thể theo từ nơi Phương Pháp Liên 
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Quan Tương Sinh (Paticcasamuppada) và từ ở nơi Phương Pháp Phát Thú (Patthana) 
hiện hữu trong Chương này; chính vì thế Chương này mới được gọi tên Tổng Hợp Phân Tích 
Duyên Hệ. Lại nữa, tất cả Pháp làm thành Năng Duyên đã có trình bày trong Liên Quan 
Tương Sinh đấy, đều toàn là Pháp Siêu Lý (Paramattha) và chăng có Pháp Chế Định 
(Paññatfi) nào pha trộn lẫn vào được. Còn Pháp làm thành Năng Duyên đã có trình bày trong 
Phát Thú đấy, có cả Siêu Lý và Chế Định. Với lý do này, mà Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya 
mới trình bày các Pháp Chế Định và đã đặt để ở trong phần cuối cùng của Chương thứ Tám 
này. Đối với Pháp làm thành Sở Duyên thì đơn nhất chỉ có một Pháp Siêu Lý ở cả hai Phương 
Cách. 

Từ ngữ Paccaya hoặc là Năng Duyên, có được ý nghĩa làm thành tác nhân của quả báo 
liên quan với các tác nhân đấy. Từ ngữ Paccayuppanna hoặc là Sở Duyên, có được ý nghĩa 
làm thành quả báo sinh khởi bởi do nương vào các Pháp làm thành tác nhân đấy. Tóm lại, 
Năng Duyên tức là Pháp làm thành Nhân. Sở Duyên tức là Pháp làm thành Quả. 


бйз SA mm 


GIẢI THÍCH TRONG KỆ NGÔN THỆ NGUYÊN (РАТІХМА) 


Trong kệ ngôn chỗ nói rằng Vesam saäkhatadhammäãnam v.v. cho đến рауаккһаті 
yathaãraham, Giáo Thọ Sư Anuruddhãäcariya đã trình bày lên sự việc nói ra lời mở đầu, 
luôn cả có việc thệ nguyện hoàn thành với lời thệ nguyện của Ngài, ấy là: “Bây giờ, Bàn Đạo 
sẽ trình bày đến việc phân tích Pháp làm thành Năng Duyên (Рассауа) giúp đỡ ủng hộ đối 
với những thé loại Pháp Sở Duyên (Paccayuppanna) nào, là Pháp Hữu Vi với những hành 
trạng khác biệt nhau, như có mãnh lực từ nơi Nhân (Hetusatfi), và mãnh lực từ nơi Cảnh 
(Ärammana saffi) v.v. thuận theo điều kiện thích hợp trong Tổng Hợp Duyên Hệ 
(Paccayasaủgaha), như tiếp theo đây. 

Giáo Thọ Sư Апигидаһасагіуа đã trình bày Pháp Sở Duyên bằng cách sử dụng từ 
ngữ nói rằng VYesam sañkhatadhammänam có ý nghĩa “Pháp làm thành Sở Duyên thiết yếu 
một cách đơn nhất phải là Pháp Hữu Vi”, và cần nên hiểu biết là như vậy, cũng bởi vì Giáo 
Thọ Sư Anuruddhãcariya đã không có trình bày nói rằng Yesam dhammanam vả lại Ngài 
đã không có trình bày từ ngữ dhammãnam. Một cách đặc biệt, bằng cách đã dùng láy từ ngữ 
Sañkhata cho kết hợp vào; và Pháp Hữu Vi ấy bao gồm có Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp đã bị tạo 
tác do bởi các tác nhân, như có Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết, Vật Thực, và Cảnh. 

Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã trình bày Pháp Năng Duyên bàng cách sử dụng 
từ ngữ nói rằng Ye dhamma có ý nghĩa “Pháp làm thành Năng Duyên thường bao gồm hết 
tất cả Pháp Hữu Vi, Pháp Vô Vi, và Pháp Chế Định bát hạn định”, và cần nên hiểu biết là như 
vậy, cũng bởi vì Ngài đã mặc nhiên trình bày nói rằng Ye dhammā và không có từ ngữ nào 
khác vào kết hợp ở nơi ấy vậy. 

Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya đã trình bày đến Mãnh Lực Duyên (Paccayasattfi), 
tức là các mãnh lực đặc biệt ở trong việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của 24 Duyên, 
như có Mãnh Lực Nhân (Hetusatti), Mãnh Lực Cảnh (Arammanasatti) v.v. bàng cách sử 
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dụng từ ngữ Yatha mà đã có trình bày câu Chú Giải nói rằng: Yena аКагепа = Yathā có ý 
nghĩa “với những hành trạng khác biệt nhau, như có Mãnh Lực Nhân (Hetusatti) v.v.” 

Từ ngữ Рассауа dịch nghĩa “làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ (Upakarak3). 
Việc giúp đỡ ủng hộ có được hai thé loại, đó là: 

1. Giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên khi vẫn chưa sinh, cho được sinh khởi. 

2. Giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên khi đã có sinh khởi lên rồi, cho được kiên 
trụ và tăng trưởng lên. 

Cũng tương tự như người lớn giúp đỡ ủng hộ đối với người nhỏ, thì việc giúp đỡ ủng 
hộ của người lớn này cũng hiện hữu ở hai thể loại, đó là: 

1. Giúp đỡ ủng hộ đối với người nhỏ khi vẫn chưa có được cơ nghiệp, cho có được 
kiến tạo cơ nghiệp lên. 

2. Và giúp đỡ ủng hộ đối với người nhỏ khi đã có được kiến tạo cơ nghiệp rồi; cho 
được bền vững lâu đài xuyên suốt và cho được tăng trưởng lên. 


Câu nói rằng Tam vibhãgamihedäni, khi được chiết tự ra có như vầy: Tam + 
Vibhãgam + Ша + Idāni. Trong câu nói rằng Tam vibhãgam, với từ ngữ Tam là từ ngữ 
trình bày kết tập nội dung của cả ba câu, đó là: Yesam уе һатта уафа, từ ngữ Vibhãgam 
được dịch nghĩa “các phân loại khác biệt nhau”; bởi đo thé từ ngữ nói rằng Tam vibhãgam 
mới được dịch nghĩa “mà các phân loại khác biệt nhau” từ nơi mãnh lực của những thể loại 
Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên ấy vậy. 

Như có câu Chú Giải trình bày là: Vibha јтуаќеб = Vibhãgo - Pháp được phân tích 
các thé loại, bởi do thế được gọi tên “Phân Loại”; tức là các mãnh lực của 24 Duyên. Từ ngữ 
Vibhãgo khi được kết hợp với từ ngữ Tam làm thành Trạng Từ Xác Định (Niyama 
kammapada) là Tam vibhägam như đã được đề cập đến rồi vậy. Từ ngữ Ша lập ý đến “ở 
trong Tổng Hợp Duyên Hệ này.” Từ ngữ Idāni dịch nghĩa “Bây giờ”, có nghĩa là “trong tuần 
tự tiếp nối từ nơi Tổng Hợp Tập Yếu đây”. Từ ngữ Рассаккһаті lập ý đến “Lời Thệ Nguyện 
của Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya chỗ nói rằng “Bàn Đạo sẽ trình bày”. Từ ngữ Yathä 
raham dịch nghĩa “tùy thuận theo thích hợp”, có nghĩa Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya bảo 
đảm sẽ trình bày những phân loại từ nơi mãnh lực việc hiệp trợ của các Pháp Năng Duyên và 
Pháp Sở Duyên thé theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và Phương Pháp Phát Thú tùy 
thuận theo điều kiện thích hợp sẽ làm được. 


GIẢI THÍCH TRONG ĐIÊU PALI THỨ HAI CHÓ TRÌNH BÀY РЕМ СА HAI 
PHƯƠNG PHÁP VÀ SỰ KHÁC BIỆT NHAU TỪ CẢ HAI PHƯƠNG PHÁP ÁY 


Kë từ phần Pali chỗ nói rằng Paficcasamuppädanayo, раќћапапауо сей paccaya 
saägaho duvidho veditabbo - Sự hữu quan trong Tổng Hợp Duyên Hệ ấy cần được hiểu theo 
hai phương pháp: Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và Phương Pháp Phát Thú; là việc 
trình bày cho được biết rằng trong Tổng Hợp Duyên Hệ đây hiện hữu hai Phương Pháp hiệp 
trợ, đó là một Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và một Phương Pháp Phát Thú. 
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Кё từ phần Pali chỗ nói rằng Tattha tabbhāvabhāvibhāvākāramatto palakkhito 
paficcasamuppädanayo. Patthananayo рапа ñhaccapaccayafthidimarabbha pavuccafi - 
Ở đây, Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh là sự liên hệ bị chi phối bởi định luật "Cái 
này sinh khởi do bởi duyên vào cái kia". Phương Pháp Phát Thú được nói đến sự hiện 
hữu các điều kiện liên hệ với nhau; là việc trình bày cho được biết đến sự khác biệt nhau giữa 
cả hai Phương Pháp, và đó chính là việc trình bày đến Nhân Quả. 


+ Thể theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh thì chỉ duy nhất trình bày cho được 
biết răng tất cả Chúng Hữu Tình hiện bày trong Thế Gian này đều là quả báo nương sinh từ 
nơi Pháp làm thành Tác Nhân hết са thây, để rồi sẽ tự sinh khởi lên. Hoặc chẳng có đắng tạo 
hóa nào và đo chăng có nương vào Pháp làm thành Tác Nhân để làm cho sinh khởi lên được. 
Có nghĩa là một khi đã hội đủ Nhân Duyên rồi thì quả báo át hắn hiện khởi là theo lẽ thường 
nhiên. Tuy nhiên đã không có trình bày đến mãnh lực của những Duyên ấy, tức là việc giúp 
đỡ ủng hộ của những Duyên ấy, đã được hiện hành do bởi theo mãnh lực của Nhân (Hetu) 
cũng có, của Cảnh (Агаттапа) cũng сб, của Trưởng (Adhipati) cũng có v.v. 


Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Paccaya sãmagøï paficca samam saha ca 
paccayuppannadham me uppādetīti = Paficcasamuppädo - Bát luận từ nhóm Pháp Nhân 
nào, có Vô Minh v.v. cho đến Sinh, thường làm cho Pháp Quả có Hành v.v. cho đến Não Hại 
liên tục đều đặn cùng khởi sinh lên bởi đo nương vào sự nhất të từ nơi Duyên hữu quan với 
các Pháp Nhân ấy; chính vì thế nhóm Pháp Nhân ấy mới được gọi tên là Liên Quan Tương 
Sinh. Một trường hợp khác nữa: Рабсса samam saha са upajjatfi etasmati = Paficca 
samuppädo - Pháp Quả có Hành v.v. một khi đã được nương vào việc cùng nhau tựu hội từ 
nơi Duyên rồi, và thường liên tục đều đặn cùng khởi sinh lên bởi do nương vào các Pháp 
Nhân có Vô Minh v.v.; chính vì thế những thể loại Pháp Nhân có Vô Minh v.v. mới được gọi 
tên Liên Quan Tương Sinh; tức là Vô Minh v.v. cho đến Sinh. 

Câu Chú Giải từ ngữ Naya: Nīyati ñayattti = Nayo - Việc trình bày cần phải hiểu biết 
do bởi các bậc Hiền Trí (Pandita); chính vì thế mới được gọi tên Phương Pháp. Рабссаѕа 
muppäde desito nayo = Paficeasamuppädanayo - Phương Pháp Đức Phật lập ý khái thuyết 
trong Liên Quan Tương Sinh, được gọi tên Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. 


+ Còn việc trình bày Nhân Quả thể theo Phương Pháp từ nơi Phát Thú, đó là việc trình 
bày cho được biết rằng tất cả các sự vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng hiện bày trong Thé 
Gian này, dëu là Nhân Quå liên quan vói nhau môt cách thích hop. Chàng thé nào có viêc 
hiện khởi lên mà không có liên quan với Nhân Quả được; luôn cả có việc trình bày đến mãnh 
lực những Duyên ấy, tức là việc giúp đỡ ủng hộ của những Duyên ấy, đã được hiện hành do 
bởi theo mãnh lực của Nhân (Hetu) cũng có, của Cảnh (Arammana) cũng có, của Trưởng 
(Adhipati) cũng có, v.v. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Мапарракагапі thànãni paccayä cfathãti = 
Patthanam - Tất са các Duyên làm thành tác nhân mà có mãnh lực do bởi những thể loại 
khác nhau, như có mãnh lực Nhân, mãnh lực Cảnh, v.v. hiện hữu trong kinh điển này; chính 
vì thế quyên kinh điển này mới được gọi tên Phát Thú. Tức là quyên kinh điển trình bày đến 
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24 Duyên. Ра{{ апе desito nayo = Patthananayo - Phuong Pháp Đức Phật lập ý khải thuyết 
trong Phát Thú, được gọi tên Phương Pháp Phát Thú. 

Kë từ phần Pali chỗ nói rằng Ubhayam pana vomissetvã papañcenfi асагіуа - Сас 
bậc Giáo Thọ Sư đã giải thích xen lẫn hai Pháp này, có nội dung lập ý đến việc trình bày Liên 
Quan Tương Sinh của Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ 
(Sammohavinodant Atthakathã) bằng cách rút láy mãnh lực của các Duyên ấy kết hợp lại 
để trình bày; chăng hạn như đã trình bày răng: 

+ Trong sự việc Vô Minh làm Nhân cho sinh khởi Phúc Hành có được hai mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Cảnh Duyên (Arammanapaccaya), 2/. Thường Cận Y Duyên (Pakati 
panissayapaccaya). 

+ Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Phi Phúc Hành có được 15 
mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Nhân Duyên (Hetupaccaya), 2/. Cảnh Duyên (Агаттара 
рассауа), 3/. Trưởng Duyên (Adhipafipaccaya), 4/. Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya), 
5/. Đăng Vô Gián Duyên (Samantarapaccaya), 6/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 
7/. Hỗ Tương Duyên (Aññmaññapaccaya), 8/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 9/. Cận Y 
Duyên (Орапіѕѕауарассауа), 10/. Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапарассауа), 11. Tương 
Ung Duyên (Sampayuttapaccaya), 12/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 13/. Vô Hữu 
Duyên (Natthipaccaya), 14/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya), 15/. Bát Ly Duyên 
(Avigatapaccaya). 

+ Vó Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Động Hành có được một 
mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissayapaccaya). 

+ Danh Sắc hiện hành bởi theo Liên Quan Tương Sinh, một khi phân tích Pháp làm 
thành Nhân, làm thành Quả được gọi tên như уйу, là: 

- Pháp làm thành Nhân, tức là Vô Minh v.v. cho đến Sinh; khi kết hợp những 11 thể 
loại này lại thì gọi tên là Pháp Năng Duyên Liên Quan Tương Sinh. 

- Pháp làm thành Quả, tức là Hành v.v. cho đến Lão Mại Tử Vong; khi kết hợp những 
11 thể loại này lại thì gọi tên là Pháp Sở Duyên Liên Quan Tương Sinh. 

Về việc trình bày câu Chú Giải từ ngữ Liên Quan Tương Sinh đã có trình bày rồi, và 
đó là lập ý chỉ lẫy Pháp làm thành Nhân. 

Nếu sẽ trình bày cho có được Pháp làm thành Pháp Quả có được như уду, là: Рассауат 
paficcasamuppajjafiti = Paf{iccasamuppädo - Pháp nào thường sinh khởi bởi đo Năng 
Duyên, chính vì thế Pháp ấy mới được gọi tên Liên Quan Tương Sinh. Tức là Pháp làm 
thành Quả có Hành, v.v. cho đến Lão Mại Tử Vong. 

Một trường hợp khác nữa: Samuppajjanam = Samuppädo - Việc sinh khởi một cách 
tốt đẹp, tức là sinh khởi theo thứ tự lớp lang; gọi tên là Tương Sinh. 

Yathãsakam paccayam paficca tena avinaäbhävr һиќуа samuppädo = Paficca 
samuppädo - Việc sinh khởi theo thứ tự lớp lang của Pháp nương vào các Năng Duyên của 
mình, và không có xa lìa khỏi các Năng Duyên của mình, mới được gọi tên Liên Quan Tương 
Sinh. Tức là Pháp làm thành Quả có Hành v.v. 
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LỢI ÍCH DUQC ĐÓN NHẬN TỪ VIỆC LIỄU TRI DANH SẮC THEO NHÂN ООА 
QUA PHƯƠNG PHÁP LIÊN QUAN TƯƠNG SINH VÀ PHÁT THÚ 


Trong sự việc Đức Phật lập ý trình bày sự hiện hành tất cả Chúng Hữu Tình, và sự hiện 
hành tất cả các sự vật phi sinh mạng đã hiện khởi lên trong Thế Gian này, là cũng do bởi 
nương vào Nhân Quả hữu quan với nhau qua Phương Pháp từ nơi Liên Quan Tương Sinh và 
Phát Thú đấy; là cũng nhằm để kỳ vọng cho tất cả Chúng Hữu Tình có được sự liễu tri, sự 
hiểu biết trong Nhân Quả, trong sự hiện hữu của tự bản thân mình, chỉ là Danh Sắc chỗ giả 
định rằng là Ta, là Người đang hiện bày đây; vả lại cũng chàng có một đẳng tạo hóa nào đã 
kiến tạo lên; chỉ có Nhân với Quả liên quan với nhau thé theo thực tính thôi; và chăng có Tự 
Ngã, là Ta, là Người, bất luận trường hợp nào cả. Sự liễu tri, sự hiểu biết trong Danh Sắc thé 
theo Nhân Quả như уду, đã là điều quan trọng để sẽ đắt dẫn bậc Trí Giả ấy được vượt thoát 
ra khỏi tất cả các Vòng Luân Hài Khổ Đau, vì lẽ có khả năng đoạn lia được Hữu Thân Kiến 
(Sakkãyadifthi) và Hoài Nghỉ (Уісікіссһа) với luôn cả Thường Kiến (Sassataditthi) và 
Đoạn Kiến (Ucchedadifthi); vả lại Vô Hữu Kiến (Natthiditthi), Vô Nhân Kiến (Ahetuka 
ditthi), Vô Hành Kiến (Akiriyadiftthi) cũng được điệt mất vừa theo thích hợp đối với sự liễu 
tri của mình. Đề cập đến là sự liễu tri sinh khởi bởi do nương vào việc nghiên cứu học hỏi, 
việc lắng nghe, mà đã được gọi là Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường (Sutamayapaññ8) thì 
thường có khả năng đoạn lia được những thé loại Hữu Thân Kiến và Hoài Nghị, v.v. với việc 
Nhất Thời Phóng Khí (Tadañgapahãna), tức là nhất thời đoạn lia trong từng mỗi sát na. 
Sự liễu tri sinh khởi bởi do nương vào việc tư duy, quán sát và nghiên cứu tìm tòi Nhân Quả 
với tự bản thân, chỗ được gọi là Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường (Cintãmayapañãñä) 
thường có khả năng đoạn lia được những thé loại Hữu Thân Kiến và Hoài Nghị, v.v. với việc 
Giải Trừ Phóng Khí (Vikkambhanapahãna), tức là chế áp kìm hãm trong những thời gian 
lâu dài. Và sự liễu tri sinh khởi bởi do nương vào việc thực hành Minh Sát Tuệ (Уіраѕѕапа) 
thuận tùng theo Tuệ Văn hoặc Tuệ Tư, chỗ được gọi là Tuệ Tu Như Nguyện Dĩ Thường 
(Вһауапатауарайӣя) thường có khả năng đoạn la được những thé loại Hữu Thân Kiến và 
Hoài Nghị, v.v. với việc Trừ Diệt Phóng Khí (Ѕатиссһедараһапа), tức là đoạn lia được 
một cách kiên định. 

Nếu sẽ trình bày tỷ dụ đối chiếu sự liễu tri ở trong Danh Sắc thể theo Nhân Quả như 
đã vừa đề cập đến, thì Tuệ Văn cũng chính là Trí Tuệ của Bậc có sự liễu tri trong Liên Quan 
Tương Sinh và Phát Thú bởi do nương vào việc nghiên cứu học hỏi, hoặc việc lắng nghe. 

Tuệ Tư một khi theo đạo lộ của Hiệp Thế thì chính là Trí Tuệ của bậc tư duy tìm tòi, 
kiến tạo lên những của cải vật chất; chăng hạn như chế tao ra máy bay, radio điện thoại, v.v. 
Một khi theo đạo lộ của Giáo Pháp thì đó chính là Trí Tuệ của Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc 
Độc Giác. Tuệ Tu sinh khởi bởi do nương vào Tuệ Văn thì đó chính là Trí Tuệ của tất cả các 
Bậc Vô Sinh Thinh Văn Giác. Tuệ Tu sinh khởi bởi do nương vào Tuệ Tư thì đó chính là Trí 
Tuệ của Bậc Chánh Đăng Giác và Bậc Độc Giác. Sự liễu tri, sự hiểu biết trong Danh Sắc thé 
theo Nhân Quả làm thành Tuệ Văn, Tuệ Tư và Tuệ Tu. Những cả ba thể loại này, nếu như 


= ёз = 


liệt kê vào ở trong Minh Sát Trí (Vipassanañana) thường có được hai thê loai, đó là: Tuệ 
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Phân Biệt Danh Sắc (N ãmarũpaparicchedañana) và Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh 
(Paccayapariggahañana). Và nếu như liệt kê vào trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøa) 
cũng có được hai Thanh Tịnh, đó là: Kiến Thanh Tịnh (Dit(hivisuddhi) và Đoạn Nghỉ 
Thanh Tịnh (Kankhävitaranavisuddbhi). 

Bậc đã có được sự hiểu biết thuần tịnh trong Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú 
thường được chứng đạt đến một cách trực tiếp tàng Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh ấy là Đoạn 
Nghi Thanh Tịnh. Đối với việc chứng đạt đến Tuệ Phân Biệt Danh Sắc ấy là Kiến Thanh 
Tịnh, là cũng vì bậc đã được liễu tri trong Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú áy ròi, thiết 
yếu phải được liễu tri môt cách ró ràng ở trong vẫn đề Danh Sắc ду vậy. Với lý do này, Tuệ 
Phân Biệt Danh Sắc áy là Kién Thanh Tinh mói được liệt kê một cách hoàn hảo. Theo nhu 
vừa đề cập đến đây, trình bày cho được thấy rằng Bậc đã tu tập cho đến thành tựu viên mãn 
Bậc Thánh Nhân và đã vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi Khô Đau, thì sẽ bắt liễu tri đến su 
hiện hành của Danh Sắc theo Phuong Pháp Liên Quan Tương Sinh hoặc Phát Thú do bởi Tu 
Tập Như Nguyện Dĩ Thường (Вһауапатауа) át hắn là không có vậy. Tuy nhiên Bậc đã có 
được sự liễu tri cả hai Phương Pháp ấy quả thật duy nhất chỉ có Bậc Chánh Đăng Giác, và 
ngoài Bậc Chánh Đăng Giác ra, còn tất cả các Bậc Thánh Nhân được tính kë từ Bậc Thất Lai 
trở đi cho đến Bậc Độc Слас thì thường duy nhất chỉ có liễu tri sự hiện hành của Danh Sắc đo 
bởi Tu Tập Như Nguyện Dĩ Thường theo Phương Pháp của Liên Quan Tương Sinh thôi. Có 
nghĩa là một khi hành giả tu tập và đã chứng đạt đến Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh v.v. cho đến 
Tuệ Thuận Tùng (Апшотайара) thường có được liễu tri sự hiện hành của Danh Sắc làm 
thành Nhân làm thành Quả hữu quan với nhau thể theo Liên Quan Tương Sinh hết cả thấy. 
Tuy nhiên sự liễu trí ở khoảng giữa và có khả năng trình bày cho người khác được lắng nghe 
một cách tỷ my vi tế thì thiết yếu cần phải nương vào nền tảng Pháp Học (Pariyatti 
dhamma). Nếu như đã khiếm khuyết nền tảng Pháp Học rồi, thì cho đù là Bậc Độc Giác di 
nữa cũng không có khả năng trình bày sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình thể theo 
Phương Pháp từ nơi Liên Quan Tương Sinh một cách tỷ my vi tế được. 


GIẢI THÍCH VIỆC HIỆP TRỢ GIỮA NĂNG DUYÊN VÀ SỞ DUYÊN THẺ THEO 
PHƯƠNG PHÁP TỪ LIÊN QUAN TƯƠNG SINH MỘT CÁCH MÃN TÚC 


L АУІЈЈАРАССАҮА ЅАМКНАВА SAMBHAVANTI 
(VÔ MINH LÀM DUYÊN HÀNH KHỞI SINH) 


Cả Tam Hành thường hiện khởi lên bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân. Từ ngữ 
Ауіјја (Vô Minh) khi chiết tự ra có được hai từ ngữ, đó là: А + Уіјја. А dịch nghĩa “Vô, 
không” hoặc “đối nghịch lại”. Vijjā dịch nghĩa “Minh, liễu tri” hoặc Trí Tuệ (Paññã). Khi 
kết hợp vào nhau thì dịch nghĩa “Vó Minh, bắt liễu tri”, hoặc Pháp chủng hiện hành đối nghịch 
với Trí Tuệ; tức là Tâm Sở S1. 

Như có câu Chú Giải trình bày là: Catusaccadham тат уійабракаќат karotīti = 
Vijja - Pháp chủng nào làm thành Bậc liễu minh được Tứ Thánh Đề, và thành Bậc đã làm 
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cho Tứ Thánh Đề được hiện khởi lên; chính vì thế gọi tên Pháp chủng ấy là Minh. Là Tâm 
Sở Trí Tuệ. | 

Vijja patipakkhati = Avijja - Pháp chủng hiện hành đối nghịch với Trí Tuệ; chính vì ' 
thế gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh. 

Hoặc là: Avindiyam vindattti = Avijjã - Pháp chúng thường có được Ác Hạnh Pháp 
ở nơi không đáng phải có; chính vì thế gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh. 

Hoặc là: Vindiyam na vindatīti = Avijjã - Pháp chủng thường không có được Thiện 
Hạnh Pháp ở nơi đáng phải có; chính vì thế gọi tên Pháp chúng ấy là Vô Minh. 

Нойс là: Ауіјјатапе javāpetīti = Avijjã - Pháp chủng làm thành người kiến chấp sai 
lầm trong Pháp Chế Định, như có người nam, người nữ v.v. do bởi không có hiện bày thé theo 
thực tính; chính vì thế gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh. 

Hoặc là: Уіјјатапе na javāoetīti = Avijja - Pháp chủng làm thành người bát liễu tri 
trong Pháp Siêu Lý, như có Uẫn, Xứ v.v. do bởi có hiện bày thể theo thực tính; chính vì thế 
gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh. 

Hoặc là: Viditabbam aviditam karotīti = Avijja - Pháp chủng bất liễu minh Pháp 
đáng được liễu tri, như có Tứ Thánh Đề v.v. chính vì thế gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh. 
Và hết tất са Vô Minh này đây, tức là Tâm Sở Si. 

[Chú thích: Từ ngữ Ауіјја dịch nghĩa là Vô Minh, hoặc “bất liễu tri”, tức là bất liễu 
tri Tứ Thánh Đề; và cũng còn được giải thích là Antavirahite samsāre satte javäpeti - Pháp 
chủng làm thành tác nhân khiến cho tất cả Chúng Hữu Tình cứ mãi trôi lăn trong Vòng Luân 
Hồi vô tận. Một khi Vô Minh được tận điệt thì Minh khởi sinh, sự hiểu biết sáng suốt, thì tất 
cả các tác nhân đều được tận diệt; như trường hợp Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc Giác và 
các Bậc Thánh Alahán Vô Sinh]. 


VIỆC ВАТ LIỄU TRI THẺ THEO CHÂN LÝ СОА УО MINH ĐÂY 
HIỆN HỮU TRONG TÁM BIEËU, Đó Là: 


1. Dukkhe añãnam (Bắt Tri Khổ Đệ): Bắt liễu tri trong Khổ Đau. 

2. Dukkhasamudaye añãnam (Bắt Tri Tập Рё): Bắt liễu tri Nguyên Nhân làm cho 
sinh khởi Khổ Đau. 

3. Dukkhanirodhe añãnam (Bát Tri Diệt Рё): Bắt liễu tri Pháp làm cho diệt tắt từ 
nơi Khô Đau. 

4. Dukkhanirodhagäminipafipadäya añãnam (Bắt Tri Đạo Đá): Bát liễu tri đạo lộ 
làm cho chứng đạt đến sự diệt tắt Khô Đau. 

5. Pubbante añãnam (Bát Tri Quá Khú): Bắt liễu tri trong Uán, Xứ, Giới thời Quá 
Кїї. 

6. Aparante añãnam (Bát Tri Vi Lai): Bát liễu tri trong Ойп, Xứ, Giới thời Vị Lai. 

7. Pubbantāparante añanam (Bát Tri Quá Khứ Vị Lai): Bát liễu tri trong Uẫn, Xứ, 
Giới trong thời Quá Кі và VỊ Lai. 
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8. Idappaccayatapaticcasamuppannesu dhammesu añãnam (Bát Tri Y Thứ Liên 
Quan Tương Sinh): Bát liễu tri trong Danh Sắc sinh khởi lên do bởi nương vào tác nhân làm 
cho khởi sinh thể theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. 


1. Bất Tri Khô Đề (Dukkhe añãnam): Bắt liễu tri trong Khổ Đau, đó là: 

Theo lẽ thường nhiên thì tất cá Chúng Hữu Tình sinh trú trong Thế Gian này, bất luận 
một ai cũng sẽ phải tiếp xúc với sự già nua lão mại, sự óm đau bệnh hoạn, sự chết chóc tử 
vong, sự khổ tâm buồn lòng, sự khóc lóc than thở, sự xa lìa vật yêu thương thích chuộng, việc 
phải tiếp xúc với vật bát khả lân ái, việc bất thành tựu thể theo sở nguyện, sự phiền muộn bận 
lòng v.v. Những thể loại này đều toàn là sự khổ đau hết cả thây, và khó có một ai sẽ tránh 
thoát khỏi được, vả lại sẽ phải đón nhận nhiều hoặc ít tùy theo thích hợp đối với vị trí của 
mình. Tuy nhiên trong tất cả những thể loại khổ đau sai khác này, cả hai gồm việc Sinh và 
việc Tử đây là Nhất Định Khổ Uấn, không có việc miễn trừ đối với một al, cho dù sẽ được 
sinh làm Người ở Bậc Thượng Lưu, Hạ Lưu; hoặc sẽ được sinh làm thành Chư Thiên, Phạm 
Thiên đi nữa; cũng sẽ phải tiếp xúc đều nhau hết cả thấy. Đối với những thể loại như sự già 
nua lão mại, sự ốm đau bệnh hoạn, sự khổ tâm buồn lòng, sự khóc lóc than thở, sự xa lìa vật 
yêu thương thích chuộng, việc phải tiếp xúc với vật bất khả lân ái, việc bất thành tựu thé theo 
sở nguyện, sự phiền muộn buồn lòng v.v. đây cũng vẫn là những sự khó đau, thế nhưng không 
nhất thiết sẽ phải sinh khởi đối với tất cả mọi người. Chăng hạn như trong tất cả các nhóm 
Chúng Chư Thiên (loại trừ Chúng Chư Thiên Tứ Đại Thiên Vương bậc thấp) thì cả hai gồm 
sự già nua lão mại và sự ốm đau bệnh hoạn đây đã không có hiện bày; tuy nhiên những sự 
khó đau khác khác cũng thường luôn phải đón nhận tùy theo nhiều hoặc ít tương tự như nhau. 
Đối với nhóm Phạm Thiên cho dù quả thật sẽ vượt thoát khỏi biết bao sự khó đau khác khác 
đi nữa, tuy nhiên khó đau trọng yếu là việc Sinh và việc Tử cũng vẫn không trốn thoát 
khỏi được. 

Những sự khổ đau như đã vừa đề cập ở tại đây, cho dù tất cả Chúng Hữu Tình đã phải 
đón nhận trong Quá Khứ đi nữa, đang phải đón nhận trong Hiện Tại đi nữa, và sẽ phải đón 
nhận trong Vị Lai đi nữa; tuy nhiên tất cả Chúng Hữu Tình ấy cũng không tự cảm nhận thấy, 
và cũng không giật mình hoảng sợ đối với những sự khô đau đấy; vả lại cứ vẫn còn mải đắm 
say vui thích trong cả sáu Cảnh Dục Trần. Được Кё đến là dám say trong con cháu, chồng 
vợ, cha mẹ, với cả anh em quyến thuộc; dám say trong cả lợi lộc, danh vi, trú xứ, cùng với 
các vật dụng tiêu dùng. Cũng ví tựa như đàn vịt gà đã bị người chủ bắt lẫy nhốt bỏ trong 
chuồng trại, để rồi sẽ phải láy đem đi giết; thế nhưng những đàn vịt gà này cũng chẳng có tự 
cảm nhận thấy răng mình sẽ phải bị giết. Trong sát na đang bị nhốt trong chuông trại thì cứ 
mài mê lăng xăng lích xích, đánh đá nhau, căn mó nhau, và cứ vẫn mài giành giật với nhau 
từng miễng ăn vật thực; chăng hạn như уду, là cũng chỉ vì cứ vẫn mái mê muội, và cũng chăng 
có hiểu biết rằng mình đang ở trong cảnh khổ đau ấy vậy. Điều này như thế nào, thì tất cả 
Chúng Hữu Tình cứ vẫn mải đắm say vui thích trong các Cảnh Dục Trần như đã vừa đề cập 
đến; là cũng vì bất liễu tri trong những sự khổ đau, và rằng những thể loại này đích thị chính 
là sự khổ đau cũng dường như thé á йу. 


286 


Ngay cả trong thời kỳ này, với nën khoa học đang phát triển tiễn bộ như thế nào đi 
nữa, tuy nhiên với phương pháp để sẽ không làm cho đã có sinh rồi sẽ còn phải bị già, bệnh 
và chết ấy, thì quả thật khoa học ngày nay cũng bó tay và cũng không có khả năng để mà 
trông mong dàng cho thực hiện để được thành tựu một cách hoàn háo. Phương pháp để sẽ 
làm cho thoát khỏi sự sinh lão bệnh tử đây, chỉ có duy nhất hiện hữu ở trong Phật Giáo thôi; 
và chính vì thế tất cả các Bậc Trí Tuệ mới nỗ lực tầm cầu con đường tu tập ngõ hầu làm sao 
cho được thoát ra khỏi những sự khổ đau ấy vậy. Cũng như đã có kệ ngôn trình bày rằng: 


Patthenti muccitam santa Samsārā bhayabheraväa 
Đujjanã modamānāva Vatfanti bhavasäøare 
Bậc Hiền Triết (Sappurisa) đã trông thấy điều tác nghiệt ở trong sắc thân, đã không 
còn có sự bám chặt giữ lấy, và có Trí Tuệ mục kích những thê loại này ở thời vị lai; liền có 
sự giật mình hoảng sợ và có sở nguyện cầu sẽ vượt thoát ra khỏi việc sinh tử luân hồi trong 
31 Cõi Giới chàng có điểm chặng cuối cùng với việc sinh lão bệnh tử quả là điều nguy hại 
đáng kinh sợ. Còn đối với kẻ Phi Hiền Triết (Asappurisa) thì chăng có nghĩ tưởng đến, và 
cũng bắt mục kích việc sinh lão bệnh tử, vả lại còn có sự đắm say bám chặt trong những Cảnh 
Dục Trần này, có sự mảng vui với những Cảnh có sắc, thinh, khí, vị, xúc làm đối tượng, và 
tư duy nghĩ tưởng đến ở trong các Sinh Hữu sánh tợ như lòng đại đương, thì ắt hắn phải sinh 
tử luân hài trong 31 Cõi Giới, và cứ mãi thường luôn luân chuyển di dịch từ Cõi Giới này đến 
Cõi Giới khác. 
Với lời giải thích như đã vừa đề cập tại đây, đó là việc giải thích trong sự bát liễu tri 
trong Khổ Đau (Bắt Tri Khô Рё). 


2. Bất Tri Tập Dé (Dukkhasamudaye añãnam): Bát liễu tri Nguyên Nhân làm cho 
sinh khởi Khổ Đau, đó là: 

Những sự khổ đau bao gồm các sự việc sinh lão bệnh tử v.v. một khi cùng kéo nhau đi 
tìm cái nguyên nhân đầu tiên đã làm cho khởi sinh những thể loại khổ đau này, thì sẽ được 
liễu tri rằng chính là Tham Ái (Lobha), tức là sự ham muốn, sự hân hoan duyệt ý, sự mãn ý 
hài lòng, sự mê muội đính mắc; và đấy đích thị chính là cái nguyên nhân đầu tiên vậy. Vì lẽ 
thường nhiên hết tất cả mỗi con người trong Thế Gian này đã phải tích cực nỗ lực với nhau 
để tác hành biết bao sự việc, ở cả hai phía tốt và xấu, ngõ hầu tùy tầm tùy tứ cho có được 
những đối tượng đáng hân hoan đuyệt ý, đáng sở cầu sở nguyện, cho dù sẽ phải cực thân khổ 
trí biết là chừng nào đi nữa, cũng vẫn không thối chí nản lòng, cũng chỉ hăng mong kỳ vọng 
cho được thành tựu trong các sự việc mà mình đã có tác hành, đã có tạo tác; và thế rồi cũng 
sẽ có được điều mà mình đã đắc kỳ sở nguyện. Thế nhưng tất cả những con người ấy đã không 
tự tìm thấy để được nhận thức rằng mình đã bị rớt ở đưới mãnh lực của Tham Ái (Lobha) 
chính là người đã sắp bày cho mình phải bị vất vá khó nhọc, lao tâm khó lực với mãnh lực: 

- từ nơi Sắc Ái Dục (Rũpatanhã) có sự hân hoan duyệt ý trong những sắc màu; 

- từ nơi Thinh Ái Dục (Saddatanbä) có sự hân hoan duyệt ý trong các âm thanh; 

- từ nơi Khí Ái Dục (Gandhatanh8) có sự hân hoan duyệt ý trong các khí hơi; 
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- từ nơi Vi Ái Dục (Каѕаѓарһа) có sự hân hoan duyệt ý trong các mùi vị; 

- từ nơi Xúc Ái Dục (Photthabbatanhä) có sự hân hoan duyệt ý trong các việc tiếp 
xúc đụng chạm; 

- từ nơi Pháp Ái Dục (Dhammatanhä) có sự hân hoan duyệt ý trong các việc tư duy 
nghĩ tưởng. 

Tham Ái là sự khao khát ham muốn, là sự duyệt ý vừa lòng ở trong sắc, thinh, khí, vị, 
xúc v.v. chỗ mà ta nghĩ tưởng rằng sẽ đem lại sự an lạc hạnh phúc, và đích thị chính những 
thê loại này đã làm thành Nhân; và việc tích cực nỗ lực bằng với Thân, bằng với Lời để cho 
có được những điều này, đã làm thành Quả. Hơn thế nữa, ngay trong sát na đang tích cực nỗ 
lực Ấy, át hàn phải bị đón nhận sự vất vả khó nhọc, sự lao tâm khó lực; chính đây đều toàn là 
sự khó đau, và đây cũng là Quả phải bị đón nhận từ nơi việc tích cực nỗ lực đã trở lại làm 
thành Nhân một lần nữa. Vả lại, néu giả như việc tích cực nỗ lực ау đã hiện hành một cách 
có chừng mực, thì những sự khổ đau mà phải bị đón nhận cũng sẽ hiện hành một cách có 
chừng mực tương xứng. Và nếu giả như việc tích cực nỗ lực khói lên nhiều độ chừng bao 
nhiêu thì việc phải đón nhận sự khổ đau cũng sẽ khởi lên nhiều bằng chừng đấy vậy. 

Lại nữa, nếu như việc tích cực nỗ lực đã hiện hành trong đạo lộ Thiện Hạnh, chàng 
han như nó lực tác hành các Thiện Sự có Xà Thí, Trì Giới, Tu Tập; ngõ hầu cho có được sự 
an lạc cùng tột, phát sinh lên ngay trong kiếp sống này và luôn cả ở kiếp sống sau. Việc tác 
hành Thiện Sự có sự kỳ vọng như vậy, thì cũng được tính là tác hành với mãnh lực Tham Ái 
đã làm thành Nhân cho phải bị đón nhận sự khô đau khởi sinh lên, và đây chính là sự vất vả 
khó nhọc ở cả Thân và Tâm. Trong sát na đang khi tác hành và một khi đã tử vong lìa khỏi 
kiếp sống này; thế rồi cũng lại tiếp tục phải bị đón nhận sự khổ đau ở trong kiếp sống sau nữa, 
và điều ấy chính là sự việc sinh lão bệnh tử. Tuy nhiên người đang bị đón nhận sự khó đau 
đây, thì thường khi lại có được sự kham nhẫn, do bởi nhận thấy rằng ấy là thuộc lẽ thường 
nhiên. Thế nhưng, lại chẳng có nghĩ đến rằng sự việc sinh lão bệnh tử ду, khó Thân khổ Tâm 
ау v.v. mà minh đang phải đón nhận đây, và sẽ còn tiếp tục phải bị đón nhận nữa ở thời vị lai, 
đây chính là Quả sinh khởi từ nơi Tham Ái đã làm thành Nhân. 

Nếu như việc tích cực nỗ lực đã hiện hành trong đạo lộ Bát Thiện Hạnh, chăng hạn 
như những thể loại Sát Tử, Thâu Đạo, Tính Dục Tà Hạnh, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác 
Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, Ат Ти, v.v. ngõ hầu cho có được của cải tài sản, vàng bạc dùng 
để cung ứng cho sự vưi thích lạc thú đối với mình. Việc tao tác những Ác Hạnh như đã vừa 
đề cập đến đây, thì cũng được tính là tạo tác với mãnh lực Tham Ái, và đã làm thành Nhân 
cho phải bị đón nhận sự khổ đau khởi sinh lên ngay trong kiếp sóng này và luôn cả ở kiếp 
sống sau. Sẽ nói rằng trong kiếp sống này thì thường phải bị đón nhận sự khó đau một cách 
nghiêm trọng cả về Thân và Tâm; tức là có thể bị khiến trách và khinh miệt từ nơi các bậc 
Hiền Triết, hoặc có thể bị người ta bắt và phải bị thọ hình phạt theo luật pháp nhà nước, hoặc 
có thể sẽ phải bị trừng phạt cho đến mức thụ khổ án quyết tử hình. Những thể loại này đều 
toàn là khổ đau mà phải bị đón nhận một cách “Ác Nghiệp đưa đến Quả Phược hién hiện nhãn 
tiền”. Nếu như người ấy đã tử vong, thì sẽ còn tiếp tục phải bị đón nhận sự khó đau một cách 
nghiêm trọng nữa ở trong kiếp sống vị lai; tức là phải đi tái sinh thành Hữu Tình Địa Ngục, 
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hoặc thành hàng Nga Quý cũng có, hoặc thành hàng Bàng Sinh cũng có. Và nếu như đã tái 
sinh vào bất luận một nhóm nào ở trong Tứ Khô Thú rồi, thì thường rất Ít có hy vọng dé sẽ có 
được tái sinh trở lại làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên; và đấy chính là điều rất đáng kinh 
sợ hãi hùng. Dù cho đã là như thế, thế nhưng tất cả Chúng Hữu Tình vẫn cứ mải đua nhau sỉ 
mê dàn độn dưới mãnh lực của Tham Ái, và không tự hiểu biết rằng chính Tham Ái đây, là 
cái nguyên nhân đầu tiên đã làm cho phải bị đón nhận những sự khổ đau. 

Cũng ví như một con cá đã trông thấy miếng mỗi móc đính ở cuối lưỡi câu rồi, tuy 
nhiên chỉ có sự hiểu biết rằng “minh sẽ cần phải ăn miếng môi ấy thôi”, và chăng có hiểu răng 
“mình sẽ phải bị nhận lãnh một điều nguy hiểm nào đây”. Khi há miệng đớp lẫy miếng mài 
rồi, thì bị lưỡi câu móc đính vào miệng và phải thọ lãnh sự khổ đau thi đĩ khốc hình nghiêm 
trọng muôn vàn; hơn nữa lại còn bị người thả lưỡi câu ấy, (йт lấy và giết đi để làm thành vật 
thực cho mình. Điều này như thế nào, thì tất cả Chúng Hữu Tình phải thọ lãnh sự khổ thân, 
khổ tâm với biết bao trường hợp, nhiều cũng có, ít cũng có, bởi do việc tích cực tầm cầu sự 
an lạc đến cho mình với mãnh lực từ nơi Tham Ái cũng tương tự như nhau. 

Lại nữa, tát cả Chúng Hữu Tình cho dù sẽ phải luân hồi sinh tử không thể nào đếm kể 
xiết trải qua với bao kiếp sống đi nữa, tuy nhiên những Chúng Hữu Tình ấy cũng vẫn không 
có sự chán ngán dù chỉ một chút ít. Tất cả cứ vẫn mài hân hoan duyệt ý trong từng mỗi kiếp 
sống của mình đang hiện hữu hết cả Һау. Chàng kë là sẽ được thọ sinh thành Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên; mà ngay cả sẽ tái sinh thành nhóm Hữu Tình Bàng Sinh, và cho chí đến 
tận cả loài dòi ở trong hàm phần đi nữa, thì cũng vẫn mải duyệt ý vui thích ở trong cảnh trạng 
sinh sống của mình tương tự như nhau. Sự việc là như vậy, cũng vì tất cả Chúng Hữu Tình 
hiện hữu trong thế gian này có Ái Dục (Tanhã) đã là bạn lữ thân thích chuc chờ để cung 
phụng và làm thỏa mãn cho mình, mới làm cho tất cả Chúng Hữu Tình ấy chàng có chán ngán 
đối với việc Sinh trong từng mỗi kiếp sống, mà đấy lại là căn nguyên của hết tất cả khối Khổ 
ар. Hơn nữa, chẳng nhận thấy rằng những khối Khổ Uån của mình đang tiếp xúc đây, đích 
thị cũng chính do bởi Ái Dục là cái nguyên nhân đầu tiên. Tương tự như một con chó mảng 
vui với khúc xương bò mà chẳng còn có chút thịt, là bởi do nương vào nước miếng của chính 
mình như thế nào; thì tất cả Chúng Hữu Tình đang thụ hưởng Cảnh Dục Trần, và đang phải 
chịu đựng một cách không có sự chán ngán với biết bao thống khó mà bản thân đang có được 
tiếp xúc, là cũng do bởi mãnh lực từ nơi Ái Dục hiện hữu trong Uán Giới Tính của chính mình 
dường thế ấy. Còn các sự việc làm thành công cụ để cho khởi sinh lên sự vui thích dính mắc, 
thì đó chỉ là những Cảnh đối tượng thuộc thành phần phối hợp làm cho Ái Dục sinh khởi và 
tăng trưởng lớn mạnh lên ngần ấy thôi. Với lý do này, Đức Phật mới lập ý nói rằng đích thị 
chính Ái Dục đây, đã là người lôi kéo tất cả Chúng Hữu Tình, để làm cho không được vượt 
thoát ra khỏi Vòng Luân Hài. Như Ngài đã có trình bày rằng: 


Tanhãdufiyo puriso Dưhamaddhäna samsäram 
Itthambhävaññathabh ayam  Samsäram nãtivattati 
Với kẻ đã có Ái Dục làm bạn lữ thì cuộc viễn du cứ luôn mải tiếp tục từ kiếp sống này 
đến những kiếp sống khác, và như thế cứ đi mái đi mải ở trong các kiếp sống ấy, йё rồi chắng 
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có khà nàng dé vuot thoát ra khói Vòng Luân Hồi kéo dài vô tận; cũng bởi do sự làm thành 
kẻ có Ái Dục làm bạn lữ. Còn đối với bậc đã vượt thoát ra khỏi Tham Ái rồi, hoặc bậc đang 
tác hành với bao công việc mà chắng có hiện hành với mãnh lực của Tham Ái, thì át hắn sẽ 
vượt thoát khỏi hết tất cả mọi thống khổ. Hoặc nhỡ như vẫn chưa được thoát khỏi, thì khi 
tiếp xúc với sự khổ đau ấy cũng chỉ là hiện hành theo lẽ thường nhiên, tức là chỉ có sinh lão 
bệnh tử ngần ấy thôi; và sớm muộn rồi cũng có khả năng để sẽ vượt thoát ra khỏi mọi thống 
khó. Với lý do này, Đức Thế Tôn mới lập ý khải thuyết rằng: 


Tanhãya jãyate soko Tanhãya jãyate bhayam 
Tanhãya vippamutfassa Natthi soko kuto bhayam 
Sự sầu khó thường sinh khởi bởi do Ái Dục làm Nhân. Bao tai họa cũng thường sinh 
khởi bởi do Ái Dục làm Nhân. Sự sầu khổ thường không có đối với Bậc đã vượt thoát ra khỏi 
Ái Dục rồi. Khi sự sầu khổ đã không còn, thì nhất định bao tai họa cũng chăng thể nào còn 
hiện hữu. 
Với lời giải thích như đã vừa đề cập ở tại đây, đó là việc giải thích trong sự bát liễu tri 
Nguyên Nhân làm cho sinh khởi Khổ Đau (Bắt Tri Tập Рё). 


3. Bắt Tri Diệt Рё (Dukkhanirodhe айяпат): Bất liễu tri Pháp làm cho diệt tắt từ 
nơi Khô Đau, đó là: 

Sự sinh hoạt tất cả Chúng Hữu Tình luân hồi sinh tử trong những cả 31 Cõi Giới đây, 
đều đã rơi vào ở trong khối Khổ Uẫn; cho dù người ấy sẽ được thọ sinh làm Người Thượng 
Lưu, Hạ Lưu; hoặc đã tái sinh trong Cõi Khổ Thú, Cõi Thiện Thú đi nữa, thì cũng phải bị tiếp 
xúc với biết bao khô đau, có sinh lão bệnh tử v.v. Với lý do này, Đức Phật mới không có lập 
ý ca ngợi khuyến khích tất cả Chúng Hữu Tình khả huấn luyện trong sự việc sinh lão bệnh tử, 
ở trong các tầng Cõi Giới cao, hoặc thấp, hoặc luôn cả làm Người Thượng Lưu, Hạ Lưu; mà 
Ngài chỉ có lập ý hướng dẫn về một đạo lộ để làm cho tất cả Chúng Hữu Tình ấy cùng nhau 
được thoát ra khỏi сас Cõi Giới ấy hết са thấy. 

Phần là vật đáng ghê tởm đối với hết tất cả mọi người, cho dù phán ấy sẽ phát sinh từ 
nơi vật thực có giá trị tinh lương cao quý, chàng han nhu bơ sữa, phó mát, heo, vit, gà, v.v. 
hoặc sẽ phát sinh từ nơi vật thực có giá trị thấp hèn ty liệt, chắng hạn như cua ướp muối, cá 
khô mặn v.v. đi nữa; thì các vật ấy cũng đều đáng ghê tởm hết cả thấy, và không có một ai 
tán thán và ca ngợi rằng là tốt đẹp hết cả. Tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú trong các Cõi Giới 
cũng tương tự như nhau. Tất cá các Bậc Hiền Trí (Pandita) có Bậc Chánh Đăng Giác v.v. 
chàng có một ai ca ngợi và khuyến khích nói tốt về điều ду cả, là vì phải bị rớt vào trong 
những khối Khổ Uân như đã đề cập đến rồi vậy. 

Điều mà tất cả các Bậc Hiền Trí có Bậc Chánh Đăng Giác v.v. tán thán và ca ngợi, làm 
thành vật chí thượng cao quý, đơn nhất chỉ có Níp Bàn thôi. Vì lẽ Níp Bàn có Thực Tính An 
Tĩnh (Santilakkhana), tức là sự an lạc tĩnh trạng la khỏi Ngũ Uán Danh Sắc; bất hữu quan 
hết tất cả với việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc ngửi khí hơi, việc ném mùi vị, việc 
xúc chạm, việc nghĩ suy. Lời huấn từ Bậc Chánh Đẳng Giác đã chứa đựng hết trong cả Tam 
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Tạng có 84,000 Pháp Uẫn (Dhammakhandha), mà Ngài đã kỳ vọng với mục đích nhắm tới 
cũng chính là Vị Giải Thoát (Vimuttirasa) hàm ý duy nhất chỉ có Níp Bàn. Với lý do này, 
Đức Phật mới lập ý miêu tả và tán thán về Níp Bàn với rất nhiều phương cách, và đã có hiện 
bày như vầy: 

Nibbãnam paramam sukham - Níp Bàn có sự an vui tuyệt đối. 

Natthi santi param sukham - Ắt hắn không có sự an lạc nào tột cùng chí thượng hơn 
cả Níp Bàn. 

Nibbana paramam vadanti Buddha - Từng mỗi Bậc Chánh Đẳng Giác đều lập ý nói 
rằng Níp Bàn là Pháp Chí Thượng. 

Cho dù Đức Phật đã thường luôn lập ý tuyên bố về Ân Đức Tịnh Lạc của Nip Bàn, bát 
ké là sẽ lập ý khái thuyết Pháp Thoại với bất luận về vẫn đề nào, ở trong bát luận trú xứ nào, 
và trong từng mỗi lần như vậy Ngài cũng đều lập ý nêu Níp Bàn lên để trình bày trong phần 
cuối cùng của Pháp Thoại đi nữa; thế nhưng tất cả Hội Chúng đã có găng dé thực hành theo 
sự kỳ vọng của Ngài thì cũng chàng có được bao nhiêu, còn số lượng người có việc trau рібі 
thực hành dé làm cho phải luân hồi ở trong từng mỗi kiếp sống luôn cả với tự bản thân mình 
cũng phải đón nhận thì có được rất nhiều, và có số lượng nhiều như thé cát ở trong biển cả 
vậy. Khi dùng tay múc lấy cát ấy lên để ở trong một nắm tay thì số lượng cát hiện hữu ở trong 
một năm tay ấy được sánh tựa như người với tự bản thân thực hành để cho được chứng đạt 
đến Níp Bàn; còn số lượng cát ở trong biển cả ấy được sánh tựa như số lượng người vẫn còn 
có sự màng vui luân hồi ở trong những kiếp sống vậy. Chính vì thế, Đức Thế Tôn mới lập ý 
trình bày rằng: 


Appakã їе manussesu Үе janäpärapämino 
Athäyam itarā раја Trramevänudhävati 
Trong bắt luận những Hội Chúng nào mà có người đạt đến bờ kia, tức là Níp Bàn thì 
có số lượng hy thiểu ít oi. Còn ngoài ra ấy, thì đại đa số thường chỉ có len lỏi ở phía bên bờ 
này, tức là cứ mài luân chuyển trong Vòng Luân Hồi bị thúc phược do bởi Hữu Thân Kiến. 
Một trường hợp khác nữa, được so sánh ví tựa như loài chim kên kên. Theo lẽ thường 
nhiên thì chim kên kên ấy, nếu giả như sẽ có người đi đến loan báo rằng “ở phía bên bờ kia 
có vật thực với chất vị bó dưỡng và có đủ các mùi hương thơm; xin báo cho tất cả nhóm các 
Ngài hãy cùng rủ nhau dë đi đến mà ăn cho được vui sướng đi”. Nhóm chim kên kên đã được 
lắng nghe loại tin tức này rồi, thì cũng sẽ chăng có bất luận một chim kên kên nào có sự hoan 
hy vui thích cả. Thế nhưng, nếu nhỡ như có người đi đến báo rằng “ở chỗ kia có một con chó 
chết, hoặc trâu bò chết, và có nhiều con đang bốc mùi hôi thối rữa; xin hãy cùng rủ nhau để 
đi đến mà ăn cho được no bụng й”. Tin báo như vậy, thì nhóm chim kên kên sẽ có sự vui 
thích duyệt ý, mới vội rủ nhau để đi đến tại nơi ấy ngay tức thì. Điều này được nêu lên để so 
sánh với tất cả các Bậc Hiền Trí có Bậc Chánh Đăng Giác v.v. ở các Ngài đã сб gắng lặp đi 
lặp lại giải thích và huấn hóa đối với tất cả mọi con người cho được kiến thị điều tác nghiệt 
của việc luân hồi sinh tử trong Vòng Luân Hồi đều toàn là đã bị rớt ở trong khối Khô Uân hết 
cả ау; vả lại đã có hướng dẫn đạo lộ để sẽ vượt thoát ra khỏi những khối Khô Сап này, đề 
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cho tất cả con người sẽ thực hành tu tập theo. Thế nhưng, quả thật khó khăn để cho tất cả 
những con người ấy có được sự sùng tín và quan tâm chú ý đến thực tính cốt yếu từ ở những 
lời hướng dẫn dạy bảo này. Tuy nhiên, nếu giả như có người đi đến miêu tả và ca ngợi về 
những sự an lạc đang hiện hành trong thế gian này, thế rồi cả nhóm người ấy sẽ phát sinh lên 
sự cảm tính vui thích với bao nỗi kích cảm; và sẽ được hướng dẫn đề cho thực hành như thế 
nào thì hết tất са cũng cùng rủ nhau thực hành theo y nhu vậy, để mong sao sự an lạc được 
hiện hữu và tón tại khắp trong thế gian; và lại những điều á ау quà thật chăng khó khăn chi, và 
chắng có thực tính cốt yếu nào cả. Chính vì lý do này, kẻ ấy št hắn chăng có được đón nhận 
sự an lạc chí thượng, tức là Níp Bàn; có nghĩa là kẻ ấy sẽ chẳng có ngày nào được thoát ra 
khỏi sự sinh lão bệnh tử; và sẽ phải thường luôn bị luân chuyển trong Vòng Luân Hồi. Ứng 
hợp với Đức Thế Tôn đã có lập ý trình bày rằng: 


Asāre sãramatino Sāre cäsãradassino 
Te saram nãdhigacchanti Міссһаѕаћкаррасосага 

Những hạng прибл: nào có sự kiến chấp thủ ở trong điều chăng cốt yếu lại cho là cốt 
yếu, và ở trong điều cốt yếu lại cho là chăng cốt yếu; những hạng người ấy là kẻ có sự nghĩ 
suy sai lầm (Tà Tư Duy), chú ý quan tâm ở trong đối tượng sai lầm. Át hẳn là kẻ không có 
Giới Đức (Stlaguna), Định Đức (Samadhiguna), và Tuệ Đức (Paññaguna), ấy là những 
thực tính cốt yếu có khả năng đắt dẫn cho chứng đạt đến Níp Bàn. 

Sự an lạc ở trong Níp Bàn chỗ được gọi là Tịnh Lạc (Sanftisukha) với sự an lạc ở 
trong Thế Gian chỗ được gọi là Lạc Thụ (Vedayitasukha) có thực tính đối nghịch với nhau. 
Sẽ nói rằng chính từ nơi sự tinh lặng của Danh Sắc, Ngũ Uẫn mới được gọi tên là Tịnh Lạc. 
Còn Lạc Thụ ау, là sự an lạc hữu quan với việc thụ hưởng Cảnh, có sắc thinh khí VỊ XÚC, V.V. 
mà sự an lạc ở thể loại này thì tất cà Nhân Loại chả là trẻ con hoặc người lớn, và Chư Thiên, 
Phạm Thiên cho đến Hữu Tình Khổ Thú cũng hằng mong mỏi được thỏa mãn, cho là hữu ích 
và hết tất cả cùng nhau đều có sự kỳ vọng đạt thành sở nguyện. Còn đối với Tịnh Lạc, thì 
tất cả Chúng Hữu Tình chẳng trông thấy điều lợi ích, chẳng có sự quan tâm để ý đến; ngay cả 
một vài nhóm Phật Tử có sở nguyện Níp Bàn, nhưng chỉ thường hay hiện hành qua lời nói, 
còn tâm trí thì thật tình chẳng có thiên hướng nghĩ tưởng đến Níp Bàn. Đa số có sự hiểu biết 
với nhau ràng Níp Bàn ấy là một Cõi Giới, một trú xứ ở ngoài khỏi thế gian này. Trong Сбі 
Giới ấy có đầy đủ viên mãn với sự an lạc ở đủ các thể loại, chắng có sự khổ đau, và người đã 
đạt đến Níp Bàn này thì cũng có nghĩa là khi đã tử vong lìa khỏi thế gian này rồi, cũng được 
sinh trú ở nơi đó; hơn nữa chăng có việc lão bệnh tử, chàng có những sự sầu khổ ưu não; tất 
cả đều toàn là an lạc hạnh phúc. Hoặc một vài nhóm khác lại có hiểu biết rằng người đã thọ 
sinh ở trong Nip Bàn ấy, thì chẳng có hình tướng sắc thân, đơn nhất chỉ có sự cảm tính, vả lại 
sự cảm tính hiện hữu ở đây thuân khiết với sự an lạc, và chẳng có sự đau khổ pha trộn vào. 

Tuy nhiên người có sở nguyện vọng chứng đạt đến Nip Bàn bởi do nương vào sự hiểu 
biết về Níp Bàn như đã vừa đề cập ở tại đây làm thành tác nhân, đã có được việc học hỏi một 
cách chân chánh và đã phát sinh lên sự liễu tri một cách chân chánh rằng bậc đã chứng đạt 
được Níp Bàn ấy chính là tất cả các Bậc Vô Sinh một khi đã lìa khỏi thế gian này rồi, thì Danh 
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Sắc, Ngũ Uân của tất са các Bậc Vô Sinh ấy thường đã được tiệt diệt chẳng còn du sót, các 
sự cảm tính cũng chăng có; như vậy rồi người ấy lại có thể khởi sinh lên sự nghỉ ngại ở trong 
lòng nghĩ rằng việc chứng đạt đến Níp Bàn йу sẽ có được sự an lạc cùng tót như thế nào trong 
khi chẳng có chi còn du sót đây ! Với lý do này, tất cả các Bậc Hiền Trí (Pandita) Bậc đã 
kiến tri cà Tứ Bồ Úy (Bhaya) hiện hữu trong Vòng Luân Hồi bởi do nương vào việc Sinh Tử 
chỉ ngần áy, mới sẽ tự nguyện lòng chứng đạt đến Níp Bàn một cách chân thật; còn ngoài ra 
các Bậc ấy rồi, thì chẳng có sẵn lòng hoan hỷ để sẽ chứng đạt Níp Bàn, bởi nhận thấy răng 
không có sự an lạc. Như thế, Đức Phật mới lập ý khải thuyết rằng: 


Sadevakassa lokassa Ete vo sukhasammatä 
Yattha cete nirujjhanti Tam tesam dukkkasammatam 
Hüu Tinh ó khăp cå thé gian cùng vói cå Chu Thiên dà giá dinh vói nhau rằng những 
Cảnh Hiệp Thế có sắc thinh khí VỊ V.V. đây là tốt đẹp, và có sự an lạc. Pháp chủng nào là Níp 
Bàn đã tiệt diệt hết tất cà những Cảnh Hiệp Thế có sắc thinh khí vị v.v. đấy, thì Chúng Hữu 
Tình ở khắp cả thế gian cùng với cả Chư Thiên mới giả định với nhau rằng Pháp chủng là Níp 
Bàn ấy là Pháp không tốt, là đau khổ vậy. 


Cả Tứ Вб Оу (Bhaya 4) ấy là: 

1. Dị Giáo Kiến Tập Вб Оу (Nanãsatthaullokanabhaya): Vẫn chưa thoát ra khỏi 
việc cung kính các bậc Thầy Tổ. Có nghĩa trong kiếp sống này thì quá thực có việc cung kính 
đến Bậc Chánh Đăng Giác, tuy nhiên ở trong các kiếp sống nói tiếp thì không còn cung kính 
Giáo Pháp của Bậc Chánh Đăng Giác, mà lại chuyển đổi đi tôn kính các Tôn Giáo khác, chí 
đến tôn kính những cả Chư Thiên, Phạm Thiên, Quỷ Thần Ma, v.v. chẳng hạn với những thể 
loại này. Đây là một điều thật đáng kinh sợ. 

2. Thụ Khổ Hình Вб Оу (V inipatabhaya): Bất định trú xứ trong việc đi thọ sinh. 
Có nghĩa một khi chết đi, lìa khỏi Thế Gian này rồi, sẽ đi thọ sinh ở chốn nao cũng không 
được hay biết; sẽ đi thọ sinh thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên; hoặc sẽ đi thọ sinh 
thành nhóm Hữu Tình Địa Ngục, Hữu Tình Bàng Sinh, Ngạ Quý, Ác Ma; tất cả và tất cả cũng 
chẳng được hay biết, ứng hợp tùy theo Nghiệp Lực của mình đã có tạo tích lũy. Hoặc ở trong 
kiếp sống này được thọ sinh làm thành người sang giàu, xinh đẹp, thông minh, dòng dõi 
thượng hạng, có sự ghi nhớ minh màn, có đầy đủ các bộ phận, và có sức khỏe hoàn hảo. Ở 
trong kiếp sống kế tiếp, có thể sẽ đi thọ sinh làm thành người nghèo khổ, xấu xí, dàn độn, 
đòng dõi hạ cấp, có tâm thần bất định, tính khí thất thường, có sự khiếm khuyết các bộ phận, 
là người yếu đuối hay bệnh; chàng hạn với những thể loại này. Đây là cũng là một điều thật 
đáng kinh sợ. 

3. Khô Thú Вб Оу (Арауађћауа): Vẫn chưa thoát ra khỏi việc đi thọ sinh trong Cõi 
Khổ Thú. Có nghĩa ở trong kiếp sống này thì được sinh thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên. 
Kiếp sống kế tiếp có thể đi thọ sinh trong Cõi Khổ Thú, thành nhóm Hữu Tình Địa Ngục, 
Hữu Tình Bàng Sinh, Ác Ma, Nga Quy, Atula cũng có. Nhóm Hữu Tình đã đi thọ sinh thành 
Phạm Thiên thì sẽ không nhất định rằng sẽ không đi thọ sinh trong Khổ Thú, bởi vì vẫn đang 
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cón là hàng Phàm Phu. Cho dü ó trong kiếp sống thứ hai thì sẽ không đi thọ sinh ở trong Cõi 
Khổ Thú đi nữa, tuy nhiên ở trong kiếp sống thứ ba trở đi thì cũng có thể sẽ đi thọ sinh. Đây 
cũng là một điều thật đáng kinh sợ. 

4. Ác Hạnh Вб бу (Duccaritabhaya): Vẫn chưa thoát ra khỏi việc tạo tác những Ác 
Hạnh. Có nghĩa trong kiếp sống này thì không có tạo tác Ác Hạnh, tức là không ưa thích việc 
sát mạng Hữu Tình, hành hạ bức hại Hữu Tình, không là lũ trộm cướp, không là người nói 
năng hồ đồ, không là người uống rượu men và chất say, không là người có sự thấy sai chấp 
lầm. Thế nhưng ở trong những kiếp sống kế tiếp, thì có thể thọ sinh thành người có sự hoan 
hỷ duyệt ý ở trong việc tạo tác Ác Hạnh; tức là ưa thích sát mạng Hữu Tình, là lũ trộm cướp, 
là người nói năng hó đồ, ưa thích uống rượu men và chất say, có sự thấy sai chấp lầm; chăng 
hạn với những thé loại này. Đây cũng là một điều thật đáng kinh sợ. 

Với lời giải thích như đã vừa đề cập ở tại đây, đó là việc giải thích trong sự bất liễu tri 
Pháp làm cho diệt tắt từ nơi Khô Đau (Bát Tri Diệt DƏ. 


4. Bất Tri Đạo Dé (Dukkhanirodhagäminipatipadäya айарат): Bát liễu tri đạo lộ 
làm cho chứng đạt đến sự diệt tắt Khổ Đau, đó là: 

Theo lẽ thường nhiên, tất cả mọi người ở trong thế gian này ai ai cũng đều hoàn toàn 
mong mỏi được tránh phải tiếp xúc với sự đau khó, và với người đã phải tiếp xúc sự đau khổ 
ду rồi, thì tích cực phấn đấu tầm cầu đạo lộ để sẽ cho vượt thoát ra khỏi các sự đau khó ấy. 
Chính vì nương vào tác nhân này, mà mọi người ai ai cũng đều nỗ lực thực hiện việc tu tập 
bằng đủ mọi phương cách, cả ở trong đường lối Thế Tục lẫn trong đường lối Đạo Pháp, để 
ngõ hầu có được sự an lạc và cho thoát khói sự đau khô á ду уду. 

Su dau khó này đã được chia ra thành hai thể loại, đó là: 

1. Khô Phó Thông (Dukkhasamaññ3): là việc sinh lão bệnh tử của tất cả Chúng Hữu 
Tình trong khắp cả thế gian hiện hành theo lẽ thường nhiên, chẳng có người nào tránh thoát 
khỏi được. 

2. Khổ Cá Biệt (Dukkhävenik8): là sự đau khổ sinh khởi do bởi năm thể loại Điêu 
Tàn (Byasana), đó là: 

- Quyến Thuộc Điêu Tàn (Ñ ätibyasana): việc điêu tàn thân hữu quyến thuộc. 

- Tài Sản Điêu Tàn (Bhogabyasana): việc điêu tàn tài sản của cải, vàng bạc, danh vị, 
đồ chúng tùy tùng. 

- Bệnh Trạng Điêu Tàn (Rogabyasana): có việc ốm đau bệnh hoạn bức bách hành 
hạ. 

- Giới Luật Điêu Tàn (STlabyasana): có sự bất tường về giới luật. 

- Tri Kiến Điêu Tàn (Difthibyasana): có sự thấy sai chấp lầm từ ở nơi Chân Lý. Và 
sự đau khó sinh khởi bởi đo phải bị tiếp xúc với Hóa Hoạn Tai Ương (Aggibhaya) cũng có, 
hoặc Đạo Тас Tai Ương (Corabhaya) cũng có, hoặc Vua Quan Tai Ương (Rãjabhaya) 
cũng có, hoặc Phi Hiền Triết Tai Ương (Asappurisabhaya) cũng có; hoặc với những thể 
loại về sự đói khát, khiếm khuyết trong việc tìm kiếm vật thực, trú XỨ, V.V. 
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Có hai thể loại hành động ở tất cả mọi con người đã thực hiện để ngõ hầu cho thoát 
khỏi những sự khổ đau này, đó là: 

1. Thực hành ở trong đường lối Thế Tục: tức là sự nỗ lực tinh cần phối hợp việc 
mưu sinh, chàng han nhu làm ruộng, làm vườn, buôn bán, làm thuê mướn, làm quốc SỰ, У.У. 
Và một vài người đã phối hợp việc mưu sinh hiện hành trong đường lỗi Ác Hạnh, chẳng hạn 
như trộm cắp thâu đạo, làm nghề đánh cá, lừa đảo lường раї, v.v. Và cũng có một vài người 
một khi đã tiếp xúc với sự Khổ Thân Khổ Tâm rồi, thì đã chạy đi tìm kiếm thầy thuốc, thầy 
bói để khắc phục hoặc diệt trừ các sự bất tường, cho thoát khỏi những sự khổ đau này, chăng 
hạn như уду. 

2. Thực hành ở trong đường lỗi Đạo Pháp: tức là việc thực hiện Xå Thí, hoặc thọ trì 
Giới Luật, hoặc tu tập An Chỉ; hoặc thực hành theo Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh 
(Attakilamathãnuyoga) có nghĩa thi dí khốc hình sắc thân với đủ mọi phương thức tu tập, 
giống như là bò (Ngưu Hành Giả), hoặc chó (Cầu Hành Giả); hoặc thực hành theo Nhiệt 
Tâm Tế Hoạt Dục Lạc (Kaãmasukkhallikãnuyoga) có nghĩa tự phụng dưỡng cho mình được 
thụ hưởng thỏa mãn những sự lạc thú thể theo sự duyệt ý của mình, và chăng cho có bất luận 
một điều nào đến dé quấy nhiễu cản trở được. 

Việc thực hành như đã vừa đề cập ở tại đây; với việc thực hành trong đường lối Thế 
Tục ở chỗ chăng có liên quan với những Ác Hạnh đấy, thì thường chỉ làm cho tạm thời được 
thoát khói sự khó đau thôi. Còn việc thực hành ở chỗ có liên quan với Ác Hạnh đấy, thì trong 
khoảng thời gian tạo tác vẫn chưa {тб sinh quả báo thì cũng có cảm nhận y như thể với sự hiện 
hữu của an lạc; tuy nhiên một khi hành động tạo tác đấy trổ sinh quả báo rồi, thì người ấy št 
hắn phải đón nhận sự khổ đau gia bội lên rất nhiều. Ứng hợp với Bậc Đại Sư đã có lập ý trình 
bày để rằng: 


Madhũva maññatfi bãlo Yavapapam na paccafi 
Yadā ca рассабрарат Balo dukkham nigacchati 
Người ngu nghĩ là ngọt Khi Ác chưa chín muỗi 
Ác Nghiệp chín muìi rồi Người ngu chịu khó đau 


Suốt trọn thời gian nào, một khi hành động Ác Nghiệp Lực vẫn còn chưa trổ sinh quá 
báo, thì trong khoảng thời gian ấy người ngu thường có sự hiểu biết ở trong hành động Ác 
Nghiệp Lực của mình được ví như mật ong, tức là có sự vui thích hài lòng ở trong hành động 
ду. Thế nhưng bất luận khi nào hành động Ác Nghiệp Lực của mình đã trổ sinh quả báo rồi, 
thì trong thời gian ấy bọn người ngu ắt hắn phải bị tiếp xúc sự thống khó cực cự đại. 


Khi Ác Nghiệp chưa chín muỗi, 
Người ngu lầm tưởng an vui mật đường. 
Đến khi quả chín lẽ thường, 
Người ngu đón nhận chán chường khó đau. (P. C. 69) 


+ Còn việc thực hành ở trong đường lối Đạo Pháp chỗ có liên quan với Xå Thí, Trì 
Giới, và An Chỉ Tu Tập thì thường được thoát khỏi sự khổ đau trong suốt trọn thời gian ấy; 
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hoặc được thoát khỏi suốt trọn cá ngày, cả tháng, cả năm cũng có; hoặc được thoát ra khỏi cả 
một kiếp sống, cả hai hoặc ba kiếp sống cũng có; và chẳng phải đã đứt khoát được thoát khỏi 
hết tất cả. Vả lại khổ đau đã được thoát khỏi suốt trọn thời gian áy, đặc biệt chỉ là thoát khỏi 
với thể loại khổ đau cá biệt liên quan với việc Lão Mại và Bệnh Hoạn thôi, còn về khổ đau 
liên quan với việc Sinh và Tử thì št hắn vẫn còn chưa được thoát khỏi vậy. 

+ Người đã thực hành theo Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh với kỳ vọng rằng một 
khi đã thanh lọc cho tận diệt hết Phiền Não rồi, thì trong kiếp sống sau sẽ được đón nhận sự 
an lạc, thụ hưởng Thiên Sản ở trong Cõi Thiên Giới, và sẽ thoát khỏi những sự khổ đau mà 
tát cả mọi con người đang phải tiếp xúc. Sự kỳ vọng của nhóm người này ứng hợp với tà vọng 
tưởng, bởi vì chăng những, sẽ phải đón nhận sự khổ đau sinh khởi từ ở nơi thi dí khốc hình 
sắc thân ngay trong kiếp sống này chỉ bây nhiêu đây không thôi, mà một khi đã tử vong lìa 
khỏi kiếp sống này đi rồi, thì xác tín rằng sẽ còn phải tiếp tục thụ lãnh sự thống khổ cực kỳ 
nghiêm trọng ở trong Cõi Địa Ngục, bởi do đã nương vào Tà Kiến của chính tự mình vậy. 


+ Người đã thực hành theo Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc với sự hiểu biết rằng đời 
sống hiện hành của con người ta đây nếu nhỡ như có bất luận một điều nào đi đến để làm 
thành chướng ngại vật hòng cản trở đối với việc tầm cầu những sự an vui lạc thú thể theo sự 
duyệt ý của mình, thế thì thường sẽ làm cho phát sinh lên sự sầu bi ưu não ở trong tâm thức, 
và không thể nào thoát khỏi sự khô đau. Bởi do thế mới cần phải nỗ lực tầm cầu với biết bao 
phương pháp dë sẽ đắt dẫn sự an vui lạc thú cho đến với mình, và cũng để cho sự sầu bi ưu 
não ấy không có thể khởi sinh lên được. Một khi tâm thức đã được an vui trong kiếp sống 
này rồi, thì sẽ thoát khỏi sự Khổ Thân và Khó Tâm; và đến kiếp sống sau cũng lại được tiếp 
tục đón nhận sự an vui ở trong Cõi Nhân Loại hoặc ở Cõi Thiên Giới thêm lần nữa vậy. Khi 
có sự hiểu biết như vậy, thì cũng đã nỗ lực tầm cầu những vật dục cho đi đến để làm thỏa mãn 
thể theo sự duyệt ý của bản thân. Việc thực hành như vậy, thì có một vài người cũng đã được 
đón nhận sự thành tựu, tức là có sự mảng vui thích ý trong các Cảnh Dục Trần suốt trọn kiếp 
sống này; vả lại cũng chẳng có bất luận một điều nào đi đến để làm thành chướng ngại vật 
hầu cản ngăn được cả. Tuy nhiên có một vài người cũng có thực hành nhưng không được 
suôn sẻ, bởi do có người khác đi đến cản ngăn liên quan với tài sản của cải, vàng bạc cũng 
có; hoặc do dính líu với bệnh hoạn tai ương bức bách hành hạ cũng có. Với những thê loại 
này đã làm cho tâm trí của người áy trái lại có sự khó sở ưu não khởi sinh lên lần nữa; và hậu 
quả сибі cùng khi tầm cầu con đường cứu уйп thì đã không có được, chỉ có thể đi đến hủy 
diệt sinh mạng của mình, hoặc có thể có người khác đi đến cản ngăn. Thế nhưng cho dù như 
thế nào, việc thực hành ở thể loại Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc đây, sẽ làm cho được thành 
tựu suôn sẻ hoặc không được suôn sẻ đi nữa, thì hậu quả cuối cùng khi tử vong lìa khỏi kiếp 
sông này đi rồi, cũng phải bị thụ lãnh sự đau khó ở trong Cõi Khổ Thú bởi do nương vào sự 
tham ái, sự si mê và sự tà kiến ấy vậy. 

Tóm lại, việc thực hành ngõ hầu kỳ vọng sẽ cho được thoát khỏi khổ đau hiện hành 
trong đường lối Thế Tục; và việc thực hành ở những thể loại Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh, 
Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc đây, ở phần đa số là việc thực hành của nhóm Ngu Muội Phàm 
Phu (Andhaputhujjana). Còn việc thực hành ở những thể loại thực hiện Xà Thí, Trì Giới, 
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Tu Tập An Chi đây, ở phần da số là việc thuc hành của nhóm Mỹ Hảo Phàm Phu 
(Kalyänaputhujjana). Tuy nhiên những thể loại thực hành này cũng chẳng phải làm thành 
đạo lộ để sẽ thanh lọc cho tận diệt hết Phiền Não, và rồi cho đạt đến sự diệt tắt khô đau một 
cách xác thực được. Vả lại sự việc là như vậy cũng bởi vì đích thị chính những hạng người 
này chăng có hiểu biết ở trong việc thực hành dé làm thành đạo lộ cho đạt đến sự diệt tắt một 
cách kiên quyết hết tất cả mọi khổ đau. 

Điều thực hành dé làm thành đạo lộ cho đạt đến sự diệt tắt hết mọi khó đau, đấy chính 
là việc tién tu Bát Chi Рао hữu quan với Tứ Niệm Xứ, và chí có ngần ấy thôi. Còn ngoài ra 
của việc thực hành này rồi, chả là việc thực hành áy sẽ được thực hiện một cách hoàn toàn vất 
vả khô sở đi nữa, hoặc sẽ là vi tế tinh lương như thế nào đi nữa, hoặc sẽ sử dụng thời gian 
thực hành lâu đài băng chừng nào đi nữa; tất са những điều ду cũng chẳng phải làm thành đạo 
lộ để sẽ thanh lọc cho tận diệt hết Phiền Não, và rồi sẽ đạt đến sự diệt tắt hết tất cà sự khổ 
đau. Có nghĩa là cần nên ghi nhớ rằng việc thực hành và sự kiên trì đối với việc thực hành 
đây phải luôn được thường xuyên, vå lại cũng cần xác tín rằng ấy là của mình và để sẽ làm 
thành đạo lộ chân chánh cho chính mình. 

Với lý do này, Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa mới trình bày để ở trong bộ Chú Giải 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsga Atthakatha) nói rằng: 

Yathabhütam ajãnantä Suddhikaãmäpi уе idha 
'Visuddhim nãdhigacchantfi Уауатапќарі yogino 

Hành Giả là bậc đã kết hợp với sự nỗ lực tỉnh cần trong việc tién tu tất cả những thé 
loai tu tập, cho dù đã có sự kỳ vọng dat sự thanh tịnh ở trong Giáo Pháp của Bậc Chánh Đăng 
Giác và đã có sự nỗ lực tinh cần thực hành theo đi nữa; tuy nhiên lại bát liễu tri trong Chánh 
Đạo thể theo Pháp Chân Lý, thế thì các bậc hành giả ау àt hắn không thể nào thành đạt sự 
thanh tịnh được. 

Thế nhưng dù sao йі nữa, tất cả những hạng người ấy vẫn cứ rủ nhau thực hành theo 
các học thuyết tín ngưỡng của mình, cũng với chủ tâm sẽ cùng nhau đạt đến sự diệt tận hết 
tất cả các sự đau khổ. Tuy nhiên các sự đau khó áy lại không thể nào được điệt tận thể theo 
sự kỳ vọng, mà trái lại càng khởi lên trầm trọng hơn nữa. Hoặc chăng là như thế, thì việc sinh 
lão bệnh tử hiện hữu trong Vòng Luân Hồi ấy vẫn cứ kéo đài mải bất khả cùng tận. Tất cả sự 
việc này, là cũng do bởi một vài nhóm người ở trong Đạo Giáo của Đức Phật, thế nhưng lại 
chăng có một sự sở nguyện nào về bất luận một trong những thê loại thuộc Chánh Đăng Giác 
Trí, Độc Giác Trí, Chí Thượng Thinh Văn Giác Trí, Đại Thinh Văn Giác Trí; luôn cả có sở 
nguyện cho được thoát khỏi khó đau và cho được chứng đạt đến Níp Bàn đơn nhất chỉ một 
lần một. Như thốt lên lời sở nguyện răng Idam те puññam аѕауаккһауат vaham hotu - 
Do Quả Phước Báu này xin cho được diệt tận Lậu Hoặc. Tuy nhiên vị hành già ấy cũng 
vẫn có sự duyệt ý thực hành đơn nhất chỉ có Xả Thí, Trì Giới, cùng với An Chỉ Tu Tập, và 
chăng có thực hành cho chứng đạt đến Chi Đồ Đạo ở trong đạo lộ của cả Tứ Niệm Xứ; chính 
bởi do thế việc thực hành như vậy cũng vẫn được tính Кё là vẫn đang hiện hành với mãnh lực 
Tham Ái. Với lý do này, vị hành giả thực hành ở những thể loại này mới vẫn còn phải bị 
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sinh lão bệnh tử ở trong Vòng Luân Hồi thêm nhiều nữa với thời gian lâu đài; quả là đối 
nghịch với sự kỳ vọng của chính mình. 

+ Người đã thực hành theo Nhiệt Tâm Tự Tu Tập КЬ Hạnh đấy, đã thực hành hiện 
hành với mãnh lực Tà Kiến và Si Mê; chính vì thế mới trổ sinh quả báo cho di tái sinh ở 
trong Cõi Địa Nguc. Tuy nhiên vị hành giả ấy cũng vẫn không tự cảm nhận được rằng việc 
thực hành như vậy chàng phải là đạo lộ để sẽ thanh lọc Phiền Não và sẽ đạt đến sự diệt tắt 
khó đau. 

+ Còn người đã thực hành thể loại Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc đấy, thì chăng phải 
chỉ là người chấp thủ những học thuyết tín ngưỡng khác để sẽ thực hành như vậy, mà ngay cả 
chấp thủ vào Đạo Giáo của Đức Phật cũng có thực hành như nhau. Chàng hạn như với người 
chăng thấy sự lợi ích ở trong việc thực hiện Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; có quan điểm rằng sự 
an lạc hữu quan với Níp Bàn thì chẳng có chỉ là đặc biệt cả, mà đích thị chính là ở trong 
khoảng thời gian vẫn còn sinh mạng đây, chúng ta có sự kỳ vọng mong mỏi điều chỉ, hoan hỷ 
duyệt ý với điều chỉ thì vẫn cứ thực hành theo sự duyệt ý của mình; đại loại như là mong mỏi 
sẽ trông thấy điều chỉ thì cứ việc trông thấy, mong mỏi sẽ lắng nghe điều chi thì cứ việc lắng 
nghe, mong mỏi sẽ ăn vật thực chi thì cứ việc ăn, mong mỏi sẽ ngủ nghỉ thì cứ việc ngủ nghỉ, 
mong mỏi sẽ đi đâu thì cứ việc đi, mong mỏi sẽ làm điều chỉ thì cứ việc làm, mong mỏi sẽ 
nói điều chỉ thì cứ việc nói, v.v. ai sẽ là như thế nào thì cũng vẫn cứ mặc kệ. Đích thị chính 
việc tự thực hành thể loại này, được gọi là thực hành cho thoát khỏi khổ đau, cho được đón 
nhận sự an lạc; bởi do thế việc thực hành như vậy mới hiện hành với mãnh lực của Tham Ái, 
Tà Kiến, Si Mê; ắt hắn trổ sinh quả báo cho người ấy phải đi tái sinh ở một trong những Cõi 
Thống Khổ. Và lại người ấy cũng chàng có tu cảm nhận rằng việc thực hành như vậy thì 
chẳng phải là đạo lộ dé sẽ thanh lọc Phiền Não và cho đạt đến sự điệt tắt khổ đau. 

Với lời giải thích như đã vừa đề cập ở tại đây, đó là việc giải thích trong sự bát liễu tri 
đạo lộ làm cho chứng đạt đến sự diệt tắt Khổ Đau (Bắt Tri Đạo Рё). 


5. Bất Tri Quá Khứ (Pubbante añãnam): Bắt liễu tri về Uấn, Xứ, Giới ở trong Thời 
Kỳ Quá Khứ, đó là: 

Câu nói rằng “Сап, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ” đấy, là nói theo Dĩ Pháp Bản 
Nguyện. Một khi nói theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì đích thị chính là tất cả Chúng Hữu Tình 
đã từng Sinh và Tử ấy vậy. Bởi do thế, trong điều nói rằng Pubbante añãnam đây, là cũng 
lập ý đến “bất tự liễu tri bản thân hoặc tha nhân đã từng tái sinh thành Nhân Loại, hoặc Chư 
Thiên cũng có, hoặc Phạm Thiên cũng có, hoặc Hữu Tình Khổ Thú cũng có; thế nhưng đối 
với ở trong kiếp sống kế tiếp thì nhận biết rằng sẽ còn phải tái sinh lại nữa.” Chẳng hạn như 
có người có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình có Thượng Рё là đắng Tạo Hóa đã sáng 
tạo ra; chính vì thé một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã mệnh chung rồi, thì sẽ phải đi tái sinh 
theo mệnh lệnh của Đắng Thượng Đề lại thêm lần nữa. 


6. Bất Tri Vị Lai (Aparante añanam): Bắt liễu tri về Пап, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ 
VỊ Lai, đó là: 
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Чап, Xứ, Giới ở Thời Kỳ Vi Lai tức là sự làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm 
Thiên và Hữu Tình Khổ Thú tiếp nối từ ở nơi kiếp sống này. Bởi do thế, trong điều nói rằng 
Aparante айара đây, là cũng lập ý đến người có quan điểm răng “tự bản thân hoặc tha 
nhân một khi đã mệnh chung lìa khỏi kiếp sống này rồi, thì không còn phải tiếp tục đi tái sinh 
lại nữa.” Tuy nhiên lại có niềm xác tín rằng tất cả Chúng Hữu Tình ắt hắn đã có từng sinh ở 
trong kiếp sống trước. Nhóm người có quan điểm như vậy, thì đã có rất nhiều học thuyết tín 
ngưỡng với nhau, ngay са người đã chấp thủ vào Đạo Giáo của Đức Phật có cùng quan điểm 
như vậy cũng vẫn có. Những hạng người này bát xác tín rằng một khi đã mệnh chung rồi, thì 
sẽ phải tiếp tục còn đi tái sinh lại nữa; tuy nhiên lại xác tín rằng đã từng có tái sinh ở trong 
kiếp sống trước, bởi do dựa vào sự việc đã từng hội kiến với bậc có được Túc Mạng Minh ở 
trong việc truy niệm kiếp sống ấy vậy. 


7. Bất Tri Quá Khứ Vị Lai (Pubbantäparante айарат): Bát liễu tri về Uân, Xứ, 
Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ và Vi Lai, đó là: 

Ấy chính là sự làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên và Hữu Tình Khổ Thú 
đã từng có tái sinh ở trong thời Quá Khứ và sẽ còn phải tiếp tục đi tái sinh ở trong kiếp sống 
kế sau. Bởi do thế, trong điều nói rằng Pubbantãparante añãnam đây, là cũng lập ý đến 
“người bát tự liễu tri bản thân hoặc tha nhân đã từng có tái sinh và sẽ còn phải tiếp tục đi tái 
sinh ở trong kiếp sống kế sau”. Nhóm người có quan điểm như vậy, thì cũng đã có rất nhiều 
học thuyết tín ngưỡng tương tự như nhau, là do bởi nhóm người này không từng được tiếp 
thụ việc nghiên cứu học hỏi ở trong Kinh Tạng và Vô Tỷ Pháp Tạng; vả lại cũng không từng 
thực hành Minh Sát Nghiệp Xứ, luôn cả cũng vẫn chưa từng hội kiến với bậc có được Túc 
Mạng Minh ở trong việc truy niệm kiếp sống. 


8. Bất Tri Y Thứ Liên Quan Tương Sinh (Idappacceayatãpaficeasamup pannesu 
dhammesu añãnam): Bát liễu tri ở trong Danh Sắc sinh khởi lên do bởi nương vào tác nhân 
làm cho khởi sinh thé theo Phương Cách Liên Quan Tương Sinh, đó là: 

Sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình có mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân, v.v. và việc trông thấy, 
việc được lắng nghe, được ngửi, nếm vị, xúc chạm; với tất cả những thé loại này đều toàn là 
Quả phát sinh từ ở Nhân mà ấy chính là việc tác hành với Thân, Ngữ, Ý ở cả hai phía Thiện 
và Bất Thiện đã làm thành Nhân cũ có Vô Minh, Ái Dục làm Căn Nguyên. Và do bởi nương 
vào chỗ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. vả lại cũng có 
việc tác hành với Thân, Ngữ, Y ở cả hai phía Thiện và Bát Thiện khởi sinh lên lần nữa đã làm 
thành Nhân mới có Ái Dục, Vô Minh làm Căn Nguyên; và hơn thế nữa đã làm cho sắc thân 
cùng với việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. được gọi với nhau rằng là “người ду, người 
này” làm thành Quả lại tiếp tục khởi sinh lên lần nữa. Nhân và Quá như đã vừa đề cập đến ở 
tại đây, một khi trình bày thé theo Phương Cách Liên Quan Tương Sinh, có nghĩa các việc 
tạo tác làm thành Nhân cũ đấy, tức là Vô Minh, Hành, Ái Dục, Chấp Thủ, và Nghiệp Hữu; 
còn tất cả Chúng Hữu Tình và việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. làm thành Quả sinh 
khởi lên đấy, là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, và Thọ. Việc tạo tác với Thân, Lời, Ý của tất 
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cả Chúng Hữu Tình làm thành Nhân mới đấy, là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Vô Minh, 
và Hành; còn tất cả Chúng Hữu Tình với việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. sẽ làm 
thành Quá sinh khởi nối tiếp đấy, tức là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, và Thọ. 

Sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình như đã vừa đề cập đến ở tại đây, một khi 
thâm sát cũng sẽ trình bày cho được thấy răng chăng có chỉ ngoài ra Pháp làm thành Nhân 
Pháp làm thành Quả cả, và nương tựa lẫn nhau để cùng sinh khói chỉ ngần ду thôi. Thế nhưng 
với hạng Ngu Muĝi Phàm Phu (Andhaputhujjana), là người chàng có Trí Tuệ để nhìn thấy 
được điều ấy, và åt hắn sẽ bất liễu tri đến sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình thể theo 
Liên Quan Tương Sinh như đã vừa đề cập đến ở tại đây; trái lại hiểu biết với nhau rằng tất са 
Chúng Hữu Tình đang hiện bày hằng mỗi ngày ở trong Thế Gian này, là đã được sinh khởi 
cũng do bởi Thượng Рё là đắng Tạo Hóa đã kiến tạo ra. Một vài nhóm người cũng có sự hiểu 
biết răng chăng có Nhân Quả chi cả, và tất cả Chúng Hữu Tình đã được sinh khởi là cũng do 
bởi có người Mẹ người Cha mà ra vậy thôi. Đích thị chính là sự bất liễu tri trong Nhân Quả 
từ ở sự hiện hành của tất cà Chúng Hữu Tình thể theo Liên Quan Tương Sinh đây, nên đã 
được gọi tên là Bất Tri V Thứ Liên Quan Tương Sinh G2244 212200 208g 
nesu dhammesu añanam). 


Lại nữa, Vô Minh có thực tính bưng bít, không cho phát sinh lên sự hiểu biết về Chân 
Lý, đã được chia ra thành nhiều phân loại với nhau như sau: 

1. Một vài hạng người bát liễu tri rằng việc tạo tác như thế này là tịnh hảo, là Thiện; 
việc tạo tác như thế này là xấu xa, là Bất Thiện; bởi do mãnh lực từ nơi Vô Minh đã bưng bít 
để không cho được hiểu biết. Bởi do thế, hạng người này mới táo bạo đến mức liều lĩnh tạo 
tác trong những Ác Hạnh một cách chẳng có ý thức và chắng nê sợ tàm quý chi cả. Thể loại 
Vô Minh này thuộc loại Vô Minh ở phần đại đa số. 

2. Một vài hạng người liễu tri việc tạo tác như thế này là tịnh hảo, là Thiện; như thế 
này là xấu xa, là Bắt Thiện; bởi do thế hạng người này một khi Bắt Thiện khởi sinh lên thì 
cũng có khả năng kiềm chế, và không cho xâm lắn đến Thân, Lời; thế rồi chuyển đổi tâm thức 
và tác hành hành động ấy cho thành Thiện khởi sinh lên. Vô Minh của hạng người này được 
sắp thành loại Vô Minh ở phần nhiều. 

3. Bậc đã thành tựu viên mãn Quả vị Thất Lai, Nhất Lai, Bất Lai; và đã được xứng 
danh là bậc liễu minh Tứ Thánh Đế; tuy nhiên vẫn chưa tiệt diệt hết cá Vô Minh. Bởi do thế, 
Vô Minh của những bậc Thánh Nhân này là Vô Minh ở phần cuối cùng. 

Bậc đã tiệt diệt hết cả Vô Minh thì chỉ có duy nhất là Bậc Vô Sinh; bởi do thế việc 
bưng bít không cho hiểu biết thể theo sự việc thành Chân Lý của Vô Minh đây, chỉ mới không 
có hiện hữu đối với tất cả Bậc Vô Sinh. Tuy nhiên nếu giả như sẽ vấn hỏi rằng Bậc Vô Sinh 
một khi đã không còn có Vô Minh thì cũng có khả năng liễu tri hết tất cả mọi sự việc hay 
không ? Giải đáp rằng “Chàng phải là như thế !” Việc liễu tri của Bậc Vô Sinh thì cũng phải 
tùy thuộc vào năng lực của Trí Tuệ. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Chánh Đăng Giác thì toàn tri 
diệu giác chăng có dư sót. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Độc Giác thì chỉ có liễu tri sự hiện hành 
của Danh Sắc ở phần Nghĩa Vị (Attharasa), còn đối với sự liễu tri ở trong thực tính sự hiện 
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hành của Danh Sắc thé theo Pháp Vi (Dhammarasa) ở phần Pháp Học (Pariyatti) thì không 
thể hiểu biết được. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Chí Thượng Thinh Văn Giác, Đại Thinh Văn, thì 
thường liễu tri được cả hai Nghĩa Vị và Pháp Vị, tuy nhiên không thể thấu hiểu bằng với Trí 
Tuệ của Bậc Chánh Đăng Giác. 


Tóm lại, cho dù Bậc đã thành tựu viên mãn thành Bậc Vô Sinh và đã đoạn tận Vô Minh 
đi nữa, thế nhưng nếu nhỡ như không phải là Bậc Vô Ngai Giải Сїй (Pafisambhida patta) 
và không có được học hỏi ở trong Tam Tạng và Chú Giải, thì cũng không thé nào thấu hiểu 
được ở trong Pháp Học. Vả lại cho đù sẽ có được thấu hiểu ở trong Pháp Học một cách tốt 
đẹp đi nữa, tuy nhiên dứt khoát là cũng không có khả năng dé liễu tri đến tính khí của hết tất 
cả Chúng Hữu Tình Khả Thuần Phục một cách thấu đáo được; vì lẽ có được việc hiểu biết 
như уйу, là không thuộc Phạm Vi (Visaya — Lãnh Vực) của tất cà Chúng Thinh Văn, mà 
duy nhất chỉ là thuộc phạm vi của Bậc Chánh Đẳng Giác ngần ấy thôi. Và trong sự việc tất 
cả các Bậc Vô Sinh không thể liễu tri cùng khắp hết cả, cũng chẳng phải là do bởi Vô Minh 
đã bưng bít không cho được hiểu biết, chẳng là do bởi năng lực của Trí Tuệ không được đầy 
đủ thôi. Chăng hạn như một người chăng trông thấy một vật thể ở nơi xa trong thời gian giữa 
ban ngày. Việc chàng được trông thấy đây, cũng chắng phải là do bởi bóng tối bưng bít che 
khuất lẫy, mà trái lại chính là do bởi năng lực của thị lực chăng được đầy đủ. Điều này như 
thế nào, thì Bậc Vô Sinh không có khả năng để liễu tri hết tất cả, là cũng do bởi năng lực từ 
nơi Trí Tuệ không được đầy đủ như đã vừa đề cập đến cũng đường như thé ấy. 


Việc bung bít của Vô Minh ở chỗ bát liễu tri thể theo Chân Lý thì cũng chi hiện hữu 
vón vẹn với tám thể loại, đó là: cả Tứ Đế, và Quá Khứ, VỊ Lai, Quá Khứ và VỊ Lai, Liên Quan 
Tương Sinh chỉ ngần ấy thôi. Còn việc bất liễu tri ở trong các câu chuyện khác mà bát hữu 
quan với Vô Minh, thì như có kiểu mẫu tích truyện điển hình để trình bày cho được thấy như 
sau: Trưởng Lão Sãriputta là Bậc có Trí Tuệ thù thắng hơn tất cả các Bậc Thinh Văn, chỉ 
ngoại trừ Bậc Chánh Đăng Giác ra thôi, thì chẳng có một ai có được Trí Tuệ để sánh bằng; 
thế mà cũng vẫn từng sai trật ở trong câu chuyện chỉ bảo Nghiệp Xứ cho đối với nhóm Chư 
Tỳ Khưu môn đồ của Ngài. Sẽ nói đến là Ngài có sự hiểu biết rằng nhóm Chư Tỳ Khưu trẻ 
này đang ở chan tuổi thanh xuân, vì thế tâm trí sẽ xiêu ngã hướng theo ở trong Cảnh Dục 
Trần. Khi đã là như vậy, Ngài đã chỉ bảo cho thẩm sát Bát Tịnh Nghiệp Xứ (Asubhakam 
шта апа). Nhóm Chư Tỳ Khưu đã nỗ lực thấm sát Bất Tịnh Nghiệp Xứ này suốt trọn cả 
bốn tháng, và cũng chẳng có gặt hái bát luận một kết quả nào cả, ngay cả điềm trầm triệu cũng 
chăng có hiện bày; chả vì Nghiệp Xứ đây chắng ăn khớp với tính nét của mình. Trưởng Lão 
Sãriputta mới bèn dắt dẫn đi đến tác bạch với Đức Thế Tôn cho được biết hết mọi sự việc. 
Đức Thế Tôn mới liền biến hóa ra một đóa hồng liên cho nhóm Chư Tỳ Khưu này thâm thị, 
vì lẽ Ngài đã liễu tri ở trong tính khí của nhóm Chư Tỳ Khưu ấy đã từng có tái sinh làm thợ 
kim hoàn đến năm trăm kiếp sống; bởi do thế, đóa hồng liên này mới làm thành Nghiệp Xứ 
vừa thích hợp với tính khí. Ngài đã biến hóa cho từng mỗi cánh hoa đã phái héo dần xuống, 
mỗi lần một ít và như thế từng tí một, để cho thực tính ở phần Vô Thường có được hiện bày; 
và chính trong cùng một ngày ấy, thì nhóm Chư Tỳ Khưu ấy đã thành tựu viên mãn thành 
Bậc Vô Sinh Lậu Tận (Arahantakhinäsava). Dẫn chứng tích truyện này để làm thành điều 
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trình bày cho được thấy rằng Bậc đã hoàn toàn tiệt diệt Vô Minh đi rồi, thé nhưng không hắn 
đã là tường tri và thấu triệt ở trong tất cả mọi sự việc sự tình, và cũng chắng phải là do Vô 
Minh bung bít che khuất láy, mà đích thị chính đo bởi năng lực Trí Tuệ không được tròn đủ, 
như đã vừa đề cập ở tại đây rồi vậy. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА VÔ MINH 


1. Bất Tri Trạng Thái (Añãnalakkhanã): Có sự bất liễu tri làm thành trạng thái, hoặc 
làm thành đối nghịch đối với Trí Tuệ. 

2. Si Dôn Phận Sự (Sammohanarasã): Thường luôn làm cho Pháp phối hợp với mình 
và người đang khói sinh si mê có sự lầm lạc hoặc mê mờ tăm tối, làm thành phận sự. 

3. Yëm Cái Thành Тиш (Chãdanapaccupafthãn3): Là Pháp chủng bung bít che 
khuất thực tính đang hiện hữu ở trong các Cảnh ấy. 

4. Lậu Hoặc Nhân Cận (Asavapadatthana): Có ba Lậu Hoặc làm thành Nhân cận 
lân (loại trừ chính tự mình). 


HÀNH (SANKHARA) 


Từ ngữ Sañkhara (Hành) có ý nghĩa Pháp tác hành làm cho Pháp Quả sinh khởi; như 
có câu Chú Giải trình bày rằng: Saủkhatam saikharoti abhisañkharontiti = Saakharä - 
Những thé loại Pháp chủng nào thường tác hành một cách trực tiếp Pháp Hữu Vi (8ай 
khatadhamma) cho làm thành quả báo; bởi do thế gọi tên những thé loại Pháp chủng ấy là 
Hành. Tức là Tư Tâm Sở trong Bắt Thiện và Thiện Hiệp Thế. 

Hoặc một trường hợp khác: Ѕаћкһаќат kãyavacunanokammam abhisaàkharondi 
etehīti = Sañkhara - Tất cả Chúng Hữu Tình thường tác hành Thân Nghiệp Lực, Ngữ Nghiệp 
Lực, Y Nghiệp Lực là Pháp Hữu Vi do bởi những Tư Tâm Sở ấy; bởi do thế Tư Tâm Sở làm 
thành tác nhân tác hành những thể loại ấy, được gọi tên là Hành. Tức là Tư Tâm Sở trong 
Bắt Thiện và Thiện Hiệp Thế. 


Có 6 Thể Loại Hành Làm Thành Quả Của Vô Minh, đó là: 

1. Phúc Hành (Puññãbhisankhäara): Tư Tâm Sở Thiện làm người tác hành một cách 
trực tiếp Dị Thục Quá Thiện Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Thiện; là 8 Tư Tâm Sở Đại Thiện và 5 
Tư Tâm Sở Thiện Hữu Sắc Giới. 

2. Phi Phúc Hành (Apuñãñãbhisañkhãra): Tư Tâm Sở Bắt Thiện làm người tác hành 
một cách trực tiếp Dị Thục Quả Bắt Thiện và Sắc Nghiệp Bát Thiện; là 12 Tư Tâm Sở Bát 
Thiện. 

3. Bắt Động Hành (Aneñjãbhisaäkhãra): Tư Tâm Sở Thiện kiên định bất đao động, 
làm người tác hành một cách trực tiếp Dị Thục Опа Vô Sắc Giới; là 4 Tư Tâm Sở Thiện Vô 
Sắc Giới. 
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4. Thàn Hành (КауазайКһага): Tu Tám Só làm nguoi tác hành cho duoc thành tuu 
Thân Ác Hanh và Thân Thiện Hanh; là 12 Tư Tâm Sở Bát Thiện, 8 Tư Tâm Sở Đại Thiện 
hữu quan với Lộ Thân Môn. 

5. Ngữ Hành (Уастѕаћкћага): Tư Tâm Sở làm người tác hành cho được thành tựu 
Ngữ Ác Hạnh và Ngữ Thiện Hạnh; là 12 Tư Tâm Sở Bắt Thiện, 8 Tư Tâm Sở Đại Thiện hữu 
quan với Lộ Ngữ Môn. 


6. Tâm Hành (Cittasadkhära): Tư Tâm Sở làm người tác hành cho được thành tựu 
Ý Ác Hạnh và Ý Thiện Hạnh; là 12 Tư Tâm Sở Bắt Thiện, 17 Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế 
hữu quan với Lộ Ý Môn. 

Đối với Tư Tâm Sở Thiện Siêu Thế, một cách xác thực cũng vẫn được gọi tên Puñña 
(Phước Ваш), tuy nhiên không được gọi là Puññãbhisañkhära (Phúc Hành), bởi vì không 
có chức năng để làm cho sinh khởi lên kiếp sống, lên chủng loại là những thành phần thuộc 
về Vòng Luân Hỏi; vå lại đơn nhất chỉ có chức năng hủy điệt các kiếp sống, chủng loại thôi; 
bởi do thế mới không đem đến trình bày ở trong chỗ này. 

[Chú thích: Từ ngữ Sañkhara (Hành) là một danh từ bao hàm nhiều ý nghĩa, và nên 
được hiểu biết tùy theo từng mỗi đoạn văn. Tại đây, Sañkhara là Tư Tâm Sở (Cetanä) Bát 
Thiện, Thiện và Bất Động (Апейја — không chuyển động), vốn tạo tác ra Nghiệp Lực dắt 
dẫn đưa đi tái sinh. Tư Tâm Sở Bát Thiện bao gồm tất cả những Tư Tâm Sở trong 12 Tâm 
Bắt Thiện. Tư Tâm Sở Thiện bao gồm tất cả những Tư Tâm Sở trong 8 Tâm Đại Thiện, 5 
Tâm Thiện Thiền Hữu Sắc Giới. Tư Tâm Sở Bất Động bao gồm tất cả những Tư Tâm Sở 
trong 4 Tâm Thiện Thiền Vô Sắc Giới. 

Saủkhãra (Hành) là một trong Ngũ Uån, là danh từ gọi chung cả 50 Tâm Sở, ngoại 
trừ hai Tâm Sở Thọ (Thọ Ойт) và Tưởng (Tưởng Uẫn). Tư Tâm Sở của bốn Tâm Đạo Siêu 
Thế không được xem là Saikhãra (Hành), vì lẽ có chiều hướng diệt trừ Vô Minh. Trí Tuệ 
(Paññä) là một yếu tó trưởng trội trong những thể loại Tâm Siêu Thế; trong khi đó trái lại Tư 
Tâm Sở là một yếu tó trưởng trội trong những thể loại Tâm Hiệp Thế. Vô Minh là một yếu tô 
trưởng trội trong những thé loại Tâm Bắt Thiện, cùng lúc đó cũng có ngủ ngầm trong những 
thể loại Tâm Thiện. Do đó cả hai — tác hành Thiện Nghiệp Lực Hiệp Thế và tạo tác Bất Thiện 
Nghiệp Lực — đều được xem là bắt nguồn từ nơi Vô Minh]. 


+ Trình bày các câu Chú Giải nói rằng: Puññãbhisaủkhära (Phúc Hành) v.v.: 
Attano santãnam punäti sodhetīti = Puññam - Pháp chủng nào thường thanh lọc Uån Giới 
của mình, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Puñña (Phước Báu). 

Na puññam = Apuññam - Pháp chủng nào thành đối nghịch đối với Phước Báu, bởi 
do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Tội Lỗi, Xấu Ác (Papa). 

Na añjatīti = Aniñjam, Aniñjamyeva = Aneñjam - Pháp chủng nào làm thành người 
kiên trụ bất chuyển động, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Bất Dao Động (Апійја); và 
đích thị chính Pháp chủng bất chuyên động ấy được gọi tên là Bất Động (Апейја). 
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A mm — 


Puññañca tam abhisañkhãro сай = Риййарһіѕаћкһаго - Pháp chủng nào vừa làm 
Phước Báu, vừa làm người tác hành một cách trực tiếp; bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là 
Phúc Hành. 

Apuññañca tam abhisañkharo сай = Apuññabhisañkharo - Pháp chủng nào vừa 
làm tội lỗi, vừa làm người tác hành một cách trực tiếp; bởi đo thế gọi tên Pháp chủng ấy là 
Phi Phúc Hành. 

Aneñjañca tam abhisankhäro сай = Ẩneñjãbhisañkhäãro - Pháp chủng nào vừa kiên 
trụ bất chuyên động, vừa làm người tác hành một cách trực tiếp; bởi do thế gọi tên Pháp chủng 
ấy là Bất Động Hành. 

Кауат sañkharottti = Кауаѕаћкћаго - Pháp chủng nào làm người tác hành từ ở nơi 
Thân, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Thân Hành. 

Уасат sañkhäroftti = Vactsañkharo - Pháp chủng nào làm người tác hành từ ở nơi 
Lời, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Ngữ Hành. 

Cittam sañkharotuti = Cittasañkharo - Pháp chủng nào làm người tác hành từ ở nơi 
Tâm, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Tâm Hành. 

Trong những thể loại Hành làm thành Quả của Vô Minh đấy, thì chỉ riêng với những 
thể loại Phúc Hành hữu quan với Đại Thiện và Phi Phúc Hành đây, đã được thành tựu với 
Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực và Ý Hành Nghiệp Lực. Còn những thể loại 
Phúc Hành hữu quan với Thiện Hữu Sắc Giới và Bất Động Hành đây, thì duy nhất chỉ được 
thành tựu với Ý Hành Nghiệp Lực. 

Phúc Hành được thành tựu với mãnh lực Xá Thí (Dana), Trì Giới (Sula), Tu Tập 
(Вһауапа). Phi Phúc Hành được thành tựu với mãnh lực Thập Ác Hạnh (Duecarita). Bất 
Động Hành được thành tựu với mãnh lực từ nơi Tu Tập (Bhavana). 


CÓ BẢY THÊ LOẠI PHÁP XỨNG DANH HÀNH 
THÊ NHUNG ВАТ THÀNH ООА VÔ MINH, Đó Là: 


1. Phối Chế Hành (Sankhatasankhara): Những Pháp đã bị Tứ Tác Duyên tạo tác, 
đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và toàn bộ hết cả tháy; chàng han như Aniccā vata sañkhara 
- Chư Hành Vô Thường. 

2. Tạo Thành Hành (Abhisañkhatasañkhara): Danh Sắc bị Nghiệp Lực làm người 
tác hành một cách trực tiếp; tức là Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực, và Tạo Thành 
Hành đây cũng được liệt kê vào trong Phối Chế Hành tương tự như nhau. 

3. Kiến Thủy Hành (Abhisaikharanakasankhära): Pháp làm người tác hành một 
cách trực tiếp Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực; là 12 Tư Tâm Sở Bắt Thiện, 17 Tư 
Tâm Sở Thiện Hiệp Thế. 

4. Cần Ích Hành (Payogäbhisaakhãra): Sự nỗ lực tinh cần tác hành theo Lộ Thân 
Môn và Lộ Ý Môn; là Tâm Sở Cần hữu quan với Thân Nghiệp Lực và Ý Nghiệp Lực. 

5. Thân Hành (КауазайКһага): Pháp chủng tác hành với sắc thân, là hơi thở vô ra. 

6. Ngữ Hành (VacTsaikhãra): Pháp chủng tác hành qua lời nói, là Tầm và Tứ. 
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7. Tâm Hành (Cittasañkhara): Pháp chủng tác hành ở tâm thức; là Tưởng, Thọ; 
hoặc 50 Tâm Sở (loại trừ Tầm, Tứ). | 

Ghi chú: Trong điều thứ 4, đó là Cần Ích Hành đã không lấy Tâm Sở Cần hữu quan 
với Ngữ Nghiệp Lực; là bởi vì Tâm Sở Cần không có được làm trưởng trội ở Lộ Ngữ Môn, 
và duy nhất chỉ có hữu quan với Tầm Tứ thôi. 


+ Phúc Hành Hiện Khởi Bởi Do Nương Vào Vô Minh Làm Nhân, đó là: 

Người đã có sự sùng tín duyệt ý ở trong những việc Tác Phúc, có việc thực hiện Xả 
Thí, thọ trì Giới Luật, tiến hóa Tu Tập; thì đa phần đã có sở nguyện cầu là sẽ được tiếp tục 
thụ hưởng sự an vui hạnh phúc trong kiếp sống sau, sẽ được thù thắng vi điệu hơn cả chính 
bản thân đã và đang đón nhận trong kiếp sống hiện tại này. Sẽ có quan điểm rằng một khi đã 
được lắng nghe, đã được đọc bài tường thuật có đề cập đến con người ta được sinh ra làm bá 
hộ, làm trưởng giả, vị vua, hoàng hậu, làm người xinh đẹp, có quyền lực, có sự thông minh 
và lanh lợi; hoặc được sinh làm Thiên Nam, Thiên Nữ, có rất nhiều Thiên Sản, được tuổi thọ 
lâu dài, không có sự vất vả khốn khổ trong bát luận một trường hợp nào cả. Tất cả những sự 
việc này đều là quả báo đã được đón nhận từ nơi việc Xả Thí cho ra, thọ trì Giới Luật, tiến 
hóa Tu Tập hết cả thây. Khi đã là như vậy rồi, thì người ấy phát sinh lên sự hân hoan phấn 
khởi, mong muốn sẽ có được sự an vui hạnh phúc ở những thé loại này. Thé rồi, nguoi ду аа 
tích cực tác hành Thiện Su, có việc Ха ТЫ cho ra cũng có, hoặc tho trì Giới Luật cũng có, 
hoặc Thính Pháp tụng niệm kinh điển cũng có, hoặc hành Thiền An Chỉ tu tập Minh Sát Tuệ 
cũng có. Và hơn thế nữa, người ау cũng khấn nguyện rằng Idam me puññam nibbãnassa 
paccayo hotu - Do Quả Phước Ваи này xin làm duyên đến Níp Bàn, thế mà, lời khán 
nguyện này là việc thệ nguyện chỉ băng với lời nói thôi; còn tâm thức thì lại thường có thiên 
hướng nhắm đến những sự an lạc như đã vừa đề cập đến rồi vậy. Sự việc là như vậy, cũng 
bởi vì người ấy không có trông thấy tác nghiệt của Khô - Tập; và không trông thấy ân đức 
của Diệt — Đạo. Việc không được trông thấy ân đức và tác nghiệt đây, là cũng chính do bởi 
Vô Minh ấy vậy. 

Một vài người có quan điểm rằng việc được thọ sinh làm Nhân Loại hoặc Chư Thiên 
đây, cho dù xác thực sẽ có sự an lạc di nữa, tuy nhiên sự an lạc åy cüng vån không có duoc 
tinh lương băng với sự an lạc của nhóm Phạm Thiên; vì lẽ nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc Giới 
ау có duoc tuói tho 140 dài hon, quyền lực cũng có nhiều hơn, sự xinh đẹp của sắc thân và 
thiên cung cũng được tinh lương hơn, sự Khổ Thân — Khổ Tâm cũng chăng có dù chỉ là một 
chút ít; và bởi do thế mới nỗ lực thực hành An Chỉ Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc tầng Thiền 
Sắc Giới. Người có sự hiểu biết như vậy, cũng do bởi không được trông thấy tác nghiệt và 
ân đức của Tứ Thánh Đế; vả lại cũng chính do bởi mãnh lực từ nơi Si Mê йу vậy. Chính vì 
thế mới nói được rằng Vô Minh làm Nhân và Phúc Hành làm Quả từ nơi Vô Minh. 


+ Phi Phúc Hành Hiện Khởi Bởi Do Nương Vào Vô Minh Làm Nhân, đó là: 
Một vài người chăng có tin rằng tác hành Thiện Sự là Phước Báu, và tạo tác điều xấu 
ác là Tội Lỗi; bởi do thế nhóm người này mới có sự đuyệt ý trong việc tạo tác những Ác Hạnh, 
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có việc sát mạng Hữu Tình, trộm cắp tài sản, lường gạt, âm tửu, v.v. Hoặc một vài người cũng 
hiểu biết được rằng tạo tác các việc xấu ác ау là bất thiện, là tội lỗi; thé nhưng bản thân thì 
cũng vẫn không từ bỏ; bởi do thế nhóm người này cũng có duyệt ý trong việc tạo tác những 
Ác Hạnh tương tự như nhau. Hoặc một vài người chấp thủ tà thuyết với những tín điều ở 
Thượng Юё, hiểu biết rằng nếu như sát mạng Hữu tình rồi lây đem cúng đường đến Thượng 
Dé hoặc Quỷ Thần như vậy rồi thì Thượng Đề hoặc Quỷ Thần sẽ ban phát cho thành tựu thé 
theo sự nguyện vọng của mình, và sẽ phù hộ cho luôn được mát lành trong sự an lạc suốt trọn 
cả cuộc đời; vả lại một khi đã mệnh chung lìa khỏi Thế Gian này đi rồi, thì Thượng Đề hoặc 
Quỷ Thần ấy sẽ sắp xếp nâng đỡ cho Thức của mình được đi đến Cõi Thiên Đàng; bởi do thế, 
nhóm người này mới sát mạng Chúng Hữu Tình để lấy đem đi cúng dường điều mà mình đã 
thủ tín. Việc tạo tác những Ác Hạnh của những hạng người như đã vừa đề cập đến đây, là 
cũng do bởi không được trông thấy tác nghiệt của Khổ - Tập và chắng có tư duy đến ân đức 
của Điệt — Đạo, và cũng chính do bởi mãnh lực từ nơi Si Mê bung bít che khuất láy; bởi do 
thế mới nói được rằng Vô Minh làm Nhân và Phi Phúc Hành làm Quả từ nơi Vô Minh. 


+ Bất Động Hành Hiện Khởi Bởi Do Nương Vào Vô Minh Làm Nhân, đó là: 

Một vài nhóm người cũng có quan điểm rằng sự khổ đau với biết bao sự thống khổ mà 
tất cả Chúng Hữu Tình đang phải thụ lãnh ấy, chính là thường hữu quan từ ở nơi Sắc Pháp 
làm thành Tác Nhân; vì lẽ một khi đã có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rồi thì sẽ phải có việc mong 
muốn được trông thấy, mong muốn được lắng nghe, mong muốn được ngửi, mong muốn được 
biết vị, mong muốn được đụng chạm. Những thể loại này mà nếu nhỡ như không hiện hành 
thể theo sở nguyện vọng, thì ắt hắn sẽ phát sinh lên sự khốn khó ưu não, hoặc sẽ có những sự 
ốm đau với bao điều bát an; và đích thị là cũng chính do bởi dựa vào có sắc thân ấy vậy. Nếu 
giả như không có sắc thân này đi rồi, thì bao sự thống khổ ấy cũng không nào có được, và 
duy nhất là chỉ có sự an lạc thôi. Chính vì lẽ йу, nhóm người này mới nỗ lực tầm cầu đạo lộ 
để sẽ làm cho Sắc Pháp không còn khởi sinh lên; băng với sự nỗ lực thực hành An Chỉ Nghiệp 
Xứ cho được chứng đắc theo tuần tự các tầng Thiền Định chí đến cả các tầng Thiền Vô Sắc 
Giới vậy. Hoặc Bậc đã chứng đắc Thiền Hữu Sắc Giới rồi, và tất cả nhóm Phạm Thiên Hữu 
Sắc Giới có quan điểm rằng Thiền Hữu Sắc Giới mà mình đã có đây, một khi đem so sánh 
với Thiền Vô Sắc Giới thì vẫn không có sự tinh lương băng, vì lẽ vẫn còn đang dao động do 
bởi mãnh lực từ ở nơi Chi Thiền và Cảnh. Còn đối với Thiền Vô Sắc Giới ấy, rằng khi tính 
theo Chi Thiền thì chỉ có Chỉ Xá (Upekkhä) với Nhất Thống (Ekaggatā) mà ấy chính là 
thực tính kiên trụ bất đao động; rằng tính theo Cảnh thì cũng có nhiều sự vi tế tinh lương hơn 
Cảnh của Thiền Hữu Sắc Giới; bởi do thế Bậc đã được chứng đắc Thiền Vô Sắc Giới mới có 
nhiều sự an lạc, và một khi đã mệnh chung lìa khỏi Thế Gian này rồi, thì cũng được thọ sinh 
thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới, chỉ có Danh Pháp và thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. Thế là, 
các Ngài ấy mới nỗ lực thực hành tầng Thiền Định nối tiếp cho đến được chứng đắc Thiền 
Vô Sắc Giới. 

Nhóm người có quan điểm như đã vừa đề cập đến ở tại đây, là cũng do bởi vẫn có sự 
si mê bung bít không cho thấy ở trong Tứ Thánh Đế; có nghĩa là cho dù tất cả nhóm Phạm 
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Thiên Vô Sắc Giới sẽ không có Khổ Thân — Khổ Tâm, vì lẽ xung quanh chàng có điều chi để 
sẽ làm cho phát sinh các sự khốn khổ ưu não đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn không trốn thoát khỏi 
sự tử vong, mà đấy chính là một thé loại Tử Khổ (Maranadukkha). Một trường hợp khác 
nữa, một khi mãnh lực từ nơi Thiền Vô Sắc Giới đã hoại diệt đi, thế thì cũng sẽ phải đi thọ 
sinh làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên, sẽ phải bi tiếp xúc với biết bao sự vất vả khôn khó 
hiện hữu ở trong Cõi Nhân Loại và Сёз Thiên Giới. Và lại, khi đã mệnh chung lia khỏi Thế 
Gian này rồi, thì cũng có thể sẽ phải di tái sinh ở trong Cõi Khổ Thú, và cũng phải bị tiếp xúc 
Khô Cự Đại (Mahadukkha). Sự việc không thấy tác nghiệt của Thiền Vô Sắc Giới, và đích 
thị chính việc làm thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới đây, mới được gọi là Bất Tri Khô Đề 
(Dukkhe añãnam). 

Trong sự việc có sự hân hoan duyệt ý mong muốn có được Thiền Vô Sắc Giới, mong 
muốn thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới, là cũng với mãnh lực từ nơi Ái Dục (Tanh8) làm thành 
cái nguyên nhân đầu tiên cho sinh khởi sự khổ đau. Tuy nhiên người ấy cũng không thấy tác 
nghiệt của việc hân hoan duyệt y trong Thiền Vô Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới; và đích thị chính 
là như vậy mới được gọi là Bất Tri Tập Đề (Dukkhasamudaye añãnam). 

Bậc đã thọ sinh thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới, và chỉ có sát trừ khổ đau bằng với 
phương cách Giải Trừ (Vikkhambhana), mà chẳng phái là Bính Tuyệt (Samuccheda); bởi 
do thế sự an lạc của nhóm Phạm Thiên Vô Sắc Giới đang thụ lãnh ấy mới chăng phải là sự an 
lạc một cách xác thực; mà đó chỉ là sự an lạc hữu quan với Hành Khổ (Saủkhãradukkha) 
và Hoại Khổ (Viparinãmadukkha). Việc sát trừ khô đau một cách bính tuyệt, và có được 
sự an lạc một cách xác thực, thì chỉ có một thể loại đơn nhất và đây chính là Níp Bàn thôi. 
Tuy nhiên vị ấy cũng chăng có được biết đến, mà lại nghĩ rằng sự an lạc ở trong Thiền Vô 
Sắc Giới và thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới ấy, mới chính là sự an lạc một cách tuyệt hảo; 
và đích thị chính là như vậy mới được gọi là Bắt Tri Diệt Đề (Dukkhanirodhe añãnam). 

Lời giải thích như đã vừa đề cập đây, là việc đề cập đến Vô Minh làm Nhân và Bắt 
Động Hành làm Quả. 

Lại nữa, người chỉ trông thấy tác nghiệt của Sắc Pháp, nhưng lại không trông thấy tác 
nghiệt của Danh Pháp; thế rồi cũng thực hành Thiền Vô Sắc Giới đây, đa số chỉ hiện hành 
trong khoảng thời gian không có Phật Giáo; còn đối với trong thời kỳ Phật Giáo thì chỉ là 
thiểu số. Còn Bậc đã chứng đắc được Thiền Định rồi lại tiếp tục thực hành cho đến chứng 
đắc Thiền Vô Sắc Giới trong thời kỳ Phật Giáo, thì chẳng phải thực hành cho được tiến triển 
vì trông thấy tác nghiệt của Sắc Pháp, mà thực ra chỉ thực hành nhằm dé thực hiện Thắng Trí 
(Abhiãñã); và hơn nữa, nếu đã là Bậc Bắt Lai hoặc Bậc Vô Sinh thì cũng nhăm đề cho nhập 
được Thiên Diệt (Nirodhajhãna) thôi. Tuy nhiên, dù sao đi nữa ngoại trừ Bậc đã có sở 
nguyện Tuệ Chánh Đẳng Giác, Tuệ Độc Giác, Tuệ Chí Thượng Thinh Văn Giác, Tuệ Đại 
Thình Văn Giác; ngoài ra đấy, thì nên thực hành Minh Sát Tuệ nhằm để cho Tâm Đạo được 
phát triển lên, dé rồi có khả năng diệt trừ được Si Mê (Moha). Và một khi đã diệt trừ được 
Si Mê tồi, thì coi như cả Tam Hành ở chỗ thuộc Quả của Vô Minh cũng bị diệt trừ luôn thê; 
vì lẽ công việc diệt trừ được Phước Báu quả là một việc làm vô cùng khó khăn; duy nhất chỉ 
có đặc biệt là ở trong thời kỳ Phật Giáo còn đang hiện bày thôi. Còn công việc kiến tạo Phước 
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Báu cho duoc sinh khói thi quà là chàne có khó nhọc chi, và được thực hiện bát ké thời gian. 
Người vẫn chưa tiệt điệt được Vô Minh, tuy nhiên tác hành của người ấy chăng thành Tội 
Phước, và thường được vượt thoát ra khỏi Hành thì quả thực là không có vậy. 


SẼ NÓI RẰNG VÌ SAO BAC ĐÃ ĐOẠN LƯU VÔ MINH THÌ 
SẼ KHÔNG CON TIẾP TỤC THỰC HIỆN XÁ THÍ, TRÌ GIỚI, TU TẬP 


Một vài Ngài có thé hiểu biết sai trật rằng Bậc đã thành tựu viên mãn Quả Vô Sinh rồi, 
thì Tội Lỗi luôn cả Phước Báu cũng không còn sinh khởi; do bởi có lời đã nói rằng Bậc đã 
tiệt điệt được Vô Minh rồi, thì coi như cả Tam Hành ở chó là Tội Phước, với những thể loại 
này át hắn cũng bị tiệt diệt luôn thể. Khi đã là như vậy thì lập ý rằng Bậc Vô Sinh ấy chẳng 
phải chỉ là không tạo tác điều tội lỗi, có việc sát mạng Hữu Tình, trộm cắp tài sản, v.v. không 
thôi; mà ngay cả các việc Tác Phúc có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập cũng không có thực hiện 
luôn. Điều này được giải thích rằng “chẳng phải là như thế !” vì lẽ sự thật về điều ấy, là tất 
cả các Bậc Vô Sinh cũng vẫn còn tác hành Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; tuy nhiên Xả Thí, Trì 
Giới, Tu Tập của Bậc Vô Sinh đang thực hiện đấy, thì chăng phải được liệt kê là Phúc Hành 
hoặc Bát Động Hành, vì chính những điều này là Quả của Vô Minh. Còn những việc tác hành 
йу, thì được liệt kê chỉ là Duy Tác (Kiriyä) thuộc về Hành Phổ Thông (Saủkhära 
sãmaññä), và chẳng có việc cho trổ sinh quả báo nối tiếp trong Thời Tái Sinh. Việc tác hành 
với Thân, Lời, Y của Bậc Vô Sinh chỗ gọi là Hành Phó Thóng đây, thì cũng lập ý đến việc 
kiến tạo những công việc hữu quan với Thân, Lời, Ý cho được thành tựu thôi; đúng với câu 
đã nói rằng: Na hi koci paficca samuppäadarahito sañkhatadhammo пата atthi - Át hắn 
chắng có bất luận một Pháp nào được gọi tên là Phối Chế Pháp mà vượt thoát ra khỏi Liên 
Quan Tương Sinh. Có nghĩa Tâm Duy Tác của Bậc Vô Sinh cũng vẫn được gọi là Hành, và 
cũng được liệt kê vào một Chi Phân của Liên Quan Tương Sinh. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА HÀNH 


1. Kiến Thủy Trạng Thái (Abhisankharanalakkhanä): Có việc tác hành tạo tác làm 
thành trạng thái. 

2. Cần Miễn Phận Sự (Ayuhanarasä): Có việc nỗ lực làm cho Thức Tái sinh sinh 
khởi; hoặc nỗ lực làm cho Pháp thành Quả, ấy là khối Danh (Danh Ойт) và khối Sắc (Sắc 
Uấn) cho được sinh khởi, làm thành phận sự. 

3. Tư Tâm Sở Thành Tyu (Cetanäpaccupa(thanä): Là Pháp chủng thúc đây lôi 
kéo, là hành trạng hiện bày ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiền Trí (Pandita). 

4. Lâu Hoặc Nhân Cận (Asavapadatthãana): Có Vô Minh làm Nhân cận lân. 

Tóm lại, tất cả các việc tác hành tạo tác với Thân, Lời, Ý của tất cả Chúng Hữu Tình 
št hắn không thể nào trốn thoát ra khỏi cả Tam Hành, ấy là Phúc Hành, Phi Phúc Hành và Bắt 
Động Hành; luôn cả có sự hân hoan duyệt ý ở trong са Tam Hành ấy nữa. Tất cả sự việc này 
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cũng do bởi Vô Minh, đích thị chính là sự bát liễu minh tác nghiệt của Khổ - Tập, và bát liễu 
minh ân đức của Diệt - Đạo. 

Bởi do thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bày để trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ 
(Sammohavinodant Atthakathã) rằng: 


Maruppatam dipaccim Madhulittassa lehanam 
Gñthaktlam visam khãdam Ріѕасапасагат yathā. 
Вајо karoti sañkhare Tividhe dukkhahetavo 
Таѕта sati ауіјјауа Bhãvato hoti paccayo. 


Người đã bị che lấp do bởi Vô Minh thì št hắn thường hay kiến tạo cả Tam Hành có 
Phúc Hành v.v. và tất cả đều là Nhân Khô Đau cả thấy. Cũng ví tựa như người nhây xuống 
vực thăm vì đã nương dựa vào sự mong mỏi có được nàng Thiên Nữ. Hoặc ví tựa như con 
thiêu thân đã bay vào đống lửa do bởi có sự duyệt ý ở trong ánh sáng của đống lửa ấy vậy. 
Hoặc ví tựa như người liễm lưỡi dao mà người ta đã thoa mật ong lên đấy, do bởi nương vào 
sự duyệt ý ở trong mùi vị. Hoặc ví tựa như trẻ sơ sinh đùa nghịch với chính phán của mình. 
Hoặc ví tựa như người uống thuốc độc đo bởi dựa vào sự buồn lòng muốn được chết đi. Hoặc 
ví tựa như người di lạc đường vào trong thành phố Quỷ vậy. Bởi do thế, tất cả các bậc hiền 
đức mới liễu tri rằng Vô Minh làm duyên Hành, vì lẽ một khi đã có Vô Minh rồi, thì nhất định 
cả Тат Hành cũng thường luôn sinh khởi theo. 

Lại nữa, người đang bước đi trong khoảng giữa màn đen u tối, thì št hăn không trông 
thấy được con đường: bởi do thế người ấy phải bước đi một cách đoán mò dó dám dựa theo 
Phước - Nghiệp của chính mình; đúng cũng có, và sai trật cũng có. Một khi đã bước di sai 
trật con đường rồi, thì cho dù có nói rằng quá thực là bởi do tăm tối mới phải bị đi trật đường 
đi nữa; tuy nhiên sát na đã bước đi đúng đường, thì cũng sẽ không được nói răng là bởi do 
ánh sáng mới đi đúng được. Điều này nên thấm sát cho được liễu tri như thế. Tát cả Chúng 
Phàm Phu đang viễn du trên lộ trình luân chuyển trong Vòng Luân Hồi, thì nên được nói rằng 
đấy là những hạng người đang cùng nhau bước đi trong màn đêm u tối, và thiếu người đìu 
dắt, đó là Chân Giác Trí (Saccapativedhañana). Chính với lý do này, việc tác hành tạo tác 
của những hạng người này, đôi khi thì cũng tác phúc, được gọi là Phúc Hành và Bát Động 
Hành; và đôi khi thì cũng tạo tội, mà gọi là Phi Phúc Hành. 

Vì thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bày tiếp nối theo như уду: 


Yathapi nama jaccandho Naro aparinayako 
Ekadā yati maggena Kummaggenāpi ekadā. 
Samsāre samsaram bālo Tathā apariņāyako 
Karoti ekadā puññam Apuññampi ekadā. 


Ngu Muĝi Phàm Phu (Andhaputhujjana) đang bước đi trong Vòng Luân Hòi và 
thiếu người diu đắt, đó là Chân Giác Trí; vì thế đôi khi át hẳn cũng có tác phúc, và cũng có 
đôi khi hắn là tạo tội; cũng ví tựa người khiếm thị nhưng lúc sinh ra lại thiếu người đìu dắt, 
vì thế có đôi khi bước đi thì cũng đúng đường, và cũng có đôi khi hàn là bước sái trật đường. 
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TRÌNH ВАҮ 24 DUYÊN TRONG CÂU VÔ MINH LÀM DUYÊN HÀNH 
(AVIHJAPACCAYA ЅАМКНАВА) 


1. Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Phúc Hành có được hai mãnh 
lực Duyên: 1/. Cảnh Duyên (Arammanapaccaya), 2/. Thường Cận Y Duyên (Pakatũpa 
піѕѕауарассауа). 

[Tính giản lược thì có hai mãnh lực Duyên, như ở phần trên đã vừa đề cập đến. Tính 
quảng nghĩa thì có bốn mãnh lực Duyên, tức là: 1/. Cảnh Duyên và 2/. Cảnh Trưởng Duyên 
(Arammanädhipatipaccaya), 3/. Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya) và 4/. Thường Cận 
Y Duyên. 

Lại nữa, Phúc Hành được phân tích ra làm hai thể loại, đó là: 
+ Tư Tâm Sở phối hợp với Tâm Thiện Hữu Sắc Giới thì được gọi tên Phúc Hành Sắc 
Giới. Và Tư Tâm Sở phối hợp với Tâm Đại Thiện thì được gọi là Phúc Hành Dục Giới]. 


2. Vô Minh làm Nhân cho sinh khởi Phi Phúc Hành có được 15 mãnh lực Duyên: 

1/. Nhân Duyên (Hetupaccaya): Tâm Sở Si thuộc Nhân Tương Ưng hiệp trợ Tư Tâm 
Sở cùng phối hợp 12 Tâm Bắt Thiện. 

2/. Cảnh Duyên (Ärammanapaccaya): Tư Tâm Sở phối hợp 12 Tâm Bắt Thiện thuộc 
tha nhân và của mình trong cả Tam Thời (Quá Khứ, Hiện Tại và VỊ Lai) tiếp thâu Tâm Sở Sĩ 
làm thành Cảnh. 

3/. Trưởng Duyên (Adhipatipaccaya): bao gồm cả Cảnh Cận Y Duyên (Arammanu 
panissayapaccaya), Cảnh Trưởng Duyên; với Tâm Sở Si kết hợp Tâm Sở Tham đặng thành 
Cảnh Trưởng Duyên của Tư Tâm Sở phối hợp Tâm Sở Tham. 

4/. Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya): Tâm Sở Si phối hợp Tâm Bát Thiện sinh 
trước, còn Tư Tâm Sở phối hợp Tâm Bắt Thiện sinh sau. 

5/. Đẳng Vô Gián Duyên (Ѕатапапќагарассауа): tương tự phương thức Vô Gián 
Duyên. 

6/. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya): Tâm Sở Si cùng câu sinh Tư Tâm Sở trong 
12 Tâm Bắt Thiện. 

7/. Hỗ Tương Duyên (Aññmaññapaccaya): Tâm Sở Si cùng hỗ trợ Tư Tâm Sở trong 
từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

8/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya): Tâm Sở Si và Tư Tâm Sở cùng nương tựa và câu 
sinh với nhau trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

9/. Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya): Tâm Sở Si và Tư Tâm Sở cùng nương tựa 
cận kề khắn khít với nhau trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

 10/. Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапарассауа): Tâm Sở Si phối hợp với cái Tâm Bất 
Thiện sinh trước hỗ trợ cho Tư Tâm Sở phối hợp Tâm Bát Thiện sinh sau kế đó; và Tâm Đồng 
Lực sinh trước hỗ trợ cho Tâm Đồng Lực sinh kế sau. 

11/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya): Tâm Sở Si và Tư Tâm Sở cùng hòa 

hợp giúp với nhau trong từng mỗi cái Tâm Bát Thiện. 
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‚ 12/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Sở Si và Tư Tâm Sở cùng câu sinh và cùng 
hiện hữu trong từng mỗi cái Tâm Bát Thiện. : 

13/. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya): Tâm Sở Si phối hợp Tâm Bát Thiện sinh trước 
đã vừa diệt mắt, và Tư Tâm Sở phối hợp Tâm Bát Thiện sinh nối tiếp kế liền sau đó. 

14/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya): tương tự cùng phương thức với Vô Hữu Duyên. 

15/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya): tương tự phương thức với Hiện Hữu Duyên. 


3. Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Động Hành có được một 
mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (Pakatñpanissayapaccaya). 


TỎNG KÉT, VÔ MINH LÀM DUYÊN HÀNH CÓ 17 MÃNH LỰC DUYÊN 


1/. 
2/. 
3/. 
4/. 
5/. 
6/. 
7/. 
8/. 
9/. 


(TÍNH TRÒN ВО), Dó Là: 


Nhàn Duyën (Hetupaccaya) 

Cành Duyën (Arammanapaccaya) 

Cảnh Trưởng Duyên (Агаттапӣдһірабрассауа) 
Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya) 

Đắng Vô Gián Duyên (Samanantarapaccaya) 

Cầu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа) 

Hỗ Tương Duyên (Aññmaññapaccaya) 

Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya) 
Cảnh Cận Y Duyên (Агаттапирапіѕѕауарассауа) 


10/. Vô Gián Cận Y Duyên (Anantarũpanissayapaccaya) 
11/. Thường Cận Y Duyên (Pakatipanissayapaccaya) 
12/. Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапарассауа) 

13/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya) 

14/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajãtatthipaccaya) 
15/. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya) 

16/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya) 

17/. Câu Sinh Bất Ly Duyên (Sahajãtävigatapaccaya) 


Kết Thúc Vô Minh Làm Duyên Hành 


П. SAÑKHARAPACCAYA VIÑÑANAM SAMBHAVANTI 
(HÀNH LÀM DUYÊN THỨC KHỞI SINH) 


32 Thức Dị Thục Quả Hiệp Thế thường hiện khởi bởi do nương vào cả Tam Hành 
(Ѕаћкһага) (Phi Phúc Hành, Phúc Hành và Bát Động Hành) làm Nhân. Có hai thé loại 
Hành, đó là: 
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1/. Hành làm thành Quả của Vô Minh, 

2/. Hành làm Nhân cho sinh khởi Thức. 

Đối với Hành làm thành Quả của Vô Minh thì thường có được hết cả thấy, và không 
loại trừ bát luận một thể loại nào. Còn Hành làm thành Nhân cho sinh khởi Thức, thì loại trừ 
Tư Tâm Sở hiện hữu trong Tâm Si Tương Ưng Trạo Cử ở trong sát na Thức Tái Sinh Bất 
Thiện sinh khởi, bởi do nương vào Phi Phúc Hành làm Nhân; bởi vì Tư Tâm Sở Trạo Cử 
không có năng lực vừa đủ để sẽ trổ sinh quả báo trong Thời Kỳ Tái Sinh (Patisandhikäla), 
đặng cho tái sinh làm nhóm Hữu Tình Khổ Thú. Tuy nhiên trong Thời Kỳ Chuyển Khói 
(Саташып) thi ш сб соне ы nang tró ӨШ qua báo để cho sinh khói Tâm Di Thug Он 


СЕ бу — 


chi con 11 Tu Тат Só Bát Thiện. Tuy nhiên khoảng thời gian Phi Phúc Hành làm Nhân và 
Thức Chuyển Khởi (Pavattiviññäna) làm Quả, lại hiện hữu hết cả thấy 12 Tư Tâm Sở Bắt 
Thiện. 

Còn trong Phúc Hành thì nhất định loại trừ Tư Tâm Sở trong Thiện Thắng Trí, bởi vì 
Tư Tâm Sở Thiện Thắng Trí đây không có chức năng {тб sinh quả báo, tức là Thức Quả Di 
Thục, bất luận một Thời nào trong cả hai Thời Kỳ, Thời Ky Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyển 
Khởi. Những Thắng Trí có Thần Túc Thắng Trí v.v. ở chỗ sinh khởi làm Quả từ nơi Thiện 
Thắng Trí, đích thị chính là Quả sinh khởi theo Thời Hiện Tại hiển hiện năng lực rõ ràng. 
Tuy nhiên cho dù sẽ loại trừ Tư Tâm Sở trong Thiện Thắng Trí đi nữa, số lượng Tư Tâm Sở 
ở phần Phúc Hành cũng có thể có được 13 như lúc ban đầu; vì lẽ Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc 
Giới bắt hữu quan với Thăng Trí cũng vẫn có hiện hữu. 

Đối với Bắt Động Hành có thể có toàn bộ Tư Tâm Sở và không có loại trừ điều nào; 
bởi do thế khi tổng kết số lượng Hành làm Nhân cho sinh khởi Thức có thể có được: 

- 13 Phúc Hành (loại trừ Tư Tâm Sở trong Thiện Thắng Trí) 

- 12 Phi Phúc Hành (loại trừ Tư Tâm Sở Trạo Cử ở chỗ không cho quả báo trong Thời 
Tái Sinh) 

- 4 Bất Động Hành. Kết hợp lại có 29 Tư Tâm Sở. 

Lại nữa, Tư Tâm Sở Bát Thiện bị điệt trừ do bởi са Tứ Đạo, và Tư Tâm Sở Thiện - Bắt 
Thiện ở phần Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikamma), cho dù sẽ là Hành sinh khởi từ nơi Vô 
Minh làm Nhân có thực sự đi nữa, tuy nhiên cũng không sắp vào trong Hành làm Nhân của 
Thức tương tự như nhau được. 

Trình bày câu Chú Giải từ ngữ Viññãna (Thức): Vijānātīti = Viññanam - Pháp 
chủng nào hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt, chính vì thế mới gọi tên Pháp chúng ấy là Thức. 
(Lập ý lấy 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế). 

Một trường hợp khác nữa: Vijãnanti etenäti = Viññãnam - TẤt cả người ta thường 
hay biết Cảnh một cách đặc biệt bởi do Pháp chủng ấy; chính vì thế mới gọi tên Pháp chúng 
làm thành tác nhân cho tất cả người ta được hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt, là Thức. (Lập 
ý lấy 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế cùng phối hợp với Tâm Sở). Chi Pháp của Thức đây 
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được trình bày thé theo hai Phương Pháp (Naya), đó là: Phương Pháp Phân Tích thé theo 
Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhammabhãjaniyanaya) và Phương Pháp Phân Tích thể theo Kinh 
Tạng (Suttantabhãjantyanaya). 

+ Rằng theo Phương Pháp Phân Tích thể theo Vô Tỷ Pháp Tạng, tức là 89 Tâm, bởi 
vì từ ngữ Viññana (Thức) có việc hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt từ nơi việc hiểu biết của 
Tưởng (Saññä) và Trí Tuệ (Pañña); chính vì thế mới tính lẫy toàn bộ hết tất cả các Tâm. 
Một trường hợp khác nữa, tất cả các Tâm có được sinh khởi lên, thì cũng phải nương vào 
Hành, tức là việc tác hành tạo tác; chính vì thế mới tính lấy toàn bộ hết tất cả các Tâm. 

+ Rằng theo Phương Pháp Phân Tích thể theo Kinh Tạng, tức là 32 Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế, bởi vì việc trình bày Liên Quan Tương Sinh bởi theo Phần Phân Tích Theo Kinh 
Tạng đây, thì có việc phân chia theo Thời Kỳ (Kala) nghĩa là kiếp sống ở trong Quá Khứ, 
Hiện Tại, Vi Lai; phân chia theo Nhân — Quả, cả Tam Luân, v.v. Chính vì thế, một khi tính 
Thức theo Thời Kỳ thì cũng được sắp vào trong kiếp sống Hiện Tại, như đã có được trình 
bày rằng Majjhe attha paccayuppanno addhã. Một khi tính theo Nhân Quả thì cũng được 
sắp vào ở trong Quả, như đã có được trình bày rằng Idani phalapañcakam. Một khi tính 
theo cả Tam Luân thì cũng được sắp vào ở trong DỊ Thục Quả Luân, như đã có được trình 
bày rằng Ауаѕеѕа ca уіраКауаќќат. Chính vì thế, từ ngữ Уіййяра (Thức) ở chỗ làm Quả 
của Hành đây, đích thị mới bao gồm 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế ấy vậy. 

Còn việc trình bày thể theo Phương Pháp Phân Tích thể theo Vô Tỷ Pháp Tạng thì 
không có sắp bày Chi Pháp; có nghĩa là từ ngữ Viññãna (Thức) cũng bao hàm toàn bộ tất cả 
các Tâm. Từ ngữ Мата (Danh) thì cũng bao hàm toàn bộ tất са các Tâm Sở. Từ ngữ Віра 
(Sắc) thì cũng bao hàm toàn bộ tất cả các Sắc Pháp. Từ ngữ Phassa (Xúc) cũng bao hàm toàn 
bộ tất cả các Xúc. Là như vậy chăng hạn, cũng bởi vì không có việc phân biệt bởi theo Thời 
Kỳ, Nhân Quả, v.v. 

Việc trình bày Liên Quan Tương Sinh thé theo cả hai Phương Pháp như đã vừa đề cập 
đến đây, Đức Phật đã có lập ý trình bày để trong Bộ Kinh Phân Tích (V Ibhangapa karana) 
của Tạng Vô Tỷ Pháp. 


+ Giải thích câu Chú Giải ở điều thứ nhất, đó là: Vijanatuti = Viãñãnam. 

Pháp chủng của Tâm thường luôn có việc được tiếp thâu lấy Cảnh chăng ké thời gian 
nào; và đích thị chính là việc thường luôn được tiếp thâu 18у Cảnh chắng ké thời gian nào đây, 
mới được gọi tên là “thường hay biết Cảnh một cách đặc biệt”. Một trường hợp khác nữa, 
trong số lượng những thể loại Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế thì đa số có việc hiểu biết Cảnh 
đặc biệt rất là hạn chế; khác biệt với việc hiểu biết Cảnh của Thiện và Duy Tác thì đa số là 
bất hạn lượng. Chẳng hạn như Tâm Nhãn Thức thì đặc biệt hiểu biết Cảnh Xúc; Tâm Tiếp 
Thâu thì đặc biệt cũng chỉ có việc hiểu biết Ngũ Cánh, Xà Thọ, Tâm Thám Tán, Tâm Đại Quả 
và Tâm Dị Thục Quả Đáo Đại một khi thực hiện chức năng ở chỗ Tái Sinh, Hữu Phần và Tử 
thì đặc biệt cũng chỉ có việc hiểu biết Cảnh hữu quan với kiếp sống Quá Khứ. Và cũng chính 
vì như vậy, mới được gọi tên là “liễu tri Cảnh một cách đặc biệt”, nghĩa là không hiểu biết 
cùng khắp tất cả. 
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+ Giải thích câu Chú Giải ở điều thứ hai, đó là: Vijananfi etenati = Viãñãnam. 

Tắt cả Chúng Hữu Tình hoặc Tâm Sở có việc hiểu biết những các Cảnh, kë cà Siêu Lý 
và Chế Định đấy, là cũng do bởi nương vào Thức Dị Thục Quả làm Nhân. Sẽ nói rằng nếu 
như Tâm Nhãn Thức không có sinh khởi, thì cũng coi như là người ấy không có việc trông 
thấy, v.v. Nếu như Tâm Thân Thức không có sinh khởi, thì cũng coi như là người ấy không 
có sự cảm giác về Thân Môn. Nếu nhỡ như thiếu Tâm Hữu Phần đi rồi, thì kể như là người 
ду chẳng có sự hiểu biết bất luận một Cảnh nào cå. Chính với lý do này, những thể loại Thức 
Dị Thục Quả đây, mới làm thành Pháp Tác Nhân để cho tất cả Chúng Hữu Tình hiểu biết 
Cảnh một cách đặc biệt. 


Thức làm thành Quả của tất cả các Hành đây, được phân chia ra thành hai nhóm, 
đó là: 

1. Thức sinh khởi trong Thời Tái Sinh thì được gọi tên Thức Tái Sinh (Рабѕапаһі 
viññãna); là 19 Tâm Tái Sinh, và 

2. Thức sinh khởi trong Thời Chuyên Khởi thì được gọi tên Thức Chuyến Khởi 
(Pavattiviññana); là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé. 


PHÀN TÍCH 19 THÚC TÁI SINH THEO CẢ TAM HÀNH 
(PHI PHÚC HÀNH, PHÚC HÀNH, BÁT ĐỘNG HÀNH) 


1. 11 Phi Phúc Hành (loại trừ Tư Tâm Sở Trạo Cử) làm Nhân. 1 Tâm DỊ Thục Quả 
Bắt Thiện Thám Tán Ха Thọ làm Quả cho đi Tái Sinh trong cả Tứ Khổ Thú, làm thành nhóm 
Người Khổ Thú Vô Nhân (Duggatiahetukapugzala), tức là nhóm Hữu Tình Khổ Thú. 

[Chú thích: Tư Tâm Sở phối hợp với Tâm Si Trạo Cử tạo tác ra 7 Tâm DỊ Thục Quả 
Bắt Thiện Vô Nhân thì không trô sinh việc Tái Sinh.] 

2. Phúc Hành là 4 Tư Tâm Sở Đại Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm (Маһакиѕаја dvihe 
tukaomakacetanã) làm Nhân. 1 Tâm Di Thục Quả Thiện Thâm Tán Xà Thọ làm Quả cho 
đi Tái Sinh trong 1 Cõi Nhân Loại, 1 Cõi Tứ Đại Thiên Vương, làm thành nhóm Người Thiện 
Thú Vô Nhân (Sugafiahetukapuggala), tức là Nhân Loại và Chư Thiên bậc thấp; ở dang 
tiên thiên bát túc, di tật câm điếc, cuồng điên, dui mù, v.v. 

3. Phúc Hành là 4 Tư Tâm Sở Đại Thiện Nhị Nhân Thượng Phẩm (Mahäkusala 
dvihetukaukkatthacetan8) và 4 Tư Tâm Sở Tam Nhân Hạ Phẩm làm Nhân. 4 Tâm Đại Quả 
Bất Tương Ung Trí làm Quả cho đi Tái Sinh trong 1 Cõi Nhân Loại, 6 Cõi Thiên Dục Giới, 
làm thành nhóm Người Nhị Nhân, tức là Nhân Loại và Chư Thiên bậc trung. 

4. Phúc Hành là 4 Tư Tâm Sở Đại Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm làm Nhân. 4 Tâm 
Đại Quả Tương Ưng Trí làm Quả cho đi Tái Sinh trong 1 Cõi Nhân Loại, 6 Cõi Thiên Dục 
Giới, làm thành nhóm Người Tam Nhân, tức là Nhân Loại và Chư Thiên bậc cao. 


314 


5. Phúc Hành là 5 Tư Tâm Sở Thiện Hữu Sắc Giới làm Nhân. 5 Tám Dị Thục Quả. 
Hữu Sắc Giới làm Quả cho đi Tái Sinh trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Сб Hữu Tình Vô 
Tưởng), làm thành nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 

6. Bất Động Hành là 4 Tư Tâm Sở Thiện Vô Sắc Giới làm Nhân. 4 Tâm Dị Thục 
Quá Vô Sắc Giới làm Quả cho di Tái Sinh trong 4 Cõi Vô Sắc Giới, làm thành nhóm Phạm 
Thiên Vô Sắc Giới. 


PHÂN TÍCH 32 THÚC CHUYÊN KHỞI THEO СА TAM HÀNH 
(PHI PHÚC HÀNH, PHÚC HÀNH, ВАТ ĐỘNG HÀNH) 


1. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, là Tư Tâm Sở phối hợp 12 Tâm Bắt Thiện làm thành 
tác nhân). Và 7 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện, là việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc 
được ngửi, việc biết mùi vị, việc xúc chạm, việc tiếp thâu Cảnh, việc thẩm tra Cảnh, và việc 
tiếp thâu Cảnh từ ở nơi Đồng Lực Bát Thiện làm Quả trong 11 Cõi Dục Giới. 

2. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, là Tư Tâm Sở phối hợp 12 Tâm Bắt Thiện làm thành 
tác nhân). Và 4 Tâm Dị Thục Quả Bát Thiện tức là việc trông thấy (Tâm Nhãn Thức), việc 
được lắng nghe (Tâm Nhĩ Thức), việc tiếp thâu Cảnh (Tâm Tiếp Thâu), việc thẩm tra Cảnh 
Bắt Thiện (Tâm Thâm Tán) làm Quả (thụ lãnh Cảnh xấu) trong 15 Cõi Sắc Giới. 

3. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 8 Tâm Đại Thiện làm Nhân. 8 Tâm Dị Thục 
Quả Thiện Vô Nhân là việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi, việc biết mùi vị, 
việc xúc chạm, việc tiếp thâu Cảnh, việc thâm tra Cảnh, và việc tiếp thâu Cảnh từ nơi Đồng 
Lực Thiện làm Quả trong 11 Cõi Dục Giới. 

4. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 8 Tâm Đại Thiện làm Nhân. 8 Tâm Đại Quả 
là việc tiếp thâu Cảnh (làm việc Na Cảnh) từ nơi Đồng Lực Thiện làm Quả trong 7 Cõi Thiện 
Dục Giói. 

5. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 8 Tâm Đại Thiện làm Nhân. Và 5 Tâm Dị Thục 
Quả Thiện Vô Nhân là việc trông thấy (Tâm Nhãn Thức), việc được lắng nghe (Tâm Nhĩ 
Thức), việc tiếp thâu Cảnh (Tâm Tiếp Thâu), việc thâm tra Cảnh Thiện (Tâm Thám Tán) làm 
Quả trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới. 

6. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới làm Nhân. Và 5 
Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới, là làm việc duy trì bảo hộ kiếp sống (làm việc của Tâm Hữu 
Phân) làm Quả trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới. 

7. Bất Động Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới làm Nhân. Và 
4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới là việc duy trì bảo hộ kiếp sống (Tâm Hữu Phần) làm Quả 
trong 4 Cõi Vô Sắc Giới. 


VIỆC PHẦN TÍCH 19 THÚC TÁI SINH THEO TỪNG PHÀN 


+ 19 Thức Tái Sinh đây một khi phân tích thể theo Hỗn Hợp (Missaka) và Thuần 
Nhất (Suddha) thì chia thành hai phần, đó là: 


315 


бш бз — 


1/. Sắc Hỗn Hợp Thức (Rüpamissaka viññana): Thức trộn lẫn với Sắc Pháp có 15, 
đó là: 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ, 8 Tâm Đại Quả và 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới. 

2/. Sắc Bất Hỗn Hợp Thức (Кӣратіѕѕака viññana): Thức không trộn lẫn với Sắc 
Pháp có 4, đó là: 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 


+ Khi phân tích Thức Tái Sinh thể theo Cõi Giới (Bhũmi) thì chia thành ba phần, đó 
là: 

1/. Thức Dục Giới (Kãmaviññãna) có 10, đó là: 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ và 8 Tâm 
Đại Quả. 

2/. Thức Sắc Giới (Rñpaviññäna) có 5, đó là: 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới. 

3/. Thức Vô Sắc Giới (Arüpaviññana) có 4, đó là: 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 

+ Khi phân tích Thức Tái Sinh thể theo Chúng Loại (Jati) thì chia thành bốn phần, 
đó là: 

1/. Thức Noãn Sinh (Andajaviññäna) có 10, đó là: 2 Tâm Thâm Tán Ха Thọ và 8 
Tâm Đại Quả. 

2/. Thức Thai Sinh (Jalãbujaviññãna) có 10, đó là: 2 Tâm Thâm Tán Ха Thọ và 8 
Tâm Đại Quả. 

3/. Thức Thấp Sinh (Sañsedajaviññäna) có 1, đó là: 1 Tâm Thám Tán Dị Thục Quả 
Bất Thiện. 

4/. Thức Hóa Sinh (Opapätikaviññäna) có 19, đó là: 2 Tâm Thám Tán Xà Thọ, 8 
Tâm Đại Quả và 9 Tâm DỊ Thục Quả Đáo Đại. 


+ Khi phân tích Thức Tái Sinh thể theo Sinh Thú (Сай) thì chia thành năm phần (còn 
gọi là Ngũ Đạo), đó là: 

1/. Thức Chư Thiên Sinh Thú (Devagativiññäna) có 18, đó là: 1 Tâm Thâm Tán Dị 
Thục Quả Thiện Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả và 9 Tâm Di Thục Quả Đáo Đại. 

2/. Thức Nhân Loại Sinh Thú (Manussagativiññäna) có 9, đó là: 1 Tâm Thám Tán 
Di Thục Quả Thiện Vô Nhân và 8 Tâm Đại Quả. 

3/. Thức Địa Ngục Sinh Thú (Nirayagati viññana) có 1, đó là: 1 Tâm Thẩm Tán Dị 
Thục Quá Bất Thiện. 

4/. Thức Bàng Sinh Sinh Thú (Тігассһапасабуіййара) có 1, đó là: 1 Tâm Thâm 
Tán Dị Thục Quả Bắt Thiện. 

5/. Thức Nga Quỷ Sinh Thú (Petagativiññäna) có 1, đó là: 1 Tâm Thám Tán Dị 
Thục Quả Bát Thiện. 


+ Khi phân tích Thức Tái Sinh thể theo Thức Trụ (Viññanathiti - Thường Trụ 
Thức: Cõi Giới thành trụ xứ của Thức) thì có được bảy phần, đó là: 


лш Pt аа. © кш “s xe 


Thám Tán Dị Thục Quả Thiện Ха Thọ và 8 Tâm Đại Quả. 
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Tâm Thám Tán Dị Thục Quả Bát Thiện cho đi tái sinh Tứ Khổ Thú; và 1 Tâm Dị Thục Quả 
Sơ Thiền Hữu Sắc Giới cho ái tái sinh làm 3 Bậc Phạm Thiên Sơ Thiền Hữu Sắc Giới. 


ES e Ta... = — 
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Tâm Dị Thục Quả Tứ Thiền và 1 Tâm Dị Thục Quá Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới. 

5/. Thức Không Vô Biên Xứ (Akãsanañcãäyatanaviññäna) có 1, đó là: 1 Tâm Dị 
Thục Quả Không Vô Biên Xứ. 

6/. Thức Thức Vô Biên Xứ (Viãñãnañcayatanaviññãna) có 1 Thức, đó là: 1 Tâm 
DỊ Thục Quả Thức Vô Biên Xứ. 

7/. Thức Vô Sở Hữu Xứ (Akiãcaññãyatanaviññãna) có 1, đó là 1 Tâm Dị Thục Quả 
Vô Sở Hữu Xứ. 


+ Khi phân tích thể theo Lưu Cư Địa Giới (Sattäväsabhñmi — Cõi Giới làm thành 
chỗ nương trú của Hữu Tình) thì có được tám phần, tức là từ điều thứ 1 cho đến điều thứ 7 
của Thất Thức Trụ (ở phần trên) là tính được bày phần, và: 

1/. Thức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasaññãnäsaññäyatanaviññãna) có 1, 
đó là: 1 Tâm DỊ Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. (Loại trừ một Lưu Cư Địa Giới, đó 
là Hữu Tình Vô Tưởng Dia Giới vì không có Tâm Thức). 

Ghi chú: Việc phân tích Thức Tái Sinh thể theo Thức Trụ và Lưu Cư Địa Giới, 
trong chỗ này chỉ trình bày thể theo phần số lượng thôi; còn tên gọi các Thức ấy đã có hiện 
bày trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp — Tập II, Chương thứ V. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT CỦA THÚC 


1. Thức Tri Trạng Thái (Vijananalakkhanam): Có việc hiểu biết Cảnh một cách 
đặc biệt từ nơi Trí Tuệ và Tưởng làm thành trạng thái. 

2. Thủ Sự Phận Sự (Pubbamgamarasam): Làm chủ quản đối với Tâm Sở và Sắc 
Nghiệp, làm thành phận sự. 

3. Tái Sinh Thành Tyu (Pafisandhipaccupatthanam): Có việc nối tiếp giữa kiếp 
sống cũ và kiếp sống mới, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí (Pandita). 

4. Hành Nhân Cận (hoặc) Cảnh Vật Nhân Cận (Saủkhãärapadafthanam) (vā) 
(Vatthãrammanapadafthaänam): Có Tam Hành làm Nhân cận lân, hoặc có Lục Căn với Lục 
Cảnh làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KË 24 DUYÊN TRONG CÂU HÀNH LÀM DUYÊN THÚC 
(SANKHARAPACCAYA VIÑÑÄNAM) 
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Са Tam Hành (Phi Phúc Hành, Phúc Hành, Bát Dóng Hành) làm Năng Duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Thức Dị Thục Quả có được hai mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Thường Cận 
Y Duyên (Pakatipanissayapaccaya), 2/. Dị Thời Nghiệp Lực Duyên (Nãnakkhanika 
kammapaccaya). 


TÓNG КЕТ, HÀNH LÀM DUYÊN THÚC CÓ HAI MÃNH LỰC DUYÊN, Đó Là: 


1. Thường Сар Y Duyên (Pakatipanissayapaccaya), 
2. Dị Thời Nghiệp Duyên (Nãnakkhanikakammapaccaya) 
[Chú thích: Một cách chính xác, Thức được nói đến tại đây là 19 Thức Tái Sinh 


Quả được chứng nghiệm trong đời sống cũng được bao gồm trong đó. Bào thai trong bụng 
người Mẹ được cấu thành do sự phối hợp của Thức Tái Sinh cùng với Tinh Cha và Huyết Mẹ. 
Trong Thức Tái Sinh này ngủ ngầm tất cả những cảm thọ, các đặc tính, và những thiên hướng 
tâm tính của một Chúng Hữu Tình, đã được huân tập từ trong kiếp sống quá khứ xa xưa của 
đòng nghiệp báo. Thức Tái Sinh được xem như rực rỡ chói sáng (Pabhassara — Chiếu Diệu) 
vì không phối hợp các Căn Bắt Thiện của Tham, Sân, Si [như trong trường hợp những Tâm 
Di Thục Quá Vô Nhân (Ahetukavipäka)], hoặc cùng câu sinh những Căn Thiện [như trong 
trường hợp các thê loại Tâm Dị Thục Quả Hữu Nhân]. 


Kết Thúc Hành Duyên Thức 


HI. VINÑANAPACCAYA МАМАВОРАМ ЅАМВНАУАТІ 
(THỨC LÀM DUYÊN DANH SẮC KHỞI SINH) 


Tâm Sở phối hợp Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực thường hiện khởi 
lên bởi do nương vào Thức Nghiệp Lực (Kammaviññäna) và Thức Dị Thục Quả (Уірака 
viññãna) làm thành Nhân. Thức (Viññãna) làm thành Nhân cho sinh khởi Danh Sắc 
(Матагӣра) đây, hiện hữu ở hai thể loại, đó là: 

1/. Thức Di Thục Quả (Vipakaviññãna) và 

2/. Thức Nghiệp Lực (Kammaviññana). 

- Thức DỊ Thục Quả là 32 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế. 

- Thức Nghiệp Lực là Tâm Bắt Thiện, Tâm Đại Thiện, Tâm Thiện Hữu Sắc Giới phối 
hợp Tư Tâm Sở Thiện — Bát Thiện trong kiếp sống quá khứ. 

- Danh (Nama) là 35 Tâm Sở phối hợp 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé. 

- Sắc (Кара) là Sắc Nghiệp Tái Sinh, Sắc Nghiệp Chuyển Khởi, Sắc Tâm (Đối với 
Sắc Nghiệp Chuyển Khởi và Sắc Tâm được sắp vào ở trong câu Sắc Pháp, đích thị cũng 
chính là do nương vào Thức Nghiệp Lực và Thức Di Thục Quả Chuyên Khởi ấy vậy, được 
kế vào thể loại linh động áp dụng.) 
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+ Khi phân tích Thức Dị Thục Quả và những thé loại Danh Sắc đây thé theo Thời Tái 
Sinh và Thời Chuyển Khởi, thường được hiện hành như уду: 

- Thức Dị Thục Quả Tái Sinh là 19 Tâm Tái Sinh. 

- Thức Dị Thục Quả Chuyến Khởi là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ Thức 
Tái Sinh). 

- Danh Tái Sinh là 35 Tâm Sở phối hợp 19 Thức Tái Sinh. 

- Danh Chuyên Khởi là 35 Tâm Sở phối hợp 32 Thức Quả Dị Thục Chuyên Khởi 
(loại trừ Thức Tái Sinh). 

- Sắc Tái Sinh là Sắc Nghiệp Lực câu sinh Thức Tái Sinh. 

- Sắc Chuyển Khới là Sắc Tâm sinh khởi từ nơi 18 Thức Dị Thục Quả Chuyên Khởi 
(loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Dị Thục Quá Vô Sắc Giới) và Sắc Nghiệp Chuyển 
Khởi sinh khởi từ nơi 25 Thức Nghiệp Lực (tức là Tư Tâm Sở phối hợp 12 Tâm Bất Thiện, 8 
Tâm Đại Quả và 4 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới). 


+ Trình bày câu Chú Giải từ ngữ Мата (Danh Pháp): Arammane namattti = 
Namam - Pháp chủng nào hướng diện vào trong Cảnh, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là 
Danh. Tức là Tâm Sở phối hợp 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 

+ Câu Chú Giải từ ngữ Rūpa (Sắc Pháp): Sttunhãdivirodhipaccayehi ruppatīti = 
Rüpam - Pháp chủng nào thường hay tan vỡ hoại diệt bởi do Tác Duyên đối nghịch, có sự 
lạnh, sự nóng v.v. bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Sắc. Là Sắc Nghiệp Lực và Sắc Tâm. 

+ Câu Chú Giải câu nói Namarüpa (Danh Sắc): Матайса гӣрайса патагӣрайса 
= Namarüpam - Gọi tên Pháp chủng vừa là Danh vừa là Sắc, lại vừa cả Danh cả Sắc, áy là 
Danh Sắc. 


GIẢI THÍCH CÂU CHÚ GIẢI СОА DANH SẮC 


Lời nói rằng Danh Sắc đây, nếu như trình bày thể theo sự hiện hành của Danh và Sắc 
sinh từ nơi Thức, thì sẽ phải trình bày là Viãññãnapaccayä nama rũpanämarñũpam, tuy nhiên 
trong chỗ này đã cắt lấy đi một câu Danh Sắc ra rồi, và chỉ còn đơn nhất một câu Danh Sắc 
thôi. Việc trình bày như vậy được gọi là Phương Pháp Tồn Tại Nhất Ngôn (Ekasesanaya). 

Giải thích rằng Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc đây, có được ba 
thê loại, đó là: 

1. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc trong Cõi Vô Sắc Giới và một 
phần ở Cõi Ngũ Uån. Trong chỗ này thì từ ngữ Thức tức là 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới 
làm đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với 30 Tâm Sở ở cả trong Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyển 
Khởi, và trong Cõi Vô Sắc Giới. Và 10 Ngũ Song Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
7 Tâm Sở Biến Hành ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, và trong 26 Cõi Ngũ Uån tùy theo thích 
hợp. 

2. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp trong Сӧі Hữu Tình Vô Tưởng và 
một phần ở Cõi Ngũ Uån. Trong chỗ này thì từ ngữ Thức lập ý lấy Thức Nghiệp Lực, tức là 


ку m wam 


Tâm Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới phối hợp Tư Tâm Sở Tưởng Ly Ái Tu Tập (Saññä 
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virāgabhāvanācetanā) trong kiếp sóng quá khứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc 
Nghiệp Lực ở cả trong Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyên Khởi của nhóm Phạm Thiên 
Hữu Tình Vô Tưởng. Và 12 Tâm Bắt Thiện, 8 Tâm Đại Thiện phối hợp Tư Tâm Sở Thiện — 
Bát Thiện trong kiếp sống quá khứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Chuyên 
Khởi ở trong 11 Cõi Dục Giới. Và 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới phối hợp Tư 
Tâm Sở Thiện trong kiếp sống quá khứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Chuyển 
Khởi trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng). 

3. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc và một phần ở Cõi Ngũ Јар. 
Trong chỗ này từ ngữ Thức là 15 Thức Tái Sinh Ngũ Uán làm duyên giúp đỡ ú ủng hộ đối với 
35 Tâm Sở và Sắc Nghiệp Tái sinh trong 26 Cõi Ngũ Uån. Và 18 Thức Dị Thục Quả Chuyển 
Khởi Ngũ Uán (loại trừ 10 Ngũ Song Thức) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 35 Tâm Sở và 
Sắc Tâm trong 26 Cõi Ngũ Uán. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT CỦA DANH 


1. Dẫn Đạo Trạng Thái (Namalakkhanam): Có việc hướng diện đến Cảnh, làm 
thành trạng thái. 

2. Phối Hợp Phận Sự (Pubbamgamarasam): Có việc phối hợp với Tâm và tự phối 
hợp lẫn nhau, bởi theo trạng thái Đồng Sinh (Ekuppadata) v.v. làm thành phận sự. 

3. Bát Ly Tán Thành Tyu (Patisandhipaccupatthãnam): Có việc không tách ly xa 
lia với Tâm, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí (Pandita). 

4. Thức Nhân Cận (Viññãnapadatfhãnam): Có Thức làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHAN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN CÀN THIẾT CỦA SẮC 


1. Hoại Diệt Trạng Thái (Ruppanalakkhanam): Có việc tiêu hoại đổi thay, làm 
thành trạng thái. 

2. Phần Tán Phận Sự (Vikiranarasam): Có việc tách ly chia lìa nhau, làm thành 
phận sự. 

3. Vô Ký Thành Tyu (Abyäkatapaccupaffhãnam): Có sự làm thành Pháp Vô Ký, 
hoặc có sự bát liễu tri Cảnh, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. [Acetanã 
abyäkatäti ettha viya anãrammanä(ä và abyäkatatä datthabbä] (Trích trong Đại Phụ Chú 
Giái) 

4. Thức Nhân Cận (Viññanapadatthanam): Có Thức làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KÊ 24 DUYÊN TRONG CÂU 


THÚC LÀM DUYÊN DANH SẮC (VIÑÑÄNAPACCAYÄÃ NAMARŨPAM) 
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1. Thức Dị Thục Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Pháp tức là 
Tâm Sở phối hợp có được chín mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở phối 
hợp cùng câu sinh với nhau. 

2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya): Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. 

3/. Y Chỉ Duyên (Ñissayapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở phối hợp 
giúp đỡ nương nhờ với nhau. 

4/. Dị Thục Quả Duyên (Vipäkapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ với tác ý thành nhân thành quả. 

5/. Vật Thực Duyên (Ahãrapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế thuộc về Thức 
Thực và Tâm Sở cùng phối hợp với nhau. 

6/. Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế thuộc về Y 
Quyền và Tâm Sở cùng phối hợp với nhau. 

7/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp hòa trộn với nhau. 

8/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế cùng hiện hữu với 
Tâm Sở phối hợp. 

9/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya): Tâm Dị Thục Hiệp Thế và Tâm Sở phối hợp 
giúp đỡ và chẳng có tách lìa xa nhau. 


2. Thức Tái Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Ý Vật có được chín 
mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 2/. Hỗ Tương Duyên 
(Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (ÑNissayapaccaya), 4/. Di Thục Quả Duyên 
(Уіракарассауа), 5/. Vật Thực Duyên (Аһагарассауа), 6/. Quyền Lực Duyên (Indriya 
paccaya), 7/. Bất Tương Ưng Duyên (Vippayuttapaccaya), 8/. Hiện Hữu Duyên 
(Atthipaccaya), 9/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 

Tương tự cùng phương thức như ở phần trên, chỉ thay đổi phần Bất Tương Ưng Duyên 
vào vị trí của Tương Ưng Duyên, bởi vì Danh với Sắc. 


3. Thức Tái Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Tái sinh (loại 
trừ Sắc Tâm Cơ) có được tám mãnh lực, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya), 2/. 
Y Chi Duyên (Nissayapaccaya), 3/. Dị Thục Quả Duyên (Vipäkapaccaya), 4/. Vật Thực 
Duyên (Аһагарассауа), 5/. Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya), 6/. Bất Tương Ưng 
Duyên (Vippayutfapaccaya), 7/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 8/. Bất Ly Duyên 
(Avigatapaccaya). 

Tương tự cùng phương thức như ở phần trên, chỉ có bớt Hỗ Tương Duyên. 


4. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Tái Sinh 
trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng, và Sắc Nghiệp Chuyển Khởi trong Cõi Ngũ Uẫn và Cõi 
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Nhất бап, có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Thường Cận Y Duyên (Pakatiinissaya 
paccaya), 2/. Bát Tương Ưng Duyên (Vippayuttapaccaya), 3/. Vô Hữu Duyên (Natthi 
paccaya), 4/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya), 5/. Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya), 6/. 
Đắng Vô Gián Duyên (Samanantarapaccaya), 7/. Vô Gián Cận Y Duyên (Anantarũpa 
піѕѕауарассауа) 

[Chú thích: Tâm Bát Thiện, Tâm Đại Thiện, và Tâm Thiện Hữu Sắc Giới trong kiếp 
sống quá khứ, mới được gọi tên là Thức Nghiệp Lực; bởi vì có Tư Tâm Sở thuộc phần tác 
hành tạo tác cho thành Nghiệp Lực. Sự mong mỏi hoặc chấp thủ št hắn có Tâm Só Dục, tuy 
nhiên Tâm tác hành dắt dàn cho các Tâm Sở tất trọng yếu, đã tạo tác ra Nghiệp Lực, Sắc 
Nghiệp Tái Sinh và Sắc Nghiệp Chuyển Khởi. Cõi Hữu Tình Vô Tưởng là Quả của những 
Tâm Thức này. Và câu nói răng Thức Duyên Danh Sắc, do đó mới đổi từ ngữ Tâm thành 
Thức cho thích hợp, và chính vì thế mới gọi là Thức Nghiệp Lực. 

Những Tâm Thức vừa đề cập trên đã hỗ trợ và tạo tác ra Sắc Nghiệp Tái Sinh và Sắc 
Nghiệp Chuyển Khởi trong Сӧі Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới với bảy mãnh lực 
Duyên như đã vừa nêu trên. Tác Y hằng mong muốn của kiếp sống quá khứ, với mãnh lực 
Thường Cận Y Duyên. Tâm Thức hỗ trợ cho Sắc Pháp với mãnh lực Bắt Tương Ưng Duyên. 
Kiếp sống quá khứ đã lìa khỏi, và kiếp sống hiện tại lại tiếp nối sinh khởi với mãnh lực của 
các Duyên, gồm Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên, Vô Gián Duyên và Đẳng Vô Gián Duyên]. 


Khi tông két mành luc Duyên trong việc giúp đỡ ủng hộ của Thức đối với Danh Sắc 
có được 12 hoặc 16 mãnh lực Duyên (tính tròn đủ có đến 21 Duyên), đó là: 

1/. Cảnh Trưởng Duyên (Arammanädhipatipaccaya), 

2/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya), 

4/. Cảnh Cận Y Duyên (Агаттарӣрапіѕѕауарассауа), 

5/. Thường Cận Y Duyên (Ракаќӣрапіѕѕауарассауа), 

6/. Di Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 

7/. Danh Vật Thực Duyên (Namaharapaccaya), 

8/. Câu Sinh Quyền Duyên (Sahaj äfindriyapaccaya), 

9/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 

10/. Câu Sinh Bắt Tương Ưng Duyên (Sahajätavippayuttapaccaya), 

11/. Bất Tương Ưng Duyên (Vippayuttapaccaya) [kë theo Nghiệp Thức] 

12/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajãtatthipaccaya), 

13/. Quyền Hiện Hữu Duyên (Indrtyatthipaccaya), 

14/. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya) [kế theo Nghiệp Thức] 

15/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya) [кё theo Nghiệp Thức] 

16/. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahaj ätävigatapaccaya), 

17/. Quyền Bắt Ly Duyên (IndrTyavigatapaccaya), 

18/. Sắc Mạng Quyền Duyên (Rũpajtvitindriyapaccaya), 

19/. Vô Gián Duyên (Anatarapaccaya), 
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20/. Dšng Уб Gián Duyën (Samanantarapaccaya), 

21/. Vô Gián Сап Y Duyên (Anantarüpanissayapaccaya). 

[Chú thích: Từ ngữ Namarũpa (Danh Sắc) là một danh từ kép và phải được hiểu 
biết một cách riêng rẽ; Nama (Danh) riêng, Rũpa (Sắc) riêng, và Матагӣра (Danh Sắc) 
cùng chung một từ ngữ. Trong trường hợp ở Cõi Vô Sắc Giới thì chỉ có Danh Pháp; ở Cõi 
Hữu Tình Vô Tưởng thì chỉ có Sắc Pháp; và ở trong Cõi Dục Giới và Cõi Sắc Giới thì có са 
hai thể loại, Danh và Sắc. Danh (Nama) ở đây có nghĩa ba Danh Uẫn, gồm Thọ (Vedanä), 
Tưởng (Saññã) và Hành (Sañkhara) cùng câu sinh với Thức Tái Sinh. Sắc (Кара) ở đây 
có nghĩa ba Khối Tổng Hợp Sắc gồm Thân Thập, Tính Thập và Vật Thập; cùng sinh khởi 
cùng một thời điểm với Thức Tái Sinh, bởi do Nghiệp Quá Khứ đã tạo duyên]. 


Kết Thúc Thức Làm Duyên Danh Sắc 


IV. NAMARÜPAPACCAYA SALAYATANAM SAMBHAVATI 
(DANH SẮC LÀM DUYÊN LỤC XỨ KHỞI SINH) 


Lục Nội Bộ Xứ (Ajjhattikayatana) có Nhãn Xứ v.v. thường hiện khởi lên bởi do 
nương vào Danh Sắc (Namarüpa) làm Nhân. Trong chỗ này, thì: 

Danh tức là 35 Tâm Sở phối hợp với 32 Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế. 

Sắc tức là 16 Sắc Nghiệp Lực, là 8 Sắc Bắt Giản Biệt (Avinibbhogarũpa), 5 Sắc 
Thanh Triệt (Раѕайагӣра), 1 Sắc Bản Tính (Вһауагӣра), 1 Sắc Tâm Cơ (Hadayarũpa), 
1 Sắc Mạng Quyền Lực (Jtvitaripa). 

Lục Xứ tức là Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ và Ý Xứ là 32 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thế. 

Trình bày câu Chú Giải từ ngữ Ѕајауаќапа (Lục Xứ): Ayatam sañsaravattam 
nayafiti = Ayatanam - Pháp chủng nào duy trì Vòng Luân Hồi lâu dài, bởi đo thế gọi tên 
Pháp chủng ấy là Xứ. Tức là 12 Xứ. 

Chãyatanani = Sa]ãyatanam - Cả Lục Xứ gọi tên là Lục Xứ. Là Lục Nội Bộ Xứ. 

Salayatanañca cha{fhãyatanañca = Salayatanam - Cả Lục Xứ (Ngoại) và Lục Trú 
Xứ (Nội), gọi tên là Lục Xứ. 

Giải thích rằng: Từ ngữ Lục Xứ trong câu nói rằng Namaripapaccayã salāyata 
nam - Danh Sắc làm duyên Lục Xứ đây, là câu đã làm cho dư thừa tới cả hai câu, tức là 
Salāyatanam chaf(hãäyatanam. Gọi tên việc đã làm cho hiện hành như vậy là Phương Pháp 
Tòn Tại Nhất Ngôn (Ekasesanaya), tức là loại trừ Chafthäyatanam này ra, thế là chỉ còn 
lại duy nhất mỗi một Ѕајауаќапат thôi. Có nghĩa là Lục Nội Bộ Xứ làm thành Quả của 
Danh Sắc này. Khi phân tích bởi theo Địa Giới thường hiện hành như уйу: 

- Trong Cõi Ngũ Uån thì Danh Sắc làm Nhân, và Lục Nội Bộ Xứ chỗ gọi tên Lục 
Ngoại Xứ làm Quá tùy theo thích hợp. Trong Cõi Vô Sắc Giới thì Danh Pháp làm Nhân và 
Ý Xứ chỗ gọi là Lục Nội Xứ làm Quả. 
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Việc làm Nhân làm Quả giữa Danh Pháp với Y Xứ thì cùng câu sinh với nhau và làm 
Nhân làm Quả lẫn nhau cũng được. Còn việc làm Nhân làm Quả giữa Danh Pháp với Ngũ Xứ 
thì cùng câu sinh với nhau cũng có, bất câu sinh với nhau cũng có; và tùy theo Thời Kỳ. Và 
làm Nhân làm Quả giữa Sắc Pháp với Ý Xứ, và Sắc Pháp với Ngũ Xứ thì cùng câu sinh với 
nhau cũng có, bất câu sinh với nhau cũng có, và tùy theo Chủng Loại. 

Điều giải thích đã vừa đề cập tại đây thì sẽ hiện bày rõ ràng trong thời gian phân tích 
bởi theo 24 Duyên. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА ТОС XÚ 


1. Khu Vực Trạng Thái (Ayatanalakkhanam): Có việc tiếp xúc hoặc có việc làm 
cho Vòng Luân Hồi phải lâu dài, làm thành trạng thái. 

2. Quan Thưởng Phận Sự (Dassanärasam): Có việc trông thấy v.v. thành phận sự. 

3. Vật Môn Bản Tính Thành Tyu (Vatthudvärabhäavapaccupatthãnam): Có sự 
làm thành Vật và Môn của Ngũ Thức Giới, Y Giới, Y Thức Giới tùy theo thích hợp, và làm 
hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Danh Sắc Nhân Cận (Nãmarũpapadatfhãnam): Có Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực 
làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KË 24 DUYÊN TRONG CÂU DANH SẮC 
ГАМ DUYÊN LỤC XÚ (NÃMARŨPAPACCAVÃ SALAYATANAM) 


1. Danh Pháp là ba Uân Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng 
câu sinh với mình, thì có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở phối 
hợp cùng sinh chung một lượt với nhau. 

2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya): Tâm Dị Thục Quả và Tâm Sở phối hợp 
giúp đỡ bằng cách hỗ trợ lẫn nhau. 

3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và 
Tâm Sở phối hợp cùng sinh chung và nương nhờ giúp đỡ lẫn nhau. 

4/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ bằng cách làm thành Pháp Quả. 

5/. Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp giúp đỡ hòa hợp với nhau. 

6/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở phối 
hợp cùng nhau hiện hữu giúp đỡ với nhau. 

7/. Bát Ly Duyên (Avigatapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở phối 
hợp khắn khít giúp đỡ lẫn nhau và chăng có xa lìa. 
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2. Danh Pháp là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) 
ở chỗ cùng câu sinh với mình, có được tám mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Nhân Duyên (Hetu 
paccaya), 2/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 3/. Hỗ Tương Duyên (Aññamañña 
paccaya), 4/. Câu Sinh Y Duyên (Ѕаһајаќапіѕѕауарассауа), 5/. Dị Thục Quá Duyên 
(Уіракарассауа), 6/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 7/. Hiện Hữu Duyên 
(Atthipaccaya), 8/. Bất Ly Duyên (Ауісаќарассауа). 

Tương tự cùng phương thức như phân trên, chỉ thêm phần Nhân Duyên vì Pháp làm 
thành Nhân giúp đỡ hỗ trợ với nhau. 


3. Danh Pháp là Tư Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng 
câu sinh với mình, thì có được chín mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãta 
paccaya), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapacca 
уа), 4/. Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên (Sahajãtakammapaccaya), 5/. Dị Thục Quả Duyên 
(Уірӣкарассауа), 6/. Danh Vật Thực Duyên (Namaharapaccaya), 7/. Tương Ung Duyên 
(Sampayut(apaccaya), 8/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 9/. Bắt Гу Duyên (Avigata 
рассауа). 


4. Danh Pháp là Xúc, Tư Tám Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng 
câu sinh với mình, có được tám mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Saha 
јаќарассауа), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapac 
сауа), 4/. Di Thục Ооа Duyên (Vipäkapaccaya), 5/. Danh Vật Thực Duyên (Namahara 
paccaya), 6/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 7/. Hiện Hữu Duyên (Atthipacca 
ya), 8/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


5. Danh Pháp tức là Tầm, Tứ, Hy phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ў Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế ở chỗ cùng 
cầu sinh với mình, có được tám mãnh lực Duyên, đó là: 1/.Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќа 
paccaya), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapacca 
уа), 4/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 5/. Thiền Na Duyên (Jhãnapaccaya), 6/. 
Tương Ưng Duyên (Sampayut(apaccaya), 7/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 8/. Bất 
Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


6. Danh Pháp là Mạng Quyên, Thọ, Tín phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm 
Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở 
chỗ cùng câu sinh với mình, có được tám mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên 
(Sahajãtapaccaya), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissa 
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yapaccaya), 4/. Dị Thục Quả Duyên (Vipakapaccaya), 5/. Câu Sinh Quyền Lục Duyên 
(Sahajãtindriyapaccaya), 6/. Tương Ứng Duyên (Sampayutfapaccaya), 7/. Hiện Hữu 
Duyên (Atthipaccaya), 8/. Bát Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


7. Danh Pháp là Cần, Niệm, Trí Tuệ phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm 
Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở 
chỗ cùng câu sinh với mình, có được chín mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Saha 
jãtapaccaya), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (№іѕѕауа 
рассауа), 4/. Di Thục Quá Duyên (Уіракарассауа), 5/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên 
(Sahajãtindriyapaccaya), 6/. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya), 7/. Tương Ưng Duyên 
(Sampayuttapaccaya), 8/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 9/. Bất Ly Duyên (Avigata 
рассауа). 


8. Danh Pháp là Nhất Thống phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng 
câu sinh với mình, có được 10 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãta 
paccaya), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Ñissayapacca 
ya), 4/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 5/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên (Saha 
jãtindriyapaccaya), 6/. Thiền Na Duyên (Jhãnapaccaya), 7/. Đồ Đạo Duyên (Magga 
рассауа), 8/. Tương Ứng Duyên (Sampayuttapaccaya), 9/. Hiện Hữu Duyên (Atthipacca 
ya), 10/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 

Việc phân tích Năng Duyên và Sở Duyên, tính ké từ điều thứ 1 — 8 thì làm duyên được 
cả ở trong Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyên Khởi. 


9. Danh Pháp là ba Uán Tâm Sở phối hợp với Tâm Tái Sinh Ngũ Uán làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Xứ ở trong Thời Kỳ Tái sinh của Cõi Ngũ Uån, có được 
sáu mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 2/. Y Chỉ Duyên 
(№іѕѕауарассауа), 3/. Di Thục Quả Duyên (Vipäkapaccaya), 4/. Câu Sinh Bất Tương 
Ưng Duyên (Sahajãtavippayuttapaccaya), 5/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 6/. Bất 
Ly Duyên (Avigatapaccaya). 

Trong chỗ này, cả Tứ Xứ gồm Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ đây lập ý chỉ lấy 
Chủng Loại Thấp Sinh và Hóa Sinh; còn Thân Xứ thì có được tất cả các Chúng Loại. 


10. Danh Pháp là ba Uán Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Ngũ Uån làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Xứ ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Ngũ Uån, có 
được bốn mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Hậu Sinh Duyên (Рассһајаќарассауа), 2/. Hậu Sinh 
Bất Tương Ưng Duyên (Pacchäjãfavippayuttapaccaya), 3/. Hiện Hữu Duyên (Atthi 
рассауа), 4/. Bát Ly Duyên (Avigatapaccaya). 
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11. Sắc Pháp là Sắc Tâm Cơ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Y Xứ (mà ấy 
chính là 15 Tâm Tái Sinh Ngũ Uán) ở trong Thời Kỳ Tái sinh của Cõi Ngũ Uẩn, có được sáu 
mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 2/. Hỗ Tương Duyên 
(Aññamaññapaccaya), 3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya), 4/. Câu Sinh 
Bất Tương Ưng Duyên (Sahajãtavippayuttapaccaya), 5/. Hiện Hữu Duyên (Atthipacca 
ya), 6/. Bắt Ly Duyên (Ауісаѓарассауа). 


12. Sắc Pháp là Ý Vật sinh trước và đang an trụ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý 
Xứ (mà ấy chính là 18 Tâm Dị Thục Quả Ngũ Uẫn) (loại trừ Ngũ Song Thức) ở trong Thời 
Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Ngũ ап, có được năm mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vật Tiền Sinh 
Y Duyên (Vatthupurejãtanissayapaccaya), 2/. Vật Tiền Sinh Duyên (Vatthupure 
jãtapaccaya), 3/. Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Vatthupurejãtavippayuttapac 
сауа), 4/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 5/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


13. Sắc Pháp là Ngũ Xứ sinh trước và đang an trụ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với Ý Xứ (mà ấy chính là 10 Tâm Ngũ Song Thức) ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi của 
Cõi Ngũ Uán, có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vật Tiền Sinh Y Duyên (Vatthu 
ригејаќапіѕѕауарассауа), 2/. Vật Tiền Sinh Duyên (V atthupurejãtapaccaya), 3/. Tiền 
Sinh Quyền Duyên (Purejãtindriyapaccaya), 4/. Vật Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên 
(Vatthupurejätavippayuttapaccaya), 5/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 6/. Bất Ly 
Duyên (Avigatapaccaya). 


14. Sắc Pháp là Tứ Sắc Đại Hiển Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Ngũ Xứ đang an trụ trong cùng một Khối Tổng Hợp với mình, ở cả Thời Kỳ Tái Sinh và 
Thời Kỳ Chuyển Khởi của Сӧі Ngũ Uẫn, có được bốn mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh 
Duyên (Sahajãtapaccaya), 2/. Câu Sinh Y Duyên (Ѕаһајаќапіѕѕауарассауа), 3/. Hiện 
Hữu Duyên (Atthipaccaya), 4/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


15. Sắc Pháp là Sắc Mạng Quyền làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Xứ 
đang an trụ trong cùng một Khối Tổng Hợp với mình, ở cả Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ 
Chuyển Khởi của Cõi Ngũ Uẫn, có được ba mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Sắc Mạng Quyền 
Duyên (Rñpajfvitindriyapaccaya), 2/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 3/. Bát Ly Duyên 
(Avigatapaccaya). 


16. Sắc Pháp là Bô Phẩm Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ 
Xứ đang an trụ trong cùng một Khối Tổng Hợp với mình, và trong các Khối Tổng Hợp khác, 
ở Thời Kỳ Chuyển Khởi của Сё Dục Giới, có được ba mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Sắc Vật 
Thực Duyên (Караһагарассауа), 2/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 3/. Bất Ly Duyên 
(Avigatapaccaya). 
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Khi tổng kết mãnh lực Duyên trong việc giúp đỡ ủng hộ của Danh Sắc đối với Lục Xứ 
có được 22 Duyên, đó là: 

1/. Nhân Duyên (Hetupaccaya), 

2/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 

3/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 

4/. Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya), 

5/. Vật Tiền Sinh Y Duyên (Vatthupurejãtanissayapaccaya), 

6/. Vật Tiền Sinh Duyên (Vatthupurejãta paccaya), 

7/. Hậu Sinh Duyên (Рассһајаќарассауа), 

8/. Nghiệp Lực Duyên (Kammapaccaya), 

9/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 

10/. Sắc Vật Thực Duyên (Вараһагарассауа), 

11/. Danh Vật Thực Duyên (Nãmähãrapaccaya), 

12/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên (Sahajãtindriyapaccaya), 

13/. Tiền Sinh Quyền Lực Duyên (Ригејабпагіуарассауа), 

14/. Sắc Mạng Quyền Lực Duyên (Кӣрајтуібрагіуарассауа), 

15/. Thiền Na Duyên (Љапарассауа), 

16/. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya), 

17/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 

18/. Câu Sinh Bát Tương Ưng Duyên (Sahajãtavippayuttapaccaya), 

19/. Vật Tiền Sinh Bắt T ương Ung Duyên (Vatthupurejãtavippayutta paccaya), 

20/. Hậu Sinh Bắt Tương Ưng Duyên (Pacchãjãtavippayuttapaccaya), 

21/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya) (kế cá 5 Duyên), 

22/. Bắt Ly Duyên (Avigatapaccaya) (kë cả 5 Duyên). 

[Chú thích: Trong thời kỳ thụ thai của người Mẹ thì Lục Căn phát triển từ những hiện 
tượng tâm lý, trong đó có ngủ ngầm một năng lực vô cùng tận. Một điểm nhỏ không quan 
trọng vô cùng vi tế đấy, thế rồi đã phát triển lớn dần lên và trở thành một guồng máy với sáu 
giác quan vô cùng phức tạp tác hành gần như tự động, không nương tựa bát luận một cơ quan 
nào khác, ví tựa như có một mãnh lực tâm linh vô hình đang điều khiển. Sáu giác quan hay 
còn gọi Lục Căn, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; với năm giác quan đầu là phần nhậy 
cảm — Nhãn Căn, Nhĩ Căn, Tỷ Căn, Thiệt Căn, Thân Căn — dần dần phát triển theo thời gian; 
và Ý Căn thì đã có được đề cập trong một phần trước]. 


Kết Thúc Danh Sắc Làm Duyên Lục Xứ 


V. SALAYATANAPACCAYA PHASSO ЅАМВНАУАТІ 
(LỤC XỨ LÀM DUYÊN XÚC KHỞI SINH) 
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Lục Xúc (Phassa) thường hiện khởi lên do bởi nương vào Lục Nội Bộ Xứ 
(Ajjhattikäyatana) làm Nhân. Lục Xứ làm thành Nhân cho sinh khởi Xúc đây, cũng chính 
là Lục Nội Bộ Xứ làm thành Quả của Danh Sắc ấy vậy. 

Lục Xúc ấy là: 1/. Nhãn Phủ Xúc (Cakkhusamphassa), 2/. Nhĩ Phủ Xúc (Sotasam 
phassa), 3/. Tỷ Phú Xúc (Ghãnasamphassa), 4/. Thiệt Phú Xúc (Луһаѕатрһаѕѕа), 5/. 
Thân Phú Xúc (Kãyasamphassa), 6/. Y Phú Xúc (Manosamphassa). 


Cả Lục Xúc đây, là Tâm Sở Xúc phối hợp 32 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thé. 

+ Trinh bày câu Chú Giải về Xúc: Arambham phusattti = Phasso - Pháp chủng tiếp 
xúc với Cảnh, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Xúc. 

Một trường hợp khác nữa: Phusanfi sampayuttadhamma etenati = Phasso - Pháp 
Tương Ưng là các Tâm và Tâm Sở thường tiếp xúc với Cảnh bởi do Pháp chủng ấy; chính vì 
thế Pháp chủng làm tác nhân cho Pháp Tương Ưng tiếp xúc với Cảnh, mới được gọi tên Xúc. 

Một trường hợp khác nữa: Phusanam = Phasso (va) Samphusafe = Samphasso - 
Việc tiếp xúc Cảnh được gọi tên Xúc, hoặc gọi tên Phú Xúc. 

+ Trình bày câu Chú Giải về Nhãn Phú Xúc v.v.: Cakkhuviññãnena sampayutto 
samphassoti = Cakkhusamphasso - Xúc là việc tiếp xúc phối hợp với Nhãn Thức, bởi do 
thế mới gọi tên Nhãn Phủ Xúc. Tức là Tâm Sở Xúc phối hợp Nhãn Thức. (Nhĩ Phủ Xúc, 
v.v. Thân Phủ Xúc cũng trình bày trong cùng môt phương thức như nhau). 

Manoviññãnena sampayutfo samphassofi = = Manosamphasso - Xúc là việc tiếp xúc 
phối hợp Ý Thức, bởi do thế mới được gọi tên Ý Phú Xúc. Tức là Tâm Sở Xúc phối hợp 22 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé (loại trừ Ngũ Song Thức). 

Giải thích rằng: Người đã mệnh chung rồi, cho đù đã có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đi 
nữa, tuy nhiên các việc tiếp xúc có Nhãn Phủ Xúc v.v. ấy, át hắn sẽ không còn sinh khởi lên 
được nữa; có nghĩa là không còn có việc được trông thấy, việc được lắng nghe, việc được 
nEỬI, VIỆC biết mùi vị, việc xúc chạm, các việc nghĩ ngợi. Sự việc là như vậy, cũng chính do 
bởi đã mát hết cả Ngũ Thanh Triệt và Tâm Hữu Phần chó được gọi là Lục Xứ ấy vậy. Và ở 
trong người đang khi còn có sinh mệnh, nếu nhỡ như mắt đã mù đi rồi, thế thì Nhãn Phủ Xúc 
cũng không thể nào sinh khói lên được. Hoặc nếu nhỡ như tai đã bị điếc đi rồi, thế thì Nhĩ 
Phủ Xúc cũng không thể nào sinh khởi lên được, và thế là cũng tương tự như nhau vậy. Lại 
nữa, Xúc là Quả của Luc Xứ đây, tức là việc cùng tựu hội vào nhau giữa cả Ngũ Thanh Triệt 
với Ngũ Cảnh và Ngũ Thức; thế thì được gọi tên là Nhãn Phủ Xúc, Nhĩ Phủ Xúc, Tỷ Phủ 
Xúc, Thiệt Phủ Xúc, Thân Phủ Xúc; cũng bởi vì có được việc sinh khởi của Nhãn Thức v.v. 
đây, là cũng do nương vào việc tiếp xúc với nhau giữa Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc; Nhĩ 
Thanh Triệt với Cảnh Thinh; Ty Thanh Triệt với Cảnh Khí; Thiệt Thanh Triệt với Cảnh VỊ; 
Thân Thanh Triệt với Cảnh Xúc; thế rồi đã làm cho Nhãn Thức v.v. có được sinh khởi lên. 
Một khi Nhãn Thức v.v. đã sinh khởi lên rồi, thì Nhãn Phủ Xúc v.v. cũng được hiện bày. Còn 
Y Phủ Xúc tức là việc tiếp xúc với nhau giữa Tâm Hữu Phần với các Pháp Thực Tính, ở са 
Siêu Lý và Chế Định, mà ấy chính là Cảnh Pháp hoặc Lục Cảnh lập ý chỉ lấy ở trong khoảng 
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giữa Tâm Lộ Trình vẫn chua sinh khởi. Bởi vì một khi Tâm Hữu Phần đã sinh khởi lên rồi, 
là cũng do việc tiếp xúc thường luôn với bát luận một thé loại Cảnh nào ở phần Nghiệp Lực, 
Nghiệp Tướng và Thú Tướng; và việc tiếp xúc này đã được gọi tên là Ý Phủ Xúc, đích thị 
chính là Xúc phối hợp với Tâm Hữu Phần ду vậy. 

Một trường hợp khác nữa, Ý Phủ Xúc tức là việc tựu hội vào nhau giữa Tâm Hữu Phần 
với các Pháp Thực Tính, ở cả Siêu Lý và Chế Định. Vả lại Ý Thức đây, lập ý lấy trong khoảng 
giữa Tâm Lộ Trình đã sinh khởi lên rồi, bởi vì Tâm Lộ Trình đã được sinh khởi lên rồi đấy, 
cũng phải nương vào nhau qua việc tiếp xúc giữa Tâm Hữu Phần với các Pháp Thực Tính làm 
Nhân. Một khi Tâm Lộ Trình đã sinh khởi lên rồi, thì Ý Phủ Xúc cũng sẽ hiện bày lên; thế 
nhưng đã không lấy Xúc phối hợp trong Thiện, Bất Thiện và Vô Ký. Lập ý đặc biệt chỉ lấy 
riêng phần Xúc phối hợp trong Ý Thức Dị Thục Quả có Tiếp Thâu, Thâm Tán, Na Cảnh thôi. 

Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có lập ý khải thuyết để trong Chánh Tạng Pali Tương 
Ung Bộ Kinh, Phẩm Căn № guyên (Nidãnavagza) rằng: Cakkhuñca райсса rüpe ca 
uppajjati cakkhuviãñãnam tinnam saủgati phasso. Sotañca paticca sadde са uppajjati 
sotaviññanam tinnam sañgati phasso. Ghãnañca райсса gandhe са uppajjati ghãna 
viãñãnam finnam sañgati phasso. Jivhañca paficca rase ca uppajjati jivhã viññãänam 
tinnam salgati phasso. Кауайса paficca phofthabbe ca uppajjati Кауауій ñãnam 
tinnam sañgati phasso. Manañca paficca dhamme ca uppajjati manoviññãnam tinnam 
sañgafi phasso. 

Được dịch nghĩa: 1. Nhãn Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Nhãn 
Thanh Triệt với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh 
Triệt, Cảnh Sắc và Nhãn Thức đây, mới được gọi tên Xúc. 

2. Nhĩ Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Nhĩ Thanh Triệt với Cảnh 
Thinh. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhĩ Thanh Triệt, Cảnh Thinh và 
Nhĩ Thức đây, mới được gọi tên Xúc. 

3. Tỷ Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Tỷ Thanh Triệt với Cánh КЫ. 
Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Tỷ Thanh Triệt, Cảnh Khí và Ty Thức 
đây, mới được gọi tên Xúc. 

4. Thiệt Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Thiệt Thanh Triệt với Cảnh 
VỊ. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Thiệt Thanh Triệt, Cảnh Vi và Thiệt 
Thức đây, mới được gọi tên Xúc. 

5. Thân Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Thân Thanh Triệt với Cảnh 
Xúc. Dích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Thân Thanh Triệt, Cảnh Xúc và 
Thân Thức đây, mới được gọi tên Xúc. 

6. Ý Thức thường được hiện khởi lên bởi đo nương vào Tâm Hữu Phân với các Pháp 
Thực Tính, ở cả Siêu Lý và Chế Định. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba 
Tâm Hữu Phân, các Pháp Thực Tính và Ý Thức đây, mới được gọi tên Xúc. 

Lại nữa, việc Xúc tiếp xúc với Cảnh đây, chẳng giống với việc tiếp xúc giữa Sắc với 
Sắc, chăng hạn như hai bàn tay tiếp xúc với nhau; hoặc hai vật thể đụng chạm với nhau; mà 
áy là việc tiếp xúc thể theo bản thể thực tính trong bất luận của một Cảnh hoặc của một đối 
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-tượng. Tuy nhiên việc tiếp xúc với Cảnh thé theo bản thể thực tính mà chỗ được gọi là Xúc 
đây, thì cũng có đôi khi hiện bày rõ ràng na ná y như bất luận một vật thể nào mà sắc thân đã 
có được tiếp xúc đụng chạm vậy. Chàng hạn như sát na đang trông thấy người ta ăn các thức 
ăn chua, thì người trông thấy có cảm giác chảy nước dãi ra vậy. Hoặc có bất luận một người 
nào đang mài дао trên mặt đá có sạn cát, thì người đã được lắng nghe âm thinh ấy rồi sẽ có 
cảm giác ê cả răng vậy. Hoặc có một vài người yếu đuối, một khi trông thấy người có vóc 
dáng rất to lớn thì cũng có cảm giác khủng khiếp sợ hãi, có trạng thái run rây khiếp đảm. 
Hoặc có người nhút nhát, một khi trông thấy người ta đánh, chém với nhau và máu chảy га 
thì cũng có cảm giác sợ hãi đến ngất xiu đi. Hoặc một khi nai đã trông thấy hó thì sẽ run sợ 
chết đứng tại chỗ, và chân không bỏ chạy đi được. Hoặc có người đi vào khu vực tĩnh lặng, 
và có các bậc Hiền Triết đang hành trì Nghiệp Xứ, một khi đã được trông thấy các bậc ấy 
cùng với trú xứ như vậy rồi, thì tức thì cũng có khởi lên một sự cảm giác an vui mát mẻ, và 
thanh tịnh. Sự hiện hành như đã vừa đề cập đến ở tại đây, cũng chính là việc tiếp xúc giữa 
Tâm với Cảnh chỗ gọi là Xúc ấy vậy. Và са Lục Xúc khởi sinh là cũng do bởi có Lục Nội 
Bộ Xứ sinh khởi từ ở nơi Nghiệp Quá Khứ làm Nhân; chính vì thế Đức Thế Tôn mới lập ý 
khải thuyết rằng Ѕајауаќапарассауя phasso - Lục Xứ làm duyên Xúc. 

Khi phân tích Lục Xúc bởi theo Сбї Giới có được như vầy: Thường thì có được cà 
Lục Xúc sinh khởi trong 11 Cõi Dục Giới. Thường thì có được ba Xúc, đó là: Nhãn Phủ Xúc, 
Nhĩ Phủ Xúc, và Y Phủ Xúc sinh khởi trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Сб Hữu Tình Vô 
Tưởng). Thường chỉ có được một Xúc, đó là Y Xúc sinh khởi trong Cõi Vô Sắc Giới. Còn 
trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng thì Xúc thường không có sinh khởi lên được, bởi không có 
Lục Nội Bộ Xứ sinh khởi trong Cõi Giới này. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА ХОС 


1. Xúc Cảm Trạng Thái (Phusanalakkhana): Có việc tiếp xúc Cảnh, làm thành trạng 
thái. 

2. Xúc Quan Phận Sự (Samghaffaraso): Có việc làm cho Tâm với Cảnh nối tiếp 
nhau liên tục, làm thành phận sự. 

3. Tyu Hội Thành Туи (Saủgatipaccupaf(hãnam): Có việc cùng tựu hội với nhau 
giữa Vật, Cảnh và Thức, và làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Lục Nội Xứ Nhân Cận (Sa]ãyatanapadatfhanam): Có Lục Nội Bộ Xứ làm Nhân 
cận lân. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT КЁ 24 DUYÊN TRONG CÂU 
LỤC XÚ LÀM DUYÊN XÚC (SALAYATANAPACCAYA PHASSO) 


1. Nhãn Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Phú Xúc có được sáu 
mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vật Tiền Sinh Y Duyên (Vatthupurejãtanissayapaccaya), 2/. 
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Vật Tiền Sinh Duyên (Vatthupurejätapaccaya), 3/. Tiền Sinh Quyền Luc Duyên (Purejä 
tindriyapaccaya), 4/. Vật Tiền Sinh Bắt Tương Ung Duyên (Vatthupurejätavippayutta 
paccaya), 5/. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Vatthupurejãtatthipaccaya), 6/. Vật Tiền 
Sinh Bắt Ly Duyên (Vatthupurejãtävigatapaccaya). 


2. Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ 
Phú Xúc, Tỷ Phú Xúc, Thiệt Phủ Xúc, Thân Phủ Xúc cũng có được sáu mãnh lực Duyên, 
và cũng tương tự cùng một phương thức với Nhãn Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Nhãn Phủ Xúc làm Sở Duyên vậy. 


3. Ý Xứ là 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ 10 Ngũ Song Thức) làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Phú Xúc phối hợp với mình, có được chín mãnh lực Duyên, 
đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññmaññapaccaya), 
3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya), 4/. Dị Thục Quả Duyên (Vipaka 
рассауа), 5/. Danh Vật Thực Duyên (Матаһагарассауа), 6/. Câu Sinh Quyền Lực 
Duyên (Sahajãtindriyapaccaya), 7/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 8/. Câu 
Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajätatthipaccaya), 9/. Câu Sinh Bát Ly Duyên (Ѕаһајаќа 
vigatapaccaya). 


Khi tổng kết mãnh lực Duyên trong việc giúp đỡ ủng hộ của Lục Xứ đối với Xúc có 
được 13 hoặc 15 Duyên, đó là: 

1/. Саи Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 

2/. Hỗ Tương Duyên (Aññmaññapaccaya), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya), 

4/. Vật Tiền Sinh Y Duyên (Vatthupurejãtanissayapaccaya), 

5/. Vật Tiền Sinh Duyên (Vatthupurejätapaccaya), 

6/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 

7/. Danh Vật Thực Duyên (Namaharapaccaya), 

8/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên (Sahajãtindriyapaccaya), 

9/. Tiền Sinh Quyền Lực Duyên (Purejätindriyapaccaya), 

10/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 

11/. Vật Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên (V atthupurejãtavippayuttapaccaya), 

12/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajätatthipaccaya), 

13/. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Vatthupurejãtatthipaccaya), 

14/. Câu Sinh Bát Ly Duyên (Ѕаһајаѓауісаѓарассауа), 

15/. Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên (Vatthupurejãtävigatapaccaya). 

[Chú thích: Từ ngữ Phassa (Xúc) xuất nguyên từ căn Phas (tiếp xúc). Sự cảm nhận 
hoặc sự hay biết của giác quan cần phải hội đủ ba yếu tố, đó là Tâm Thức, giác quan tương 
ứng và đối tượng. Ví dụ như Tâm Nhãn Thức trông thấy một Sắc Trần xuyên qua Nhãn Căn. 
Khi một đối tượng hiện khởi đến Thức, xuyên qua một trong Lục Căn thì Tâm Sở Xúc sinh 
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khởi. Và cũng không nên hiểu rằng sự xúc chạm suông là Xúc (Na sangatimatto eva phasso). 
Ví như cây cột chính nâng đỡ trọn vẹn toàn thể sườn nhà, cùng thế ấy, Xúc cũng có chức папе 
tương tự, đã nâng đỡ các Tâm Sở đồng câu sinh. Xúc có nghĩa “đụng chạm đến” (Phusattti). 
Có Sự Xúc Phạm (Phusana) là trạng thái, đụng chạm (Sanghatfana) là phận sự, sự trùng 
hợp của nèn tảng đối tượng và thức là, biểu tượng, và có đối tượng đi đến xúc chạm là nguyên 
nhân gân. “Có sự tiếp chạm do Xúc, Thức chứng nghiệm do Thọ, Tri Giác do Tưởng, và có 
ý muốn do Tư Tâm Sở” (Phassena phusitvä, vedanãya vediyati, saññãya sañjanati, 
cetanäya ceteti). Theo Phương Cách Liên Quan Tương Sinh cũng tương tự, Xúc tạo điều 
kiện để Thọ khởi sinh. Các Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày như thế này: Có Thọ và Xúc, 
Tưởng và Xúc, Tư Tâm Sở và Xúc; có Thọ và Xúc, Thọ, Tưởng, Tư Tâm Sở, Tâm] 


Kết Thúc Lục Xứ Làm Duyên Xúc 


VI. РНАЅЅАРАССАҮА VEDANA SAMBHAVATI 
(XÚC LÀM DUYÊN THỌ KHỞI SINH) 


Luc Thọ (Vedanä) thường hiện khởi lên do bói nương vào Lục Phú Xúc (Samphas 
sa) làm Nhân. Lục Thọ sinh khởi lên bởi do Lục Phủ Xúc ấy, đó là: 


1. Nhãn Phủ Xúc Thọ (Саккриѕатрһаѕѕајауедапа): Việc thụ hướng Cảnh khởi 
sinh do nương vào việc tiếp xúc giữa Nhãn Thức với Cảnh Sắc, chính là Thọ trong Tâm Nhãn 
Thức. 

2. Nhĩ Phủ Xúc Thọ (Sotasamphassäjavedanä): Việc thụ hưởng Cảnh khởi sinh do 
nương vào việc tiếp xúc giữa Nhĩ Thức với Cảnh Thinh, chính là Thọ trong Tâm Nhĩ Thức. 

3. Tỷ Phú Xúc Thọ (Сһапаѕатрһаѕѕајауедапа): Việc thụ hưởng Cảnh khởi sinh 
do nương vào việc tiếp xúc giữa Tỷ Thức với Cảnh Khí, chính là Thọ trong Tâm Tỷ Thức. 

4. Thiệt Phủ Xúc Thọ (Jivhãsamphassäjävedanä): Việc thụ hướng Cảnh khởi sinh 
do nương việc tiếp xúc giữa Thiệt Thức với Cảnh Vị, chính là Thọ trong Tâm Thiệt Thức. 

5. Thân Phú Xúc Thọ (Kãyasamphassäjãävedanä): Việc thụ hưởng Cảnh khởi sinh 
do nương việc tiếp xúc giữa Thân Thức với Cảnh Xúc, chính là Thọ trong Tâm Thân Thức. 

6. Ý Phủ Xúc Thọ (Мапоѕатрћһаѕѕајауедапа): Việc thụ hưởng Cảnh khởi sinh do 
nương vào việc tiếp xúc giữa Ý Thức với Cảnh Pháp hoặc 6 Cảnh, chính là Thọ trong 22 Tâm 
Dị Thục Quá Hiệp Thế (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức). 


Trình bày câu Chú Giải са Lục Thọ: Vedayatrfi = Vedanä - Pháp chủng nào thường 
hay thụ hưởng Cảnh, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Thọ. 

Cakkhusamphassafo jātā vedanäti = Cakkhusamphassajãvedanä - Thọ sinh khởi 
đo nương vào Nhãn Phủ Xúc làm Nhân, bởi thế mới gọi tên Nhãn Phủ Xúc Thọ. 

Ѕоќаѕатрһаѕѕаїо jãtã уейапай = Sotasamphassajãvedanäa - Thọ sinh khởi do 
nương vào Nhĩ Phủ Xúc làm Nhân, bói do thế mới gọi tên Nhĩ Phủ Xúc Thọ. 
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Ghãnasamphassato jātā vedanati = Ghãnasamphassajä vedanā - Thọ sinh khởi do 
nương vào Tỷ Phủ Xúc làm Nhân, bởi thế mới gọi tên Tỷ Phủ Xúc Thọ. 

Jivhasamphassato јаќа vedanäti = Jivhäsamphassajãvedanä - Thọ sinh khởi do 
nương vào Thiệt Phủ Xúc làm Nhân, bởi thế mới gọi tên Thiệt Phủ Xúc Thọ. 

Kaya samphassato јаќа vedanäti = Käyasamphassajãvedanä - Thọ sinh khởi do 
nương vào Thân Phủ Xúc làm Nhân, bởi thế mới gọi tên Thân Phủ Xúc Thọ. 

Мапоѕатрһаѕѕаќо jãtã vedanäti = Manosamphassajãvedanä - Thọ sinh khởi do 
nương vào Ý Phủ Xúc làm Nhân, bởi thế mới gọi tên Ý Phủ Xúc Thọ. 

Cả Lục Thọ này một khi phân tích bởi theo Lạc (Sukha), Khổ (Dukkha), Ха (Upek 
khã) có được như уду là: kë từ Nhãn Phủ Xúc Thọ cho đến Thiệt Phủ Xúc Thọ, cả Tứ Thọ 
này là việc thụ hưởng Cảnh ở thể loại Xả Thọ. Thân Phủ Xúc Thọ là việc thụ hưởng Cảnh ở 
cả hai thể loại: 1/. Lạc Thọ, 2/. Khổ Thọ. Y Phủ Xúc Thọ là việc thụ hưởng Cảnh ở cả ba thể 
loại: 1/. Lạc Thọ, 2/. Khô Thọ, 3/. Xả Thọ. 


+ Răng khi tính theo Pháp chủng hiện hành trong Thế Gian này rồi, thì việc thụ hưởng 
Cảnh hiện hữu ở ba thể loại, đó là: 

1/. Sự cảm thụ Thân An - Tâm An trong khi tiếp xúc với Cảnh duyệt ý thì gọi đó là 
một thê loại Lạc Thọ. 

2/. Sự cảm thụ Thân Bát An - Tâm Bất An trong khi tiếp xúc với Cảnh bất duyệt ý, thì 
gọi đó là một thể loại Khổ Thọ. 

3/. Sự cảm thụ tĩnh lặng, thản nhiên trong khi tiếp xúc với Cảnh trung bình vừa phải, 
thì gọi đó là một thể loại Xả Thọ. 


+ Răng khi tính theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì việc thụ hưởng Cảnh thường hiện hữu 
hai thể loại, đó là: 1/. Lạc Thọ, 2/. Khổ Thọ. 

- Lạc Thọ là: Lạc câu hành Thân Phủ Xúc Thọ (Sukhasahagatakäyasamphassajã 
vedanä), Hý câu hành Y Phủ Xúc Thọ (Somanassasahagatamanosamphassajãvedanä3), 
Ха Thọ (Upekkhävedanä) hữu quan Thiện, Duy Tác và DỊ Thục Quả Thiện. 

- Khó Thọ là Khổ câu hành Thân Phủ Xúc Thọ (Dukkhasahagatasamphassajä 
vedanä), Ưu câu hành Y Phủ Xúc Thọ (Domanassasahagatamanosamphassajãvedan3), 
Xả Thọ hữu quan với Dị Thục Quả Bắt Thiện và Thiện. 

Sự an lạc và sự khó đau như đã vừa đề cập rồi đây, sẽ được sinh khởi lên là cũng do 
bởi Xúc; điều đó đích thị chính là уіёс tiép xúc giữa Tâm với Cảnh làm Nhân; bởi do thế, sự 
an lạc hoặc sự khổ đau có nhiều hoặc ít, thì cũng phải tùy thuộc vào năng lực của Xúc. Sẽ 
nói rằng nếu như việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh có năng lực mạnh mẽ, thì sự cảm thụ an 
lạc, khổ đau cũng hiện bày mạnh mẽ. Nếu như việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh có năng lực 
yếu kém thì sự cảm thụ an lạc, khó đau cũng hiện bày yếu kém. Cũng ví như sát na thọ thực, 
răng có chức năng nhai nghiền vật thực, lưỡi có chức năng nhận biết vị. Nếu như răng làm 
đủ chức năng ở chỗ nhai nghiền một cách tối đa, thì lưỡi cảm thụ được vị một cách rõ ràng. 
Nếu như răng đã không làm đủ chức năng ở chỗ nhai nghiến một cách tối đa, thế rồi lưỡi cảm 
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thụ chỉ có được một chút ít vị. Điều này như thé nào; thì Xúc cũng được sánh tựa như răng, 
Thọ thì cũng được sánh tựa như lưỡi, Cảnh thì cũng được sánh tựa như vật thực, việc tiếp xúc 
giữa Tâm với Cảnh duoc sánh tựa như việc nhai nghiễn vật thực, và việc tiếp xúc có năng lực 
mạnh hoặc yếu thì được sánh tựa như việc nhai nghiễn đậm đà và hời hot đó vậy. 

Việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh chỗ gọi là Xúc như đã vừa đề cập đến đây, sẽ được 
thấy trong sự hiện hành sinh khởi lên với tất cả ở mọi người. Chàng hạn như trong sát na đi 
xem ca kịch hoặc điện ảnh; nếu như nhìn không тб, nghe không rõ vì chỗ ngồi quá xa hoặc 
ánh sáng yếu kém đi, mà điều ấy đã là theo Dĩ Pháp Bản Nguyện rồi, thế là Xúc sẽ có năng 
lực yếu kém vậy. Với lý do này, người xem ấy mới сб găng xê dịch cho vào đến chỗ gân, để 
cho việc thấy và việc nghe được rõ ràng. Нойс nếu nhỡ như ánh sáng yếu kém, thì cũng сб 
gắng tìm kiếm phương cách nào để cho có được thêm nhiều ánh sáng lên. Nếu như việc thấy 
hoặc việc được nghe ró ràng tốt đẹp rồi, thì cũng có nghĩa là Xúc đã có được năng lực mạnh 
mẽ vậy. Khi Xúc đã có được năng lực mạnh më rồi, thì Thọ là việc thụ hưởng Cảnh cũng hiện 
bày rõ ràng bền vững; có nghĩa là khởi lên việc được thấy hoặc việc được nghe một cách rõ 
ràng vậy. Một khi đã có được việc thấy, việc được nghe rõ ràng, thế rồi Chất Vị Duyệt Ý 
(Iftthirasa) hoặc Chất Vị Bát Duyệt Y (Ап газа) hiện hữu trong những Cảnh ấy cũng àt 
һап hiện bày rõ ràng. Tất cả sự việc như уйу, cũng bởi vì Nhãn Thức là việc trông thấy, v.v. 
đây, chỉ thực hiện đơn nhất một chức năng cho Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc làm thành Cảnh mà 
thôi; chớ chẳng phải thực hiện cho hiện khởi lên Chất Vị Duyệt Y hoặc Chất Vị Bất Duyệt Y 
hiện hữu ở trong những Cảnh ấy được. Pháp chủng có khả năng thực hiện Chất Vị Duyệt Y 
hoặc Chất Vị Bất Duyệt Y cho được hiện khởi lên, thì đấy chính là Xúc vậy. Bởi do thé trong 
bất luận thời lúc nào có được tiếp thâu lấy Cảnh tốt đẹp, thì cũng có nghĩa là Xúc thực hiện 
chức năng thúc ép để cho Chất Vị Duyệt Ý hiện khởi lên. Và trong thời lúc nào có được tiếp 
thâu lấy Cảnh không tốt, thì cũng có nghĩa là Xúc thực hiện chức năng bức bách cho Chất Vị 
Bát Duyệt Y hiện khởi lên. Một khi Chất Vị Duyệt Y hoặc Bát Duyệt Y đã hiện khởi lên, thế 
rồi Thọ cũng nhảy vào thực hiện chức năng thụ hưởng, tức là cảm thụ an lạc hoặc bất an ở 
trong những Cảnh ду. Với lý do này, sát na nào Thọ đang thụ hưởng sự an lạc ở trong Cảnh, 
thì Thọ ấy át hàn biểu lộ cho hiện khởi đến với người ấy; tức là làm cho có điện mạo trong 
sáng vui tươi; và khi tính theo Tục Đề thì sẽ nói với nhau rằng người ấy, người này đang có 
sự an vui hạnh phúc. Và trong sát na nào Thọ đang thụ hưởng sự khổ đau ở trong Cảnh, thì 
Thọ áy àt hàn cüng biểu lộ trạng thái cho hiện khởi lên đến với người áy tuong tu nhu nhau, 
tức là làm cho có điện mạo sầu bi ưu não; và khi tính theo Tục Bé thi së nói với nhau rằng 
người ấy, người này đang có sự bất hạnh khổ đau vậy. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN CÂN THIẾT CỦA THỌ 


1. Cảm Thụ Trạng Thái (Anubhavanalakkhanä):Có việc thụ hưởng Cảnh, làm 
thành trạng thái. 
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2. Thu Vi Di Lập Phận Sự (Visayarasasambhogarasa): Có việc thụ hưởng chất vị 
của Cảnh, làm thành phận sự. 

3. Lạc Khổ Thành Tựu (Sukhadukkhapaccupatthãnam): Có sự an lạc và khó đau, 
và làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Xúc Nhân Cận (Phassapadatthãnam): Có Xúc làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KÊ 24 DUYÊN TRONG CÂU 
ХОСТАМ DUYÊN THỌ (PHASSAPACCAYÄÃ VEDANÄ) 


Cả Lục Xúc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả Lục Thọ có được tám mãnh 
lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 

2/. Hỗ Tương Duyên (Añãñmaññapaccaya), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (Ѕаһајаќапіѕѕауарассауа), 

4/. Dị Thục Quá Duyên (Уіракарассауа), 

5/. Danh Vật Thực Duyên (Nãmãhärapaccaya), 

6/. Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya), 

7/. Cầu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajãtatthipaccaya), 

8/. Câu Sinh Bất Ly Duyên (Ѕаһајаќауісаќарассауа). 

Khi tông kết mãnh lực Duyên trong việc giúp đỡ ủng hộ của Xúc đối với Thọ có được 
tám Duyên, tương tự như trên. 

[Chú thích: Từ ngữ Vedanä (Thọ) xuất nguyên từ căn Vid (cảm thụ). Cảm thụ là 
một danh từ thích nghỉ hơn cả từ ngữ “Cảm giác”, để phiên địch cho Pali ngữ Vedanä. Tương 
tự như Xúc, Thọ là đặc tính chính yếu của tất cả các thể loại Tâm Thức. Thọ có thé là Ну, Uu 
hoặc Xà thuộc lãnh vực tinh thần. Khổ và Lạc thuộc về sắc thân vật chất. Tuy nhiên Khổ Thọ 
hoặc Lạc Thọ thuộc về sắc thân, thì không có tầm quan trọng về phương diện đạo đức. Thể 
theo các Ngài Chú Giải Sư thì Thọ được ví như một ông chủ thưởng thức các thực phẩm do 
người đầu bếp nấu ăn. Người đầu bếp cũng được ví như các Tâm Sở còn lại trong một tư 
tưởng. Một cách chính xác, đích thị chính là Thọ cảm thụ một đối tượng, một khi đối tượng 
ду đã tiếp xúc với giác quan tương ứng. Và lại Thọ cảm thụ những quá báo an lành hoặc xấu 
ác từ ở một tác hành đã thực hiện ngay trong kiếp sống hiện tại, hoặc ở trong kiếp sống đã 
qua. Ngoài Tâm Sở Thọ này ra thì không có một linh hồn hoặc một cá nhân nào khác cảm thụ 
kết quả của hành động đã tạo tác. Cũng nên hiểu biết răng, an lạc Nip Bàn thì bất hữu quan 
với Thọ. An lạc Níp Bàn thì quả thật an lạc thù thăng, thế nhưng chính đó là sự an lạc của 
Chất Vị Giải Thoát (Vimuttirasa) ra khỏi mọi khô đau trong biển trần Khổ Đế, xác tín chăng 
là sự vui thích ở trong một đối tượng khả ái]. 


Kết Thúc Xúc Làm Duyên Thọ 
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УП. VEDANÄPACCAYÄ ТАМНА SAMBHAVATI 
(THỌ LÀM DUYÊN ÁI DỤC KHỞI SINH) 


Ái Dục (Тапћа) thường hiện khởi lên do nương vào Luc Thọ (Vedan8) làm Nhân. 
Câu Chú Giải từ ngữ Tanhã (Ái Dục): Vatthukãmam paritassasatīti = Tanhã - Pháp chủng 
nào thường đắm nhiễm vào trong Vật Dục, bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Ái Dục. 
Một trường hợp khác nữa: Vatthukãmam tassanti paritassanti sattã etäyäti = Tanhã - Tất 
cả Chúng Hữu Tình thường ưa thích đắm nhiễm vào trong Vật Dục bởi do Pháp chủng ấy, 
chính vì thế mới gọi tên Pháp chủng làm Nhân cho tất cả Chúng Hữu Tình ưa thích đắm nhiễm 
vào trong Vật Dục ấy là Ái Dục. Là Tâm Sở Tham hiện hữu trong 8 Tâm căn Tham. 

Giải thích rằng một khi Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc và các Pháp Thực Tính đã đi 
đến hiện bày ở trong Lộ Nhãn Môn, Nhĩ Môn, Tỷ Môn, Thiệt Môn, Thân Môn và Ý Môn; thế 
rồi Ái Dục là sự hoan hý, ưa thích đắm nhiễm trong các Cảnh ấy, thì cũng thường sinh khởi 
theo lẽ thường nhiên đến với tất cả mọi người; chỉ ngoại trừ Bậc Vô Sinh ra. Và nếu như Cảnh 
áy hữu quan với Cảnh Dục Trần, thé rồi cũng loại trừ ra Bậc Bất Lai. Sự việc là như vậy, 
cũng chính đo bởi nương vào Thọ, là sự cảm thụ trong việc trông thấy, việc được lắng nghe 
v.v. đó vậy. Và cũng theo lẽ thường nhiên, thì cho đù tất cả mọi người sẽ khởi sinh sự đuyệt 
ý đắm nhiễm trong bát luận một Cảnh nào đi nữa, thì cũng sẽ phải là Cảnh mà bản thân đã 
từng có tiếp xúc đến rồi, hoặc đang có được tiếp thâu. Còn đối với Cảnh mà bản thân vẫn 
chưa từng có được hội diện, thì Ái Dục ắt hắn sinh khởi quả thật khó khăn; bởi vì Thọ, là việc 
thụ hưởng láy Cảnh mà bản thân vẫn chưa từng có được hội điện đấy, št hắn cũng là khó khăn 
để có được. Ái Dục là sự duyệt ý nhiễm đắm trong những thể loại Cảnh có Sắc, Thinh, КЫ, 
Vị, Xúc v.v. đây, thì cũng chính là sự duyệt ý đối với Lạc Thọ mà bản thân đã được tiếp thâu 
từ ó các Cảnh йу vậy. Một khi đã duyệt ý đối với Lạc Thọ rồi, thì tương tự như nhau, là cũng 
phải có sự duyệt ý trong Cảnh mà đã làm cho Lạc Thọ có được sinh khởi lên vậy. Và người 
đã được thụ lãnh sự an lạc, thế rồi Ái Dục ду cũng й hắn dám nhiễm trong sự an lạc mà bản 
thân mình đang có được thụ lãnh. Và lại đôi khi cũng còn có sự mong mỏi để cho việc được 
thụ lãnh sự an lạc càng bội tăng lên nữa. 

Chính vì thế, Đức Phật mới lập ý khải thuyết rằng Уейапарассауа tanhã - Thọ làm 
duyên Ái Dục có nghĩa Lạc Thọ làm Nhân cho sinh khởi Ái Dục. 

Người đang đón nhận sự khô đau với biết bao sự vất vả khô sở hoặc đang bị bất an, thì 
thường luôn tư duy nghĩ ngợi đến sự an lạc và Cảnh làm cho sự an lạc sinh khởi; thế rồi nỗ 
lực tinh cần tìm kiếm con đường để sẽ cho vượt thoát ra khỏi sự khó đau với biết bao sự vất 
vả khô sở, đã bằng với đủ moi phương cách. Người ốm đau bắt an cũng đã nỗ lực tìm kiếm 
thầy hay thuốc giỏi đặng chữa trị cho được đứt khỏi việc ốm đau bệnh hoạn ấy. Một khi vẫn 
chưa thoát khỏi những sự khó đau ấy, thì cũng vẫn cứ than уйп và nghĩ ngợi rằng biết đến bao 
giờ thì mình mới sẽ thoát ra khỏi sự khổ đau với biết bao sự vất và khô sở này được hi ? Sự 
việc như vậy, là cũng chính do bởi mãnh lực Ái Dục sinh khởi hữu quan từ ở nơi Khô Thọ đã 
làm Nhân. Và tại đây, là việc trình bày cho được thấy rằng Khổ Thọ cũng là Nhân làm cho 
Ái Dục được khởi sinh. 


337 


Nguoi chàng có su khó dau và cũng chàng có sự an lạc đặc biệt nào, tức là đang thụ 
hưởng ở thể loại Xả Thọ; và thực tính của Xả Thọ đây, là thực tính an tịnh, trái nghịch với 
Lạc Thọ. Người đang trong thực tính như vậy, thì thường có sự hoan hỷ duyệt ý đối với trạng 
thái Xả Thọ này; và thế rồi tư duy nghĩ suy rằng chàng thà không có được đón nhận bát luận 
sự an lạc đặc biệt nào đi nữa, thì cũng xin cho vẫn được thường luôn là như vậy đi, chứ còn 
hơn phải có sự khô đau phát sinh lên đến với mình (Thà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no mà 
phải đi màn). Hoặc như “Nhứt nhật thanh nhàn nhứt nhật Tiên — Một ngày rảnh rang 
an nhàn, đó là một ngày Thần Tiên !” Sự việc như vậy, cũng chính do bởi mãnh lực Ái Dục 
sinh khởi hữu quan từ Xà Thọ đã làm Nhân. Và tại đây, là việc trình bày cho được thấy rằng 
Xà Thọ cũng làm Nhân cho Ái Dục được khởi sinh. 


Khi Phân Tích Theo Cảnh Thì Ái Dục Có Được Sáu Thể Loại, đó là: 

1. Sắc Ái (Rñpatanhã): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Sắc, như có câu Chú 
Giải trình bày rằng: Варе tanhã = Riñpatanhãä - Ua thích đắm nhiễm vào Sắc, bởi do thế mới 
gọi là Sắc Ái. 

2. Thinh Ái (Saddatanhä): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Thinh, như có câu 
Chú Giải trình bày rằng: Sadde tanhã = Saddatanhä - Ua thích đắm nhiễm vào Thinh, bởi 
do thế mới gọi là Thinh Ái. 

3. Khí Ái (Gandhatanhä): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Khí, như có câu 
Chú Giải trình bày rằng: Gandhe tanhã = Gandhatanhãä - Ua thích đắm nhiễm vào Khí, bởi 
do thế mới gọi là Khí Ái. 

4. Vị Ái (Rasatanhã): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Vị, như có câu Chú 
Giải trình bày răng: Rase tanhã = Rasatanhã - Ua thích đắm nhiễm vào Vị, bởi do thế mới 
gọi là Vị Ái. 

5. Xúc Ái (Pho{thabbatanhä): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Xúc, như có 
câu Chú Giải trình bày răng: Phofthabbe tanhã = Pho‡thabbatanhä - Ua thích đắm nhiễm 
vào Xúc, bởi do thế mới gọi là Xúc Ái. 

6. Pháp Ái (Dhammatanhä): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Pháp, tức là 
các Pháp Thực Tính, như có câu Chú Giải trình bày răng: Dhamme tanha = Dhammatanhã 
- Ua thích đắm nhiễm vào Thực Tính Pháp, bởi do thế mới gọi là Pháp Ái. 

Giải thích rằng khi đề cập thể theo Dĩ Pháp Bản Nguyện thì một khi Cảnh Sắc đã đi 
đến tiếp xúc với Nhãn Thanh Triệt, thế rồi Tâm Nhãn Thức sinh khởi và cũng trong cùng một 
sát na này thì Xúc, Thọ đã cùng câu sinh; và được gọi là “trông thấy”. Nếu đề cập theo Dĩ 
Nhân Bản Nguyện thì trong giai đoạn này vẫn chưa có bất luận một sự cảm thụ nào khởi sinh 
lên cả, Tâm Lộ Trình phải đi đến Đẳng Lực hắn trước đã, thì liền khi đó mới sẽ có chỉ là một 
chút ít sự cảm thụ trong việc trông thấy, tuy nhiên vẫn chưa được rõ ràng cho lắm. Ni tiếp 
một khi đã đi đến Lộ Trình Y Môn hàn hài rồi, thì lúc bấy giờ mới có được su cảm thụ trong 
việc trông thấy này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, Ái Dục sẽ có được sinh khởi lên, là tính kë 
từ sát na mà đã có sự cảm thụ dù chỉ một chút ít ngay trong việc trông thấy đây, Ái Dục cũng 
đã có khởi sinh lên rồi; có nghĩa là Ái Dục đã có sinh khởi lên ngay trong Lộ Trình Nhãn Môn 
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rồi vậy. Cũng bởi vì người ấy hàn đã có sẵn Ái Dục Thuy Miên (Tanhãnusaya); chính vì 
thế Thọ mới làm Nhân cho Ái Dục sinh khởi lên được. Đối với Bậc đã đoạn lưu Ái Dục Tùy 
Miên, hoặc với Bậc đang có Chánh Niệm thu thúc trong việc trông thấy ấy v.v. và Niệm Định 
Lực của vị ấy cũng đã đang hiện hành khắn khít với nhau không gián đoạn; thì cho dù sẽ khởi 
sinh lên sự cảm thụ trong việc trông thấy dù chỉ là chút ít đi nữa, Thọ đây cũng không có khả 
năng để làm Nhân cho Ái Dục sinh khởi lên được. 

Chính vì thế, trong sự việc Đức Phật đã có lập ý khái thuyết để trong Chánh Tạng Pali 
Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Căn Nguyên (Nidãnavagøa) nói răng: Cakkhuñca paficca 
гӣре ca uppajjafi cakkhuviññanam tinnam sangafi phasso рһаѕѕарассауя vedanä 
уедапарассауа tanhã. (Nhãn Thức thường được hiện khởi lên do nương vào Nhãn Thanh 
Triệt với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, 
Cảnh Sắc và Nhãn Thức đây, mới được gọi tên là Xúc. Xúc làm duyên Thọ. Thọ làm duyên 
Ái Dục). Và đấy, là việc trình bày đặc biệt chỉ nhắm lấy Dĩ Pháp Bán Nguyện thôi; vả lại 
nếu lập ý nhắm láy phần Dĩ Nhân Bản Nguyện thì đa số sự hiện hành chăng phải có được 
hết cả ау. 

Trong phần Thinh Ái, Khí Ái, Vị Ái, Xúc Ái cũng hiện hành tương tự như nhau. 

Đối với Pháp Ái thì có nghĩa ở trong sát na tư duy đến những thể loại Tham, Sân, Si, 
Mạn, Kiến v.v. ở bên phía Bát Thiện; và tư duy đến những thể loại Tín, Cần, Niệm, Định, Trí 
Tuệ, Thiền Định, Thắng Trí v.v. ở bên phía Thiện Hiệp Thế và Duy Tác; hoặc tư duy đến 
những việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi, việc biết mùi vị, việc ngủ nghỉ, 
ở bên phía Di Thục Quả Dục Giới; hoặc tư duy đến những thê loại Sắc Thanh Triệt, Sắc Vi 
Té, và các Pháp Chế Định; mà có khởi sinh lên sự ưa thích duyệt ý thì đều được gọi là Pháp 
Ái. 

Lại nữa, trong Bộ Chú Giải Trung Phần Ngũ Thập (Maj jhimapannäsa Atthakathä) đã có 
trình bày để rằng sự ưa thích đắm nhiễm ở trong việc tiến hóa An Chỉ và Minh Sát Tuệ tương 
tự cũng vẫn được gọi là Pháp Ái. 

Như dẫn chứng phần Pali đã có trình bày nói rằng: Dhammarägena dhamma 
nandiyäti padadvayehi samathavipassanäsu chandarãgo vutto - Dịch nghĩa: Đức Thế 
Tôn lập ý đề cập đến sự ưa thích đắm nhiễm trong việc tién hóa An Chỉ Nghiệp Xứ và Minh 
Sát Nghiệp Xứ bằng với hai từ ngữ, đó là Pháp Ái (Dhammaräga) và Hy Duyệt Pháp 
(Dhammanand. Có nghĩa Tham Dục (Chandaräga) sinh khởi lên trong An Chỉ Tu Tập, 
Minh Sát Tuệ Tu Tập, mới được gọi tên là Pháp Аі. 


Капе Khi Theo Hành Trạng Thì Ái Dục Hiện Hữu Ó Ba Thể Loại, đó là: 

1. Dục Ái (Kamatanha): Sự ưa thích đắm nhiễm trong cà Lục Cảnh hữu quan với cả 
Ngũ Cảnh Dục Trần, nhưng bát phối hợp Hữu Thường Kiến và Đoạn Kiến, như có câu Chú 
giải trình bày rằng: Kamettti = Като, Като ca so tanhã сай = Kamatanhã - Pháp Thực 
Tính nào thường ưa thích dục cầu có được cả Lục Cảnh; bởi do thế mới gọi tên Pháp Thực 
Tính ấy là Dục (Kama). Pháp Thực Tính nào vừa ưa thích đục cầu có được cả Lục Cảnh, lại 
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уйа đắm nhiễm ở trong các Cảnh ấy; bởi do thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Dục Ái. 
Tức là Tâm Sở Tham phối hợp Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 


2. Hữu Ái (Bhavatanhã): Tức là Ái Dục cùng câu sinh Hữu Thường Kiến (Sassata 
di‡thi) do nương vào Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phú Xúc; lập ý nhắm đến người có quan điểm rằng 
Sắc, Thinh, КЫ, VỊ, Phủ Xúc mà bản thân đang có được tiếp thâu đây thì hằng luôn hiện hữu, 
và chăng hiểu biết rằng có việc sinh rồi diệt; như có câu Chú Giải trình bày như sau: Bhavatt 
tỉ = Bhavo, Bhavo ca so tanhã cati = Вһауаќарћа - Pháp Thực Tính nào thường nhận thấy 
rằng bản thân mình hiện hữu trong cả Lục Cảnh, và hăng thường luôn hiện hữu, chàng có һоа1 
diệt; chính vì thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Hữu (Bhava). Tức là Thường Trú Kiến. 
Một trường hợp khác nữa, khi trình bày thể theo Bộ Chú Giải Đại Phẩm thuộc Kinh Tạng 
(Suttantamahāvagga Atthakath3) thì Hữu Ái đây có được năm thê loại, đó là: 

1. Có sự hoan hy duyệt ý trong Dục Giới Hữu (Kãmabhava) tức là việc được sinh 
làm thành Nhân Loại và Chư Thiên. 

2. Có sự hoan hỷ duyệt ý trong Hữu Sắc Giới Hữu (Rũpabhava) tức là việc được 
sinh làm thành Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 

3. Có sự hoan hy duyệt ý trong Vô Sắc Giới Hữu (Катађћауа) tức là việc được sinh 
làm thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

4. Có sự hoan hỷ duyệt ý trong Nhập Thiền Định (Jhãnasamäpatfi) tức là việc được 
chứng đắc Thiền Định Hữu Sắc Giới, và Thiền Định Vô Sắc Giới. 

5. Có sự hoan hy duyệt ý trong Hữu Thường Kiến (Sassattaditthi) tức là quan điểm 
rằng tất cả Chúng Hữu Tình có Bán Ngã, có Cái Tôi. Và Cái Tôi này thường hằng bắt hoại, 
đến khi sẽ tử vong thì chỉ Thân Tử và Tâm Bắt Tử. Hoặc Cái Tôi hiện hữu trong sắc thân 
của Nhân Loại, thế rồi Nhân Loại mệnh chung thì Cái Tôi áy së lại di tái sinh thành một Nhân 
Loại khác nữa. Cái Tôi hiện hữu trong sắc thân của Hữu Tình Bàng Sinh thì cũng tương tự 
như nhau, một khi Hữu Tình ấy đã mạng vong, thế rồi Cái Tôi sẽ lại đi tái sinh thành một Hữu 
Tình Bàng Sinh khác nữa, chẳng có biến chuyên. 

Như có phần Pali dẫn chứng trình bày răng: Bhave tanhã = Bhavatanhã, Bhava 
pafthanävasena uppannassa sassataditthisahagatassa rũpãrñpabhava rãgassa ca 
jhãnanikantiyä cetam adhivacanam - Gọi tên sự hoan һу đuyệt ý trong các Hữu là Hữu Ái. 
Từ ngữ Hữu Ái đây, tức là: 

1/. Tham Ái (Raga) sinh khói do có sở nguyện cầu về Dục Giới Hữu. 

2/. Tham Ái (Raga) cùng câu sinh Hữu Thường Kiến. 

3/. Tham Ái (Raga) sinh khởi trong bất luận một Hữu Sắc Giới Hữu, Vô Sắc Giới 
Hữu. 

4/. Tham Ái (Raga) sinh khởi trong Nhập Thiền Định. 


3. Ly Hữu Ái (Vibhavatanhã): là Ái Dục cùng câu sinh Đoạn Kiến (Ucchedaditthi) 
do nương vào Lục Cảnh. Lập ý đến người có quan điểm rằng trong Lục Cảnh, tức là tất cả 
các vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng trong Thế Gian này có Cái Tôi hiện hữu; và Cái Tôi 
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này thì không có khả nàng dàng tón tai vĩnh viễn, ắt hắn phải bị tiệt diệt đi; thé rồi đã có sự 
ưa thích đắm nhiễm trong Cảnh ấy. Hoặc có quan điểm rằng hết tất cả chăng chừa một ai, một 
khi đã tử vong rồi thì cũng hắn là tiệt diệt, và chăng có tái sinh lại nữa; thé rồi đã có SỰ ua 
thích đắm nhiễm trong quan điểm ấy. Người có quan điểm trong Níp Bàn rằng có Ngã, và 
Bản Ngã; thế rồi khởi sinh dục tầm cầu về Níp Bàn. Sự dục tầm cầu về Níp Bàn, với sự dục 
cầu này cũng được gọi tên là Ly Hữu Ái. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Na bhavatiti = Vibhavo, Vibhavo ca so tanhã 
сай = Vibhavatanhã (và) Vibhave tanhã = Vibhavatanhã - Pháp Thực Tính nào thường 
quan điểm rằng Cái Tôi hiện hữu trong Lục Cảnh ấy, thì không có khả năng dàng tón tại vĩnh 
viễn, át hắn phải bị tiệt diệt đi; bởi do thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Ly Hữu 
(Vibhava). Hoặc dịch nghĩa theo một trường hợp khác nữa: “Pháp Thực Tính nào có quan 
điểm rằng tát cả Chúng Hữu Tình một khi đã mạng vong rồi ắt hắn phải tiệt điệt, không có 
được tái sinh lại nữa; bởi do thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Ly Hữu (V Ibhava). Tức 
là Đoạn Kiến. Pháp Thực Tính nào thường có quan điểm rằng Cái Tôi hiện hữu trong Lục 
Cảnh ấy, vừa không có khả năng đặng tồn tại vĩnh viễn, lại vừa hằng luôn phải bị tiệt điệt đi, 
lại vừa ưa thích đắm nhiễm trong Cảnh ấy; bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Ly Hữu 
Ái. Hoặc sự ưa thích đắm nhiễm trong Đoạn Kiến, được gợi tên là Ly Hữu Ái. Tức là Tâm 
Sở Tham câu sinh Đoạn Kiến. 


Một trường hợp khác nữa, đó là có 108 Ái Dục, bao gồm: 

- Dục Ái có 36, Hữu Ái có 36, Ly Hữu Ái có 36, kết hợp lại có 108. 

- Từng mỗi thé loại của Dục Ái, Hữu Ái và Ly Hữu Ái có được 36 đã hữu quan với 6 
Cảnh làm thành nền tảng, tức là Lục Cảnh đang đi đến hiện bày ở cả Lục Môn, có Lộ Nhãn 
Môn v.v. Cả Lục Cảnh này ở Thời Kỳ Hiện Tại đã làm Nhân cho Dục Ái, Hữu Аі, và Ly Hữu 
Ái được sinh khởi lên. Khi đã là như vậy, từng mỗi thể loại của Dục Ái, Hữu Ái, và Ly Hữu 
Ái mới có được 6 Cảnh. Kết hợp lại có được 18 Ái Dục hữu quan với Lục Cảnh Hiện Tại. 

Cũng có Lục Cảnh đã từng hiện bày đến cả Lục Môn. Cả Lục Cảnh này ở Thời Kỳ 
Quá Khứ đã làm Nhân cho cả Tam Ái có được sinh khởi lên; chính vì thế, từng mỗi thể loại 
của Dục Ái, Hữu Ái, và Ly Hữu Ái sinh khởi do nương vào Lục Cảnh Thời Kỳ Quá Khứ mới 
có được 6. Kết hợp lại có được 18 Ái Dục hữu quan Lục Cảnh Quá КЬ. 

Cũng có Lục Cảnh sẽ đi đến hiện bày trong cả Lục Môn. Cả Lục Cảnh này ở Thời Kỳ 
Vi Lai đã làm Nhân cho cả Tam Ái có được sinh khởi lên; chính vì thé, từng mỗi thể loại của 
Dục Ái, Hữu Ái và Ly Hữu Ái sinh khởi đo nương vào Lục Cánh Thời Kỳ Vị Lai mới có 
được 6. Kết hợp lại có được 18 Ái Dục hữu quan 6 Cảnh Vị Lai. 

Khi phân tích cả Tam Аі bởi theo Lục Cảnh và theo Tam Thời Kỳ thì Dục Ái có 18, 
Hữu Ái có 18, Ly Hữu Ái có 18; kết hợp lại thành 54. Cả Lục Cảnh này hiện bày bên trong 
bản thân mình, mới được gọi tên là Nội Bộ Cảnh (Ajjhattärammana). Cũng có hiện bày ở 
bên ngoài thân mình, tức là tha nhân và vật thê phi sinh mạng, mới được gọi tên Ngoại Bộ 
Cảnh (Bahiddhärammana). Chính vì thế: 
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- 18 Duc Ái: sinh khói do nương vào Nội Bộ Cánh có được 18, và sinh khởi do nương 
vào Ngoại Bộ Cảnh có được 18. Kết hợp lại Dục Ái có được 36. 

- 18 Hữu Ái: sinh khởi do nương vào Nội Bộ Cảnh có được 18, và sinh khởi do nương 
vào Ngoại Bộ Cảnh có được 18. Kết hợp lại Hữu Ái có được 36. 

- 18 Ly Hữu Ái: sinh khởi do nương vào Nội Bộ Cảnh có được 18, và sinh khởi do 
nương vào Ngoại Bộ Cảnh có được 18. Kết hợp lại Ly Hữu Ái có được 36. 

Dục Ái có 36, Hữu Ái có 36, Ly Hữu Ái có 36; kết hợp lại có 108. 

Lục Ái Dục, Tam Ái Dục, 108 Ái Dục như đã vừa đề cập ở tại đây, đã sinh khởi đối 
với tát cả Chúng Hữu Tình cũng do nương vào Thọ; tức là việc thụ hưởng Cảnh ở phần Lạc, 
Khổ và Xả ду vậy. Nếu như thiếu văng đi những việc thụ hưởng Cảnh này rồi, thì những thể 
loại Ái Dục này cũng không có thể sinh khởi lên được. Chính với lý do này, Đức Phật mới 
nói rằng Vedanapaccayä tanhã - Thọ làm duyên Ái Đục. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN CÀN THIẾT CỦA ÁI DỤC 


1. Tác Nhân Trạng Thái (Hetulakkhanä): Có việc làm Nhân của tất cả mọi khổ đau, 
làm thành trạng thái. 

2. Hy Ủy Phận Sự (Abhinandanarasã): Có sự ưa thích đắm nhiễm ở trong Cảnh, Сбї 
(0101, và kiếp sống, làm thành phận sự. 

3. Bất Mãn Túc Thành Tyu (Sukhadukkhapaccupatthaänam): Có sự không no đủ 
hoặc vừa lòng ở trong các Cảnh của Tâm hoặc của Người, và làm hành trạng hiện bày trong 
Trí Tuệ các Bậc Hiên Trí. 

4. Thọ Nhân Cận (Vedanäpadatthanam): Có Thọ làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KÊ 24 DUYÊN TRONG CÂU 
THỌ LÀM DUYÊN АІ DỤC (VEDANÄPACCAYÄ ТАМНА) 


Thọ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ái Dục đây, có được một mãnh lực 
Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (Ракаќйрапіѕѕауарассауа). 

Khi tổng kết mãnh lực Duyên trong việc giúp đỡ ủng hộ của Thọ đối với Ái Dục có 
được một Duyên, tương tự như trên. 

[Chú thích: Có ba thể loại Ái Dục (Tanhã), đó là: 

1/. Ái Dục duyên theo Cảnh Dục Trần, còn gọi là Dục Ái (Катаќапћа); 

2/. Ái Dục duyên theo dục lạc kết hợp với quan điểm Hữu Thường Kiến, còn gọi là 
Hữu Ái (Bhavatanhã), tức là ưa thích đắm nhiễm Cảnh Dục Trần với quan điểm hằng thường 
còn, vĩnh viễn và bất hoại diệt, 

3/. Ái Dục duyên theo dục lạc kết hợp với quan điểm Đoạn Kiến, còn gọi là Ly Hữu 
Ái(V ibhavatanh3), tức là ưa thích đắm nhiễm Cảnh Dục Trần với quan điểm tất cả đều hoại 
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điệt, tất са đều chấm đứt sau khi tử vong. Đây cũng còn là quan điểm của Chủ Thuyết Duy 
Vật. | | 

Ngoài ra, Hữu Ái và Ly Hữu Аі cũng còn được chú giải là luyến ái duyên theo Cõi Sắc 
Giới và Cõi Vô Sắc Giới. Thông thường hai từ ngữ này còn được hiểu biết là Ái Dục ở trong 
trạng thái sinh tồn (Hữu Ái), và Ái Dục ở trong trạng thái bất sinh tồn (Ly Hữu Ái). Cũng 
ngoài ra nữa, có cả sáu thể loại Ái Dục duyên theo Lục Trần, như có Cảnh Sắc, Cảnh Thinh 
v.v. Sáu thể loại này trở thành 12 nếu được kết hợp với Lục Căn, như có Nhãn Căn, Nhĩ Căn, 
v.v. và trở thành 36 nếu tính kể cả Tam Thời Kỳ gồm có Thời Kỳ Quá Khứ, Thời Kỳ Hiện 
Tại, Thời Kỳ Vị Lai. Và cuối cùng, nếu kết hợp với cả thể loại Ái Dục, ấy là Dục Ái, Hữu Ái 
và Ly Hữu Аі thì có hết cả thấy 108]. 


Kết Thúc Thọ Làm Duyên Ái Dục 


УШ. TANHAPACCAYA UPÄDÄNAM ЅАМВНАУАТІ 
(ÁI DỤC LÀM DUYÊN CHÁP THỦ KHỞI SINH) 


Chấp Thủ (Upadana) thường hiện khởi lên do nương vào Ái Dục (Тапһа) làm Nhân. 
Từ ngữ Орадапа (Chấp Thủ) lập ý đến việc bám giữ chặt trong điều sai lầm bởi do Tham 
và Tà Kiến. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Bhusam ãdiyanti anuñcagãham gayhanttti = 
Upādānāni - Những thể loại Pháp nào bám giữ chặt một cách mãnh liệt, tức là giữ chặt 18у 
không buông; bởi do thế mới gọi tên những thể loại Pháp ấy là Chấp Thủ. 

Một trường hợp khác nữa: Upadiyanttti = Upadànani - Những thể loại Pháp nào chấp 
thủ chặt, bởi do thế mới gọi tên những thể loại Pháp ấy là Chấp Thú. Là Ái Dục và Tà Kiến 
có nhiều năng lực. 

Câu Chú Giải này đã trình bày cho thấy rằng Ái Dục và Tà Kiến thuộc thể loại thông 
thường, vẫn chưa được gọi tên Chấp Thủ được. Tiếp đến một khi Ái Dục và Tà Kiến ấy khói 
lên có năng lực mãnh liệt, sẽ nói là việc ưa thích đắm nhiễm trong các Cảnh ấy một cách đính 
mắc không chịu buông bó; thì lúc bấy giờ Ái Dục đấy được gọi tên Chấp Thú. Và một khi 
có quan điểm sai lầm, lại đi bám dính chặt vào không sửa đổi được thì lúc bấy giờ Tà Kiến 
đấy cũng được gọi tên Chấp Thủ. 

[Chú thích: Từ ngữ Орааапа (Chấp Thủ) được xuất nguyên từ ngữ căn Upa + À + 
Da có nghĩa “cho ra”. Upadana (Chấp Thú) là Ái Dục ở mức cao độ, với trạng thái tham 
ái mãnh liệt và bám giữ chặt lấy, một hình thức của sự chấp cứng không buông bỏ. Tanhã 
(Ái Dyc) tựa như một tên trộm rình mò trong đêm tối để trộm lẫy một vật thê. Орааапа 
(Chấp Thủ) đích thị chính là hành động láy trộm ấy. Chấp Thủ là hệ quả của sự ái luyến và si 
mê lầm lạc. Chấp Thủ đưa đến quan kiến sai lầm về “Bản Ngã”, “Tự Ngã”, “Ta” và “Của 
Та”]. 
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Có Bốn Thé Loại Chấp Thú (Орадапа), đó là: 

1. Dục Chấp Thủ (Kamupadana): Sự bám giữ chặt ở trong cả Lục Vật Dục (Lục 
Cảnh Dục Trần) có Cảnh Sắc, v.v. Tức là Tâm Sở Tham bám git chặt ở trong Lục Cảnh Dục 
Trần [Lục Vật Dục (Vatthukama)]. 

2. Kiến Chấp Thủ (Di†thupädãna): Sự bám giữ chặt trong việc thấy sai chấp lầm, có 
Tam Chuẩn Xác Tà Kiến, 62 Tà Kiến, và 10 Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Ananta 
ggãhikadifthi). Tức là Tâm Sở Tà Kiến ở ngoài Giới Cấm Thủ Tà Kiến ra (Stlabbata 
ditthi), và Thường Trú Kiến. 

3. Giới Cám Chấp Thú (Sdabbatupädana): Sự bám giữ chặt trong việc thực hành 
sai trật, có việc thực hành bắt chước theo con bò (Ngưu Hành Giả), và con chó (Cầu Hành 
Giả) v.v. Tức là Giới Сат Thủ Tà Kiến. 

4. Ngã Luận Chấp Thú (Attavädupädäna): Sự bám giữ chặt trong Ngũ Uấẫn của 
mình và của tha nhân. Tức là Hữu Thân Kiến. 


Trình Bày Tứ Chấp Thú Một Cách Mãn Túc 

1. Dục Chấp Thủ (Kamupadana) có sáu, đó là: 
1/. Sắc Dục Chấp Thủ (Каракатирааапа), 
2/. Thinh Dục Chấp Thủ (Ѕаддакатирадапа), 
3/. Khí Dục Chấp Thủ (Gandhakãmupädana), 
4/. Vị Dục Chấp Thủ (Каѕакатирадапа), 
5/. Xúc Dục Chấp Thú (Pho{(habakämupädäna), 
6/. Pháp Dục Chấp Thủ (Dhammakämupädäna). 


2. Kiến Chấp Thủ (Ditthupadana) có Tam Chuẩn Xác Tà Kiến, 62 Tà Kiến, Thập 
Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến, kết hợp lại có được 75, đó là: 

1/. Tam Chuẩn Xác Tà Kiến: a/. Vô Hữu Kiến Chấp Thủ, b/. Vô Nhân Kiến Chấp 
Thủ, c/. Vô Hành Kiến Chấp Thủ; cả ba này là Đại Tà Kiến (Mahaditthi). 

2/. 62 Tà Kiến, đó là: a/. Kiến Chấp Bản Ngã Quá Khứ (Pubbantakappikadi(thi): 
Quan điểm sai lầm do việc tự nghĩ suy lấy trong câu chuyện hiện hành của Ngũ Uán đã trải 
qua trong Thời Kỳ Quá Khứ, có được 18 luận thuyết, b/. Kiến Chấp Bản Ngã Vị Lai 
(Aparantakappikadiftthi): Quan điểm sai lầm do việc tự nghĩ suy láy trong câu chuyện hiện 
hành của Ngũ Uán trong Thời Kỳ VỊ Lai, có được 44 luận thuyết. Kết hợp lại có được 62 
luận thuyết. 

+ 18 Kiến Chấp Bản Ngã Quá Khứ, đó là: 1/. 4 Thường Trú Kiến (Sassataditthi), 
2/. 4 Thường Trú Vô Thường Trú Kiến (Ekaccasassataditthi), 3/. 4 Hữu Biên Vô Biên 
Kiến (Antänantadifthi), 4/. 4 N guy Biện Kiến (Amarävikkhepaditthi), 5/. 2 Vô Nhân 
Tương Sinh Kiến (A đhiccasamuppannadifthi). 

+ 44 Kiến Chấp Bán Ngã Vị Lai, đó là: 1/. 16 Chủ Trương Hữu Tưởng Luận Kiến 
(Uddhamäghätanikasaññtvädadi(thi), 2/. 8 Chủ Trương Vô Tưởng Luận Kiến (Uddha 


ду Яш ша — 


maghatanikaasaññutvadaditthi), 3/. 8 Chú Trương Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Luận 
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Kiến (Uddhamāghā tanikanevasaññtinasaññivädaditthi), 4/. 7 Đoạn Luận Kiến (Ucche 
davädadifthi), 5/. 5 Hiện Tại Níp Bàn Luận Kiến (Di{thadhammanibbãnavädaditthi). 

+ Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Antaggāhikadițtthi), đó là: 

1/. Sassato loko: Quan điểm răng thế gian trường tồn. 

2/. Asassato loko: Quan điểm răng thế gian không trường tòn. 

3/. Antvä loko: Quan điểm rằng thế gian có nơi tận cùng. 

4/. Anantvä loko: Quan điểm răng thế gian không có nơi tận cùng. 

5/. Tam jfvam tam sartram: Quan điểm rằng mạng sống và cơ thể là một với nhau. 

6/. Aññam jTvam aññam ѕагїгат: Quan điểm ràng mạng sống và cơ thé là mỗi nguoi 
riêng biệt nhau. 

7/. Hoti tathãgato param тагара: Quan điểm răng Hữu Tình ấy sau khi tử vong rồi 
tiếp tục đi tái sinh nữa. 

8/. Na hoti tathagato param тагара: Quan điểm rằng Hữu Tình ấy sau khi tử vong 
rồi không còn tiếp tục đi tái sinh nữa. 

9/. Hoti ca na hoti tathagato param тагапа: Quan điểm rằng Hữu Tình ду chỉ trong 
thời vị lai sau khi tử vong rồi, thì thường đi tái sinh nữa cũng có, hoặc không đi tái sinh nữa 
cũng có. 

10/. Neva hoti na na hoti tathāgato param тагара: Quan điểm rằng Hữu Tình ấy 
trong thời vị lai sau khi tử vong rồi, thì cũng chẳng có đi tái sinh nữa, cũng chăng có không 
đi tái sinh nữa. 


3. Giới Сат Chấp Thú (Silabbatupädãna): 

Việc thực hành sai trật với đường lối chân chánh, chắng hạn như tự thực hành làm cho 
giống với con bò (Ngưu Hành Giả) hoặc con chó (Câu Hành Giả), bởi đo người ấy nghĩ 
suy cần phải vượt thoát ra khỏi sự khổ đau với biết bao vất vả khổ sở trong Vòng Luân Hồi, 
hoặc cần phải đi tái sinh trong Cõi Thiên Giới; thế nhưng lại không có được cơ hội để giao 
tiếp với tất cả các Bậc Hiền Triết, có Bậc Chánh Đăng Giác v.v. và cũng không có được cơ 
hội để học hỏi Chánh Pháp Học Giáo Truyền. Nhóm người này nhận thấy rằng những Bất 
Thiện đã phát sinh đến với mình rồi, thì không biết là bao nhiêu để mà đếm cho xué được; và 
thiết yếu sẽ phải tìm kiếm đạo lộ ngõ hầu tiệt diệt hết những thé loại Bất Thiện này. Bởi vì 
chính những thể loại Bất Thiện này đã làm cho mình không thể nào thụ hưởng được sự an lạc 
ở trong chốn bồng lai tiên cảnh. Khi đã nghĩ suy như vậy, thế rồi đã phát sinh tư duy nhận 
thức rằng hắn là ta đã có mắc nợ với Bát Thiện rồi, thì ta cần phải có gắng để giải quyết nợ 
cũ Bất Thiện cho được hết sạch ổi, còn nợ mới thì quyết sẽ không tạo thêm nữa; và như vậy 
mới có thể sẽ trả hết sạch nợ trân được. Hơn nữa Bất Thiện cũ, đây là người chủ nợ đã làm 
cho ta phải bị khốn khổ vát уа vô cùng, nhất quyết là ta sẽ phải 14у sự vất và đấy, dùng để trá 
cho dứt sạch hết nợ tràn. Điều này cũng được ví như một người đã là con nợ bạc vàng của 
người ta, vả lại không có khả năng để đi kiếm được bạc vàng ngõ hầu trả cho đứt nợ của 
người; thé thì cũng phải tự đem thân đem sức đi đến đối diện với sự vất vả khổ sở ấy, có nghĩa 
là phải cam chịu làm kẻ tôi tớ cho người ta sử dụng đề thay thế bạc vàng. Chính sự vất vả khổ 
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sở này đã có khả năng sẽ giúp cho bản thân mình vượt thoát ra khỏi và рій sạch hết cà những 
nợ trần ấy được. Điều này như thế nào, thì bản thân đang mắc nợ Bát Thiện cũng như thế ấy 
vậy, tát yêu cũng sẽ сап phải lấy sự vất vá khô sở thuộc loại nhóm Hữu Tình Bàng Sinh có 
bò và chó v.v. đang được đón nhận đấy, dé làm thành phương dụng hỗ trợ cho bản thân được 
vượt thoát ra khỏi người chủ nợ Bát Thiện, thì đến lúc bấy giờ bản thân mình mới sẽ được 
thoát ra khỏi Bất Thiện. Khi đã nghĩ suy theo đường lối như vậy, thế rồi đã cùng rủ nhau tiễn 
hành tu tập bản thân cho giống với bò (Ngưu Hành Giả) và chó (Câu Hành Giả); có việc 
ăn, việc ngủ, việc ngồi, việc đứng, việc bài tiết tiêu tiểu, suốt trọn cho đến cả việc bày trí sắc 
thân hình thù cũng cho được giống với bò hoặc chó ấy vậy; mà chính ngay điều này là đã trái 
ngược lại việc sinh hoạt của tất cả Nhân Loại. Hơn thế nữa, cũng chính việc thực hành như 
vầy mới được gọi tên là Giới Cám Chấp Thủ. 


4. Ngã Luận Chấp Thủ (Attavādupādāna): 

Tức là Kiến Chấp Ngã (Анаа) hoặc Hữu Thân Kiến (Sakkayaditthi) bám giữ 
chặt trong Ngũ Uán rằng là Ngã, là Bán Ngã; và hiện hữu đến 20 thê loại, hoặc tính theo tròn 
đủ có được 256 thể loại, đó là: 

1/. Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Sắc Uán làm Cảnh có được 4 hoặc 112. 

2/. Hữu Thân Kiến sinh khởi đo nương vào Thọ Uán làm Cảnh có được 4 hoặc 72. 

3/. Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Tưởng Uấn làm Cảnh có được 4 hoặc 24. 

4/. Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Hành Сап làm Cảnh có được 4 hoặc 24. 

5/. Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Thức ап làm Cảnh có được 4 hoặc 24. 


TÚ HỮU THÂN KIÊN KHỞI SINH DO NƯƠNG VÀO SẮC UÀN LÀM CẢNH: 


1/. Карат attato samanupassati: Có quan điểm rằng Sắc này là Ta, và Ta là Sắc này. 
(Hiểu biết rằng Ta với Sắc Thân là một như nhau; cũng tương tự như trông thấy ngọn lửa với 
ánh sáng ngọn lửa vậy) 

2/. Rũpavantam vã attãnam: Có quan điểm rằng Ta có Sắc này. (Hiểu biết rằng Ta 
với Sắc Thân là mỗi người riêng biệt nhau; cũng tương tự như cây với bóng cây vậy.) 

3/. Attani vā гарат: Có quan điểm rằng Sắc này ở trong Ta. (Hiểu biết rằng Ta với 
Sắc Thân là mỗi người riêng biệt nhau; cũng tương tự như mùi hương của hoa hiện hữu ở 
trong bông hoa vậy) 

4/. Rñpasmim vã attānam: Có quan điểm rằng Ta ở trong Sắc này. (Hiểu biết rằng 
Ta với Sắc Thân là mỗi người riêng biệt nhau; cũng tương tự ngọc Ma Ni ở trong hộp kim 
hoàn vậy.) 

Tính về số lượng tròn đủ có được 112 thể loại áy, tức là: Bến thể loại Hữu Thân Kiến 
có Sắc Сап làm thành Cảnh đây, sinh khởi do nương vào Địa Giới cũng có, sinh khởi do 
nương vào Thủy Giới cũng có v.v. cho đến Sắc Lão Mại, Sắc Vô Thường cũng có; chính vì 
thế Tứ Hữu Thân Kiến nhân (x) với 28 Sắc Pháp mới trở thành 112 thể loại, là như vậy. 
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TÚ HỮU THÂN KIÉN KHỞI SINH DO NUONG VÀO THỌ UÂN LÀM САМН: 


1/. Vedanam attato samanupassati: Có quan điểm rằng việc thụ hưởng Cảnh là Ta, 
và Ta là việc thụ hưởng Cảnh. (Hiểu biết rằng Ta và việc thụ hướng Cảnh là một như nhau) 

2/. Vedanävantam vã attãnam: Có quan điểm rằng Ta có việc thụ hưởng Cảnh. (Hiểu 
biết rằng Ta và việc thụ hưởng Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 


3/. Attani vã vedanam: Có quan điểm rằng việc thụ hưởng Cảnh ở trong Ta. (Hiểu 
biết rằng Ta và việc thụ hưởng Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 

4/. Vedanäya vã attānam: Có quan điểm rằng Та ở trong việc thụ hưởng Cảnh. (Hiểu 
biết răng Ta và việc thụ hưởng là mỗi người riêng biệt nhau.) 

(Điều tỷ dụ hữu quan với cả Tứ Thọ vừa nêu trên cũng tương tự như đã trình bày trong 
Sắc Uán vậy). 

Tính về số lượng tròn đủ có được 72 thể loại ấy, tức là: Một khi tính theo Môn thì có 
Lục Thọ, tức là Nhãn Phủ Xúc Thọ v.v. Trong cả sáu thể loại Thọ này, được phân tích ra 
thành 3, tức là Lạc Thọ, Khổ Thọ, Xà Thọ, và kết hợp lại có được 18. Cả Tứ Hữu Thân Kiến 
sinh khởi do nương vào Nhãn Phủ Xúc Lạc Thọ cũng có, sinh khởi do nương vào Nhãn Phủ 
Xúc Khổ Thọ cũng có, sinh khởi do nương vào Nhãn Phủ Xúc Xả Thọ cũng có. Hơn thế nữa, 
cả Tứ Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Lạc, Khổ, Xà mà hữu quan Nhĩ Phủ Xúc v.v. 
cho đến Y Phủ Xúc cũng tương tự như nhau; chính vì thế Tứ Hữu Thân Kiến nhân (x) với 18 
Thọ mới trở thành 72, là như vậy. 


TÚ HỮU THÂN KIÉN KHỞI SINH DO NƯƠNG VÀO TƯỞNG UẦN LÀM САМН: 


1/. Saññam attato samanupassati: Có quan điểm rằng việc tưởng nhớ Cảnh là Ta, và 
Ta là việc tưởng nhớ Cảnh. (Hiểu biết rằng Ta với việc tưởng nhớ Cảnh là một như nhau). 

2/. Saññãvantam vã аќапат: Có quan điểm rằng Ta có việc tưởng nhớ Cảnh. (Hiểu 
biết rằng Ta với việc tưởng nhớ Cánh là mỗi người riêng biệt nhau). 

3/. Attani vā saññam: Có quan điểm rằng việc tưởng nhớ Cảnh ở trong Ta. (Hiểu biết 
rằng Ta với việc tưởng nhớ Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 

4/. Saññãya vā attänam: Có quan điểm rằng Ta ở trong việc tưởng nhớ Cảnh. (Hiểu 
biết rằng Ta với việc tưởng nhớ Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 

(Điều tỷ dụ hữu quan са Tứ Tưởng vừa nêu trên cũng tương tự như đã trình bày trong 
Sắc Uán vậy.) 

Tính về số lượng tròn đủ có được 24 thể loại ấy, tức là: Một khi tính theo Cảnh thì việc 
tưởng nhớ Cảnh đây, có được 6 thể loại; tức là Sắc Tưởng, Thinh Tưởng, Khí Tưởng, Vị 
Tưởng, Xúc Tưởng và Pháp Tưởng. Cả Tứ Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Sắc Tưởng 
cũng có, nương vào Thinh Tưởng cũng có v.v. chính vì thế Tứ Hữu Thân Kiến nhân (x) với 
Lục Tưởng mới trở thành 24, là như vậy. 


TÚ HỮU THÂN KIÊN KHỞI SINH DO NƯƠNG VÀO HÀNH UÀN LÀM CẢNH: 
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1/. байКһаге attato samanupassati: Có quan điểm rằng việc tao tác trong Cảnh là 
Ta, và Ta là việc tạo tác ở trong Cảnh. (Hiểu biết rằng Ta và việc tạo tác ở trong Cảnh là một 
như nhau) 

2/. Sañkharavantam vā аќапат: Có quan điểm rằng Ta có việc tạo tác ó trong Cảnh. 
(Hiểu biết rằng Ta và việc tạo tác ở trong Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 

3/. Айбаш vā sañkhãrã: Có quan điểm rằng việc tạo tác trong Cảnh ở trong Ta. (Hiểu 
biết rằng Ta và việc tạo tác ở trong Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 

4/. Vedanäya vã attānam: Có quan điểm rằng Ta ở trong việc tạo tác trong Cảnh. 
(Hiểu biết rằng Ta và việc tạo tác ở trong Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau.) 

(Điều tỷ dụ hữu quan với cả Tứ Hành vừa nêu trên cũng tương tự như đã trình bày 
trong Sắc Ойр vậy.) 

Tính về số lượng tròn đủ có được 24 thé loại Ấy, tức là: Một khi tính theo việc tao tác 
ở trong Cảnh đây có được 6 thể loại; tức là Sắc Tưởng Tư Tâm Sở (Rũpasaññacetan3), 
Thinh Tưởng Tư Tâm Sở (Saddasaññacetan8), Khí Tưởng Tư Tâm Sở (Gandha 
saññacetanä), Vị Tưởng Tư Tâm Sở (Rasasaññacetanä), Xúc Tưởng Tư Tâm Sở (Phot 
thabbasaññacetanä), Y Tưởng Tư Tâm Sở (Manosaññacetanä). Cả Tứ Hữu Thân Kiến 
sinh khởi do nương vào Sắc Tưởng Tư Tâm Sở cũng có, nương vào Thinh Tưởng Tư Tâm Sở 
v.v. cũng có, chính vì thế Tứ Hữu Thân Kiến nhân (x) với Lục Tư Tâm Sở mới trở thành 24, 
là như vậy. 


TÚ HỮU THÂN KIÊN KHỞI SINH DO NƯƠNG VÀO THÚC UẦN LÀM CẢNH: 


1/. Viññãnam attato samanupassafi: Có quan điểm rằng việc tri thức Cảnh là Ta, và 
Ta là việc tri thức Cảnh. (Hiểu biết rằng Ta với việc tri thức Cảnh là một như nhau) 

2/. Viññanavantam và аќапат: Có quan điểm rằng Ta có việc tri thức Cảnh. (Hiểu 
biết rằng Ta với việc tri thức Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 

3/. Attani vā viññanam: Có quan điểm rằng việc tri thức Cảnh ở trong Ta. (Hiểu biết 
rằng Ta với việc tri thức Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 

4/. Viññãnasmim vã attãänam: Có quan điểm rằng Ta ở trong việc tri thức Cảnh. 
(Hiểu biết rằng Ta với việc tri thức Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 

(Điều tỷ dụ hữu quan với cả Tứ Thức vừa nêu trên cũng tương tự như đã trình bày ở 
trong Sắc Uân vậy.) 

Tính về số lượng tròn đủ có được 24 thể loại ấy, tức là: Một khi tính theo Môn thì việc 
tri thức Cảnh đây, có được sáu thể loại; tức là Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, 
Thân Thức và Y Thức. Cả Tứ Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Nhãn Thức cũng có, 
nương vào Nhĩ Thức cũng có v.v. chính vì thế Tứ Hữu Thân Kiến nhân (x) với Lục Thức mới 
trở thành 24, là như vậy. 

Giải thích rằng người đã có Ngã Luận Chấp Thủ đây; thì bát kiến, bắt liễu tri và bất 
tín rằng Danh Sắc, Ngũ Пап này là Vô Ngã, là một thực tính không năm trong mãnh lực cai 
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quản và chỉ đạo của một ai, không có Ngã, và không có Bản Ngã. Lai hiểu biết rằng Danh Sắc 

Ngũ Uán này là Ngã (Atta), là Bản Ngã; và Bản Ngã này là độc lập, có khả năng chủ quản 
và chỉ đạo Danh Sắc Ngũ Uán được. Bản Ngã chỉ thị cho sắc thân thực hiện những việc đứng, 
di, ngồi, nằm, nói, nhìn, nghe v.v. và sắc thân cũng đã thực hiện theo Bản Ngã chỉ thị. 


SỰ СНАР THỦ RẰNG LÀ BẢN NGÃ (АТТА) CÓ HAI THẺ LOẠI: 
CHÍ TÔN BẢN NGÃ (PATAMAATTA), BẢN SINH MỆNH NGÃ (JÏVAATTA) 


Sự chấp thủ rằng Bản Ngã đây có khả năng kiến lập được Thế Gian; tất cả những vật 
hữu sinh mạng và phi sinh mạng hiện bày ở trong thế gian hằng mỗi ngày đều được sinh ra từ 
nơi mãnh lực của Bản Ngã ấy hết cả thấy; và sự chấp thủ như vậy mới được gọi tên là Chí 
Tôn Bản Ngã. Sự chấp thủ rằng tất cả Chúng Hữu Tình hiện hữu trong Thế Gian này, có Tôi 
có Ta, tức là có sinh mệnh bảo hộ giữ gìn; và sự chấp thủ như vậy được gọi tên là Bản Sinh 
Mệnh Ngã. 

Giải thích rằng: Chí Tôn Bản Ngã có lịch sử nói rằng vào thời kỳ Thế Gian đã bị 
tiêu hoại do bởi Hỏa Tai, và bắt đầu kiến thủy tân tiên thiên vũ trụ, thì ba Cõi Sơ Thiền Hữu 
Sắc Giới đã được kiến tạo lên trước cả các Cõi Giới khác. Trong thời gian tân kiến tạo đã 
được hoàn mãn đây, thì vẫn chưa có bất luận một vị Phạm Thiên nào sinh khởi lên cả. Tiếp 
đến Phạm Thiên ở tầng trên ké từ Cõi Nhị Thiền Hữu Sắc Giới, bất luận một vị nào đã vừa 
dứt Phúc Thọ mạng diệt từ ở Cõi Giới ấy, và đi thọ sinh trong Cõi Sơ Thiền Hữu Sắc Giới 
này, hiện bày làm vị Đại Phạm Thiên đầu tiên; ở đàng phía sau vị Đại Phạm Thiên này có hào 
quang sáng rực. Thời gian về sau thì vị Đại Phạm Thiên này đã khởi sinh cảm thụ trống trải 
cô đơn, mới chợt nghĩ đến ước nguyện sao cho có các vị Phạm Thiên khác nữa đến sinh sống 
chung với mình; đột nhiên vừa trùng khớp với thời gian ấy, có một vài vị Phạm Thiên ở trong 
tầng Сбі Giới trên cũng vừa đứt Phúc Thọ mạng diệt, đã cùng rủ nhau tử vong đến tái sinh ở 
trong Cõi Sơ Thiền Hữu Sắc Giới này trong thời gian nối tiếp với nhau có được rất nhiều vị. 
Tuy nhiên nhóm Phạm Thiên đi tái sinh ở thứ bậc sau đây, thì không được làm vị Đại Phạm 
Thiên, mà có một số vị làm hàng Phạm Chúng Thiên (Вгаһтарагіѕајја — Bộc chúng vị 
Đại Phạm Thiên), một số vị làm Phạm Phụ Thiên (Вгаһтаригоћіќа — Quân Sư уі Đại Phạm 
Thiên) và tất cả đều là hàng quần thần tùy tùng của Ngài Đại Phạm Thiên cả thấy. Sự rực rỡ 
của hào quang phún tủa ó châu thân cũng ít hơn Đại Phạm Thiên. Khi Đại Phạm Thiên đã 
được trông thấy tất cả nhóm Phạm Thiên vừa hóa sinh lên ở trong thời gian ấy, thì cũng liền 
nghĩ suy răng “Khi Ta vừa khởi lên ước nguyện mong cầu có được vị Phạm Thiên hóa sinh 
cùng sống chung với Ta, thì sự ước nguyện cũng đã được thành tựu ứng hợp với sở nguyện; 
bởi do thế đích thị chính là Ta đây mới là Đẳng kiến lập tất cả Chúng Phạm Thiên cho được 
hiện khởi lên ở trong Thế Gian này.” 

Còn tất cả các nhóm Chúng Phạm Thiên vừa mới hóa sinh, đã được trông thấy Ngài 
Phạm Thiên có sắc tướng xinh đẹp, có hào quang chói sáng rực rỡ bày thiết khắp cà châu thân 
cho đến cả tòa Thiên Cung cũng vô cùng xinh đẹp; mới cùng rủ nhau hiện khởi lên tác bạch 
rằng: Ayam kho bhavam brahma mahãbrahmä abhibhũ anabhibhito aññadattthudaso 
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vasavatti issaro katta nimmātā settho sajjitā vast pitā bhũtabhabyänam iminā тауа 
bhotã brahmunā nimmitā - Dịch nghĩa: Vi Phạm Thiên này là Đại Phạm Thiên có quyền 
năng cai quản tất cả Chúng Hữu Tình, không có ở trong sự cai quản của vị nào khác; là Đẳng 
Tạo Hóa nhất định có quyên năng liễu tri thông suốt tất cả sự vật, có quyền năng điều khiển 
làm cho tất cả Chúng Hữu Tình tiến hành thực hiện theo sự duyệt ý của mình; là Đẳng Hóa 
Sinh Chú, Đại Tôn cai quản tất cả Chúng Hữu Tình; là Sáng Tạo Chủ Thế Gian và Chúng 
Hữu Tình; là Đắng Thượng Tôn trong thế gian; là Chủ Tế mọi định mệnh, sắp bày tạo tác 
Hữu Tình cho làm Đại Vương, cho làm Bà La Môn, làm bá hộ, làm người giàu, người nghèo, 
tùy theo thích hợp với vị trí địa vị; là Tổ Phụ của Chúng Hữu Tình đã sinh lên và sắp sẽ sinh 
lên về sau. Ngay cả tất cả chúng ta hóa sinh lên ngay trong lãnh địa này, là cũng chính do bởi 
Đại Phạm Thiên này là Bậc đã kiến lập lên.” Khi đã nhắc nhở nhau như vậy, thì cùng rủ nhau 
đi dén trông chờ để được hầu hạ và phục vụ Đại Phạm Thiên với mọi trường hợp. 

Tiếp đến những nhóm Phạm Chúng Thiên này, khi đã vừa dứt Phúc Thọ mạng diệt, thì 
liền tử vong và đi tái sinh trong Cõi Nhân Loại. Đối với Đại Phạm Thiên ấy, thì vẫn còn hiện 
hữu sinh mạng, bởi vì thọ mạng miên trường hơn nhóm Phạm Thiên ấy. Còn tất cả Chúng 
Phạm Thiên khi đã đi tái sinh làm thành Nhân Loại rồi, thì có một vài nhóm đã tu tập An Chỉ, 
chứng đắc Thiền Định và Thắng Trí, có khả năng trông thấy Đại Phạm Thiên áy; liền khởi 
sinh lên sự chấp thủ răng Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình sinh sống trong thế gian này, 
thì Đại Phạm Thiên là Đắng Sáng Tạo Chủ hết cả ау; chính vì thế, Đại Phạm Thiên này là 
Đắng Thượng Tôn, có được hồng danh là Chí Tôn Bản N gã (РагатаАќќа) là Đắng Bắt 
Tử Bát Diệt. Sự kiến chấp bám chặt như vầy đã được thông tin liên lạc với nhau rất nhiều, 
cứ tiếp tục loan truyền mãi cho đến ngày nay. Chính vì thế, một nhóm người có quan điểm 
rằng hằng mỗi ngày tất cả những vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng đã hiện bày trong 
thế gian này, suốt trọn cho đến cả sự an vui hạnh phúc, sự vất vả khổ sở, Sự giàu có, sự nghèo 
khổ, sự thụ hưởng, sự không thụ hưởng, dòng giống thượng lưu, hoặc dòng giống thấp hèn 
v.v. Những thé loại này, cũng do bởi Chí Tôn Bản Ngã là Đắng đã kiến lập lên, có được thọ 
sinh từ ở nơi người trong thời kỳ Kiến Lập Kiếp Sơ đã có được chứng đắc Thiền Định, Thắng 
Trí, và có khả năng tự trông thấy Đại Phạm Thiên ду, làm cái nguyên nhân thuở ban đầu. Tiếp 
đến những con người tái sinh trong những thời kỳ nối tiếp về sau cũng có sự trông thấy như 
vậy, tiến hành theo cũng cùng một lối với nhau. Tuy nhiên những người đã tái sinh về sau 
này, thì không có khả năng được trông thấy Đại Phạm Thiên, bởi vì không có được Thắng 
Trí; và một khi có người đến vấn hỏi rằng Đắng Sáng Tạo Chủ kiến lập thế gian ấy đang ở 
nơi đâu ? Thì cũng chỉ được giải đáp rằng ở phía trên hư không mà thôi. 


Chí Tôn Bản Ngã đây, có rất nhiều tên ё kêu gọi, thể theo dòng giống chủng loại và 
ngôn ngữ của nhà cầm quyền dân tộc này, tức là: 

- Theo ngôn ngữ Bắc Phan (Sanscrit) và Ấn Độ Giáo (Hindu) thì gọi là Thần Sira, 
Đắng Tối Cao, Đại Phạm Thiên Vương. 

- Theo ngôn ngữ Ba Tư (Iran) thì gọi là Сода. 

- Theo ngôn ngữ Á Rập (Arabic) thì gọi là Thánh Alla. 


350 


- Theo ngôn ngữ Anh Quốc thì gọi là Thượng Dé (Сод). 

- Theo ngôn ngữ Miễn Điện (Burma) thì gọi là Đắng Kiên Chú. 
- Theo ngôn ngữ Thái Lan thì gọi là Đức Chúa Trời. 

- Theo ngôn ngữ An Nam thì gọi là Đức Chúa Trời. 

Mà tất cả đều là Chí Tôn Bản Ngã hết cả thấy. 


Bản Sinh Mệnh Ngã (JtvaAtta): 

1. Có người đã quan điểm rằng ở phía bên trong sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình 
đây có một bán ngã gọi là Mệnh Ngã. Mệnh Ngã này có được quyền năng tác hành tạo tác 
hết tất cả mọi công việc; chàng hạn như trong lúc đang bước đi, thì cử chỉ oai nghi bước đi, 
là chăng phải hiện hành với mãnh lực của bàn chân, chả là hiện hành với mãnh lực của chính 
Bản Sinh Mệnh Ngã ấy, và đã làm thành người chỉ thị cho giở bàn chân lên bước đi. Hoặc 
giả trong lúc nào Bản Sinh Mệnh Ngã có ý định sẽ thực hiện trong một điều Bất Thiện, thì 
Thân Hành và Ngữ Hành cũng đều thực hiện trong điều Bất Thiện ấy đúng theo ý định của 
Bản Sinh Mệnh Ngã. Hoặc giả Bản Sinh Mệnh Ngã có ý định sẽ thực hiện trong một điều 
Thiện, thì Thân Hành và Ngữ Hành cũng đều thực hiện trong điều Thiện ấy đúng theo lời chỉ 
thị của Bản Sinh Mệnh Ngã. Chắng hạn như trong lúc đang đưa bàn tay lên vái lạy ngay trước 
kim thân Đức Phật; thì việc đưa bàn tay lên йё chắp tay vái lay ngay trước kim thân Đức Phật 
ду, là cũng với mãnh lực của Bản Sinh Mệnh Ngã. Hoặc trong lúc đang tụng niệm kinh thì 
việc thốt lên lời tụng đọc ấy, là cũng với mãnh lực của Bản Sinh Mệnh Ngã; vả lại việc tụng 
đọc kinh được đúng đắn, cũng đều là với mãnh lực của Bán Sinh Mệnh Ngã hết cả, v.v. Chính 
vì thế, Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới được gọi là Tự Hành Mệnh Ngã (Кагака JtvaAtta — 
Người tác hành tao tác). 

2. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây, đã làm thành người thụ lãnh 
quả báo phát sinh từ nơi Thiện Nghiệp Lực và Bất Thiện Nghiệp Lực, sự an vui, sự khổ đau, 
ốm đau bệnh hoạn, và việc thọ thực thượng vị và hạ vị v.v. Việc tác hành Thiện, tạo tác Bất 
Thiện để rồi sẽ phải đón nhận quả báo trong thời vị lai, thì Bản Sinh Mệnh Ngã cũng sẽ làm 
thành người đón nhận thụ lãnh. Chính vì thế, Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới được gọi là Tự 
Thọ Mệnh Ngã (Vedaka Juva Atta — Người thụ lãnh). 

3. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây, là vị chủ quản lý sắc thân 
của tất cả Chúng Hữu Tình, bởi vì có quyền năng làm người chủ quản khắp са các bộ phận 
của sắc thân; chính vì thế Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới được gọi là Chủ Quyền Mệnh Ngã 
(Sãmt Jiya Atta — Chủ nhân). 

4. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây, một khi sắc thân của tất cả 
Chúng Hữu Tình đã bị hư hoại đi, do bởi sự già nua lão mại, hoặc do bởi bất luận một nguyên 
nhân bất tường nào đi nữa, thì Bản Sinh Mệnh Ngã này cũng sắp bày kiến tạo lên một sắc 
thân mới được nữa, thế rồi cũng chuyến di trong sắc thân mới ấy. Sắc thân của tất cà Chúng 
Hữu Tình cho dü sẽ có bị hư hoại đi, tuy nhiên Bản Sinh Mệnh Ngã đây thì bất hoại, và có 
quyền năng kiến tạo lên sắc thân mới được hoài hoài. Hoặc một vài nhóm người cũng có 
quan điểm rằng Вап Sinh Mệnh Ngã đây là một phần của Chí Tôn Bản Ngã. Khi Hữu Tình 
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cận tử lâm chung, thì sắc thân ấy ngay tức thời cũng quay trở về lại trú xứ của Chí Tôn Bản 
Ngã hằng hiện hữu ở trên CƏi Trời. Có nghĩa là Chí Tôn Bản Ngã là Bậc đã gọi về, và coi 
như là Bản Sinh Mệnh Ngã ấy đã không có việc tử vong. Chính vì thế, Bản Sinh Mệnh Ngã 
đây mới được gọi là Trường Tòn Mệnh Ngã (Niväst JTvaAtta — Sống vĩnh hằng). 

5. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây có năng lực ở trong sắc thân 
của tất cả Chúng Hữu Tình, có quyền năng điều khiển sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình để 
làm được bát cứ việc gi thé theo ý định của mình. Chính vi thế, Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới 
được gọi là Tự Chế Mệnh Ngã (Ѕауатуаѕт — Người có quyền năng điều khiển được sắc 
thân). Khi kết hợp cả hai thể loại quan điểm, đó là Trường Tòn Mệnh Ngã (Nivast) và Tự 
Chế Mệnh Ngã (SayamvasD vào với nhau, cũng có nghĩa là có một nhóm người có cả hai 
thể loại quan điểm này. Hiểu biết rằng Bản Sinh Mệnh Ngã này là cốt lõi, là cốt lõi bền vững 
cùng tột, không có bất luận một vật thể nào có khả năng để sẽ phá hủy cho tiệt điệt đi được. 
Hơn nữa, lại còn có quyền năng một cách đặc biệt để có khả năng điều khiển sắc thân của tất 
cả Chúng Hữu Tình cho thực hiện thể theo ý định của mình, mới được gọi là Đặc Quyền 
Mệnh Ngã (Vasavattana — Người có quyền lực đặc biệt). 

Sự bám giữ chặt rằng là Bản Sinh Mệnh Ngã với năm trường hợp như đã vừa đề cập 
đến ở tại đây; thì có một vài nhóm người cũng chấp thủ giữ chặt lấy Thức Uẫn là cái Mệnh 
Ngã, một vài nhóm người cũng chấp thủ giữ chặt lấy Sắc Uấn là cái Mệnh Ngã; và cũng có 
một vài nhóm người chấp thủ giữ chặt lẫy bất luận một trong những thể loại Thọ Ода, T ưởng 
бап, hoặc Hành Uẫn là cái Mệnh Ngã, là Ta, của Ta. Bởi do thế, với quan điểm chấp thủ 
giữ láy bất luận một trong Ngũ Uán rằng là Ta, của Ta; và cũng chính vì như thế mới được 
gọi tên là Hữu Thân Kiến (Sakkãyadifthi), và cũng sắp vào ở trong nhóm được gọi là Ngã 
Luận Chấp Thủ (Attavadupadana). 

Các thé loại Tà Kiến đã có được hiện khởi lên cũng chính do bởi nương vào Hữu Thân 
Kiến ấy vậy; bởi do thế Đức Phật mới trình bày để ở trong Phẩm Tâm (Cittavagga) — Phần 
Luc Nội Xứ (Saläyatana) thuộc Chánh Tạng Pali Tương Ung Bộ Kinh đã nói rằng Hữu 
Thân Kiến này là hạt giống căn gốc của tất cả các Tà Kiến. Nếu sẽ trình bày câu Chú Giải 
của Hữu Thân Kiến này thì có được như vầy: Santo kayo = Sakkãyo, Sakkãye pavattäditthi 
= Sakkakayaditthi - Khối Ngũ Uån có được phối hợp thể theo Thực Tính Siêu Lý thì được 
gọi tên là Hữu Thân, tức là Ngũ Сап. Tà Kiến là sự chấp thủ giữ lấy, đã sinh khởi trong khối 
Ngũ Uán có được việc hiện bày thé theo Thực Tính Siêu Lý thì được gọi tên Hữu Thân Kiến. 

Lại nữa, đa số Phật Tử cho dù sẽ không có quyết định được rằng là thuộc bất luận một 
nhóm Bản Sinh Mệnh Ngã nào đi nữa, tuy nhiên quan điểm chấp thủ giữ lấy ở trong Danh 
Sắc là Ta, của Ta đây, thì åt hẳn thường hay có với nhau hết cả thầy, chỉ ngoại trừ Bậc Thánh 
Nhân thôi. Sự chấp thủ giữ lấy đa phần là đã bám giữ giữ chặt trong Thức Uẩn; chẳng hạn 
như một người nào đã chết, thì người còn sống sẽ thường hay nói rằng người này người no 
mạng sống đã tan rã, lìa khỏi sắc thân rồi. Hoặc giả những con trẻ thì sẽ hoảng hốt giật mình, 
còn người lớn thì thường hay bảo răng “kinh hồn bạt vía”; mà ý nghĩa của lời nói rằng “kinh 
hồn bạt vía” đây, cũng có thể lập ý chỉ lấy chính cái Tâm hoặc Thức của những con trẻ ấy 
thoát ra trong khoảnh khắc khỏi cơ thể áy vậy. Hoặc đôi khi người đã chết đi rồi, nhưng Thức 
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vẫn có thể đang bay lơ lửng, vẫn chưa có đi tái sinh chỗ nào са; và đôi khi Thức của người ấy 
đi đến réo gọi rủ rê anh chị em, con cháu, chồng vợ v.v. cho đi với nhau. Hoặc đôi khi Thức 
của người ấy đã chết đi, lại đến ám ngụ vào trong những sắc thân của thân quyến, anh chị em, 
chồng vợ; và đã khiến cho phải thực hiện một buổi lễ xua đuổi trục xuất Thức ау di, nhu уду 
chăng hạn. Sự chấp thủ giữ lấy phần Ngã Luận Kiến đây rất là rộng lớn, không chỉ sẽ chấp 
thủ riêng biệt vào Ngũ Uân là sắc thân không thôi, mà ngay cả cho đến các vật thể ở phía bên 
trong, chắng hạn như núi đôi, cây cối, mặc đất, sông nước; với những thé loại này cũng chấp 
thủ rằng có Bản Ngã, tất cả đều là Bản Sinh Mệnh Ngã Kiến cả thấy. 
Với lý do này, Bậc Chánh Đăng Giác mới lập ý trình bày để trong Chánh Tạng Pali về 
“thảo mộc điều học chỗ trú ngụ” thuộc Tạng Luật Tỳ Khưu Ưng Đối Trị (Bhñtagãämasikkhä 
senäsana — Bhikkhupäciftiya) nói rằng Jïvasaññino hi moghapurisä manussä ruk 
khasmim (Mahavibhanga П — Đại Phân Tích II, điều 354) dịch nghĩa: Này ké ngu sỉ kia, 
tất cả Nhân Loại có sự chấp thủ rằng сау có có mạng sống. 


Trình bày kệ Ngôn kết luận trong Bản Sinh Mệnh Ngã: 
Sattiyā yassa јїуаѕѕа Loko vattati maññito 
Karako vedako ватт Nivāsī so sayamyast 
Những kẻ Vô Văn Phàm Phu có quan điểm ràng tất cà Chúng Hữu Tinh đang thực hiện 
biết bao hành động của mình và đã được tòn tại, là cũng chính do nương vào năng lực của 
Mệnh Ngã ấy vậy. Và cũng chính Mệnh Ngã này là người có quyền năng thực hiện được mọi 
hành động, là người thụ lãnh quá báo tốt và cả xấu, là chủ quản sắc thân của tất cả Chúng Hữu 
Tình, có quyền năng kiến lập sắc thân mới; hoặc trở về trú xứ của Chí Tôn Bản Ngã bất hoại 
4166; có quyền năng điều khiển sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình để cho làm được bất cứ 
việc gì thé theo ý định của mình. 


Mệnh Ngã người đời há khỏi qua, 
Chấp rằng chủ quản đều do Ta, 
Chế quyền chẳng mát quy về Bồn, 
Định đặt nhiều tên tựa lý xa. 
(Đại Trưởng Lão Tinh Sự) 
- Bản Sinh Mệnh Ngã đây, trong ngôn ngữ Bắc Phan (Sanscrit) gọi là Hữu Ngã 
(Atam8), Bản Ngã (Atamana). 
- Bản Sinh Mệnh Ngã đây, trong ngôn ngữ Ma Kiệt Đà (Magadha) gọi là Bản Ngã 
(Atuma). 
- Bàn Sinh Mệnh Ngã đây, trong ngôn ngữ Tam Tạng (Tipitaka) gọi là Sinh Mệnh, 
Bản Thể, Người, Chúng Sinh, Hữu Tình. 
- Bản Sinh Mệnh Ngã đây, trong ngôn ngữ А Вар (Arabic) gọi là Каћа. 
- Bản Sinh Mệnh Ngã đây, trong ngôn ngữ Anh Quốc gọi là Linh Hồn (Soul). 
- Bản Sinh Mệnh Ngã đây, trong ngôn ngữ An Nam gọi là Thần Hoàng. 
- Bản Sinh Mệnh Ngã đây, trong ngôn ngữ Thái Lan gọi là Mệnh Chủ. 
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- Вар Sinh Mệnh Ngã đây, trong ngôn ngữ Miễn Điện (Burma) gọi là Otte. 


Kiến Chấp Ngã (Attaditthi) ở phần Ngã Luận Chấp Thủ (Attavadupädäna) đấy, 
tức là người ấy sẽ phải chấp thủ giữ lấy rằng ở trong sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình; và 
nếu như trong việc trình bày Pháp hoặc trong việc dùng dé bảo với nhau rằng Attā hi attano 
nãtho - Chính tự Ta là chỗ nương tựa của chính mình, hoặc lời nói rằng Tự tin thì những 
thể loại này chẳng phải là Ngã Luận Chấp Thủ. 

Bậc Chánh Đăng Giác đã lập ý trình bày để trong Chương Toát Yếu (Nikkhepa 
kanda) thuộc Bộ Kinh Pháp Tụ (Оһаттаѕайріпїракагара) rằng: Sulabbatupadanañca 
ѕаррарі micchaditthi дієһирадапаг - Dịch nghĩa: Loại trừ Giới Cám Chấp Thủ và Ngã 
Luận Chấp Thủ đi rồi, thì tát cả những thể loại Tà Kiến ấy đều là Kiến Chấp Thủ hết cả thầy. 


Trình Bày Sự Khác Biệt Nhau Giữa Ái Dục Với Dục Chấp Thủ 

Ái Dục một khi tính theo Chi Pháp, là Tâm Sở Tham. Dục Chấp Thủ một khi tính 
theo Chi Pháp, cũng chính là Tâm Sở Tham tương tự như nhau. Bởi do thế, trong sự việc nói 
rằng Ái Dục làm duyên Dục Chấp Thủ khởi sinh lên, cũng có nghĩa chính là Tham làm 
duyên Tham khởi sinh lên vậy. Khi đã là như vậy, Tham chỗ được gọi tên Ái Duc với Tham 
chỗ được tên Dục Chấp Thủ thì có sự khác biệt nhau như thế nào ? 

Giải thích rằng sự đắm nhiễm, sự mong muốn ở trong những thể loại Cảnh có Sắc, 
Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc đây, thì được gọi tên là Ái Dục. Đích thị chính sự đăm nhiễm, sự 
mong muốn này đây, một khi đã có khởi sinh lên với nhiều năng lực mạnh тё, và thường làm 
cho tâm thức luôn phải bị cột trói đính mắc với những Cảnh йу, không thể mát đi được; hoặc 
một khi sự vật mà bản thân đã có sự mong mỏi kỳ vọng ròi, Và có sự nâng niu quý trọng sự 
vật ấy không chịu buông bỏ, như vậy chàng hạn thì được gọi là Dục Chấp Thủ khởi sinh lên 
bởi do nương vào Ái Dục làm duyên. Ái Dục đây, là sự hoan hy duyệt ý sinh khởi lần đầu 
tiên trong bát luận một Cảnh Dục Trần nào đó. Và Dục Chấp Thủ này, là sự đắm nhiễm dính 
mắc trong những Cảnh Dục Trần ấy mà không chịu buông bỏ. Ái Dục được ví như cây cối 
vừa bắt đầu nây sinh những mầm mới lên. Dục Chấp Thủ được ví như cây cối đã phát triển 
tươi tốt và to lớn lên rồi. 

Theo lẽ thường, cây cối vừa nây sinh những mầm mới lên thì rễ cây hãy còn nhỏ và 
lần mò mọc xuống trong lòng đất khi vẫn còn cạn hàn chưa sâu. Nếu sẽ cần phải đi chuyển 
đem đi trồng ở chỗ khác, thì cũng có khả năng nhồ lên được dễ dàng, và cũng không làm cho 
rễ cây phải bị đứt hoặc bị hư hỏng đi bất cứ trường hợp nào cả. Còn cây khi đã phát triển to 
lớn rồi, thì thường có rễ cây mọc dài sâu thắm xuống trong lòng đất, đã và đang bám g1ữ chặt 
lấy; thật là khó khăn cho việc sẽ nhồ lên và đem đi trồng ở chỗ khác; bởi vì rất có thể sẽ làm 
cho rễ cây bị đứt lìa và chết đi được. Điều này như thế nào, thì sự hiện hành từ nơi Ái Dục 
và Dục Chấp Thủ cũng tương tự. Ái Dục là sự duyệt ý ở trong những Cảnh khi vẫn đang còn 
có năng lực yếu kém, và chưa có đủ năng lực để bám níu giữ chặt trong những thể loại Cánh 
ду. Còn Dục Chấp Thủ là sự duyệt ý ở trong Cảnh với năng lực đã sinh khởi lên mạnh mẽ, 
đã và đang bám giữ chặt lấy trong những thể loại Cảnh ấy mà không chịu buông bỏ. 
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Ái Dục đây, là Pháp ở thành phần đối nghịch đối với Đức Hạnh Thiếu Dục 
(Appicchäguna) tức là việc làm thành người ít mong mỏi tham muốn, và biết đủ. Dục Chấp 
Thủ này, là Pháp ở thành phân đối nghịch đối với Đức Hạnh Túc Nguyện (Sanfosaguna) 
tức là việc làm thành người duyệt ý mãn nguyện ở trong điều mà mình đang có. Ái Dục làm 
Nhân từ nơi Tầm Cầu Khô (Pariyesanadukkha) tức là sự khổ đau hữu quan với việc tầm 
cầu tìm kiếm ở trong những Cảnh Dục Trần. Dục Chấp Thủ làm Nhân từ nơi Bảo Tòn Khổ 
(AÄrakkhadukkba) tức là sự khó đau hữu quan với việc canh phòng gìn giữ trong những Cảnh 
Dục Trần mà mình đã có được, không cho bị hư hoại mát mát đi. 


1. Trình Bày Ái Dục Làm Duyên Dục Chấp Thủ Khởi Sinh 

Ái Dục làm duyên Dục Chấp Thủ, sẽ nêu lên một kiểu mẫu điển hình như tích truyện 
về Bậc Giác Hữu Tình (Bodhisatta — Bồ Tát) có nội dung như sau: “Bậc Giác Hữu Tình 
(Bodhisatta — Bò Tát) trong một kiếp sống làm vị Рао Sĩ đã thành tựu viên mãn Thiền Định 
và Thắng Trí, có khả năng bay trên hư không, thế rồi đã đi đến trú ngụ trong vườn ngự uyên 
của Đức Vua ở kinh thành Baranast, và từng mỗi ngày đã đi vào Hoàng Cung để đón nhận 
thực phẩm và thọ thực ở tại nơi đó. Tiếp đến Đức Vua Baranast có quốc sự và tạm thời phải 
đi ra khỏi kinh thành; Ngài đã chỉ thị cho Vương Phi có tên gọi Mudulakkhanä thay thế cho 
mình, để thực hiện việc sắp bày vật thực cúng dường đến Bậc Рао Sĩ. Vương Phi đã vâng 
theo lời chỉ thị của Vua ban một cách nghiệm nhặt. Một ngày nọ, Nàng ta đã sửa soạn sắp bày 
vật thực cho đến Bậc Đạo Sĩ xong xuôi đâu vào đấy cả rồi, và trong khi chờ đợi Bậc Đạo Sĩ 
đến, Nàng ta đã đi nằm nghỉ ngơi ở tại bệ đài của đại sảnh. Đến thời đã quy định, Ngài Đạo 
Sĩ đã bay vào khoang cửa số, và khi nghe được âm thanh của Bậc Đạo Sĩ đã đến, Nàng ta 
cũng liền vội đứng lên cho việc đón tiếp. Thế nhưng, tình cờ mánh vải lụa của Nàng ta đã sút 
só ra khỏi long thể mà không kịp hay biết. Bậc Đạo Sĩ đã trông thấy được sắc thân của Nàng 
йу, thế rồi đã mát đi năng lực của sự kiểm thúc, và đã phát sinh lên sự luyến ái ưa thích ở 
trong sắc thân mỹ lệ của Nàng ta. Ái Dục đã tĩnh lặng ở nội tâm bấy giờ tức thì đã bùng phát 
khởi lên, cũng giống như một thân cây có mủ nhựa đã bị dao rạch vào, thế là nhựa cũng liền 
ri chảy ra vậy. Thiền định của Ngài đã bị tôn hại, đứng sững sờ không màng đón nhận vật 
thực, vội vàng rời khỏi cung điện, liền bước đi đến vườn ngự uyễn, và đã vào trong thảo am, 
buông bỏ vật thực để nằm ở đó và đã đi nằm khóc than đến nàng Vương Phi ấy suốt trọn cà 
thời gian 7 ngày, chăng màng nghĩ tưởng đến việc ăn uống.” 

Tích truyện này trình bày cho được thấy rằng Ái Dục làm Nhân cho Dục Chấp Thủ 
khởi sinh; tức là phút giây tiên khởi mà Bậc Đạo Sĩ đã được trông thấy sắc thân của nàng 
Vương Phi, thế rồi liền phát sinh lên sự ưa thích ái luyến, ấy là giai đoạn của Ái Dục khởi 
sinh. Tiếp đến năng lực của sự duyệt ý ấy đã phát khởi lên một cách mãnh liệt, cho đến phải 
năm khóc than suốt cá bảy ngày chăng màng nghĩ đến việc ăn uống, ấy chính là giai đoạn của 
Dục Chấp Thủ đã khởi sinh lên rồi vậy. 


Trong Túc Sinh Truyện Tham Dục (Катајаќака) thuộc Phẩm Thập Nhị Kệ Ngôn 
(Оуадаѕапіраќа) đã có nêu lên tích truyện йё trình bày cho thấy đến sự hiện hành của Dục 
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Cháp Thủ khởi sinh do bởi nương vào Ái Dục làm Nhân, có nội dung như vầy: “Một thuở nọ, 
Đức Vua Brahmadatta trị vị kinh thành Baranast (Ba La Nai) có hai vị Vương Tử. Nhà 
vua đã phong chức Phó Vương cho Thái Tử, còn vị thứ hai làm Quan Đại Thượng Thư. Sau 
đó khi Vua Brahmadatta bàng hà, triều thần đã trao Vương Sản bằng cách phong vương cho 
Thái Tử băng nghi lễ quán đảnh. Tuy nhiên Thái Tử đã từ chối và bảo rằng: “Ta chẳng màng 
giang sơn quốc độ, và hãy trao Vương Sản cho Vương Đệ của Ta trị vì đất nước”. 

Quần thần cùng với đại chúng đã van xin cầu khẩn Thái Tử, song chàng chẳng muốn 
chuyện ấy, nên vị Vương Đệ đã được quán đảnh phong Vương vị. Thái Tử cũng không màng 
ngôi vị phó vương hay chức tước chi cả, khi triều thần xin chàng ở lại sinh sống trên mảnh 
đất trù phú này, tuy nhiên đã từ khước nói rằng: “Không, Ta chăng làm được chỉ ở trong kinh 
thành này !” 

Thé rồi Thái Tử đã ra đi, rời khỏi kinh thành Baranast (Ba La Nai), đã đi đến một 
vùng nông thôn ở cuối biên địa, và đến sinh sống với một gia đình trưởng giả giàu có, bằng 
với đôi tay làm lụng công việc vườn trại. Trải qua một thời gian, nhóm người này đã biết được 
chàng là một vị Thái Tử, nên không để cho chàng làm việc nữa; và đã trở lại hầu hạ chàng 
như thê một Vương Tử phải được cung phụng như vậy. Bấy giờ, sau một thời gian thì triều 
thần đã đi đến làng đó để vẽ họa đồ đồng ruộng. Lúc ấy, người lái buôn nói với Vương Tử: 
“Tàu Điện Hạ, vì công lao chúng thần phụng dưỡng Ngài, mong Ngài gửi về Đại Vương là 
Vương Đệ của Ngài một bức thư để xin dùm cho chúng thần được miễn giảm thuế chăng ?” 
Thái Tử đã đồng ý làm việc ấy và thảo một lá thư với nội dung như sau: “Ta đang sống với 
gia đình một trưởng giả giàu có, Ta xin Vương Đệ hãy vì Ta mà miễn thuế cho họ.” 

Nhà vua chấp thuận, và đã làm y theo như vậy. Từ đó dàn làng và dân cả vùng ấy đến 
gặp chàng Thái Tử và quỳ tâu: “Hãy xin giúp cho chúng thần được miễn thuế, rồi chúng thần 

- sẽ đóng thế cho Ngài”. Thái Tử này lại làm thỉnh nguyện thư cho họ, và xin cho họ miễn thuế. 
Sau đó dân chúng đã trả thuế cho chàng. Lúc ấy tài hy và sự sùng kính cùng với danh tiếng 
của chàng rất lớn; thế rồi lợi danh này đã làm lòng tham của chàng cũng khởi lên, vì thế đần 
dàn chàng đòi cả thị trấn, đòi đến chức Phó Vương cũ và vị Vương Đệ của chàng cũng đã ban 
phát cho chàng hết tất cả. Lúc ấ ấy lòng tham của chàng cứ tăng trưởng lớn dàn lên, chàng 
không hài lòng với chức vị Phó Vương và quyết định chiếm lấy ngai vàng. Nhắm mục đích 
åy, chàng lên đường cùng với một đám người, đóng tại ở bên ngoài kinh thành, và gửi thư 
vào Vương Đệ: “Hãy trao quốc độ cho Ta, không thì phải giao chiến !” 

Vi Vương Đệ suy nghĩ: “Ngày trước kẻ ngu si này đã từ chối ngai vàng, địa vị Phó 
Vương và tất cả; nay lại bảo muốn đánh chiếm lại, nếu Ta lại giết anh ta trong chiến trận thì 
đó là điều ô nhục cho Ta, vậy Ta cần làm Vua chi nữa ?” Vì thế chàng gửi chiếu chỉ: 

- Vương Đệ không muốn gây chinh chiến binh đao, xin Vương Huynh cứ nhận lấy 
ngai vàng. 

Và như thế, vị Vương Huynh đã chấp thuận việc ấy và đã phong vi người em của mình 
làm Phó Vương. Từ đó chàng đã trị vị Vương Quốc, nhưng lòng tham lam đã như vậy, nên 
một Vương Quốc cũng chưa làm chàng ta đủ thỏa mãn, và muốn hai Vương Quốc, ròi ba, tuy 
thé vẫn thấy lòng tham còn vô tận. Lúc bấy giờ, Thiên Chú Đế Thích (Sakka) quan sát nhìn 
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xuống Cối Nhân Thế. Ngài đã nghĩ suy: “Ai là người chăm lo phụng dưỡng Mẹ Cha đây ? 
Ai là người xà thí và làm điều thiện đây ? Ai là người bị tham dục chi phối ?? Sau đó, Ngài 
đã nghĩ suy: “Kẻ ngu si này không hài lòng trị vì ở kinh thành Baranast. Thôi được, Ta sẽ 
day cho vị này một bài học.” 

Vì thế, Ngài đã biến hóa thành một thanh niên Bà La Môn, đứng ở trước ngọ môn quan 
và đưa tin rằng có một thanh niên lanh lợi đang đứng chàu nơi đấy. Và chàng ta đã được lệnh 
cho vào; sau khi lễ chào chúc tụng đến nhà vua xong хибі rồi, thì Vua đã ván hỏi: “Tại sao 
công tử đến đây ?” 

- Tàu Đại Vương, hạ thần có chuyện cần tấu trình với Đại Vương, song lẽ hạ thần lại 
muốn được giữ сап mật. 

Nhờ vào thần lực của Thiên Chủ Đề Thích moi quần thần đều rút lui. Và chàng ta đã 
nói tiếp: “Tâu Đại Vương, hạ thần biết đến ba kinh thành trù phú, đông dân, quân đội và các 
chiến mã đều hùng mạnh. Hạ thần cậy nhờ vào quyền lực của mình sẽ làm chủ cả ba kinh 
thành ấy; và ròi sẽ hiến dâng đến Đại Vương. Như thế, Đại Vương không nên trì hoãn mà 
phải lập tức đi ngay thôi”. 

Nói vừa đứt lời, thì Thiên Chủ đã trở về lại Tam Thập Tam Thiên Giới. Nhà vua với 
са lòng tham to lớn nên đã đồng ý ngay tức thì. Và cũng nhờ vào thần lực của Thiên Chủ Đế 
Thích đã che án, nên vị vua này đã không vån hỏi rằng: “Thé công tử là ai, và từ đâu đến vậy? 
Công tử sẽ nhận lại điều chi ?” Sau đó, vua đã triệu tập quần thần, và đã bảo với họ rằng: 
“Một thanh niên đã vừa đến đây, và đã hứa sẽ láy và dâng lên cho Trẫm thống trị ba Vương 
Quốc ! Các khanh hãy đi tìm kẻ ấy. Ra lệnh đánh trống khắp cả kinh thành, triệu tập binh 
lính, không được trì hoãn, vì Trẫm sắp chiếm ba Vương Quốc đấy”. 

- Tàu Đại Vương, thé Đại Vương có tiếp đãi thanh niên ấy, hoặc hỏi xem chàng ấy từ 
ở đâu đến chăng ? 

- Ó không, không; Trẫm không tiếp đãi đến chàng ta, cũng không vấn hỏi chàng ta là 
từ ở đâu đến cả; như vậy các khanh hãy cố gắng đi tìm chàng đi ! 

Quân thần đã nỗ lực đi tìm khắp cả kinh thành này, thế nhưng không thể tìm ra chàng 
thanh niên ấy. Nghe vậy, Vua đã phát sinh buồn bực ở trong lòng: “Thế là quyền cai trị cả ba 
kinh thành coi như đã mất rồi vậy !” Nhà vua lại nghĩ suy miên man: “Та bị tước mắt vinh 
quang tột bậc, chắc chắn là do thanh niên йу đã bỏ đi, đã bực tức Ta lắm vì chàng ban phát 
cho chàng ta tiền lộ phí, cũng chăng cấp phát nơi trú ở vậy.” 

Tức thời, trong cơ thé của nhà vua đã phát nóng lên như thiêu đốt. Trong khi cơ thể 
đang nóng bừng lên như vậy thì ruột của nhà vua cũng bị ly huyết chảy ra; các thầy thuốc 
cũng không thể nào chữa trị được, và đã làm cho nhà vua phải bị kiệt sức. Bệnh trạng của 
vua đã được đồn đãi khắp cả kinh thành. Vào thời lúc ấy, Ngài Bồ Tát từ thành phố Takka 
sila đã trở về nhà Mẹ Cha ở thành Baranast, sau khi đã tinh thông hết mọi ngành học thuật. 
Ngài được biết tin tức tức về nhà vua, nên đã gửi vào Hoàng Cung một sớ tấu trình để được 
trị bệnh cho nhà vua. Vua bèn phán rằng: 

- Các đại danh y lừng lẫy khắp gần xa còn chưa chữa nổi căn bệnh của Trẫm, chả là 
một thanh niên làm cách chi được hi ? Thôi trả lộ phí cho anh ta rồi bảo hãy ra về. 


357 


Thanh niên ấy đáp rằng: 

- Ta không cân chi phí chữa bệnh, song Ta sẽ chữa lành nhà vua, thì Ngài chỉ cần trả 
lệ phí cho ta món thuốc chữa bệnh thôi. 

Khi vua nghe vậy, liền chấp thuận cho chàng vào. Vào đến Hoàng Cung, thì thanh niên 
kính lễ quỳ tâu rằng: 

- Tâu Đại Vương, chớ có sợ chi ! Thần sẽ trị lành bệnh cho Đại Vương, song xin Đại 
Vương nói cho hạ thần nghe căn nguyên bệnh tình của Ngài. 

Vua nỗi thịnh nộ quát rằng: 

- Người hỏi thế để làm gì chứ? Cứ làm món thuốc chữa trị đi. 

- Tâu Đại Vương, đấy là phương cách của vị thầy thuốc. Trước tiên phải biết vì sao 
phát sinh bệnh trạng này, sau đó mới làm thuốc chữa cho thích hợp. 

- Thôi được rồi, chú bé ! 

Và vua đã bắt đầu ké lại căn nguyên bệnh tình, từ lúc chàng thanh niên áy hứa hẹn sẽ 
giành lấy và sẽ dâng lên ba kinh thành cho vua được quyền thống trị. 

- Như vậy, này bé con, căn bệnh phát sinh từ ở nơi lòng tham, chú bé có giỏi thì hãy 
chữa di. 

- Sao, tâu Đại Vương, có chiếm được các kinh thành áy do bói buón phiền hay chăng? 

- Ó không đâu, này bé con. 

- Nếu vậy, thì tại sao Đại Vương lại phải buồn phiền ? Mọi vật dù vô tri giác hay hữu 
tri giác, đều phải bị hủy diệt, bỏ lại hết tất cả, ngay cả chính thân xác của mình. Cho dù Đại 
Vương có trị vì cả bốn kinh thành đi nữa, Đại Vương cũng không thể nào cùng một lúc ăn cả 
bốn mâm cơm, ngủ bốn sàng tọa, mặc cả bốn bộ y phục được. Đại Vương không nên làm nô 
lệ cho tham dục, vì khi tham dục tăng trưởng thì ta không thể thoát khỏi bốn cảnh Khổ Thú. 

Sau khi đã khuyến giáo như vậy xong, bậc Đại Sĩ khải thuyết Giáo Pháp qua các vần 
kệ như sau: 

1. Người nào mong muốn việc trong lòng, 
Khi ước nguyện kia được vẹn toàn, 
Chắc chắn tâm tràn đầy hy lạc, 

Vi áy dà dat duoc càu mong. 

2. Người nào ước vọng việc trong lòng, 
Khi ước vọng kia được vẹn tròn, 
Ước vọng tràn vào tâm trí mãi, 
Như đang cơn khát gặp oi nồng. 

3. Trong loại bò trâu có mọc sừng, 
Sừng kia càng lớn, cứ to dàn, 
Cũng như tâm địa người vô trí, 
Chăng biết chút gì, chăng biệt phân, 
Trong lúc người kia càng lớn tuôi, 
Thì niềm khát vong cứ gia tăng. 

4. Рет hết lúa ngô ở cối đời, 
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Bò trâu, nô lệ, ngựa, cho người, 
Vẫn chưa dày đủ, này nên biết, 
Và giữ đường công chính mãi thôi. 
5. Một vua chinh phục cả phàm trần, 
Trần thế trải mình tận đại dương, 

Ở phía bên này chưa thỏa mãn, 
Vật ngoài khơi vẫn thấy thèm thuông. 
6. Dục Tham ấp ủ ở trong tim, 
Tri Тас chăng hè phát khởi lên, 
Người tránh Dục Tham tìm đúng thuốc, 
Người nào Tri Túc, trí như nguyễn. 
7. Tối ưu là trí tuệ đầy tràn, 
Tham Dục không hè đốt cháy tan, 
Chàng bao giờ người trí tuệ, 

Lại làm nô lệ của lòng tham. 

8. Thiếu Dục, phá tan mọi Dục Tham, 
Chàng ham chiếm đoạt cả trăm phân, 
Người kia cũng giống như lòng bién, 
Chắng bị đốt thiêu bởi Dục Tầm, 
Như thợ giày luôn bào guốc, đép, 
Hợp làn da bọc ở bàn chân. 

9. Cứ mỗi Dục Tham được bỏ đi, 
Một niềm hạnh phúc đến liền khi, 
Người nào muốn hưởng tròn an lạc, 
Phải bỏ mọi Tham Dục tức thì. 

Ngay khi Ngài Bồ Tát đang ngâm những vần kệ này thì Tâm thức của Ngài đã chuyên 
chú vào chiếc lọng trắng của vua, vì thế phát khởi lên hỷ lạc của Thiền định và đã chứng đạt 
được đề mục Hoàn Tịnh Ánh Sáng Trắng. Riêng về phần vua thì đã được bình phục, khỏe 
khoắn, liền hoan hỷ đứng lên từ chỗ ngồi và nói với Ngài Bồ Tát rằng: 

- Trong khi các vị lương y kia không thể chữa lành bệnh của Trẫm, thì chỉ một thanh 
niên hiển trí này đã làm cho Trẫm khỏe mạnh nhờ vào phương lương diệu dược của Trí Tuệ. 

Thé rồi, nhà vua đã ngâm lên vån kệ thứ mười: 


10. Chín khúc chàng ngâm đáng chín ngàn, 
Ngàn vàng mỗi khúc, Đại La Môn, 
Xin chàng nhận số vàng, vì lẽ, 
Lời nói chàng đây thật dịu dàng. 
Nghe vậy, bậc Đại Sĩ ngâm vån kệ thứ mười một như sau: 
11. Dù có ngàn, muôn, triệu, triệu lần, 


Ngàn vàng, Ta cũng chẳng mơ màng. 
Như lời kệ cuôi vừa ngâm ây, 
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Tham Dục Tâm Ta đã lui tàn. 
Vua càng hân hoan hơn nữa, liền ngâm vần kệ cuối cùng để tán thán bậc Đại Sĩ: 
12. Quả thiếu sinh này Thiện Trí Nhân, 
Am tường mọi kiến thức trần gian, 
Dục Tham kia chính là Sinh Mẫu, 
Của khổ đau, chàng mới vạch trần. 

Ngài Bò Tát lại đặn bảo rằng: “Tâu Đại Vương, Ngài phải biết tinh cần và nên bước 
vào Chánh Đạo”. Thuyết giáo cho Vua xong, Ngài đã bay vào hư không đi đến Tuyết Sơn Hy 
Mã, và sống suốt đời làm một vị ån sĩ tu hành. Ngài đã chuyên chú hành trì Tứ Phạm Trú Từ 
Bi Hy Ха vô lượng, cho đến khi thọ mạng diệt đã thọ sinh về Phạm Thiên Hữu Sắc Giới.” 

Tích truyện này dạy cho thấy rằng Ái Dục một khi đã khởi sinh lần đầu tiên, nếu như 
không nỗ lực phòng chống để cho nó khởi lan truyền ra nhiều thêm lên trở thành Chấp Thủ 
rồi, thì khó mà sẽ diệt trừ cho hết đi được. 


2. Trình Bày Ái Dục Làm Duyên Kiến Chấp Thú Khởi Sinh 

Sự ưa thích đắm nhiễm ở trong các Cảnh á Ấy, đã làm Nhân cho khởi sinh sự thấy sai 
chấp lầm mà bất hữu quan với cả hai thể loại Giới Сат Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp Thủ, 
khởi lên trước hết, thì được gọi tên là Kiến Chấp Thủ. 

Cảnh đã làm thành đối tượng cho sinh khởi sự ưa thích duyệt ý đấy, có được cả hai thể 
loại Nội Bộ và Ngoại Bộ. Cảnh Nội Bộ đây, đích thị chính là Ta và của Ta áy уду. Su ua thích 
duyệt ý về Ngã và Tự Ngã đã làm thành Nhân cho Tà Kiến được khởi sinh lên. Và sự ưa thích 
duyệt ý ở trong Cảnh Ngoại Bộ, áy chính 1а tát cà các vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng 
cũng đã làm thành Nhân cho Tà Kiến được khởi sinh lên. 

Có một tích truyện điển hình như уйу: “Vua Angifi cai trị kinh thành Мі trong 
tiểu vương quốc Videha. Vua Angiti này đã có niềm thủ tín ở trong lời nói của một vị Quan 
Đại Tướng có tên gọi Alata đã hướng dẫn cho Vua Adgiti đi đến trú xứ của một vị Ап Sĩ Tà 
Kiến có tên 501 Guna thuộc dòng họ Kassapa chấp thủ lấy chủ thuyết lõa thể. Vua Angidi đã 
vấn hỏi đến Ап Sĩ Guna rằng “Sẽ thực hành như thế nào mới sẽ được thọ sinh ở trong Cõi 
Thiện Thú ?” Ấn Sĩ Guna trả lời rằng: “Việc thực hành những thể loại Thiện Nghiệp Lực 
hoặc Bát Thiện Nghiệp Lực đây, cũng chàng có được đón nhận bất luận một quả báo nào cả. 
Việc phụng hành những Thiện Sự đến người Mẹ, người Cha, Thầy Tổ, Giáo Thọ, và các bậc 
Học Vi Trưởng Bối, Niên Linh Trưởng Bối đây, cũng chẳng có được đón nhận bát luận một 
quả báo nào cả, tương tự như nhau. Chính vì thế, người kiêu mạn rằng có Trí Tuệ đấy, đích 
thị người ấy là kẻ sỉ độn. Ưa thích thiết lập уіёс tir thiện, người Hữu Trí đích thị là những bậc 
Trí Tuệ, chính là người thọ thí, mà cuối cùng rồi người làm việc từ thiện á ấy cũng chẳng có 
được đón nhận bắt luận một quả báo nào cả, chỉ là việc vô ích, chăng nhất thiết phải làm như 
vậy. Khi hội đủ 84 Đại Kiếp rồi, thì tâm thức của tất cả Chúng Hữu Tình cũng sẽ tự tỉnh khiết 
thuần tịnh, và cùng rủ nhau đi đến Мир Bàn, vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi đều nhau cả 
thây.” Khi Ấn Sĩ Guna đã trình bày vừa dứt, thì Quan Đại Tướng Alata liền ủng hộ nói rằng: 
“Ngài Ấn Sĩ Guna đã nói như vậy, quả thật đúng vô cùng, bởi vì chính tự bản thân tôi đây, 
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trong kiếp sống trước kia, tội được sinh ra đã là một Ngưu Dó Të; nhung khi tôi chết đi thay 
vì sẽ phải rớt vào trong Khổ Thú, trái lại được đi thọ sinh làm thành Người ở trong kiếp sống 
này; và đã được thụ hưởng sự an vui hạnh phúc cho đến chức Quan Đại Tướng như vầy đây, 
mới biểu thị cho được thấy rằng hành động tạo tác việc xấu ác cũng chăng làm cho phải thụ 
lãnh quả báo nào cả, đúng y như lời của Ngài Ап Sĩ đã vừa nói vậy.” 

Quan Đại Tướng Alata là bậc đã chứng đạt được Tuệ Truy Niệm Kiếp Số 
(Jatisarañana) là có được việc tưởng nhớ lại các kiếp sống, thế nhưng chỉ có thể tưởng nhớ 
duy nhất được một kiếp sống thôi; bởi do thế mới không có khả năng để sẽ biết đến sự hiện 
hành của mình ở trong kiếp sống thứ ba được. Mà sự thật thì ở trong kiếp sống thứ ba đấy, 
Quan Đại Tướng Alata là người đã từng có kiến tạo Thiện Nghiệp Lực, tức là đã lẫy bông 
hoa đi cúng dường đến Bảo Tháp tôn trí Ngọc Xá Lợi của Đức Chánh Đắng Giác Kassapa. 
Tuy nhiên khi đến thời cận tử lâm chung ở trong kiếp sống ấy, Thiện Sự cúng đường đến Bảo 
Tháp Xá Lợi thì không có được cơ hội tró sinh quả báo; còn các Thiện Sự khác ở thể loại thấp 
kém hơn mà đã thực hiện thì lại có cơ hội trổ sinh quả báo trước; bởi do thế mới phải đón 
nhận quả báo cho được sinh làm thành người hạ đẳng có việc mưu sinh của hạng Ngưu Đồ 
Tế trong kiếp sống thứ hai vậy. Và khi mệnh chung khỏi kiếp sống thứ hai thì Bất Thiện 
Nghiệp Lực của việc sát tử loài bò, vẫn chưa có cơ hội cho tró sinh quả báo. Thiện Nghiệp 
Lực đã từng cúng dường đến Bảo Tháp Xá Lợi lại có được cơ hội cho quả báo, mới trổ sinh 
cho làm thành Người thượng đăng, được làm Quan Đại Tướng có sự an lạc trong kiếp sống 
hiện tại này. Thế nhưng, Quan Đại Tướng Alata không có khả năng biết đến sự kiện của mình 
trong kiếp sống thứ ba ấy được; mới có sự hiểu biết sai lầm rằng Bất Thiện Nghiệp Lực mà 
minh đã có tạo trong kiếp sóng thứ hai ấy, đã không cho quá báo với bát luận trường hợp nào. 
Sinh mệnh của mình đã tăng trưởng phát đạt lên trong kiếp sống hiện tại, ấy là điều tự nó sinh 
khởi lên và chăng phải là quả báo của bất luận Nghiệp Lực nào cả. 


Trong sát na ấy thì có một nam nhân là hạng nông nô có tên gọi Bfjaka, là người 
thường luôn tu tập thọ trì Giới Luật, có được lăng nghe ở tại nơi đấy. Khi đã được nghe Ап 
Sĩ Сипа trình bày Pháp Lý, và Quan Đại Tướng Alata nói lên lời ủng hộ xác nhận, và luôn 
cả trình bày sự kiện của mình cho được lắng nghe như thế; nô bộc Bfjaka tức thì đã khóc than 
lên, nói rằng: “Pháp Lý của Ngài Giáo Sĩ ấy quả thật đúng đắn hoàn toàn; vì lẽ tiểu nô tôi đây 
cũng tương tự. Khi kiếp sống trước đây, tiểu nô đã từng được sinh thành một vị bá hộ giàu 
có với tài sản 800 triệu đồng tiền vàng, và tiêu nô cũng đã từng tác phúc thường luôn thọ trì 
Giới Luật, không có tạo bất cứ một điều Ác Hạnh nào cả. Thế nhưng đến khi tiểu nô chết đi, 
thì Thiện Nghiệp Lực mà tiêu nô đã từng tác hành cũng không thấy cho quả báo đến với tiểu 
nô, đặng cho được đón nhận sự an vui hạnh phúc nào đâu. Tiểu nô phải bị tái sinh làm thành 
người hạ đẳng, làm nô bộc cho người ta như bây giờ đây. Tuy nhiên cho dù sự thé đã là như 
thế, tiểu nô cũng vẫn cứ kham nhẫn, vẫn cứ kiên trì thường luôn tác phúc thọ trì Giới Luật, 
cũng chẳng hề nghĩ tưởng đến sự vất vả khổ sở chỉ са, và tự kiểm thúc không cho tạo tác 
những Ác Hạnh, tương tự như nhau. Khi tiểu nô đã được nghe Ngài Ân Sĩ và Ngài Quan Đại 
Tướng trình bày sự kiện như vậy, thì cũng nhận thấy rằng những Thiện Nghiệp Lực mà tiểu 
nô đã có bỏ nhiều công sức đầu tư dë thực hiện đây, trông thấy thực chắng hữu ích chút nào, 
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vì bàng như tiểu nô đã từng tác hành Thiện Sự tích lũy trong kiếp sống trước cũng chàng có 
hiện bày quả báo đến với tiểu nô trong kiếp sống này đã được thấy rành rành rồi; và cũng 
chính vì thế, Thiện Nghiệp Lực mà tiểu nô đã có thực hiện mới đây ngay trong kiếp sống hiện 
tại, thì cũng có thể chẳng cho quả báo trong kiếp sống vị lai chắc thật nữa rồi. Với lý do này 
tiểu nô mới cảm thấy rất buồn ở trong lòng.” 


Sự kiện của người nô bộc Būjika đây, cũng hiện hành trong cùng một phương thức 
tương tự với Quan Đại Tướng Alata; tức là nô bộc Bũjika chỉ có thể tưởng nhớ duy nhất 
được một kiếp sống thôi; chăng biết được rằng trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Chánh Đắng 
Giác Kassapa thi nó bóc Būjika dà sinh thành nguòi chăn nuôi bò. Một ngày kia, bò dưỡng 
nuôi ấy đã chạy mát đi, ra đến tận ở trong rừng. Sát na ấy có một thầy Ty Khuu lạc đường 
đang đi đến, khi gặp người nuôi bò mới vấn hỏi lộ đường nào thì sẽ đi đâu về đâu. Người nuôi 
bò ấy cũng chẳng có hài lòng với lời vấn hỏi của thầy Tỳ Khưu ấy, vì chủ yếu chỉ sẽ tìm kiếm 
cho gặp được bò thôi. Ngài mới vấn hỏi thêm lần nữa rằng lộ đường nào thì sẽ đi đến đâu về 
đâu, vui lòng nói cho Bàn Đạo được biết với. Người nuôi bò cảm thấy không hài lòng mới 
nói ra lời nói bất lịch sự khiếm nhã rằng: “Vị Tỳ Khưu này rắc rối quá, chàng biết chi là đúng 
thời và đúng chỗ cả, trông thấy đúng là đòng giống tôi đòi nô lệ vậy.” Lời nói khi đã nói ra 
như vậy cũng đã thành tựu Ngữ Nghiệp Lực, chỉ có điều là sẽ chờ có cơ hội cho quả báo đã; 
bởi do thế Ngữ Bắt Thiện Nghiệp Lực mới vẫn chưa có cơ hội cho quả báo. Tiếp đến một 
khi chính ngay kiếp sống được sinh thành vị bá hộ giàu có ấy đã dứt, thì Ngữ Bát Thiện 
Nghiệp Lực mà đã tích lũy qua việc nguyễn rủa thầy Tỳ Khưu ấy, mới có cơ hội cho quả báo. 
Với lý do này, khi đã chết đi lla khỏi kiếp sống bá hộ, mới phải đi tái sinh làm hạng người ty 
liệt, và phải thành nô lệ người ta. 

Vua Айра khi đã được lăng nghe Ân Sĩ Guna trình bày vừa dứt sự kiện, luôn cả cũng 
được lắng nghe chuyện đời của Quan Đại Tướng Alata cùng với kẻ nô lệ Baka cũng vừa 
xong, thì cảm thấy thỏa mãn trong lòng và đã đi kết luận nhất trÍ với việc chẳng thấy hữu ích 
của việc làm thiện, và chẳng thấy tác nghiệt của việc làm xấu ác. Trong lúc ấy Tà Kiến là sự 
thấy sai chấp lầm đã xâm nhập và thống trị Vua Añgati đi rồi. Khi trở về đến Hoàng Cung thì 
đã từ bỏ tác phúc tác thí, và chỉ thị cho tháo đỡ sảnh đường phát chân đi. Những việc quốc 
sự với bao trọng trách cũng đã trao truyën lại cho vị quan triều thần khác thay thế đảm trách. 
Còn tự bản thân chỉ có quan tâm ở trong việc thụ hưởng những dục trần thôi, chẳng kể điều 
ду sẽ là Thiện Hạnh hoặc Ác Hạnh đi nữa, nếu đã vừa lòng thì cần phải thực hiện cho kỳ 
được. Gái xinh hoặc chẳng xinh ở trong đất nước của nhà vua, nếu như đã thích hợp vừa lòng 
rồi, thì cũng đã bị cưỡng bức cho đi hầu hạ làm thỏa mãn dục vọng đến cho vua. Thế là đã 
làm cho tất cả dán chúng phải đón nhận sự khốn khó ưu não trầm trọng, và đã đi đến tấu trình 
nhắc nhủ với cô Công Chúa, đấy là người sùng tín ở trong việc thường luôn tác thiện thọ trì 
Giới Luật, để cầu xin cho từ bỏ những hành động sai trật ấy đi, bằng cách nêu lên những câu 
chuyện Nhân Quả cho được lắng nghe. Tuy nhiên nhà vua Añgati cũng chăng hè tin theo. 
Tiếp đến Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) là một đắng Phạm Thiên có tên gọi Narada đã biến 
hóa thành một Đạo Sĩ đến thuyết giảng thị hiện thi dí khốc hình với đủ mọi trường hợp. Kết 
quà cuối cùng thì Đức Vua Añgati mới chịu từ bỏ Kiến Chấp Thủ á ау đi. Sau khi thuyết giảng 
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Chánh Pháp cho Vua và phá tan moi Tà Kién, cüng an trú Vua vào giói hanh, Bác Giác Hüu 
Tinh lai khuyën Vua tü nay lánh xa ban xáu ас, thán сап vói ban lành và cán trong trong moi 
bước tién. Rồi Bậc Giác Hữu Tình đã tán thán mọi đức hạnh của Công Chúa, nói lời khích lệ 
cả triều đình cùng các cung phi xong, Ngài liền bay trở về Cõi Phạm Thiên Giới với thần lực 
thù thăng siêu phàm.” 

Tích truyện này trình bày cho thấy rằng Ái Dục tức là sự hảo ngoạn thú vị, đắm nhiễm 
ở trong Cảnh Dục Trần làm Nhân cho Kiến Chấp Thủ khởi sinh, tức là sự thấy sai chấp lầm 
rằng “tác thiện bất thụ quả thiện, và tác ác bất thụ quả ác”. Việc tầm cầu sự an lạc ở trong 
chính những Cảnh Dục Trần ау đã làm cho được thu lãnh sự lợi ích cùng tột. 


3. Trình Bày Ái Dục Làm Duyên Giới Сат Chấp Thú Khởi Sinh 

Dục tầm cầu sự an lạc, nghĩa là với một thể loại làm cho vượt thoát ra khỏi sự khó đau 
trong Vòng Luân Hồi, hoặc với một thể loại đục tầm cầu sự an lạc ở trong Cõi Thiên Giới; cả 
hai thể loại này được gọi tên là Ái Dục (Tanhã). Khi những thể loại Ái Dục này sinh khởi ở 
trong tâm thức của người nào rồi, thì người ấy thường hay tìm kiếm đạo lộ tự hành trì tu tập 
để cho được đón nhận sự an lạc y như sở nguyện sở cầu. Trong việc tự hành trì tu tập đây, 
néu như có được hội kiến với nhóm Hiền Triết (Sappurisa) là những Bậc Trí Tuệ (Pandita), 
hoặc tự bản thân có được chánh tri kiến trong những điều tu tập đúng theo Chánh Pháp Học 
Giáo Truyền (Рагіуаёбіѕаѕапя) trọn vẹn; thì việc hành trì tu tập ấy được tién hành một cách 
khôn khéo, chân chánh, không sai trật với phương châm hành động của tất cả các Bậc Hiền 
Trí. Nếu giả như người ấy lại không có được kết giao với nhóm các Bậc Hiền Trí, hoặc không 
có được tri kiến ở trong Chánh Pháp Học Giáo Truyền; thế rồi việc tu tập ấy sẽ tiến hành 
trong một đường lối sai trật, bởi do hiểu biết sai lầm rằng đây là Chánh Đạo. Vả lại, đường 
lỗi hành trì tu tập có được hiện hữu với hai thể loại, đó là: 

1/. Hành trì tu tập trong phương thức thi dĩ khốc hình sắc thân của mình cho phải đón 
nhận biết bao sự khốn khổ vất vả, được gọi là hành trì theo Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ 
Hạnh (Attakilamathãnuyoga) có nghĩa là thi dt khốc hình sắc thân với đủ mọi phương thức 
tu tập, giống như là bò (Ngưu Hành Giả), hoặc chó (Cầu Hành Giả); hoặc là, 

2/. Hành trì theo Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc (Kãmasukkhallikãnuyoga) có nghĩa 
là tự phụng dưỡng cho mình được thụ hưởng thỏa mãn những sự lạc thú thể theo sự duyệt ý 
của mình, và chẳng cho có bát luận một điều nào đến dë quấy nhiễu cản trở được. 

Việc hành trì tu tập cả hai phương thức này (còn gọi là Khổ Hạnh và Lợi Dưỡng) đều 
toàn là việc tu tập theo tà đạo sai trật hết cả thây; và thay vì sẽ được đón nhận sự an lạc y theo 
sở nguyện cầu, thì trái lại cho quá báo đối nghịch, tức là thường phải đón nhận sự thống khổ 
càng gia bội thêm lên nữa. Việc hành trì trong đường lối Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh 
đây, cũng hiện hữu với nhiều phương thức, chẳng hạn như việc thi dĩ khốc hình với những 
thể loại bằng cách chịu nhịn đói khát, không nằm, không chuyến đổi oai nghi, không tắm rửa; 
hoặc thiêu đốt sắc thân bằng cách phơi nắng cũng có, hơ lửa cũng có, ngâm thân mình ở trong 
nước cũng có, nằm ở trên chóng gai, nằm ở trên đỉnh cũng có, v.v.; hoặc tự hành trì tu tập cho 
giống như bò (Ngưu Hành Giả), hoặc giống như chó (Cầu Hành Giả); với những thể loại 
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này được gọi là Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khó Hanh. Ó tai đây, chỗ gọi tên Giới Cám Chấp 
Thủ đấy, tức là việc tự hành trì trong đường lối Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh với 
phương thức tự hành trì cho giống như bò, như chó; vả lại đích thị việc tự hành trì ở thể loại 
này cũng chính là quả báo hữu quan từ nơi Ái Dục làm Nhân đó vậy. 

Trong tích truyện được nêu lên trình bày để trong bài Kinh thứ 57 với tựa đề Kinh 
Cầu Hành Giá (Kukkurovädasutta) thuộc Chánh Tạng Pali Trung Phần Ngũ Thập Trung 
Bộ Kinh, có nội dung như sau: “Có hai vị Du Sĩ Ngoại Рао (Paribbäjaka); một người tên 
gọi Punna Koliyaputta, và một người kia có tên gọi Ѕептуа. Cả hai người này dục tầm cầu 
sự an lạc trong Cối Thiên Giới, mong mỏi được làm Chư Thiên có năng lực, mới rủ nhau hành 
trì tu tập giống như bò, giống như chó; bởi đo hiểu biết rằng hành trì như vầy rồi, thì sẽ làm 
cho tất cả các Phiền Não sẽ không còn sinh khởi, và tất cả Bất Thiện Nghiệp Lực cũ cũng 
được tiệt diệt. Du sĩ ngoại đạo Punna đã tự hành trì tu tập giống như loài chó. Ѕептуа tự 
hành trì tu tập giống như loài bò; và đã hành trì như vậy một cách thường luôn. Tiếp đến cả 
hai vị này phát sinh lên sự nghi lu thắc mắc trong điều tu tập của mình rằng điều tu tập của ai 
sẽ là đúng hơn ! Tranh cãi lời qua tiếng lại và đã quyết định không thích hợp. Kết quả cuối 
cùng là rủ nhau đi diện kiến Đức Chánh Đẳng Giác, tác bạch kë lại câu chuyện cho được 
nghe, và rồi đã vấn hỏi rằng: “Việc hành trì của cả hai chúng con đang tu tập đây, có phước 
báu như thế nào; hoặc tự tu tập giống như chó thì tốt hơn là tu tập giống như bò; hoặc ngược 
lại tự tu tập giống như bò thì tốt hơn là tu tập giống như chó; và cả hai chúng con khi chết đi 
lia khỏi kiếp sống này rồi thì sẽ thọ sinh nơi nao ?” Khi Đức Chánh Đăng Giác đã được lắng 
nghe như vậy rồi, Đức Phật đã lập ý cắm chỉ cả hai vị du sĩ ngoại đạo rằng: “Thôi đủ rồi, chớ 
nên vấn hỏi như vậy nữa !” và đã lập ý cấm chỉ như vậy đến cả 3 lần. Thế nhưng cả hai vị du 
sĩ ngoại đạo này cũng không chịu làm thinh, vẫn cứ cố gắng vấn hỏi lặp lại mãi cho đến hội 
đủ lần thứ 4. Đức Phật mới lập ý nói lên rằng: “Này du sĩ ngoại đạo, người tự hành trì giống 
như chó một cách hoàn toàn viên mãn, thì khi chết đi rồi nhất định sẽ sinh thân hữu với loài 
chó. Và người tự hành trì giống như bò một cách hoàn toàn viên mãn, thì khi chết đi rồi nhất 
định sẽ sinh thân hữu với loài bò, tương tự như nhau. Và giả sử rằng người hành trì như thế 
có sự hiểu biết ở thể loại rằng: “Việc tu tập của Ta đây, sẽ làm Nhân cho được thụ lãnh quả 
báo đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới, và trở thành vị Chư Thiên có năng lực.” Với quan 
điểm thé loại này đã được coi như là kẻ có Tà Kiến; chính vì thế một khi thân hoại mạng 
chung thì sẽ phải đi thụ lãnh thống khổ ở trong Địa Ngục trước đã; và khi đã thoát ra khỏi Địa 
Ngục rồi, thì mới sẽ phải đi tái sinh làm thành hàng Bàng Sinh một lần nữa.” Khi Đức Chánh 
Đắng Giác đã lập ý khải thuyết vừa đứt xong, cả hai vị du sĩ ngoại đạo tức thì chảy nước mắt 
và khóc than với sự cảm nhận ưu não buôn lòng khi biết mình đã lầm lạc hành trì sai trật trong 
thời gian lâu dài. Tiếp theo đó, Đức Thế Tôn mới lập ý khải thuyết Pháp Thoại cho cả hai vị 
du sĩ ngoại đạo được lắng nghe về bốn thể loại Nghiệp Báo; đó là: 

1/. Nghiệp Lực đen đưa đến Quá Báo đen, 

2/. Nghiệp Lực trắng đưa đến Quả Báo trắng, 

3/. Nghiệp Lực có cả đen trắng đưa đến Quả Báo có cá đen trắng, 


4/. Nghiệp Lực không đen trắng đưa đến Quả Báo không đen trắng. 
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Khi khái thuyét vừa dứt xong, tức thì du sĩ ngoại đạo Punna đã nói lên lời Thọ Trì 
Tam Quy (Tisaranägamana) làm thành chỗ quy ngưỡng, làm thành chỗ truy niệm; рій sạch 
hết chủ thuyết cũ, và đã gia nhập làm hàng cư sĩ Phật Tử tính ké từ thời điểm ấy cho đến mạng 
chung. Còn du sĩ ngoại đạo Ѕептуа thì xin được xuất gia, thọ Đại Giới ở trong Giáo Pháp của 
Đức Phật; thế rồi đã tu tập Minh Sát Nghiệp Xứ và đã được thành tựu Quả vị Vô Sinh trong 
thời gian tiếp sau đó.” 

Tích truyện này trình bày cho được thấy rằng Ái Dục tức là dục tầm cầu cho được thụ 
lãnh sự an lạc ở trong kiếp sau, đã làm Nhân cho Giới Cắm Chấp Thủ khởi sinh, tức là hành 
trì sai trật phương thức tu tập, như đã có trình bày ở tại đây. 


4. Trình Bày Ái Dục Làm Duyên Ngã Luận Chấp Thủ Khởi Sinh 

Theo lẽ thường con người ta có được việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được 
ngửi, việc biết vị, việc biết phủ xúc, là sẽ cần phải phối hợp với Nhân với Duyên tùy theo 
thích hợp; chàng hạn như việc trông thấy, tức là Lộ Trình Nhãn Môn sẽ được sinh khởi, thì 
cũng phải nương vào Hữu Nhân Hữu Duyên tùy theo thích hợp, đó là: 

1. Sẽ cần phải có Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda) tức là có mắt tốt đẹp. 

2. Sẽ cần phải có Cảnh Sắc (Rñpärammana) tức là có các sắc màu. 

3. Sẽ cần phải có Ánh Sáng (Äloka). 

4. Sẽ cần phải có Tác Y (Мапаѕікага) tức là sự chú tâm. 
Khi đã hội đủ cả bốn yếu tố Tác Duyên này rồi, thì Lộ Trình Nhãn Môn có được sinh khởi; 
tiếp đến thì sẽ phải có thêm bốn Lộ Trình Tâm Ý Môn nữa, đó là: 

1. Lộ Trình thứ 1: là Lộ Trình tiếp thâu Cảnh Sắc từ ở Lộ Trình Nhãn Môn, gọi tên 
Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ (AtitaggahanavithÐ là Lộ Trình làm nhiệm vụ tiếp thâu 
Cảnh Sắc Cực Minh Hiển (Ativibhñtarñpärammana) ở thời kỳ quá khứ; tức là Cảnh Sắc 
Quá Khứ (Atitarũpärammana) hiện bày rõ ràng trong Lộ Trình Y Môn; hoặc là Cảnh Sắc 
Minh Hiển (Vibhñtarñpärammana) tức là Cảnh Sắc Quá Khứ hiện bày rõ ràng trong Lộ 
Trình Y Môn sinh khởi tiếp nối từ nơi Lộ Ngũ Môn. 

2. Lộ Trình thứ 2: là Lộ Trình tiếp thâu Cảnh Sắc từ nơi Lộ Trình Thu Dung Quá 
Khứ, gọi tên Lộ Trình Thu Dung Tập Thành (SamnhagøahanavithÐ là Lộ Trình làm 
nhiệm vụ tập trung lại từng mỗi phân, từng mỗi đoạn của Cảnh Sắc Cực Minh Hiển ở thời kỳ 
quá khứ; hoặc là Cảnh Sắc Minh Hiên ở thời kỳ quá khứ mà sinh khởi tiếp nối từ ở nơi Lộ 
Trình Thu Dung Quá Кїї. 

3. Lộ Trình thứ 3: là Lộ Trình liễu tri sắc thái hình trạng của các Cảnh Sắc ấy, gọi tên 
Lộ Trình Thu Dung Y Nghĩa (AtthaggahanavithD là Lộ Trình làm nhiệm vụ tiếp thâu sắc 
thái hình trạng ở nơi vị trí của Cảnh Sắc mà làm thành Nghĩa Chế Định (Atthapaññattfi) sinh 
khởi tiếp nối từ nơi Lộ Trình Thu Dung Tập Thành. 

4. Lộ Trình thứ 4: là Lộ Trình liễu tri tên gọi của các Cảnh Sắc ấy, gọi tên Lộ Trình 
Thu Dung Danh Xung (NãmaggahanavithD là Lộ Trình làm nhiệm vụ tiếp thâu danh xưng 
tên gọi của những sắc thái hình trạng đấy, mà làm thành Nghĩa Chế Định để hiện hành theo 
thành ngữ dân gian dùng để kêu gọi nói chuyện với nhau, được sinh khởi tiếp nối từ nơi Lộ 
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Trình Thu Dung Y Nghĩa; hoặc là sinh khởi tiếp nối từ nơi Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, tùy 
theo thích hợp đối với Danh Chế Định (N ämapaññatfi) tức là gọi tên với nhau, nói chuyện 
với nhau, mà có liên quan với các Cảnh Sắc ấy. Khi Tâm Lộ Trình Ý Môn sinh khởi hội đủ 
cả bốn yếu tó này rồi, người trông thấy ấy tức thì cũng nhận biết được rằng sự vật này sự vật 
nọ. Việc được lắng nghe cũng hiện hành trong cùng phương thức tương tự như уду. 

Chỗ được giải thích đây, thường là trình bày cho được thấy rằng tất cả mọi sự vật hiện 
hành ở trong thế gian này, ngoài Sắc với Danh ra, thì chẳng còn có chỉ khác nữa. Và trong 
việc trông thấy như đã đề cập rồi đấy, thì người trông thấy cũng chăng phải xa lạ chỉ cả, đó 
chính là Sắc với Danh làm thành người trông thấy; tức là Nhãn Thanh Triệt với Lộ Trình 
Nhãn Môn, và Sắc Ý Vật với Lộ Trình Ý Môn. Chỉ cả hai thể loại này thôi đấy, làm thành 
người liễu tri, làm thành người trông thấy, đích thực chính là thực tính Vô Ngã, chăng phải là 
Hữu Ngã; tức là chăng phải Tôi trông thấy, người đó trông thấy, người này trông thấy. 

Hoặc trong những oai nghi, chăng hạn như đứng, đi, ngồi, nằm, và việc chuyển động 
trong những tiểu oai nghi sẽ được hoàn thành các sự việc đấy, cũng phải nương nhờ vào Nhân 
Duyên tương tự như nhau; chăng hạn như sẽ được thành tựu trong việc bước đi thì cần phải 
có bốn yếu tố Tác Duyên, đó là: 

1. Sẽ cần phải có việc chú tâm để sẽ bước đi. 

2. Sẽ cần phải có Tâm chỉ dẫn. 

3. Sẽ cần phải có Sắc Tâm Phong Giới (Ci(tajavayodhãtu) sinh khởi. 

4. Sẽ cần phải có chân căng tốt (#). 

[Chú thích: Trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ, Bộ Chú Giải Chánh Tạng Pali Vô 
Tỷ Pháp Bộ Phân Tích, điều thứ 461, kê từ câu nói rằng Idha bhikkhu abhikkamanto vã 
v.v. Còn bản dịch thuật điều thứ 398 có nội dung đề cập đến một cách tóm tắt rằng là việc sẽ 
chuyển động được thì cũng cần phải phối hợp với: 1/. Có Tâm, 2/. Có sự chú tâm để sẽ bước 
đi, 3/. Có Sắc Tâm Phong Giới phát tỏa та] 

Khi đã hội đủ cả bốn yếu tó này rồi, thì việc bước đi cũng sẽ được thành tựu. Và người 
đang bước đi ấy, một khi tính theo Thực Tính (Sabhäva) thì người bước đi tức là Tâm, Tâm 
Sở làm thành người có sự chú tâm để sẽ bước đi và người chỉ dẫn; Sắc Tâm Phong Giới hiện 
hữu ở trong sắc thân làm thành người thúc đây; Địa Giới (Pathavidhätu) là sắc thân thành 
người bước đi; và giả định với nhau rằng Tôi bước đi, nam nhân K bước đi, nam nhân Kh 
bước đi; như vậy chăng hạn. Mà sự thực ra Tôi hoặc Nhân Loại Hữu Tình không có khả năng 
để sẽ bước đi được, mà hết cả thấy chỉ có Danh với Sắc bấy nhiêu thôi. 

Trong những oai nghỉ khác cũng hiện hành tương tự trong cùng một phương thức này. 
Cho dù răng việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. những thể loại này sẽ hiện hành tùy 
theo Nhân tùy theo Duyên, và thực sự chàng có bất luận một Người nào làm thành người sắp 
bày tạo tác đi nữa; thế nhưng theo lẽ thường thì tất cả Chúng Hữu Tình đấy, một khi có việc 
trông thấy, việc được lắng nghe khởi sinh lên rồi, và nếu giả như Cảnh là chỗ được trông thấy, 
chỗ được lăng nghe ấy v.v. lại là Cảnh tốt đẹp, thì cũng khởi sinh lên sự ưa thích duyệt ý ở 
trong lòng: và như thế, được gọi là Tham hoặc Ái Dục đã sinh khởi đối với người ấy rồi. Nếu 
giả như Cảnh là chỗ được trông thấy, chỗ được lắng nghe v.v. lại là Cảnh không tốt đẹp, thì 
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cũng khởi sinh lên sự bát duyệt ý chăng ưa thích ở trong lòng; và cũng như thế, được gọi là 
Sân đã sinh khởi lên đối với người ấy rồi. Tuy nhiên Cảnh làm thành Nhân cho Sân sinh khởi 
lên, thì lại không có khả năng để sẽ bám giữ chặt lây tâm thức của tất cả Chúng Hữu Tình áy 
dë cho Cháp Thủ (Upadana) có được khởi sinh lên. Còn Cảnh làm thành Nhân cho Tham 
sinh khởi lên đấy, thì trái lại thường có khả năng thúc phược tâm thức của tất cá Chúng Hữu 
Tình để cho Chấp Thủ có được sinh khởi lên. Sẽ nói là một khi đã được trông thấy, hoặc đã 
được lắng nghe Cảnh làm thành chỗ thường luôn ưa thích duyệt ý biết bao nhiêu lần rồi, thì 
cũng làm cho tâm thức của người ấy bám giữ chặt tâm thức vào những Cảnh áy mà không 
chịu buông bó. Việc bám giữ chặt láy Cảnh mà không chịu buông bỏ như vậy, thì gọi là Chấp 
Thủ. Và cùng trong một thời gian đấy, người ấy lại hiểu biết sai trật ở trong Danh Sắc Ngũ 
Uấn sinh khởi trong sát na trông thấy, sát na được lắng nghe v.v. rằng là Tôi trông thấy, Tôi 
đã được lắng nghe, Tôi nghĩ suy, Tôi nói, Tôi ăn, Tôi ngồi, Tôi nằm, Tôi bước đi, như thế này 
chăng hạn. Như vậy được liệt kê thành Ngã Luận Chấp Thủ đã sinh khởi lên, vì lẽ đã nương 
vào Ái Dục làm thành Nhân. 


Như có một tích truyện nêu lên làm kiểu mẫu điển hình như sau: “Trong kinh thành 
Vesali (Xá Vệ) có một tu sĩ tên gọi Saccaka Aggivessanagotara. Vị tu sĩ Saccaka này đã 
thường luôn lẫy một tắm mảnh sắt quấn quanh thân bụng của mình, vì có quan điểm rằng Ta 
là Bậc Đại Trí; nếu không lấy tắm mảnh sắt quân quanh để bảo hộ Trí Tuệ thì bụng của Ta 
nhất định sẽ phải bị bể vỡ ra. Vi tu sĩ Saccaka này đã tự tuyên bố rằng: “Chả là bất luận một 
người nào, hoặc bất luận một vị Giáo Thọ nào di nữa; nếu như đi đến tranh luận với Ta rồi, 
thì người ấy sẽ phải có trạng thái giật mình run sợ, toàn thân run rây toát cả mồ hôi chảy ra; 
chẳng phái chỉ là người không thôi, mà ngay đến cả khúc gỗ nếu như Ta nói ra lời rồi, thì 
khúc gỗ ấy cũng sẽ phải phát sinh trạng thái run тау tương tự như nhau.” Tu sĩ Ѕассака thường 
luôn tuyên bó như vậy; mà sự thật là trong thời gian ấy, những người nào đã tự xưng là Giáo 
Thọ rồi cũng thực sự không có khả năng để sẽ trả lời lại với tu sĩ Saceaka áy được. Với lý 
do này mới làm cho tu sĩ Saccaka phát khởi lên sự kiêu mạn lừng lẫy. 

Tiếp đến một ngày nọ, tu sĩ Saccaka đã được nghe rằng Đức Chánh Đẳng Giác 
Samana Gotama (Sa Môn Cà Đàm) đã lập ý khải thuyết Pháp Thoại rằng “Tất cả Chúng 
Hữu Tình đây đều toàn là Danh Sắc Ngũ др hết cả thây; và thường luôn có sự sinh điệt; bởi 
do thế mới là Vô Thường (Апісса), không bền vững; là Khô Đau (Dukkha), không thể nào 
chịu đựng nói; là Vô Ngã (Anatta), chẳng có Tôi Ta là người chủ quản được. Như thé tất cả 
Chúng Hữu Tình chăng nên hiểu biết sai trật trong sắc thân của mình rằng là Ta, là Người, là 
nữ nhân, là nam nhân.” Khi tu sĩ Saccaka đã nghe thông tin như vậy rồi, thì nghĩ suy mong 
muốn sẽ đi đến điện kiến và tranh biện với Đức Chánh Đăng Giác; mới rủ nhóm Vương Giả 
(Khattiyã) Licchavt với 500 vị cho cùng đi với nhau; và nói khoe khoang với nhóm Vương 
Giả Licchavt rằng: “Xin cho nhóm Quý Ngài hãy chờ xem Ta sẽ làm cho Sa Môn Có Đàm 
гапе động sợ hãi đối với lời nói của Ta giống như con dê bị chụp lấy có mà lúc lắc vậy.” Thế 
rồi tu sĩ Saceaka cùng với 500 vị Vương Giả Licchavt rủ nhau đi đến diện kiến Đức Chánh 
Đăng Giác, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Tu sĩ 
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Saccaka tác bach ván hói rằng: “Kính bạch Tôn Giả Sa Môn Gotama, Ngài huấn ĐIỚI Các VỊ 
Thinh Văn của Ngài với Pháp môn nào ?” Đức Phật mới lập ý đáp lời răng: “Ta huấn giới 
các vị Thinh Văn của Ta với Pháp môn là Danh Sắc Ngũ Uẫn hiện bày thành tất cả Chúng 
Hữu Tình ấy, đều là Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã, không bền vững, là thống khổ, không ở 
trong mãnh lực cai quản mệnh lệnh của một ai, chăng phải Tự Ngã, Ta, Người, là như vậy.” 

Tu sĩ Saccaka mới nói lên rằng: “Kính bạch Tôn Giả Sa Môn Gotama, lẽ thường tất 
cả các hạt giống của cây sẽ được phát triển tươi tốt lên, là cũng phải nương nhờ vào mặt đất 
như thế nào; thì tất cả Chúng Hữu Tình nương nhờ vào Ngũ Uån, và rồi cũng thường được 
thụ hưởng sự an lạc hoặc khó đau, làm Thiện Sự hoặc Ác Sự, tầm cầu sự an lạc ở trong Đạo 
hoặc Quả; và trong khoảng thời gian vẫn đang còn sinh mạng đây, thì Tự Bản Ngã vẫn còn 
đang hiện bày như thế ấy. Trong sự việc Tôn Giả Sa Môn Gotama nói rằng: “Sabbe dhammā 
anattā” (Chư Pháp là Vô Ngã) ấy, sẽ đúng như thế nào ?” 

Đức Phật mới lập ý đáp lời rằng: “Trong sự việc ngươi nói như vậy, có nghĩa là ngươi 
có quan điểm rằng Ngũ Uån ấy là Tự Ngã, là của Ta như vậy phải chăng ?” Tu sĩ Ѕассака 
tâu trình rằng: “Thê loại quan điểm này chẳng phải chỉ là một mình con không thôi, mà ngay 
cả nhóm người đang ngồi ở tại nơi đây cũng có cùng một quan điểm tương tự như nhau.” Đức 
Phật mới phán rằng: “Ngươi không nên lấy những người khác vào để mà viện dẫn. Như Lai 
chỉ muốn thấu hiểu quan điểm của một mình ngươi thôi.” Saccaka trả lời rằng: “Đúng vậy, 
Con có quan điểm như vậy.” Đức Phật mới phán rằng: “Khi ngươi có quan điểm như thế, thì 
Như Lai muốn hỏi rằng thông thường một vị Vua Sát Đề Ly có tự do quyền hành ở trong đất 
nước của mình răng người ấy đáng bị cưỡng bức thì được cưỡng bức, người ấy đáng ngợi 
khen thì được ngợi khen, người ấy đáng bị giết thì được giết, người ấy đáng tân xuất thì được 
tân xuất, như vậy а?” Saceaka trả lời rằng: “Đúng như vậy rồi.” Đức Phật mới phán rằng: 
“Khi là như thế, ngươi có công nhận hoặc không công nhận răng ngươi có tự đo quyền hành 
ở trong sắc thân của ngươi. Ngươi có khả năng ra lệnh cho sắc thân không có xinh đẹp, hoặc 
ra lệnh không cho tóc bạc, răng gẫy, da nhăn, cho sắc thân có sắc da phu sắc giống với nguoi 
trẻ thanh xuân chan 16 tuói, là như vậy có được hay không ?” 

Saccaka khi đã nghe lời vấn hỏi của Đắng Chánh Đẳng Giác như vậy rồi, thì lặng thinh 
nghĩ thầm ở trong tâm rằng: “Nếu Ta trả lời rằng có khả năng ra lệnh sắc thân cho được hiện 
hành theo sở thích của Ta, thế rồi nhóm Vương Giả Licchavi sẽ rủ nhau khẩn cầu Ta ra lệnh 
cho sắc thân của Ta không xinh đẹp, cho trở lại xinh đẹp lên, thế thì nhất định là Ta sẽ bị rơi 
vào trong vị trí khốn khổ vô cùng. Thế nhưng nếu như Ta sẽ trả lời rằng không có khả năng 
để sẽ ra lệnh cho sắc thân của Ta được hiện hành theo sở nguyện vọng như vậy rồi, thì sẽ mặc 
nhiên xác nhận lời nói của Tôn Giả Sa Môn Gotama đã nói răng “Sabbe dhammā апана” 
(Chư Pháp là Vô Ngã), và như thế Tôn Giá Sa Môn Gotama nhất định sẽ thắng Ta.” 
Saccaka nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng không nói ra lời, mới ngồi lặng thinh. Đức Chánh Đắng 
Giác lập ý nhắc lại rằng: “Tại làm sao ngươi lại lặng thinh, hãy giải đáp câu nói của Như 
Lai !” Saccaka cũng vẫn cứ lặng thinh không nói ra lời nào. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ pé 
Thích (Sakka) hóa thân thành Da Xoa Vajirapani (Kim Cang Thü) tay nám quà chùy sát 
buóc dén Saccaka dua quả chùy với tư thé sẽ đánh rồi nói rằng: “Này Saccaka, Đức Như Lai 
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đã lập ý vẫn hỏi nguoi, tại làm sao nguoi lại lặng thinh đi không trả lời ? Nếu ngươi không 
trả lời, thì Ta sẽ đánh ngươi với quả chùy này cho cái đầu của người phải bể ra làm bày mảnh 
ngay bây giờ đây.” Khi Ngài Thiên Chủ hóa thân thành Dạ Xoa và bước vào nói với Saccaka 
như thế, thì những người khác ở tại nơi áy chẳng có một ai được trông thấy, duy chỉ có Đức 
Chánh Đẳng Giác với Saccaka trông thấy mà thôi. Khi Saceaka trông thấy như thế rồi, thì 
không thê nào lặng thinh được nữa, mới tác bạch rằng: “Bây giờ con xin chịu giải бар câu nói 
của Đức Như Lai.” Đức Chánh Đăng Giác mới lập ý lại vẫn hỏi rằng: “Này Saccaka, sắc của 
ngươi - chỗ ngươi đang cho là tự do ấy, không xinh, không đẹp; người sẽ ra lệnh cho xinh đẹp 
giống với sắc của nhóm Vương Giả Licchavĩ đây, sẽ hiện hành như vậy có được hay không ?” 
Saccaka tác bạch rằng: “Së không thể nào ra lệnh cho hiện hành như thế ау được !” Đức 
Chánh Đẳng Giác phán rằng: “Này Saccaka, ngươi nên cán thận lời giải đáp của ngươi cho 
đúng đắn. Lời nói của ngươi ban đầu với lúc sau đã không giống nhau.” Thế rồi Ngài lập ý 
vấn hỏi thêm nữa răng: “Danh Sắc của ngươi chỗ đang là tự do ấy, ngươi sẽ ra lệnh cho chuyển 
đổi đi theo sở nguyện vọng của ngươi có được hay không ?” Saccaka tác bạch rằng: “Tương 
tự như nhau, Danh Sắc của con cũng không thể nào ra lệnh cho hiện hành đi theo sở thích 
được !” Đức Chánh Đẳng Giác lập ý vấn hỏi thêm nữa rằng: “Có một người đang thụ lãnh sự 
thống khổ về Thân, thống khổ về Tâm; thế nhưng người ấy nhận thấy rằng sự thống khổ này 
là Ngã, là của Tự Ngã, là của Bản Ngã. Khi đã nhận thấy như vậy rồi, thì sự thống khổ ấy sẽ 
có được biến mát hay không ?” Saccaka tác bạch rằng: “Không được.” Đức Chánh Đăng 
Giác lập ý vấn hỏi thêm nữa rằng: “Ngũ Uàn thì đang bị thống khổ, thế mà người đang bám 
chặt giữ láy là Ngã, là Tự Ngã, là Та, là Người, có phải như vậy hay không ?” ЅассаКа tác 
bạch rằng: “Phải rồi, con chấp thủ như thế.” Đức Chánh Đăng Giác lập ý vấn hỏi thêm nữa 
rằng: “Người muốn được lõi cây, tầm cầu lõi cây, thế nhưng lại đi chặt cây chuối bổ chẻ ra, 
để sẽ tìm được lõi cây, thì băng mọi giá cũng không thể nào gặp được, bởi vì cây chuối ấy là 
loại cây đã không có cốt lõi rồi. Kết quả cuối cùng thì cũng không có được cái chi là vững 
chắc cả. Điều này như thế nào, lời nói của ngươi cũng là như thế ấy. Khi ngươi chỉ nói mỗi 
một mình thì cũng có cảm nhận y như thể là Danh Sắc Ngũ др này là Tự Ngã, là bản chất 
thực thể. Thế nhưng một khi bậc đã liễu tri có tri thức ở trong Ngũ Uán vừa khéo, có Như 
Lai v.v. vấn đi vấn lại rồi, thì cũng nhận thức được rằng lời nói của ngươi không có chỉ là cốt 
lõi, chẳng có chỉ là căn bản cả. Và theo như ngươi đã từng có nói rằng: “chả là bất luận một 
người nào đi đến tranh luận với ngươi thì sẽ phải có trạng thái giật mình rúng động, rơi vào 
trạng thái rụt rë sợ hãi, toát cà mồ hôi ra. Hiện tại đây, Như Lai là người đang tranh luận với 
ngươi, thế mà Như Lai không có cảm nhận chi са, mồ hôi cũng không có chảy ra, và đích thị 
chính ngươi là ngươi đang toát mó hôi ra.” Saccaka đã không thể nào thốt ra một lời chi để 
tranh luận được nữa, đành phải ngôi lặng thinh ở tại nơi đó. Cuối cùng thì, Saccaka đã cầu 
xin Đức Chánh Đăng Giác cùng với Chúng Thinh Văn đi đến thọ thực ở tại trú xứ của mình 
trong ngày hôm sau.” 


Tích truyện này trình bày cho được thấy răng Ái Dục làm Nhân cho Ngã Luận Chấp 
Thủ khởi sinh, chẳng hạn như tu sĩ Saccaka là người có sở thích trong Ngũ Uån của mình 
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làm Nhân cho sinh khởi sự thấy sai chấp lầm ở trong Ngũ Uẩn của mình, làm thành N gã Luận 
Chấp Thủ như đã có trình bày ở tại đây. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА СНАР THỦ 


1. Thủ Kết Trạng Thái (Gahanalakkhanam): Có việc bám chặt giữ lấy, làm thành 
trạng thái. 

2. Bất Giải Thoát Phận Sự (Amuñcanarasam): Có việc không buông bỏ, làm thành 
phận sự. 

3. Аі Cường Ngã Kiến Thành Tựu (Tanhadalhattaditthipaccupatthanam): Có Ái 
Dục với năng lực mãnh liệt, và có sự thấy sai chấp lầm (Tà Kiến) làm hành trạng hiện bày 
trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Ái Dục Nhân Cận (Tanhãpadafthanam): Có Ái Dục làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KÊ 24 DUYÊN TRONG CÂU 
ÁI DỤC LÀM DUYÊN CHÁP THỦ (TANHÄPACCAYÄ UPÄDÃNAM) 


1/. Ái Dục sinh trước trước làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Dục Chấp Thú 
sinh sau sau, có được một mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (Pakatñpanissaya 
рассауа). 

2/. Ái Dục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ Kiến Chấp Thủ, Giới Cám Chấp Thủ, 
Ngã Luận Chấp Thủ cùng câu sinh với mình, có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Nhân 
Duyên (Hetupaccaya), 2/. Câu Sinh Duyên (Sahajatapaccaya), 3/. Hỗ Tương Duyên 
(Aññamaññapaccaya), 4/. Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya), 5/. Tương Ưng 
Duyên (Sampayuttapaccaya), 6/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajätatthipaccaya), 7/. 
Câu Sinh Bát Ly Duyên (Ѕ5аһајаќауісаќарассауа). 

3/. Ái Dục sinh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả ba Chấp Thủ (loại trừ 
Dục Chấp Thú) sinh sau sau, có được một mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên 
(Pakatipanissayapaccaya). 

Khi tổng kết mãnh lực Duyên trong việc giúp đỡ ủng hộ của Ái Dục đối với Chấp Thủ 
có được tám Duyên, đó là: 1/. Nhân Duyên (Hetupaccaya), 2/. Câu Sinh Duyên 
(Ѕаһајаќарассауа), 3/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 4/. Câu Sinh Y Duyên 
(Ѕаһајаѓапіѕѕауарассауа), 5/. Tương Ưng Duyên (Sampayu(tapaccaya), 6/. Câu Sinh 
Hiện Hữu Duyên (Sahajätatthipaccaya), 7/. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahajãtävigata 
рассауа), 8/. Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissayapaccaya). 


Kết Thúc Ái Dục Làm Duyên Chấp Thủ 
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IX. UPĀDĀNAPACCAYĀ BHAVO SAMBHAVATI 
_ (СНАР THỦ LÀM DUYÊN HỮU KHỞI SINH) 


Hữu (Bhava) thường hiện khởi lên do nương vào Chấp Thủ (Upadana) làm Nhân. 
Орааапа (Chấp Thủ) làm thành Nhân cho Hữu (Bhava) khởi sinh, tức là Tứ Thủ có Dục 
Chấp Thủ, v.v. như đã có được trình bày đến rồi vậy. 

Hữu có hai thể loại, đó là: 

1. Nghiệp Hữu (Kammabhava) là việc tạo tác làm cho quả báo sinh khởi, tức là 12 
Tư Tâm Sở Bắt Thiện, 17 Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế; kết hợp lại có được 29 Tư Tâm Sở. 

2. Sinh Hữu (Uppattibhava) quả báo sinh khởi trong những kiếp sống ấy do nương 
vào Nghiệp Hữu, tức là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực. 

Răng khi tính theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì Nghiệp Hữu ấy, tức là hành động tạo tác 
với Thân, Lời, Y trong Thiện Sự và Bát Thiện Sự của tất cả Nhân Loại (loại trừ Bậc Vô Sinh). 
Sinh Hữu tức là tất cả Chúng Hữu Tình hiện hữu trong 31 Cõi Giới, luôn cả những việc trông 
thấy, việc lắng nghe, việc được ngửi, việc biết vị, việc phủ xúc, việc ngủ nghỉ. 

Trình bày câu Chú Giải từ ngữ Bhava (Hữu): Bhavadi etasmāti = Bhavo - Quả báo 
thường sinh khởi do nương vào Nghiệp Lực, chính vì thế gọi tên Nghiệp Lực làm thành Nhân 
của quà báo ấy là Hữu. 

Kammameva bhavo = Kammabhavo - Đích thị chính là Nghiệp Lực làm Nhân cho 
quả báo khởi sinh; chính vì thế mới gọi tên Nghiệp Hữu, tức là 12 Tư Tâm Sở Bát Thiện, 17 
Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế. 

Upapajjatti = Upapatti - Pháp chủng nào @ thọ sinh vào trong kiếp sống mới; chính 
vì thế gọi tên Pháp chủng ấy là Sinh. 

Bhavatīti = Bhavo - Pháp nào được sinh khởi lên bởi do nương vào Nghiệp Lực; chính 
vì thế gọi tên Pháp ấy là Hữu. 

Upapattfi ca sabhavo сай = Upapattibhavo - Pháp nào vừa đi thọ sinh vào trong kiếp 
sống mới, vừa được sinh khởi lên bởi do nương vào Nghiệp Lực; chính vì thế mới gọi tên 
Pháp ấy là Sinh Hữu, tức là 32 Tâm Dị Thục Опа Hiệp Thế, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực. 


Phân Tích Nghiệp Hữu Theo Môn (Dvära): 

Nghiệp Hữu đây, khi phân tích theo Môn có được ba thé loại, đó là: 

1. Nghiệp Hữu sinh khởi bởi theo Lộ Thân Môn thì được gọi tên Thân Hành Nghiệp 
Lực (Kaãyakamma), tức là 12 Bát Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

2. Nghiệp Hữu sinh khởi bởi theo Lộ Ngữ Môn thì được gọi tên Ngữ Hành Nghiệp 
Lực (Vactkamma), tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

3. Nghiệp Hữu sinh khởi bởi theo Lộ Ý Môn thì được gọi tên Ý Hành Nghiệp Lực 
(Manokamma), tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực, 9 Thiện Рао Đại 
Nghiệp Luc. 


Sinh Hữu (Upapattibhava) Có Chín Thể Loại, đó là: 
+ Rằng Theo Môn (Dvãära): 
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1. Dyc Hữu (Катађћауа): tức là 23 Tâm DỊ Thục Quả Dục Giới, 33 Tâm Sở, 20 Sắc 
Nghiệp Lực. 

2. Sắc Hữu (Rũpabhava): tức là 5 Tâm DỊ Thục Quả Sắc Giới, 2 Tâm Nhãn Thức, 2 
Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thâm Tắn, 35 Tâm Sở, 15 Sắc Nghiệp Lực. 

3. Vô Sắc Hữu (Агӣрађћауа): tức là 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc Giới, 30 Tâm Sở. 


+ Rằng Theo Tâm (Citta): 

1. Tưởng Hữu (Sañãñtbhava): tức là 31 Tâm Di Thục Опа Hiệp Thế (loại trừ Tâm DỊ 
Thục Quá Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ), 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực. 

2. Vô Tưởng Hữu (Asaññtbhava): tức là Tổng Hợp Mạng Cửu. 

3. Phi Tướng Phi Phi Tưởng Hữu (NevasaññtnãsaññTbhava): tức là 1 Tâm Dị Thục 
Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 30 Tâm Sở. 


+ Rằng Theo Un (Khandha): 

1. Nhất Uán Hữu (Ekavokärabhava): tức là Tổng Hợp Mạng Cửu. 

2. Tứ Uán Hữu (Catuvokãrabhava): tức là 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới, 30 Tâm 
Sở. 

3. Ngũ Uán Hữu (Pañcavokarabhava): tức là 23 Tâm Dị Thục Quả Dục Giới, 5 Tâm 
Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực. 


Hoặc Một Trường Hợp Khác Nữa, Sinh Hữu Có Chín Thể Loại, đó là: 

1. Thân Dị Tưởng Dị Hữu (Nãnäãttakäyanãnättasaññtbhava): tức là Chúng Hữu 
Tình sinh sống trong 7 Cõi Thiện Dục Giới. 

2. Thân Dị Tướng Đồng Hữu (N anattakayaekattasaññTbhava): tức là Chúng Hữu 
Tình sinh sống trong Tứ Khô Thú, 3 Cõi Sơ Thiền Hữu Sắc Giới. 

. 3. Thân Đồng Tưởng Dị Hữu (EkattakãyananattasaññTbhava): tức là Chúng Hữu 

Tình sinh sống trong 3 Сӧі Nhị Thiền Hữu Sắc Giới. 

4. Thân Đồng Tưởng Đồng Hữu (Ekattakãyaekattasaññtbhava): tức là Chúng Hữu 
Tình sinh sống trong 3 Cõi Tam Thiền Hữu Sắc Giới, 7 Сӧі Tứ Thiền Hữu Sắc Giới (loại trừ 
Сӧі Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Hữu Sắc Giới). 

5. Vô Tưởng Hữu (Asaññtbhava): tức là Hữu Tình sinh sống trong Cõi Vô Tưởng 
Hữu Tình Phạm Thiên Hữu Sắc Giới). 

6. Không Vô Biên Xứ Hữu (Akäsãnañcäyatanabhava): tức là Hữu Tình sinh sống 
trong Cõi Không Vô Biên Xứ. 

7. Thức Vô Biên Xứ Hữu (Viññãnañcayatanabhava): tức là Hữu Tình sinh sống 
trong Cõi Thức Vô Biên Xứ. 

8. Vô Sở Hữu Xứ Hữu (Akiñcaññäyatanabhava): tức là Hữu Tình sinh sống trong 
Cõi Vô Sở Hữu Xứ. 

9. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Hữu (Nevasaññãänãsaññãyatanabhava): tức là 
Hữu Tình sinh sống trong Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
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Trình Вау Cửu Sinh Hữu Bởi Theo Dĩ Nhân Вап Nguyện: 

1. Dục Hữu (Kamabhava): tức là Hữu Tình Khổ Thú có Bàng Sinh v.v. Nhân Loại, 
Chư Thiên. 

2. Sắc Hữu (Rñpabhava): tức là tất cả Chư Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 

3. Vô Sắc Hữu (Arũpabhava): tức là tất cả Chư Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

4. Tưởng Hữu (Saññtbhava): tức là Hữu Tình Khổ Thú, Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm 
Thiên Hữu Sắc Giới, Phạm Thiên Vô Sắc Giới (loại trừ Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ). 

5. Vô Tưởng Hữu (Asaññtbhava): tức là Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng. 

6. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu (Nevasaññinasaññibhava): tức là Phạm Thiên 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

7. Nhất Uån Hữu (Ekavokarabhava): tức là Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng. 

8. Tứ Uán Hữu (Catuvokärabhava): tức là Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

9. Ngũ Uán Hữu (Pañcavokärabhava): tức là Hữu Tình Khổ Thú, Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 

Са Cửu Sinh Hữu như đã được đề cập đến ở tại đây, khi nói theo giản lược thì có 
được ba thê loại, đó là: 1/. Dục Hữu (Катађћауа), 2/. Sắc Hữu (Rñpabhava) và 3/. Vô 
Sắc Hữu (Aripabhava). 

Cả hai Nghiệp Hữu và Sinh Hữu như đã vừa đề cập đây, có được hiện khởi lên cũng 
do nương vào cà Tứ Thủ làm Nhân; và chính cả hai Hữu này cũng làm thành Nhân làm Quả 
lẫn nhau, như sẽ đề cập đến như sau: 

+ Nếu đề cập đến Thời Kỳ Vị Lai thì Nghiệp Hữu làm Nhân, Sinh Hữu làm Quả. 
Có nghĩa là tất cả Chúng Hữu Tình ở phần Sinh Hữu đấy, thì sẽ được hiện khởi lên, là cũng 
do nương vào các hành động tạo tác với Thân, Ngữ, Y ở phần Bát Thiện Nghiệp Hữu. Và 
Thiện Hiệp Thế Nghiệp Hữu làm Nhân đây, thì được tính là Xuất Sinh Nhân (Janaka 
hetu). 

Như Ngài Chú Giải Sư đã trình bày để trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mó (Sammoha 
vinodanÐ) rằng: Tatrassa upapattihetu bhũtam kammam kammabhavo kammanibbattä 
khandhã upapattibhavo - Trong cả hai thé loại Hữu đấy, Tư Tâm Sở Bắt Thiện Nghiệp Lực 
và Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực làm thành Nhân từ nơi việc sinh khởi của tất cả 
Chúng Hữu Tình đấy, được gọi tên Nghiệp Hữu. Ngũ Uån sinh khởi do nương vào Nghiệp 
Hữu ấy, thì được gọi tên là Sinh Hữu. 

+ Nếu dë cập đến Thời Kỳ Hiện Tại thì Sinh Hữu làm Nhân, Nghiệp Hữu làm Quả; 
bởi vì tất cả những công việc hữu quan với Thân, Lời, Ý sẽ được hiện khởi lên cũng cần phải 
nương vào tất cả Chúng Hữu Tình ở phần Sinh Hữu làm Nhân. 

Với lý do này, tất cả các Bậc Trí Tuệ mới cho lời khuyên bảo rằng: 

Amafam niyyamanena Jaramäãnena піјјагат 
Ñibbutam ќаратапепа Nimeyya bondinä sivam 
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Dịch nội dung chính là: Người khôn ngoan hãy nên cố gắng dùng lấy sắc thân này có 
sự tử vong vô cùng tận, đem trao đổi với Níp Bàn tịch nhiên và bắt tử; cũng giống như 
người thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. Người khôn ngoan hãy nên có gắng dùng 
lấy sắc thân này có sự lão mại vô cùng tận, đem trao đôi với Níp Bàn tịch nhiên và bắt lão; 
cũng giống như người thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. Người khôn ngoan hãy 
nên có gắng dùng lấy sắc thân này có sự thường luôn thống khó do bởi Phiền Não, đem 
trao đổi với Níp Bàn tịch nhiên và thường luôn tiệt diệt mọi thống khổ do bởi Phiền Não; 
cũng giống như người thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. 


TRÌNH BÀY VIỆC SINH KHỞI NGHIỆP HỮU VÀ SINH HỮU 
DO NƯƠNG VÀO DỤC СНАР THỦ 


Theo lẽ thường nhiên, tâm thức của tất cả Chúng Phàm Phu thường ưa thích bám chặt 
giữ lấy trong cái quan điểm của mình là trọng đại, chăng hề có việc suy xét đến Nhân Quả 
tương quan; tựa như sự hiện hành của người thất niệm, ứng hợp như lời đã có đề cập đến rằng: 
Puthujjano ummattako viya - Sự sinh hoạt của hạng Phàm Phu như người loạn trí. Như 
thế, với mãnh lực từ nơi Dục Chấp Thủ mà trong mọi hành động tạo tác của tất cả con người 
ta đều có sự mong mỏi sự an vui hạnh phúc ở trong Cõi Nhân Loại và Chư Thiên. Một vài 
nhóm người đã thủ tín trong những lời hướng dẫn chỉ dạy của vị Giáo Sĩ Tà Kiến, là người 
không từng học hỏi ở trong Tạng Luật, Tạng Kinh, và Tạng Vô Tỷ Pháp; thường hay thực 
hiện các hành động hữu quan với Ác Hạnh, có việc sát tử loài Hữu Tình, thâu đạo, âm tửu 
v.v. rồi dùng những lễ vật cúng dường tế lễ đến những vật linh thiêng. Hành động tạo tác như 
vậy là Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi do nương vào Dục Chấp Thủ làm Nhân. Hạng 
người này một khi lia khỏi Thế Gian này đi rồi, át hẳn phải đi tái sinh ở trong Tứ Khổ Thú, 
và áy cũng chính là một thể loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người đã thủ tín trong những lời hướng dẫn chỉ dạy của vị Giáo Thọ có 
quan điểm chân chánh; rồi hành trì trong những Thiện Sự hữu quan với Xả Thí, Trì Giới, Tu 
Tập; và ấy chính là Thiện Nghiệp Hữu nương vào Dục Chấp Thú làm Nhân. Hạng người 
này một khi lia khỏi Thế Gian này đi rồi, ắt hắn được đi thọ sinh ở trong Cõi Thiện Dục Giới, 
làm Nhân Loại và Chư Thiên, và ау cũng chính là một thé loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người đã được thụ lãnh việc huấn tập hướng dẫn trong việc thực hành 
Thiền An Chỉ cho đến được chứng đắc Thiền Định, và có khả năng làm cho đi thọ sinh thành 
Phạm Thiên Hữu Sắc Giới, Phạm Thiên Vô Sắc Giới; được thụ hưởng sự an lạc thù thắng về 
Thân và Tâm, hơn cả sự an lạc ở trong Cõi Nhân Loại và Chư Thiên. Khi đã được thụ lãnh 
việc hướng dẫn như vậy rồi, thì đã nỗ lực tién hóa An Chỉ Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc 
Thiền Định Hữu Sắc Giới hoặc Thiền Định Vô Sắc Giới; và ấy chính là Thiện Nghiệp Hữu 
nương vào Dục Chấp Thủ làm Nhân. Hạng người này một khi lìa khỏi Thế Gian này đi rồi, 
thì cũng àt hắn được đi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới, Cõi Vô Sắc (101, và áy cũng chính 
là một thể loại Sinh Hữu. 
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TRÌNH BÀY VIỆC SINH KHỞI NGHIỆP HỮU VÀ SINH HỮU 
DO NƯƠNG VÀO KIÊN CHAP THỦ | 


Người có quan điểm sai lầm vào bát luận một trong những thể loại Chuẩn Xác Tà Kiến, 
đó là: 

1. Vô Hữu Kiến (Natthidifthi): có quan điểm ràng cho dù làm cái chỉ đi nữa, thì cũng 
sẽ không thụ lãnh quả báo ở thời vị lai; chẳng hạn như trong Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên 
Tưởng Kiến (Anantaggäbikadifthi) v.v. vả lại người có quan điểm Vô Hữu Kiến đây cũng 
sẽ phải có Đoạn Kiến (Ucchedadiffhi) tức là có quan điểm răng tất са Chúng Hữu Tình khi 
thọ mạng diệt thì cũng tiệt diệt. 

2. Vô Nhân Kiến (Ahetukadiftli): có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình cho dù 
đang thụ lãnh sự khốn khổ hoặc sự ар lạc đi nữa, thì cũng chàng có nương vào cái chi làm tác 
nhân để cho sinh khởi lên cả. Khốn khổ hoặc an lạc, với những thể loại này chính tự nó hiện 
khởi lên. 

3. Vô Hành Kiến (Akiriyadifthi): có quan điểm ràng tắt cả Chúng Hữu Tình cho dù 
làm tốt hoặc làm xấu ác đi nữa, cũng không thành tác nhân để sẽ làm cho quả báo sinh khởi 
trong thời vị lai, và cũng không có thụ lãnh quả báo ở trong thời vị lai. Ngay cả sẽ làm tốt 
hoặc làm xấu ác như thế nào đi nữa thì cũng không gọi là tác hành Thiện Sự, hoặc tạo tác Bất 
Thiện Sự; và có sai báo người khác làm việc tốt, tương tự như vậy, cũng không gọi là tác hành 
Thiện Sự. 

Người có quan điểm sai lầm như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thì được gọi tên là Kiến 
Chấp Thủ. Hạng người này thường hành động đi theo sở thích của mình và phần lớn thường 
sẽ hiện hành trong đường lối Bất Thiện. Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có lập ý đề cập đến 
rằng: Pãpasmim ramatt mano (Tiểu Bộ Kinh tập 25/ điều 19) - Theo lẽ thường, tâm thức 
của những hạng người đấy, thì thường vui thích trong những việc làm xấu ác. Và người 
đã có Kiến Chấp Thủ đây, thì thường hay bạo dạn tạo tác trong những điều Ác Hạnh, những 
điều Tà Mạng thuộc phần Bát Thiện Nghiệp Hữu do nương vào Kiến Chấp Thủ làm Nhân; 
tức là chỉ mong mỏi trong việc danh thơm tiếng tốt, và cũng chỉ mong mỏi được đáp trả lại 
điều lợi ích cho đến với mình ngay trong hiện tại mà thôi. 

Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi do nương vào Kiến Chấp Thủ làm Nhân đặc biệt 
sinh khởi chỉ đối với nhóm người có Đoạn Kiến đấy, là cũng bởi vì nhóm người này có quan 
điểm răng Bản Ngã này nếu sẽ diệt mát ở trong Cõi Thiên Giới hoặc Cõi Phạm Thiên Giới thì 
cũng là việc rất tốt. Khi đã nhận thức như vậy rồi, thì tác hành Thiện Sự có Xả Thí, Trì Giới, 
Tu Tập An Chỉ cho sinh khởi lên, ngõ hầu mong mỏi sự điệt mát ở trong Cõi Giới mà mình 
hằng mong muốn. Nếu việc Thiện Sự hiện hành một cách viên mãn hoàn hảo thì cũng sẽ được 
đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới, hoặc Сӧі Hữu Sắc Giới, Сӧі Vô Sắc Giới; và ấy cũng 
chính là một thé loại Sinh Hữu. Tuy nhiên nếu như việc Thiện Sư áy khóng duoc thành tuu 
viên màn, thì cũng không thê nào cho đi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới 
được; và chỉ có thể tái sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên; và áy cùng chính là môt 


375 


thé loại Sinh Hữu mà thôi. Còn đối với Bát Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi do nương vào 
Kiến Chấp Thủ thì được hết са thấy. 


TRÌNH BÀY VIỆC SINH KHỞI NGHIỆP HỮU VÀ SINH HỮU 
DO NƯƠNG VÀO GIỚI САМ THỦ 


Người đang hành trì bắt chước như loài bò như loài chó đấy, thì đa phần có quan điểm 
rằng “Ta đang hành trì ở thé loại này, là một việc tién hành trong đường lối của Bậc Hiền 
Triết, quả là điều rất khó làm vậy !” Vå lại có sự tín thực kiên có rằng ““Việc hành trì của mình 
đây, thì nhất định sẽ trổ sinh quả báo cho Ta đi thọ sinh trong Cõi Thiên Giới, Cõi Phạm Thiên 
Giới.” Và trông thấy việc hành trì của tha nhân, với những thể loại của việc Xả Thí, Trì Giới, 
Tu Tập thì “cho là không đúng đắn; hơn nữa, những hạng người đấy cũng không có khả năng 
để sẽ tu tập hành trì ở thể loại của mình được !* Với lý do này, những hạng người này mới 
không thể nào sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới và Cõi Phạm Thiên Giới thuận theo sở 
nguyện được. 

Quan kiến của người hành trì trong đường lối sai trật (Tà Đạo) như уду, thường là Tà 
Thắng Giải (Micchadhimokkha) tức là Ngã Kiến với việc quyết định sai trật; và là Sân Hàn 
(Dosa) có việc miệt thị chê bai đối với việc hành trì của tha nhân. Quan điểm của người này 
đã là Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi do nương vào Giới Cám Chấp Thủ làm Nhân. 
Уа lại, hạng người này một khi sẽ lia khỏi Thế Gian này đi rồi, át hắn sẽ đi tái sinh làm thành 
Hữu Tình Khô Thú; và ấy cũng chính là một thể loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người có quan điểm rằng việc hành trì bắt chước như loài bò, bắt chước 
như loài chó chỉ là bấy nhiêu đấy thôi, thì cũng có khả năng trực tiếp diệt trừ Phiền Não; và 
làm cho được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh. Việc hành trì ở thể loại khác, có Xà Thí, 
Trì Giới, Tu Tập; với những thể loại ấy thì chỉ làm cho được йі thọ sinh ở trong Cõi Thiên 
Giới, Cõi Phạm Thiên Giới thôi. Tuy nhiên việc hành trì như vậy, vả lại hành trì ở trong Cõi 
Nhân Loại thì sẽ đi đến việc thành tựu quả là khó khăn; vì lẽ không có được thuận lợi và thích 
hợp. Nếu như được hành trì trong Cõi Thiên Giới hoặc Có: Phạm Thiên Giới thì sẽ thành tựu 
viên mãn Quả vị Vô Sinh một cách dë dàng. Một khi đã có quan điểm như vậy rồi, thì cũng 
có gắng nỗ lực thực hiện việc Ха Thí, Trì Giới, Tu Tập, và ấy chính là Thiện Nghiệp Hữu 
để cho có được đi thọ sinh ở trong Сӧі Thiên Giới, Сӧі Phạm Thiên Giới. Một vài người hành 
trì cho được chứng đắc Thiền Định; và một vài người cũng không được chứng đắc Thiền 
Định. Người hành trì đã chứng đắc Thiền Định, một khi đã mệnh chung rồi, thì cũng được đi 
thọ sinh làm thành vị Phạm Thiên. Còn người không được chứng đắc Thiền Định, một khi 
mệnh chung rồi, thì sẽ đi thọ sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên; và áy cùng chinh là môt 
thé loại Sinh Hữu. 


TRÌNH BÀY VIỆC SINH KHỞI NGHIỆP HỮU VÀ SINH HỮU 
DO NƯƠNG VÀO NGÃ LUẬN СНАР THỦ 
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Ngã Luận Chấp Thủ đây sinh khởi khắp tất cả Chúng Phàm Phu, bởi vì hạng người 
này không trông thấy sự hiện hành của Danh Sắc Ngũ Uẫn với Thực Tính Vô Ngã; mà chỉ 
trông thấy rằng là Tự Ngã, Tôi, Người, là Hữu Tình, Con Người, Trai, Gái v.v. Đề cập đến là 
sự nhận thức trong việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. rằng trong sát na trông thấy với 
việc trông thấy đích thị chính là Ta, và Ta là người trông thấy. Trong sát na được lắng nghe, 
thì việc được lắng nghe đích thị chính là Ta, và Ta là người được lắng nghe. Trong sát na tư 
duy, thì việc tư duy đích thị chính là Ta, và Ta là người tư duy. Trong sát na đang đứng, bước 
di, ngồi, nằm, thì việc đang đứng, bước di, ngồi, nằm đích thị chính là Ta, và Ta là người đang 
đứng, bước đi, ngồi, năm. Sự nhận thức quan điểm như vừa đề cập tại đây, được khởi sinh từ 
nơi Мей Luận Chấp Thủ hết cả thấy. Với lý do này mới nhận thấy được rằng trong những 
hành động Thiện và Bất Thiện mà tất cả mỗi con người tạo tác với nhau hằng mỗi ngày đây, 
là cũng do nương vào Ngã Luận Chấp Thủ làm Nhân; vì có nghĩ suy rằng “Tự bản thân Ta 
đây vẫn đang còn có sự an vui hạnh phúc rất ít бї; hoặc có tài sản của cải bạc vàng, danh thơm 
tiếng tốt vẫn đang còn rất ít ỏi, sẽ cần phái nỗ lực để cho những điều này nhiều thêm lên.” 
Thế rồi tác hành Thiện cũng có, Bất Thiện cũng có, thể theo tính nết tập khí của từng mỗi 
người; hoặc tùy thuộc vào việc tiếp thâu một nền giáo dục từ nơi người Mẹ, người Cha, Thầy 
Tổ, Giáo Thọ; tức là néu như người nào có tính nét tập khí bát thiện hoặc không có được tiếp 
thâu một nên giáo dục thiện hảo, thì người ấy át hắn sẽ tầm cầu điều mà bản thân hằng mong 
mới đi theo con đường bát chánh, là Ác Hạnh và Tà Mạng; và ấy chính là Bát Thiện Nghiệp 
Hữu. Và một khi lia khỏi Thế Gian này đi rồi, thì át hàng sẽ đi tái sinh làm thành Hữu Tình 
Khổ Thú; và ấy chính là một thê loại Sinh Hữu. Và nếu như người nào có được tính nét tập 
khí thiện hảo, hoặc có được việc giáo dục thiện hảo, thì người йу ắt һап sẽ tầm cầu điều mà 
bản thân hằng mong mỏi di theo con đường chân chánh, là Thiện Hạnh và Chánh Mạng; có 
việc kiến tạo Xả Thí, thọ trì Giới Luật, tiến hóa An Chỉ Nghiệp Xứ; và điều ấy được sắp thành 
Thiện Nghiệp Hữu. Thế rồi một khi sẽ lia khỏi Thế Gian này đi rồi, thì št hàn sẽ được đi thọ 
sinh làm thành Nhân Loại cũng có, Chư Thiên cũng có, Phạm Thiên Hữu Sắc Giới cũng có, 
Phạm Thiên Vô Sắc Giới cũng có; và ấy chính là một thé loại Sinh Hữu. 


TRÌNH BÀY VIỆC KHÁC BIỆT GIỮA HÀNH (ЅАМКНАВА) 
VỚI NGHIỆP HỮU (KAMMABHAVA) 


Hành là thuộc quả báo của Vô Minh (Ауіјјарассауа sañkhärä — Vô Minh làm 
duyên Hành); và Nghiệp Hữu là thuộc quá báo của Chấp Thủ (Орадапарассауя bhavo — 
Chấp Thủ làm duyên Hữu). Cả hai này; một khi tính theo Chi Pháp, đó chính là 29 Tư Tâm 
Sở trong 12 Tâm Bắt Thiện và 17 Tâm Thiện Hiệp Thế tương tự như nhau. Tuy nhiên chỗ 
khác biệt với nhau, đó là: | 

+ Trong phần Tam Thời Кў (Addhã) thì 29 Tư Tâm Sở sinh khởi trong Hữu Quá 
Khứ, mà làm Nhân cho Thủ Uấn (Upädänakhandha) sinh khởi trong Hữu này; được gọi 
tên là Hành, như có câu Pali trình bày rằng Avijjã sañkhara atito addhã (Vô Minh, Hành 
thì thuộc Thời Kỳ Quá Khử). 
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+ 29 Tư Tâm Sở sinh khởi trong Hữu Hiện Tại, mà làm Nhân cho Thủ Uẫn sinh khởi 
ở trong Hữu vị lai; được gọi tên là Nghiệp Hữu, như có câu Pali trình bày rằng Majjhe айа 
paccuppanno addhã (Tám Pháp ở khoảng giữa thì thuộc Thời Kỳ Hiện Tại). 

Còn việc trình bày ở trong 20 Hành Tướng (Akara) đấy chính là 20 Phân Loại, thì sự 
hiện hành theo Thời Kỳ (Аддһа) của cả hai Hành và Nghiệp Hữu đây không có khác biệt 
nhau. Sẽ nói rằng ở trong 5 Nhân Quá Khứ thì Hành và Nghiệp Hữu cũng cùng vào chung 
ở trong Pháp làm thành Nhân Quá Khứ tương tự như nhau. Với lý do này, mới biết được rằng 
sự khác biệt nhau giữa Hành với Nghiệp Hữu chó tính theo Thời Kỳ mới không có ở trong 
chỗ này; thé nhưng sự khác biệt với nhau thì có như уйу là: 

+ Tư Tiền (Pubbacetanä) sinh trước hành động tạo tác Thiện hoặc Bất Thiện, thì 201 
{ёп Hành. 

+ Tư Hiện (Muñcanacetana) sinh khởi sát na dang hành động tạo tác Thiện hoặc Bát 
Thiện, thì gọi tên Nghiệp Hữu. 

Hoặc một trường hợp khác nữa, trong 7 sát na Tâm Đồng Lực Thiện hoặc Bát Thiện, 

+ Tư Tâm Sở Thiện — Bát Thiện sinh khởi trong cái Tâm Đồng Lực thứ 1 cho đến cái 


thứ 6 thì gọi tên Hành. 
+ Tư Tâm Sở Thiện — Bát Thiện sinh khởi trong cái Tâm Đồng Lực thứ 7 thì gọi tên 
Nghiệp Hữu. 


Hoặc một trường hợp khác nữa, 

+ Tâm và Tâm Sở câu sinh Tư Tâm Sở Thiện — Bát Thiện, thì gọi tên Hành. 

+ Tư Tâm Sở Thiện — Bát Thiện thì gọi tên Nghiệp Hữu. 

Như có câu Pali trình bày rằng: 

Sañkhara purecetanä Bhavo tu muñcasattamä 
Sabbā vã cetanā bhavo Sañkhará sampayuttakä 

Tư Tiền hoặc Tư Tâm Sở phối hợp 6 cái Tâm Đồng Lực trước trước, thì gọi tên Hành. 
Tư Hiện hoặc Tư Tâm Sở phối hợp Đống Lực Tương Ưng Trí, Danh Sắc, Lục Xứ, thì gọi tên 
Nghiệp Hữu. 

Hoặc là: Tất са Tư Tâm Sở Bắt Thiện và Thiện Hiệp Thé, thì gọi tên Nghiệp Hữu. 
Tâm, Tâm Sở phối hợp những thể loại Tư Tâm Sở Thiện — Bắt Thiện, thì gọi tên Hành. 

Hoặc một trường hợp khác nữa: Hành tức là duy nhất chỉ có một thể loại Tư Tâm Sở 
Thiện — Bất Thiện. Nghiệp Hữu tức là Tư Tâm Sở Thiện — Bắt Thiện luôn cả Danh Sắc, Ngũ 
Uån còn lại. 

Hoặc một trường hợp khác nữa: Hành tức là duy nhất chỉ có một thể loại 29 Tư Tâm 
Sở Thiện — Bát Thiện làm thành Nhân của Thức Dị Thục Quả Hiệp Thế ở phần Tái Sinh và 
Chuyển Khởi. Nghiệp Hữu tức là 29 Tư Tâm Sở Thiện – Bắt Thiện làm thành Nhân của Thức 
Dị Thục Quả Hiệp Thế ở phần Tái Sinh, Chuyển Khởi và Vô Tưởng Hữu. 

[Chú thích: Từ ngữ Bhava (Hữu) có nghĩa là trở thành, và được giải thích ở cả hai 
thể loại tác hành tạo tác Nghiệp Lực — Thiện và Bất Thiện - được gọi là Nghiệp Hữu 
(Kammabhava), tién trình tích cực của sự trở thành — cùng với những Cõi Giới sinh tồn khác 
nhau, được gọi là Sinh Hữu (Upapattibhava) một tiến trình tiêu cực của sự trở thành. Giữa 
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hai từ ngữ Hành (Ѕаћкһага) và Nghiệp Hữu (Kammabhava) chỉ có su khác biệt là Hành 
được hiểu theo ý nghĩa “Nghiệp Lực đã được tạo tác trong Thời Quá Khứ”; và Hữu được 
hiểu theo ý nghĩa “Nghiệp Lực được tạo tác trong Thời Hiện Tại.” Chỉ có Hữu tức là 
Nghiệp Lực hiện tại tạo Năng Duyên cho sự ổi thọ sinh trong Thời VỊ Lai]. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN CÀN THIẾT CỦA NGHIỆP HỮU 


1. Nghiệp Lực Trạng Thái (Kammalakkhano): Có sự tác thành Nghiệp Lực, làm 
thành trạng thái. 

2. Sinh Khí Phận Sự (Bhãvanaraso): Có việc làm cho sinh khởi, làm thành phận sự. 

3. Thiện Bất Thiện Thành Tyu (Kusalakusalapaccupatthäno): Có sự tác thành 
Thiện, Bát Thiện, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Chấp Thủ Nhân Cận (Орадапарадабһапо): Có Sự Chấp Thủ làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА SINH HỮU 


1. Nghiệp Quả Trạng Thái (Kammaphalakkhanam): Có sự tác thành quả báo của 
Nghiệp Lực, làm thành trạng thái. 

2. Sinh Khí Phận Sự (Вһауапагаѕат): Có việc làm cho sinh khởi, thành phận sự. 

3. Vô Ký Thành Tyu (Ађуакаќарассираќћапат): Có sự tác thành Pháp Vô Ký, 
làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Chấp Thủ Nhân Cận (Upäãdãnapadatthãnam): Có Sự Chấp Thủ làm Nhân cận. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KË 24 DUYÊN TRONG CÂU 
CHÁP THỦ LÀM DUYÊN HỮU (UPADANAPACCAYA BHAVO) 


1. Dục Chấp Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu cùng phối 
hợp với mình, có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 1/.Nhân Duyên (Hetupaccaya), 2/. Câu 
Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya), 3/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 4/. Câu Sinh 
Y Duyên (Sahajätanissayapaccaya), 5/. Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya), 6/. 
Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajãtatthipaccaya), 7/. Câu Sinh Bất Ly Duyên 
(Sahaj3tävigatapaccaya). 

2. Cả ba Kiến Chấp Thủ, Giới Сат Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp Thủ làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu cùng phối hợp với mình, có được bảy mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamañña 
paccaya), 3/. Câu Sinh Y Duyên (Ѕаһајаќапіѕѕауарассауа), 4/. Đồ Đạo Duyên (Magga 
paccaya), 5/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 6/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 
(Sahajãtatthipaccaya), 7/. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahaj atavieatapaccaya). 
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3. Cå Tứ Thú làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu sinh khởi nối tiếp 
nhau với mình không có khoảng cách xen kẽ, có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vô 
Gián Duyên (Anantarapaccaya), 2/. Đăng Vô Gián Duyên (Samanantarapaccaya), 3/. 
Vô Gián Cận Y Duyên (Апапќагӣпіѕѕауарассауа), 4/. Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапа 
paccaya), 5/. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya), 6/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya). 

4. Cá Tứ Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu và Sinh Hữu bắt 
câu sinh với mình; có nghĩa là theo lẽ thường nhiên người đã không có Sự Chấp Thủ, hành 
động tạo tác của người ấy thì không là Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu; và một khi đã Па 
khỏi Thế Gian này, Sinh Hữu tức là việc sinh thành Hữu Tình lớn nhỏ thì št hån không có. 
Tuy nhiên hành động tạo tác của tất cả Chúng Hữu Tình đã tác thành viên mãn Thiện — Bắt 
Thiện Nghiệp Hữu, và một khi đã lìa khỏi Thế Gian này, thì việc sinh thành Hữu Tình lớn 
nhỏ, đã làm thành Sinh Hữu. Những thé loại này thường hiện hành với mãnh lực của một 
trong Tứ Thủ đã hiện hữu trong Uàn giới tính của chính tự bản thân làm Năng Duyên; bởi 
do thế, trong việc giúp đỡ ủng hộ của cả Tứ Thủ đối với với cả hai Hữu đây, thường duy 
nhất chỉ có một thể loại là Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissayapaccaya). 

5. Trong sát na Thiện — Bát Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi có bất luận một trong 
Tứ Thú làm thành Cảnh một cách phố thông: thì sát na ấy bất luận một trong cả Tứ Thủ làm 
Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ Thiện — Bắt Thiện Nghiệp Hữu có được một mãnh lực Duyên, 
đó là Cảnh Duyên (Arammanapaccaya). 

6. Trong sát na Thiện — Bát Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi có bát luận một trong 
Tứ Thủ làm thành Cảnh quan tâm một cách đặc biệt; thì sát na ấy bất luận một trong cả Tứ 
Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ Thiện — Bắt Thiện Nghiệp Hữu có được ba mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Cảnh Duyên (Arammanapaccaya), 2/. Cảnh Trưởng Duyên (Aramma 
падһірабрассауа), 3/. Cảnh Cận Y Duyên (Arammaniipanissayapaccaya). 


Kết Thúc Chấp Thú Làm Duyên Hữu 


X. BHAVAPACCAYA ЈАТІ SAMBHAVATI 
(HỮU LÀM DUYÊN SINH KHỞI SINH) 


Sự sinh khởi từ nơi Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tâm Sở và Sắc Nghiệp thường hiện 
khởi lên do nương vào Nghiệp Hữu (Kammabhava) làm Nhân. Hữu làm Năng Duyên của 
Sinh là chỉ láy Nghiệp Hữu, vì lẽ việc sinh khởi từ nơi Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực 
để hình thành Sinh đây, sẽ sinh khởi lên được cũng do nương vào Bắt Thiện Nghiệp Lực và 
Thiện Nghiệp Lực Hiệp Thế thôi. Với lý do này, Hữu ở trong câu Bhavapaccayä Jati (Hữu 
làm duyên Sinh) duy nhất chỉ có một thể loại, đó là N ghiêp Hữu. Sinh (Jati) là việc sinh 
khởi lần đầu tiên của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực, và ấy chính là Sinh 
Hữu ở trong 31 Cõi Giới, bởi do chỉ có Nhất ар, hoặc Tứ Uån, hoặc Ngũ Uån cũng có. 
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Như có câu Chú Giải trình bày răng: Jananam = Jati - Gọi tên của việc sinh khởi của 
Ngũ Uån là Sinh. " f 

Hoặc một trường hợp khác nữa: Jãyantipätubhavanti dhammā etāyāti = Jati - Tất 
cả Pháp Hành thường hiện khởi lên do nương vào Pháp chủng ấy, bởi do thế gọi tên Pháp 
chúng làm thành Nhân từ ở nơi việc hiện khởi của Pháp Hành ấy, là Sinh. 

Sinh — rằng tính theo Dĩ Pháp Bản Nguyện thì có hai thể loại, đó là: 

1. Danh Sinh (Namajati): việc sinh khói của Tứ Danh Uân Dị Thục Quả. 

2. Sắc Sinh (Rñpajãfi): việc sinh khởi của Sắc Nghiệp Lực. 


+ Răng tính theo Thời Gian thì có ba thể loại, đó là: 

1. Tái Sinh Sinh (Patisandhijäfi), 

2. Liên Tiếp Sinh (Santatijati), 

3. Sát Na Sinh (Khanikajã®). 

Trong ba thé loại Sinh này, thì việc sinh khởi lần đầu tiên trong Hữu mới của tất cả 
Chúng Hữu Tình đã mệnh chung lìa khỏi Hữu cũ; được gọi tên Tái Sinh Sinh. Và khi tính 
theo Dĩ Pháp Bản Nguyện, tức là 19 Tâm Tái Sinh, 35 Tâm Sở, 3 — 7 — 4 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp Lực sinh khởi trong Thời Kỳ Tái Sinh. Tiếp nối từ nơi Thời Kỳ Tái Sinh, từng mỗi 
Danh Pháp và Sắc Pháp sinh khởi mới lên nối tiếp với nhau không gián đoạn trọn cả ngày, 
trọn cả tháng, trọn cả năm; cho đến suốt cả cuộc đời; thì được gọi tên Liên Tiếp Sinh. Кіпр 
tính theo Chi Pháp, tức là việc tiếp nối với nhau của tất са Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp. Việc 
sinh khởi từng mỗi sát na của từng mỗi cái Tâm, và việc sinh khởi từng mỗi sát na của từng 
mỗi Tông Hợp Sắc Pháp, thì được gọi tên Sát Na Sinh; tức là việc sinh khởi từng một sát na 
của tất cả Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp. 

Từ ngữ Jati ở trong câu Bhavapaccayäjãti - Hữu làm duyên Sinh đây, lập ý chỉ lẫy 
Tái Sinh Sinh (Paftisandhijãti) thôi. 

Tái Sinh Sinh, một khi tính theo Sinh Chúng (Jãti) có được bốn thẻ loại, đó là: 

1. Thai Sinh Chúng (Jalabujajãti): Việc sinh khởi ở trong tử cung người Ме. 

2. Noãn Sinh Chúng (Andajajäti): Việc sinh khởi ở trong quả trứng. 

3. Thấp Sinh Chúng (Saisedajajãfi): Việc sinh khởi ở trong chỗ có nhựa mủ cây. 

4. Hóa Sinh Chúng (Орарабкајаё): Việc уш phát sinh lên to lớn tức thì. 


+ Khi tính theo Uẫn (Khandha) có được ba thê loại, đó là: 

1. Ngũ Uán Sinh Chúng (Pañcavokärajãti): Việc sinh khởi của Ngũ Uẫn. 

2. Tứ Uán Sinh Chúng (Catuvokärajãti): Việc sinh khởi của Tứ Danh Uẫn. 

3. Nhất Uẫn Sinh Chúng (Ekavokärajäti): Việc sinh khởi của đơn nhất Sắc Uán. 


Sinh Chúng (Jati) là việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình trong 31 Cõi Giới với 
rất nhiều trường hợp sai khác, có nhóm Hữu Tình Khổ Thú, Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm 
Thiên. Những thé loại này cũng bởi do từ nơi Nghiệp Hữu, và đấy chính là hành động tạo 
tác với Thân, Lời, Ý ở phần Thiện cũng có, Bất Thiện cũng có. Bởi do thế mới nhận thấy 
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duoc ràng tát cà Chúng Hữu Tinh ở trong Thế Gian này, ngoài Thiện Nghiệp Lực, Bát Thiện 
Nghiệp Lực này ra rồi thì chẳng có một ai là Đắng Tạo Hóa cả; ứng hợp với Đức Phật đã lập 
ý khải thuyết rằng: Kammam satte vibhajati yadidam hĩnappanffatäya - Nghiệp Lực 
thường phân biệt tất cả Chúng Hữu Tình cho có thực tính ty liệt và tinh lương. 

Và Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa cũng đã có trình bày rằng: 

Tulyopi bahi hetumhi Yamakãnam payayutlyatä 
Na cññño kammato tasmā Ñeyyo so jatipaccayo 

Dịch nghĩa nội dung chính rằng: Ngay cả chỉ có duy nhất một Ngoại Tác Nhân là 
máu huyết và thực phẩm đi nữa, tuy nhiên trẻ song sinh cũng vẫn có điểm khác biệt với nhau 
để cho được nhận thấy. Sẽ nói rằng một người nam, một người nữ cũng có; sắc thân hình 
tướng khang khác nhau cũng có; Trí Tuệ khác biệt nhau cũng có. 

Điều này trình bày cho nhận thấy rằng ngoài Thiện — Bát Thiện Nghiệp Hữu ra rồi, thì 
chẳng có tác nhân nào khác nữa để sắp bày trong việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình; 
bởi do thế, tất cả các Bậc Hiền Trí nên thấu hiểu được rằng Nghiệp Hữu đây làm Năng Duyên 
của Sinh vậy. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, РНАМ SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT CỦA SINH 


1. Tiên Sinh Khởi Hữu Trạng Thái (Tattha tattha bhave pathamaäbhinibbati 
lakkhaņā): Có việc sinh khởi lần đầu tiên ở trong các Hữu ấy, làm thành trạng thái. 

2. Truyền Thế Phận Sự (Niyyatanarasa): Có việc hiện hành tương tự như là trao 
truyền Ngũ Uån có sự hạn độ trong từng mỗi Hữu cho đến tất cả Chúng Hữu Tình, làm thành 
phận sự. 

3. Quá Khứ Truyền Thừa Hiện Tại Thành Tựu (hoặc) Khổ Dau Túc Chướng 
Thành Tựu (Attfabhavato idha ummujjana paccupa{fhanä (уя) Dukkha viciftattä 
рассираќќёара): Có việc quả báo từ nơi Hữu trước sinh khởi trong Hữu này, làm hành trạng 
hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí; (hoặc) Có thực tính với quả khổ hiện khởi lên quá 
vất vả. 

4. Lüy Tích Danh Sắc Nhân Cận (Upacitanãmarñpapadatthanä): Có Danh Sắc 
sinh khởi lần đầu tiên làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KË 24 DUYÊN TRONG CÂU 
HỮU LÀM DUYÊN SINH (BHAVAPACCAYÄ JATD 


Nghiệp Hữu làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sinh, có được hai mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissayapaccaya), 2/. Di Thời Nghiệp 
Duyên (Nãnakkhanikakammapaccaya). 

[Chú thích: Trong câu Bhavapaccayä Jati (Hữu làm duyên Sinh) đây, Ngài Phụ 
Chú Giải Căn Nguyên (Mūlațīkā) đã láy са hai gồm Nghiệp Hữu và Sinh Hữu, bằng cách 
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_пёи lên Nhân Quả để dàn chứng ràng Sinh là việc sinh khởi của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 
và Sắc Nghiệp Lực; và ấy cũng chính là Sinh Hữu sẽ có được cũng phải do nương vào Nghiệp 
Hữu. Nếu thiếu mát Nghiệp Hữu đi rồi, thì Sinh Hữu cũng không có thể sinh khởi lên được. 
Và nếu như Sinh Hữu đã không hiện hữu, thì cũng tương tự như vậy, là Sinh cũng không thé 
có được; bởi do thế Hữu làm Năng Duyên cho Sinh mới lấy hết cả hai Nghiệp Hữu và Sinh 
Hữu. Tuy nhiên đối với Ngài Chú Giải Sư thì đã không lấy Sinh Hữu. Và một cách chính 
xác, Jati (Sinh) là sự sinh khởi của Danh Sắc Ngũ Uån]. 


Kết Thúc Hữu Làm Duyên Sinh 


ХІ. JATIPACCAYA ЈАКАМАВАМАМ SOKAPARIDEVA 
DUKKHADOMANASSUPÄAYÄSÄ ЅАМВНАУАМТІ 
(SINH LÀM DUYÊN LÃO MẠI, TỬ VONG, SÂU MUỘN, BI AI, 
KHÓ ĐAU, UU THỌ, NÃO HAI KHỞI SINH) 


Cả bảy Pháp gồm Lão Mại, Tử Vong, và Sầu Muộn, Bi Ai, КЪ Đau, Ưu Thọ và Não 
Hai đây thường hiện khởi lên bởi do nương vào Sinh làm Nhân. Lão Mại làm thành quả báo 
của Sinh đây, tức là sự già nua của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực. Có nghĩa 
là khi Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực những thể loại này sinh khởi thành sát na Sinh 
rồi, št һап có sát na trú tại, được gọi là sát na Trụ. Và đích thị chính sát na Trụ của Tâm DỊ 
Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực này được gọi tên là Lão Mại. Như có câu Chú Giải trình bày 
rằng: Jaranam = ага - Gọi tên sự cũ kỹ đối với Tứ Danh Uån Dị Thục Quả và Sắc Thành 
Sở Tác là Lão Mại. Tử Vong làm thành quả báo của Sinh đây, tức là trạng thái đang diệt của 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé và Sắc Nghiệp Lực, được gọi là Sát Na Diệt (Вһаћоаккћапа). 
Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Martyate = Maranam - Gọi tên sự tử vong, tức là trạng 
thái đang diệt của Tâm Di Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực là Tử Vong. 

Chi Pháp Lão Mại và Tử Vong theo như đã vừa đề cập đến đây, cũng tương tự với 
Chi Pháp của Sinh. Sự việc là như vậy cũng bởi vì cả ba Sinh, Lão Mại, Tử Vong đây, đã 
được liệt kê vào trong Dị Thục Quả Luân. Như trong đoạn văn Pali có trình bày để trong 
đoạn trước rằng Upapattibhavasankhãto bhavekadeso ауаѕеѕаӣ ca уіракауабат - Dịch 
nghĩa: Một phần còn lại của Hữu được gọi là Sinh Hữu thì thuộc về Dị Thục Quả Luân. Có 
nghĩa là một phần còn lại của Hữu gồm những thẻ loại Sinh Hữu và Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, Thọ, Sinh, Lão Mại và Tử Vong đây, là thuộc về Dị Thục Quả Luân. 

Còn đối với trong Phần Phân Tích Liên Quan Tương Sinh (Рабіссаѕатиррааа 
vibhañga) trình bày thể theo Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng (Suttantabhaja 
nĩyanaya) đấy, đã có trình bày rằng: Tattha katama јага ? Үя tesam tesam ѕайапат 
tamhi tamhi ѕаќапіКкауе јага јтгапаќа khandgiccampäliccam valittacata ayuno samhäni 
іпдгіуапат paripako ayam vuccati јага. 
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Tattha katamam maranam ? Ya (esam tesam sattanam tamhā tamhā sattanikāyā 
сий avanatā bhedo antaradhànam muccu maranam Кајакігіуя khandhãnam bhedo 
kalevarassa nikkhepo jtvidndriyassa upacchedo idam vuccati maranam - Dịch nghĩa: 
Trong cả hai thé loại Lão Mại và Tử Vong đấy, thì như thế nào là Lão Mại ? Sự già nua, sự 
có lỗ, su mát mát ráng, su tóc bac, su da nhàn, su giám sút tuói tác; sự già lọm khom của các 
căn, có Nhãn căn v.v. trong nhóm Hữu Tình ấy, của nhóm Hữu Tình ау, cái này, cái по; được ` 
gọi là Lão Mai. 

Trong cả hai thê loại Lão Mại và Tử Vong đấy, thì như thế nào là Tử Vong ? Sự 
chét, su сїшуёп động, sự hư hoại rã tan, sự mát đi, sự tử vong, SỰ chết chóc, sự hết thời, sự rã 
tan từ ở nơi Uån, sự vứt bỏ tử thi, sự mắt đi mạng quyền của nhóm Hữu Tình ấy, của Chúng 
Hữu Tình áy, cái này, cái nọ; được gọi là Tử Vong. 

Chính vì thế, từ ngữ Lão Mại và Tử Vong trong Liên Quan Tương Sinh đây, sẽ lập ý 
chỉ lấy sự già nua và sự tử vong của tất cả Chúng Hữu Tình giả định ở trong Thế Gian này; 
có nghĩa là nối tiếp từ nơi Sinh của việc sinh khởi v.v. mãi cho đến tử vong; thì gọi tên Lão 
Mại. Tức là sự lão mại của Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm, Sắc 
Quý Tiết và Sắc Vật Thực. Trong sát na mà tất cả Chúng Hữu Tình đấy gọi tên Tử Vong, 
chính là sự tử vong của Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thé, và Sắc Nghiệp Lực, Sắc Tâm, Sắc Vật 
Thực. Như có câu Chú Giải đã trình bày rằng: Jtranti jiņņabhāvam kacchanti etāyāti = 
Jarä - Tất cả Pháp Hành thường thám nhập vào sự lão mại bởi do nương vào Pháp chủng ấy; 
bởi do thế gọi tên Pháp chủng làm thành Nhân từ nơi việc thấm nhập vào sự lão mại của 
những thể loại Pháp Hành đấy là Lão Mại. Maranti sattā etenäti = Maranam - Tất cả Chúng 
Hữu Tình thường tử vong bởi do nương vào Pháp chủng ấy; bởi do thế gọi tên Pháp chủng 
làm thành Nhân từ ở nơi việc tử vong của tất cả Chúng Hữu Tình ấy là Tử Vong. 


Lão Mại Có Chín Thể Loại, đó là: 

1. Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại (Vayovuddhijarä): Là sự già nua tuần tự khởi sinh 
lên do có những trạng thái hiện bày, chàng hạn như tóc bạc, răng рду, da nhăn, sợi dây gân 
hiện bày, lưng còng v.v. 

2. Liên Tiếp Lão Mại (Ѕапќабјага): Là sự già nua liên tiếp sinh khởi lên hoài không 
có gián đoạn của Danh Sắc cho mãi đi đến tử vong; cũng ví như một người bị bệnh sốt, trong 
sát na đang lên cơn sốt ấy được so sánh với Liên Tiếp Lão Mại vậy; và cơn sốt ấy từ từ giảm 
xuống cũng được so sánh với Liên Tiếp Lão Mại vậy. 

3. Sát Na Lão Mại (Кһапікајага): Là sát na Trụ của Danh và Sắc hiện khởi lên tiếp 
nối liên tục với nhau bởi theo trạng thái Sinh — Trụ - Diệt của sát na Tiểu. 

4. Ніёр Hiện Lão Mại (Ракаќајага): Là sự già nua hiển hiện rõ ràng, và đó cũng 
chính là Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại vậy. 

5. Ап Tàng Lão Mại (Paticchannajarã): Là sự già nua bị án khuất, không có khả 
năng để trông thấy được; và đó chính là sự lão mại của Danh Pháp. 
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6. Bất Kiến Lão Mai (Avīcijarā): Là sự già поа không có cách nào cho nhận biết 
được; tức là sự suy giảm của ngọc xoàn, đá thạch, mặt trời, mặt trăng, trẻ con, nhóm nam nữ 
. thanh xuân v.v. | 

7. Hữu Kiến Lão Mại (Ѕауїсіјага): Là sự già nua có cách cho nhận biết được, đó 
chính là sự tón hại của xe cộ, nhà cửa, đất đai điền thổ, những của cải vật chất, và người già 
nua, chúng sinh già nua, cây cối có thụ v.v. 

8. Siêu Lý Lão Mại (Paramatthajarä): Là sát na Trụ của Danh và Sắc; cũng tương 
tự với Sát Na Lão Mại. 

9. Chế Định Lão Mại (Paññattijara): Là sự việc già nua, ngoài ra Sát Na Lão Mại. 


Trong tất cả những thể loại Lão Mại đây, một khi tính theo Niên Hạn (Vaya) thì Lão 
Nhược Điêu Tàn Lão Mại có được 3 hoặc 10 thé loại, đó là: 

+ Có Tam Niên Hạn (Vaya) đó là: 

1. Sơ Thứ Niên Hạn (Pathamavaya): Trong khoảng thời gian thọ mạng hạn định là 
75 tuổi thọ; tính kế từ khi sinh ra cho đến 25 tuổi thọ thì sắp vào trong Sơ Thứ Niên Hạn 
(Chan tuổi thanh niên). 

2. Nhị Thứ Niên Hạn (Dutiyavaya): Tính ké từ 25 tuổi cho đến 50 tuổi thọ thì sắp 
vào trong Nhị Thứ Niên Hạn (Chan tuổi trung niên). 

3. Tam Thứ Niên Hạn (Табуауауа): Tính kế từ 50 tuổi cho đến 75 tuổi thọ thì sắp 
vào trong Tam Thứ Niên Hạn (Chạn tuổi lão niên). 


+ Có Thập Niên Hạn (Vaya) đó là: 

1. Nhi Độn Thập Niên Hạn (Mandadasakavaya): Niên hạn yếu kém, tính kê từ 1 
tuổi cho đến 10 tuổi thọ. 

2. Ngoạn Lộng Thập Niên Hạn (Khiddãdasakavaya): Niên hạn vui chơi thỏa thích, 
tính ké từ 10 tuổi cho đến 20 tuổi thọ. 

3. Nhan Sắc Thập Niên Hạn (Vannadasakavaya): Niên hạn mỹ lệ xinh đẹp, tính Кё 
từ 20 tuổi cho đến 30 tuổi thọ. 

4. Năng Lực Thập Niên Hạn (Baladasakavaya): Niên hạn có sức lực, tính Кё từ 30 
tuổi cho đến 40 tuổi thọ. 

5. Trí Tuệ Thập Niên Hạn (Paññãdasakavaya): Niên hạn có Trí Tuệ, tính kể từ 40 
tuổi cho đến 50 tuổi thọ. 

6. Suy Nhược Thập Niên Hạn (Hãnidasakavaya): Niên hạn suy giảm, tính kë từ 50 
cho đến 60 tuổi thọ. 

7. Suy Tàn Thập Niên Hạn (Pabbhäradasakavaya): Niên hạn ở sắc thân bắt đầu 
khom rom xuóng, tính Кё từ 60 cho đến 70 tuổi thọ. 

8. Suy Lão Thập Niên Hạn (Vañkadasakavaya): Niên hạn sắc thân đã khọm Кһет, 
tính ké từ 70 cho đến 80 tuổi thọ. 

9, Si Dôn Thập Niên Hạn (Мотӣһайаѕакауауа): Niên hạn si mê lầm lạc, tính kê 
từ 80 cho đến 90 tuổi thọ. 
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10. Мода Bệnh Thập Niên Han (Sayanadasakavaya): Niên hạn nằm hoài dậy không 
nỗi, đau nằm không đậy được; tính ké từ 90 đến 100 tuổi thọ. 

[Chú thích: Thập Niên Hạn này trích lược trong bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) Phẩm 3, điều 247.] 

Thập Niên Hạn như đã vừa đề cập đây, là việc trình bày thể theo Niên Hạn với thọ 
mạng hạn định 100 tuôi thọ. Còn nếu như ở trong giai đoạn thọ mạng suy giảm dần xuống 
thì cả Thập Niên Hạn này cũng tuần tự suy giảm theo. 

Trong Liên Quan Tương Sinh này, từ ngữ Lão Mại lập ý lấy Lão Nhược Điêu Tàn 
Lão Mại, Hiển Hiện Lão Mại; và cả hai thể loại Lão Mại này là Lão Mại chỉ có hữu quan 
với Sắc Pháp thôi, và trong Danh Pháp thì không có thé loại Lão Mại này. Lë thường tuổi thọ 
của từng mỗi Sắc Pháp thì có được tương đương với tuổi thọ của 17 cái Tâm, không tăng hơn 
cũng không giảm hơn; bởi do thế khi đề cập bởi theo Thực Tính Siêu Lý thì “Sắc ấy già nua, 
Sắc này yếu kém chăng có chỉ cả; thế nhưng Tôi nhận thấy rằng da nhăn, Tăng gẫy v.v. cũng 
chỉ là điều mà Tôi đã giả định với nhau rằng là Lão Mại đó mà.” Với lý do này, một khi đã 
loại trừ Sát Na Lão Mại, Ап Tàng Lão Mại, và Siêu Lý Lão Mại ra rồi, thì Lão Mại ngoài 
ra đó cũng chỉ là Chế Định Lão Mại hết cả Һау. Lại nữa, Lão Mại này là điều không thể trông 
thấy được, bởi vì đó là Cảnh Pháp. Chỗ nhận thấy rằng da nhăn, răng рду v.v. đó cũng chẳng 
phải là Tự Ngã; mà chỉ là quả báo sinh từ ở mãnh lực của một lần Lão Mại khác nữa. Thế 
nhưng, tất cả con người ta khi trông thấy răng da nhăn, răng gãy v.v. thì nhận biết được là 
người này, người nọ đã già nua rồi. 

Nếu sẽ vấn hỏi rằng “Tại làm sao Lão Mại có da nhăn, răng рду v.v. chỉ có hiện bày 
đối với người cao niên lớn tuổi; còn các trẻ nhỏ, và những trai trẻ thanh xuân thì chẳng có 
hiện bày; y như thể là sự Lão Mại đây chỉ có hiện hữu riêng biệt trong người già cao niên 
thôi; còn những trẻ nhỏ, trai trẻ thanh xuân thì không có. Sự việc như vậy là do bởi lý do 
nào ?” Điều này được giải đáp rằng “Lë thường Lão Mại đấy át hẳn hiện hữu đối với hết cả 
ау tất cả Chúng Hữu Tình, và chăng có lựa chọn rằng sẽ là trẻ nhỏ, hoặc trai trẻ thanh xuân; 
hoặc chỉ là người cao niên lớn tuôi thôi. Vả lại Lão Mại này có chức năng làm cho Sắc Pháp 
thâm thấu đến sự già nua với nhau hết cả thấy. Những trẻ nhỏ thì từ từ lớn dần lên thành trai 
trẻ thanh xuân, cũng với mãnh lực của Lão Mại. Trai trẻ thanh xuân thì từ từ bước đi đến 
thành người lớn, và cho đến thành người già; điều đấy cũng với mãnh lực của Lão Mại tương 
tự như nhau. Vì lẽ sự Lão Mại đây được chia ra làm hai thể loại, với một thê loại là “già nua 
thêm lên” gọi là Gia Tăng Lão Mại (Abhikkamajarā), và môt thể loại là “già nua giảm 
xuống” gọi là Giảm Thiếu Lão Mại (Рабккатајага). Đối với Lão Mại hiện hữu ở trong 
trẻ nhỏ, kế từ Nhi Độn Thập Niên Hạn cho đến Năng Lực Thập Niên Hạn là thuộc Gia 
Tăng Lão Mại; tức là Lão Mại sự già nua thêm lên dần. Chính với lý do đấy, những trẻ nhỏ 
mới từ từ lớn dàn lên mãi cho đến chấm đứt hạn độ của Gia Tăng Lão Mại. Tiếp nối nơi đây 
thì từ từ sự già nua giảm xuống dàn, hiện bày trạng thái tóc bạc, răng рду, da nhăn, mắt mờ 
v.v. mãi cho đến tử vong; được gọi là Giảm Thiểu Lão Mại. Và sự việc như vậy, đích thị 
cũng chính do bởi mãnh lực từ nơi Lão Nhiệt Khí (Jiranatejo) thiêu đốt Sắc Pháp cho có 
trạng thái tuần tự suy giảm xuống dàn ấy vậy. 
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Lại nữa, trang thái tóc bạc, răng рду, da nhăn, mắt mờ v.v. ấy chính là Lão Nhược 
Điêu Tàn Lão Mại đây, thường không có đối với nhóm Chư Thiên và Chúng Phạm Thiên. 
Tất cả ở đây, cũng do bởi nhóm Chư Thiên và Chúng Phạm Thiên có Sắc Nghiệp Lực làm 
thành nền tảng vững chắc hơn cả Sắc Vật Thực, và Sắc Quý Tiết. Còn nhóm Nhân Loại và tất 
cả Chúng Hữu Tình Bàng Sinh thì có Sắc Nghiệp Lực yếu kém hơn Sắc Quý Tiết và Sắc Vật 
Thực; bởi do thế mới có Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại hiện bày rất nhiều. 


Tử Vong (Marana) Có Chín Thể Loại, đó là: 

1. Giả Định Tử Vong (Sammutimarana): Là sự tử vong của tất cả Chúng Hữu Tình 
mà giả định gọi nhau là nam nhân K. chết, nam nhân Kh. chết, cây chết, thủy ngân chết, v.v. 

2. Liên Tiếp Tử Vong (Sattatimarana): Là việc nối tiếp của Danh Sắc có sự biến đổi 
từng thời kỳ, không có người đặt để; chăng hạn như Sắc sinh khởi trong thời bất an và một 
khi đã dứt khỏi rồi, thì Sắc bất an ấy cũng diệt đi. Sắc an lạc tức thì sinh khởi mới lên và một 
khi có sự bực bội buồn lòng sinh khởi lên, tiếp đến lại sinh khởi sự vừa lòng duyệt ý, thì sự 
bực bội buồn lòng ấy cũng đứt khỏi và diệt mắt đi, chăng hạn như vậy. 

3. Sát Na Tử Vong (Khanikamarana): Là sự diệt mất của Sắc và Danh trong từng 
mỗi sát na Diệt. 

4. Bính Tuyệt Tử Vong (Samucchedamarana): Là viên tịch Nip Bàn của tất cả các 
Bậc Vô Sinh không còn việc tiếp nối sinh khởi được nữa. 

5. Mãn Kiếp Tử Vong (Jãatikkhayamarana): Là sự tử vong và chấm đứt trong từng 
mỗi kiếp sống. 

6. Tận Mệnh Tử Vong (Ораккататагара): Là việc hạn định thọ mạng cũng vẫn 
chưa dứt, Nghiệp Lực cũng vẫn chưa đứt, thế nhưng đã đến sự tử vong bởi do nương vào sự 
cố gắng của tự bản thân (tự tử), hoặc của tha nhân với mãnh lực Đoạn Diệt Nghiệp Lực 
(Upacchedakkamma). 

7. Lưỡng Toàn Tử Vong (Sarasamarana): Là sự tử vong khi đã đến hạn định Тобі 
Thọ và Nghiệp Lực. 

8. Thọ Diệt Tử Vong (Ayukkhayamarana): Là sự tử vong khi đã đến hạn định tuổi 
thọ, cho dù vẫn chưa chấm dứt Nghiệp Lực đi nữa. 

9. Phúc Diệt Tử Vong (Puññakkhayamarana): Là sự tử vong khi đã đến hạn định 
của Phước Báu và Nghiệp Lực, cho dù vẫn chưa chấm dứt tuổi thọ đi nữa. 


Trong Liên Quan Tương Sinh đây, từ ngữ Tử Vong lập ý chỉ lấy Giả Định Tử Vong, 
Mãn Kiếp Tử Vong, Tận Mệnh Tử Vong, Lưỡng Toàn Tử Vong, Thọ Diệt Tử Vong, 
Phúc Diệt Tử Vong thôi. Và kể từ Mãn Kiếp Tử Vong cho đến Phúc Diệt Tử Vong, với cả 5 
thé loại này một khi đã có thẩm sát rồi, tất cả đều sát nhập vào Giả Định Tử Vong hết cả. 
Lão Mại và Tử Vong như đã vừa đề cập đến đây, là Thực Tính Bất Duyệt Y (Апібћа) đã 
làm thành điều đáng sợ hãi, và chẳng thích đáng cho việc mong cầu chút nào cả. Thế nhưng 
từng mỗi con người cũng không thể nào lån tránh được, mà phải bị đối điện với nhau hết cá 
thấy, уа lại chẳng có con đường nào để sẽ trón chạy cho vượt thoát ra khỏi trong kiếp sống 
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này. Sự việc như vậy cũng do bởi có Sinh, đó chính là su sinh khởi đã làm cái Nhân tiên khởi. 
Nếu như bắt luận một người nào đã có sự sợ hãi Lão Mại và Tử Vong này rồi, thiết yếu người 
йу sẽ phải tầm cầu đạo lộ hủy điệt mầm Sinh ái, thì mới sẽ mong vượt thoát đi được. Và 
phương thức để sẽ hủy điệt mầm Sinh đây, thì đặc biệt chỉ có hiện hữu trong Giáo Pháp của 
Đức Chánh Đăng Giác thôi. Tức là việc hủy diệt Nghiệp Hữu cho hoàn toàn tiệt diệt; nỗ lực 
làm cho Thân, Ngữ, Ý của mình thấm nhập đến tác hành Duy Tác (Kiriy3) và đích thị chính 
là sự thành Quả vị Vô Sinh. Уа lại hành động tạo tác để sẽ cho thành tựu tác hành Duy Tác 
đây, thì nhất thiết phải trong khoảng thời kỳ Giáo Pháp Đức Phật một khi vẫn còn tòn tại. Khi 
đã xa rời khỏi Giáo Pháp Đức Phật đi rồi, coi như đã chấm đứt đạo lộ để sẽ thực hiện được 
điều ấy; và chỉ còn lại Bất Thiện Nghiệp Lực với Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực. Hành động 
tạo tác cho Thiện Sự ấy được thành tựu một cách dë dàng và có được nhiều cơ hội, là chỉ khi 
được thực hiện ngay trong thời kỳ Giáo Pháp Đức Phật vẫn đang còn hiện hữu thôi. Và trong 
thời gian xa rời khỏi Giáo Pháp Đức Phật rồi, thì việc thực hành Toàn Thiện áy råt khó khăn, 
và cơ hội có được lại rất hạn chế. Ngài so sánh ví như việc kiến tạo Thiện Sự này tỷ như 
người bệnh phải uống thuốc đắng: mà theo lẽ thường thuốc đắng thường không một ai ưa 
thích uống cả; thế nhưng người bệnh cố gắng để phải uống cũng bởi vì muốn đứt khỏi bệnh 
vậy. Điều này như thế nào, thì những thê loại Tâm Thiện Hiệp Thế cũng được ví như là thuốc 
đắng; và người tầm cầu vượt thoát ra khỏi bao Phiền Não cũng cần phải nỗ lực kiến tạo Thiện 
Hiệp Thế cho được khởi sinh lên, để rồi từ đó tuần tự tiến hành việc sát trừ Phiền Não, mãi 
cho đến chứng đạt viên mãn Quả vị Vô Sinh và tiệt diệt hết bao điều Phiền Não, cũng đã được 
ví như một người bệnh cần phải tiệt diệt căn bệnh của mình vậy; phải có gắng thường luôn 
chăm uống thuốc đăng, mãi cho đến khi căn bệnh đã được đút hắn. Một khi những căn bệnh 
đã được đứt hắn rồi, thì không cần phải tiếp tục uống thuốc dáng nữa; cũng như Đức Chánh 
Đăng Giác chúng ta đây đã nói với Thiên Ma trong sát na Ngài đang hành trì Pháp Hành Duy 
Tác, bởi do vị Thiên Ma đã đi đến tác bạch rằng: “Kính xin Đức Thế Tôn hãy có gắng làm 
cho mình là người có được thọ mạng lâu dài, để sẽ có được thời gian kiến tạo Thiện Pháp, có 
việc thọ trì Giới Luật, tế lễ thần lửa v.v. Nếu như ở trong rừng già và hành trì như vậy thì sẽ 
chàng có lợi ích chỉ cả.” Đức Phật mới trả lời với vị Thiên Ma rằng: 
Anumaftopi puñãñena Attho mayham na vijjati 
Yesañca attho puññena Те māro vut(amarahati 

Dịch nghĩa nội dung chính như sau: Này Thiên Ma, sự duyệt ý trong Thực Tính 
Thiện Pháp đã không có đối với Ta dù chỉ là chút ít; còn đối với người chỉ có chút ít Phước 
Báu thì lại có sự duyệt ý trong Thiện Pháp. Bởi do thế, Ngươi hãy nên đi nói với người vẫn 
còn có sự hoan hỷ duyệt ý trong việc làm Thiện ấy vậy. 


Lại nữa, trong Bộ Chú Giải Phân Tích Dé (Saccavibhadga Atthakathä) Đại Giáo Thọ 
Sư Mahäbuddhaghosäcäriya đã trình bày điều tỷ dụ để so sánh với са ba Sinh, Lão Mại, 
Tử Vong này, tương tự với ba nam nhân đã hợp tác nhau để lường gạt kẻ thù đem đi sát mạng. 
Với nam nhân thứ nhất nhận nhiệm vụ làm người dụ dó kẻ thù cho đi vào trong rừng già, bằng 
cách nói lên lời khen ngợi về vẻ xinh đẹp thiên nhiên của rừng già ấy cho y được lắng nghe, 
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và đã làm cho phát sinh lên sự mong muốn được đi thưởng ngoạn; thế rồi đã đồng ý cùng đi 
với nam nhân ấy. Khi đã vào đến khu vực rừng già rồi, thì nam nhân thứ hai đã thi hành nhiệm 
vụ làm người hành hạ và đá thương kẻ thù ấy cho phải bị thương tích đến cả kiệt sức. Thế rồi, 
nam nhân thứ ba đã thực hiện nhiệm vụ sát hại bằng cách cầm 18у con dao và đã chém vào có 
của kẻ thù ấy phải bị chết đi. Điều này như thế nào, thì nam nhân thứ nhất được ví với Sinh 
làm người dắt dẫn Chúng Hữu Tình sinh khởi trong những kiếp sống ấy, thì cũng giống như 
bị kẻ thù dắt dẫn cho đi vào trong khu rừng già ấy vậy. Nam nhân thứ hai được ví với Lão 
Mại đã hành hạ bức hại Ngũ Uẫn của tất cả Chúng Hữu Tình cho phải tuần tự bị lão mại dàn 
xuống dẫn đến tử vong; thì cũng giống như đã bị kẻ thù lén lút hại ngầm cho đến phải mắt hết 
cả sức lực vậy. Nam nhân thứ ba được ví với Tử Vong đã làm cho Ngũ Ойр của tất cả Chúng 
Hữu Tình phải bị thiệt mạng trong từng mỗi kiếp sóng; cũng giống như đã bị kẻ thù cầm dao 
sát hại khiến phải tử vong dường thế ấy. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА LAO MẠI 


1. Khai Thục Uån Trạng Thái (Кһапдһарагіракаіаккһара): Có sự già nua của 
Ngũ Uån đang hiện bày ngay trong kiếp sống hiện tại, làm thành trạng thái. 

2. Thôi Thúc Tử Vong Phận Sự (Магарӣрапауапагаѕа): Có việc đắt dẫn cho vào 
đến sự cận tử, làm thành phận sự. 

3. Nguy Hai Thanh Niên Thành Tyu (Yobbanavinãsapaccupaf(häan8): Có thực 
tính hủy diệt chan tuổi thanh xuân, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Sắc Pháp Thành Thục Nhân Cận (Paripaccamänarñpapadatthänã): Có Sắc 
Pháp đang chín muỗi làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САК THIẾT СОА TỬ VONG 


1. Tử Vong Trạng Thái (Cutilakkhanam): Có việc hiện bày chuyển đi lia khỏi kiếp 
sống, làm thành trạng thái. 

2. Ly Khai Phận Sự (Viyogarasam): Có việc cách ly xa lìa với vật hữu mạng và phi 
sinh mạng đã từng có hội kiến với nhau ở trong kiếp sống này, làm thành phận sự. 

3. Bất Tại Thế Thành Tyu (Gativippaväsapaccupaffhanam): Có việc chuyển di 
lia khỏi trú xứ cũ, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Danh Sắc Diệt Vong Nhân Cận (Paribhijjamãnanämariñpa padafthãnam): Có 
Danh Sắc đang diệt làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KÊ 24 DUYÊN TRONG CÂU 
SINH LÀM DUYÊN LAO MẠI - TỬ VONG JATIPACCAYA JARÄMARANA) 
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Lão Mại — Tử Vong trinh bày theo Phuong Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng 
(Abhidhammabhãjanfyanaya) thì chăng có việc liệt kê Duyên để kë vào, vì lẽ Lão Mại cũng 
chính là sát na Trụ của Danh và Sắc; và Tử Vong thì cũng chính là sát na Diệt của Danh và 
Sắc tương tự như nhau. Còn trình bày theo Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng 
(Suttantabhäjanryanaya) thì có được liệt kê Duyên Кё vào. 

Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Lão Mại — Tử Vong, thì có được 1 
mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissayapaccaya). 

+ Câu Chú Giải Soka (Sầu Muộn): Socanam = Soko - Gọi tên sự đau thương buồn 
rầu là Sầu Muộn. Là Ưu Thọ phối hợp 2 Tâm căn Sân sinh khởi từ 5 thể loại Điêu Tàn 
(Bayasana). Một trường hợp khác nữa: Socanti cittaparilãham gacchanti etenati = Soko 
- Tất cá Chúng Hữu Tình thường có sự sâu muộn thâm thấu đến sự khốn khổ do nương vào 
Pháp chủng ấy; bởi do thế gọi tên những thé loại Pháp chủng làm Nhân từ nơi sự sầu muộn 
khốn khổ của tất cả Chúng Hữu Tình ấy là Sầu Muộn. Là Ưu Thọ phối hợp 2 Tâm căn Sân. 

Theo lẽ thường, tất cả Chúng Hữu Tình có khói sinh lên sự sầu muộn buồn lòng, cũng 
chính là thực tính của Sầu Muộn áy vậy; và Sầu Muôn sẽ sinh khởi lên được cũng phải có 
nương vào tác nhân để làm cho khởi sinh; và tác nhân áy cũng chính là năm thé loại Điêu 
Tàn, đó là: 

1. Quyến Thuộc Điêu Tàn (Ñãtibayasana): Sự sụp đồ tiêu tan từ nơi quyến thuộc; 
tức là Mẹ, Cha, Anh Chị Em, Con Cháu, Chồng Vợ, Bạn Hữu tiêu tan, chết mất đi. 

2. Tài Sản Điêu Tàn (Bhogabayasana): Sự sụp đỗ tiêu tan từ ở tài sản của cải, chức 
vụ, danh vị; chẳng hạn như bị tai họa do bởi lửa đốt cháy, đạo tặc trộm lấy, vua quan tịch 
thâu, nước cuốn trôi, bị tước khỏi chức vụ, quân hàm, v.v. 

3. Bệnh Hoạn Điêu Tàn (Rogabayasana): Sự sụp đồ tiêu tan do bởi bệnh tật; hoặc bị 
tai họa từ ở bệnh tật hành hạ bức hại. 

4. Giới Hạnh Điêu Tàn (Sabayasana): Sự sụp đồ tiêu tan từ nơi Giới Luật, tức là 
bị khiếm khuyết về điều học đã nguyện thọ trì. 

5. Tri Kiến Điêu Tàn (Ditthibaysana): Sự sụp đô tiêu tan từ nơi kiến thức; tức là có 
tri kiến sai làm khởi sinh lên đã làm cho tiêu tan hết Chánh Kiến. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА SẦU MUỘN 


1. Sầu Hoài Trạng Thái (Antonijjhãnalakkhano): Có việc thiêu đốt ở nội tâm, hoặc 
có sự buồn bã, nóng nây ở trong lòng, làm thành trạng thái. 

2. Sầu Khổ Phận Sự (Cetoparanijjhãyanaraso): Đã làm cho Tâm thường luôn nóng 
пау khó sở, làm thành phận sự... 

3. Sầu Trường Thành Туи (Anusocanapaccupa{(hãno): Luôn có sự sầu muộn ái 
theo sự điêu tàn mình đã tiếp xúc, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Tâm Sân Khởi Sinh Nhân Cận (Dosacittuppãdapadatthãno): Có Tâm Sân khởi 
sinh làm Nhân cận lân. 
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| + Câu Chú Giải Parideva (Bi Ai): Paridevanam = Paridevo - Gọi tên su khóc lóc 
thở than là Bi Ai. Một trường hợp khác nữa: Tam tam pavaffim parikittetvä devandi ` 
kandanfi etenāti = Paridevo - Tất cả Chúng Hữu Tình than thở đến những su kiện, thế rồi 
khóc lóc bởi do nương vào Pháp chủng ấy; chính vì thế gọi tên Pháp chủng làm Nhân từ nơi 
việc than thở để rồi khóc lóc của tất cả Chúng Hữu Tình ấy là Bi Ai. Tức là Sắc Tâm Thinh 
Điện Đảo (Ciffajavippalasasadda) sinh khởi bởi có việc khóc lóc than thở do đã dựa vào 
bất luận một trong Ngũ Điêu Tàn làm Nhân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА ВІ AI 


1. Bi Đề Trạng Thái (Lãlappanalakkhano): Có việc rên rĩ khóc than, làm thành trạng 
thái. 

2. Phước Tội Bi Hoài Phận Sự (Gunadosaparikittanaraso): Có việc khóc lóc đến 
những Ап Đức và Tội Lỗi, làm thành phận sự. 

3. Hỗn Loạn Thành Tựu (Sambhamapaccupaffhãno): Có Tâm rối loạn bất an, làm 
hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Đại Hiển Nương Sinh Tâm Sân Nhân Сап (Dosacittajamahābhūtapadatthāno) 
: Có Sắc Đại Hiển sinh từ nơi Tâm Sân làm Nhân cận lân. 

+ Câu Chú Giải Dukkha (Khổ Đau): Dukhucchitam hutvā kãyika sukham khana 
tīti = Dukkham (va) Dukkhamanti = Dukkham - Pháp chủng nào thật đáng ghê tóm và hủy 
hoại đi sự an lạc về Thân (Thân Thọ Lạc); bởi do thế gọi tên Pháp chủng ду là Khó Раи. 
(Hoặc) Tất cả Chúng Hữu Tình thường phải khó khó để chịu đựng với cảm thọ nào; bởi do 
thế gọi tên cảm thọ ấy là Khô Đau. Một trường hợp khác nữa: Khamitum dukkarantam = 
Dukkham - Cảm thọ nào khó khó để chịu đựng được, bởi do thế gọi tên cảm thọ йу là Khó 
Đau. Tức là Thân Khổ Tho (Kayikadukkhavedana). 


Sự Khổ Đau Có Chín Thế Loại, đó là: 

1. Khỗ Khổ (Dukkhadukkha): Sự khổ có thực tính là xác thực khổ; tức là Thân Khổ 
Thọ và Tâm Sở Khổ Thọ. 

2. Biến Hoại КЬ (V iparinãmadukkha): Là Thân Lạc Thọ (Кауіка sukhavedanä) 
và Tâm Sở Lạc Thọ, bởi vì cả hai Lạc này làm Nhân cho Thân Khổ Thọ và Tâm Sở Khổ Thọ 
sinh khởi do nương vào sự huyễn biến di thường. 

3. Hành Khổ (Saäkharadukkha): Là Xà Thọ và Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp ở phần loại 
trừ ra Khổ Khổ và Biến Hoại Khổ; vì lẽ làm người bị hành hạ bức hại do bởi thường luôn có 
sự sinh điệt. 

4. Ап Tàng Khó (Paficehannadukkha) hoặc Bất Hiện Khổ (Apäkatadukkha): Là 
nhức răng, nhức lỗ tai, nhức đầu, đau bụng v.v. và sự bát an trong lòng sinh khởi bởi do mãnh 
lực của ái luyến, sân hận v.v. Vì lẽ thể loại khó đau này chỉ sẽ được biết, là phải do dựa vào 
việc thăm hỏi, và trạng thái hành hạ đấy lại chắng có hiện bày. 
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5. Bất Ап Khổ (Appaficchannadukkha) hoặc Hiển Hiện Khổ (Paäkatadukkha): Là 
sự đau đớn phát sinh từ những thương tích, và sự khó đau về Thân hữu quan sự hành hạ ở 32 
thể loại Hình Phạt (Kammakarana). Vì lẽ thể loại khổ đau này được rõ biết mà chăng cần 
phải có việc hỏi thăm; vả lại trạng thái hành hạ bức hại йду cũng có được hiện bày rõ ràng. 

6. Biểu Hiện Khô (Pariyayadukkha): Là Biến Hoại Khổ và Hành Khể; vì lẽ thể loại 
khó đau này chẳng phải trực tiếp tự hình thành khổ, mà là phát sinh từ những khổ đau khác 
khác nữa (còn gọi là Ảnh Hưởng Khổ). 

7. Bắt Dị Biệt Khó (Nippariyayadukkha): Là sự khó đau, ưu thọ, sự buồn тди, đều 
được gọi là Khô Khô ấy vậy. 

8. Thân Khổ Thọ (Kãyikadukkha): Là sự khổ đau phát sinh từ ở sắc thân, có nhức 
răng, đau bụng, nhức đầu, và những thương tích v.v. 

9. Tâm Sở Khổ (Cetasikadukkha): Là sự khô đau phát sinh từ ở Lộ Ý Môn, có sự 
khổ tâm, sự buồn lòng, sợ hãi, sân hận, v.v. 

Và trong Liên Quan Tương Sinh, từ ngữ Dukkha (Khổ Đau) tức là Thân Khổ Thọ. 


VIỆC HÌNH PHẠT (KAMMAKARANA) VỚI 32 THÊ LOẠI 
ĐÃ LÀM PHÁT SINH THÂN KHÔ THỌ, Đó Là: 


1/. Đánh đập với cây mây gai. 2/. Đánh đập với cây mây mà không có gai. 3/. Đánh 
đập với cây búa. 4/. Chặt tay. 5/. Chặt chân. 6/. Chặt cả tay và chân. 7/. Cắt lỗ tai. 8/. Cắt lỗ 
mũi. 9/. Cắt cả lỗ tai và lỗ mũi. 10/. Lột đa đầu rồi lấy cục sắt cháy dó ấn gí vào. 11/. Giật tóc 
cho sút khỏi đầu. 12/. Lấy thanh sắt banh miệng ra rồi lấy lửa châm vào miệng. 13/. Lấy vải 
nhúng dầu quấn bó thân người rồi châm lửa vào vải. 14/. Lấy vải nhúng dầu quấn bó tay lại 
rồi châm lửa ví như ngọn đuốc. 15/. Lột đa kể từ cổ cho đến hông. 16/. Lột da kể từ cô cho 
đến tay. 17/. Lấy dây xích trói thúc ké hai phía khuỷu tay và hai phía đầu gối cho dính vào 
nhau, rồi dùng mũi sắt nhọn đâm thắng xuống và lấy lửa thiêu đốt. 18/. Dùng lưỡi câu móc 
dính thịt rồi giật mạnh cho thịt sút số ra. 19/. 1 ду riu lưỡi vòm chặt thịt cho rớt ra thành từng 
mảnh, từng mảnh. 20/. Đánh đập khắp cả châu thân rồi dùng nước muối acide (cường toan) 
rưới cho thịt sút số ra. 21/. Cho nằm nghiêng rồi lấy thanh sắt đâm cho thủng lỗ tai giữ lấy, 
rồi nắm lấy chân xoay vòng tròn. 22/. Lấy cục đá đánh đập khắp cả châu thân cho xương cốt 
bê vụn ra, rồi nắm lẫy cho cuộn tròn bó lại thành từng cục, từng cục. 23/. Láy dàu sói ruói 
khắp cả châu thân. 24/. Cho nhịn đói 2 — 3 ngày rồi lấy vật thực của chó cho ăn. 25/. Lấy 
thanh sắt nhọn chọc thúng ké từ đầu suốt đến hậu môn. 26/. Dùng thanh kiếm chặt đầu. 27/. 
Lấy đỉnh nướng lửa đỏ đóng xuống bàn tay phía bên phải. 28/. Lấy dinh nướng lửa đỏ đóng 
xuống bàn tay phía bên trái. 29/. Lấy đỉnh nướng lửa dó đóng xuống bàn chân phía bên phải. 
30/. Lây dinh nướng lửa đỏ đóng xuống bàn chân phía bên trái. 31/. Lấy đỉnh nướng lửa đỏ 
đóng xuống bộ ngực. 32/. Гду búa riu và bàn tay vac đẽo thân xác. 

(Trích trong Chánh Tạng Pali Tăng Chi Bộ Kinh, quyển 14 / điều 510) 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
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VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА KHÓ ĐAU 


1. Áp Bức Thân Trạng Thái (Kãyapdanalakkhanam): Có việc hành hạ bức hại sắc 
thân, làm thành trạng thái. 

2. Thiếu Trí Phát Sân Phận Sự (Duppaññãnam domanassakaraparasam): Làm 
Nhân cho phát sinh sự sân hận, sự khó tâm buồn phiền, khởi sinh lên đối với người thiểu trí, 
làm thành phận sự. 

3. Thân Bệnh Hoan Thành Туи (Kayikabadhapaccupatthánam): Có sự ốm đau 
bệnh hoạn về Thân, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Thân Thanh Triệt Nhân Cận (Kãyapasãdapadafthãnam): Có Thân Thanh Triệt 
làm Nhân cận lân. 

Sự Khô Thân đây là sự khổ đau đặc biệt, bởi vì vừa hành hạ bức hại sắc thân rồi vẫn 
còn hành hạ ưu não nội tâm nữa. Tức là một khi sắc thân đã bất an rồi, thì sự bất an này thường 
làm cho người ấy phát sinh sự khô tâm buôn phiền. 

Với lý do này, Đại Giáo Thọ Sư Mahäbuddhaghosãcäriya mới trình bày để trong Bộ 
Chú Giải Phân Tích Đề (Saccavibhaiga Atthakathä) và Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo rằng: 

Рей kãyikamidam Dukkhañca mãnasam bhiyyo 
Janayafi yasmā tasmā  Dukkhanfi уіѕеѕаќо vuttam 

Khổ Thân thường hành hạ bức hại đến người đang thọ lãnh sự khổ đau đây, và có khả 
năng làm cho Khổ Tâm sinh khởi lên rất nhiều. Với lý do này, Đức Thế Tôn mới lập ý nói 
rằng là khó đặc biệt. 

+ Câu Chú Giải Domanassa (Ưu Thọ): Domanassa bhãvo = Domanassam - Thực 
tính làm Nhân cho thành người có lòng đạ không tốt, gọi tên là Ưu Thọ. Là Tâm Sở Khổ Thọ, 
là Khổ Tâm. Sự Ưu Thọ một khi đã sinh khởi đối với người nào rồi, đã làm cho người ấy có 
tâm thức bực bội, khó chịu, có cử chỉ hành động khác thường cá về Thân lẫn về Lời. Và sự 
Ưu Thọ này thường làm Nhân cho Thân Khổ Thọ sinh khởi đối với tự ngã và tha nhân; chàng 
hạn như khi Uu Thọ đã sinh khởi lên rồi thì có một vài người biểu lộ hành động đấm ngực, 
thoi bụng, bứt tóc cũng có; hoặc ngã lưng xuống đất rồi giãy giụa lăn lộn cũng có. Một vài 
người đi đến việc tự sát với nhiều phương cách khác nhau; và một vài người đi hành hung, đả 
thương người khác cho phải đón nhận sự khó đau về Thân, hoặc cho đến cà sinh mạng cũng 
có. Tác nhân sẽ làm cho sinh khởi sự Ưu Thọ thì có rất nhiều trường hợp; thế nhưng chỉ nói 
riêng về phần hữu quan ở hai thể loại - một là việc xa lìa sự vật mà ta yêu thương vui thích, 
và hai là việc phải tiếp xúc với sự vật mà ta không vừa lòng duyệt ý; với cả hai thể loại này 
thì đa phần đã làm cho phát sinh sự Ưu Thọ. 

Với lý do này Đức Thế Tôn mới lập ý khải thuyết nhắc nhở đến tất cả hàng đồ chúng 
Phật Tử hữu quan với sự kiện Khô Tâm này йё trong Chánh Tạng Pali Tăng Chi Bộ Kinh 
răng: 


Ма piychi samägañchi Appiyehi kudãcanam 
Ріуапат adassanam dukkham Appiyänañca đdassanam 
Chớ gần gũi người yêu Trọn đời xa kẻ ghét 
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Yêu không gặp là khổ Oán phải gặp cũng đau. 

Chớ có ở chung với người mà Ta đã yêu thương, và cũng chớ ở chung với kẻ mà Ta 
chăng có yêu thương (vì lẽ) việc không được diện hội với người mà Ta đã yêu thương, và lại 
điện ngộ với kẻ mà Ta chắng yêu thương, tất cả đều là khổ đau hết cả. [Không nên ràng buộc 
vào những gì thân yêu. Không bao giờ tự ràng buộc vào những gì không thân. Không gặp 
những gì mình thân yêu và gặp những gì mình không thân yêu, cả hai (trường hợp đều đau 
khó]. (Pháp Cú 210). 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА UU THỌ 


1. Áp Bức Tâm Trạng Thái (Cittapflanalakkhanam): Có việc hành hạ bức hại tâm 
thức, làm thành trạng thái. 

2. Tàn Sát Tâm Phận Sự (Manovighãtarasam): Có việc thi dí khốc hình tâm thức, 
làm thành phận sự. 

3. Bất An Tâm Thành Tyu (Mãnasabbädhipaccupatthaänam): Có sự bất an ở trong 
lòng, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Tâm Cơ Nhân Cận (Hadayavatthupadat(hanam): Có Sắc Tâm Cơ làm Nhân cận 
lân. 

_ Câu Chú Giải Орауаѕа (Não Hai): Bhuso āyāsanam = Upäyãso - Gọi tên sự Khổ 
Tâm một cách nghiêm trọng là Мао Hai. Là Tâm Sở Sân sinh khởi bởi do dựa vào một trong 
Ngũ Điêu Tàn. 

Từ ngữ Upayasa (Não Hai) đây, khi chiết tự ra có được là Upa + Ауаза, Upa: một 
cách nặng në, nghiêm trong; Ayasa: su gian nan vát và. Khi két hợp vào nhau gọi là Upayasa 
(Não Hai) dịch nghĩa Sự Khổ Tâm một cách nghiêm trọng. 

Thực tính của Não Hại là sự buồn lòng cùng cực bi thảm, được nối tiếp từ sự Sầu 
Muộn (Soka). Khi năng lực Sầu Muộn đã phát khởi mạnh тё, thì lên đến giai đoạn Bi Ai; 
nối tiếp từ Bi Ai thì lên đến giai đoạn Não Hại, và ấy là cùng tột của sự sầu thảm; đã làm cho 
người đang cảm thọ đấy có tâm thức khô cứng ngay tức thì, và không còn có khả năng để sẽ 
chống đỡ với thể loại cảm thọ ấy được; chỉ còn cách ngồi lặng thinh chết điếng, nói cũng 
không được, và rồi khóc khô không lệ. Có đôi khi đi đến trạng thái bất tỉnh nhân sự; hoặc trở 
thành người mắt trí đi rồi; hoặc có thể đi đến tự hủy diệt sinh mệnh của mình. Phần nhiều đã 
phát sinh với người đang phải tiếp xúc bất luận một trong Ngũ Điêu Tàn, bởi do việc nghĩ 
tưởng chẳng hạn như người Mẹ, người Cha, Chồng, Vợ, hoặc Con Cháu đã vừa quá vãng 
ngay trong hiện tại này; hoặc là của cải tài sản đã phải bị mát mát cùng kiệt, do bởi tai họa 
lửa đốt cháy, đạo tặc trộm lấy, bị nước cuốn trôi, hoặc bị lường gạt v.v. hoặc do bởi tai họa 
bệnh hoạn hết đường chạy chữa v.v. Với những thể loại này đã làm cho người ấy ắt phải bị 
thọ lãnh sự tón thương nặng në, tác động mạnh mẽ đến tâm thức; và đích thị chính thê loại 
thực tính này được gọi tên Não Hai. 
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Nhu Dúc Thể Tôn đã lập ý truyền day để ở trong Chánh Tạng Pali Bộ Đại Xién Minh 
(Mahãniddesa) rằng: 
Tassa ce kãmayänassa  Chandajãtassa jantuno 
Te ката parihãyanti Sallaviddhova ruppati 
Dịch nghĩa nội dung chính rằng: Người đi với phương tiện giao thông - đấy chính là 
Cảnh Dục Trần đang hiện hữu - một cách mảng vui hớn hở và có cảm thọ đắm nhiễm ái luyến 
trong những thể loại Cảnh Dục Trần ấy. Nếu như những thể loại Cảnh Dục Trần ду phải bị 
mất đi; một khi đã là như vậy, thì người đang đắm đuối mảng vui áy, át phải bi thọ lãnh sự 
tốn thương nặng nề, tác động mạnh mẽ đến tâm thức; rúng động vùng vẫy đi theo những thực 
tính từ nơi sầu muộn, bi ai, não hại; tương tự như loài nai bị trúng tên ngã xuống giày giụa 
vùng vẫy khi sắp phải tử vong như thế ấy. 


Sự Khác Biệt Giữa Sầu Muộn, Bi Ai Và Não Hại 

Sầu Muộn sự sầu thảm, và ду chính là Ưu Thọ (Domanassavedan8). Ві Ai sự khóc 
lóc thở than, và ấy chính là Sắc Tâm Thinh Điên Đảo phát sinh từ nơi Tâm Khởi Sinh Căn 
Sân (Dosamnlacittuppäda). Và Não Hai sự Khổ Tâm một cách nghiêm trọng, hoặc sự vất 
vả khốn khổ trong lòng, và ду chính là cái Tâm Sở Sân. Cả ba thể loại này, nếu sẽ đề cập đến 
điều tỷ dụ để so sánh, thì cũng được ví với đầu ở trong chảo rán đặt trên bếp lửa. Khi bị đun 
cháy thì dầu bắt đầu nóng lên từ từ. Khi sự nóng ấy lên đến cùng tôt rồi, thì dầu cũng sôi sùng 
sục lên. Khi để sôi một lúc lâu thì sự nóng sôi ấy cũng từ từ hiện khởi nhiều thêm lên; và cho 
đến cùng cực vượt quá hạn độ, thì lúc bấy giờ đã có khói hiện khởi lên rồi. Tiếp nối từ nơi Ấy, 
thì dầu cũng dần dần bốc hơi và vơi cạn xuống, cho đến khô mát đi. Điều này như thế nào, 
thì Sầu Muộn cũng được ví với sự nóng của dầu khi mới bắt đầu nóng lên; Bi Ai được ví với 
dầu đang sôi sùng sục; Não Hai được ví với dầu đã nóng vượt quá hạn độ rồi từ từ vơi cạn 
xuống cho đến khô mát đi. 

Ứng hợp với Đại Giáo Thọ Sư Mahãäbuddhaghosäcäriya đã trình bày để trong Bộ 
Chú Giải Thanh Tịnh Đạo cũng trong một phương thức như sau: 

Bhãj ananto telapäko Uttaritvā ca nikkhamo 
Sesassa Кһауаракоё Imehete tayosama 

Dịch nghĩa: Cá ba Sầu Muộn, Bi Ai và Não Hại đây cũng tương tự với sự hiện hành 
của dầu ở ba giai đoạn, có như vầy: giai đoạn một là dầu nóng lên ở trong nồi góm, giai doan 
hai là dầu sôi sùng sục lên, nói tiếp từ nơi ấy đến giai đoạn ba là dầu còn lai du sót ду nóng 
cho đến cạn khô đi. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN CÂN THIẾT СОА NÃO HAI 


1. Thiêu Hủy Tâm Trạng Thái (Cittaparidayhanalakkhano): Có việc thiêu đốt tâm 
thức một cách nặng nề, làm thành trạng thái. 
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2. Di Thất Tâm Phận Sự (Nitthunanaraso): Có việc ruồng rẫy tâm thức, làm thành 
phận sự. 

3. Đoản Khuyết Thành Tyu (Visadapaccupatthäno): Thân và Tâm hụt hãng năng 
lực, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Tâm Cơ Nhân Cận (Hadayavatthupadat(hãno): Có Sắc Tâm Cơ làm Nhân cận 
lân. 

TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KÊ 24 DUYÊN TRONG CÂU SINH LÀM DUYÊN 
SÂU MUỘN, BI AI, KHÓ ĐAU, UU THỌ, NÃO HAI KHỞI SINH 
(JATIPACCAYA SOKAPARIDEVADUKKHA 
DOMANASSUPAYASÄ ЅАМВНАУАМТІ) 


Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những thể loại Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ 
Đau, Ưu Thọ, Não Hại này đây, có được một mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên 
(Pakatipanissayapaccaya). 

Sự sinh hoạt của tất cả Chúng Hữu Tình có việc sinh tử luân hồi ở trong thế gian này, 
áy cũng chính là việc luân chuyển tuần hoàn của bánh xe Luân Hồi, đích thị chính là Pháp 
Liên Quan Tương Sinh, có Vô Minh v.v. đấy vậy. Thế nhưng tất cả Chúng Hữu Tình đa phần 
chăng có được liễu tri đến sự hiện hành từ Š thể thức sinh hoạt như vậy, và chỉ có một việc là 
chấp thủ vào Tục Dé (Sammutfisacca) ngân ấy thôi; tức là người ấy đã chết, người này sinh 
ra, tôi trông thấy, tôi đã được nghe v.v. chỉ gồm có bấy nhiêu. Mà một khi nói theo chân như 
thực tính rồi, thì người áy người này, tôi, anh, người nam, nữ nhân v.v. những thé loại này thì 
quả thực không có; và chỉ có Pháp làm tác nhân, làm thành quả báo nối tiếp nhau sinh khởi 
không gián đoạn. Hơn thế nữa, những thể loại Pháp này đều toàn là một khối Khô Uån hết cå 
thây. Và lại, sự sinh khởi từ ở toàn bộ khối Khó Ор ấy đều giả định với nhau rằng là người 
ấy, người này, tôi, anh, người nam, nữ nhân; mà những thể loại này thì cũng chẳng có bát luận 
một người nào là Đắng Kiến Tạo lên cả. Việc sinh khởi của những thẻ loại Pháp này cũng do 
nương vào những Tác Duyên, có Vô Minh v.v. ấy vậy. Chính vì thế, Đức Thế Tôn mới lập ý 
truyền dạy rằng Еуатеѓаѕѕа kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti - Như vậy là 
sự tập khởi của toàn bộ Khổ Јар; có nghĩa là sự sinh khởi từ ở toàn bộ khối Khổ Uân này, 
đích thị chính là do bởi nương vào những Tác Duyên, có Vô Minh v.v. như đã vừa được đề 
cập đến ở tại đây. 

Khi thâm sát theo Pháp Liên Quan Tương Sinh rồi, thì cũng nhận thấy được rằng tất 
cả những vật hữu sinh mạng, có Hữu Tình, Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên; ở những thê 
loại này hiện khởi lên được, đích thị cũng do nương vào Vô Minh chính là cái tác nhân tiên 
khởi vậy. Còn Hành v.v. sinh khởi nương từ nơi Vô Minh thêm một lần nữa, chắng phải ngay 
chính cái tác nhân tiên khói. Và néu giả như bên phía nào Vô Minh vẫn còn hiện hữu, thì việc 
sinh việc tử của tát cả Chúng Hữu Tình át hẳn cũng vô cùng tận ở bên phía ấy. Đến khi nào 
đã sát trừ được Vô Minh cho tiệt diệt đi ròi, thế thì Hành v.v. cũng cùng được diệt tận hết cả. 
Có nghĩa là việc sinh, lão, bệnh, tử của tất cả Chúng Hữu Tình cũng coi như là chấm đứt. 
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Với lý do này, Đức Thế Tôn mới lập ý trình bày Liên Quan Tương Sinh thể theo Phần 
Nghịch Thuyết (Patilomadesanã) như уду: Ауіјјауа tveva asesaviraganirodhä sañkhara 
nirodho, sañkharanirodha viãñananirodho, viãñãnanirodhä nãmanirodho, патагӣра 
nirodhã ѕајауаќапапігодһо, ѕајауаќапапігодһа phassanirodho, рһаѕѕапіго dhā 
vedananirodho, vedanãanirodhä tanhãnirodho, tanhanirodhä upadama nirodho, 
ирадапапігоаһа bhavanirodho, bhavanirodhã jãtinirodho. Jātinirodhā јагатагара 
sokaparidevadukkhamanassupäyäsä nirujjhant еуатеќаѕѕа Кеуајаѕѕа dukkha 
khandhassa nirodho hoti - Hăn thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt, Hành tiệt diệt thì Thức 
diệt, Thức tiệt diệt thì Danh Sắc diệt, Danh Sắc tiệt diệt thì Lục Xứ diệt, Lục Xứ tiệt diệt thì 
Xúc diệt, Xúc tiệt diệt thì Thọ diệt, Thọ tiệt diệt thì Ái Dục điệt, Ái Dục tiệt diệt thì Chấp Thủ 
diệt, Chấp Thủ tiệt diệt thì Hữu diệt, Hữu tiệt diệt thì Sinh diệt, Sinh tiệt diệt thì Lão Mại, Tử 
Vong, Sàu Muôn, Bi Ai, Khó Dau, Nào Hai cũng cùng diệt. Tính cách diệt tắt toàn bó khối 
Khô Uẫn ấy, là theo bởi duyên cớ như уду. 

Có nghĩa là: 

1/. Bởi do việc tiệt diệt từ Vô Minh không còn dư sót, và chính do mãnh lực Vô Minh 
gọi tên Vô Tính Dục (Viräga) ấy vậy, Hành tức là Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp 
Lực mới được điệt mất. 

2/. Bởi do tiệt diệt từ Hành, Thức là Thức Nghiệp Lực (Kamma viñãñãna) trong các 
Hữu trước trước, và Thức Di Thục Quả (Vipäkaviññãna) trong Hữu này, mới điệt mát. 

3/. Bởi do tiệt điệt từ Thức, Danh Sắc là Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực mới diệt mắt. 

4/. Bởi do tiệt điệt từ Danh Sắc, Lục Xứ là Lục Nội Bộ Xứ mới diệt mất. 

5/. Bởi do tiệt diệt từ Lục Xứ, Xúc có Nhãn Phủ Xúc v.v. mới điệt mất. 

6/. Bởi do tiệt diệt từ Xúc, Thọ có Nhãn Phủ Xúc Thọ v.v. mới điệt mất. 

7/. Bởi do tiệt diệt từ Thọ, 6 hoặc 108 Ái Dục có Sắc Ái Dục v.v. mới diệt mắt. 

8/. Bởi do tiệt điệt từ Ái Dục, Tứ Chấp Thú có Dục Chấp Thủ v.v. mới điệt mát. 

9/. Bởi do tiệt diệt từ Chấp Thủ, Hữu là Nghiệp Hữu và Sinh Hữu mới diệt mắt. 

10/. Bởi do tiệt diệt từ Hữu, Sinh là sự sinh khởi từ Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tâm 
Sở và Sắc Nghiệp mới điệt mắt. 

11/. Bởi do tiệt diệt từ Sinh, Lão Mại sự già nua, Tử Vong sự chết chóc, Sầu Muộn 
sự sầu thảm, Bi Ai sự khóc lóc thở than, Khổ Đau sự Khổ Thân, Ưu Thọ sự Khổ Tâm, Мао 
Hai sự vất vả khốn khó ở trong lòng, mới diệt mắt. 

Sự tiệt diệt từ ở toàn bộ khối Khổ Uàn thường được hiện hành như đã vừa đề cập đến 
tại đây. Trong Liên Quan Tương Sinh theo Phần Nghịch Thuyết (Pafilomadesan8) thì điều 
quan trọng chánh yếu, đó chính là việc tiệt điệt của Vô Minh ду vậy. Còn việc diệt mất của 
Hành v.v. một khi Vô Minh đã điệt đi rồi thì những thể loại Hành v.v. đây, thường cũng cùng 
nhau đồng diệt mắt; chẳng phải diệt đi theo thứ tự ở từng mỗi thể loại; ду là điều rất khác biệt 
trong Phần Thuận Thuyết (Anulomadesan8). Tỷ du như mầm hạt giống nếu đã được ươm 
trồng rồi, kết quả là thân cây cũng được hiện khởi lên. Khi đã có thân cây rồi, cành nhánh 
cũng được hiện khởi lên. Khi đã có cành nhánh rồi, cuống và lá cũng được hiện khởi lên. Khi 
đã có cuống và lá rồi, bông hoa cũng được hiện khởi lên. Khi đã có bông hoa rồi, trái quả 
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cũng được hiện khởi lên. Khi đã có trái quả rồi, hạt giống cũng lại được hiện khởi lên. Khi 
đã có hạt giống rồi, thân cây cũng lại được hiện khởi lên. Khi đã có thân cây rồi, canh nhánh 
cũng lại được hiện khởi lên; đã làm thành nhân thành quả với nhau một cách đặc biệt thường 
luôn luân chuyển không gián đoạn; cũng tương tự với việc trình bày Liên Quan Tương Sinh 
thể theo Phần Thuận Thuyết có АУ јарассауа ѕаћкһага (Vô Minh làm duyên Hành) v.v. 
Thế nhưng, nếu giả như láy mầm hạt giống ấy đem thiêu hủy đi rồi, thì thân cây cũng không 
thể hiện khởi lên được. Khi thân cây không được sinh khởi thì cành nhánh cũng không được 
sinh khởi. Khi cành nhánh không được sinh khởi thì cuống và lá cũng không được sinh khởi. 
Khi cuống và lá không được sinh khởi thì bông hoa cũng không được sinh khởi. Khi bông 
hoa không được sinh khởi thì trái quả cũng không được sinh khởi. Khi trái quả không được 
sinh khởi thì hạt giống cũng không được sinh khởi. Khi hạt giống không được sinh khởi thì 
thân cây cũng không được sinh khởi. Tuy nhiên trong việc trình bày Nhân Quả theo đường 
lỗi của việc không được sinh khởi đây; đã đề cập đi theo thứ tự như vậy, cũng chỉ là việc trình 
bày theo cách thức của thành ngữ văn chương thôi. Chứ sự thật ra, một khi đã hủy diệt тайт 
hạt giống cho mắt đi rồi; thì thân cây, cành nhánh, cuống, lá, bông hoa, trái quả, hạt giống: 
với những thể loại này cũng không thé sinh với nhau được; thì cũng tương tự với việc trình 
bày Liên Quan Tương Sinh thể theo Phần Nghịch Thuyết có Ауіјјауа tveva asesa 
viräganirodhã saäkhäranirodho v.v. Hắn thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt, v.v. 

Chỗ nói rằng sự tiệt diệt từ Vô Minh, ấy cũng chính là Níp Bàn vậy; tuy nhiên cũng 
vẫn còn Hữu Dư Y Аир Bàn; tức là Ngũ Uán vẫn đang còn dư sót hiện hữu. Và Hữu Du Y 
Níp Bàn này tiếp nối cũng sẽ là Vô Dư Y Níp Bàn, tức là diệt mất Dị Thục Quả từ nơi Ngũ 
Оап do bởi không còn tái sinh lại nữa; và chính vì thế mới không có được hết tất cả các Bậc 
đều đã có sự liễu tri trong thực tính của Níp Bàn một cách chân chánh. Theo đại đa số thì liễu 
tri răng Bậc đã được thụ hưởng sự an lạc trong Vô Dư Y Níp Bàn, cũng vẫn còn tự ngã có 
người đang thụ hưởng; tuy nhiên Bậc ấy đã không còn việc sinh lão bệnh tử; và đã vượt thoát 
ra khỏi toàn bộ Khổ Uán. Mà sự thật á áy là Vô Dư Y Мир Bàn đây, thì chẳng còn có tự ngã, 
tôi, anh, bát luận thể nào cả; tức là việc diệt tắt việc sinh khói từ nơi Ngũ Uán một cách hoàn 
toàn, và không còn có việc tái sinh mới lại nữa; cũng ví như ngọn lửa đã diệt tắt như thế nào 
thì tất cả các Bậc Vô Sinh cũng chứng đạt đến Vô Dư Y Níp Bàn như thế áy. 


Trong sự kiện Níp Bàn đây, Dai Phạm Thiên có danh xung Phạm Thiên Baka khi đã 
được lắng nghe thực tính sự hiện hành của Níp Bàn mà Đức Chánh Đăng Giác đã lập ý trình 
bày rồi, không chịu được lặng thinh mới уш thốt lên rằng: Tucchakaññeva ahosi 
rittakaññeva ahosi niratthakaññeva ahosi - Kính bạch Sa Môn Gotama...Níp Bàn của 
Ngài là rỗng không, rỗng tuếch, không có cái chỉ cả, quả thật vô ích. Ở sự kiện này, người 
trình bày cũng chính là Bậc Chánh Đắng Giác, và người lắng nghe cũng chàng phải là hạng 
bình thường, đến cả Bậc Đại Phạm Thiên; íy thé mà cũng vån không có su hoan hy duyét ý 
trong thuc tính su an lac cúa Nip Bàn chàng có đính líu với bất luận một thể loại nào của Danh 
Sắc Ngũ Uån. Với lý do này, một vài Bậc Thầy Tế Độ, Giáo Thọ Sư và Thuyết Pháp Giả, là 
những Bậc vẫn chưa có sự hiểu biết vừa đủ trong sự kiện an lạc của Níp Bàn mới có quan 
điểm rằng “Bậc đã chứng đạt đến Níp Bàn rồi, thì cho dù sẽ không còn có Danh Sắc Ngũ Uẫn 
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đi nữa, thé nhưng cũng vẫn có thực tính đặc biệt ngoài ra Danh Sắc Ngũ Uàn, đặng làm thành 
người đang thụ hưởng. Vả lại thực tính đặc biệt này không có việc sinh lão bệnh tử, vượt thoát 
ra khỏi toàn bộ khối Khổ Uán, là sự an lạc tuyệt đối.” Một khi đã có quan điểm như vậy, mới 
có găng giải thích, và đã hướng dẫn đến với những môn đồ đệ tử của mình, chí đến tất cả 
những người có sự lưu tâm để ý trong Giáo Pháp cho được am hiểu đến sự kiện thể loại Níp 
Bàn mới mẻ mà mình đã kiến lập lên. Thế rồi những hạng người đấy đã được lắng nghe, lại 
hiểu biết rằng “sự thật là thế đấy”, và đã rủ nhau lầm tin vào tri kiến sai trật áy vậy. Lại nữa, 
khi đề cập đến tính nết tập khí của hai nhóm người; tức là một nhóm người phối hợp với Tố 
Chất Ly Dục Trần (Nekkhammadhätu), và một nhóm người lại phối hợp với Ái Dục 
(Tanhã), thì ắt hắn có sự cảm thọ ở trong tâm thức khác biệt nhau. Sẽ đề cập đến là người 
mà phối hợp với Tó Chất Ly Dục Trần thì thường có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong sự tỉnh lặng 
đoạn lưu những cảnh Phiền Não. Còn người mà phối hợp với Ái Dục thì thường hân hoan 
duyệt ý ở trong sự nô đùa vui thích, đều toàn là Phiền Não hết cả. Sẽ nêu lên thí dụ điển hình 
trình bày cho nhận thấy sự khác biệt nhau từ ở tâm thức của hai nhóm người này; chắng hạn 
như tất cả các Bậc Bát Lai và các Bậc Vô Sinh một khi được lắng nghe người nói rằng ở trong 
rừng già йу, hang động ấy, núi đổi ấy là trú xứ tịch mich xa lánh quân thể nhân loại, có cây 
cối thoáng mát, nước sông đầy đủ; như vậy rồi cũng có сат thọ duyệt ý nhu thiết đi đến nương 
пай trú xứ như thế. Và khi đã được nương trú rồi, thì cũng không còn mong muốn để quay trở 
lại sống hòa lẫn với quần thể nhân loại được nữa. Còn đối với tất cả nhóm người đam mê âm 
tửu rượu chè, khi được lắng nghe như vậy thì cho dü bất luận trường hợp nào đi nữa, cũng 
cảm thấy không có sự duyệt ý; nghĩ suy rằng trú xứ như thế sẽ có sự an lạc như thể nào được, 
chỉ có sự đáng ghê sợ, và đáng chán ngán. Ay thế mà, nếu giả như có người đến bảo rằng chỗ 
này chỗ nọ là trú xứ có rất nhiều chuyện nô đùa vui thích, có đại hý viện vui chơi rằm rộ, có 
đây đủ các cửa hàng bán rượu và vật thực; như vậy rồi, nhóm người đam mê âm tửu rượu chè 
khi đã được nghe như thé, liền cảm thấy nôn nóng muốn cấp tốc để đi đến nơi áy ngay thôi. 
Và khi đã đến nơi ấy rồi, cứ mảng vui chơi và chăng muốn trở về. Còn Bậc Bất Lai và Bậc 
Vô Sinh, khi đã được nghe như vậy liền cảm thấy bi mẫn thương xót, chẳng phát sinh sự hoan 
hỷ duyệt ý dù chỉ là chút ít. Sự việc như vậy, cũng do bởi trong đặc tính bản chất của các Bậc 
Bắt Lai và Vô Sinh đây đã có Tó Chất Ly Dục Trần đang chủ quản. Một khi đã được lắng 
nghe sự kiện sự an lạc thì đã lắng nghe với Tó Chất Ly Dục Trần. Nếu giả như sự kiện an 
lạc chàng có liên quan với Ái Dục, thì ду là sự tịnh lạc hoan hý để được lắng nghe. Nếu như 
sự kiện ấy lại đính líu với Ái Dục rồi, thì chắng có hoan hy để lắng nghe, lòng cảm thấy thản 
nhiên và đã trông thấy điều tác nghiệt tội lỗi. Còn nhóm người đam mê ẩm tửu rượu chè thì 
trái ngược lại, chỉ một lòng ưa thích được lắng nghe sự kiện an lạc liên quan với Tham Ái 
thôi. Nếu đã là sự kiện tịnh lạc, xa lia khỏi Ái Dục thì chăng hoan hy để lắng nghe. 


Đối với Níp Bàn, ấy chính là Tố Chất Không Hư (Suññatadhãtu) tĩnh trạng tuyệt 
đối, và xa lìa khỏi Danh Sắc Ngũ Оап; bởi do thế Bậc sẽ được lắng nghe sự kiện Níp Bàn thì 
cần phải lắng nghe với Tó Chất Ly Dục Trần; mới sẽ kiến tịnh được sự an lạc. Còn nếu như 
lắng nghe với Ái Dục thì št hắn chàng thấy được sự an lạc, mà trái lại nhận thấy rằng đấy là 
điều vô ích chẳng đáng tầm cầu, tương tự với quan điểm của Đại Phạm Thiên Вака йу уду. 
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PHƯƠNG THÚC VIỆC THUYÉT GIẢNG 


Việc trình bày Liên Quan Tương Sinh của Đức Chánh Đắng Giác để trong Tương Ứng 
Bộ Kinh, đã có phân loại với bốn phương thức ở việc trình bày. Bốn phương thức á ấy là: 

1/. Trình bày từ đầu đi đến cuối: Tức là kë từ Vô Minh đi tuần tự cho đến Lão Mại — 
Tử Vong là nơi cuối cùng; được gọi Tự Thủy Chí Chung Thuận Thuyết (Adipariyosana 
amnulomadesan3). 

2/. Trình bày từ giữa đi đến cuối: Tức là ké từ Thọ đi tuần tự cho đến Lão Mại — Tử 
Vong là nơi cuối cùng; được gọi là Tự Trung Chí Chung Thuận Thuyết (Majjhimapari 
yosãnaanulomadesan3). 

3/. Trình bày từ cuối đi đến đầu: Tức là ké từ Lão Mại — Tử Vong đi thụt lùi lại tuần 
tự cho đến Vô Minh là nơi cuối cùng; được gọi là Tự Chung Chí Thủy Nghịch Thuyết 
(Рагіуоѕапаайіраотадеѕапа); chăng hạn như Jātipaccayā jarãmaranam, bhavapacca 
уа jati v.v. ауіјјарассауа sañkhara - Sinh làm duyên Lão Mại — Tử Vong; Hữu làm duyên 
Sinh v.v. Vô Minh làm duyên Hành. 

4/. Trình bày từ giữa đi đến đầu: Tức là Кё từ Ái Dục đi thụt lùi tuần tự cho đến Vô 
Minh là nơi cuối cùng; được gọi là Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết (Majjhimaädi 
pafilomadesanä); chắng hạn như Ime ca bhikkhave cattāro аһага kimnidānā 
kimsamudaya kimjatika kimpabhavā ? Ime cattāro āhārā taņhānidānā tanhãsamudayä 
tanhãj ātikā tanhãpabhava. Тарһа kimnidänä kimsamudayä kimjãtikã kimpabhavä? 
VedanAnidanä vedanä samudayã vedanäjätikä уейапарађћауя v.v. Ѕайкһага kimni 
dana kim samudayā kimjatika kimpabhavā ? Avijjānidānā avijj äsamudayä avijjā 
jatika avijjāpabhavā - Dịch nghĩa: Này Chu Tỳ Khuu, cả Tứ Vật Thực này có cái chi làm 
căn nguyên, có cái chi làm xuất sinh, có cái chi làm Nhân cho sinh khởi, có cái chỉ làm cái 
Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Cả Tứ Vật Thực này có Ái Dục làm căn nguyên, có Ái Dục 
làm xuất sinh, có Ái Dục làm Nhân cho sinh khởi, có Ái Dục làm cái Nhân tiên khởi. Ái Dục 
đây, có cái chi làm căn nguyên, có cái chi làm xuất sinh, có cái chi làm Nhân cho sinh khởi, 
có cái chỉ làm cái Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Ái Dục đây có Thọ làm căn nguyên, có 
Thọ làm xuất sinh, có Thọ làm Nhân cho sinh khởi, có Thọ làm cái Nhân tiên khởi. 

Hành đây, có cái chỉ làm căn nguyên, có cái chi làm xuất sinh, có cái chi làm Nhân 
cho sinh khởi, có cái chỉ làm cái Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Hành đây có Vô Minh làm 
căn nguyên, có Vô Minh làm xuất sinh, có Vô Minh làm Nhân cho sinh khởi, có Vô Minh 
làm cái Nhân tiên khởi...v.v. Và như vậy gọi là Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết 
(Majjhimaadipatilomadesanä). 


NHỮNG LỢI ÍCH ĐƯỢC ĐÓN NHẬN TỪ VIỆC THUYÉT GIẢNG 
THẺ THEO CÁ TÚ PHƯƠNG THÚC 
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1. Việc trình bày thé theo Tự Thủy Chí Trung Thuận Thuyết để làm thành lợi ích 
trong việc giải thích đến những người bát liễu tri, không hiểu biết trong việc sinh khởi của tắt 
cả Chúng Hữu Tình, đã phê phán sai lầm với những sai biệt, đã phán quyết rằng không có cái 
chi làm tác nhân cho sinh khởi; và dé cho hiểu biết rằng việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu 
Tình, (1) ắt hắn là phải nương theo tác nhân riêng biệt của từng mỗi người, (2) và để cho thấu 
hiểu việc sinh khởi của những thẻ loại tác nhân này, răng là sinh khởi hiện hành theo thứ tự. 


2. Việc trình bày thể theo Tự Trung Chí Thủy Thuận Thuyết để làm thành lợi ích 
đối với một vài nhóm người chàng tin rằng một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã chết đi, thế rồi 
sẽ lại phải đi tái sinh trong Hữu vi lai nữa. Những hạng người này sẽ được nhận thức đến 5 
Nhân Duyên, đó là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Vô Minh và Hành là chỗ nương náu, 
là sinh trú đối với mình. Và một khi đã có tác nhân hiện tại rồi, thì nhất định sẽ phải có quả 
báo trong thời vị lai. Và quả báo áy chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ; và được 
gọi là tất cả Chúng Hữu Tình ấy vậy. 


3. Việc trình bày thê theo Tự Chung Chí Thủy Nghịch Thuyết để làm thành lợi ích 
cho tất cả mọi người được trông thấy Pháp làm tác nhân của sự khó đau; đi theo thứ tự ké từ 
Sinh v.v. cho đến Vô Minh. Là để cho hiểu biết rằng sự khổ đau có Lão Mại, Tử Vong, Sâu 
Muộn, Ві Ai, Khổ Đau, Não Hai mà tất са Chúng Hữu Tình đang phải đón nhận từng mỗi 
ngày đây, hiện khởi lên được cũng do nương vào Sinh làm Nhân. Nếu đã không có Sinh rồi, 
thì những thê loại khổ đau này cũng không sinh khởi lên được. Một khi đã trông thấy Sinh 
rồi, thì cũng cho thấy tác nhân làm cho Sinh được sinh khởi, ấy là Nghiệp Hữu. Một khi đã 
trông thấy Nghiệp Hữu rồi, thì cũng cho thấy tác nhân làm cho Nghiệp Hữu được sinh khởi, 
ấy là Chấp Thủ; để cho được trông thấy tác nhân nối tiếp đi theo thứ tự từng bậc cho đến Vô 
Minh. Một khi đã trông thấy Vô Minh rồi, thì cũng sẽ được hiểu biết rằng đích thị chính Vô 
Minh này là chủ vị của tất cả moi tác nhân. 


4. Việc trình bày thể theo Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết để làm thành lợi ích 
cho hiểu biết đến Nhân Quả theo thứ tự làm chỗ xuất sinh xứ của cả Tứ Vật Thực được coi 
như là người dẫn đắt của tất cả Chúng Hữu Tình; kê từ Hữu Quá Кі cho đến Hữu Hiện Tại. 
Tức là: (1) Sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình có được tòn tại, tăng trưởng to lớn lên được, 
là cũng bởi do nương vào những Vật Thực làm thành người dẫn dắt. (2) Tất са Chúng Hữu 
Tình có sự cảm thọ an lạc, khó đau, thản nhiên, là cũng bởi đo nương vào Xúc, là việc tiếp 
xúc giữa Nhãn, Nhĩ, Tý, Thiệt, Thân, Ý với Lục Cảnh. (3) Tất cả Chúng Hữu Tình hành động 
tạo tác ở cả Thiện Hạnh và Bất Thiện Hạnh, là cũng bởi do nương vào Tư Tâm Sở làm nguoi 
thúc dày dàn dát. 

Nhãn, Nhĩ, Ty, Thiệt, Thân, Tâm Cơ, Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính và việc tiếp xúc 
Cảnh, việc thụ hưởng Cảnh, việc ghi nhớ Cảnh v.v. những thể loại này sinh khởi lên được, là 
cũng bởi do nương vào Thức Tái sinh làm người dẫn dắt. Đối với trong Thời Chuyên Khởi, 
sự tham lam, sự sân hận, sự si mê, sự chấp ngã, sự thấy sai, sự đồ ky ganh ty v.v hoặc sự sùng 
tín, sự hiểu biết, sự bi mẫn, sự tưởng nhớ v.v. những thể loại này sinh khởi lên được, là cũng 
do nương vào Thức Chuyên Khởi làm người dẫn dắt. 
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Cả Tứ Vật Thực - làm người dẫn dắt tất cả Chúng Hữu Tình cho sinh khởi lên và được 
tòn tại, tạo tác biết bao hành động suốt trọn cả kiếp sống - sẽ được sinh khởi lên, cũng do 
nương vào Ái Dục làm Nhân. Ái Dục sẽ sinh khởi lên được, cũng do nương vào Thọ làm 
Nhân. Thọ sẽ sinh khởi lên được, cũng do nương vào Xúc làm Nhân. Xúc sẽ sinh khởi lên 
được, cũng do nương vào Lục Xứ làm Nhân. Lục Xứ sẽ sinh khởi lên được, cũng do nương 
vào Danh Sắc làm Nhân. Danh Sắc sẽ sinh khởi lên được, cũng do nương vào Thức làm Nhân. 
Thức sẽ sinh khởi lên được, cũng do nương vào Hành làm Nhân. Hành sẽ sinh khởi lên được, 
cũng do nương vào Vô Minh làm Nhân; để cho được nhận thấy Nhân Quả hiện hành đi theo 
thứ tự, băng cách lấy Tứ Vật Thực làm nền tảng để quy định cho việc thấm sát. 

Kết luận rằng Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, là Pháp Vận Hành Hoàn Bảo 
(Samantabhaddadhamma) tức là Pháp có sự hoàn bị tốt đẹp, vì lẽ cho dù sẽ trình bày bởi 
theo bất luận phương thức nào đi nữa, thì người đã được lắng nghe rồi át hàn thành đạt sự lợi 
ích; tức là xác định được liễu tri Khổ Dé, đoạn tận Tập Bé, kiến tịnh Diệt Đế, tiến hóa Đạo 
Đề; và rồi chứng đạt đến Níp Bàn. Một trường hợp khác nữa, Đắng Như Lai là Bậc Hảo 
Thuyết Giáo Kỳ Tài (Desanävyiläsapattapuggala) là Bậc có khả năng cải tiến việc thuyết 
giảng cho được hoàn hảo thích hợp. 


+ Giải thích trong câu Pali điều thứ 4, chỗ nói rằng Tattha tayo addhã, dvadasan 
сапі, vīsatākārā, fisandhi, catusaäkhepä, (ті vattáni, dve mũlãni ca veditabbäni - Ó nơi 
đây cũng cần nên hiểu biết rằng có 3 Thời Kỳ, 12 Chi Phần, 20 Hành Tướng, 3 Liên Kết, 
4 Tóm Lược, 3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên. Trong câu Pali của điều này có sự lập ý để 
cho tất cả các bậc học giả có được hiểu biết đến điều nên được hiểu biết trong Pháp Liên Quan 
Tương Sinh; tức là Thời Kỳ là có ba thời gian, 12 Chi Phần, Hành Tướng là 20 phân loại, 
Tam Liên Kết là sự tiếp tục nối tiếp nhau, Tóm Lược là bón hội nhóm, Luân Hồi là ba sự luân 
chuyển tuần hoàn, Căn Nguyên là 2 Nhân tiên khởi. 


+ Giải thích trong câu Pali điều thứ 5, chỗ nói rằng Katham ? Ауіјјаѕайкһага айо 
addhã. Jati јагатагапат anāgato addhã. Majjhe attha paccuppanne addhā tt tayo 
addhã - “Như thế nào ? Vô Minh, Hành thuộc Thời Kỳ Quá Khứ; Sinh, Lão Mại, Tử Vong 
thuộc Thời Kỳ VỊ Lai; tám Pháp khoảng giữa thuộc Thời Kỳ Hiện Tại. 

Trong câu Pali của điều này đã làm sáng tỏ thêm câu nói ràng tayo addhã có trong 
câu Pali điều thứ 4. Từ ngữ nói rằng Katham đây, là câu vấn hỏi ở thể loại Nêu Vấn Đề Lên 
Rồi Tự Trà Lời (Kathetukammayatapucech8) là đặt vấn đề lên nhằm chủ ý sẽ tự trả lời, và 
chăng phải cho tha nhân trả lời. 

Câu Vẫn Hỏi Hiện Hữu Ó Năm Thế Loại, đó là: 

1. Bất Đắc Nhi Tri Sở Vấn (Аді ајоѓапариссһа): Là nêu câu hỏi lên để được sáng 
tỏ trong уйп dë mà mình bắt liễu tri. 

2. Trắc Nghiệm Kiến Giải Sö Vấn (Di(thasañsandanäpuechä): Là câu hỏi mà mình 
đã có sự liễu tri rồi nhưng vẫn cứ nêu lên, để bằng với việc đối thoại tiến hành kiểm tra tri 
kiến với nhau. 
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3. Đoạn Nghỉ Sở Vấn (Vimaticchedanapucchä): Là nêu câu hỏi lên để cắt đứt sự 
nghi lự thắc mắc, bất xác tín trong những sự kiện ду. 

4. Насһ Chuán Së Уап (Anumatipuccha): Là nêu câu hỏi lên để cho người trả lời 
sẽ trả lời theo sự hiểu biết của mình. 

5. Sở Kỳ Tự Vấn Đáp (Kathetukammayatäpucchã): Là nêu câu hỏi lên để kỳ Vọng 
sẽ tự trả lời. 

Trong cả năm thể loại vẫn hỏi đây, đối với Đức Chánh Đẳng Giác chỉ sử dụng ở hai 
thể loại vẫn hỏi, đó là Hạch Chuẩn Sở Vấn và Sở Kỳ Tự Vấn Đáp thôi; vì lẽ Ngài đã là Bậc 
Toàn Tri Diệu Giác; chính vì thế Ngài mới không có thé loại vẫn hỏi thứ nhất. Hơn thế nữa, 
việc đối thoại nhăm dé kiểm tra tri kiến với nhau giữa Đức Chánh Đẳng Giác với Nhân Loại, 
Chư Thiên, Phạm Thiên cũng không có thích hợp; chính vì thế, thể loại vẫn hỏi thứ hai mới 
không có đối với Ngài. Một trường hợp khác nữa, Đức Chánh Đăng Giác là Bậc Toàn Tri tất 
cả các Pháp một cách không dư sót, đoạn tận mọi nghi lų bất xác tín trong tất cả mọi sự kiện; 
chính vì thế, thể loại vấn hỏi thứ ba cũng không có đối với Ngài tương tự như nhau. Còn 
những hạng người khác, có Bậc Độc Giác Phật, Bậc Chí Thượng Thinh Văn, v.v suốt cho đến 
tất cà các hạng Phàm Phu thường có đủ cả năm thể loại vấn hỏi này. 


GIẢI THÍCH TRONG VIỆC PHÂN TÍCH CHI РНАМ 
TỪ Ó LIÊN QUAN TƯƠNG SINH THẺ THEO СА ТАМ THỜI KỲ 


Từ ngữ Addhã dịch nghĩa Thời Kỳ (thời gian) là Chế Định (Paññattfi) không có Chi 
Pháp Siêu Lý. Tuy nhiên trong chỗ này, từ ngữ Atītaaddhā, Anagataaddha, Paccuppanna 
addhã lập ý lấy Pháp sinh khởi trong cả Tam Thời Kỳ thì có Chi Pháp Siêu Lý; tức là: 

1/. Vô Minh, Hành là Thời Kỳ Quá КЫ, 

2/. Sinh, Lão Mại Tử Vong là Thời Kỳ Vi Lai, 

3/. Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu là Thời Kỳ 
Hiện Tại. 

Bởi đo thế; Vô Minh, Hành được gọi tên Thời Kỳ Quá Khứ v.v. đây, là việc gọi tên 
thể theo Phần Vị Trí Cận Lân (Тһапарасагапауа) tức là rút láy tên gọi của cả Tam Thời 
Kỳ đặt để ở trong Bản Thể Pháp, thế rồi gọi Vô Minh, Hành, v.v. đây là Thời Kỳ Quá Khứ, 
Thời Kỳ Vi Lai, Thời Kỳ Hiện Tại. 

Giải thích rằng theo lẽ thông thường, trong bản tính tâm thức của tất cả mọi người, 
ngoại trừ Bậc Vô Sinh ra, thì thường có Si Mê (Moha) làm người chủ quán hằng thường hiện 
hữu; với lý do này, mới làm cho tất cả con người ta chẳng trông thấy điều tác nghiệt trong 
việc tạo tác Bất Thiện, và cũng chàng thấy được Vòng Luân Hồi Khổ trong việc tác hành 
Thiện của mình. Đích thị chính Si Mê đây, được gọi tên Vô Minh; và trong việc tạo tác những 
thể loại Thiện và Bất Thiện đây, cũng cần phải có Tư Tâm Só làm người thúc đây, sắp bày 
trước tiên thì những hành động tạo tác đây mới sẽ sinh khởi lên được. Đích thi chính Tư Tâm 
Sở đã hình thành thúc đây để cho hạ thủ hành động tạo tác chỗ gọi là Tư Tiền (Pubba сеїапа) 
đây, đã được gọi tên Hành; bởi do thé са hai gồm Vô Minh và Hành đây mới là Thời Kỳ Quá 
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Khứ. Khi đã có Vô Minh làm người chủ quản, có Hành làm người thúc đây sắp bày, thé thi 
tát cà moi con người tác hành ở phần Thiện cũng có, hoặc Bát Thiện cũng có, sắc thân, tâm 
thức, và hành động tạo tác của những hạng người đấy, rằng khi tính theo Dĩ Pháp Bản 
Nguyện thì đó chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu; 
và cũng chính vì thế, Thức, Danh Sắc v.v. cả tám thé loại Chi Phần này mới được liệt kê vào 
trong Thời Kỳ Hiện Tại. Khi tất cả mọi người đã hoàn tất những tác hành ở phần Thiện — Bát 
Thiện; và với mãnh lực từ nơi tác hành Thiện — Bất Thiện đây, chỗ được gọi là Nghiệp Hữu 
thường cho quả báo phát sinh lên trong Thời Kỳ Vi Lai; bởi do những hạng người ấy khi 
mệnh chung lìa khỏi Hữu này rồi thường đi tái sinh trong Hữu mới tiếp nối sau nữa, tùy thuộc 
vào tác hành của mình. Nghĩa là, nếu như đã tạo Bất Thiện Nghiệp Lực thì sẽ đi tái sinh thành 
nhóm Hữu Tình Khổ Thú; nếu như tạo Thiện Nghiệp Lực thì sẽ đi thọ sinh thành Nhân Loại, 
Chư Thiên, Phạm Thiên tùy theo thích hợp đối với những Thiện Hạnh đấy. Đích thị chính với 
những việc được tái sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên v.v. này đây, được gọi tên Sinh; 
hoặc gọi là Sinh Hữu cũng được. Một khi đã có Sinh hiện khởi lên rồi, thì Lão Mại – Tử 
Vong theo lẽ thường cũng phải nối tiếp sinh khởi; và chính vì thế, những thể loại Sinh, Lão 
Mại, Tử Vong này mới được liệt kê vào trong Thời Kỳ VỊ Lai. 

Lại nữa, Vô Minh, Hành được liệt kê vào trong Thời Kỳ Quá Khứ đấy, là Thời Kỳ Quá 
Khứ trong Hữu trước cũng có, hoặc Thời Kỳ Quá Khứ trong Hữu này cũng có. Nghĩa là nếu 
đề cập đến quả báo trong Thời Kỳ Hiện Tại ấy chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ 
(Vô Minh, Hành cũng là Thời Kỳ Quá Khứ trong Hữu trước). Nếu dà cập đến quả báo 
trong Thời Kỳ Vị Lai ấy chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ sẽ được sinh khởi mới 
nữa trong Hữu vị lai (Vô Minh, Hành cũng là Thời Kỳ Quá Khứ trong Hữu này). 

+ Giải thích trong câu Pali điều thứ 5, chỗ nói rằng Ауіјја, sañkhara, viññããnam, 
nãmaripam, saläyafanam, рһаѕѕо, vedanä, ќапһа, ирадапат, bhavo, 1ай, 
jarāmaraņanti dvadasañgani - Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái 
Dục, Chấp Thủ, Hữu, Sinh, Lão Mại, Tử Vong là 12 Chi Phần. Câu Pali điều này nhằm giải 
thích rõ thêm ý nghĩa từ ngữ dvadasañgani hiện hữu trong câu Pali điều thứ 4. 

Từ ngữ Añga (Chi Phần) có nghĩa là thành phần liên kết của Liên Quan Tương Sinh, 
có khả năng làm cho luân chuyển tuần hoàn đi mãi vô cùng tận, không có điểm cuối cùng: 
tương tự với vật dụng kết hợp của vòng bánh xe giúp cho bánh xe ấy được quay tròn; bởi do 
thế Chi Phần này là thành phần quan trọng trong việc sinh tử luân hồi của tát cả Chúng Hữu 
Tình, được gọi là Xa Luân Liên Quan Tương Sinh. 

Đối với 12 Chỉ Phần Liên Quan Tương Sinh, cho thấu hiểu thể theo lời dịch nghĩa thì 
đã có trình bày để ở trong đoạn trên. 


+ Giải thích trong điều nói rằng Sầu Muộn, Bi Ai v.v. đặc biệt không có được sắp 
thành Chi Phần của Liên Quan Tương Sinh. Pháp Liên Quan Tương Sinh mà Đức Phật lập ý 
khải thuyết, khi nối tiếp từ ở nơi Lão Mại — Tử Vong thì vẫn còn có năm thể loại Pháp Quả 
nữa, đó là Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ và Não Hại. Tuy nhiên những cả năm thể loại 
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Pháp Quả này đặc biệt không được tính vào thành Chi Phần. Tất cả sự việc này cũng bởi vi 
không thể sinh khởi đến với khắp cả mọi người; chắng hạn như nhóm Phạm Thiên, và Chư 
Thiên bậc thượng đẳng. Cả hai nhóm này cho dù có Vô Minh v.v. cho đến Tử Vong sinh khởi 
đi nữa; thế nhưng Sầu Muộn v.v. thường không có sinh khởi lên. Ở Nhân Loại, với những 
Bậc Bắt Lai và Bậc Phúc Lộc Thiền Giả đây, cho dù có Vô Minh v.v. cho đến Lão Mại — Tử 
Vong sinh khởi đi nữa; thế nhưng cả bốn thé loại - ấy là Sầu Muộn, Bi Ai, Ưu Thọ, và Não 
Hại đây cũng không có sinh khởi lên được; chỉ có sinh khởi duy nhất ở phần Khổ Đau thôi. 
Bậc đã được tu tập trong Pháp bậc thượng đẳng, và những Bậc Thất Lai, Bậc Nhất Lai đây, 
thì chỉ có Não Hại là không khởi sinh, còn các Pháp Liên Quan Tương Sinh ngoài ra đấy thì 
có được khởi sinh; và với lý do này mới đặc biệt không tính thành Chi Phân; thế nhưng cũng 
vẫn là Pháp Quả sinh khởi từ nơi Sinh làm Nhân như nhau. Chỉ có khác biệt ở chỗ nói rằng 
những thé loại Sầu Muộn, Bi Ai v.v. đấy, là quả báo sinh từ nơi Sinh một cách bất định. 
Tương tự với Lão Mại — Tử Vong, mà gọi là Đắng Lưu Quả (Nissandaphala) áy chính là 
thành quá ở phần kết cuộc (ở phần cuối cùng). Còn Lão Mại — Tử Vong, mà gọi là Dị Thục 
Quả Báo (Vipäkaphala) thì ấy là quả báo trực tiếp của Sinh. 


+ Giải thích trong câu Pali điều thứ 8, chỗ nói rằng Avijjã saùkhäraggahanena 
panettha tanhñpädãnabhaväpi gahitā bhavanti - Nơi đây, khi đề cập đến Vô Minh và Hành 
thì Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu cũng được hàm ý ở trong đó. Câu Pali điều này làm sáng tỏ 
thêm ý nghĩa của thành ngữ Visatakara tisandhi eatusaäkhepä trong câu Pali điều thứ 4. 


NHỊ THẬP HÀNH TƯỚNG (VISATAKARA 20) 


Trong việc trình bày phân tích 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh thể theo Thời Kỳ 
đã vừa trình bày xong; là việc trình bày quyết định đặc biệt trong 12 Chi Pháp Liên Quan 
Tương Sinh này; bởi do thế Pháp ở Thời Kỳ Quá Khứ, Thời Kỳ Vị Lai, Thời Kỳ Hiện Tại 
mới có được hạn định. Tuy nhiên khi trình bày đến thực tính sự hiện hành của Liên Quan 
Tương Sinh bởi theo Nhân Quả trong Quá Khứ với Hiện Tại, Hiện Tại với Vị Lai thì có đến 
20 thể loại; đó là 5 Nhân Quá Khứ, 5 Quả Hiện Tại, 5 Nhân Hiện Tại, 5 Quả Vị Lai. Sự việc 
như vậy cũng bởi vì cả 5 thể loại Vô Minh, Hành, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu này đây, 
một khi đã sinh khởi lên rồi, thì thường sẽ không thể nào cách bức lẫn nhau được. Tức là khi 
Vô Minh, Hành đã sinh khởi đối với người nào rồi, thì Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu sẽ 
không thể nào không sinh khởi theo được. Một khi Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu sinh khởi 
đối với người nào rồi, thì sẽ không thể nào không có Vô Minh, Hành sinh khởi theo được, 
tương tự như nhau. Và Sinh, Lão Mại, Tử Vong sinh khởi; đích thị cũng chính là do Thức, 
Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ đây đã hình thành. Còn đối với Tử Vong đặc biệt không có Chi 
Pháp; bởi do thế, trong việc trình bày Tác Nhân trong Quá Khứ mới liệt kê lấy cả 3 Chị gồm 
Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu này vào cùng ở chung với Vô Minh và Hành; cũng bởi vì khi 
đề cập thể theo Tam Luân Hồi, thì Vô Minh, Аі Dục, Chấp Thủ thuộc nhóm Phiền Não Luân 
với nhau; và Hành với Nghiệp Hữu thuộc nhóm Nghiệp Báo Luân với nhau. 
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Trong tám Chi Pháp Liên Quan Tương Sinh ở Thời Kỳ Hiện Tai thì được phân chia ra 
làm hai nhóm; đó là một nhóm Quả, và một nhóm Nhân. Quả ấy chính là Thức, Danh Sắc, 
Lục Xứ, Xúc, Thọ. Nhân áy chính là Ái Рис, Cháp Thủ, Nghiệp Hữu. Trong 5 Quả Hiện Tại 
thì không tính lấy Sinh, Lão Mại, Tử Vong cùng vào chung với nhau; cũng bởi vì cả 3 Chi 
gồm Sinh, Lão Mại, Tử Vong này đây không có Chỉ Pháp đặc biệt, và chỉ là trạng thái hiện 
hành của Thức, Danh Sắc v.v. như đã vừa đề cập đến rồi vậy. Còn trong 5 Nhân Hiện Tại 
đây, thì đã tính kë Vô Minh, Hành cùng vào chung với Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu; cũng 
bởi vì cả những 5 Pháp này phải thường luôn câu sinh với nhau như đã đề cập đến rồi vậy. 
Đối với 2 Chỉ Pháp Liên Quan Tương Sinh, đó là Sinh, Lão Mại – Tử Vong ở Thời Kỳ VỊ Lai 
đấy, một khi tính theo Tam Luân Hài thì đó là Dị Thục Quả Luân. Và bản thân Sinh, Lão Mại 
— Tử Vong cũng chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ ау vậy; bởi do thế, trong 5 Quả 
Vị Lai mới 18у được Thức, Danh Sắc v.v. những thể loại này rút đưa lên trình bày thay thể 
Sinh, Lão Mại — Tử Vong. Lời giải thích như đã vừa đề cập đến đây, là việc giải thích trong 
phân loại của Nhị Thập Hành Tướng. 


TAM LIÊN KÉT (SANDHI 3) 


Từ ngữ Sandhi (Liên Kết) dịch nghĩa “Việc nối tiếp”, trình bày câu Chú Giải nói rằng: 
Sandhfyate = Sandhi - Gọi tên việc nối tiếp giữa Nhân với Quả, Quả với Nhân, là Liên Kết. 
Một trường hợp khác nữa: Sandhtyanti hetuphala dhamma etthãti = Sandhi - Pháp làm 
thành Nhân với Quả nối tiếp nhau trong chỗ ấy, bởi do thế trong khoảng giữa ấy được gọi tên 
là Liên Kết. 

Khi phân tích 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh bởi theo việc nối tiếp nhau, có được 
Tam Liên Kết, đó là: 1/. Một Liên Kết nối tiếp trong khoảng giữa Hành với Thức thuộc Nhân 
Quá Khứ với Quả Hiện Tại. 2/. Một Liên Kết nối tiếp trong khoảng giữa Thọ với Ái Dục 
thuộc Quả Hiện Tại với Nhân Hiện Tại. 3/. Một Liên Kết nối tiếp trong khoảng giữa Nghiệp 
Hữu với Sinh thuộc Nhân Hiện Tại với Quả Vi Lai. 


TÚ TÓM LƯỢC (ЅАМКНЕРА 4) 


Từ ngữ Sañkhepa (Tóm Lược) dịch nghĩa “Tập hợp để thành từng khối nhóm”; trình 
bày câu Chú Giải nói rằng: Sankhiptyandi saúgayhanfi padhãnadhammaä etthāti = 
Sañkhepo - Việc tập hợp Pháp thuộc phần chủ vị dé thành từng khối nhóm ở trong chỗ đấy, 
bởi do thế chỗ tập hợp những thé loại Pháp ấy mới được gọi tên Tóm Lược. 

Khi phân tích 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh bói theo khối nhóm, có được Tứ 
Tóm Lược, đó là: 1/. Một khối nhóm với Vô Minh và Hành thuộc Nhân Quá Кік. 2/. Một 
khối nhóm với Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc và Thọ thuộc Quả Hiện Tại. 3/. Một khối nhóm 
với Ái Dục, Chấp Thủ và Nghiệp Hữu thuộc Nhân Hiện Tại. 4/. Một khối nhóm với Sinh và 
Lão Mại — Tử Vong thuộc Quả Vị Lai. 
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Còn đối với Sầu Muón, Bi Ai, Khổ Dau, Ưu Thọ và Мао Hai, cả 5 Chỉ Phần này được 
` liệt kê vào ở trong khối nhóm thứ 4. 


+ Giải thích trong câu Pali điều thứ 9, chỗ nói rằng Ауіјја taņhūpādānā ca 
kilesavatfam; kammabhavasañkhäto; bhavekadeso saħkhārā ca kammavatfam; upa 
pattibhavasañkhato bhavekadeso ауаѕеѕа са vipakavattam ti їшї vattëni - Vô Minh, Ái 
Dục, Chấp Thủ, Hữu thì thuộc về Phiền Não Luân; một phần của Hữu được gọi là Nghiệp 
Hữu và Hành thuộc về Nghiệp Báo Luân; một phần còn lại của Hữu được gọi là Sinh 
Hữu thuộc về Dị Thục Quả Luân. Câu Pali điều này làm sáng tỏ thêm y nghĩa của thành 
ngữ Тїї vattani ở trong câu Pali điều thứ 4. 


TAM LUÂN HỘI (УАТТА 3) 


Từ ngữ Vatta (Luân Hồi) dịch nghĩa “Việc luân chuyên tuần hoàn tương tự VỚI VIỆC 
quay của bánh xe. Trình bày câu Chú Giải rằng: Vaffanti punappunam avattantíti = 
Vattam - Những thé loại Pháp nào thường luôn luân chuyển tuần hoàn; bởi do thế gọi tên 
những thể loại Pháp ấy là Luân Hải. 

Có Ba Thể Loại Luân Chuyển Tuần Hoàn, đó là: 

1/. Phiền Não Luân (Kilesavatta) là Vô Minh, Ái Dục, Chấp Thủ. 

2/. Nghiệp Báo Luân (Kammavatffa) là Nghiệp Hữu, Hành. 

3/. Dị Thục Quá Luân (Vipäkavatta) là Sinh Hữu, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, 
Thọ, Sinh, Lão Mại, Tử Vong. 

Giải thích rằng ở trong sắc thân và tâm thức của tất cả mọi người — ngoài trừ Bậc Vô 
Sinh ra -cả Tam Luân Hồi thường hội tụ đầy đủ. Tức là sắc thân và tâm thức của tất cả mọi 
người đích thị chính là Dị Thục Quả Luân. Sự si mê, sự ham muốn, sự tà kiến khởi sinh ở 
bản tính nội tâm, áy là Phièn Não Luân. Hành động tao tác tốt xâu với Thân, Ngữ, Ý mà 
con người ta đã tạo tác với nhau hằng mỗi ngày, và đấy chính là Nghiệp Báo Luân. Cả ba 
thể loại thực tính này thường luôn luân phiên chuyển đổi nhau, làm Nhân làm Quả hiện hữu 
ở từng mỗi Hữu, từng mỗi kiếp sống cho đến vô cùng tận. Đề cập đến một khi con nguoi ta 
có sự si mê, sự ham muốn, sự tà kiến thì coi như Phiën Não Luân đã hằng định ở trong bản 
tính nội tâm rồi. Với mãnh lực từ nơi Phiền Não Luân này thường làm cho người ấy có hành 
động tạo tác về Thân cũng có, hoặc về Lời cũng có, hoặc về Ý cũng có. Thiện cũng có, hoặc 
Bất Thiện cũng có, đích thị chính là Nghiệp Báo Luân đã sinh khởi tạo tác ra những thể loại 
hành động này. Thế rồi sẽ cho quả báo trong thời vi lai ngay khi người ấy mệnh chung lìa 
khỏi kiếp sống này ra đi; và sẽ đi tái sinh trong một Hữu mới, một kiếp sống mới trong 31 
Cõi Giới tùy theo thích hợp đối với hành động tạo tác của mình. Việc thọ sinh mới của Danh 
Sắc Ngũ Uån chỗ gọi là tất cả Chúng Hữu Tình, đích thị chính là Dị Thục Quả Luân. Khi Dị 
Thục Quả Luân đã sinh khởi rồi, Phiền Não Luân cũng thường sinh khởi do nương vào Phiền 
Não Luân làm Nhân luân chuyển tuần hoàn mãi với nhau không có chỗ để chấm dứt, cho đến 
khi sẽ chứng đạt Quả vị Níp Bàn. Việc luân chuyển tuần hoàn của Tam Luân Hồi như đã vừa 
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dó cập, một khi nương theo thành ngữ dân gian dùng để nói chuyện với nhau, áy chính là tử 
rồi sinh, sinh rồi lại kiến tạo Nghiệp Lực mới, thế rồi cũng chết đi; chết rồi cũng sinh mới lại 
lần nữa; sinh rồi cũng lại kiến tạo Nghiệp Lực mới thêm nữa, để rồi cũng chết thêm lần nữa; 
cứ thế luân chuyển tuần hoàn mãi với nhau như уйу. Nếu sẽ nêu lên điều tỷ dụ thì cũng tương 
tự với sự hiện hành của cây cối được nhân giống từ những cành cây chiết ra. Tức là thân cây 
sinh khởi lên được cũng vì nương mầm hạt giống. Mầm hạt giống sinh khởi lên được cũng vì 
nương vào mủ kết dính ở trong thân cây. Mủ kết dính sinh khởi cũng vì nương vào thân cây. 
Khi so sánh với са Tam Luân Hồi này, thì Dị Thục Quả Luân được ví tương tự với thân cây. 
Phiền Não Luân được ví tương tự với mủ kết đính. Nghiệp Báo Luân được ví tương tự với 
mâm hạt giống. 

Khi thâm sát ở trong cả Tam Luân Hài này, thì sẽ nhận thấy được rằng Phiền Não Luân 
là quan trọng cùng tột; chính vì thế trong sự việc hủy diệt Vòng Luân Hồi để cho không còn 
tiếp tục xoay chuyển di nữa, thiết yếu phải hủy diệt chính ngay Phiền Não Luân. Một khi 
Phiền Não Luân đã bị hủy diệt xong rồi, thì cả hai còn lại là Nghiệp Báo Luân và Di Thục 
Quả Luân đây, tất yếu cũng phải bị hủy diệt theo cùng. 


МН CĂN NGUYÊN (DVEMŨLAÄNI — MŨLA 2) 


Từ ngữ Mũla (Căn Nguyên) dịch nghĩa “Làm trú xứ thiết lập hoặc làm Nhân tiên khởi 
của tẤt cả Vòng Luân Hài Khổ” như trình bày câu Chú Giải răng: Milayanti sabbepi 
vattadhammä titthanti etthāti = Mũlani (va) Mũlayanti pati{thahanti vattadhammā 
etehīti = Mülani - Tát cå Pháp Luân Hồi thường được tồn tại trong chỗ ấy; chính vì thế Pháp 
được coi như làm trú xứ thiết lập những thé loại Pháp Luân Hồi á йу, gọi tên là Căn Nguyên. 
(Hoặc) Pháp Luân Hồi thường được tòn tại bởi do nương vào những thể loại Pháp â ấy; chính 
vì thế Pháp được coi như là Nhân làm cho những thể loại Pháp Luân Hồi á ду được tòn tại, mới 
gọi tên Căn Nguyên. Tức là Vô Minh và Ái Dục. 

Khi phân chia Pháp Liên Quan Tương Sinh ra thành Xa Luân (Bhavacakka), có được 
hai thể loại, đó là: 1/. Кё từ Nhân Quá Khứ v.v. cho đến Quả Hiện Tại làm thành một Xa 
Luân, và gọi tên Tiền Hữu Luân (Pubbantabhavacakka), là Xa Luân ban đầu. 2/. Kë từ 
Nhân Hiện Tại v.v. cho đến Quá vị Lai làm thành một Xa Luân, và gọi tên Hậu Hữu Luân 
(Aparantabhavacakka), là Xa Luân phía sau. 

Trong Tiền Hữu Luân có 7 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh, là Vô Minh, Hành, 
Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ. Trong cả 7 Chi Phân này, Vô Minh làm Nhân tiên khởi, 
hoặc làm trú xứ dẫn dắt cho đến Thọ. Trong Hậu Hữu Luân có 5 Chi Phần Liên Quan Tương 
Sinh, là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong. Trong cả 5 Chi Phần này, 
Ái Dục làm Nhân tiên khởi, hoặc làm trú xứ dẫn dắt cho đến Lão Mại — Tử Vong. 


+ Trong Tiền Hữu Luân có 7 Chi Phần đây, đặc biệt chỉ lập ý lẫy Chi Phần hiển hiện 
lộ điện. Thế nhưng trong sát na mà 7 Chi Phần đang luân chuyên tuần hoàn thì са 5 Chi Phần 
gồm Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong đây cũng lại lần nữa luân 
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chuyên theo cùng. Có nghĩa tất cá Chúng Hữu Tình sinh trú trong Hữu Hiện Tại đây, thường 
sinh khởi với mãnh lực từ Vô Minh làm người dẫn dắt, có Hành làm người sắp bày trong Hữu 
kế tiếp; chính vì thế, mới gọi Vô Minh là Tiền Căn Nguyên (Pubbantamnla). Khi đã có 
Vô Minh làm người dẫn dắt, có Hành làm người sắp bày trong Hữu đấy rồi, št hắn phi có Ái 
Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu cũng cùng sinh khởi; vì lẽ Vô Minh làm người che án bưng bít, 
không cho thấy tác nghiệt tội lỗi và chân như thực tính; mới làm cho người áy sinh khói lên 
sự hoan hý, sự ham muốn, sự tà kiến, sự chấp thủ; và thường tạo tác ra những hành động với 
Thân, Ngữ, Ý về Thiện cũng có, hoặc Bất Thiện cũng có, thé theo nguyện vọng của Ái Dục 
và Chấp Thủ cho được thành tựu; do bởi có Hành làm người sắp bày để cho tạo tác. Đối với 
sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú trong Hữu Hiện Tại đây, ấy cũng chính là Thức, 
Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ đây vậy. Và trong khoảng giữa thời gian khi vẫn còn hiện hữu 
sinh mạng thì những sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình ắt hắn cũng phải có việc chuyển đổi 
đi theo lẽ thường nhiên; tức là từ nơi trẻ con cho được lớn lên thành thanh niên, thanh nữ; từ 
ở nam nữ thanh xuân cho được tiến lên thành người lớn; từ nơi người lớn cho được tiến lên 
thành người già, có trang thái tóc bạc, răng gây, da nhăn, mắt lờ, và những sự nghĩ suy, sự ghi 
nhớ cũng tuần tự suy giảm xuống v.v. và cuối cùng rồi cũng đi đến chạn tuổi của sinh mạng, 
ду chính là Lão Mại – Tử Vong. Còn đối với Sinh, một khi sát na Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, Thọ, bắt đầu khởi sinh lên trong Hữu mới, thì Sinh cũng đã được liệt kê thành tựu ở 
trong sát na ấy rồi. Chính vì lý do này mới nói rằng một khi cả 7 Chi Phần gồm Vô Minh, 
Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ này đây, luân chuyển tuần hoàn trong Tiền Hữu 
Luân, thì cå 5 Chỉ Phần gồm Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong đây 
št hắn cũng phải luân chuyển theo cùng. 


+ Trong Hậu Hữu Luân có 5 Chi Phần đấy, đặc biệt chỉ lập ý lấy Chi Phần hiển hiện 
lộ diện, tương tự như nhau. Thế nhưng trong sát na 5 Chi Phần đang luân chuyên tuần hoàn, 
thì cả 7 Chi Phần gồm Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ này đây cũng 
luân chuyển theo cùng. Có nghĩa tất cả Chúng Hữu Tình sẽ đi tái sinh trong Hữu mới kế tiếp, 
thì thường đi tái sinh với mãnh lực từ Ái Dục làm người dẫn dắt, và có Chấp Thủ, Nghiệp 
Hữu làm người giúp đỡ; chính vì thé mới gọi Ái Dục là Hậu Căn Nguyên (Aparantamnla). 
Và tất cả Chúng Hữu Tình hiện bày ở trong Thế Gian này — trừ Bậc Vô Sinh ra rồi — ngoài ra 
đây thì thường có những hành động tạo tác với Thân, Ngữ, Ý hiện hành thể theo sự duyệt ý, 
sự kỳ vọng, sự chấp chặt dính mắc, sự tà kiến hăng định ở trong bản thân cái gọi là Ái Dục, 
Chấp Thú, Nghiệp Hữu. Và sự duyệt ý, sự chấp chặt dính mắc, sự tà kiến ở trong các sự vật; 
những thé loại này có được sinh khởi lên, là cũng do bởi người ấy chăng trông thấy điều tác 
nghiệt tội lỗi, hoặc chân như thực tính. Chỗ gọi Vô Minh làm người che án bưng bít, và có 
Hành làm người thúc đây cho tạo tác những hành động, và những hành động ấy cho được 
thành tựu thể theo sự nguyện vọng và quan điểm của người ấy; chính vì thế Ái Dục, Chấp 
Thủ, Nghiệp Hữu mới chính là những yếu tố quan trọng ở trong Hậu Hữu Luân, và có Vô ` 
Minh, Hành luân chuyển theo cùng. Đối với Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ cùng luân 
chuyền tuần hoàn đi theo Sinh, Lão Mại — Tử Vong đấy, tức là tất cả con người ta có những 
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hành động tạo tác với Thân, Ngữ, Y thuộc về Thiện cũng có, hoặc Bất Thiện cũng có, thể theo 
mãnh lực của Ái Dục, Chấp Thủ, đang hằng định nơi đây. Khi đã tử vong lìa khỏi Thế Gian 
này đi rồi, thì cũng phải đi tái sinh ở trong bát luận một Hữu mới nào đó, và khi đã có sự sinh 
khởi lên rồi thì sự già nua, sự tử vong àt hàn cüng phài tuàn tu hiện khởi lên. Việc sinh khởi, 
già nua, bệnh hoạn, tử vong, chỗ được gọi Sinh, Lão Mại — Tử Vong; thì đích thị chính cả 3 
Chi Phần này cũng tức là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ áy уйу. Chó nói rằng người 
sinh, lão, bệnh, tử; đích thị chính với lý do này mới nói được rằng khi Ái Dục, Chấp Thủ, 
Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong, với cå 5 Chi Phần này luân chuyển tuần hoàn ở trong 
Hậu Hữu Luân thì Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, với cá bảy Chi Phần 
này cũng ắt hắn thường luân chuyển theo cùng. 

Khi thâm sát Chi Phần Liên Quan Tương Sinh trong Tiền Hữu Luân và Hậu Hữu Luân 
- ở cả hai phía này rồi - thì cũng sẽ thấu hiểu được rằng Vô Minh, Hành, và Ái Dục, Chấp 
Thú, Nghiệp Hữu sinh trong Hữu trước đã được liệt kê vào trong Tiền Hữu Luân. Ái Dục, 
Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, và Vô Minh, Hành sinh ở trong Hữu này, thì được liệt kê vào trong 
Hậu Hữu Luân. Đối với Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, và Sinh, Lão Mại — Tử Vong, 
ấy chính là tất cá Chúng Hữu Tình, ké từ bắt đầu khởi sinh cho đến khi tử vong trong Hữu 
Hiện Tại đây, thì được liệt kê vào trong Tiền Hữu Luân. Sinh, Lão Mại - Tử Vong và Thức, 
Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, mà sẽ sinh trong Hữu mới kế tiếp, ду chính là tất cả Chúng Hữu 
Tình bắt đầu sinh khởi cho đến khi tử vong trong Hữu mới đấy, liệt kê vào trong Hậu Hữu 
Luân. Chỗ nói ràng Chi Phần Liên Quan Tương Sinh đang luân chuyên tuần hoàn, có nghĩa 
sinh khởi nối tiếp hữu quan giữa Hữu trước với Hữu này, và Hữu này với Hữu kế tiếp. 


TRI KIÊN ĐƯỢC TIẾP THÂU TỪ VIỆC TRÌNH BÀY 
SỰ HIỆN HÀNH CÁ NHỊ XA LUÂN (BHAVACAKKA) 


Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh như đã vừa đề cập rồi đây, chỉ cho thấy rằng 
khi đã có Hữu Hiện Tại thì cũng phải có Hữu Quá Khứ và Hữu Vị Lai tiếp nối. Sẽ nói là tắt 
cả Chúng Hữu Tình sinh trú trong Hữu này cũng đã từng sinh từng chết đi, tính đếm quả là 
khôn xiết; và rồi sẽ phải lại thêm việc sinh việc tử nối tiếp đi nữa về sau, cũng tính đếm quả 
là khôn xiết, tương tự như nhau. Và trong việc tìm kiếm Nhân, tìm kiếm Xuất Sinh Xứ đã làm 
cho tất cả Chúng Hữu Tình phải thường luôn có sinh có tử đây, thì cũng chắng cần phải đi 
tìm kiếm ở chỗ nơi nào khác, mà nó hiện hữu chính ngay trong bản thân chúng ta. Ấy chính 
là những hành động tạo tác với Thân cũng có, với Ngữ cũng có, với Ý cũng có; và đích thị 
chính là có Vô Minh và Ái Dục làm Nhân. Như thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bày để trong 
Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ nói rằng: “Kẻ tạo tác Ác Hạnh thì dắt dẫn cho đi đến Khổ Thú; 
do nương vào Vô Minh làm Nhân đặc biệt, và có Ái Dục làm Nhân phổ thông. Người tác 
hành Thiện Hạnh thì dắt dẫn cho đi đến Thiện Thú; do nương vào Ái Dục làm Nhân đặc biệt, 
và có Vô Minh làm Nhân phổ thông.” 

Giải thích rằng kẻ đã tạo tác những Ác Hạnh, cũng đo kẻ ấy chăng trông thấy điều 
tác nghiệt của Ác Hạnh. Tức là việc tạo tác những Ác Hạnh đây, chắng có mang lại sự an vui 
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đến cho mình, chăng có sự lợi ích chút nào cà, mà chi có hủy điệt di sự lợi ích, và đắt dán cho 
quả báo xấu ác {тб sinh mà thôi. Việc chăng được trông thấy những điều tác nghiệt đây, là 
cũng do mãnh lực của Vô Minh làm người chi phối, che án bưng bít; và Ái Dục làm người cứ 
màng vui cho thực hiện. Cũng ví như bò kia đã bị thi dï khốc hình với việc láy lửa thiêu đốt, 
rồi lại bị đánh đập bằng búa. Bò kia ắt hắn có trạng thái hành thân hoại thể giẫy giụa, quần 
quại; và phải bị khát nước vô cùng. Khi gặp phải nước sôi mà người ta mang ra cho uống, 
cũng vội uống ngay tức thì. Khi đã uống nước sôi vào rồi, lại phải thụ lãnh sự thi đĩ khốc 
hình vô cùng khốc liệt thêm một lần nữa; vì lẽ nước sôi ấy đã làm bỏng cả miệng và có họng 
đi. Thế nhưng bò kia cũng vẫn phải cố gắng uống vào, do bởi mãnh lực từ nơi nóng lòng, 
bồn chòn lo lắng qua việc khát nước ấy vậy. Điều này như thế nào, kẻ cố găng tạo tác những 
Ác Hạnh, đã làm Nhân dắt dẫn cho doa sinh trong Сӧі Khổ Thú, với mãnh lực từ nơi Vô Minh 
và Ái Dục, cũng dường như thế ấy. 

Còn người đã tác hành những Thiện Hạnh, cũng do người ду sợ hãi đối với sự khó đau, 
sự vất vả khốn khổ mà sẽ phải thụ lãnh trong Cõi Khổ Thú; và có kỳ nguyện sẽ được đón 
nhận sự an vui làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, và Phạm Thiên. Kế tiếp, mới сб găng nỗ 
lực thực hiện những Thiện Nghiệp Lực, có Xà Thí, Trì Giới, Tu Tập. Ấy là những Thiện Sự 
rất hoan hy, đắt dẫn sự vui mừng phấn khởi đến cho mình. Ấy là điều hữu ích, mang lại quả 
báo tốt đẹp đến cho mình. Thế nhưng người ấy cũng vẫn không được trông thấy điều tác 
nghiệt trong Vòng Luân Hồi Khổ, đã làm cho phải luân hồi sinh tử, không thể nào trốn thoát 
được. Cũng ví như bò kia đã bị thi dĩ khốc hình với biết bao trường hợp sai khác, như đã vừa 
đề cập đến rồi, và đã có sự khô khát nước. Khi đã gặp được nước lạnh mà người ta mang ra 
cho uống, thì cũng liền vội uống ngay. Khi đã uống nước lạnh vào rồi, cũng có cảm thọ mát 
mẻ tươi tỉnh, nguôi ngoai sự khô nóng, và sự khát nước ấy đi. Điều này như thế nào, thì người 
có găng nỗ lực thực hiện Thiện Hanh, đã làm Nhân dắt dẫn cho đi thọ sinh trong Cõi Thiện 
Thú với mãnh lực từ nơi Ái Dục và Vô Minh, cũng đường như thế ấy. 

Sự hiện hành của Xa Luân có chủ vị làm người dắt dẫn ở phía trước và cả ở phía sau; 
tức là Vô Minh và Ái Dục dắt dẫn tất cá Chúng Hữu Tình quanh quân luân chuyển đi trong 
Cõi Giới thấp hoặc cao, vô cùng tận và chắng có điểm cuối cùng. Cũng tựa như xe lửa có hai 
đầu bánh xe ở phía trước và phía sau, dắt dẫn đoàn tàu xe chạy leo lên núi cũng có, hoặc 
xuống núi cũng có, hoặc chạy quanh co khúc khuỷu theo sườn núi cũng có. Khi xe chạy lên 
núi thì sử dụng đầu bánh xe ở phía trước làm người dắt dẫn. Khi xe chạy xuống núi thì sử 
dụng đầu bánh xe ở phía sau làm người dắt dẫn, luân phiên thay đổi với nhau như уду. 

Với lý do này Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bày đến sự hiện hành của cả Nhị Căn 
Nguyên Luân Hồi luân phiên thay đổi tương tự với xe lửa có hai đầu bánh xe như sau: 

Ogzacchanfova cugøaccham Dustso agøiko ratho 
Evam bhavaratho yati Ciram samsäraañjase. 

Dịch nghĩa: Xa Luân có hai đầu, là Vô Minh và Ái Dục, đã chạy đi lên đi xuống trong 
lộ trình của Vòng Luân Hồi. Tức là chạy xuống đến Cõi Khổ Thú cũng có, hoặc chạy lên đến 
Cõi Thiện Thú cũng có, suốt cả thời gian lâu đài. Cũng tương tự với xe lửa có hai đầu xe bánh 
xe đã chạy xuống cũng có, hoặc chạy lên cũng có, quanh quán ở trên ngọn núi đường như thế 
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ду. Lại nữa, từ ngữ Samsara (Luân Hồi) hoặc Samsärava(fa (V òng Luân Hồi) chẳng phải 
sử dụng cho việc sinh khởi nối tiếp nhau của Hữu Tình, của bất luận người nào; mà dùng cho 
việc sinh khởi nối tiếp nhau của Uẫn, Xứ, Giới, và đích thị chính là Pháp Liên Quan Tương 
Sinh ấy vậy. 
Như thế, Đại Giáo Thọ Sư Mahabuddhaghosäcãriya mới trình bày để ở trong Bộ 
Chú Giải Atthasalint rằng: 
Khandhãnafca pafipäti Dhātuāyatanāna ca 
Abbocchinnam vattamana Samsãrofi pavuccati 
Dịch nghĩa: Việc sinh khởi hiện hành liên tục nối tiếp nhau không gián đoạn của những 
thể loại Uân, Giới, Xứ đây, được gọi là Luân Hải. 


GIẢI THÍCH TRONG KỆ NGÔN PALI ĐIÊU 10 TRÌNH BÀY VIỆC ТАМ DIỆT 
TỪ CÁ TAM LUÂN НОТ VÀ XUẤT SINH XÚ СОА VÔ MINH 


NGUYÊN NHÂN LÀM CHO СА ТАМ LUÂN HÒI BỊ ТАМ DIỆT 


Theo lẽ thường nhiên, cây cối thường tươi tốt và được phát triên lên, là cũng do nương 
vào rễ cái. Nếu như rễ cái đã bị hủy điệt đi rồi, thì cây áy ngay tức khắc cũng sẽ phát sinh lên 
hiện trạng ủ rũ héo hon; và hệ quả kết cuộc thì cũng phải chết đi. Điều này như thế nào, thì 
Danh Sắc tức là tắt cả Chúng Hữu Tình phát triển trong Vòng Luân Hồi vô cùng tận và không 
có điểm cuối cùng: là cũng do mãnh lực từ Vô Minh và Ái Dục. Khi nào cả hai Vô Minh và 
Ái Dục đây đã bị hủy diệt đi, với mãnh lực từ nơi Tâm Đạo Vô Sinh; thế rồi sự phát triển của 
Danh Sắc, và đây cũng chính là việc luân chuyển của tất cả Chúng Hữu Tình, cuối cùng rồi 
cũng coi như đã tiệt diệt. 

Như thế, Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya mới trình bày rằng: Tesame va ca 
mũlãnam nirodhena пігијјһаё - Sự tận diệt những Căn Nguyên ấy thì sự Luân Hồi 
được chấm dứt. Dịch nghĩa: Khi cả hai Căn Nguyên Luân Hồi đã tận diệt không còn du sót 
với mãnh lực từ nơi Tâm Đạo Vô Sinh rồi, thì việc luân chuyển tuần hoàn từ ở Liên Quan 
Tương Sinh, tức là cả Tam Luân Hồi cũng thường diệt tắt ngay tức thì. 

Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã lập ý trình bày để trong Liên Quan Tương Sinh Phần 
Nghịch Thuyết, như đã trình bày để trong đoạn trên nói rằng: Ауіјјауа tveva asesa 
viräganirodhã sañkhãra nirodho v.v. Нап thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt v.v. và đã 
trình bày dé trong Chánh Tạng Pali Tương Ưng Bộ Kinh rằng: 

Yathapi шше anupaddave dalhe Chinnopi rukkho punadeva ruhati 

Evampi tanhãnusaye anuhate Nibbatd dukkhamidam punappunam 

Dịch nghĩa: Rễ cái là Ái Dục Tùy Miên (Tanhãnusaya), và nếu như vẫn chưa phá 
hủy cho tiệt diệt thì Vòng Luân Hồi Khổ ấy là Sinh, Lão Mại, Bệnh Tật, Tử Vong v.v. cũng 
vẫn thường luôn sinh khởi lên hoài hoài (còn nếu như đã sát trừ tuyệt Ái Dục Tùy Miên cho 
tiệt diệt thì tất cả Vòng Luân Hài Khổ åt hắn cũng cùng diệt mắt). Tương tự như rễ cái có rễ 
phụ làm vật phụ thuộc; mà nếu như vẫn còn bám chặt giữ lấy và không có bị hủy diệt, thì cho 
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dù sẽ ché thân cây ra đi nữa, cây ấy cũng vẫn lai phát triển tươi tốt lên được như thường (một 
khi nhỗ sạch hết rễ cái đi rồi, cây ду mới không còn tiếp tục phát triển được nữa) như thé ấy. 


XUẤT SINH XỨ CỦA VÔ MINH 


Nếu như có khởi lên một câu vấn hỏi răng “Khi cả Tam Hành ở phần Phước Báu (Phúc 
Hành — Bất Động Hành) và Tội Lỗi (Phi Phúc Hành) sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh 
làm Nhân, cho đến khi Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, Ві Ai, Khổ Dau, Ưu Thọ, Não Hai sinh 
khởi bởi do nương vào Sinh làm Nhân; thế rồi cái chi đã làm Nhân cho Vô Minh khởi sinh ?” 
Để sẽ dë cập đến Xuất Sinh Xứ của Vô Minh, Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya mới trình bày 
tiếp theo như уйу: 

Јагатагатиссһауа Pulitanamabhinhaso 
Asavànam samuppādā Avijjä ca pavattati 

Dich nghĩa: Vô Minh có được sinh khởi lên, là cũng do nương vào việc khởi sinh từ 
nơi Pháp Lậu Hoặc trong bản tính của tất cá Chúng Hữu Tình. Người bị hành hạ bức hại với 
sự già nua, sự tử vong; và Pháp làm thành Nhân từ ở sự si mê, đó là sầu muộn, bi ai, khổ đau, 
ưu thọ, và não hại đây, cũng thường luôn xây ra. 

Từ ngữ Mucchā (Mắt Trí) dịch nghĩa “si mê, lầm lạc”, tuy nhiên trong chỗ này thì 
lập ý láy Pháp làm Nhân cho si mê, tức là sầu muộn, Ыі ai v.v. 

Giải thích rằng Xuất Sinh Xứ của Vô Minh, ấy chính là cả Tứ Lậu Hoặc, có Dục Lậu 
v.v. Có nghĩa trong phần Pali Liên Quan Tương Sinh, thì cà năm Chi Phần gồm Sầu Muộn, 
Ві Ai, Khô Đau, Ưu Thọ và Não Hai đây, đã lập ý trình bày đến phần cuối cùng. Rằng khi 
tính theo Chi Pháp, thì cả ba Chi Phần gồm Sầu Muôn, Ưu Thọ và Não Hai, ấy là Ưu Thọ và 
Tâm Sở Sân. Như thế, khi một người nào có sự sâu thám, buồn lòng, khó tâm khởi sinh lên, 
thì Si Mê št hắn cũng cùng câu sinh hiện hữu. Và Bi Ai việc khóc lóc than thở đây, sinh khởi 
cũng bởi đo bởi Tâm khởi sinh Sân; và chính vì thế ngay sát na khóc lóc than thở thì cũng đã 
có Si Mê cùng câu sinh hiện hữu. Còn Khổ Thân cũng làm Nhân cho sự buồn lòng, bất duyệt 
ý sinh khởi; và ngay sát na sự buôn lòng, bất duyệt ý khởi sinh lên cũng đã có Si Mê cùng câu 
sinh hiện hữu. Như thế, Si Mê cùng câu sinh với Sầu Muộn, Bi Ai, Ưu Thọ, Não Hại, và khởi 
sinh về sau từ nơi Khổ Thân, được gọi là Vô Minh. 

Ứng hợp với Đại Giáo Thọ Sư Mahãbuddhaghosäcäriya đã trình bày để ở trong Bộ 
Chú Giải Phân Tích Liên Quan Tương Sinh (Pafieea samuppädavibhaiga Atthakathä) 
rằng: Ettha hi sokadukkhadomanassu рӣуӣѕа avijjãyaaviyogino paridevo са пата 
mülhassati tesu tava siddhesu hoti avijjã - Dịch nghĩa: Trong sự hiện hành của Xa Luân, 
thì những thể loại Sầu Muộn, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hai đây, thường luôn phối hợp với Vô 
Minh; không thê nào tách ly ra được. Và Bi Ai cũng thường sinh khởi đối với nguoi CÓ SỰ si 
mê lầm lạc. Bởi do thế, một khi Sầu Muộn v.v. đã sinh khởi xong hết rồi, ắt hẳn Vô Minh 
cũng vừa câu sinh hoàn mãn. Khi đã là như vậy, đích thị chính xuất sinh xứ của Sầu Muôn 
v.v. là xuất sinh xứ của Vô Minh. 
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Ngay cả ở trong Liên Quan Tương Sinh đã có trình bày ràng: Јабірассауя sokapari 
devadukkhadomanassupäyäsäã sambhavanfi - Sinh làm duyên Sầu Muôn, Bi Ai, Khổ Đau, 
Ưu Thọ, Não Hai khởi sinh. Quả thật, những thể loại Sầu Muộn, Bi Ai, Khó Đau, Ưu Thọ, 
Não Hại đây sinh khởi lên được, là cũng do bởi Sinh làm Nhân. Tuy nhiên Sinh đây, chẳng 
phải là Nhân Cận Lân của Sầu Muộn, Bi Ai v.v. mà chỉ là Nhân Dao Viễn và là Căn Nguyên 
Nhân (Mũlahetu), tức là sự sầu thảm v.v. đã sinh khởi lên sẽ không thé nào loại trừ Sinh ra 
khỏi được. Còn Pháp làm Nhân Cận Lân, ấy chính là cả Tứ Lậu Hoặc. Tương tự như tất cá 
Chúng Hữu Tình thọ sinh đến đây, cũng phải nương vào hai yếu tố Tác Nhân, tức là Nhân 
Dao Viễn và Nhân Cận Lân, cũng còn gọi là Căn Nguyên Nhân (Miñlahetu) và Căn Hành 
Nhân (Mũirhetu). Nhân Dao Viễn, ấy chính là Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế 
Nghiệp Lực đã có tạo tác trong Hữu trước. Nhân Cận Lân, ấy chính là người Mẹ, người Cha; 
bởi do thế, chỗ nói rằng Sinh làm Nhân Dao Viễn, và Lậu Hoặc làm Nhân Cận Lân của Sầu 
Muộn, Bi Ai v.v. đã hiện hành trong cùng một phương thức như nhau. 

Như Ngài Chú Giải Sư đã trình bày dé trong Bộ Chú Giải Phân Tích Liên Quan Tương 
Sinh rằng: Аѕауа samudayä cete ѕокадауо honti - Những thể loại Sằu Muộn đây mà sinh 
khởi, cũng bởi do việc khởi sinh lên của Lậu Hoặc. Với lý do này mới quyết định được rằng 
cà Tứ Lậu Hoặc đây, cũng cùng làm thành tựu xuất sinh xứ của Vô Minh vậy. 

Và cũng như thế, Đức Thế Tôn đã lập ý trình bày rằng: Asavasamudayä ауіјја 
samudayo - Việc sinh khởi của Vô Minh, là cũng do nương vào việc sinh khởi của Lậu Hoặc 
làm Nhân. 

Chính vì thế, thể theo Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã nói răng: Asavanam 
samuppädä avijjã ca pavattati - Lậu Hoặc đã khởi sinh, và Vô Minh cũng chuyển khởi. 
Đắy cũng là việc đúng dàn, và Đại Giáo Thọ Sư Mahäghosäcäriya đã có trình bày dé trong 
Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga Atthakathä) răng: Iti yasma Яѕауа 
samudayä ete һатта honti tasmā ete ѕіјјһатапа avijjãya hetubhñte äsave sãdhenti 
äsavesu ca saddhesu paccayabhäve bhãvato siddhā hoti - Dịch nghĩa: Những thể loại Sầu 
Muộn v.v. đây, thường sinh khởi bởi do việc khởi sinh lên của Lậu Hoặc theo như phàn dà 
vừa đề cập đến; chính vi thế khi những thê loại Sầu Muộn v.v. đây đã sinh khởi lên rồi, ắt hắn 
đã làm cho hiểu biết đến Lậu Hoặc cũng cùng làm thành tựu viên mãn Tác Nhân của Vô 
Minh. Và một khi tất cả các Lậu Hoặc đã sinh khởi xong hết rồi, thì Vô Minh cũng vừa câu 
sinh hoàn mãn. Vì lẽ khi đã có Nhân là Lậu Hoặc khởi sinh lên rồi, thì Quả là Vô Minh cũng 
phải cùng câu sinh. 


TRÌNH BÀY VIỆC SINH KHỞI CỦA SẦU MUỘN, BI АТ, v.v. 
BỞI DO NƯƠNG VÀO СА TÚ LẬU HOẶC 


1. Sầu Muộn, Bi Ai v.v. sinh khởi bởi do nương vào Dục Lâu Hoặc làm Nhân: 

Khi người mà Ta đã yêu thương, có người Mẹ, người Cha, Chàng, Vg, Con, Cháu v.v. 
từ trần, lia khỏi cuộc đời này, thi ắt hẳn Ta khởi sinh lên sự sầu thảm, buồn lòng, khóc lóc, 
than thở, có sự tịch lự thương tiếc đến với những người đây, và đôi khi đi đến chăng màng ăn 
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uống ngủ nghỉ. Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã trình bày rằng: Kamato јауаќе soko v.v.- Có 
nghĩa là “Sự sầu thảm khởi sinh lên chính do bởi sự ái luyến.” Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. sinh 
khởi chinh do bởi nương vào Dục Lậu Hoặc làm Nhân. 


2. Sầu Мида, Ві Ai v.v. sinh khởi bởi do nương vào Hữu Lậu Hoặc làm Nhân: 

Tất cả Chư Thiên có sự hoan hy trong sự sinh hoạt của mình; tức là người có thọ mạng 
miên trường, có sự mỹ lệ xinh đẹp, có sự an vui hạnh phúc trong tòa Thiên Cung của mình 
suốt trọn thời gian lâu dài; với mãnh lực của Hữu Lậu Hoặc. Khi đã có được cơ hội lắng nghe 
Giáo Pháp Đức Phật hữu quan với vẫn đề Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã; rằng là tất cả những 
sự vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng trong thế gian này đều toàn là vật vô thường, không 
bền vững; là khổ đau chắng an vui; là không ở trong quyền lực cai quản, mệnh lệnh của người 
nào. Chính vì thế những sự xinh đẹp, hoặc những sự an vui hạnh phúc, hoặc tuôi thọ, những 
thê loại này cũng không có thể tòn tại, hiện hữu được, thường luôn có sự biển hoại đối thay 
theo lẽ thường tình. Khi nhóm Chư Thiên đã được lăng nghe như vậy rồi, thì có sự rúng động, 
khiếp đảm kinh sợ; thế rồi khởi sinh lên sự sầu thảm bởi do nghĩ tưởng đến Thiên Sản, sự an 
lạc, sự có quyền lực, sự có thọ mạng miên trường của mình đang thụ hưởng đấy, sẽ không 
còn được tiếp tục bền vững lâu dài. 

Chính vì thế, Đức Chánh Đắng Giác mới lập ý trình bày rằng: Yepi te deva dìghãyukã 
vaņņavanto ѕикһараһша uccesu vimänesu ciram dìphamaddhãnam tifthanfi tepi 
tathãgatassa đhammadesanam шуа bhayam ѕапійѕат samvepamäpajjanti - Dịch 
nghĩa: Tất са Chư Thiên cho dù có được thọ mang miên trường, có da dẻ hồng hào xinh xắn, 
có sự an vui tột cùng, có được an trú suốt trọn thời gian lâu đài ở trong tòa Thiên Cung tinh 
lương thù thắng đi nữa; thế nhưng một khi những nhóm Chư Thiên đấy đã được lắng nghe 
Giáo Pháp Đức Như Lai khải thuyết, át hắn cũng đi đến sự rùng rợn khủng khiếp, гапе động, 
có sự bất an trong lòng, khiếp đảm kinh sợ. Đích thị Sầu Muôn, Ві Ai v.v. sinh khởi lên chính 
do bởi nương vào Hữu Lậu Hoặc làm Nhân. 


3. Sâu Muộn, Bi Ai v.v. sinh khởi bởi do nương vào Kiến Lâu Hoặc làm Nhân: 

Người có sự chấp thủ rằng Ngã này là Ta, Ngã này là của Ta, thế rồi cứ mải thường 
luôn nâng niu cái bản ngã ấy. Trong thời gian kế tiếp chính ngay cái bản ngã ấy phát sinh 
trạng thái biến hoại đổi thay theo lẽ thường nhiên; hoặc phát sinh biến hoại đối thay bởi do 
bệnh hoạn, có tóc bạc, răng рду, da thịt nhăn nhíu, bị thương tích phát sinh lên v.v. Người ấy 
št hắn khởi sinh sự bất an trong lòng, khổ tâm, buồn lòng, khóc than. Như Đức Thế Tôn đã 
lập ý trình bày rằng: Aham rũpam mama rūpanti pariyutthatthayino гӣрауірагіпа 
maññathãbhävä uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupäyäsä - Tất cả Chúng Hữu 
Tình thường có quan điểm tà kiến rằng sắc thân này là Ta, hoặc Ta là sắc thân này; sắc thân 
này là của Ta. Như vậy rồi đến khi sắc thân ấy biến đổi bất thường thành một thể dạng khác 
theo lẽ thực tính; thế thì sự sầu thám, buồn lòng v.v. åt hẳn phát sinh đến với người ấy. Đích 
thị Sầu Muộn, Bi Ai v.v. đã sinh khởi lên chính đo nương vào Kiến Lậu Hoặc làm Nhân. 
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4. Sàu Muộn, Bi Ai v.v. sinh khói bởi do nương vào Vô Minh Lậu Hoặc làm Nhân: 
Người thiểu trí, có chút ít tri kiến; người si độn; kẻ điên ró; người vẫn còn chạn tuổi thanh 
niên; hoặc người đã được đón nhận một nën giáo dục tốt, nhưng lại thiểu trí; những hạng 
người này ắt hàn đã tạo tác trong điều không nên tạo tác, và đã không tao tác trong điều nên 
được tạo tác, là do bởi mãnh lực của Vô Minh Lâu Hoặc. Tức là Sỉ Mê (Moha), là người đã 
che án bưng bít, không cho thấy điều tác nghiệt và điều lợi ích; bởi do thế, mới ưa thích làm 
trong điều không nên làm, vì lẽ không thấy được điều tác nghiệt; vả lại chăng ưa thích làm 
trong điều nên phải làm, cũng vì lẽ không thấy được điều lợi ích. Nhóm hạng người này ắt 
һап đã phải tiếp xúc sự Khổ Thân Khổ Tâm, và đã làm Nhân cho phát sinh sự sầu thảm, sự 
buôn lòng. 

Như Đức Thế Tôn đã lập ý khải thuyết rằng: Sakho so bhikkhave balo diffheva 
dhamme tividham dukkham domanassam pafisamvedeti - Này tất cả Chư Tỳ Khưu, kẻ 
không có Trí Tuệ đã phải tiếp xúc với ba thể loại vất vả khốn khổ; đó là Sầu Muộn, Ві Аі, 
Khổ Thân và Khổ Tâm chính ngay trong Hữu này. Đích thị Sầu Muộn, Bi Ai v.v. đã sinh 
khởi lên chính do bởi nương vào Vô Minh Lậu Hoặc làm Nhân. 


XUẤT SINH XỨ CỦA LẬU HOẶC 


Nếu như tiếp tục khởi lên một câu vấn hỏi nữa rằng: “Khi những thể loại Lậu Hoặc 
đây đã làm Nhân của Vô Minh ròi, thế thì cái chi làm thành Nhân của Lậu Hoặc ?” Giải đáp 
rằng: Những thê loại Lậu Hoặc này đã được liệt kê vào trong Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp 
Hữu, tùy theo thích hợp; bởi do thế, đích thị chính Pháp làm thành Nhân cho Ái Dục, Chấp 
Thủ, Thiện — Bát Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi, thường được dë cập đến làm thành Nhân của 
Lâu Hoặc. 


TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN RÚT LÁY VÔ MINH DUA LÊN 
LÀM NHÂN DIỆT ĐẦU TIÊN TRONG LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 


Khi Vô Minh đã có được sinh khởi, là cũng do nương vào việc khởi sinh từ những 
Pháp Lâu Hoặc; thế tại làm sao lại rút lấy Vô Minh lên đặt dé làm thành cái Nhân đầu tiên ? 
Trong sự hiện hành của Danh Sắc luân chuyên tuần hoàn trong Vòng Luân Hồi, thì Vô Minh 
đây đã là yếu tó quan trọng, được gọi tên Xa Luân Thủ Sự (Vafftasirasa) tương tự với cái 
đầu của tất cả Chúng Hữu Tình; bởi đo thế, Đức Phật mới lập ý rút lấy Vô Minh đưa lên đặt 
để làm cái Nhân đầu tiên. 

Giải thích rằng trong Liên Quan Tương Sinh, thì Vô Minh và Ái Dục - cả hai yếu tố 
này vô cùng quan trọng, cũng tương tự với cái đầu của tất cả Chúng Hữu Tình vậy. Và trong 
việc kiến tạo lên những Hành, thì có Phúc Hành v.v. đã được thành tựu viên mãn, là cũng do 
bởi nương vào sự hân hoan duyệt ý, vui thích trong Cảnh; tức là Ái Dục đã làm thành Nhân. 
Ái Dục là sự hân hoan duyệt ý, vui thích trong Cảnh, sẽ sinh khởi lên được, là cũng do bởi 
nương vào Vô Minh làm người che án bưng bít, không cho thấy chân như thực tính. Giả như 
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đã không có Vô Minh làm người che án bung bít Chân Lý rồi, thé thì Ái Dục át hắn cũng 
không có thê khởi sinh lên được. Một khi Ái Dục đã không có khởi sinh, thế thì những hành 
động tạo tác của tất cả mỗi con người cũng không hoàn thành những Pháp Hành. Bởi do thé, 
hai thể loại Vô Minh và Ái Dục đây, thì Vô Minh là yếu tố quan trọng hơn cả Ái Dục. Và 
cũng chính vì lý do này, Đức Phật mới lập ý rút lấy Vô Minh lên đặt để làm thành cái Nhân 
diệt đầu tiên; chẳng phải chủ đích nhắm lấy Vô Minh sinh trước các Pháp khác trong việc 
luân chuyển tuần hoàn từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh. 

Trong việc trình bày câu kệ ngôn cuối cùng, chó nói răng: Vattamäbandha тіссе 
vam tedhũmakamanädikam. Paficcasamuppädo tỉ раќћареѕі mahãmuni – Như vậy vị 
Đại Tu Sĩ đã trình bày giải thích tình trạng rôi rắm của những kiếp sống vô thủy và hệ lụy này 
trong ba Cõi Giới, dưới hình thức định lý Liên Quan Tương Sinh. Kệ ngôn này có ý nghĩa sự 
hiện hữu của tất cà Chúng Hữu Tình luân chuyên tuần hoàn liên tục với nhau; tức là sinh khởi, 
hiện hữu, và tử vong. Khi đã tử vong ròi, cùng lièn sinh khói, hiện hữu, và lại tử vong thêm 
lần nữa, như vậy một cách thường luôn và không gián đoạn. Những thể loại này - rằng khi 
tính theo Dĩ Pháp Bản Nguyện, cũng chỉ toàn là việc sinh khởi của Pháp Liên Quan Tương 
Sinh hết cá thây. Sẽ nói rằng: 

1/. Một khi đã có Vô Minh rồi, cũng chỉ làm thành Nhân cho Hành được sinh khởi, 
một cách đặc biệt chỉ có bấy nhiêu thôi; há chẳng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nữ, người 
Nam, Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi v.v. 

2/. Và khi đã có Sinh rồi, cũng chỉ làm thành Nhân cho Lão Mại, Tử Vong, Sầu 
Muộn, Bi Аі, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại sinh khởi; há chàng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, 
người Nam, người Nữ, Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi. 

3/. Và khi đã có Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. rồi, cũng chỉ làm thành Nhân cho Vô Minh 
sinh khởi; há chăng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, Nhân Loại, Chư Thiên 
sinh khởi. 

Sự hiện hành thể loại như vậy, thường được gọi tên Vòng Luân Hồi (Vattasañ khãra) 
bởi vì có: 

1/. Sự thúc phược ràng buộc với nhau, không gián đoạn, 

2/. Thường luôn hiện hành ở trong cả ba Cối Giới, 

3/. Há chẳng phải cái ban đầu. 

Chính vì lý do này, Bậc Đại Tu Sĩ mới phán quyết răng là Pháp Liên Quan Tương 
Sinh. 

Lại nữa, chỗ nói rằng “há chẳng phải cái ban đầu” đã được Đức Thế Tôn lập ý nói 
giữa Hội Chúng Tỳ Khưu rằng: Anamataggoyam bhikkhave samsäro pubbakofi па 
paññayati  avijjanivarananam saffanam tanhãsamyojanänam  sandhãvatam 
samsaratam - Dịch nghĩa: Này Chư Tỳ Khưu, Vòng Luân Hồi đây, hắn nhiên chàng phải 
được biết đến đầu tiên, cũng chẳng phải hiện bày ở phía sau cùng. Tất cả Chúng Hữu Tình có 
Vô Minh Triền Cái (Avijj апіуагапа) và Ái Dục Kiết Sử (Tanhãsamyojana), chính những 
thể loại này mới luân chuyên quanh quần trong Vòng Luân Hồi. 
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PHÂN TÍCH CHI PHÀN LIÊN QUAN TƯƠNG SINH THÊ THEO DÉ (SACCA) 
NƯƠNG VÀO PHUONG PHÁP PHÂN TÍCH THEO VÔ TY PHÁP 
(ABHIDHAMMABHAJANIYANAYA) 


- Vô Minh, Hành được liệt kê vào trong Tập Dé. 

- Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ được liệt kê vào trong Khổ Pé. 
- Ái Dục, Chấp Thú, N ghiệp Hữu được liệt kê vào trong Tập Dé. 

- Sinh Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong được liệt kê vào trong Khô Pé. 


TRÌNH BÀY VIỆC SO SÁNH CHI PHÀN VÔ TỶ PHÁP THEO PHƯƠNG PHÁP BỘ 
СНО GIẢI ХОА TAN MË MỜ (ЅАММОНАУІМОРАМЇ АТТНАКАТНА) 


- Vô Minh tỷ như người khiếm thị. 

- Hành tỷ như người khiếm thị bước đi bị vấp. 

- Thức tỷ như người khiếm thị té ngã. 

- Danh Sắc tỷ như người khiếm thị phát sinh thương tích vì bị té ngã. 

- Lục Xứ tỷ như vết thương mới phát khởi tấy giộp lên tiếp nối với vết thương cũ. 

- Xúc như vết thương cũ với vết thương mới bị đụng chạm vào bất luận một chỗ nào. 

- Thọ tỷ như người khiếm thị kia cảm thọ đau đớn ở vết thương đã bị đụng chạm. 

- Ái Dục tỷ như người khiếm thị có nhu cầu cần phải có thuốc chữa trị vết thương ấy. 

- Chấp Thủ tỷ như người khiếm thị đi lẫy loại thuốc không đúng việc chữa trị vết 
thương. 

- Hữu tỷ như người khiếm thị lấy thuốc ấy bôi vào chỗ vết thương. 

- Sinh tỷ như vết thương bị lan rộng ra vì không đúng với loại thuốc. 

- Lão Mại — Tử Vong tỷ như vết thương bị bê vỡ nặng nề ra. 


VIỆC THAM SÁT LIÊN QUAN TƯƠNG SINH THẺ THEO 
CÁ TÚ PHƯƠNG PHÁP DÉ TỪ BÓ THÁT TÀ KIÉN (DITTHI 7) 


Việc thấm sát Liên Quan Tương Sinh nhằm để cho На bỏ bảy thể loại Tà Kiến, thì có 
được bốn Phương Pháp, đó là: 

1. Phương Pháp Thống Nhất (ЕКкаќќапауа), 

2. Phương Pháp Biệt Thể (Nanattanaya), 

3. Phương Pháp Phi Cần Lao (Abyäpäranaya), 

4. Phương Pháp Như Thị Pháp (Evamdhammatãnaya). 


1. Khi đã thâm sát xong thì hiểu biết được rằng Danh Sắc Ngũ Uâån của tất cả Chúng 
Hữu Tình có việc sinh việc diệt nối tiếp nhau không gián đoạn, trong một Hữu hoặc trong 
những Hữu nối tiếp. Việc thâm sát hiểu biết ở thể loại này, được gọi là Phương Pháp Thống 
Nhất (Ekattanaya). 
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2. Khi dà thám sát xong thi hiéu biét duoc rằng việc nối tiếp nhau của Danh Sắc Ngũ 
Uån đây, cho dù quả thật sẽ hiện hành một cách không gián đoạn, tuy nhiên Thực Tính của 
_ những thể loại Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, lại có Thực Tính khác biệt nhau, có Nhân 
Quả khác biệt nhau. Việc thâm sát hiểu biết ở thể loại này, được gọi là Phương Pháp Biệt 
Thể (Nãnattanaya). 


3. Khi đã thâm sát xong thì hiểu biết được rằng những Nhân sai khác có Vô Minh v.v. 
cho tró sinh quả báo sai khác, có Hành v.v. Việc sinh khởi như thế dé cho trổ sinh quả báo thì 
chẳng cần có sự nỗ lực tỉnh cần nào cả. Pháp làm thành Nhân và làm thành Quả nương theo 
Thực Tính mà sinh khởi lên hiện hành chỉ bấy nhiêu thôi; và chăng có bất luận một điều nào 
để sẽ sắp bày cho hiện hành được. Việc thấm sát hiểu biết ở thể loại này, được gọi là Phương 
Pháp Phi Cần Lao (Аруарагапауа). 


4. Khi dà thám sát xong thì hiểu biết được rằng việc sinh khởi của những Pháp Quả 
đây, chỉ chính bởi Nhân của mình, một cách đặc biệt không có chồng chéo với nhau; chăng 
hạn như Hành chỉ sinh khởi khi có Vô Minh làm Nhân, ngoài Vô Minh này ra, thì những Pháp 
khác không thể nào làm Nhân cho Hành sinh khởi lên được. Việc thẩm sát hiểu biết ở thể loại 
này, được gọi là Phương Pháp Như Thị Pháp (Evamdhammatãänaya). 


+ Việc thâm sát thể theo Phương Pháp Thống Nhất thì có khả năng từ bó được Đoạn 
Kiến và Vô Hữu Kiến, vì lẽ trông thấy liên tục nối tiếp nhau không gián đoạn; tức là sinh rồi 
diệt, hết điệt rồi lại sinh, không chấm dứt. 

+ Việc thâm sát thể theo Phương Pháp Biệt Thể thì có khả năng từ bỏ được Thường 
Kiến, vì lẽ trông thấy Thực Tính của Nhân và Thực Tính của Quả ấy không giống nhau; và 
Pháp làm thành Nhân làm thành Quả cũng thường luôn sinh khởi lên mới hoài hoài, chăng 
phải sinh khởi rồi lại tồn tại an trụ suốt được. Chắng hạn như Thọ với Ái Dục làm thành Nhân 
và làm thành Quả một đôi sinh khởi; khi đã sinh rồi cũng diệt mát đi, thế rồi lại sinh lên mới 
nữa và không có của cái cũ còn tồn tại, mà thường luôn chỉ là của cái mới. Bởi do thế, quan 
điểm chỗ nhận thấy rằng “vinh hăng” tức là Thường Kiến mới được diệt mất đi. 

+ Việc thâm sát thé theo Phương Pháp Phi Cần Lao thì có khả năng từ bỏ được Kiến 
Chấp Sáng Tạo Chủ (Issaranimmänavädaditthi) và Kiến Chấp Ngã (Attaditthi), vì lẽ 
Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ có quan điểm rằng “Tắt cả sự vật đã hiện khởi ở trong Thế Gian 
này là do có Thượng Đề là Đắng Sáng Tạo Chủ. Nếu không có Thượng Đề là Đắng đã kiến 
tạo lên rồi, thì những thé loại sự vật này cũng không thể nào sinh khởi lên được.” Còn Kiến 
Chấp Ngã có quan điểm rằng trong bản tính của tất cả Chúng Hữu Tình hiện hữu cái Tự Ngã; 
và chính cái Tự Ngã đấy, làm người sắp bày cho thực hiện những hành động di theo sự duyệt 
ý vừa lòng của Tự Ngã đấy. Bởi do thế, khi thẩm sát nhận thấy ràng những Nhân và những 
Quả sinh khởi lên, thì thường hiện hành đi theo Pháp Thực Tính của mình. Pháp làm thành 
Nhân cũng chắng phải có bát luận một việc lo lắng nỗ lực nào đề sẽ cho quả báo của mình trổ 
sinh cả. Việc sinh khởi đích thực chính là Vô Ngã. Khi đã nhận thấy ở thé loại này rồi, thì 
mới diệt trừ được cả hai Tà Kiến như đã vừa đề cập đến đây. 
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+ Việc thâm sát thể theo Phương Pháp Như Thị Pháp thì có khả năng từ bỏ được Vô 
Nhân Kiến và Vô Hành Kiến, vì lẽ Vô Nhân Kiến ấy có quan điểm rằng “Những sự vật đã 
khởi sinh lên là chẳng phải được sinh do bởi nương vào bát luận một Tác Nhân Thiện Nghiệp 
Lực hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực nào cả. Tất cả Chúng Hữu Tình có sự an vui, sự khó đau; 
đó chăng qua là tự phát sinh lên theo lẽ thường nhiên, và chàng phải khởi sinh lên từ ở nơi 
bất luận một Thiện Nghiệp Lực hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực làm thành Nhân chỉ cả.” Còn Vô 
Hành Kiến thì có quan điểm rằng: “Hành động tạo tác cho dù là Thiện hoặc Bất Thiện đi 
nữa, thì cũng không gọi là Thiện hoặc Bất Thiện; muốn làm thì cũng cứ tự tiện làm.” Bởi do 
thế, người đã thâm sát thể theo Phương Pháp Như Thị Pháp đây, št hẳn trông thấy được rằng 
Pháp làm thành Nhân làm thành Quả thì thường sinh khởi thành từng đôi một với nhau, và 
không thể tách ly được; chính vì thế mới có khả năng diệt trừ được cả hai Tà Kiến như đã vừa 
đề cập đây. 


TRÌNH ВАҮ KỆ NGÔN NÓI LỜI KHUYÊN BẢO 
TRONG VIỆC ТНАМ SÁT LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 


Anadidam bhavacakkam Vưakärakavedakam 
Niccasukhasubhattehi  Suññam passe punappunam (Bhasatika) 

Toàn bộ Xa Luân đều là một khối thống khổ hăng luân chuyên tuần hoàn một cách lâu 
dài, tính đêm về Hữu và kiếp sống khôn xiết, hẳn nhiên không thể biết được khởi thủy của 
việc luân chuyển tuần hoàn đây được. Đoạn lưu Tự Ngã, tức là người sáng tạo và người thụ 
hưởng, chỉ là Vô Ngã; chăng có Thực Tính là Thường Lạc Ngã Tịnh, bất luận trường hợp 
nào. Bậc Hữu Trí nên thâm sát thường luôn, như đã vừa đề cập đến tại đây. (Được trích trong 
Bộ Phụ Chú Giải Phật Ngôn) 

Người đã theo Phật Giáo thường luôn ưa thích thâm sát và tìm kiếm đến các sự kiện; 
cho dù sẽ có niềm tin rằng Thế Gian mà Ta đang sinh sống đây hắn nhiên là chẳng có tổn tại 
và bên vững lâu dài, ăt hắn phải bị hoại diệt, và một khi đã bị hoại diệt đi rồi, thì lại khởi sinh 
lên mới nữa. Còn sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình mà đã có niềm tin theo Liên Quan 
Tương Sinh thì nói rằng: “Vì Vô Minh làm Nhân mới sinh Hành, vì Hành làm Nhân mới sinh 
Thức,” như vậy v.v. nhưng vẫn không vơi đi nỗi nghĩ suy thắc mắc rằng việc sinh khởi của 
Thé Gian và tất cả Chúng Hữu Tình khởi thủy phát sinh lên lúc ban đầu là trong thời gian 
nào. Khi đã có gắng thâm sát đi rồi, nhưng vẫn không thê đi đến quyết định được. Những 
hạng người đã có thâm sát nhưng vẫn không quyết định được đây, thì cũng phát sinh lên sự 
tự hiểu biết lấy. Có nghĩa là một vài nhóm người tự hiểu biết rằng Thế Gian và tất cả Chúng 
Hữu Tình đây, thường hiện khởi bằng cách đoạn lưu Tác Nhân đã làm cho sinh khởi trong 
giai đoạn khởi thủy. Đối với sự việc Thế Gian bị hoại diệt và Thế Gian lại khởi sinh lên mới 
nữa; hoặc Vô Minh làm Nhân, Hành làm Quả; Hành làm Nhân, Thức làm Quả, v.v. với những 
thể loại này cũng chỉ làm thành Nhân khởi sinh về sau cho có Thế Gian và tất cả Chúng Hữu 
Tình hiện khởi lên thôi; thế nhưng chắc chắn rằng chàng phải là Tác Nhân khởi thủy lúc ban 
đầu. Bởi do thế, người có sự tự hiểu biết lấy ở thể loại này, mới trở thành người có Vô Nhân 
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Kiến khói sinh lên bởi do bát tri bát giác. Lại có một nhóm khác nữa đã khởi lên tự hiểu biết 
lấy rằng Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình phát sinh lên, là bởi do nương vào Nhân Quả 
như đã đề cập rồi đấy, mà Nhân Quả chỉ phát sinh lên theo lẽ thường nhiên, là sau khi Thế 
Gian và tất cả Chúng Hữu Tình đã hiện khởi lên thôi. Còn Tác Nhân khởi thủy ban đầu đấy, 
là cần phải có Bậc Đại Nhân, là Thượng Đề sáng tạo mới được. Nếu giả như không có Thượng 
Đề là Đắng sáng tạo lên, thì những sự vật này cũng không thể phát sinh lên được. Bởi do thế, 
người có sự tự hiểu biết lấy ở thể loại này, mới trở thành nhóm người Kiến Chấp Sáng Tạo 
Chủ (Issaranimmänavädadittbi) bởi do bát tri bất giác, cũng tương tự như nhau. 

Cả hai nhóm người như đã vừa đề cập đến đây, đều có những sự nghĩ suy đã làm cho 
mát đi sự lợi ích; tức là trong sự việc không đáng nghĩ suy lại lẫy đi nghĩ suy, cho đến nỗi đã 
làm cho mình trở thành nhóm Tà Kiến đi rồi. 

Với lý do này, Đức Thế Tôn mới lập ý khuyến giáo đến tất cả Chư Tỳ Khưu rằng: 
Cattarimani bhikkhave acinteyyani па cite tabbani, yãni сіпіепќо ummmädassa 
уісһаќаѕѕа bhāgī assa, Каќатапі cattāri ? Buddhanam bhikkhave buddhavisayo 
acinteyyo na cintetabbo yam cintento ummadassa vighātassa bhāgī assa, jhāyissa 
bhikkhave jhãnavisayo acinteyyo na cintetabbo, yam cintento ummadassa vighātassa 
bhāgī assa, каттауірако bhikkhave acinteyyo na cintetabbo, yam cintento ummādassa 
vighātassa bhāgī assa, lokacintā bhikkhave acinteyyā na cintetabbā yam cintento 
ummādassa vighātassa bhāgī assa, imami kho bhikkhave cattāri acinteyyāni na 
cintetabbāni yāni cintento ummādassa vighātassa bhāgī assāti - Này Chu Ty Khưu, su 
việc không nên để nghĩ suy, thì được gọi tên là Bất Khå Tư Nghì (Acinteyyadhamma — 
Chẳng thé nghĩ bàn), hiện hữu ở bốn trường hợp; và nếu giả như có người nào lấy để nghĩ 
suy ròi, thì người ấy sẽ có thé đi đến thành người cuồng loạn và có sự thống khổ ở nội tâm. 
Bốn thê loại sự việc không nên để nghĩ suy đấy, là gồm có những chi ? Này Chư Tỳ Khưu, 

1. Một là Phật Giới (Buddhavisaya) là sự kiện hữu quan với sự hiện hành của Chư 
Phật, cùng với Uy Lực (Anubhäva) của Chư Phật, và Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguna) từ 
nơi Chư Phật; là sự việc không nên để nghĩ suy; 

2. Hai là Thiền Giới (Jhãnavisaya) là Thắng Trí Thiền Định từ nơi tất cả các Bậc lập 
ý Thần Тас Thắng Trí; cũng là sự việc không nên йё nghĩ suy; 

3. Ba là Nghiệp Quả (Каттауірака) là quả báo từ nơi tất cả Nghiệp Lực, có Hiện 
Báo Nghiệp Lực v.v.; cũng là sự việc không nên để nghĩ suy; 

4. Bốn là Tâm Tư Thế Gian (Lokacintã) là sự hiện hành của Thế Gian; tức là Thế 
Gian là chỗ nương trú của Chúng Sinh và tất cả Chúng Hữu Tình; mặt đất, núi đồi, sông nước, 
cây cối v.v. những thê loại này cũng là sự việc không nên để nghĩ suy. 

Này Chư Tỳ Khưu, bốn thể loại sự việc không nên để nghĩ suy như đã vừa đề cập đến 
đây; và nếu giả như có người nào lấy dé nghĩ suy rồi, thì chắc chắc rằng người ấy sẽ có thê đi 
đến thành người cuồng loạn và có sự thống khó ở nội tâm. (Trích trong Chánh Tạng Pali, 
Tăng Chi Bộ Kinh; Chương thứ IV, Phẩm Bốn Chi Pháp). 

Với lý do như đã vừa đề cập đến đây, tất cå hàng Phật Tử nên thâm sát việc luân chuyên 
tuần hoàn từ nơi Liên Quan Tương Sinh với cá bón Phương Pháp, có Phương Pháp Thống 
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Nhát v.v. nhu dà có duoc trinh bày; và một khi đã thám sát một cách thấu đáo ròi, thì sẽ phát 
sinh tri kiến tự liễu tri được rằng sự hiện hành của Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình hắn 
nhiên là chẳng có Tác Nhân khói thủy ban đầu vậy. Lại nữa, người đã có được liễu tri sự hiện 
hành từ nơi Liên Quan Tương Sinh, sẽ vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi, ắt hắn chưa từng 
có được, ngay cả dù chỉ sẽ là mơ tưởng. Chính vì thế, người Phật Tử là bậc có kỳ vọng sẽ 
vượt thoát ra khỏi toàn bộ khối Thống КАО, phải nên cố găng để liễu tri đến sự hiện hành từ 
sự luân chuyển tuần hoàn của Xa Luân chỗ được gọi là Liên Quan Tương Sinh một cách thấu 
đáo. 


VIỆC THÂM SÁT LIÊN QUAN TƯƠNG SINH СОА TRƯỞNG LAO ANANDA 
VÀ LỜI GIÁO GIỚI СОА ВАС CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


Vào một thời, Đức Thế Tôn ngự ở thị trán Kammasadamma trong Xứ Kuru. Trưởng 
Lão Ananda đi trì bình khất thực từng mỗi nhà trong một thôn làng, йё tế độ tất са Cận Sự 
Nam, Cận Sự Nữ, ví tựa như mang một túi tài sản đi phân phát đến với những dân làng ấy 
vậy. Một ngày nọ, khi Trưởng Lão đã đi trì bình khất thực và đã quay trở về độ thực xong; 
thế rồi y theo bón phận của Ngài đã đi đến phụng dưỡng phục vụ Đức Thế Tôn. Khi đã đến 
thời gian giữa trưa ngọ, Đức Thế Tôn đã ngự vào Hương Thất аё chỉ tịnh, và rồi Ngài Trưởng 
Lão Ananda đã quay trở lại Tịnh Thất của Ngài, thực hiện việc huấn giáo dạy dỗ đồ đệ của 
Ngài cũng đã vừa xong, thì liền đi tĩnh tọa tầm cầu thụ hưởng lạc vị giải thoát. Tức là Nhập 
Thiền Quả (Phalasampattfi) ngay tại nơi đấy; và khi đã xuất khỏi Thiền Quả, thế rồi đã thẩm 
sát Liên Quan Tương Sinh theo phần Thuận, phần Nghịch, rồi lại thâm sát từ đầu cho đến 
đoạn giữa theo phân Thuận, theo phần Nghịch từ cuối cho đến đoạn giữa; thể theo phương 
cách thâm sát rằng “Chỉ có Hành sinh khởi bởi đo nương vào Vô Minh làm Nhân thôi; chứ 
chăng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh; 
vả lại Vô Minh cũng là Pháp Quả sinh khởi bởi do nương vào Nhân tùy theo thích hợp. Chỉ 
có Thức sinh khởi bởi do nương vào Hành làm Nhân thôi; chứ chẳng phải là Tự Ngã, Tôi, 
Anh, người Nam, người Nữ, sinh khởi bởi do nương vào Hành; vá lại Hành cũng là Pháp Quả 
sinh khởi bởi do nương vào Nhân tùy theo thích hợp. ” Ngài cứ mãi lần lượt thấm sát theo 
phương cách này, cho đến Lão Mại - Tử Vong ngần ấy đã sinh khởi bởi do nương vào Sinh 
làm Nhân, chứ chàng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, sinh khởi bởi do 
nương vào Sinh. Ngài đã thâm sát đến ba lần; tức là từ đầu cho đi đến cuối và từ cuối cho đi 
đến đầu; từ đầu cho đi đến giữa và từ giữa cho đi đến đầu; từ cuối cho đi đến g1ữa và từ giữa 
cho đi đến cuối. Trong khoảng giữa thời gian đang thâm sát đấy, sự hiện hành của Liên Quan 
Tương Sinh có việc hiệp trợ thể theo Nhân và Quả, ở cả 12 Chi Phần, cũng hiện bày lên rõ 
ràng ở trong Trí Tuệ của Ngài, và Ngài mới nghĩ suy răng “Tất cả Chư Phật, Đức Thế Tôn đã 
lập ý trình bày rằng Pháp Liên Quan Tương Sinh này có thực tính thậm thâm vi diệu cực nan 
kiến; và trạng thái hiện hành cũng biéu hiện cho được nhận thấy rằng thậm thâm vi diệu cực 
nan kiến. Chính tự Ta đây cũng chỉ là hạng Thinh Văn và có Trí Tuệ chỉ một phần ngần ấy 
thôi, thế mà cũng có sự sáng fỏ rõ ràng trong sự hiện hành của Pháp Liên Quan Tương Sinh 
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này làm thành một cách tốt đẹp. Các bậc Thinh Văn khác sẽ có được cảm thọ tương tự ở thể 
loại như Ta không nhỉ ?” Khi đã đến lúc hoàng hôn, Trưởng Lão Ananda đã đi đến diện kiến 
Đức Chánh Đăng Giác, và rồi đã quỳ lay tác bạch rằng: Acchariyam bhante, abbhutam 
bhante, yävagambhrro сауат bhante paficcasamup райо gambhīrābh aso ca, atha ca 
pana me u((änukuttänako viya khãyati - Kính bạch Đức Thế Tôn, quả thật là điều rất huyền 
diệu, là một điều rất đặc biệt, đã không từng hiện bày từ trước đây. Kính bạch Thế Tôn, Ngài 
là bậc tiễn hóa, Pháp Liên Quan Tương Sinh này đã hiện bày rõ ràng đối với con tương tự như 
rằng Pháp này rất là nông cạn vậy. 

Khi Đức Thế Tôn đã lập ý lắng nghe Trưởng Lão Ananda tác bạch như thé rồi, thì rủ 
lòng bi mẫn nghĩ suy rằng “Ananda đệ tử của Ta đây đã đề cập đến lãnh vực địa hạt của tất 
cả hàng Chư Phật, là Pháp Liên Quan Tương Sinh này đã hiện bày thấu đáo rõ ràng đến với 
mình. Sự việc Ananda đã nói như vậy, y như thể là có găng với tay lên cho đến Cõi Cùng 
Tột Hữu, có gắng bó Tu Di Sơn cho tách ra để sẽ lấy thạch ngọc ở bên trong vậy, có gắng sẽ 
vượt qua đại đương mà chắng phải nương nhờ vào thuyền bè, có gắng sẽ lật ngược quả địa 
cầu để sẽ láy bó phẩm ở trong lòng đất vậy. Khi đã là như thế, thì Ta cần phải cản ngăn lời 
nói này.” Khi Đức Phật đã suy nghĩ như thế rồi, mới phán truyền với Ngài Ananda rằng: Mã 
hevam Ananda mã hevam Ananda gambhữro сауат Ananda Paficcasamup райо 
gambhtraväbhãso - Này Ananda, chớ nên nói như vậy, chớ nên nói như vậy, này Ananda; 
Pháp Liên Quan Tương Sinh đây có Thực Tính thậm thâm vi điệu cực nan kiến, và có trạng 
thái hiện hành cũng biéu hiện cho được thấy rằng thậm thâm vi diệu cực nan kiến. Pháp Liên 
Quan Tương Sinh là Pháp có Thực Tính thậm thâm vi diệu cực nan kiến, và có trạng thái hiện 
hành biểu hiện cho được thấy rằng thậm thâm vi diệu cực nan kiến; cũng ty như nước trong 
đại dương ở sát cận Tu Di Sơn, dường như thé ấy. 

Theo lẽ thường nhiên, sự hiện hành của nước hiện hữu ở bốn thể loại, đó là: 

1. Một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là sâu thắm; tuy nhiên sự thật thì 
chỉ cạn độ 2 — 3 hắc tay thôi. Chăng hạn như nước ở trong hồ hoặc trong mương lạch có lá 
cây rụng xuống, đã rã mục ở đưới đáy hồ hoặc đáy mương; và đã làm cho nước ду hiện bày 
sắc màu xanh lam. Người trông thấy, thì sẽ hiểu biết rằng nước ở trong hồ, hoặc trong mương 
áy rất sâu thắm; tuy nhiên nếu như đò xem nông hay sâu, thì sẽ hiện bày là cạn hẻu. 

2. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là nông cạn; tuy nhiên sự 
thật thì rất sâu thắm. Chăng hạn như nước ở trong hồ, hoặc ở trong ao, trong suối; thì một vài 
noi CÓ su trong vắt cho đến nỗi nhìn thấy được các sự vật hiện hữu ở đăng ау mót cách ró 
ràng; và đã làm cho người trông thấy có sự hiểu biết rằng là can hëu. Tuy nhiên nếu như dò 
xem nông hay sâu, thì sẻ hiện bày là sâu thắm. 

3. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là cạn hèu, và sự thực nước 
trong chỗ đây cũng có Thực Tính là cạn hèu; chăng han nhu nuóc ó trong cái lu, trong cái 
cháu, trong cái nồi, v.v. 

4. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là sâu thẳm; và sự thực 
nước ở trong chỗ đây cũng có Thực Tính là sâu thắm, chăng hạn như nước ở trong đại dương 
hùng vĩ. 
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Sự thậm thâm của Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, là thuộc ở trong nhóm nước được 
phân loại thứ tư, và đích thực rất khó khăn với người thông thường để sẽ được liễu tri một 
cách sáng tỏ rõ ràng. Với lý do nhu vậy, Đức Chánh Đăng Giác mới phán truyền cản ngăn 
Ngài Ananda không cho được nói rằng Pháp Liên Quan Tương Sinh này y như thể là loại 
Pháp rất là nông cạn đối với Ngài Ananda. Trong tất cà các hàng Chư Thinh Văn của Đức 
Chánh Đăng Giác — ngoại trừ hai Bậc Chí Thượng Thinh Văn ra — thì các Chư vị Thinh Văn 
khác để sẽ có được tri kiến trong Pháp Liên Tương Sinh một cách rõ ràng thấu đáo tương tự 
với Ngài Ananda đây quả thật không có; và trong sự việc Ngài Ananda có Trí Tuệ liễu tri 
được rõ ràng thấu đáo như vậy, thì cần phải nương vào bốn yếu tố Tác Nhân, đó là: 

1. Kỳ Phúc Thị Già (Upafthakaadhikãro): Là người đã từng kiến tạo Ха Thí, Trì 
Giới, Tu Tập; và rồi đã có sở nguyện vọng được làm Thị Giả Đức Phật. 

2. Môn Đồ (Anteväsiko): Được làm người thân cận (môn đồ, đệ tử) với Bậc Đại Tôn 
SƯ. 

3. Thất Lai Giả (Sotapanno): Đã thành tựu viên mãn Quả vị Thất Lai. 

4. Đa Văn Giả (Bahussutadharo): Làm thành bậc đa văn quãng kiến. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Pháp Liên Quan Tương Sinh Thể Theo 
Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng (Suttantabhäj antyanaya) 


VIỆC TRÌNH BÀY PHÁP LIÊN QUAN TƯƠNG SINH THẺ THEO PHƯƠNG 
PHÁP PHÂN TÍCH THEO VÔ TỶ PHÁP (АВНІрНАММАВНАЈАМЇҮАМАҮА) 


Việc trình bày Pháp Liên Quan Tương Sinh của Bậc Chánh Đẳng Giác đây, hiện hữu 
ở hai phương pháp; đó là: 

1/. Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng, 

2/. Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng. 

Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã dẫn dắt để trình bày trong Chương thứ Tám này 
đây, ấy là việc trình bày thể theo Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng; là việc trình bày 
đến sự hiện hành trong rất nhiều cái Tâm từ nơi Liên Quan Tương Sinh, đã được gọi tên là Dị 
Tâm Dị Thời Liên Quan Tương Sinh (N anäcittakkhanikapaficcasamuppäda). Và tiếp 
nối theo đây, sẽ trình bày thể theo Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng, là việc 
trình bày đến sự hiện hành trong từng mỗi cái Tâm từ Liên Quan Tương Sinh, đã được gọi 
tên Đồng Tâm Hợp Thời Liên Quan Tương Sinh (Ekacittakkhanikapaficcasamuppäda). 


VIỆC TRÌNH BÀY THẺ THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 
THEO TANG VÔ TỶ PHÁP ĐƯỢC CHIA RA LÀM BA NHÓM, Đó Là: 


1/. Câu Bất Thiện (Akusalapada), 2/. Câu Thiện (Kusalapada), 3/. Câu Vô Ký 
(Abyäkatapada). 
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L. CÂU ВАТ THIỆN (AKUSALAPADA) 


Trong Câu Bắt Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của Liên Quan Tương 
Sinh chỉ trong 4 Tâm Tương Ưng Kiến ngần ấy thôi. 

Ауіјјарассауа sañkharo ѕаћкһагарассауа viññãnam viññãnapaccayä патат 
патарассауа chat(hayatanam сһа{һауаќапарассауа рһаѕѕо phassapaccayä vedanäã 
уейапарассауа tanhã tanhãpaccayã upadanam ирадапарассауа bhavo bhavapaccayä 
jãti jãfipaccayã јагатагапат evamefassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti 
- Vô Minh làm duyên Hành, Hành làm duyên Thức, Thức làm duyên Danh, Danh làm duyên 
Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên Xúc, Xúc làm duyên Thọ, Thọ làm duyên Ái Dục, Ái Dục 
làm duyên Chấp Thủ, Chấp Thủ làm duyên Hữu, Hữu làm duyên Sinh, Sinh làm duyên Lão 
Mại – Tử Vong. Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khối Khô Uẫn. 

Bởi do Vô Minh làm Nhân thì Phi Phúc Hành, là Tư Tâm Sở Bát Thiện Tương Ưng 
Kiến hiện hành cùng câu sinh với Vô Minh đấy mới sinh khởi. Bởi do Phi Phúc Hành là Tư 
Tâm Só Bắt Thiện Tương Ưng Kiến làm Nhân, Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. Bởi 
do Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, ba Uán Tâm Sở phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến 
đấy mới sinh khởi. Bởi đo ba Uán Tâm Sở phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, Y 
Xứ tức là Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. Bởi do Ý Xứ là Tâm Tương Ưng Kiến làm 
Nhân, Ý Phủ Xúc phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. Bởi do Ý Phủ Xúc 
phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, Thọ phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới 
sinh khởi. Bởi do Thọ phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, Ái Dục phối hợp với 
Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. Bởi do Ái Dục phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm 
Nhân, ba Chấp Thủ (loại trừ Dục Chấp Thủ) phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh 
khởi. Bởi do ba Chấp Thủ phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, Hữu tức là Tâm 
Khởi Sinh Tương Ưng Kiến (loại trừ Tà Kiến) mới sinh khởi. Bởi do Hữu tức là Tâm Khởi 
Sinh Tương Ưng Kiến (loại trừ Tà Kiến) làm Nhân, Danh Sinh là trạng thái sinh khởi của 
Tâm Khởi Sinh Tâm Tương Ưng Kiến đấy mới sinh khởi. Bởi do Danh Sinh là trạng thái 
sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, Danh Lão Mại — Danh Tử 
Vong là sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm Khởi Sinh Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào những Tác 
Duyên có Vô Minh, v.v. như đã vừa đề cập đến ở tại đây. 


Đặc Biệt Giải Thích Cho Được Rõ Thêm 

+ Tại nơi đây, chó trình bày nói rằng Viññãnapaccayã пата (Thức làm duyên 
Danh) mà chẳng phải trình bày Viãññãnapaccayã патагӣрат (Thức làm duyên Danh 
Sắc), cũng bởi vì thiết yếu trình bày Pháp phối hợp với từng mỗi cái Tâm, và cũng thiết yếu 
trình bày cho hiện hành ở trong Cõi Giới mà Tâm sinh khởi được cùng khắp; chính vì thế mới 
không sử dụng câu nói răng Nãmarñpam (cho Danh Sắc). 
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+ Chó trinh bày ràng Nà āmapaccayā chatthayatanam (Danh làm duyên Xứ thứ sáu) 
mà chàng trình bày Матарассауа salãyatanam (Danh làm duyên Lục Xứ), cũng bởi vì 
chính Danh Pháp làm thành Nhân, tức là chỉ đơn nhất có Tâm Sở, và chăng có Sắc; chính vì 
thế Pháp làm thành Quả mới cũng phải là Danh Pháp với nhau, tức là Xứ thứ sáu (tức là Ý 
Xứ), và đơn nhất chính là Tâm. 

+ Chi Pháp Viññãnam trong câu nói rằng Ѕаћкһагарассауа viññãnam (Hành làm 
duyên Thức) và Chi Pháp Chatthayatanam (Xứ thứ sáu) trong câu nói rằng Nãmapaccayä 
chatthAyatanam (Danh làm duyên Xứ thứ sáu); са hai đây, chính là Tâm Tương Ưng Kiến 
tương tự như nhau. Thế nhưng có phần đặc biệt, đó là trong câu Ѕаћкһагарассауа viññãnam 
thì Tư Tâm Sở làm Nhân đặc biệt của Thức, và ba Uán Tâm Sở thì làm Quả phố thông của 
Thức. 

+ Trong câu nói rằng Nāmapaccayā chaf(hãyatanam thì ba Uán Tâm Sở làm Nhân 
phố thông của Xứ thứ sáu (tức là Y Xứ), và Tâm Sở Xúc thì làm Quả đặc biệt của Xứ thứ sáu 
(tức là Y Xú). 

+ Trong Phương Pháp Phân Tích Theo Tạng Vô Tỷ Pháp đây, thì Đức Phật không có 
lập ý trình bày đến Sầu Muộn, Bi Ai v.v. ấy là Quả của Sinh; mà chỉ có lập ý trình bày 
Јабрассауа jarãmaranam (Sinh làm duyên Lão Mại — Tử Vong) ngân ấy thôi. Tất cả sự 
__ việc như vậy, cũng bởi vì ở trong từng mỗi cái sát na Tâm thì những thể loại Sầu Muôn, Ві 
Ai v.v. đây thường chẳng có được sinh khởi. Và lại một trường hợp khác nữa, những thé loại 
Sầu Muộn, Bi Ai v.v. đây cũng chàng có sinh khởi trong khắp cả các Cõi Giới, chắng hạn như 
trong Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới. Với lý do này, Đức Phật mới không có lập ý trình 
bày Sầu Muộn, Bi Ai v.v. cho làm thành Quả của Sinh. 

+ Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh trong 4 Tâm Bất Tương Ưng Kiến đặc biệt 
có như vầy: Vedanäpaccayã tanhã tanhãpaccayä adhimokkho adhimokkhapaccayä 
bhavo - Thọ làm duyên Ái Dục, Ái Dục làm duyên Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên Hữu. 

+ Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh trong Tâm căn Sân đặc biệt có như vầy: 
Vedanäapaccayä pafigham pafighapaccayä adhimokkho adhimokkhapaccayä bhavo - 
Thọ làm duyên Khuế Phn, Khué Phẫn làm duyên Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên Hữu. 

+ Trong Tâm Si Tương Ứng Hoài Nghi đặc biệt có như уду: Vedanäpaccayä vicikic 
chã vicikicchapaccayã bhavo - Thọ làm duyên Hoài Nghi, Hoài Nghi làm duyên Hữu. 

+ Trong Tâm Si Tương Ưng Trạo Cử đặc biệt có như уйу: Vedanäpaccayä uddhac 
cam uddhaccapaccayã adhimokkho adhimokkha рассауа bhavo - Thọ làm duyên Trao 
Cử, Trạo Cử làm duyên Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên Hữu. 


П. CÂU THIỆN (KUSALAPADA) 


Trong Câu Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh 
chỉ ở trong 4 Tâm Tương Ung Trí ngần ấy thôi. 

Kusalapaccayä sañkháro ѕаһкһагарассауйд viññãnam  viññãnapaccayä 
chafthãyatanam chaffhãyatanapaccayä phasso рһаѕѕарассауя vedanä vedanäpaccayã 
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pasado pasādapaccayā adhimokkho adhimokkhapaccayä bhavo bhavapaccayä jati 
jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti - 
Pháp Thiện làm duyên Hành, Hành làm duyên Thức, Thức làm duyên Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu 
làm duyên Xúc, Xúc làm duyên Thọ, Thọ làm duyên Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên 
Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên Hữu, Hữu làm duyên Sinh, Sinh làm duyên Lão Mại — Tử 
Vong. Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khối Khổ Ойл. 

Bởi do ba Căn Thiện làm Nhân thì Phúc Hành tức là Tư Tâm Sở Đại Thiện Tương 
Ưng Trí hiện hành cùng câu sinh với ba Căn Thiện mới sinh khởi. Bởi do Phúc Hành là Tư 
Tâm Sở Đại Thiện Tương Ung Trí làm Nhân, Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh 
khởi. Bởi do Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân, ba Uán Tâm Së phối hợp với Tâm 
Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. Bởi do ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với Tâm Đại 
Thiện Tương Trí làm Nhân, Ý Xứ là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. Bởi do 
Y Xứ là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân, Y Phú Xúc phối hợp với Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí mới sinh khởi. Bởi do Ý Phủ Xúc phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng 
Trí làm Nhân, Thọ phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí mới sinh khởi. Bởi do Thọ 
phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân, Thanh Triệt là Tín phối hợp với 
Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. Bởi do Thanh Triệt là Tín phối hợp với Tâm 
Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân, Thắng Giải phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng 
Trí mới sinh khởi. Bởi do Thắng Giải phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân, 
Hữu là Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí (loại trừ Thắng Giải) mới sinh khởi. Bởi 
do Hữu là Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí (loại trừ Thắng Giải) làm Nhân, Danh 
Sinh là việc sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tương Ưng Trí mới sinh khởi. Bởi do Danh Sinh 
là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân, Danh Lão 
Mại – Danh Tử Vong là sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng 
Trí mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào những Tác 
Duyên có Căn Thiện, v.v. như đã vừa đề cập đến ở tại đây. 


Đặc Biệt Giải Thích Cho Được Rõ Thêm 

Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh trong Câu Thiện đây, chăng có được trình 
bày đến Vedanäpaccayä tanhã tanhãpaccayä upadanam (Thọ làm duyên Ái Dục, Ái Duc 
làm duyên Chấp Thủ) mà chi có trình bày Vedanäpaccayä pasādo pasãdapaccayä 
adhimokkho (Thọ làm duyên Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên Thắng Giải), cũng 
bởi vì Ái Dục và Chấp Thủ đây chỉ có phối hợp với Tâm căn Tham thôi, và chăng có phối 
hợp với Tâm nào khác; chính vì thế mới trình bày Tín thay thế Ái Dục, Thắng Giải thay thế 
Chấp Thủ. Như đã có trình bày rằng Уейапарассауӣ pasado pasãdapaccayäã adhi mokkho 
(Thọ làm duyên Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên Thắng Giải) khi đem so sánh cảnh 
trạng hiện hành thì Ái Dục có Thực Tính hoan hỷ đắm nhiễm trong Cảnh; Tín cũng có Thực 
Tính hoan hỷ đắm nhiễm trong Cảnh tương tự như nhau; và Chấp Thủ có Thực Tính đi vào 
Đám chặt giữ lấy trong Cảnh, còn Thắng Giải cũng có Thực Tính đi vào bám chặt giữ lấy 
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trong Cảnh tương tự như nhau; chính vì thế mới rút lẫy Tín và Thắng Giải lên trình bày đặng 
thay thế Ái Dục và Chấp Thủ. 

Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh trong những Tâm Thiện khác cũng tương tự 
như nhau. Tuy nhiên đối với Câu cuối cùng, khi trình bày với Tâm Siêu Thế thì đã có trình 
bày rằng Evameftesam dhammãnam samudayo hoti - dịch nghĩa: Việc sinh khởi của Pháp 
Thiện Siêu Thế thường hiện hành như vầy. 


Ш. CÂU VÔ KÝ (АВҮАКАТАРАРА) 


Trong Câu Vô Ký đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh 
chỉ trong 10 Tâm Ngũ Song Thức ngàn ấy thôi. 

Sañkhãrapaccayä viññanam viãñãnapaccayã патат патарассауа cha{(hãyata 
nam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccayä vedanä уейапарассауя bhavo bhava 
рассауа jati јабрассауа јагатагапат evametassa kevalassa dukkhakhandhassa 
samudayo hoti - Hành làm duyên Thức, Thức làm duyên Danh, Danh làm duyên Xứ thứ sáu, 
Xứ thứ sáu làm duyên Xúc, Xúc làm duyên Thọ, Thọ làm duyên Hữu, Hữu làm duyên Sinh, 
Sinh làm duyên Lão Mại — Tử Vong. Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khối Khổ Ойл. 

Bởi do Phúc Hành, Phi Phúc Hành là § Tư Tâm Sở Đại Thiện, 12 Tư Tâm Sở Bắt 
Thiện làm Nhân thì 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. Bởi do Ngũ Song Thức làm 
Nhân, ba Uán Tâm Sở phối hợp Ngũ Song Thức mới sinh khởi. Bởi do ba Uán Tâm Sở phối 
hợp 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân, Ý Xứ là 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. Bởi 
do Ý Xứ là 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân, Ngũ Xúc có Nhãn Phủ Xúc v.v. phối hợp 10 
Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. Bởi do Ngũ Xúc có Nhãn Phủ Xúc v.v. phối hợp 10 
Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân, Thọ phối hợp 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. Bởi 
do Thọ phối hợp 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân, Hữu là Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức 
(loai trừ Thọ) mới sinh khởi. Bởi do Hữu là Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức (loại trừ Thọ) 
làm Nhân, Danh Sinh là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức mới sinh 
khởi. Bởi do Danh Sinh là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức làm Nhân, 
Danh Lão Mại – Danh Tử Vong là sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song 
Thức mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào những Tác 
Duyên có Phúc Hành, Phi Phúc Hành v.v. như đã vừa đề cập đến đây. 

Ghi chú:...Việc trình bày Liên Quan Tương Sinh trong Tâm Di Thục Quả Vô Nhân 
còn lại và hai Tâm Khai Môn (Ävajjanacitta) đặc biệt đã có trình bày trực tiếp rằng: 
Vedanäpaccayã adhimokkho ađhimokkhapaccayäã bhavo - (Thọ làm duyên Thắng Giải, 
Thắng Giải làm duyên Hữu) ngần ấy thôi. Và trong Tâm Dị Thục Quả Hữu Nhân đã có trình 
bày rằng: Уедапарассауа pasado раѕабарассауя adhimokkho adhimokkhapaccayä 
bhavo - (Thọ làm duyên Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên Thắng Giải, Thắng Giải 
làm duyên Hữu). Câu ngoài ra cũng trình bày tương tự như nhau. 
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Trong câu cuối cùng Tâm Quả Siêu Thế đã không có trình bày rằng Evametassa 
kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti - Việc sinh khởi toàn bộ khối thống khó 
thường hiện hành như уду, thay vào đó đã trình bày răng Evametassa dhammanam 
samudayo hoti - dịch nghĩa: Việc sinh khởi Pháp Quả Siêu Thế thường hiện hành như vầy. 

Ghi chú:...Trong Bộ Phân Tích đã có trình bày Liên Quan Tương Sinh thé theo 
Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng đã chia ra làm sáu Xién Minh (Niddesa), là: 

1. Bất Thiện Xiến Minh (Akusalaniddesa) 
2. Thiện Xiến Minh (Kusalaniddesa) 
3. Vô Ký Xién Minh (Abyäkataniddesa) 

Cả ba Xién Minh này, đích thị tương tự với Câu Bát Thiện, Câu Thiện, Câu Vô Ký 
trong Khóa Trình Giảng Dạy vậy. 

4. Xiến Minh Thiện Căn Nguyên Vô Minh (Avijjãmilakusalaniddesa) là Хіёп 
Minh của 21 Tâm Thiện có Vô Minh làm Căn Nguyên. Trong Хіёп Minh này có 12 Chi Phần 
Liên Quan Tương Sinh, đó là Vô Minh, Hành, Thức, Danh, Xứ thứ sáu, Xúc, Thọ, Thanh 
Triệt, Thắng Giải, Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong. 

5. Хіёп Minh Quả Dị Thục Căn Nguyên Thiện (Kusalamilavipakaniddesa) là 
Хіёп Minh của 29 Tâm Dị Thục Quả Thiện có Thiện làm Căn Nguyên. Trong Хіёп Minh này, 
5 Tâm Ngũ Thức ở phần Dị Thục Quả Thiện có 10 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh; đó là 
Căn Nguyên Thiện, Hành, Thức, Danh, Xứ thứ sáu, Xúc, Thọ, Hữu, Sinh, Lão Lại — Tử Vong. 
Ba Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân còn lại có 11 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh; đó là 
thêm Thắng Giải trong khoảng giữa Thọ với Hữu; thành Thọ, Thắng Giải, Hữu, và chi Phần 
còn lại thì cũng tương tự với Ngũ Thức ở phần Tâm DỊ Thục Quả Thiện. 

6. Xiến Minh Di Thục Quả Căn Nguyên Bắt Thiện (Akusalamalavipäka niddesa) 
là Хіёп Minh của báy Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện có Bất Thiện làm Căn Nguyên. Trong 
Xin Minh này, 5 Tâm Ngũ Thức ở phần Dị Thục Quả Bắt Thiện có 10 Chi Phần Liên Quan 
Tương Sinh; đó là Căn Nguyên Bắt Thiện, Hành, và Chi Phần còn lại thì cũng tương tự với 
Ngũ Thức ở phần Tâm Dị Thục Quả Thiện. Hai Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện có 11 Chi Phần 
Liên Quan Tương Sinh; đó là thêm Thắng Giải trong khoảng giữa Thọ với Hữu; và như thế 
thành Thọ, Thăng Giải, Hữu ngần ấy thôi. 


Kết Thúc Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh 


МОТ CÁCH GIẢN LƯỢC VË 24 DUYÊN 
TRÌNH BÀY PHÅN PALI VÀ LỜI DỊCH NGHĨA THẺ THEO 
TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 


1. Hetupaccayo ãrammanapaccayo adhipafipaccayo апапќагарассауо samanan 
tarapaccayo ѕаһајаќарассауо aññamaññapaccayo піѕѕауарассауо upanissayapaccayo 
purejãfapaccayo рассһајаќарассауо ãsevanapaccayo kammapaccayo vipäkapaccayo 
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аһагарассауо imdriyapaccayo jhãnapaccayo maggapaccayo sampayuttapaccayo 
vippayuttapaccayo atthipaccayo natthipaccayo vigatapaccayo avigatapaccayo ayamet 
Ша patthananayo - Nhân Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Vô Gián Duyên, Đẳng Vô 
Gián Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, Tiền Sinh 
Duyên, Hậu Sinh Duyên, Trùng Dụng Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Di Thục Quả Duyên, Vật 
Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Thiền Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ưng Duyên, Bắt 
Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên, Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên, Bất Ly Duyên. Trên 
đây là trình bày Phương Pháp Phát Thú thể theo định lý tương quan của Duyên Hệ. 

Có nghĩa: 

1. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Nhân Duyên. 

2. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Cảnh Duyên. 

3. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Trưởng Duyên. 

4. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Vô Gián Duyên (sự nối tiếp nhau không gián 
đoạn, không có xen kë giữa). 

5. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Đắng Vô Gián Duyên (sự liên tục nối tiếp nhau 
liền tức thì không gián đoạn, không có xen kẽ giữa). 

6. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Câu Sinh Duyên (cùng câu sinh với nhau). 

7. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Hỗ Tương Duyên (sự níu kéo hỗ trợ lẫn nhau). 

8. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Y Chỉ Duyên (sự làm thành chỗ nương nho). 

9. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Cận Y Duyên (sự làm thành chỗ nương nhờ với 
năng lực mạnh mẽ (sát cận). 

10. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Tiền Sinh Duyên (sự sinh trước). 

11. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Hậu Sinh Duyên (sự sinh đàng sau). 

12. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Trùng Dụng Duyên (sự thường luôn thụ 
hưởng). 

11. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Nghiệp Lực Duyên (sự sắp bày tạo tác nhằm 
để cho những hành động được hoàn thành). 

12. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Di Thục Quả Duyên (cho đi đến sự chín тифі 
và diệt năng lực). 

13. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Vật Thực Duyên (sự làm người dẫn dắt). 

14. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Quyền Lực Duyên (sự làm người cai quản). 

15. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Thiền Na Duyên (sự làm người thâm thị Cảnh). 

16. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Dó Рао Duyên (sự làm thành đạo lộ). 

17. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Tương Ưng Duyên (sự làm người phối hợp). 

18. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Bắt Tương Ưng Duyên (sự làm người bắt phối 
hợp). I 

19. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Hiện Hữu Duyên (sự làm người vẫn còn hiện 
hữu). 

20. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Vô Hữu Duyên (sự làm người không còn hiện 
hữu). 
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21. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Ly Khứ Duyên (sự làm người đã lìa khỏi rồi). ˆ 

22. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Bất Ly Duyên (sự làm người chăng có lìa 
khỏi). 7 ` Lẻ z 

Dich thị việc kêt hợp 24 Pháp Duyên như đã vừa đê cập dên tại đây, ау là Phương Pháp 
Phát Thú trong Tổng Hợp Duyên Hệ. 


KỆ NGÔN TÓNG HỢP TRÌNH BÀY РЕМ SÁU NHÓM DUYÊN HỆ 


2. Chadhã nãmantu патаѕѕа  Pañcadhã nãmarñpinam 


Ekadhā puna rũpassa Карат патаѕѕа секадһа 
Paññattinamarüpani Namassa duvidhā dvayam 
Dvayassa navadhäã сей Chabbidhã рассауа katham 


Bằng sáu phương cách Danh liên hệ với Danh. Bằng năm phương cách Danh liên hệ 
với Danh và Sắc. Bằng một phương cách Danh liên hệ với Sắc, và Sắc liên hệ với Danh. Bằng 
hai phương cách Chế Định, Danh và Sắc liên hệ với Danh. Bằng chín phương cách cả hai 
Danh và Sắc liên hệ với Danh và Sắc. Như vậy những Pháp Duyên có được sáu nhóm liên hệ 
với nhau. Như thế nào ? 

Có nghĩa là: Phân tích 24 Duyên ra thành nhiều nhóm: 

1. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh có được sáu Duyên. 

2. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc có được năm Duyên. 

3. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc có được một Duyên. 

4. Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh có được một Duyên. 

5. Chế Định, cả hai Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh có được 
hai Duyên. 

6. Cả hai Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả hai Danh Sắc có được 
chín Duyên. 


Tất са Pháp Duyên được phân chia ra làm thành sáu nhóm đã có được như vầy. Việc 
phân chia Duyên ra thành sáu nhóm như thế nào, thì tiếp theo đây sẽ tuần tự trình bày: 


3. Ananfaraniruddhã ci(tacetasikã dhammā раќирраппапат cỉt(acetasikãnam 
dhammãnam anantarasamanantaranatthivigatavadena, purimãni јауапапі pacchimä 
nam јауапапат ãsevanavasena, ѕаһајаќа cittacetasikã dhamma aññamaññam sampa 
yuttavaseneti ca chadhã патат nãmassa рассауо hoti - Bằng sáu phương cách Danh liên 
hệ với Danh, đó là: Những Tâm và Tâm Sở vừa mới diệt liên hệ với những Tâm và Tâm Sở 
sinh khởi liền theo đó ngay trong hiện tại, thể theo phương cách Vô Gián Duyên, Đăng Vô 
Gián Duyên, Vô Hữu Duyên, và Ly Khứ Duyên. Những Tâm Đồng Luc sinh trước liên hệ 
với Tâm Đồng Lực sinh khởi theo liền kế sau, thể theo phương cách Trùng Dụng Duyên. 
Những Tâm và Tâm Sở cùng sinh khởi câu hữu liên hệ với nhau, thể theo phương cách Hỗ 
Tương Duyên. 

Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh có được sáu Duyên: 
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- Những Pháp Tâm và Tâm Sở đây sinh khởi và diệt mất một cách không có xen kë 
giữa, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Tâm và Tâm Sở mới sinh khởi nối tiếp 
liền kế sau, với mãnh lực từ ở Vô Gián Duyên, Đắng Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly 
Khứ Duyên. Những Tâm Đồng Lực đây sinh trước trước, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với những Tâm Đồng Lực sinh sau sau, với mãnh lực từ ở Trùng Dụng Duyên. Những 
Pháp Tâm và Tâm Sở đây cùng câu sinh với nhau, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, 
với mãnh lực từ ở Hỗ Tương Duyên. 


4. Hetujhãnangamaggaigani sahajatanam патагйрапат hetAdivasena, ѕаһајаіа 
cetanā ѕаһајаќапат nãmarũpänam патаккћаріка cetanä kammabhinibbattanam 
патагӣрапат kammavasena vipākakkhandhā aññamaññam sahaj atánam rüpanam 
vipakavaseneti ca pañcadhã namam namarüpanam paccayo hoti - Bằng năm phương 
cách Danh liên hệ với Danh và Sắc, đó là: Những yếu tó Nhân, Chi Thiền và Chi Đạo liên hệ 
với Danh và Sắc câu hữu, thể theo phương cách Nhân Duyên, Thiền Na Duyên và Đồ Đạo 
Duyên. Tư Tâm Sở liên hệ với Danh và Sắc cùng câu hữu với nhau; và Tư Tâm Sở khác biệt 
sát na liên hệ với Danh và Sắc do Nghiệp Lực tạo tác, thể theo phương cách Nghiệp Lực 
Duyên. Những Оп Dị Thục Quả (thuộc Danh Pháp) liên hệ với nhau, và liên hệ với các Sắc 
Pháp cùng câu sinh, thể theo phương cách Dị Thục Quả Duyên. 

Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh và Sắc có được năm Duyên: 

- Lục Nhân, Ngũ Chi Thiền và Cửu Chi Đạo, với những thé loại này làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc cùng câu sinh hiện hữu với mình, với mãnh lực từ ở Nhân 
Duyên, Thiền Na Duyên và Đồ Đạo Duyên. Tư Tâm Sở cùng câu sinh với nhau, làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc câu sinh cùng chung một sát na; và Tư Tâm Sở sinh 
khởi khác biệt sát na, tức là đã điệt đi rồi, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
cùng câu sinh do nương vào Nghiệp Lực đã diệt mát đi rồi, với mãnh lực từ ở Nghiệp Lực 
Duyên. Tức là Câu Sinh Nghiệp Duyên và DỊ Thời Nghiệp Duyên. Tứ Danh Uán DỊ Thục 
Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp cùng câu 
sinh với nhau, với mãnh lực từ ở Di Thục Quả Duyên. 


5. Pacchãjãtã cittacetasikã дһатта ригејаќаѕѕа imassa kãyassa pacchãjãta 
vaseneti ekadhāva пата гӣраѕѕа paccayo hoti - Chỉ bằng một phương cách Danh liên hệ 
với Sắc, đó là: Những Tâm và Tâm Sở sinh khởi liền theo sau liên hệ với sắc thân đã sinh 
trước đó, thể theo phương cách Hậu Sinh Duyên. 

Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc có được một Duyên: 

- Những Pháp Tâm và Tâm Sở sinh liền kế sau sắc thân đã sinh trước đó, làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sắc thân ấy, với mãnh lực từ ở Hậu Sinh Duyên. 


6. Cha vatthüni pavatfiyam sattannam viññãnadhãtñnam pañcärammanäni ca 
pañcaviññanavtthiya purejatavaseneti ekadhāva rüpam патаѕѕа paccayo hoti - Chỉ 
bàng mót phương cách Sắc liên hệ với Danh, đó là: Cà Lục Vật liên hệ với Thất Thức Giới 
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trong Thời Kỳ Chuyên Khởi; và cả Ngũ Cảnh liên hệ với Мей Lộ Trình Tâm Thức, thể theo ˆ 
phương cách Tiền Sinh Duyên. 

Sắc làm N ăng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh có được một Duyên: 

- Cả Lục Vật làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thất Thức Giới trong Thời Kỳ 
Chuyển Khởi, và cả Ngũ Cảnh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Lộ Trình Ngũ Thức, 
với mãnh lực từ ở Tiền Sinh Duyên. Tức là Vật Tiền Sinh Duyên và Cảnh Tiền Sinh Duyên. 


7. Агаттарауаѕепа upanissayavaseneti са duvidhã раййайїпатагйрат nãmas 
seva рассауя honti - Bằng hai phương cách mà những Pháp Chế Định, Danh và Sắc liên hệ 
với Danh, đó là thé theo Cảnh Duyên và Cận Y Duyên. 

Cả ba Chế Định, Danh và Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh có 
được 2 Duyên: Với mãnh lực từ ở Cảnh Duyên và Cận Y Duyên. 


8. Iattha гӣрафіуаѕепа chabbidham hoti ãrammanam - Nơi đây, Cảnh có sáu, đó 
là Sắc, Thinh, КЫ, v.v.” Trong са hai Duyên đây, Cảnh Duyên có được sáu thể loại do phân 
loại từ nơi Cảnh có Cảnh Sắc, v.v. 


9. Upanissayo pana tividho hoti агаттарӣрапіѕѕауо апапќагӣрапіѕѕауо paka 
tpanissayo сей - Thế nhưng, Cận Y Duyên chỉ có ba, đó là Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián 
Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. Còn Cận Y Duyên thì chỉ có ba thể loại, đó là: Cảnh 
Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 


10. Tattha агаттаратеуа garukafam ärammmanipanissayo - Nơi đây, tự nơi 
Cảnh trở thành nỗi trội lên đã tác hành thành một Cảnh Cận Y Duyên. (Điều kiện trọn vẹn tùy 
thuộc nơi Cảnh). Trong cả ba Cận Y Duyên đấy, Cảnh thích đáng đã làm cho chú tâm một 
cách đặc biệt, thì được gọi tên là Cảnh Cận Y Duyên. 


11. Ananfaraniruddhä ciftacetasikã dhamma anantarũpanissayo - Những Tâm và 
Tâm Sở vừa diệt mắt tác hành thành một Vô Gián Duyên. (Điều kiện trọn vẹn tùy thuộc liên 
tục, không gián đoạn). Đích thị chính Pháp Tâm và Tâm Sở sinh khởi và diệt mất liên tục một 
cách không có xen kẽ giữa, được gọi tên là Vô Gián Cận Y Duyên. 


12. Ragãdayo рапа đhamma saddhãdayo ca sukham dukkham puggalo bhoja 
nam utu ѕепаѕапайса yãa(haraham ајјһаќайса bahiddhã ca kusaladidhammäanam 
kammam vipäkãnanti ca bahudhã hoti pakatñpanissayo — Và Thường Cận Y Duyên có 
nhiều thể loại, trạng thái Tham Ái, trạng thái Tín, an lạc, khó đau, cá nhân, vật thực, quý tiết, 
điều kiện lưu trú, nội và ngoại cảnh tùy theo trường hợp v.v. liên hệ với các Pháp Thiện v.v. 
Nghiệp Lực — cùng thế ấy — cũng liên hệ với Nghiệp Quả. Còn Pháp Bất Thiện có Tham Ái 
v.v. Pháp Thiện có Tín v.v. sự Lạc Thân Khổ Thân, con người, vật thực, hư không, trú xứ; 
với những thể loại này làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tất cả các Pháp, có Pháp Thiện 
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v.v. mà sinh khởi ở nội bộ và ngoại bộ tùy theo trường hop. Và Nghiệp Lực đang có năng 
lực mãnh liệt, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Uán Dị Thục Quả; tất cả đều 
được gọi tên Thường Cận Y Duyên hết cả thấy, và hiện hữu ở rất nhiều thể loại như уйу. 


13. Adhipati sahajāta aññamañña nissaya аһага indriya vippayutta ай avigata 
seneti yathãraham пауадһа nãmarñpäni патагарапат paccayä bhavanti - Bằng chín 
phương cách và tùy theo trường hợp mà Danh và Sắc liên hệ với Danh và Sắc; đó là: Trưởng 
Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực 
Duyên, Bát Tương Ưng Duyên, Hiện Hữu Duyên, và Bất Ly Duyên. 

Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc có được chín Duyên: 

Bằng cách phân loại từ ở Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Bát Tương Ứng Duyên, Hiện Hữu Duyên, và 
Bát Ly Duyên, tùy theo trường hợp. 


14. Tattha garukatamärammanam ãrammanädhipativasena патапат sahajãtä 
dhipati catubbidhopi sahajãtavasena sahajātānam nãmaripänan(i ca duvidho hoti 
adhipatipaccayo - Nơi đây, Trưởng Duyên có hai thể loại: Cảnh thích đáng đã làm cho chú 
tâm một cách đặc biệt, bởi theo phương cách Cảnh Trưởng Duyên. Tứ Danh Pháp sinh khởi 
liên hệ cùng câu hữu với Danh Sắc, bởi theo phương cách Câu Sinh Trưởng Duyên. 

Trong những cả chín Duyên đấy, Trưởng Duyên có được hai thể loại Duyên: 

Một thê loại, là Cảnh thích đáng đã làm cho chú tâm một cách đặc biệt, làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh, với mãnh lực từ ở Cảnh Trưởng Duyên. Một thể loại 
khác nữa, ấy là Са Tứ Chi Trưởng có Dục v.v. cùng câu sinh với nhau, làm Năng Duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc cùng câu sinh nhau, với mãnh lực từ ở Câu Sinh Trưởng Duyên. 


15. Ci(tacetasikã dhamma aññamaññam sahajãtarũpanañca mahabhitä añña 
maññam upadarüpanañca, pafisandhikkhane vatthuvipäkä aññamaññanti ca tividho 
hoti sahajãtapaccayo - Câu Sinh Duyên có ba thê loại: những Tâm và Tâm Sở liên hệ cùng 
câu sinh với nhau và liên hệ cùng câu hữu với các Sắc Pháp; Tứ Sắc Đại Hiên liên hệ hỗ tương 
với các Sắc Y Sinh; trong sát na Tái sinh, Sắc Ý Vật và những Uán Dị Thục Quả liên hệ hỗ 
tương với nhau. 

Câu Sinh Duyên có ba thể loại: 

1. Pháp Tâm và Tâm Sở làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và giúp đỡ ủng hộ 
đối với Sắc Pháp cùng câu hữu với nhau. 

2. Cả Tứ Sắc Đại Hiển làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và giúp đỡ ủng hộ 
đối với Sắc Y Sinh. 

3. Trong sát na Tái Sinh, Sắc Tâm Cơ và Tứ Danh Uán Dị Thục Quả làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 
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16. Cittacetasikā dhamma aññamaññam mahabhüta aññamaññam patisandhik 
khane vatthuvipākā aññamaññanti ca tividho hoti aññamaññapaccayo - Hỗ Tương 
Duyên có ba thể loại, đó là: Pháp Tâm và Tâm Sở liên hệ hỗ tương với nhau; cả Tứ Đại Hiển 
liên hệ hỗ tương với nhau; trong sát na Tái Sinh, Sắc Tâm Cơ và những Uán Dị Thục Quả 
liên hệ hó tương với nhau. 

Hỗ Tương Duyên có ba thé loại: 

1. Pháp Tâm và Tâm Sở làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 

2. Cả Tứ Sắc Đại Hiển làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 

3. Trong sát na Tái sinh, Sắc Tâm Cơ và Tứ Danh Uẫn Di Thục Quả làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 


17. Сібасеѓаѕіка dhamma aññamaññam sahajãtarñpãnañca, mahābhūtā añña 
maññam upadarüpanañca, cha vatthini ѕаќаппат viãñãnadhäãtũnanti ca tividho hoti 
піѕѕауарассауо - Y Chỉ Duyên có ba thể loại, đó là: những Tâm và Tâm Sở liên hệ cùng câu 
sinh với nhau và liên hệ cùng câu hữu với các Sắc Pháp; Tứ Sắc Đại Hiển liên hệ hỗ tương 
với các Sắc Y Sinh; và Lục Sắc Vật liên hệ với Thất Thức Giới. 

Y Chỉ Duyên có ba thể loại: 

1. Pháp Tâm và Tâm Sở làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và giúp đỡ ủng hộ 
đối với Sắc Pháp cùng câu hữu với mình. 

2. Cả Tứ Sắc Đại Hiên làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và giúp đỡ ủng hộ 
đối với Sắc Y Sinh. 

3. Lục Sắc Vật làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thất Thức Giới. 


18. Kabalkaro аһаго imassa kãyassa агӣріпо аһага sahajãtãnam nāmarūpā 
nanti ca duvidho hoti аһагарассауо - Vật Thực Duyên có hai thể loại, đó là: Đoàn Thực 
liên hệ sắc thân này; Vật Thực Vô Sắc (Danh Vật Thực) liên hệ cùng câu sinh với Danh Sắc. 

Vật Thực Duyên có hai thể loại: 

1. Vật Thực thích hợp để cho làm thành từng miếng, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
lẫn nhau. 

2. Cả ba Danh Vật Thực có Xúc v.v. làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh 
Sắc cùng câu sinh với nhau. 

19. Райса pasada pañcannam viññãnãnam rũpajiviúindriyam upädinna rūpā 
nam, агӣріпо indriyä sahajãtãanam патагӣрапаріі ca tividho hoti indriyapaccayo - 
Quyền Lực Duyên có ba thể loại, đó là: Ngũ Thanh Triệt liên hệ với Ngũ Thức; Sắc Mạng 
Quyền liên hệ với Sắc Y Sinh; Quyền Vô Sắc (Danh Mạng Quyền) liên hệ cùng câu sinh với 
Danh Sắc. 

Quyền Lực Duyên có ba thể loại: 

1. Ngũ Sắc Thanh Triệt làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Thức. 

2. Sắc Mạng Quyền làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh. 
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3. Bát Chi Pháp Danh Mang Quyền có Tâm Sở Mạng Quyền v.v. làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc cùng câu sinh với nhau. 


20. Okkantikkhane vatthu vipäkãnam, сіќќасеќаѕіка dhammā sahajatarüpanam 
sahajātavasena, pacchajata cittacetasikā dhammaã purejātassa imassa kayassa pacchãj 
atavasena, cha vatthüni pavattiyam sattannam viññanadhatünam purajatavaseneti ca 
tividho hoti vippayuttapaccayo - Bát Tuong Ung Duyên có ba thể loại, đó là: Trong sát na 
Tái Sinh, Sắc Tâm Cơ liên hệ với các Tâm Di Thục Quả, và những Tâm và Tâm Sở liên hệ 
với các Sắc Pháp cùng câu sinh; bởi theo phương cách Câu Sinh Bắt Tương Ứng Duyên. 
Những Tâm và Tâm Sở hậu sinh liên hệ với sắc thân tiền sinh; bởi theo phương cách Hậu 
Sinh Bất Tương Ưng Duyên. Lục Vật trong Thời Kỳ Chuyên Khởi liên hệ với Thất Thức 
Giới; bởi theo Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên. 

Bất Tương Ưng Duyên có ba thể loại: 

1. Trong sát na Tái sinh, Sắc Tâm Cơ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ 
Danh Uân Dị Thục Quả; và Pháp Tâm và Tâm Sở làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Sắc Pháp cùng câu sinh với nhau, với mãnh lực từ ở Câu Sinh Bất Tương Ứng Duyên. 

2. Pháp Tâm và Tâm Sở sinh sau sau làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sắc thân 
sinh trước trước, với mãnh lực từ ở Hậu Sinh Bất Tương Ứng Duyên. 

3. Trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, Lục Sắc Vật làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thất Thức Giới, với mãnh lực từ ở Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. Tức là Vật Tiền Sinh 
Bát Tương Ưng Duyên và Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 


21. Sahajãtam purejãtam pacchãjãtañca sabbathä kabaltfkãro аһаго rũpajtvita 
тіссауаріі pañcavidho hoti atthipaccayo avigafapaccayo ca - Bằng theo mọi phương cách 
liên hệ với Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên thì có được năm thê loại Duyên, đó là: Câu 
Sinh, Tiền Sinh, Hậu Sinh, Đoàn Thực, và Sắc Mạng Quyền. 

Từng mỗi Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên có được năm thể loại Duyên tùy theo 
mọi phương cách, đó là: 

1. Bởi làm thành chúng loại Câu Sinh. 

2. Bởi làm thành chủng loại Tiền Sinh. 

3. Bởi làm thành chúng loại Hậu Sinh. 

4. Bởi làm thành một thể loại Đoàn Thực. 

5. Bởi làm thành một thê loại Sắc Mạng Quyên. 


22. Arammanüpanissayakammatthipaccayesu ca sabbepi рассауа samodhanam 
gacchanti - Tất cá mọi duyên hệ đều được bao gồm ở trong Cảnh Duyên, Cận Y Duyên, 
Nghiệp Lực Duyên và Hiện Hữu Duyên. Nếu sẽ phải trình bày Duyên Hệ bởi theo giản lược, 
thì tất cả những thể loại Duyên này thường được tập hợp vào trong Cảnh Duyên, Cận Y 
Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên, hết cả thấy. 
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23. Sahajatarüpanti panettha sabbatthāpi pavatte cittasamutthananam patisan 
dhiyam kațattārūpānañca уаѕепа duvidham hotīti veditabbam - Noi đây, Sắc câu sinh 
cần phải được hiểu theo hai phương cách: trong sự điễn tiến cuộc sóng, thì cần phải hiểu là 
những Sắc Pháp do Tâm Xuất Sinh Xứ; và trong Thời Kỳ Tái Sinh thì cần phải hiểu là do 
Nghiệp Quá Khứ tạo ra. 

Ghi chú: Trong Phương Pháp Phát Thú đây, chỗ nói rằng “Sắc câu sinh” ở trong hết 
tất cả chủng loại Câu Sinh đã được chia ra làm hai thé loại, đó là: băng cách phân loại từ nơi 
Sắc Tâm sinh trong Thời Kỳ Chuyên Khởi, và Sắc Nghiệp Lực sinh trong Thời Kỳ Tái Sinh. 
Tắt cả các bậc Học Giả nên hiểu biết như уду. 


KỆ NGÔN SAU CÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP PHÁT THÚ 


24. Iti tekalika dhamma Kalamutta са sambhavä 
Ajihattañca bahiddhä са Sañkhatasañkhata tathā. 
Paññattinamarüpanam Уаѕепа tividhã thita 
Рассауа пата patthane Catuvisati sabbathä. 


Như vậy, các Pháp sinh khởi thuộc ba Thời Kỳ hoặc vượt ngoài thời gian, nội và ngoại, 
hữu vi và vô vi, và chia ra thành ba thé loại: Chế Định, Danh và Sắc. Tất cả có 24 Duyên 
trong Phát Thú. Theo Phương Pháp như đã vừa được đề cập tại đây, tất cả Pháp được sinh 
trong cả ba Thời Kỳ và Ngoại Thời Kỳ, sinh trong Nội Bộ và Ngoại Bộ, là Hữu Vi và Vô Vi; 
hoặc đã phân loại từ nơi Chế Định, Danh và Sắc; những thể loại này được gọi tên 24 Duyên 
trong Bộ Kinh Phát Thú bởi theo tất cả mọi trường hợp, và tùy theo thích hợp sẽ được hiện 
hành. 

Ghi chú: Về việc trình bày Phương Pháp Phát Thú một cách mãn túc đã có trong Bộ 
Kinh Đại Phát Thú một cách đặc biệt trong Khóa Trình Lớp Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất. 

[Chú thích trong 24 Duyên: Nơi đây, từ ngữ Рассауа có đôi phần khó hiểu. Từ ngữ 
này được định nghĩa “Cái chỉ do nhờ vào đó có hệ quả phát sinh.” Nói cách khác, đó là 
nguyên nhân. Hơn nữa, từ ngữ này được giải thích là “yếu 16 thuận lợi”, hoặc “yếu tó hỗ trợ” 
(Upakarakodhammo). Từ ngữ Paccayadhamma (Pháp Năng Duyên) là một Pháp giúp 
đỡ. Từ ngữ Paccayuppannadhamma (Pháp Sở Duyên) là Duyên Khởi Pháp, là Pháp khởi 
lên được do nhờ vào Pháp Năng Duyên. Sự liên hệ giữa cả hai Pháp này, được gọi là Năng 
Duyên (Pháp Nhân) và Sở Duyên (Pháp Quả) tùy thuộc theo đặc tính của Pháp Năng Duyên. 
Ví dụ như một Arammana (Cảnh) là một Pháp Năng Duyên, liên hệ với Tâm và Tâm Sở 
khởi lên từ đối tượng này. Tâm và Tâm Sở được gọi là một Pháp Sở Duyên. Đối với Pháp 
Năng Duyên và sự liên hệ giữa hai Pháp này được gọi là Агаттарарассауа (Cảnh Duyên), 
trong trường hợp này Pháp Năng Duyên hoạt động như một Arammana (Cảnh) của Pháp Sở 
Duyên. Như thế, nếu một Phật Tử khởi lên Thiện Tâm khi nhìn thấy hình ảnh kim thân Đức 
Phật, thì có thê nói rằng: Buddharũpam upäsakassa kusalacittassa агаттара paccayena 
paccayo hoti - “Hình ảnh kim thân Đức Phật (Pháp Năng Duyên) liên hệ với Thiện Tâm của 
Cận Sự Nam (Pháp Sở Duyên) duyên hệ theo phương cách Cảnh Duyên” vì lẽ Pháp Năng 


437 


Duyên trong trường hợp này tác hành như một Агаттапа (Cảnh) của Pháp Sở Duyên. 
Trong Bộ Kinh Phát Thú (Pafthäna), bộ thứ bảy của Tạng Vô Tỷ Pháp, thì có trình bày tất 
cả 24 định lý Duyên Hệ và đã được đặt tên theo Pháp Năng Duyên liên hệ. 


1/. Nhân Duyên (Hetupaccaya): Nơi đây, từ ngữ Hetu (Nhân) được định nghĩa “cái 
chỉ từ đó một hệ quả được thiết lập”. Từ ngữ được sử dụng trong ý nghĩa “cội rễ” (Mũlat 
thena). Như rễ của cây là Hetu, nâng đỡ và nuôi dưỡng cây; cùng thé ấy, Pháp Nẵng Duyên 
nâng đỡ và nuôi dưỡng Pháp Sở Duyên (Mülatthena иракагако dhammo). Có tất cả sáu 
Nhân (Hetu), đó là: Tham, Sân, Si (Nhân Bắt Thiện); Vô Tham, Vô Sân, Vô Si (Nhân Thiện), 
làm Pháp Năng Duyên. Những Tâm và Tâm Sở sinh khởi lên, tương ưng với những Nhân 
này, và các Sắc Pháp câu hữu với các Danh Pháp này, làm Pháp Sở Duyên. 


2/. Cảnh Duyên (Ärammanapaccaya): Nơi đây, từ ngữ Arammana hoặc Alambana 
có nghĩa là “Trần Cảnh”, hoặc “Đối Tượng”. Khi chiết tự thì Ärammana do А + căn Ram, 
thích thú trong. Từ ngữ Alambana do А + căn Lamb, đeo níu theo. Những cái chi mà chủ 
thể thích thú trong đó, hoặc đeo níu theo đó, được gọi tên là “Cảnh”, hoặc “Đối Tượng”. Đây 
là sự liên hệ, trong ấy Pháp Năng Duyên là một Đối Tượng của Pháp Sở Duyên; và Pháp này 
phải là một Tâm Thức, hoặc Tâm Sở. Mọi Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn, mọi quan 
niệm đều có thê là Pháp Năng Duyên trong sự liên hệ này. Có sáu thể loại Cảnh, đó là Sắc, 
Thinh, Khí, VỊ, Xúc và Pháp. Và sự thật là, không có một Pháp nào mà không thể thành một 
Arammana cho Tâm và Tâm Sở, kë cả Hiệp Thế và luôn cả Siêu Thế. Tỷ dụ như hình sắc 
tác hành như tương quan duyên hệ với Tâm Nhãn Thức theo phương cách “Cảnh Duyên”. 


3/. Trưởng Duyên (Adhipatipaccaya): Nơi đây, từ ngữ Adhipati mang ý nghĩa “lớn 
trội lên”, hoặc “lăng Thượng”. Có nghĩa là “Tự chủ quyền lấy chính mình” hoặc “Chính 
mình tự làm chủ vị.” Đây là một sự liên hệ trong ấy Pháp Năng Duyên có ảnh hưởng trưởng 
trội, chủ vị đối với Pháp Sở Duyên. Có hai thể loại Trưởng Duyên, đó là: Cảnh Trưởng Duyên 
(Arammanädhipatipaccaya) và Câu Sinh Trưởng Duyên (Sahajätadhipatipacca ya). 
Cảnh Trưởng Duyên là một liên hệ trong ấy Pháp Năng Duyên có một ảnh hưởng trưởng 
trội đối với Pháp Sở Duyên. Pháp Năng Duyên ở đây là một Агаттара và Pháp Sở Duyên 
là những Tâm hoặc Tâm Sở. Đối tượng phải là một đối tượng rất có ảnh hưởng, Cảnh Tư 
Duy Duyệt Ý hoặc Cảnh Thực Tính Duyệt Ý. Câu Sinh T rưởng Duyên gồm có Tứ Trưởng, 
đó là: Dục (Chanda), Cần (V iriya), Tâm (Citta), Thám (V imamsa). Cũng tương tự như 
trên, Pháp Năng Duyên rất có ảnh hướng đối với Pháp Sở Duyên. 


4/. Vô Gián Duyên (Апапќагарассауа), và 5/. Đắng Vô Gián Duyên (Samanantara 
paccaya): Vô Gián và Đẳng Vô Gián mang ý nghĩa “liên tục không gián đoạn, nối tiếp không 
có xen kẽ giữa.” Trong ý nghĩa thì không có sự khác biệt giữa hai từ ngữ này; và chỉ có sự 
khác biệt ở phần ngữ nguyên mà thôi. Trong liên hệ này, Pháp Năng Duyên đi trước và Pháp 
Sở Duyên kế liền theo sau. Khi một chặp tư tưởng vừa chấm dứt thì tạo điều kiện cho một 
chặp tư tưởng khác tức thì khởi sinh kế liền nối tiếp theo sau. Chặp tư tưởng sau thừa hưởng 
tất cả năng lực của chặp tư tưởng trước đó. Trạng thái của chặp tư tưởng hoại diệt duyên hệ 
với chặp tư tưởng kế liền theo sau đó, bởi theo phương cách Vô Gián Duyên và Đăng Vô 
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Gián Duyên. Và như thé, hai Duyên Hệ này chi phối hoàn toàn đời sống của tất cả Chúng 
.. Hữu Tình, từ vô thủy chí đến vô chung, và trừ phi chứng đắc Quả vị Vô Dư Y Níp Bàn. 

6/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа): Nơi đây, Pháp Năng Duyên câu sinh với 
Pháp Sở Duyên. Cả hai cùng đồng sinh, đồng trụ, đồng điệt một lần. Nơi đây, các Tâm cùng 
câu sinh với Tâm Sở; Tứ Danh Uẫn của Thức Tái sinh cùng câu sinh với Sắc Y Vật; và Tứ 
Sắc Đại Hiển cùng câu sinh với nhau. Một Tâm Sở có thể cùng câu sinh với một Tâm Sở. 
Một Danh Pháp có thể cùng câu sinh với Sắc Pháp (Thời Kỳ Tái sinh). Một Sắc Pháp có thể 
cùng câu sinh với một Sắc Pháp (Tứ Sắc Đại Hiển). Một Danh Pháp có thể cùng câu sinh với 
một Danh Pháp. 

7/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya): Tương tự ví như cây nạn chống có ba 
chân, và bất luận với chân nào cũng cần thiết cho việc giúp chống đỡ ở hai chân kia; cùng thế 
ду, Danh Pháp liên hệ hỗ tương với Sắc Pháp theo phương cách Hỗ Tương Duyên. Nên phân 
biệt giữa hai Duyên Hệ, Câu Sinh Duyên và Hỗ Tương Duyên, cả hai khác biệt với nhau. Ví 
dụ như Sắc Pháp do bởi Tâm Xuất Sinh Xứ không liên hệ hỗ tương với cái Tâm hiện hữu. 
Các Sắc Y Sinh không có liên hệ hỗ tương với Tứ Sắc Đại Hiển. Và thông thường thì Danh 
Pháp và Sắc Pháp liên hệ hỗ tương với nhau. 

8/. Y Chỉ Duyên (№іѕѕауарассауа): Nơi đây, Pháp Năng Duyên là một chỗ sở у, là 
chỗ nâng đỡ cho Pháp Sở Duyên nương dựa vào; cũng ví như cây mọc trên mặt đất, cũng như 
bức tranh tùy thuộc vào cái khung vẽ để người họa sĩ vẻ trên đó. Các Pháp sau đây bị chỉ phối 
do bởi liên hệ này: a. Tương tự với Câu Sinh Duyên và Hỗ Tương Duyên. b. Lục Căn (Nhãn, 
Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý Vật) đối với Lục Thức khởi lên. 

9/. Cận Y Duyên (Орапіѕѕауарассауа): Khi chiết tự có được Upa + Ni + căn Sỉ, nói 
đối. Tiếp đầu ngữ Upa nằm tăng cường ý nghĩa. Cận Y Duyên có ba thể loại, đó là: a/. Cảnh 
Cận Y Duyên (Агаттйрапіѕѕауарассауа), b/. Vô Gián Cận Y Duyên (Апапќагӣрапіѕ 
ѕауарассауа), và c/. Thường Cận Y Duyên (Pakatipanissayapaccaya). 

Và Cảnh Cận Y Duyên thì tương tự với Cảnh Trưởng Duyên. Vô Gián Cận Y Duyên 
thì tương tự với Vô Gián Duyên và Đăng Vô Gián Duyên. Thường Cận Y Duyên thì sự liên 
hệ trong ấy Pháp Năng Duyên làm thành một chỗ sở y cho Pháp Sở Duyên với Tâm hiện tại 
và các Tâm Sở cùng câu hữu. Tất cả mọi Tâm thuộc về Quá Khứ, Hiện Tại và Vị Lai, Nội 
Ngoại, với các Tâm Sở cùng câu hữu, các Sắc Pháp, Níp Bàn, Chế Định đều hoàn toàn thuộc 
Thường Cận Y Duyên, liên hệ với nhiều mặt tùy theo trường hợp cho tất cả Tâm Thức hiện 
tại và các Tâm Sở cùng câu hữu. 

+ Nơi đây, cả hai Y Chỉ Duyên và Cận Y Duyên, được so sánh như những cơn mưa 
mà cây cối tùy thuộc nương nhờ. Y Chỉ Duyên mang ý nghĩa “tùy thuộc nương nhờ”, và Cận 
Y Duyên với ý nghĩa “trọn vẹn tùy thuộc nương nhờ” với hình thức mạnh mẽ hơn Y Chỉ 
Duyên. Ví dụ như Ngũ Nghịch Cực Trọng Nghiệp Lực với việc sát tử Mẹ, Cha v.v. sẽ là một 
Upanissaya điều kiện đầy đủ để tạo quả tái sinh trong Сё Khổ Thú. Giới thân cận, giáo dục 
tốt đẹp v.v. sẽ là đuyên hệ theo phương cách Nissaya, tức điều kiện nương nhờ, ngõ hầu có 
được sức khỏe, tài sản sự nghiệp, và kiến thức sâu rộng trong một kiếp sống vị lai. Cũng như 
một Thiện Hạnh trở thành Upanissaya tức sự nương nhờ mãnh liệt, cho những hành vi tốt 
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đẹp trong tương lai; cùng thế ấy, cũng có thể trở thành Upanissaya cho những hành vi xấu 
xa, tỷ dụ như lòng kiêu hãnh ngạo mạn. 

10/. Tiền Sinh Duyên (Ригејаќарассауа): Sinh ra trước, hoặc cái chi hiện hữu trước 
đó. Lục Căn Môn và Lục Trần Cảnh liên hệ với các Tâm Thức được khởi lên, thể theo phương 
cách Tiền Sinh Duyên. Nói một cách khác, Tâm Nhãn Thức v.v. không thê khởi sinh lên nếu 
như không có sự hiện hữu trước đó của các Căn Môn và Trần Cảnh. Tuy nhiên, khi Thức Tái 
Sinh sinh khởi thì Y Thức Giới và Sắc Y Vật cùng câu sinh một lượt. Những vật tiền sinh, đã 
hiện hữu trước đó, chỉ được xem là duyên hệ một khi nó vẫn còn tiếp tục hiện hữu ngay trong 
Thời Kỳ Hiện Tại, chăng phải chỉ vì trước đó đã có hiện hữu. 

11/. Hậu Sinh Duyên (Рассһајаќарассауа): Trong liên hệ này thì Pháp Năng Duyên 
là Tâm và Tâm Sở cùng câu hữu, khởi sinh lên sau Pháp Sở Duyên, là sắc thân của Hữu Tình. 
Nơi đây, Pháp Năng Duyên giúp đỡ cho Pháp Sở Duyên khởi lên, thế nhưng Pháp Só Duyên 
lại hiện hữu trước Pháp Năng Duyên. Tỷ dụ như người Mẹ chuẩn bị tã lót cho trẻ sơ sinh sắp 
được sinh ra; nước mưa của những năm kế tiếp giúp đỡ cho cây cỏ đã mọc trước đó, cho được 
tươi tốt và phát triển lên. Trong 89 Tâm thì có 85 thể loại Tâm, ngoại trừ bến Tâm Quả Vô 
Sắc Giới và 52 Tâm Sở, duyên hệ tiền sinh với sắc thân vật chất, bởi theo phương cách Hậu 
Sinh Duyên. 

12/. Trùng Dụng Duyên (Äsevanapaccaya): Tức thói quen huân tập. lặp đi lặp lại. 
Nơi đây, Pháp Năng Duyên lặp đi lặp lại nhiều lần, giúp đỡ cho Pháp Sở Duyên được mạnh 
hơn, được thuần thục và điêu luyện hơn. Thông thường, một thói quen được lặp đi lặp lại có 
chiều hướng giúp cho bản thân thuần thục trong công việc làm. Điều này áp dụng cho cả việc 
tốt cũng như cho cả những việc làm xấu. Bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần, Ta có thể tự tạo 
nhiều kỹ năng trong một công việc. Tỷ như một sinh viên hiểu và nhớ một đoạn văn nhiều 
hơn, nếu đọc đi đọc lại đoạn văn áy nhiều lần. Trong Lộ Trình Tâm Đồng Lực, sát na thứ nhì 
duyên hệ với sát na thứ nhất, sát na thứ ba duyên hệ với sát na thứ nhì, sát na thứ tư duyên hệ 
với sát na thứ ba v.v. thể theo phương cách Trùng Dụng Duyên. Trong những sát na Tâm này, 
từng mỗi sát na Tâm giúp cho các sát na Tâm kế tiếp được mạnh thêm lên, được thuần thục 
và điêu luyện thêm lên. 

13/. Nghiệp Lực Duyên (Kammapaccaya): Nghiệp Lực có nghĩa Tư Tâm Sở, vốn 
di đóng vai trò trọng yếu trong hành động tạo tác Thiện Nghiệp Lực hoặc Bất Thiện Nghiệp 
Lực qua Thân, Lời và Y. Tư Tâm Sở này còn được gọi là Nghiệp Lực, duyên hệ với những 
Sắc Pháp khởi sinh bởi do Nghiệp Xuất Sinh Xứ v.v. cũng như hạt giống duyên hệ với cây 
cối, cùng thế ấy Nghiệp Lực duyên hệ với Quả Dị Thục ắt phải có, không thé tránh được. 
Trong liên hệ này, Pháp Năng Duyên là Tư Tâm Sở (Cetanä) đã hướng dẫn và điều hành; 
Pháp Sở Duyên là những Tâm Thức và các Tâm Sở câu hữu, cùng với những Sắc Pháp đo 
Nghiệp Xuất Sinh Xứ và Tâm Xuất Sinh Xứ tạo ra. 

14/. Dị Thục Quả Duyên (Vipäkapaccaya): Trong liên hệ này, Pháp Năng Duyên 
là 36 Tâm Di Thục Quả và các Tám Sở câu hữu. Pháp Sở Duyên cũng là những Pháp DỊ 
Thục Quả ấy, khi chúng liên hệ hỗ tương, cùng với các Sắc Pháp do Nghiệp Xuất Sinh Xứ và 
Tâm Xuất Sinh Xứ. Ví như một làn gió mát làm êm diu lòng người khi ngòi dưới tàng bóng 
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mát mẻ của một cội cây; cùng thé ấy, các Tâm Dị Thục Quá liên hệ với các Tâm và Tâm Sở 
cùng với các Sắc Pháp câu hữu, thể theo phương cách Dị Thục Quá Duyên với đặc tính thuần 
tịnh của chúng. 

15/. Vật Thực Duyên (Аһагарассауа): Pháp Năng Duyên gồm có Tứ Thực, đó là: 
Đoàn Thực, Xúc Thực, Tư Thực và Thức Thực. Những vật thực này nuôi dưỡng những Tâm 
Pháp và Sắc Pháp, ngõ hầu cùng chung như thức ăn vật chất bồi bó cơ thê vật chất; cùng thế 
ấy, thức ăn tinh thần đem chất bó phẩm dinh đưỡng đến cho những trạng thái Tâm Thức. 
Đoàn Thực liên hệ với sắc thân theo phương cách Vật Thực Duyên, hoặc điều kiện đinh dưỡng 
vật chất; cùng thế ấy, những сат xúc tinh thần (Phassa) duyên hệ với những cảm thọ, với 
những Tư Тас Y hoặc hành động Thiện và Bất Thiện (Manocetanä), với Thức Tái Sinh 

16/. Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya): Quyền Lực là những yếu tố đã được đề 
cập đến trong Chương thứ VII, trở thành duyên hệ với Danh Pháp và Sắc Pháp, đồng thời 
hiện hữu bởi do tác hành chức năng kiểm soát trong lãnh vực của chính mình. Tỷ đụ như Tín 
Quyền Lực kiểm soát những Tâm Sở cùng câu sinh thuộc lãnh vực đức tin trong tôn giáo; 
Danh Mạng Quyền và Sắc Mạng Quyền kích thích, khơi đậy sức sống linh động của Danh và 
Sắc; Niệm Quyền Lực kiểm soát các Tâm Sở câu hữu trong lãnh vực chú niệm hoặc quán 
niệm; Thọ Quyền trong sự ưu phiền và hạnh phúc, v.v. 

Trong liên hệ này có ba thể loại, đó là: Câu Sinh, Tiền sinh, và Mạng Quyên. 

+ Trong thể loại Câu Sinh, Pháp Năng Duyên là 15 Quyền Lực câu sinh, gồm có: Mạng 
Quyền Lực, Y Quyën Luc, Lac Quyën Luc, Khó Quyền Lực, Hỷ Quyền Lực, Ưu Quyền Lực, 
Xà Quyën Luc, Tín Quyën Luc, Tán Quyën Lực, Niệm Quyền Lực, Định Quyền Lực, Tuệ 
Quyền Lực, VỊ Tri Đương Tri Quyền Lực, Dĩ Tri Quyền Lực, Cụ Tri Quyền Lực. Pháp Sở 
Duyên là những Pháp cùng câu sinh, có cả Tâm Pháp và Sắc Pháp. 

+ Trong thể loại Tiền Sinh thì Pháp Năng Duyên gồm có Ngũ Căn: Nhãn, Nhĩ, Tý, 
Thiệt, Thân. Pháp Sở Duyên gồm có Ngũ Thức với các Tâm Sở câu hữu. 

+ Trong thể loại Mạng Quyên thì Pháp Năng Duyên là Sắc Mạng Quyền. Pháp Sở 
Duyên là những Sắc Pháp do Nhiệp Xuất Sinh Xứ, ngoại trừ Sắc Mạng Quyền này ra. 

17/. Thiền Na Duyên (Jhãnapaccaya): Từ ngữ Jhãna nên được hiểu biết theo nghĩa 
rộng rãi, không phải chỉ thuộc về Sắc Giới, Vô Sắc Giới và Siêu Thế. Pháp Năng Duyên tại 
đây gồm có Thất Chi Thiền Na, đó là: Tầm (Vitakka), Tứ (Уісага), Hý Lạc (Pīti), Lạc 
Thọ (Somanassa), Ưu Thọ (Domanassa), Ха Thọ (Upekkhã), và Nhất Thống (Ekaggata). 
Pháp Sở Duyên là những Tâm Thức, ngoại trừ Ngũ Song Thức, các Tâm Sở câu hữu và các 
Sắc Pháp câu sinh với Thất Chi Thiền Na; tương quan duyên hệ theo phương cách tri giác và 
quán niệm. Tỷ dụ như Chi Thiền Tầm duyên hệ với các Tâm Sở câu sinh theo phương cách 
hướng dẫn những Tâm Sở ấy chú mục hoặc thẩm thị về đối tượng. 

18/. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya): Từ ngữ Magga mang ý nghĩa phương thức 
hoặc đạo lộ. Một đạo lộ dẫn đến những trạng thái đau khó, Khổ Cảnh hoặc Khô Thú; và một 
đạo lộ dẫn đến những trạng thái an lạc hạnh phúc, Thiện Cảnh hoặc Thiện Thú. Trong liên hệ 
này thì Pháp Năng Duyên gồm có 9 hoặc 12 Chi Đồ Đạo; và Pháp Sở Duyên là những Tâm 
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và Tâm Sở cùng với các Sắc Pháp câu sinh. Những Chi Dó Đạo này duyên hệ với cả hai Danh 
và Sắc, đưa đi đến Khổ Thú với trường hợp Bắt Thiện Pháp; và đưa vượt ra khỏi những kiếp 
sinh tồn trong trường hợp Thiện Pháp. Đạo lộ dắt dẫn đi đến Khổ Thú bao gồm những Chi 
Đạo Tà Kiến, Tà Tư Duy, Tà Tinh Tắn và Tà Định. Đạo lộ dắt dẫn đi đến Thiện Thú gồm có 
những Chi Đạo Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh 
Tỉnh Tán, Chánh Niệm và Chánh Định. 

19/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya): Tất cá Tâm đều liên hệ với các Tâm 
Sở câu hữu thể theo phương cách Tương Ưng Duyên, bởi theo đặc tính Tứ Đồng giữa Tâm 
và Tâm Sở. 

20/. Bất Tương Ưng Duyên (Vippayuttapaccaya): Nơi đây, Pháp Năng Duyên 
không hòa trộn thống nhất với Pháp Sở Duyên. Vippayutfa nghịch nghĩa với Sampayutta. 
Danh Pháp liên hệ với Sắc Pháp thé theo phương cách Bát Tương Ung Duyên; tỷ dụ như Tâm 
Thức với Sắc Ý Vật bất tương quan dính liền. 

21/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Trong liên hệ này thì Pháp Năng Duyên có 
mặt với sự hiện hữu của Pháp Sở Duyên. Atthi là sự duyên hệ của những trạng thái đồng phát 
sinh trong hiện tại, twong tự như Câu Sinh Duyên. Tỷ dụ như thấy được đối tượng bởi do có 
sự hiện hữu của ánh sáng. 

22/. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya): Trong liên hệ này thì Pháp Năng Duyên vắng 
mặt trong hiện tại khi Pháp Sở Duyên hiện hữu; cũng ví như ánh sáng tan biến thì tiếp liền 
theo sau là bóng tối, thể theo phương cách Vô Hữu Duyên. Tỷ như Tâm Nhãn Thức tương 
quan duyên hệ với Tâm Tiếp Thâu tiếp liền theo sau đề hiểu biết được đối tượng, thể theo 
phương cách Vô Hữu Duyên. 

23/. Ly Khứ Duyên (Уісаѓарассауа) và 24/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya): 
Trong liên hệ của cả hai Duyên này, thì Hiện Hữu Duyên tương tự với Bất Ly Duyên; và Vô 
Hữu Duyên thì tương tự với Ly Khứ Duyên. 


Kết Thúc Phương Pháp Phát Thú 


PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA TẠNG VÔ TỶ PHÁP 
THẺ THEO DANH SẮC УА CHÉ ĐỊNH 


1. Tattha rūpadhammā rũpakhandho ca cittacetasikasañkhata cattäro агӣріпо 
khandhã nibbãnañceti pañcavidhampi arñpanfi ca nãmanfi ca pavuccafi - Nơi đây, Sắc 
Pháp tức là Sắc Uán. Tâm và Tâm Sở vốn bao gồm Tứ Uấn Vô Sắc, và Níp Bàn là năm thể 
loại Vô Sắc Pháp; và cũng được gọi là Danh. Trong nội dung Tạng Vô Tỷ Pháp, chỗ gọi Sắc 
Pháp ấy cũng chính là Sắc Uán vậy. Tứ Danh Un là Tâm, các Tâm Sở, và Níp Bàn; tập hợp 
cả năm thẻ loại này lại gọi là Vô Sắc cũng được, là Danh cũng được. 


TRÌNH BÀY СНЕ ĐỊNH (PAÑÑATTD 
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2. Tato avasesa paññatti, sa рапа paññapiyatta paññatti, paññapanato paññatftti 
ca duvidhã hoti - Ngoài ra các Pháp con lai được gọi là Chế Định, gồm có hai thể loại: Chế 
Định như cái chi được biết đến; và Chế Định làm cho được biết đến. Còn ngoài nội dung 
Danh Sắc ду ra thì gọi là Chế Định. Và Chế Định này được chia ra làm hai thể loại: đó là: 


1/. Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatfi) vì làm thành Chế Định thích đáng cho được 
biết đến với từng mỗi trường hợp sai khác; và 

2/. Thinh Danh Chế Định (Saddanamapaññatti) vì làm thành Chế Định thích đáng 
cho được biết đến nội dung với từng mỗi trường hợp sai khác. 


TRÌNH BÀY PHÂN LOẠI NGHĨA LÝ CHÉ ĐỊNH (АТТНАРАММАТТІ) 


3. Katham ? Tam tạmbhũtaviparinäamakäramupãadäya tatha tathā paññat(ä 
bhũmipabbatädikä, ѕатрһагаѕаппіуеѕакагатирадауа geharathasakafadikã, khandha 
райсакатирааяуа purisapuggaladikä, candävaffanäadikamupädäya disākālādikā, 
asamphufthãkãramupädäya kūpagūhādikā, tam tam bhũtanimittam bhãvanävisesañca 
upadaya kasinanimiftädikã сей, evamadippabheda pana paramatthato ауіјјатапарі 
atthachayakarena cittuppādānamārarammaņabhūtā, tam tam upadaya upanidhaya 
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karanam katvā tathā {аба parikappiyamānā sañkhayati samaññayati voharīyati 
paññapiyatuti paññatttuti pavuccati. Ayam paññatti paññapiyatta paññatti nama - Như 
thé nào ? Có những từ ngữ nhu “đất”, “núi” v.v. được gọi như vậy vì thể thức biến trạng của 
Giới; những từ ngữ như “nhà”, “xe cộ” v.v. được gọi như vậy vì thê thức kết hợp của các vật 
dụng; những từ ngữ như “người”, “hữu tình” v.v. được gọi như vậy vì thể theo Ngũ Uẫn; 
những từ ngữ như “phương hướng”, “thời gian” v.v. được gọi như vậy vì thé thức vận chuyển 
của mặt trăng v.v.; những từ ngữ như “giếng nước”, “hang động” v.v. được gọi như vậy vì 
thé thức bất xúc chạm; những từ ngữ như biến xứ tướng (đề mục hoàn tịnh) được gọi như vậy 
vì sự sai biệt của các phương cách tu tập, và vì đặc tướng sai biệt của các Đại Hiển. Tất cả 
các sự sai biệt như vậy, thể theo ý nghĩa cùng tột của Chân Đế, quả thật bất hiện hữu, tuy 
nhiên đã trở thành những đối tượng của Tâm dưới hình thức những hình bóng của sự vật. 
Những sự vật ấy được gọi là “Ché Định” vì người ta nghĩ tưởng đến, được nhận thức, được 
thấu hiểu, được biểu 10; và đã làm cho được hiểu biết vì lý do, vì nguyên nhân, vì đối với thê 
thức này, thể thức khác. Chế Định được gọi như vậy vì chúng được làm cho hiểu biết như 
vậy. 


Phân Loại Cả Hai Chế Định Ấy Như Thế Nào ? 

1. Hình Thức Chế Định (Santhãnapaññatti): Có mặt đất, núi đồi v.v. và đã được giả 
định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “mặt đất”, “núi đồi” v.v., là cũng 
do dua vào những biến trạng hiện hành của Tứ Sắc Đại Hiển. 
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2. Hiệp Thành Chế Định (Samnhapaññatti): Có nhà cửa, xe có, хе bò v.v. và đã 
được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “nhà cửa”, “xe cộ”, “xe 
bò” v.v. là cũng do dựa vào trạng thái tập hợp, hội tựu từ ở nơi các vật thể vào với nhau. 

3. Chúng Sinh Chế Định (Satvapaññatti): Có người nam, nhân loại v.v. và đã được 
giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “người nam”, “nhân loại” v.v. 
là cũng do dua vào cả Ngũ Ойл. 

4. Phương Hướng Chế Định (Disãpaññatti): Có hướng Đông v.v. là cũng do nương 
vào việc xoay theo quỹ đạo luân chuyên tuần hoàn của mặt trăng, mặt trời, các vị tinh tú, thể 
theo sự đi chuyển vòng theo chiều kim đồng hồ chung quanh Tu Di Sơn. 

5. Thời Gian Chế Định (Kalapaññatti): Có buổi sáng v.v. đã được giả định gọi với 
nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “hướng đông”, “buổi sáng” v.v. là cũng do dựa 
vào việc xoay theo quỹ đạo, luân chuyển tuần hoàn theo chiều kim đồng hồ quanh Tu Di Sơn, 
của những tinh tú thiên thể, của mặt trời, mặt trăng. 

6. Hư Không Chế Định (Äkãsapaññatti): Có hó giếng, hang động v.v. đã được giả 
định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “hố giếng”, “hang động” v.v. là 
cũng do dựa vào са Tứ Sắc Đại Hiển không được tiếp xúc với nhau. 

7. Hình Tướng Chế Định (Kasinapaññatfi) và Trẫm Triệu Chế Định (Nimitta 
paññatti): Có Chuẩn Bị Tướng (Parikammanimitta) v.v. đã được giả định gọi với nhau 
với những trường hợp sai khác, rằng là “Chuẩn Bị Tướng” v.v. là cũng do dựa vào sự hiện 
hành một cách đặc biệt nương theo tuần tự từ ở Tu Tập, có Chuẩn Bị Tướng v.v. 


Phân loại từ nơi Nghĩa Lý Chế Định, có Hình Thức Chế Định v.v. như đã vừa đề cập 
đến đây, cho dù sẽ chăng có hiện bày thể theo Thực Tính Siêu Lý đi nữa, tuy nhiên: 

1/. Đã trở thành đối tượng của Tâm và Tâm Sở đưới hình thức là hình bóng của Pháp 
Siêu Lý, có những Sắc Tứ Đại Hiển v.v. 

2/. Đã trở thành Chế Định của tất cả các Bậc Hiền Trí cần phải nắm bắt giữ lấy cho 
việc nghiên cứu thâm sát với những trường hợp sai khác. Bởi nương vào các vật dụng ấy cũng 
có, dựa vào việc tỷ dụ so sánh cũng có, làm thành nguyên nhân, lý do để mà định đặt tên 501 
cho được đúng đắn; và làm cho tất са dán gian cũng được hiểu biết, cho được nói năng với 
nhau, cho được người khác hiểu biết; và chính vì thế, những thể loại danh từ “gát”, “núi”, 
“nhà” v.v. này đây mới gọi là Chế Định. Bản chất của Pháp Chế Định v.v. như đã vừa đề cập 
tại đây, được gọi tên Nghĩa Lý Chế Định; là vì làm thành Chế Định cho được biết đến nội 
dung một cách thích hợp bởi theo những trường hợp sai khác. 


TRÌNH BÀY CHỈ DUY NHẤT THINH DANH CHẾ ĐỊNH 
MÀ ĐÃ ĐƯỢC GỌI TÊN THÀNH SÁU PHÂN LOẠI 


4. Paññapanato paññatfi pana nãmanämakammaädinämena рагіатріќя - Vì chúng 
làm cho hiểu biết như vậy, nên được gọi là “Chế Định”; chúng được diễn tả theo hai thể loại: 
Danh hoặc do Danh làm ra v.v. Bậc Hiển Trí nên trình bày Thinh Danh Chế Định cho được 
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hiểu biết nội dung với những trường hợp sai khác thể theo sáu phân loại tên gọi, có Danh, 
Định Danh v.v. đó là: 

1. Danh Từ (Nama): Là những tên gọi, có Thực Tính dẫn đến nội dung, là Nghĩa Lý 
Chế Định; và đã làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân mình; tức là những tên gọi với nhau. 

2. Định Danh (Nãmakamma): Là Danh Chế Định mà tắt cả các bậc tong nhân thông 
thái trong Thời Có Đại kêu gọi với nhau, chăng hạn gọi là “mặt đất”, “núi đồi” v 

3. Biệt Tự (Namadheyya): Là Danh Chế Định mà tắt cả các bậc hiền nh thông thái 
trong Thời Có Đại định đặt tên gọi dùng cho đến mỗi ngày; chẳng hạn định đặt tên gọi là “mặt 
đất”, “núi đôi” v.v. 

4. Từ Nguyên (Nirutti): Là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền nhân thông thái 
nghĩ suy thâm sát gọi tên các sự vật cho được hiện khởi lên. 

5. Mẫu Tự (Byañjana): Là Danh Ché Định có khả năng trình bày nội dung Nghĩa Lý 
Chế Định cho được hiện khởi lên. 

6. Thoại Thuyết (Abhiläpa): Là Danh Chế Định mà người ta nói chuyện với nhau, 
thường trực tiếp nhắm đến nội dung để cho cuộc trò chuyện được khởi lên. 


5. Sa vijjamãnapaññatfi avijjamãnapaññatti, уіјјатапепаауіјјатапа paññattfi, 
avijjamäanenavijjamanapaññatti, vijjamanenavijjamanapaññatd, ауіјјатаӣпепаауіјја 
mãnapaññatti, сей chabbidhã hoti - Thinh Danh Chế Định có sáu phân loại: Hiện Hữu Chế 
Định, Bắt Hiện Hữu Ché Định, Hiện Hữu Do Lai Båt Hiện Hữu Chế Định, Bát Hiện Hữu Do 
Lai Hiện Hữu Chế Định, Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định, Bát Hiện Hữu Do Lai Bát 
Hiện Hữu Chế Định. 

Thinh Danh Chế Định có sáu phân loại: 

1. Hiện Hữu Chế Định (Vijjamanapaññatti) (còn được gọi Danh Siêu Chế Định), 

2. Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijjamäanapaññatti) (còn được gọi Phi Danh Siêu Chế 
Định), 

3. Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Vijjamaänenaavijjamänapaññatti) 
(còn được gọi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định), 

4. Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanenavijjamanapaññatfi) 
(còn được gọi Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định), 

5. Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Vijjamänenavijjamanapaññatfi) (còn 
được gọi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định), 

6. Bát Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Ауіјјатапепаауіјјатӣпа 
paññatfi) (còn được gọi Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định). 


TRÌNH BÀY VIỆC NÊU LÊN THÍ DỤ 
TRONG SÁU PHÂN LOẠI THINH DANH СНЕ ĐỊNH 


САИ 


6. Tattha yada рапа paramatthato уіјјатапат rüpavedanadim etāya paññãpenti 
tadayam vijjamanapaññatti - Nơi đây, khi dùng danh từ dé chỉ những sự vật thật sự hiện 
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hữu như “Sắc”, “Thọ” v.v như vậy gọi là Hiện Hữu Chế Định. Trong sáu phân loại Thinh 
Danh Chế Định, khi nào tất cả các bậc Hiền Trí thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên 
“Sắc”, “Thọ” v.v. hiện bày hiện hữu với sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh Danh Chế 
Định này được gọi là Hiện Hữu Chế Định. 


7. Yadā рапа paramatthato ауіјјатапат bhũmipabbatädim etäya paññãpenti 
tadãyam avijjamänapaññattiti pavuccati - Khi dùng danh từ để chỉ những sự vật không 
thật sự hiện hữu như “mặt đất”, “núi đồi” v.v. như vậy gọi là Bát Hiện Hữu Chế Định. 

Khi nào tất cả các bậc Hiền Trí thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên “mặt đất”, 
“núi đồi” v.v. không có hiện bày sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh Danh Chế Định này 
được gọi là Bất Hiện Hữu Chế Định. 


8. Abhinnam pana vomissakavasena ѕеѕа yathakkamam cha]abhiñño atthTsaddo 
cakkhuviññãnam rãjaputtoti са veditabbā - Các Chế Định còn lại cần phải hiểu biết bằng 
cách tuần tự phối hợp cả hai, tỷ dụ như “bậc đã chứng đắc Lục Thắng Trí, “tiếng nói của 
người nữ”, “Nhãn Thức”, “Hoàng Tử” v.v. Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết bốn Thinh 
Danh Chế Định còn lại bằng cách tuần tự phối hợp với cả hai phân loại nội dung, đó là: Hiện 
Hữu Chế Định và Bất Hiện Hữu Chế Định; chẳng hạn như “Bậc đã chứng đắc Lục Thắng 
Trí”, “âm thinh п nhân”, “Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Vật sinh”, “con trai của vị vua” v.v. 


KỆ NGÔN TRÌNH BÀY VIỆC HIẾU BIẾT CÁ HAI: THINH DANH СНЕ ĐỊNH УА 
NGHĨA LÝ CHÉ ĐỊNH, VÀ NGUYÊN NHÂN TIÊN KHỞI 
ГАМ CHO THỊNH DANH CHÉ ĐỊNH HIỆN KHỞI 


9. Уастоһоѕапиѕагепа Sofaviãññãnavtthiyä 
Pavat(ãänantaruppanna Manodvärassa gocarā. 
Аба уаѕѕапиѕагепа Viññayanti tato param 
Sãyam paññatti уййеууа Lokasaiketanimmitaä. 


Khi một tiếng nói được phát lên thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi sinh lên cho 
mỗi âm thanh, và từ đó cũng khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Y Môn, và nhờ đó các ý 
nghĩa được nhận biết. Những Chế Định ấy phải được hiểu biết, là theo quan điểm của Thế 
Tục. Tất cả mọi người đã được hiểu biết đến Nghĩa Lý Chế Định, tức là từng các sự vật, những 
sự kiện đo bởi hiện hành nương theo Thinh Danh Chế Định ở phía đàng sau Lộ Trình Thu 
Dung Danh Xưng (Nãmaggahanavitht). Thinh Danh Chế Định đã là Cảnh, là đối tượng của 
Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng sinh khởi trong sự tuần tự từ ở Lộ Trình Nhĩ Môn 
(SotadväravithD, và Lộ Trình Thu Dung Quá Khé (AttftaggahanavithD, Lộ Trình Thu 
Dung Tập Thành (SamñhagganpavithÐ) đã sinh khởi hiện hành nương theo tiếng nói ấy. Tất 
cả các Học Giả cần phải thấu hiểu Thinh Danh Chế Định ấy là của các Bậc Triết Giả, thường 
đã được định đặt thuận hợp theo thành ngữ của dân gian mỗi lần một ít, từng tí môt. 
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та Abhidhammatthasangahe рассауаѕађраһауірһасо пата atthamo paricchedo- 
Đây là Chương thứ Tám dë cập đến Tổng Нор Phân Tích Duyên Нё của Bộ Kinh Tổng Нор 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp. Chương thứ Tám có tên gọi là Tổng Hợp Phân Tích Duyên Hệ trong 
Bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, đã được kết thúc tại đây chỉ là bấy nhiêu. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PALI TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN TÍCH 
THẺ THEO TUẦN TỰ VỀ DANH DẮC VÀ СНЁ ĐỊNH 


Khi đã kết thúc việc trình bày về Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và Phương Pháp 
Phát Thú xong rồi, thì cũng là việc thích hợp để sẽ cho phần Tổng Hợp Phân Tích Duyên Hệ 
được kết thúc một cách viên mãn. Tuy nhiên, Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya cũng vẫn còn 
tiếp tục trình bày thêm nữa trong phần Pali chỗ nói rằng: Tattha rũpadhammä 
rữpakhandho ca cittacetasikasańůkhātā cattāro arũpino khandhã nibbānañceti 
pañcavidhampi arũpanti ca nãmanfi ca pavuccati - Nơi đây, Sắc Pháp tức là Sắc ап. 
Tâm và Tâm Sở vốn bao gồm Tứ Uẫn Vô Sắc, và Níp Bàn là năm thể loại Vô Sắc Pháp và 
cũng được gọi là Danh, cho đến kệ ngôn chỗ nói rằng: 


Уастоһоѕапиѕагепа Зоѓауійћапауїуа 
Pavattãänantaruppanna Manodvärassa росага. 
Atthā уаѕѕапиѕагепа 'Viññãyanfi tato param 
Sayam paññatti уїййеууа Lokasañketanimmitä. 


Khi một tiếng nói được phát lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi sinh lên cho 
mỗi âm thanh, và từ đó cũng khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Ý Môn, và nhờ đó các ý 
nghĩa được nhận biết. Những Chế Định ấy phải được hiểu biết, là theo quan điểm của Thế 
Tục. Tất cả sự việc này cũng vì trong kệ ngôn thứ hai sau cùng đã có trình bày rằng: Paññatti 
патагӣрапат vasena tividha (ќа được dịch nghĩa: “Pháp được gọi tên là 24 Duyên, một 
khi đề cập thé theo Chi Pháp đích thị chính là Chế Định, Danh và Sắc.” Chính với lý do này, 
Giáo Thọ Sư Anuruddhäãcariya mới cần phải trình bày tiếp theo nhăm để phân tích những 
thể loại Danh Sắc ấy cho được thấu hiểu rõ ràng. 

+ Phần Pali điều thứ nhất: Trong phần Pali này đã có trình bày đến Danh và Sắc 
cho được biết rằng: Sắc có một thê loại duy nhất, tức là Sắc Uån. Danh thì có năm thé loại, 
tức là Thọ Uán, Hành Uán, Tưởng Ойл, Thức Uẫn thuộc bên phía Pháp Hữu Vi; và Níp Bàn 
thuộc bên phía Pháp Vô Vi, vả lại những thê loại Danh Pháp này sẽ gọi là Vô Sắc cũng được. 

+ Phần Pali điều thứ hai: Trong phần Pali này đã có trình bày đến Pháp ngoài cả hai 
Danh và Sắc đấy ra, đã được gọi tên Chế Định. Và Pháp Ché Định này, khi đề cập thể theo 
phân loại thì có được hai Phân Loại lớn, ấy là: Nghĩa Lý Chế Định và Thinh Danh Chế Định. 
Từ ngữ Chế Định có ý nghĩa là “với thể loại có nội dung như các sự vật, những sự kiện thích 
đáng để cho được hiểu biết, thì được gọi là Nghĩa Lý Chế Định.” 

Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Paññãpiyattä = Paññatti - Nội dung như các 
sự vật, những sự kiện v.v. thích đáng để cho được hiểu biết, gọi tên là Chế Định. 
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Hoặc một phần khác nữa: Ракагепа ñãptyafti = Paññatti - “Những sự vật, các sự 
kiện được gọi tên Chế Định thích đáng để cho được hiểu biết bởi theo những trường hợp sai 
khác, ấy chính là Nghĩa Lý Chế Định. 

Раййарапаќо = Paññatti - “Những tiếng nói được gọi tên Chế Định cũng vì đã làm 
cho hiểu biết đến nội dung các sự vật, những sự kiện; vả lại có được Thực Tính Siêu Lý. 

Ракагепа ñāpetīti = Paññatti - “Âm thanh là tiếng nói thường làm cho hiểu biết nội 
dung; là các sự vật, những sự kiện và có được Thực Tính Siêu Lý với mọi trường hợp sai 
khác; bởi do thế mới gọi tên là Chế Định.” Tức là Thinh Danh Chế Định. 

Câu Chú Giải như đã vừa đề cập đến đây, trình bày cho thấy rằng Pháp được gọi tên 
Siêu Lý chỉ có trạng thái Thực Tính của chính mình thôi; và ngoài Pháp ấy ra rồi, thì hết tất 
cả đều là Chế Định. Sẽ nói là “Pháp có Thực Tính hiểu biết được Cảnh, ấy chính là Tâm 
Siêu Lý”. Tuy nhiên chỗ nói rằng: Somanassasahagatam di((higatasampayuttam авай 
khãrika v.v. (Câu hành Hy Thọ, Tương Ưng Kiến Vô Dẫn v.v.) ấy chẳng phải là cái Tâm 
Siêu Lý, chỉ là tên gọi của Tâm thôi, và như thế gọi là Thinh Danh Chế Định. 

Những thể loại Pháp có Thực Tính tiếp xúc Cảnh, thụ hưởng Cảnh, tưởng nhớ Cảnh, 
v.v. này đây, chính là cái Tâm Sở Xúc, Tâm Sở Thọ, Tâm Sở Tưởng, v.v. Tuy nhiên chỗ nói 
rằng “Xúc”, “Thọ” v.v. ấy chắng phải là cái Tâm Sở Xúc, Tâm Sở Thọ v.v. chỉ là tên gọi của 
Tâm Sở Xúc, Tâm Sở Thọ v.v. thôi, và như thế gọi là Thỉnh Danh Chế Định. 

Những thể loại Pháp có Thực Tính cứng mạnh và mềm yếu, hoặc Thực Tính tan chảy 
và quén tụ, Thực Tính nóng và lạnh, Thực Tính căng phông và lay động v.v. này đây, chính 
là Địa Giới, Thủy, Hỏa, Phong v.v. là thuộc Sắc Siêu Lý. Tuy nhiên chỗ nói rằng “Dia”, 
“Thủy”, “Hóa”, “Phong” v.v., chỉ là tên gọi của Dia, Thủy, Hỏa, Phong Giới thôi, và như thế 
gọi là Thỉnh Danh Chế Định. 

Pháp có Thực Tính tĩnh lặng to như chấm dứt khỏi Phiền Não và Ngũ Uần Danh Sắc 
đây, ấy chính là Níp Bàn Siêu Lý. Tuy nhiên chỗ nói rằng “Níp Bàn”, hoặc “trường sinh”, 
“bất tử” v.v. cũng chàng phải là Níp Bàn Siêu Lý, chỉ là tên gọi của Níp Bàn Siêu Lý, và như 
thế gọi là Thinh Danh Chế Định. 

Tiếp theo đây sẽ nêu lên một sự vật để trình bày cho được nhận thấy đến Thực Tính 
Siêu Lý và Chế Định nhằm để làm thành kiểu mẫu điển hình. Chẳng hạn như tám bảng đen, 
khi gọi tên “tắm bảng đen” ấy là Thinh Danh Chế Định. Sắc thái hình dạng có bốn cạnh, 
rộng, dài v.v. đã làm cho chúng ta nhận biết được răng ấy là một tắm bảng đen; ấy là Nghĩa 
Lý Chế Định có bốn chỗ hiện bày cho được trông thấy. Vå lại khi lẫy tay cầm nắm thì sẽ có 
cảm giác cứng và lạnh. Nếu lấy ngửi xem thì sẽ cảm thọ là có mùi nước sơn v.v. Màu sắc, 
cứng, lạnh, mùi hơi, v.v. những thê loại này là thuộc Sắc Siêu Lý. 

Còn trong vật hữu sinh mạng, chàng han nhu con ràn, chó gọi tên “con rắn” là Thinh 
Danh Ché Định. Sắc thân của rắn có thân hình đài và tròn v.v. là Nghĩa Lý Chế Định. Màu 
sắc của răn đã làm cho nhận thấy được. Nếu rắn ấy phát ra âm thanh hù dọa thì Ta cũng nghe 
được âm thanh ấy. Nếu chụp vào thân rắn thì sẽ có cảm giác mềm lạnh. Rắn ấy cũng có việc 
trông thấy đủ mọi thứ, cũng được lắng nghe các âm thanh. Nếu bị người ta đánh đập thì cũng 
có cảm giác đau đớn, có sự sợ hãi, sự tức giận. Màu sắc, âm thanh, mềm lạnh v.v. những thé 
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loai này là thuóc Sắc Siêu Lý. Việc trông thấy, việc được lắng nghe, sự cảm giác đau đớn, sự 
sợ hãi, sự tức giận của Tắn, v.v. những thể loại này là thuộc Tâm và Tâm Sở Siêu Lý. 

Tóm lại; những tên gọi, các thực tính, và những tiếng nói, ду là Thinh Danh Chế ` 
Định. Những sự vật, các sự kiện, ду là Nghĩa Lý Chế Định. Trạng thái Thực Tính của tên 
gọi hữu quan với Danh Sắc; và trạng thái Thực Tính hiện hữu ở trong những sự vật, ду là Siêu 
Lý. 

+ Phần Pali điều thứ ba: Trong phần Pali này đã có trình bày đến bảy phân loại theo 
giản lược và 17 phân loại theo mãn túc của Nghĩa Lý Chế Định; đó là: 

І. (1) Hình Thức Chế Định (Santhänapaññatti): Là “nền mặt đất”, “núi đồi”, “sông 
nước”, “đại dương”, “cây cối” v.v. gọi tên hết cả thây những thê loại này là cũng bởi do: 

- nương vào sự hiện hành của tám Sắc Bắt Giản Biệt (Avinibhogarũpa) sinh khởi 
liên tục thành một dãy không gián đoạn. 

- có đặc tính trạng thái khác biệt nhau, chẳng hạn như nếu sự hiện hành của Sắc Bất 
Giản Biệt cùng tựu hội lại chung với nhau thành một khối, một đống, và có trạng thái dính 
liền nhau thành một dày dài xuyên suốt thì giả định gọi là “nền mặt đất”. Nếu như sự hiện 
hành của Sắc Bất Giản Biệt ấy có trạng thái dính liền và chồng chất cao lên thì giả định gọi 
là “núi đồi”. Nếu như sự hiện hành của Sắc Bất Giản Biệt ấy có Thủy Giới làm trưởng trội và 
có trạng thái chuyên động, có khả năng di dịch đi được, thì giả định gọi là “sông nước”, “đại 
dương”. Nếu như sự hiện hành của Sắc Bất Giản Biệt có trạng thái thành thân cao thăng lên 
và có cành nhánh, cuống lá chia ra, thì giả định gọi là “cây cối”. 

Tuy nhiên trong chỗ này, Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã đặc biệt chỉ nêu lên Tứ 
Sắc Đại Hiền thôi; còn bốn Sắc còn lại thì đã không được đề cập đến. Tắt cả đây, là cũng bởi 
trong tất cả những Sắc Pháp đấy thì Tứ Sắc Đại Hiển làm trưởng trội và làm chỗ nương nhờ 
của các Sắc khác; chính vì thế, Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya mới đặc biệt chỉ có trình bày 
Sắc làm thành trưởng trội thôi. Vả lại Hình Thức Chế Định này đây, cũng có một vài Ngài 

Giáo Thọ gọi là Hiệp Thành Chế Định. 

| + Câu Chú Giải trình bày đến Hình Thức Chế Định: Vividham parisamantato 
namanam = Уірагіпато - Gọi tên sự hiện hữu một cách tuần hoàn với mọi trường hợp sai 
khác, ấy là Biến Hóa. Bhũtãnam уірагірато = Bhũtaviparinämo - Gọi tên sự hiện hữu 
một cách tuần hoàn với mọi trường hợp sai khác của Sắc Đại Hiển, ду là Đại Hiến Biến Hóa. 
Bhñtaviparinamo ca so акаго саб = Bhütaviparinamakaro - Đích thị chính sự hiện hữu 
một cách tuần hoàn với mọi trường hợp sai khác của Sắc Đại Hiển ду, và đã hinh thành đặc 
tính trạng thái hiện hành, mới được gọi tên Hành Trạng Đại Hiển Biến Hóa. 

H. (2). Hiệp Thành Chế Định (Samnhapaññatti): Là “căn nhà”, “chiếc xe”, “xe bò”, 
và “thôn làng”, “cái lu”, “hàng vải” v.v. Việc định đặt tên gọi với những thể loại như là “căn 
nhà”, “chiếc xe” v.v. là cũng do bởi trạng thái tập hợp từ những vật thể vào với nhau; như có 
cây gỗ, sắt thép, gạch ngói, dinh kẽm, v.v. đã được kết hợp lại hình thành những sắc tướng 
hình dạng, và cho sử dụng làm thành các điều hữu ích. Nếu như các vật thể đã được kết hợp 
vào với nhau cho việc sử dụng hữu ích trong việc nương trú, thì được giả định gọi là “căn 
nhà”. Nếu như các vật thể đã được kết hợp vào với nhau cho việc sử dụng hữu ích trong việc 
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hành trinh уїёп du, thi duoc giá dinh gọi là “chiéc xe”. Néu nhu nhièu căn nhà cùng hĝi tu 
vào vói nhau hình thành một дийп thẻ, thì duoc giá định gọi là “thôn làng”. Nếu như lấy đất 
kết hợp vào nhau, rồi nặn cho làm thành dụng cụ trong việc để chứa đựng nước, thì được giả 
định gọi là “cái lu”. Nếu láy to sgi két hop vào nhau, ròi cho dêt làm thành hàng vải, thì được 
giá định gọi là “mảnh vải”, v.v. Và Hiệp Thành Chế Định này đây, cũng có một vài Ngài 
Giáo Thọ gọi là Hình Thức Chế Định. 


+ Câu Chú Giải trình bày đến Hiệp Thành Chế Định: Sambharanam sanniveso = 
Sambhärasanniveso - Gọi tên sự kết tập vào với nhau của các vật thể, có cây gỗ, v.v, ấy là 
Kết Tập Vật Thể. Sambhãrasanniveso са so ākāro cati = Sambhãrasannivesakãro - Đích 
thị chính sự kết tập vào với nhau của các vật thể, có cây gỗ, v.v. và đã hình thành đặc tính 
trạng thái hiện hành, mới được gọi tên là Hành Trạng Kết Tập Vật Thể. 
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Ш. (3) Chúng Sinh Chế Định (Satvapaññatfi): Là “người nữ”, “người nam”,” nhân 
loại”, “bản ngã”, “sinh mệnh” v.v. Việc định đặt tên gọi với những thể loại như là tụ cười 
nam”, “người nữ” v.v. là cũng do nương vào sự hiện hành của Ngũ Uån gồm có Sắc Thân, 
Thọ, Tưởng, Hành và Thức với đủ mọi trường hợp sai khác; do đó mới được giả định gọi là 

“người nam”, “người nữ”, “bản ngã”, “sinh mệnh” v.v. 


IV. (4) Phương Hướng Chế Định (Disapaññatti): Là hướng Đông, hướng Tây, 
hướng Bắc, hướng Nam, v.v. Việc định đặt tên gọi với những thé loại như là “hướng Đông”, 
v.v. là cũng do nương vào việc xoay theo quỹ đạo luân chuyển tuần hoàn của mặt trăng, mặt 
trời, các vị tinh tú, thể theo sự đi chuyển vòng theo chiều kim đồng hồ chung quanh Tu Di 
Sơn. Có nghĩa là nếu như mặt trời bắt đầu hiện khởi trong lộ trình của phương hướng nào thì 
Nhân Loại sống trong Bộ Châu ấy giả định gọi hướng ấy là Đông Phương (Puratthimadisa) 
tức là hướng Đông. Nếu như mặt trời xoay theo quỹ đạo lặn khuất xuống trong lộ trình của 
phương hướng nào thì Nhân Loại sống trong Bộ Châu ấy giả định gọi hướng ấy là Tây 
Phương (Pacchimadisa) tức là hướng Tây. Nếu như người trong Bộ Châu ấy đã quay trực 
điện về hướng Đông, thì phương hướng ở trên thuộc bên phía tay trái của người ấy và giả định 
gọi hướng ấy là Bắc Phương (Uttaradisa) tức là hướng Bắc. Phương hướng trực thắng bên 
phía tay phải của người ấy thì cũng giả định gọi là Nam Phương (Dakkhinadisa) tức là 
hướng Nam, chăng hạn như vầy. 


Còn (5) Thời Gian Chế Định (Kälapaññatti): Là “ban sáng”, “giữa trưa”, “ban 
chiều”, “nửa đêm”; những thể loại này cũng tương tự như nhau, có nghĩa là cũng do nương 
vào việc xoay theo quỹ đạo luân chuyển tuần hoàn của mặt trời, mặt trăng, v.v. Chàng hạn 
như trong thời gian mặt trời bắt đầu hiện khởi lên nhưng vẫn chưa đến ngay chính giữa, thì 
thời gian ấy giả định gọi là Ngọ Tiền (Pubbanha) tức là ban sáng. Khi mặt trời xoay theo 
quỹ đạo đi đến ngay chính giữa rồi, thì thời gian йу giả định gọi là Ngọ Trung (Majjhanha) 
tức là giữa trưa. Khi mặt trời xoay theo quỹ đạo rời khỏi chính giữa đi dàn cho đến sẽ lặn 
khuất, thì thời gian ấy giả định gọi là Ngọ Hậu (Aparanha) tức là ban chiều. Khi mặt trời 
xoay theo quỹ đạo đã khuất khỏi tầm mắt rồi, thì thời gian áy già dinh gọi là Уап Gian (Ratti) 
tức là khoảng nửa đêm. 
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+ Trong câu nói rằng Disākālādikā mà đã dịch nghĩa Phương Hướng Chế Định 
(Disäpaññatti), Thời Gian Chế Định (Kãlapaññatti) v.v. đấy, cũng có nghĩa là vẫn còn có 
thêm các thể loại Chế Định khác nữa, đó là: 

(6) Quý Tiết Chế Định (Utupaññatti): Là Đông Tiết nou, müa dóng, Ha 
Tiét (Gimhantautu) mùa hè, Vũ Tiết (Vassanfautu) mùa mưa. 

(7) Nguyệt Phận Ché Định (Mãsapañãñatfi): Là Đệ Tứ Nguyệt (Citto) tháng Tư 
(dương lịch), Đệ Мей Nguyệt (Vesäkho) tháng Năm (dương lịch), Đệ Lục Nguyệt (Jeftho) 
tháng Sáu (dương lịch), Đệ Thất Nguyệt (Ãsã]aho) tháng Вау (đương lịch), Đệ Bát Nguyệt 
(Ѕауаро) tháng Tám (dương lịch), Đệ Cửu Nguyệt (Potthapädo) tháng Chín (dương lịch), 
Đệ Thập Nguyệt (Assayujo) tháng Mười (dương lịch), Đệ Thập Nhất Nguyệt (Kattiko) 
tháng Mười Một (dương lịch), Lạp Nguyệt (Magasiro) tháng Chap (dương lịch), Nguyên 
Nguyệt (Phusso) tháng Giêng (dương lịch), Đệ Nhị Nguyệt (Māgho) tháng Hai (dương lịch), 
Đệ Tam Nguyệt (Phagguno) tháng Ba (dương lịch). 

(8) Niên Lịch Chế Định (Sañvaccharapaññattfi): Là năm Ту, Sửu, Dần, Mão, Thìn, 
Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Тий, Hợi. 

(9) Nhật Lịch Chế Định (Vãrapaññatfi): Là Nhật Diệu (Suriyavära) ngày Chủ Nhật 
(ngày thứ nhất trong tuần), Nguyệt Diệu (Candavära) ngày Thứ Hai (trong tuần), Hỏa Diệu 
(Bhummavära) ngày Thứ Ba (trong tuần), Thủy Diệu (Budhavära) ngày Thứ Tư (trong 
tuần), Mộc Diệu (Guruvära) ngày Thứ Năm (trong tuần), Kim Diệu (Sukkavära) ngày Thứ 
Sáu (trong tuần), Thổ Diệu (Sorrvara) ngày Thứ Bảy (trong tuần). 

V. (10) Hư Không Chế Định (Akäsapaññatti): Là hó giếng nước, hang động, địa 
đạo, lỗ trng, lỗ hồng, hốc hang, v.v. Việc định đặt tên gọi những thể loại như là “giếng nước”, 
“hang động” v.v. là cũng do nương vào trạng thái của tám Sắc Bất Giản Biệt 
(Ауіпірћовагӣра) không có được tiếp xúc với nhau. Có nghĩa một cạnh mé mặt đất, đá, cây 
với một cạnh mé khác không có được dính liền với nhau, có lỗ trũng xen ở giữa; và đích thị 
chính lễ trùng này được gọi tên là Hư Không Chế Định. 

VI. (11) Hình Tướng Chế Định (Kasinapaññatd): Là Địa Biến Xứ (PathavT 
kasina), Thủy Biến Xứ (Apokasina) v.v. Việc gọi những thê loại như Địa Biến Xứ v.v. cũng 
do nương vào sự hiện hành Cảnh Tướng (NÑimittaärammana) của tám Sắc Bất Giản Biệt. 

(12) Trẫm Triệu Chế Định (Nimittapaññatti): Là Chuẩn Bị Tướng (Parikamma 
mimitta), Cận Tướng (Dggahanimitta), Quang Tướng (Pafibhäganimitta). Việc gọi tên 
cả Tam Tướng này đây, là cũng do nương vào sự hiện hành có trạng thái đặc biệt của việc 
tién hóa Tu Tập. 

+ Trong câu nói rằng Evamädippabhedä được dịch nghĩa “Phân loại từ nơi Nghĩa 
Lý Chế Định”, có Hình Thức Chế Định v.v. Có nghĩa là Nghĩa Lý Chế Định như đã vừa đề 
cập ở tại đây vẫn chưa có hết, vẫn còn hiện hữu thêm rất nhiều thể loại khác nữa, chẳng hạn 
như (13) Vô Hữu Chế Định (Natthibhävapaññatt), (14) Số Tức Chế Định 
(Anapanapaññat ti), (15) Bắt Tịnh Chế Định (Asubhapaññatti), (16) Chấp Thủ Chế ` 
Định (Орадапа paññatti) là những Pháp Chế Định đã nương nhờ vào Pháp Siêu Lý. Việc 
trình bày đặt dé trong Bộ Chú Giải Nhân Chế Định (Puggalapaññatti Atthakathã) thì (17) 
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Ty Giáo Chế Định (Upanidhäpaññattfi) là Chế Định trong việc so sánh, chẳng hạn như nói 
rằng “thứ nhất”, “thứ nhì”, “thứ ba” , hoặc “đài”, “ngắn”, “lớn”, “nhỏ”, v.v. 

Những Pháp Chế Định như đã vừa đề cập đến đây, một khi đã thẩm sát đến Thực Tính 
àt hắn là không có; chăng hạn như chỗ gọi là “mảnh đất” thì tất cả mọi người thường được 
hiểu với nhau rằng trạng thái của đất á ду là “một miếng”, là “một mảnh” và chính vì vậy mới 
gọi với nhau là “mảnh đất”. Tuy nhiên sự thật thì không có “mảnh đất”, mà chỉ có Khối Tổng 
Hợp Sắc Pháp (Каракајара) hoặc gọi là Nguyên Tố Sắc Pháp (Карарагатарӣ) đã tập 
hợp vào nhau thôi. Còn Nghĩa Lý Chế Định hữu quan với Hữu Tình Nhân Loại thì chỉ có 
Nguyên Tổ Sắc Pháp và Tâm Tâm Sở thôi. Thế nhưng những thể loại Pháp Nghĩa Lý Chế 
Định này đây, hiện bày cho Tâm và Tâm Sở có được liễu tri, cũng chính do nương vào việc 
bảo chứng của Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, tất cả các bậc Hiền Triết một khi sẽ định đanh 
cho các sự vật ở trong thế gian này, thì cũng cần phải nương vào việc nghiên cứu thâm sát 
trạng thái đặc tính của từng mỗi sự vật ấy, hoặc sẽ nương vào việc so sánh tỷ giảo giữa các sự 
vật ấy với nhau, cho làm thành cơ SỞ, và việc ấy được gọi là Chuyển Hình Tướng (Pavatta 
nimitta) của Nghĩa Lý Chế Định. Thế rồi mới định đặt tên gọi cho các sự vật ду lên, và những 
tên gọi đã được định danh lên rồi đấy, cũng chính là việc định danh một cách đúng đắn; bởi 
do thế, tất cả mọi con người mới hiểu biết được, gọi tên với nhau được, làm cho người khác 
hiểu biết được suốt trọn từng mỗi ngày. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Nghĩa Lý Chế Định 


GIẢI THÍCH TRONG ТНІМН DANH СНЁ ĐỊNH 


+ Phần Pali điều thứ tư: Trong phần Pali điều này đã trình bày cho được biết đến 
duy nhất chỉ một Thỉnh Danh Chế Định mà đã có đến sáu thẻ loại tên gọi, có Danh Từ, Định 
Danh v.v. chẳng hạn như từ ngữ nói ràng Cõi Giới (Bhũm?) tức là “đất đai lãnh thổ” đây đã 
có được sáu thé loại tên got; йу là Danh Từ, Định Danh, Biệt Tự, Từ Nguyên, Mẫu Tự, và 
Thoại Thuyết. 


TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN CHỈ DUY NHẤT MỘT THINH DANH CHẾ ĐỊNH 
CÓ ĐƯỢC SÁU THẺ LOẠI TÊN GỌI 


1. Việc gọi tên là Danh Từ (Nama) có nghĩa “có Thực Tính dẫn đến nội dung, tức là 
Nghĩa Lý Chế Định; và đã làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân mình; tức là những tên gọi 
với nhau.” “Có Thực Tính dẫn đến nội dung”, chẳng hạn như từ ngữ nói rằng Cõi Giới 
(Bhũmi) hoặc “đất đai lãnh thổ” đây thì thường có khả năng làm cho người nghe hoặc người 
đọc (Suaanfapuggala — Thính Giả) hiểu biết được nội dung Thực Tính đất đai lãnh thổ đấy. 
Vì lẽ từ ngữ nói rằng “Cõi Giới” hoặc “Đất đai lãnh thể” thường luôn dắt dẫn vào trong sự 
việc sẽ biểu thị sắc thái hình dạng của bản thân mình cho được hiện bày. Như trình bày câu 
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Chú Giải rằng: Attham namattti = Nãmam - Pháp nào thường có Thực Tính dẫn đến nội 
dung, chính vì thé Pháp ấy mới được gọi tên là Danh Từ. f 

“Làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân minh”, chàng hạn như từ ngữ nói rằng “Cõi 
Giới” hoặc “đất đai lãnh thổ” đây thì thường có khả năng làm cho người sẽ nói hoặc người sẽ 
viết ra (Vadantapuggala — T huyết Giả) biết đến nội dung ấy là Thực Tính của “đất đai lãnh 
thổ” trước rồi mới gọi được là “Cõi Giới” hoặc “đất đai lãnh thổ”. Vì lẽ từ ngữ nói rằng “Со 
Giới” hoặc “đất đai lãnh thổ” thì thường làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân mình. Như 
trình bày câu Chú Giải rằng: Attani attham nāmetīti = Nãmam - Pháp nào thường làm cho 
nội dung dẫn đến bản thân mình, bởi do thế Pháp ấy mới gọi tên là Danh Từ. 

2. Việc gọi tên là Định Danh (Namkamma) có nghĩa từ ngữ “Cõi Giới” hoặc “đất đai 
lãnh thổ,” đấy là từ ngữ mà tất cả các Bậc Hiền Triết trong Thời Kỳ Cô Đại đã kêu gọi, nói 
năng với nhau rồi. Như trình bày câu Chú Giải rằng: Kattabbanti = Kammam - Матеуа 
kammam = Nãmakammam - Sự vật mà tất cả các Bậc Hiền Triết kêu 201, nói năng với 
nhau; bởi do thế sự vật ấy mới được gọi tên là Việc Làm - “Chính vì gọi tên các sự vật ấy 
làm thành tên gọi mà tất cả các Bậc Hiền Triết đã kêu gọi, nói năng với nhau; bởi do thế tên 
рої Các sự vật áy mới được gọi tên là Định Danh. 

3. Việc gọi tên là Biệt Tự (Nãmadheyya) có nghĩa từ ngữ “Cõi Giới” hoặc “đất đai 
lãnh thổ,” đấy là từ ngữ mà tất cả các Bậc Hiền Triết ở trong Thời Kỳ Cô Đại đã giả định đặt 
tên rồi. Như trình bày câu Chú Giải rằng: Dhiyati Шартуайш = Dheyyam - Nãmeva 
dheyyam = Nãmadheyyam - Từ ngữ nào mà tất cå các Bậc Hiền Triết đã định danh rồi; bởi 
do thế từ ngữ ấy được gọi tên là Biệt Tự - Chính vì gọi tên các sự vật ấy làm thành tên gọi 
mà tất cá các Bậc Hiền Triết đã có định đặt lên; bởi do thế tên gọi các sự vật ду mới được gọi 
tên là Biệt Tự. 

4. Việc gọi tên là Từ Nguyên (Nirutti) có nghĩa từ ngữ “Cõi Giới” hoặc “đất đai lãnh 
thổ”, đấy là từ ngữ mà tất cả các Bậc Hiền Triết đã có nghĩ tưởng đến và đã có thấm sát rồi 
mới định danh lên những thể loại tên gọi này cho hiện bày như thế nào. Cũng tương tự với 
Tam Tạng, trong khoảng giữa thời gian Bậc Chánh Đăng Giác vẫn chưa có đản sinh trong 
Thế Gian đây, thì Tam Tạng cũng vẫn không có cơ hội để hiện khởi lên được. Tiếp đến khi 
Bậc Chánh Đăng Giác đã đản sinh rồi, thì Tam Tạng mới hiện khởi lên được như thế ấy. Như 
trình bày câu Chú Giải rằng: Uccateti = Utti - Ntharitvä utti = Nirutti - Từ ngữ nào thích 
hợp nói lên; bởi do thế từ ngữ ấy mới được gọi tên là Nói Năng - Từ ngữ nào thích hợp nói 
năng, và đã làm cho được hiện bày ra; bởi do thế từ ngữ ấy mới được gọi tên là Từ N guyên. 

5. Việc gọi tên là Mẫu Tự (Byañjana) có nghĩa từ ngữ “Сб Giới” hoặc “đất đai lãnh 
thô” có khả năng biểu thị nội dung cho được hiện khởi lên. Như trình bày câu Chú Giải rằng: 
Attham byañjayati pakāsetīti = Byañjana - Từ ngữ nào thường có khả năng biểu thị nội 
dung cho được hiện khởi lên; bởi do thế từ ngữ ấy mới được gọi tên là Mẫu Tự. 

6. Việc gọi tên là Thoại Thuyết (Abhiläpa) có nghĩa từ ngữ “Cõi Giới” hoặc “đất đai 
lãnh thổ” này đây, một khi tất cả mợi người cần phải nói năng hoặc đề cập đến, thì thường 
nghĩ tưởng đến nội dung, tức là sắc thái hình dạng của đất đai lãnh thổ йу trước rồi mới kêu 
gọi, nói năng với nhau. Như trình bày câu Chú Giải rằng: Abhilappatiti = Abhiläpo - Từ 
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ngữ nào người nói đã nghĩ tưởng đến nội dung trước rồi mới nói lên; bởi do thế từ ngữ ấy mới 
được gọi tên là Thoại Thuyết. 

Khi kết luận lại thì từ ngữ nói rằng “Cõi Giới” hoặc “đất đai lãnh thổ” đã có đến sáu 
thể loại tên gọi, như đã vừa được đề cập đến tại đây. Và ngay cả trong những tên gọi khác 
khác nữa, như có “núi đổi”, “cây cối”, “người nam”, “người nữ” v.v. và luôn cả những ngôn 
ngữ đã sử dụng với nhau trong Thế Gian này; từ mỗi từ ngữ cũng đều có sáu thể loại tên gọi, 
như có Danh Từ, Định Danh v.v. tương tự như nhau. Vì lẽ lời nói và những thể loại ngôn ngữ 
đây cũng đều là Thinh Danh Chế Định với nhau hết cả thầy; cũng tỷ như từng mỗi một người 
có được sáu thể loại tên gọi với nhau, dường như thế áy vậy. Và những thể loại Thinh Danh 
Chế Định này cũng còn được gọi là Danh Chế Định (N amapaññatti). 


GIẢI THÍCH SÁU PHÂN LOẠI THINH DANH CHÉ ĐỊNH 
HOẶC DANH СНЁ ĐỊNH 


+ Phần Pali điều thứ năm, sáu, bảy, và tám: Trong phần Pali cả bốn điều đây đã 
trình bày đến sáu phân loại của Thinh Danh Chế Định với cả việc nêu lên thí dụ điển hình 
riêng từng mỗi điều, đó là: 

1. Hiện Hữu Chế Định (Vijjamanapaññatfi) (còn được gọi là Danh Siêu Chế Định) 
có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà có Thực Tính Siêu Lý đang hiện hữu; chàng 
hạn như từ ngữ nói rằng “Sắc”, “Thọ”, “Tưởng”, “Hành”, “Thức”, “Níp Bàn”, v.v. Hoặc khi 
nói một cách tóm tắt thì đây chính là lời nói hữu quan với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn 
áy уду. 

Như trinh bày câu Chú Giải: Vijjamānassa paññatti = Vijjamanapaññatti - Gọi tên 
ngôn từ giả định của Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang hiện hữu là Hiện Hữu Ché Định. 

2. Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanapaññatfi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu 
Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà không có Thực Tính Siêu Lý cùng 
hiện hữu; chăng hạn như từ ngữ nói rằng “đất đai lãnh thô”, “núi đồi”, “cây cối”, “sông nước”, 
“đại dương”, “căn nhà”, “người nam”, “người nữ” v.v. 

Như trình bày câu Chú Giải rằng: Ауіјјатӣпаѕѕа paññatti = Avijjamanapaññatti - 
Gọi tên ngôn từ giả định спа Pháp mà không có Thực Tính Siêu Lý cùng hiện hữu ấy là Bát 
Hiện Hữu Ché Định. 

3. Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định (Vijjamäanenaavijjamãnapaññatfi) 
(còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế 
Định mà đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang 
cùng hiện hữu với nhau; chăng hạn như từ ngữ nói rằng Lục Thắng Trí (Chalabhiñño), Tam 
Minh (Теуіјјо), Vô Ngai Giải Đạo (Pafisambhidappatto), Thất Lai (Sotapamno). Và 
những thể loại ngôn từ này nhằm đến bao gồm những hạng Người: Bậc Lục Thắng Trí 
(Chalabhiññapuggala), Bậc Tam Minh (Tevijjapugzala), Bậc Vô Ngai Giải Đạo 
(Pafisam bhidapattopuggala), Bậc Thất Lai (Sotapannopuøgøala). 
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Từ ngữ nói ràng: Luc Tháng Trí: Sáu Thắng Trí; Tam Minh: Ba Minh; Vô Ngại Giải: 
Trí Vô Ngại Giải; Thất Lai: Quả Thất Lai; và những thể loại này từ ngữ này có Thực Tính 
Siêu Lý hiện bày. Còn từ ngữ Người (Puggala) là không có Thực Tính Siêu Lý hiện bày; bởi 
do thế những từ ngữ nói rằng Bậc Lục Thắng Trí v.v. đây mới làm thành Hiện Hữu Do Lai 
Bắt Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bày câu Chú Giải rằng: Vijjamānena ауіјјатапаѕѕа paññatfi = 
Vijjamãnenaavijjamãnapaññatti - Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý 
với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là Hiện Hữu Do Lai 
Bắt Hiện Hữu Chế Định. 

Trong những từ ngữ “Lục Thắng Trí”, “Tam Minh” v.v. ở phần Hiện Hữu Do Lai Bát 
Hiện Hữu Chế Định đây, khi đã được dịch theo Việt ngữ thì sẽ phải nói là “Bậc đã được chứng 
đắc Lục Thăng Trí”, “Bậc đã được chứng đắc Tam Minh”, v.v. Bởi thế, từ ngữ đề cập đến 
theo Việt ngữ đây mới xoay trở lại thành Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

4. Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Avijjamänenavijjamãnapaññatti) 
(còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế 
Định mà đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang 
cùng hiện hữu với nhau; chẳng hạn như từ ngữ nói rằng Âm thanh người nữ (Itthisaddo), 
Sắc vàng (Suvannavanno), Hương bông hoa (Pupphagandho) v.v. Những thể loại từ ngữ 
như т: người nữ; Suvanna: vàng; Puppha: bông hoa, đây không có Thực Tính Siêu Lý 
hiện bày. Còn những thể loại từ ngữ như Saddo: âm thanh; Vanno: màu sắc; Gandho: hương 
thơm, đây có Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, những thé loại từ ngữ như nói rằng Âm thanh 
người nữ (Itthisaddo) v.v. này đây mới làm thành Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế 
Định. Như trình bày câu Chú Giải rằng: Avijjamänena vijjamänassa раййа = 
Avijjamaäanenavijjamãnapaññatti - Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp không có Thực Tính 
Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là Bát Hiện Hữu 
Do Lai Hiện Hữu Chế Định. Còn trong phần Việt ngữ thì nói rằng “âm thanh người nữ”, 
“sắc vàng”, “hương bông hoa” v.v. bởi do thế từ ngữ đề cập đến bởi theo Việt ngữ đây mới 
xoay trở lại thành Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định. 

5. Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Vijjamänenavijjamänapaññatti) (còn 
được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà 
đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu 
với nhau; chăng hạn như từ ngữ nói răng Nhãn Thức (Cakkhuviãñãnam): Thức nương vào 
Nhãn Căn khởi sinh; Nhãn Phú Xúc (Cakkhusamphasso): Việc tiếp xúc ở Lộ Nhãn Môn 
v.v. Những thé loại từ ngữ như Cakkhu: Nhãn Thanh Triệt; Viãñãnam: Tâm; Phasso: Tâm 
Sở Xúc, này đây đều có Thực Tính Siêu Lý hiện bày trong từng mỗi từ ngữ; bởi do thế những 
thể loại từ ngữ như nói rằng Nhãn Thức (Cakkhuviãññaänam) v.v. này đây mới làm thành 
Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. Như trình bày câu Chú Giải rằng: Уіјјатапепа 
vijjamänassa paññatti = Vijjamänenavijjamänapaññatti - Gọi tên ngôn từ đề cập đến 
Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ấy 
là Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 
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6. Bát Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanena avijjamana 
paññatti) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành 
Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với Pháp không có 
Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chăng hạn như từ ngữ nói rằng Con trai 
Đức Vua (Rãjaput(o), Cháu nội trai Đức Vua (Rajanatta), Vợ bá hộ (Setthibhariyã), Chị 
са (JetfhabhaginÐ) v.v. Những thê loại từ ngữ như Каја: Đức Vua; Putto: con trai; Майа: 
cháu nội trai; Ѕеб т: bá hộ; Bhariyä: người vợ; Jeftha: người anh; > Вһаріпт: người em 
v.v. này đây đều không có Thực Tính Siêu Lý hiện bày trong từng mỗi từ ngữ; bởi do thế 
những thể loại từ ngữ như nói rằng Con trai Đức Vua (Кајариќќо) v.v. này đây mới làm 
thành Bắt Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Ché Định. 

Như trình bày câu Chú Giải răng: Ауіјјатапепа ауіјјатӣпаѕѕа paññatti = 
Ауіјјатапепаауіјјатапа paññatfi - Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp không có Thực Tính 
Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ду là Bất Hiện 
Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. 


GIẢI THÍCH TRONG KỆ NGÔN TRÌNH BÀY VIỆC HIẾU BIẾT ĐẾN 
THINH DANH СНЕ ĐỊNH – NGHĨA LÝ CHÉ ĐỊNH 
VÀ NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN LÀM DANH CHÉ ĐỊNH HIỆN KHỞI 


+ Phần Pali điều thứ chín: Trong phần Pali điều này đã trình bày đến Lộ Trình Tâm 
liễu tri trong Thinh Danh Chế Định — Nghĩa Lý Chế Định, và việc định danh cho hiện khởi 
đối với tất cả mọi người. Khi được lắng nghe lời nói rằng “con bò” thì Lộ Trình Nhĩ Thức 
thường sinh khởi lên tiếp thâu Cảnh Thinh, tức là từ ngữ “con bò”; thế rồi cũng diệt mát đi. 
Tiếp nối theo đấy Lộ Trình Y Môn Na Tùng Lưu Hành (Tadanuvattikamanodvaravith) 
thường sinh khởi lên tiếp thâu Cảnh Thinh, tức là từ ngữ “con bò”; thế rồi cũng tiếp tục diệt 
mất đi; được gọi là Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ (A taggahanavithi). Chính vì thế cho 
nên Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya mới trình bày để nói rằng: Уастоћһоѕапиѕагепа 
sotaviññanavithiya - Khi một tiếng nói được phát lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được 
khởi sinh lên cho mỗi âm thanh. Trong phần Pali này thì không có trình bày đến một cách 
trực tiếp Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ; tuy nhiên theo lẽ thường nhiên thì Lộ Trình Thu 
Dung Danh Xung (NãmaggahanavithÐ) và Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa (Atthaggahana 
vithī) cả hai Lộ Trình này thường luôn sinh khói đàng sau từ nơi Lộ Trình Thu Dung Quá 
Khứ. Hoặc Lộ Trình Thu Dung Tập Thành (Samūhaggaņavithī) sẽ không thê sinh khởi 
một cách trực tiếp tiếp nối từ ở Lộ Trình Nhĩ Thức ấy được; tuy nhiên trong lời nói rằng “con 
bò” đã được nêu lên làm thí dụ điển hình đây, lại là lời nói có từ đơn âm tiết; bởi do thế mới 
không có Lộ Trình Thu Dung Tập Thành. Với lý do này, Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng và 
Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa mới phải sinh khởi tiếp nối từ nơi Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ; 
và sẽ không thé nào loại trừ Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ ấy đi được. Chính vì thế, cho dù 
Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ này sẽ không có được trình bày đến một cách trực tiếp đi nữa, 
tuy nhiên cũng nên hiểu răng ắt phải có Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ này; thê theo phần được 
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gọi là Phân Bắt Ly Biệt (Avinäbhävanaya) tức là phần được nói đến một sự vật sẽ không 
thể nào tách biệt một sự vật khác được. 

Khi Lộ Trình Thu Dung Quá КЬ sinh tiếp nối từ nơi Lộ Trình Nhĩ Thức đã điệt đi 
rồi, thì người lắng nghe ấy cũng vẫn chưa có khả năng để sẽ hiểu biết đến ý nghĩa của lời nói 
“con bò” ду được; mà chỉ có hiểu biết được âm thanh rằng là “con bò” thôi. Tiếp nối từ nơi 
đấy, thế rồi Lộ Trình thứ ba - ấy là Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng thường sinh khởi lên; thì 
ngay sát na ấy, người lắng nghe thường có khả năng hiểu biết đến Danh Chế Định, tức là ý 
nghĩa của lời nói “con bó” ấy được; thế nhưng cũng vẫn chưa hiểu biết đến Nghĩa Lý Chế 
Định, tức là sắc tướng hình dạng con bò. 

Vì thế Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya mới trình bày để nói răng Рауаќапапќагир 
pannamanodvärassa росага - và từ đó cũng khởi lên сас Chế Định xuyên qua Lộ Y Môn. 

Khi Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng đã diệt đi, thế rồi Lộ Trình thứ tư - ấy là Lộ Trình 
Thu Dung Nghĩa Lý sinh khởi tiếp thâu Nghĩa Lý Chế Định; thì ngay sát na ấy, người lắng 
nghe thường hiểu biết đến sắc tướng hình dạng của con bò một cách đầy đủ trọn vẹn. Bởi do 
thế Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya mới trình bày để nói rằng Atthā уаѕѕапиѕагепа 
viññayanti tato param - và nhờ đó các ý nghĩa được nhận biết. 

Việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình liễu tri đến Danh Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định 
ngay sát na đang lắng nghe âm thanh của lời nói chỉ là từ đơn âm tiết như đã vừa đề cập đến 
tại đây, đã ứng hợp với kệ ngôn trình bày như уду: 

Saddam раатасіќќепа Tưtam аобуасеѓаѕа 
Nāmam tafiyaci(tena Аат catutthaceftasä 

Thường thì được lắng nghe âm thanh đang hiện bày với Lộ Trình Nhĩ Thức thứ nhất. 
Thường thì được hiểu biết âm thanh đã diệt đi rồi với Lộ Trình Ý Môn thứ hai, tức là Lộ Trình 
Thu Dung Quá Khứ. Thường thì được hiểu biết tên gọi với Lộ Trình Ý Môn thứ ba, tức là Lộ 
Trình Thu Dung Danh Xưng. Thường thì được hiểu biết ý nghĩa sắc tướng hình đạng với Lộ 
Trình Ý Môn thứ tư, tức là Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa. 

Thinh Danh Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định hiện bày hằng mỗi ngày trong Thế Gian 
này, là cũng đo bởi tất cả các Bậc Hiền Triết ở trong Thời Kỳ Cổ Đại và trong Thời Kỳ Hiện 
Tại, đã định đặt thuận hợp theo thành ngữ của dân gian mỗi lần một ít, từng tí một. 

Trong thời kỳ tân kiến thủy thế gian và đã có nhóm Nhân Loại sinh trú rồi, thì tất cả 
những Nghĩa Lý Chế Định đã được định đặt tính kế đến lục địa, đất đai lãnh thổ, núi đồi, sông 
nước, cây cối; và các sự vật áy thì cũng đã có được hiện hữu rồi, thé nhưng vẫn chưa có Thinh 
Danh Chế Định, tức là vẫn chưa có tên gọi để kêu nhau. Tiếp đến thì đã có bậc tiên thiên 
thông tuệ nghĩ suy định đặt danh xưng cho đặng thích hợp đối với sự hiện hành của những sự 
vật đầy. Chàng hạn như khi đã trông thấy đất đai lãnh thổ rồi, thì định danh ấy là Bhümi (Cõi 
Giới) hoặc Рафаут (Đất Đai). Khi đã trông thấy núi đôi rồi, thì định danh ấy là Pabbato 
(Núi Đồi). Khi đã trông thấy sông núi thì cũng định danh áy là Nadt (Sông Nước). Khi đã 
trông thấy cây cối thì cũng định danh ду là Rukkho (Cây Cối) v.v. Và tất cả mọi người dân 
một khi đã được lắng nghe lời nói rằng “Сбі Giới” v.v. thì cũng hiểu biết được rằng là tên gọi 
của sự vật này sự vật nọ; và một khi đã được trông thấy đất đai lãnh thô, núi đồi v.v. thì cũng 
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gọi được tên gọi ấy là Bhümi, Pabbato v.v. cho được làm thành ngôn ngữ được sử dụng với 
khắp tất cả và cùng hiểu biết hết tất cả trong Thế Gian. Còn đối với những ngôn ngữ khác 
khác, như có Thái ngữ, Miến ngữ, Ấn ngữ, Pháp ngữ v.v. cũng có các Bậc Trí Tuệ nghĩ suy 
định danh đặng sử dụng kêu gọi với nhau ở trong những quốc độ của mình cho đến cả thường 
luôn hằng mỗi ngày. Và giả như có một sự vật nào mới lạ đã hiện bày lên rồi, thế là nhóm các 
Bậc Hiển Triết có kiến thức ở trong lãnh vực thâm sát nghiên cứu, cũng lại định danh thêm 
tên gọi mới nữa tùy thuộc vào quốc độ của mình. Chính vì thế Giáo Thọ Sư 
Anuruddhãäcariya mới trình bày để nói rằng Sãyam paññatti viññeyya lokasañketanim 
mita - Những Chế Định ấy phải được hiểu biết, là theo quan điểm của Thế Tục như уду. 


Kết Thúc Việc Phân Tích Phần Danh Sắc Và Chế Định 
Và Kết Thúc Lời Dịch Nghĩa Phần Pali Tổng Hợp Nội Dung Vô Tý Pháp 
Luôn Cả Lời Giải Thích Trong Chương Thứ Tám 


VẤN HỎI TRONG CHƯƠNG THỨ TÁM 
VẤN HỎI TRONG LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 
(Câu hỏi có văn tự A. ở phía trước ấy là câu hỏi đành cho Bậc Giáo Thọ; còn câu hỏi 
không có văn tự A. ở phía trước ấy là câu hỏi dành cho tất cả mọi người.) 


1. Hỏi: Hãy vẻ họa dó trình bày đến việc phân tích Pháp Liên Quan Tương Sinh thê 
theo Chi Pháp và Thời Kỳ, v.v. 

2. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bày đến Tam Thời Kỳ, Thập Nhị Chi Phần, 20 Hành ` 
Tướng, Tam Liên Kết, Tứ Tóm Lược, Tam Luân Hồi, Nhị Căn Nguyên, và Nhị Luân Xa. 

3. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bày đến Tiền Hữu Luân. 

4. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bày đến Hậu Hữu Luân. 

5. Hỏi: Tại làm sao Chương thứ tám này được gọi tên là Tổng Hợp Duyên Hệ, và cho. 
trình bày Nhân Quả trong sự việc Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya trình bày đến các Pháp 
Chế Định йё chung trong Chương này; luôn cả xin dịch nghĩa Kệ Ngôn Thệ Nguyện của Giáo _ 
Thọ Sư Anuruddhäcariya có Vesam sañkhata đhammãnam v.v. 

6. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa từ ngữ nói răng Рассауа (Năng Duyên) với 
Paccayuppamna (Sở Duyên); và Pháp làm được Năng Duyên nhưng không làm được SỞ 
Duyên bao gồm những Pháp chỉ ? x 

7. Нбі: Hãy giải thích trong Kệ Ngôn Thë Nguyện một cách ty my chỉ tiết. 

8. Hỏi: Tổng Hợp Duyên Hệ đây có được mấy Phương Pháp, là những Phương Pháp 
chi ? Và hãy trình bày đến sự khác biệt giữa các Phương Pháp ấy (không cần phải nêu câu 
Chú Giả). 

9. Hỏi: Hãy trình bày câu Chú Giải của những từ ngữ tiếp theo đây: Paficcasamup 
радо, Patthanam, Nayo, Paficcasamuppädanayo, Pa((hãnanayo. 
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10. Hỏi: Pháp Năng Duyên Liên Quan Tương Sinh có ý nghĩa là chi ? Có số lượng 
bao nhiêu ? Là những chỉ ? Pháp Sở Duyên Liên Quan Tương Sinh có ý nghĩa là chỉ ? Có 
số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Và xin hãy trình bày câu Chú Giải có ý nghĩa đến Pháp 
làm thành Pháp Quả. 

11. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong phần Pali thuộc Liên Quan Tương Sinh Кё từ 
Avijjãpaccayã вайКһага v.v. cho đến samudayo hotīti. 

A. 12. Hỏi: Hãy giảng giải đến sự lợi ích được đón nhận từ nơi việc liễu tri Danh Sắc 
thể theo Nhân Quả bởi qua Phương Pháp của Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú. 

13. Hỏi: Vô Minh một khi chiết tự ra thì có được bao nhiêu từ ngữ ? Là những chỉ ? 
Hãy nói ý nghĩa của những từ ngữ ấy, và cho trình bày câu Chú Giải của từ ngữ nói rằng 
Avijjã (Vô Minh), Vijja (Minh); đối với Vô Minh thì chỉ trình bày hai câu thôi. 

14. Hỏi: Việc bất liễu tri thể theo Chân Lý của Vô Minh đấy, thì có được bao nhiêu 
thé loại ? Là những chi ? Cho nêu lên một điều giải thích dáng cho làm thành cơ sở. 

15. Hỏi: Hãy trình bày đến sự hiện hành của người bắt tự liễu tri bản thân hoặc tha 
nhân đã từng có tái sinh và sẽ còn phải tiếp tục @ tái sinh ở trong kiếp sống ké sau. 

16. Hỏi: Idappaccayatäpaficcasamuppannesu dhammesu añänam được dịch nghĩa 
là thế nào ? Cho giải thích ý nghĩa của câu này với. 
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17. Hỏi: Cả Ба nhóm người bao gồm “người có Vô Minh ¿ ở phần đại đa số”, “người có 
Vô Minh ở phần nhiều” và “người có Vô Minh ở phần cuối cùng” đấy, là thuộc iiine nhóm 
hạng người nào ? Cho giải thích theo riêng từng mỗi hạng người. 

A. 18. Hỏi: Ngài nói rằng: “Tất cả các Bậc Vô Sinh là Bậc không còn có Vô Minh”, 
một khi đã là như vậy thì Bậc Vô Sinh có phải là Bậc liễu tri hết tắt са mọi sự việc hay không ? 
Và giả như vẫn chưa có sự toàn tri toàn giác thì sẽ có sự mâu thuẫn hoặc để sẽ nói rằng “Bậc 
Vô Sinh đã đoạn lưu khỏi Vô Minh rồi” hay chăng ? Xin cho lời giải thích một cách thấu đáo 
qua việc thâm định này. 

19. Hồi: Cho trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tyu, và Nhân Cần Thiết của 
Vô Minh. 

20. Hỏi: Từ ngữ Sañkhara (Hành) có nghĩa thế nào ? Cho nêu câu Chú Giải lên trình 
bày; уа có bao nhiêu Hành làm thành Quả của Vô Minh ? Cho trình bày Chi Pháp của từng 
mỗi thé loại Hành. 

21. Hồi: Do bởi nguyên nhân nào mà Tư Tâm Sở hiện hữu trong những Tâm DỊ Thục 
Quả và Duy Tác đấy không được sắp làm thành Hành, có Phúc Hành v.v.? Và có hay là 
không ở phàn Tư Tâm Sở Thiện chỗ gọi là Phước Báu nhưng không được sắp làm thành Phúc 
Hành hoặc Bát Động Hành ? Nếu giả như có, sẽ là thể loại Tư Tâm Sở nào ? Cho giải thích. 

22. Hỏi: Hãy phân tích Phúc Hành v.v. bởi theo Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành 
Nghiệp Lực, Y Hành Nghiệp Lực, Xà Thí, Trì Giới, Tu Tập và Thập Ác Hạnh ? 

23. Hỏi: Hãy trình bày các câu Chú Giải những từ ngữ như tiếp theo đây: Puññam 
(Phước Báu), Apuññam (Phi Phước Báu), Aneñjam (Bắt Động), Puññabhisañkharam 
(Phúc Hành), Vactsaäkhäram (Ngữ Hành). 


459 


А. 24. Hỏi: Hãy giảng giải đến Phúc Hành, Phi Phúc Hành, và Bát Động Hành hiện 
khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân. 

А. 25. Hỏi: Đồng ý với những Bắt Thiện Sự đã được thành tựu là do bởi Vô Minh làm 
Nhân, nhưng thật đáng nghi ngờ với những Thiện Sự được thành tựu là cũng vẫn do bởi Vô 
Minh làm Nhân; vậy xin cho lời giải thích để được thấu hiểu. 

A. 26. Hỏi: Trong câu Ауіјјарассауя sañkhãra (Vô Minh làm duyên Hành) đã làm 
cho hiểu biết rằng những 1 thể loại Xả Thí Thiện, Trì Giới Thiện, Tu Tập Thiện đây chỉ đặc 
biệt sinh khởi với người vẫn đang còn có Vô Minh. Khi đã là như vậy thì có phải cũng ngang 
bằng với Bậc đã thành tựu Quả vị Vô Sinh thường không còn tiếp tục thực hiện việc Xả Thí, 
Trì Giới, Ти Тар nữa, vì lẽ đã đoạn lưu Vô Minh rồi hay không ? Xin Ngài cho lời giải thích 
thâm định về vấn đề một cách thông suốt rõ ràng. 

27. Hỏi: Cho trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết của 


Hành. 
A 28. Hỏi: Hãy dịch nghĩa và giải thích một cách tóm lược trong kệ ngôn như tiếp theo 
đây: 
Maruppätam dĩpaccim Madhulittassa lehanam 
Gñthaktlam visam khãdam Ріѕасапасагат yathä. 
Вајо karoti sañkhare Tividhe dukkhahetavo 
Таѕта sati ауіјјауа Bhavato hoti paccayo. 


А. 29. Hỏi: Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cá Tam Hành có được 
bao nhiêu mãnh lực của Duyên Hệ ? Là những chỉ ? Cho trình bày theo riêng từng mỗi phần. 

30. Hỏi: Cho trình bày sự khác biệt giữa Hành làm thành Quả của Vô Minh với Hành 
làm thành Nhân của Thức; và cho trình bày Chi Pháp của Hành làm thành Nhân của Thức. 

31. Hỏi: Cho trình bày câu Chú Giải từ ngữ Viññanam (Thức) cùng với cả Chỉ Pháp. 

32. Hỏi: Cho trình bày Chi Pháp của Thức thể theo cả hai Phương Pháp, cùng với cả 
lời giải thích. 

А. 33. Hỏi: Cho lời giải thích trong câu Chú Giải của Уїййапа (Thức) thuộc điều thứ 
nhất và điều thứ hai; và Thức làm thành Quả của Hành đấy, khi phân chia ra có được bao 
nhiêu nhóm ? Là những chỉ ? 

34. Hỏi: Hãy phân tích 19 Thức Tái Sinh bởi theo Hỗn Hợp (Missaka), Thuần Nhất 
(Suddha), Сбї Giới (Вһаті), Chủng Loại (Jati), Sinh Thú (Сай), Thức Trụ 
(Vi iññanathtti), Luc Cư Địa Giới (Sattäväsa); luôn cả trình bày số lượng Thức trong từng 
mỗi Phần. 

35. Hỏi: Hãy phân tích 32 Thức Dị Thục Quả bởi theo cả Tam Hành, có Phúc Hành, 
У.У. rằng thé loại Thức nào thì sinh khởi bởi do nương vào thể loại Hành nào làm Năng Duyên. 

36. Hỏi: Thức DỊ Thục Quả sinh khởi trong Thời Kỳ Chuyển Khởi ở Cõi Dục Giới, 
Cõi Sắc Giới, và Cõi Vô Sắc Giới thì gồm có những chi ? Và khi sinh khởi trong Thời Ky 
Tái sinh thì gồm có những chi ? Cho trình bày theo riêng từng mỗi Phần. 

37. Hỏi: Hãy trình bày Thức DỊ Thục Quả như tiếp theo đây: 


460 


1. Thức Di Thục Quả sinh duoc trong Thời Kỳ Tái Sinh nhưng lại không được sinh . 
trong Thời Kỳ Chuyển Khởi. | 

2. Thức Dị Thục Quả sinh được trong Thời Kỳ Chuyển Khởi nhưng lại không được 
sinh trong Thời Kỳ Tái Sinh. 

3. Thức DỊ Thục Quả sinh được cả hai Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyên Khởi. 

4. Thức DỊ Thục Quả sinh không được cả hai Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyển 
Khởi. 

38. Hỏi: Hãy trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết của 
Thức. Và trong sự việc Hành làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thức đấy thì có được 
bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ ? Là những chi ? 

39. Hỏi: Hãy trình bày phân loại Thức làm thành Nhân của Danh Sắc, cùng luôn cả 
Chi Pháp. Và lại từ ngữ Nãmarũpam (Danh Sắc) thì Danh ấy là chi ? và Sắc ấy là chi ? 

40. Hỏi: Hãy phân tích Danh Sắc làm thành Quả của Thức thé theo Thời Kỳ Tái sinh 
và Thời Kỳ Chuyển Khởi. Và cho lời giải thích trong câu Chú Giải Nãmañca гӣрайса 
nãmaripañca = Namarüpam. 

41. Hỏi: Cho trình bày Trang Thái, Phận Sự, Su Thành Tyu, và Nhân Cần Thiết của 
Danh Sắc. 

42. Hỏi: Hãy trình bày mãnh lực Duyên được kết hợp vào trong việc giúp đỡ ủng hộ 
như tiếp theo đây: 

1. Thức Dị Thục Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Pháp tức là Tâm 
Sở phối hợp. 

2. Thức Tái Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Cơ (Sắc Y Vật). 

3. Thức Tái Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Tái Sinh (loại 
trừ Sắc Tâm Со). 

4. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Tái Sinh 
trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng. 

5. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Chuyển 
Khởi trong Cõi Ngũ Uán và Cõi Nhất Uẫn. 

43. Hỏi: Cho trình bày Chi Pháp theo riêng từng mỗi Phần trong câu Nāmarūpa 
рассауя salãyatanam sambhavati - Danh Sắc làm duyên Lục Xứ khởi sinh; và hãy trình 
bày câu Chú Giải các từ ngữ như tiếp theo đây: Ауаќапат (Xứ), Sa]ayatanam (Lục Xứ). 
Уа lại cho lời giải thích từ ngữ Ѕајауаќапат (Lục Xứ) trong câu Nāmarūpapaccayā 
salãyatanam (Danh Sắc làm duyên cho Lục Xứ), và cho địch nghĩa các câu như tiếp theo 
đây: 1. Ayatanalakkhanam, 2. Dassanarasam, 3. Vatthudvärabhãvapaceupaf(hãnam, 4. 
Namarüpapadatthanam. 

А. 44. Hỏi: Hãy trinh bày mãnh lực Duyên Hệ được liệt kê vào trong câu Матагӣра 
рассауяӣ saläyatanam (Danh Sắc làm duyên Lục Xứ). 

45. Hỏi: Sẽ trình bày những câu Chú Giải thế nào trong các từ ngữ Phassa (Xúc), 
Samphassa (Phủ Xúc), Cakkhusamphassa (Nhãn Phú Xúc), Manosamphassa (Y Phú 
Xúc). 
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А. 46. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu Sa]ãyatanapaccayä phasso sambhavati (Luc 
Xứ làm duyên Xúc khởi sinh). 

47. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong những câu như tiếp theo đây: 

Cakkhuñca paficca rüpe ca uppajjati cakkhuviñãñãnam бурат saägati phasso 

Manañca райсса đhamme ca uppajjati manoviññanam tỉinnam saủgati phasso 

48. Hỏi: Cho lời giải thích đến việc tiếp xúc Cảnh của “Xúc” rằng như thế nào mà 
được gọi tên là “Xúc”? 

49. Hỏi: Hãy cho việc phân tích Lục Xúc bởi theo Cõi Giới. 

50. Hói: Xúc sinh khởi do nương vào Lục Xứ làm Năng Duyên, một khi tính theo mãn 
túc có số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? 

51. Hỏi: Theo lẽ thường nhiên đơn nhất một Xúc sinh khởi do nương vào hết tất cả các 
Xứ là không thể có được, và hết tất са các Xúc sinh khởi chỉ do nương vào đơn nhất một Xứ 
thì cũng không thể có được; thế nhưng tại làm sao Đức Phật lập ý khải thuyết bằng cách sử 
dụng câu thuộc đơn số (Ekavacana) để nói rằng Зајауаѓапарассауа phasso ? 

52. Hỏi: Cho trình bày Trang Thái, Phận Sự, Su Thành Tyu, và Nhân Cần Thiết của 
Xúc; và trình bày việc liệt kê số lượng Duyên Hệ trong câu Lục Xứ làm duyên Xúc 
(Salãyatanapaccayä phasso). 

53. Hỏi: Có bao nhiêu Thọ sinh khởi do nương vào Xúc ? Và ý nghĩa từng mỗi thé loại 
áy có như thế nào? 

54. Hỏi: Hãy trình bày câu Chú Giải từ ngữ Vedanä (Thọ); và Nhãn Phủ Xúc Thọ, 
_ với luôn cả phân tích cả Lục Thọ bởi theo Lạc Thọ (Sukha), Khổ Thọ (Dukkha) và Ха Thọ 
(Ореккћа). 

А. 55. Hỏi: Cho lời giải thích trong sự việc của Ап Lac – Khổ Đau có nhiều hoặc ít 
tùy thuộc vào sự hiện hành của Xúc; luôn cả trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
và Nhân Cần Thiết của Thọ; và việc liệt kê số lượng Duyên Hệ ở trong câu Xúc làm duyên 
Thọ (Phassapaccayã vedan3). 

А. 56. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu Vedanäpaccayã tanhã sambhavati (Thọ làm 
duyên Ái khởi sinh). 

57. Hỏi: Hãy trình bày câu Chú Giải từ ngữ Tanhã (Ái Dục) là sự hoan hy, duyệt ý, 
mong muốn đã được sinh khởi bởi do nương vào việc trông thấy, được lắng nghe, được ngửi, 
v.v. trong Cảnh tốt đẹp; bởi do thế mới nói được rằng Ái Dục sinh khởi từ ở nơi cả Lục Cảnh. 
Tuy nhiên tại làm sao Đức Phật mới lập ý trình bày rằng Vedanäpaccayã tanhã (Thọ làm 
duyên Ái Dục) mà không trực tiếp trình bày rằng Ататтарарассауӣ tanhã (Cảnh làm 
duyên Ái Dục) ? Do bởi lý do nào ? Cho lời giải thích. 

A. 58. Hỏi: Cho lời giải thích theo riêng từng mỗi phần trong sự việc Ái Dục sinh khởi 
do bởi nương vào Lạc Thọ, Khổ Thọ, Xà Thọ. 

59, Hỏi: Ái Dục sinh khởi do nương vào Lạc Thọ và Xả Thọ thì cũng có thể hiểu biết 
được, thế nhưng Ái Dục sinh khởi đo bởi nương vào Khổ Thọ thì làm thế nào có được ? Cho 
lời giải thích. 

60. Hỏi: Lục Ái Dục gồm có những chỉ ? Cho trình bày ý nghĩa với. 
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- 61. Hỏi: Cho lời giải thích trong đoạn văn Pali chỗ nói rằng: Cakkhuñca paticca rüpe 
ca uppajjadi cakkhuviññanam (tinnam sangadi phasso phassapaccayä vedanä 
vedanäpaccayä tanhã (Nhãn Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Nhãn Thanh 
Triệt với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, 
Cảnh Sắc và Nhãn Thức đây, mới được gọi tên là Xúc. Xúc làm duyên Thọ. Thọ làm duyên 
Ái Dục) luôn cả trình bày việc sinh khởi của Pháp Ái (Dhammatanbä). 

62. Hỏi: Nếu có người nói rằng Sắc Ái đây cũng là Dục Ái (Kamatanha), hoặc cũng 
được là Hữu Ái (Bhavatanh8), hoặc cũng được là Ly Hữu Ái; thế thì Ngài sẽ phản đối hoặc 
đồng ý như thế nào ? Cho trình bày một cách rõ ràng. 

63. Hỏi: Sự ưa thích đắm nhiễm trong việc tiến hóa An Chỉ và Minh Sát Tuệ thì có 
phải là Pháp Ái hay không ? Cho lời giải thích thâm định với việc nêu lên cơ sở dàn chứng. 

64. Hỏi: Thọ sinh khởi do bởi không nương vào Xúc làm Năng Duyên thì có được hay 
không ? Và nhóm Thọ nào thì làm tác nhàn cho Ái Dục sinh khởi ? Và việc thụ hưởng йу 
chính là Tho sinh khởi trong sát na trông thấy, được lăng nghe v.v. thì sẽ nói răng Ái Dục 
thường luôn được sinh khởi hay không ? Cho lời giải thích. 

6ã. Hỏi: Ái Dục chỗ được gọi tên Dục Ái và Hữu Ái йу là chi? Cho nêu câu Chú Giải 
lên để phối hợp với việc trình bày. 

66. Hỏi: Khi trình bày thể theo Bộ Chú Giải Đại Phẩm thuộc Kinh Tạng (Suttanta 
mahāvagga Atthakathä) thì Hữu Ái đây có được số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Cho 
trình bày ý nghĩa luôn cả việc nêu cơ sở lên để phối hợp dẫn chứng với. 

67. Hỏi: Chỗ nói rằng “Ly Hữu Ái” thì Ngài có sự hiểu biết như thé nào ? Cho lời giải 
thích thé theo sự hiểu biết của Ngài cho thật đúng đắn. 

68. Hỏi: Phương pháp tính đếm 108 Ái Dục thì sẽ phải tính đếm như thế nào ? Cho 
trình bày việc tính đếm một cách rõ ràng. 

69. Hỏi: Hãy trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tyu, và Nhân Cần Thiết của 
Ái Dục; và lại cho trình bày Duyên Hệ được liệt kê ở trong câu Thọ làm duyên Ái Dục 
(Уедапарассауа tanh3). 

70. Hỏi: Thể loại Ái Dục và Tà Kiến nào đã được gọi tên là Chấp Thủ ? Và lại hãy 
trình bày câu Chú Giải của Chấp Thủ với. 

А. 71. Hỏi: Có bao nhiêu Kiến Chấp Thủ ? Là những chi ? Cho trình bày một cách 
tỷ ту chỉ tiết. 

72. Hỏi: 62 Tà Kiến gồm có những chi ? 

73. Hỏi: Hãy trình bày Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Antaggähika 
di{thï) cùng với ý nghĩa. 

74. Hỏi: Thể loại Tà Kiến nào đã được gọi tên Stlabbatupädãna (Giới Cím Chấp 
Thủ) và Attavadupadana (Ngã Luận Chấp Thú) ? Cho lời giải thích một cách tóm lược. 

А. 75. Hỏi: Hãy giải thích trong câu chuyện về Giới Cám Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp 
Thủ ? Cho lời giải thích một cách tóm lược. 

76. Hỏi: Một cách ngắn gọn Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào cả Ngũ Uàán đấy 
thì có được bao nhiêu ? và một cách tròn đủ thì có được bao nhiêu ? Уа lại hãy trình bày việc 
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sinh khởi của Hữu Thân Kiến một cách ngắn gọn và một cách tròn đủ với việc nương vào bất 
luận một Uán nào trong Ngũ Uán đấy cho được trông thấy một cách rõ ràng. 

77. Hỏi: Cho bó sung nội dung trong câu chuyện như tiếp theo đây: “Giải thích rằng 
người đã có Ngã Luận Chấp Thủ đây; thì bất kiến, bất liễu tri v. v. và sắc thân cũng đã thực 
hiện theo Bản Ngã chỉ thị”. 

A. 78. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu chuyện Chí Tôn Bản Ngã (РагатадА (ќа), và 
Bán Sinh Mệnh Ngã (ЈтуаА ќа) một cách tý my chi tiết. 

79. Hỏi: Sự Chấp Thủ rằng là Bán Ngã (Atta) đây, thì có bao nhiêu thể loại ? Là 
những chi ? Cho lời giải thích một cách ngắn gọn. 

80. Hỏi: Cho dịch nghĩa trong đoạn văn Pali như tiếp theo đây: Ayam kho bhavam 
brahma таһађгаһта abhibhñ anabhibhito aññadattthudaso vasavatti issaro Кайа 
nimmātā se{tho ѕајјіќа vast ріќа bhũtabhabyãnam iminä mayam bhotã brahmunä 
nimmitä. 

81. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa của những từ ngữ sau đây: 1/. Tự Hành Mệnh Ngã 
(Кагака JfvaAtta), 2/. Tự Thọ Mệnh Ngã (Vedaka JīvaAtta), 3/. Chủ Quyền Mệnh Ngã 
(Samt JīvaAtta), 4/. Trường Tòn Mệnh Ngã (Nivāsī JtvaAt(a), 5/. Tự Chế Mệnh Ngã 
(Sayamvast JfvaAtta), 6/. Đắc Quyền Mệnh Ngã (Vasavatta JTvaAtta); và cho lời giải 
thích trong độ chừng một vài từ ngữ của những từ ngữ này. 

82. Hỏi: Nếu như đã không có Hữu Thân Kiến thì những Tà Kiến khác có được sinh 
khởi hay không ? Cho sự thâm định và lời giải thích. 

A. 83. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa Ái Dục với Dục Chấp Thủ một cách tỷ my 
chỉ tiết. 

84. Hỏi: Xin cho bó túc nội dung trong câu chuyện như tiếp theo đây: “Lại nữa, đa số 
Phật Tử cho đù sẽ không có quyết định được rằng là thuộc bát luận một nhóm Bản Sinh Mệnh 
Ngã nào di nữa v.v. Шо nghĩa là “Này kẻ ngu si kia, tất cả Nhân Loại có sự chấp thủ rằng 
cây cỏ có mạng sống.” 

85. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 

Satfiyä yassa јтуаѕѕа Loko vattati maññito 
Karako vedako sāmī Ñivãst so ѕауатуаѕт 

Luôn cả thẩm định trong điều nói rằng “Chính tự Ta là chỗ nương tựa của chính mình” 
hoặc lời nói răng “tự tin”; những lời nói này có được liệt kê vào Ngã Luận Chấp Thủ hay 
không ? Và thể loại Tà Kiến nào thì được gọi tên là Kiến Chấp Thủ ? Cho lời giải thích và 
nêu lên cơ sở dẫn chứng để trình bày với. 

A. 86. Hỏi: Hãy giảng giải trong Ái Dục làm Năng Duyên cho cả Tứ Chấp Thủ đi. 

87. Hỏi: Hãy trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Chấp Thủ; vả lại cho trình bày Duyên Hệ được liệt kê ở trong câu Ái Dục làm duyên Chấp 
Thủ (Тарћарассауа upadana). 

88. Hỏi: Có bao nhiêu thể loại “Hữu”? Cho trình bày cả Dĩ Pháp Bản Nguyện và Dĩ 
Nhân Bản Nguyện; luôn cả trình bày câu Chú Giải các từ ngữ như tiếp theo đây: Bhava 
(Hữu), Kammabhava (Nghiệp Hữu), Uppatti (Sinh), Uppattibhava (Sinh Hữu). 
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89. Hỏi: Cho phân tích Nghiệp Hữu bởi theo Dvära (Môn), và hãy trinh bày Cửu Sinh 
Hữu có Dục Hữu, v.v. 

90. Hỏi: Hãy trình bày cả Cửu Sinh Hữu bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyện, và trình bày 
_ Chi Pháp của Cửu Sinh Hữu có Thân Dị Tưởng Dị Hữu (Nãnäãt(akãyanänättasaññtbhava) 
V.V. 

91. Hỏi: Cửu Sinh Hữu khi tính theo giản lược có được bao nhiêu ? Và cả hai Nghiệp 
Hữu với Sinh Hữu đây có được làm thành Nhân làm thành Quả với nhau như thế nào ? Cho 
lời giải thích. 

A. 92. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 

Amafam niyyamanena Јагатапепа nijjaram 
Nibbutam ќаратапепа Nimeyya bondinã sivam 

Và hãy trình bày việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu bởi do nương vào cả Tứ 
Chấp Thủ. 

93. Hỏi: Cho trình bày ý nghĩa của Tà Kiến như tiếp theo đây: Vô Hữu Kiến 
(Natthidițthi), Vô Nhân Kiến (Ahetukadifthi), Vô Hành Kiến (Akiriyäditthi). 

94. Hỏi: Cho trình bày sự khác biệt giữa Hành với Nghiệp Hữu, với luôn cả trình bày 
Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Nghiệp Hữu. 

A. 95. Hỏi: Cho trình bày việc liệt kê Duyên Hệ trong câu Chấp Thú làm duyên cho 
Hữu (Upādānapaccayā bhãvo) một cách tỷ mý chỉ tiết. 

96. Hỏi: Cho giảng giải trong câu Вћауарассауя jati sambhavati (Hữu làm duyên 
Sinh khởi sinh). 

97, Hỏi: Từ ngữ Jati (Sinh) dịch nghĩa như thé nào ? Trình bày câu Chú Giải ra sao ? 
Và Sinh đây - rằng khi theo Dĩ Pháp Bản Nguyện và theo Thời Gian có bao nhiêu thể loại ? 
Là những chị ? 

98. Hỏi: Tái sinh Sinh rằng khi tính theo Sinh Chúng thì có được bốn, rằng tính theo 
Uån thì có được ba; thật khó biết được rằng có bốn là như thế nào và có ba là như thế nào ? 

99, Hỏi: Hãy bó túc nội dung trong câu chuyện như tiếp theo đây: Sinh Chúng (Jati) 
là việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tinh trong 31 Cõi Giới với rất nhiều trường hợp sai 
khác, có nhóm Hữu Tình Khổ Thú, Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên. Những thể loại này 
v.v. bởi do thế, tất cà các bậc Hiền Trí nên thấu hiểu được rằng Nghiệp Hữu đây làm Năng 
Duyên của Sinh vậy. 

100. Hỏi: Hãy trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Sinh; và Nghiệp Hữu làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sinh có được bao nhiêu mãnh 
lực Duyên Hệ ? Là những chi ? Với luôn cả trình bày quan điểm của Ngài Phụ Chú Giải Căn 
Nguyên và Ngài Chú Giải Sư trong câu Hữu làm duyên Sinh (Вһауарассауя jati). 

А. 101. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu Јабрассауа jaramaranam sokaparideva 
dukkhadomanassupãäyäsä sambhavanfi - Sinh làm duyên Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, 
Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hai khởi sinh, một cách tóm lược. 
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102. Hỏi: Cho trình bày câu Chú Giải những từ ngữ như sau: Jara (Lão Mại), Marana 
(Tử Vong), Soka (Sầu Muộn), Parideva (Ві Ai), Dukkha (Khổ Đau), Domanassa (Uu 
Thọ), Орауаѕа (Não Hai). 

103. Hỏi: Chi Pháp Lão Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Khổ Đau, Uu Thọ, Não Hai là 
chị 2 

104. Hỏi: Lão Mại có bao nhiêu thể loại ? Là những chi ? Cho nói lên ý nghĩa VỚI. 

105. Hỏi: Ngài nói rằng Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại (V ayovuddhijarä) rằng khi 
tính theo Niên Hạn (Vaya) thì có Tam Niên Hạn hoặc Thập Niên Hạn; thật khó hiểu được 
rằng Tam Niên Hạn là những chi ? Thập Niên Hạn là những chi ? Có quy phạm hạn định 
như thế nào ? 

106. Hỏi: Từ ngữ Jara (Lão Mại) trong Liên Quan Tương Sinh lập ý nhắm đến thể 
loại Lão Mại nào ? Và hãy phân tích những thê loại Lão Mại đây bởi theo Pháp Siêu Lý và 
Chế Định. 

A. 107. Hỏi: Một vài Ngài nói rằng Lão Mại thì trông thấy được; một vài Ngài thì đã 
nói rằng không trông thấy được. Vấn đề này xin Ngài cho thẩm định quyết đoán để được nhận 
thấy một cách rõ ràng. 

108. Hỏi: Tử Vong có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Và trong Liên Quan Tương 
Sinh này có ý định lấy thé loại Lão Mại nào уду? 

А. 109. Hỏi: Hãy giảng giải việc hủy điệt mầm Sinh là tác nhân của Lão Mại — Tử 
Vong; với luôn cả nêu điều tỷ dụ lên so sánh. 

110. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 

Anumattopi puãñena Attho mayham na vijjati 
Үеѕайса attho puññena Те таго vuttamarahati 

Với luôn cả trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Lão 
Mại và Tử Vong. 

111. Hỏi: Có bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Lão Mại — Tử Vong ? Là những chi ? 

112. Hỏi: Có bao nhiêu Pháp Điêu Tàn (Bayasana) đã làm tác nhân của sự sầằu muộn 
buồn lòng ? Là những chỉ ? Với lại cho trình bày ý nghĩa; và Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành 
Tựu và Nhân Cần Thiết của Sầu Muôn; vả lại Bi Ai là những chi ? 

113. Hỏi: Sự khổ đau có bao nhiêu thể loại ? Là những chi, với luôn cả trình bày ý 
nghĩa; và sự khô đau trong Liên Quan Tương Sinh đây, tức là thuộc thé loại khổ đau nào ? 

114. Hỏi: Việc hình phạt (Kammakarana) với 32 thể loại đã làm cho phát sinh về 
Thân Khổ Thọ, đó là những chi ? 

115. Hỏi: Cho dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây: 

Mã piyehi samägañchi Appiyehi kudãcanam 
Ріуапат adassanam dukkham Арріуапайса dassanam 

Và trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết của Khổ Đau và 

Uu Thọ. 
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А. 116. Hỏi: Từ ngữ Upayasa (Não Най) khi chiết tu ra có được bao nhiêu từ ngữ ? 
Là những chi ? Có ý nghĩa như thế nào ? Cho lời giải thích về Thực Tính của Não Hai, và nói 
đến sự khác biệt với nhau giữa Sầu Muộn, Bi Ai, Não Hại. 


117. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn trình bày đến sự khác biệt với nhau giữa Sầu Muộn, 
Bi Ai, Não Hại; và cho trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết của 
Não Hại. 

118. Hỏi: Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sầu Muộn, Ві Ai v.v. có được 
bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ ? Là những chi ? Và cho lời giải thích trong câu Evametassa 
kevalassa dukkhandhassa samudayo hoti một cách (у mỹ chỉ tiết. 

A. 119. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong Liên Quan Tương Sinh thể theo Phần Nghịch 
Thuyết có Avijjäya tveva asesa virãäganirodhä sañkhãranirodho v.v. Нап thật, Vô Minh 
tiệt diệt thì Hành diệt v.v. với cả lời giải thích. 

120. Hỏi: Sự việc Đức Phật lập ý khải thuyết Liên Quan Tương Sinh ở Phần Nghịch 
Thuyết là đo bởi nguyên nhân nào ? 

А. 121. Hỏi: Cho lời giải thích trong điều này “Sự tiệt diệt từ nơi Vô Minh, ấy cũng 
chính là Níp Bàn vậy” và hãy giảng giải ván đề hữu quan người đã bát liễu tri đến Thực Tính 
của Níp Bàn trong Thời Kỳ Đức Phật và trong Thời Kỳ Hiện Tại. 

122. Hỏi: Hãy trình bày Tứ Phương Thức Liên Quan Tương Sinh của Bậc Chánh Đắng 
Giác là những chi ? Cho trình bày ý nghĩa cùng với cả những lợi ích khi đã được đón nhận từ 
nơi việc thuyết giảng thể theo cả Tứ Phương Thức đấy. 

123. Hỏi: Cho lời giải thích trong việc nói rằng Pháp Liên Quan Tương Sinh đây là 
Pháp Vận Hành Hoàn Bảo (Samantabhaddadhamma), và ở trong đoạn văn Pali chỗ nói 
rằng Tattha tayo addhã, dvãdasangani, vīsatākārā, ftsandhi, catusañkhepä, tīņi vattani, 
dve mūlāni ca veditabbãni - О nơi đây cũng cần nên hiểu biết rằng có 3 Thời Kỳ, 12 Chi 
Phần, 20 Hành Tướng, 3 Liên Kết, 4 Tóm Lược, 3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên đây có sự 
lập ý như thế nào ? 

124. Hỏi: Câu vấn hỏi có được bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Và từ ngữ nói rằng 
Katham đây, là câu vấn hỏi ở thể loại nào ? 

125. Hói: Hãy phân tích cả năm Câu Vấn Hỏi có Bất Đắc Nhi Tri Sở Vấn (Adittha 
јоќапарисеһа) v.v. bởi theo Nhân Loại. 

126. Hỏi: Chi Phần Liên Quan Tương Sinh có được bao nhiêu ? Là những chi ? Và 
cho phân tích những Chi Phần Liên Quan Tương Sinh đấy bởi theo cả Tam Thời Kỳ cùng với 
cả lời giải thích. 

127. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pali “Ѕокадіуасапат panetthanissanda 
phalanidassanam” và lời giải thích. 

128. Hỏi: Hãy bó túc đoạn văn Pali trong câu có dấu hiệu “v.v.” như tiếp theo đây, 
cùng với lời dịch nghĩa: Ауіјја sañkhãraggahanena v.v. gahita bhavanti. 

129. Hỏi: Hãy giảng giải trong 20 thể loại Hành Tướng ? 

130. Hỏi: Cho trình bày đến Tam Luân Hồi, Nhị Căn Nguyên cùng với cả Chi Pháp. 
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131. Hỏi: Liên Kết (Sandhi) và Tóm Lược (Sañkhepa) có ý nghĩa nhu thế nào ? Và 
cho phân tích Chi Phần Liên Quan Tương Sinh bởi theo Tam Liên Kết và Tứ Tóm Lược. 

А. 132. Hỏi: Sẽ trình bày câu Chú Giải của từ ngữ Vaffa (Luân Hồi) như thế nào 2 
Và cho lời giải thích Tam Luân Hồi. 

133. Hỏi: Từ ngữ Müla (Căn Nguyên) có ý nghĩa như thế nào ? Và Pháp Liên Quan 
Tương Sinh một khi tính theo Xa Luân có bao nhiêu thé loại ? Là những chi ? Cho trình bày 
đến sự hiện hành từ ở Chi Phần Liên Quan Tương Sinh trong những thé loại Xa Luân đấy. 

A. 134. Hỏi: Hãy giải thích trong điều nói răng: “cả 7 Chi Phần có Vô Minh, Hành, 
v.v. đang luân chuyển tuần hoàn, thì những са 5 Chi Phần gồm Аі Dục, Chấp Thủ, Nghiệp 
Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong đây cũng lại lần nữa luân chuyên theo cùng”. 

A. 135. Hỏi: Cho lời giải thích trong điều nói rằng: “cả 5 Chi Phần có Ái Dục, Chấp 
Thủ, v.v. đang luân chuyển tuần hoàn, thì những cả 7 Chi Phần gồm Vô Minh, Hành, Thức, 
Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ này đây cũng luân chuyển theo cùng”. 


136. Hồi: Sát na mà Ngài đang thâm sát Chi Phần Liên Quan Tương Sinh trong cả hai 
phía Xa Luân ấy là Tiền Hữu Luân và Hậu Hữu Luân đây, thì Ngài có những nghĩ suy như 
thế nào ? Cho lời giải thích. 

137. Hỏi: Hãy giảng giải sự liễu tri khi đã được đón nhận từ ở cả hai Xa Luân. 

138. Hỏi: Hãy trình bày kệ ngôn với cả phần Pali và lời dich nghĩa đã trình bày đến 
việc tận điệt cả Tam Luân Hồi. 

A. 139. Hỏi: Cho lời giải thích trong tác nhân đã làm cho cả Tam Luân Hồi bị tận diệt. 

A. 140. Hồi: Hãy giải thích trong kệ ngôn như tiếp theo đây một cách tỷ my chỉ tiết: 

“Jarãmaramucchãya Ptlitanamabhinhaso 
Asavanam samuppädä Avijj3 ca pavattati” 

141. Hỏi: Cho trình bày sự khác biệt với nhau giữa Sinh và cả Tứ Lâu Hoặc đã làm tác 
nhân của Sầu Muộn, v.v. 

142. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong đoạn văn Pali như tiếp theo đây: 

1. Asavasamudayä cete ѕокадауо honti 

2. Äsavasamudayä ауіјја samudayo 

3. Аѕауапат samuppädä ауіјја ca pavattati 

4. Iti уаѕта ãsavasamudayã ete dhammā honti tasmā ete ѕіјјһатапра ауіјјауа 
hetubhüte āsave sādhenti аѕауеѕи са saddhesu paccayabhave bhavato siddha hoti 

A. 143. Hỏi: Hãy giảng giải việc sinh khởi của Sầu Muộn, Bi Ai v.v. bởi do nương 
vào cả Tứ Lậu Hoặc. 

144. Hỏi: Hãy trình bày nguyên nhân láy Vô Minh lên định đặt làm thành tác nhân diệt 
đầu tiên ở trong Liên Quan Tương Sinh; và Xuất Sinh Xứ của Lậu Hoặc ấy là chi ? 

145. Hỏi: Hãy dịch nghĩa và giải thích trong kệ ngôn như tiếp theo đây: Vattamaban 
dha miccevam tedhñimakamanädikam. Paficcasamuppädo tỉ patthapesi mahãmuni. 

146. Hỏi: Hãy phân tích СЫ Phần Liên Quan Tương Sinh thể theo Đế (Sacca) nương 
vào Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhammabhãjantyanaya). 
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147. Hỏi: Có bao nhiêu Phương Pháp trong việc thâm sát Liên Quan Tương Sinh để 
từ bỏ Thất Tà Kiến (Ditthi 7) ? Cho giáng giải. | 

148. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây 

Anäadidam bhavacakkam 'Vưakarakavedakam 

Niccasukhasubhattehi Suññam passe punappunam (Bhãsãfxã) 

Luôn cả trình bày sự nghĩ suy trong việc thâm sát cái làm thành tác nhân cho Vô Nhân 
Kiến và Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ (Issaranimmanavädaditthi) sinh khởi. 

149. Hỏi: Có bao nhiêu sự việc không đáng phải nghĩ suy ? Là những chỉ ? Và hãy 
tiệt điệt trong vẫn đề người vẫn chưa liễu tri trong sự hiện hành từ nơi Liên Quan Tương Sinh 
đây rồi, thì có sẽ thành đạt Bậc Thánh Nhân hay không ? 

A. 150. Hỏi: Cho giảng giải trong việc thâm sát Liên Quan Tương Sinh của Trưởng 
Lão Ananda, và Lời Giáo Giới của Bậc Chánh Đăng Giác, với luôn cả nêu lên điều tỷ dụ dẫn 
chứng. 

151. Hỏi: Bởi do nương vào nguyên nhân nào mà Trưởng Lão Ananda đã có sự liễu 
tri trong Liên Quan Tương Sinh một cách thấu triệt rõ ràng như thế ấy. 

A. 152. Hỏi: Hãy trình bày Liên Quan Tương Sinh thể theo Phương Pháp Phân Tích 
theo Vô Tỷ Pháp Tạng có cả trong Câu Thiện, Câu Bắt Thiện, và Câu Vô Ký. 

153. Hỏi: Cho trình bày Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào Lộ Nhãn 
Môn v.v. làm Nhân; và có những Phương Pháp như thế nào sẽ hủy diệt được Liên Quan 
Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào Lộ Nhãn Môn đấy. 


Kết Thúc Vẫn Hỏi Trong Liên Quan Tương Sinh 


VẤN HÓI TRONG PHÁT THÚ (РАТТНАМА) 


1. Hỏi: Hãy trình bày trong Chánh Tạng Pali về Phần Duyên Хіёп Thuật (Paceayud 
desa) như có Hetupaccayo Агаттапарассауо v.v. 

2. Hỏi: Hãy nói tên gọi những Duyên Hệ có việc giúp đỡ ủng hộ như tiếp theo đây: 
1/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do sự nối tiếp nhau không gián đoạn, không có xen kẽ giữa. 2/. 
Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do cùng câu sinh với nhau. 3/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành 
chỗ nương nhờ với năng lực mạnh mẽ (sát cận). 4/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự 
sinh trước. 5/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự sinh đàng sau. 6/. Pháp giúp đỡ ủng 
hộ bởi đo làm thành sự sắp bày tạo tác nhằm để cho những hành động được hoàn thành. 7/. 
Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người dẫn dắt. 8/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành người thấm thị Cảnh. 9/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người vẫn còn hiện 
hữu. 10/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người chàng có lia khỏi. 

3. Hỏi: Hãy trình bày kệ ngôn tổng hợp đề cập đến sáu nhóm Duyên Hệ với luôn cả 
lời dịch nghĩa. 
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4. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong đoạn văn Pali như tiếp theo đây: Anantaraniruddhä 
cittacetasikā dhammä раќирраппапат сіќќасеќаѕікапат đhammãnam апапќага 
samanan(aranatthiviga(avadena, purimäni јауапапі рассһітапат javanãnam 
аѕеуапауаѕепа, ѕаһајаќа ciftacetasikã dhamma aññamaññam sampayut(avaseneti ca 
chadhã патат патаѕѕа рассауо hoti. 

5. Hỏi: Hãy trình bày tên gọi những Duyên Hệ hiện hữu trong các nhóm như tiếp theo 
đây: 1/. Danh làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. 2/. Danh làm Năng Duyên, Sắc làm 
Sở Duyên. 3/. Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên. 4/. Chế Định - Danh Sắc làm Năng 
Duyên, Danh làm Sở Duyên. 5/. Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. 

6. Hỏi: Hãy trình bày phân loại từ nơi Cảnh Duyên, và Cận Y Duyên; luôn cả nêu lên 
Chi Pháp và cả hai Duyên này liệt kê vào trong nhóm Duyên Hệ nào trong những sáu nhóm 
Duyên Hệ đấy vậy ? 

7. Hỏi: Hãy trình phân loại từ nơi Trưởng Duyên và Pháp đã được đón nhận việc giúp 
đỡ ủng hộ từ những thể loại Duyên đấy, là Pháp thuộc thể loại nhóm nào ? 

8. Hỏi: Hãy trình Pháp Sở Duyên của Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên như tiếp theo đây: 1/. Tâm, Tâm Sở làm Câu Sinh Năng Duyên. 2/. Tứ Sắc Đại Hiển 
làm Câu Sinh Năng Duyên. 3/. Tứ Danh Uán Tái Sinh làm Câu Sinh Năng Duyên. 4/. Y 
Vật Tái Sinh làm Câu Sinh Năng Duyên. 5/. Tâm, Tâm Sở làm Hỗ Tương Năng Duyên. 6/. 
Tứ Sắc Đại Hiển làm Hỗ Tương Năng Duyên. 7/. Tứ Danh Uån Tái Sinh làm Hỗ Tương 
Năng Duyên. 8/. Ý Vật Tái Sinh làm Hỗ Tương Năng Duyên. 9/. Tâm, Tâm Sở làm Y Chỉ 
Năng Duyên. 10/. Tứ Sắc Đại Hiển làm Y Chỉ Năng Duyên. 11/. Cà Lục Sắc Vật làm Y Chỉ 
Năng Duyên. 

9. Hói: Hãy trình bày Pháp Năng Duyên của Pháp Vật Thực Sở Duyên, và Pháp Quyền 
Lực Sở Duyên như tiếp theo đây: 1/. Sắc thân làm Vật Thực Sở Duyên. 2/. Danh Sắc là Tâm, 
Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Sinh làm Vật Thực Sở Duyên. 3/. 10 Tâm Ngũ Song 
Thức làm Quyền Lực Sở Duyên. 4/. Sắc Y Sinh là Sắc Nghiệp Lực làm Quyền Lực Sở 
Duyên. 5/. Danh Sắc là Tâm, Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái sinh làm Quyền Lực Sở 
Duyên. 

10. Hỏi: Hãy trình bày Duyên Hệ cùng được vào với nhau trong việc giúp đỡ ủng hộ 
lẫn nhau của những Pháp như tiếp theo đây: 1/. Tâm và Tâm Sở. 2/. Tứ Sắc Đại Hiển. 3/. Ý 
Vật và Tứ Danh Uẫn Dị Thục Quả ở trong Thời Kỳ Tái Sinh. 

11. Hỏi: Cho trình bày Pháp Sở Duyên của Bất Tương Ưng Duyên như tiếp theo đây: 
1/. Ý Vật Tái Sinh làm Bất Tương Ưng Năng Duyên. 2/. Tâm, Tâm Sở làm Bất Tương Ưng 
Năng Duyên. 3/. Tâm, Tâm Sở sinh sau sau làm Bất Tương Ưng Năng Duyên. 4/. Lục Sắc 
Vật trong Thời Kỳ Chuyển Khởi làm Bất Tương Ưng Năng Duyên. 

12. Hỏi: Có bao nhiêu thể loại Pháp làm thành Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên ? 
Luôn cả nêu nën tảng Pali lên để cho trình bày với (không cần phải dịch nghĩa). 

13. Hỏi: Những thể loại Duyên nào tựu hội được hết tất cả các Duyên ? Và cho trình 
bày Sắc Pháp có tên gọi là Sắc Câu Sinh (Sahajãtarũpa). 

14. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong cả hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 
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Iti tekālikā dhammä Kalamutta ca sambhavā 


Ajjhattañca bahiddha ca Sañkhatasañkhata tathā. 
Paññattinamarüpanam Yasena tividhã thita 
Рассауа nama patthane Catuvisafi sabbathä 


Kết Thúc Vẫn Hồi Trong Phát Thú 


VẤN HỎI TRONG CHÉ ĐỊNH (РАММАТТІ) 


1. Hỏi: Đoạn văn Pali trình bày phân tích đến Danh, Sắc, Chế Định đấy đã trình bày 
như thế nào ? Và cho dich nghĩa trong những từ ngữ Pali như tiếp theo đây: 1/. Paññãpiyattä 
paññatd. 2/. Раћћарапаќо paññatti. 

2. Hỏi: Nghĩa Lý Chế Định có được bao nhiêu thé loại ? Là những chi ? Luôn cả dịch 


nghĩa đoạn văn Pali như tiếp theo đây: Tam tambhütaviparinamakaramupadaya {аза 


tathā paññattā bhūmipabbatādikā, sambhārasannivesākāramupādāya 
geharathasakațā dikā, khandhapañcakamupādāya purisapugegaladika, 
candavattanadikamupadaya disa kālādikā, asamphutthakaramupadaya 


küpaeühadika, tam tam bhūtanimittam bhãvanävisesañca upadaya kasinanimittadika 
сей, evamādippabhedā рапа paramatthato avijjamānāpi atthachayakarena 
cittuppādānamārarammaņabhāūtā, tam tam upadaya upanidhaya karanam Каќуа tatha 
{аа parikappiyamānā sañkhayati samaññayati уоһагтуай paññapiyatiti paññatttuti 
рауйссай. Ayam paññatti paññapiyat ta раййа пата. 

А. 3. Hỏi: Hãy giảng giải trong cả Lục Nghĩa Lý Chế Định có Hình Thức Chế Định, 
V.V. 

4. Hỏi: Thinh Danh Chế Định có bao nhiêu phân loại ? Là những chi ? Luôn cả nêu 
thí dụ điển hình để trình bày với. 

5. Hỏi: Chỉ duy nhất Thinh Danh Chế Định mà đã được gọi thành bao nhiêu tên gọi ? 
Là những chi? Luôn cả trình bày ý nghĩa. 

A. 6. Hỏi: Hãy giảng giải trong cả sáu phân loại Thinh Danh Chế Định. 

7. Hỏi: Cho dịch nghĩa trong đoạn văn Pali như tiếp theo đây: Sãvijjamäãnapaññatti 
avijjamanapaññatdi, уіјјатапепаауіјјатапа paññatti, 
avijjamanenavijjamanapaññatti, vijjamanenaviljamanapaññatti, avijjamānena 
avij]jamanapaññatfi, ceti chabbidha hoti. 

8. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong kệ ngôn trình bày đến việc hiểu biết đến cà hai Pháp Chế 
Định, và việc sinh khởi của Thinh Danh Chế Định. 

9. Hỏi: Cho giảng giải trong cả hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Vacīghosānusārena Sotaviññamavuthiya 
Pavattanantaruppanna Manodvärassa росага. 
Atfhã уаѕѕапиѕагепа Viññayanti tato param 
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Sāyam paññatfi уіййеууа Гокаѕаћкеќапіттіќа. 


Kết Thúc Vấn Hói Trong Chế Định 


LỜI SỞ NGUYÊN (РАКАВАТНАМА) 


Iminã puãñakammena Buddho homi anägate 


Yattha yat(tha bhave jāto Mã daliddo bhavamaham 


Với mãnh lực từ nơi Thiện Sự sinh khởi của việc soạn tác kinh điển này, xin cho Bàn 
Dao dat được Trí Hạnh (Puññadhika) của Bậc Tuệ Toàn Giác trong thời gian vi lai; và xin 
cho Bàn Đạo không phải là người nghèo khó trong những kiếp sống vị lai. 
Арабат yäva buddhattam Paññãdhikam bhavãmiham 
Jatisaranànikova Jetthasettho nirantaram 
Chừng nào Tuệ Chí Thượng Giác Hữu của Bàn Бао vẫn chua đạt thành kết quả, thì 
xin cho Bàn Đạo luôn là người tiến hóa, là người thanh cao, và có Trí Tuệ làm thành vật 
truy niệm luôn mãi ở trong mọi kiếp sống (Апиѕѕагапайара — Truy Niệm Trị). 
Kareyyam øãäravam garum Мапеууат mãnanäraham 
Vandeyyam vandanäraham Pñjeyyam pũjanäraham 
Xin cho Bần Đạo được quý trọng Bậc đáng quý trọng, xin cho Bàn Đạo được tôn 


kính Bậc đáng tôn kính, xin cho Bần Đạo được lễ bái Bậc đáng lễ bái, xin cho Bần Đạo 
được cúng dường Bậc đáng cúng dường. 
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Bảng Chính Phương: Tóm Lược Pháp Liên Quan Tương Sinh 


Phần |Phần | Phần 

thứ thứ Thứ 

I H Ш 

Тат 12 20 Hành Tướng 

Thời | Chi Nhân | Quả Nhân | Quả 
Kỳ i 


Phn |Quá Hien |Hiện | Vị 
Khứ Tại Tại Lai 


Ghi chú: Hữu được phân ra làm hai, đó là: Nghiệp Hữu gọi là Nghiệp Luân Hồi; và 
Sinh Hữu gọi là Dị Thục Quả Luân. 


Kết Thúc Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 
Và Giản Lược 24 Duyên Hệ 


KẾT THÚC CHƯƠNG THỨ УШ — TÔNG HỢP PHÂN TÍCH DUYÊN HỆ 


LIÊN QUAN TƯƠNG SINH MINH GIẢI 
TỎNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 
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CHƯƠNG THỨ TÁM - TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP 
LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (PATICCASAMUPPÄDA) 


Liên Quan Tương Sinh có nghĩa là Pháp thường luôn làm cho Pháp Quả phải câu sinh 
liên tục với nhau bởi do nương vào sự të toàn từ ở nơi Năng Duyên hữu quan với những Tác 
Nhân ấy. Gọi tên Chương thứ Tám là Tổng Hợp Duyên Hệ vì Giáo Thọ Sư 
Anuruddhäcariya đã trình bày tập hợp hết tất cả các Pháp làm thành Năng Duyên và Sở 
Duyên, nương theo cả hai Phương Pháp từ ở Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú trong 
Chương này; chính vì thế Chương này mới được gọi tên là Tông Hợp Duyên Hệ (Paccaya 
sañgaha). Liên Quan Tương Sinh hiện hữu ở cả hai Phương Pháp, đó là: 1/. Phương Pháp 
Liên Quan Tương Sinh, 2/. Phương Pháp Phát Thú. 


Việc Trình Bày Pháp Liên Quan Tương Sinh Của Đức Chánh Đăng Giác Hiện 
Hữu Ở Cả Hai Phương Pháp, đó là: 

- Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng (SutantabhäãjanTyanaya), 

- Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhammabhäj апїуапауа). 

Liên Quan Tương Sinh mà Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya đã mang đến dë trình bày 
trong Chương thứ Tám này là việc trinh bày nương theo Phương Pháp Phân Tích theo Kinh 
Tạng. Pháp Năng Duyên (Paccayadhamma) chính là hết tất cả Pháp Hữu Vi (Sañkhata 
dhamma), Pháp Vô Vi (Asaäkhatadhamma), và Chế Định (Paññatf); tức là: 89 Tâm, 52 
Tâm Sở, 28 Sắc Pháp, Níp Bàn, Chế Định. Pháp Sở Duyên (Paccayuppannadhamma) đó 
chỉ là Pháp Hữu Vi thôi, tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở và 28 Sắc Pháp. 

Pháp làm thành Năng Duyên được trình bày trong cả hai Phương Pháp ấy có sự 
khác biệt với nhau là: 

+ Pháp làm thành Năng Duyên được trình bày trong Phương Pháp Liên Quan Tương 
Sinh toàn là Pháp Siêu Lý (Paramatthadhamma) và không có pha trộn Chế Định vào. Còn 
Pháp làm thành Năng Duyên được trình bày trong Phương Pháp Phát Thú thì có cả Pháp Siêu 
Lý và Chế Định. Với lý đo пау, Giáo Thọ Sư Anuruddhacariya mới trình bày các Pháp Chế 
Định đặt để trong phần cuối cùng của Chương này. 

+ Còn đối với Pháp làm thành Sở Duyên (là Pháp làm thành Pháp Quả) thì duy nhất 
chỉ có Pháp Siêu Lý ở cả hai Phương Pháp. Pháp Năng Duyên có nghĩa Pháp làm thành Pháp 
Nhân của Quả hữu quan với các Nhân ấy. Pháp Sở Duyên có nghĩa Pháp làm thành Pháp Quả 
sinh khởi bởi do nương vào Pháp làm thành các Tác Nhân ấy. 

Tóm lại: Năng Duyên là Pháp làm thành Nhân. 

Sở Duyên là Pháp làm thành Quả. 


Tóm lược Chỉ Phần Liên Quan Tương Sinh hiện hữu với 12 Chi Phần v.v. bởi theo 
sự việc của Năng Duyên và Sở Duyên. Bởi theo giảng rộng có 28 Chi Phần, đó là: 
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N Ко N мә N N = = ка —= ка ка — mm mm — 
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p боз: Чу И Бә ке 


Vô Minh (Avijj3) 

Hành (Аѕаћкһага) .......................... z  —— Ч 
Thức (Viññamna) 

Danh Sắc (Nāmarūpa) 

Lục Xứ (Salayatana) 

Xúc (Phassa) 

Thọ (Уедапа) 

Ái Dục (Тарһа) 

Chấp Thủ (Орадапа) 

Nghiệp Hữu (Kammabhava) 

Sinh Hữu (Uppattibhava) 

Dục Hữu (Kamabhava) 

Sắc Hữu (Rñpabhava) 

Vô Sắc Hữu (Агӣрађћауа) 

Tưởng Hữu (Saññtbhava) 

Vô Tưởng Hữu (Asaññtbhava) 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu (Nevasaññinãsaññtbhava) 
Nhất Uẫn Hữu (Ekavokärabhava) 

Tứ Uẫn Hữu (Catuvokärabhava) 

Ngũ Uán Hữu (Райсауокагађћауа) 


Sinh (Jati) 
Lão Mại (дага) 
Tử Vong (Marana) 
Sầu Muôn (Soka), 25. Ві Ai (Parideva), 26. Khổ Đau (Dukkha), 
Uu Thọ (Domanassa), 28. Não Hai (Upäyãsa) =o 
Bởi theo Chi Phần có 12 Chi Phần, đó là: 
1. Vô Minh 
2. Hành ............ = == 
3. Thức 
4. Danh Sắc 
5. Lyc Xứ Có 
6. Xúc 11 
7. Thọ Pháp 
8. Ái Dục Sở 
9. Chấp Thủ Duyên 
10. Hữu 
11. Sinh 
12. Lào Mại- Tử Vong.. — 
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Bởi theo Phân Loại có 18 Chi Phân, đó là: 


Thức 

Danh Sắc 

Lục Xứ 

Xúc 

Thọ 

Ái Dục Có 
Chấp Thủ 17 
Hữu Pháp 
Sinh Sở 
Lão Mại Duyên 
Tử Vong 

Sâu Muộn 

Bi Ai 


о Е са 


БӘ ма ма ма = = = = = 
%ø =a S о NS = © 
Ất SE 
° „34 °> 
ы = nơ, 
® © & 


Việc hiệp trợ giữa Pháp Năng Duyên và Sở Duyên cùng với cả Chi Pháp 
Chi Phần Liên Quan Tương Sinh Chi Pháp 
- Vô Minh - Tâm Sở Si trong 12 Tâm Bắt Thiện. 
- Vô Minh làm duyên Hành - Tâm Sở Tư trong 12 Tâm Bát Thiện, 17 


Tâm Thiện Hiệp Thế. 

- Hành làm duyên Thức - 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 

- Thức làm duyên Danh Sắc - Danh là 35 Tâm Sở phối hợp với 32 Tâm 
Dị Thục Quả Hiệp Thé, 


-Sắc là Sắc Nghiệp Tái sinh, Sắc Nghiệp 
Chuyển Khởi (Bình Nhật), Sắc Tâm. 


- Danh Sắc làm duyên Lục Xứ - Luc Nội Bộ Xứ là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 32 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé. 

- Lục Xứ làm duyên Xúc - Tâm Sở Xúc phối hợp 32 Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thé. 

- Xúc làm duyên Thọ - Tâm Sở Thọ phối hợp 32 Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thé. 

- Thọ làm duyên Ái Dục - Tâm Sở Tham phối hợp 8 Tâm căn Tham 
(Lục Ái Dục). 

- Ái Dục làm duyên Chấp Thủ - Tâm Sở Tham và Tà Kiến phối hợp 8 Tâm 
căn Tham (Tứ Chấp Thủ). 
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- Chấp Thủ làm duyên Hữu - Nghiệp Hữu là Tâm Sở Tư trong 12 Tâm 
Bát Thiện, 17 Tâm Thiện Hiệp Thế (kết hợp 
thành 29 Tư Tâm Sở). 

- Sinh Hữu là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực. 

- Hữu làm duyên Sinh - Danh Sinh là việc sinh khởi của 32 Tâm 
Dị Thục Quả Hiệp Thế, 35 Tâm Sở. Sắc 
Sinh là việc sinh khởi của 20 Sắc Nghiệp. 


- Sinh làm duyên Lão Mai - Su già nua của 32 Tâm Di Thục Quả Hiệp 
Thế, 35 Tâm Sở (Sát na Trụ). 

- Sinh làm duyên Tử Vong - Sự diệt mất của 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế, 35 Tâm Sở (Sát na Diệt). 

- Sinh làm duyên Sầu Muộn - Ưu Thọ phối hợp 2 Tâm căn Sân Sông từ 
nơi Ngũ Điêu Tàn). 

- Sinh làm duyên Bi Ai - Tổng Hợp Tâm Điên Đảo Thinh (Sinh từ 
nơi việc khóc than giãi bày tâm sự). 

-Sinh làm duyên Khổ Dau - Thân Khổ Thọ phối hợp 1 Tâm Thân Thức 
câu hành Khổ Thọ. 

- Sinh làm duyên Ưu Thọ - Tâm Sở Thọ phối hợp 2 Tâm căn Sân (Khổ 
Tâm Sở). 

- Sinh làm duyên Não Hại - Tâm Sở Sân phối hợp 2 Tâm căn Sân. 


Câu kệ ngôn thứ ba trình bày việc hiệp trợ giữa Năng Duyên và Sở Duyên nương theo 
Phương Pháp từ nơi Liên Quan Tương Sinh (thé theo Phương Pháp từ nơi Kinh Tạng). 


йш бш к= лш бш кш 


Tattha avijjāpaccayā ѕаћкһага. Sañkhara рассауа viãñãnam. Viññama paccaya 
Namarüpam. Namarüpa paccayā salayatanam. Saļāyatana рассауа phasso. Phassa 
paccayā vedanā. Vedana рассауа їапһа. Tanhã paccayā upadanam. Upādāna рассауа 
bhavo. Bhava рассауа jati. Jati paccayä jaramarana soka parideva dukkha 
domanassupayaya sambhavanti. Evame tassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo 
hotīti - Ó nơi đây, Vô Minh làm duyên Hành. Hành làm duyên Thức. Thức làm duyên Danh 
Sắc. Danh Sắc làm duyên Lục Xứ. Lục Xứ làm duyên Xúc. Xúc làm duyên Thọ. Thọ làm 
duyên Ái Dục. Ái Dục làm duyên Chấp Thủ. Chấp Thủ làm duyên Hữu. Hữu làm duyên Sinh. 
Sinh làm đuyên Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hai khởi sinh. 
Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khối Khổ Ойл. 

Trong cả hai Phương Pháp đấy, thì sự hiện hành từ ở Pháp Năng Duyên và Pháp Sở 
Duyên bởi theo Phương Pháp từ nơi Liên Quan Tương Sinh ấy là: Phúc Hành, Phi Phúc 
Hành, Bát Động Hành; với са ba thé loại Pháp này hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào 
Vô Minh; tức là sự bất liễu tri trong Tứ Đế, một bát liễu tri trong Tiền Kiếp (Pubbanta — 
Quá Khứ), một bất liễu tri trong Hậu Kiếp (Aparanta — Vị Lai), một bất liễu tri trong Tiền 
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Hậu Kiếp (Pubbantãparanta — Quá Khứ - Vị Lai), một bất liễu tri trong Liên Quan Tương 
Sinh. Kết hợp tám thể loại này lại làm thành Nhân. 

Thức là 32 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế hiện bày khởi sinh lên là do bởi nương vào 
Tam Hành làm thành Nhân. Danh Sắc là Tâm Sở phối hợp Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và 
Sắc Nghiệp Lực hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Thức, tức là Thiện, Bát Thiện (N ghiệp 
Thức - Kammaviññäna) trong các Hữu trước trước và Thức Dị Thục Quả 
(Уіракауійдапа) trong Hữu này làm thành Nhân. Lục Nội Bộ Xứ có Nhãn Xứ v.v. hiện 
khởi sinh lên là do bởi nương vào Danh Sắc làm thành Nhân. Lục Xúc có Nhãn Phủ Xúc 
v.v. hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Lục Nội Bộ Xứ làm thành Nhân. Lục Thọ có 
Nhãn Phú Xúc Thọ v.v. hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Lục Xúc làm thành Nhân. 
Lục Ái Dục hoặc là 108 Ái Dục theo giảng rộng, có Sắc Ái Dục v.v. hiện khởi sinh lên là do 
bởi nương vào Lục Thọ làm thành Nhân. Tứ Chấp Thú có Dục Chấp Thủ v.v. hiện khởi 
sinh lên là do bởi nương vào Lục hoặc 108 Ái Dục làm thành Nhân. N chiệp Hữu và Sinh 
Hữu, cả hai thể loại Pháp này hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Tứ Chấp Thủ làm thành 
Nhân. Sinh là sự sinh khởi từ nơi Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế, Tâm Sở, và Sắc Nghiệp Lực 
hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Nghiệp Hữu làm thành Nhân. Lão Mại, Tử Vong, 
và Sàu Muôn, Bi Ai, Khổ Dau, Uu Thọ, Мао Hai; са bảy thé loai Pháp này hiện khởi sinh 
lên là do bởi nương vào Sinh làm thành Nhân. 

Như vậy sự sinh khởi toàn bộ tất cả các Khổ Uẫn đây, là bởi do nương vào những Năng 
Duyên có Vô Minh v.v. như đã được đề cập đến ở tại đây. 

Ayamettha paficcasamuppädanayo - Và đấy là Phương Pháp Liên Quan Tương 
Sinh”. Thé theo như đã vừa được đề cập, đấy là Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh trong 
Tổng Hợp Duyên Hệ này vậy. 


LIÊN QUAN TƯƠNG SINH THẺ THEO PHƯƠNG PHÁP TỪ NƠI KINH TẠNG 
(Nương theo duy nhất một thể loại Phương Pháp từ nơi Liên Quan Tương Sinh) 


Câu kệ ngôn thứ ba trình bày việc hiệp trợ giữa Năng Duyên và Sở Duyên nương 
theo Phương Pháp từ nơi Liên Quan Tương Sinh. 

(1) Vô Minh làm duyên Hành khói sinh: Cả Tam Hành thường hiện khởi sinh lên 
là do bởi nương vào Vô Minh làm thành Nhân. 

Pháp Năng Duyên Pháp Sở Duyên 

| Vô Minh Chỉ Pháp tức là Tâm Sở Si trong | Hành Chi Pháp là 29 Tư trong 12 Bát Thiện, 
12 Tâm Bắt Thiện. 8 Đại Thiện, 5 Thiện Sắc Giới (trừ 1 Thắng 
Trí), 4 Thiện Vô Sắc Giới. 
Tám thể loại Vô Minh: Có 6 thể loại Hành làm thành Quả của Vô 
Minh, đó là: 


1. Dukkhe añanam (Bắt Tri Khổ рё): Bắt | 1. Phúc Hành (Puññãäbhisaikhära): Tư 
liễu tri trong Khổ Đau. Tâm Sở Thiện làm người tác hành một cách 
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| Tập Рё): Bát liễu tri Nguyên Nhân làm sinh 
khởi Khổ Đau. 

3. Dukkhanirodhe añanam (Bát Tri Diệt 
Рё): Bắt liễu tri Pháp làm cho diệt tắt từ nơi 
Khổ Đau. 

4. Dukkhanirodhagamimipafipadäya айа 
nam (Bất Tri Đạo DƏ: Bất liễu tri đạo lộ 
làm cho chứng đạt đến sự diệt tắt Khổ Đau. 
5. Pubbante айарат (Båt Tri Quá Кй): 
Bắt liễu tri trong Uấn, Xứ, Giới thời Quá 
Khứ. 

6. Арагапќе añãnam (Bắt Tri Vị Lai): Bất 
liễu tri trong Uán, Xứ, Giới trong thời Vị 
Lai. 

7. Pubbantāparante añanam (Båt Tri 
Quá Khứ - Vị Lai): Bắt liễu tri trong Uån, 
Xứ, Giới trong thời Quá Khứ và VỊ Lai. 

8. lIdappaccayafäpaficcasamuppannesu 
dhammesu añãnam (Bắt Tri Y Thứ Liên 
Quan Tương Sinh): Bắt liễu tri trong Danh 
Sắc sinh khói lên do bởi nương vào tác nhân 
làm cho khởi sinh thể theo Phương Pháp 
Liên Quan Tương Sinh. 


2. Dukkhasamudaye añãnam (Bất Tri 


trực tiếp Dị Thục Quả Thiện Hiệp Thế và 
Sắc Nghiệp Thiện; là 8 Tư Tâm Sở Đại 
Thiện, 5 Tư Tâm Sở Thiện Hữu Sắc Giới. 
2. Phi Phúc Hành (Apuññãbhisaikhä 
ra): Tư Tâm Sở Bát Thiện làm người tác 
hành một cách trực tiếp Dị Thục Quả Bát 
Thiện và Sắc Nghiệp Bát Thiện; là 12 Tư 
Tâm Sở Bắt Thiện. 

3. Bất Động Hành (Aneñjabhisañkha 
ra): Tư Tâm Sở Thiện kiên định bất dao 
động, làm người tác hành một cách trực tiếp 
Dị Thục Quả Vô Sắc Giới; là 4 Tư Tâm Sở 
Thiện Vô Sắc Giới. 

4. Thần Hành (Kayasañkhara): Tư Тат 
Sở làm người tác hành cho thành tựu Thân 
Ác Hạnh và Thân Thiện Hạnh; tức là 12 Tư 
Tâm Sở Bắt Thiện, 8 Tư Tâm Sở Đại Thiện 
hữu quan Lộ Thân Môn. 

5. Ngữ Hành (Уастѕаћкһага): Tư Tâm Sở 
làm người tác hành cho thành tựu Ngữ Ác 
Hạnh và Ngữ Thiện Hạnh; là 12 Tư Tâm Sở 
Bất Thiện, § Tư Tâm Sở Đại Thiện hữu 
quan Lộ Ngữ Môn. 

6. Тат Hành (Ci(tasankhãra): Tư Tâm 
Sở làm người tác hành cho thành tựu Ý Ác 
Hạnh và Ý Thiện Hạnh; là 12 Tư Tâm Sở 
Bát Thiện, 17 Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế 
hữu quan Lộ Ý Môn. 


(2) Hành làm duyên cho Thức khói sinh: 32 Thức Dị Thục Quả Hiệp Thế thường 
hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Tam Hành làm thành Nhân. 


- 13 Phúc Hành (loại trừ Tư Tâm Sở trong 
Thiện Thắng Tri). 


- 12 Phi Phúc Hành (loại trừ Tư Tâm Sở 
Trạo Cử cho quả báo trong Thời Tái Sinh). 


Chi Pháp của Thức trình bày thé theo hai 
Phương Pháp, đó là: 

- Rằng theo Phương Pháp Phân Tích Vô Tỷ 
Pháp, là 89 Tâm. 

- Răng theo Phương Pháp Phân Tích Kinh 
Tạng, là 32 Thức Dị Thục Quả Hiệp Thé. 
Thức làm thành Quả của Hành được chia 
ra làm hai: 
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- 4 Bất Động Hành. 
Kết hợp lại thành 29 Tư Tâm Sở. 


- sinh trong Thời Kỳ Tái Sinh, gọi tên Thức 
Tái Sinh; là 19 Tâm Tái Sinh. 

- sinh trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, gọi tên 1 
Thức Chuyển Khởi; là 32 Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế. 


Phân tích 19 Thức Tái Sinh bởi theo Tam Hành 


1. 11 Phi Phúc Hành (trừ Trạo Cử). 1. 1 Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện Thâm Tán | 


2. Phúc Hành là 4 Tư Tâm Sở Đại Thiện Nhị 
Nhân Hạ Phẩm làm Nhân. 


3. Phúc Hành là 4 Tư Tâm Sở Đại Thiện Nhị 
Nhân Thượng Phẩm và 4 Tư Tâm Sở Tam 
Nhân Hạ Phẩm làm Nhân. 

4. Phúc Hành là 4 Tư Tâm Sở Đại Thiện 
Tam Nhân Thượng Phẩm làm Nhân. 


5. Phúc Hành là 5 Tư Tâm Sở Thiện Sắc 
С161 làm Nhân. 


6. Bất Động Hành là 4 Tư Tâm Sở Thiện Vô 
Sắc Giới làm Nhân. 


Ха Thọ làm quả báo cho tái sinh trong cả Tứ 
Khô Thú. 

2. 1 Tâm Dị Thục Quả Thiện Thám Tán Xà 
Thọ làm quả báo cho tái sinh trong 1 Cõi 
Nhân Loại, 1 Cõi Tứ Thiên Vương. 

3. 4 Đại Quả Bất Tương Ưng Trí làm quả 
báo cho tái sinh trong 1 Cõi Nhân Loại, 6 
Cõi Thiên Dục Giới (bậc trung). 

4. 4 Tâm Đại Quả Tương Ung Trí làm quả 
báo cho tái sinh trong 1 Cõi Nhân Loại, 6 
Cõi Thiên Dục Giới (bậc cao). 

5. 5 Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới làm quả báo 
cho tái sinh trong 15 Сбї Sắc Giới (loại trừ 
1 Cõi Hữu Tình Vô Tưởng). 

6. 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới làm quả 
báo cho tái sinh trong 4 Cõi Vô Sắc. || 


Phân tích 32 Thức Chuyển Khới bởi theo Tam Hành 


1. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, là Tư Tâm 
Sở phối hợp 12 Tâm Bắt Thiện làm thành tác 
nhân. 


2. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, là Tư Tâm 
Sở phối hợp 12 Tâm Bắt Thiện làm thành tác 
nhân. 


3. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp với 8 
Tâm Đại Thiện làm Nhân. 


1. 7 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện, là việc 
trông thấy, việc được lắng nghe, việc được 
ngửi, việc biết mùi vị, việc xúc chạm, việc 
tiếp thâu Cảnh, việc thẩm tra Cảnh, và việc 
tiếp thâu Cảnh từ nơi Dông Lực Bắt Thiện 
làm Quả trong 11 Cõi Dục Giới. 

2. 4 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện là việc 
trông thấy (Tâm Nhãn Thức), việc được lắng 
nghe (Tâm Nhĩ Thức), việc tiếp thâu Cảnh 
(Tâm Tiếp Thâu), việc thẩm tra Cảnh Bất 
Thiện (Tâm Thâm Tán) làm Quả (thụ lãnh 
Cảnh xấu) trong 15 Cõi Sắc Giới. 

3. 8 Tâm DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân là 
VIỆC frông thấy, việc được lắng nghe, VIỆC 
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4. Phúc Hành là Tu Tám Sở phối hợp 8 Tâm 
Đại Thiện làm Nhân. 


5. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 8 Tâm 
Đại Thiện làm Nhân. 
6. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 5 Tâm 


Thiện Sắc Giới làm Nhân. 


7. Bất Động Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 4 
Tâm Thiện Vô Sắc Giới làm Nhân. 


việc duy trì bảo hộ kiệp sông (làm việc của 


được ngửi, việc biết mùi vị, việc xúc chạm, 
việc tiếp thâu Cảnh, việc thẩm tra Cảnh, và 
việc tiếp thâu Cảnh từ nơi Đống Lực Thiện 
làm Quả trong 11 Cõi Dục Giới. 

4. 8 Tâm Đại Quả là việc tiếp thâu Cảnh 
(làm việc Na Cảnh) từ nơi Đồng Lực Thiện 
làm Quả trong 7 Cõi Thiện Dục Giới. 

5. 5 Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân là 
việc trông thấy (Tâm Nhãn Thức), việc được 
lắng nghe (Tâm Nhĩ Thức), việc tiếp thâu 
Cảnh (Tâm Tiếp Thâu), việc thâm tra Cảnh 
Thiện (Tâm Thâm Tắn) làm Quả trong 15 
Cõi Sắc Giới. 

6. 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới, là làm 


Tâm Hữu Phần) làm Quả trong 15 Cõi Sắc 
Giới. 

7. 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới là việc 
duy trì bảo hộ kiếp sống (Tâm Hữu Phần) 
làm Quả trong 4 Cõi Vô Sắc Giới. 


(3) Thức làm duyên Danh Sắc khởi sinh: Tâm Sở phối hợp Tâm Di Thục Quả Hiệp 
Thé và Sắc Nghiệp Lực thường hiện khởi lên bởi do nương vào Thức Nghiệp Lực (Kamma 


m ды — 


уййапа) và Thức Di Thục Quả (Vipäkaviññana) làm thành Nhân. 


- Thức Dị Thục Quả (Hữu này) là 32 Tâm 
Dị Thục Quả Hiệp Thé. 

- Thức Nghiệp Lực (Hữu trước) là 12 Tâm 
Bát Thiện, 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện 
Sắc Giới phối hợp Tư Tâm Sở Thiện — Bát 
Thiện trong Hữu quá khứ. 


- Danh (Nãma) là 35 Tâm Sở phỗi hợp 32 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 

- Sắc (Вара) là Sắc Nghiệp Tái Sinh, Sắc 
Nghiệp Chuyên Khởi, Sắc Tâm. 


Giải thích Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc có được ba thể loại, đó 


là: 


1. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc trong Сё Vô Sắc Giới và một 


phần Cõi Ngũ Uẫn. 
- 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 


- 10 Tâm Ngũ Song Thức. 


- 30 Tâm Sở ở cả trong Thời Kỳ Tái Sinh và 
Thời Kỳ Chuyển Khởi, và trong Tứ Cõi Vô 
Sắc Giới. 
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- 7 Tâm Sở Biến Hành trong Thời Ky 
Chuyên Khởi, và trong 26 Cõi Ngũ Uån tùy 


theo thích hợp. 


2. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng và 
một phần ở Cõi Ngũ Uån. Trong chỗ này từ ngữ Thức lập ý lẫy Thức Nghiệp Lực. 


- Tâm Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới phôi 
hợp Tư Tâm Sở Tưởng Ly Ái Tu Tập trong 
Hữu quá khứ. 

- 12 Tâm Bát Thiện, 8 Tâm Đại Thiện phối 
hợp Tư Tâm Sở Thiện — Bất Thiện trong 
Hữu quá khứ. 

- 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu Sắc 
Giới phối hợp Tư Tâm Sở Thiện trong Hữu 
quá khứ. 


- Sắc Nghiệp Lực (Tổng Hợp Cửu Mạng 
Quyền) ở cả trong Thời Kỳ Tái Sinh và 
Thời Kỳ Chuyển Khởi. 

- Sắc Nghiệp Chuyên Khởi trong 11 Cõi 
Dục GIới. 


- Sắc Nghiệp Chuyển Khởi trong 15 Cối 
Sắc Giới (loại trừ Cõi Hữu Tình Vô 
Tưởng). 


3. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc và một phần ở Cõi Ngũ Uån. 
Trong chó này từ ngữ Thức là 15 Thức Tái Sinh Ngũ Uẫn, và 18 Thức Dị Thục Quả Chuyên 


Khởi Ngũ Uån (loại trừ 10 Ngũ Song Thức). 
- 15 Thức Tái Sinh Cõi Ngũ Јар. 


- 18 Thức Dị Thục Quả Chuyên Khởi Ngũ 
Оар (loại trừ 10 Ngũ Song Thức). 


- 35 Tâm Sở và Sắc Nghiệp Tái sinh trong 
26 Cõi Ngũ Uån. 

- 35 Tâm Sở và Sắc Tâm trong 26 Cõi Ngũ 
Uẫn. 


(4) Danh Sắc làm duyên Lục Xứ khởi sinh: Lục Nội Bộ Xứ có Nhãn Xứ v.v. thường 
hiện khởi lên bởi do nương vào Danh Sắc làm Nhân. 


- Danh là 35 Tâm Sở phối hợp 32 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thế. 

- Sắc là 16 Sắc Nghiệp Lực, là 8 Sắc Bất 
Giản Biệt, 5 Sắc Thanh Triệt, 1 Sắc Bán 
Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền (trừ 
1 Sắc Hạn Giới). 


- Lục Xứ là Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt 
Xứ, Thân Xứ và Y Xứ là 32 Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thế. 


(S) Lục Xứ làm duyên Xúc khởi sinh: Lục Xúc thường hiện khởi lên do bởi nương 


vào Lục Nội Bộ Xứ làm Nhân. 

Lục Nội Bộ Xứ đó là: 

- Nhãn Thanh Triệt + Cảnh Sắc + Tâm Nhãn 
Thức. 

- Nhĩ Thanh Triệt + Cảnh Thinh + Tâm Nhĩ 
Thức. 


Lục Xúc đó là: 
- Nhãn Phủ Xúc phối hợp Tâm Sở Xúc trong 
2 Tâm Nhãn Thức. 

- Nhĩ Phủ Xúc phối hợp Tâm Sở Xúc trong 
2 Tâm Nhĩ Thức. 
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- Ty Thanh Triệt + Cảnh Khí + Tâm Ту 
Thức. 

- Thiệt Thanh Triệt + Cảnh Vi + Tâm Thiệt 
Thức. 

- Thân Thanh Triệt + Cảnh Xúc + Tâm Thân 
Thức. 

- Tâm Hữu Phần + Pháp Thực Tính + Tâm 
Ý Thức. 


- Tỷ Phủ Xúc phối hợp Tâm Sở Xúc trong 2 
Tâm Tỷ Thức. | 
- Thiệt Phủ Xúc phối hợp Tâm Sở Xúc trong 
2 Tâm Thiệt Thức. 

- Thân Phủ Xúc phối hợp Tâm Sở Xúc trong 
2 Tâm Thân Thức. 

- Ý Phủ Xúc phối hợp Tâm Sở Xúc trong 22 
Tâm Y Thức. (Tâm Sở Xúc phối hợp 32 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thể). 


(6) Xúc làm duyên Thọ khởi sinh: Lục Thọ thường hiện khởi lên do bởi nương vào 
Lục Phủ Xúc làm Nhân. 


Luc Xúc đó là (việc tiếp xúc với nhau): Lục Thọ đó là (việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vào) 
1. Nhãn Thức + Cảnh Sắc. 11. Nhãn Phủ Xúc Thọ trong 2 Tâm Nhãn 
Thức. 
2. Nhĩ Thức + Cảnh Thinh. 2. Nhĩ Phủ Xúc Thọ trong 2 Tâm Nhĩ Thức. 
3. Tỷ Phủ Xúc Thọ trong 2 Tâm Tỷ Thức. 
3. Ty Thức + Cảnh Khí. 4. Thiệt Phủ Xúc Thọ trong 2 Tâm Thiệt 
4. Thiệt Thức + Cảnh VỊ. Thức. 
5. Thân Phú Xúc Thọ trong 2 Tâm Thân 
5. Thân Thức + Cảnh Xúc. Thức. 


6. Ý Phủ Xúc Thọ trong 22 Tâm Dị Thục 
6. Ý Thức + Cảnh Pháp hoặc Lục Cảnh. Quả Hiệp Thế (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức) 
(Tam Thọ là Lạc, Khổ, Xà). 


(7) Thọ làm duyên Ái Dục khởi sinh: Ái Dục thường hiện khởi lên bởi do nương 
vào Lục Thọ làm Nhân. 
- Thọ là Lục Thọ (Tam Thọ) 


- Ái Dục là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn 
Tham (Ái Dục khi phân tích theo Cảnh có 6 
thé loại). 

1. Nhãn Phủ Xúc Thọ 1. Sắc Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong 
Cảnh Sắc. 

2. Thinh Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm vào 
trong Cảnh Thinh. 

3. Khí Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong 
Cảnh Khí. 

4. Vi Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong 
Cảnh VỊ. 


2. Nhĩ Phủ Xúc Thọ 


3. Tỷ Phủ Xúc Thọ 


4. Thiệt Phủ Xúc Thọ 
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5. Thân Phú Xúc Thọ 


6. Y Phú Xúc Tho 


7 А + P K4 КЕД e‹. œ6 ы | 
5. Xúc Ai: Sự ưa thích dám nhiễm vào trong 


Cảnh Xúc. 

6. Pháp Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong 
Cảnh Pháp. 

- Pháp Tham Ái (Dhammaräga) và Hy 
Duyệt Pháp (Dhammanand. Có nghĩa 
Tham Dục (Chandaräga) sinh khởi lên 
trong An Chỉ Tu Tập, Minh Sát Tu Tập. 

- Ái Dục khi theo hành trạng có 3 thể loại, 
đó là: 

1. Dục Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm trong cả 
Lục Cảnh hữu quan cả Ngũ Cảnh Dục Trần. 
2. Hữu Ái: là Ái Dục cùng câu sinh Hữu 
Thường Kiến bởi do nương vào Sắc, Thinh, 
Khí, Vi, Phủ Xúc. 

3. Ly Hữu Ái: là Ái Dục cùng câu sinh 
Đoạn Kiến bởi do nương vào Lục Cảnh. 


(8) Ái Dục làm duyên Chấp Thủ khởi sinh: Chấp Thủ thường hiện khởi lên bởi đo 


nương vào Аі Dục làm Nhân. 


LÁi Dục là Tâm Sở Tham trong 8 Tâm căn 
Tham. 
Phân tích cả Tam Ái Dục bởi theo Cảnh 
và Thời Kỳ: 


- Dục Ái có 18 
- Hữu Ái có 18 


há hợp thành 54 
- Ly Hữu Ái có 18 


Sinh khởi bởi do nương vào Ngoại Bộ và 
Nội Bộ Cảnh: 
- Dục Ái có 36 
- Hữu Ái có 36 


lá hợp thành 108 
- Ly Hữu Ái có 36 


Chap Thủ là Tâm Sở Tham, Tà Kiến (có 


năng lực mãnh liệt). 

Có 4 thể loại Chấp Thủ (sự bám giữ chặt), 
đó là: 

1. Dục Chấp Thủ có 6: là Sắc Dục Chấp Thủ, 
v.v. Pháp Dục Chấp Thủ phối hợp Tâm Sở 
Tham. 

2. Kiến Chấp Thủ có 75: là 3 Chuẩn Xác Tà 
Kiến, 62 Tà Kiến, 10 Hữu Biên Tưởng Vô 
Biên Tưởng Kiến phối hợp Tâm Sở Tà Kiến 
ở ngoài ra Giới Cấm Thủ Tà Kiến và 
Thường Trú Kiến. 

3. Giới Сат Chấp Thủ: Sự bám giữ chặt 
trong việc thực hành sai trật, có Ngưu Hành 
Giả, và Câu Hành Giả. 

4. Ngã Luận Chấp Thủ trong Ngũ Оп của 
mình và của tha nhân, phối hợp 20 Hữu 
Thân Kiến, hoặc theo rộng có 256 — 112. 
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(9) Cháp Thü làm duyên Hữu khởi sinh: Hữu thường hiện khởi lên bởi do nương 
vào Chấp Thủ làm Nhân. 
Chấp Thủ là Tứ Chấp Thủ (phối hợp Tham, | Hữu có 2 thé loại, đó là: 
Tà Kiến). 1. Nghiệp Hữu là việc tạo tác làm cho quà 
báo sinh khởi, là 12 Tư Tâm Sở Bát Thiện, 
17 Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế; kết hợp lại 
có được 29 Tư Tâm Sở (làm Nhân). 
2. Sinh Hữu là quả báo sinh khởi trong 
những kiếp sống ấy bởi do nương vào 
Nghiệp Hữu, là 32 Tâm Di Thục Quả Hiệp 
Thế, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực (làm 
Quả). 
Nghiệp Hữu bởi theo Môn có 3, là: 
- Thân Nghiệp là 12 Bát Thiện, 8 Đại Thiện 
Nghiệp Lực. - Ngữ Nghiệp là 12 Bát Thiện, 
8 Đại Thiện Nghiệp Lực. - Ý Nghiệp là 12 
Bắt Thiện, 8 Đại Thiện, 9 Thiện Đáo Đại 
Nghiệp Lực. 

Ghi chú: Khi tính theo khía cạnh Vị Lai, thì Nghiệp Hữu làm Nhân và Sinh Hữu làm 
Quả. Khi tính theo khía cạnh Hiện Tại, thì Sinh Hữu làm Nhân và Nghiệp Hữu làm Quả. 


Trình bày việc khác biệt nhau giữa Hành (Saủkhära) với Nghiệp Hữu 
(Kammabhava): Hành là thuộc quả báo của Vô Minh. Nghiệp Hữu là thuộc quả báo của 
Chấp Thủ, khi tính theo Chi Pháp là 29 Tư Tâm Sở trong 12 Tâm Bát Thiện và 17 Tâm Thiện 
Hiệp Thế. Tuy nhiên chỗ khác biệt với nhau, đó là: 

+ Trong khía cạnh của Tam Thời Kỳ (Addhä) thì: 

1. 29 Tư Tâm Sở sinh khởi trong Hữu Quá Khứ, mà làm Nhân cho Thú Ušán 
(Upadanakhandha) sinh khởi trong Hữu này; được gọi tên là Hành, như có câu Pali trình 
bày rằng Ауіјја sañkhara atito addhã (Vô Minh, Hành thì thuộc vë Thời Kỳ Quá Khú). 

2. 29 Tư Tâm Sở sinh khởi ở trong Hữu Hiện Tại, mà làm Nhân cho Thủ Uàn sinh 
khởi trong Hữu vị lai; được gọi tên là Nghiệp Hữu, như có câu Pali trình bày rằng Majjhe 
attha paccuppanno addhā (Tám Pháp ở khoảng giữa thì thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại). 


+ Trong khía cạnh của 20 Hành Tướng (Акага) đấy chính là 20 Phân Loại: 

1. Rằng theo Thời Kỳ (Addha) của са hai Hành và Nghiệp Hữu đây không có khác 
biệt nhau. Tức là: trong 5 Nhân Quá Khứ thì Hành và Nghiệp Hữu cũng được sắp vào chung 
trong Pháp làm thành Nhân Quá Khứ tương tự. Và trong 5 Nhân Hiện Tại thì Hành và Nghiệp 
Hữu cũng được vào chung trong Pháp làm thành Nhân Hiện Tại tương tự như nhau. Với lý 
do này, mới biết được rằng sự khác biệt nhau giữa Hành với Nghiệp Hữu chỗ tính theo Thời 
Kỳ mới không có trong chỗ này; thế nhưng sự khác biệt với nhau thì có như vầy: 
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- Tu Tiën (Pubbacetana) sinh trước hành động tao tác Thiện hoặc Bát Thiện, thì gọi 
tên là Hành. 
- Tư Hiện (Muñcacetanä) sinh khởi sát na đang hành động tạo tác Thiện hoặc Bất 
Thiện, thì gọi tên là Nghiệp Hữu. 
Hoặc một trường hợp khác nữa trong 7 sát na Tâm Đồng Lực Thiện hoặc Bắt Thiện: 
- Tư Tâm Sở Thiện — Bắt Thiện sinh khởi trong cái Tâm Dóng Lực thứ 1 cho đến cái 
thứ 6, thì gọi tên là Hành. 
- Tư Tâm Sở Thiện – Bát Thiện sinh khởi trong cái Tâm Đồng Lực thứ 7 thì gọi tên là 
Nghiệp Hữu. 
Hoặc một trường hợp khác nữa: 
- Tâm và Tâm Sở câu sinh Tư Tâm Sở Thiện — Bát Thiện, thì gọi tên là Hành. 
- Tâm Sở Tư Thiện — Bát Thiện thì gọi tên là Nghiệp Hữu. 
+ Một trường hợp khác nữa: 
Gọi ` là Hành 


5858888 
<—— n 


29 Tư Tâm Sở Bắt Thiện — Thiện 
+ Một trường hợp khác nữa: Tâm, Tâm Sở cùng câu sinh Tư Tâm Sở Bất Thiện — 
Thiện được gọi tên là Hành. Tư Tâm Sở Bất Thiện – Thiện được gọi tên là Nghiệp Hữu. 


Gọi tên ` Nghiệp Hữu 


(10) Hữu làm duyên Sinh khởi sinh: Sự sinh khởi từ nơi Tâm DỊ Thục Quả Hiệp 

Thế, Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực thường hiện khởi lên bởi do nương vào Nghiệp Hữu 
(Kammabhava) làm Nhân. 

- Nghiệp Hữu là 12 Tư Tâm Sở Bắt Thiện, | - Sinh (Jati) là việc sinh khởi lần đầu tiên 


17 Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế. 

Ghi chú: Hữu làm Năng Duyên của Sinh 
là chỉ 14у Nghiệp Hữu, vì lẽ việc sinh khởi 
từ nơi Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực 
để hình thành Sinh đấy, sẽ sinh khởi lên 
được cũng do nương vào Bát Thiện Nghiệp 
Lực và Thiện Nghiệp Lực Hiệp Thế làm 
Nhân. 

- Phụ Chú Giải Căn Nguyên (Mũlafikã) 
thi | thì lây cả hai, là Nghiệp Hữu và Sinh Hữu. 


của Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế và Sắc 
Nghiệp Lực, và ấy chính là Sinh Hữu trong 
31 Cõi Giới, bởi do chỉ có Nhất Uẫn; và là 
Sinh Hữu trong 31 Cõi Giới bởi do có Tứ 
Пап, hoặc bởi do có Ngũ Uẫn. 


- Từ ngữ nói rằng Sinh (Чай) trong câu 
Вһауарассауя jati (Hữu làm duyên Sinh) 
lập ý chỉ lấy Tái sinh Sinh (Patisan dhijati) 
thôi. 


+ Sinh: Варо tính theo Dĩ Pháp Bán Nguyện có hai thể loại, đó là: 
1. Danh Sinh (Nāmajāti): việc sinh khởi của Tứ Danh Uån Dị Thục Quá (32 Tâm DỊ 


Thục Quả Hiệp Thế, 35 Tâm Sở). 
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2. Sắc Sinh (Rüpajati): việc sinh khởi của Sắc Nghiệp Lực. 

+ Rằng tính theo Thời Gian (Kala) có ba thể loại, đó là: 

1. Tái sinh Sinh (Рабѕапаһіјаб), là 19 Tâm Tái Sinh, 35 Tâm Sở, 3 – 4 — 7 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp Lực. 

2. Liên Tiếp Sinh (Santafijãfi), là việc sinh nối tiếp với nhau của tất cả Tâm, Tâm Sở 
và Sắc Pháp. 

3. Sát Na Sinh (Khanikajati), là việc sinh khởi từng một sát na của tất cả các Tâm, 
Tâm Sở và Sắc Pháp. 

+ Tái sinh Sinh đây, một khi tính theo Sinh Chúng (Jati) có được bốn thể loại, đó là: 

1. Thai Sinh Chúng (Јајаријајаб): Việc sinh khởi ở trong tử cung người Ме. 

2. Noãn Sinh Chúng (Andajajäti): Việc sinh khởi ở trong quả trứng. 

3. Thấp Sinh Chúng (Saủsedajajãti): Việc sinh khởi ở trong chỗ có nhựa mủ cây. 

4. Hóa Sinh Chúng (Opapätikajätfi): Việc уш phát sinh lên to lớn tức thì. 


+ Khi tính theo Uán (Khandha) có được ba thể loại, đó là: 

1. Ngũ Uấn Sinh Chúng (Pañcavokärajäti): Việc sinh khởi của Ngũ Un. 

2. Tứ Uán Sinh Chủng (Catuvokärajäti): Việc sinh khởi của Tứ Danh Uẫn. 

3. Nhất Uẫn Sinh Chúng (Ekavokärajãti): Việc sinh khởi của đơn nhất Sắc Uẫn. 


(11) Sinh làm duyên Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ và 
Não Hai khởi sinh: Lão Mại, Тї Vong và Sầu Muộn, Bi Ai, Khô Đau, Ưu Thọ, Não Hại, 
với cả bảy Pháp này thường hiện khởi lên bởi do nương vào Sinh làm Nhân. 
- Sinh (Jati) là việc sinh khởi lần đầu tiên | - Lão Mại là sự già nua của Tâm Dị Thục 
của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc | Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực (Sát na 
Nghiệp Lực. Trụ). 
- Tử Vong là trạng thái đang diệt của Tâm 
Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực 
(Sát na Diệt). 


Sinh của 32 DỊ Thục Quả 
Hiệp Thế, 20 Sắc Nghiệp 
(trong Thời Kỳ Chuyển 
Khởi). 
Sinh của 19 Thức Tái sinh, Sinh 
35 Tâm Sở, 3 — 4 — 7 Tổng Lão Mại 
Hợp Sắc Nghiệp (trong Thời — Tử Vong 
Kỳ Tái sinh). 


24 DUYÊN (24 PACCAYA) 
TRÌNH BÀY DUYÊN XIÊN THUẬT (PACCAYUDDESA) 
THEO РНАМ№ PALI VÀ LỜI DỊCH THUẬT 


1. Nhân Duyên (Hetupaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Nhân. 

2. Cảnh Duyên (Arammanapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Cảnh. 

3. Trưởng Duyên (Adhipatipaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Trưởng. 

4. Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Vô Gián 
(sự nối tiếp nhau một cách không gián đoạn, không có xen kẽ giữa). 

5. Đẳng Vô Gián Duyên (Samanantarapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành 
Đăng Vô Gián (sự liên tục nối tiếp nhau liền tức thì không gián đoạn, không có xen kẽ giữa). 

6. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Câu Sinh 
(cùng câu sinh với nhau). 

7. Hỗ Tương Duyên (Añãamaññapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Hỗ 
Tương (sự níu kéo hỗ trợ lẫn nhau). 

8. Y Chi Duyên (Nissayapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Y Chỉ (sự 
làm thành chỗ nương nhờ). 

9. Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Cận Y 
(sự làm thành chỗ nương nhờ với năng lực mạnh mẽ (sát cận). 

10. Tiền Sinh Duyên (Purejätapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Tiền 
Sinh (sự sinh trước). 

11. Hậu Sinh Duyên (Рассһајаќарассауа): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Hậu 
Sinh (sự sinh đàng sau). 

12. Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапарассауа): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành 
Trùng Dung (sự thường luôn thụ hưởng). 

13. Nghiệp Lực Duyên (Kammapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành 
Nghiệp Lực (sự sắp bày tạo tác nhằm để cho những hành động được hoàn thành). 

14. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Dị 
Thục Quả (cho đi đến sự chín тифі và điệt năng lực). 

15. Vật Thực Duyên (Аһагарассауа): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Vật Thực 
(sự làm thành người dẫn dắt). 

16. Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Quyền 
Lực (sự làm thành người cai quản). 

17. Thiền Na Duyên (Jhãnapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Thiền Na 
(sự làm thành người thâm thị Cảnh). 

18. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Đồ Đạo (sự 
làm thành đạo lộ). 

19. Tương Ưng Duyên (Sampayut(apaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành 
Tương Ưng (sự làm thành người phối hợp). 
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20. Bát Tương Ưng Duyên (WiibayuHap accaya): Pháp giúp đỡ ủ ủng hộ bởi làm thành 
Bất Tương Ưng (sự làm thành người bất phối hợp). 

21. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Hiện Hữu 
(sự làm thành người vẫn còn hiện hữu). 

22. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Vô Hữu (sự 
làm thành người không còn hiện hữu). 

23. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Ly Khứ (sự 
làm thành người đã lìa khỏi đi rồi). 

24. Bát Ly Duyên (Avigatapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Bát Ly (sự 
làm thành người chẳng có lìa khỏi). 

Việc lập ý thuyết giảng 24 Duyên thuộc Bộ Kinh Phát Thú đây, Đức Thế Tôn đã có 
lập ý phân tích trong từng mỗi Duyên thì có được ba nhóm Pháp, còn được gọi là ba thể loại 
“Tóm Lược Nội Dung”, đó là: 

1. Năng Duyên (Paccayadhamma): là Pháp làm thành Nhân. 

2. Sở Duyên (Paccayuppannadhamma): là Pháp làm thành Quả. 

3. Địch Duyên (Paccanikadhamma): là Pháp chàng phải làm thành Quả. 


24 HOẶC 47 DUYÊN CÙNG VỚI CHI PHÁP 


1. Nhân Duyên (Hetupaccaya): 

1/. Năng Duyên (Paccaya): Chi Pháp là Lục Nhân, là Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô 
Sân, Vô Si. 

2/. Sở Duyên (Paccayuppanna): Chi Pháp là 71 Tâm Hữu Nhân, 51 Tâm Sở (trừ Tâm 
Sở Si phối hợp 2 Tâm căn $1), 17 Sắc Tâm Hữu Nhân, 20 Sắc Nghiệp Tái Sinh Hữu Nhân. 

3/. Địch Duyên (Рассапіка): Chi Pháp là 18 Tâm Vô Nhân, Sắc Tâm Vô Nhân, Sắc 
Nghiệp Tái Sinh Vô Nhân, Sắc Ngoại Bộ (Bahirarũpa), Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực, Sắc 
Nghiệp Hữu Tình Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Chuyên Khởi. 

Pháp làm Năng Duyên và Sở Duyên của Nhân Duyên đây cùng câu sinh với nhau, do 
đó mới được liệt kê vào Giống Câu Sinh (Sahajãatapaccayajãfi), và ở Thời Kỳ Hiện Tại 
(Paccuppannakäla). 


2. Cảnh Duyên (Агаттапарассауа): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp, Níp Bàn, Chế Định. 
2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 28 Sắc Pháp, Níp Bàn. 


3. Trưởng Duyên (Adhipatipaccaya): có hai thể loại, đó là: a/. Câu Sinh Trưởng 
Duyên (Sahajatadhipatipaccaya) (Jā), b/. Cảnh Trướng Duyên (Arammanädhipati 
paccaya) (A). 

За. Câu Sinh Trưởng Duyên (Sahajätadhipatipaccaya): 
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1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Tứ Trưởng, là Tâm Sở Dục trong 52 Tâm Đồng Lực 
Hữu Trưởng; Tâm Sở Cần trong 52 Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng; 52 Tâm Đồng Lực Hữu 
Trưởng; và Tâm Sở Tuệ Quyền trong 34 Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng Tam Nhân. 

2/. Sử Duyên: Chi Pháp là 52 Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng, 51 Tâm Sở (loại trừ Hoài 
Nghị), 17 Sắc Tâm Hữu Trưởng. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 63 Tâm Vô Trưởng (Niradhipaticitta) (loại trừ 26 Tâm 
Đồng Lực Kiên Сб); 52 Tâm Sở, Sắc Tâm Vô Trưởng, Sắc Nghiệp Tái Sinh — Chuyến Khởi, 
Sắc Ngoại, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp Hữu Tình Vô Tưởng. 


3b. Cảnh Trưởng Duyên (Arammanädhipafipaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 84 Tâm (loại trừ 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Si, 1 Tâm 
Thân Thức câu hành Khổ), 47 Tâm Só, 18 Sắc Thành Sở Tác Duyệt Ý (Ifthanipphanna 
гӣра), và Níp Bàn. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 28 Tâm, đó là 8 Tâm căn Tham, 8 Tâm Đại Thiện, 4 Tâm 
Đại Duy Tác Tương Ứng Trí, 8 Tâm Siêu Thế; 45 Tâm Sở. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 81 Tâm Hiệp Thế, 52 Tâm Sở, 7 nhóm Sắc Pháp gồm có 
Sắc Tâm, v.v. 


4. Vô Gián Duyên (Ananfarapaccaya), 5. Đắng Vô Gián Duyên (Samananfara 
paccaya) [Có chín Duyên gồm: Vô Gián (Nam), Đắng Vô Gián (Sa), Vô Gián Cận Y 
(Ananfarñ), Trùng Dụng (Se), Dị Thời № ghiệp (Ма), Vô Gián Nghiệp (AnantaraKam), 
Thường Cận Y (Ракаќӣ), Vô Hữu (Nat), Ly КЫ (V igata)] 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm (loại trừ Tâm Tử Bậc Vô Sinh), 52 Tâm Sở sinh 
trước trước. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm (luôn cả Tâm Tử Bậc Vô Sinh), 52 Tâm Sở sinh 
Sau sau. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 7 nhóm Sắc Pháp có Sắc Tâm v.v. [Tâm (Сї), Nghiệp 
(Kam), Ngoại (Ba), Vật Thực (Ha), Quý Tiết (U), Vô Tưởng (Sañ), Chuyển Khới (ТІ) 


6. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiển, 1 Sắc Tâm Cơ Tái 
Sinh (Sắc Ý Vật Tái Sinh). 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp. 

3/. Địch Duyên: Không có Chi Pháp. 


7. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiển, 1 Sắc Tâm Cơ Tái 
Sinh. 

2í. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiển, 1 Sắc Tâm Cơ Tái 
Sinh. 
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3/. Dich Duyën: Chi Pháp là 24 Sắc Y Sinh (loại trừ Sắc Tâm Cơ Tái Sinh). 


8. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya) có ba thê loại, đó là: a/. Câu Sinh Y Duyên 
(Sahajãtanissayapaccaya) (Ja), b/.Vật Tiền Sinh Y Duyên (Vatthupurejãtanissayapacca 
ya) (Thu), c/. Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên (Vafthãrammanapurejãtanissayapaccaya) 
(Tha). 

8а. Càu Sinh Y Duyën (Sahajatanissayapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiến, 1 Sắc Tâm Cơ Tái 
Sinh. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp. 

3/. Địch Duyên: Không có Chi Pháp. 


8b. Vật Tiền Sinh Y Duyên (Vatthupurejãtanissayapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Lục Sắc Vật sinh trước và vẫn đang còn tồn tại ở thời kỳ 
đang trụ (Thưtipatfa) (là Thời Kỳ Hiện Tại). 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới), 52 Tâm 
Sở sinh trong Cõi Ngũ Uẫn. | 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 46 Tâm, 46 Tâm Sở sinh trong Cõi Vô Sắc Giới (46 cái 
Tâm, là 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Si, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại 
Duy Tác, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thế (loại trừ 1 Tâm Đạo Thất Lai). Nếu sinh 
trong Cõi Vô Sắc Giới thì chẳng cần phải nương vào Vật khởi sinh; tuy nhiên néu đã sinh 
trong Cõi Ngũ Uẫn thì tất cần phải nương vào Vật khởi sinh. 


§c. Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên (V аћагаттапаригејаќапіѕѕауарассауа): 

1/. Năng Duyên: СЫ Pháp là Sắc Tâm Cơ Cận Tử, là Sắc Tâm Со câu sinh Sát Na 
Sinh (Upädanakhana) của cái Tâm thứ 17 tính đếm Шш lui về sau kë từ Tâm Tử sinh khởi. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 43 Tâm, 44 Tâm Sở sinh trong Lộ Trình Cận Tử; đó là: 1 
Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, 11 Tâm Na Cảnh, 2 Tâm Thắng Trí, 43 Tâm 
Sở (loại trừ Tật, Lân, Hồi, 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần) loại trừ до hữu quan Cảnh. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, không có sinh khởi trong Lộ Trình 
Cận Tử; và 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm v.v. 


9. Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya) có ba thê loại, đó là: а/. Cảnh Cận Y Duyên 
(Агаттарӣрапіѕѕауарассауа) (А) (tương tự Cảnh Trưởng Duyên), b/. Vô Gián Cận Y 
Duyên (Anantaripanissayapaccaya) (Nam), c/. Thường Cận Y Duyên (Pakatñpanissaya 
paccaya) (Pa). 

9а. Cảnh Cận Y Duyên (Агаттарӣрапіѕѕауарассауа): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 84 Tâm (loại trừ 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Si, 1 Tâm 
Thân Thức Thọ Khổ), 47 Tâm Sở (loại trừ Tứ Sân Phần, 1 Hoài Nghi), 18 Sắc Thành Sở Tác 
Duyệt Ý, Níp Bàn. 
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2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 28 Tâm, là 8 Tâm căn Tham, 8 Tâm Đại Thiện, 4 Tâm Đại 
Duy Tác Tương Ung Trí, 8 Tâm Siêu Thế, 45 Tâm Sở (loại trừ Tứ Sân Phần, 1 Hoài Nghi, 2 
Vô Lượng Phần). 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 81 Tâm Hiệp Thế, 52 Tâm Sở, 7 nhóm Sắc Pháp gồm có 
Sắc Tâm v.v. 


9b. Vô Gián Cận Y Duyên (Anantaripanissayapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở sinh trước trước (loại trừ Tâm Tử 
Bậc Vô Sinb). 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở sinh sau sau, và Tâm Tử Bậc Vô Sinh. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm v.v. 

9с. Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissayapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp hiện hành trong cả 
Tam Thời Kỳ và Ngoại Thời (Kalavimutti); một vài Pháp Chế Định như có Nghĩa Lý Chế 
Định v.v. hoặc 89 Tâm, 52 Tâm Sở đang có nhiều năng lực và sinh trước trước. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở sinh khởi trong Thời Kỳ Hiện Tại; 
hoặc 89 Tâm, 52 Tâm Sở sinh sau sau. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm v.v. 


10. Tiền Sinh Duyên (Ригејаќарассауа) có hai thể loại, đó là: a/. Vật Tiền Sinh 
Duyên (Vatthupurejätapaccaya) (Thu); b/. Cảnh Tiền Sinh Duyên (Агаттараригејаќа 
рассауа) (А). 

10a. Vật Tiền Sinh Duyên (Vatthupurejã(apaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Lục Sắc Vật sinh trước và vẫn đang còn tòn tại (là Thời 
Kỳ Hiện Tại). 

2/. Sở Đuyên: СЫ Pháp là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới), 52 Tâm 
Sở sinh trong Cõi Ngũ Uån. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 46 Tâm, 46 Tâm Sở sinh trong Cõi Vô Sắc Giới. 


10b. Cảnh Tiền Sinh Duyên (Агаттараригејаќарассауа): 

1/. Năng Duyên: Chỉ Pháp là 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại (Paccayuppannanip 
phannaripa) sinh trước. 

2/. Së Duyên: Chi Pháp là 54 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, 50 Tâm Sở (loại trừ 2 
Vô Lượng Phần). 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 76 Tâm (loại trừ 10 Ngũ Song Thức, 3 Tâm Y Giới), 52 
Tâm Sở, và 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm v.v. 


11. Hậu Sinh Duyên (Pacchãjãtapaccaya): 
1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm Dị Thục Quá Vô Sắc Giới và tất 
са Tâm Tái Sinh), 52 Tâm Sở sinh sau sau trong Сбї Ngũ Uần. 
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2/. Sở Duyên: Chi Pháp là Sát na Trụ của Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ, đó là sát na Trụ của 
Sắc sinh khởi từ ở cả Tứ Xuất Sinh Xứ gồm có Nghiệp Xuất Sinh Xứ v.v. sinh trước. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở ở cả Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ 
Chuyên Khởi; sát na Sinh của cả 5 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Sinh, 
Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Chuyến Khởi, và Sắc Ngoại, Sắc Nghiệp Hữu Tình 
Vô Tưởng. 


12. Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапарассауа): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 47 Tâm Đồng Lực Hiệp Thế, 52 Tâm Sở sinh trước 
trước, loại trừ cái Tâm Đồng Lực cuối cùng (Antimajavana — Đồng Lực Tận Cùng). 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 51 Tâm Đông Lực (loại trừ 4 Tâm Quả), 52 Tâm Sở [loại 
trừ 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới tiên khởi (Kãmapathamajavana)] sinh sau sau (loại trừ 4 
Tâm Quả bởi do không cùng một Chúng Loại (Jati) với Tâm Đạo). 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới tiên khởi, 2 Tâm Khai Môn, 
36 Tâm Dị Thục Quả, 52 Tâm Sở và 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm v.v. 

Lời nói rằng Trùng Dụng (Аѕеуапа) địch nghĩa “thụ hưởng hoài hoài”, có nghĩa là 
“thụ hưởng Cảnh hoài hoài”. Pháp làm chức năng cho thụ hưởng Cảnh hoài hoài đây, đích thị 
chính là Tâm Đồng Lực ấy vậy. Lại nữa, Tâm Đồng Lực sẽ làm được chức năng Trùng Dụng 
Duyên, thì cần phải được kết hợp với ba trường hợp, đó là: 1/. Phải là Tâm Đống Lực có cùng 
chung một Chúng Loại (Jati) với nhau (sinh trong cùng một Lộ Trình Tâm với nhau). 2/. 
Phải sinh trùng lặp với nhau ít nhất 4 — 5 lần. 3/. Không phải là Tâm DỊ Thục Quả. 


13. Nghiệp Lực Duyên (Каттарассауа) có hai thé loại, đó là: а/. Câu Sinh Nghiệp 
Lực Duyên (Sahajätakammapaccaya) (Ја), ЬЫ. Di Thời Nghiệp Lực Duyên 
(Мапаккһапікакаттарассауа) (Ма). 


13a. Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên (Sahajãtakammapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Tư Tâm Sở trong 89 Tâm (lập ý lấy Tư Tâm Sở hiện hữu 
trong từng mỗi cái Tâm). 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 51 Tâm Sở (loại trừ Tư Tâm Sở), 17 Sắc Tâm, 20 
Sắc Nghiệp Tái Sinh. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là Tư Tâm Sở, và 5 nhóm Sắc Pháp còn lại gồm có Sắc 
Ngoại v.v. | 


13b. Di Thời Nghiệp Lực Duyên (Nanakkhanikakammapaccaya) (lập ý lấy Tu 
Tâm Sở hiện hữu trong cái Tâm khác biệt sát na với nhau) 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là: 1/. 17 Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế, 12 Tư Tâm Sở Bát 
Thiện đã diệt mắt đi rồi; 2/. Tư Tâm Sở trong 4 Tâm Đạo đã diệt mất đi rồi. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là: 1/. 32 Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế, 35 Tâm Sở, 20 Sắc 
Nghiệp Tái Sinh — Chuyên Khởi, 9 Sắc Nghiệp Hữu Tình Vô Tưởng; 2/. 4 Tâm Quá, 36 Tâm 
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Sở sinh trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả (Sampattivith%) (lập ý lấy Tâm khác biệt sát na 
với nhau). 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 21 Tâm Thiện, 12 Tâm Bát Thiện, 20 Tâm Duy Tác, 4 
Tâm Quả ở trong Lộ Trình Đắc Đạo; kết hợp lại thành 57 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 nhóm Sắc Pháp 
còn lại gồm có Sắc Tâm, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, và Sắc Quý Tiết. 


14. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 36 Tâm DỊ Thục Quả, đó là: 15 Tâm Dị Thục Quả Vô 
Nhân, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại, 4 Tâm Quả Siêu Thế; 38 Tâm Sở. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm Sở, 15 Sắc Tâm, 20 Sắc 
Nghiệp Tái Sinh. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 21 Tâm Thiện, 12 Tâm Bất Thiện, 20 Tâm Duy Tác, 52 
Tâm Sở, 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm v.v, cùng câu sinh 53 cái Tâm đã vừa đề сар, у.у. 


15. Vật Thực Duyên (Аһагарассауа) có hai thể loại, đó là: а/. Sắc Vật Thực Duyên 
(Караһагарассауа) (Кара), b/. Danh Vật Thực Duyên (Namaharapaccaya) (Nama). 

lãa. Sắc Vật Thực Duyên (Rüpaharapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là: (Phương thức thứ D Bô Phẩm Ngoại Bộ (Bahiddha 
оја), (Phương thức thứ II) Вб Phẩm Nội Bộ (Ajjhattaojã) là Nghiệp Bổ Phẩm (Каттаја 
оја), Tâm Bô Phẩm (Cittajaojã), Quý Tiết Bô Phẩm (Utujaoj3), Vật Thực Вб Phẩm 
(Аһагајаоја) ở trong cả Tứ Tổng Hợp, và Вб Phẩm Ngoại Bộ. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là (Phương thức thứ D 12 Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ; 
(Phương thức thứ II) Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ (loại trừ Bó Phẩm trong cùng một Tổng Hợp với 
Năng Duyên), và tất cả Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là (Phương thức thứ D 89 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp 6 nhóm 
Sắc Pháp còn lại từ Sở Duyên; (Phương thức thứ II) 89 Tâm, 52 Tâm Sở, và Sắc Ngoại. 


15b. Danh Vật Thực Duyên (Матаһагарассауа): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 3 Danh Vật Thực, đó là Tâm Sở Xúc trong 89 Tâm (Xúc 
Vật Thực – Рһаѕѕаһага), Tâm Sở Tư Tâm Sở trong 89 Tâm (Y Tư Vật Thực — Manosañ 
cetanāhāra), và 89 Tâm (Thức Vật Thực - Viññanahara). 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Sinh. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 5 nhóm Sắc Pháp còn lại, gồm có Sắc Ngoại v.v. 


16. Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya) có ba thể loại, đó là: а/. Câu Sinh Quyền 
Luc Duyên (Ѕаһајабпагіуарассауа) (Ja), b/. Vật Tiền Sinh Quyền Lực Duyên (Vatthu 
ригејябпагіуарассауа) (Pu), с/. Sắc Mạng Quyền Lực Duyên (Rũpajtviindriyapacca 
ya) (Rñpaj0. 

lóa. Câu Sinh Quyền Lực Duyên (Sahajaätindriyapaccaya): 
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1/. Nšng Duyën: Chi Pháp là 8 Chi Pháp Danh Quyën Luc, dó là: Mang Quyën, Y 
Quyên, Thọ Quyên, Tín Quyền, Tán Quyền, Niệm Quyền, Định Quyền, và Tuệ Quyền. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Sinh. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 5 nhóm Sắc Pháp còn lại [Ngoại (Ba), Vật Thực (Hã), 
Quý Tiết (U), Vô Tưởng (Sañ), Chuyển Khởi (Тї)]. 


16b. Vật Tiền Sinh Quyền Lực Duyên (V atfhupurejãfindriyapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ (Majjhimamäyuka 
раѕадагӣра) cùng câu sinh Tâm Hữu Phần Quá Khứ, rồi trú tại trong sát na sát na Trụ. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 7 Tâm Sở. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 79 Тат (loại trừ 10 Ngũ Song Thức), 52 Tâm Sở, 7 nhóm 
Sắc Pháp. 


lóc. Sắc Mạng Quyền Lực Duyên (Rũpajtvidindrtyapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Sắc Mạng Quyền Lực sinh trong Thời Kỳ Tái Sinh và 
Thời Kỳ Chuyển Khởi. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 8 hoặc 9 Sắc Nghiệp Lực còn lại hiện hữu trong cùng một 
Tổng Hợp với Năng Duyên. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, 
Sắc Quý Tiết, và Sắc Mạng Quyền Lực hiện hữu trong tất cả Tổng Hợp Sắc Nghiệp Lực. 


17. Thiền Na Đuyên (Љапарассауа): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Thất Chi Thiền Na, đó là: Tầm, Tứ, Ну (Р), Hy Thọ, 
Uu Thọ, Xà, Nhất Thống. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 79 Tâm (loại trừ 10 Ngũ Song Thức), 52 Tâm Sở, 17 Sắc 
Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Sinh. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 10 Ngũ Song Thức, 7 Tâm Só, và 5 nhóm Sắc Pháp đó 
là Ngoại (Ва), Vật Thực (Ha), Quý Tiết (U), Vô Tưởng (Asañ), Chuyển Khởi (Ті). 


18. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Cửu Chi Đồ Đạo đó là: 9 hoặc 12 Chi Đồ Đạo, là Tuệ, 
Tầm, 3 Ngăn Trừ Phần, Tán, Niệm, Nhất Thống và Tà Kiến; hoặc Tà Kiến, Tà Tư Duy, Tà 
Tỉnh Tán, Tà Định. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 71 Tâm Hữu Nhân, 52 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm Hữu Nhân, 20 
Sắc Nghiệp Tái Sinh Hữu Nhân. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 18 Tâm Vô Nhân, 12 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm Vô Nhân, 20 
Sắc Nghiệp Tái Sinh Vô Nhân, và 5 nhóm Sắc Pháp đó là Ngoại (Ba), Vật Thực (Hã), Quý 
Tiết (U), Vô Tưởng (Asañ), Chuyến Khởi (Ti). 


19. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya): 
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1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 7 nhóm Sắc Pháp có Sắc Tâm v.v. [Tâm (Сї), Nghiệp 
(Kam), Ngoại (Ва), Vật Thực (Ha), Quý Tiết (U), Vô Tướng (Sañ), Chuyển Khởi (Ti)] 


20. Bất Tương Ưng Duyên (Vippayuttapaccaya) có bốn thé loại, đó là: a/. Câu 
Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Sahajãtavippayuttapaccaya) (Jā), b/. Vật Tiền Sinh Bát 
Tương Ung Duyên (Vatthupurejãtavippayuttapaccaya) (Thu), с/. Vật Cảnh Tiền Sinh 
Bát Tương Ung Duyên (Vattharammanapurejatavippayuttapaccaya) (Tha), d/. Hàu 
Sinh Bát Tương Ưng Duyên (Pacchajatavippayutta paccaya) (Cha). 

20a. Câu Sinh Bất Tương Ung Duyên (Sahajãtavippayuttapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 75 Tâm, 52 Tâm Sở, 1 Sắc Tâm Cơ (Ý Vật) Tái Sinh. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Sinh, và 15 Tâm Tái Sinh 
Ngũ Uẫn, 35 Tâm Sở. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 74 Tâm (loại trừ 15 Tâm Tái Sinh Ngũ Uấn, 35 Tâm Sở, 
và 5 nhóm Sắc Pháp đó là Ngoại (Ва), Vật Thực (Ha), Quý Tiết (U), Vô Tướng (Sañ), 
Chuyến Khởi (Ti). 

Câu Sinh Bắt Tương Ung Duyên với Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên thì cùng 
câu sinh, nhưng lại bất phối hợp. 


20b. Vật Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên (Vatthupurejätavippayuttapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Lục Sắc Vật sinh trước, đó là Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung 
Thọ, và Sắc Tâm Cơ (Y Vật) sinh trước rồi trú tại. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm Dị Thục Опа Vô Sắc Giới), 52 Tâm 
Sở sinh khởi do nương vào những Lục Sắc Vật ấy. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 46 Tâm, 46 Tâm Sở sinh trong Cõi Vô Sắc Giới, và 7 
nhóm Sắc Pháp. 

Sự hiện hành của Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên đây cũng tương tự Vật Tiền 
Sinh Y Duyên, hoặc Vật Tiền Sinh Duyên với mọi trường hợp. 


20c. Vật Cảnh Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên (Vatthãrammanapurejãtavippa 
yutfapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Sắc Tâm Cơ (Ý Vật) Cận Tử, đó là Sắc Tâm Cơ cùng 
câu sinh Sát Na Sinh (Орадапакћара) của cái Tâm thứ 17 tính đếm thut lui về sau ké từ Tâm 
Tử sinh khởi. 

2/. 56 Duyên: Chi Pháp là 43 Tâm, 44 Tâm Sở sinh trong Lộ Trình Cận Tử. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở trong sát na chăng phải làm thành 
Pháp Sở Duyên, và 7 nhóm Sắc Pháp. 

Sự hiện hành của Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên đây cũng tương tự Vật 
Cảnh Tiền Sinh Duyên với mọi trường hợp. 
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204. Hậu Sinh Bát Tuong Ưng Duyên (Pacchajatavippayuttapaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc Giới), 52 
Tâm Sở sinh phía đàng sau. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là sát na Trụ của Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, sát na Trụ của 5 nhóm Sắc Pháp đó 
là Tâm (Ci), Nghiệp (Кат), Vật Thực (Ha), Quý Tiết (U), Chuyển Khởi (Ti), và Sắc 
Ngoại, Sắc Nghiệp Hữu Tình Vô Tưởng. 

Sự hiện hành Hậu Sinh Bát Tương Ưng Duyên đây, cũng tương tự Hậu Sinh Duyên 
với mọi trường hợp. 


21. Hiện Hữu Duyên (Atthipaceaya) có sáu thé loại, đó là: a/. Câu Sinh Hiện Hữu 
Duyên (Sahajãttathipaccaya) (Ja), b/. Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Ärammana 
purejättathipaccaya) (А), с/. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Vatthupurejättathipacca 
ya) (Thu), d/. Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên (Pacchãjãttathipaccaya) (Cha), e/. Vật Thực 
Hiện Hữu Duyên (Ahäãratthipaccaya) (Ha), f/. Quyền Hiện Hữu Duyên (ÍIndriyatthi 
рассауа) (In). 

21a. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajättathipaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiển, và 15 Tâm Tái 
Sinh Ngũ Uán, 35 Tâm Sở. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp. 

3/. Địch Duyên: Không có Chi Pháp. 

Sự hiện hành của Câu Sinh Hiện Hữu Duyên đây, cũng tương tự Câu Sinh Duyên với 
mọi trường hợp. 


21b. Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Агаттараригејаќафірассауа): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 54 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, 50 Tâm Sở (loại trừ 
2 Vô Lượng Phần). 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 76 Tâm (loại trừ 10 Ngũ Song Thức, 3 Tâm Y Giới), 52 
Tâm Sở, và 7 nhóm Sắc Pháp. 

Sự hiện hành của Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên đây, cũng tương tự Cảnh Tiền Sinh 
Duyên với mọi trường hợp. 


21c. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Vatthupurejättathipaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ, và Sắc Tâm Cơ (Ý 
Vật) sinh trước rồi trú tại đây. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới), 52 Tâm 
SỞ. 
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3/. Dich Duyên: Chi Pháp là 46 Tâm, 46 Tâm Sở sinh trong Сбї Vô Sắc Giới, và 7 
nhóm Sắc Pháp. 

Sự hiện hành của Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên đây, cũng tương tự Vật Tiền Sinh 
Duyên với mọi trường hợp. 


21d. Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên (Pacchãjãttathipaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới), 52 
Tâm Sở sinh sau sau. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là sát na Trụ của Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, sát na Sinh của 7 nhóm Sắc Pháp. 


21e. Vật Thực Hiện Hữu Duyên (Ahãratthipaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Вб Phẩm Ngoại Phần hoặc Вб Phẩm Nội Phần trong Tứ 
Sắc Xuất Sinh Xứ. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 2 Tổng Hợp Vật Thực hoặc Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ trong 
cùng một Tổng Hợp với Năng Duyên (loại trừ sát na Bó Phẩm làm thành Năng Duyên). 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, Sắc Ngoại và Sắc Nghiệp Hữu Tình 
Vô Tưởng: hoặc 89 Tâm, 52 Tâm Sở, Sắc Ngoại nương theo đàng sau. 

Sự hiện hành của Vật Thực Hiện Hữu Duyên đây, cũng tương tự Sắc Vật Thực Duyên 
Với moi trường hợp. 


211. Quyền Hiện Hữu Duyên (Indriyatthipaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là Sắc Mạng Quyền. 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 8 hoặc 9 Tổng Hợp Nghiệp sinh trong cùng một Tổng Hợp 
với Năng Duyên (loại trừ tự chính mình làm thành Năng Duyên). 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, và 4 nhóm Sắc Pháp đó là Tâm 
(Сї), Ngoại (Ba), Vật Thực (Ha), Quý Tiết (U), và Sắc Mạng Quyền trong tất cà Tổng Hợp 
Nghiệp Lực. 

Sự hiện hành của Quyền Hiện Hữu Duyên đây, cũng tương tự Sắc Mạng Quyền Duyên 
VỚI mọi trường hợp. 


22. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya): 

1/. Năng Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở đã diệt mát đi rồi (loại trừ Tâm Tử 
Bậc Vô Sinh). 

2/. Sở Duyên: Chi Pháp là 89 Tâm, 52 Tâm Sở sinh khởi theo sau từ ở Năng Duyên 
đã diệt mắt đi rồi một cách không có khoảng cách xen kẽ giữa, và Tâm Tử Bậc Vô Sinh. 

3/. Địch Duyên: Chi Pháp là 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm v.v. 

23. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya): Chi Pháp cũng tương tự Vô Hữu Duyên với 
mọi trường hợp. 

24. Bát Ly Duyên (Avigatapaccaya): có sáu thê loại (tương tự Hiện Hữu Duyên). 
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24 DUYÊN (THEO GIẢN LƯỢC) HOẶC 47 DUYÊN (MỘT CÁCH MÃN TÚC) 


1/. Nhân Duyên có 1. 

2/. Cảnh Duyên có 1. 

3/. Trưởng Duyên có 2, đó là: Câu Sinh (Ja), Cảnh (A). 

4/. Уб Gián Duyên có 1. 

5/. Đăng Vô Gián Duyên có 1. 

6/. Câu Sinh Duyën có 1. 

7/. Hỗ Tương Duyên có 1. 

8/. Y Chỉ Duyên có 3, đó là Câu Sinh (Ја), Vật (Thu), Vật Cảnh (Tha). 

9/. Cận Y Duyên có 3, đó là Cảnh (A), Vô Gián (Nam), Thường (Pa). 

10/. Tiền Sinh Duyên có 2, đó là Vật (Thu), Cảnh (A). 

11/. Hậu Sinh Duyên có 1. 

12/. Trùng Dụng Duyên có 1. 

13/. Nghiệp Lực Duyên có 2, đó là Câu Sinh (Ja), Di Thời (Na). 

14/. Di Thục Quả Duyên có 1. 

15/. Vật Thực Duyên có 2, đó là Danh (Nama), Sắc (Вара). 

16/. Quyền Lực Duyên có 3, đó là Câu Sinh (Ја), Tiền Sinh (Pu), Mạng Quyền (Л). 

17/. Thiền Na Duyên có 1. 

18/. Đồ Đạo Duyên có 1. 

19/. Tương Ưng Duyên có 1. 

20/. Bắt Tương Ưng Duyên có 4, đó là Câu Sinh (Ja), Vật (Thu), Vật Cảnh (Tha), 
Hậu Sinh (Chã). 

21/. Hiện Hữu Duyên có 6, đó là Câu Sinh (Ja), Vật (Thu), Cảnh (A), Hậu Sinh (Cha), 
Vật Thực (Ha), Quyền Lực (In). 

22/. Vô Hữu Duyên có 1. 

23/. Ly Khứ Duyên có 1. 

24/. Bất Ly Duyên có 6, (cũng tương tự Hiện Hữu Duyên) 


KHI TRÌNH BÀY MỘT CÁCH MÃN TÚC 
TRONG 24 DUYÊN ТНЇ HIỆN HỮU 10 DUYÊN, Đó Là: 


1. Trưởng Duyên có 2 Duyên, đó là: Câu Sinh (Ја), Cảnh (А): 1/. Câu Sinh Trưởng 
Duyên, 2/. Cảnh Trưởng Duyên. 

2. Y Chỉ Duyên có 3 Duyên, đó là: Câu Sinh (Ја), Vật (Thu), Vật Cảnh (Thã): l/. 
Câu Sinh Y Duyên, 2/. Vật Tiền Sinh Y Duyên, 3/. Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

3. Cận Y Duyên có 3 Duyên, đó là: Cảnh (A), Vô Gián (Nam), Thường (Pa): 1/. Cảnh 
Cận Y Duyên, 2/. Vô Gián Cận Y Duyên, 3/. Thường Cận Y Duyên. 

4. Tiền Sinh Duyên có 2 Duyên, đó là: Vật (Thu), Cảnh (A): 1/. Vật Tiền Sinh Duyên, 
2/. Cảnh Tiền Sinh Duyên. 
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5. Nghiệp Lực Duyên có 2 Duyên, đó là: Câu Sinh (Ja), Di Thời (Na): 1/. Câu Sinh 
Nghiệp Lực Duyên, 2/. DỊ Thời Nghiệp Lực Duyên. 

6. Vật Thực Duyên có 2 Duyên, đó là: Danh (Nama), Sắc (Rüpa): 1/. Danh Vật Thực 
Duyên, 2/. Sắc Vật Thực Duyên. 

7. Quyền Lực Duyên có 3 Duyên, đó là: Câu Sinh (Ја), Tiền Sinh (Pu), Mạng Quyền 
(J0: 1/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên, 2/. Tiền Sinh Quyền Lực Duyên, 3/. Mạng Quyền Lực 
Duyên. 

8. Bát Tương Ưng Duyên có 4 Duyên, đó là: Câu Sinh (Ja), Vật (Thu), Vật Cảnh 
(Tha), Hậu Sinh (Cha): 1/. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 2/. Vật Tiền Sinh Bất Tương 
Ưng Duyên, 3/. Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 4/. Hậu Sinh Bất Tương Ưng 
Duyên. 

9. Hiện Hữu Duyên có 6 Duyên, đó là: Câu Sinh (Ja), Vật (Thu), Cảnh (A), Hậu Sinh 
(Cha), Vật Thực (Ha), Quyền (In): 1/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 2/. Vật Tiền Sinh Hiện 
Hữu Duyên, 3/. Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 4/. Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên, 5/. Vật 
Thực Hiện Hữu Duyên, 6/. Quyền Hiện Hữu Duyên. 

10. Bát Ly Duyên có 6 Duyên, đó là: Câu Sinh (Ja), Vật (Thu), Cảnh (A), Hậu Sinh 
(Cha), Vật Thực (Ha), Quyên (In): 1/. Câu Sinh Bất Ly Duyên, 2/. Vật Tiền Sinh Bất Ly 
Duyên, 3/. Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên, 4/. Hậu Sinh Bát Ly Duyên, 5/. Vật Thực Bát Ly 
Duyên, 6/. Quyền Bất Ly Duyên. 

Ghi chú: Hãy cho các Học Viên học cả chín Chúng Loại (Jati) để trong phần 47 
Duyên một cách dày đủ trước đi, và nối tiếp theo thì mới cho học việc trình bày sự liệt kê 24 
Duyên vào trong Câu Chánh của Liên Quan Tương Sinh. 


TÓM LƯỢC SÓ LƯỢNG CHÚNG LOẠI (ЈАТІ) TRONG 24 HOẶC 47 DUYÊN 
THÌ CÓ ĐƯỢC CHÍN CHÚNG LOẠI (ĐỌC VĂN TẮT), Dó Là: 


‚ Sa: Chúng Loại Câu Sinh (Ѕаһајаќајаб), có 15 Duyên. 

. А: Chúng Loại Cảnh (Arammanajätfi), có 8 Duyên. 

. Nam: Chúng Loại Vô Gián (Anantarajati), có 7 Duyên. 

. Pu: Chủng Loại Vật Tiền Sinh (V afthupurejãtajãtfi), có 6 Duyên. 

. Cha: Chúng Loại Hậu Sinh (Pãchãjãtajäti), có 4 Duyên. 

‚ На: Chủng Loại Vật Thực (Ahãrajãti), có 3 Duyên. 

. Л: Chúng Loại Sắc Mang Quyën (Карајтуійпагіуајаб), có 3 Duyên. 

‚Ра: Chúng Loại Thường Cận Y (Pakatüpanissayajati), có 2 Duyên. 

Ма: Chúng Loại Dị Thời Nghiệp Lực (Nãnakkhanikkammajãti), có 1 Duyên. 


© Фф — ©\ Ứ + ш кә = 


(1) CÓ 15 DUYÊN THUỘC CHÚNG LOẠI CÂU SINH: 
1/. Nhân Duyên, 2/. Câu Sinh Trưởng Duyên, 3/. Câu Sinh Duyên, 4/. Hỗ Tương 
Duyên, 5/. Câu Sinh Y Duyên, 6/. Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên, 7/. DỊ Thục Quả Duyên, 8/. 
Danh Vật Thực Duyên, 9/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên, 10/. Thiền Na Duyên, 11/. Dó Đạo 
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Duyên, 12/. Tương Ưng Duyên, 13/. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 14/. Câu Sinh Hiện 
Hữu Duyên, 15/. Câu Sinh Bất Ly Duyên. | 
Trong 15 Duyên thuộc Chúng Loại Câu Sinh đấy, khi phân loại theo Đại có được 4 
Duyên, theo Trung có được 4 Duyên, theo Tiểu có được 7 Duyên. Đọc vắn tắt như sau: Tứ 
Đại gồm có Sa, Ni, Thi, А; Tứ Trung gồm có Añ, Pa, Sam, Vip; Thất Tiểu gồm có Не, 
Dhi, Kam, На, In, Ља, Mag. 
(2) CÓ 8 DUYÊN THUỘC CHÚNG LOẠI CÁNH: 
1/. Cảnh Duyên, 2/. Cảnh Trưởng Duyên, 3/. Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 4/. Cảnh 
Cận Y Duyên, 5/. Cảnh Tiền Sinh Duyên, 6/. Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 7/. 
Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 8/. Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 
(3) CÓ 7 DUYÊN THUỘC CHUNG LOẠI VÔ GIÁN: 
1/. Vô Gián Duyên, 2/. Đăng Vô Gián Duyên, 3/. Vô Gián Cận Y Duyên, 4/. Trùng 
Dụng Duyên, 5/. Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp Lực Duyên (lập ý chỉ lấy riêng phần Tư Tâm 
Sở Đạo làm thành người hỗ trợ đối với 4 Tâm Quả), 6/. Vô Hữu Duyên, 7/. Ly Khứ Duyên. 
(4) CÓ 6 DUYÊN THUỘC CHỦNG LOẠI VẬT TIÊN SINH: 
1/. Vật Tiền Sinh Y Duyên, 2/. Vật Tiền Sinh Duyên, 3/. Tiền Sinh Quyền Lực Duyên, 
4/. Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 5/. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 6/. Vật Tiền 
Sinh Bất Ly Duyên. 
(5) CÓ 4 DUYÊN THUỘC CHÚNG LOẠI HẬU SINH: 
1/. Hậu Sinh Duyên, 2/. Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 3/. Hậu Sinh Hiện Hữu 
Duyên, 4/. Hậu Sinh Bát Ly Duyên. 
(6) CÓ 3 DUYÊN THUỘC CHÚNG LOẠI УАТ THỰC: 
1/. Sắc Vật Thực Duyên, 2/.Vật Thực Hiện Hữu Duyên, 3/. Vật Thực Bất Ly Duyên. 
(7) СОЗ DUYÊN THUỘC CHÚNG LOẠI SẮC MẠNG QUYỀN LỰC: 
1/. Sắc Mạng Quyền Duyên, 2/. Quyền Hiện Hữu Duyên, 2/. Quyền Bất Ly Duyên. 
(8) CÓ 2 DUYÊN THUỘC CHÚNG LOẠI THƯỜNG САМ Ү: 
1/. Thuần Thường Cận Y Duyên (Suddhapakatũpanissayapaccaya) là Tâm, Tâm 
Sở sinh trước, và Sắc Pháp, Chế Định có nhiều năng lực được làm thành người hỗ trợ đối với 
Tâm, Tâm Sở sinh phía đàng sau. 2/. Hỗn Hợp Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp Lực Duyên 
(Missakapakatipa піѕѕауапапаккһарікакаттарассауа) là Tư Tâm Sở Nghiệp Lực có 
nhiều năng lực (loại trừ Tư Tâm Sở Đạo Nghiệp Lực được làm thành người hỗ trợ đối với 
Danh Uån Dị Thục Quả). 
(9) CÓ 1 DUYÊN THUỘC CHỦNG LOẠI DỊ THỜI NGHIỆP LỰC: 
1/. Di Thời Nghiệp Lực Duyên là Tư Tâm Sở Nghiệp Lực có năng lực yếu kém (12 
Tư Tâm Sở Bắt Thiện, 8 Tư Tâm Sở Đại Thiện) làm thành người hỗ trợ đối với Dị Thục Quả 
Dục Giới; và Tư Tâm Sở Nghiệp Lực có nhiều năng lực (12 Tư Bát Thiện, 8 Tư Đại Thiện, 5 
Tư Thiện Sắc Giới) và năng lực yếu kém làm thành người hỗ trợ đối với Sắc Nghiệp Lực. 
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VIỆC РНАМ CHIA CÁC DUYÊN THEO TÜNG MỖI CHÚNG LOẠI 
CÓ ĐƯỢC LỢI ÍCH NHƯ SAU: 


1. Làm cho thấu hiểu được tính năng trong việc giúp đỡ ủng hộ của 24 hoặc 47 Duyên 
đây, rằng khi đã có cùng thực tính tương tự thì sẽ được kết hợp vào nhau, và một khi đã khác 
biệt về thực tính thì không thê nào kết hợp với nhau được. 

2. Trong khi tìm kiếm mãnh lực Duyên để liệt kê, thì sẽ mau chóng và một cách dễ 
dàng đón nhận được sự thuận lợi làm cho ghi nhớ đến hai mãnh lực, đó là: Mãnh Lực Xuất 
Sinh (Janakasatti), và Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathambhasatti) qua việc hạn định lây theo 
Chủng Loại của từng mỗi Duyên ấy, chẳng hạn như là: 

2.1. Duy nhất chỉ có được 8 Duyên làm thành Mãnh Lực Xuất Sinh (giúp đỡ ủ ủng hộ 
đối với Pháp Sở Duyên vẫn chưa sinh cho được sinh khởi), đó là những Duyên thuộc Chủng 
Loại Vô Gián, Chủng Loại Thường Cận Y và Chúng Loại рі Thời Nghiệp Lực. 

2.2. Duy nhất chỉ có được 4 Duyên làm thành Mãnh Lực Bảo Hộ (giúp đỡ ủng hộ đối 
với Pháp Sở Duyên đã sinh khởi lên rồi cho được kiên định và tăng trưởng), đó là những 
Duyên thuộc Chúng Loại Hậu Sinh. 

3. Có được 35 Duyên làm thành cả hai Mãnh Lực - Xuất Sinh và Bảo Hộ - đó là 
những Duyên thuộc 5 Chủng Loại còn lại. 


NHỮNG ĐIÊU NÊN QUY ĐỊNH TRONG CÁ CHÍN CHÚNG LOẠI 


1. Với Chủng Loại Câu Sinh thì Pháp Năng Duyên với Pháp Sở Duyên; hoặc Nhân 
với Quả phải cùng câu sinh với nhau. 

2. Với Chủng Loại Cảnh thì Pháp Năng Duyên làm thành Cảnh của Pháp Sở Duyên; 
hoặc Pháp Năng Duyên làm thành Cảnh Pháp của Pháp Sở Duyên; hoặc làm thành Pháp 
Cảnh Giới (Arammanikadhamma). 

3. Với Chúng Loại Vô Gián thì Pháp Năng Duyên (Tâm, Tâm Sở) sinh trước; Pháp 
Sở Duyên (Tâm, Tâm Sở) sinh sau một cách liên tục không gián đoạn, không có khoảng cách 
xen Кё ở giữa; có nghĩa là Tâm và Tâm Sở sinh khởi lên và diệt mất đi một cách không có 
khoảng cách xen kë ở giữa, làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm, Tâm Sở sinh 
khởi mới liên tục với nhau. 

4. Với Chúng Loại Vật Tiền Sinh thì Pháp Năng Duyên làm thành Sắc Vật sinh trước 
và vẫn chưa diệt mát đi, làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên thuộc 
Danh Pháp, đó là Tâm và Tâm Sở sinh khởi ở phía sau. 

5. Với Chúng Loại Hậu Sinh thì Pháp Năng Duyên (Danh Pháp là Tâm, Tâm Sở) 
sinh ở phía đàng sau làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên (Sắc 
Pháp) sinh trước trước và vẫn đang còn trú tại đấy. 

6. Với Chủng Loại Vật Thực thì Pháp Năng Duyên là Sắc Pháp, là Bó Phẩm làm 
thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên cũng là Sắc Pháp đang trú trong 
cùng một Tổng Hợp với Pháp đang làm thành Năng Duyên; và giúp đỡ ủng hộ đối với các 
Tổng Hợp Sắc Pháp khác. 
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7. Với Chüng Loại Sắc Mạng Quyền thì Pháp Năng Duyên là Sắc Pháp, là Sắc Mang 
Quyền giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên thuộc phần Sắc Nghiệp Lực cùng câu sinh với 
nhau và hiện hữu trong cùng một Tông Hợp với Pháp Năng Duyên. | 

8. Với Chúng Loại Thường Cận Y thì Pháp Năng Duyên là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, 
Chế Định đang có nhiều năng lực hiện hành ở trong cả Tam Thời Kỳ, và luôn cả Ngoại Thời 
làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Pháp, là Tâm — Tâm Sở sinh ở phía đàng 
sau. 

9. Với Chúng Loại Dị Thời Nghiệp Lực thì Pháp Năng Duyên là Danh Pháp, là Tư 
Tâm Sở Nghiệp Lực có năng lực yếu kém (12 Bát Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp 
Lực) ở phần Quá Khứ làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên, là Tâm 
DỊ Thục Quả Dục Giới (15 Tâm DỊ Thục Quả Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả, 35 Tâm Sở); và Tư 
Tâm Sở Nghiệp Lực đang có nhiều năng lực (12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp 
Lực, 5 Thiện Nghiệp Lực Sắc Giới); và có năng lực yếu kém (12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 
Đại Thiện Nghiêp Lực làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên, là 20 
Sắc Nghiệp Lực. 

Ghi chú: Tư Tâm Sở Nghiệp Lực có nhiều năng lực (12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại 
Thiện Lực, 5 Thiện Nghiệp Lực Sắc Giới, 4 Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, 4 Thiện Nghiệp 
Lực Siêu Thế; kết hợp lại thành 33 Tư Tâm Sở) làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Pháp Sở Duyên, tức là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 38 Tâm Sở đấy, đã được liệt kê vào ở trong 
Chúng Loại Thường Cận Y. Trong khía cạnh Liên Quan Tương Sinh, thì Chủng Loại Dị Thời 
Nghiệp Lực đấy, với Pháp Năng Duyên thuộc Danh Pháp là 29 Tư Tâm Sở Nghiệp Lực gồm 
có cả Tam Hành; hoặc đích thị chính Nghiệp Hữu làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Pháp Sở Duyên, là 32 Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế, 35 Tâm Sở và 20 Sắc Nghiệp Lực. 


TRÌNH BÀY VIỆC LIỆT KÉ 24 DUYÊN VÀO 
TRONG CÂU CHÍNH СОА LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 
(Là Việc Trình Bày Kết Hợp Với Cả Hai Phương Pháp Vào Nhau) 


Trước hết các Học Giả sẽ được học hỏi làm cho thấu hiểu việc trình bày việc liệt kê 24 
Duyên vào trong câu chính của Liên Quan Tương Sinh đấy, thì sự việc trước tiên mà các Học 
Già sẽ cần phải làm cho thấu hiểu có được như sau: 

1. Ghi nhớ 24 Duyên trong Phát Thú cùng với cả ý nghĩa nội dung. 

2. Chi Pháp của Năng Duyên và Sở Duyên trong 24 Duyên. 

3. Phần Хіёп Minh (Niddesa) của 24 hoặc 47 Duyên. | 

4. Ghi nhớ hết chín Chủng Loại cùng với từng mỗi Duyên trong mỗi Chúng Loại đấy. 

5. Ghi nhớ Chi Pháp của Chi Phần Liên Quan Tương Sinh với cả câu chính làm thành 
Năng Duyên và Sở Duyên. 

6. Có găng nghĩ suy răng câu chính đã được nêu lên trình bày đấy, có bao nhiêu Duyên, 
và đã được nương theo Chủng Loại nào. 
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(1) Trinh bày viëc Hët kë 24 duyën trong càu chính “Ауіјјарассауа ѕаћкһага” 
(Vô Minh làm duyên Hành) 

1.1. Vô Minh làm duyên Phúc Hành có được 2 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Cảnh Duyên 
(13 Phúc), 2/. Thường Cận Y Duyên [(Chüng Loại Cảnh (A), Thường Cận Y (Pakatũ) | 

1.2. Vô Minh làm duyên Phi Phúc Hành có được 15 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Nhân 
Duyên, 2/. Cảnh Duyên, 3/. Trưởng Duyên, 4/. Vô Gián Duyên, 5/. Đẳng Vô Gián Duyên, 6/. 
Câu Sinh Duyên, 7/. Hỗ Tương Duyên, 8/. Y Chỉ Duyên, 9/. Cận Y Duyên, 10/. Trùng Dụng 
Duyên, 11/. Tương Ứng Duyên, 12/. Hiện Hữu Duyên, 13/. Vô Hữu Duyên, 14/. Ly Khứ 
Duyên, 15/. Bất Ly Duyên [Chúng Loại Câu Sinh (Sa), Cảnh (A), Vô Gián (Nam), Thường 
Cận Y (Ра)] 

1.3. Vô Minh làm duyên Bát Động Hành có được 1 mãnh lực Duyên, đó là: Thường 
Cận Y Е шше гой ии Can Y ERRON 
(Hành làm duyên Thức) 

2.1. Cả Tam Hành làm duyên Thức DỊ Thục Quả có được 2 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. 
Thường Cận Y Duyên, 2/. Dị Thời Nghiệp Lực Duyên. [Chủng Loại Thường Cận Y (Pa), 
Dị Thời (Nã)] 

(3) Trình bày việc liệt kê 24 duyên trong câu chính “Viññãnapaccayä 
патагӣрат” (Thức làm duyên Danh Sắc) 

3.1. 32 Thức Di Thục Quả làm duyên 35 Danh Pháp có được 9 mãnh lực Duyên, đó 
là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Y Chỉ Duyên, 4/. DỊ Thục Quả Duyên, 5/. 
Vật Thực Duyên (Thức Thực), 6/. Quyền Lực Duyên, 7/. Tương Ưng Duyên, 8/. Hiện Hữu 
Duyên, 9/. Bất Ly Duyên (duy nhất một Chung Loại Câu Sinh). 

3.2. 15 Thức Tái Sinh làm duyên Sắc Tâm Cơ (Ý Vật) có được 9 mãnh lực Duyên, đó 
là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Y Chỉ Duyên, 4/. DỊ Thục Quả Duyên, 5/. 
Vật Thực Duyên (Thức Thực), 6/. Quyền Lực Duyên, 7/. Bất Tương Ứng Duyên, 8/. Hiện 
Hữu Duyên, 9/. Bát Ly Duyên (duy nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

3.3. 15 Thức Tái Sinh làm duyên 2, 6, 3 Sắc Nghiệp Tái Sinh (loại trừ Sắc Tâm Cơ) có 
được 8 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Y Chỉ Duyên, 3/. Dị Thục Quả Duyên, 
4/. Vật Thực Duyên (Thức Thực), 5/. Quyền Lực Duyên, 6/. Bất Tương Ưng Duyên (Câu 
Sinh Bát Tương Ung), 7/. Hiện Hữu Duyên, 8/. Bát Ly Duyên (duy nhất một Chúng Loại Câu 
Sinh). 

3.4. 25 Thức Nghiệp Lực làm duyên Sắc Nghiệp Chuyển Khởi trong Cõi Ngũ Uån và 
Cõi Nhất Uán có được 1 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Thường Cận Y Duyên (Thường Cận Y 
Di Thời Nghiệp Lực Duyên). 

(4) Trình bày việc Hệt kê 24 duyên trong câu chính “Nãmaripapaccayã 
salãyatanam” (Danh Sắc làm duyên Lục Xứ) 

4.1. Danh là 3 Uán Tâm Sở (loại trừ 3 Nhân) làm duyên Y Xứ là 32 Tâm DỊ Thục Quả 
Hiệp Thế phối hợp 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé câu sinh với mình, có được 7 mãnh lực 
Duyên, đó là: L/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. DỊ Thục 
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Quả Duyên, 5/. Tương Ưng Duyên, 6/. Hiện Hữu Duyên, 7/. Bát Ly Duyên (duy nhất một 
Chúng Loại Câu Sinh). 

4.2. Danh là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si làm đuyên Y Xứ là 17 Tâm Dị Thục Quả Hữu 
Nhân Hiệp Thế phối hợp 17 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế câu sinh với mình, có được 8 mãnh 
lực Duyên, đó là: 1/. Nhân Duyên, 2/. Câu Sinh Duyên, 3/. Hỗ Tương Duyên, 4/. Y Chỉ Duyên, 
5/. Dị Thục Quả Duyên, 6/. Tương Ưng Duyên, 7/. Hiện Hữu Duyên, 8/. Bất Ly Duyên (duy 
nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

4.3. Danh là Tâm Sở Tư làm duyên Y Xứ là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế phối hợp 
32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế câu sinh với mình, có được 9 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu 
Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Y Chỉ Duyên, 4/. Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên [gọi là 
Samvidhanakicca (Sự Sắp Bày Tạo Tác) Thiện (Ku), Bất Thiện (Aku), Dị Thục Quả 
(Vp, Duy Tác (Кі)], 5/. DỊ Thục Quả Duyên, 6/. Danh Vật Thực Duyên [“Mamosañcetanä 
hãra” (Ý Tưởng Tư Thực)], 7/. Tương Ưng Duyên, 8/. Hiện Hữu Duyên, 9/. Bất Ly Duyên 
(duy nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

Ghi chú: Di Thời Nghiệp Lực Duyên là Втјапійһапакісса (Sự Tích йу Chúng Tử) 
lập y đến Tư Tâm Sở sinh khởi khác biệt sát na với Sở Duyên. 

4.4. Danh là Xúc, Tư Tâm Sở làm duyên Ý Xứ là 32 Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế phối 
hợp 32 Tâm Di Thục Quả Hiệp Thế câu sinh với mình, có được 8 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. 
Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Y Chỉ Duyên, 4/. Dị Thục Quả Duyên, 5/. Danh 
Vật Thực Duyên (Xúc Thực với Y Tưởng Tư Thực), 6/. Tương Ưng Duyên, 7/. Hiện Hữu 
Duyên, 8/. Bất Ly Duyên (duy nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

4.5. Danh là Tầm, Tứ, Hỷ Lạc làm duyên Ý Xứ là 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 
phối hợp 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ 10 Ngũ Song Thức) câu sinh với mình, có 
được 8 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Y Chỉ Duyên, 
4/. Dị Thục Quả Duyên, 5/. Thiền Na Duyên, 6/. Tương Ưng Duyên, 7/. Hiện Hữu Duyên, 8/. 
Bát Ly Duyên (Chủ vị làm thành Chi Thiền Na, duy nhất một Chúng Loại Câu Sinh). 

4.6. Danh là Thọ, Mạng Quyên, Tín làm duyên Y Xứ là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế phối hợp 17/ 32 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế câu sinh với mình, có được 8 mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Y Chỉ Duyên, 4/. Dị Thục Quả 
Duyên, 5/. Câu Sinh Quyền Duyên, 6/. Tương Ưng Duyên, 7/. Hiện Hữu Duyên, 8/. Bất Ly 
Duyên (Chủ vị làm thành Quyền Lực, duy nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

4.7. Danh là Niệm, Tắn, Tuệ làm đuyên Ý Xứ là 17 Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế phối 
hợp với 13/ 17 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế câu sinh với mình, có được 9 mãnh lực Duyên, 
đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hó Tương Duyên, 3/. Y Chỉ Duyên, 4/. Dị Thục Quả Duyên, 
5/. Câu Sinh Quyền Duyên, 6/. Đồ Đạo Duyên, 7/. Tương Ưng Duyên, 8/. Hiện Hữu Duyên, 
9/. Bất Ly Duyên (Chủ vị làm thành Quyền Lực và Đồ Đạo, duy nhất một Chủng Loại Câu 
Sinh). 

4.8. Danh là Nhất Thống làm duyên Y Xứ là 32 Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế phối hợp 
32 Tâm Di Thục Quả Hiệp Thế câu sinh với mình, có được 10 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu 
Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Y Chỉ Duyên, 4/. Dị Thục Quả Duyên, 5/. Câu Sinh 
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Quyën Duyên, 6/. Thiền Na Duyên, 7/. Đồ Đạo Duyên, 8/. Tương Ứng Duyên, 9/. Hiện Hữu 
Duyên, 10/. Bất Ly Duyên (Chủ vị làm thành Quyền Lực, Thiền Na, Đồ Đạo; duy nhất một 
Chúng Loại Câu Sinh). 

Ghi chú: Việc phân chia Năng Duyên và Sở Duyên kë từ điều 1 — 8 đây, là những 
Duyên đã được đặt để trong Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyển Khởi. 

4.9. Danh là 3 Uán Tâm Sở (35 Tâm Sở) làm duyên Ngũ Xứ trong Thời Kỳ Tái Sinh 
Cõi Ngũ Uån phối hợp 15 Tâm Tái Sinh Ngũ Uần trong Cõi Ngũ Uån, có được 6 mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Y Chỉ Duyên, 3/. Dị Thục Quả Duyên, 4/. Câu Sinh 
Bất Tương Ưng Duyên, 5/. Hiện Hữu Duyên, 6/. Bất Ly Duyên (duy nhất một Chủng Loại 
Câu Sinh). 

Ghi chú: Trong chó này, cả Tứ Xứ gồm Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Ty Xứ, Thiệt Xứ đây, lập 
ý chỉ láy Chúng Loại Thấp Sinh và Hóa Sinh; còn Thân Xứ có được tất cá các Chúng Loại. 

4.10. Danh là 3 Uán Tâm Sở (35 Tâm Sở) làm duyên Ngũ Xứ trong Thời Kỳ Chuyển 
Khởi phối hợp 15 Tâm Dị Thục Quả Ngữ Uán trong Cõi Ngũ Uán, có được 4 mãnh lực Duyên, 
đó là: 1/. Hậu Sinh Duyên, 2/. Hậu Sinh Bắt Tương Ưng Duyên, 3/. Hiện Hữu Duyên, 4/. Bắt 
Ly Đuyên (Chủng Loại Câu Sinh và Chủng Loại Hậu Sinh). 

4.11. Sắc là Sắc Tâm Co (Ý Vật) làm duyên Ý Xứ là 15 Tâm Tái Sinh Ngũ Uån trong 
Thời Kỳ Tái sinh trong Сбї Ngũ Uån, có được 6 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 

2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. Câu Sinh Bát Tương Ưng Duyên, 5/. 
Hiện Hữu Duyên, 6/. Bất Ly Duyên (duy nhất một Chúng Loại Câu Sinh). 

4.12. Sắc là Sắc Tâm Cơ (Y Vật) làm duyên Y Xứ là 18 Tâm Dị Thục Quả Ngũ Uán 
sinh trước và vẫn đang còn tòn tại (loại trừ 10 Ngũ Song Thức) trong Thời Kỳ Chuyển Khởi 
trong Cõi Ngũ ап, có được 5 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vật Tiền Sinh Y Duyên, 2/. Vật 
Tiền Sinh Duyên, 3/. Vật Tiền Sinh Bát Tương Ung Duyên, 4/. Hiện Hữu Duyên, 5/. Bất Ly 
Duyên (Chủng Loại Câu Sinh và Chủng Loại Vật Tiền Sinh). 

4.13. Sắc là Ngũ Xứ làm duyên Ý Xứ là 10 Tâm Ngũ Song Thức sinh trước và vẫn 
đang còn tón tại trong Thời Kỳ Chuyên Khởi trong Cõi Ngũ Uẫn, có được 6 mãnh lực Duyên, 
đó là: 1/. Vật Tiền Sinh Y Duyên, 2/. Vật Tiền Sinh Duyên, 3/. Tiền Sinh Quyền Duyên, 4/. 
Vật Tiền Sinh Bát Tương Ứng Duyên, 5/. Hiện Hữu Duyên, 6/. Bất Ly Duyên (duy nhất một 
Chủng Loại Vật Tiền Sinh). 

4.14. Sắc là 4 Sắc Đại Hiển Nghiệp làm duyên Ngũ Xứ tồn tại trong cùng một Tổng 
Hợp với mình, ở cả Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyển Khởi trong Cõi Ngũ Uàn, có được 
4 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Câu Sinh Y Duyên, 3/. Hiện Hữu Duyên, 
4/. Bất Ly Duyên (duy nhất một Chung Loại Câu Sinh). 

4.15. Sắc là Sắc Mạng Quyền làm duyên Ngũ Xứ tòn tại trong cùng một Tổng Hợp với 
mình, ở cá Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyển Khởi trong Cõi Ngũ ап, có được 3 mãnh 
lực Duyên, đó là: 1/. Sắc Mạng Quyển Duyên, 2/. Quyển Hiện Hữu Duyên, 3/. Quyền Bắt 
Ly Duyên (duy nhất một Chúng Loại Quyền Lực). 

4.16. Sắc là Nghiệp Вб Phẩm làm duyên Ngũ Xứ tón tại trong cùng một Tổng Hợp 
với mình và các Tổng Hợp khác nữa (ngoài ra Nghiệp Lực), ở cả Thời Kỳ Tái Sinh và Thời 
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Kỳ Chuyển Khởi trong 11 Cõi Dục Giới, có được 3 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Sắc Vật Thực 
Duyên, 2/. Vật Thực Hiện Hữu Duyên, 3/. Vật Thực Bất Ly Duyên (duy nhất một Chủng Loại 
Vật Thực). | . 

Khi tập hợp mãnh lực Duyên trong việc giúp đỡ ủng hộ của Danh Sắc đối với Luc Xứ 
đấy, có được 22 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Nhân Duyên, 2/. Câu Sinh Duyên, 3/. Hỗ Tương 
Duyên, 4/. Câu Sinh Y Duyên, 5/. Vật Tiền Sinh Y Duyên, 6/. Vật Tiền Sinh Duyên, 7/. Hậu 
Sinh Duyên, 8/. Nghiệp Lực Duyên, 9/. Dị Thục Quả Duyên, 10/. Sắc Vật Thực Duyên, 11/. 
Danh Vật Thực Duyên, 12/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên, 13/. Tiền Sinh Quyền Lực Duyên, 
14/. Sắc Mạng Quyền Duyên, 15/. Thiền Na Duyên, 16/. Đồ Đạo Duyên, 17/. Tương Ứng 
Duyên, 18/. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 19/. Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 20/. 
Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 21/. Hiện Hữu Duyên (cả 5 Duyên), 22/. Bất Ly Duyên (cả 
5 Duyên) (loại trừ Cảnh Duyên và Trưởng Duyên). 

(5) Trình bày việc liệt kê 24 duyên trong câu chính “Sa]ãyatanapaccayã рһаѕѕо” 
(Lục Xứ làm duyên Xúc). 

5.1. Nhãn Xứ làm duyên Nhãn Phủ Xúc có được 6 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vật 
Tiền Sinh Y Duyên, 2/. Vật Tiền Sinh Duyên, 3/. Tiền Sinh Quyền Duyên, 4/. Vật Tiền Sinh 
Bát Tương Ưng Duyên, 5/. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 6/. Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên 
(duy nhất một Chủng Loại Vật Tiền Sinh). 

5.2. Nhĩ Xứ, Ту Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ làm duyên Nhĩ Phủ Xúc, Ty Phủ Xúc, Thiệt 
Phủ Xúc, Thân Phủ Xúc có được 6 mãnh lực Duyên, đó là: (tương tự với điều thứ 5.1.) 

5.3. Y Xứ là 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm duyên Y Phú Xúc phối hợp tự bản 
thân (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức) có được 9 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 
2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. Dị Thục Quả Duyên, 5/. Danh Vật Thực 
Duyên (Thức Thực), 6/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên (Y Quyền Lực trong Bát Danh Quyền 
Lực), 7/. Tương Ưng Duyên, 8/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 9/. Câu Sinh Bất Ly Duyên (duy 
nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

(6) Trình bày việc liệt kê 24 duyên trong câu chính “Phassapaccayä vedanä” (Xúc 
làm duyên Thọ). 

Са Lục Xúc làm duyên cả Lục Thọ có được 8 mãnh lực Duyên, đó là: 1/.Câu Sinh 
Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. Dị Thục Quả Duyên, 5/. Danh Vật 
Thực Duyên (Xúc Thực), 6/. Tương Ưng Duyên, 7/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 8/. Câu Sinh 
Bất Ly Duyên (duy nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

(7) Trình bày việc liệt kê 24 duyên trong câu chính “Vedanäpaccayä tanhã” (Thọ 
làm duyên Ái Dục). 

Thọ làm duyên Ái Dục có được một mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên 
(duy nhất một Chủng Loại Thường Cận Y). 

(8) Trình bày việc liệt kê 24 duyên trong câu chính “Тапһарассауа ирадапат” 
(Ái Dục làm duyên Chấp Thủ). 

8.1. Ái Dục sinh trước trước làm duyên Dục Chấp Thủ sinh sau sau, có được một mãnh 
lực Duyên, đó là Thường Cận Y Duyên (duy nhất một Chúng Loại Thường Cận Y). 
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8.2. Ái Duc làm duyên Kiến Chấp Thủ, Giới Cám Chấp Thủ, Ngã Luận Chấp Thủ cùng 
câu sinh với mình, có được 7 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Nhân Duyên, 2/. Câu Sinh Duyên, 
3/. Hỗ Tương Duyên, 4/. Câu Sinh Y Duyên, 5/. Tương Ung Duyên, 6/. Câu Sinh Hiện 
Hữu Duyên, 7/. Câu Sinh Bát Ly Duyên (duy nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

8.3. Ái Dục sinh trước trước làm duyên ba Chấp Thủ (loại trừ Dục Chấp Thủ) sinh 
sau sau, có được một mãnh lực Duyên, đó là Thường Cận Y Duyên (duy nhất một Chủng 
Loại Thường Cận Y). 

+ Ái Dục làm Năng Duyên cho Dục Chấp Thủ sinh khởi (tỷ dụ điển hình như Ngài 
Đạo Sĩ Giác Hữu Tình (Bồ Tát), Đức Vua Bãranast, Vương Phi Mudulakkhan3). 

+ Ái Dục làm Năng Duyên cho Kiến Chấp Thủ sinh khởi (tỷ dụ điển hình như Đức 
Vua Añgati, Quan Đại Tướng Alāta, Giáo Thọ Tà Kiến tên gọi Сира, Јабѕагайара (Tuệ 
Truy Niệm Kiếp Số) là việc tưởng nhớ lại các kiếp sống). 

+ Ái Dục làm Năng Duyên cho Giới Сат Chấp Thủ sinh khởi (tỷ dụ điển hình như 
thực hành trong đường lối Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh (Attakilamathãnuyogøa) như 
du sĩ ngoại đạo tên gọi Punna với Câu Hành Giả, và du sĩ ngoại đạo tên gọi Sentya với Ngưu 
Hành Giả; đã phát sinh thắc mắc mâu thuẫn và đã đi đến tham ván). 

(9) Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu chính “Upādānapaccayā bhavo” 
(Chấp Thủ làm duyên Hữu). 

9.1. Dục Chấp Thủ làm duyên Nghiệp Hữu phối hợp với mình có được 7 mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Nhân Duyên, 2/. Câu Sinh Duyên, 3/. Hỗ Tương Duyên, 4/. Câu Sinh Y 
Duyên, 5/. Tương Ưng Duyên, 6/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 7/. Câu Sinh Bất Ly Duyên 
(duy nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

9.2. Cả ba Chấp Thủ (loại trừ Dục) làm đuyên Nghiệp Hữu phối hợp với mình, có được 
7 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Câu Sinh Y Duyên, 
4/. Đồ Đạo Duyên, 5/. Tương Ung Duyên, 6/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 7/. Câu Sinh Bất 
Ly Duyên (duy nhất một Chủng Loại Câu Sinh). 

9.3. Cả Tứ Chấp Thủ làm duyên Nghiệp Hữu sinh khởi nói tiếp với nhau với mình một 
cách không có khoảng cách xen kë ở giữ, có được 6 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vô Gián 
Duyên, 2/. Đẳng Vô Gián Duyên, 3/. Vô Gián Cận Y Duyên, 4/. Trùng Dụng Duyên, 5/. Vô 
Hữu Duyên, 6/. Ly Khứ Duyên (duy nhất một Chúng Loại Vô Gián). 

9.4. Cả Tứ Chấp Thủ làm duyên Nghiệp Hữu và Sinh Hữu không có được cùng câu 
sinh với mình (đã lìa khỏi thế gian), có được một mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y 
Duyên (duy nhất một Chủng Loại Thường Cận Ү). 

9.5. Cả Tứ Chấp Thủ làm duyên Thiện — Bát Thiện Nghiệp Hữu (làm thành Cảnh một 
cách phổ thông) có được một mãnh lực Duyên, là: Cảnh Duyên (duy nhất Chủng Loại Cảnh). 

9.6. Cả Tứ Chấp Thủ làm duyên Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu (làm thành Cảnh quan 
tâm một cách đặc biệt) có được 3 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Cảnh Duyên, 2/. Cảnh Trưởng 
Duyên, 3/. Cảnh Cận Y Duyên (duy nhất một Chúng Loại Cảnh). 

(10) Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu chính “Вһауарассауа jati? (Hữu 
làm duyên Sinh). 
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10.1. Nghiệp Hữu làm duyên Sinh có được 2 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Thường Cận 
Y Duyên, 2/. DỊ Thời Nghiệp Lực Duyên (duy nhất một Chúng Loại Thường Cận Y). 

Ghi chú: Trong câu Вһауарассауа Jati (Hữu làm duyên Sinh) đây, Ngài Phụ Chú 
Giải Căn Nguyên (Mũlafikã) đã lẫy cả hai gồm Nghiệp Hữu và Sinh Hữu, bằng cách nêu lên 
Nhân Quả để dẫn chứng rằng Sinh là việc sinh khởi của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc 
Nghiệp Lực; và ấy cũng chính là Sinh Hữu sẽ có được cũng phải do nương vào Nghiệp Hữu. 
Nếu thiếu mát Nghiệp Hữu đi rồi, Sinh Hữu cũng không có thê sinh khởi lên được. Và nếu 
như Sinh Hữu đã không hiện hữu, cũng tương tự như vậy, là Sinh cũng không thể có được; 
bởi do thế Hữu làm Năng Duyên cho Sinh mới lấy hết cả hai Nghiệp Hữu và Sinh Hữu. Tuy 
nhiên đối với Ngài Chú Giải Sư đã không lây Sinh Hữu. Và một cách chính xác, Jati (Sinh) 
là sự sinh khởi của Danh Sắc Ngũ Uẫn. 

(11) Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu chính “Јабрассауа Sokaparideva 
dukkhadomanassupäyãsä sambhavanti” (Sinh làm duyên Sâu Мида, Bi Ai, Khổ Đau, 
Ưu Thọ, Não Hai khởi sinh). 

11.1. Sinh làm duyên Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại, thì có được một 
mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (duy nhất một Chủng Loại Thường Cận Y). 


PHƯƠNG THÚC VIỆC THUYÉT GIẢNG LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 


Việc trình bày Liên Quan Tương Sinh của Đức Chánh Đăng Giác để trong Tương Ưng 
Bộ Kinh, đã có phân loại với bốn phương thức từ nơi việc trình bày. Bốn phương thức ấy là: 

1/. Trình bày từ đầu đi đến cuối: Là kể từ Vô Minh đi tuần tự cho đến Lão Mại — 
Tử Vong là nơi cuối cùng; được gọi Tự Thủy Chí Chung Thuận Thuyết 
(Adipariyosanaanu lomadesanä). 

2/. Trình bày từ giữa đi đến cuối: Là Кё từ Thọ đi tuần tự cho đến Lão Mại — Tử 
Vong là nơi cuối cùng; được gọi Tự Trung Chí Chung Thuận Thuyết (Majjhimapariyo 
saãnaanulomadesan3). 

3/. Trình bày từ cuối đi đến đầu: Là kë từ Lão Mại – Tử Vong đi thụt lùi lại tuần tự 
cho đến Vô Minh là nơi cuối cùng: được gọi Tự Chung Chí Thúy Nghịch Thuyết (Pari 
yosanaädipafilomadesanä); chăng hạn như Jãtipaccayã јагатагарат, bhavapaccayä jati 
v.v. avijjãpaccayä sañkhara - Sinh làm duyên Lão Mại — Tử Vong; Hữu làm duyên Sinh, 
v.v., Vô Minh làm duyên Hành. 

4/. Trình bày từ giữa đi đến đầu: Là kể từ Ái Dục đi thụt lùi tuần tự cho đến Vô 
Minh là nơi cuối cùng; được gọi Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết (Majjhimaädipati 
lomadesan8); chăng hạn như Ime ca bhikkhave cattäro āhārā kimnidānā kimsamudayā 
kimjatika kimpabhavā ? Ime cattāro āhārā taņhānidānā taņhāsamudayā taņhājātikā 
taņhāpabhavā. Taņhā kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhavā ? Vedanā 
nidana vedanā samudayā vedanājātikā vedanāpabhavā v.v. Sañkhara kimnidana kim 
samudayā kimjātikā kiņmpabhavā ? Avijjānidānā avijjãsamudayä ауіјја jātikā avijjā 
pabhavā - Dịch nghĩa: “Này Chư Ty Khuu, những cả Tứ Vật Thực này có cái chi làm căn 
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nguyên, có cái chỉ làm xuất sinh, có cái chi làm Nhân cho sinh khởi, có cái chi làm cái Nhân 
tiên khởi ? Giải đáp rằng: Những cả Tứ Vật Thực này có Ái Dục làm căn nguyên, có Ái 
Dục làm xuất sinh, có Ái Dục làm Nhân cho sinh khởi, có Аі Dục làm cái Nhân tiên khởi. Ái 
Dục đây, có cái chi làm căn nguyên, có cái chi làm xuất sinh, có cái chi làm Nhân cho sinh 
khởi, có cái chỉ làm cái Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Ái Dục đây có Thọ làm căn nguyên, 
có Thọ làm xuất sinh, có Thọ làm Nhân cho sinh khởi, có Thọ làm cái Nhân tiên khởi. Hành 
đây, có cái chi làm căn nguyên, có cái chi làm xuất sinh, có cái chi làm Nhân cho sinh khởi, 
có cái chi làm cái Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Hành đây có Vô Minh làm căn nguyên, 
có Vô Minh làm xuất sinh, có Vô Minh làm Nhân cho sinh khởi, có Vô Minh làm cái Nhân 
tiên khởi...v.v.” Và như vậy gọi Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết (Majjhima 
adipatiloma desanā). 

1. Tu Thúy Chí Chung Thuán Thuyét 

(Adipariyosáanaanulomadesana) 

. Tự Trung Chí Chung Thuận Thuyết 

Le jhimapariyosãänaanulomadesanä) 


Vô Minh Hành Thức D.S LXứ Xúc Thọ A.Dục C.Thủ Hữu Sinh LãoTử 


3. Tự Chung Chí Thủy Nghịch Thuyết 4————Ì 
(Pariyosanaädipatilomadesanä) | 
4. Tu Trung Chí Thúy Nghich Thuyét 
(Majjhimaädipatilomadesanä) 


NHỮNG LỢI ÍCH ĐƯỢC РОМ NHẬN TỪ VIỆC THUYẾT GIÁNG 
THẺ THEO CÁ TỨ PHƯƠNG THỨC 


1. Việc trình bày thé theo Tự Thủy Chí Trung Thuận Thuyết để làm thành lợi ích 
trong việc giải thích đến những người bát liễu tri, không hiểu biết trong việc sinh khởi của tất 
cả Chúng Hữu Tình, đã phê phán sai lầm với những sai biệt, đã phán quyết răng không có cái 
chi làm tác nhân cho sinh khởi; và để cho hiểu biết rằng việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu 
Tình, (1) št hắn là phải nương theo tác nhân riêng biệt của từng mỗi người, (2) và dé cho thấu 
hiểu đến việc sinh khởi của những thể loại tác nhân này, rằng sinh khởi hiện hành theo thứ tự. 

2. Việc trình bày thể theo Tự Trung Chí Thủy Thuận Thuyết dé làm thành lợi ích 
đối với một vài nhóm người chàng tin rằng một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã chết đi, thế rồi 
sẽ lại phải đi tái sinh ở trong Hữu vị lai nữa. Những hạng người này sẽ được nhận thức đến 
5 Nhân Duyên, đó là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Vô Minh và Hành là chỗ nương náu, 
là sinh trú đối với mình. Và một khi đã có tác nhân hiện tại rồi, thì nhất định sẽ phải có quả 
báo ở trong thời vị lai. Và quả báo ấy chính là Thức, Danh Sắc, Lyc Xứ, Xúc, Thọ; và được 
gọi là tất cả Chúng Hữu Tình ấy vậy. 

3. Việc trình bày thể theo Tự Chung Chí Thủy Nghịch Thuyết để làm thành lợi ích 
cho tất cả mọi người được trông thấy Pháp làm tác nhân của sự khổ đau; đi theo thứ tự ké từ 
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Sinh v.v. cho đến Vô Minh. Là để cho hiểu biết rằng sự khó dau có Lão Mại, Tử Vong, Sầu 
Muộn, Ві Ai, Khổ Đau, Não Hại mà tất cả Chúng Hữu Tình đang phải đón nhận từng mỗi 
ngày đây, hiện khởi lên được cũng do nương vào Sinh làm Nhân. Nếu đã không có Sinh rồi, 
thì những thể loại khổ đau này cũng không sinh khởi lên được. Một khi đã trông thấy Sinh 
rồi, thì cũng cho thấy tác nhân làm cho Sinh được sinh khởi, ấy là Nghiệp Hữu. Một khi đã 
trông thấy Nghiệp Hữu rồi, thì cũng cho thấy tác nhân làm cho Nghiệp Hữu được sinh khởi, 
ду là Chấp Thú; dé cho được trông thấy tác nhân nối tiếp đi theo thứ tự từng bậc cho đến Vô 
Minh. Một khi đã trông thấy Vô Minh rồi, thì cũng sẽ được hiểu biết rằng đích thị chính Vô 
Minh này là chủ vị của tất cả mọi tác nhân. 

4. Việc trình bày thể theo Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết để làm thành lợi ích 
cho hiểu biết đến Nhân Quả theo thứ tự làm chỗ xuất sinh xứ của cả Tứ Vật Thực được coi 
như là người dẫn đắt của tất cả Chúng Hữu Tình; ké từ Hữu Quá Khứ cho đến Hữu Hiện Tại. 
Tức là: (1) Sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình có được tòn tại, tăng trưởng to lớn lên được, 
là cũng do nương vào những Vật Thực làm thành người dẫn dắt. (2) Tất cả Chúng Hữu Tình 
có sự cảm thọ an lạc, khổ đau, thản nhiên, là cũng do nương vào Xúc, là việc tiếp xúc giữa 
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý với Lục Cảnh. (3) Tất cả Chúng Hữu Tình hành động tạo tác 
cá Thiện Hạnh và Bát Thiện Hạnh cũng do nương Tư Tâm Sở làm người thúc đây dẫn dắt. 

Nhãn, Nhĩ, Ty, Thiệt, Thân, Tâm Cơ, Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính và việc tiếp XÚC 
Cảnh, việc thụ hưởng Cảnh, việc ghi nhớ Cảnh v.v. những thé loại này sinh khởi lên được, là 
cũng do nương vào Thức Tái sinh làm người dẫn dắt. Đối với trong Thời Chuyên Khởi, thì 
sự tham lam, sự sân hận, sự si mê, sự chấp ngã, sự thấy sai, sự đố ky ganh ty v.v. hoặc sự 
sung tín, sự hiểu biết, sự bi mẫn, sự tưởng nhớ v.v. những thê loại này sinh khởi lên được, là 
cũng bởi do nương vào Thức Chuyển Khởi làm người dẫn dắt. 

Cả Tứ Vật Thực - làm người dẫn dắt tất cả Chúng Hữu Tình cho sinh khởi lên và được 
{дп tại, tạo tác biết bao hành động suốt trọn cả kiếp sống - sẽ được sinh khởi lên, là cũng do 
nương vào Ái Dục làm Nhân. Ái Dục sẽ sinh khởi lên được, là cũng bởi do nương vào Thọ 
làm Nhân. Thọ sẽ sinh khởi lên được, là cũng do nương vào Xúc làm Nhân. Xúc sẽ sinh khởi 
lên được, là cũng do nương vào Lục Xứ làm Nhân. Lục Xứ sẽ sinh khởi lên được, là cũng 
bởi do nương vào Danh Sắc làm Nhân. Danh Sắc sẽ sinh khởi lên được, là cũng do nương 
vào Thức làm Nhân. Thức sẽ sinh khởi lên được, là cũng do nương vào Hành làm Nhân. 
Hành sẽ sinh khởi lên được, là cũng do nương vào Vô Minh làm Nhân; để cho được nhận 
thấy Nhân Quả hiện hành đi theo thứ tự, băng cách lấy Tứ Vật Thực làm nền tảng để quy định 
cho việc thâm sát. 

Kết luận rằng Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, là Pháp Vận Hành Hoàn Bảo 
(Samantabhaddadhamma) tức là Pháp có sự hoàn bị tốt đẹp, vì lẽ cho dù sẽ trình bày bởi 
theo bất luận phương thức nào đi nữa, thì người đã được lắng nghe rồi ắt hắn thành đạt sự lợi 
ích; tức là xác định được liễu tri Khô Рё, đoạn tận Tập Рё, kiến tịnh Diệt Dé. tiến hóa Рао 
Рё; và rồi chứng đạt đến Níp Bàn. Một trường hợp khác nữa, Đắng Như Lai là Bậc Hảo 
Thuyết Giáo Kỳ Tài (Desanavilasapattapugzala) là Bậc có khả năng cải tiến việc thuyết 
giảng cho được hoàn hảo thích hợp. 
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PHÁN TÍCH PHÁP LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 
THEO TÜNG MỖI PHÀN, CÓ THỜI KỲ (ADDHA) v.v. 


Kệ ngôn Pali điều thứ 4, chỗ nói rằng Tattha tayo addhã, dvädasaiủgani, vīsatā kara, 
tusandhi, catusañkhepa, {ш vattáni, dve mülani ca veditabbäni - Ó nơi đây cũng cần 
nên hiểu biết rằng có 3 Thời Kỳ, 12 Chi Phần, 20 Hành Tướng, 3 Liên Kết, 4 Tóm Lược, 
3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên. Trong câu Pali của điều này có sự lập ý để cho tất cả các bậc 
học giả có được hiểu biết đến điều nên được hiểu biết trong Pháp Liên Quan Tương Sinh; là 
Thời Kỳ là có ba thời gian, 12 Chi Phần, Hành Tướng là 20 phân loại, Tam Liên Kết là sự 
tiếp tục nối tiếp nhau, Tóm Lược là bốn hội nhóm, Luân Hồi là ba sự luân chuyển tuần hoàn, 
Căn Nguyên là 2 Nhân tiên khởi. 


(1) TAM THỜI KỲ (TAYO ADDHA) 


Từ ngữ Addhã dịch nghĩa “Thời Kỳ”. Kệ ngôn Pali điều thứ 5, chỗ nói Katham ? 
Avijjasañkhara аќтќо addhã. Jati јагатагапат anägato addhã. Мајјһе рассирраппе 
addhã tī tayo addhã - Như thé nào ? Vô Minh, Hành thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ; Sinh, Lão 
Mại, Tử Vong thuộc về Thời Kỳ Vị Lai; tám Pháp ở khoảng giữa thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại. 
Trong câu Pali của điều này đã làm sáng tỏ thêm câu nói rằng tayo addhã có trong câu Pali 
điều thứ 4. Từ ngữ nói răng Каат đây, là câu vấn hỏi ở thể loại “Nêu Vấn Đề Lên Rồi Tự 
Trả Lời” (Kathetukammayatäpucchä) là đặt vẫn đề lên nhằm chủ ý sẽ tự trả lời, và chẳng 
phải cho người khác trả lời. Nên được hiểu biết như thế nào ? Nên hiểu biết Tam Thời Ky 
nhu thé này: Са hai Vó Minh và Hành đây, là ở Thời Kỳ Quá Khứ; là Pháp đã sinh trong 
những Hữu trước trước. Cả ba Sinh, Lão Mại, Tử Vong đây, là ở Thời Kỳ VỊ Lai, là Pháp 
sinh trong Hữu VỊ Lai. Tám Chi Pháp ở ngay chính giữa, đó là: Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu; với những thể loại này là ở Thời Kỳ Hiện Tại; là 
Pháp sinh ngay trong Hữu này. 

Avijjasañkhara айо addhã cả hai Vô Minh (Avi) và Hành (Sam) đây, là ở Thời 
Kỳ Quá Кт, tức là Pháp đã sinh ở trong Hữu trước trước. Jati jaramaranam anāgato addhã 
cả ba Sinh (Ja), Lão Mại (Ja), và Tử Vong (Ma) đây, là ở Thời Ky VỊ Lai, là Pháp ở trong 
Hữu VỊ Lai. Majjhe аа рассирраппе addhā tt tayo addhã cả tám Chỉ Pháp ở ngay chính 
giữa, đó là: Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu; với những 
thé loại này là ở Thời Kỳ Hiện Tại; là Pháp sinh ngay trong Hữu này. 


H 
Bh 
< <— 


Thoi Ky Thời Kỳ Hiện Tại Thời Kỳ 
Q. Khứ Vị Lai 
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Ghi chú: Việc trinh bày cà Tam Thời Kỳ đây, là lập ý lấy Pháp sinh khói trong cả 
Tam Thời Kỳ. | : | 


(2) 12 CHI PHAN (DVADASANGAND 
(Gọi Là Xa Luân Liên Quan Tương Sinh) 


Từ ngữ Añga (Chỉ Phần) có nghĩa “là thành phần liên kết của Liên Quan Tương Sinh, 
có khả năng làm cho luân chuyển tuần hoàn đi mãi vô cùng tận, không có điểm cuối cùng; 
tương tự với vật dụng kết hợp của vòng bánh xe giúp cho bánh xe ấy được quay tròn”; bởi đo 
thé Chi Phần này là thành phần quan trọng trong việc sinh tử luân hồi của tất cả Chúng Hữu 
Tình, được gọi là Xa Luân Liên Quan Tương Sinh. 

Kệ ngôn thứ 6: Avijja, sañkhara, viãññãnam, namarüpam, sa]äyatanam, phasso, 
vedanä, tanhã, upadanam, bhavo, jati, jarãmarananfi dvãdasañgãni - Nên thấu hiểu 12 
Chi Phần như уду, đó là: Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp 
Thủ, Hữu, Sinh, Lão Mại, Tử Vong là 12 Chi Phần. 

Kệ ngôn thứ 7: Ѕокайіуасапат panettha nissandaphalanidassanam với ý nghĩa 
“Từ ngữ Sâu Bi v.v... được nêu lên như là đăng lưu quả của Sinh”. Ngũ Đăng Lưu Quá là Sầu 
Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại; với những thể loại này chỉ là quả nương sinh nối 
tiếp từ nơi Sinh, và với lý do này mới đặc biệt không tính thành Chi Phần của Liên Quan 
Tương Sinh. Tức là chỉ làm thành quả báo nối tiếp từ nơi Sinh thôi, và chàng phải là một Chỉ 
Phần riêng biệt. 

Ghi chú: Đắng Lưu Quả (Nissandaphala) là Quá nương sinh nối tiếp từ nơi Sinh 
(chăng có lìa khỏi thế gian, từ giã cuộc đời, mà hiện hữu ngay trong cùng một kiếp sống). 

Có hai thể loại Quả của Sinh, đó là: 

1. Đẳng Lưu Quả (Nissandaphala) là thành quả phần kết cuộc (phần cuối cùng). 

2. Dị Thục Quả Báo (Vipakapbala) ấy là quả báo trực tiếp của Sinh. Là Lão Mại — 
Tử Vong. 


(3) NHỊ THẬP PHẦN LOẠI HÀNH TƯỚNG (VISATAKARA 20) 


Kệ ngôn thứ 8: Atīte hetavo pañca, idãni phalapañcakam. Idãni hetavo pañca, 
äyafim phalapañcakanti. Có ý nghĩa “Như vậy có năm Nhân thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ, 
năm Di Thục Quả thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại, năm Nhân thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại và năm 
Dị Thục Quả thuộc về Thời Kỳ Vi Lai.” 

Айїе (Quá Khứ): Vô Minh (Avi), Hành (Sam), Ái Dục (Tam), Chấp Thủ (U), 
Nghiệp Hữu (Kam): “Hetavo pañca” (Ngũ Nhân Quá Khứ). 

Таапі (Như vầy): Thức (Viñ), Danh Sắc (Мага), Lục Xứ (Sala), Xúc (Phas), Thọ 
(Уе): “Phalapañcakam” (Ngũ Quả Hiện Tại). 

Idãni (Như vậy): Ái Dục (Tam), Chấp Thú (U), Nghiệp Hữu (Кат), Vô Minh 
(Avi), Hành (Sam): “Hetavo pañca” (Ngũ Nhân Hiện Tại). 
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Ayatim (Va): Thức (Viñ), Danh Sắc (Narü), Luc Xú (Sala), Xúc (Phas), Tho (Ve): 
“Phalapañcakam” (Мей Опа Vi Lai). 

Chi chú: Nhi Thập Phân Loại Hành Tướng đây, là việc trình bày một cách đặc biệt 
về Nhân Ома tương sinh nối tiếp với nhau. Còn Sinh, Lão Mại — Tử Vong thì không có tính 
đem vào để trình bày; cũng vì cả 3 Chi Phần gồm Sinh, Lão Mại, Tử Vong này đây không có 
Chi Pháp đặc biệt, và chỉ là trạng thái hiện hành của Thức, Danh Sắc v.v. 


(4) BA VIỆC NÓI TIẾP NHAU (TISANDHI — TAM LIÊN KÉT) 


Từ ngữ Sandhi (Liên Kết) dịch nghĩa “Việc nói tiếp”, trình bày câu Chú Giải nói rằng: 
Sandhtyate = Sandhi - Gọi tên việc nói tiếp giữa Nhân với Quả, Quả với Nhân, là Liên Kết. 
Một trường hợp khác nữa: Sandhtyanti hetuphala дһатта etthati = Sandhi - Pháp làm 
thành Nhân với Quả nối tiếp nhau trong chỗ ấy, bởi do thế trong khoảng giữa ấy được gọi tên 
là Liên Kết. 

Khi phân tích 12 Chi Phần Liên Quan. Tương Sinh bởi theo việc nỗi tiếp nhau, có được 
Tam Liên Kết, đó là: 1/. Một Liên Kết nối tiếp trong khoảng giữa Hành với Thức thuộc Nhân 
Quá Khứ với Quả Hiện Tại. 2/. Một Liên Kết nối tiếp trong khoảng giữa Thọ với Ái Dục 
thuộc Quả Hiện Tại với Nhân Hiện Tại. 3/. Một Liên Kết nỗi tiếp trong khoảng giữa Nghiệp 
Hữu với Sinh thuộc Nhân Hiện Tại với Quả VỊ Lai. 

Ghi chú: Là việc trình bày bởi do lẫy việc nối tiếp với nhau một cách trực tiếp theo 
Chi Phần Liên Quan Tương Sinh, chẳng có lấy Thức v.v. thay cho Sinh, Lão Mại – Tử Vong 
(Xin xem cả hai Hữu Luân ở trang đầu tiên). 


(5) BÓN NHÓM (SAÑKHEPA 4 — TÚ TÓM LƯỢC) 


- Từ ngữ Sañkhepa (Tóm Lược) dịch nghĩa “Tập hợp dé thành từng khối nhóm”; trình 
bày câu Chú Giải nói rằng: Saủkhipyanti sangayhanfi padhãnadhammä etthāti = 
Sañkhepo - “Việc tập hợp Pháp thuộc phân chủ vị để thành từng khối nhóm trong chỗ đấy, 
bởi do thế chỗ tập hợp những thể loại Pháp ấy mới được gọi tên là Tóm Lược. 

Khi phân tích 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh bởi theo khối nhóm, có được Tứ 
Tóm Lược, đó là: 1/. Một khối nhóm với Vô Minh và Hành thuộc Nhân Quá Khứ. 2/. Một 
khối nhóm với Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc và Thọ thuộc Quả Hiện Tại. 3/. Một khối nhóm 
với Ái Dục, Chấp Thủ và Nghiệp Hữu thuộc Nhân Hiện Tại. 4/. Một khối nhóm với Sinh và 
Lão Mại — Tử Vong thuộc Quả Vi Lai. 

Ghi chú: Còn đối với Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ và Não Hai, cà 5 Chi Phần 
này được liệt kê vào trong khối nhóm thứ 4. 


(6) TAM LUẬN HỎI (TINIVATTAND 
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Từ ngữ Vatta (Luân Hồi) dich nghĩa “Việc luân chuyên tuần hoàn tương tu với VIỆC 
quay của bánh xe.” Trình bày câu Chú Giải rằng: Vaffanti punappunam àvaffanfiti = 
Vaftam - Những thể loại Pháp nào thường luôn luân chuyển tuần hoàn; bởi do thế gọi tên 
những thể loại Pháp ấy là Luân Hồi. 


CÓ BA THÊ LOẠI LUẬN CHUYÊN TUẦN HOÀN, Đó Là: 


1. Phiền Não Luân (Kilesavaffa) là Vô Minh, Аі Dục, Chấp Thủ. 

2. Nghiệp Báo Luân (Kammavatffa) là Nghiệp Hữu, Hành. 

3. Dị Thục Quả Luân (Vipakavatta) là Sinh Hữu, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, 
Thọ, Sinh, Lão Mại, Tử Vong. 


Kệ ngôn Pali điều thứ 9, chỗ nói rằng Ауіјја tanhũpadanäa ca kilesavattam; 
kammabhavasankhato; bhavekadeso sañkhara ca kammavattam; upapattibhava 
sañkhãto bhavekadeso avasesã ca vipäkavaffam tỉ пі уаапі - Vô Minh, Ái Dục, Chấp 
Thủ, Hữu thuộc về Phiền Não Luân; một phần của Hữu được gọi là Nghiệp Hữu và Hành 
thuộc về Nghiệp Báo Luân; một phần còn lại của Hữu được gọi là Sinh Hữu và Thức, Danh 
Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Sinh, Lão Mại — Tử Vong thuộc về Dị Thục Quả Luân. 


> 1. Рыёп Não Luân có 3, là Vô Minh, Ái 
vô Minh > Duc, Chap Thú (Sự sĩ mê, sự ham 
muôn, sự thầy sai chap lâm; nên đã tàn 


i 
| 
| 
сае phá hủy diệt). 
Thức nề A 
Danh Sắc ka 59 
~-a 2. Nghiệp Báo Luân có 2, là Hành, 
| Luc Xứ EN Nghiệp Hữu (Hành động tạo tác tốt xâu 
| xúc SN với Thân, Lời, Ý). 
Í | ке 
O ы ` 
7 Аз Dục T 
a он ` 
- Chap Thủ ` 


Cả 2 Hữu, là Nghiệp — Sinh += = x 3. Di Thục Опа Luân có 7 hoặc 8 (Sắc 
w ЕЕ thân và tâm thức của tất cả mọi người) 


Sinh — “" 


Lão Mai - Ти Vong 


Ghi chú: Cả ba thé loại thực tính Tam Luân Hồi này luôn luân phiên chuyển đổi nhau, 
làm Nhân làm Quả hiện hữu từng mỗi Hữu, từng mỗi kiếp sống cho đến vô cùng tận. 


(7) NHỊ CĂN NGUYÊN (DVE MÜLAND 


Từ ngữ Mula (Căn Nguyên) địch nghĩa “Làm trú xứ thiết lập hoặc làm Nhân tiên khởi 
của tất cả Vòng Luân Hài Khổ” như trình bày câu Chú Giải rằng: Mũlayanti sabbepi 
vattadhamma ti{thanfi etthati = Mülani” (va) Mnlayanti pafi{(hahanti va{(adhammä 
etehtti = Mũlãni - “Tất cả Pháp Luân Hồi thường được tòn tại trong chỗ ấy; chính vì thé Pháp 
được coi như làm trú xứ thiết lập của những thể loại Pháp Luân Hồi ấy, gọi tên là Căn 
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Nguyên. ” (Hoặc) “Pháp Luân Hồi thường được tồn tại bởi do nương vào những thể loại Pháp 
ду; chính vì thé Pháp được coi như là Nhân làm cho những thé loại Pháp Luân Hỏi á йу được 
tòn tại, mới gọi tên là Căn Nguyên.” Tức là Vô Minh và Ái Dục. 

Khi phân chia Pháp Liên Quan Tương Sinh ra thành Xa Luân (Bhavacakka) có được 
hai thể loại, đó là: 

1/. Кё từ Nhân Quá Khứ v.v. cho đến Quả Hiện Tại làm thành một Xa Luân, và gọi 
tên là Tiền Hữu Luân (Pubbantabhavacakka), là Xa Luân ban đầu. 

2/. Kë từ Nhân Hiện Tại v.v., cho đến Quả Vị Lai làm thành một Xa Luân, và gọi tên 
là Hậu Hữu Luân (Aparantabhavacakka), là Xa Luân phía sau. 

Kệ ngôn Pali thứ 9: Ауіјја tanhãvasena dve mülàni veditabbäni (Vô Minh và Ái 
Dục là 2 Căn Nguyên). Đối với Nhị Căn Nguyên này, tất cả Bậc Học Giả nên hiểu biết bởi 
theo Phân Loại từ nơi Vô Minh và Ái Dục. 

Avijja Saikhãra làm thành Nhân Quá Khứ, gọi tên là Tiền Hữu Luân 


Viñ Namarüpa } làm thành Quả là Xa Luân ban đầu. 
Sala Phas Ve Hiện Tại 

Тар U Kammbhã làm thành Nhân Hiện Tại, gọi tên là Hậu Hữu Luân 
Jati JaraMarana làm thành Quả Vi Lai là Xa Luân phía sau. 


Việc trình bày Pháp Liên Quan Tương Sinh của Bậc Chánh Đẳng Giác đây, hiện 
hữu hai phương pháp; đó là: 

17. Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành trong 
rất nhiều cái Tâm từ nơi Liên Quan Tương Sinh, đã được gọi tên là Dị Tâm Dị Thời Liên 
Quan Tương Sinh (Nãnäci(takkhanikapaficeasamuppäda). 

2/. Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành 
trong từng mỗi cái Tâm từ nơi Liên Quan Tương Sinh, đã được gọi tên là Đồng Tâm Hợp 
Thời Liên Quan Tương Sinh (Ekacittakkhanikapaficcasamuppäda). 


VIỆC TRÌNH BÀY THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THEO TẠNG VÔ TỶ 
PHÁP THÌ ĐƯỢC CHIA RA LÀM BA NHÓM, Đó Là: 


1/. Câu Bắt Thiện (Akusalapada) là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở. 

2/. Câu Thiện (Kusalapada) là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

3/. Câu Vô Ký (Abyäkatapada) là 36 Tâm Di Thục Quả, 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 1 
Tâm Khai Ý Môn, 38 Tâm Sở. 

(1) Trong Câu Bắt Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của Liên Quan Tương 
Sinh chỉ trong 4 Tâm Tương Ưng Kiến ngần áy thôi: Ауіјјарассауа sañkhãro sañkhara 
рассауа viññãnam уіййарарассауя патат патарассауя сһа(һауаќапат chattha 
yatanapaccay3 phasso рһаѕѕарассауя vedanã vedanäpaccayä tanhã tanhãpaccayä 
прада nam upädänapaccayä bhavo bhavapaccayä jati јайрассауа јагатагапат 
еуатеѓаѕѕа kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti - Vô Minh làm duyën Hành, 
Hành làm duyên Thức, Thức làm duyên Danh, Danh làm duyên Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu làm 
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duyên Xúc, Xúc làm duyên Thọ, Thọ làm duyên Ái Dục, Ái Dục làm duyên Chấp Thủ, Chấp. 
Thủ làm duyên Hữu, Hữu làm duyên Sinh, Sinh làm duyên Lão Mại — Tử Vong. Như vậy là 
sự tập khởi toàn bộ khối Khổ Ойл. 


Bản Đồ Trình Bày 4 Tâm Tương Ưng Tà Kiến 


4 Tâm Tương Ưng Kiến Chỉ Pháp Chi Pháp 
(Ditfhigatasampayutta Năng Duyên Sở Duyên 

citta 4) (Paccayadhamma) (Paccayuppannadhamma) 
Vô Minh Tâm Sở Si trong 4 Tâm 

Vô Minh duyên Hành Tâm Sở Si trong 4 Tâm | Phi Phúc Hành / Là Tà Kiến / 
(Ауіјја paccayã Sam) Tương Ưng Kiến Tư Tâm Sở Bát Thiện 

Hành duyên Thức Phi Phúc Hành / Là Tà Kiến | 4 Tâm Tương Ưng 

(Sam рассауа Уїййапа) / Tư Bát Thiện Tà Kiến 


Thức duyên Danh 4 Tâm Tương Ưng 3 Uán Tâm Sở (21) 
Danh duyên Xứ thứ 6 3 Uần Tâm Sở (21) Ý Xứ là 4 Tâm 
Xứ thứ 6 duyên Xúc Y Xứ là 4 Tâm Tương Ưng | Y Phủ Xúc phối hợp 4 Tâm 
(Chatf.paccayã Phasso) Kiến 
Tâm Sở Thọ phối hợp 4 Tâm 


Xúc duyên Thọ Ý Phủ Xúc phối hợp 4 Tâm 
(Phas.paccayä Vedan) Tương Ưng Kiến 


Thọ duyên Ái Dục Tâm Sở Thọ phối hợp 4|Ái Dục phối hợp 4 Tâm 
(Уе.рассауа Tanhã) Tâm T.Ưng Kiến Tương Ưng Kiến 


Ái Dục đuyên Chấp Thủ Ái Dục phối hợp 4 Tâm |3 Chấp Thủ (loại trừ Dục 
(Тап.рассауа Орада.) Tương Ưng Kiến 
Chấp Thủ duyên Hữu 3 Chấp Thủ (loại trừ Dục | Hữu là Tâm Khởi Sinh Tà 
(Ора.рассауа Bhavo) Chấp Thủ) Kiến (loại trừ Tà Kiến) 
Hữu duyên Sinh Hữu là Tâm Khởi Sinh T. | Danh Sinh là Trạng Thái sinh 
(Вһауарассауа Jati) Kiến (loại trừ T. Kiến) . 
Sinh duyên Lão Tử Danh Sinh là Trạng Thái | Danh Lão Mại — Danh Tử 
(Јабрассауа ЈагамМа) sinh khởi Vong là sát na.... 


(2) Trong Câu Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của Liên Quan Tương 
Sinh chỉ trong 4 Tâm Tương Ưng Trí ngần ấy thôi: Kusalapaccayä saủkhãro 
sankhãrapaccayä viãññãnam viññãnapaccayä chatthãyatanam chafthäyatanapaccayä 
phasso рһаѕѕарассауа vedanä vedanäpaccayä раѕайо pasädapaccayä adhimokkho 
adhimokkhapaccayä bhavo bhavapaccayä jati jatipaccayã јагатагапат evamefassa 
kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti - Pháp Thiện làm duyên Hành, Hành làm 


duyên Thức, Thức làm duyên Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên Xúc, Xúc làm duyên Thọ, 
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Thọ làm duyên Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên Hữu, 
Hữu làm duyên Sinh, Sinh làm duyên Lão Mại — Tử Vong. Như vậy là sự tập khởi toàn bộ 
khối Khô Оп. 
Вар Đồ Trình Вау 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí 
4 Đại Thiện Tương Ưng | Chỉ Pháp Chi Pháp 
Trí (Mahakusalañana Năng Duyên Sở Duyên 


Sampayuttacitta 4) (Paccayadhamma) (Paccayuppannadhamma) 
Căn Thiện duyên Hành 3 Căn Thiện Phúc Hành là Tư Tâm Sở Đại 
(Ки.М@арассауа Sam) (KusalaMnla 3) Thiện Tương Ưng Trí 
Hành duyên Thức Phúc Hành là Tư Đại Thiện | 4 Tâm Đại Thiện 

| (Sa. рассауа Viññamam) Tương Ưng Trí Tương Ưng Trí 
Thức duyên Danh 4 Tâm Đại Thiện 3 Uân Tâm Sở (38) 
(Уій.рассауя Матат) Tuong Ung Trí phói hop ... 

[Danh duyên Xứ thứ 6 3 Uån Tâm Sở (38) Ý Xứ là 4 Tâm Đại Thiện | 


(Nămapaccayä Сһаһ.) | phối hợp... | Tương Ung Trí 
Xứ thứ 6 duyên Xúc ГҮ Xứ là 4 Tâm Đại Thiện | Y Phủ Xúc phối hợp 4 Tâm 
(Chat{.paccayã Phasso) | Tương Ung Trí... Đại Thiện T.Ư Trí 


Xúc duyên Thọ Y Phủ Xúc phối hợp 4 Tâm | Thọ phối hợp với 4 Tâm Đại 
(Phas.paccayã Vedan) Đại Thiện TƯ Trí Thiện T.Ưng Trí 

Í Thọ duyên Thanh Triệt Thọ phối hợp với 4 Tâm Đại | Thanh Triệt là Tín (Saddhä) 
(Ve.paccayä Pasado) Thiện T.Ung Trí mĩ phối hợp với... 

| Th. Triệt duyên Thắng Giải | Thanh Triệt là Tín Thăng Giải phối hợp 4 Tâm 
(Ра.рассауя Adhi) phối hợp .. Đại Thiện T.U. Trí 
Thắng Giải duyên Hữu Thắng Giải phối hợp 4 Tâm | Hữu là Tâm Khởi Sinh Đại 
(Adhi.paccayä Вһауо) а Thiện T.Ư.Trí Thiện (loại trừ Thắng Сла) 
Hữu duyên Sinh | Hữu là Tâm Khởi Sinh Ð. | Danh Sinh là Trạng Thái sinh 
(Вһауарассауя Jati) ыа (loại trừ Т.Сіаі) khói .. 
Sinh duyên Lão Tử | Danh Sinh là Trạng Thái | Danh Lão Mại — Danh Tử 
(Jatipaccayá Јагама) sinh khởi... Vong là sát na ... 


(3) Trong Câu Vô Ký đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của Liên Quan Tương 
Sinh chỉ trong 10 Tâm Ngũ Song Thức ngần ấy thôi: Sañkhãarapaccayä viñãñãnam 
viññanapaccaya патат патарассауя chatthayatanam cha{thãyatanapaccayã phasso 
рһаѕѕарассауа vedan vedanapaccayä bhavo bhavapaccayä јай јабрассауя jaramara 
пат еуатеѓаѕѕа kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti - Hành làm duyên Thức, 
Thức làm duyên Danh, Danh làm duyên Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên Xúc, Xúc làm 
duyên Thọ, Thọ làm duyên Hữu, Hữu làm duyên Sinh, Sinh làm duyên Lão Mại — Tử Vong. 
Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khối Khổ Uàn. 
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Bản Đồ Trình Вау 10 Tâm Ngũ Song Thức 


10 Tâm Ngũ Song Thúc | Chi Pháp Chỉ Pháp 
(Dvipañcaviññaäna Năng Duyên Sở Duyên 

citta 10) (Paccayadhamma) (Paccayuppannadhamma) 
Hành duyên Thức Phúc Hành / Phi Phúc Hành | 10 Tâm 

(S. рассауа Viññanam) là 12 B.T./ 8 B. T. Ngũ Song Thức 

Thức đuyên Danh 10 Tâm 3 Uán Tâm Sở (7) 

(Viñ. рассауа Nãmam) Ngũ Song Thức phối hợp... 


Danh duyên Xứ thứ 6 3 Чап Tâm Sở (7) Ý Xứ là 10 Tâm 
phối hợp... Ngũ Song Thức 
Xứ thứ 6 duyên Xúc Ý Xứ là 10 Tâm Cả 5 Xúc có 


Xúc duyên Thọ Cả 5 Xúc có Thọ phối hợp 10 Tâm Ngũ 
Nhãn Phủ Xúc, v.v. Song Thức 

Thọ duyên Hữu Thọ phối hợp 10 Tâm Ngũ | Hữu là Tâm Khởi Sinh Ngũ 

(Ve.paccayã Bhavo) Song Thức Song Thức (loại trừ Thọ) 

Hữu duyên Sinh Hữu là Tâm Khởi Sinh Ngũ | Danh Sinh là Trạng Thái sinh 

(Bhavapaccayä ай) Song Thức (trừ Thọ) khởi... 

Sinh duyên Lão Tử - Danh Sinh là Trạng Thái | Danh Lão Mại – Danh Tử 

(Јабрассауа агаМа) sinh khởi ... Vong là sát na ... 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА VÔ MINH (АУІЈЈА) 


1. Bất Tri Trạng Thái (Añãnalakkhanä): Có sự bát liễu tri làm thành trạng thái, hoặc 
làm thành đối nghịch đối với Trí Tuệ. 

2. Si Dôn Phận Sự (Sammohanarasã): Thường luôn làm cho Pháp phối hợp với 
mình, và người đang khởi sinh si mê có sự lầm lạc hoặc mê mờ tăm tối, làm thành phận sự. 

3. Yêm Cái Thành Түп (Chãdanapaccupatthanä): Là Pháp chủng bung bít che 
khuất thực tính đang hiện hữu trong các Cảnh ấy. 

4. Lâu Hoặc Nhân Cận (Asavapadatthana): Có ba Lậu Hoặc làm thành Nhân cận 
lân (loại trừ chính tự mình). 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ“ THIẾT СОА HÀNH (SANKHARA) 


1. Kiến Thủy Trạng Thái (Abhisaäkharanalakkhanä): Có việc tác hành tạo tác làm 
thành trạng thái. 
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2. Cần Miễn Phận Sự (Ấyuhanarasä): Có việc nễ lực làm cho Thức Tái Sinh sinh 
khởi; hoặc nỗ lực làm cho Pháp thành Quả, áy là khối Danh (Danh Uấn) và khối Sắc (Sắc 
Uån) cho được sinh khởi, làm thành phận sự. 

3. Tư Tâm Sở Thành Tựu (Cetanäpaccupatthan8): Là Pháp chủng thúc йду lôi kéo, 
là hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí (Pandita). 

4. Vô Minh Nhân Cận (Avijjãpadatthana): Có Vô Minh làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА THÚC (VIÑÑÃNA) 


1. Thức Tri Trạng Thái (Vijananalakkhanam): Có việc hiểu biết Cảnh một cách 
đặc biệt từ nơi Trí Tuệ và Tưởng làm thành trạng thái. 

2. Thủ Sự Phận Sự (Pubbamgamarasam): Làm chủ quản đối với Tâm Sở và Sắc 
Nghiệp, làm thành phận sự. 

3. Tái Sinh Thành Tựu (Patisandhipaccupafthanam): Có việc nối tiếp giữa kiếp 
sống cũ và kiếp sống mới, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí (Pandita). 

4. Hành Nhân Cận (hoặc) Cảnh Vật Nhân Cận (Sañnkhãrapadatthãnam) (vā) 
(Vafthãrammanapadatthanam): Có Tam Hành làm Nhân cận lân, hoặc có Lục Căn với Lục 
Cảnh làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT CỦA DANH (NAMA) 


1. Dẫn Đạo Trạng Thái (Namalakkhanam): Có việc hướng diện đến Cảnh, làm 
thành trạng thái. 

2. Phối Hợp Phận Sự (Sampayogarasam): Có việc phối hợp với Tâm và tự phối hợp 
lẫn nhau, bởi theo trạng thái Đồng Sinh (Екиррадаќа) v.v. làm thành phận sự. 

3. Bắt Ly Tán Thành Түш (Avinibbhogapaccupat(hãnam): Có việc không tách ly 
xa lia với Tâm, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí (Pandita). 


4. Thức Nhân Cận (Viññanapadatthanam): Có Thức làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САК THIẾT CỦA SẮC (RŨPA) 


1. Hoại Diệt Trạng Thái (Ruppanalakkhanam): Có việc tiêu hoại đối thay, làm 
thành trạng thái. 

2. Phần Tán Phận Sự (Vikiranarasam): Có việc tách ly chia lia nhau, làm thành 
phận sự. 

3. Vô Ký Thành Tựu (АЬуаКаїарассира апат): Có sự làm thành Pháp Vô Ký, 
hoặc có sự bát liễu tri Cảnh, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiên Trí. [Acetanä 
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abyäkatäti ettha viya anãrammanätä và abyäkatatä dat†fhabba| (Trích trong Đại Phụ Chú 
Озат) | 
4. Thức Nhân Cận (Уійбапарадаћапат): Có Thức làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА ШОС ХО (SALÃYATANA) 


1. Khu Vực Trạng Thái (Äyatanalakkhanam): Có việc tiếp xúc hoặc có việc làm 
cho Vòng Luân Hồi phải lâu dài, làm thành trạng thái. 

2. Quan Thưởng Phận Sự (Dassanärasam): Có việc trông thấy v.v. làm phận sự. 

3. Vật Môn Bản Tính Thành Tựu (Vatthudvarabhävapaccupaffhãnam): Có sự 
làm thành Vật và Môn của Ngũ Thức Giới, Y Giới, Y Thức Giới tùy theo thích hợp, và làm 
hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Danh Sắc Nhân Cận (Nãmarñpapadatfhãnam): Có Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực 
làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА ХОС (PHASSA) 


1. Xúc Cảm Trạng Thái (Phusanalakkhana): Có việc tiếp xúc Cảnh, làm thành trạng 
thái. 

2. Xúc Quan Phận Sự (Samghaffaraso): Có việc làm cho Tâm với Cảnh nối tiếp 
nhau liên tục, làm thành phận sự. 

3. Tyu Hội Thành Tyu (Sañgatipaccupat(hãnam): Có việc cùng tựu hội với nhau 
giữa Vật, Cảnh và Thức, và làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Lục Nội Xứ Nhân Cận (Sa]ãyatanapadatthaãnam): Có Lục Nội Bộ Xứ làm Nhân 
cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА THỌ (VEDANA) 


1. Cảm Thụ Trạng Thái (Anubhavanalakkhanä): Có việc thụ hướng Cảnh, làm 
thành trạng thái. 

2. Thụ Vị Di Lập Phận Sự (Visayarasasambhogarasã): Có việc thụ hưởng chất vị 
của Cảnh, làm thành phận sự. 

3. Lạc Khó Thành Tyu (Sukhadukkhapaccupaf(hãnam): Có sự an lạc và khổ đau, 
và làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Xúc Nhân Cận (Phassapadaffhaãnam): Có Xúc làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
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VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА АІ DỤC (ТАМНА) 


1. Tác Nhân Trạng Thái (Hetulakkhanä): Có việc làm Nhân của tất cả mọi khó đau, 
làm thành trạng thái. 

2. Hy Ủy Phận Sự (Abhinandanarasä): Có sự ưa thích đắm nhiễm trong Cảnh, Сбї 
Giới, và kiếp sống, làm thành phận sự. 

3. Bất Mãn Túc Thành Tyu (Sukhadukkhapaccupatthanam): Có sự không no đủ 
hoặc vừa lòng ở trong các Cảnh của Tâm hoặc của Người, và làm hành trạng hiện bày trong 
Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Thọ Nhân Cận (Vedanäpadatthanam): Có Thọ làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN CÀN THIẾT CỦA CHÁP THỦ (UPADANA) 


1. Thủ Kết Trạng Thái (Gahanalakkhanam): Có việc bám chặt giữ lấy, làm thành 
trạng thái. 

2. Bát Giải Thoát Phận Sự (Amuñcanarasam): Có việc không buông bỏ, làm thành 
phận sự. 

3. Ái Cường Ngã Kiến Thành Tựu (Т anhãda|haftaditthipaccupatthãnam): Có Ái 
Dục với năng lực mãnh liệt, và có sự thấy sai chấp lầm (Tà Kiến) làm hành trạng hiện bày 
trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Ái Dục Nhân Cận (Tanhäpadaffhãnam): Có Ái Dục làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА NGHIỆP HỮU (KAMMABHAVA) 


1. Nghiệp Lực Trạng Thái (Kammalakkhano): Có sự tác thành Nghiệp Lực, làm 
thành trạng thái. 

2. Sinh Khí Phận Sự (Вһауапагаѕо): Có việc làm cho sinh khởi, làm thành phận sự. 

3. Thiện Bắt Thiện Thành Tựu (Kusalakusalapaccupaffhãno): Có sự tác thành 
Thiện, Bát Thiện, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Chấp Thủ Nhân Cận (Upädãnapadatthäno): Có Chấp Thủ làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN CÀN THIẾT CỦA SINH HỮU (UPPATTIBHAVA) 


1. Nghiệp Quả Trạng Thái (Kammaphalakkhanam): Có sự tác thành quả báo của 
Nghiệp Lực, làm thành trạng thái. 
2. Sinh Khí Phận Sự (Bhãvanarasam): Có việc làm cho sinh khởi, làm phận sự. 
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3. Vô Ký Thành Тиш (Abyakatapaccupatthãnam): Có sự tác thành Pháp Vô Ký, 
làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 
4. Chấp Thủ Nhân Cận (Upädänapadatthãnam): Có Chấp Thủ làm Nhân c cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА SINH (ЈАТІ) 


1. Tiên Sinh Khởi Hữu Trạng Thái (Tattha tattha bhave pathamäabhinibbadi 
lakkhapä): Có việc sinh khởi lần đầu tiên trong các Hữu ấy, làm thành trạng thái. 

2. Truyền Thế Phận Sự (Niyyätanarasä): Có việc hiện hành tương tự như là trao 
truyền Ngũ Uån có sự hạn độ trong từng mỗi Hữu cho đến tất cá Chúng Hữu Tình, làm thành 
phận sự. 

3. Quá Khứ Truyền Thừa Hiện Tại Thành Tựu (hoặc) Khổ Đau Túc Chướng 
Thành Туи (Atffabhavato idha ummujjana рассира@ апа (уа) Dukkha vicittattäpaceu 
patthana): Có việc quả báo từ nơi Hữu trước sinh khởi trong Hữu này, làm hành trạng hiện 
bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiển Trí; (hoặc) Có thực tính với quả khổ hiện khởi lên quá vất vả. 

4. Lũy Tích Danh Sắc Nhân Cận (Upacitanamarüpapadatthana): Có Danh Sắc 
sinh khởi lần đầu tiên làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT СОА ТАО MẠI (ЈАВА) 


1. Khai Thục Uẫn Trạng Thái (Khandhaparipäkalakkhanä): Có sự già nua của 
Ngũ Uán đang hiện bày ngay trong kiếp sống hiện tại, làm thành trạng thái. 

2. Thôi Thúc Tử Vong Phận Sự (Магарӣрапауапагаѕа): Có việc dắt dẫn cho vào 
đến sự cận tử, làm thành phận sự. 

3. Nguy Hai Thanh Niên Thành Тин (Yobbanavinäsapaccupatthanä): Có thực 
tính hủy diệt chan tuổi thanh xuân, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Sắc Pháp Thành Thục Nhân Cận (Рагїрассатапагйрарайа апа): Có Sắc 
Pháp đang chín muài làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САХ THIẾT СОА TỬ VONG (MARANA) 


1. Tử Vong Trạng Thái (Cutilakkhanam): Có việc hiện bày chuyển đi lia khỏi kiếp 
sống, làm thành trạng thái. 

2. Ly Khai Phận Sự (Viyogarasam): Có việc cách ly xa lìa với vật hữu mạng và phi 
sinh mạng đã từng có hội kiến với nhau ở trong kiếp sống này, làm thành phận sự. 

3. Bất Tại Thế Thành Tựu (Gativippavasapaccupatthãnam): Có việc chuyến di 
На khỏi trú xứ cũ, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 
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4. Danh Sắc Diệt Vong Nhân Cận (Paribhijjamaãnanãmaripapadat(hãnam): Có 
Danh Sắc đang diệt làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN CÀN THIẾT СОА SÂU MUỘN (SOKA) 


1. Sâu Hoài Trạng Thái (Antonijjhãnalakkhano): Có việc thiêu đốt ở nội tâm, hoặc 
có sự buôn bã, nóng nây ở trong lòng, làm thành trạng thái. 

2. Sầu Khô Phận Sự (Cetoparanijjhãyanaraso): Đã làm cho Tâm thường luôn nóng 
nây khô sở, làm thành phận sự. 

3. Sầu Trường Thành Tựu (Ânusocanapaccupafthãno): Thường luôn có sự sầu 
muộn đi theo sự điêu tàn mà mình đã tiếp xúc, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc 
Hiền Trí. 

4. Tâm Sân Khởi Sinh Nhân Cận (Dosacittuppadapadafthano): Có Tâm Sân khởi 
sinh làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT ССА ВІ AI (PARIDEVA) 


1. Bi Đề Trạng Thái (Lãlappanalakkhano): Có việc rên rí khóc than, làm thành trạng 
thái. 

2. Phước Tội Bi Hoài Phận Sự (Gunadosaparikittanaraso): Có việc khóc lóc đến 
những Ân Đức và Tội Lỗi, làm thành phận sự. 

3. Hỗn Loạn Thành Tyu (Sambhamapaccupaf(hãno): Có Tâm rối loạn bất an, làm 
hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Đại Hiển Nương Sinh Tâm Sân Nhân Cận (Dosacittajamahãbhitapadat(hä 
no): Có Sắc Đại Hiến sinh từ nơi Tâm Sân làm Nhân cận lân. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN CÀN THIẾT CỦA KHÓ ĐAU (DUKKHA) 


1. Áp Bức Thân Trạng Thái (Кауарцапајаккһапат): Có việc hành hạ bức hại sắc 
thân, làm thành trạng thái. 

2. Thiếu Trí Phát Sân Phận Sự (Duppaññãnam domanassakaranarasam): Làm 
Nhân cho phát sinh sự sân hận, sự khổ tâm buồn phiền, khởi sinh lên đối với người thiểu trí, 
làm thành phận sự. 

3. Thân Bệnh Hoạn Thành Tựu (Kayikãbãdhapaccupatthanam): Có sự ốm đau 
bệnh hoạn về Thân, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Thân Thanh Triệt Nhân Cận (Kãyapasädapadatthanam): Có Thân Thanh Triệt 
làm Nhân cận lân. 
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TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHÂN SỰ, SỰ THÀNH TU U 
VÀ NHÂN CÀN THIẾT CỦA ƯU THỌ (DOMANASSA) 


1. Áp Bức Tâm Trạng Thái (Cittapdanalakkhanam): Có việc hành hạ bức hại tâm 
thức, làm thành trạng thái. 

2. Tàn Sát Tâm Phận Sự (Manovighätarasam): Có việc thi dí khốc hình tâm thức, 
làm thành phận sự. 

3. Bát An Tâm Thành T wu (Mãnasabbädhipaccupatthãnam): Có sự bất an ở trong 
lòng, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Tâm Cơ Nhân Cận (Hadayavatthupadatthãnam): Có Sắc Tâm Cơ là Nhân cận. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ, SỰ THÀNH TỰU 
VÀ NHÂN САМ THIẾT CỦA ХАО HAI (UPAYASA) 


1. Thiêu Hủy Tâm Trạng Thái (Cittaparidayhanalakkhano): Có việc thiêu đốt tâm 
thức một cách nặng nề, làm thành trạng thái. 

2. Di Thất Tâm Phận Sự (Nitthunanaraso): Có việc ruồng rẫy tâm thức, làm thành 
phận sự. 

3. Đoản Khuyết Thành Tựu (Visadapaccupatthäno): Thân và Tâm hụt hãng năng 
lực, làm hành trạng hiện bày ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiền Trí. 

4. Tâm Cơ Nhân Cận (Hadayavatthupadatthano): Có Sắc Tâm Cơ là Nhân cận. 


VẤN VÀ ĐÁP TRONG CHƯƠNG THỨ TÁM 
VẤN VÀ ĐÁP TRONG LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 
(Câu hỏi có văn tự A. ở phía trước là câu hỏi dành cho Bậc Giáo Thọ; còn câu hỏi 
không có văn tự A. ở phía trước là câu hỏi dành cho tất cả mọi người.) 


1. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bày đến việc phân tích Pháp Liên Quan Tương Sinh thể 
theo Chi Pháp và Thời Kỳ, v.v. 

2. Hỏi: Hãy vẻ họa dó trình bày đến Tam Thời Kỳ, Thập Nhị Chi Phần, 20 Hành 
Tướng, Tam Liên Kết, Tứ Tóm Lược, Tam Luân Hồi, Nhị Căn Nguyên, và Nhị Luân Xa. 

3. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bày đến Tiền Hữu Luân. 

4. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bày đến Hậu Hữu Luân. 


5. Hỏi: Tại làm sao Chương thứ Tám này được gọi tên Tông Hợp Phân Tích Duyên 
Hệ, và cho trình bày Nhân Quả trong sự việc Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya trình bày đến 
các Pháp Chế Định để chung trong Chương này; luôn cả xin dịch nghĩa Kệ Ngôn Thệ Nguyện 
của Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya có Yesam ѕаћкһаќа dhammanam v.v. 
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5. Đáp: Chương thứ Tám đã được gọi tên Tổng Hợp Phân Tích Duyên Hệ (Paccaya 
sangahavibhago) đấy, là cũng do Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã trình bày tập hợp hết 
tất cả các Pháp làm thành Năng Duyên và Sở Duyên thé theo từ ở Phương Pháp Liên Quan 
Tương Sinh (Paticcasamuppada) và từ ở Phương Pháp Phát Thú (Patthāna) hiện hữu 
trong Chương này; chính vì thế Chương này mới được gọi tên Tổng Hợp Phân Tích Duyên 
Hệ. Lại nữa, tất cà Pháp làm thành Năng Duyên đã có trình bày trong Liên Quan Tương Sinh 
đấy, đều toàn Pháp Siêu Lý (Paramattha) và chẳng có Pháp Chế Định (Paññatti) nào pha 
trộn lẫn vào được. Còn Pháp làm thành Năng Duyên đã có trình bày trong Phát Thú đấy thì 
có cả Siêu Lý và Chế Định. 

Với lý do này, Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya mới trình bày các Pháp Chế Định và 
đã đặt dé trong phần cuối cùng của Chương thứ Tám này. 

Dịch nghĩa Kệ Ngôn Thệ Nguyện của Giáo Thọ Sư Anuruddhäãcariya ấy là: 

Yesam saikhatadhammãnam Ye dhammäãpaccayä yathã 

Tam vibhãgami hedãni Рауаккһаті yathãraham 

“Nay, Bàn Đạo sẽ giảng một cách tỷ my ở nơi đây, một cách thích hợp, về như thế nào 
một Pháp liên hệ với một Pháp khác trong Thế Giới Hữu Vi”. 


6. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa từ ngữ nói rằng Paccaya (Năng Duyên) với Paccayup 
panna (Sở Duyên); và Pháp làm được Năng Duyên nhưng không làm được Sở Duyên bao 
gồm những Pháp chi ? 

6. Đáp: Từ ngữ Paccaya hoặc Năng Duyên, có được ý nghĩa làm thành tác nhân của 
quả báo liên quan với các tác nhân đấy. Từ ngữ Paccayuppanna hoặc Sở Duyên, có được ý 
nghĩa làm thành quả báo sinh khởi bởi do nương vào các Pháp làm thành tác nhân đấy. Tóm 
lại, Năng Duyên tức là Pháp làm thành Nhân, và Sở Duyên tức là Pháp làm thành Quả. 

Có hai thể loại Pháp, ấy là Pháp Níp Bàn với Pháp Chế Định, làm được Năng Duyên 
nhưng không làm được Sở Duyên. 


7. Hỏi: Hãy giải thích trong Kệ Ngôn Thệ Nguyện một cách tỷ my chỉ tiết. 

7. Đáp: Trong kệ ngôn chỗ nói rằng Yesam saủikhatadhammänam v.v. cho đến 
pavakkhami yathäraham, Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya đã trình bày sự việc nói ra lời 
mở đầu, luôn cà có việc thệ nguyện hoàn thành với lời thệ nguyện của Ngài, ấy là: “Bây giờ, 
Bàn Đạo sẽ trình bày đến việc phân tích Pháp làm thành Năng Duyên (Рассауа) giúp đỡ ủng 
hộ đối với những thể loại Pháp Sở Duyên (Paccayuppanna) nào, tức là Pháp Hữu Vi với 
những hành trạng khác biệt nhau, như có mãnh lực từ Nhân (Hetusatti), và mãnh lực từ 
Cảnh (Ärammanasatfi) v.v. thuận theo điều kiện thích hợp trong Tổng Hợp Duyên Hệ 
(Paccayasaagaha), như tiếp theo đây.” 

Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã trình bày Pháp Sở Duyên bằng cách sử dụng từ 
ngữ nói rằng Yesam sañkhatadhammänam có ý nghĩa “Pháp làm thành Sở Duyên thiết yếu 
một cách đơn nhất phải là Pháp Hữu Vi”, và cần nên hiểu biết là như vậy, cũng bởi vì Giáo 
Thọ Sư Anuruddhãcariya đã không có trình bày nói rằng Yesam dhammaänam, vả lại Ngài 
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đã không có trình bày từ ngữ dhammanam. Một cách đặc biệt, băng cách đã dùng lấy từ ngữ 
Saủkhata cho kết hợp vào; và Pháp Hữu Vi áy bao gồm có Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp đã bị tạo ` 
tác bởi các tác nhân, như có Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết, Vật Thực, và Cảnh. - 

Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã trình bày Pháp Năng Duyên bằng cách sử đụng 
từ ngữ nói rằng Ye dhamma có ý nghĩa “Pháp làm thành Năng Duyên thường bao gồm hết 
tất cả Pháp Hữu Vi, Pháp Vô Vi, và Pháp Chế Định bát hạn định”, và cần nên hiểu biết là như 
vậy, cũng bởi vì Ngài đã mặc nhiên trình bày nói rằng Ye dhammā và không có từ ngữ nào 
khác vào kết hợp ở nơi ấy vậy. Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya đã trình bày đến Mãnh Lực 
Duyên (Paccayasatti), tức là các mãnh lực đặc biệt trong việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp 
Sở Duyên của 24 Duyên, như có Mãnh Lực Nhân (Hetusatti), Mãnh Lực Cảnh (Aram 
manasatti) v.v. băng cách sử dụng từ ngữ Yathã mà đã có trình bày câu Chú Giải nói rằng 
Yena ākārena = Yathä có ý nghĩa “với những hành trạng khác biệt nhau, như có Mãnh Lực 
Nhân (Hetusattfi) v.v.” 


8. Hói: Tổng Hợp Duyên Hệ đây có được mấy Phương Pháp, là những Phương Pháp 
chi ? Và hãy trình bày đến sự khác biệt giữa các Phương Pháp ấy (không cần phải nêu câu 
Chú Сал). 

8. Đáp: Kế từ phần Pali chỗ nói rằng Paficcasamuppädanayo, раќћапапауо сей 
paccayasaigaho duvidho veditabbo - “Sự hữu quan trong Tổng Hợp Duyên Hệ ấy cần được 
hiểu theo hai phương pháp: Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và Phương Pháp Phát Thú”; 
là việc trình bày cho được biết rằng trong Tổng Hợp Duyên Hệ đây hiện hữu hai Phương Pháp 
hiệp trợ, đó là một Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và một Phương Pháp Phát Thú. 

Kế từ phần Pali chỗ nói rằng Tattha tabbhävabhävibhäväkãramatto palakkhi to 
paficcasamuppädanayo. Patthãnanayo pana ãhaccapaccaya(thiimarabbha pavuccati - 
“Ở đây, Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh là sự liên hệ bị chi phối bởi định luật "Cái 
này sinh khói do bởi duyên vào cái kia", Phương Pháp Phát Thú được nói đến sự hiện 
hữu các điều kiện liên hệ với nhau”; là việc trình bày cho được biết đến sự khác biệt nhau 
giữa cả hai Phương Pháp, và đó chính là việc trình bày đến Nhân Quả. 

+ Thể theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh chỉ duy nhất trình bày cho được biết 
rằng tất cả Chúng Hữu Tình hiện bày trong Thế Gian này đều là quả báo nương sinh từ nơi 
Pháp làm thành Tác Nhân hết са thấy, để rồi sẽ tự sinh khởi lên. Hoặc chàng có Đắng Tạo 
Hóa nào và do chàng có nương vào Pháp làm thành Tác Nhân để làm cho sinh khởi lên được. 
Có nghĩa một khi đã hội đủ Nhân Duyên rồi thì quả báo ắt hắn hiện khởi là theo lẽ thường 
nhiên. Tuy nhiên đã không có trình bày đến mãnh lực của những Duyên ấy, tức là việc giúp 
đỡ ủng hộ của những Duyên ấy, đã được hiện hành do bởi theo mãnh lực của Nhân (Hetu) 
cũng có, của Cảnh (Arammana) cũng có, của Trưởng (Adhipati) cũng có v.v. 

+ Còn việc trình bày Nhân Quá thê theo Phương Pháp từ nơi Phát Thú, thì đó là việc 
trình bày cho được biết rằng tất cả các sự vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng hiện bày trong 
thế gian này, đều là Nhân Quả liên quan với nhau một cách thích hợp. Chắng thể nào có việc 
hiện khởi lên mà không có liên quan với Nhân Quả được; luôn cả có việc trình bày đến mãnh 
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lực của những Duyên ấy, tức là việc giúp đỡ ủng hộ của những Duyên ду, đã được hiện hành 
do bởi theo mãnh lực của Nhân (Hetu) cũng có, của Cảnh (Arammana) cũng có, của 
Trưởng (Adhipati) cũng có v.v. 


9. Hỏi: Hãy trình bày câu Chú Giải những từ ngữ tiếp theo đây: Paticcasamuppädo, 
Patthanam, Nayo, Paficcasamuppädanayo, Patthananayo. 

9. Đáp: + Paticcasamuppado có câu Chú Giải trình bày: Рассауа sãmagøt paficca 
samam saha ca paccayuppannadhamme uppadettti = Paficcasamuppädo - Bát luận từ ở 
nhóm Pháp Nhân nào, có Vô Minh v.v. cho đến Sinh, thường làm cho Pháp Quả có Hành v.v. 
cho đến Não Hai liên tục đều đặn cùng khởi sinh lên bởi do nương vào sự nhất t từ nơi Duyên 
hữu quan với các Pháp Nhân ấy; chính vì thế nhóm Pháp Nhân ấy mới được gọi tên Liên 
Quan Tương Sinh. 

Một trường hợp khác nữa: Paticca samam saha са upajjati etasmati = 
Paticcasamuppado - Pháp Quả có Hành v.v. một khi đã được nương vào việc cùng nhau tựu 
hội từ nơi Duyên rồi, và thường liên tục đều đặn cùng khởi sinh lên do nương vào các Pháp 
Nhân có Vô Minh v.v. chính vì thế những thé loại Pháp Nhân có Vô Minh v.v. mới được gọi 
tên Liên Quan Tương Sinh; là Vô Minh v.v. cho đến Sinh. 

+ Nayo có câu Chú Giải trình bày: Мтуай ñãyatiti = Nayo - Việc trình bày cần phải 
hiểu biết do bởi tất cả các Bậc Hiền Trí (Pandita); chính vì thế mới được gọi tên Phương 
Pháp. 

+ Paficcasamuppädanayo có câu Chú Giải trình bày: Paficcasamuppäde desito 
nayo = Paficcasamuppädanayo - Phương Pháp Đức Phật lập ý khái thuyết trong Liên Quan 
Tương Sinh, được gọi tên là Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. 

+ Ра{Шапа có câu Chú Giải trình bày: Мапарракагапі thãnãni paccayäã etathāti = 
Patthanam - Tắt cả các Duyên làm thành tác nhân có mãnh lực bởi những thể loại khác nhau, 
như có mãnh lực Nhân, mãnh lực Cảnh v.v. hiện hữu trong kinh điển này; chính vì thế quyển 
kinh điển này mới được gọi tên Phát Thú. Là quyền kinh điển trình bày đến 24 Duyên. 

+ Patthananayo có câu Chú Giải trình bày: Patthane desito nayo = Patthananayo - 
Phương Pháp Đức Phật lập ý khải thuyết trong Phát Thú, được gọi tên Phương Pháp Phát Thú. 


10. Hỏi: Pháp Năng Duyên Liên Quan Tương Sinh có ý nghĩa là chi ? Có số lượng 
bao nhiêu ? Là những chi ? Pháp Sở Duyên Liên Quan Tương Sinh có ý nghĩa là chi ? Có 
số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Và xin hãy trình bày câu Chú Giải có ý nghĩa đến Pháp 
làm thành Pháp Quả. 

10. Đáp: Danh Sắc hiện hành bởi theo Liên Quan Tương Sinh, một khi phân tích Pháp 
làm thành Nhân, làm thành Quả thì được gọi tên như уйу: 1/. Pháp làm thành Nhân, tức là Vô 
Minh v.v. cho đến Sinh là nơi cuối cùng; khi kết hợp những 11 thể loại này lại thì gọi tên 
Pháp Năng Duyên Liên Quan Tương Sinh. 2/. Pháp làm thành Quả, tức là Hành v.v. cho 
đến Lão Mại Tử Vong là nơi cuối cùng: khi kết hợp những 10 thẻ loại này lại thì gọi tên Pháp 
Sở Duyên Liên Quan Tương Sinh. 
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Trình bày câu Chú Giải có ý nghĩa đến Pháp làm thành Pháp Quả có được như уду: 
Paccayam paficcasamuppajjaftfi = Pafiecasamuppädo - Pháp nào thường sinh khởi bởi do 
Năng Duyên, chính vì thế Pháp ấy mới được gọi tên Liên Quan Tương Sinh. Là Pháp làm 
thành Quả có Hành v.v. cho đến Lão Mại Tử Vong. 

Một trường hợp khác nữa: Ѕатиррајја nam = Samuppädo - Việc sinh khởi một cách 
tốt đẹp, là việc sinh khởi theo thứ tự lớp lang; gọi tên là Tương Sinh. 

Yathãsakam paccayam paticca tena ауіпађћаут hutvã samuppädo = Paficca 
samuppädo - Việc sinh khởi theo thứ tự lớp lang của Pháp nương vào các Năng Duyên của 
mình, và không có xa lia khỏi các Năng Duyên của mình, mới được gọi tên là Liên Quan 
Tương Sinh. Là Pháp làm thành Quả có Hành v.v. 


11. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong phần Pali thuộc Liên Quan Tương Sinh ké từ Ауіјја 
paccayä вайКһага v.v. cho đến samudayo hofiti. 

11. Đáp: Đoạn văn Pali thuộc Liên Quan Tương Sinh có như sau: Tattha ауіјја 
рассауа ѕаћкһага. Sañkhãra paccayä уіпћйапат. Viññãäna рассауа патагарат. Мата 
гӣра paccayã ѕајауаќапат. ба]йуаїапа рассауа рһаѕѕо. Phassa paccayä vedanä. 
Vedana paccayã tanhã. Tanhã paccayä upadanam. Upādāna рассауа bhavo. Вһауа 
рассауа jati. Jati paccayä јагатагапа soka parideva dukkha domanassupäyäyãä 
sambhavanti. Evame tassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hott ti - “О nơi đây, 
Vô Minh làm duyên Hành. Hành làm duyên Thức. Thức làm duyên Danh Sắc. Danh Sắc 
làm duyên Lục Xứ. Lục Xứ làm duyên Xúc. Xúc làm duyên Thọ. Thọ làm duyên Ái Dục. Ái 
Dục làm duyên Chấp Thủ. Chấp Thủ làm duyên Hữu. Hữu làm duyên Sinh. Sinh làm đuyên 
Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, Ві Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hai khởi sinh. Như vậy là 
sự tập khởi toàn bộ khối Khổ ар”. 

+ Trong cả hai Phương Pháp đấy, sự hiện hành của Pháp Năng Duyên và Pháp Sở 
Duyên bởi theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh có được như vầy: 

1/. Cả ba gồm Phúc Hành (Puññãbhisaikhãra), Phi Phúc Hành (Apuññabhisañ 
khãra), Bất Động Hành (Aneñjãbhisaäkhära) đây, hiện khởi lên do nương vào Vô Minh, 
là sự bát liễu tri trong Tứ Рё, sự bát liễu tri trong Quá КЬ (Pubbanta), sự bất liễu tri trong 
Vị Lai (Aparanta), sự bất tri trong Quá Khứ và Vị Lai (Pubbantäparanta), sự bát liễu tri 
trong Liên Quan Tương Sinh; kết hợp cả 8 điều làm thành Nhân. 

2/. Thức (Viññãna) là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế hiện khởi lên do nương vào 
Tam Hành làm thành Nhân. 

3/. Danh Sắc (Namarñpa) là Tâm Sở phối hợp Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc 
Nghiệp Lực hiện khởi lên do nương vào Thức đó là Thức Thiện Nghiệp Lực (Kusala 
kammaviññäna), Thức Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakammaviñnana) trong các kiếp 
sống trước trước và Thức Dị Thục Quả trong kiếp sống này làm thành Nhân. 

4/. Lục Xứ (Salãyatana) là Lục Nội Bộ Xứ (Ajjhatikäyatana) có Nhãn Xứ v.v. hiện 
khởi lên do nương vào Danh Sắc làm thành Nhân. 
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S/. Lục Xúc (Phassa) là có Nhãn Xúc (Cakkhusamphassa) v.v. hiện khởi lên do 
nương vào Lục Nội Bộ Xứ làm thành Nhân. 

6/. Lục Thọ (Уедапа) tức là Nhãn Xúc Thọ (Cakkhusamphassajãävedan8) v.v. hiện 
khởi lên do nương vào Lục Xúc làm thành Nhân. 

7/. Lục Ái Dục (Tanhã) hoặc 108 Аі Dục là tính theo toàn bộ, có Sắc Ái Dục (Rüpa 
{апһа) v.v. hiện khởi lên do nương vào Luc Thọ làm thành Nhân. 

8/. Lục Chấp Thú (Орадапа) có Dục Thủ (Kämupädäna) v.v. hiện khởi lên đo 
nương vào Lục hoặc 108 Ái Dục làm thành Nhân. 

9/. Hữu (Bhava) là cả hai Nghiệp Hữu (Kammabhava) và Sinh Hữu (Uppatti 
bhava) hiện khởi lên do nương vào Tứ Chấp Thủ làm thành Nhân. 

10/. Sinh (Jati) là sự sinh khởi của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tâm Sở và Sắc Nghiệp 
Lực hiện khởi lên do nương vào Nghiệp Hữu làm thành Nhân. 

11/. Lão Mại (Шага), Tử Vong (Marana) và Sầu Muộn (Soka), Bi Ai (Parideva), 
Khổ Đau (Dukkha), Ưu Thọ (Domanassa), Não Hại (Upäyãsa); са bảy điều này hiện khởi 
lên do nương vào Sinh làm thành Nhân. 

Như vậy sự sinh khởi toàn bộ tất cả các Khổ Оп đây, là do nương vào những Năng 
Duyên có Vô Minh v.v. như đã được đề cập đến ở tại đây. 


A. 12. Hỏi: Hãy giảng giải đến sự lợi ích được đón nhận từ việc liễu tri Danh Sắc thể 
theo Nhân Quả qua Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú. 

12. Đáp: Lợi ích được đón nhận từ việc liễu tri Danh Sắc thể theo Nhân Quả qua 
Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú, đó là: 

Trong sự việc Đức Phật lập ý trình bày sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình, và sự 
hiện hành của tất cả các sự vật phi sinh mạng đã hiện khởi lên trong Thế Gian này, là cũng đo 
nương vào Nhân Quả hữu quan với nhau qua Phương Pháp từ ở Liên Quan Tương Sinh và 
Phát Thú đấy; là cũng nhằm để kỳ vọng cho tất cả Chúng Hữu Tình có được sự liễu tri, sự 
hiểu biết trong Nhân Quả, trong sự hiện hữu của tự bản thân mình, chỉ là Danh Sắc chỗ giả 
định rằng là Ta, là Người đang hiện bày đây; vả lại cũng chẳng có một Đắng Tạo Hóa nào đã 
kiến tạo lên; chỉ có Nhân với Quả liên quan với nhau thể theo thực tính thôi; và chăng có Tự 
Ngã, là Ta, là Người, bát luận trường hợp nào cả. Sự liễu tri, sự hiểu biết trong Danh Sắc thể 
theo Nhân Quả như vậy, đã là điều quan trọng để sẽ đắt dẫn Bậc Trí Giả йу được vượt thoát 
ra khỏi tất cả các Vòng Luân Hồi Khổ Đau, vì lẽ có khả năng đoạn lìa được Hữu Thân Kiến 
(Sakkayaditthi) và Hoài Nghỉ (Vicikiccha) với luôn cả Thường Kiến (Sassataditthi) và 
Đoạn Kiến (Ucchedaditthi); vả lại Vô Hữu Kiến (N atthiditthi), Vô Nhân Kiến | 
(Ahetukaditthi), Vô Hành Kiến (Akiriyaditthi) cũng được diệt mát vừa theo thích hợp đối 
với sự liễu tri của mình. Đề cập đến sự liễu tri sinh khởi do nương vào việc nghiên cứu học 
hỏi, việc lắng nghe, mà đã được gọi Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường (Sutamayapaññ3) 
thì thường có khả năng đoạn lìa được những thể loại Hữu Thân Kiến và Hoài Nghi v.v. với 
việc Nhất Thời Phóng Khí (Tadañgapahãna — Tương Phản Phóng Khi), tức là nhất thời 
đoạn lìa trong từng mỗi sát na. Sự liễu tri sinh khởi do nương vào việc tư duy, quan sát và 
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nghiên cứu tìm tòi Nhân Quả với tự bản thân, chó được gọi Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường 
(Cintamayapaññä) thì thường có khả năng đoạn lia được những thé loại Hữu Thân Kiến và 
Hoài Nghi v.v. với việc Giải Trừ Phóng Khí (Уіккатрһапараһапа — Ар Úc Phóng КЫ), 
tức là chế áp kiềm hãm trong những thời gian lâu dài. Và sự liễu tri sinh khói bởi do nương 
vào việc thực hành Minh Sát Tuệ (Уіраѕѕапаӣ) thuận tùng theo Tuệ Văn hoặc Tuệ Tư, chỗ 
được gọi Tuệ Tu Như Nguyện Dĩ Thường (Bhavanamayapañña) thì thường có khả năng 
đoạn lìa được những thê loại Hữu Thân Kiến và Hoài Nghỉ v.v. với việc Trừ Diệt Phóng Khí 
(Samucchedapahäna), tức là đoạn lia được một cách kiên định. 

Nếu sẽ trình bày tỷ dụ đối chiếu sự liễu tri trong Danh Sắc thể theo Nhân Quả như đã 
vừa đề cập đến, thì Tuệ Văn cũng chính là Trí Tuệ của Bậc có sự liễu tri trong Liên Quan 
Tương Sinh và Phát Thú bởi do nương vào việc nghiên cứu học hỏi, hoặc việc lắng nghe. Tuệ 
Tư một khi theo đạo lộ Hiệp Thế thì chính là Trí Tuệ của Bậc tư duy tìm tòi, kiến tạo lên 
những của cải vật chất; chàng hạn như chế tạo ra máy bay, radio điện thoại v.v. Một khi theo 
đạo lộ Giáo Pháp thì đó chính là Trí Tuệ Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc Giác. Tuệ Tu sinh 
khởi do nương vào Tuệ Văn thì đó chính là Trí Tuệ của tất cả Bậc Vô Sinh Thinh Văn Giác. 
Tuệ Tu sinh khởi do nương vào Tuệ Tư thì đó chính là Trí Tuệ Bậc Chánh Đăng Giác và 
Bậc Độc Giác. 

Sự liễu tri, sự hiểu biết trong Danh Sắc thê theo Nhân Quả làm thành Tuệ Văn, Tuệ Tư 
và Tuệ Tu. Cả ba thê loại này, nếu như liệt kê vào trong Minh Sát Trí (Vipassanañana) thì 
thường có được hai thê loại, đó là: Tuệ Phân Biệt Danh Sắc (Namariñpaparicchedañäna) 
và Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh (Paccayapariggahañana). Và nếu như liệt kê vào trong ` 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagza) thì cũng có được hai Thanh Tịnh, đó là: Kiến Thanh 
Tinh (Di(fhivisuddhi) và Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh (Kañkhäãvitaranavisuddhi). 

Bậc đã có được sự hiểu biết thuần tịnh trong Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú thì 
thường được chứng đạt đến một cách trực tiếp tầng Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh ду là Đoạn 
Nghi Thanh Tịnh. Đối với việc chứng đạt đến Tuệ Phân Biệt Danh Sắc ấy là Kiến Thanh 
Tịnh, là cũng vì Bậc đã được liễu tri trong Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú ấy rồi, thì thiết 
yếu phải được liễu tri một cách rõ ràng trong vấn đề Danh Sắc ду vậy. Với lý do này, Tuệ 
Phân Biệt Danh Sắc ấy là Kiến Thanh Tịnh mới được liệt kê một cách hoàn hảo. 

Theo như vừa đề cập đến đây, trình bày cho được thấy rằng Bậc đã tu tập cho đến 
thành tựu viên mãn Bậc Thánh Nhân và đã vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hỏi Khổ Đau, thì 
sẽ bát liễu tri đến sự hiện hành của Danh Sắc theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh hoặc 
Phát Thú do bởi Tu Tập Như Nguyện Dĩ Thường (Bhãvanämayapaññ8) ắt hắn là không 
có vậy. Tuy nhiên Bậc đã có được sự liễu tri cả hai Phương Pháp ấy quả thật duy nhất chỉ có 
Bậc Chánh Đăng Giác, và ngoài Bậc Chánh Đăng Giác ra, còn tất cả các Bậc Thánh Nhân 
được tính ké từ Bậc Thất Lai trở đi cho đến Bậc Độc Giác thì thường duy nhất chỉ có liễu tri 
sự hiện hành của Danh Sắc do bởi Tu Tập Như Nguyện Dĩ Thường theo Phương Pháp Liên 
Quan Tương Sinh thôi. Có nghĩa một khi hành giả tu tập và đã chứng đạt đến Tuệ Thủ Chấp 
Duyên Sinh v.v. cho đến Thuận Tùng Trí (Anulomañana) thì thường có được liễu tri sự 
hiện hành của Danh Sắc làm thành Nhân làm thành Quá hữu quan với nhau thể theo Liên 
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Quan Tương Sinh hết cà thấy. Tuy nhiên sự liễu tri ở khoảng giữa và có khả năng trình bày 
cho tha nhân được lắng nghe một cách tỷ my vi tế thì thiết yếu cần phải nương vào nền tảng 
Pháp Học (Pariyattidhamma). Nếu như đã khiếm khuyết nền tảng Pháp Học rồi, thì cho dù 
là Bậc Độc Giác đi nữa cũng không có khả năng trình bày sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu 
Tình thể theo Phương Pháp từ nơi Liên Quan Tương Sinh một cách tỷ mỷ vi tế được. 


13. Hỏi: Vô Minh một khi chiết tự ra có được bao nhiêu từ ngữ ? Là những chi? Hãy 
nói ý nghĩa những từ ngữ ấy, và cho trình bày câu Chú Giải từ ngữ nói rằng Avijjã (Vô Minh), 
Vijja (Minh); đối với Vô Minh thì chỉ trình bày hai câu thôi. 

13. Đáp: Khi chiết tự từ ngữ Ауіјја (Vô Minh) này ra có được hai từ ngữ, đó là: А + 
Vijjä. A dịch nghĩa “Vô, không” hoặc “đối nghịch lại”. Vijjã dịch nghĩa “Minh, liễu tri” 
hoặc Trí Tuệ (Paññã). Khi kết hợp vào nhau thì dịch nghĩa “Vô Minh, bát liễu tri”, hoặc 
Pháp chủng hiện hành đối nghịch với Trí Tuệ: tức là Tâm Sở Si. 

Như có câu Chú Giải trình bày là: Catusaccadhammam vidati pakatam karotīti = 
Vijjã - Pháp chủng nào làm thành Bậc liễu minh được Tứ Thánh Đề, và thành Bậc đã làm 
cho Tứ Thánh Đề được hiện khởi lên; chính vì thế gọi tên Pháp chủng ấy là Minh. Tức là 
Tâm Sở Trí Tuệ. 

+ Vô Minh có câu Chú Giải nói răng: (1) Vijjã patipakkhati = = Avijjã - Pháp chủng 
hiện hành đối nghịch với Trí Тиё; chính vì thế gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh. 

Hoặc là: (2) Avindiyam vindattti = Ауіјја - Pháp chủng thường có được Ác Hạnh 
Pháp ở nơi không đáng phải có; chính vì thế gọi tên Pháp chủng áy là Vô Minh. 


14. Hỏi: Việc bất liễu tri thể theo Chân Lý của Vô Minh đấy, thì có được bao nhiêu 
thể loại ? Là những chi ? Cho nêu lên một điều giải thích đặng cho làm thành cơ sở. 

14. Đáp: Việc bát liễu tri thể theo Chân Lý của Vô Minh đây hiện hữu trong tám điều, 
đó là: 1/. Dukkhe añanam (Bất Tri Khó Рё): Bất liễu tri trong Khổ Đau. 2/. Dukkha 
samudaye añãnam (Bắt Tri Tập DƏ: Bát liễu tri Nguyên Nhân làm cho sinh khởi Khổ Đau. 
3/. Dukkhanirodhe añãnam (Bắt Tri Diệt Đề): Bất liễu tri Pháp làm cho diệt tắt từ nơi Khổ 
Đau. 4/. Dukkhanirodhagaminipafipadäya añãnam (Bát Tri Рао Đệ): Bất liễu tri đạo lộ 
làm cho chứng đạt đến sự diệt tắt Khổ Đau. 5/. Pubbante añãnam (Bắt Tri Quá Кїї): Bát 
liễu tri trong Uån, Xứ, Giới ở Thời Kỳ Quá Khứ. 6/. Aparante айарат (Bắt Tri Vị Lai): 
Bát liễu tri trong Uán, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ VỊ Lai. 7/. Pubbantäparante añãnam (Bắt 
Tri Quá Khứ Vị Lai): Bát liễu tri trong Uán, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ và VỊ Lai. 
8/. ldappaccayatäpaficcasamuppannesu dhammesu añãnam (Bắt Tri Y Thứ Liên Quan 
Tương Sinh): Bất liễu tri trong Danh Sắc sinh khởi lên do bởi nương vào tác nhân làm cho 
khởi sinh thể theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. 

Và sẽ nêu lên một điều giải thích đặng cho làm thành cơ sở; đó là điều Bất Tri Quá 
khứ (Pubbante añanam): Bất liễu tri trong Uån, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ, có 
nghĩa: Câu nói rằng “ап, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ” đấy, là nói theo Dĩ Pháp Bản 
Nguyện. Một khi nói theo рї Nhân Bản Nguyện đích thị chính là tất cả Chúng Hữu Tình đã 
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từng Sinh và Tử Á ду vậy. Bởi do thế, trong điều nói rằng Pubbante añanam đây, cũng lập ý 
đến “bát tự liễu tri bản thân hoặc tha nhân đã từng tái sinh thành Nhân Loại, hoặc Chư Thiên 
cũng có, hoặc Phạm Thiên cũng ‹ có, hoặc Hữu Tình Khổ Thú cũng có; thế nhưng đối với trong 
kiếp sống kế tiếp thì nhận biết rằng sẽ còn phải tái sinh lại nữa.” Chăng hạn như có nguoi có 
quan điểm răng tất cả Chúng Hữu Tình có Thượng Đề là Đắng Tạo Hóa đã sáng tạo ra; chính 
vì thế một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã mệnh chung ròi, së phải đi tái sinh theo mệnh lệnh 
của Đắng Thượng Рё lại thêm lần nữa. 


15. Hỏi: Hãy trình bày đến sự hiện hành của người bất tự liễu tri bản thân hoặc tha 
nhân đã từng có tái sinh và sẽ còn phải tiếp tục đi tái sinh ở trong kiếp sống kế sau. 

15. Đáp: Sự bất liễu tri về Uán, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ và Vị Lai (Bất 
Tri Quá Khứ Vị Lai - Pubbantäparante añãnam), ấy chính là sự làm thành Nhân Loại, 
Chư Thiên, Phạm Thiên và Hữu Tình Khổ Thú đã từng có tái sinh trong Thời Kỳ Quá Khứ 
và sẽ còn phải tiếp tục đi tái sinh trong kiếp sống kế sau. Bởi do thế, trong điều nói rằng 
Pubbantäparante añãnam đây, cũng lập ý đến “người båt tự liễu tri bản thân hoặc tha nhân 
đã từng có tái sinh và sẽ còn phải tiếp tục đi tái sinh trong kiếp sống kế sau”. Nhóm nguoi CÓ 
quan điểm như vậy, thì cũng đã có rất nhiều học thuyết tín ngưỡng tương tự như nhau, là do 
bởi nhóm người này không từng được tiếp thụ việc nghiên cứu học hỏi ở trong Kinh Tạng và 
Vô Tỷ Pháp Tạng; vả lại cũng không từng thực hành Minh Sát Nghiệp Xứ, luôn cả cũng vẫn 
chưa từng hội kiến với Bậc có được Túc Mạng Minh trong việc truy niệm kiếp sống. 


16. Hỏi: Idappaccayatäpaficcasamuppannesu dhammesu añanam được dịch nghĩa 
thế nào ? Cho giải thích ý nghĩa câu này với. 

16. Đáp: Idappaccayatäpaficcasamuppannesu đhammesu añãnam được dịch 
nghĩa Bất Tri Y Thứ Liên Quan Tương Sinh (Iđappaccayatäpaficcasamuppannesu 
dhammesu añãnam) có nghĩa “bất liễu tri trong Danh Sắc sinh khởi lên do Tương vào tác 
nhân làm cho khởi sinh thé theo Phương Cách Liên Quan Tương Sinh.” 

Sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân v.v. và việc trông thấy, 
việc được lắng nghe, được ngửi, nếm vị, xúc chạm; với tất cả những ё loại này đều toàn là 
Quả phát sinh từ nơi Nhân mà ду chính là việc tác hành với Thân, Ngữ, Y ở cả hai phía Thiện 
và Bất Thiện đã làm thành Nhân cü có Vô Minh, Ái Dục làm Căn Nguyên. Và do nương vào 
chỗ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. vả lại cũng có việc 
tác hành với Thân, Ngữ, Y ở cả hai phía Thiện và Bát Thiện khởi sinh lên lần nữa đã làm 
thành Nhân mới có Ái Dục, Vô Minh làm Căn Nguyên; và hơn thé nữa đã làm cho sắc thân 
cùng với việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. được gọi với nhau rằng “người ấy, người 
này” làm thành Quả lại tiếp tục khởi sinh lên lần nữa. Nhân và Quả như đã vừa đề cập đến 
tại đây, một khi trình bày theo Phương Cách Liên Quan Tương Sinh, có nghĩa các việc tạo tác 
làm thành Nhân cũ đấy, tức là Vô Minh, Hành, Аі Dục, Chấp Thủ, và Nghiệp Hữu; còn tất cả 
Chúng Hữu Tình và việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. làm thành Quả sinh khởi lên 
đấy, tức là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, và Thọ. Việc tạo tác với Thân, Lời, Y của tất cả 
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Chúng Hữu Tinh làm thành Nhân mới đấy, tức là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Vô Minh, 
và Hành; còn tất cả Chúng Hữu Tình với việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. sẽ làm 
thành Quả sinh khởi nói tiếp đấy, là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, và Thọ. 

Sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình như đã vừa đề cập đến ở tại đây, một khi 
thâm sát cũng sẽ trình bày cho được thấy răng chàng có chỉ ngoài ra Pháp làm thành Nhân 
Pháp làm thành Quả cả, và nương tựa lẫn nhau để cùng sinh khởi chỉ ngần ấy thôi. Thế nhưng 
với hạng Ngu Muội Phàm Phu (Andhaputhujjana), là người chăng có Trí Tuệ để nhìn thấy 
được điều ấy, và át hàn sẽ bát liễu tri đến sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình theo Liên 
Quan Tương Sinh như đã vừa đề cập đến tại đây; trái lại hiểu biết với nhau rằng tất cả Chúng 
Hữu Tình đang hiện bày hằng mỗi ngày ở trong thế gian này, là đã được sinh khởi cũng do 
bởi Thượng Đề là Đắng Tạo Hóa đã kiến tạo ra. Một vài nhóm người cũng có sự hiểu biết 
rằng chẳng có Nhân Quả chi cả, và tất cả Chúng Hữu Tình đã được sinh khởi là cũng do bởi 
có người Mẹ người Cha mà ra vậy thôi. 

Đích thị chính là sự bát liễu tri trong Nhân Quả từ sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu 
Tình thể theo Liên Quan Tương Sinh đây, nên đã được gọi tên Bát Tri Y Thứ Liên Quan 
Tương Sinh (Idappaccayatäpaficcasamuppannesu dhammesu añãnam). 


17. Hỏi: Cả ba nhóm người bao gồm “người có Vô Minh ở phần đại đa số”, “người có 
Vô Minh ở phần nhiều” và “người có Vô Minh ở phần cuối cùng” đấy, là thuộc những nhóm 
hạng người nào ? Cho giải thích theo riêng từng mỗi hạng người. 

17. Đáp: Vô Minh có thực tính bưng bít, không cho phát sinh lên sự hiểu biết về Chân 
Lý, đã được chia ra thành nhiều phân loại với nhau như sau: 

1. Một vài hạng người bát liễu tri rằng việc tao tác như thế này là tịnh hảo, là Thiện; 
việc tạo tác như thế này là xấu xa, là Bất Thiện; do mãnh lực từ ở Vô Minh đã bưng bít để 
không cho được hiểu biết. Bởi do thế, hạng người này mới táo bạo đến mức liều lĩnh tạo tác 
trong những Ác Hạnh một cách chàng có ý thức và chăng né sợ tàm quý chi cả. Thé loại Vô 
Minh này thuộc loại Vô Minh ở phần đại đa số. 

2. Một vài hạng người liễu tri việc tạo tác như thế này là tịnh hảo, là Thiện; như thế 
này là xấu xa, là Bát Thiện; bởi do thế hạng người này một khi Bất Thiện khởi sinh lên cũng 
có khả năng kiềm chế, và không cho xâm lán đến Thân, Lời; thế rồi chuyển đổi tâm thức và 
tác hành hành động ấy cho thành Thiện khởi sinh lên. Vô Minh của hạng người này được sắp 
thành loại Vô Minh ở phần nhiều. 

3. Bậc đã thành tựu viên mãn Quả vị Thất Lai, Nhất Lai, Bất Lai; và đã được xứng 
danh là Bậc liễu minh Tứ Thánh Dé; tuy nhiên vẫn chưa tiệt diệt hết cả Vô Minh. Bởi do thế, 
Vô Minh của những Bậc Thánh Nhân này là Vô Minh ở phần cuối cùng. 


A. 18. Hỏi: Ngài nói răng: “Tât cả các Bậc Vô Sinh là Bậc không còn có Vô Minh”, 
một khi đã là như vậy thì Bậc Vô Sinh có phải là Bậc liễu tri hết tất cả mọi sự việc hay không 
? Và giả như vẫn chưa có sự toàn tri toàn giác thì sẽ có sự mâu thuân hoặc аё sẽ nói rắng 
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“Bậc Vô Sinh đã đoạn lưu khỏi Vô Minh rồi” hay chăng ? Xin cho lời giải thích một cách 
thấu đáo qua việc thâm định này. 

18. Đáp: Bậc đã tiệt diệt hết са Vô Minh thì chỉ có duy nhất là Bậc Vô Sinh; bởi do 
thế việc bưng bít không cho hiểu biết thể theo sự việc thành Chân Lý của Vô Minh đây, chỉ 
mới không có hiện hữu đối với tất cả Bậc Vô Sinh. Tuy nhiên nếu giá như sẽ vấn hỏi rằng 
Bậc Vô Sinh một khi đã không còn có Vô Minh thì cũng có khả năng liễu tri hết tất cả mọi sự 
việc hay không ? Giải đáp rằng “Chắng phải là như thế !” Việc liễu tri của Bậc Vô Sinh thì 
cũng phải tùy thuộc vào năng lực của Trí Tuệ. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Chánh Đẳng Giác thì 
toàn tri diệu giác chẳng có đư sót. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Độc Giác thì chỉ có liễu tri sự hiện 
hành của Danh Sắc ở phần Nghĩa Vị (Attharasa), còn đối với sự liễu tri trong thực tính sự 
hiện hành của Danh Sắc thể theo Pháp Vị (Dhammarasa) ở phần Pháp Học (Pariyatti) thì 
không thể hiểu biết được. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Chí Thượng Thinh Văn Giác, Đại Thinh 
Văn, thì thường liễu tri được cả hai Nghĩa Vị và Pháp Vi, tuy nhiên không thẻ thấu hiểu bằng 
với Trí Tuệ của Bậc Chánh Đăng Giác. 

Tóm lại, cho dù Bậc đã thành tựu viên mãn thành Bậc Vô Sinh và đã đoạn tận Vô Minh 
đi nữa, thế nhưng nếu nhỡ như không phải là Bậc Vô Ngai Giải Giả (Patisambhidäpatta) 
và không có được học hói trong Tam Tạng và Chú Giải, thì cũng không thể nào thấu hiểu 
được trong Pháp Học. Vả lại cho dù sẽ có được thấu hiểu trong Pháp Học một cách tốt đẹp đi 
nữa, tuy nhiên đứt khoát là cũng không có khả năng để liễu tri đến tính khí của hết tất cả 
Chúng Hữu Tình Khả Huấn Luyện một cách thấu đáo được; vì lẽ có được việc hiểu biết như 
уйу, là không thuộc Phạm Vi (Visaya — Lãnh Vực) của tất cả Chúng Thinh Văn, mà duy 
nhất chỉ thuộc phạm vi của Bậc Chánh Đẳng Giác ngần ấy thôi. Và trong sự việc tất cả các 
Bậc Vô Sinh không thể liễu tri cùng khắp hết cả, cũng chắng phải là do bởi Vô Minh đã bưng 
bít không cho được hiểu biết, chăng là do năng lực Trí Tuệ không được đầy đủ thôi. Chăng 
hạn như một người chàng trông thấy một vật thể ở nơi xa trong thời gian giữa ban ngày. Việc 
chăng được trông thấy đây, cũng chẳng phải là do bởi bóng tối bung bít che khuất lấy, mà trái 
lại chính là do bởi năng lực của thị lực chăng được đầy đủ. Điều này như thế nào, thì Bậc Vô 
Sinh không có khả năng để liễu tri hết tất cả, là cũng do bởi năng lực từ nơi Trí Tuệ không 
được đầy đủ như đã vừa dë cập đến cũng dường như thế ấy. 

Việc bưng bít của Vô Minh ở chỗ bát liễu tri thể theo Chân Lý thì cũng chỉ hiện hữu 
vón vẹn với tám thể loại, đó là: cả Tứ Đề, và Quá Khứ, VỊ Lai, Quá Khứ và VỊ Lai, Liên Quan 
Tương Sinh chỉ ngần ấy thôi. Còn việc bất liễu tri trong các câu chuyện khác mà bất hữu 
quan với Vô Minh, thì như có kiểu mẫu tích truyện điển hình để trình bày cho được thấy như 
sau: Trưởng Lão Sãriputta là Bậc có Trí Tuệ thù tháng hơn tất cà các Bác Thinh Văn, chỉ 
ngoại trừ Bậc Chánh Đăng Giác ra thôi, thì chẳng có một ai có được Trí Tuệ để sánh băng; 
thế mà cũng vẫn từng sai trật trong câu chuyện chỉ bảo Nghiệp Xứ cho đối với nhóm Chư Tỳ 
Khưu môn đồ của Ngài. Sẽ nói đến là Ngài có sự hiểu biết rằng nhóm Chư Tỳ Khưu trẻ này 
đang ở chan tuổi thanh xuân, vì thế tâm trí sẽ xiêu ngã hướng theo trong Cảnh Dục Trần. Khi 
đã là như vậy, Ngài đã chỉ bảo cho thâm sát Bát Tịnh Nghiệp Xứ (Asubha kammatthana). 
Nhóm Chư Tỳ Khưu đã nỗ lực thẩm sát Bất Tịnh Nghiệp Xứ này suốt trọn cả bốn tháng, và 
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cũng chăng có gặt hái bất luận một kết quả nào cả, ngay cà điềm trẫm triệu cũng chăng có 
hiện bày; chả vì Nghiệp Xứ đây chẳng ăn khớp với tính nết của mình. Trưởng Lão Sãriputta 
mới bèn dắt dẫn đi đến tác bạch với Đức Thế Tôn cho được biết hết mọi sự việc. Đức Thế 
Tôn mới liền biến hóa ra một đóa hồng liên cho nhóm Chư Tỳ Khưu này thẩm thị, vì lẽ Ngài 
đã liễu tri trong tính khí của nhóm Chư Tỷ Khưu ấy đã từng có tái sinh làm thợ kim hoàn đến 
năm trăm kiếp sống: bởi do thế, đóa hồng liên này mới làm thành Nghiệp Xứ vừa thích hợp 
với tính khí. Ngài đã biến hóa cho từng mỗi cánh hoa đã phải héo dần xuống, mỗi lần một ít 
và như thế từng tí một, dé cho thực tính ở phần Vô Thường có được hiện bày; và chính trong 
cùng một ngày ấy, thì nhóm Chư Tỳ Khưu ду đã thành tựu viên mãn thành Bậc Vô Sinh Lậu 
Tận (Arahantakhinäasava). Dẫn chứng tích truyện này dé làm thành điều trình bày cho được 
thấy rằng Bậc đã hoàn toàn tiệt diệt Vô Minh đi rồi, thế nhưng không hån đã là tường tri và 
thấu triệt trong tất cả mọi sự việc sự tình, và cũng chẳng phải do Vô Minh bưng bít che khuất 
lẫy, mà đích thị chính do bởi năng lực Trí Tuệ không được tròn đủ, như đã vừa đề cập ở tại 
đây rồi vậy. 


19. Hỏi: Cho trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Vô Minh. 

19. Đáp: Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Vô 
Minh, đó là: 

1. Bất Tri Trạng Thái (Añãnalakkhanä): Có sự bất liễu tri làm thành trạng thái, hoặc 
làm thành đối nghịch đối với Trí Tuệ. 

2. Si Độn Phận Sự (Sammohanarasä): Thường luôn làm cho Pháp phối hợp với 
mình, và người đang khởi sinh sỉ mê có sự lầm lạc hoặc mê mờ tăm tối, làm thành phận sự. 

3. Үёт Cái Thành Tyu (Chadanapaccupatthana): Là Pháp chủng bưng bít che 
khuất thực tính đang hiện hữu trong các Cảnh ấy. 

4. Lâu Hoặc Nhân Cận (Asavapadatthãna): Có ba Lâu Hoặc làm thành Nhân cận 
lân (loại trừ chính tự mình). 


20. Hỏi: Từ ngữ Sañkhara (Hành) có nghĩa thế nào ? Cho nêu câu Chú Giải lên trình 
bày; và có bao nhiêu Hành làm thành Quá của Vô Minh ? Cho trình bày Chi Pháp của từng 
mỗi thể loại Hành. 

20. Đáp: Từ ngữ Ѕайкћага (Hành) có nghĩa Pháp tác hành làm cho Pháp Quả sinh 
khởi; như có câu Chú Giải trình bày: Sañkhatam saủkharoti abhisañkharonttti = Ѕаћкһа 
rã - Những thé loại Pháp chủng nào thường tác hành một cách trực tiếp Pháp Hữu Vi 
(Sañkhatadhamma) cho làm thành quả báo; bởi do thé gọi tên những thể loại Pháp chủng ду 
là Hành. Tức là Tư Tâm Sở trong Bắt Thiện và Thiện Hiệp Thé. 

Hoặc một trường hợp khác nữa: Saủkhatam kãyavactmanokammam abhisaikha 
ronti etehfti = Sañkhara - Tất cá Chúng Hữu Tình thường tác hành Thân Nghiệp Lực, Ngỡ 
Nghiệp Lực, Y Nghiệp Lực là Pháp Hữu Vi do bởi những Tư Tâm Sở ấy; bởi do thế Tư Tâm 
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Sở làm thành tác nhân tác hành những thé loại ấy, được gọi tên là Hành.” Tức là Tư Tâm Sở 
trong Bắt Thiện và Thiện Hiệp Thé. 

Có 6 thể loại Hành làm thành Quả của Vô Minh, đó là: 

1/. Phúc Hành (Puññãbhisankhära): Tư Tâm Sở Thiện làm người tác hành một cách 
trực tiếp DỊ Thục Quả Thiện Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Thiện; là § Tư Tâm Sở Đại Thiện và 5 
Tư Tâm Sở Thiện Hữu Sắc Giới. 

2/. Phi Phúc Hành (Apuññãbhisañkhära): Tư Tâm Sở Bát Thiện làm người tác hành 
một cách trực tiếp Dị Thục Quả Bát Thiện và Sắc Nghiệp Bát Thiện; là 12 Tư Tâm Sở Bắt 
Thiện. 

3/. Bắt Động Hành (Апейјарћіѕаћкћага): Tư Tâm Sở Thiện kiên định bát dao động, 
làm người tác hành một cách trực tiếp DỊ Thục Опа Vô Sắc Giới; là 4 Tư Tâm Sở Thiện Vô 
Sắc Giới. 

4/. Thân Hành (Kayasañkhara): Ти Tâm Sở làm người tác hành cho được thành tựu 
Thân Ác Hạnh và Thân Thiện Hạnh; là 12 Tư Tâm Sở Bắt Thiện, 8 Tư Tâm Sở Đại Thiện 
hữu quan Lộ Thân Môn. 

5/. Ngữ Hành (VacIsankhara): Tư Tâm Sở làm người tác hành cho được thành tựu 
Ngữ Ác Hạnh và Ngữ Thiện Hạnh; là 12 Tư Tâm Sở Bắt Thiện, 8 Tư Tâm Sở Đại Thiện hữu 
quan Lộ Ngữ Môn. 

6/. Tâm Hành (Ciïttasankhära): Tư Tâm Sở làm người tác hành cho được thành tựu 
Y Ác Hạnh và Y Thiện Hạnh; là 12 Tư Tâm Sở Bát Thiện, 17 Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế 
hữu quan Lộ Ý Môn. 


21. Hỏi: Do bởi nguyên nhân nào Tư Tâm Sở hiện hữu trong những Tâm Dị Thục Quả 
và Duy Tác đấy không được sắp làm thành Hành, có Phúc Hành v.v. ? Và có hay là không ở 
phần Tư Tâm Sở Thiện chỗ gọi là Phước Báu nhưng không được sắp thành Phúc Hành hoặc 
Bát Động Hành ? Nếu giả như có, sẽ là thể loại Tư Tâm Sở nào ? Cho giải thích. 

21. Đáp: Tư Tâm Sở hiện hữu trong Tâm Dị Thục Quả nhưng không sắp làm thành 
Hành, có Phúc Hành v.v. là bởi vì tự bản thân đã là Dị Thục Quả rồi. Tư Tâm Sở hiện hữu 
trong Tâm Duy Tác cũng không được sắp thành Hành, có Phúc Hành v.v. là bởi vì sinh khởi 
trong bản tánh Bậc Vô Sinh, và ấy chính là Tư Tâm Sở Thiện Siêu Thế. Đối với Tư Tâm Sở 
Thiện Siêu Thế, một cách xác thực cũng vẫn được gọi tên là Puñãa (Phước Báu), tuy nhiên 
không được gọi là Puññabhisañkhara (Phúc Hành), bởi vì không có chức năng để làm cho 
sinh khởi lên kiếp sống, lên chủng loại là những thành phần thuộc về Vòng Luân Hồi; vả lại 
đơn nhất chỉ có chức năng hủy diệt các kiếp sống, chủng loại thôi; bởi do thế mới không đem 
đến trình bày ở trong chỗ này. 


22. Hỏi: Hãy phân tích Phúc Hành v.v. bởi theo Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành 
Nghiệp Lực, Ý Hành Nghiệp Lực, Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập và Thập Ác Hạnh ? 

22. Đáp: Trong những thể loại Hành làm thành Quả của Vô Minh đấy, thì chỉ riêng 
với những thể loại Phúc Hành hữu quan Đại Thiện và Phi Phúc Hành đây, đã được thành tựu 
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với Thân Hành Nghiệp Luc, Ngữ Hành Nghiệp Luc và Y Hành Nghiệp Lực. Còn những thé 
loại Phúc Hành hữu quan Thiện Hữu Sắc Giới và Bất Động Hành đây, duy nhất chỉ được 
thành tựu với Ý Hành Nghiệp Lực. Phúc Hành được thành tựu với mãnh lực Xả Thí (Dãna), 
Trì Giới (Sila), Tu Tập (Bhãvanä). Phi Phúc Hành được thành tựu với mãnh lực Thập Ác 
Hạnh (Риссагіќа). Bất Động Hành được thành tựu với mãnh lực từ Tu Tập (Bhãvan3). 


23. Hỏi: Hãy trình bày các câu Chú Giải những từ ngữ như tiếp theo đây: Puññam 
(Phước Báu), Apuññam (Phi Phước Báu), Aneñjam (Bát Động), Puññãbhisaủikhãram 
(Phúc Hành), VacTsaakhãram (Ngữ Hành). 

23. Đáp: Trình bày các câu Chú Giải của câu nói rằng Puññabhisañkhara (Phúc 
Hành) v.v. như sau: 

+ Puññam (Phước Ваи) có câu Chú Giải trình bày: Attano santanam punäfi sodhe 
tīti = Puññam - Pháp chủng nào thường thanh lọc Uẫn Giới của mình, bởi do thế gọi tên 
Pháp chúng ấy là Puñña (Phước Báu). 

+ Apuññam (Phi Phước Báu) có câu Chú Giải trình bày: Na puññam = Apuññam - 
Pháp chủng nào thành đối nghịch đối với Phước Báu, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Tội 
Lỗi, Xấu Ác (Papa). 

+ Aneñjam (Bát Động) có câu Chú Giải trình bày: Na añjatīti = Апійјат, Арій 
jamyeva = Äneñjam - Pháp chủng nào làm thành người kiên trụ bất chuyên động, bởi do thế 
gọi tên Pháp chủng ấy là Bát Dao Động (Апійја); và đích thị chính Pháp chủng bát chuyên 
động ấy được gọi tên là Bất Động (Aneñja). 

+ Puññabhisañkharam (Phúc Hành) có câu Chú Giải trình bày: Puññañca tam 
abhisaikhãro сай = Puññãbhisañkhäro - Pháp chủng nào vừa làm Phước Báu, vừa làm 
người tác hành một cách trực tiếp; bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Phúc Hành. 

Арий ñañca tam abhisañkharo сай = Apuññabhisañkharo - Pháp chủng nào vừa 
làm tội lỗi, vừa làm người tác hành một cách trực tiếp; bởi do thế gọi tên Pháp chủng йу là 
Phi Phúc Hành. 

+ Vactsañkharam (Ngữ Hành) có câu Chú Giải trình bày: Vācam вайКһагой = 
Vactsañkhãro - Pháp chủng nào làm người tác hành từ nơi Lời, bởi do thế gọi tên Pháp chủng 
áy là Ngữ Hành. 


А. 24. Hỏi: Hãy giảng giải đến Phúc Hành, Phi Phúc Hành, và Bất Động Hành hiện 
khởi do nương vào Vô Minh làm Nhân. 

24. Đáp: + Phúc Hành hiện khởi do nương vào Vô Minh làm Nhân, đó là: 

Người đã có sự sùng tín duyệt ý trong những việc Tác Phúc, có việc thực hiện Xả Thí, 
thọ trì Giới Luật, tiến hóa Tu Тар; thì đa phần đã có sở nguyện cầu là sẽ được tiếp tục thụ 
hưởng sự an vui hạnh phúc trong kiếp sống sau, sẽ được thù thắng vi diệu hơn cả chính bản 
thân đã và đang đón nhận trong kiếp sống hiện tại này. Sẽ có quan điểm rằng một khi đã được 
lắng nghe, đã được đọc bài tường thuật có đề cập đến con người 1а được sinh ra làm bá hộ, 
làm trưởng giả, vị vua, hoàng hậu, làm người xinh đẹp, có quyền lực, có sự thông minh và 
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lanh lợi; hoặc được sinh làm Thiên Nam, Thiên Nữ, có rất nhiều Thiên Sản, được tuổi thọ lâu _ 
đài, không có sự vất vả khốn khó trong bất luận một trường hợp nào cả. Tất cả những sự việc 
này đều là quả báo đã được đón nhận từ ở việc Xả Thí cho ra, thọ trì Giới Luật, tiến hóa Tu 
Tập hết cả thấy. Khi đã là như vậy, thì người ấy phát sinh lên sự hân hoan phấn khởi, mong 
muốn sẽ có được sự an vui hạnh phúc ở những thé loại này. Thé rồi, nguoi åy dà tích cuc tác 
hành Thiện Su, có việc Ха Thí cho ra cũng có, hoặc tho trì Giới Luật cũng có, hoặc Thính 
Pháp tụng niệm kinh điển cũng có, hoặc hành Thiền An Chỉ tu tập Minh Sát Tuệ cũng có. Và 
hơn thế nữa, người ấy cũng khẩn nguyện rằng Idam me puññam nibbãnassa рассауо hotu 
- Do Quả Phước Báu này xin làm duyên đến Níp Bàn, thế mà, lời khán nguyện này là việc 
thệ nguyện chỉ bằng với lời nói thôi; còn tâm thức lại thường có thiên hướng nhắm đến những 
sự an lạc như đã vừa đề cập đến rồi vậy. Sự việc là như vậy, cũng bởi người ấy không có trông 
thấy tác nghiệt của Khổ - Tập; và không trông thấy ân đức của Diệt - Đạo. Việc không được 
trông thấy ân đức và tác nghiệt đây, là cũng chính do bởi Vô Minh ấy vậy. 

Một vài người có quan điểm rằng việc được thọ sinh làm Nhân Loại hoặc Chư Thiên 
đây, cho dù xác thực sẽ có sự an lạc đi nữa, tuy nhiên sự an lạc áy cũng vẫn không có được 
tinh lương bằng với sự an lạc của nhóm Phạm Thiên; vì lẽ nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc Giới 
áy có được tuói thọ lâu đài hơn, quyền lực cũng có nhiều hơn, sự xinh đẹp của sắc thân và 
thiên cung cũng được tinh lương hơn, sự Khô Thân — Khổ Tâm cũng chẳng có dù chỉ là một 
chút ít; và bởi do thế mới nỗ lực thực hành An Chỉ Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc tầng Thiền 
Sắc Giới. Người có sự hiểu biết như vậy, cũng do bởi không được trông thấy tác nghiệt và 
ân đức của Tứ Thánh Рё; vả lại cũng chính do bởi mãnh lực từ ở nơi Sỉ Mê ấy vậy. Chính vì 
thế mới nói được răng Vô Minh làm Nhân và Phúc Hành làm Quả từ nơi Vô Minh. 


+ Phi Phúc Hành hiện khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân, đó là: 

Một vài người chăng có tin rằng tác hành Thiện Sự là Phước Báu, và tạo tác điều xấu 
ác là Tội Lỗi; bởi do thế nhóm người này mới có sự duyệt ý trong việc tạo tác những Ác Hạnh, 
có việc sát tử Hữu Tình, trộm cắp tài sản, lường gạt, âm tửu v.v. Hoặc một vài người cũng 
hiểu biết được rằng tạo tác các việc xấu ác ау là bất thiện, là tội lỗi; thé nhưng bản thân cũng 
vẫn không từ bỏ; bởi do thế nhóm người này cũng có duyệt ý trong việc tạo tác những Ác 
Hạnh tương tự như nhau. Hoặc một vài người chấp thủ tà thuyết với những tín điều ở Thượng 
Рё, hiểu biết rằng nếu như sát tử Hữu tình rồi lấy đem cúng dường đến Thượng Đề hoặc Quỷ 
Thần như vậy rồi thì Thượng Đề hoặc Quý Thần sẽ ban phát cho thành tựu thé theo sự nguyện 
vọng của mình, và sẽ phù hộ cho luôn được mát lành trong sự an lạc suốt trọn cả cuộc đời; vả 
lại một khi đã mệnh chung Ва khỏi thế gian này đi rồi, thì Thượng Đề hoặc Quỷ Thần ấy sẽ 
sắp xếp nâng đỡ cho Thức của mình được di đến Cõi Thiên Đàng; bởi đo thế, nhóm người 
này mới sát tử Chúng Hữu Tình để láy đem đi cúng đường điều mình đã thủ tín. 

Việc tạo tác những Ác Hạnh của những hạng người như đã vừa đề cập đến đây, là cũng 
do bởi không được trông thấy tác nghiệt của Khổ - Tập và chẳng có tư duy đến ân đức của 
Diệt - Đạo, và cũng chính do bởi mãnh lực từ ở nơi Si Mê bưng bít che khuất lấy; bởi do thế 
mới nói được rằng Vô Minh làm Nhân và Phi Phúc Hành làm Quả từ nơi Vô Minh. 
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+ Bất Động Hành hiện khói do nương vào Vô Minh làm Nhân, đó là: 

Một vài nhóm người cũng có quan điểm rằng sự khó đau với biết bao sự thống khô mà 
tất cả Chúng Hữu Tình đang phải thụ lãnh ấy, chính là thường hữu quan từ nơi Sắc Pháp làm 
thành Tác Nhân; vì lẽ một khi đã có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rồi thì sẽ phải có việc mong muốn 
được trông thấy, mong muốn được lắng nghe, mong muốn được ngửi, mong muốn được biết 
vị, mong muốn được đụng chạm. Những thể loại này mà nếu nhỡ như không hiện hành thé 
theo sở nguyện vọng, thì ắt hắn sẽ phát sinh lên sự khốn khổ ưu não, hoặc sẽ có những sự ốm 
đau với bao điều bát an; và đích thị là cũng chính đo bởi đựa vào có sắc thân ấy vậy. Nếu giả 
như không có sắc thân này đi rồi, thì bao sự thông khó ấy cũng không nào có được, và duy 
nhất là chỉ có sự an lạc mà thôi. Chính vì lẽ ду, nhóm người này mới nỗ lực tầm cầu đạo lộ 
để sẽ làm cho Sắc Pháp không còn khởi sinh lên; bằng với sự nỗ lực thực hành An Chỉ Nghiệp 
Xứ cho được chứng đắc theo tuần tự các tầng Thiền Định chí đến cả các tầng Thiền Vô Sắc 
GIới vậy. 

Hoặc Bậc đã chứng đắc Thiền Hữu Sắc Giới rồi, và tất cả nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc 
Giới có quan điểm rằng Thiền Hữu Sắc Giới mà mình đã có đây, một khi đem so sánh với 
Thiền Vô Sắc Giới vẫn không có sự tinh lương bằng, vì lẽ vẫn còn đang dao động do bởi 
mãnh lực từ nơi Chỉ Thiền và Cảnh. Còn đối với Thiền Vô Sắc Giới ấy, rằng khi tính theo 
Chi Thiền thì chỉ có Chỉ Xã (Upekkhä) với Nhất Thống (Ekaggatä) mà ấy chính là thực 
tính kiên trụ bát dao động: rằng tính theo Cảnh thì cũng có nhiều sự vi tế tỉnh lương hơn Cảnh 
của Thiền Hữu Sắc Giới; bởi do thế Bậc đã được chứng đắc Thiền Vô Sắc Giới mới có nhiều 
sự an lạc, và một khi đã mệnh chung lìa khỏi thế gian này ròi, cüng duoc tho sinh thành Pham 
Thiên Vô Sắc Giới, chi có Danh Pháp và thoát khỏi tát cà moi khó đau. Thế là, các Ngài ấy 
mới nỗ lực thực hành tầng Thiền Định nối tiếp cho đến được chứng đắc Thiền Vô Sắc Giới. 
Nhóm người có quan điểm như đã vừa đề cập đến tại đây, là cũng bởi vẫn có sự si mê bưng 
bít không cho thấy trong Tứ Thánh Đề; có nghĩa là cho đù tất cả nhóm Phạm Thiên Vô Sắc 
Giới sẽ không có Khổ Thân – Khổ Tâm, vì lẽ xung quanh chăng có điều chỉ để sẽ làm cho 
phát sinh các sự khốn khổ ưu não đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn không trón thoát khỏi sự tử vong, 
mà đấy chính là một thé loại Tử Khổ (Maranadukkha). Một trường hợp khác nữa, một khi 
mãnh lực từ Thiền Vô Sắc Giới đã hoại diệt đi, thế thì cũng sẽ phải đi thọ sinh làm thành Nhân 
Loại hoặc Chư Thiên, sẽ phải bị tiếp xúc với biết bao sự vất vả khến khổ hiện hữu trong Сбї 
Nhân Loại và Cõi Thiên Giới. Và lại, khi đã mệnh chung lia khỏi thế gian này rồi, cũng có 
thể sẽ phải đi tái sinh trong Cõi Khổ Thú, và cũng phải bị tiếp xúc Khổ Cự Đại 
(Mahadukkha). Sự việc không thấy tác nghiệt của Thiền Vô Sắc Giới, và đích thị chính việc 
làm thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới đây mới được gọi Bát Tri Khổ Dé (Dukkhe айапат). 

Trong sự việc có sự hân hoan duyệt ý mong muốn có được Thiền Vô Sắc Giới, mong 
muốn thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới, là cũng với mãnh lực từ nơi Ái Dục (Tanhã) làm thành 
cái nguyên nhân đầu tiên cho sinh khởi sự khổ đau. Tuy nhiên người ấy cũng không thấy tác 
nghiệt của việc hân hoan duyệt ý trong Thiên Vô Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới; và đích thị chính 
là như vậy mới được gọi là Bát Tri Tập Dé (Dukkhasamudaye añãnam). 
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Bậc đã thọ sinh thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới, và chi có sát trừ khó đau băng với 
phương cách Giải Trừ (Vikkhambhana), mà chắng phải Bính Tuyệt (Samuccheda); bởi 
đo thế sự an lạc của nhóm Phạm Thiên Vô Sắc Giới đang thụ lãnh ấy mới chàng phải là sự an 
lạc một cách xác thực; mà đó chỉ là sự an lạc hữu quan Hành Khổ (Sankhãaradukkha) và 
Hoại Khổ (V iparinamadukkha). Việc sát trừ khổ đau một cách bính tuyệt, và có được sự 
an lạc một cách xác thực, chỉ có một thê loại đơn nhất và đấy chính là Níp Bàn thôi. Tuy 
nhiên vị ду cũng chẳng có được biết đến, mà lại nghĩ rằng sự an lạc ở trong Thiền Vô Sắc 
Giới và thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới ấy, mới chính là sự an lạc một cách tuyệt hảo; và 
đích thị chính là như vậy mới được gọi là Bất Tri Diệt Đề (Dukkhanirodhe añãnam). 

Lời giải thích như đã vừa đề cập đây, là việc đề cập đến Vô Minh làm Nhân và Bắt 
Động Hành làm Quả. 

Lại nữa, người chỉ trông thấy tác nghiệt của Sắc Pháp, nhưng lại không trông thấy tác 
nghiệt của Danh Pháp; thế rồi cũng thực hành Thiền Vô Sắc Giới đấy, thì đa số chỉ hiện hành 
trong khoảng thời gian không có Phật Giáo; còn đối với trong thời kỳ Phật Giáo thì chỉ là 
thiểu số. Còn Bậc đã chứng đắc được Thiền Định rồi lại tiếp tục thực hành cho đến chứng đắc 
Thiền Vô Sắc Giới ở trong thời kỳ Phật Giáo, thì chăng phải thực hành cho được tiến triển vì 
trông thấy tác nghiệt của Sắc Pháp, mà thực ra chỉ thực hành nhằm để thực hiện Thắng Trí 
(Abhiñña); và hơn nữa, nếu đã là Bậc Bất Lai hoặc Bậc Vô Sinh thì cũng nhăm đề cho nhập 
được Thiền Diệt (Nirodhajhäana) thôi. Tuy nhiên, dù sao di nữa ngoại trừ Bậc đã có sở 
nguyện Tuệ Chánh Đẳng Giác, Tuệ Độc Giác, Tuệ Chí Thượng Thinh Văn Giác, Tuệ Đại 
Thinh Văn Giác; ngoài га đây, nên thực hành Minh Sát Tuệ nhằm để làm cho Tâm Đạo được 
phát triển lên, dë rồi có khả năng diệt trừ được Sỉ Mê (Moha). Và một khi đã diệt trừ được 
Si Mê tồi, thì coi như cả Tam Hành ở chỗ thuộc Quả của Vô Minh cũng bị diệt trừ luôn thể; 
vì lẽ công việc diệt trừ được Phước Báu quả là một việc làm vô cùng khó khăn; duy nhất chỉ 
có đặc biệt là ở trong thời kỳ Phật Giáo còn đang hiện bày thôi. Còn công việc kiến tạo Phước 
Báu cho được sinh khởi thì quả là chăng có khó nhọc chi, và được thực hiện bất kê thời gian. 
Người vån chưa tiệt diêt được Vô Minh, tuy nhiên tác hành của người áy chắng thành Tội 
Phước, và thường được vượt thoát ra khỏi Hành thì quả thực là không có vậy. 


А. 25. Hỏi: Đồng ý với những Bát Thiện Sự đã được thành tựu là đo bởi Vô Minh làm 
Nhân, nhưng thật đáng nghi ngờ với những Thiện Sự được thành tựu cũng vẫn do bởi Vô 
Minh làm Nhân; vậy xin cho lời giải thích để được thấu hiểu. 

25. Đáp: Lời giải thích cho được thấu hiểu qua việc Thiện Sự được thành tựu là do bởi 
Vô Minh làm Nhân, như sau: 

Người đã có sự sùng tín duyệt ý trong những việc Tác Phúc, có việc thực hiện Xả Thí, 
thọ trì Giới Luật, tiến hóa Tu Тар; thì đa phần đã có sở nguyện cầu là sẽ được tiếp tục thụ 
hưởng sự an vui hạnh phúc trong kiếp sống sau, sẽ được thù thắng vi diệu hơn cả chính bản 
thân đã và đang đón nhận ở trong kiếp sống hiện tại này. Sẽ có quan điểm rằng một khi đã 
được lắng nghe, đã được đọc bài tường thuật có đề cập đến con người ta được sinh ra làm bá 
hộ, làm trưởng giả, vị vua, hoàng hậu, làm người xinh đẹp, có quyền lực, có sự thông minh 
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và lanh lợi; hoặc được sinh làm Thiên Nam, Thiên Nữ, có rất nhiều Thiên Sản, được tuôi thọ 
lâu dài, không có sự vất vá khốn khổ trong bát luận một trường hợp nào cả. Tất cả những sự 
VIỆC này đều là quả báo đã được đón nhận từ nơi việc Xả Thí cho ra, thọ trì Giới Luật, tiến 
hóa Tu Tập hết cả thây. Khi đã là như vậy rồi, người ấy phát sinh lên sự hân hoan phần khởi, 
mong muốn sẽ có được sự an vưi hạnh phúc ở những thé loại này. Thế rồi, người ấy đã tích 
cực tác hành Thiện Sự, có việc Xả Thí cho ra cũng có, hoặc thọ trì Giới Luật cũng có, hoặc 
Thính Pháp tụng niệm kinh điển cũng có, hoặc hành Thiền An Chỉ tu tập Minh Sát Tuệ cũng 
có. Và hơn thế nữa, người ấy cũng khán nguyện rằng Idam me puññam nibbãnassa paccayo 
hotu - Do Quả Phước Báu này xin làm duyên đến Níp Bàn, thế mà, lời khán nguyện này 
là việc thệ nguyện chỉ bằng với lời nói thôi; còn tâm thức lại thường có thiên hướng nhắm 
đến những sự an lạc như đã vừa đề cập đến rồi vậy. Sự việc là như vậy, cũng bởi vì người ấy 
không có trông thấy tác nghiệt của Khổ - Tập; và không trông thấy ân đức của Diệt — Đạo. 
Việc không được trông thấy ân đức và tác nghiệt đây, là cũng chính do bởi Vô Minh ấy vậy. 

Một vài người có quan điểm rằng việc được thọ sinh làm Nhân Loại hoặc Chư Thiên 
đây, cho dù xác thực sẽ có sự an lạc đi nữa, tuy nhiên sự an lạc ấy cũng vẫn không có được 
tinh lương băng với sự an lạc của nhóm Phạm Thiên; vì lẽ nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc Giới 
ау có được tuôi thọ lâu dài hơn, quyền lực cũng có nhiều hơn, sự xinh đẹp của sắc thân và 
thiên cung cũng được tỉnh lương hơn, sự Khổ Thân — Khổ Tâm cũng chăng có dù chỉ là một 
chút ít; và bởi do thế mới nỗ lực thực hành An Chỉ Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc tầng Thiền 
Sắc Giới. Người có sự hiểu biết như vậy, cũng do bởi không được trông thấy tác nghiệt và 
ân đức của Tứ Thánh Bé; vả lại cũng chính do bởi mãnh lực từ nơi Si Mê ấy vậy. Chính vì 
thế mới nói được rằng Vô Minh làm Nhân và Phúc Hành làm Quả từ nơi Vô Minh. 


А. 26. Hỏi: Trong câu Ауіјјарассауа sañkhara (Vô Minh làm duyên Hành) đã làm 
cho hiểu biết rằng những thể loại Xả Thí Thiện, Trì Giới Thiện, Tu Tập Thiện đây chỉ đặc 
biệt sinh khởi với người vẫn đang còn có Vô Minh. Khi đã là như vậy có phải cũng ngang 
bằng với Bậc đã thành tựu Quả vị Vô Sinh thường không còn tiếp tục thực hiện việc Ха Thí, 
Trì Giới, Tu Tập nữa, vì lẽ đã đoạn lưu Vô Minh rồi hay không ? Xin Ngài cho lời giải thích 
thâm định về vẫn đề một cách thông suốt rõ ràng. 

26. Đáp: Sẽ nói được rằng vì sao Bậc đã đoạn lưu Vô Minh rồi không còn tiếp tục thực 
hiện Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập: 

Một vài Ngài có thé hiểu biết sai trật răng Bậc đã thành tựu viên mãn Quả Vô Sinh rồi, 
thì Tội Lỗi luôn cả Phước Báu cũng không còn sinh khởi; do bởi có lời đã nói rằng Bậc đã 
tiệt điệt được Vô Minh rồi, thì coi như cả Tam Hành ở chỗ Tội Phước, với những thể loại này 
št hàn cũng bị tiệt diệt luôn thể. Khi đã là như vậy thì lập ý rằng Bậc Vô Sinh ấy chẳng phải 
chỉ là không tạo tác điều tội lỗi, có việc sát tử Hữu Tình, trộm cắp tài sản v.v. không thôi; mà 
ngay cả các việc Tác Phúc có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập cũng không có thực hiện luôn. Điều 
này được giải thích rằng “chăng phải là như thé !” vì lẽ sự thật về điều ау, là tất cả các Bậc 
Vô Sinh cũng vẫn còn tác hành Xà Thí, Trì Giới, Tu Tập; tuy nhiên Ха Thí, Trì Giới, Tu Тар 
của Bậc Vô Sinh đang thực hiện đấy, thì chẳng phải được liệt kê là Phúc Hành hoặc Bất Động 
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Hành, vì chính những điều này là Quả của Vô Minh. Còn những việc tác hành ấy, thì được 
liệt kê chỉ là Duy Tác (Кігіуӣ) thuộc về Hành Phó Thông (Ѕаћкһагаѕатайӣа), và сһапр 
có việc cho tró sinh quả báo nối tiếp trong Thời Tái Sinh. Việc tác hành với Thân, Lời, Y của 
Bậc Vô Sinh chỗ gọi là Hành Phổ Thông đấy, cũng lập ý đến việc kiến tạo những công việc 
hữu quan với Thân, Lời, Ý cho được thành tựu mà thôi; đúng với câu đã nói rằng Na hi koci 
paficca samuppädarahito sahkhatadhammo пата atthi - Át hắn chẳng có bất luận một 
Pháp nào được gọi tên là Phối Chế Pháp mà vượt thoát ra khỏi Liên Quan Tương Sinh. Có 
nghĩa Tâm Duy Tác của Bậc Vô Sinh cũng vẫn được gọi là Hành, và cũng được liệt kê vào 
một Chi Phần của Liên Quan Tương Sinh. 


27. Hỏi: Cho trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết của 
Hành. 

27. Đáp: Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Hành, 
đó là: 

1. Kiến Thủy Trạng Thái (Abhisaakharanalakkhanä): Có việc tác hành tạo tác làm 
thành trạng thái. 

2. Cân Miễn Phận Sự (Ayuhanarasã): Có việc nỗ lực làm cho Thức Tái Sinh sinh 
khởi; hoặc nỗ lực làm cho Pháp thành Quả, ау là khói Danh (Danh Uấn) và khối Sắc (Sắc 
Uån) cho duoc sinh khói, làm thành phân su. 

3. Tư Tâm Sở Thành Tựu (Cetanapaccupatthana): Là Pháp chúng thúc đây lôi kéo, 
là hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí (Pandita). 

4. Lâu Hoặc Nhân Cận (Asavapadatthäna): Có Vô Minh làm Nhân cận lân. 


A. 28. Hỏi: Hãy dịch nghĩa và giải thích một cách tóm lược trong kệ ngôn như tiếp 
theo đây: 


Maruppätam dipaccim Madhulittassa lehanam 
Guthakflam visam khãdam Pisacanagaram yathã. 
Вајо karofi sañkhare Tividhe dukkhahetavo 
Таѕта вай avijj3ya Bhãvato hoti paccayo. 


28. Đáp: Tóm lại, tất cả các việc tác hành tạo tác với Thân, Lời, Ý của tất cả Chúng 
Hữu Tình át hắn không thê nào trốn thoát ra khỏi са Tam Hành, ấy là Phúc Hành, Phi Phúc 
Hành và Bát Động Hành; luôn cả có sự hân hoan duyệt ý trong cá Tam Hành ấy nữa. Tất cả 
sự việc này cũng do bởi Vô Minh, đích thị chính là sự bất liễu minh tác nghiệt của Khổ và 
Tập, và bát liễu minh ân đức của Diệt và Đạo. 

Bởi do thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bày để trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ 
(Sammohavinodanr Atthakathã) rằng: 


Магирраќат dipaccim Madhulittassa lehanam 
Güthakuam visam khãdam Ріѕасапасагат yathäã. 
Bãlo karoti sañkhãre Tỉvidhe dukkhahetavo 
Таѕта sati avijjãya Bhãvato hoti paccayo. 
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Người đã bị che lấp do bởi Vô Minh thi ắt hắn thường hay kiến tạo cả Tam Hành có 
Phúc Hành v.v. và tất cả đều là Nhân Khổ Đau cả thây. Cũng ví tựa như người nhây xuống 
vực thắm vì đã nương dựa vào sự mong mỏi có được nàng Thiên Nữ. Hoặc ví tua nhu con 
thiêu thân đã bay vào đống lửa do bởi có sự duyệt ý trong ánh sáng của đồng lửa á áy vậy. Hoặc 
ví tựa như người liễm lưỡi dao mà người ta đã thoa mật ong lên đấy, do bởi nương vào sự 
duyệt ý trong mùi vị. Hoặc ví tựa như trẻ sơ sinh đùa nghịch với chính phân của mình. Hoặc 
ví tựa như người uống thuốc độc do bởi dựa vào sự buồn lòng muốn được chết đi. Нойс ví 
tựa như người đi lạc đường vào trong thành phố Quỷ vậy. Bởi do thế, tất cá các bậc hiền đức 
mới liễu tri răng Vô Minh làm duyên của Hành, vì lẽ một khi đã có Vô Minh rồi, thì nhất định 
cả Tam Hành cũng thường luôn sinh khởi theo. 


A. 29. Hỏi: Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả Tam Hành thì có 
được bao nhiêu mãnh lực của Duyên Hệ ? Là những chi ? Cho trình bày theo riêng từng mỗi 
phần. 

29. Đáp: Trình Вау Việc Liệt Kê 24 Duyên Trong Câu Vô Minh Làm Duyên Hành 
(Ауіјјарассауя Sañkhara): 

1. Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Phúc Hành có được hai mãnh 
lực Duyên, đó là:1/.Cảnh Duyên (Агаттапарассауа), 2/. T huong Cận Y Duyên (Pakatũ 
panissayapaccaya). 

[Tính giản lược thì có hai mãnh lực Duyên, như ở phần trên đã vừa đề cập đến. Tính 
rộng và đầy đủ thì có bốn mãnh lực Duyên, là: 1/. Cảnh Duyên và 2/. Cảnh Trưởng Duyên 
(Arammanädhipatipaccaya), 3/. Cận Y Duyên (Орапіѕѕауарассауа) và 4/. Thường Cận 
Y Duyên. 

Lại nữa, Phúc Hành được phân tích ra làm hai thể loại, đó là: 1/. Tư Tâm Sở phối hợp 
với Tâm Thiện Hữu Sắc Giới thì được gọi tên Phúc Hành Sắc Giới. 2/. Tư Tâm Sở phối hợp 
với Tâm Đại Thiện thì được gọi là Phúc Hành Dục Giới.] 


2. Vô Minh làm Nhân cho sinh khởi Phi Phúc Hành có được 15 mãnh lực Duyên, đó 
là: 

1/. Nhân Duyên (Hetupaccaya): Tâm Só Si thuộc vè Nhân Tương Ung hiệp trợ Tư 
Tâm Sở cùng phối hợp 12 Tâm Bắt Thiện. 

2/. Cảnh Duyên (Arammanapaccaya): Tư Tâm Sở phối hợp 12 Tâm Bắt Thiện thuộc 
của tha nhân và của mình trong cả Tam Thời (Quá Khứ, Hiện Tại và Vị Lai) tiếp thâu Tâm 
Sở Si làm thành Cảnh. 

3/. Trưởng Duyên (Adhipatipaccaya): gồm có са Cảnh Cận Y Duyên (Aramma 
nupanissayapaccaya), Cảnh Trưởng Duyên; với Tâm Sở Si kết hợp Tâm Sở Tham đặng 
thành Cảnh Trưởng Duyên của Tư Tâm Sở phối hợp Tâm Sở Tham. 

4/. Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya): Tâm Sở Sỉ phối hợp Tâm Bắt Thiện sinh 
trước, còn Tư Tâm Sở phối hợp Tâm Bắt Thiện sinh sau. 
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5/. Dšng Уб Gián Duyën (Samanantarapaccaya): tương tự cùng phuong thức Уб 
Gián Duyên. | 

6/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа): Tâm Sở Si cùng câu sinh Tư Tám Sở trong 
12 Tâm Bat Thiện. 

7/. Hỗ Tương Duyên (Aññmaññapaccaya): Tâm Sở Si cùng hỗ trợ Tư Tâm Sở trong 
từng mỗi cái Tâm Bất Thiện. 

8/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya): Tâm Sở Si và Tư Tâm Sở cùng nương tựa và 
câu sinh với nhau trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

9/. Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya): Tâm Sở Si và Tư Tâm Sở cùng nương tựa 
cận kë khăn khít với nhau trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

10/. Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапарассауа): Tâm Sở Si phối hợp cái Tâm Bát Thiện 
sinh trước hỗ trợ cho Tư Tâm Sở phối hợp cái Tâm Bát Thiện sinh sau kế đó; và Tâm Đồng 
Lực sinh trước hỗ trợ cho Tâm Đồng Lực sinh kế sau. 

11/. Tương Ung Duyên (Sampayuftapaccaya): Tâm Sở Si và Tư Tâm Sở cùng hòa 
hợp giúp với nhau trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

12/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Sở Si và Tư Tâm Sở cùng câu sinh và 
cùng hiện hữu trong từng mỗi cái Tâm Bát Thiện. 

13/. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya): Tâm Sở Si phối hợp với Tâm Bát Thiện sinh 
trước đã vừa diệt mát, và Tư Tâm Sở phối hợp Tâm Bát Thiện sinh nối tiếp kế liền sau đó. 

14/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya): tương tự cùng phương thức Vô Hữu Duyên. 

15/. Bát Ly Duyên (Avigata paccaya): tương tự cùng phương thức Hiện Hữu Duyên. 


3. Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Động Hành có được một 
mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissaya paccaya). 


30. Hỏi: Cho trình bày sự khác biệt giữa Hành làm thành Quả của Vô Minh với Hành 
làm thành Nhân của Thức; và cho trình bày Chi Pháp của Hành làm thành Nhân của Thức. 

30. Đáp: Có hai thé loại Hành, đó là: 1/. Hành làm thành Quả của Vô Minh, 2/. Hành 
làm thành Nhân cho sinh khởi Thức. 

Đối với Hành làm thành Quả của Vô Minh thì thường có được hết cà thây, và không 
loại trừ bất luận một thể loại nào. Còn Hành làm thành Nhân cho sinh khởi Thức, thì loại trừ 
Tư Tâm Sở hiện hữu trong Tâm Si Tương Ưng Trao Cử trong sát na Thức Tái Sinh Bất Thiện 
sinh khởi, do nương vào Phi Phúc Hành làm Nhân; bởi vì Tư Tâm Sở Trạo Cử không có 
năng lực vừa đủ đề sẽ trổ sinh quả báo trong Thời Tái Sinh (Patisandhikäla), đặng cho tái 
sinh làm nhóm Hữu Tình Khổ Thú. Tuy nhiên trong Thời Chuyển Khởi (Pavattikäla) lại 
có được khả năng {гб sinh quả báo để cho sinh khởi Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện. Chính vì 
thế, trong câu nói rằng Sakkhãrapaccayä viãññãnam sambhavati (Hành làm duyên Thức 
khởi sinh), thì khoảng thời gian Phi Phúc Hành làm Nhân và Thức Tái Sinh (Pafisandhi 
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viññana) làm Quả, mới loại trừ Tư Tâm Só Trạo Cử đi, và nhu thế có thể chỉ còn 11 Tư Tám 
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Sở Bát Thiện. Tuy nhiên khoảng thời gian Phi Phúc Hành làm Nhân và Thức Chuyển Khởi 


Còn trong Phúc Hành thì nhất định loại trừ Tư Tâm Sở trong Thiện Thắng Trí, bởi vì 
Tư Tâm Sở Thiện Thắng Trí đây không có chức năng trổ sinh quả báo, tức là Thức Quả Dị 
Thục, bát luận một Thời nào trong cả hai Thời, Thời Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi. Những 
Thăng Trí có Thần Túc Thắng Trí v.v. ở chỗ sinh khởi làm Quả từ nơi Thiện Thắng Trí, đích 
thị chính là Quả sinh khởi theo Thời Hiện Tại hiển hiện năng lực rõ ràng. Tuy nhiên cho dù 
sẽ loại trừ Tư Tâm Sở trong Thiện Thắng Trí đi nữa, số lượng Tư Tâm Sở ở phần Phúc Hành 
cũng có thể có được 13 như lúc ban đầu; vì lẽ Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới bát hữu quan 
Thắng Trí cũng vẫn có hiện hữu. Đối với Bát Động Hành có thể có toàn bộ Tư Tâm Sở và 
không có loại trừ điều nào; bởi do thế khi tổng kết số lượng Hành làm Nhân cho sinh khởi 
Thức thì có thể có được như vây: | 

1/. 13 Phúc Hành (loai trừ Tư Tâm Só trong Thiện Thắng Trí), 

2/. 12 Phi Phúc Hành (loại trừ Tư Tâm Sở Trạo Cử ở chỗ không cho quả báo trong 
Thời Tái Sinh), 4 Bắt Động Hành. Kết hợp lại thì có 29 Tư Tâm Sở. 

Lại nữa, Tư Tâm Sở Bắt Thiện bị diệt trừ do bởi cả Tứ Đạo, và Tư Tâm Sở Thiện - Bát 
Thiện ở phần Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikamma), cho dù sẽ là Hành sinh khởi từ nơi Vô 
Minh làm Nhân có thực sự đi nữa, tuy nhiên cũng không sắp vào trong Hành làm Nhân của 
Thức tương tự như nhau được. 


31. Hỏi: Cho trình bày câu Chú Giải từ ngữ Viññãnam (Thức) cùng với cả Chi Pháp. 

31. Đáp: Trình bày câu Chú Giải từ ngữ Viãñãna (Thức): Уйапаїт = Viññãnam - 
Pháp chủng nào hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt, chính vì thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là 
Thức. (Lập ý lấy 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế). Một trường hợp khác nữa: Vijãnanti 
etenāti = Уіййарат -Tất cả người ta thường hay biết Cảnh một cách đặc biệt bởi do Pháp 
chủng ấy; chính vì thế mới gọi tên Pháp chủng làm thành tác nhân cho tất cả người ta được 
hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt, là Thức. (Lập ý lấy 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế cùng 
phối hợp Tâm Sở). 


32. Hỏi: Cho trình bày Chi Pháp của Thức thể theo cả hai Phương Pháp, cùng với cả 
lời giải thích. 

32. Đáp: Chi Pháp của Thức đấy được trình bày thé theo cả hai Phương Pháp (Naya), 
đó là: Phương Pháp Phân Tích thé theo Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhammabhäjantyanaya) và 
Phương Pháp Phân Tích thé theo Kinh Tạng (Suttantabhajantyanaya). 

Rằng theo Phương Pháp Phân Tích thể theo Vô Tỷ Pháp Tạng, là 89 Tâm, bởi vì từ 
ngữ Viññana (Thức) có việc hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt từ việc hiểu biết của Tướng 
(Saññã) và Trí Tuệ (Paññ); chính vì thế mới tính lấy toàn bộ hết tất са các Tâm. Một 
trường hợp khác nữa, tất cả các Tâm có được sinh khởi lên, cũng phải nương vào Hành, tức 
là việc tác hành tạo tác; chính vì thế mới tính lấy toàn bộ hết tất cả các Tâm. 
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` Răng theo Phương Pháp Phân Tích thể theo Kinh Tạng, là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế, bởi vì việc trình bày Liên Quan Tương Sinh theo Phần Phân Tích thể theo Kinh Tạng 
đây, thì có việc phân chia theo Thời Kỳ (Kala) nghĩa là kiếp sống trong Quá Khứ, Hiện Tại, 
Vi Lai; phân chia theo Nhân — Quả, cå Tam Luân v.v. Chính vì thế, một khi tính Thức theo 
Thời Kỳ cũng được sắp vào trong kiếp sống Hiện Tại, như đã có được trình bày rằng Мајјһе 
аа paccayuppanno addhã. Một khi tính theo Nhân Quả thì cũng được sắp vào trong Опа, 
như đã có được trình bày rằng Idãni phalapañcakam. Một khi tính theo cả Tam Luân thì 
cũng được sắp vào trong Dị Thục Quả Luân, như đã có được trình bày rằng Avasesä са 
уіраКа vattam. Chính vì thế, từ ngữ Viññana (Thức) ở chỗ làm Quả của Hành đây, đích 
thị mới bao gồm 32 Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thé ấy vậy. Còn việc trình bày theo Phương Pháp 
Phân Tích thể theo Vô Tỷ Pháp Tạng thì không có sắp bày Chỉ Pháp; có nghĩa từ ngữ Viññãna 
(Thức) cũng bao hàm toàn bộ tất cả các Tâm. Từ ngữ Nama (Danh) cũng bao hàm toàn bộ 
tất cả các Tâm Sở. Từ ngữ Rüpa (Sắc) cũng bao hàm toàn bộ tất cả các Sắc Pháp. Từ ngữ 
Phassa (Xúc) cũng bao hàm toàn bộ tất cả các Xúc. Là như vậy chăng hạn, cũng bởi vì không 
có việc phân biệt bởi theo Thời Kỳ, Nhân Quả, v.v. Việc trình bày Liên Quan Tương Sinh thể 
theo cả hai Phương Pháp như đã vừa đề cập đến đây, Đức Phật đã có lập ý trình bày để trong 
Bộ Kinh Phân Tích (Vibhañgapakarana) của Tạng Vô Tỷ Pháp. 


А. 33. Hỏi: Cho lời giải thích trong câu Chú Giải của Viññãna (Thức) thuộc điều thứ 
nhất và điều thứ hai; và Thức làm thành Quả của Hành đây, khi phân chia ra thì có được bao 
nhiêu nhóm ? Là những chi ? 

33. Đáp: Giải thích trong câu Chú Giải điều thứ nhất: Vijanattti = Viññãnam. 

Pháp chủng của Tâm thì thường luôn có việc được tiếp thâu lấy Cảnh chẳng kë thời 
gian nào; và đích thị chính là việc thường luôn được tiếp thâu lấy Cảnh chăng kë thời gian 
nào đây, mới được gọi tên “thường hay biết Cảnh một cách đặc biệt”. Một trường hợp khác 
nữa, trong só luong nhüng thé loai Tám Di Thuc Опа Hiệp Thế thì đa số có việc hiểu biết 
Cảnh đặc biệt rất là hạn chế; khác biệt với việc hiểu biết Cảnh của Thiện và Duy Tác thì đa 
số là bất hạn lượng. Chắng hạn như Tâm Nhãn Thức đặc biệt hiểu biết Cảnh Xúc; Tâm Tiếp 
Thâu đặc biệt cũng chỉ có việc hiểu biết Ngũ Cảnh, Xà Thọ, Tâm Thâm Tấn, Tâm Đại Quả 
và Tâm Dị Thục Quả Đáo Đại một khi thực hiện chức năng ở chỗ Tái Sinh, Hữu Phần và Tử 
thì đặc biệt cũng chỉ có việc hiểu biết Cảnh hữu quan kiếp sống Quá Khứ. Và cũng chính vì 
như vậy, mới được gọi tên “liễu tri Cảnh một cách đặc biệt”, nghĩa là hiểu biết cùng khắp tất 
cả. 

Giải thích trong câu Chú Giải điều thứ hai: Vijananti etenäti = 'Viññãnam. 

Tát cå Chúng Hữu Tình hoặc Tâm Sở có việc hiểu biết những các Cảnh, ké cả Siêu Lý 
và Chế Định đấy, là cũng do nương vào Thức Dị Thục Quả làm Nhân. Sẽ nói rằng nếu như 
Tâm Nhãn Thức không có sinh khởi, thì cũng coi như là người ấy không có việc trông thấy, 
v.v. Nếu như Tâm Thân Thức không có sinh khởi, thì cũng coi như là người ấy không có sự 
cảm giác về Thân Môn. Nếu nhỡ như thiếu Tâm Hữu Phần đi rồi, thì kể như là người ấy chăng 
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có sự hiểu biết bát luận một Cảnh nào cả. Chính với lý do này, những thể loại Thức Dị Thục 
Quả đây, mới làm thành Pháp Tác Nhân йё cho tất cả Chúng Hữu Tình hiểu biết Cảnh một 
cách đặc biệt. 

Thức làm thành Quả của tất cá các Hành đây, được phân chia ra thành hai nhóm, 
đó là: 1/. Thức sinh khởi trong Thời Kỳ Tái Sinh thì được gọi tên Thức Tái Sinh 


thì được gọi tên Thức Chuyển Khởi (Pavattiviññãna); là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 


34. Hỏi: Hãy phân tích 19 Thức Tái Sinh theo Hỗn Hợp (Missaka), Thuần Nhất 
(Suddha), Cài Giới (Bhãva), Chúng Loại (Jati), Sinh Thú (Сай), Thức Trụ 
(Viññanathutti), Lục Cư Địa Giới (Sattäväsa); luôn cả trình bày số lượng Thức trong từng 
mỗi Phần. 

34. Đáp: Việc phân tích 19 Thức Tái sinh bởi theo từng các Phần, đó là: 

+ Những 12 Thức Tái Sinh đây một khi phân tích bởi theo Hỗn Hợp (Missaka) và 
Thuần Nhất (Suddha) thì chia ra thành hai phần, là: 

1/. Sắc Hỗn Hợp Thức (Rñpamissakaviññäna): Thức trộn lẫn Sắc Pháp, có được 
15, là: 2 Tâm Thâm Tán Xà Thọ, 8 Tâm Đại Quả và 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới. 

2/. Sắc Bát Hỗn Hợp Thức (Караатіѕѕакауійбара): Thức không trộn lẫn Sắc Pháp, 
có được 4, là: 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 


+ Khi phân tích Thức Tái Sinh bởi theo Cõi Giới (Bhãva) thì chia ra thành ba phần, 
đó là: 1/. Thức Dục Giới (Kamaviññana) có 10 là: 2 Tâm Thâm Tán Xà Thọ và 8 Tâm Đại 
Quả. 2/. Thức Sắc Giới (Rũpaviññäna) có 5 là: 5 Tâm Di Thục Quả Hữu Sắc Giới. 3/. Thức 
Vô Sắc Giới (Arüpaviññana) có 4 là: 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 


+ Khi phân tích Thức Tái Sinh bởi theo Chủng Loại (Jati) thì chia ra thành bốn phân, 
đó là: 1/. Thức Noãn Sinh (Andajaviññana) có 10 là: 2 Tâm Thám Tấn Ха Thọ và 8 Tâm 
Đại Quả. 2/. Thức Thai Sinh (Jalãbujaviññäna) có 10 là: 2 Tâm Thâm Тап Xà Thọ và 8 
Tâm Đại Quả. 3/. Thức Thấp Sinh (Sañsedajaviññana) có 1 là: 1 Tâm Thẩm Tán Dị Thục 
Quả Bắt Thiện. 4/. Thức Hóa Sinh (Opapätikaviññäna) có 19 là: 2 Tâm Thám Tấn Xà Thọ, 
8 Tâm Đại Quả và 9 Tâm DỊ Thục Quả Бао Đại. 


+ Khi phân tích Thức Tái Sinh bởi theo Sinh Thú (Gati) thì chia ra thành năm phần 
(còn gọi là Ngũ Đạo), là: 

1/. Thức Chư Thiên Sinh Thú (Devagativiññana) có 18, là: 1 Tâm Thám Tán Dị 
Thục Quả Thiện Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả và 9 Tâm DỊ Thục Quả Đáo Đại. 

2/. Thức Nhân Loại Sinh Thú (Manussagativiññäna) có 9, là: 1 Tâm Thâm Tán Di 
Thục Quả Thiện Vô Nhân và 8 Tâm Đại Quả. 

3/. Thức Địa Nguc Sinh Thú (Nirayagati viññana) có 1, là: 1 Tâm Thám Tấn Di 
Thục Quá Bắt Thiện. 
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4/. Thức Bàng Sinh Sinh Thú (Tiracchanagativiññana) có 1, là: 1 Tâm Thâm Tán 
Dị Thục Quả Bắt Thiện. | | 

5/. Thức Nga Quy Sinh Thú (Petagativiññana) có 1, là: 1 Tâm Thâm Tán Di Thục 
Quả Bắt Thiện. 


+ Khi phân tích Thức Tái Sinh bởi theo Thức Trụ (Viãñãna(hid — Thường Trụ 
Thức: Cõi Giới thành trụ xứ của Thức) thì có được bảy phần, đó là: 


у кыа © ду W == 


Яш maaa © “w “w w 


Thám Тап Dị Thục Quả Bắt Thiện cho đi tái sinh Tứ Khổ Thú; và 1 Tâm Dị Thục Quả Sơ 
Thiền Hữu Sắc Giới cho đi tái sinh làm 3 Bậc Phạm Thiên Sơ Thiền Hữu Sắc Giới. 


m ew — 2 ez уй = 


m nm = O сш бш — 


Dị Thục Quả Tứ Thiền và 1 Tâm Dị Thục Quả Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới. 

5/. Thức Không Vô Biên Xứ (Akãsanañcäyatanaviññãna) có 1 là: 1 Tâm Dị Thục 
Quả Không Vô Biên Xứ. 

6/. Thức Thức Vô Biên Xứ (Viññãnañcayatanaviññana) có 1 là: 1 Tâm Dị Thục 
Quả Thức Vô Biên Xứ. 

7/. Thức Vô Sở Hữu Xứ (Akiñcaññãyatanaviññäna) có 1 là 1 Tâm Di Thục Quả Vô 
Sở Hữu Xứ. 


+ Khi phân tích bởi theo Lưu Cư Địa Giới (Sattäväsabhäva — Cõi Giới làm thành 
chỗ nương trú của Hữu Tình) thì có được tám phần, tức là từ điều thứ 1 cho đến điều thứ 7 
của Thất Thức Trụ (ở phần trên) là tính được bảy phần, và: 

8/. Thức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasaññänãsaññãyatanaviññäna) có một 
Thức Tái Sinh, là: 1 Tâm DỊ Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. (Loại trừ một Lưu Cư 
Địa Giới, đó là Hữu Tình Vô Tưởng Bia Giới vì không có Tâm Thức). 


35. Hỏi: Hãy phân tích 32 Thức DỊ Thục Quả bởi theo cả Tam Hành, có Phúc Hành, 
v.v. răng thể loại Thức nào thì sinh khởi bởi do nương vào thể loại Hành nào làm Năng Duyên. 

35. Đáp: Phân tích 32 Thức Tái Sinh bởi theo cả Tam Hành (Phi Phúc Hành, Phúc 
Hành, Bất Động Hành), đó là: 

1/. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, là Tư Tâm Sở phối hợp 12 Tâm Bát Thiện làm thành 
tác nhân). Và 7 Tâm Dị Thục Quá Bắt Thiện, là việc trông thấy, việc được lăng nghe, việc 
được ngửi, việc biết mùi vị, việc xúc chạm, việc tiếp thâu Cảnh, việc thâm tra Cảnh, và việc 
tiếp thâu Cảnh từ nơi Đồng Lực Bất Thiện làm Quả trong 11 Cõi Dục Giới. 

2/. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, là Tư Tâm Sở phối hợp 12 Tâm Bắt Thiện làm thành 
tác nhân). Và 4 Tâm Dị Thục Quả Bát Thiện là việc trông thấy (Tâm Nhãn Thức), việc được 
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lắng nghe (Tâm Nhĩ Thức), việc tiếp thâu Cảnh (Tâm Tiếp Tháu), việc thẩm tra Cảnh Bát 
Thiện (Tâm Thâm Tán) làm Quả (thu lãnh Cảnh xấu) trong 15 Cõi Sắc Giới. 

3/. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 8 Tâm Đại Thiện làm Nhân. § Tâm Di Thục 
Quả Thiện Vô Nhân là việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi, việc biết mùi vị, 
việc xúc chạm, việc tiếp thâu Cảnh, việc thẩm tra Cảnh, và việc tiếp thâu Cảnh từ nơi Đồng 
Lực Thiện làm Quả trong 11 Cõi Dục Giới. 

4/. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 8 Tâm Đại Thiện làm Nhân. 8 Tâm Đại Quả 
là việc tiếp thâu Cảnh (làm việc Na Cảnh) từ nơi Đông Lực Thiện làm Quả trong 7 Cõi Thiện 
Dục Giới. 

5/. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 8 Tâm Đại Thiện làm Nhân. Và 5 Tâm DỊ 
Thục Quả Thiện Vô Nhân là việc trông thấy (Tâm Nhãn Thức), việc được lắng nghe (Tâm 
Nhi Thức), việc tiếp thâu Cảnh (Tâm Tiếp Thâu), việc thẩm tra Cảnh Thiện (Tâm Thẩm Tán) 
làm Quả trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới. 

6/. Phúc Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới làm Nhân. Và 5 
Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới làm việc duy trì bảo hộ kiếp sống (làm việc của Tâm Hữu 
Phần) làm Quả trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới. 

7/. Bắt Động Hành là Tư Tâm Sở phối hợp 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới làm Nhân. Và 
4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới là việc duy trì báo hộ kiếp sống (Tâm Hữu Phần) làm Quả 
trong 4 Cõi Vô Sắc Giới. 


36. Hói: Thức Dị Thục Quả sinh khởi trong Thời Kỳ Chuyến Khởi ở Сӧі Dục Giới, 
Cõi Sắc Giới, và Cõi Vô Sắc Giới thì gồm có những chỉ ? Và khi sinh khởi trong Thời Kỳ 
Tái sinh thì gồm có những chi ? Cho trình bày theo riêng từng mỗi Phân. 

36. Đáp: + Thức DỊ Thục Quả sinh khởi ở Сӧі Dục Giới trong Thời Kỳ Chuyên Khởi, 
là 23 DỊ Thục Quả Dục Giới; và trong Thời Kỳ Tái Sinh, là 10 Tái Sinh Dục Giới. 

+ Thức Dị Thục Quả sinh khởi ở Cõi Sắc Giới trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, là 2 Nhãn 
Thức, 2 Nhĩ Thức, 2 Tiếp Thâu, 3 Thâm Tắn, 5 Dị Thục Quả Sắc Giới; và trong Thời Kỳ Tái 
Sinh, là 5 Di Thục Quả Sắc Giới. 

+ Thức Di Thục Quả sinh khởi ở Cõi Vô Sắc Giới trong Thời Kỳ Chuyên Khởi và Thời 
Kỳ Tái Sinh, ấy chính là 4 Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 


37. Hỏi: Hãy trình bày Thức Dị Thục Quả như tiếp theo đây: 1/. Thức Dị Thục Quả 
sinh được trong Thời Kỳ Tái Sinh nhưng lại không được sinh trong Thời Kỳ Chuyển Khởi. 
2/. Thức Dị Thục Quá sinh được trong Thời Kỳ Chuyên Khởi nhưng lại không được sinh 
trong Thời Kỳ Tái Sinh. 3/. Thức Di Thục Quả sinh được ở cả hai Thời Kỳ Tái Sinh và Thời 
Kỳ Chuyển Khởi. 4/. Thức Dị Thục Quả sinh không được ở cả hai Thời Kỳ Tái Sinh và Thời 
Kỳ Chuyến Khởi. 

37. Đáp: Trình bày theo tuần tự theo những Thức Dị Thục Quả sau đây: 1/. Không 
có. 2/. Có 13, đó là: 10 Ngũ Song Thức, 2 Tiếp Thâu, 1 Thám Tán Hy Thọ. 3/. Có 19, là 19 
Tâm Tái Sinh. 4/. Không có. 
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38. Hỏi: Hãy trình bày Trang Thái, Phận Sự, Su Thành Түш và Nhân Cần Thiết của 
Thức. Và trong sự việc Hành làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thức đấy thì có được 
bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ ? Là những chi ? 

38. Đáp: Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Thức, 
đó là: 

1. Thức Tri Trạng Thái (Vijãnanalakkhanam): Có việc hiểu biết Cảnh một cách 
đặc biệt từ nơi Trí Tuệ và Tưởng làm thành trạng thái. 

2. Thủ Sự Phận Sự (Pubbamgamarasam): Làm chủ quản đối với Tâm Sở và Sắc 
Nghiệp Lực, làm thành phận sự. 

3. Tái Sinh Thành Tyu (Pafisandhipaccupaffhãnam): Có việc nối tiếp giữa kiếp 
sống cũ và kiếp sống mới, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí (Pandita). 

4. Hành Nhân Cận hoặc Cảnh Vật Nhân Cận (Ѕайкһагарадаһапат vã 
'Vatthãärammanapadatthaãnam: Có Tam Hành làm Nhân cận lân, hoặc có Lục Căn với Lục 
Cảnh làm Nhân cận lân. 


Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu Hành làm duyên Thức (Ѕаћкһагарассауа 
уїййапат): Cả Tam Hành (Phi Phúc Hành, Phúc Hành, Bát Động Hành) làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thức Dị Thục Quả, có được hai mãnh lực Duyên, đó là: 1/. 
Thường Cận Y Duyên (Pakatipanissayapaccaya), 2/. Di Thời Nghiệp Lực Duyên 
(Nãnakkhanikakammapaccaya). 


39. Hỏi: Hãy trình bày phân loại Thức làm thành Nhân của Danh Sắc, cùng luôn cả 
Chi Pháp. Và lại từ ngữ Nãmarũpam (Danh Sắc) thì Danh ấy là chi ? và Sắc ấy là chỉ ? 

39. Đáp: Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực thường 
hiện khởi lên do nương vào Thức Nghiệp Lực (Kammaviãññãna) và Thức Dị Thục Quả 
(Vipakaviññãna) làm thành Nhân. Thức (Viññana) làm thành Nhân cho sinh khởi Danh 
Sắc (Namarüpa) đây, hiện hữu ở hai thể loại, đó là: 1/. Thức Di Thục Quả (Vipäka 


бш = шы =  — 


уїййапа) và 2/. Thức Nghiệp Lực (Kammaviññäna). 

+ Thức DỊ Thục Quả là 32 Tâm Di Thục Quả Hiệp Thế. 

+ Thức Nghiệp Lực là Tâm Bát Thiện, Tâm Đại Thiện, Tâm Thiện Hữu Sắc Giới phối 
hợp Tư Tâm Sở Thiện — Bát Thiện trong kiếp sống quá khứ. 

+ Và từ ngữ Nãmarñpam йу, với Danh (Nama) là 35 Tâm Sở phối hop 32 Tâm Dị 
Thục Quá Hiệp Thế. Sắc (Вара) là Sắc Nghiệp Tái Sinh, Sắc Nghiệp Chuyên Khởi, Sắc Tâm 
(Đối với Sắc Nghiệp Chuyển Khởi và Sắc Tâm được sắp vào trong câu Sắc Pháp, đích thị 
cũng chính là do nương vào Thức Nghiệp Lực và Thức Di Thục Quả Chuyên Khởi â áy vây, ` 
duoc kë vào thé loai linh động áp dụng.) 
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40. Hỏi: Hãy phân tích Danh Sắc làm thành Quả của Thức thé theo Thời Kỳ Tái Sinh 
và Thời Kỳ Chuyển Khởi. Và cho lời giải thích trong câu Chú Giải Namanga rūpañca 
Namarüpañca = Namarüpam. 

40. Đáp: Phân tích Danh Sắc làm thành Quả của Thức Dị Thục Quả thể theo Thời Kỳ 
Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyển Khởi như уду: Thức Dị Thục Quả và những thể loại Danh Sắc 
đây bởi theo Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyển Khởi, thường được hiện hành như уду: 

1/. Danh Tái Sinh là 35 Tâm Sở phối hợp 19 Thức Tái Sinh. 

2/. Danh Chuyên Khởi là 35 Tâm Sở phối hợp 32 Thức Quá Dị Thục Chuyên Khởi 
(loại trr Thức Tái Sinh). 

3/. Sắc Tái Sinh là Sắc Nghiệp Lực câu sinh Thức Tái Sinh. 

4/. Sắc Chuyển Khởi là Sắc Tâm sinh khởi từ nơi 18 Thức Dị Thục Quả Chuyên Khởi 
(loai trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới) và Sắc Nghiệp Chuyển 
Khởi sinh khởi từ nơi 25 Thức Nghiệp Lực (là Tư Tâm Sở phối hợp 12 Tâm Bát Thiện, 8 
Tâm Đại Quả và 4 Tâm Di Thục Quả Hữu Sắc С101). 

Câu Chú Giải của câu nói Матагӣра (Danh Sắc): Матайса rũpañca Namarüpañ 
са = Namarüpam - Gọi tên Pháp chủng vừa là Danh và vừa là Sắc, lại vừa са Danh và Sắc, 
ду là Danh Sắc. Giải thích trong câu Chú Giải của Danh Sắc này là: Một khi lời nói rằng 
Danh Sắc đây, nếu như trình bày thé theo sự hiện hành của Danh và Sắc sinh từ nơi Thức, thì 
sẽ phải trình bày là Viññãnapaccayä Namariũpa Nāmarūpam, tuy nhiên trong chỗ này đã 
cắt láy đi một câu Danh Sắc ra rồi, và chỉ còn đơn nhất một câu Danh Sắc thôi. Việc trình 
bày như vậy được gọi là Phương Pháp Tòn Tại Nhất Ngôn (Ekasesanaya). 


41. Hỏi: Cho trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Danh Sắc. 

41. Đáp: + Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Danh, đó là: 

1. Dẫn Đạo Trạng Thái (Namalakkhanam): Có việc hướng điện đến Cảnh, làm 
thành trạng thái. 

2. Phối Hợp Phận Sự (Pubbamgamarasam): Có việc phối hợp Tâm và tự phối hợp 
lẫn nhau, bởi theo trạng thái Đồng Sinh (Ekuppädatä) v.v. làm thành phận sự. 

3. Bất Ly Tán Thành Tyu (Patisandhipaccupatthãnam): Có việc không tách ly xa 
lia với Tâm, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí (Pandita). 

4. Thức Nhân Cận (Viññãnapadatthãnam): Có Thức làm Nhân cận lân. 


+ Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Sắc, đó là: 

1. Hoại Điệt Trạng Thái (Ruppanalakkhanam): Có việc tiêu hoại đổi thay, làm 
thành trạng thái. 

2. Phân Tán Phận Sự (Vikiranarasam): Có việc tách ly chia lìa nhau, làm thành 
phận sự. 
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3. Vô Ky Thành Туи (Abyškatapaccupatthànam): Có sự làm thành Pháp Vô Ký, 
hoặc có sự bát liễu tri Cảnh, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiên Trí. [Acetanä 
abyäkatäti ettha уіуа anarammanätä уа abyäkatatä dat(habbä] (Trích trong Đại Phụ Chú 
Сла). 

4. Thức Nhân Cận (Уїййапарайа@ апат): Có Thức làm Nhân cận lân. 


42. Hỏi: Hãy trình bày mãnh lực Duyên được kết hợp vào trong việc giúp đỡ ủng hộ 
như tiếp theo đây: 1/. Thức Dị Thục Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Pháp 
tức là Tâm Sở phối hợp. 2/. Thức Tái Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm 
Cơ (Sắc Y Vật). 3/. Thức Tái Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Tái 
sinh (loại trừ Sắc Tâm Cơ). 4/. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Sắc Nghiệp Tái Sinh trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng. 5/. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Chuyển Khởi trong Cõi Ngũ Uån và Cõi Nhất Uån. 

42. Đáp: Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu Thức làm duyên Danh Sắc 
(Viãñãñnapaccayä nãmarũpam) 

1. Thức Dị Thục Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Pháp tức là 
Tâm Sở phối hợp, có được chín mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở 
phối hợp cùng câu sinh. 

2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở phối 
hợp giúp đỡ nương nhờ với nhau. 

4/. Dị Thục Quả Duyên (Vipäkapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ với tác ý thành nhân thành quả. 

5/. Vật Thực Duyên (Аһагарассауа): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế thuộc về Thức 
Thực và Tâm Sở cùng phối hợp với nhau. 

6/. Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế thuộc Y Quyền 
và Tâm Sở cùng phối hợp với nhau. 

7/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp hòa trộn với nhau. 

8/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế cùng hiện hữu 
với Tâm Sở phối hợp. 

9/. Bất Ly Duyên (Ауіраќарассауа): Tâm Dị Thục Шр Thế và Tâm Sở phối hợp 
giúp đỡ và chàng có tách lia xa nhau. 


2. Thức Tái Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Ý Vật có được chín 
mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 2/. Hỗ Tương Duyên 
(Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 4/. Dị Thục Quả Duyên 
(Уіракарассауа), 5/. Vật Thực Duyên (Аһагарассауа), 6/. Quyền Lực Duyên (Indriya 
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paccaya), 7/. Bát Tương Ung Duyên (Vippayuttapaccaya), 8/. Hiện Hữu Duyên (Atthi 
paccaya), 9/. Bắt Ly Duyên (Avigatapaccaya). 

Tương tự cùng phương thức như ở phân trên, chỉ thay đôi phần Bất Tương Ưng Duyên 
vào vị trí của Tương Ưng Duyên, bởi vì Danh với Sắc. 


3. Thức Tái Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc N ghiệp Tái sinh (loại 
trừ Sắc Ý Май) có được tám mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapacca 
уа), 2/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 3/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 4/. 
Vật Thực Duyên (Ahãrapaccaya), 5/. Quyền Luc Duyên (Indriyapaccaya), 6/. Bắt Tương 
Ưng Duyên (Vi ippayuttapaccaya), 7/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 8/. Bất Ly 
Duyên (Avigatapaccaya). 

Tương tự cùng phương thức như ở phần trên, chỉ có bớt Hỗ Tương Duyên. 


4. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Tái Sinh 
trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng, và 

5. Sắc Nghiệp Chuyển Khởi trong Cõi Ngũ Uån và Cõi Nhất Uán, có được bảy mãnh 
lực Duyên, đó là: 1/. Thường Cận Y Duyên (Pakatũnissayapaccaya), 2/. Bát Tương Ung 
Duyên (Vippayuttapaccaya), 3/. Vô Hữu Duyên (N atthipaccaya), 4/. Ly Khứ Duyên 
(Vigatapaccaya), 5/. Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya), 6/. Đắng Vô Gián Duyên 
(Samantarapaccaya), 7/. Vô Gián Cận Y Duyên (Anantariipa nissayapaccaya). 


43. Hỏi: Cho trình bày Chi Pháp theo riêng từng mỗi Phần trong câu Namarüpa 
paccayä ѕајауаќапат sambhavati - Danh Sắc làm duyên Lục Xứ khởi sinh; và hãy trình 
bày câu Chú Giải các từ ngữ như tiếp theo đây: Ayatanam (Xú), Salayatanam (Luc Xú). 
Ма lại cho lời giải thích từ ngữ Salayatanam (Lục Xứ) trong câu Namarüpapaccaya 
salayatanam (Danh Sắc làm duyên Lục Xứ), và cho dịch nghĩa các câu như tiếp theo đây: 
1/. Ayatanalakkhanam, 2/. Dassanarasam, 3/. Vat(hudvarabhävapaccupatthanam, 4/. 
Nãmaripapadafthänam. 

43. Đáp: Trong chỗ này, thì: Danh là 35 Tâm Sở phối hợp 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế. Sắc là 16 Sắc Nghiệp Lực, là 8 Sắc Bất Giản Biệt (Avinibbhogaripa), 5 Sắc Thanh 
Triệt (Pasadarüpa), 1 Sắc Bán Tính (Вһауагӣра), 1 Sắc Tâm Cơ (Hadayarnpa), 1 Sắc 
Mạng Quyền (Juvitarüpa). Lục Xứ là Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ và Ý 
Xứ là 32 Tâm Di Thục Quả Hiệp Thế. 

+ Trình bày các câu Chú Giải những từ ngữ Ayatanam (Xứ), Salayatanam (Lục Xứ): 
Ayatam saủsãravaftam nayattti = = Ayatanam - Pháp chúng nào duy tri Vòng Luân Hồi lâu 
dài, bởi thế gọi tên Pháp chủng ấy là Xứ, là 12 Xú. 

Cha ауаќѓапапі = Ѕајауаќапат - Cả Lục Xứ gọi tên Lye Xứ, tức là Lục Nội Bộ Xứ. 
Salãyafanañca chafthãyatanañca = Salayatanam - Cả Lục Xứ (Ngoại) và Lục Trú Xứ 
(Nói), gọi tên là Lục Xứ. 
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Саі thích ràng: Từ ngữ Salayatanam (Lục Xứ) trong câu nói rằng Namarüpa 
paccayä salayatanam - Danh Sắc làm duyên Lục Xứ đây, là câu đã làm cho dư thừa tới cả 
hai câu, tức là Salayatanam chat(hãyatanam. Gọi tên việc đã làm cho hiện hành như vậy 
là Phương Pháp Tồn Tại Nhất Ngôn (Ekasesanaya), tức là loại trừ Chatthayatanam này 
ra, thế là chỉ còn lại duy nhất mỗi một Salayatanam thôi. Có nghĩa Lục Nội Bộ Xứ làm thành 
Quả của Danh Sắc này. 

Khi phân tích bởi theo Địa Giới thì thường hiện hành như уду: Trong Cõi Ngũ Uån thì 
Danh Sắc làm Nhân, và Lục Nội Bộ Xứ chỗ gọi tên Lục Ngoại Xứ làm Quả tùy theo thích 
hợp. Trong Cõi Vô Sắc Giới thì Danh Pháp làm Nhân và Y Xứ chỗ gọi Lục Nội Xứ làm 
Quả. Việc làm Nhân làm Quả giữa Danh Pháp với Ý Xứ, thì cùng câu sinh nhau và làm Nhân 
làm Quả lẫn nhau cũng được. Còn việc làm Nhân làm Quả giữa Danh Pháp với Ngũ Xứ, thì 
cùng câu sinh cũng có, bát câu sinh cũng có; và tùy theo Thời Kỳ. Và làm Nhân làm Quả giữa 
Sắc Pháp với Ý Xứ, và Sắc Pháp với Ngũ Xứ, thì cùng câu sinh cũng có, bất câu sinh cũng 
có, và tùy theo Chủng Loại. 

+ Dịch nghĩa các câu như tiếp theo đây: 

1. Ayatanalakkhanam (Khu Vực Trạng Thái): Có việc tiếp xúc hoặc có việc làm 
cho Vòng Luân Hồi phải lâu dài, làm thành trạng thái. 

2. Dassanärasam (Quan Thưởng Phận Sự): Có việc trông thấy v.v. làm phận sự. 

3. Vatthudvarabhavapaccupatthanam (Vật Môn Bản Tính Thành Туи): Có sự 
làm thành Vật và Môn của Ngũ Thức Giới, Ý Giới, Ý Thức Giới tùy theo thích hợp, và làm 
hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Namarüpapadatthanam (Danh Sắc Nhân Cận): Có Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực 
làm Nhân cận lân. 


А. 44. Hỏi: Hãy trình bày mãnh lực Duyên Hệ được liệt kê trong câu Матагӣра 
рассауа sa]ãyatanam (Danh Sắc làm duyên Lục Xú). 

44. Đáp: Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu Danh Sắc làm duyên Lục Xứ 
(Матагӣрарассауя Sa]ãyatanam): 

1. Danh Pháp là Ба Uån Tâm Sở phối hợp Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng 
câu sinh với mình, có được bảy mãnh lực Duyên, là: 

1/. Câu Sinh Duyên (Sahajätapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở phối 
hợp cùng sinh chung một lượt với nhau. 

2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya): Tâm Dị Thục Quả và Tâm Sở phối hợp 
giúp đỡ bằng cách hỗ trợ lẫn nhau. 

3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya): Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế và 
Tâm Sở phối hợp cùng sinh chung và nương nhờ giúp đỡ lẫn nhau. 

4/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ bằng cách làm thành Pháp Quả. 
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5/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp giúp đỡ hòa hợp với nhau. 

6/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở phối 
hợp cùng nhau hiện hữu giúp đỡ với nhau. 

7/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya): Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế và Tâm Sở phối 
hợp khắn khít giúp đỡ lẫn nhau và chẳng có xa lìa. 


2. Danh Pháp là Vô Tham, Vô Sân, Vô Si phối hợp Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm 
Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở 
chỗ cùng câu sinh với mình, có được tám mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Nhân Duyên (Hetupac 
сауа), 2/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 3/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapac 
сауа), 4/. Câu Sinh Y Duyên (Sahaj аќапіѕѕауарассауа), 5/. Dị Thục Quả Duyên (Vipäka 
paccaya), 6/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 7/. Hiện Hữu Duyên (Atthipacca 
уа), 8/. Båt Ly Duyën (Avigatapaccaya). 

Tương tự cùng phương thức như phàn trên, chỉ thêm phần Nhân Duyên vi Pháp làm 
thành Nhân giúp đỡ hỗ trợ với nhau. 


3. Danh Pháp là Tư Tâm Sở phối hợp Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu 
sinh với mình, có được chín mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapacca 
ya), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 4/. 
Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên (Sahajatakammapaccaya), 5/. Dị Thục Quả Duyên (Vipã 
kapaccaya), 6/. Danh Vật Thực Duyên (Матааћагарассауа), 7/. Tương Ung Duyên 
(Sampayuftapaccaya), 8/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 9/. BÁt Ly Duyên (Avigata 
рассауа). 


4. Danh Pháp là Xúc, Tư Tâm Sở phối hợp Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế) ở chỗ cùng 
cầu sinh với mình, có được tám mãnh lực Duyên, là: 1/. Câu Sinh Đuyên (Sahajãtapac 
caya), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 
4/. Di Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 5/. Danh Vật Thực Duyên (Nãmaähara 
paccaya), 6/. Tương Ưng Duyên (Ѕатрауиќќарассауа), 7/. Hiện Hữu Duyên (АНЫ 
paccaya), 8/. Bát Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


5. Danh Pháp là Tầm, Tứ, Hỷ phối hợp Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thê ở chỗ cùng câu 
sinh với mình, có được tám mãnh lực Duyên, là: 1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 
2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 4/. DỊ 
Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 5/. Thiền Na Duyên (Јһапарассауа), 6/. Tương Ung 
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| Duyên (Sampayuttapaccaya), 7/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 8/. Bất Ly Duyên 
(Avipgatapaccaya). ` l 


6. Danh Pháp là Mang Quyèn, Thọ, Tín phói hop Tâm Di Thuc Quà Hiệp Thế làm 
Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở 
chỗ cùng câu sinh với mình, có được tám mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên 
(Ѕаһајаќарассауа), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaõñapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên 
(Nissayapaccaya), 4/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 5/. Câu Sinh Quyền Lực 
Duyên (Sahajãtindriyapaccaya), 6/. Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya), 7/. Hiện 
Hữu Duyên (Atthipaccaya), 8/. Bắt Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


7. Danh Pháp là Cần, Niệm, Trí Tuệ phối hợp Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Y Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé) ở chỗ cùng 
câu sinh với mình, có được chín mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãta 
paccaya), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapacca 
ya), 4/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 5/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên (Saha 
jãtindriyapaccaya), 6/. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya), 7/. Tương Ưng Duyên (Sampa 
yuftapaccaya), 8/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaceaya), 9/. Bất Ly Duyên (Ауісаќарассауа). 


8. Danh Pháp là Nhất Thống phối hop Tâm Di Thục Quả Hiệp Thế làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu 
sinh với mình, có được 10 mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya), 
2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 4/. Dị 
Thục Quả Duyên (Vipäkapaccaya), 5/. Câu Sinh Quyền Lực Duyên (Sahajãtfindriya 
paccaya), 6/. Thiền Na Duyên (Jhãnapaccaya), 7/. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya), 8/. 
Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 9/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 10/. Bất 
Ly Duyên (Avigatapaccaya). 

Việc phân tích Năng Duyên và Sở Duyên, tính Кё từ điều thứ 1 — 8 thì làm đuyên được 
cá trong Thời Kỳ Tái Sinh và Thời Kỳ Chuyên Khởi. 


9. Danh Pháp là ba Uán Tâm Sở phối hợp Tâm Tái Sinh Ngũ Пап làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Xứ trong Thời Kỳ Tái Sinh của Cõi Ngũ Uẫn, có được sáu mãnh 
lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya), 2/. Y Chỉ Duyên (Nissayapacca 
ya), 3/. Dị Thục Quả Duyên (Уіракарассауа), 4/. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
(Ѕаһајаѓауіррауџќќарассауа), 5/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 6/. Bất Ly Duyên 
(Avigatapaccaya). 

Trong chỗ này, cả Tứ Xứ gồm Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ đây, lập ý chỉ lấy 
Chủng Loại Thấp Sinh và Hóa Sinh; còn Thân Xứ thì có được tất cả các Chúng Loại. 
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10. Danh Pháp là ba Uán Tám Só phói hợp Tâm Dị Thục Quả Ngũ Uàán làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Xứ trong Thời Kỳ Chuyến Khởi của Cõi Ngũ Uån, có 
được bốn mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Hậu Sinh Duyên (Рассһајаќарассауа), 2/. Hậu Sinh 
Bắt Tương Ung Duyên (Pacchãjã(avippayuttapaccaya), 3/. Hiện Hữu Duyên (Atthi 
paccaya), 4/. Bát Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


11. Sắc Pháp là Sắc Tâm Cơ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy 
chính là 15 Tâm Tái Sinh Ngũ Uấn) trong Thời Kỳ Tái Sinh của Cõi Ngũ Uån, có được sáu 
mmãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajatapaccaya), 2/. Hỗ Tương Duyên 
(Aññamaññapaccaya), 3/. Câu Sinh Y Duyên (Ѕаһајаќапіѕѕауарассауа), 4/. Câu Sinh 
Bát T ương Ưng Duyên (Sahajatavippayuttapaccaya), 5/. Hiện Hữu Duyên (Atthipacca 
ya), 6/. Bắt Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


12. Sắc Pháp là Sắc Tâm Cơ sinh trước và đang an trụ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Y Xứ (mà á ấy chính là 18 Tâm Dị Thục Quá Ngũ Uån) (loại trừ Ngũ Song Thức) trong 
Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Ngũ Uán, có được năm mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vật Tiền 
Sinh Y Duyên (V аіһиригејаѓапіѕѕауарассауа), 2/. Vật Tiền Sinh Duyên (Vatthupure 
jãtapaccaya), 3/. Vật Tiền Sinh Bát Tương Ưng Duyên (Vatthupurejätavippayutta 
paccaya), 4/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 5/. Bát Гу Duyên (Avigatapaccaya). 


13. Sắc Pháp là Ngũ Xứ sinh trước và đang an trụ làm Năng Duyên giúp đỡ ủ ủng hộ 
đối với Ý Xứ (mà ấy chính là 10 Tâm Ngũ Song Thức) trong Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi 
Ngũ Uán, có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vật Tiền Sinh Y Duyên (Vatthupurejä 
tanissayapaccaya), 2/. Vật Tiền Sinh Duyên (V atthupurejÃtapaccaya), 3/. Tiền Sinh 
Quyền Lực Duyên (Purejãtindriyapaccaya), 4/. Vật Tiền Sinh Bát Tương Ưng Duyên 
(Vafthupurejãtavippayut(apaccaya), 5/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 6/. Bất Ly 
Duyên (Avigatapaccaya). 


14. Sắc Pháp là Tứ Sắc Tứ Đại Hiển Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Мей Xứ đang an trụ trong cùng một Khối Tổng Hợp với mình, ở cả Thời Kỳ Tái Sinh và 
Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Ngũ Uẫn, có được bốn mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh 
Duyên (Sahajãtapaccaya), 2/. Câu Sinh Y Duyên (Ѕаһајаѓапіѕѕауарассауа), 3/. Hiện 
Hữu Duyên (Atthipaccaya), 4/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


15. Sắc Pháp tức là Sắc Mạng Quyên làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ 
Xứ đang an trụ ở trong cùng một Khối Tổng Hợp với mình, ở cả Thời Kỳ Tái sinh và Thời 
Kỳ Chuyên Khởi của Cõi Ngũ Uån, có được ba mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Sắc Mạng Quyền 
Lực Duyên (Rũpajtvitindriyapaccaya), 2/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 3/. Bất Ly 
Duyên (Avigatapaccaya). 
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16. Sắc Pháp là Bô Phẩm Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ 
Xứ đang an trụ trong cùng một Khối Tổng Hợp với mình, và trong các Khối Tổng Hợp khác, 
trong Thời Kỳ Chuyên Khói của Cõi Dục Giới, có được ba mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Sắc 
Vật Thực Duyên (Карааһагарассауа), 2/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 3/. Bát Ly 
Duyên (Avieatapaccaya). 


45. Hỏi: Sẽ trình bày những câu Chú Giải thé nào trong các từ ngữ Phassa (Xúc), 
Samphassa (Phú Xúc), Cakkhusamphassa (Nhãn Phú Xúc), Manosamphassa (Ý Phủ 
Xúc). 

45. Đáp: + Trình bày câu Chú Giải Phassa (Xúc): Arambham phusatīti = Phasso - 
Pháp chủng tiếp xúc với Cảnh, bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng áy là Xúc. 

Một trường hợp khác nữa: Phusanti sampayuttadhammä etenäfi = Phasso - Pháp 
Tương Ưng là tất cả các Tâm và Tâm Sở thường tiếp xúc với Cảnh bởi do Pháp chủng ấy; 
chính vì thế Pháp chủng làm tác nhân cho Pháp Tương Ưng tiếp xúc với Cảnh, mới được gọi 
tên là Xúc. 

Một trường hợp khác nữa: Phusanam = Phasso (уа) Samphusate = Samphasso - 
Việc tiếp xúc Cảnh được gọi tên là Xúc, hoặc gọi tên là Phủ Xúc. 

+ Trình bày câu Chú Giải Nhãn Phủ Xúc v.v.: Cakkhuviññãänena sampayutto 
samphassoti = Cakkhusamphasso - Xúc là việc tiếp xúc phối hợp Nhãn Thức, bởi do thế 
mới gọi tên là Nhãn Phủ Xúc. Là Tâm Sở Xúc phối hợp Nhãn Thức. (Nhĩ Phủ Xúc v.v. Thân 
Phủ Xúc cũng trình bày trong cùng một phương thức như nhau). 

Manoviññanena sampa yutto samphassofi = Manosamphasso - Xúc là việc tiếp xúc 
phối hợp Y Thức, bởi do thế mới được gọi tên Y Phú Xúc. Là Tâm Sở Xúc phối hợp 22 Tâm 
Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ Ngũ Song Thức) 


А. 46. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu Ѕајауаѓапарассауа phasso sambhavafi (Lục 
Xứ làm duyên Xúc khởi sinh). 

46. Đáp: Giảng giải trong câu Ѕајауаѓапарассауӣ phasso sambhavati (Lục Xứ làm 
duyên Xúc khởi sinh) rằng: Người đã mệnh chung rồi, thì cho dù đã có mắt, tai, mỗi, lưỡi, 
thân đi nữa, tuy nhiên các việc tiếp xúc có Nhãn Phủ Xúc v.v. ấy, át hắn sẽ không còn sinh 
khởi lên được nữa; có nghĩa không còn có việc được trông thấy, việc được lắng nghe, việc 
được ngửi, việc biết mùi vị, việc xúc chạm, các việc nghĩ ngợi. Sự việc là như vậy, cũng chính 
do bởi đã mát hết cả Ngũ Thanh Triệt và Tâm Hữu Phần chỗ được gọi là Lục Xứ ấy vậy. Và 
ở trong người đang khi còn có sinh mệnh, nếu nhỡ như mắt đã mù đi rồi, thế thì Nhãn Phủ 
Xúc cũng không thể nào sinh khởi lên được. Hoặc nếu nhỡ như tai đã bị điếc đi rồi, thế thì 
Nhĩ Phủ Xúc cũng không thé nào sinh khởi lên được, và thế là cũng tương tự như nhau vậy. 
Lại nữa, Xúc là Quả của Lục Xứ đây, tức là việc cùng tựu hội vào nhau giữa cả Ngũ Thanh 
Triệt với Ngũ Cảnh và Ngũ Thức; thế thì được gọi tên là Nhãn Phủ Xúc, Nhĩ Phủ Xúc, Tỷ 
Phủ Xúc, Thiệt Phủ Xúc, Thân Phủ Xúc; cũng bởi vì có được việc sinh khởi của Nhãn Thức 
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v.v. đây, là cũng do nương vào việc tiếp xúc với nhau giữa Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc; 
Nhĩ Thanh Triệt với Cảnh Thinh; Tỷ Thanh Triệt với Cảnh Khí; Thiệt Thanh Triệt với Cảnh 
Vi; Thân Thanh Triệt với Cảnh Xúc; thế rồi đã làm cho Nhãn Thức v.v. có được sinh khởi 
lên. Một khi Nhãn Thức v.v. đã sinh khởi lên rồi, thì Nhãn Phủ Xúc v.v. cũng được hiện bày. 
Còn Y Phú Xúc tức là việc tiếp xúc với nhau giữa Tâm Hữu Phần với các Pháp Thực Tính, ở 
cả Siêu Lý và Chế Định, mà ấy chính là Cảnh Pháp hoặc Lục Cảnh lập ý chỉ lấy trong khoảng 
giữa Tâm Lộ Trình vẫn chưa sinh khởi. Bởi vì một khi Tâm Hữu Phần đã sinh khởi lên rồi, là 
cũng do việc tiếp xúc thường luôn với bắt luận một thể loại Cảnh nào ở phần Nghiệp, Nghiệp 
Tướng và Thú Tướng; và việc tiếp xúc này đã được gọi tên là Y Phủ Xúc, đích thị chính là 
Xúc phối hợp với Tâm Hữu Phần Ấy vậy. 

Một trường hợp khác nữa, Ý Phủ Xúc tức là việc tựu hội vào nhau giữa Tâm Hữu Phần 
với các Pháp Thực Tính, ở cả Siêu Lý và Chế Định. Và lại Y Thức đây, lập ý lấy trong khoảng 
giữa Tâm Lộ Trình đã sinh khởi lên rồi, bởi vì Tâm Lộ Trình đã được sinh khởi lên rồi đấy, 
cũng phải nương vào nhau qua việc tiếp xúc giữa Tâm Hữu Phần với các Pháp Thực Tính làm 
Nhân. Một khi Tâm Lộ Trình đã sinh khởi lên rồi, thì Ý Phủ Xúc cũng sẽ hiện bày lên; thế 
nhưng đã không lẫy Xúc phối hợp ở trong Thiện, Bát Thiện và Vô Ký. Lập ý đặc biệt chỉ lấy 
riêng phần Xúc phối hợp trong Y Thức Dị Thục Quả có Tiếp Thâu, Thâm Tán, Na Cảnh thôi. 


47. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong những câu như tiếp theo đây: 

Cakkhuñca райсса гӣре са uppajjati cakkhuviãñãnam tinnam sañgati phasso. 
Manañca paficca dhamme ca uppajjati manoviññãnam tinnam sañgati phasso 

47. Đáp: Những câu trên được dịch nghĩa như sau: 

Nhãn Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Nhãn Thanh Triệt với Cảnh 
Sắc. Đích thị chính đo việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, Cảnh Sắc và Nhãn 
Thức đây, mới được gọi tên là Xúc. Ý Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào 
Tâm Hữu Phần với các Pháp Thực Tính, ở cả Siêu Lý và Chế Định. Đích thị chính do việc 
tựu hội vào nhau giữa cả ba Tâm Hữu Phần, các Pháp Thực Tính và Ý Thức đây, mới được 
gọi tên là Xúc. 


48. Hỏi: Cho lời giải thích đến việc tiếp xúc Cảnh của “Xúc” rằng như thế nào mà 
được gọi tên là “Xúc” ? 

48. Đáp: Việc “Xúc” tiếp xúc với Cảnh đây, thì chẳng giống với việc tiếp xúc giữa 
Sắc với Sắc, chẳng hạn như hai bàn tay tiếp xúc với nhau; hoặc hai vật thể đụng chạm với 
nhau; mà ấy là việc tiếp xúc thể theo bản thể thực tính trong bất luận của một Cảnh hoặc của 
một đối tượng. Tuy nhiên việc tiếp xúc với Cảnh thể theo bản thể thực tính mà chó được gọi 
là Xúc đây, cũng có đôi khi hiện bày rõ ràng na ná y như bát luận một vật thể nào mà sắc thân 
đã có được tiếp xúc đụng chạm vậy. Chắng hạn như sát na đang trông thấy người ta ăn các 
thức ăn chua, thì người trông thấy có cảm giác chảy nước đãi ra vậy. Hoặc có bất luận một 
người nào đang mài dao trên mặt đá có sạn cát, thì người đã được lắng nghe âm thỉnh ấy rồi 
sẽ có cảm giác ё cả răng vậy. Hoặc có một vài người yếu đuối, một khi trông thấy người có 
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vóc dáng rất to lớn thì cũng có cảm giác khủng khiếp sợ hãi, có trạng thái run rây khiếp đảm. 
Hoặc có người nhút nhát, một khi trông thấy người ta đánh, chém với nhau và máu chảy ra 
thì cũng có cảm giác sợ hãi đến ngất xiu đi. Hoặc một khi nai đã trông thấy hỗ thì sẽ run sợ 
chết đứng tại chỗ, và chân không bỏ chạy đi được. Hoặc có người đi vào khu vực tĩnh lặng, 
và có các Bậc Hiền Triết đang hành trì Nghiệp Xứ, một khi đã được trông thấy các Bậc áy 
cùng với trú xứ như vậy rồi, thì tức thì cũng có khởi lên một sự cảm giác an vui mát mẻ, và 
thanh tịnh. Sự hiện hành như đã vừa đề cập đến ở tại đây, cũng chính là việc tiếp xúc giữa 
Tâm với Cảnh chỗ gọi là Xúc ấy vậy. Và cả Lục Xúc khởi sinh là cũng do bởi có Lục Nội 
Bộ Xứ sinh khởi từ nơi Nghiệp Quá Khứ làm Nhân; chính vì thế Đức Thế Tôn mới lập ý khải 
thuyết rằng Salayafanapaccayã phasso - Lục Xứ làm duyên Xúc. 


49. Hỏi: Hãy cho việc phân tích Lục Xúc bởi theo Cõi Giới. 

49. Đáp: Khi phân tích Lục Xúc bởi theo Cõi Giới có được như уду: Thường thì có 
được са Lục Xúc sinh khởi trong 11 Cõi Dục Giới. Thường thì có được ba Xúc, đó là: Nhãn 
Phủ Xúc, Nhĩ Phủ Xúc, và Ý Phủ Xúc sinh khởi trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Сб Vô 
Tưởng Hữu Tình). Thường chỉ có được một Xúc, đó là Ý Xúc sinh khởi trong Cõi Vô Sắc 
Giới. Còn trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng thì Xúc thường không có sinh khởi lên được, bởi 
không có Lục Nội Bộ Xứ sinh khởi trong Сб1 Giới này. 


S0. Hỏi: Xúc sinh khởi bởi do nương vào Lục Xứ làm Năng Duyên, một khi tính theo 
mãn túc thì có số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? 

50. Đáp: Khi đã tính theo mãn túc có được số lượng 32, và ấy chính là 32 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thế. 


51. Hỏi: Theo lẽ thường nhiên đơn nhất một Xúc sinh khởi bởi do nương vào hết tất 
cả các Xứ là không thé có được, và hết tất cả các Xúc sinh khởi chỉ do nương vào đơn nhất 
một Xứ thì cũng không thê có được; thế nhưng tại làm sao Đức Phật lập ý khải thuyết bằng 
cách sử dụng câu thuộc đơn số (Ekavacana) để nói rằng Salãyafanapaccayä phasso (Lục 
Xứ làm duyên Xúc) ? 

51. Đáp: Theo lẽ thường nhiên từng mỗi thé loại Xúc sẽ hiện khởi lên được, thì không 
thể nào chỉ có đơn nhất một Xứ, mà cần phải có Xứ làm chỗ nương sinh ấy nhiều hơn một ! 
Sẽ nói rằng cần phải có việc tựu hội vào nhau hết tất cả các Xứ thuộc Nội Bộ và Ngoại Bộ; 
chăng hạn như Nhãn Phủ Xúc sẽ sinh khởi lên được thì cần phải có bốn thé loại Xứ, йу là: 1/. 
Nhãn Xứ là Nhãn Thanh Triệt, 2/. Sắc Xứ là Cảnh Sắc, 3/. Y Xứ là Nhãn Thức, 4/. Pháp Xứ 
là sáu Tâm Sở Biến Hành (loại trừ Xúc). 

Trong Nhĩ Phủ Xúc, Tỷ Phủ Xúc, Thiệt Phủ Xúc, và Thân Phủ Xúc cũng có bốn thể 
loại Xứ cần phải nương vào, tương tự với Nhãn Phủ Xúc. Còn đối với Ý Phủ Xúc thì nuong 
được hết tất cả các Xứ. Thế nhưng trong từng mỗi giai đoạn sát na sinh khởi thì nương vào 2 
hoặc 3 thể loại Xứ cũng có; chắng hạn như Ý Phủ Xúc hữu quan Cảnh Pháp thì nương vào 
hai thé loại Xứ, đó là Y Xứ và Pháp Xứ. Nếu như Y Phủ Xúc hữu quan Cảnh Sắc thì nương 
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vào ba thé loại Xứ, đó là Sắc Xứ, Ý Xứ và Pháp Xứ. Tuy nhiên trong sự việc Đức Phật lập ý 
khải thuyết bằng cách sử dụng câu thuộc đơn số (Ekavacana) để nói rằng Salayatana 
рассауӣ phasso, cũng nhằm để cho được hiểu biết là từng mỗi thể loại Xúc sẽ sinh khởi lên 
được, thiết yếu phải nương vào Xứ nhiều hơn một, và chỉ sẽ nương vào đơn nhất một Xứ là 
không thể có được. 


52. Hỏi: Cho trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Xúc; và trình bày việc liệt kê số lượng Duyên Hệ trong câu Lục Xứ làm duyên Xúc 
(Sa]ãyatfanapaccayäã phasso). 

52. Đáp: Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tyu, và Nhân Cần Thiết của Xúc: 

1. Xúc Cảm Trạng Thái (Phusanalakkhana): Có việc tiếp xúc Cảnh, làm thành trạng 
thái. 

2. Xúc Quan Phận Sự (Samghaffaraso): Có việc làm cho Tâm với Cảnh nói tiếp 
nhau liên tục, làm thành phận sự. 

3. Tyu Hội Thành Tyu (Saigatipaccupatthãnam): Có việc cùng tựu hội với nhau 
giữa Vật, Cảnh và Thức, và làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí, 

4. Lục Nội Xứ Nhân Cận (Sa]ãyatanapadatthanam): Có Lục Nội Bộ Xứ làm Nhân 
cận lân. 


Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu Lục Xứ làm duyên Xúc (Salayatana 
рассауа Phasso) 

1. Nhãn Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Phú Xúc có được sáu 
mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vật Tiền Sinh Y Duyên (Vatfhupurejãtanissayapaccaya), 21. 
Vật Tiền Sinh Duyên (V atthupurejãtapaccaya), 3/. Tiền Sinh Quyền Lực Duyên (Pure 
jãtindriyapaccaya), 4/. Vật Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên (V atthupurejãtavippayutfa 
paccaya), 5/. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Vatthupurejätatthipaccaya), 6/. Vật Tiền 
Sinh Bắt Ly Duyên (Vatthupurejãtävigatapaccaya). 

2. Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ 
Phú Xúc, Tỷ Phú Xúc, Thiệt Phủ Xúc, Thân Phú Xúc cũng có được sáu mãnh lực Duyên, 
và cũng tương tự cùng một phương thức với Nhãn Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Nhãn Phủ Xúc làm Sở Duyên vậy. 

3. Ý Xứ là 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ 10 Ngũ Song Thức) làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Phủ Xúc phối hợp với mình, có được chín mãnh lực Duyên, 
đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññmaññapaccaya), 
3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahajatanissayapaccaya), 4/. Dị Thục Quả Duyên (Vipäka 
paccaya), 5/. Danh Vật Thực Duyên (Nãmähãrapaccaya), 6/. Câu Sinh Quyền Lực 
Duyên (Ѕаһајабпагіуарассауа), 7/. Tương Ưng Duyên (Ѕатрауиќарассауа), 8/. Câu 
Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajatatthipaccaya), 9/. Câu Sinh Bất Ly Duyên (Sahajãtã 
vigafapaccaya). 
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53. Hồi: Có bao nhiêu Thọ sinh khởi bởi do nương vào Xúc làm Năng Duyên ? Và ý 
nghĩa của từng mỗi thê loại ấy có như thế nào ? | 

53. Đáp: Có Lục Tho sinh khởi lên bởi do nương vào Luc Phủ Xúc y, dó là: 

1. Nhãn Phú Xúc Thọ (Cakkhusamphassājā vedanā): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh do nương vào việc tiếp xúc giữa Nhãn Thức với Cảnh Sắc, chính là Thọ trong Tâm Nhãn 
Thức. 

2. Nhĩ Phú Xúc Thọ (Sotasamphassãjã vedanä8): Việc thụ hưởng Cảnh khởi sinh do 
nương vào việc tiếp xúc giữa Nhĩ Thức với Cảnh Thinh, chính là Thọ trong Tâm Nhĩ Thức. 

3. Tý Phú Xúc Thọ (Ghãnasamphassäãjã уедапа): Việc thụ hưởng Cảnh khởi sinh 
do nương vào việc tiếp xúc giữa Tỷ Thức với Cảnh Khí, chính là Thọ trong Tâm Tỷ Thức. 

4. Thiệt Phú Xúc Thọ (Луһаѕатрһаѕѕаја vedanä): Việc thụ hưởng Cảnh khởi sinh 
do nương vào việc tiếp xúc giữa Thiệt Thức với Cảnh VỊ, chính là Thọ trong Tâm Thiệt Thức. 

5. Thân Phú Xúc Thọ (Кауаѕатрћаѕѕаја vedanä): Việc thụ hưởng Cảnh khởi sinh 
do nương vào việc tiếp xúc giữa Thân Thức với Cảnh Xúc, chính là Thọ trong Tâm Thân 
Thức. 

6. Y Phủ Xúc Thọ (Мапоѕатрћһаѕѕаја vedanã): Việc thụ hưởng Cảnh khởi sinh do 
nương vào việc tiếp xúc giữa Thân Thức với Cảnh Pháp hoặc 6 Cảnh, chính là Thọ trong 22 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức). 


54. Hỏi: Hãy trình bày câu Chú Giải từ ngữ Vedanä (Thọ); và Nhãn Phủ Xúc Thọ, 
với luôn cả phân tích cả Lục Thọ bởi theo Lạc Thọ (Sukha), Khổ Thọ (Dukkha) và Xả Thọ 
(Upekkhã). 

54. Đáp: Thọ có câu Chú Giải trình bày răng: Vedayatrti = Vedanä - Pháp chủng nào 
thường hay thụ hưởng Cảnh, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Thọ. 

Cakkhusamphassato jātā vedanti = Cakkhusamphassajä уедапа - Thọ sinh khởi 
do nương vào Nhãn Phủ Xúc làm Nhân, bởi do thế mới gọi tên là Nhãn Phú Xúc Thọ. 

Cả Lục Thọ này một khi phân tích bởi theo Lạc (Sukha), Khổ (Dukkha), Ха 
(Upekkhä) có được như уду: 1/. ké từ Nhãn Phủ Xúc Thọ cho đến Thiệt Phủ Xúc Thọ, cả Tứ 
Thọ này là việc thụ hưởng Cảnh ở thé loại Ха Thọ. 2/. Thân Phủ Xúc Thọ là việc thụ hưởng 
Cảnh ở cả hai thể loại: 1/. Lạc Thọ, 2/. Khô Thọ. 3/. Y Phủ Xúc Thọ là việc thụ hưởng Cảnh 
ở cả ba thể loại: 1/. Lạc Thọ, 2/. Khổ Thọ, 3/. Ха Thọ. 


A. 55. Hỏi: Cho lời giải thích trong sự việc của An Lạc — Khô Đau có nhiều hoặc ít 
tùy thuộc vào sự hiện hành của Xúc; luôn cả trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
và Nhân Cần Thiết của Thọ; và việc liệt kê số lượng Duyên Hệ ở trong câu Xúc làm duyên 
Thọ (Phassapaccayä vedan3). 

55. Đáp: Sự an lạc và sự khô đau như đã vừa đề cập ròi đây, sẽ được sinh khởi lên là 
cũng do bởi Xúc; điều đó đích thị chính là việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh làm Nhân; bởi do 
thế, sự an lạc hoặc sự khổ đau có nhiều hoặc ít, thì cũng phải tùy thuộc vào năng lực của Xúc. 
Sẽ nói rằng nếu như việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh có năng lực mạnh mẽ, thì sự cảm thụ 
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an lac, khó dau cũng hiện bày mạnh mẽ. Nếu như việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh có năng 
lực yếu kém thì sự cảm thụ an lạc, khổ đau cũng hiện bày yếu kém. Cũng ví như sát na thọ 
thực, răng có chức năng nhai nghiễn vật thực, lưỡi có chức năng nhận biết vị. Nếu như răng 
làm đủ chức năng ở chó nhai nghiên một cách tối đa, thì lưỡi cảm thụ được vị một cách rõ 
ràng. Nếu như răng đã không làm đủ chức năng ở chỗ nhai nghiễn một cách tối đa, thế rồi 
lưỡi cảm thụ chỉ có được một chút ít vị. Điều này như thế nào; thì Xúc cũng được sánh tựa 
như răng, Thọ thì cũng được sánh tựa như lưỡi, Cảnh thì cũng được sánh tựa như vật thực, 
việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh được sánh tựa như việc nhai nghiến vật thực, và việc tiếp 
xúc có năng lực mạnh hoặc yếu thì được sánh tựa như việc nhai nghiền đậm đà và hời hợt đó 
vậy. 


Việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh chỗ gọi là Xúc như đã vừa đề cập đến đây, sẽ được 
thấy trong sự hiện hành sinh khởi lên với tất cả ở mọi người. Chăng hạn như trong sát na đi 
xem ca kịch hoặc điện ảnh; nếu như nhìn không rõ, nghe không rõ vì chỗ ngòi quá xa hoặc 
ánh sáng yếu kém đi, mà điều á ду đã là theo Dĩ Pháp Bản Nguyện rồi, thế là Xúc sẽ có năng 
lực yếu kém vậy. Với lý do này, người xem ấy mới cố gắng xë địch cho vào đến chỗ gần, để 
cho việc thấy và việc nghe được rõ ràng. Hoặc nếu nhỡ như ánh sáng yếu kém, thì cũng có 
gắng tìm kiếm phương cách nào để cho có được thêm nhiều ánh sáng lên. Nếu như việc thấy 
hoặc việc được nghe rõ ràng tốt đẹp rồi, thì cũng có . nghĩa là Xúc đã có được năng lực mạnh 
mẽ vậy. Khi Xúc đã có được năng lực mạnh mẽ ròi, thì Thọ là việc thụ hưởng Cảnh cũng 
hiện bày rõ ràng bền vững: có nghĩa là khởi lên việc được thấy hoặc việc được nghe một cách 
rõ ràng vậy. Một khi đã có được việc thấy, việc được nghe rõ ràng, thế rồi Chất Vị Duyệt Ý 
(Ifthirasa) hoặc Chất Vị Bắt Duyệt Ý (Anifthirasa) hiện hữu trong những Cảnh ấy cũng ắt 
hắn hiện bày rõ ràng. Tất cà sự việc như vầy, cũng bởi vì Nhãn Thức là việc trông thấy v.v. 
đây, chỉ thực hiện đơn nhất một chức năng cho Sắc, Thinh, Khí, Vi, Xúc làm thành Cảnh thôi; 
chớ chăng phải thực hiện cho hiện khởi lên Chất Vị Duyệt Y hoặc Сһ Vị Bát Duyệt Ý hiện 
hữu trong những Cảnh ấy được. Pháp chủng có khả năng thực hiện Chất Vị Duyệt Y hoặc 
Chất Vị Bát Duyệt Ý cho được hiện khởi lên, đấy chính là Xúc vậy. Bởi do thế trong bất luận 
thời lúc nào có được tiếp thâu lấy Cảnh tốt đẹp, thì cũng có nghĩa là Xúc thực hiện chức năng 
thúc ép để cho Chất Vị Duyệt Ý hiện khởi lên. Và trong thời lúc nào có được tiếp thâu lấy 
Cảnh không tốt, thì cũng có nghĩa là Xúc thực hiện chức năng bức bách cho Chất Vị Bát 
Duyệt Y hiện khởi lên. Một khi Chất Vị Duyệt Y hoặc Bát Duyệt Ý đã hiện khởi lên, thế rồi 
Thọ cũng nhảy vào thực hiện chức năng thụ hưởng, tức là cảm thụ an lạc hoặc bất an ở trong 
những Cảnh ấy. Với lý do này, sát na nào Thọ đang thụ hưởng sự an lạc trong Cảnh, thì Thọ 
áy št hàn biểu lộ cho hiện khởi đến với người ấy; tức là làm cho có điện mạo trong sáng vui 
tươi; và khi tính theo Tục Đề thì sẽ nói với nhau rằng người ấy, người này đang có sự an vui 
hạnh phúc. Và trong sát na nào Thọ đang thụ hưởng sự khổ đau trong Cảnh, thì Thọ á йу ăt hắn 
cüng biéu 10 trang thái cho hiện khởi lên đến với người ấy tương tự như nhau, tức là làm cho 
có diện mạo sâu bi uu não; và khi tính theo Tục Đề thì sẽ nói với nhau rằng người ấy, người 
này đang có sự bất hạnh khổ đau vậy. 
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+ Trinh bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Тип, và Nhân Cần Thiết của Thọ, đó là: 

1. Cảm Thụ Trạng Thái (Anubhavanalakkhanä): Có việc thụ hưởng Cảnh, làm 
thành trạng thái. 

2. Thụ Vị Di Lập Phận Sự (Visayarasasambhogarasä): Có việc thụ hưởng chất vị 
của Cảnh, làm thành phận sự. 

3. Lạc Khổ Thành Tựu (Sukhadukkhapaccupatfhãnam): Có sự an lạc và khô đau, 
và làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Xúc Nhân Cận (Phassapadatthanam): Có Xúc làm Nhân cận lân. 


+ Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu Xúc làm duyên Thọ (Phassapaccayä 
Vedanä): Cả Lục Xúc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với са Lục Thọ có được tám 
mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 2/. Hỗ Tương Duyên 
(Aññmaññapaccaya), 3/. Câu Sinh Y Duyên (Ѕаһајаќапіѕѕауарассауа), 4/. Dị Thục Quả 
Duyên (Vipäkapaccaya), 5/. Danh Vật Thực Duyên (Namaharapaccaya), 6/. Tương Ưng 
Duyên (Sampayuttapaccaya), 7/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajãtatthipaccaya), 8/. 
Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahajãtävigatapaccaya). 


A. 56. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu Vedanäpaccayä tanhã sambhavafi (Thọ làm 
duyên Ái Dục khởi sinh). 

56. Đáp: Ái Dục (Tanhã) thường hiện khởi lên do nương vào Luc Thọ (Vedan8) làm 
Nhân. Câu Chú Giải từ ngữ Tanhã (Ái Dục): Vatthukãmam paritassasatïti = Tanhã - Pháp 
chủng nào thường đắm nhiễm vào trong Vật Dục, bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Ái 
Dục. 

Một trường hợp khác nữa: Vatthukãamam tassanti paritassanfi sattā etāyāti = 
Тарћа - Tất cả Chúng Hữu Tình thường ưa thích đắm nhiễm vào trong Vật Dục bởi do Pháp 
chủng ấy, chính vì thế mới gọi tên Pháp chủng mà làm Nhân cho tất cả Chúng Hữu Tình ưa 
thích đắm nhiễm vào trong Vật Dục ấy là Ái Dục. Là Tâm Sở Tham hiện hữu trong 8 Tâm 
căn Tham. 


57. Hỏi: Hãy trình bày câu Chú Giải từ ngữ Tanhã (Ái Dục) là sự hoan hy, đuyệt ý, 
mong muốn đã được sinh khởi bởi do nương vào việc trông thấy, được lắng nghe, được ngửi 
v.v. trong Cảnh tốt đẹp; bởi do thế mới nói được rằng Ái Dục sinh khởi từ cả Lục Cảnh. Tuy 
nhiên tại làm sao Đức Phật mới lập ý trình bày rằng Vedanãpaccayä tanhã (Thọ làm duyên 
Ái Dục) mà không trực tiếp trình bày rằng Arammanapaccayä tanhã (Cảnh làm duyên Ái 
Dục) 2 Do bởi lý do nào ? Cho lời giải thích. 

57. Đáp: Câu Chú Giải từ ngữ Tanhã (Ái Dục): Vatthukãmam paritassasatiti = 
Tanhã - Pháp chủng nào thường đắm nhiễm vào trong Vật Dục, bởi do thế mới gọi tên Pháp 
chủng ấy là Ái Dục. 

Một trường hợp khác nữa: Vatthukãmam tassanti paritassanti sattā еіауаб = 
Tanhaã - Tất cả Chúng Hữu Tình thường ưa thích dám nhiễm vào trong Vật Dục bởi do Pháp 
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chủng ấy, chính vì thế mới gọi tên Pháp chủng mà làm Nhân cho tất cả Chúng Hữu Tình ưa 
thích đắm nhiễm vào trong Vật Dục ấy là Ái Dục. Là Tâm Sở Tham hiện hữu trong 8 Tâm 
căn Tham. 

Giải thích rằng một khi Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc và các Pháp Thực Tính đã đi đến 
hiện bày trong Lộ Nhãn Môn, Nhĩ Môn, Tỷ Môn, Thiệt Môn, Thân Môn và Ý Môn; thế rồi 
Ái Dục là sự hoan hỷ, ưa thích đắm nhiễm trong các Cánh ấy, thì cũng thường sinh khởi theo 
lẽ thường nhiên đến với tất cả mọi người; chỉ ngoại trừ Bậc Vô Sinh ra. Và nếu như Cảnh áy 
hữu quan Cảnh Dục Trần, thế rồi cũng loại trừ Bậc Bất Lai ra. Sự việc là như vậy, cũng chính 
do bởi nương vào nơi Thọ, là sự cảm thụ trong việc trông thấy việc được lắng nghe v.v. đó 
vậy. Và cũng theo lẽ thường nhiên, thì cho dù tất cả mọi người sẽ khởi sinh sự duyệt ý đắm 
nhiễm ở trong bắt luận một Cảnh nào đi nữa, thì cũng sẽ phải là Cảnh mà bản thân đã từng có 
tiếp xúc đến rồi, hoặc đang có được tiếp thâu. Còn đối với Cảnh mà bản thân vẫn chưa từng 
có được hội diện, thì Ái Dục ắt hắn sinh khởi quả thật khó khăn; bởi vì Thọ, là việc thụ hưởng 
lấy Cảnh mà bản thân vẫn chưa từng có được hội diện đây, ăt hắn cũng là khó khăn để mà có 
được. Ái Dục là sự duyệt ý nhiễm đắm trong những thé loại Cảnh có Sắc, Thinh, Khí, VỊ, Xúc 
v.v. đây, thì cũng chính là sự duyệt ý đối với Lạc Thọ mà bản thân đã được tiếp thâu từ ở nơi 
các Cảnh ấy vậy. Một khi đã duyệt ý đối với Lạc Thọ rồi, thì twong tự như nhau, là cũng phải 
có sự duyệt ý trong Cảnh mà đã làm cho Lạc Thọ có được sinh khởi lên vậy. Và người đã 
được thụ lãnh sự an lạc, thế rồi Ái Dục áy сйпр àt hàn đắm nhiễm trong su an lạc mà bản thân 
mình đang có được thụ lãnh. Vả lại đôi khi cũng còn có sự mong mỏi để cho việc được thụ 
lãnh sự an lạc càng bội tăng lên nữa. Chính vì thế, Đức Phật mới lập ý khái thuyết rằng 
Vedanäpaccayä tanhã - Thọ làm duyên Ái Dục có nghĩa Lạc Thọ làm Nhân cho sinh khởi 
A1 Dục. 


A. 58. Hỏi: Cho lời giải thích theo riêng từng mỗi phần trong sự việc Ái Dục sinh khởi 
do bởi nương vào Lạc Thọ, Khô Thọ, Xà Thọ. 

58. Đáp: + Răng khi tính theo Pháp chủng hiện hành trong thế gian này rồi, thì việc 
thụ hưởng Cảnh hiện hữu ở ba thể loại, đó là: 1/. Sự cảm thụ Thân An Tâm An trong khi tiếp 
xúc với Cảnh duyệt ý, thì gọi đó là một thể loại Lạc Thọ. 2/. Sự cảm thụ Thân Bất An Tâm 
Bát An trong khi tiếp xúc với Cảnh bát duyệt ý, thì gọi đó là một thể loại Khổ Thọ. 3/. Sự 
cảm thụ tĩnh lặng, thản nhiên trong khi tiếp xúc với Cảnh trung bình vừa phải, thì gọi đó là 
một thé loại Xà Thọ. 

+ Rằng khi tính theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì việc thụ hưởng Cảnh thường hiện hữu 
hai thể loại, đó là: 1/. Lạc Thọ, 2/. Khô Thọ. 

1/. Lạc Thọ là Lạc câu hành Thân Phủ Xúc Thọ (Sukhasahagatakãyasamphassajã 
vedanä), Ну câu hành Y Phủ Xúc Thọ (Somanassasahagatamano samphassajãvedan3), 
Ха Thọ (Upekkhävedanä) hữu quan Thiện, Duy Tác và Di Thục Quả Thiện. 

2/. Khô Thọ là Khổ câu hành Thân Phủ Xúc Thọ (Dukkhasahagatasamphassajã 
уедапа), Ưu câu hành Y Phủ Xúc Thọ (Domanassasahagatamano ѕатрһаѕѕајауейапа), 
Xà Thọ hữu quan Dị Thục Quả Bất Thiện và Thiện. 
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59. Hỏi: Ái Dục sinh khởi bởi do nương vào Lac Thọ và Ха Thọ thì cũng có thể hiểu 
biết được, thế nhưng Ái Dục sinh khởi do bởi nương vào Khổ Thọ thì làm thế nào có được ? 
Cho lời giải thích. 

59. Đáp: Người đang đón nhận sự khó đau với biết bao sự vất vá khó sở hoặc đang bị 
bất an, thì thường luôn tư duy nghĩ ngợi đến sự an lạc và Cảnh làm cho sự an lạc sinh khởi; 
thế rồi nỗ lực tinh cần tìm kiếm con đường để sẽ cho vượt thoát ra khỏi sự khó đau với biết 
bao sự vất vả khổ sở, đã bằng với đủ mọi phương cách. Người ốm đau bất an cũng đã nỗ lực 
tìm kiếm thầy hay thuốc giỏi đặng chữa trị cho được dứt khỏi việc ốm đau bệnh hoạn áy. Một 
khi vẫn chưa thoát khỏi những sự khó đau ấy, thì cũng vẫn cứ than vån và nghĩ ngợi răng biết 
đến bao giờ thì mình mới sẽ thoát ra khỏi sự khó đau với biết bao sự vất vả khó sở này được 
hi ? Sự việc như vậy, là cũng chính do bởi mãnh lực Ái Dục sinh khởi hữu quan từ ở nơi Khổ 
Thọ đã làm Nhân. Và ở tại đây, là việc trình bày cho được thấy rằng Khổ Thọ cũng là Nhân 
làm cho Ái Dục được khởi sinh. 


60. Hài: Lục Ái Dục gồm có những chi ? Cho trình bày ý nghĩa với. 

60. Đáp: Khi phân tích theo Cảnh thì Ái Dục có được sáu thê loại, đó là: 

1/. Sắc Ái (Rũpatanhã): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Sắc, như có câu Chú 
Giải trình bày rằng: Rũpe tanhã = Караќарћа - Ua thích đắm nhiễm vào Sắc, bởi do thế mới 
gọi là Sắc Ái. 

2/. Thinh Ái (Saddatanh8): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Thính, như có 
câu Chú Giải trình bày rằng: Sadde tanhã = Saddatanhä - Ua thích dám nhiễm vào Thinh, 
bởi do thế mới gọi là Thinh Аі. 

3/. Khí Ái (Gandhatanhã): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Khí, như có câu 
Chú Giải trình bày rằng: Gandhe tanhã = Gandhatanhãä - Ua thích đắm nhiễm vào Khí, bởi 
do thế mới gọi là Khí Ái. 

4/. Vị Ái (Rasatanhã): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh VỊ, như có câu Chú 
Giải trình bày răng: Rase tanhã = Rasatanhã - Ua thích đắm nhiễm vào Vị, bởi do thế mới 
gọi là Vị Ái. 

5/. Xúc Ái (Phofthabbatanhã): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Xúc, như có 
câu Chú Giải trình bày rằng: Photthabbe tanhã = Photthabbatanhä - Ua thích đắm nhiễm 
vào Xúc, bởi do thé mới gọi là Xúc Ái. 

6/. Pháp Ái (Dhammatanh8): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Pháp, tức là 
các Pháp Thực Tính, như có câu Chú Giải trình bày răng: Dhamme tanhã = Dhammatanhã 
- Ưa thích đắm nhiễm vào Thực Tính Pháp, bởi do thế mới gọi là Pháp Ái. 


61. Hồi: Cho lời giải thích trong đoạn văn Pali chỗ nói răng: Cakkhuñca paficca гаре 
ca uppajjati cakkhuviãñããnam (inuam взайрай phasso phassapaccayä vedanä 
уейапарассауя tanhã (Nhãn Thức thường được hiện khởi lên do nương vào Nhãn Thanh 


Triệt với Cảnh Sắc. Đích thị chính đo việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, 
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Cảnh Sắc và Nhãn Thức đây, mới được gọi tên là Xúc. Xúc làm duyên Thọ. Thọ làm duyên 
Ái Dục) luôn cả trình bày việc sinh khởi của Pháp Ái (Dhammatanhä). 

61. Đáp: Trong Chánh Tạng Pali Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Căn Nguyên (Nidãna 
vagga) có nói rằng: Cakkhuñca paficca rüpe ca uppajjafi cakkhuviññãnam tinnam 
sañgadi phasso рһаѕѕарассауа vedanā уейапарассауа tanhã (Nhãn Thức thường được 
hiện khởi lên bởi do nương vào Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu 
hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, Cảnh Sắc và Nhãn Thức đây, mới được gọi tên là 
Xúc. Xúc làm duyên Thọ. Thọ làm duyên Ái Dục). Và đấy, là việc trình bày đặc biệt chỉ nhắm 
láy Dĩ Pháp Bản Nguyện thôi; vả lại nếu lập ý nhắm lấy phần Dĩ Nhân Bản Nguyện thì đa số 
sự hiện hành chăng phải có được hết cả thấy. 

Trong phần Thinh Ái, Khí Ái, Vị Ái, Xúc Ái cũng hiện hành tương tự như nhau. 

Đối với Pháp Ái thì có nghĩa trong sát na tư duy đến những thé loại Tham, Sân, Si, 
Mạn, Kiến v.v. ở bên phía Bát Thiện; và tư duy đến những thể loại Tín, Cần, Niệm, Định, Trí 
Tuệ, Thiền Định, Thắng Trí v.v. ở bên phía Thiện Hiệp Thế và Duy Tác; hoặc tư duy đến 
những việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi, việc biết mùi vị, việc ngủ nghỉ, 
ở bên phía Dị Thục Quả Dục Giới; hoặc tư duy đến những thé loại Sắc Thanh Triệt, Sắc Vi 
TẾ, và các Pháp Chế Định; mà có khởi sinh lên sự ưa thích duyệt ý thì đều được gọi là Pháp 
Ái. Lại nữa, trong Bộ Chú Giải Trung Phần Ngũ Thập (Maj jhimapannäsa Atthakathä) đã 
có trình bày để rằng sự ưa thích đắm nhiễm trong việc tiến hóa An Chỉ và Minh Sát Tuệ thì 
tương tự cũng vẫn được gọi là Pháp Ái. 

Như dẫn chứng phần Pali đã có trình bày nói rằng: Dhammarägena dhamma 
nandiyäti padadvayehi samathavipassanäsu chandarägo vutto - Dịch nghĩa: Đức Thế 
Tôn lập ý đề cập đến sự ưa thích đắm nhiễm trong việc tiến hóa An Chỉ Nghiệp Xứ và Minh 
Sát Nghiệp Xứ bằng với hai từ ngữ, đó là Pháp Tham Ái (Dhammaräãga) và Hỷ Duyệt Pháp 
(Dhammanandn). Có nghĩa Tham Dục (Chandarãga) sinh khởi lên trong An Chỉ Tu Tập, 
Minh Sát Tu Tập, mới được gọi tên là Pháp Ái. 


62. Hỏi: Nếu có người nói rằng Sắc Ái đây cũng là Dục Ái (Kamatanhä), hoặc là 
Hữu Ái cũng được (Bhavatanhä), hoặc là Ly Hữu Ái cũng được; thế thì Ngài sẽ phản đối 
hoặc là đồng ý như thế nào ? Cho trình bày một cách rõ ràng. 

62. Đáp: Bàn Đạo có quan điểm để sẽ trình bày cho được nhận thấy một cách rõ ràng 
như sau đây: 

1/. Dục Ái (Kamatanh8) là sự ưa thích đắm nhiễm trong cả Lục Cảnh hữu quan với 
cả Ngũ Cảnh Dục Trần, nhưng bát phói hợp Hữu Thường Kiến và Đoạn Kiến, như có câu 
Chú giải trình bày rằng: Kāmetīti = Като, Като ca so tanhã cati = Kãmatanha - Pháp 
Thực Tính nào thường ưa thích đục cầu có được cả Lục Cảnh; bởi do thế mới gọi tên Pháp 
Thực Tính ấy là Dục (Kama). 

2/. Còn về Hữu Ái (Bhavatanhã) là Аі Dục cùng câu sinh Hữu Thường Kiến 
(Sassataditthi) bởi do nương vào Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phú Xúc; lập ý nhám đến người có 
quan điểm răng Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc mà bản thân đang có được tiếp thâu đây thì 
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hàng luôn hiện hữu, và chăng hiểu biết rằng có việc sinh rồi diệt; như có câu Chú Giải trình 
bày như sau: Bhavatīti = Bhavo, Bhavo ca so tanhã cati = Bhavatanhã - Pháp Thực Tính 
nào thường nhận thấy rằng bản thân mình hiện hữu trong cả Lục Cảnh, và hăng thường luôn 
hiện hữu, chăng có hoại diệt; chính vì thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Hữu (Bhava). Là 
Thường Trú Kiến. 

3/. Còn đối với Ly Hữu Ái (Vibhavatanhä) là Аі Dục cùng câu sinh Đoạn Kiến 
(Ucchedadifthi) bởi do nương vào Lục Cảnh. Lập ý đến người có quan điểm răng trong Lục 
Cảnh, tức là tất cả các vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng trong thế gian này có Cái Tôi hiện 
hữu; và Cái Tôi này thì không có khả năng đặng tồn tại vĩnh viễn, ắt hắn phải bị tiệt diệt đi; 
thế rồi đã có sự ưa thích đắm nhiễm trong Cảnh ấy. Hoặc có quan điểm rằng hết tất cá chăng 
chừa một ai, một khi đã tử vong rồi thì cũng hắn là tiệt điệt, và chẳng có tái sinh lại nữa; thế 
rồi đã có sự ưa thích đắm nhiễm ở trong quan điểm ấy. Người có quan điểm trong Níp Bàn 
rằng có Ngã, và Bàn Ngã; thế rồi khởi sinh duc tầm cầu về Мир Bàn. Sự dục tầm cầu về Níp 
Bàn, với sự đục cầu này cũng được gọi tên là Ly Hữu Ái. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Na bhavatiti = Vibhavo, Vibhavo ca so tanhã 
сай = Vibhavatanhã (уа) Vibhave tanhã = Vibhavatanhã - Pháp Thực Tính nào thường 
quan điểm rằng Cái Tôi hiện hữu trong Lục Cảnh ấy, thì không có khả năng dàng tòn tại vĩnh 
viễn, àt һап phải bị tiệt điệt đi; bởi do thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Ly Hữu 
(Vibhava). Hoặc dịch nghĩa theo một trường hợp khác nữa: “Pháp Thực Tính nào có quan 
điểm răng tất cå Chúng Hữu Tình một khi đã mạng vong rồi thì åt hắn phải tiệt diệt, không có 
được tái sinh lại nữa; bởi do thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Ly Hữu (Vibhava). Là 
Đoạn Kiến. 

Pháp Thực Tính nào thường có quan điểm rằng Cái Tôi hiện hữu trong Lục Cảnh ấy, 
vừa không có khả năng đặng tồn tại vĩnh viễn, lại vừa hăng luôn phải bị tiệt diệt di, lại vừa ưa 
thích đắm nhiễm trong Cảnh ấy; bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Ly Hữu Ái. Hoặc 
sự ưa thích đắm nhiễm trong Đoạn Kiến, được gọi tên Ly Hữu Ái. Là Tâm Sở Tham câu 
sinh với Đoạn Kiến. 


63. Hỏi: Sự ưa thích đắm nhiễm trong việc tiến hóa An Chỉ và Minh Sát Tuệ thì có 
phải là Pháp Ái hay không ? Cho lời giải thích thâm định với việc nêu lên cơ sở dẫn chứng. 

63. Đáp: Trong Bộ Chú Giải Trung Phần Ngũ Thập (Majjhimapannäsa Atthakathã) 
đã có trình bày để rằng sự ưa thích đắm nhiễm trong việc tiến hóa An Chỉ và Minh Sát Tuệ 
thì tương tự cũng vẫn được gọi là Pháp Ái. 

Như dẫn chứng phần Pali đã có trình bày nói rằng: Dhammarägena dhamma 
nandiyäti padadvayehi samathavipassanäsu chandarägo уџіќо - Dịch nghĩa: Đức Thế 
Tôn lập ý đề cập đến sự ưa thích đắm nhiễm trong việc tiễn hóa An Chỉ Nghiệp Xứ và Minh 
Sát Nghiệp Xứ bằng với hai từ ngữ, đó là Pháp Ái (Dhammaräga) và Hy Duyệt Pháp 
(Dhammananơ)). Có nghĩa Tham Dục (ChandarAga) sinh khởi lên trong An Chỉ Tu Tập, 
Minh Sát Tu Tập, mới được gọi tên là Pháp Ái. 
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64. Hỏi: Thọ sinh khởi do bởi không nương vào Xúc làm Năng Duyên thì có duoc hay 
không ? Và nhóm Thọ nào thì làm tác nhân cho Ái Dục sinh khởi ? Và việc thụ hưởng ấy 
chính là Thọ sinh khởi trong sát na trông thấy, được lắng nghe v.v. thì sẽ nói rằng Ái Dục 
thường luôn được sinh khởi hay không ? Cho lời giải thích. 

64. Đáp: Giải thích rằng khi đề cập thể theo Dĩ Pháp Bản Nguyện thì một khi Cảnh 
Sắc đã đi đến tiếp xúc với Nhãn Thanh Triệt, thế rồi Tâm Nhãn Thức sinh khởi và cũng trong 
cùng một sát na này thì Xúc, Thọ đã cùng câu sinh; và được gọi là “trông thấy”. Nếu đề cập 
theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì trong giai đoạn này vẫn chưa có bất luận một sự cảm thụ nào 
khởi sinh lên cả, Tâm Lộ Trình phải đi đến Đồng Lực hắn trước đã, thì liền khi đó mới sẽ có 
chỉ là một chút ít sự cảm thụ trong việc trông thấy, tuy nhiên vẫn chưa được rõ ràng cho lắm. 
Nói tiếp một khi đã đi đến Lộ Trình Y Môn hắn hài rồi, thì lúc bấy giờ mới có được sự cảm 
thụ trong việc trông thấy này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, Ái Dục sẽ có được sinh khởi lên, 
là tính ké từ sát na mà đã có sự cảm thụ dù chỉ một chút ít ngay trong việc trông thấy đây, Ái 
Dục cũng đã có khởi sinh lên rồi; có nghĩa là Ái Dục đã có sinh khởi lên ngay ở trong Lộ 
Trình Nhãn Môn rồi vậy. Cũng bởi vì người ấy hắn đã có sẵn Ái Duc Thụy Miên 
(Tanhãnusaya); chính vì thế Thọ mới làm Nhân cho Ái Dục sinh khởi lên được. Đối với 
Bậc đã đoạn lưu Ái Dục Tùy Miên, hoặc với Bậc đang có Chánh Niệm thu thúc ở trong việc 
trông thấy ấy v.v. và Niệm Định Lực của vị ấy cũng đã đang hiện hành khắn khít với nhau 
không gián đoạn; thì cho dù sẽ khởi sinh lên sự cảm thụ trong việc trông thấy dù chỉ là chút 
ít đi nữa, và Thọ đây cũng không có khả năng để làm Nhân cho Ái Dục sinh khởi lên được. 

Lục Ái Dục, Tam Ái Dục, 108 Аі Dục như đã sinh khởi đối với tất cả Chúng Hữu Tình 
là cũng bởi đo nương vào Thọ; tức là việc thụ hưởng Cảnh ở phần Lạc, Khổ và Xả ấy vậy. 
Nếu như thiếu văng đi những việc thụ hưởng Cảnh này rồi, thì những thé loại Ái Dục này 
cũng không có thể sinh khởi lên được. Chính với lý do này, Đức Phật mới nói rằng 
Vedanäpaccayä taņhā - Thọ làm duyên Ái Dục. 


65. Hỏi: Ái Dục chỗ được gọi tên là Dục Ái và Hữu Ái ấy là những chi ? Cho nêu câu 
Chú Giải lên dé phối hợp với việc trình bày. 

65. Đáp: + Chỗ được gọi tên Dục Ái (Kamatanha) là sự ưa thích đắm nhiễm trong cả 
Lục Cảnh hữu quan với cả Ngũ Cảnh Dục Trần, nhưng bất phối hợp Hữu Thường Kiến và 
Đoạn Kiến, như có câu Chú giải trình bày rằng: Kametiti = Като, Като ca so tanhã cãti 
= Катаќарһа - Pháp Thực Tính nào thường ưa thích dục cầu có được cả Lục Cảnh; bởi do 
thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Dục (Kama). Pháp Thực Tính nào vừa ưa thích duc 
cầu có được cả Lục Cảnh, lại vừa đắm nhiễm trong các Cảnh ấy; bởi do thế mới gọi tên Pháp 
Thực Tính ấy là Dục Ái. Là Tâm Sở Tham phối hợp Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 

+ Chỗ được gọi tên Hữu Ái (Bhavatanhä) là Ái Dục cùng câu sinh Hữu Thường 
Kiến (Sassatadiftthi) bởi do nương vào Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc; lập ý nhăm đến người 
có quan điểm ràng Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc mà bản thân đang có được tiếp thâu đây thì 
hàng luôn hiện hữu, và chẳng hiểu biết rằng có việc sinh rồi іё; như có câu Chú Giải trình 
bày như sau: Bhavattfi = Bhavo, Bhavo ca so tanhã сай = Bhavatanhã - Pháp Thực Tính 
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nào thường nhận thấy răng bản thân mình hiện hữu trong cá Lục Cảnh, và hàng thường luôn 
hiện hữu, chăng có hoại diệt; chính vì thế mới gọi tên Pháp Е ду là Hữu (Bhava). Là 
Thường Trú Kiến. 

Như có phần Pali dẫn chứng trình bày rằng: Bhave taņhā = Вһауаќарћа, 
Вһауараќћапӣуаѕепа uppannassa sassafadi((hisahagatassa rũpäriũpabhava rãgassa са 
jhãnanikantiyä cetam adhivacanam - Gọi tên sự hoan hy duyệt ý trong các Hữu là Hữu Ái. 
Từ ngữ Hữu Ái đây, tức là: 

1/. Tham Ái (Rãga) sinh khởi bởi do có sở nguyện cầu về Dục Giới Hữu. 

2/. Tham Ái (Raga) cùng câu sinh Hữu Thường Kiến. 

3/. Tham Ái (Raga) sinh khởi trong bất luận một Hữu Sắc Giới Hữu, Vô Sắc Giới 
Hữu. 

4/. Tham Ái (Raga) sinh khởi trong Nhập Thiền Định. 


66. Hỏi: Khi trình bày thể theo Bộ Chú Giải Đại Phẩm thuộc Kinh Tạng (Suftanta 
mahãvagga Atthakathä) thì Hữu Ái đây có được số lượng bao nhiêu ? Là những chi ? Cho 
trình bày ý nghĩa luôn cả việc nêu cơ sở lên йё phối hợp dẫn chứng với. 

66. Đáp: Khi trình bày thé theo Bộ Chú Giải Đại Phẩm thuộc Kinh Tạng (Suttanta 
mahāvagga Atthakath3) thì Hữu Ái đây có được năm thé loại, đó là: 

1/. Có sự hoan hy duyệt ý trong Dục Giới Hữu (Kamabhava) là việc được sinh làm 
thành Nhân Loại và Chư Thiên. 

2/. Có sự hoan hý duyệt ý trong Hữu Sắc Giới Hữu (Rũpabhava) là việc được sinh 
làm thành Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 

3/. Có sự hoan hy duyệt ý trong Vô Sắc Giới Hữu (Arñpabhava) là việc được sinh 
làm thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

4/. Có sự hoan hy duyệt ý trong Nhập Thiền Định (Jhãnasamaãpatti) là việc được 
chứng đắc Thiền Định Hữu Sắc Giới, và Thiền Định Vô Sắc Giới. 

5/. Có sự hoan hý đuyệt ý trong Hữu Thường Kiến (Sassattaditthi) là quan điểm rằng 
tắt cả Chúng Hữu Tình có Bản Ngã, có Cái Tôi. Và Cái Tôi này thường hằng bất hoại, đến 
khi sẽ tử vong thì chỉ Thân Tử và Tâm Bát Tử. Hoặc Cái Tôi hiện hữu trong sắc thân của 
Nhân Loại, thế rồi Nhân Loại mệnh chung thì Cái Tôi ấy sẽ lại đi tái sinh thành một Nhân 
Loại khác nữa. Cái Tôi hiện hữu trong sắc thân của Hữu Tình Bàng Sinh thì cũng tương tự 
như nhau, một khi Hữu Tình ấy đã mạng vong, thế rồi Cái Tôi sẽ lại đi tái sinh thành một Hữu 
Tình Bàng Sinh khác nữa, chẳng có biến chuyền. 


67. Hỏi: Chỗ nói rằng “Ly Hữu Ái” thì Ngài có sự hiểu biết như thế nào ? Cho lời giải 
thích thể theo sự hiểu biết của Ngài cho thật đúng đắn. 

67. Đáp: Chỗ nói rằng Ly Hữu Ái (Vibhavatanh8) là Ái Dục cùng câu sinh Đoạn 
Kiến (Ucchedaditfhi) bởi do nương vào Lục Cảnh. Lập ý đến người có quan điểm răng trong 
Lục Cảnh, tức là tất cả các vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng trong Thế Gian này có Cái 
Tôi hiện hữu; và Cái Tôi này thì không có khả năng đặng tồn tại vĩnh viễn, át hắn phải bị tiệt 
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điệt đi; thế rồi đã có sự ưa thích đắm nhiễm trong Cảnh áy. Hoặc có quan điểm rằng hết tất cả 
chàng chừa một аі, một khi đã tử vong rồi thì cũng hắn là tiệt điệt, và chăng có tái sinh lại 
nữa; thế rồi đã có sự ưa thích đắm nhiễm trong quan điểm ấy. Người có quan điểm trong Níp 
Bàn rằng có Ngã, và Bản Ngã; thế rồi khởi sinh dục tầm cầu về Níp Bàn. Sự dục tầm cầu về 
Níp Bàn, với sự dục cầu này cũng được gọi tên là Ly Hữu Ái. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Na bhavattti = Vibhavo, Vibhavo ca so tanhã 
cati = Vibhavatanhã (va) Vibhave tanhã = Vibhavatanhã - Pháp Thực Tính nào thường 
quan điểm rằng Cái Tôi hiện hữu ở trong Lục Cảnh ấy, thì không có khả năng dàng tòn tại 
vĩnh viễn, át hắn phải bị tiệt điệt đi; bởi do thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Ly Hữu 
(Vibhava). Hoặc dịch nghĩa theo một trường hợp khác nữa: Pháp Thực Tính nào có quan 
điểm rằng tắt cả Chúng Hữu Tình một khi đã mạng vong rồi thì št hắn phải tiệt diệt, không có 
được tái sinh lại nữa; bởi do thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ду là Ly Hữu (Vibhava). Là 
Đoạn Kiến. 

Pháp Thực Tính nào thường có quan điểm rằng Cái Tôi hiện hữu trong Lục Cảnh áy, 
vừa không có khả năng dàng {дп tại vĩnh viễn, lại vừa hăng luôn phải bị tiệt diệt đi, lại vừa ưa 
thích đắm nhiễm trong Cảnh ấy; bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Ly Hữu Ái. Hoặc 
sự ưa thích dám nhiễm ở trong Đoạn Kiến, được gọi tên là Ly Hữu Ái. Là Tâm Sở Tham câu 
sinh Đoạn Kiến. 


68. Hỏi: Phương pháp tính đếm 108 Ái Dục thì sẽ phải tính đếm như thế nào ? Cho 
trình bày việc tính đếm một cách rõ ràng. 

68. Đáp: Có 108 Ái Dục, bao gồm: Dục Ái có 36, Hữu Ái có 36, Ly Hữu Ái có 36, 
kết hợp lại có 108. 

Từng mỗi thể loại của Dục Ái, Hữu Ái và Ly Hữu Ái có được 36 đấy đã hữu quan với 
6 Cảnh làm thành nền tảng, tức là Lục Cảnh đang đi đến hiện bày ở cả Lục Môn, có Lộ Nhãn 
Môn v.v. Cả Lục Cảnh này ở Thời Kỳ Hiện Tại đã làm Nhân cho Dục Ái, Hữu Ái, và Ly Hữu 
Ái có được sinh khởi lên. Khi đã là như vậy, thì từng mỗi thể loại của Dục Ái, Hữu Ái, và Ly 
Hữu Ái mới có được 6 Cảnh. Kết hợp lại có được 18 Ái Dục hữu quan Lục Cảnh Hiện Tại. 

Cũng có Lục Cảnh đã từng hiện bày đến cả Lục Môn. Cả Lục Cảnh này ở Thời Kỳ 
Quá Khứ đã làm Nhân cho cả Tam Ái có được sinh khởi lên; chính vì thế, từng mỗi thé loại 
của Dục Ái, Hữu Ái, và Ly Hữu Ái sinh khởi bởi do nương vào Lục Cảnh Thời Kỳ Quá Khứ 
mới có được 6. Kết hợp lại có được 18 Ái Dục hữu quan Lục Cảnh Quá Khứ. 

Cũng có Lục Cảnh sẽ đi đến hiện bày trong cả Lục Môn. Cả Lục Cảnh này ở Thời Ky 
Vị Lai đã làm Nhân cho cả Tam Ái có được sinh khởi lên; chính vì thế, từng mỗi thé loại của 
Dục Ái, Hữu Ái và Ly Hữu Ái sinh khởi bởi do nương vào Lục Cảnh Thời Kỳ Vị Lai mới có 
được 6. Kết hợp lại có được 18 Ái Dục hữu quan 6 Cảnh VỊ Гаі. 

Khi phân tích cả Tam Ái bởi theo Lục Cảnh và theo Tam Thời Kỳ; thì Dục Ái có 18, 
Hữu Ái có 18, Ly Hữu Ái có 18; kết hợp lại thành 54. Cả Lục Cảnh này hiện bày ở bên trong 
bản thân của mình, mới được gọi tên là Nội Bộ Cảnh (Ajjhattärammana). Cũng có hiện 
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bày ở bên ngoài thân của minh, tức là tha nhân và vật thé phi sinh mạng, mới được gọi tên là 
Ngoại Bộ Cảnh (Bahiddhärammana). | 

Chính vi thé: 

1. 18 Dục Ái: sinh khởi do nương vào Nội Bộ Cảnh có được 18, và sinh khởi bởi do 
nương vào Ngoại Bộ Cảnh có được 18. Kết hợp lại Dục Ái có được 36. 

2. 18 Hữu Ái: sinh khởi bởi do nương vào Nội Bộ Cảnh có được 18, và sinh khởi bởi 
do nương vào Ngoại Bộ Cảnh có được 18. Kết hợp lại Hữu Ái có được 36. 

3. 18 Ly Hữu Ái: sinh khởi bởi do nương vào Nội Bộ Cảnh có được 18, và sinh khởi 
bởi do nương vào Ngoại Bộ Cảnh có được 18. Kết hợp lại Ly Hữu Ái có được 36. 

_ Dục Ái có 36, Hữu Ái có 36, Ly Hữu Ái có 36; kết hợp lại có 108. 


69. Hỏi: Hãy trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Ái Dục; và lại cho trình bày Duyên Hệ được liệt kê trong câu Thọ làm duyên Ái Dục 
(Уедапарассауя tanh3). 

69. Đáp: Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết Của Ái 
Dục: 

1. Tác Nhân Trạng Thái (Hetulakkhanä): Có việc làm Nhân của tất cả mọi khổ đau, 
làm thành trạng thái. 

2. Hy Ủy Phận Sự (Abhinandanarasä): Có sự ưa thích dám nhiễm trong Cảnh, Cõi 
Giới, và kiếp sống, làm thành phận sự. 

3. Bất Mãn Túc Thành Tựu (Sukhadukkhapaccupatthãnam): Có sự không no đủ 
hoặc vừa lòng ở trong các Cảnh của Tâm hoặc của Người, và làm hành trạng hiện bày trong 
Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Thọ Nhân Cận (Vedanäpadatthãnam): Có Thọ làm Nhân cận lân. 


+ Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu Thọ làm đuyên Ái Dục (V edanäpaccayä 
Tanhã): Thọ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ái Dục đây, chỉ có duy nhất một 
mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissayapaccaya). 


70. Hỏi: Thé loại Ái Dục và Tà Kiến nào đã được gọi tên là Chấp Thủ ? Уа lại hãy 
trình bày câu Chú Giải của Chấp Thủ với. 

70. Đáp: Từ ngữ Upadana (Chấp Thủ) lập ý đến việc bám giữ chặt trong điều sai 
lầm bởi do Tham và Tà Kiến. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Bhusam ãdiyanti amuñcagäham gayhanftfi = 
Upadanani - Những thể loại Pháp nào bám giữ chặt một cách mãnh liệt, tức là giữ chặt lấy 
không buông; bởi do thế mới gọi tên những thể loại Pháp ấy là Chấp Thủ. 

Một trường hợp khác nữa: Upädiyantiti = Upadanani - Những thé loại Pháp nào chấp 
thủ chặt, bởi do thế mới gọi tên những thé loại Pháp áy là Cháp Thü. Là Ái Duc và Tà Kién 
có nhiều năng lực. 
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Câu Chú Giải này đã trinh bày cho thấy rằng Ái Dục và Tà Kiến thuộc thể loại thông 
thường, vẫn chưa được gọi tên là Chấp Thủ được. Tiếp đến một khi Ái Dục và Tà Kiến Ấy 
khởi lên có năng lực mãnh liệt, sẽ nói là việc ưa thích đắm nhiễm trong các Cảnh ấy một cách 
dính mắc không chịu buông bỏ; thì lúc bấy giờ Ái Dục đấy được gọi tên là Chấp Thú. Và 
một khi có quan điểm sai lầm, lại đi bám đính chặt vào không sửa đổi được, thì lúc bấy giờ 
Tà Kiến đây cũng được gọi tên là Chấp Thú. 


A. 71. Hỏi: Có bao nhiêu Kiến Chấp Thủ ? Là những chỉ ? Cho trình bày một cách 
tỷ mỷ chỉ tiết. 

71. Đáp: Kiến Chấp Thú (Ditthupadana) có Tam Chuẩn Xác Tà Kiến, 62 Tà Kiến, 
Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến, kết hợp lại có được tất cả 75, đó là: 

1. Tam Chuẩn Xác Tà Kiến: 1/. Vô Hữu Kiến Chấp Thủ, 2/. Vô Nhân Kiến Chấp 
Thủ, 3/. Vô Hành Kiến Chấp Thủ; cá ba này là Đại Tà Kiến (Mahäditthi). 

2. 62 Tà Kiến: 1/. Kiến Chấp Bán Ngã Quá Khứ (Pubbantakappikaditthi): Quan 
điểm sai lầm bởi do việc tự nghĩ suy lấy trong câu chuyện hiện hành của Ngũ Uán đã trải qua 
trong Thời Kỳ Quá Khứ, có được 18 luận thuyết. 2/. Kiến Chấp Bản Ngã Vị Lai (Aparanta 
kappikadifthi): Quan điểm sai lầm bởi do việc tự nghĩ suy lấy trong câu chuyện hiện hành 
của Ngũ Uån trong Thời Kỳ Vi Lai, có được 44 luận thuyết. Kết hợp lại có 62 luận thuyết. 

3. 18 Kiến Chấp Bản Ngã Quá Khứ: 1/. 4 Thường Trú Kiến (Sassatadifthi), 2/. 4 
Thường Trú Vô Thường Trú Kiến (Ekaccasassatadifthi), 3/. 4 Hữu Biên Vô Biên Kiến 
(Antãnantaditthi), 4/. 4 Ngụy Biện Kiến (Amarävikkhepaditthi), 5/. 2 Vô Nhân Tương 
Sinh Kiến (A dhiccasamuppamnaditthi). 

4. 44 Kiến Chấp Bản Ngã Vị Lai: 1/. 16 Chủ Trương Hữu Tưởng Luận Kiến 
(Uddhamaghãtanikasaññtvädaditthi), 2/. 8 Chủ Trương Vô Tưởng Luận Kiến (Uddha 
mãghãtanikaasaññtadaditthi), 3/. 8 Chủ Trương Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Luận 
Kiến (Uddhamäghätanikanevasaññinäsaññrvadaditthi), 4/. 7 Đoạn Luận Kiến (Uccheda 
vädaditthi), 5/. 5 Hiện Tại Níp Bàn Luận Kiến (Diffhadhammanibbãnavädaditthi). 

5. Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Antagsahikaditthi): 

1/. Sassato loko: Quan điểm rằng thế gian trường tôn. 

2/. Аѕаѕѕаќо loko: Quan điểm rằng thế gian không trường tón. 

3/. Antvä loko: Quan điểm rằng thế gian có nơi tận cùng. 

4/. Anantvä loko: Quan điểm răng thế gian không có nơi tận cùng. 

5/. Tam jfvam tam sartram: Quan điểm rằng mạng sống và cơ thể là một với nhau. 

6/. Aññam jtvam aññam sartram: Quan điểm rằng mạng sống và cơ thé là mỗi người 
riêng biệt nhau. 

7/. Hoti tathãgato param тагара: Quan điểm rằng Hữu Tình ду sau khi tử vong rồi 
thì tiếp tục đi tái sinh nữa. 

8/. Na hoti tathägato param maranä: Quan điểm răng Hữu Tình ду sau khi tử vong 
rồi thì không còn tiếp tục đi tái sinh nữa. 
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9/. Hoti ca na hoti tathãgato param marana: Quan điểm rằng Hữu Tình ấy chỉ trong 
thời vị lai sau khi tử vong rồi, thì thường di tái sinh nữa cũng có, hoặc không di tái sinh nữa 
cũng có. | 

10/. Neva hoti na na hoti tathãgato param тагара: Quan điểm rằng Hữu Tình ấy 
trong thời vị lai sau khi tử vong rồi, thì cũng chăng có đi tái sinh nữa, cũng chàng có không 
đi tái sinh nữa. 


72. Hỏi: 62 Tà Kiến gồm có những chỉ ? 

72. Đáp: 62 Tà Kiến, đó là: 

1/. Kiến Chấp Bản Ngã Quá КЬ (Pubbantakappikaditthi): Quan điểm sai lầm bởi 
do việc tự nghĩ suy 18у trong câu chuyện hiện hành của Ngũ Uån đã trải qua trong Thời Kỳ 
Quá Khứ, có được 18 luận thuyết. 

2/. Kiến Chấp Bản Ngã Vị Lai (Aparantakappikadifthi): Quan điểm sai lầm bởi do 
việc tự nghĩ suy lấy trong câu chuyện hiện hành của Ngũ Uẫn ở trong Thời Kỳ Vị Lai, có 
được 44 luận thuyết. Kết hợp lại có được 62 luận thuyết. 


73. Hỏi: Hãy trình bày Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tướng Kiến (Antaggähika 
ditthi) cùng với ý nghĩa. 

73. Đáp: Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Antaggãhikaditthi), đó là: 

1/. Sassato loko: Quan điểm răng thế gian trường tòn. 

2/. Asassato loko: Quan điểm rằng thế gian không trường tôn. 

3/. Antvā loko: Quan điểm rằng thế gian có nơi tận cùng. 

4/. Anantvä loko: Quan điểm răng thé gian không có nơi tận cùng. 

5/. Tam jīvam tam sariram: Quan điểm rằng mạng sống và cơ thể là một với nhau. 

6/. Aññam jtvam aññam sartram: Quan điểm rằng mang sóng và cơ thé là mỗi nguoi 
riêng biệt nhau. 

7/. Hoti tathāgato param maranã: Quan điểm rằng Hữu Tình ду sau khi tử vong rồi 
thì tiếp tục đi tái sinh nữa. 

8/. Na hoti tathãgato param тагара: Quan điểm răng Hữu Tình ấy sau khi tử vong 
rồi thì không còn tiếp tục đi tái sinh nữa. 

9/. Hoti ca na hoti tathãgato param тагара: Quan điểm răng Hữu Tình ấy chỉ trong 
thời vi lai sau khi tử vong rồi, thì thường di tái sinh nữa cũng có, hoặc không đi tái sinh nữa 
cũng có. 

10/. Neva hoti na na hoti tathãgato param тагара: Quan điểm rằng Hữu Tình ấy 
trong thời vị lai sau khi tử vong rồi, thì cũng chẳng có đi tái sinh nữa, cũng chăng có không 
đi tái sinh nữa. 


74. Hỏi: Тһе loại Tà Kiến nào đã được gọi tên Stlabbatupädãna (Giới Cám Chấp 
Thủ) và Attavadupadana (Ngã Luận Chấp Thú) ? Cho lời giải thích một cách tóm lược. 
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74. Đáp: + Thê loai Tà Kiến được gọi tên Giới Сат Chấp Thủ có được ý nghĩa việc 
thực hành sai trật với đường lối chân chánh, chẳng hạn như tự thực hành làm cho giống với 
con bò (Ngưu Hành Giả) hoặc con chó (Câu Hành Giả), bởi do người ấy nghĩ suy cần phải 
vượt thoát ra khỏi sự khổ đau với biết bao vất và khổ sở ở trong Vòng Luân Hồi, hoặc cần 
phải đi tái sinh ở trong Cõi Thiên Giới; thế nhưng lại không có được cơ hội để giao tiếp với 
tất cả các Bậc Hiền Triết, có Bậc Chánh Đăng Giác v.v. và cũng không có được cơ hội để học 
hỏi Chánh Pháp Học Giáo Truyền. 

+ Thể loại Tà Kiến được gọi tên Ngã Cấm Chấp Thủ có được ý nghĩa Kiến Chấp 
Ngã (Attaditthi) hoặc Hữu Thân Kiến (Sakkäyaditthi) bám giữ chặt trong Ngũ Uán rằng 
là Ngã, là Bản Ngã; và hiện hữu đến 20 thể loại, hoặc tính theo tròn đủ có được 256 thể loại. 


A. 75. Hỏi: Hãy giải thích trong câu chuyện về Giới Cám Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp 
Thủ ? Cho lời giải thích một cách tóm lược. 

75. Đáp: + Việc thực hành sai trật với đường lối chân chánh, chăng hạn như tự thực 
hành làm cho giống với con bò (Ngưu Hành Giả) hoặc con chó (Cầu Hành Giả), bởi do người 
ấy nghĩ suy cần phải vượt thoát ra khỏi sự khổ đau với biết bao vát vả khổ sở trong Vòng 
Luân Hồi, hoặc cần phải di tái sinh trong Cõi Thiên Giới; thế nhưng lại không có được cơ hội 
để giao tiếp với tất cả các Bậc Hiền Triết, có Bậc Chánh Đăng Giác v.v. và cũng không có 
được cơ hội dé học hỏi Chánh Pháp Học Giáo Truyền. Nhóm người này nhận thấy rằng những 
Bát Thiện đã phát sinh đến với mình ròi, thì không biết là bao nhiêu để mà đếm cho xué được; 
và thiết yếu sẽ phải tìm kiếm đạo lộ ngõ hầu tiệt diệt hết những thể loại Bắt Thiện này. Bởi vì 
chính những thé loại Bất Thiện này đã làm cho mình không thê nào thụ hưởng được sự an lạc 
trong chốn bóng lai tiên cảnh. Khi đã nghĩ suy như vậy, thế rồi đã phát sinh tư duy nhận thức 
rằng hắn là ta đã có mắc nợ với Bắt Thiện rồi, thì ta cần phải có gắng để giải quyết nợ cũ Bất 
Thiện cho được hết sạch đi, còn nợ mới thì quyết sẽ không tạo thêm nữa; và như vậy mới có 
thé sẽ trả hết sạch nợ trần được. Hơn nữa Bát Thiện cũ, đấy là người chủ nợ đã làm cho ta 
phải bị khốn khổ vắt vả vô cùng, nhất quyết là ta sẽ phải lấy sự vất và đấy, dùng để trả cho 
đứt sạch hết nợ trần. Điều này cũng được ví như một người đã là con nợ bạc vàng của người 
ta, vả lại không có khả năng dé đi kiếm được bạc vàng ngõ hầu trả cho đứt ng CỦa người; thế 
thì cũng phải tự đem thân đem sức đi đến đối diện với sự vất vả khổ sở ấy, có nghĩa là phải 
cam chịu làm kẻ tôi tớ cho người ta sử dụng để thay thế bạc vàng. Chính sự vất vả khổ sở 
này đã có khả năng sẽ giúp cho bản thân mình vượt thoát ra khỏi và рій sạch hết cả những nợ 
trần áy được. Điều này như thế nào, thì bản thân đang mắc nợ Bất Thiện cũng như thế áy 
vậy, tất yếu cũng sẽ cần phải lấy sự vất vả khổ sở thuộc loại nhóm Hữu Tình Bàng Sinh có 
bò và chó v.v. đang được đón nhận đấy, dë làm thành phương dụng hỗ trợ cho bản thân được 
vượt thoát ra khỏi người chủ nợ Bát Thiện, thì đến lúc bấy giờ bản thân mình mới sẽ được 
thoát ra khỏi Bát Thiện. Khi đã nghĩ suy theo đường lối như vậy, thế rồi đã cùng rủ nhau tiến 
hành tu tập bản thân cho giống với bò (N guu Hành Giả) và chó (Câu Hành Giả); có việc ăn, 
VIỆC ngủ, VIỆC ngồi, việc đứng, việc bài tiết tiêu tiểu, suốt trọn cho đến cả việc bày trí sắc thân 
hình thù cũng cho được giống với bò hoặc chó ấy vậy; mà chính ngay điều này là đã trái 
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ngược lại việc sinh hoạt của tất cà Nhân Loại. Hơn thế nữa, cũng chính việc thực hành như 
уду mới được gọi tên Giới Сат Chấp Thủ. 

+ Ngã Cấm Chấp Thủ là Kiến Chấp Ngã (Attaditthi) hoặc Hữu Thân Kiến 
(Sakkäyadifthi) bám giữ chặt trong Ngũ Uẫn rằng là Ngã, là Bản Ngã; và hiện hữu đến 20 
thể loại, hoặc tính theo tròn đủ thì có được 256 thể loại, đó là: 

1/. Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Sắc Uån làm Cảnh có được 4 hoặc 112. 

2/. Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Thọ Uán làm Cảnh có được 4 hoặc 72. 

3/. Hữu Thân Kiến sinh khởi đo nương vào Tưởng Uån làm Cảnh có được 4 hoặc 24. 

4/. Hữu Thân Kiến sinh khói đo nương vào Hành Ор làm Cảnh có được 4 hoặc 24. 

5/. Hữu Thân Kiến sinh khởi đo nương vào Thức Пап làm Cảnh có được 4 hoặc 24. 


76. Hỏi: Một cách ngắn gọn Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào cả Ngũ Uån 
đây thì có được bao nhiêu ? một cách tròn đủ thì có được bao nhiêu ? Và hãy trình bày việc 
sinh khởi của Hữu Thân Kiến một cách ngắn gọn và một cách tròn đủ với việc nương vào bát 
luận một Uán nào trong Ngũ Uân đấy cho được trông thấy một cách rõ ràng. 

76. Đáp: Một cách ngắn gọn Hữu Thân Kiến sinh khởi đo nương vào cả Ngũ Uån có 
được 20 thể loại, và tính theo tròn đủ thì có được 256 thể loại. 

+ Hữu Thân Kiến sinh khởi do nương vào Sắc ап làm thành Cảnh có bốn thé loại: 

1/. Rũpam attato samanupassati: Có quan điểm rằng Sắc này là Ta, và Ta là Sắc này. 
(Hiểu biết rằng Ta với Sắc Thân là một như nhau; cũng tương tự như trông thấy ngọn lửa với 
ánh sáng ngọn lửa vậy). 

2/. Rũpavantam và attãnam: Có quan điểm răng Та có Sắc này. (Hiểu biết rằng Ta 
với Sắc Thân là mỗi người riêng biệt nhau; cũng tương tự như cây với bóng cây vậy). 

3/. Айап và гайрат: Có quan điểm rằng Sắc này ở trong Ta. (Hiểu biết rằng Ta với 
Sắc Thân là mỗi người riêng biệt nhau; cũng tương tự như mùi hương của hoa hiện hữu trong 
bông hoa vậy). 

4/. Rũpasmim và attãnam: Có quan điểm rằng Ta ở trong Sắc này. (Hiểu biết rằng 
Ta với Sắc Thân là mỗi người riêng biệt nhau; cũng tương tự ngọc Ma Ni trong hộp kim hoàn 
vậy). Tính về số lượng tròn đủ có được 112 thể loại ấy, tức là: Bốn thể loại Hữu Thân Kiến 
có Sắc Uẫn làm thành Cảnh đây, sinh khởi do nương vào Địa Giới cũng có, sinh khởi bởi do 
nương vào Thủy Giới cũng có v.v. cho đến Sắc Lão Mại, Sắc Vô Thường cũng có; chính vì 
thế Tứ Hữu Thân Kiến nhân (х) với 28 Sắc Pháp mới trở thành 112 thẻ loại, là như vậy. 


77. Hỏi: Cho bó sung nội dung trong câu chuyện như tiếp theo đây: “Giải thích rằng 
người đã có Ngã Luận Chấp Thủ đây; thì bất kiến, bát liễu tri v.v. và sắc thân cũng đã thực 
hiện theo Bản Ngã chỉ thị”. 

7T. Đáp: “Giải thích rằng người đã có Ngã Luận Chấp Thủ đây; thì bất kiến, bất liễu 
tri và bất tín rằng Danh Sắc, Ngũ Uẫn này là Vô Ngã, là một thực tính không nằm ở trong 
mãnh lực cai quản và chỉ đạo của một ai, không có Ngã, và không có Bản Ngã. Lại hiểu biết 
rằng Danh Sắc Ngũ Uẫn này là Ngã (Atta), là Bản Ngã; và Bàn Ngã này là độc lập, có khả 
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năng chủ quản và chỉ đạo Danh Sắc Ngũ Uån được. Вап Ngã chỉ thị cho sắc thân thực hiện 
những việc đứng, đi, ngồi, nằm, nói, nhìn, nghe v.v. và sắc thân cũng đã thực hiện theo Bản 
Ngã chỉ thị”. 


А. 78. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu chuyện Chí Tôn Bản Ngã (ParamaAtta), và 
Bản Sinh Mệnh Ngã (JfvaAtta) một cách tý mý chỉ tiết. 

78. Đáp: + Sự chấp thú rằng Bản Ngã đây có khả năng kiến lập được thế gian; tất cả 
những vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng hiện bày trong thế gian hằng mỗi ngày đều được 
sinh ra từ mãnh lực của Bản Ngã áy hét cå thåy; và Su cháp thú như vậy mới được gọi tên là 
Chí Tôn Bản Ngã. + Sự chấp thủ rằng tất cả Chúng Hữu Tình hiện hữu trong thế gian này, 
có Tôi có Ta, tức là có sinh mệnh bảo hộ giữ gìn; và sự chấp thủ như vậy được gọi tên là Bản 
Sinh Mệnh Ngã. 

Giải thích răng Chí Tôn Bản Ngã có lịch sử nói rằng vào thời kỳ thế gian đã bị tiêu 
hoại do bởi Hỏa Tai, và bắt đầu kiến thủy tân tiên thiên vũ trụ, thì ba Cõi Sơ Thiền Hữu Sắc 
Giới đã được kiến tạo lên trước cả các Cõi Giới khác. Trong thời gian tân kiến tạo đã được 
hoàn mãn đây, thì vẫn chưa có bất luận một vị Phạm Thiên nào sinh khởi lên cả. Tiếp đến 
Phạm Thiên ở tầng trên ké từ Cõi Nhị Thiền Hữu Sắc Giới, bất luận một vị nào đã vừa đứt 
Phúc Thọ mạng diệt từ ở Cõi Giới ấy, và đi thọ sinh trong Cõi Sơ Thiền Hữu Sắc Giới này, 
hiện bày làm vị Đại Phạm Thiên đầu tiên; ở đàng phía sau vị Đại Phạm Thiên này có hào 
quang sáng rực. Thời gian về sau thì vị Đại Phạm Thiên này đã khởi sinh cảm thụ trống trải 
cô đơn, mới chợt nghĩ đến ước nguyện sao cho có các vị Phạm Thiên khác nữa đến sinh sống 
chung với mình; đột nhiên vừa trùng khớp với thời gian ấy, có một vài vị Phạm Thiên ở trong 
tầng Cõi Giới trên cũng vừa dứt Phúc Thọ mạng diệt, đã cùng rủ nhau tử vong đến tái sinh 
trong Cõi Sơ Thiền Hữu Sắc Giới này trong thời gian nối tiếp với nhau có được rất nhiều vị. 
Tuy nhiên nhóm Phạm Thiên đi tái sinh ở thứ bậc sau đây, thì không được làm vị Đại Phạm 
Thiên, mà có một số vị làm hàng Phạm Chúng Thiên (Brahmapärisajjä — Bộc chúng vị 
Đại Phạm Thiên), một số vị làm Phạm Phụ Thiên (Brahmapurohitä — Quân Sư vị Đại Phạm 
Thiên) và tất са đều là hàng quần thần tùy tùng của Ngài Đại Phạm Thiên cả thấy. Sự rực rỡ 
của hào quang phún tủa ở châu thân cũng ít hơn Ngài Đại Phạm Thiên. Khi Ngài Đại Phạm 
Thiên đã được trông thấy tất cả nhóm Phạm Thiên vừa hóa sinh lên ở trong thời gian ấy, thì 
cũng liền nghĩ suy răng “Khi Ta vừa khởi lên ước nguyện mong cầu có được vị Phạm Thiên 
hóa sinh cùng sống chung với Ta, thì sự ước nguyện cũng đã được thành tựu ứng hợp với sở 
nguyện; bởi do thế đích thị chính là Ta đây mới là Đắng kiến lập tất cả Chúng Phạm Thiên 
cho được hiện khởi lên ở trong thế gian này.” 


79. Hỏi: Sự Chấp Thú rằng Bản Ngã (Atta) đây, thì có bao nhiêu thể loại ? Là những 
chỉ ? Cho lời giải thích một cách ngắn gọn. 

79. Đáp: Sự Chấp Thủ răng đây là Bản Ngã có được sáu thể loại, đó là: 

1/. Tự Hành Mệnh Ngã (Кагака JtvaAtta): là người tác hành tạo tác. 

2/. Tự Thọ Mệnh Ngã (Vedaka ЛуадА ќа): là người thụ lãnh. 
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3/. Chủ Quyền Mệnh Ngã (Samt JīvaAtta): là chủ nhân. 

4/. Trường Tòn Mệnh Ngã (Niväst ЛуаА ќа): là người sống vĩnh hằng. 

5/. Tự Chế Mệnh Ngã (Ѕауатуаѕт ЈтуаАќќа): là người có quyền năng điều khiển 
được sắc thân. 

6/. Đắc Quyền Mệnh Ngã (Vasavatta JtvaAtta): là người có quyền lực đặc biệt. 


80. Hỏi: Cho dịch nghĩa trong đoạn văn Pali như tiếp theo đây: Ayam kho bhavam 
brahma таһа brahma abhibhü anabhibhn to aãññadattthudaso vasavatfi issaro katta 
nimmātā settho sajjitã vast pita bhū tabhabyänam iminã mayam bhotã brahmunä 
nimmitā. 

80. Đáp: Dịch nghĩa là: Vi Phạm Thiên này là Bai Phạm Thiên có quyền năng cai 
quản tất cả Chúng Hữu Tình, không có trong sự cai quản của vi nào khác; là Dáng Tạo Hóa 
nhất định có quyền năng liễu tri thông suốt tất cả sự vật, có quyền năng điều khiển làm cho 
tất cả Chúng Hữu Tình tiễn hành thực hiện theo sự duyệt ý của mình; là Đắng Hóa Sinh Chủ, 
Đại Tôn cai quản tất cả Chúng Hữu Tình; là Sáng Tạo Chủ Thế Gian và Chúng Hữu Tình; là 
Đắng Thượng Tôn ở trong thế gian; là Chủ Tế mọi định mệnh, sắp bày tạo tác Hữu Tình cho 
làm Đại Vương, cho làm Bà La Môn, làm bá hộ, làm người giàu, người nghèo, tùy theo thích 
hợp với vị trí địa vị; là Tổ Phụ của Chúng Hữu Tình đã sinh lên và sắp sẽ sinh lên về sau. 
Ngay cả tất cả chúng ta hóa sinh lên ở ngay trong lãnh địa này, là cũng chính do bởi Đại Phạm 
Thiên này là Bậc đã kiến lập lên 


81. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa những từ ngữ sau đây: 1/. Tự Hành Mệnh Ngã 
(Кагака Луа Atta), 2/. Tự Thọ Mệnh Ngã (Vedaka ЈЛуаА (ќа), 3/. Chủ Quyền Mệnh Ngã 
(Ѕатї JĩvaAtta), 4/. Trường Tòn Mệnh Ngã (Niväsr JfvaAtta), 5/. Tự Chế Mệnh Ngã 
(Sayamvast JīvaAtta), 6/. Đắc Quyền Mệnh Ngã (Vasavatta JtvaAtta); và cho lời giải 
thích trong độ chừng một vài từ ngữ của những từ ngữ này. 

81. Đáp: Вап Sinh Mệnh Ngã (JtvaAtta): 

1. Có người đã quan điểm rằng ở phía bên trong sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình 
đây có một bản ngã gọi là Mệnh Ngã. Mệnh Ngã này có được quyền năng tác hành tạo tác 
hết tất cả mọi công việc; chẳng hạn như trong lúc đang bước đi, thì cử chỉ oai nghi bước đi, 
là chăng phải hiện hành với mãnh lực của bàn chân, chả là hiện hành với mãnh lực của chính 
Bản Sinh Mệnh Ngã ấy, và đã làm thành người chỉ thị cho giở bàn chân lên bước đi. Hoặc 
giả trong lúc nào Bàn Sinh Mệnh Ngã có ý định sẽ thực hiện ở trong một điều Bất Thiện, thì 
Thân Hành và Ngữ Hành cũng đều thực hiện ở trong điều Bất Thiện ấy đúng theo ý định của 
Bản Sinh Mệnh Ngã. Hoặc giả Bản Sinh Mệnh Ngã có ý định sẽ thực hiện ở trong một điều 
Thiện, thì Thân Hành và Ngữ Hành cũng đều thực hiện ở trong điều Thiện ấy đúng theo lời 
chỉ thị của Bản Sinh Mệnh Ngã. Chăng hạn như trong lúc đang đưa bàn tay lên vái lạy ở ngay 
trước kim thân Đức Phật; thì việc đưa bàn tay lên dé chắp tay vái lay ở ngay trước kim thân 
Đức Phật ấy, là cũng với mãnh lực của Bản Sinh Mệnh Ngã. Hoặc trong lúc đang tụng niệm 
kinh thì việc thốt lên lời tụng đọc áy, là cũng với mãnh lực của Bản Sinh Mệnh Ngã; vả lại 


579 


việc tung đọc kinh được đúng dàn, cũng đều là với mãnh lực của Bản Sinh Mệnh Ngã hết cả, 
v.v. Chính vì thế, Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới được gọi là Tự Hành Mệnh Ngã (Кагака 
Jīva Atta — Người tác hành tạo tác). 

2. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây, đã làm thành người thụ lãnh 
quả báo phát sinh từ nơi Thiện Nghiệp Lực và Bắt Thiện Nghiệp Lực, sự an vui, sự khó đau, 
ốm đau bệnh hoạn, và việc thọ thực thượng vị và hạ vị v.v. Việc tác hành Thiện, tạo tác Bất 
Thiện để rồi sẽ phải đón nhận quá báo trong thời vi lai, thì Bản Sinh Mệnh Ngã cũng sẽ làm 
thành người đón nhận thụ lãnh. Chính vì thế, Bán Sinh Mệnh Ngã đây mới được gọi là Tự 
Thọ Mệnh Ngã (Vedaka .JfvaAtta — Người thụ lãnh). 

3. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây, là vị chủ quản lý sắc thân 
của tất cả Chúng Hữu Tình, bởi vì có quyền năng làm người chủ quản khắp cả các bộ phận 
của sắc thân; chính vì thế Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới được gọi là Chủ Quyền Mệnh Ngã 
(Ѕатт Jiya Atta — Chủ nhân). 

4. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh N gã đây, một khi sắc thân của tất cả 
Chúng Hữu Tình đã bị hư hoại đi, do bởi sự già nua lão mại hoặc do bởi bất luận một nguyên 
nhân bát tường nào đi nữa, thì Bản Sinh Mệnh Ngã này cũng sắp bày kiến tạo lên một sắc 
thân mới được nữa, thế rồi cũng chuyên di ở trong sắc thân mới ấy. Sắc thân của tất cả Chúng 
Hữu Tình cho dù sẽ có bị hư hoại đi, tuy nhiên Bản Sinh Mệnh Ngã đây thì bất hoại, và có 
quyền năng kiến tạo lên sắc thân mới được hoài hoài. Hoặc một vài nhóm người cũng có quan 
điểm răng Bán Sinh Mệnh Ngã đây là một phần của Chí Tôn Bản Ngã. Khi Hữu Tình cận 
tử lâm chung, thì sắc thân ấy ngay tức thời cũng quay trở về lại trú xứ của Chí Tôn Bản Ngã 
hằng hiện hữu ở trên Cõi Trời. Có nghĩa là Chí Tôn Bản Ngã là Bậc đã gọi về, và coi như là 
Bản Sinh Mệnh Ngã ấy đã không có việc tử vong. Chính vì thế, Bản Sinh Mệnh Ngã đây 
mới được gọi là Trường Tòn Mệnh Ngã (Nivāsī JTvaAtta — Sống vĩnh hằng). 

5. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây có năng lực ở trong sắc thân 
của tất cả Chúng Hữu Tình, có quyền năng điều khiển sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình để 
làm được bát cứ việc gì thể theo ý định của mình. Chính vì thế, Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới 
được gọi là Tự Chế Mệnh Ngã (Ѕауатуаѕт — Người có quyền năng điều khiến được sắc 
thân). Khi kết hợp cả hai thể loại quan điểm, đó là Trường Tòn Mệnh Ngã (NivasD và Tự 
Chế Mệnh N gã (SayamvasÐ) vào với nhau, cũng có nghĩa là сб một nhóm người có cả hai 
thể loại quan điểm này. Hiểu biết rằng Bản Sinh Mệnh Ngã này là cốt lõi, là cốt lõi bền vững 
cùng tôt, không có bất luận một vật thé nào có khả năng để sẽ phá hủy cho tiệt diệt đi được. 
Hơn nữa, lại còn có quyền năng một cách đặc biệt để có khả năng điều khiển sắc thân của tất 
cả Chúng Hữu Tình cho thực hiện thé theo ý định của mình, mới được gọi là Đặc Quyền 
Mệnh Ngã (Vasavattana — Người có quyền lực đặc biệt). 


82. Hỏi: Nếu như đã không có Hữu Thân Kiến thì những Tà Kiến khác có được sinh 
khởi hay không ? Cho sự thâm định và lời giải thích. 

82. Đáp: Các thé loại Tà Kiến đã có được hiện khởi lên cũng chính do nương vào Hữu 
Thân Kiến ấy vậy; bởi do thế Đức Phật mới trình bày để trong Phẩm Tâm (Cittavagøa) — 
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Phần Lục Nội Xứ (Salayatana) thuộc Chánh Tang Pali Tương Ưng Bộ Kinh đã nói rằng 
Hữu Thân Kiến này là hạt giống căn gốc của tất cả các Tà Kiến. Nếu sẽ trình bày câu Chú 
Giải của Hữu Thân Kiến này thì có được như уду: Santo kayo = Sakkäayo, Sakkãye 
pavattäditthi = Sakkakayaditthi - Khối Ngũ Uán có được phối hợp thể theo Thực Tính Siêu 
Lý thì được gọi tên là Hữu Thân. Là Ngũ Uán. Tà Kiến là sự chấp thủ giữ lấy, đã sinh khởi 
trong khối Ngũ Uấn có được việc hiện bày thể theo Thực Tính Siêu Lý, thì được gọi tên là 
Hữu Thân Kiến. Lại nữa, đa số Phật Tử cho dù sẽ không có quyết định được rằng là thuộc 
bất luận một nhóm Bản Sinh Mệnh Ngã nào di nữa, tuy nhiên quan điểm chấp thủ giữ lấy 
trong Danh Sắc là Ta, của Ta đây, thì ắt hắn thường hay có với nhau hết cả thấy, chỉ ngoại trừ 
Bậc Thánh Nhân thôi. Sự chấp thủ giữ lấy đa phần là đã bám giữ giữ chặt trong Thức Uẫn; 
chắng hạn như một người nào đã chết, thì người còn sống sẽ thường hay nói rằng người này 
người nọ mạng sống đã tan rã, lìa khỏi sắc thân rồi. Hoặc giả những con trẻ thì sẽ hoảng hốt 
giật mình, còn người lớn thì thường hay bảo rằng “kinh hồn bạt vía”; mà ý nghĩa của lời nói 
rằng “kinh hồn bạt vía” đây, cũng có thể lập ý chỉ lấy chính cái Tâm hoặc Thức của những 
con trẻ ấy thoát ra trong khoảnh khắc khỏi cơ thể ấy vậy. Hoặc đôi khi người đã chết đi rồi, 
nhưng Thức vẫn có thể đang bay lơ lửng, vẫn chưa có đi tái sinh chỗ nào cả; và đôi khi Thức 
của người ấy đi đến réo gọi rủ rê anh chị em, con cháu, chồng vợ v.v. cho đi với nhau. Hoặc 
đôi khi Thức của người ấy đã chết đi, lại đến ám ngụ vào ở trong những sắc thân của thân 
quyền, anh chị em, chồng vợ; và đã khiến cho phải thực hiện một buổi lễ xua đuổi trục xuất 
Thức ау di, nhu уду chàng han. Su cháp thủ giữ lấy phần Ngã Luận Kiến đây rất là rộng lớn, 
không chỉ sẽ chấp thủ riêng biệt vào Ngũ Ойр là sắc thân không thôi, mà ngay cả cho đến các 
vật thể ở phía bên trong, chẳng hạn như núi đồi, cây cối, mặc đất, sông nước; với những thể 
loại này cũng chấp thủ rằng có Bản Ngã, tất cà đều là Bản Sinh Mệnh Ngã Kiến cá thây. 

Với lý do này, Bậc Chánh Đăng Giác mới lập ý trình bày để trong Chánh Tạng Pali về 
“thảo mộc điều học chỗ trú ngụ” thuộc Tạng Luật Tỳ Khưu Ưng Đối Trị (Bhñtagamasikkhä 
ѕепаѕапа — Bhikkhupäcitiya) nói răng Jĩvasaññino hi moghapurisã тапиѕѕа 
rukkhasmim (Maha vibhanga II — Đại Phân Tích П, điều 354) dịch nghĩa “Này kẻ ngu sỉ 
kia, tất cả Nhân Loại có sự chấp thủ rằng cây cỏ có mạng sống.” 


A. 83. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa Ái Dục với Dục Chấp Thủ một cách tỷ mỷ 
chỉ tiết. 

83. Đáp: Trình bày sự khác biệt nhau giữa Ái Dục với Dục Chấp Thủ: + Ái Due một 
khi tính theo СЫ Pháp, là Tâm Sở Tham. + Dục Chấp Thủ một khi tính theo Chi Pháp, cũng 
chính là Tâm Sở Tham tương tự như nhau. 

Bởi do thế, trong sự việc nói rằng Ái Dục làm duyên cho Dục Chấp Thủ khởi sinh 
lên, cũng có nghĩa chính là Tham làm duyên cho Tham khởi sinh lên vậy. Khi đã là như vậy, 
Tham chó được gọi tên là Ái Dục với Tham chỗ được tên là Dục Chấp Thủ có sự khác biệt 
nhau như thé nào ? Giải thích rằng sự đắm nhiễm, sự mong muốn trong những thể loại Cảnh 
có Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc đây, thì được gọi tên là Ái Dục. Đích thị chính sự đắm nhiễm, 
Sự mong muốn này đây, một khi đã có khởi sinh lên với nhiều năng lực mạnh mẽ, và thường 
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làm cho tám thức luôn phải bị cột trói dính mắc với những Cảnh áy, không thé mát đi được; 
hoặc một khi sự vật mà bản thân đã có sự mong mỏi kỳ vọng rồi, và có sự nâng nru quý trọng 
sự vật ấy không chịu buông bỏ, như vậy chẳng hạn thì được gọi là Dục Chấp Thủ khởi sinh 
lên bởi до nương vào Ái Dục làm duyên. 

1/. Ái Dục đây, là sự hoan hy duyệt ý sinh khởi lần đầu tiên trong bát luận một Cảnh 
Dục Trần nào đó. Và Dục Chấp Thủ này, là sự đắm nhiễm đính mắc trong những Cảnh Dục 
Trần ấy mà không chịu buông bỏ. 

2/. Ái Dục được ví như cây cối vừa bắt đầu nây sinh những mầm mới lên. Và Dục 
Chấp Thủ được ví như cây cối đã phát triển tươi tốt và to lớn lên rồi. 

Theo lẽ thường, cây cối vừa nấy. sinh những mầm mới lên thì rễ cây hãy còn nhỏ và 
lần mò mọc xuống trong lòng đất khi vẫn còn cạn hàn chưa sâu. Nếu sẽ cần phải di chuyên 
đem đi trồng ở chỗ khác, thì cũng có khả năng nhó lên được dễ dàng, và cũng không làm cho 
rễ cây phải bị đứt hoặc bị hư hỏng đi bất cứ trường hợp nào cả. Còn cây khi đã phát triển to 
lớn rồi, thì thường có rễ cây mọc đài sâu thắm xuống trong lòng đất, đã và đang bám giữ chặt 
lấy; thật là khó khăn cho việc sẽ nhó lên và đem đi trồng ở chỗ khác; bởi vì rất có thể sẽ làm 
cho rễ cây bị đứt lìa và chết đi được. Điều này như thế nào thì sự hiện hành từ Ái Duc và 
Dục Chấp. Thủ cũng tương tự. Ái Dục là sự duyệt ý trong những Cảnh khi vẫn đang còn có 
năng lực yếu kém, và chưa có đủ năng lực để bám níu giữ chặt trong những thể loại Cảnh á áy. 
Con Duc Cháp Thủ là sự duyệt ý trong Cảnh với nàng luc dà sinh khói lën manh më, dà và 
đang bám giữ chặt lẫy trong những thể loại Cảnh á ау mà không chịu buông bỏ. 

Ái Dục đây, là Pháp ở thành phần đối nghịch đối với Đức Hạnh Thiểu Dục 
(Арріссһарира) là việc làm thành người ít mong mỏi tham muốn, và biết đủ. Dục Chấp Thú 
này, là Pháp ở thành phần đối nghịch đối với Đức Hạnh Túc Nguyện (Santosaguna) là việc 
làm thành người duyệt ý mãn nguyện trong điều mà mình đang có. Ái Dục làm Nhân từ nơi 
Tầm Cầu Khổ (Pariyesanadukkha) là sự khó đau hữu quan việc tầm cầu tìm kiếm trong 
những Cảnh Dục Trần. Dục Chấp Thủ làm Nhân từ Bảo Tồn Khổ (Arakkhadukkha) là sự 
khổ đau hữu quan việc canh phòng gìn giữ trong những Cảnh Dục Trần mà mình đã có được, 
không cho bị hư hoại mất mát đi. 


84. Hỏi: Xin cho bó túc nội dung trong câu chuyện như tiếp theo đây: “Lại nữa, đa số 
Phật Tử cho dù sẽ không có quyết định được rằng là thuộc bất luận một nhóm Bản Sinh Mệnh 
Ngã nào đi nữa v.v. Шоп nghĩa là “Này kẻ ngu si kia, tất cả Nhân Loại có sự chấp thủ rằng 
cây cỏ có mạng sống.” 

84. Đáp: “Lại nữa, đa số Phật Tử cho dù sẽ không có quyết định được rằng là thuộc 
bát luận một nhóm Bán Sinh Mệnh Ngã nào đi nữa, tuy nhiên quan điểm chấp thủ giữ lấy 
trong Danh Sắc là Ta, của Ta đây, thì ắt hắn thường hay có với nhau hết са thầy, chỉ ngoại trừ 
bậc Thánh Nhân mà thôi. Sự chấp thủ giữ lấy thì đa phần là đã bám giữ g1ữ chặt trong Thức 
Оап; chàng hạn như một người nào đã chết, thì người còn sống sẽ thường hay nói rằng người 
này người nọ mạng sống đã tan rã, lìa khỏi sắc thân rồi. Hoặc giả những con trẻ thì sẽ hoảng 
hốt giật mình, còn người lớn thì thường hay bảo rằng “kinh hồn bạt vía”; mà ý nghĩa của lời 


582 


nói răng “kinh hồn bat vía” đây, cũng có thể lập ý chỉ lấy chính cái Tâm hoặc Thức của những 
con trẻ ду thoát ra trong khoảnh khắc khỏi cơ thê ấy vậy. Hoặc đôi khi người đã chết đi rồi, 
nhưng Thức vẫn có thé đang bay lơ lửng, vẫn chưa có đi tái sinh chỗ nào cả; và đôi khi Thức 
của người áy di dén réo gọi rủ rë anh chi em, con cháu, chóng vợ, v.v., cho đi với nhau. Hoặc 
đôi khi Thức của người ấy đã chết đi, lại đến ám ngụ vào ở trong những sắc thân của thân 
quyến, anh chị em, chồng vợ; và đã khiến cho phải thực hiện một buổi lễ xua đuôi trục xuất 
Thức ấy đi, như vậy chàng hạn. 

Sự chấp thủ giữ lấy phần Ngã Luận Kiến đây rất là rộng lớn, không chỉ sẽ chấp thủ 
riêng biệt vào Ngũ Uån là sắc thân không thôi, mà ngay cả cho đến các vật thể ở phía bên 
trong, chăng hạn như núi đôi, cây cối, mặc đất, sông nước; với những thể loại này cũng chấp 
thủ rằng có Вап Ngã, tất cả đều là Bản Sinh Mệnh Ngã Kiến cả thấy. Với lý do này, Bậc 
Chánh Đắng Giác mới lập ý trình bày để ở trong Chánh Tạng Pali về “thảo mộc điều học chỗ 
trú ngụ” thuộc Tạng Luật Tỳ Khưu Ưng Đối Trị (Bhiũtagämasikkhãsenäsana — Bhikkhu 
pācittīya) nói rằng Jĩvasaññino hi moghapurisã manussã rukkhasmim (Maha vibhanga 
П – Đại Phân Tích II, điều 354) Hiền nghĩa là “Này kẻ ngu si kia, tất cả Nhân Loại có sự 
chấp thủ rằng cây cỏ có mạng sống.” 


85. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 
Sattiyā yassa јтуаѕѕа Loko vattatfi maññito 
Karako vedako ватт Nivast so ѕауатуаѕт 

Luôn cả thâm định trong điều nói rằng “Chính tự Ta là chỗ nương tựa của chính minh” 
hoặc lời nói răng “tự tin”; những lời nói này có được liệt kê vào Ngã Luận Chấp Thủ hay 
không ? Và thể loại Tà Kiến nào thì được gọi tên là Kiến Chấp Thủ ? Cho lời giải thích và 
nêu lên cơ sở dẫn chứng dé trình bày với. 

85. Đáp: “Những kẻ Vô Văn Phàm Phu có quan điểm răng tất cá Chúng Hữu Tình 
đang thực hiện biết bao hành động của mình và đã được tồn tại, là cũng chính do bởi nương 
vào năng lực của Mệnh Ngã ấy vậy. Và cũng chính Mệnh Ngã này là người có quyền năng 
thực hiện được mọi hành động, là người thụ lãnh quả báo tốt và cả хап, là chủ quản sắc thân 
của tất cả Chúng Hữu Tình, có quyền năng kiến lập sắc thân mới; hoặc trở về trú xứ của Chí 
Tôn Вап Ngã bắt hoại diệt; có quyền năng điều khiển sắc thân của tất cá Chúng Hữu Tình để 
cho làm được bắt cứ việc gì thể theo ý định của mình.” 


Mệnh Ngã người đời há khỏi qua, 
Chấp rằng chủ quản đều do Ta, 
Chế quyền chàng mát quy vë Bón, 
Định đặt nhiều tên tựa lý xa. 
(Đại Trưởng Lão Tinh Sự) 


Kiến Chấp Ngã (Attaditthi) ở phần Ngã Luận Chấp Thủ (Attavadupadana) đấy, 
là người ấy sẽ phải chấp thủ giữ lẫy rằng ở trong sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình; và nếu 
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như trong việc trình bày Pháp hoặc trong việc dùng để bảo với nhau rằng Atta hi attano 
nãtho - Chính tự Ta là chỗ nương tựa của chính mình, hoặc lời nói rằng “Tự tin” thì những 
thể loại này chăng phải là Ngã Luận Chấp Thủ. 

Bậc Chánh Đăng Giác đã lập ý trình bày dé trong Chương Toát Yếu (Nikkhepakanda) 
thuộc Bộ Kinh Pháp Tụ (Dhammasangintpakarapa) răng: Stlabbatupädãänañca ѕаррарі 
тіссһааі і ditthupadanam - dịch nghĩa “Loại trừ Giới Cám Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp 
Thủ đi, thì tất cả những thể loại Tà Kiến ấy đều là Kiến Chấp Thủ hết cả thầy.” 


A. 86. Hỏi: Hãy giảng giải trong Ái Dục làm Năng Duyên cho cả Tứ Chấp Thủ đi. 

86. Đáp: 1. Trình bày Ái Dục làm duyên Dục Chấp Thủ khởi sinh: 

Ái Dục làm đuyên Dục Chấp Thủ, sẽ nêu lên một kiểu mẫu điển hình như tích truyện 
về Bậc Giác Hữu Tình (Bodhisatta — Bồ Tát) có nội dung như sau: “Bậc Giác Hữu Tình 
(Bodhisatta — Bồ Tát) trong một kiếp sống làm vị Đạo Sĩ đã thành tựu viên mãn Thiền Định 
và Thắng Trí, có khả năng bay trên hư không, thé rồi đã đi đến trú ngụ trong vườn ngự uyễn 
của Đức Vua ở kinh thành Baranast, và từng mỗi ngày đã đi vào Hoàng Cung để đón nhận 
thực phẩm và thọ thực ở tại nơi đó. Tiếp đến Đức Vua Baranast có quốc sự và tạm thời phải 
đi ra khỏi kinh thành; Ngài đã chỉ thị cho Vương Phi có tên gọi Mudulakkhanä thay thế cho 
mình, để thực hiện việc sắp bày vật thực cúng dường đến Bậc Đạo Sĩ. Vương Phi đã vâng 
theo lời chỉ thị của Vua ban một cách nghiệm nhặt. Một ngày nọ, Nàng ta đã sửa soạn sắp 
bày vật thực cho đến Bậc Đạo Sĩ xong xuôi đâu vào đây cả rồi, và trong khi chờ đợi Bậc Đạo 
Sĩ đến, Nàng ta đã đi năm nghỉ ngơi ở tại bệ đài của đại sảnh. Đến thời đã quy định, Bậc Đạo 
Sĩ đã bay vào khoang cửa số, và khi nghe được âm thanh của Bậc Đạo Sĩ đã đến, Nàng ta 
cũng liền vội đứng lên cho việc đón tiếp. Thế nhưng, tình cờ mảnh vải lụa của Nàng ta đã sút 
số ra khỏi long thể mà không kịp hay biết. Ngài Đạo Sĩ đã trông thấy được sắc thân của Nàng 
áy, thế rồi đã mát đi năng lực của sự kiểm thúc, và đã phát sinh lên sự luyến ái ưa thích ở 
trong sắc thân mỹ lệ của Nàng ta. Ái Dục đã tĩnh lặng ở nội tâm bấy giờ tức thì đã bùng phát 
khởi lên, cũng giống như một thân cây có mủ nhựa đã bị đao rạch vào, thế là nhựa cũng liền 
rỉ chảy ra vậy. Thiền định của Ngài đã bị tón hại, đứng sững sờ không màng đón nhận vật 
thực, vội vàng rời khỏi cung điện, liền bước đi đến vườn ngự пуёп, và đã vào trong thảo am, 
buông bỏ vật thực để nằm ở đó và đã đi nằm khóc than đến nàng Vương Phi ấy suốt trọn cả 
thời gian 7 ngày, chăng màng nghĩ tưởng đến việc ăn uống.” 

Tích truyện này trình bày cho được thấy rằng Ái Dục làm Nhân cho Dục Chấp Thủ 
khởi sinh; tức là phút giây tiên khởi mà Ngài Đạo Sĩ đã được trông thấy sắc thân của nàng 
Vương Phi, thế rồi liền phát sinh lên sự ưa thích ái luyến, ấy là giai đoạn của Ái Dục khởi 
sinh. Tiếp đến năng lực của sự duyệt ý ấy đã phát khởi lên một cách mãnh liệt, cho đến phải 
năm khóc than suốt cả bảy ngày chăng màng nghĩ đến việc ăn uống, ấy chính là giai đoạn của 
Dục Chấp Thủ đã khởi sinh lên rồi vậy. 


2. Trình bày Ái Dục làm duyên Kiến Chấp Thủ khởi sinh: 
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Sự ưa thích đắm nhiễm trong các Cảnh ấy, đã làm Nhân cho khởi sinh sự thấy sai chấp 
lầm mà bất hữu quan với cả hai thể loại Giới Cám Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp Thủ, khởi 
lên trước hết, thì được gọi tên là Kiến Chấp Thủ. Cánh đã làm thành đối tượng cho sinh 
khởi sự ưa thích duyệt ý đấy, thì có được cả hai thé loại Nội Bộ và Ngoại Bộ. Cảnh Nội Bộ 
đấy, đích thị chính là Ta và của Ta áy vậy. Sự ưa thích duyệt ý về Ngã và Tự Ngã đã làm 
thành Nhân cho Tà Kiến được khởi sinh lên. Và sự ưa thích duyệt ý ở trong Cảnh Ngoại Bộ, 
ду chính là tất cả các vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng cũng đã làm thành Nhân cho Tà 
Kiến được khởi sinh lên. 


Có một tích truyện điển hình như уйу: “Vua Айгай cai trị kinh thành Mithilã trong 
tiểu vương quốc Videha. Vua Añgiti này đã có niềm thủ tín trong lời nói của một vị Quan 
Đại Tướng có tên gọi Alata đã hướng dẫn cho Vua Айгай đi đến trú xứ của một vị Ап Sĩ Tà 
Kiến có tên gọi Guna thuộc dòng họ Kassapa chấp thủ láy chủ thuyết lõa thể. Vua Angati 
đã vấn hỏi đến Ап Sĩ Guna rằng “Sẽ thực hành như thế nào thì mới sẽ được thọ sinh trong 
Cõi Thiện Thú ?” Ân Sĩ Guna trả lời rằng: “Việc thực hành những thể loại Thiện Nghiệp 
Lực hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực đây, cũng chăng có được đón nhận bát luận một quả báo nào 
cả. Việc phụng hành những Thiện Sự đến người Mẹ, người Cha, Thầy Tổ, Giáo Thọ, và các 
bậc Học VỊ Trưởng Bối, Niên Linh Trưởng Bối đây, cũng chàng có được đón nhận bát luận 
một quả báo nào cả, tương tự như nhau. Chính vì thế, người kiêu mạn rằng có Trí Tuệ đây, 
đích thị người áy là ké si dón. Ua thích thiét lập việc từ thiện, người Hữu Trí đích thị là những 
bậc Trí Tuệ, chính là người thọ thí, mà cuối cùng rồi người làm việc từ thiện áy cüng chàng 
có được đón nhận bất luận một quả báo nào cả, chỉ là việc vô ích, chẳng nhất thiết phải làm 
như vậy. Khi hội đủ 84 Đại Kiếp rồi, thì tâm thức của tất cả Chúng Hữu Tình cũng sẽ tự tỉnh 
khiết thuần tịnh, và cùng rủ nhau đi đến Níp Bàn, vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hài đều nhau 
cả thấy.” Khi Ап Sĩ Guna đã trình bày vừa dứt, thì Quan Đại Tướng Alata liền ủng hộ nói 
rằng: “Ngài Ân Sĩ Guna đã nói như vậy, quả thật đúng vô cùng, bởi vì chính tự bản thân tôi 
đây, trong kiếp sống trước kia, tôi được sinh ra đã là một Ngưu Đồ Тё; nhưng khi tôi chết đi 
thay vì sẽ phải rớt vào trong Khổ Thú, thì trái lại được đi thọ sinh làm thành Người ở trong 
kiếp sống này; và đã được thụ hưởng sự an vui hạnh phúc cho đến chức Quan Đại Tướng như 
уду đây, mới biểu thị cho được thấy rằng hành động tạo tác việc xấu ác cũng chàng làm cho 
phải thụ lãnh quá báo nào cả, đúng y như lời của Ngài Ân Sĩ đã vừa nói vậy.” 

Quan Đại Tướng Alata là bậc đã chứng đạt được Tuệ Truy Niệm Kiếp Số 
(Jãtisarañäna) là có được việc tưởng nhớ lại các kiếp sống, thế nhưng chỉ có thể tưởng nhớ 
duy nhất được một kiếp sống thôi; bởi do thế mới không có khả năng để sẽ biết đến sự hiện 
hành của mình trong kiếp sống thứ ba được. Mà sự thật thì ở trong kiếp sống thứ ba đây, Quan 
Đại Tướng Alata là người đã từng có kiến tạo Thiện Nghiệp Lực, tức là đã lấy bông hoa đi 
cúng dường đến Bảo Tháp tôn trí Ngọc Xá Lợi của Đức Chánh Đắng Giác Kassapa. Tuy 
nhiên khi đến thời cận tử lâm chung trong kiếp sống ấy, Thiện Sự cúng đường đến Bảo Tháp 
Xá Lợi thì không có được cơ hội trổ sinh quả báo; còn các Thiện Sự khác ở thê loại thấp kém 
hơn mà đã thực hiện thì lại có cơ hội trổ sinh quả báo trước; bởi do thế mới phải đón nhận 
quả báo cho được sinh làm thành người hạ đăng có việc mưu sinh của hạng Ngưu Đồ Tế trong 
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kiếp sóng thứ hai vậy. Và khi mệnh chung khỏi kiếp sống thứ hai thì Bất Thiện Nghiệp của 
việc sát mạng loài bò, vẫn chưa có cơ hội cho trổ sinh quả báo. Thiện Nghiệp Lực đã từng 
cúng đường đến Bảo Tháp Xá Lợi thì lại có được cơ hội cho quả báo, mới trổ sinh cho làm 
thành Người thượng đẳng, được làm Quan Đại Tướng có sự an lạc trong kiếp sống hiện tại 
này. Thế nhưng, Quan Đại Tướng Alata không có khả năng biết đến sự kiện của mình trong 
kiếp sống thứ ba ау được; mới có sự hiểu biết sai lầm răng Bắt Thiện Nghiệp Lực mà mình 
đã có tạo trong kiếp sống thứ hai ấy, đã không cho quả báo với bất luận trường hợp nào. Sinh 
mệnh của mình đã tăng trưởng phát đạt lên trong kiếp sống hiện tại, ấy là điều tự nó sinh khởi 
lên và chăng phải là quả báo của bất luận Nghiệp Lực nào cả. 


Trong sát na ấy thì có một nam nhân là hạng nông nô có tên gọi Btjaka, là người 
thường luôn tu tập thọ trì Giới Luật, có được lắng nghe ở tại nơi đấy. Khi đã được nghe Ân 
Sĩ Guna trình bày Pháp Lý, và Quan Đại Tướng Alata nói lên lời ủng hộ xác nhận, và luôn 
cả trình bày sự kiện của mình cho được lắng nghe như thế; nô bộc Bījaka tức thì đã khóc than 
lên, nói rằng: “Pháp Lý của Ngài Giáo Sĩ ấy quả thật đúng đắn hoàn toàn; vì lẽ tiểu nô tôi đây 
cũng tương tự như nhau. Khi kiếp sống trước đây, tiểu nô đã từng được sinh thành một vị bá 
hộ giàu có với tài sản 800 triệu đồng tiền vàng, và tiểu nô cũng đã từng tác phúc thường luôn 
thọ trì Giới Luật, không có tạo bất cứ một điều Ác Hạnh nào cả. Thế nhưng đến khi tiểu nô 
chết đi, thì Thiện Nghiệp Lực mà tiểu nô đã từng tác hành cũng không thấy cho quả báo đến 
với tiểu nô, đặng cho được đón nhận sự an vui hạnh phúc nào đâu. Tiểu nô phải bị tái sinh 
làm thành người hạ đẳng, làm nô bộc cho người ta như bây giờ đây. Tuy nhiên cho dù sự thể 
đã là như thế, tiểu nô cũng vẫn cứ kham nhẫn, vẫn cứ kiên trì thường luôn tác phúc thọ trì 
Giới Luật, cũng chẳng hè nghĩ tưởng đến sự vất vả khổ sở chỉ cả, và tự kiểm thúc không cho 
tạo tác những Ác Hạnh, tương tự như nhau. Khi tiểu nô đã được nghe Ngài Ап Sĩ và Ngài 
Quan Đại Tướng trình bày sự kiện như vậy, thì cũng nhận thấy rằng những Thiện Nghiệp Lực 
mà tôi đã có bỏ nhiều công sức đầu tư dé thực hiện đây, trông thấy thực chăng hữu ích chút 
nào, vì bằng như tiéu nô đã từng tác hành Thiện tích lũy trong kiếp sống trước cũng chàng có 
hiện bày quả báo đến với tiểu nô trong kiếp sống này đã được thấy rành rành rồi; và cũng 
chính vì thế, Thiện Nghiệp Lực mà tiểu nô đã có thực hiện mới đây ngay trong kiếp sống hiện 
tại, thì cũng có thể chăng cho quả báo trong kiếp sống vị lai chắc thật nữa rồi. Với lý do này 
tiêu nô mới cảm Һау rất buồn ở trong lòng.” 


Sự kiện của người nô bộc Büjika đây, cũng hiện hành trong cùng một phương thức 
tương tự với Quan Đại Tướng Alata; tức là nô bộc Вӣјіка chỉ có thể tưởng nhớ duy nhất 
được một kiếp sóng thôi; chẳng biết được rằng trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Chánh Đắng 
Giác Kassapa thì nô bộc Bũjika đã sinh thành người chăn nuôi bò. Một ngày kia, bò dưỡng 
nuôi ấy đã chạy mát đi, ra đến tận ở trong rừng. Sát na ấy có một thầy Tỳ Khưu lạc đường 
đang di đến, khi gặp người nuôi bò mới vẫn hỏi lộ đường nào thì sẽ đi đâu về đâu. Người nuôi 
bò ấy cũng chẳng có hài lòng với lời vấn hỏi của thầy Tỳ Khưu ấy, vì chủ yếu chỉ sẽ tìm kiếm 
cho gặp được bò thôi. Ngài mới vấn hỏi thêm lần nữa rằng lộ đường nào thì sẽ đi đến đâu về 
đâu, vui lòng nói cho Bần Đạo được biết với. Người nuôi bò cảm thấy không hài lòng mới 
nói ra lời nói bát lịch sự khiếm nhã rằng: “Vị Tỳ Khưu này rắc rối quá, chăng biết chỉ là đúng 
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thời và đúng chỗ cả, trông thấy đúng là dòng giống tôi đòi nô lệ vậy.” Lời nói khi đã nói ra 
như vậy cũng đã thành tựu Ngữ Nghiệp Lực, chỉ có điều là sẽ chờ có cơ hội cho quả báo đã; 
bởi do thế Ngữ Bát Thiện Nghiệp Lực mới vẫn chưa có cơ hội cho quả báo. Tiếp đến một 
khi chính ngay kiếp sống được sinh thành vị bá hộ giàu có ấy đã dứt, thì Ngữ Bất Thiện 
Nghiệp Lực mà đã tích lũy qua việc nguyễn rủa thầy Tỳ Khưu ấy, mới có cơ hội cho quả báo. 
Với lý do này, khi đã chết đi lìa khỏi kiếp sống bá hộ, mới phải đi tái sinh làm hạng người ty 
liệt, và phải thành nô lệ người ta. 

Vua Айгай khi đã được lắng nghe Ап Sĩ Guna trình bày vừa dứt sự kiện, luôn cả cũng 
được lăng nghe chuyện đời của Quan Đại Tướng Alãta cùng với kẻ nô lệ Btjaka cũng vừa 
xong, thì cảm thấy thỏa mãn trong lòng và đã đi kết luận nhất trí với việc chăng thấy hữu ích 
của việc làm thiện, và chăng thấy tác nghiệt của việc làm xấu ác. Trong lúc ду Tà Kiến là sự 
thấy sai chấp lầm đã xâm nhập và thống trị Vua Айгай đi rồi. Khi trở về đến Hoàng Cung 
thì đã từ bỏ tác phúc tác thí, và chỉ thị cho tháo đỡ sảnh đường phát chân đi. Những việc quốc 
sự với bao trọng trách cũng đã trao truyền lại cho vị quan triều thần khác thay thế đảm trách. 
Còn tự bản thân chỉ có quan tâm ở trong việc thụ hưởng những dục trần mà thôi, chẳng kể 
điều áy sẽ là Thiện Hạnh hoặc Ác Hanh đi nữa, néu đã vừa lòng thì cần phải thực hiện cho kỳ 
được. Gái xinh hoặc chẳng xinh ở trong đất nước của nhà vua, nếu như đã thích hợp vừa lòng 
rồi, thì cũng đã bị cưỡng bức cho đi hầu hạ làm thỏa mãn dục vọng đến cho vua. Thế là đã 
làm cho tất cå dân chúng phải đón nhận sự khốn khó ưu não trầm trọng, và đã đi đến tấu trình 
nhắc nhủ với cô Công Chúa, đấy là người sùng tín ở trong việc thường luôn tác thiện thọ trì 
Giới Luật, để cầu xin cho từ bỏ những hành động sai trật ấy đi, bằng cách nêu lên những câu 
chuyện Nhân Quả cho được lắng nghe. Tuy nhiên nhà vua Айгай cũng chàng hề tin theo. 
Tiếp đến Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) là một đắng Phạm Thiên có tên gọi Nãrada đã biến 
hóa thành một Đạo Sĩ đến thuyết giảng thị hiện thi đĩ khốc hình với đủ mọi trường hợp. Kết 
quả cuối cùng thì Đức Vua Añgati mới chịu từ bỏ Kiến Chấp Thủ áy đi. Sau khi thuyết giảng 
Chánh Pháp cho Vua và phá tan mọi Tà Kiến, cùng an trú Vua vào giới hạnh, Bậc Giác Hữu 
Tình lại khuyên Vua từ nay lánh xa bạn xấu ác, thân cận với bạn lành và cán trọng trong mọi 
bước tién. Rồi Bậc Giác Hữu Tình đã tán Шап mọi đức hạnh của Công Chúa, nói lời khích lệ 
cả triều đình cùng các cung phi xong, Ngài liền bay trở về Cõi Phạm Thiên Giới với thần lực 
thù thắng siêu phàm.” 

Tích truyện này trình bày cho thấy răng Ái Dục tức là sự hảo ngoạn thú vị, đắm nhiễm 
ở trong Cảnh Dục Trần làm Nhân cho Kiến Chấp Thủ khởi sinh, tức là sự thấy sai chấp lầm 
rằng là tác thiện bất thụ quả thiện, và tác ác bất thụ quà ác. Việc tầm cầu sự an lạc trong chính 
những Cảnh Dục Trần ấy đã làm cho được thụ lãnh sự lợi ích cùng tột. 


3. Trình bày Ái Dục làm duyên Giới Сат Chấp Thủ khởi sinh: 

Dục tầm cầu sự an lạc, nghĩa là với một thê loại làm cho vượt thoát ra khỏi sự khó đau 
ở trong Vòng Luân Hồi, hoặc với một thể loại đục tầm cầu sự an lạc trong Cõi Thiên GIới; cả 
hai thé loại này được gọi tên Ái Dục (Tanhã). Khi những thể loại Ái Dục này sinh khởi ở 
trong tâm thức của người nào rồi, thì người ấy thường hay tìm kiếm đạo lộ tự hành trì tu tập 
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dé cho duoc dón nhận sự an lạc y như sở nguyện sở cầu. Trong việc tự hành trì tu tập đây, 
nếu như có được hội kiến với nhóm Hiền Triết (Sappurisa) là những Bậc Trí Tuệ (Pandita), 
hoặc tự bản thân có được chánh tri kiến trong những điều tu tập đúng theo Chánh Pháp Học 
Giáo Truyền (Pariyatfisãsanä) trọn vẹn; thì việc hành trì tu tập áy duoc tién hành mót cách 
khôn khéo, chân chánh, không sai trật với phương châm hành động của tất cả các bậc Hiền 
Trí. Nếu giả như người ấy lại không có được kết giao với nhóm các bậc Hiển Trí, hoặc không 
có được tri kiến ở trong Chánh Pháp Học Giáo Truyền; thế rồi việc tu tập ду sẽ tién hành 
trong một đường lối sai trật, bởi do hiểu biết sai lầm rằng đấy là Chánh Đạo. Vả lại, đường 
lỗi hành trì tu tập có được hiện hữu với hai thể loại, đó là: 

1/. Hành trì tu tập trong phương thức thi аї khốc hình sắc thân của mình cho phải đón 
nhận biết bao sự khốn khổ vất vả, được gọi là hành trì theo Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ 
Hạnh (Attakilamathãnuyoga) có nghĩa thi dĩ khốc hình sắc thân với đủ mọi phương thức tu 
tập, giống như là bò (Ngưu Hành Giả), hoặc chó (Câu Hành Giả); hoặc là, 

2/. Hành trì theo Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc (Kñmasukkhallikãnuyoga) có nghĩa 
tự phụng dưỡng cho mình được thụ hưởng thỏa mãn những sự lạc thú thé theo sự duyệt ý của 
mình, và chăng cho có bất luận một điều nào đến để quấy nhiễu сап trở được. 

Việc hành trì tu tập cả hai phương thức này (còn gọi là Khổ Hạnh và Lợi Dưỡng) đều 
toàn là việc tu tập theo tà đạo sai trật hết cả ау; và Шау vì sẽ được đón nhận su an lạc у theo 
sở nguyện cầu, thì trái lại cho quả báo đối nghịch, tức là thường phải đón nhận sự thống khổ 
càng gia bội thêm lên nữa. 

Việc hành trì trong đường lối Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh đây, cũng hiện hữu với 
nhiều phương thức, chẳng hạn như việc thi dĩ khốc hình với những thể loại bằng cách chịu 
nhịn đói khát, không nằm, không chuyển đổi oai nghi, không tắm rửa; hoặc thiêu đốt sắc thân 
băng cách phơi nắng cũng có, hơ lửa cũng có, ngâm thân mình ở trong nước cũng có, nằm ở 
trên chóng gai, năm ở trên dinh cũng có v.v. hoặc tự hành trì tu tập cho giống như bò (Ngưu 
Hành Giả), hoặc giống như chó (Câu Hành Giả); với những thể loại này được gọi là Nhiệt 
Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh. Ó tại đây, chỗ gọi tên là Giới Cím Chấp Thú đấy, tức là việc 
tự hành trì trong đường lối Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh với phương thức tự hành trì 
cho giống như bò, như chó; vả lại đích thị việc tự hành trì ở thể loại này cũng chính là quả 
báo hữu quan từ nơi Ái Dục làm Nhân đó vậy. 

Trong tích truyện được nêu lên trình bày để trong bài Kinh thứ 57 với tựa đề Kinh 
Cầu Hành Giả (Kukkurovädasutta) thuộc Chánh Tạng Pali Trung Phần Ngũ ThậpTrung 
Bộ Kinh, có nội dung như sau: “Có hai vị Du Sĩ Ngoại Đạo (Paribbãjaka); một người tên 
gọi Риппа Koliyaputta, và một người Кіа có tên gọi Sentya. Cả hai người này dục tầm cầu 
sự an lạc trong Cõi Thiên Giới, mong mỏi được làm Chư Thiên có năng lực, mới rủ nhau hành 
trì tu tập giống như bò, giống như chó; bởi do hiểu biết rằng hành trì như уду rồi, thì sẽ làm 
cho tất cả các Рћіёп Não sẽ không còn sinh khởi, và tất cả Bất Thiện Nghiệp Lực cũ cũng 
được tiệt diệt. Du sĩ ngoại đạo Punna đã tự hành trì tu tập giống như loài chó. Ѕептуа tự 
hành trì tu tập giống như loài bò; và đã hành trì như vậy một cách thường luôn. Tiếp đến cả 
hai vị này phát sinh lên sự nghỉ lự thắc mắc trong điều tu tập của mình rằng điều tu tập của ai 
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sẽ là đúng hơn ! Tranh cãi lời qua tiếng lại và đã quyết định không thích hop. Kết quả cuối 
_ cùng là rủ nhau đi diện kiến Đức Chánh Đẳng Giác, tác bạch kể lại câu chuyện cho được 
nghe, và rồi đã vấn hỏi răng: “Việc hành trì của cả hai chúng con đang tu tập đây, có phước 
báu như thế nào; hoặc tự tu tập giống như chó thì tốt hơn là tu tập giống như bò; hoặc ngược 
lại tự tu tập giống như bò thì tốt hơn là tu tập giống như chó; và cả hai chúng con khi chết đi 
lia khỏi kiếp sống này rồi thì sẽ thọ sinh nơi nào ?” Khi Đức Chánh Đăng Giác đã được lắng 
nghe như vậy rồi thì Đức Phật đã lập ý cắm chỉ cả hai vị du sĩ ngoại đạo rằng: “Thôi đủ rồi, 
chớ nên vấn hỏi như vậy nữa !” và đã lập ý cắm chỉ như vậy đến cả 3 lần. Thế nhưng cả hai 
vị du sĩ ngoại đạo này cũng không chịu làm thinh, vẫn cứ có gắng vấn hỏi lặp lại mãi cho đến 
hội đủ lần thứ 4. Đức Phật mới lập ý nói lên rằng: “Này du sĩ ngoại đạo, người tự hành trì 
giỗng như chó một cách hoàn toàn viên mãn, thì khi chết đi rồi nhất định sẽ sinh thân hữu với 
loài chó. Và người tự hành trì giống như bò một cách hoàn toàn viên mãn, thì khi chết đi rồi 
nhất định sẽ sinh thân hữu với loài bò, tương tự như nhau. Và giả sử rằng người hành trì như 
thế có sự hiểu biết ở thể loại rằng: “Việc tu tập của Ta đây, sẽ làm Nhân cho được thụ lãnh 
quả báo di thọ sinh trong Cõi Thiên Giới, và trở thành vị Chư Thiên có năng lực.” Với quan 
điểm thể loại này đã được coi như là kẻ có Tà Kiến; chính vì thế một khi thân hoại mạng 
chung thì sẽ phải đi thụ lãnh thống khó trong Địa Ngục trước đã; và khi đã thoát ra khỏi Địa 
Nguc ròi, thì mới sẽ phái đi tái sinh làm thành hàng Bàng Sinh một lần nữa.” Khi Đức Chánh 
Đăng Giác đã lập ý khải thuyết vừa đứt xong, cả hai vị du sĩ ngoại đạo tức thì chảy nước mắt 
và khóc than với sự cảm nhận ưu não buôn lòng khi biết mình đã lầm lạc hành trì sai trật trong 
thời gian lâu dài. Tiếp theo đó, Đức Thế Tôn mới lập ý khải thuyết Pháp Thoại cho cả hai vị 
du sĩ ngoại đạo được lắng nghe về bốn thê loại Nghiệp Báo; đó là: 

1/. Nghiệp Lực đen đưa đến Quả Báo đen, 

2/. Nghiệp Lực trắng đưa đến Quả Báo trắng, 

3/. Nghiệp Lực có cà đen trắng đưa đến Quả Báo có cả đen trắng, 

4/. Nghiệp Lực không đen trắng đưa đến Quả Báo không đen trắng. 

Khi khải thuyết vừa đứt xong, thì du sĩ ngoại đạo Риппа đã nói lên lời Thọ Trì Tam 
Quy (Tisaranägamana) làm thành chỗ quy ngưỡng, làm thành chỗ truy niệm; giũ sạch hết 
chủ thuyết cũ, và đã gia nhập làm hàng cư sĩ Phật Tử tính Кё từ thời điểm ấy cho đến mạng 
chung. Còn du sĩ ngoại đạo SenTya thì xin được xuất gia, thọ Đại Giới trong Giáo Pháp của 
Đức Phật; thế rồi đã tu tập Minh Sát Nghiệp Xứ và đã được thành tựu Quả vị Vô Sinh trong 
thời gian tiếp sau đó.” 

Tích truyện này trình bày cho được thấy rằng Ái Dục là duc tầm cầu cho được thụ lãnh 
sự an lạc trong kiếp sau, đã làm Nhân cho Giới Сат Chấp Thủ khởi sinh, tức là hành trì sai 
trật phương thức tu tập, như đã có trình bày ở tại đây. 


4. Trình bày Ái Dục làm duyên Ngã Luận Chấp Thủ khởi sinh: 
Theo lẽ thường con người ta có được việc trông thấy, việc được lăng nghe, việc được 
ngửi, việc biết vị, việc biết phủ xúc, là sẽ cần phải phối hợp với Nhân với Duyên tùy theo 


589 


thích hop; chăng hạn như việc trông thấy, tức là Lộ Trình Nhãn Môn sẽ được sinh khởi, thì 
cũng phải nương vào Hữu Nhân Hữu Duyên tùy theo thích hợp, đó là: 

1/. Sẽ cần phải có Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda) là có mắt tốt đẹp. 

2/. Sẽ cần phải có Cảnh Sắc (Карагаттара) là có các sắc màu. 

3/. Sẽ cần phải có Ánh Sáng (Aloka). 

4/. Sẽ cần phải có Tác Ý (Manasikãra) là sự chú tâm. 

Khi đã hội đủ cả bốn yếu tó Tác Duyên này rồi, thì Lộ Trình Nhãn Môn có được sinh 
khởi; tiếp đến thì sẽ phải có thêm bốn Lộ Trình Tâm Ý Môn nữa, đó là: 

1/. Lộ Trình thứ 1: là Lộ Trình tiếp thâu Cảnh Sắc từ Lộ Trình Nhãn Môn, gọi tên Lộ 
Trình Thu Dung Quá Khứ (Atttaggahanavitht) là Lộ Trình làm nhiệm vụ tiếp thâu Cảnh 
Sắc Cực Minh Hiến (Ativibhñtarũpärammana) ở thời kỳ quá khứ; tức là Cảnh Sắc Quá 
Khứ (Atttarũpärammana) hiện bày rõ ràng trong Lộ Trình Y Môn; hoặc là Cảnh Sắc Minh 
Hiển (Vibhñtarñpärammana) là Cảnh Sắc Quá Khứ hiện bày rõ ràng trong Lộ Trình Y Môn 
sinh khởi tiếp nối từ nơi Lộ Ngũ Môn. 

2/. Lộ Trình thứ 2: là Lộ Trình tiếp thâu Cảnh Sắc từ nơi Lộ Trình Thu Dung Quá 
Khứ, gọi tên Lộ Trình Thu Dung Tập Thành (Samñhaggahanavitht) là Lộ Trình làm 
nhiệm vụ tập trung lại từng mỗi phần, từng mỗi đoạn của Cảnh Sắc Cực Minh Hiển ở thời kỳ 
quá khứ; hoặc là Cảnh Sắc Minh Hiển ở thời kỳ quá khứ mà sinh khởi tiếp nói từ nơi Lộ Trình 
Thu Dung Quá Khứ. 

3/. Lộ Trình thứ 3: là Lộ Trình liễu tri sắc thái hình trạng của các Cảnh Sắc ấy, gọi 
tên Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa (Atthaggahanavitht) là Lộ Trình làm nhiệm vụ tiếp thâu 
sắc thái hình trạng ở vị trí của Cảnh Sắc mà làm thành Nghĩa Chế Định (Atthapaññatti) sinh 
khởi tiếp nói từ nơi Lộ Trình Thu Dung Tập Thành. 

4/. Lộ Trình thứ 4: là Lộ Trình liễu tri tên gọi của các Cảnh Sắc ду, gọi tên Lộ Trình 
Thu Dung Danh Xưng (NãmaggahanavithD) là Lộ Trình làm nhiệm vụ tiếp thâu danh xưng 
tên gọi của những sắc thái hình trạng đấy, mà làm thành Nghĩa Chế Định để hiện hành theo 
thành ngữ dân gian dùng để kêu gọi nói chuyện với nhau, được sinh khởi tiếp nối từ nơi Lộ 
Trình Thu Dung Ý Nghĩa; hoặc là sinh khởi tiếp nối từ ở nơi Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ, 
tùy theo thích hợp đối với Danh Chế Định (Namapañfñatfi) tức là gọi tên với nhau, nói 
chuyện với nhau, mà có liên quan với các Cánh Sắc ấy. 

Khi Tâm Lộ Trình Ý Môn sinh khởi hội đủ cả bốn yếu tố này rồi, thì người trông thấy 
íy tức thì cũng nhận biết được rằng sự vật này sự vật nọ. Việc được lắng nghe cũng hiện hành 
trong cùng phương thức tương tự như уйу. 

Chỗ được giải thích đây, thường trình bày cho được thấy rằng tất cả mọi sự vật hiện 
hành trong thế gian này, ngoài Sắc với Danh ra rồi, thì chắng còn có chỉ khác nữa. Và trong 
việc trông thấy như đã đề cập rồi đấy, thì người trông thấy cũng chẳng phải xa lạ chỉ cả, đó 
chính là Sắc với Danh làm thành người trông thấy; tức là Nhãn Thanh Triệt với Lộ Trình 
Nhãn Môn, và Sắc Y Vật với Lộ Trình Y Môn. Chỉ cả hai thể loại này thôi đấy, làm thành 
người liễu tri, làm thành người trông thấy, đích thực chính là thực tính Vô Ngã, chăng phải là 
Hữu Ngã; tức là chẳng phải Tôi trông thấy, người đó trông thấy, người này trông thấy. 
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Hoặc trong những oai nghi, chẳng hạn như đứng, di, ngồi, nằm, và việc chuyển động trong 
những tiểu oai nghi sẽ được hoàn thành các sự việc đấy, cũng phải nương nhờ vào Nhân 
Duyên tương tự như nhau; chẳng hạn như sẽ được thành tựu trong việc bước đi thì cần phải 
có bón yếu tố Tác Duyên, đó là: 

1/. Sẽ cần phải có việc chú tâm йё sẽ bước đi. 

2/. Sẽ cần phải có Tâm chỉ dẫn. 

3/. Sẽ cần phải có Sắc Tâm Phong Giới (Cittajavayodhäatu) sinh khởi. 4/. Sẽ cần phải 
có chân căng tốt (#). 

[Chú thích: Trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mo, Bộ Chú Giải Chánh Tạng Pali Vô 
Tỷ Pháp Bộ Phân Tích, điều thứ 461, Кё từ câu nói rằng Idha bhikkhu abhikkamanto vã 
v.v. Còn bản dịch thuật điều thứ 398 có nội dung đề cập đến một cách tóm tắt rằng VIỆC SẼ 
chuyên động được thì cũng cần phải phối hợp với: 1/. Có Tâm, 2/. Có sự chú tâm để sẽ bước 
đi, 3/. Có Sắc Tâm Phong Giới phát tỏa ra.] 

Khi đã hội đủ cả bốn yếu tó này rồi, thì việc bước đi cũng sẽ được thành tựu. Và người 
đang bước đi ду, một khi tính theo Thực Tính (Sabhäva) thì người bước đi tức là Tâm, Tâm 
Sở làm thành người có sự chú tâm để sẽ bước đi và người chỉ dẫn; Sắc Tâm Phong Giới hiện 
hữu trong sắc thân làm thành người thúc đây; Địa Giới (Pathavidhätu) là sắc thân thành 
người bước đi; và giả định với nhau rằng Tôi bước đi, nam nhân K bước đi, nam nhân Kh 
bước đi; như vậy chẳng hạn. Mà sự thực ra Tôi hoặc Nhân Loại Hữu Tình không có khả năng 
để sẽ bước đi được, mà hết са thây chỉ có Danh với Sắc bấy nhiêu thôi. Trong những oai nghỉ 
khác cũng hiện hành tương tự trong cùng một phương thức này. 

Cho dù rằng việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. những thê loại này sẽ hiện hành 
tùy theo Nhân tùy theo Duyên, và thực sự chăng có bát luận một Người nào làm thành người 
sắp bày tạo tác đi nữa; thế nhưng theo lẽ thường thì tất cả Chúng Hữu Tình đấy, một khi có 
việc trông thấy, việc được lắng nghe khởi sinh lên rồi, và nếu giả như Cảnh là chỗ được trông 
thấy, chỗ được lăng nghe ấy v.v. lại là Cảnh tốt đẹp, thì cũng khởi sinh lên sự ưa thích duyệt 
ý ở trong lòng; và như thế, được gọi là Tham hoặc Ái Dục đã sinh khởi đối với người ấy rồi. 
Nếu giá như Cảnh là chỗ được trông thấy, chỗ được lăng nghe v.v. lại là Cảnh không tốt đẹp, 
thì cũng khởi sinh lên sự bất đuyệt ý chàng ưa thích ở trong lòng; và cũng như thế, được gọi 
là Sân đã sinh khởi lên đối với người ấy rồi. Tuy nhiên Cảnh làm thành Nhân cho Sân sinh 
khởi lên, thì lại không có khả năng để sẽ bám giữ chặt lấy tâm thức của tất cả Chúng Hữu 
Tình ấy để cho Chấp Thủ (Upadana) có được khởi sinh lên. Còn Cảnh làm thành Nhân cho 
Tham sinh khởi lên đấy, thì trái lại thường có khả năng thúc phược tâm thức của tất cả Chúng 
Hữu Tình để cho Chấp Thủ có được sinh khởi lên. Sẽ nói là một khi đã được trông thấy, hoặc 
đã được lắng nghe Cảnh làm thành chỗ thường luôn ưa thích duyệt ý biết bao nhiêu lần rồi, 
thì cũng làm cho tâm thức của người ấy bám giữ chặt tâm thức vào những Cảnh ấy mà không 
chịu buông bỏ. Việc bám giữ chặt láy Cảnh mà không chịu buông bỏ như vậy, thì gọi là Chấp 
Thú. Và cùng trong một thời gian đấy, người ấy lại hiểu biết sai trật ở trong Danh Sắc Ngũ 
ап sinh khởi trong sát na trông thấy, sát na được lắng nghe v.v. rằng Tôi trông thấy, Tôi 
đã được lắng nghe, Tôi nghĩ suy, Tôi nói, Tôi ăn, Tôi ngồi, Tôi nằm, Tôi bước đi, như thế 
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này chăng hạn. Như vậy được liệt kê thành Ngã Luận Chấp Thủ đã sinh khởi lên, vì lẽ đã 
nương vào Ái Dục làm thành Nhân. 

Như có một tích truyện nêu lên làm kiểu mẫu điển hình như sau: “Trong kinh thành 
Vesali (Xá Vệ) có một tu sĩ tên gọi Saccaka Aggivessanagotara. VỊ tu sĩ Saccaka này đã 
thường luôn lấy một tám mảnh sắt quấn quanh thân bụng của mình, vì có quan điểm rằng Ta 
là bậc Đại Trí; nếu không lấy tắm mảnh sắt quấn quanh để bảo hộ Trí Tuệ thì bụng của Ta 
nhất định sẽ phải bị bể vỡ ra. Vị tu sĩ Ѕассака này đã tự tuyên bó rằng: “Chả là bất luận một 
người nào, hoặc bất luận một vị Giáo Thọ nào đi nữa; nếu như đi đến tranh luận với Ta rồi, 
thì người ấy sẽ phải có trạng thái giật mình run sợ, toàn thân run ráy toát cả mồ hôi chảy ra; 
chàng phái chỉ là người không thói, mà ngay đến cả khúc gỗ nếu như Ta nói ra lời ròi, thì 
khúc gỗ ấy cũng sẽ phải phát sinh trạng thái run ráy tuong tự như nhau.” Tu sĩ Saccaka 
thường luôn tuyên bố như vậy; mà sự thật là trong thời gian ấy, những người nào đã tự xưng 
là Giáo Thọ rồi cũng thực sự không có khả năng để sẽ trả lời lại với tu sĩ Saccaka á ду được. 
Với lý do này mới làm cho tu sĩ Saceaka phát khởi lên sự kiêu mạn lừng lẫy. 


Tiếp đến một ngày nọ, tu sĩ Saccaka đã được nghe răng Đức Chánh Đăng Giác 
Samana Gotama (Sa Môn Cà Đàm) đã lập ý khải thuyết Pháp Thoại rằng “Tất cá Chúng 
Hữu Tình đây đều toàn là Danh Sắc Ngũ Uån hết cả Һау; và thường luôn có sự sinh diệt; bởi 
do thế mới là Vô Thường (Апісса), không bền vững; là Khổ Dau (Dukkha), không thể nào 
chịu đựng nổi; là Vô Ngã (Anatta), chăng có Tôi Ta là người chủ quản được. Như thế tất cả 
Chúng Hữu Tình chàng nên hiểu biết sai trật trong sắc thân của mình rằng là Ta, là Người, là 
nữ nhân, là nam nhân.” Khi tu sĩ Saceaka đã nghe thông tin như vậy rồi, thì nghĩ suy mong 
muốn sẽ đi đến điện kiến và tranh biện với Đức Chánh Đăng Giác; mới rủ nhóm Vương Giả 
(Khattiyä) Licchavt với 500 vị cho cùng đi với nhau; và nói khoe khoang với nhóm Vương 
Giả Licchavī rằng: “Xin cho nhóm Quý Ngài hãy chờ xem Ta sẽ làm cho Sa Môn Cô Đàm 
rúng động sợ hãi đối với lời nói của Ta giống như con đê bị chụp lấy có mà lúc lắc vậy.” Thế 
rồi tu sĩ Saccaka cùng với 500 vị Vương Giả Licchavt rủ nhau đi đến điện kiến Đức Chánh 
Đăng Giác, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Tu sĩ 
Saccaka tác bạch vấn hỏi rằng: “Kính bạch Tôn Giả Sa Môn Gotama, Ngài huấn giới các vị 
Thinh Văn của Ngài với Pháp môn nào ?” Đức Phật mới lập ý đáp lời rằng: “Ta huấn giới 
các vị Thinh Văn của Ta với Pháp môn là Danh Sắc Ngũ Uån hiện bày thành tất cả Chúng 
Hữu Tình ау, đều là Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã, là không bền vững, là thống khổ, không 
ở trong mãnh lực cai quản mệnh lệnh của một аі, chăng phải là Tự Ngã, Ta, Người, là như 
vậy.” 

Tu sĩ Saccaka mới nói lên rằng: “Kính bạch Tôn Giả Sa Môn Gotama, lẽ thường tất 
cả các hạt giống của cây sẽ được phát triển tươi tốt lên, là cũng phải nương nhờ vào mặt đất 
như thế nào; thì tất cả Chúng Hữu Tình nương nhờ vào Ngũ Uån, và rồi cũng thường được 
thụ hưởng sự an lạc hoặc khổ đau, làm Thiện Sự hoặc Ác Sự, tầm cầu sự an lạc trong Đạo 
hoặc Quả; và trong khoảng thời gian vẫn đang còn sinh mạng đây, thì Tự Bản Ngã vẫn còn 
đang hiện bày như thế ấy. Trong sự việc Tôn Giả Sa Môn Gotama nói rằng: Sabbe đhammã 
anattā (Chư Pháp là Vô Ngã) ấy, sẽ đúng như thế nào ?” 
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Đức Phật mới lập ý đáp lời rằng: “Trong sự việc người nói như vậy, có nghĩa là người 
_ có quan điểm rằng Ngũ Uàn ấy là Tự Ngã, là của Ta như vậy phải chăng ?” Tu sĩ Saccaka 
tàu trình rằng: “Thé loại quan điểm này chẳng phải chỉ là một mình con không thôi, mà ngay 
cả nhóm người đang ngồi ở tại nơi đây cũng có cùng một quan điểm tương tự như nhau.” 
Đức Phật mới phán rằng: “Người không nên lấy những người khác vào để mà viện dẫn. Như 
Lai chỉ muốn thấu hiểu quan điểm của một mình ngươi thôi.” Saccaka trả lời rằng: “Đúng 
vậy, con có quan điểm như vậy.” Đức Phật mới phán rằng: “Khi người có quan điểm như 
thế, thì Như Lai muốn hỏi răng thông thường một vị Vua Sát Đề Ly có tự do quyền hành ở 
trong đất nước của mình rằng người ấy đáng bị cưỡng bức thì được cưỡng bức, người ấy đáng 
ngợi khen thì được ngợi khen, người ấy đáng bị giết thì được giết, người ấy đáng tân xuất thì 
được tân xuất, như vậy à ?” Saccaka trà lời rằng: “Đúng như vậy rồi.” Đức Phật mới phán 
rằng: “Khi là như thế, người có công nhận hoặc không công nhận rằng người có tự do quyền 
hành ở trong sắc thân của người. Người có khả năng ra lệnh cho sắc thân không có xinh đẹp, 
hoặc ra lệnh không cho tóc bạc, răng рду, da nhăn, cho sắc thân có sắc đa phu sắc giống với 
người trẻ thanh xuân chan 16 tuổi, là như vậy có được hay không ?” 


Saccaka khi đã nghe lời vẫn hỏi của Đắng Chánh Đắng Giác như vậy rồi, thì lặng thinh 
nghĩ thầm ở trong tâm rằng: “Nếu Ta trả lời rằng có khả năng ra lệnh sắc thân cho được hiện 
hành theo sở thích của Ta, thế rồi nhóm Vương Giả Licchavt sẽ rủ nhau khán cầu Ta ra lệnh 
cho sắc thân của Ta không xinh đẹp, cho trở lại xinh đẹp lên, thế thì nhất định là Ta sẽ bị rơi 
vào trong vi trí khón khó vô cùng. Thế nhưng nếu như Ta sẽ trả lời rằng không có khả năng 
đề sẽ ra lệnh cho sắc thân của Ta được hiện hành theo sở nguyện vọng như vậy rồi, thì sẽ mặc 
nhiên xác nhận lời nói của Tôn Giả Sa Môn Gotama đã nói răng Sabbe dhammā anattä 
(Chư Pháp là Vô Ngã), và như thế Tôn Giá Sa Môn Gotama nhất định sẽ thắng Ta.” Saceaka 
nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng không nói ra lời, mới ngồi lặng thinh. Đức Chánh Đăng Giác lập ý 
nhắc lại rằng: “Tại làm sao người lại lặng thinh, hãy giải đáp câu nói của Như Гаі!” Ѕассака 
cũng vẫn cứ lặng thinh không nói ra lời nào. 


Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Dé Thích (Sakka) hóa thân thành Dạ Xoa Уајігарапі (Kim 
Cang Thú) tay nắm quả chùy sắt bước đến Saccaka đưa quả chùy với tư thế sẽ đánh rồi nói 
rằng: “Này Ѕассака, Đức Như Lai đã lập ý ván hỏi người, tại làm sao người lại lặng thinh đi 
không trả lời ? Nếu người không trả lời, thì Ta sẽ đánh người với quà chùy này cho cái đầu 
của người phải bê ra làm bảy mảnh ngay bây giờ đây.” Khi Ngài Thiên Chủ hóa thân thành 
Dạ Xoa và bước vào nói với Saccaka như thế, thì những người khác ở tại nơi ấy chàng có 
một ai được trông thấy, duy chỉ có Đức Chánh Đẳng Giác với Saccaka trông thấy mà thôi. 
Khi Saccaka trông thấy như thé rồi, thì không thé nào lặng thinh được nữa, mới tác bạch rằng: 
“Bây giờ con xin chịu giải đáp câu nói của Đức Như Lai.” Đức Chánh Đăng Giác mới lập ý 
lại ván hỏi rằng; “Này Saccaka, sắc của người - chỗ người đang cho là tự do ấy, không xinh, 
không đẹp; người sẽ ra lệnh cho xinh đẹp giống với sắc của nhóm Vương Giả Licchavt đây, 
sẽ hiện hành như vậy có được hay không ?” Saceaka tác bạch rằng: “Sẽ không thể nào ra 
lệnh cho hiện hành như thế ấy được !” Đức Chánh Đắng Giác phán rằng: “Này Saccaka, 
người nên cân thận lời giải đáp của người cho đúng đắn. Loi nói của người ban đầu với lúc 
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sau dà khóng gióng nhau.” Thế rồi Ngài lập ý vấn hỏi thêm nữa rằng: “Danh Sắc của người 
chỗ đang là tự do ấy, người sẽ ra lệnh cho chuyển đổi đi theo sở nguyện vọng của người có 
được hay không ?” ЅассаКа tác bạch rằng: “Tương tự như nhau, Danh Sắc của con cũng 
không thể nào ra lệnh cho hiện hành đi theo sở thích được !” Đức Chánh Đắng Giác lập ý 
vấn hỏi thêm nữa rằng: “Có một người đang thụ lãnh sự thống khổ về Thân, thống khổ về 
Tâm; thế nhưng người ấy nhận thấy rằng sự thống khổ này là Ngã, là của Tự Ngã, là của Bản 
Ngã. Khi đã nhận thấy như vậy rồi, thì sự thống khổ ấy sẽ có được biến mát hay không 22 
Saccaka tác bạch răng: “Không được.” Đức Chánh Đăng Giác lập ý vấn hỏi thêm nữa rằng: 
“Ngũ Uån thì đang bị thống khổ, thế mà người đang bám chặt giữ lẫy là Ngã, là Tự Ngã, là 
Ta, là Người, có phải như vậy hay không ?” Saccaka tác bạch rằng: “Phải rồi, con chấp thủ 
như thé. ” Đức Chánh Đắng Giác lập ý vấn hỏi thêm nữa rằng: “Người muốn được lõi cây, 
tầm cầu lõi cây, thế nhưng lại đi chặt cây chuối bó chẻ ra, để sẽ tìm được lõi cây, thì bằng mọi 
giá cũng thể nào gặp được, bởi vì cây chuối ấy là loại cây đã không có cốt lõi rồi. Kết quả 
cuối cùng thì cũng không có được cái chi là vững chắc cả. Điều này như thế nào, lời nói của 
nguoi cüng là nhu thé ду. Khi người chỉ nói mỗi một mình thi cũng có cảm nhận y như thể 
là Danh Sắc Ngũ ар này là Tự Ngã, là bản chất thực thể. Thế nhưng một khi bậc đã liễu tri 
có tri thức trong Ngũ Uán vừa khéo, có Như Lai v.v. vấn đi vấn lại rồi, thì cũng nhận thức 
được rằng lời nói của người không có chỉ là cốt lõi, chẳng có chỉ là căn bản cả. Và theo như 
người đã từng có nói rằng: “chả là bất luận một người nào đi đến tranh luận với người thì sẽ 
phải có trạng thái giật mình rúng động, rơi vào trạng thái rụt rë sợ hãi, toát cả mó hôi ra. Hiện. 
tại đây, Như Lai là người đang tranh luận với người, thế mà Như Lai không có cảm nhận chi 
cả, mó hôi cũng không có chảy ra, và đích thị chính ngươi là người đang toát mồ hôi ra.” 
Saccaka đã không thể nào thốt ra một lời chỉ để tranh luận được nữa, đành phải ngồi lặng 
thính ở tại nơi đó. Cuối cùng thì, Saceaka đã cầu xin Đức Chánh Đăng Giác cùng với Chúng 
Thinh Văn đi đến thọ thực ở tại trú xứ của mình trong ngày hôm sau.” 

Tích truyện này trình bày cho được thấy rằng Ái Dục làm Nhân cho Ngã Luận Chấp 
Thủ khởi sinh, chăng hạn như tu sĩ Saccaka là người có sở thích trong Ngũ Uẫn của mình 
làm Nhân cho sinh khởi sự thấy sai chấp lầm ở trong Ngũ Јар của mình, làm thành Ngã Luận 
Chấp Thủ như đã có trình bày ở tại đây. 


87. Hỏi: Hãy trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Chấp Thủ; vả lại cho trình bày Duyên Hệ được liệt kê ở trong câu Ái Dục làm duyên Châp 
Thủ (Тарһарассауа ирадбапа). 

87. Đáp: Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Chấp 
Thủ: 

1. Thủ Kết Trạng Thái (Gahanalakkhanam): Có việc bám chặt giữ lấy, làm thành 
trạng thái. 

2. Båt Giải Thoát Phận Sự (Amuñcanarasam): Có việc không buông bỏ, làm thành 
phận sự. 
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3. Ái Cường Ngã Kiến Thành Tựu (Tanhãdal]hattaditthipaccupatthanam): Có Ái 
Dục với năng lực mãnh liệt, và có sự thấy sai cháp làm (Tà Kién) làm hành trạng hiện bày 
‚ trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 
4. Ái Dục Nhân Cận (Тапһарайа апат): Có Ái Dục làm Nhân cận lân. 


+ Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu Ái Dục làm duyên Chấp Thủ (Tanhã 
рассауа Upadanam): 

1/. Ái Dục sinh trước trước làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Dục Chấp Thủ 
sinh sau sau, có được một mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissaya 
рассауа). 

2/. Ái Dục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ Kiến Chấp Thủ, Giới Cám Chấp Thủ, 
Ngã Luận Chấp Thú cùng câu sinh với mình, có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Nhân 
Duyên (Hetupaccaya), 2/. Câu Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 3/. Hỗ Tương Duyên 
(Aññamaññapaccaya), 4/. Câu Sinh Y Duyên (Ѕаһајаќапіѕѕауарассауа), 5/. Tương Ung 
Duyên (Sampayuftapaccaya), 6/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajãtatthipaccaya), 7/. 
Câu Sinh Bát Ly Duyên (Ѕаһајаќауісаќѓарассауа). 

3/. Ái Dục sinh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả ba Chấp Thủ (loại trừ 
Dục Chấp Thủ) sinh sau sau, có được một mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên 
(Pakatipanissayapaccaya). 


88. Hỏi: Có bao nhiêu thể loại “Hữu” ? Cho trình bày cả Dĩ Pháp Bản Nguyện và Dĩ 
Nhân Bản Nguyện; luôn cả trình bày câu Chú Giải các từ ngữ như tiếp theo đây: Bhava 
(Hữu), Kammabhava (Nghiệp Hữu), Uppatti (Sinh), Uppattibhava (Sinh Hữu). 

88. Đáp: Hữu có hai thé loại, và theo Dĩ Pháp Bản Nguyện, đó là: 

1/. Nghiệp Hữu (Kammabhava) là việc tạo tác làm cho quả báo sinh khởi, là 12 Tư 
Tâm Sở Bắt Thiện, 17 Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế; kết hợp lại có được 29 Tư Tâm Sở. 

2/. Sinh Hữu (Uppatti bhava) quả báo sinh khởi trong những kiếp sống ấy do nương 
vào Nghiệp Hữu, là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực. 


+ Rằng khi tính theo Dĩ Nhân Bản Nguyện: 

1/. Nghiệp Hữu là hành động tạo tác với Thân, Lời, Y ở trong Thiện Sự và Bát Thiện 
Sự của tât cả Nhân Loại (loại trừ Bậc Vô Sinh). 

2/. Sinh Hữu là tất cả Chúng Hữu Tình hiện hữu trong 31 Cõi Giới, luôn cả với những 
việc trông thây, việc được lăng nghe, việc được ngửi, việc biệt vị, việc phủ xúc, việc ngủ nghỉ. 


Trình bày câu Chú Giải từ ngữ Bhava (Hữu): Bhavati etasmati = Bhavo - Quả báo 
thường sinh khởi do nương vào Nghiệp Lực, chính vì thế gọi tên Nghiệp Lực làm thành Nhân 
của quả báo ấy là Hữu. 
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Каттатеуа bhavo = Kammabhavo - Đích thi chính là Nghiệp Luc làm Nhân cho 
quả báo khởi sinh; chính vì thế mới gọi tên là Nghiệp Hữu. Là 12 Tư Tâm Sở Bát Thiện, 17 
Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thé. 

Upapajjattti = Upapatti - Pháp chủng nào di thọ sinh vào trong kiếp sống mới; chính 
vì thế gọi tên Pháp chủng ấy là Sinh. 

Bhavattti = Bhavo - Pháp nào được sinh khởi lên do nương vào Nghiệp Lực; chính vì 
thế gọi tên Pháp ấy là Hữu. 

Upapatfi ca sa bhavo cati = Upapattibhavo - Pháp nào vừa đi thọ sinh vào trong kiếp 
sống mới, vừa được sinh khởi lên bởi do nương vào Nghiệp Lực; chính vì thế mới gọi tên 
Pháp ау là Sinh Hữu. Là 32 Tâm Di Thục Quả Hiệp Thế, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực. 


89. Hỏi: Cho phân tích Nghiệp Hữu bởi theo Буага (Môn), và hãy trình bày Cửu Sinh 
Hữu có Dục Hữu, v.v. 

89. Đáp: Phân tích Nghiệp Hữu bởi theo Môn (Dvära): Nghiệp Hữu đây, khi phân 
tích bởi theo Môn có được ba thê loại, đó là: 

1/. Nghiệp Hữu sinh khởi bởi theo Lộ Thân Môn được gọi tên Thân Hành Nghiệp 
Lực (Кауакатта). Là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

2/. Nghiệp Hữu sinh khởi bởi theo Lộ Ngữ Môn được gọi tên Ngữ Hành Nghiệp Lực 
(Уасїкатта). Là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

3/. Nghiệp Hữu sinh khởi bởi theo Lộ Ý Môn được gọi tên Ý Hành Nghiệp Lực 
(Manokamma). Là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực, 9 Thiện Báo Đại 
Nghiệp Lực. 


+ Sinh Hữu (Upapattibhava) có chín thể loại, rằng theo Môn (Оуага): 

1/. Dục Hữu (Катађћауа): là 23 Tâm Di Thục Quả Dục Giới, 33 Tâm Sở, 20 Sắc 
Nghiệp Lực. 

2/. Sắc Hữu (Rñũpabhava): là 5 Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới, 2 Tâm Nhãn Thức, 2 
Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thám Tán, 35 Tâm Sở, 15 Sắc Nghiệp Lực. 

3/. Vô Sắc Hữu (Aripabhava): là 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc Giới, 30 Tâm Sở. 


- Răng theo Tâm (Citta): 

1/. Tưởng Hữu (Saññtbhava): là 31 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ Tâm Dị 
Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ), 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực. 

2/. Vô Tưởng Hữu (AsaññTbhava): là Tổng Hợp Mạng Cửu. 

3/. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu (Nevasaññtnäsaññribbhava): là 1 Tâm DỊ Thục 
Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 30 Tâm Sở. 


- Rằng theo Uán (Khandha): 
1/. Nhất Uán Hữu (Ekavokärabhava): là Tổng Hợp Mạng Cửu. 
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2/. Tứ Uán Hữu (Catuvokarabhava): là 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới, 30 Tám 
Sở. 

3/. Ngũ Uån Hữu (Райсауокагарћһауа): là 23 Tâm DỊ Thục Quả Dục Giới, 5 Tâm 
Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp Lực. 


90. Hỏi: Hãy trình bày cả Cứu Sinh Hữu bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyên, và trình bày 
Chi Pháp Cửu Sinh Hữu có Thân DỊ Tưởng DỊ Hữu (Nãnättakãyanänättasaññtbhava) v.v. 

90. Đáp: Trình bày Cửu Sinh Hữu bởi theo Đã Nhân Bàn Nguyện: 

1. Dục Hữu (Катађћауа): là Hữu Tình Khô Thú có Bàng Sinh v.v. Nhân Loại, Chư 
Thiên. 

2. Sắc Hữu (Rũpabhava): là tất са Chư Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 

3. Vô Sắc Hữu (Arñpabhava): là tất cả Chư Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

4. Tưởng Hữu (SaññTbhava): là Hữu Tình Khô Thú, Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm 
Thiên Hữu Sắc Giới, Phạm Thiên Vô Sắc Giới (loại trừ Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xú). 

5. Vô Tưởng Hữu (Asaññibhava): là Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng. 

6. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu (Nevasaññtnasaññtbhava): là Phạm Thiên Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

7. Nhất Uán Hữu (Ekavokärabhava): là Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng. 

8. Tứ Uán Hữu (Catuvokärabhava): là Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

9. Ngũ Uán Hữu (Pañcavokärabhava): là Hữu Tình Khổ Thú, Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 


Hoặc một trường hợp khác nữa, Sinh Hữu có chín thé loại, đó là: 

1. Thân Dị Tưởng Dị Hữu (Nãnãttakãyanänättasaññtbhava): là Chúng Hữu Tình 
sinh sống trong 7 Cõi Thiện Dục Giới. 

2. Thân Dị Tưởng Đồng Hữu (Nãnattakãyaekattasaññbhava): là Chúng Hữu Tình 
sinh sống trong Tứ Khổ Thú, 3 Cõi Sơ Thiền Hữu Sắc Giới. 

3. Thân Đồng Tưởng Dị Hữu (EkattakäyananattasaññTbhava): là Chúng Hữu Tình 
sinh sống trong 3 Сӧі Nhị Thiền Hữu Sắc Giới. 

4. Thân Đồng Tưởng Đồng Hữu (Ekattakäyaekattasaññtbhava): là Chúng Hữu 
Tình sinh sống trong 3 Сб Tam Thiền Hữu Sắc Giới, 7 Cõi Tứ Thiền Hữu Sắc Giới (loại trừ 
Cõi Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Hữu Sắc Giới). 

5. Vô Tưởng Hữu (Asaññibhava): là Hữu Tình sinh sống trong Cõi Hữu Tình Vô 
Tưởng Phạm Thiên Hữu Sắc Giới). 

6. Không Vô Biên Xứ Hữu (Äkãsãnañcãyatanabhava): là Hữu Tình sinh sống trong 
Cõi Không Vô Biên Xứ. 

7. Thức Vô Biên Xứ Hữu (Viññãnañcayatanabhava): là Hữu Tình sinh sống trong 
Cõi Thức Vô Biên Xứ. 
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8. Vô Sở Hữu Xứ Hữu (Akiñcaññayatanabhava): là Hữu Tình sinh sống trong Cõi 
Vô Sở Hữu Xứ. 

9. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Hữu (Nevasaññãnãsaññãyatanabhava): là Hữu 
Tình sinh sống trong Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


91. Hỏi: Cửu Sinh Hữu khi tính theo giản lược thì có được bao nhiêu ? Và cả hai 
Nghiệp Hữu với Sinh Hữu đây có được làm thành Nhân làm thành Quả với nhau như thế nào 
Cho lời giải thích. 

91. Đáp: Cá Cửu Sinh Hữu như đã được đề cập đến ở tại đây, khi nói theo giản lược 
thì có được ba thé loại, đó là: 1/. Dục Hữu (Kãmabhava), 2/. Sắc Hữu (Карарћһауа), 3/. Vô 
Sắc Hữu (Aripabhava). 

Cả hai Nghiệp Hữu và Sinh Hữu như đã vừa đề cập đây, có được hiện khởi lên cũng 
do nương vào cả Tứ Thủ làm Nhân; và chính cả hai Hữu này cũng làm thành Nhân làm Quả 
lẫn nhau, như sẽ đề cập đến như sau: 

+ Nếu đề cập đến Thời Kỳ Vị Lai thì Nghiệp Hữu làm Nhân, Sinh Hữu làm Quá. 
Có nghĩa tất cả Chúng Hữu Tình ở phần Sinh Hữu đấy, thì sẽ được hiện khởi lên, là cũng do 
nương vào các hành động tạo tác với Thân, Ngữ, Y ở phần Bát Thiện Nghiệp Hữu. Và 
Thiện Hiệp Thế Nghiệp Hữu làm Nhân đây, thì được tính là Xuất Sinh Nhân (Janaka 
hetu). Như Ngài Chú Giải Sư đã trình bày để trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ 
(Sammohavinodanp) rằng: Tatrassa upapattihetu bhū tam kammam kammabhavo kam 
manibbattãä khandhã upapattibhavo - Trong cả hai thể loại Hữu đấy, Tư Tâm Sở Bắt Thiện 
Nghiệp Lực và Tư Tâm Sở Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực làm thành Nhân từ việc sinh khởi của 
tất cả Chúng Hữu Tình đấy, được gọi tên là Nghiệp Hữu. Ngũ Uán sinh khởi do nương vào 
Nghiệp Hữu ấy, thì được gọi tên là Sinh Hữu. 

+ Nếu đề cập đến Thời Kỳ Hiện Tại thì Sinh Hữu làm Nhân, Nghiệp Hữu làm Quả; 
bởi vì tất cả những công việc hữu quan Thân, Lời, Ý sẽ được hiện khới lên cũng cần phải 
nương vào tất cả Chúng Hữu Tình ở phần Sinh Hữu làm Nhân. Với lý đo này, tất cả các Bậc 
Trí Tuệ mới cho lời khuyên bảo răng: 

Amatam піууатапепа Јагатапепа nijjaram 
Nibbutam tapamanena Nimeyya bondinä sivam 

Dịch nội dung chính là: Người khôn ngoan hãy nên cố gắng dùng lấy sắc thân này có 
sự tử vong vô cùng tận, đem trao đổi với Níp Bàn tịch nhiên và bắt tử; cũng giống như người 
thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. Người khôn ngoan hãy nên cố gắng dùng lấy 
sắc thân này có sự lão mại vô cùng tận, đem trao đôi với Níp Bàn tịch nhiên và bắt lão; cũng 
giống như người thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. Người khôn ngoan hãy nên 
cô găng dùng lấy sắc thân này có sự thường luôn thống khó do bởi Phiền Não, đem trao đỗi 
với Níp Bàn tịch nhiên và thường luôn tiệt diệt mọi thống khổ do bởi Phièn Não; cũng giống 
như người thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. 


A. 92. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 
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Amatam niyyamanena Јагатапепа піјјагат 
Nibbutam ќаратапепа Nimeyya ропаіпа sivam 

Và hãy trình bày việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu do nương vào cả Tứ 
Chấp Thủ. 

92. Đáp: Dịch nội dung chính là: “Người khôn ngoan hãy nên có gắng dùng 18у sắc 
thân này có sự tử vong vô cùng tận, đem trao đổi với Níp Bàn tịch nhiên và bát tử; cũng 
giống như người thương buôn trao đối hàng hóa với nhau vậy.” “Người khôn ngoan hãy nên 
có gắng dùng lấy sắc thân này có sự lão mại vô cùng tận, đem trao đổi với Níp Bàn tịch 
nhiên và bát lão; cũng giống như người thương buôn trao đôi hàng hóa với nhau vậy.” “Người 
khôn ngoan hãy nên có gắng dùng lấy sắc thân này có sự thường luôn thống khó do bởi 
Phiền Não, đem trao đôi với Níp Bàn tịch nhiên và thường luôn tiệt diệt mọi thống khó đo bởi 
Phiền Não; cũng giống như người thương buôn trao đối hàng hóa với nhau vậy.” 

+ Trình bày việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu do nương vào Dục Chấp 
Thủ, đó là: 

Theo lẽ thường nhiên, tâm thức của tất cả Chúng Phàm Phu thường ưa thích bám chặt 
giữ láy trong cái quan điểm của mình là trọng đại, chăng hề có việc suy xét đến nhân quả 
tương quan; tựa như sự hiện hành của người thất niệm, ứng hợp như lời đã có đề cập đến rằng: 
Puthujjano ummattako viya - Sự sinh hoạt của hạng Phàm Phu như người loạn trí. Như 
thế, với mãnh lực từ nơi Dục Chấp Thủ mà trong mọi hành động tạo tác của tất cả con người 
ta đều có sự mong mỏi sự an vui hạnh phúc trong Cõi Nhân Loại và Chư Thiên. Một vài 
nhóm người đã thủ tín trong những lời hướng dẫn chỉ dạy của vị Giáo Sĩ Tà Kiến, là người 
không từng học hỏi trong Tạng Luật, Tạng Kinh, và Tạng Vô Tỷ Pháp; thường hay thực hiện 
các hành động hữu quan với Ác Hạnh, có việc sát tử loài Hữu Tình, thâu đạo, âm tửu v.v. rồi 
dùng những lễ vật cúng dường tế lễ đến những vật linh thiêng. Hành động tạo tác như vậy là 
Bát Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi do nương vào Dục Chấp Thủ làm Nhân. Hạng người này 
một khi lia khỏi thế gian này đi rồi, št hắn phải đi tái sinh trong Tứ Khổ Thú, và ấy cũng chính 
là một thể loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người đã thủ tín trong những lời hướng dẫn chỉ dạy của vị Giáo Thọ có 
quan điểm chân chánh; rồi hành trì trong những Thiện Sự hữu quan với Xả Thí, Trì Giới, Tu 
Tập; và ấy chính là Thiện Nghiệp Hữu nương vào Dục Chấp Thú làm Nhân. Hạng người 
này một khi lia khỏi thế gian này di rồi, št hăn được đi thọ sinh trong Cõi Thiện Dục Giới, 
làm Nhân Loại và Chư Thiên, và ấy cũng chính là một thê loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người đã được thụ lãnh việc huấn tập hướng dẫn trong việc thực hành 
Thiền An Chỉ cho đến được chứng đắc Thiên Định, và có khả năng làm cho đi thọ sinh thành 
Phạm Thiên Hữu Sắc Giới, Phạm Thiên Vô Sắc Giới; được thụ hưởng sự an lạc thù thắng về 
Thân và Tâm, hơn cả sự an lạc trong Cõi Nhân Loại và Chư Thiên. Khi đã được thụ lãnh việc 
hướng dẫn như vậy rồi, thì đã nỗ lực tiến hóa An Chi Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc Thiền 
Định Hữu Sắc Giới hoặc Thiền Định Vô Sắc Giới; và ấy chính là Thiện Nghiệp Hữu nương 
vào Dục Chấp Thủ làm Nhân. Hạng người này một khi lìa khỏi thế gian này đi rồi, cũng ắt 
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һап duoc di thọ sinh trong Cõi Hữu Sắc Giới, Cõi Vô Sắc GIới, và áy cũng chính là một thé 
loại Sinh Hữu. 

+ Trình bày việc sinh khói của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu đo nương vào Kiến Chấp 
Thủ, đó là: Người có quan điểm sai lầm bất luận một trong những thể loại Chuẩn Xác Tà 
Kiến, đó là: 

1. Vô Hữu Kiến (N atthiditthi): có quan điểm rằng cho dù làm cái chi đi nữa, thì cũng 
sẽ không thụ lãnh quả báo ở thời vị lai; chẳng hạn như trong Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên 
Tưởng Kiến (Anantaggahikaditthi) v.v. vả lại người có quan điểm Vô Hữu Kiến đây lại 
cũng sẽ phải có Đoạn Kiến (Ucchedaditthi) là có quan điểm rằng іг cả Chúng Hữu Tình khi 
thọ mạng diệt thì cũng tiệt diệt. 

2. Vô Nhân Kiến (Ahetukadiffhi): có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình cho dù 
đang thụ lãnh sự khốn khó hoặc sự an lạc đi nữa, cũng chắng có nương vào cái chỉ làm tác 
nhân để cho sinh khởi lên cả. Khốn khổ hoặc an lạc, với những thê loại này chính tự nó hiện 
khởi lên. 

3. Vô Hành Kiến (Akiriyadifthi): có quan điểm rằng tất cà Chúng Hữu Tình cho đù 
làm tốt hoặc làm xấu ác đi nữa, cũng không thành tác nhân để sẽ làm cho quả báo sinh khởi 
trong thời vị lai, và cũng không có thụ lãnh quả báo ở trong thời vị lai. Ngay cả sẽ làm tốt 
hoặc làm xấu ác như thế nào đi nữa thì cũng không gọi là tác hành Thiện Sự, hoặc tạo tác Bát 
Thiện Sự; và có sai bảo người khác làm việc tốt, tương tự như vậy, cũng không gọi là tác hành 
Thiện Sự. 

Người có quan điểm sai lầm như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thì được gọi tên là Kiến 
Chấp Thủ. Hạng người này thường hành động đi theo sở thích của mình, và phần lớn thường 
sẽ hiện hành ở trong đường lối Bất Thiện. 

Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có lập ý dë cập đến rằng: Рараѕтіт ramatt mano (Tiểu 
Bộ Kinh tập 25/ điều 19) - “Theo lẽ thường, tâm thức của những hạng người đấy, thường vui 
thích trong những việc làm xấu ác.” 

Và người đã có Kiến Chấp Thủ đây, thì thường hay bạo dạn tạo tác trong những điều 
Ác Hạnh, những điều Tà Mạng thuộc phân Bát Thiện Nghiệp Hữu bởi do nương vào Kiến 
Chấp Thủ làm Nhân; tức là chỉ mong mỏi trong việc danh thơm tiếng tốt, và cũng chỉ mong 
mỏi được đáp trả lại điều lợi ích cho đến với mình ngay trong hiện tại mà thôi. 

Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi do nương vào Kiến Chấp Thủ làm Nhân đặc biệt sinh 
khởi chỉ đối với nhóm người có Đoạn Kiến đấy, là cũng bởi vì nhóm người này có quan điểm 
rằng Bàn Ngã này nếu sẽ điệt mất trong Cõi Thiên Giới hoặc Cõi Phạm Thiên Giới thì cũng 
là việc rất tốt. Khi đã nhận thức như vậy rồi, thì tác hành Thiện Sự có Xả ТЫ, Trì Giới, Tu 
Tập An Chỉ cho sinh khởi lên, ngõ hầu mong mỏi sự diệt mất trong Cõi Giới mà mình hằng 
mong muốn. Nếu việc Thiện Sự hiện hành một cách viên mãn hoàn hảo thì cũng sẽ được di 
thọ sinh trong Cõi Thiên Giới, hoặc Cõi Hữu Sắc Giới, Сб Vô Sắc Giới; và ấy cũng chính là 
một thể loại Sinh Hữu. Tuy nhiên nếu như việc Thiện Sự á áy không được thành tựu viên mãn, 
thì cũng không thé nào cho đi thọ sinh trong Cõi Hữu Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới được; và chỉ 
có thể tái sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên; và áy cũng chính là một thé loại Sinh 
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Hữu mà thôi. Còn đối với Bát Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi do nương vào Kiến Chấp Thủ 
thì được hết cả thây. 


+ Trình bày việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu do nương vào Giới Cắm 
Chấp Thủ, đó là: 

Người đang hành trì bắt chước như loài bò như loài chó đấy, thì đa phần có quan điểm 
rằng “Ta đang hành trì ở thể loại này, là một việc tiễn hành trong đường 161 của Bậc Hiền 
Triết, quả là điều rất khó làm уйу!” Vå lại có sự tín thực kiên cố rằng “Việc hành trì của mình 
đây, thì nhất định sẽ trổ sinh quả báo cho Ta đi thọ sinh trong Cõi Thiên Giới, Cõi Phạm Thiên 
Giới.” Và trông thấy việc hành trì của người khác, với những thé loại của việc Xà Thí, Trì 
Giới, Tu Tập thì “cho là không đúng đắn; hơn nữa, những hạng người đấy cũng không có khả 
năng để sẽ tu tập hành trì ở thể loại của mình được !” Với lý do này, những hạng người này 
mới không thể nào sẽ đi thọ sinh trong Cõi Thiên Giới và Cõi Phạm Thiên Giới thuận theo sở 
nguyện được. 

Quan kiến của người hành trì trong đường lối sai trật (Tà Đạo) như vây, thì thường là 
Tà Thắng Giải (Micchädhimokkha) là Ngã Kiến với việc quyết định sai trật; và là Sân Нап 
(Dosa) có việc miệt thị chê bai đối với việc hành trì của người khác. Quan điểm của người 
này đã là Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi do nương vào Giới Cám Chấp Thủ làm Nhân. 
Уа lại, hạng người này một khi sẽ lia khỏi Thế Gian này đi rồi, št hắn sẽ đi tái sinh làm thành 
Hữu Tình Khổ Thú; và ấy cũng chính là một thể loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người có quan điểm răng việc hành trì bắt chước như loài bò, bắt chước 
như loài chó chỉ là bấy nhiêu đấy thôi, thì cũng có khả năng trực tiếp diệt trừ Phiền Não; và 
làm cho được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh. Việc hành trì ở thể loại khác, có Xả Thí, 
Trì Giới, Tu Tập; với những thể loại ấy thì chỉ làm cho được di thọ sinh ở trong Сб Thiên 
(0161, Cõi Phạm Thiên Giới mà thôi. Tuy nhiên việc hành trì như vậy, vả lại hành trì ở trong 
Cõi Nhân Loại thì sẽ đi đến việc thành tựu quả là khó khăn; vì lẽ không có được thuận lợi và 
thích hợp. Nếu như được hành trì trong Cõi Thiên Giới hoặc Сӧі Phạm Thiên Giới thì sẽ thành 
tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh một cách dễ dàng. Một khi đã có quan điểm như vậy rồi, thì 
cũng cố gắng nỗ lực thực hiện việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, và ấy chính là Thiện Nghiệp 
Hữu để cho có được đi thọ sinh trong Cõi Thiên Giới, Cõi Phạm Thiên Giới. Một vài người 
hành trì cho được chứng đắc Thiền Định; và một vài người cũng không được chứng đắc Thiền 
Định. Người hành trì đã chứng đắc Thiền Định, một khi đã mệnh chung rồi, thì cũng được di 
thọ sinh làm thành vị Phạm Thiên. Còn người không được chứng đắc Thiền Định, một khi 
mệnh chung rồi, thì sẽ đi thọ sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên; và áy cũng chính là một 
thể loại Sinh Hữu. 


+ Trình bày việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu do nương vào Ngã Luận 
Chấp Thú, đó là: 

Ngã Luận Chấp Thủ đây sinh khởi khắp tất cả Chúng Phàm Phu, bởi vì hạng người 
này không trông thấy sự hiện hành của Danh Sắc Ngũ Сап với Thực Tính Vô Ngã; mà chỉ 
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trông thấy răng là Tự Ngã, Tôi, Người, là Hữu Tình, con người, trai, gái, v.v. Đề cập đến là 
sự nhận thức ở trong việc trông thấy, việc được lắng nghe v.v. rằng trong sát na trông thấy 
với việc trông thấy đích thị chính là Ta, và Ta là người trông thấy. Trong sát na được lắng 
nghe, thì việc được lắng nghe đích thị chính là Ta, và Ta là người được lắng nghe. Trong sát 
na tư duy, thì việc tư duy đích thị chính là Ta, và Ta là người tư duy. Trong sát na đang đứng, 
bước đi, ngồi, nằm, thì việc đang đứng, bước đi, ngồi, nằm đích thị chính là Ta, và Ta là người 
đang đứng, bước đi, ngồi, nằm. Sự nhận thức quan điểm như vừa đề cập tại đây, được khởi 
sinh từ Ngã Luận Chấp Thủ hết cả thây. Với lý do này mới nhận thấy được rằng trong những 
hành động Thiện và Bắt Thiện mà tất cả mỗi con người tao tác với nhau hăng mỗi ngày đây, 
là cũng bởi do nương vào Ngã Luận Chấp Thủ làm Nhân; vì có nghĩ suy rằng “Tự bản thân 
Ta đây vẫn đang. còn có sự an vui hạnh phúc rất ít ói; hoặc có tài sản của cải bạc vàng, danh 
Шош tiếng tốt vẫn đang còn rất ít ỏi, sẽ cần phải nỗ lực để cho những điều này nhiều thêm 
lên.” Thế rồi tác hành Thiện cũng có, Bất Thiện cũng có, thê theo tính nết tập khí của từng 
mỗi người; hoặc tùy thuộc vào việc tiếp thâu một nền giáo dục từ nơi người Mẹ, người Cha, 
Thây Tổ, Giáo Thọ; tức là nếu như người nào có tính nét tập khí bát thiện hoặc không có được 
tiếp thâu một nên giáo dục thiện hảo, thì người ấy ắt hắn sẽ tầm cầu điều mà bản thân hăng 
mong mỏi đi theo con đường bất chánh, là Ác Hạnh và Tà Mạng; và ấy chính là Bắt Thiện 
Nghiệp Hữu. Và một khi lia khỏi thế gian này đi rồi, & hẳn sẽ đi tái sinh làm thành Hữu 
Tình Khô Thú; và ấy chính là một thể loại Sinh Hữu. Và nếu như người nào có được tính 
nết tập khí thiện hảo, hoặc có được việc giáo dục thiện hảo, thì người ду àt hắn sẽ tầm cầu 
điều mà bản thân hàng mong mỏi đi theo con đường chân chánh, là Thiện Hạnh và Chánh 
Mạng, có việc kiến tạo Xả Thí, thọ trì Giới Luật, tién hóa An Chỉ Nghiệp Xứ; và điều ấy được 
sắp thành Thiện N ghiệp Hữu. Thế rồi một khi sẽ lìa khỏi thế gian này đi rồi, thì át hắn sẽ 
được đi thọ sinh làm thành Nhân Loại cũng có, Chư Thiên cũng có, Phạm Thiên Hữu Sắc 
Giới cũng có, Phạm Thiên Vô Sắc Giới cũng có; và ấy chính là một thể loại Sinh Hữu. 


93. Hỏi: Cho trình bày ý nghĩa của Tà Kiến như tiếp theo đây: Vô Hữu Kiến (Natthi 
di£thi), Vô Nhân Kiến (Ahetukaditthi), Vô Hành Kiến (Akiriyãdifthi). 

93. Đáp: Ý nghĩa của những Tà Kiến sau đây: 

1. Vô Hữu Kiến (N абан): có quan điểm rằng cho dù làm cái chi đi nữa, thì cũng 
sẽ không thụ lãnh quả báo ở thời vị lai; chẳắng hạn như trong Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên 
Tưởng Kiến (Anantaggähikadifthi) v.v. vả lại người có quan điểm Vô Hữu Kiến đây lại 
cũng sẽ phải có Đoạn Kiến (Ucchedaditthi) là có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình khi 
thọ mạng diệt thì cũng tiệt diệt. 

2. Vô Nhân Kiến (Ahetukadifthï): có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình cho dù 
đang thụ lãnh sự khốn khổ hoặc sự an lạc đi nữa, thì cũng chăng có nương vào cái chỉ làm tác 
nhân để cho sinh khởi lên cả. Khốn khổ hoặc an lạc, với những thể loại này chính tự nó hiện 
khởi lên. 

3. Vô Hành Kiến (Akiriyaditthi): có quan điểm ràng tất cả Chúng Hữu Tình cho dù 
làm tốt hoặc làm xấu ác đi nữa, cũng không thành tác nhân dë sẽ làm cho quả báo sinh khởi 
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trong thời vị lai, và cũng không có thụ lãnh quà báo ở trong thời vị lai. Ngay cả sẽ làm tốt 
hoặc làm xâu ác như thế nào đi nữa thì cũng không gọi là tác hành Thiện Sự, hoặc tạo tác Bất 
Thiện Sự; và có sai bảo người khác làm việc tốt, tương tự như vậy, cũng không gọi là tác hành 
Thiện Sự. 


94. Hỏi: Cho trình bày sự khác biệt giữa Hành với Nghiệp Hữu, với luôn cả trình bày 
Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu. 

94. Đáp: Trình bày việc khác biệt nhau giữa Hành (Sañkhara) với Nghiệp Hữu 
(Kammabhava): 

+ Hành là thuộc quả báo của Vô Minh (Ауіјјарассауа ѕаћкһага – Vô Minh làm 
duyên Hành); và Nghiệp Hữu là thuộc quá báo của Chấp Thủ (Upadana paccayä bhavo 
- Chấp Thủ làm duyên Hữu). Cả hai này; một khi tính theo Chi Pháp thì đó chính là 29 Tư 
Tâm Sở trong 12 Tâm Bát Thiện và 17 Tâm Thiện Hiệp Thế tương tự như nhau. Tuy nhiên 
chỗ khác biệt với nhau, đó là: 

+ Trong phân Tam Thời Kỳ (Addhã) thì 29 Tư Tâm Sở sinh khởi trong Hữu Quá Khứ, 
mà làm Nhân cho Thủ Uán (Upäãdãnakhandha) sinh khởi trong Hữu này; được gọi tên là 
Hành, như có câu Pali trình bày rằng Ауіјја sañkhara айо addhã (Vô Minh, Hành thuộc 
về Thời Kỳ Quá Khứ) 

+ 29 Tư Tâm Sở sinh khởi trong Hữu Hiện Tại, mà làm Nhân cho Thủ Uẫn sinh khởi 
trong Hữu vị lai; được gọi tên là Nghiệp Hữu, như có câu Pali trình bày rằng Majjhe aftha 
рассирраппо addhã (Tám Pháp ở khoảng giữa thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại). 

Còn việc trình bày trong 20 Hành Tướng (Акага) đấy chính là 20 Phân Loại, thì sự 
hiện hành bởi theo Thời Kỳ (Аааһа) của cả hai Hành và Nghiệp Hữu đây không có khác biệt 
nhau. Sẽ nói rằng ở trong 5 Nhân Quá Khứ thì Hành và Nghiệp Hữu cũng cùng vào chung 
trong Pháp làm thành Nhân Quá Khứ tương tự như nhau. Với lý do này, mới biết được rằng 
sự khác biệt nhau giữa Hành với Nghiệp Hữu chỗ tính theo Thời Kỳ mới không có trong chỗ 
này; thế nhưng sự khác biệt với nhau thì có như vầy: 

1/. Tư Tiền (Pubbacetanä) sinh trước hành động tạo tác Thiện hoặc Bất Thiện, thì 201 
tën là Hành. 

2/. Tư Hiện (Muñcanacetanā) sinh khởi sát na đang hành động tao tác Thiện hoặc 
Bắt Thiện, thì gọi tên là Nghiệp Hữu. 


Hoặc một trường hợp khác nữa, trong 7 sát na Tâm Đồng Lực Thiện hoặc Båt Thiện 
đấy: 

1/. Tư Tâm Sở Thiện — Båt Thiện sinh khởi trong cái Tâm Đông Lực thứ 1 cho đến cái 
thứ 6, thì gọi tên là Hành. 

2/. Tư Tâm Sở Thiện — Bát Thiện sinh khởi trong cái Tâm Đồng Luc thứ 7 thì gọi tên 
là Nghiệp Hữu. 


Hoặc một trường hợp khác nữa, 
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1/. Tâm và Tâm Sở câu sinh Tu Tâm Sở Thiện — Bát Thiện, thì gọi tên là Hành. 

2/. Tư Tâm Sở Thiện — Bất Thiện thì gọi tên là Nghiệp Hữu. 

Như có câu Pali trình bày rằng: 

Заћкһага purecetanä Bhavo tu muñcasattama 
Sabbä vã cetana bhavo байКһага sampayuttakä 

Tư Tiền hoặc Tư Tâm Sở phối hợp 6 cái Tâm Đồng Lực trước trước, thì gọi tên là 
Hành. Tư Hiền hoặc Tư Tâm Sở phối hợp Đồng Lực Tương Ưng Trí, Danh Sắc, Lục Xứ, thì 
gọi tên là Nghiệp Hữu. Hoặc là: Tất cả Tư Tâm Sở Bát Thiện và Thiện Hiệp Thế, thì gọi 
tên là Nghiệp Hữu. Tâm, Tâm Sở phối hợp với những thể loại Tư Tâm Sở Thiện — Bắt Thiện, 
thì gọi tên là Hành. 

Hoặc một trường hợp khác nữa, 

1/. Hành là duy nhất chỉ có một thể loại Tư Tâm Sở Thiện - Bắt Thiện. 

2/. Nghiệp Hữu là Tư Tâm Sở Thiện — Bát Thiện luôn cả với Danh Sắc, Ngũ Uấn còn 
lại. 

Hoặc một trường hợp khác nữa, 

1/. Hành là duy nhất chỉ có một thể loại 29 Tư Tâm Sở Thiện — Bắt Thiện làm thành 
Nhân của Thức Dị Thục Quả Hiệp Thế ở phần Tái Sinh và Chuyển Khởi. 

2/. Nghiệp Hữu là 29 Tư Tâm Sở Thiện — Bất Thiện làm thành Nhân của Thức Dị 
Thục Quả Hiệp Thế ở phần Tái Sinh, Chuyển Khởi và Vô Tưởng Hữu. 

[Chú thích: Từ ngữ Bhava (Hữu) có nghĩa trở thành, và được giải thích ở cả hai thể 
loại tác hành tạo tác Nghiệp Lực — Thiện và Bát Thiện — được gọi là Nghiệp Hữu (Kamma 
bhava), tiến trình tích cực của sự trở thành — cùng với những Cõi Giới sinh tồn khác nhau, 
được gọi là Sinh Hữu (Upapattibhava) một tién trình tiêu cực của sự trở thành. Giữa hai từ 
ngữ Hành (Sañkhara) và Nghiệp Hữu (Kammabhava) chỉ có sự khác biệt là Hành được 
hiểu theo ý nghĩa “Nghiệp Lực đã được tạo tác trong Thời Quá Khứ”; và Hữu được hiểu theo 
ý nghĩa “Nghiệp Lực được tạo tác trong Thời Hiện Tại.” Chỉ có Hữu là Nghiệp Lực hiện tại 
tạo Năng Duyên cho sự đi thọ sinh trong Thời Vi Lai.] 


+ Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, Nhân Cần Thiết của Nghiệp Hữu: 

1. Nghiệp Lực Trạng Thái (Kammalakkhano): Có sự tác thành Nghiệp Lực, làm 
thành trạng thái. 

2. Sinh Khí Phận Sự (Вһауапагаѕо): Có việc làm cho sinh khởi, làm thành phận sự. 

3. Thiện Bất Thiện Thành Tyu (Kusaläkusalapaccupatthano): Có sự tác thành 
Thiện, Bát Thiện, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Cháp Thü Nhàn Càn (Upadanapadatthano): Có Cháp Thủ làm Nhân cận lân. 


+ Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Sinh Hữu: 

1. Nghiệp Quả Trạng Thái (Kammaphalakkhanam): Có sự tác thành quả báo của 
Nghiệp Lực, làm thành trạng thái. 

2. Sinh Khí Phận Sự (Вһауапагаѕат): Có việc làm cho sinh khởi, làm phận sự. 
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3. Vô Ký Thành Tyu (Abyakatapaccupatthanam): Có sự tác thành Pháp Vô Ký, 
làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 
4. Chấp Thủ Nhân Cận (Upädãnapadatthanam): Có Chấp Thủ làm Nhân cận lân. 


A. 95. Hỏi: Cho trình bày việc liệt kê Duyên Hệ trong câu Chấp Thủ làm duyên Hữu 
(Орааапарассауа bhãvo) một cách tỷ my chi tiết. 


95. Đáp: Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu Chấp Thủ làm duyên Hữu 
(Орааапарассауя Bhavo): 

1. Dục Chấp Thú làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu cùng phối 
hợp với mình, có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Nhân Duyên (Hetupaccaya), 2/. Câu 
Sinh Duyên (Ѕаһајаќарассауа), 3/. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), 4/. Câu Sinh 
Y Duyên (Sahajãtanissayapaccaya), 5/. Tương Ưng Duyên (Sampayuttapaccaya), 6/. 
Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Sahajätatthipaccaya), 7/. Câu Sinh Bất Ly Duyên 
(Ѕаһајаќауіраѓарассауа). 

2. Cả ba là Kiến Chấp Thủ, Giới Сат Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp Thủ làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu cùng phối hợp với mình, có được bảy mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya), 2/. Hỗ Tương Duyên (Aññamañña 
рассауа), 3/. Câu Sinh Y Duyên (Ѕаһајаќапіѕѕауарассауа), 4/. Đồ Đạo Duyên (Magga 
paccaya), 5/. Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya), 6/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 
(Sahajãtatthipaccaya), 7/. Câu Sinh Bát Ly Duyên (Sahajãtävigatapaccaya). 

3. Cà Tứ Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu sinh khởi nối tiếp 
nhau với mình không có khoảng cách xen kẽ, có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 1/. Vô 
Gián Duyên (Anantarapaccaya), 2/. Đắng Vô Gián Duyên (Ѕатапапќагарассауа), 3/. 
Vô Gián Cận Y Duyên (Anantarũnissayapaccaya), 4/. Trùng Dụng Duyên (Аѕеуапа 
рассауа), 5/. Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya), 6/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya). 

4. Cả Tứ Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu và Sinh Hữu bất 
câu sinh với mình; có nghĩa là theo lẽ thường nhiên người đã không có Chấp Thủ, hành động 
tạo tác của người ấy thì không là Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu; và một khi đã lia khỏi Thế 
Gian này, Sinh Hữu tức là việc sinh thành Hữu Tình lớn nhỏ thì ắt hắn không có. Tuy nhiên 
hành động tạo tác của tất са Chúng Hữu Tình đã tác thành viên mãn Thiện — Bất Thiện 
Nghiệp Hữu, và một khi đã lìa khỏi Thế Gian này, thì việc sinh thành Hữu Tình lớn nhỏ, đã 
làm thành Sinh Hữu. Những thẻ loại này thường hiện hành với mãnh lực của một trong Tứ 
Thủ đã hiện hữu ở trong ар giới tính của chính tự bản thân làm Năng Duyên; bởi do thế, 
trong việc giúp đỡ ủng hộ của cả Tứ Thủ đối với với cá hai Hữu đây, thường duy nhất chỉ 
có một thể loại là Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissayapaccaya). 

5. Trong sát na Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi có bất luận một trong 
Tứ thủ làm thành Cảnh một cách phổ thông; thì sát na ау bát luận một trong cả Tứ Thủ làm 
Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ Thiện — Bát Thiện Nghiệp Hữu có được một mãnh lực Duyên, 
đó là Cảnh Duyên (Агаттарарассауа). 
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6. Trong sát na Thiện — Bát Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi có bát luận một trong 
Tứ Thủ làm thành Cảnh quan tâm một cách đặc biệt; thì sát na ау bát luận một trong cả Tứ 
Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ Thiện — Bát Thiện Nghiệp Hữu có được ba mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Cảnh Duyên (Arammanapaccaya), 2/. Cảnh Trưởng Duyên (Aramma 
madhipatipaccaya), 3/. Cảnh Cận Y Duyên (Arammanñpanissayapaccaya). 


96. Hỏi: Cho giảng giải trong câu Bhavapaccayä jati sambhavati (Hữu làm duyên 
Sinh khởi sinh). 

96. Đáp: Giải thích trong câu “Hữu làm duyên Sinh khởi sinh” là sự sinh khởi từ nơi 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé, Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực thường hiện khởi lên do nương vào 
Nghiệp Hữu (Kammabhava) làm Nhân. Hữu làm Năng Duyên của Sinh là chỉ láy Nghiệp 
Hữu, vì lẽ việc sinh khởi từ nơi Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực để hình thành Sinh 
đấy, sẽ sinh khởi lên được cũng do nương vào Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Nghiệp Lực 
Hiệp Thế thôi. Với lý do này, Hữu ở trong câu Вһауарассауа Jati (Hữu làm duyên Sinh) 
duy nhất chỉ có một thể loại, đó là Nghiệp Hữu. 


97. Hỏi: Từ ngữ Jãti (Sinh) dịch nghĩa như thế nào ? Trình bày câu Chú Giải như thế 
nào ? Và Sinh đây - răng theo Dĩ Pháp Bán Nguyện và theo Thời Gian thì có bao nhiêu thể 
loại ? Là những chi ? 

97. Đáp: Sinh (Jati) là việc sinh khởi lần đầu tiên của Tâm Dị Thục Quá Hiệp Thế và 
Sắc Nghiệp Lực, và ấy chính là Sinh Hữu trong 31 Cõi Giới, bởi do chỉ có Nhất Uán, hoặc 
Tứ Uán, hoặc Ngũ Uẫn cũng có. 

Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Jananam = Jati - Gọi tên của việc sinh khởi của 
Ngũ Uấn là Sinh. 

Hoặc một trường hợp khác nữa: Jayanti pãtubhavanti dhamma etayati = Jati - Tất 
cả Pháp Hành thường hiện khởi lên bởi do nương vào Pháp chủng ấy, bởi do thế gọi tên Pháp 
chúng làm thành Nhân từ ở nơi việc hiện khởi của Pháp Hành áy, là Sinh. 


+ Và Sinh đây — rằng tính theo Dĩ Pháp Bán Nguyện thì có hai thể loại: 
1/. Danh Sinh (Namajati): việc sinh khởi của Tứ Danh Uán Dị Thục Quả. 
2/. Sắc Sinh (Rūpajāti): việc sinh khởi của Sắc Nghiệp Lực. 


+ Кіпр tính theo Thời Gian thi có ba thé loại, đó là: 
1/. Tái Sinh Sinh (Pafisandhi jati), 

2/. Liên Tiếp Sinh (Santatijãti), 

3/. Sát Na Sinh (Khanikajäti). 


98. Hỏi: Tái Sinh Sinh rằng khi tính theo Sinh Chúng thì có được bốn, rằng tính theo 
Uån thì có được ba; thật khó biết được rằng có bốn là như thế nào và có ba là như thế nào ? 
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98. Đáp: + Trong ba thé loại Sinh này, thì việc sinh khởi lần đầu tiên trong Hữu mới 
của tất cå Chúng Hữu Tình đã mệnh chung lìa khỏi Hữu cũ; thì được gọi tên là Tái Sinh Sinh. 
Và khi tính theo Dĩ Pháp Bàn Nguyện, là 19 Tâm Tái Sinh, 35 Tâm Sở, 3 — 7 — 4 Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp Lực sinh khởi trong Thời Kỳ Tái Sinh. Tiếp nối từ nơi Thời Kỳ Tái Sinh, từng 
mỗi Danh Pháp và Sắc Pháp sinh khởi mới lên nối tiếp với nhau không gián đoạn trọn cả 
ngày, trọn cả tháng, trọn cả năm; cho đến suốt cả cuộc đời; thì được gọi tên là Liên Tiếp 
Sinh. Rằng tính theo Chi Pháp, tức là việc tiếp nối với nhau của tất cả Tâm, Tâm Sở và Sắc 
Pháp. Việc sinh khởi từng mỗi sát na của từng mỗi cái Tâm, và việc sinh khởi từng mỗi sát 
na của từng mỗi Tổng Hợp Sắc Pháp, thì được gọi tên là Sát Na Sinh; tức là việc sinh khởi 
từng một sát na của tất cả Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp. 

Từ ngữ Jati trong câu Bhavapaccayä jati - Hữu làm duyên Sinh đây, lập ý chỉ lấy 
Tái Sinh Sinh (Patisandhijati) thôi. 


+ Tái sinh Sinh đây, một khi tính theo Sinh Chúng (Jati) có được bốn thể loại, đó 
là: 

1/. Thai Sinh Chúng (Jalãbujajãti): Việc sinh khởi ở trong tü cung người Mẹ. 

2/. Noãn Sinh Chúng (Andajajãti): Việc sinh khởi ở trong quả trứng. 

3/. Thấp Sinh Chủng (Saủsedajajãti): Việc sinh khởi ở trong chỗ có nhựa mủ cây. 

4/. Hóa Sinh Chúng (Opapatikajati): Việc vụt phát sinh lên to lớn tức thì. 


99. Hỏi: Hãy bó túc nội dung trong câu chuyện như tiếp theo đây: Sinh Chúng (Jati) 
là việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình trong 31 Cõi Giới với rất nhiều trường hợp sai 
khác, có nhóm Hữu Tình Khổ Thú, Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên. Những thé loại này 
v.v. bởi do thế, tất cả các bậc Hiền Trí nên thấu hiểu được rằng Nghiệp Hữu đây làm Năng 
Duyên của Sinh vậy. 

99. Đáp: Sinh Chúng (Jati) là việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình trong 31 Cõi 
Giới với rất nhiều trường hợp sai khác, có nhóm Hữu Tình Khổ Thú, Nhân Loại, Chư Thiên, 
Phạm Thiên. Những thể loại này cũng do từ nơi Nghiệp Hữu, và đây chính là hành động tạo 
tác với Thân, Lời, Ý ở phần Thiện cũng có, Bắt Thiện cũng có. Bởi do thế mới nhận thấy 
được rằng tất cà Chúng Hữu Tình ở trong thế gian này, ngoài Thiện Nghiệp Lực, Bát Thiện 
Nghiệp Lực này ra rồi thì chẳng có một ai là Đẳng Tạo Hóa cả; ứng hợp với Đức Phật đã lập 
ý khải thuyết rằng: Kammam satte vibhajati yadidam hinappanttatäya - Nghiệp Lực 
thường phân biệt tất cả Chúng Hữu Tình cho có thực tính ty liệt và tinh lương. 

Và Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa cũng đã có trình bày rằng: 

Tulyopi bahi hetumhi Yamakanam payayuflyatä 
Na саййо kammafo tasmä Ñeyyo so jãtfipaccayo 

Dịch nghĩa nội dung chính rằng: Ngay cả chỉ có đuy nhất một Ngoại Tác Nhân là 
máu huyết và thực phẩm đi nữa, tuy nhiên trẻ song sinh cũng vẫn có điểm khác biệt với nhau 
để cho được nhận thấy. Sẽ nói rằng một người nam, một người nữ cũng có; sắc thân hình 
tướng khang khác nhau cũng có; Trí Tuệ khác biệt nhau cũng có. 
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Điều này trình bày cho nhận thấy rằng ngoài Thiện — Bắt Thiện Nghiệp Hữu ra rồi, thì 
chàng có tác nhân nào khác nữa để sắp bày trong việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình; 
bởi do thế, tắt cả các bậc Hiển Trí nên thấu hiểu được rằng Nghiệp Hữu đây làm Năng Duyên 
của Sinh vậy. 


100. Hỏi: Hãy trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Sinh; và Nghiệp Hữu làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sinh có được bao nhiêu mãnh 
lực Duyên Hệ ? Là những chỉ ? Với luôn cả trình bày quan điểm của Ngài Phụ Chú Giải Căn 
Nguyên và Ngài Chú Giải Sư trong câu Hữu làm duyên Sinh (Bhavapaccayä jāti). 

100. Đáp: Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết Của 
Sinh, đó là: 

1. Tiên Sinh Khởi Hữu Trạng Thái (Tattha tattha bhave pathamabhinibbati Јак 
khana): Có việc sinh khởi lần đầu tiên ở trong các Hữu ấy, làm thành trạng thái. 

2. Truyën Thé Phàn Sự (Niyyātanarasā): Có việc hiện hành tương tự như là trao 
truyền Ngũ Uàn có sự hạn độ trong từng mỗi Hữu cho đến tất cả Chúng Hữu Tình, làm thành 
phận sự. 

3. Quá Khứ Truyền Thừa Hiện Tại Thành Tyu hoặc КЬ Đau Túc Chướng Thành 
Tyu (Atītabhavato idha ummujjana paccupafthanä vã Dukkha vicittattāpaccu 
patthana): Có việc quả báo từ nơi Hữu trước sinh khởi trong Hữu này, làm hành trang hiện 
bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí; (hoặc) Có thực tính với quả khô hiện khởi lên quá vất vả. 


4. Lấy Tích Danh Sắc Nhân Cận (Upacitanämariũpapadatthãna): Có Danh Sắc 
sinh khởi lần đầu tiên làm Nhân cận lân. 


+ Trình bày việc liệt kê mãnh lực Duyên Hệ trong câu Hữu làm duyên cho Sinh 
(Вһауарассауя Jati) 

Nghiệp Hữu làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sinh, có được hai mãnh lực 
Duyên, đó là: 1/. Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissayapaccaya), 2/. Di Thời Nghiệp 
Duyên (Nãnakkhanikakammapaccaya). 

[Chú thích: Trong câu Bhavapaccayä Jati (Hữu làm duyên Sinh) đây, thì quan 
điểm của Ngài Phụ Chú Giải Căn Nguyên (Mülattka) đã lấy cả hai gồm Nghiệp Hữu và 
Sinh Hữu, bằng cách nêu lên Nhân Quả аё dẫn chứng rằng Sinh là việc sinh khởi của Tâm 
Di Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực; và ấy cũng chính là Sinh Hữu sẽ có được cũng 
phải do nương vào Nghiệp Hữu. Nếu thiếu mất Nghiệp Hữu đi rồi, thì Sinh Hữu cũng 
không có thể sinh khởi lên được. Và nếu như Sinh Hữu đã không hiện hữu, thì cũng tương 
tự như vậy, là Sinh cũng không thể có được; bởi do thế Hữu làm Năng Duyên cho Sinh mới 
lây hết cả hai Nghiệp Hữu và Sinh Hữu. Tuy nhiên đối với Ngài Chú Giải Sư thì đã không 
láy Sinh Hữu. Và một cách chính xác, Jati (Sinh) là sự sinh khói của Danh Sắc Ngũ Uẫn.] 
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А. 101. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu Jatipaccaya jarämaranam sokaparideva 
dukkhadomanassupãyãsä sambhavantfi - Sinh làm duyên Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, 
Bi Ai, Khô Đau, Ưu Thọ, Não Hại khởi sinh, một cách tóm lược. 

101. Đáp: Giải thích trong câu “Sinh làm duyên Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, Bi Ai, 
Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại khởi sinh” một cách tóm lược như sau: Cả bảy Pháp gồm Lão 
Mại, Tử Vong, và Sầu Muôn, Ві Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ và Não Hai đây thường hiện khởi lên 
do nương vào Sinh làm Nhân. 

+ Lão Mại làm thành quả báo của Sinh đây, là sự già nua của Tâm DỊ Thục Quả Hiệp 
Thế và Sắc Nghiệp Lực. Có nghĩa khi Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực những thể loại 
này sinh khởi thành sát na Sinh rồi, ắt hắn có sát na trú tại, được gọi là sát na Trụ. Và đích 
thị chính sát na Trụ của Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực này được gọi tên là Lão Mại. 

+ Tử Yong làm thành quả báo của Sinh đây, tức là trạng thái đang diệt của Tâm DỊ 
Thục Quá Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực, được gọi là Sát Na Diệt (Bhañgakkhana). 


102. Hỏi: Cho trình bày câu Chú Giải những từ ngữ như sau: ага (Lão Mại), Marana 
(Tử Vong), Soka (Sầu Muôn), Parideva (Ві Ai), Dukkha (Khổ Đau), Domanassa (Ưu 
Thọ), Орауаѕа (Não Нат). 

102. Đáp: Tuần tự trình bày những câu Chú Giải các từ ngữ trên như sau: 

1. Chú Giải về Lão Mại: Jaranam = ага - Gọi tên sự cũ kỹ đối với Tứ Danh Uấn 
Dị Thục Quả và Sắc Thành Sở Tác là Lão Mại. (Hoặc) Jtranti jinnabhävam kacchanti 
etāyāti = Jara - Tất cả Pháp Hành thường thấm nhập vào sự lão mại do nương vào Pháp 
chủng ấy; bởi do thế gọi tên Pháp chủng làm thành Nhân từ việc thám nhập vào sự lão mại 
của những thê loại Pháp Hành đấy là Lão Mại. 

2. Chú Giải về Tử Vong: Martyate = Maranam - Gọi tên sự tử vong, là trạng thái 
đang diệt của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Lực là Tử Vong. (Hoặc) Maranti 
sattā etenäti = Maranam - Tất cả Chúng Hữu Tình thường tử vong do nương vào Pháp chủng 
ду; bởi do thế gọi tên Pháp chúng làm thành Nhân từ nơi việc tử vong của tất са Chúng Hữu 
Tình ấy là Tử Vong. 

3. Chú Giải về Sầu Muộn: Socanam = Soko - Gọi tên sự đau thương buôn rầu là 
Sầu Muộn. (Hoặc) Soeanti cittaparilaham gacchanti etenäfi = Soko - Tất са Chúng Hữu 
Tình thường có sự sầu muộn thâm thấu đến sự khốn khổ bởi do nương vào Pháp chủng ấy; 
bởi do thế gọi tên những thể loại Pháp chủng làm Nhân từ ở nơi sự sầu muộn khốn khó của 
tất cả Chúng Hữu Tình ấy là Sầu Muộn. 

4. Chú Giải về Bi Ai: Paridevanam = Paridevo - Gọi tên sự khóc lóc thở than là Bi 
Ai. (Hoặc) Tam tam pavattim parikittetvä devanti kandanti etenäti = Paridevo - Tất cả 
Chúng Hữu Tình than thở đến những sự kiện, thế rồi khóc lóc bởi do nương vào Pháp chủng 
ду; chính vì thế gọi tên Pháp chủng làm Nhân từ ở nơi việc than thở dé rồi khóc lóc của tất cả 
Chúng Hữu Tình ấy là Bì Ai. 

5. Chú Giải về Khó Dau: Dukhucchitam hutvā kãy¡ka sukham khanattti = рик 
kham (vã) Dukkhamanti = Dukkham - Pháp chủng nào thật đáng ghê tởm và hủy hoại di 
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sự an lạc về Thân (Thân Tho Lạc); bởi do thế gọi tên Pháp chúng ấy là КЬ Đau. (Hoặc) Tắt 
cả Chúng Hữu Tình thường phải khó khổ để chịu đựng với cảm thọ nào; bởi thế gọi tên cảm 
thọ ấy là Khổ Đau. Một trường hợp khác nữa: Khamitum dukkarantam = Dukkham - Cảm 
thọ nào khó khổ để chịu đựng được, bởi do thế gọi tên cảm thọ ấy là Khổ Đau. 

6. Chú Giải về Ưu Thọ: Domanassa bhãvo = Domanassam - Thực tính làm Nhân 
cho thành người có lòng dạ không tốt, gọi tên là Ưu Thọ. 

7. Chú Giải về Não Hai: Bhuso äyäsanam = Upayaso - Gọi tên sự Khổ Tâm một 
cách nghiêm trọng là Não Hai. 


103. Hỏi: Chi Pháp của Lão Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não 
Hai là chị 2 

103. Đáp: Tuần tự trình bày Chi Pháp của các Pháp vừa ké trên như sau: 

1. Chỉ Pháp của Lão Mại: Là sự già nua của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc 
Nghiệp Lực. Có nghĩa khi Tâm DỊ Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực những thể loại này sinh khởi 
thành sát na Sinh rồi, ắt hắn có sát na trú tại, được gọi là sát na Trụ. Và đích thị chính sát na 
Trụ của Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực này được gọi tên là Lão Mại. 

2. Chi Pháp của Tử Vong: Là sự tử vong của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé, và Sắc 
Nghiệp Lực, Sắc Tâm Thức, Sắc Vật Thực. 

Ghi chú: Chi Pháp của Lão Mại và Tử Vong theo như đã vừa đề cập đến đây, cũng 
tương tự với Chi Pháp của Sinh. 

3. Chi Pháp của Sầu Muộn: Là Ưu Thọ phối hợp 2 Tâm căn Sân sinh khởi từ 5 thể 
loại Điêu Tàn (Bayasana). 

4. Chỉ Pháp của Bi Ai: Là Sắc Tâm Thinh Điên Đảo (Cïttajavippaläsasadda) sinh 
khởi bởi có việc khóc lóc than thở do đã dựa vào bắt luận một trong Ngũ Điêu Tàn làm Nhân. 

5. Chi Pháp của Khổ Đau: Là Thân Khổ Thọ (Kayikadukkhavedan3). 

6. Chi Pháp của Ưu Thọ: Là Tâm Sở Khổ Thọ, là Khổ Tâm. 

7. Chỉ Pháp của Não Hại: Là Tâm Sở Sân sinh khởi do dựa một trong Ngũ Điêu Tàn. 


104. Hỏi: Lão Mại có bao nhiêu thê loại ? Là những chi ? Cho nói lên ý nghĩa với. 

104. Đáp: Lão Mại có chín thể loại, đó là: 

1. Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại (Vayovuddhijarä): Là sự già nua tuần tự khởi sinh 
lên do có những trạng thái hiện bày, chắng hạn như tóc bạc, răng gây, da nhăn, sợi dây gân 
hiện bày, lưng còng, v.v. 

2. Liên Tiếp Lão Mại (Santafijarä): Là sự già nua liên tiếp sinh khởi lên hoài không 
có gián đoạn của Danh Sắc cho mãi đi đến tử vong; cũng ví như một người bị bệnh sót, trong 
sắt na đang lên cơn sốt ấy được so sánh với Liên Tiếp Lão Mại vậy; và cơn sốt ду từ từ giảm 
xuống cũng được so sánh với Liên Tiếp Lão Mại vậy. 

3. Sát Na Lão Mại (Khanikajarä): Là sát na Trụ của Danh và Sắc hiện khởi lên tiếp 
nối liên tục với nhau bởi theo trạng thái Sinh - Trụ - Diệt của sát na Tiểu. 
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4. Hién Hiện Lão Mai (Ракаќајага): Là sự già nua hiển hiện rõ ràng, và đó cũng 

chính là Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại vậy. | 

- 5. Ап Tàng Lão Mai (Paticchannajara): Là sự già nua bị ân khuất, không có khả 
năng để trông thấy được; và đó chính là sự lão mại của Danh Pháp. 

6. Bát Kiến Lão Mại (Ауїсіјага): Là sự già nua không có cách nào cho nhận biết 
được; tức là sự suy giảm của ngọc xoàn, đá thạch, mặt trời, mặt trăng, trẻ con, nhóm nam nữ 
thanh xuân, v.v. 

7. Hữu Kiến Lão Mại (Ѕауїсіјага): Là sự già nua có cách cho nhận biết được, đó 
chính là sự tón hại của xe có, nhà cửa, đất đai điền thổ, những của cải vật chất, và перио già 
nua, chúng sinh già nua, cây cối cô thụ, v.v. 

8. Siêu Lý Lão Mại (Paramatthajarã): Là sát na Trụ của Danh và Sắc; cũng tương 
tự với Sát Na Lão Mại. 

9. Chế Định Lão Mại (Paññattijarã): Là những sự việc già nua, ngoài ra Sát Na Lão 
Mại. 


105. Hỏi: Ngài nói rằng Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại (Vayovuddhi jarã) rằng khi 
tính theo Niên Hạn (Vaya) thì có Tam Niên Hạn hoặc Thập Niên Hạn; thật khó hiểu được 
rằng Tam Niên Hạn là những chi ? Thập Niên Hạn là những chi ? Có quy phạm hạn định 
như thế nào ? 

105. Đáp: Trong tất cà những thể loại Lão Mại đây, một khi tính theo Niên Hạn (Vaya) 
thì Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại có được 3 hoặc 10 thể loại, đó là: 

+ Có Tam Niên Hạn (Vaya), đó là: 

1. Sơ Thứ Niên Hạn (Pathamavaya): Trong khoảng thời gian thọ mạng hạn định là 
75 tuổi thọ; tính kë từ khi sinh ra cho đến 25 tuổi thọ thì sắp vào trong Sơ Thứ Niên Hạn 
(Chan tuổi thanh niên). 

2. Nhị Thứ Niên Hạn (Dutiyavaya): Tính ké từ 25 tuổi cho đến 50 tuổi thọ thì sắp 
vào trong Nhị Thứ Niên Hạn (Chạn tuổi trung niên). 

3. Tam Thứ Niên Hạn (Tatiyavaya): Tính Кё từ 50 tuổi cho đến 75 tuổi thọ thì sắp 
vào trong Tam Thứ Niên Hạn (Chan tuổi lão niên). 


+ Có Thập Niên Hạn (Vaya), đó là: 

1. Nhi Độn Thập Niên Hạn (Mandadasakavaya): Niên hạn yếu kém, tính ké từ 1 
tuổi cho đến 10 tuổi thọ. 

2. Ngoạn Lộng Thập Niên Hạn (Khiddãädasakavaya): Niên hạn vui chơi thỏa thích, 
tính Кё từ 10 tuổi cho đến 20 tuổi thọ. 

3. Nhan Sắc Thập Niên Hạn (Vannadasakavaya): Niên hạn mỹ lệ xinh đẹp, tính kể 
từ 20 tuổi cho đến 30 tuổi thọ. 

4. Năng Lực Thập Niên Hạn (Baladasakavaya): Niên hạn có sức lực, tính Кё từ 30 
tuổi cho đến 40 tuổi thọ. 
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5. Trí Tuệ Thập Niên Han (Paññadasakavaya): Niên hạn có Trí Tuệ, tính ké từ 40 
tuổi cho đến 50 tuổi thọ. 

6. Suy Nhược Thập Niên Hạn (Hãnidasakavaya): Niên hạn suy giảm, tính ké từ 50 
cho đến 60 tuổi thọ. 

7. Suy Tàn Thập Niên Hạn (Pabbhãradasakavaya): Niên hạn ở sắc thân bắt đầu 
khom rom xuóng, tính ké từ 60 cho đến 70 tuổi thọ. 

8. Suy Lão Thập Niên Hạn (Vañkadasakavaya): Niên hạn sắc thân đã khọm Кһет, 
tính ké từ 70 cho đến 80 tuổi thọ. 

9. Si Dôn Thập Niên Hạn (Momihadasakavaya): Niên hạn si mê lầm lạc, tính kể 
từ 80 cho đến 90 tuổi thọ. 

10. Ngọa Bệnh Thập Niên Hạn (Sayanadasakavaya): Niên hạn nằm hoài dậy không 
nói, đau nằm không dậy được; tính ké từ 90 đến 100 tuổi thọ. 

[Chú thích: Thập Niên Hạn này trích lược trong Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagza) Phẩm 3, điều 247.] 

Thập Niên Hạn như đã vừa đề cập đây, là việc trình bày thé theo Niên Hạn với thọ 
mạng hạn định 100 tuổi thọ. Còn nếu như ở trong giai đoạn thọ mạng suy giảm dần xuống 
thì cả Thập Niên Hạn này cũng tuần tự Suy giảm theo. 


106. Hỏi: Từ ngữ Jara (Lão Mại) trong Liên Quan Tương Sinh lập ý nhắm đến thể 
loại Lão Mại nào ? Và hãy phân tích những thể loại Lão Mại đấy bởi theo Pháp Siêu Lý và 
Chế Định. 

106. Đáp: Trong Liên Quan Tương Sinh này, từ ngữ Lão Mại lập ý lấy Lão Nhược 
Điêu Tàn Lão Mại, Hiển Hiện Lão Mại; và cả hai thể loại Lão Mại này là Lão Mại chỉ có 
hữu quan Sắc Pháp thôi, và trong Danh Pháp thì không có thể loại Lão Mại này. 

Lẽ thường tuổi thọ của từng mỗi Sắc Pháp thì có được tương đương với tuổi thọ của 
17 cái Tâm, không tăng hơn cũng không giảm hơn; bởi do thế khi đề cập bởi theo Thực Tính 
Siêu Lý thì “Sắc ấy già nua, Sắc này yếu kém chẳng có chỉ cả; thế nhưng Tôi nhận thấy rằng 
đa nhăn, răng рду v.v. cũng chỉ là điều mà Tôi đã giả định với nhau rằng là “Lão Mại” đó 
та.” Với lý do này, một khi đã loại trừ Sát Na Lão Mại, Ấn Tàng Lão Mại, và Siêu Lý Lão 
Mại ra rồi, thì Lão Mại ngoài ra đó cũng chỉ là Chế Định Lão Mại hết cả thấy. 


А. 107. Hồi: Một vài Ngài nói răng Lão Mại thì trông thấy được; một vài Ngài thì đã 
nói rằng không trông thấy được. Vấn đề này xin Ngài cho thẩm định quyết đoán để được 
nhận thấy một cách rõ ràng. 

107. Đáp: Lão Mại này, là điều không thé trông thấy được, bởi vì đó là Cảnh Pháp. 
Chỗ nhận thấy rằng da nhăn, răng рду v.v. đó cũng chàng phải là Tự Ngã; mà chỉ là quả báo 
sinh từ nơi mãnh lực của một lần Lão Mại khác nữa. Thế nhưng, tất cả con người ta khi trông 
thấy răng đa nhăn, răng gẫy v.v. thì nhận biết được là người này, người nọ đã già nua rồi. 

Nếu sẽ vấn hỏi rằng “Tại làm sao Lão Mại có đa nhăn, răng рду v.v. chỉ có hiện bày 
đối với người cao niên lớn tuổi; còn các trẻ nhỏ, và những trai trẻ thanh xuân thì chăng có 
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hiện bày; y nhu thé là sự Lão Mai đây chỉ có hiện hữu riêng biệt ở trong người già cao niên 
thôi; còn những trẻ nhỏ, trai trẻ thanh xuân thì không có. Sự việc như vậy là do bởi lý do nào 
?” Điều này được giải đáp rằng “Lë thường Lão Mại đấy át hắn hiện hữu đối với hết cả thấy 
tất cả Chúng Hữu Tình, và chàng có lua chon rằng sẽ là trẻ nhỏ, hoặc trai trẻ thanh xuân; hoặc 
chỉ là người cao niên lớn tuổi thôi. Vå lại Lão Mại này có chức năng làm cho Sắc Pháp thẩm 
thấu đến sự già nua với nhau hết cả thấy. Những trẻ nhỏ thì từ từ lớn dần lên thành trai trẻ 
thanh xuân, cũng với mãnh lực của Lão Mại. Trai trẻ thanh xuân thì từ từ bước đi đến thành 
người lớn, và cho đến thành người già; điều đấy cũng với mãnh lực của Lão Mại tương tự như 
nhau. Vì lẽ sự Lão Mại đây được chia ra làm hai thể loại, với một thể loại “ота nua thêm lên” 
gọi là Gia Tăng Lão Mại (Abhikkamajarä), và một thé loại “già nua giảm xuống” gọi là 
Giảm Thiếu Lão Mại (Patikkamajarä). Đối với Lão Mại hiện hữu trong trẻ nhỏ, ké từ Nhi 
Độn Thập Niên Hạn cho đến Năng Lực Thập Niên Hạn là thuộc Gia Tăng Lão Mại; là 
Lão Mại sự già nua thêm lên dần. Chính với lý do đấy, những trẻ nhỏ mới từ từ lớn dần lên 
mãi cho đến chấm đứt hạn độ của Gia Tăng Lão Mại. Tiếp nối nơi đấy thì từ từ sự già nua 
giảm xuống dần, hiện bày trạng thái tóc bạc, răng рду, da nhăn, mắt mờ v.v. mãi cho đến tử 
vong; được gọi là Giảm Thiéu Lão Mại. Và sự việc như vậy, đích thị cũng chính do bởi 
mãnh lực từ nơi Lão Nhiệt Khí (Jiranatejo) thiêu đốt Sắc Pháp cho có trạng thái tuần tự suy 
giảm xuống dân ấy vậy.” Lại nữa, trạng thái tóc bạc, răng рду, da nhăn, mắt mờ v.v. ấy chính 
là Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại đây, thì thường không có đối với nhóm Chư Thiên và 
Chúng Phạm Thiên. Tất cả ở đây, cũng do bởi nhóm Chư Thiên và Chúng Phạm Thiên có 
Sắc Nghiệp Lực làm thành nền tảng vững chắc hơn cả Sắc Vật Thực, và Sắc Quý Tiết. Còn 
nhóm Nhân Loại và tất cả Chúng Hữu Tình Bàng Sinh thì có Sắc Nghiệp Lực yếu kém hơn 
Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực; bởi do thế mới có Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại hiện bày 
rât nhiều. 


108. Hỏi: Tử Vong có bao nhiêu thé loại ? Là những chi ? Và trong Liên Quan Tương 
Sinh này có ý định lấy thể loại Lão Mại nào vậy ? 

108. Đáp: Tử Vong (Marana) có chín thé loại, đó là: 

1. Giả Định Tử Vong (Sammutimarana): Là sự tử vong của tất cả Chúng Hữu Tình 
mà giả định gọi với nhau là nam nhân K. chết, nam nhân Kh. chết, cây chết, thủy ngân chết, 
V.V. 

2. Liên Tiếp Tử Vong (Sattatimarana): Là việc nối tiếp của Danh Sắc có sự biến đổi 
từng thời kỳ, không có người đặt dé; chẳng hạn như Sắc sinh khói trong thời bất an và một 
khi đã đứt khỏi rồi, thì Sắc bất an йу cũng diệt đi. Sắc an lạc tức thì sinh khởi mới lên và một 
khi có sự bực bội buồn lòng sinh khởi lên, tiếp đến lại sinh khởi sự vừa lòng duyệt ý, thì sự 
bực bội buồn lòng ấy cũng đứt khỏi và diệt mắt đi, chăng hạn như vậy. 

3. Sát Na Tử Vong (Khanikamarana): Là sự diệt mất của Sắc và Danh trong từng 
mỗi sát na Diệt. 

4. Bính Tuyệt Tử Vong (Samucchedamarana): Là viên tịch Níp Bàn của tất cả các 
Bậc Vô Sinh không còn việc tiếp nỗi sinh khởi được nữa. 
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5. Mãn Kiép Tử Vong (Jatikkhayamarana): Là sự tử vong và chấm đứt trong từng 
mỗi kiếp sống. 

6. Tận Mệnh Tử Vong (Upakkamamarana): Là việc hạn định thọ mạng cũng vẫn 
chưa dứt, Nghiệp Lực cũng vẫn chưa đứt, thế nhưng đã đến sự tử vong bởi do nương vào sự 
cố gắng của tự bản thân (tự tử), hoặc của tha nhân với mãnh lực Đoạn Diệt Nghiệp Lực 
(Upacchedakkamma). 

7. Lưỡng Toàn Tử Vong (Sarasamarana): Là sự tử vong khi đã đến hạn định Tuổi 
Thọ và Nghiệp Lực. 

8. Thọ Diệt Tử Vong (Ayukkhayamarana): Là sự tử vong khi đã đến hạn định tuổi 
thọ, cho dù vẫn chưa chấm đứt Nghiệp Lực đi nữa. 

9. Phúc Diệt Tử Vong (Puññakkhayamarana): Là sự tử vong khi đã đến hạn định 
của Phước Báu và Nghiệp Lực, cho dù vẫn chưa chấm đứt tuổi thọ di nữa. 

Trong Liên Quan Tương Sinh đây, từ ngữ Tử Vong lập ý chỉ lấy Giả Định Tử Vong, 
Mãn Kiếp Tử Vong, Tận Mệnh Tử Vong, Lưỡng Toàn Tử Vong, Thọ Diệt Tử Vong, 
Phúc Diệt Tử Vong thôi. Và kể từ Mãn Kiếp Tử Vong cho đến Phúc Diệt Tử Vong, với cả 5 
thể loại này một khi đã có thâm sát rồi, thì tất cả đều sát nhập vào Giả Định Tử Vong hết cả. 


A. 109. Hỏi: Hãy giảng giải việc hủy điệt mầm Sinh là tác nhân của Lão Mại — Tử 
Vong; với luôn cả nêu điều tý dụ lên so sánh. 

109. Đáp: Lão Mại và Tử Vong như đã vừa đề cập đến đây, là Thực Tính Bắt Duyệt 
Ý (Aniftha) đã làm thành điều đáng sợ hãi, và chăng thích đáng cho việc mong cầu chút nào 
cả. Thế nhưng từng mỗi con người cũng không thể nào lần tránh được, mà phải bị đối điện 
với nhau hết cả ау, vả lại chăng có con đường nào để sẽ trốn chạy cho vượt thoát ra khỏi 
trong kiếp sống này. Sự việc như vậy cũng do bởi có Sinh, đó chính là sự sinh khởi đã làm 
cái Nhân tiên khởi. Nếu như bất luận một người nào đã có sự sợ hãi Lão Mại và Tử Vong 
này rồi, thiết yếu người ду sẽ phải tầm cầu đạo lộ hủy điệt mầm Sinh đi, thì mới sẽ mong vượt 
thoát đi được. Và phương thức để sẽ hủy diệt mầm Sinh đây, thì đặc biệt chỉ có hiện hữu ở 
trong Giáo Pháp của Đức Chánh Đăng Giác thôi. Tức là việc hủy diệt Nghiệp Hữu cho hoàn 
toàn tiệt diệt; nỗ lực làm cho Thân, Ngữ, Ý của mình thấm nhập đến tác hành Duy Tác 
(Кіғіуа) và đích thị chính là sự thành Quả vị Vô Sinh. Vå lại hành động tạo tác để sẽ cho 
thành tựu tác hành Duy Tác đấy, thì nhất thiết phải ở trong khoảng thời kỳ Giáo Pháp Đức 
Phật một khi vẫn còn tôn tại. Khi đã xa rời khỏi Giáo Pháp Đức Phật đi rồi, thì coi như đã 
chấm đứt đạo lộ để sẽ thực hiện được điều íy; và chi còn lai Bát Thiên Nghiêp Luc vói Thiên 
Hiệp Thế Nghiệp Lực. Hành động tạo tác cho Thiện Sự áy duoc thành tyu môt cách dë dàng 
và có được nhiều cơ hội, là chỉ khi được thực hiện ngay trong thời kỳ Giáo Pháp Đức Phật 
vẫn đang còn hiện hữu thôi. Và trong thời gian xa rời khỏi Giáo Pháp Đức Phật rồi, thì việc 
thực hành Toàn Thiện ау rất là khó khăn, và со hội có được thì lại rất hạn chế. Ngài so sánh 
ví như việc kiến tạo Thiện Sự này tỷ như người bệnh phải uống thuốc đắng: mà theo lẽ thường 
thuốc đắng thì thường không một ai ưa thích uống cả; thế nhưng người bệnh cố gắng để phải 
uống cũng bởi vì muốn đứt khỏi bệnh vậy. Điều này như thế nào, thì những thể loại Tâm 
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Thiện Hiệp Thế cũng được ví như là thuốc đăng: Và nguoi tầm cầu vượt thoát ra khỏi bao 
Phièn Não thì cũng cần phải nỗ lực kiến tạo Thiện Hiệp Thé cho được khởi sinh lên, để rồi từ 
đó tuần tự tién hành việc sát trừ Phiền Não, mãi cho đến chứng đạt viên mãn Quả vị Vô Sinh 
và tiệt điệt hết bao điều Phiền Não, thì cũng đã được ví như một người bệnh cần phải tiệt diệt 
căn bệnh của mình vậy; phải cố gắng thường luôn chăm uống thuốc đắng, mãi cho đến khi 
căn bệnh đã được đứt һап. Một khi những căn bệnh đã được dứt hàn rồi, thì không cần phải 
tiếp tục uống thuốc đắng nữa. 


110. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 
Anumaffopi puññena Аһо mayham na vijjati 
Vesañca attho puññena Те māro vuftamarahati 
Với luôn cả trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Su Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Lão 
Mại và Tử Vong. 
110. Đáp: Đức Chánh Đẳng Giác của chúng ta đây đã nói với Thiên Ma trong sát па 
Ngài đang hành trì Pháp Hành Duy Tác, bởi do vị Thiên Ma đã đi đến tác bạch răng: “Kính 
xin Đức Thế Tôn hãy cố gắng làm cho mình là người có được thọ mạng lâu dài, để sẽ có được 
thời gian kiến tạo Thiện Pháp, có việc thọ trì Giới Luật, tế lễ thần lửa v.v. Nếu như ở trong 
rừng già và hành trì như vậy thì sẽ chăng có lợi ích chi cả.” Đức Phật mới trả lời với vị Thiên 
Ma rằng: 
Anumattopi puññena Ао mayham na vijjati 
Үеѕайса attho puññena Te mãro vuttamarahati 
Dịch nghĩa nội dung chính như sau: Này Thiên Ma, sự duyệt y ở trong Thực Tính 
Thiện Pháp đã không có đối với Ta dù chỉ là chút ít; còn đối với người chỉ có chút ít Phước 
Báu thì lại có sự duyệt ý ở trong Thiện Pháp. Bởi do thế, Ngươi hãy nên đi nói với người vẫn 
còn có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong việc làm Thiện ấy vậy. 


+ Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Lão Mại: 

1. Khai Thục Uẫn Trạng Thái (Khandhaparipakalakkhanä): Có sự già nua của 
Ngũ Uẫn đang hiện bày ngay trong kiếp sóng hiện tại, làm thành trạng thái. 

2. Thôi Thúc Tử Vong Phận Sự (Магарӣрапауапагаѕа): Có việc dắt dán cho vào 
đến sự cận tử, làm thành phận sự. 

3. Nguy Hai Thanh Niên Thành Тиш (Yobbanavinäsapaccupa((hänä): Có thực 
tính hủy diệt chạn tuổi thanh xuân, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Sắc Pháp Thành Thục Nhân Cận (Paripaccamäãanarñpapadatthãn): Có Sắc Pháp 
đang chín muỗi làm Nhân cận lân. 


+ Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết Của Tử Vong: 
1. Tý Vong Trạng Thái (Cutilakkhanam): Có việc hiện bày chuyên di lia khỏi kiếp 
sống, làm thành trạng thái. 
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2. Ly Khai Phận Sự (Viyogarasam): Có việc cách ly xa lia với vật hữu mạng và phi 
sinh mạng đã từng có hội kiến với nhau ở trong kiếp sống này, làm thành phận sự. 

3. Bất Tại Thế Thành Tyu (Сабуіррауаѕарассира апат): Có việc chuyển đi 
lia khỏi trú xứ cũ, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Danh Sắc Diệt Vong Nhân Cận (Paribhij jamãnanämaripapadatthãnam): Có 
Danh Sắc đang diệt làm Nhân cận lân. 


111. Hỏi: Có bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Lão Mại — Tử Vong ? Là những chi ? 

111. Đáp: Trình bày việc liệt kê 24 Duyên trong câu Sinh làm duyên Lão Mại – Tử 
Vong (Јайрассауа Јагатагапа), đó là: 

Lão Mại — Tử Vong trình bày thể theo Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp 
Tạng (Abhidhammabhäjantyanaya) thì chẳng có việc liệt kê Duyên để kể vào, vì lẽ Lão 
Mại cũng chính là sát na Trụ của Danh và Sắc; và Tử Vong thì cũng chính là sát na Diệt của 
Danh và Sắc tương tự như nhau. Còn trình bày thể theo Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh 
Tạng (Suttantabhãjantyanaya) có được liệt kê Duyên kë vào. 

Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Lão Mại — Tử Vong, có được 1 mãnh 
lực Duyên, đó là: Thường Cận Y Duyên (Pakatipanissayapaccaya). 


112. Hỏi: Có bao nhiêu Pháp Điêu Tàn (Bayasana) đã làm tác nhân của sự sầu muộn 
buôn lòng ? Là những chi? Với lại cho trình bày ý nghĩa; và Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành 
Tựu và Nhân Cần Thiết của Sầu Muộn; vả lại Bi Ai là những chỉ? 

112. Đáp: Có năm thể loại Pháp Điêu Tàn (Bayasana), đó là: 

1. Quyến Thuộc Điêu Tàn (Ñãtibayasana): Sự sụp dó tiêu tan từ nơi quyến thuộc; 
tức là Mẹ, Cha, Anh Chị Em, Con Cháu, Chồng Vợ, Bạn Hữu tiêu tan, chết mát đi. 

2. Tài Sản Điêu Tàn (Bhogabayasana): Sự sụp đồ tiêu tan từ nơi tài sản của cải, chức 
vụ, danh vị; chẳng hạn như bị tai họa đo bởi lửa đốt cháy, đạo tặc trộm lấy, vua quan tịch 
thâu, nước cuốn trôi, bị tước khỏi chức vụ, quân hàm, v.v. 

3. Bệnh Hoan Điêu Tàn (Rogabayasana): Sự sụp đồ tiêu tan do bởi bệnh tật; hoặc bị 
tai họa từ nơi bệnh tật hành hạ bức hại. 

4. Giới Hạnh Điêu Tàn (Stabayasana): Sự sụp йб tiêu tan từ nơi Giới Luật, là bị 
khiếm khuyết về điều học đã nguyện thọ trì. 

5. Tri Kiến Điêu Tàn (Ditthibaysana): Sự sụp đồ tiêu tan từ nơi kiến thức; là có tri 
kiến sai lầm khởi sinh lên đã làm cho tiêu tan hết Chánh Kiến. 


+ Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Sầu Muộn: 

1. Sầu Hoài Trạng Thái (Antonijjhanalakkhano): Có việc thiêu đốt ở nội tâm, hoặc 
có sự buôn bã, nóng пау ở trong lòng, làm thành trạng thái. 

2. Sầu Khổ Phận Sự (Cetoparanijjhãyanaraso): Đã làm cho Tâm thường luôn nóng 
nây khổ sở, làm thành phận sự. 
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3. Sàu Trường Thành Tyu (Anusocanapaccupattháno): Thường luôn có sự sầu 
muộn di theo sự điêu tàn mà mình đã tiếp xúc, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc 
Hiền Trí. | 

4. Tâm Sân Khởi Sinh Nhân Cận (Dosacittuppadapadatthano): Có Tâm Sân khởi 
sinh làm Nhân cận lân. 


+ Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Bì Ai: 

1. Bi Đề Trạng Thái (Lãlappanalakkhano): Có việc rên тї khóc than, làm thành trạng 
thái. 

2. Phước Tội Bi Hoài Phận Sự (Сипайоѕарагікіќапагаѕо): Có việc khóc lóc đến 
những Ân Đức và Tội Lỗi, làm thành phận sự. 

3. Hỗn Loạn Thành Tựu (Sambhamapaceupatthano): Có Tâm rối loạn bất an, làm 
hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Đại Hiến Nương Sinh Tâm Sân Nhân Cận (Dosacittajamahabhñtapadatthä 
no): Có Sắc Đại Hiển sinh từ nơi Tâm Sân làm Nhân cận lân. 


113. Hỏi: Sự Khổ Đau có bao nhiêu thê loại ? Là những chỉ, với luôn cả trình bày ý 
nghĩa; và sự Khổ Dau ở trong Liên Quan Tương Sinh đây, là thuộc thê loại Khổ Đau nào ? 

113. Đáp: Sự Khổ Đau có chín thể loại, đó là: 

1. Khô Khổ (Dukkhadukkha): Sự khổ có thực tính là xác thực khổ; là Thân Khể 
Thọ và Tâm Sở Khổ Thọ. 

2. Biến Hoại Khổ (Viparinamadukkha): Là Thân Lạc Thọ (Kãyikasukhavedan8) 
và Tâm Sở Lạc Thọ, bởi vì cả hai Lạc này làm Nhân cho Thân Khổ Thọ và Tâm Sớ Khổ Thọ 
sinh khởi bởi do nương vào sự huyễn biến di thường. 

3. Hành Khô (Saäkhäradukkha): Là Xà Thọ và Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp ở phần loại 
trừ ra Khổ Khổ và Biến Hoại Khổ; vì lẽ làm người bị hành hạ bức hại do bởi thường luôn có 
sự sinh diệt. 

4. Ân Tàng Khỗ (Paticchannadukkha) hoặc Bắt Hiện Khổ (Apäkatadukkha): Là 
nhức răng, nhức lỗ tai, nhức đầu, đau bụng v.v. và sự bất an ở trong lòng sinh khởi bởi do 
mãnh lực của аі luyến, sân hận v.v. Vì lẽ thể loại khổ đau này chỉ sẽ được biết, là phải do dựa 
vào việc thăm hỏi, và trạng thái hành hạ đấy lại chẳng có hiện bày. 

5. Bất Ân КЪ (Appaticchannadukkha) hoặc Hiến Hiện Khổ (Päkatadukkha): Là 
sự đau đớn phát sinh từ những thương tích, và sự khổ đau về Thân hữu quan từ sự hành hạ ở 
32 thể loại Hình Phạt (Kammakarana). Vì lẽ thé loại khổ đau này được rõ biết mà chăng 
cần phải có việc hỏi thăm; vả lại trạng thái hành hạ bức hại đây cũng được hiện bày rõ ràng. 

6. Biểu Hiện Khô (Pariyayadukkha): Là Biến Hoại Khổ và Hành Khổ; vì lẽ thể loại 
khổ đau này chẳng phải trực tiếp tự hình thành khó, mà là phát sinh từ những khổ đau khác 
khác nữa. (còn gọi là Ảnh Hưởng Кб). 

7. Bất Dị Biệt Khổ (Nippariyäyadukkha): Là khó đau, ưu thọ, sự buồn rầu, đều được 
gọi là Khổ Khô ấy vậy. 


617 


8. Thân Khổ Tho (Kayikadukkha): Là sự khổ đau phát sinh từ nơi sắc thân, có nhức 
răng, đau bụng, nhức đầu, và những thương tích v.v. 

9. Tâm Sở Khổ (Cetasikadukkha): Là sự khổ đau phát sinh từ ở Lộ Y Môn, có sự 
khổ tâm, sự buồn lòng, sợ hãi, sân hận v.v. 

Và trong Liên Quan Tương Sinh, từ ngữ Dukkha (Khổ Đau) tức là Thân Khổ Thọ. 


114. Hỏi: Việc hình phạt (Kammakarana) với 32 thé loại đã làm cho phát sinh về 
Thân Khổ Thọ, đó là những chỉ ? 

114. Đáp: Việc hình phạt (Kammakarana) với 32 thể loại đã làm cho phát sinh về 
Thân Khổ Thọ, đó là: 1/. Đánh đập với cây mây gai. 2/. Đánh đập với cây mây mà không có 
gai. 3/. Đánh đập với cây búa. 4/. Chặt tay. 5/. Chặt chân. 6/. Chặt cả tay và chân. 7/. Cắt lỗ 
tai. 8/. Cắt lỗ mũi. 9/. Cắt cả lỗ tai và lỗ mũi. 10/. Lột da đầu rồi lấy cục sắt cháy đỏ ấn gí vào. 
11/. Giật tóc cho sút khỏi đầu. 12/. Lấy thanh sắt banh miệng ra rồi lấy lửa châm vào miệng. 
13/. Lấy vải nhúng dầu quấn bó thân người rồi châm lửa vào vải. 14/. Lẫy vải nhúng dầu quán 
bó tay lại rồi châm lửa ví như ngọn đuốc. 15/. Lột da kë từ cổ cho đến hông. 16/. Lột da kê từ 
cô cho đến tay. 17/. Lấy dây xích trói thúc ké hai phía khuỷu tay và hai phía đầu gối cho dính 
vào nhau, rồi dùng mũi sắt nhọn đâm thẳng xuống và lấy lửa thiêu đốt. 18/. Dùng lưỡi câu 
móc dính thịt rồi giật mạnh cho thịt sút số ra. 19/. Lấy rìu lưỡi vòm chặt thịt cho rớt ra thành 
từng mảnh, từng mảnh. 20/. Đánh đập khắp cả châu thân rồi dùng nước muối acide (cường 
toan). rưới cho thịt sút só ra. 21/. Cho nằm nghiêng rồi lấy thanh sắt đâm cho thủng lỗ tai giữ 
lấy, rồi năm lấy chân xoay vòng tròn. 22/. Lây cục đá đánh đập khắp cả châu thân cho xương 
cốt b vụn ra, rồi nắm lấy cho cuộn tròn bó lại thành từng cục, từng cục. 23/. Lây dầu sôi rưới 
khắp cả châu thân. 24/. Cho nhịn đới 2 — 3 ngày rồi lấy vật thực của chó cho ăn. 25/. Láy 
thanh sát nhon choc thủng Кё từ đầu suốt đến hậu môn. 26/. Dùng thanh kiếm chặt đầu. 27/. 
Lấy định nướng lửa đỏ đóng xuống bàn tay phía bên phải. 28/. Lấy dinh nướng lửa đỏ đóng 
xuống bàn tay phía bên trái. 29/. Lấy dinh nướng lửa đỏ đóng xuống bàn chân phía bên phải. 
30/. Lấy đinh nướng lửa dó đóng xuống bàn chân phía bên trái. 31/. Lấy dinh nướng lửa dó 
đóng xuống bộ ngực. 32/. Lấy búa rìu và bàn tay vac đẽo thân xác. 

(Trích trong Chánh Tạng Pali Tăng Chi Bộ Kinh, quyền 14/ điều 510) 


115. Hỏi: Cho dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây: 
Mã piyehi samägañchi Appiyehi kudãcanam 
Ріуапат adassanam dukkham Арріуӣпайса đassanam 
Và trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết của Khổ Đau và 
Uu Thọ. 
115. Đáp: Dịch nghĩa câu kệ ngôn trên như sau: 


Mã piyehi samägañchi Appiyehi kudãcanam 
Piyanam adassanam dukkham Арріуӣпайса даѕѕапат 
Chớ gần gũi người yêu Trọn đời xa kẻ ghét 
Yêu không gặp là khổ Oán phải gặp cũng đau. 
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Chó có ở chung với người mà Ta đã yêu thương, và cũng chớ ở chung với kẻ mà Ta 
chàng có yêu thương (vì lẽ) việc không được diện hội với người mà Ta đã yêu thương, và lại 
điện ngộ với kẻ mà Ta chẳng yêu thương, tất cà đều là khổ đau hết cả. [Không nên ràng buộc 
vào những gì thân yêu. Không bao giờ tự ràng buộc vào những gì không thân. Không gặp 
những gì mình thân yêu và gặp những gì mình không thân yêu, cả hai (trường hợp đều đau 
khố]. (Pháp Cú 210). 


+ Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Ưu Thọ: 

1. Áp Bức Tâm Trạng Thái (Cittaptlanalakkhanam): Có việc hành hạ bức hại tâm 
thức, làm thành trạng thái. 

2. Tàn Sát Tâm Phận Sự (Manovighätarasam): Có việc thi dí khốc hình tâm thức, 
làm thành phận sự. 

3. Bất An Tâm Thành Tyu (Mãnasabbãdhipaccupatfhãnam): Có sự bát an trong 
lòng, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. 

4. Tâm Cơ Nhân Cận (Hadayavatthupadat(hãäno): Sắc Tâm Cơ làm Nhân cận lân. 


A. 116. Hỏi: Từ ngữ Upayasa (Não Hại) khi chiết tự ra có được bao nhiêu từ ngữ ? 
Là những chi ? Có ý nghĩa như thế nào ? Cho lời giải thích về Thực Tính của Não Hại, và 
nói đến sự khác biệt với nhau giữa Sầu Muộn, Bi Ai, Não Hại. 

116. Đáp: Từ ngữ Upāyāsa (Não Hai) đây, khi chiết tự ra có được Upa + Ayasa, 
Upa: một cách nặng nề, nghiêm trọng; Äyãsa: sự gian nan vất vả. Khi kết hợp vào nhau gọi 
là Upāyāsa (Não Haji) dich nghĩa là Sự khô Tâm một cách nghiêm trọng. 

Thực tính của Não Hại là sự buồn lòng cùng cực bị thảm, được nối tiếp từ Sự Sầu 
Muộn (Soka). Khi năng lực của Sầu Muộn đã phát khởi mạnh më, thì lên đến giai đoạn BI 
Ai; nối tiếp từ Bi Ai thì lên đến giai đoạn Não Hai, và áy là cüng tót cüa su sàu thàm; dà làm 
cho người đang cảm thọ đấy có tâm thức khô cứng ngay tức thì, và không còn có khả năng để 
sẽ chống đỡ với thể loại cảm thọ ду được; chỉ còn cách ngồi lặng thinh chết điếng, nói cũng 
không được, và rồi khóc khô không lệ. Có đôi khi thì đi đến trạng thái bát tinh nhân sự; hoặc 
trở thành người mất trí đi rồi; hoặc có thé đi đến tự hủy diệt sinh mệnh của mình. Phần nhiều 
thì đã phát sinh với người đang phải tiếp xúc bất luận một trong Ngũ Điêu Tàn, bởi do việc 
nghĩ tưởng chăng hạn như người Mẹ, người Cha, Chồng, Vợ, hoặc Con Cháu đã vừa quá vãng 
ngay trong hiện tại này; hoặc là của cải tài sản đã phải bị mát mát cùng kiệt, do bởi tai họa 
lửa đốt cháy, đạo tặc trộm lấy, bị nước cuốn trôi, hoặc bị lường gạt v.v.; hoặc do bởi tai họa 
bệnh hoạn hết đường chạy chữa v.v. Với những thê loại này đã làm cho người ấy ắt phải bị 
thọ lãnh sự tón thương nặng nè, tác động mạnh mẽ đến tâm thức; và đích thị chính thể loại 
thực tính này được gọi tên là Não Hai. 

Như Đức Thế Tôn đã lập ý truyền dạy để trong Chánh Tạng Pali Bộ Đại Xién Minh 
(Mahäniddesa) rằng: 

Tassa ce kãmayãnassa  Chandajãtassa jantuno 
Те kama parihäyanti Sallaviddhova ruppati 
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Dịch nghĩa nội dung chính: Người di với phương tiện giao thông - đấy chính là Cảnh 
Dục Trần đang hiện hữu - một cách máng vui hón hó và có cám tho dám nhiễm á ái luyén trong 
những thể loại Cảnh Dục Trần á ду. Nếu như những thê loại Cảnh Dục Trần ấy phải bị mát đi; 
một khi đã là như vậy, thì người đang đắm đuối mảng vui ấy, ăt phải bị thọ lãnh sự tổn thương 
nặng. nề, tác động mạnh mẽ đến tâm thức; rúng động vùng vẫy đi theo những thực tính từ ở 
nơi sầu muộn, bi ai, não hại; tương tự như loài nai bị trúng tên ngã xuống giẫy giụa vùng vẫy 
khi sắp phải tử vong như thé á ау. 


+ Sự Khác Biệt Giữa Sầu Muón, Ві Аі Và Мао Hai: 

Sầu Muôn là sự sầu thám, và áy chính là Ưu Thọ (Domanassavedan3). Bi Ai là sự 
khóc lóc thở than, và ấy chính là Sắc Tâm Thinh Điên Đảo phát sinh từ Tâm Khởi Sinh Căn 
Sân (Dosamūlacittuppāda). Và Nào Hai su khô Tâm môt cách nghiêm trong, hoặc sự vất vå 
khốn khổ ở trong lòng, và ау chính là cái Tâm Sở Sân. Cả ba thể loại này, nếu sẽ đề cập đến 
điều tỷ dụ để so sánh, thì cũng được ví với dầu ở trong chảo rán đặt trên bếp lửa. Khi bị đun 
cháy thì dầu bắt đầu nóng lên từ từ. Khi sự nóng ấy lên đến cùng tột rồi, thì dầu cũng sôi sùng 
sục lên. Khi để sôi một lúc lâu thì sự nóng sôi ấy cũng từ từ hiện khởi nhiều thêm lên; và cho 
đến cùng cực vượt quá hạn độ, thì lúc bấy giờ đã có khói hiện khới lên rồi. Tiếp nối từ nơi 
ау, thì đầu cũng dàn dần bốc hơi và vơi cạn xuống, cho đến khô mát đi. Điều này như thế 
nào, thì Sầu Muôn cũng được ví với sự nóng của dầu khi mới bắt đầu nóng lên; Bi Ai được 
ví với dầu đang sôi sùng sục; Não Hại được ví với dầu đã nóng vượt quá hạn độ rồi từ từ vơi 
cạn xuống cho đến khô mát đi. 


117. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn trình bày đến sự khác biệt với nhau giữa Sầu Muộn, 
Bi Ai, Não Hai; và cho trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết của 
Não Hal. 
117. Đáp: Ứng hợp với Đại Giáo Thọ Sư Mahãbuddhaghosäcäriya đã trình bày để 
trong Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo cũng trong cùng một phương thức như sau: 
Bhãjananto telapäko Uttaritvä ca nikkhamo 
Sesassa khayapäkoti Imehete tayosamä 
Dịch nghĩa: Cả ba Sầu Muộn, Bi Ai và Não Hai đây cũng tương tự với sự hiện hành 
của dầu ở ba giai đoạn, có như уйу: giai doan một là dầu nóng lên ó trong nồi gốm, giai đoạn 
hai là dầu sôi sùng sục lên, nối tiếp từ nơi ấy đến giai đoạn ba là dầu còn lại dư sót ấy nóng 
cho đến cạn khô đi. 


+ Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Não Hai: 

1. Thiêu Hủy Tâm Trạng Thái (Cittaparidayhanalakkhano): Có việc thiêu đốt tâm 
thức một cách nặng nề, làm thành trạng thái. 

2. Di Thất Tâm Phận Sự (Nitthunanaraso): Có việc ruồng rẫy tâm thức, làm thành 
phận sự. 
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3. Doán Khuyết Thành Tyu (Visadapaccupatthano): Thân và Tâm hụt hãng năng 
lực, làm hành trạng hiện bày trong Trí Tuệ các Bậc Hiền Trí. | 


4. Tâm Cơ Nhân Cận (Hadayavatthupadatthano): Sắc Tâm Cơ làm Nhân cận lân. 


118. Hỏi: Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sầu Muộn, Bi Ai v.v. có được 
bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ ? Là những chi? Và cho lời giải thích ở trong câu Еуате 
tassa kevalassa dukkhandhassa samudayo hoti một cách tỷ mỷ chỉ tiết. 

118. Đáp: Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những thê loại Sầu Muộn, Bi 
Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại này đây, có được một mãnh lực Duyên, đó là: Thường Cận 
Y Duyên (Pakatipanissayapaccaya). 

Sự sinh hoạt của tất cả Chúng Hữu Tình có việc sinh tử luân hồi ở trong thế gian này, 
ấy cũng chính là việc luân chuyển tuần hoàn của bánh xe Luân Hồi, đích thị chính là Pháp 
Liên Quan Tương Sinh, có Vô Minh v.v. йду vậy. Thế nhưng tất cà Chúng Hữu Tình đa phần 
chăng có được liễu tri đến sự hiện hành từ thé thức sinh hoạt như vậy, và chỉ có một việc là 
chấp thủ vào Tục Dé (Sammutisacca) ngàn ấy thôi; tức là người ấy đã chết, người này sinh 
ra, tôi trông thấy, tôi đã được nghe v.v. chỉ gồm có bấy nhiêu. Mà một khi nói theo chân như 
thực tính rồi, thì người йу người này, tôi, anh, người nam, nữ nhân v.v. những thé loại này thì 
quả thực không có; và chỉ có Pháp làm tác nhân, làm thành quà báo nối tiếp nhau sinh khởi 
không gián đoạn. Hơn thế nữa, những thể loại Pháp này đều toàn là một khối Khô Uẫn hết 
cả ау. Và lại, sự sinh khởi từ toàn bộ khối Khổ Uán ấy đều giả định với nhau rằng là người 
йу, người này, tôi, anh, người nam, nữ nhân; mà ở những thể loại này thì cũng chắng có bất 
luận một người nào là Đắng Kiến Tạo lên cà. Việc sinh khởi của những thể loại Pháp này 
cũng bởi do nương vào những Tác Duyên, có Vô Minh v.v. ấy vậy. Chính vì thế, Đức Thế 
Tôn mới lập ý truyền dạy rằng Evametassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti 
- Như vậy là sự tập khởi toàn bộ Khổ Сап; có nghĩa là sự sinh khởi từ toàn bộ khối Khô Uẫn 
này, đích thị chính là do bởi nương vào những Tác Duyên, có Vô Minh v.v. như đã vừa được 
đề cập đến ở tại đây. 

Khi thâm sát theo Pháp Liên Quan Tương Sinh rồi, cũng nhận thấy được rằng tất cả 
những vật hữu sinh mạng, có Hữu Tình, Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên; ở những thê 
loại này hiện khởi lên được, đích thị cũng do bởi nương vào Vô Minh chính là cái tác nhân 
tiên khởi vậy. Còn Hành v.v. sinh khởi nương từ nơi Vô Minh thêm một lần nữa, chẳng phải 
ngay chính cái tác nhân tiên khởi. Và nếu giả như bên phía nào Vô Minh vẫn còn hiện hữu, 
thì việc sinh việc tử của tất cả Chúng Hữu Tình ắt hắn cũng vô cùng tận ở bên phía ấy. Đến 
khi nào đã sát trừ được Vô Minh cho tiệt điệt đi rồi, thế thì Hành v.v. cũng cùng được diệt tận 
hết cả. Có nghĩa việc sinh, lão, bệnh, tử của tất cả Chúng Hữu Tình cũng coi như chấm đứt. 


A. 119. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong Liên Quan Tương Sinh thể theo Phần Nghịch 
Thuyết có Ауіјјауа tveva asesa viraganirodhã sañkharanirodho v.v. Hắn thật, Vô Minh 
tiệt diệt thì Hành diệt v.v. với cả lời giải thích. 
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119. Đáp: Đức Thế Tôn lập ý trinh bày Liên Quan Tương Sinh thể theo Phần Nghịch 
Thuyết (Patilomadesan8) như уду: Ауіјјауа tveva аѕеѕауігаса nirodhã saủkhära 
nirodho, ѕайкһагапігоаһа viññananirodho, viãññãnanirodhä nãmanirodho, namarüpa 
nirodha salayatananirodho, sa]ãyatananirodhä phassanirodho, phassanirodhä vedanä 
nirodho, vedannirodhã tanhãnirodho, tanhãnirodhä upädãnanirodho, upādānanirodhā 
bhavanirodho, bhavanirodhā jātinirodho. Jātinirodhā jarāmaraņasokaparideva 
dukkhamanassupäyãsà nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakhandhassa nirodho 
hoti - Hắn thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt, Hành tiệt diệt thì Thức diệt, Thức tiệt diệt thì 
Danh Sắc diệt, Danh Sắc tiệt điệt thì Lục Xứ diệt, Lục Xứ tiệt diệt thì Xúc diệt, Xúc tiệt diệt 
thi Thọ diệt, Thọ tiệt diệt thì Ái Dục diệt, Ái Dục tiệt diệt thì Chấp Thủ diệt, Chấp Thủ tiệt 
diệt thì Hữu diệt, Hữu tiệt diệt thì Sinh diệt, Sinh tiệt diệt thì Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muôn, 
Bi Ai, Khó Dau, Nào Hai cũng cùng diệt. Tính cách diệt tắt toàn bộ khối Khổ Uán ду, là theo 
bởi duyên cớ như vầy. Có nghĩa là: 

1/. Bởi do việc tiệt diệt từ nơi Vô Minh không còn dư sót, và chính do bởi mãnh lực 
Vô Minh gọi tên là Vô Tính Dục (Viraga) ấy vậy, thì Hành tức là Thiện Nghiệp Lực, Bắt 
Thiện Nghiệp Lực mới được diệt mát. 

2/. Bởi do việc tiệt diệt từ nơi Hành, thì Thức tức là Thức Nghiệp Lực (Kamma 
viññãna) trong các Hữu trước trước, và Thức Dị Thục Quả (Vipäkaviññãna) ở trong Hữu 
này, mới được diệt mát. 

3/. Bởi do việc tiệt điệt từ nơi Thức, thì Danh Sắc tức là Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực 
mới được diệt mất. 

4/. Bởi do việc tiệt điệt từ nơi Danh Sắc, thì Lục Xứ tức là Lục Nội Bộ Xứ mới được 
diệt mát. 

5/. Bởi do việc tiệt diệt từ nơi Lục Xứ, thì Xúc có Nhãn Phủ Xúc v.v. mới được điệt 
mát. 

6/. Bởi do việc tiệt diệt từ nơi Xúc, thì Tho có Nhãn Phú Xúc Thọ v.v. mới được diệt 
mát. 

7/. Bởi do việc tiệt diệt từ nơi Thọ, thì 6 hoặc 108 Ái Dục có Sắc Ái Dục v.v. mới được 
điệt mắt. 

8/. Bởi do việc tiệt điệt từ nơi Ái Dục, thì Tứ Chấp Thủ có Dục Chấp Thủ v.v. mới 
được diệt mát. 

9/. Bởi do việc tiệt diệt từ nơi Chấp Thủ, thì Hữu là Nghiệp Hữu và Sinh Hữu mới 
được diệt mát. 

10/. Bởi do việc tiệt diệt từ nơi Hữu, thì Sinh là sự sinh khởi từ nơi Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế, Tâm Sở và Sắc Nghiệp Lực mới được diệt mát. 

11/. Bởi do việc tiệt diệt từ nơi Sinh, thì Lão Mại sự già пиа, Tử Vong sự chết chóc, 
Sâu Muộn sự sầu thám, Bi Ai sự khóc lóc thở than, Khế Đau sự Khổ Thân, Ưu Thọ sự Khổ 
Tâm, Não Hai sự vất vả khốn khổ ở trong lòng, mới được diệt mát. 

Sự tiệt điệt từ nơi toàn bộ khối Khổ Uån thường được hiện hành như đã vừa đề cập đến 
tại đây. 
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120. Hỏi: Sự việc Đức Phật lập ý khải thuyết Liên Quan Tương Sinh ở Phần Nghịch 
Thuyết là đo bởi nguyên nhân nào ? 

120. Đáp: Đức Thế Tôn lập ý trình bày Liên Quan Tương Sinh thể theo Phần Nghịch 
Thuyết (Patilomadesan3) thì điều quan trọng chánh yếu, đó chính là việc tiệt diệt của Vô 
Minh ấy vậy. Còn việc điệt mất của Hành v.v. một khi Vô Minh đã diệt đi rồi thì những thể 
loại Hành v.v. đây, thường cũng cùng nhau đồng điệt mất; chàng phải diệt di theo thứ tự ở 
từng mỗi thể loại; ấy là điều rất khác biệt trong Phần Thuận Thuyết (Anulomadesanä). Tỷ 
du như mầm hạt giống nếu đã được ươm trồng rồi, thì kết quả là thân cây cũng được hiện khởi 
lên. Khi đã có thân cây rồi, thì cành nhánh cũng được hiện khởi lên. Khi đã có cành nhánh 
rồi, thì cuống và lá cũng được hiện khởi lên. Khi đã có cuống và lá rồi, thì bông hoa cũng 
được hiện khởi lên. Khi đã có bông hoa rồi, thì trái quả cũng được hiện khởi lên. Khi đã có 
trái quả rồi, thì hạt giống cũng lại được hiện khởi lên. Khi đã có hạt giống rồi, thì thân cây 
cũng lại được hiện khởi lên. Khi đã có thân cây rồi, thì cành nhánh cũng lại được hiện khởi 
lên; đã làm thành nhân thành quả với nhau một cách đặc biệt thường luôn luân chuyên không 
gián đoạn; thì cũng tương tự với việc trình bày Liên Quan Tương Sinh thé theo Phần Thuận 
Thuyết có Avijjāpaccayā sañkhara (Vô Minh làm duyên Hành) v.v. Thế nhưng, nếu giả 
như lấy mầm hạt giống ấy đem thiêu hủy đi rồi, thì thân cây cũng không thể hiện khởi lên 
được. Khi thân cây không được sinh khởi thì cành nhánh cũng không được sinh khởi. Khi 
cành nhánh không được sinh khởi thì cuống và lá cũng không được sinh khởi. Khi cuống và 
lá không được sinh khởi thì bông hoa cũng không được sinh khởi. Khi bông hoa không được 
sinh khởi thì trái quả cũng không được sinh khởi. Khi trái quả không được sinh khởi thì hạt 
giống cũng không được sinh khởi. Khi hạt giống không được sinh khói thì thân cây cũng 
không được sinh khởi. Tuy nhiên trong việc trình bày Nhân Quả theo đường lối của việc 
không được sinh khởi đây; đã đề cập đi theo thứ tự như vậy, cũng chỉ là việc trình bày theo 
cách thức của thành ngữ văn chương mà thôi. Chứ sự thật ra, một khi đã hủy diệt mầm hạt 
giống cho mát đi rồi; thì thân cây, cành nhánh, cuống, lá, bông hoa, trái quả, hạt giống; với 
những thê loại này cũng không thể sinh với nhau được; thì cũng tương tự với việc trình bày 
Liên Quan Tương Sinh thê theo Phần Nghịch Thuyết có Ауіјјауа tveva asesa virago nirodhã 
sahkhãranirodho v.v. Нап thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt v.v. 


A. 121. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong điều này “Sự tiệt điệt từ nơi Vô Minh, ấy cũng 
chính là Níp Bàn vậy” và hãy giảng giải vẫn đề hữu quan người đã bát liễu tri đến Thực Tính 
của Níp Bàn trong Thời Kỳ Đức Phật và trong Thời Kỳ Hiện Tại. 

121. Đáp: Chỗ nói rằng “Sự tiệt điệt từ nơi Vô Minh, ấy cũng chính là Níp Bàn vậy”; 
tuy nhiên cũng vẫn còn là Hữu Dư Y Nip Bàn; tức là Ngũ Uẫn vẫn đang còn dư sót hiện hữu. 
Và Hữu Dư Y Nip Bàn này tiếp nối cũng sẽ là Vô Dư Y Níp Bàn, tức là điệt mất Dị Thục 
Quả từ ở nơi Ngũ Uẫn đo bởi không còn tái sinh lại nữa; và chính vì thế mới không có được 
hết tất cả các Bậc đều đã có sự liễu tri trong thực tính của Níp Bàn một cách chân chánh. 
Theo đại đa số thì liễu tri rằng Bậc đã được thụ hưởng sự an lạc ở trong Vô Dư Y Níp Bàn, 
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cũng vẫn còn tự ngã có người đang thụ hưởng: tuy nhiên Bậc ấy đã không còn việc sinh lão 
bệnh tử; và đã vượt thoát ra khỏi toàn bộ Khổ Uán. Mà sự thật ấy là Vô Dư Y Níp Bàn đây, 
thì chăng còn có tự ngã, tôi, anh, bắt luận thể nào cả; tức là việc diệt tắt việc sinh khởi từ nơi 
Ngũ Uàn một cách hoàn toàn, và không còn có việc tái sinh mới lại nữa; cũng ví như ngọn 
lửa đã diệt tắt như thế nào thì tất cả các Bậc Vô Sinh cũng chứng đạt đến Vô Dư Y Níp Bàn 
như thế ấy. 


Trong sự kiện Níp Bàn đây, Đại Phạm Thiên có danh xưng Phạm Thiên Baka khi đã 
được lắng nghe thực tính sự hiện hành của Níp Bàn mà Đức Chánh Đăng Giác đã lập ý trình 
bày rồi, không chịu được lặng thinh mới уш thốt lên rằng: Tucchakaññeva ahosi 
rittakaññeva аһоѕі nira(thakaññeva ahosi - Kính bạch Sa Môn Gotama . .. Níp Bàn của 
Ngài là rỗng không, rỗng tuếch, không có cái chi cả, quả thật vô ích.” Ó sự kiện này, thì 
người trình bày cũng chính là Bậc Chánh Đẳng Слас, và người lắng nghe cũng chẳng phải là 
hạng bình thường, đến cá bậc Đại Phạm Thiên; áy thế mà cũng vẫn không có sự hoan hy duyệt 
ý trong thực tính sự an lạc của Níp Bàn chắng có đính líu với bất luận một thể loại nào của 
Danh Sắc Ngũ ап. Với lý do này, một vài Bậc Thầy Tế Độ, Giáo Thọ Sư và Thuyết Pháp 
Giả, là những Bậc vẫn chưa có sự hiểu biết vừa đủ trong sự kiện sự an lạc của Níp Bàn mới 
có quan điểm rằng “Bậc đã chứng đạt đến Níp Bàn rồi, thì cho dù sẽ không còn có Danh Sắc 
Ngũ Uáån đi nữa, thế nhưng cũng vẫn có thực tính đặc biệt ngoài ra Danh Sắc Ngũ Uån, đặng 
làm thành người đang thụ hưởng. Và lại thực tính đặc biệt này Hệ có việc sinh lão bệnh 
tử, vượt thoát Ta khỏi toàn bộ khối Khổ Uẫn, là sự an lạc tuyệt đối.” Một khi đã có quan điểm 
như vậy, mới có găng giải thích, và đã hướng dẫn đến với hưng môn đồ đệ tử của mình, chí 
đến tất cá những người có sự lưu tâm dë ý trong Giáo Pháp cho được am hiểu đến sự kiện thể 
loại Níp Bàn mới mẻ mà mình đã kiến lập lên. Thế rồi những hạng người đấy đã được lắng 
nghe, lại hiểu biết rằng “sự thật là thế đá ấy”, và đã rủ nhau lầm tin vào tri kiến sai trật ду vậy. 


Lại nữa, khi đề cập đến tính nết tập khí của hai nhóm người; tức là một nhóm người 
thì phối hợp với Tố Chất Ly Dục Trần (Nekkhammadhätu), và một nhóm người lại phối 
hợp với Ái Dục (Tanhã), thì št һап có sự cảm thọ ở trong tâm thức khác biệt nhau. Sẽ đề cập 
đến là người mà phối hợp với Tố Chất Ly Dục Trần thì thường có sự hoan hỷ duyệt ý ở 
trong sự tỉnh lặng đoạn lưu những cảnh Phiền Não. Còn người mà phối hợp với Ái Dục thì 
thường hân hoan duyệt ý trong sự nô đùa vui thích, đều toàn là Phiền Não hết cả. Sẽ nêu lên 
thí dụ điển hình trình bày cho nhận thấy sự khác biệt nhau từ nơi tâm thức của hai nhóm người 
này; chẳng hạn như tất cả các Bậc Bát Lai và các Bậc Vô Sinh một khi được lăng nghe người 
nói răng ở trong rừng già ấy, hang động & ấy, núi dài ấy là trú xứ tịch mịch xa lánh quần thê 
nhân loại, có cây cối thoáng mát, nước sông dày đủ; như vậy rồi cũng có cảm thọ duyệt ý nhu 
thiết đi đến nương náu trú xứ như thế. Và khi đã được nương trú rồi, thì cũng không, còn mong 
muốn để quay trở lại sống hòa lẫn với quân thể nhân loại được nữa. Còn đối với tất cả nhóm 
người đam mê âm tửu rượu chè, khi được lắng nghe như vậy thì cho đù bất luận trường hợp 
nào đi nữa, cũng cảm thấy không có sự duyệt ý; nghĩ suy răng trú xứ như thế sẽ có sự an lạc 
như thể nào được, chỉ có sự đáng ghê sợ, và đáng chán ngán. Ấy thế mà, nếu giả như có 
người đến bảo rằng chỗ này chó nọ là trú xứ có rất nhiều chuyện nô đùa уш thích, có đại hy 
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уїёп vui choi ràm ró, có dày đủ các cửa hàng bán rượu và vật thực; như vậy rồi, nhóm người 
đam mê âm tửu rượu chè khi đã được nghe như thế, liền cảm thấy nôn nóng muốn cấp tốc để 
đi đến nơi ấy ngay thôi. Và khi đã đến nơi ấy rồi, cứ mảng vui chơi và chăng muốn trở về. 
Còn Bậc Bắt Lai và Bậc Vô Sinh, khi đã được nghe như vậy liền cảm thấy bi mẫn thương xót, 
chắng phát sinh sự hoan hy duyệt ý dù chỉ là chút ít. Sự việc như vậy, cũng do bởi trong đặc 
tính bản chất của các Bậc Bất Lai và Vô Sinh đây đã có Tố Chất Ly Dục Trần đang chủ quản. 
Một khi đã được lăng nghe sự kiện sự an lạc thì đã lăng nghe với Tố Chất Ly Dục Trần. Nếu 
giả như sự kiện sự an lạc chắng có liên quan với Ái Dục, thì áy là su tinh lac hoan hy dé được 
lắng nghe. Nếu như sự kiện ấy lại dính líu với Ái Dục rồi, thì chàng có hoan hy để lắng nghe, 
lòng cảm thấy thản nhiên và đã trông thấy điều tác nghiệt tội lỗi. Còn nhóm người đam mê 
ầm tửu rượu chè thì trái ngược lại, chỉ một lòng ưa thích được lắng nghe sự kiện sự an lạc liên 
quan với Tham Ái mà thôi. Nếu đã là sự kiện tịnh lạc, xa На khỏi Ái Dục thì chàng hoan hy 
dë lắng nghe. 

Đối với Níp Bàn, ấy chính là Tố Chất Không Hư (Suññatadhätu) tĩnh trạng tuyệt 
đối, và xa lìa khỏi Danh Sắc Ngũ Пап; bởi do thế Bậc sẽ được lắng nghe sự kiện Níp Bàn thì 
cần phải lắng nghe với Tố Chất Ly Dục Trần; mới sẽ kiến tịnh được sự an lạc. Còn nếu như 
lắng nghe với Ái Dục thì ắt hắn chẳng thấy được sự an lạc, mà trái lại nhận thấy rằng đấy là 
điều vô ích chăng đáng tầm cầu, tương tự với quan điểm của Đại Phạm Thiên Вака ấy vậy. 


122. Hỏi: Hãy trình bày Tứ Phương Thức Liên Quan Tương Sinh của Bậc Chánh Đẳng 
Giác là những chi ? Cho trình bày ý nghĩa cùng với cả những lợi ích khi đã được đón nhận từ 
nơi việc thuyết giảng thể theo cả Tứ Phương Thức đấy. 

122. Đáp: Phương thức của việc thuyết giảng của Bậc Chánh Đắng Giác: 

Việc trình bày Liên Quan Tương Sinh của Đức Chánh Đăng Giác đề trong Tương Ưng 
Bộ Kinh, đã có phân loại với bốn phương thức từ nơi việc trình bày. Bốn phương thức ấy là: 

1/. Trình bày từ đầu đi đến cuối: Là ké từ Vô Minh đi tuần tự cho đến Lão Mại — 
Tử Vong là nơi cuối cùng; được gọi là Tự Thủy Chí Chung Thuận Thuyết (Adipariyosana 
anulomadesan3). 

2/. Trình bày từ giữa đi đến cuối: Là Кё từ Thọ đi tuần tự cho đến Lão Mại – Tử 
Vong là nơi cuối cùng; được gọi là Tự Trung Chí Chung Thuận Thuyết (Majjhimapari 
уоѕапаапшотааеѕапа). 

3/. Irình bày t từ : cuỗi đi đến đầu: Là kể ti ừ Lão Mại — Tử V ong đi thụt Iüi lại tuần tự 
cho đến Vô Minh là nơi cuối cùng: được gọi là Tự Chung Chí Thủy Nghịch Thuyết 
(Pariyosanaädipatilomadesan8); chăng hạn như Јайрассауя јагатагарат, bhavapacca 
ya Jati v.v. ауіјјарассауа ѕаћкћага - Sinh làm duyên Lão Mại — Tử Vong; Hữu làm duyên 
Sinh v.v. Vô Minh làm duyên Hành. 

4/. Trình bày từ giữa đi đến đầu: Là ké từ Ái Dục đi thụt lùi tuần tự cho đến Vô 
Minh là nơi cuối cùng; được роі là Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết (Мајјһітаяаі 
pafilomadesan8); chăng hạn như Ime ca bhikkhave cattäro аһага kimnidānā 
kimsamudayäã kimjātikā kiņmpabhavā ? Ime cattāro āhārā tanhanidana taņhāsamudayā 
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tanhajatika taņhāpabhavā. Тапһа kimnidana kimsamudayä kimjātikā kimpabhavä ? 
Vedannidānā vedanäsamudayä vedanājātikā vedanpabhavä v.v. байКһага kimnidana 
kim samudaya kimjatika kinpabhava ? Ауіјјапійапа avijjãsamudayã avijja jatika 
avijjāpabhavā - Dịch nghĩa: Này Chu Ty Khuu, những cả Tứ Vật Thực này có cái chi làm 
căn nguyên, có cái chỉ làm xuất sinh, có cái chỉ làm Nhân cho sinh khởi, có cái chi làm cái 
Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Những cả Tứ Vật Thực này có Ái Dục làm căn nguyên, có 
Ái Dục làm xuất sinh, có Ái Dục làm Nhân cho sinh khởi, có Ái Dục làm cái Nhân tiên khởi. 
Ái Dục đây, có cái chỉ làm căn nguyên, có cái chi làm xuất sinh, có cái chỉ làm Nhân cho sinh 
khởi, có cái chỉ làm cái Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Аі Dục đây có Thọ làm căn nguyên, 
có Thọ làm xuất sinh, có Thọ làm Nhân cho sinh khởi, có Thọ làm cái Nhân tiên khởi. Hành 
đây, có cái chỉ làm căn nguyên, có cái chi làm xuất sinh, có cái chi làm Nhân cho sinh khởi, 
có cái chỉ làm cái Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Hành đây có Vô Minh làm căn nguyên, 
có Vô Minh làm xuất sinh, có Vô Minh làm Nhân cho sinh khởi, có Vô Minh làm cái Nhân 
tiên khởi...v.v. Và như vậy gọi là Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết (Majjhimaädi 
pafilomadesan3). 


+ Những lợi ích được đón nhận từ việc thuyết giảng thể theo cả Tứ Phương Thức, 
đó là: 

1. Việc trình bày thể theo Tự Thủy Chí Trung Thuận Thuyết để làm thành lợi ích 
trong việc giải thích đến những người bát liễu tri, không hiểu biết trong việc sinh khởi của tất 
cả Chúng Hữu Tình, đã phê phán sai lầm với những sai biệt, đã phán quyết rằng không có cái 
chi làm tác nhân cho sinh khởi; và dé cho hiểu biết rằng việc sinh khói của tất cả Chúng Hữu 
Tình, (1) ắt hắn là phải nương theo tác nhân riêng biệt của từng mỗi người, (2) và để cho thấu 
hiểu đến việc sinh khởi của những thể loại tác nhân này, rằng sinh khởi hiện hành theo thứ tự. 

2. Việc trình bày thể theo Tự Trung Chí Thủy Thuận Thuyết để làm thành lợi ích 
đối với một vài nhóm người chàng tin rằng một khi tất cà Chúng Hữu Tình đã chết đi, thế rồi 
sẽ lại phải đi tái sinh ở trong Hữu vị lai nữa. Những hạng người này sẽ được nhận thức đến 
5 Nhân Duyên, đó là Ái Dục, Chấp Thú, Nghiệp Hữu, Vô Minh và Hành là chỗ nương náu, 
là sinh trú đối với mình. Và một khi đã có tác nhân hiện tại rồi, thì nhất định sẽ phải có quả 
báo ở trong thời vi lai. Và quả báo áy chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ; và được 
gọi là tất cả Chúng Hữu Tình ấy vậy. 

3. Việc trình bày thể theo Tự Chung Chí Thủy Nghịch Thuyết để làm thành lợi ích 
cho tất cả mọi người được trông thấy Pháp làm tác nhân của sự khổ đau; đi theo thứ tự ké từ 
Sinh v.v. cho đến Vô Minh. Là để cho hiểu biết rằng sự khổ đau có Lão Mại, Tử Уопе, Sầu 
Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Não Hai mà tất cả Chúng Hữu Tình đang phải đón nhận từng mỗi 
ngày đây, hiện khởi lên được cũng bởi do nương vào Sinh làm Nhân. Nếu đã không có Sinh 
rồi, thì những thé loại khó đau này cũng không sinh khởi lên được. Một khi đã trông thấy Sinh 
rồi, thì cũng cho thấy tác nhân làm cho Sinh được sinh khởi, ấy là Nghiệp Hữu. Một khi đã 
trông thấy Nghiệp Hữu rồi, thì cũng cho thấy tác nhân làm cho Nghiệp Hữu được sinh khởi, 
ду là Chấp Thủ; để cho được trông thấy tác nhân nối tiếp đi theo thứ tự từng bậc cho đến Vô 
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Minh. Một khi đã trông thây Vô Minh rồi, thì cũng sẽ được hiểu biết rằng đích thị chính Vô 
Minh này là chủ vị của tất cả mọi tác nhân. | 

4. Việc trình bày thé theo Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết để làm thành lợi ích 
cho hiểu biết đến Nhân Quả theo thứ tự làm chỗ xuất sinh xứ của cả Tứ Vật Thực được coi 
như là người dẫn dắt của tất cả Chúng Hữu Tình; Кё từ Hữu Quá Khứ cho đến Hữu Hiện Tại. 
Tức là: (1) Sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình có được {дп tai, tăng trưởng to lớn lên được, 
là cũng bởi do nương vào những Vật Thực làm thành người dẫn dắt. 

(2) Tất cả Chúng Hữu Tình có sự cảm thọ an lạc, khổ đau, thản nhiên, là cũng bởi đo 
nương vào Xúc, là việc tiếp xúc giữa Nhãn, Nhĩ, Ty, Thiệt, Thân, Ý với Lục Cảnh. 

(3) Tất cả Chúng Hữu Tình hành động tạo tác ở cả Thiện Hạnh và Bát Thiện Hạnh, là 
cũng bởi do nương vào Tư Tâm Sở làm người thúc đây dẫn dắt. 

Nhãn, Nhĩ, Ty, Thiệt, Thân, Tâm Cơ, Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính và việc tiếp XÚC 
Cảnh, việc thụ hưởng Cảnh, việc ghi nhớ Cảnh v.v. những thé loại này sinh khởi lên được, là 
cũng bởi do nương vào Thức Tái Sinh làm người dẫn dắt. Đối với Thời Chuyển Khởi, thì sự 
tham lam, sự sân hận, sự si mê, sự chấp ngã, su thấy sai, sự đỗ ky ganh ty v.v hoặc sự sùng 
tín, sự hiểu biết, sự bi mẫn, sự tưởng nhớ v.v. những thê loại này sinh khởi lên được, là cũng 
bởi do nương vào Thức Chuyển Khởi làm người dẫn dắt. 

Cả Tứ Vật Thực - làm người dẫn dắt tất cả Chúng Hữu Tình cho sinh khởi lên và được 
tòn tại, tạo tác biết bao hành động suốt trọn cả kiếp sống - sẽ được sinh khởi lên, là cũng do 
nương vào Ái Dục làm Nhân. Ái Dục sẽ sinh khởi lên được, là cũng do nương vào Thọ làm 
Nhân. Thọ sẽ sinh khởi lên được, là cũng do nương vào Xúc làm Nhân. Xúc sẽ sinh khởi lên 
được, là cũng do nương vào Lục Xứ làm Nhân. Lục Xứ sẽ sinh khởi lên được, là cũng do 
nương vào Danh Sắc làm Nhân. Danh Sắc sẽ sinh khởi lên được, là cũng do nương vào Thức 
làm Nhân. Thức sẽ sinh khởi lên được, là cũng do nương vào Hành làm Nhân. Hành sẽ sinh 
khởi lên được, là cũng do nương vào Vô Minh làm Nhân; để cho được nhận thấy Nhân Quả 
hiện hành đi theo thứ tự, bằng cách lấy Tứ Vật Thực làm nền tảng để quy định cho việc thầm 
sát. Kết luận rằng Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, là Pháp Vận Hành Hoàn Bảo 
(Samantabhaddadhamma). 


123. Hỏi: Cho lời giải thích trong việc nói rằng Pháp Liên Quan Tương Sinh đây là 
Pháp Vận Hành Hoàn Bảo (Samantabhaddadhamma), và trong đoạn văn Pali chỗ nói 
rằng Таа tayo addhã, dvyadasañgani, утѕаќакага, fIsandhi, catusañkhepa, tuni vattani, 
дуе mũlãni ca veditabbani - Ó nơi đây cũng cần nên hiểu biết răng có 3 Thời Kỳ, 12 Chi 
Phần, 20 Hành Tướng, 3 Liên Kết, 4 Tóm Lược, 3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên đây có sự 
lập ý như thế nào ? 

123. Đáp: Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, là Pháp Vận Hành Hoàn Bảo 
(Samantabhaddadhamma) tức là Pháp có sự hoàn bị tốt đẹp, vì lẽ cho dù sẽ trình bày bởi 
theo bất luận phương thức nào đi nữa, thì người đã được lắng nghe rồi ắt hắn thành đạt sự lợi 
ích; tức là xác định được liễu tri Khổ Đế, đoạn tận Tập Рё, kiến tịnh Diệt Рё, tiến hóa Рао 
Рё; và rồi chứng đạt đến Níp Bàn. Một trường hợp khác nữa, Đắng Như Lai là Bậc Hảo 
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Thuyét Giáo Ky Tài (Desanavilasapattapuggala) là Bậc có khả năng cải tién việc thuyết 
giảng cho được hoàn hảo thích hợp. 

+ Giải thích trong câu Pali điều thứ 4, chỗ nói rằng Tattha tayo addhã, дуадаѕаћ 
gani, vīsatākārā, tīsandhi, catusañkhepa, tīņi vattani, dve mülani ca veditabbani - Ó nơi 
đây cũng cần nên hiểu biết rằng có 3 Thời Kỳ, 12 Chi Phần, 20 Hành Tướng, 3 Liên Kết, 
4 Tóm Lược, 3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên. 

Trong câu Pali điều này có sự lập y để cho tất cà các bậc học giả có được hiểu biết đến 
điều nên được hiểu biết trong Pháp Liên Quan Tương Sinh; tức là Thời Kỳ có ba thời gian, 
12 Chi Phần, Hành Tướng 20 phân loại, Tam Liên Kết là sự tiếp tục nối tiếp nhau, Tóm Lược 
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bốn hội nhóm, Luân Hồi là ba sự luân chuyên tuần hoàn, Căn Nguyên là 2 Nhân tiên khởi. 


124. Hỏi: Câu vấn hỏi có được bao nhiêu thể loại ? Là những chi ? Và từ ngữ nói rằng 
“Katham” đây, là câu vấn hỏi ở thé loại nào ? 

124. Đáp: Câu vấn hỏi hiện hữu ở năm thể loại, đó là: 

1. Bắt Đắc Nhi Tri Sở Vấn (Adifthajotanäpucchä): Là nêu câu vấn hỏi lên để được 
sáng tỏ trong vấn đề mà mình bát liễu tri. 

2. Trắc Nghiệm Kiến Giải Sớ Vấn (Difthasaäsandanpucchã): Là câu vấn hỏi mà 
mình đã có sự liễu tri rồi nhưng vẫn cứ nêu lên, để bằng với việc đối thoại tiến hành kiểm tra 
tri kiến với nhau. 

3. Đoạn Nghi Sở Vấn (Vimaticchedanpuechä): Là nêu câu hỏi lên để cắt đứt sự nghi 
lu thác тйс, bát xác tín trong những sự kiện áy. 

4. Hach Chuẩn Sở Vấn (Anumatipucchä): Là nêu câu hỏi lên để cho người trả lời 
sẽ trả lời theo sự hiểu biết của mình. 

5. Sở Kỳ Tự Vấn Đáp (Kathetukammayatäpucchä): Là nêu câu hỏi lên để kỳ vọng 
sẽ tự trả lời. 

Từ ngữ nói rằng Кафа đây, là câu vấn hỏi ở thể loại Nêu vấn đề lên rồi tự trả lời 
(Kathetukammayatäpucchä) là đặt vấn đề lên nhằm chủ ý sẽ tự trả lời, và chăng phải cho 
người khác trả lời. 


125. Hỏi: Hãy phân tích cả năm Câu Vấn Hỏi có Bát Đắc Nhi Tri Sở Vấn 
(Aditthajotanäpucchä) v.v. bởi theo Nhân Loại. 

125. Đáp: Trong cả năm thể loại vấn hỏi đây, đối với Đức Chánh Đẳng Giác chỉ sử 
dụng ở hai thể loại vấn hỏi, đó là Hạch Chuẩn Sở Vấn và Sở Kỳ Tự Vấn Đáp thôi; vì lẽ 
Ngài đã là Bậc Toàn Tri Diệu Giác; chính vì thế Ngài mới không có thê loại vấn hỏi thứ nhất. 
Hơn thế nữa, việc đối thoại nhằm để kiểm tra tri kiến với nhau giữa Đức Chánh Đắng Giác 
với Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên cũng không có thích hợp; chính vì thế, thể loai vấn 
hỏi thứ hai mới không có đối với Ngài. Một trường hợp khác nữa, Đức Chánh Đăng Giác 
Ngài là Bậc Toàn Tri tất cả các Pháp một cách không dư sót, đoạn tận mọi nghi lu bất xác tín 
trong tất cả mọi sự kiện; chính vì thế, thể loại vấn hỏi thứ ba cũng không có đối với Ngài 
tương tự như nhau. Còn những hạng người khác, có Bậc Độc Giác Phật, Bậc Chí Thượng 
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Thinh Văn v.v. suốt cho đến tất cả các hạng Phàm Phu thì thường có đủ cả năm thể loại vấn 
hỏi này. 


126. Hỏi: Chi Phần Liên Quan Tương Sinh có được bao nhiêu ? Là những chỉ ? Và 
cho phân tích những Chi Phần Liên Quan Tương Sinh đây bởi theo cả Tam Thời Kỳ cùng với 
cả lời giải thích. 

126. Đáp: Giải thích trong việc phân tích Chi Phần từ 12 Liên Quan Tương Sinh thể 
theo cả Tam Thời Kỳ, đó là: 

Từ ngữ Addhã dịch nghĩa Thời Ky (thời gian) là Chế Định (Paññatti) không có Chi 
Pháp Siêu Lý. Tuy nhiên trong chỗ này, từ ngữ Atitaaddbhä, Anagataaddhä, Paceuppanna 
addha lập ý lấy Pháp sinh khởi trong cà Tam Thời Kỳ thì có Chi Pháp Siêu Lý; tức là: 

1. Vô Minh, Hành là Thời Kỳ Quá Khứ, 

2. Sinh, Lão Mại Tử Vong là Thời Kỳ VỊ Lai, 

3. Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu là Thời Kỳ 
Hiện Tại. 

Bởi do thế; Vô Minh, Hành được gọi tên là Thời Kỳ Quá Khứ v.v. đây, là việc gọi tên 
thể theo Phần Vị Trí Cận Lân (Thãnũpacãranaya) tức là rút lấy tên gọi của cả Tam Thời 
Kỳ đặt dé ở trong Bản Thê Pháp, thế rồi gọi là Vô Minh, Hành v.v. đây là Thời Kỳ Quá Khứ, 
Thời Kỳ VỊ Lai, Thời Kỳ Hiện Tại. 

+ Giải thích rằng theo lẽ thông thường, trong bản tính tâm thức của tất cả mọi người, 
ngoại trừ Bậc Vô Sinh ra, thì thường có Si Mê (Moha) làm người chủ quản hằng thường hiện 
hữu; với lý do này, mới làm cho tất cả con người ta chăng trông thấy điều tác nghiệt trong 
việc tạo tác Bất Thiện, và cũng chàng thấy được Vòng Luân Hồi Khổ trong việc tác hành 
Thiện của mình. Đích thị chính Si Mê đây, được gọi tên là Vô Minh; và trong việc tạo tác 
những thể loại Thiện và Båt Thiện đây, cũng cần phải có Tư Tâm Sở làm người thúc đây, sắp 
bày trước tiên thì những hành động tạo tác đây mới sẽ sinh khởi lên được. Đích thị chính Tư 
Tâm Sở đã hình thành thúc đây để cho hạ thủ hành động tạo tác chỗ gọi là Tư Tiền (Pubba 
cetanä) đây, đã được gọi tên là Hành; bởi do thế cả hai gồm Vô Minh và Hành đây mới là 
Thời Kỳ Quá КЬ. 

Khi đã có Vô Minh làm người chủ quản, có Hành làm người thúc đây sắp bày, thế thì 
tát cả mọi con người tác hành ở phần Thiện cũng có, hoặc Bát Thiện cũng có, sắc thân, tâm 
thức, và hành động tạo tác của những hạng người đấy, răng khi tính theo Dĩ Pháp Bản 
Nguyện thì đó chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu; 
và cũng chính vì thế, Thức, Danh Sắc v.v. cả tám thé loại Chi Phần này mới được liệt kê vào 
trong Thời Kỳ Hiện Tại. 

Khi tất cả mọi người đã hoàn tất những tác hành ở phần Thiện — Bát Thiện; và với 
mãnh lực từ nơi tác hành Thiện — Bắt Thiện đấy, chỗ được gọi là Nghiệp Hữu thường cho 
quả báo phát sinh lên trong Thời Kỳ VỊ Lai; bởi do những hạng người ấy khi mệnh chung lia 
khỏi Hữu này rồi thì thường đi tái sinh ở trong Hữu mới tiếp nối sau nữa, tùy thuộc vào tác 
hành của mình. Nghĩa là, néu như đã tạo Bất Thiện Nghiệp Lực thì sẽ đi tái sinh thành nhóm 
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Hüu Tinh Khó Thú; néu nhu tạo Thiện Nghiệp Lực thi së đi thọ sinh thành Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên tùy theo thích hợp đối với những Thiện Hạnh đấy. Đích thị chính với 
những việc được tái sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên v.v. này đây, được gọi tên là Sinh; 
hoặc gọi là Sinh Hữu cũng được. Một khi đã có Sinh hiện khởi lên rồi, thì Lão Mại — Tử 
Vong theo lẽ thường cũng phải nối tiếp sinh khởi; và chính vì thế, những thê loại Sinh, Lão 
Mại, Tử Vong này mới được liệt kê vào trong Thời Kỳ Vi Lai. 

Lại nữa, Vô Minh, Hành được liệt kê vào trong Thời Kỳ Quá Khứ đấy, là Thời Kỳ Quá 
Khứ trong Hữu trước cũng có, hoặc Thời Kỳ Quá Khứ trong Hữu này cũng có. Nghĩa là nếu 
đề cập đến quả báo trong Thời Kỳ Hiện Tại thì ấy chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, 
Thọ (Vô Minh, Hành cũng là Thời Kỳ Quá Khứ trong Hữu trước). Nếu đề cập đến quả 
báo trong Thời Kỳ VỊ Lai thì йу chính là Thức, Danh Sắc, Luc Xứ, Xúc, Thọ sẽ được sinh 
khởi mới nữa trong Hữu Vi Lai (Vô Minh, Hành cũng là Thời Kỳ Quá Khứ trong Hữu 
này). 


127. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong đoạn văn Pali Sokãdivacanam panettha nissanda 
phalanidassanam và lời giải thích. 

127. Đáp: Ѕокайіуасапат panettha nissandaphalanidassanam - Từ ngữ Sâu Ві 
v.v... được nêu lên như là đăng lưu quả của Sinh. 

Trong phần Pali Liên Quan Tương Sinh đây, từ ngữ Sầu Muộn (Soka) v.v. bao hàm 
ý nghĩa Sầu Muộn (Soka), Ві Ai (Parideva), Khổ Đau (Dukkha), Ưu Thọ (Domanassa), 
Não Hai (Upãyäsa); và những thể loại này trình bày cho được biết đến quả báo làm thành 
Đắng Lưu Quả (Nissandaphala); tức là chỉ làm thành quả báo nối tiếp từ nơi Sinh thôi, và 
chăng phải là một Chị Phần riêng biệt. 


128. Hỏi: Hãy bó túc đoạn văn Pali trong câu có dấu hiệu “v.v.” như tiếp theo đây, 
cùng với lời dịch nghĩa: Ауіјја sankhäraggahanena v.v. gahitã bhavanti. 

128. Đáp: Bồ túc đoạn văn Pali trong câu có dấu hiệu “v.v” cùng với lời dịch nghĩa 
như sau: Avijjãsaakhäraggahanena panettha tanhũpädänabhaväpi саһіќа bhavanti. 
Таа tanhũpädanabhavaggahanena ca avijjãsaủkhãrä, jati jarämaranaggahanena са 


ду Мы — _ 


viññanadiphalapañcakameva gahitanti katvā. 


Atute hetavo pañca Idāni phalapañcakam 
Idāni hetavo pañca Ayatim phalapañcakanti 
Мїза(аКага tisandhi Саќиѕаћкһера ca bhavanti. 


Nơi đây, khi đề cập đến Vô Minh và Hành thì Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu cũng được 
hàm ý ở trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu thì Vô Minh và 
Hành cũng được hàm ý ở trong đó. Như vậy có năm Nhân thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ, năm 
Dị Thục Quá thuộc vë Thời Kỳ Hiện Tại, năm Nhân thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại và năm DỊ 
Thục Quả thuộc về Thời Kỳ Vi Lai. 


129. Hỏi: Hãy giảng giải trong 20 thê loại Hành Tướng ? 
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129. Đáp: Khi trình bày đến thực tính sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh bởi 
theo Nhân Quả trong Quá Khứ với Hiện Tại, Hiện Tại với VỊ Lai thì có đến 20 thể loại Hành 
Тибор; đó là 5 Nhân Quá Khứ, 5 Quả Hiện Tại, 5 Nhân Hiện Tại, 5 Quả VỊ Lai. 

Sự việc như vậy cũng bởi vì cả 5 thé loại Vô Minh, Hành, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp 
Hữu này đây, một khi đã sinh khởi lên rồi, thì thường sẽ không thể nào cách bức lẫn nhau 
được. Tức là khi Vô Minh, Hành đã sinh khởi đối với người nào rồi, thì Ái Dục, Chấp Thủ, 
Nghiệp Hữu sẽ không thể nào không sinh khởi theo được. Một khi Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp 
Hữu sinh khởi đối với người nào rồi, thì sẽ không thể nào không có Vô Minh, Hành sinh khởi 
theo được, tương tự như nhau. Và Sinh, Lão Mại, Tử Vong sinh khởi; đích thị cũng chính là 
do Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ đấy đã hình thành. Còn đối với Tử Vong thì đặc biệt 
không có Chi Pháp; bởi do thế, trong việc trình bày Tác Nhân ở trong Quá Khứ thì mới liệt 
kê láy cả 3 Chi Pháp gồm Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu này vào cùng ở chung với Vô Minh 
và Hành; cũng bởi vì khi đề cập thể theo Tam Luân Hồi, thì Vô Minh, Ái Dục, Chấp Thủ là 
thuộc nhóm Phiền Não Luân với nhau; và Hành với Nghiệp Hữu thì thuộc nhóm Nghiệp Báo 
Luân với nhau. 

Trong tám Chi Pháp Liên Quan Tương Sinh ở Thời Kỳ Hiện Tại thì được phân chia ra 
làm hai nhóm; đó là một nhóm Quả, và một nhóm Nhân. Quả ấy chính là Thức, Danh Sắc, 
Lục Xứ, Xúc, Thọ. Nhân ấy chính là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu. Trong 5 Quả Hiện Tại 
thì không tính lấy Sinh, Lão Mại, Tử Vong cùng vào chung với nhau; cũng bởi vì cả 3 Chỉ 
gồm Sinh, Lão Mại, Tử Vong này đây không có Chi Pháp đặc biệt, và chỉ là trạng thái hiện 
hành của Thức, Danh Sắc v.v. như đã vừa đề cập đến rồi vậy. Còn ở trong 5 Nhân Hiện Tại 
đấy, thì đã tính ké Vô Minh, Hành cùng vào chung với Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu; cũng 
bởi vì cả những 5 Pháp này phải thường luôn câu sinh với nhau như đã đề cập đến rồi vậy. 
Đối với 2 Chi Pháp Liên Quan Tương Sinh, đó là Sinh, Lão Mại — Tử Vong ở Thời Kỳ Vị Lai 
đấy, một khi tính theo Tam Luân Hồi thì đó là Dị Thục Quả Luân. Và bản thân Sinh, Lão 
Mại – Tử Vong thì cũng chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ ду vậy; bởi do thế, trong 
5 Quả Vị Lai mới lấy được Thức, Danh Sắc v.v. những thé loại này rút đưa lên trình bày thay 
thể loại Sinh, Lão Mại — Tử Vong. 

Lời giải thích như đã vừa đề cập đến đây, là việc giải thích trong phân loại của Nhị 
Thập Hành Tướng. 


130. Hài: Cho trình bày đến Tam Luân Hoi So Căn Nguyên cùng với cả Chi Pháp. 
130. Đáp: Đối với Tam Luân Hồi thì tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết như уду: 
Vô Minh, Ái Dục và Chấp Thủ, với những thể E này thì thuóc về Phiën Não Luân 
(Kilesavatta). 

Một phần của Hữu, tức là Nghiệp Hữu (Kammabhava) và Hành, với những thể loại 
này thì thuộc về Nghiệp Báo Luân (Kammavaffa). 

Một phần của Hữu, tức là Sinh Hữu (Uppattibhava) và Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, Thọ, Sinh, Lão Mại Tử Vong, với những thể loại còn lại này thì thuộc về Dị Thục Quả 
Luân (Vipäkavatfa). 
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Còn Nhị Căn Nguyên đấy, thì tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết bởi theo phân loại 
từ ở nơi Vô Minh và Ái Dục. 


+ Có ba thể loại Luân Chuyển Tuần Hoàn, đó là: 

1. Phiền Não Luân (Kilesavafta) là Vô Minh, Ái Dục, Chấp Thủ. 

2. Nghiệp Báo Luân (Kammavat(a) là Nghiệp Hữu, Hành. 

3. Dị Thục Quả Luân (Vipäkavatfa) là Sinh Hữu, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, 
Thọ, Sinh, Lão Mại, Tử Vong. 


131. Hỏi: Liên Kết (Sandhi) và Tóm Lược (Sañkhepa) có ý nghĩa như thế nào ? Và 
cho phân tích Chi Phần Liên Quan Tương Sinh bởi theo Tam Liên Kết và Tứ Tóm Lược. 

131. Đáp: + Từ ngữ Sandhi (Liên Kết) dịch nghĩa “Việc nối tiếp”, trình bày câu Chú 
Giải nói rằng: Sandhtyate = Sandhi - Gọi tên việc nối tiếp giữa Nhân với Quả, Quả với Nhân, 
là Liên Kết. 

Một trường hợp khác nữa: Sandhryanti hetuphala dhamma etthāti = Sandhi - Pháp 
làm thành Nhân với Quả nối tiếp nhau trong chỗ ấy, bởi do thế trong khoảng giữa ấy được 
gọi tên là Liên Kết. 

Khi phân tích 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh bởi theo việc nối tiếp nhau, thì có 
được Tam Liên Kết, đó là: 

1. Một Liên Kết nối tiếp trong khoảng giữa Hành với Thức thuộc Nhân Quá Khứ với 
Quả Hiện Tại. 

2. Một Liên Kết nối tiếp trong khoảng giữa Thọ với Ái Dục thuộc Quả Hiện Tại với 
Nhân Hiện Tại. 

3. Một Liên Kết nói tiếp trong khoảng giữa Nghiệp Hữu với Sinh thuộc Nhân Hiện Tại 
với Quả VỊ Lai. 


+ Từ ngữ Sañkhepa (Tóm Lược) dịch nghĩa “Tập hợp để thành từng khối nhóm”; 
trình bày câu Chú Giải nói rằng: Sañkhipryanti sañgayhanti padhãnadhammaä etthāti = 
Saủkhepo - Việc tập hợp Pháp thuộc phần chủ vị йё thành từng khối nhóm trong chỗ đấy, 
bởi do thé chỗ tập hợp những thể loại Pháp áy mới được gọi tên là Tóm Lược. 

Khi phân tích 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh bởi theo khối nhóm, thì có được Tứ 
Tóm Lược, đó là: 

1. Một khối nhóm với Vô Minh và Hành thuộc Nhân Quá Khứ. 

2. Một khối nhóm với Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc và Thọ thuộc Quả Hiện Tại. 

3. Một khối nhóm với Ái Dục, Chấp Thủ và Nghiệp Hữu thuộc Nhân Hiện Tại. 

4. Một khối nhóm với Sinh và Lão Mại — Tử Vong thuộc Quả VỊ Lai. 

Còn đối với Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ và Não Hai, thì cả 5 Chỉ Phần này 
được liệt kê vào trong khối nhóm thứ 4. 
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А. 132. Hỏi: Sẽ trình bày câu Chú Giải từ ngữ Уаќа (Luân Hồi) như thế nào ? Và 
cho lời giải thích Tam Luân Hồi. - 
132. Đáp: Trình bày câu Chú Giải rằng: Vattanti punappunam ãvaftantiti = Vattam 
- Những thé loại Pháp nào thường luôn luân chuyên tuần hoàn; bởi đo thế gọi tên những thể 
loại Pháp ấy là Luân Hồi. 


Giải thích rằng ở trong sắc thân và tâm thức của tất cả mọi người — ngoài trừ Bậc Vô 
Sinh ra — thì cả Tam Luân Hồi thường hội tụ đầy đủ. Tức là sắc thân và tâm thức của tất cá 
mọi người đích thị chính là Dị Thục Quả Luân. Sự s1 mê, sự ham muốn, sự tà kiến khởi sinh 
ở bản tính nội tâm, ấy là Phiền Não Luân. Hành động tạo tác tốt xấu với Thân, Ngữ, Y mà 
con người ta đã tạo tác với nhau hằng mỗi ngày, và đấy chính là Nghiệp Báo Luân. Cả ba 
thé loại thực tính này thường luôn luân phiên chuyển đổi nhau, làm Nhân làm Quả hiện hữu 
ở từng mỗi Hữu, từng mỗi kiếp sống cho đến vô cùng tận. Đề cập đến là một khi con người 
ta có sự si mê, sự ham muốn, sự tà kiến thì coi như Phiền Não Luân đã hằng định ở trong bản 
tính nội tâm rồi. Với mãnh lực từ nơi Phiền Não Luân này thường làm cho người ấy có hành 
động tạo tác về Thân cũng có, hoặc về Lời cũng có, hoặc về Ý cũng có. Thiện cũng có, hoặc 
Bất Thiện cũng có, thì đích thị chính là Nghiệp Báo Luân đã sinh khởi tạo tác ra những thê 
loại hành động này. Thế rồi sẽ cho quả báo trong thời vị lai ngay khi người áy mệnh chung 
lia khỏi kiếp sống này ra đi; và sẽ đi tái sinh ở trong một Hữu mới, một kiếp sống mới ở trong 
31 Сёз Giới tùy theo thích hợp đối với hành động tạo tác của mình. Việc thọ sinh mới của 
Danh Sắc Ngũ Uån chỗ gọi là tất cà Chúng Hữu Tình, thì đích thị chính là Dị Thục Quả Luân. 
Khi Dị Thục Quả Luân đã sinh khởi rồi, thì Phiền Não Luân cũng thường sinh khởi do bởi 
nương vào Phiền Não Luân làm Nhân luân chuyển tuần hoàn mãi với nhau không có chỗ để 
chấm dứt, cho đến khi sẽ chứng đạt Quả vị Níp Bàn. Việc luân chuyển tuần hoàn của Tam 
Luân Hồi như đã vừa đề cập, một khi nương theo thành ngữ dân gian dùng để nói chuyện với 
nhau, thì åy chính là tử ròi sinh, sinh rồi lại kiến tao Nghiệp Lực mới, thế rồi cũng chết đi; 
chết rồi thì cũng sinh mới lại lần nữa; sinh rồi cũng lại kiến tạo Nghiệp Lực mới thêm nữa, dé 
rồi cũng chết thêm lần nữa; cứ thế luân chuyền tuần hoàn mãi với nhau như vầy. Nếu sẽ nêu 
lên điều tỷ dụ thì cũng tương tự với sự hiện hành của cây cối được nhân giống từ những cành 
cây chiết ra. Tức là thân cây sinh khởi lên được cũng vì nương mâm hạt giống. Mầm hạt 
giống sinh khởi lên được cũng vì nương vào mủ kết dính ở trong thân cây. Ма kết dính sinh 
khởi cũng vì nương vào thân cây. Khi so sánh với cả Tam Luân Hồi này, thì Dị Thục Quả 
Luân được ví tương tự với thân cây. Phiền Não Luân được ví tương tự với mủ kết đính. 
Nghiệp Báo Luân được ví tương tự với mầm hạt giống. 


Khi thâm sát trong cả Tam Luân Hồi này, thì sẽ nhận thấy được răng Phiền Não Luân 
là quan trọng cùng tôt; chính vì thế trong sự việc hủy diệt Vòng Luân Hỏi để cho không còn 
tiếp tục xoay chuyển đi nữa, thì thiết yếu phải hủy diệt chính ngay Phiền Não Luân. Một khi 
Phiền Não Luân đã bị hủy diệt xong rồi, thì cả hai còn lại là Nghiệp Báo Luân và Dị Thục 
Quả Luân đây, tất yếu cũng phải bị hủy điệt theo cùng. 


63.3 


133. Hỏi: Từ ngữ Müla (Căn Nguyên) có ý nghĩa như thé nào ? Và Pháp Liên Quan 
Tương Sinh một khi tính theo Xa Luân thì có bao nhiêu thể loại ? Là những chi ? Cho trình 
bày đến sự hiện hành từ Chi Phần Liên Quan Tương Sinh trong những thể loại Xa Luân đấy. 

133. Đáp: Từ ngữ Mnla (Căn Nguyên) dịch nghĩa “Làm trú xứ thiết lập hoặc làm 
Nhân tiên khởi của tất cả Vòng Luân Hài Khổ” như trình bày câu Chú Giải rằng: Mũlayanti 
sabbepi vaffadhammaäa tiffhanti etthāti = Марі (vã) Milayandi patitthahanti 
vattadhammaä etehīti = Mülani - Tắt cả Pháp Luân Hồi thường được tòn tại ở trong chỗ йу; 
chính vì thế Pháp được coi như làm trú xứ thiết lập của những thể loại Pháp Luân Hồi á ду, thì 
gọi tên là Căn Nguyên. (Hoặc) Pháp Luân Hài thường được tòn tại bởi do nương vào những 
thê loại Pháp á ау; chính vì thé Pháp được coi như là Nhân làm cho những thể loại Pháp Luân 
Hồi ấy được tòn tại, mới gọi tên là Căn Nguyên. Tức là Vô Minh và Ái Dục. 


Khi phân chia Pháp Liên Quan Tương Sinh ra thành Xa Luân (Bhavacakka) thì có 
được hai thể loại, đó là: 

1. Kë từ Nhân Quá Khứ v.v. cho đến Quả Hiện Tại làm thành một Xa Luân, và gọi tên 
là Tiền Hữu Luân (Pubbantabhavacakka), là Xa Luân ban đầu. 

2. Кё từ Nhân Hiện Tại v.v. cho đến Quả vị Lai làm thành một Xa Luân, và gọi tên là 
Hậu Hữu Luân (Aparantabhavacakka), là Xa Luân phía sau. 

Trong Tiền Hữu Luân thì có 7 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh, đó là Vô Minh, 
Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ. Trong cả 7 Chi Phần này, thì Vô Minh làm Nhân 
tiên khởi, hoặc làm trú xứ dẫn dắt cho đến Thọ. Trong Hậu Hữu Luân thì có 5 Chi Phần 
Liên Quan Tương Sinh, đó là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong. 
Trong những са 5 Chi Phần này, thì Ái Dục làm Nhân tiên khởi, hoặc làm trú xứ dẫn đắt cho 
đến Lão Mại — Tử Vong. 


A. 134. Hỏi: Hãy giải thích trong điều nói rằng: “cá 7 Chi Phần có Vô Minh, Hành, 
v.v. đang luân chuyên tuần hoàn, thì cả 5 Chi Phần gồm Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, 
Sinh, Lão Mại — Tử Vong đây cũng lại lần nữa luân chuyển theo cùng”. 

134. Đáp: Trong sát na mà 7 Chi Phần đang luân chuyên tuần hoàn, thì cả 5 Chi Phần 
gồm Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong đây cũng lại lần nữa luân 
chuyên theo cùng. Có nghĩa là tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú trong Hữu Hiện Tại đây, thì 
thường sinh khởi với mãnh lực từ nơi Vô Minh làm người dẫn dắt, có Hành làm người sắp 
bày trong Hữu kế tiếp; chính vì thế, mới gọi Vô Minh là Tiền Căn Nguyên (Pubbanta 
та). Khi đã có Vô Minh làm người dẫn dắt, có Hành làm người sắp bày trong Hữu đấy 
ròi, thì át һар phải có Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu cũng cùng sinh khởi; vì lẽ Vô Minh 
làm người che án bưng bít, không cho thấy tác nghiệt tội lỗi và chân như thực tính; mới làm 
cho người ấy sinh khởi lên sự hoan hy, sự ham muốn, sự tà kiến, sự chấp thủ; và thường tao 
tác ra những hành động với Thân, Ngữ, Ý về Thiện cũng có, hoặc Bắt Thiện cũng có, thể theo 
nguyện vọng của Ái Dục và Chấp Thủ cho được thành tựu; do bởi có Hành làm người sắp 
bày để cho tạo tác. Đối với sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú trong Hữu Hiện Tại 
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đây, ấy cũng chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ đấy vậy. Và trong khoảng giữa thời 
gian khi vẫn còn hiện hữu sinh mạng, thì những sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình ắt hắn 
cũng phải có việc chuyển đổi đi theo lẽ thường nhiên; tức là từ trẻ con cho được lớn lên thành 
thanh niên, thanh nữ; từ nam nữ thanh xuân cho được tiễn lên thành người lớn; từ người lớn 
cho được tiễn lên thành người già, có trạng thái tóc bạc, răng sấy, da nhãn, mắt lờ, và những 
sự nghĩ suy, sự ghi nhớ cũng tuần tự suy giảm xuống у.у.; và cuối cùng rồi cũng đi đến chạn 
tuổi của sinh mạng, ấy chính là Lão Mại — Tử Vong. Còn đối với Sinh, thì một khi sát na 
Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, bắt đầu khởi sinh lên trong Hữu mới, thì Sinh cũng đã 
được liệt kê thành tựu ở trong sát na ấy rồi. Chính vì lý do này mới nói ràng một khi những 
cả 7 Chi Phần gồm Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ này đây, luân chuyển 
tuần hoàn ở trong Tiền Hữu Luân, thì những cả 5 Chi Phần gồm Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp 
Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong đây ắt hắn cũng phải luân chuyên theo cùng. 


A. 135. Hỏi: Cho lời giải thích trong điều nói rằng: “cả 5 Chi Phần có Ái Dục, Chấp 
Thủ v.v. đang luân chuyển tuần hoàn, thì những cả 7 Chi Phần gồm Vô Minh, Hành, Thức, 
Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ này đây cũng luân chuyển theo cùng”. 

135. Đáp: Trong sát na 5 Chi Phần đang luân chuyển tuần hoàn, thì cả 7 Chi Phần gồm 
Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ này đây cũng luân chuyển theo cùng. 
Có nghĩa là tất cả Chúng Hữu Tình sẽ đi tái sinh ở trong Hữu mới kế tiếp, thì thường di tái 
sinh với mãnh lực từ ở nơi Ái Dục làm người dẫn dắt, và có Chấp Thủ, Nghiệp Hữu làm người 
giúp đỡ; chính vì thế mới gọi Ái Dục là Hậu Căn Nguyên (Aparantamila). Và tất cả Chúng 
Hữu Tình hiện bày trong thế gian này — trừ Bậc Vô Sinh ra rồi — ngoài ra йду thì thường có 
những hành động tạo tác với Thân, Ngữ, Ý hiện hành thể theo sự duyệt ý, sự kỳ vọng, sự chấp 
chặt đính mắc, sự tà kiến hằng định trong bản thân cái gọi là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu. 
Và sự duyệt Ý, sự chấp chặt dính mắc, sự tà kiến trong các sự vật; những thể loại này có được 
sinh khởi lên, là cũng do bởi người ấy chắng trông thấy điều tác nghiệt tội lỗi, hoặc chân như 
thực tính. Chỗ gọi là Vô Minh làm người che án bưng bít, và có Hành làm người thúc đây 
cho tạo tác những hành động, và những hành động ấy cho được thành tựu thé theo sự nguyện 
vong và quan điểm của nguoi йу; chính vi thé Ái Dục, Cháp Thủ, Nghiệp Hữu mới chính là 
những yếu tố quan trọng trong Hậu Hữu Luân, và có Vô Minh, Hành luân chuyển theo cùng. 
Đối với Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ cùng luân chuyên tuần hoàn đi theo Sinh, Lão 
Mại — Tử Vong đấy, tức là tất cả con người ta có những hành động tạo tác với Thân, Ngữ, Y 
thuộc về Thiện cũng có, hoặc Bắt Thiện cũng có, thê theo mãnh lực của Ái Dục, Chấp Thủ, 
đang hăng định nơi đấy. Khi đã tử vong lìa khỏi thế gian này đi rồi, thì cũng phải đi tái sinh 
ở trong bát luận một Hữu mới nào đó, và khi đã có sự sinh khởi lên rồi thì sự già nua, sự tử 
vong àt hàn cüng phài tuần tự hiện khởi lên. Việc sinh khởi, già nua, bệnh hoạn, tử vong, chó 
được gọi là Sinh, Lão Mại — Tử Vong; thì đích thị chính cả 3 Chỉ Phần này cũng tức là Thức, 
Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ áy váy. Chó nói rằng người sinh, lão, bệnh, tử; đích thị chính 
với lý do này mới nói được rằng khi Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử 
Vong, với những cả 5 Chi Phần này luân chuyển tuần hoàn trong Hậu Hữu Luân thì Vô Minh, 
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Hành, Thức, Danh Sắc, Luc Xứ, Xúc, Thọ, với những cả bảy Chi Phần này cũng ắt hắn thường 
luân chuyển theo cùng. 


136. Hỏi: Sát na mà Ngài đang thâm sát СЫ Phần Liên Quan Tương Sinh ở trong cả 
hai phía Xa Luân ấy là Tiền Hữu Luân và Hậu Hữu Luân đây, thì Ngài có những nghĩ suy 
như thế nào ? Cho lời giải thích. 

136. Đáp: Khi thâm sát Chi Phần Liên Quan Tương Sinh trong Tiền Hữu Luân và Hậu 
Hữu Luân - ở cả hai phía này rồi - thì cũng sẽ thấu hiểu được rằng Vô Minh, Hành, và Ái 
Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu sinh ở trong Hữu trước đã được liệt kê vào trong Tiền Hữu Luân. 
Ái Dục, Chấp Thú, Nghiệp Hữu, và Vô Minh, Hành sinh trong Hữu này, thì được liệt kê vào 
ở trong Hậu Hữu Luân. Đối với Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, và Sinh, Lão Mại — Tử 
Vong, ấy chính là tất cả Chúng Hữu Tình, kë từ bắt đầu khởi sinh cho đến khi tử vong trong 
Hữu Hiện Tại đây, thì được liệt kê vào trong Tiền Hữu Luân. Sinh, Lão Mại - Tử Vong và 
Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, mà sẽ sinh trong Hữu mới kế tiếp, áy chính là tát cå 
Chúng Hữu Tình bắt đầu sinh khởi cho đến khi tử vong ở trong Hữu mới đấy, thì liệt kê vào 
trong Hậu Hữu Luân. Chỗ nói rằng Chi Phần Liên Quan Tương Sinh đang luân chuyển tuần 
hoàn, có nghĩa là sinh khởi nối tiếp hữu quan nhau giữa Hữu trước với Hữu này, và Hữu này 
với Hữu kế tiếp vậy. 


137. Hỏi: Hãy giảng giải sự liễu tri khi đã được đón nhận từ ở cả hai Xa Luân. 

137. Đáp: Tri kiến được tiếp thâu từ nơi việc trình bày sự hiện hành của cả Nhị Xa 
Luân (Bhavacakka): 

Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh như đã vừa đề cập rồi đây, chỉ cho thấy răng 
khi đã có Hữu Hiện Tại thì cũng phải có Hữu Quá Khứ và Hữu Vị Lai tiếp nối. Sẽ nói là tất 
cả Chúng Hữu Tình sinh trú trong Hữu này thì cũng đã từng sinh từng chết đi, tính đếm quả 
là khôn xiết; và rồi sẽ phải lại thêm việc sinh việc tử nối tiếp đi nữa ở về sau, cũng tính đếm 
quả là khôn xiết, tương tự như nhau. Và trong việc tìm kiếm Nhân, tìm kiếm Xuất Sinh Xứ 
đã làm cho tất cả Chúng Hữu Tình phải thường luôn có sinh có tử đây, thì cũng chẳng cần 
phải đi tìm kiếm ở chỗ nơi nào khác, mà nó hiện hữu chính ở ngay trong bản thân của chúng 
ta. Ау chính là những hành động tạo tác với Thân cũng có, với Ngữ cũng có, với Ý cũng có; 
và đích thị chính là có Vô Minh và Ái Dục làm Nhân. Như thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình 
bày dé ở trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ nói rằng: “Kẻ tạo tác Ác Hạnh thì đắt dẫn cho 
đi đến Khổ Thú; bởi đo nương vào Vô Minh làm Nhân đặc biệt, và có Ái Dục làm Nhân phổ 
thông. Người tác hành Thiện Hạnh thì dắt dẫn cho đi đến Thiện Thú; bởi do nương vào Ái 
Dục làm Nhân đặc biệt, và có Vô Minh làm Nhân phê thông.” 

Giải thích rằng kẻ đã tạo tác những Ác Hạnh, cũng do kẻ ấy chăng trông thấy điều 
tác nghiệt của Ác Hạnh. Tức là việc tạo tác những Ác Hạnh đây, chẳng có mang lại sự an vui 
đến cho mình, chẳng có sự lợi ích chút nào cả, mà chỉ có hủy diệt đi sự lợi ích, và đắt dẫn cho 
quả báo xấu ác trổ sinh thôi. Việc chăng được trông thấy những điều tác nghiệt đây, là cũng 
do bởi mãnh lực của Vô Minh làm người chi phối, che án bưng bít; và Ái Dục làm người cứ 
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mảng vui cho thực hiện. Cũng ví như bò kia đã bị thi di khốc hình với việc láy lửa thiêu đốt, 
rồi lại bị đánh đập bằng búa. Bò kia át hẳn có trạng thái hành thân hoại thể giày giụa, quần 
quại; và phải bị khát nước vô cùng. Khi gặp phải nước sôi mà người ta mang ra cho uống, thì 
cũng vội uống ngay tức thì. Khi đã uống nước sôi vào rồi, thì lại phải thụ lãnh sự thi dí khốc 
hình vô cùng khốc liệt thêm một lần nữa; vì lẽ nước sôi ấy đã làm bỏng cả miệng và có họng 
đi. Thế nhưng bò kia cũng vẫn phải cô gắng uống vào, do bởi mãnh lực từ nơi nóng lòng, bồn 
chòn lo lắng qua việc khát nước ấy vậy. Điều này như thế nào, thì kẻ cố gắng tạo tác những 
Ác Hạnh, đã làm Nhân dắt dẫn cho doa sinh ở trong Cõi Khổ Thú, với mãnh lực từ nơi Vô 
Minh và Ái Dục, cũng đường như thé ấy. 

Còn người đã tác hành những Thiện Hạnh, cũng do người áy sợ hãi đối với sự khó đau, 
sự vất vả khốn khô mà sẽ phải thụ lãnh ở trong Сӧі Khổ Thú; và có kỳ nguyện sẽ được đón 
nhận sự an vui làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, và Phạm Thiên. Kế tiếp, mới có găng nỗ 
lực thực hiện những Thiện Nghiệp Lực, có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập. Ау là những Thiện Sự 
rất hoan hy, dắt dẫn sự vui mừng phán khởi đến cho mình. Ау là điều hữu ích, mang lại quả 
báo tốt đẹp đến cho mình. Thế nhưng người ấy cũng vẫn không được trông thấy điều tác 
nghiệt trong Vòng Luân Hồi Кб, đã làm cho phải luân hồi sinh tử, không thé nào trốn thoát 
được. Cũng ví như bò kia đã bị thi đĩ khốc hình với biết bao trường hợp sai khác, như đã vừa 
đề cập đến rồi, và đã có sự khô khát nước. Khi đã gặp được nước lạnh mà người ta mang ra 
cho uống, thì cũng liền vội uống ngay. Khi đã uống nước lạnh vào rồi, thì cũng có cảm thọ 
mát mẻ tươi tỉnh, nguôi ngoai sự khô nóng, và sự khát nước ấy đi. Điều này như thế nào, thì 
người có găng nỗ lực thực hiện Thiện Hạnh, đã làm Nhân dắt dẫn cho đi thọ sinh ở trong Cõi 
Thiện Thú với mãnh lực từ nơi Аі Dục và Vô Minh, cũng đường như thế ấy. 

Sự hiện hành của Xa Luân có chủ vị làm người đặt dẫn ở phía trước và cả ở phía sau; 
tức là Vô Minh và Аі Dục dắt dẫn tất cà Chúng Hữu Tình quanh quân luân chuyển đi trong 
Cõi Giới thấp hoặc cao, vô cùng tận và chăng có điểm cuối cùng. Cũng tựa như xe lửa có hai 
đầu bánh xe ở phía trước và phía sau, đắt dẫn đoàn tàu xe chạy leo lên núi cũng có, hoặc 
xuống núi cũng có, hoặc chạy quanh co khúc khuỷu theo sườn núi cũng có. Khi xe chạy lên 
núi thì sử dụng đầu bánh xe ở phía trước làm người dắt dẫn. Khi xe chạy xuống núi thì sử 
dụng đầu bánh xe ở phía sau làm người dắt dẫn, luân phiên thay đổi với nhau như уду. 

Với lý do này Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bày đến sự hiện hành của cả Nhị Căn 
Nguyên Luân Hồi luân phiên thay đổi tương tự với xe lửa có hai đầu bánh xe như sau: 

Ogøacchanfova сирсассһат Dustso agøiko ratho 
Evam bhavaratho yati Ciram samsaraañjase. 

Dịch nghĩa: Xa Luân có hai đầu, đó là Vô Minh và Ái Dục, đã chạy đi lên đi xuống 
trong lộ trình của Vòng Luân Hồi. Tức là chạy xuống đến Cõi Khổ Thú cũng có, hoặc chạy 
lên đến Cõi Thiện Thú cũng có, suốt cả thời gian lâu dài. Cũng tương tự với xe lửa có hai 
đầu xe bánh xe đã chạy xuống cũng có, hoặc chạy lên cũng có, quanh quân ở trên ngọn núi 
dường như thế ấy. 

Lại nữa, từ ngữ Samsära (Luân Hồi) hoặc Samsäravatta (Vòng Luân Hồi) chăng 
phải sử dụng cho việc sinh khởi nối tiếp nhau của Hữu Tình, của bát luận người nào; mà dùng 
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cho việc sinh khởi nối tiếp nhau của Uán, Xứ, Giới, và đích thị chính là Pháp Liên Quan 


Tương Sinh ấy vậy. 
Như thế, Đại Giáo Thọ Sư Mahãbuddhaghosäcäriya mới trình bày để trong Bộ Chú 
Giải Atthasalint rằng: 
Khandhänañca patipäti Dhãtuäyafanäna са 
Abbocchinnam vattamana Samsãrofi pavuccati 


Dịch nghĩa: Việc sinh khởi hiện hành liên tục nói tiếp nhau không gián đoạn của những 
thé loại Uân, Giới, Xứ đây, được gọi là Luân Hài. 


138. Hỏi: Hãy trình bày kệ ngôn ở cả phần Pali và lời địch nghĩa đã trình bày đến việc 
tận diệt cả Tam Luân Hồi. 

138. Đáp: Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã lập ý trình bày để ở trong Liên Quan Tương 
Sinh Phần Nghịch Thuyết, như đã trình bày dé trong đoạn trên nói rằng: Avijj3ya tveva asesa 
viräganirodhäã sañkhäranirodho v.v. Нап thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt v.v. và đã 
trình bày để trong Chánh Tạng Pali Tương Ưng Bộ Kinh rằng: 

Yathãpi mũle anupaddave da]he Chinnopi rukkho punadeva ruhati 

Evampi tanhãnusaye anuhate Nibbatti dukkhamidam punappunam 

Dịch nghĩa: Rễ cái là Ái Dục Tùy Miên (Tanhãnusaya), và nếu như vẫn chưa phá 
hủy cho tiệt diệt thì Vòng Luân Hỏi Khô là Sinh, Lão Mại, Bệnh Tật, Tứ Vong v.v. cũng vẫn 
thường luôn sinh khởi lên hoài hoài (còn nếu như đã sát trừ tuyệt Ái Dục тау Miên cho tiệt 
diệt thì tất cả Vòng Luân Hồi Khổ ắt hắn cũng cùng diệt mắt). Tương tự như rễ cái có rễ phụ 
làm vật phụ thuộc; mà nếu như vẫn còn bám chặt giữ lấy và không có bị hủy diệt, thì cho dù 
sẽ chẻ thân cây ra đi nữa, cây ấy cũng vẫn lại phát triển tươi tốt lên được như thường (một khi 
nhỗ sạch hết rễ cái đi rồi thì cây ấy mới không còn tiếp tục phát triển được nữa) như thế ấy. 


A. 139. Hỏi: Cho lời giải thích trong tác nhân đã làm cho cả Tam Luân Hồi bị tận diệt. 

139. Đáp: Nguyên nhân làm cho cả Tam Luân Hồi bị tận diệt: 

Theo lẽ thường nhiên, cây cối thường. tươi tót và được phát triển lên, là cũng do nương 
vào rễ cái. Nếu như rễ cái đã bị hủy diệt đi rồi, thì cây ду ngay tức khắc cũng sẽ phát sinh lên 
hiện trạng ủ rũ héo hon; và hệ quả kết cuộc thì cũng phải chết đi. Điều này như thế nào, thì 
Danh Sắc tức là tất cả Chúng Hữu Tình phát triển ở trong Vòng Luân Hồi vô cùng tận và 
không có điểm cuối cùng; là cũng do mãnh lực từ nơi Vô Minh và Ái Dục. Khi nào cả hai 
Vô Minh và Ái Dục đây đã bị hủy diệt đi, với mãnh lực từ nơi Tâm Đạo Vô Sinh; thế rồi sự 
phát triển của Danh Sắc, và đây cũng chính là việc luân chuyên của tất cả Chúng Hữu Tình, 
cuối cùng ròi cũng coi nhu đã tiệt diệt. 

Như thế, Giáo Thọ Sư Anuruddhäcariya mới trình bày rằng: Tesameva са mũlãnam 
nirodhena nirujjhafi - Sự tận diệt những Căn Nguyên áy thì sự Luân Hồi được chấm dứt. 
Dịch nghĩa: Khi cá hai Căn Nguyên Luân Hồi đã tận diệt không còn dư sót với mãnh lực từ 
nơi Tâm Đạo Vô Sinh rồi, thì việc luân chuyên tuần hoàn từ nơi Liên Quan Tương Sinh, tức 
là cả Tam Luân Hồi cũng thường diệt tắt ngay tức thì. 
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А. 140. Hỏi: Hãy giải thích trong kệ ngôn như tiếp theo đây một cách ty my chỉ tiết: 


Jarãmaramucchãya Ptli(änamabhinhaso 
Аѕауяпат samuppädä Avijjã ca pavattati 
140. Đáp: Giải thích kệ ngôn trên như sau: 
Jarãmaramucchäãya Pulitanamabhinhaso 
Asavšnam samuppādā Avijjā ca pavattati 


Dịch nghĩa: Vô Minh có được sinh khởi lên, là cũng do nương vào việc khởi sinh từ 
nơi Pháp Lậu Hoặc trong bản tính của tất cả Chúng Hữu Tình. Người bị hành hạ bức hại với 
Sự già nua, sự tử vong; và Pháp làm thành Nhân từ ở nơi sự si mê, đó là sầu muộn, bi ai, khổ 
đau, ưu thọ, và não hại đây, cũng thường luôn xây ra. 

Từ ngữ Мисеһа (Mắt Trí) dịch nghĩa “Si mê, lầm lạc”, tuy nhiên ở trong chỗ này thì 
lập ý lấy Pháp làm Nhân cho si mê, tức là sầu muộn, bi ai v.v. 

Giải thích rằng Xuất Sinh Xứ của Vô Minh, â áy chính là cả Tứ Lậu Hoặc, có Dục Lâu 
v.v. Có nghĩa ở trong phần Pali Liên Quan Tương Sinh, thì cả năm Chi Phần gồm Sầu Muộn, 
Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ và Não Hại đây, đã lập ý trình bày đến phần cuối cùng. Răng khi 
tính theo Chỉ Pháp, thì cả ba Chi Phần gồm Sầu Muộn, Ưu Thọ và Não Hại, ấy là Ưu Thọ và 
Tâm Sở Sân. Như thế, khi một người nào có sự sầu thảm, buồn lòng, khổ tâm khởi sinh lên, 
thì Si Mê át hắn cũng cùng câu sinh hiện hữu. Và Bi Ai việc khóc lóc than thở đây, sinh khởi 
cũng bởi do bởi Tâm khởi sinh Sân; và chính vì thế ngay sát na khóc lóc than thở thì cũng đã 
có Si Mê cùng câu sinh hiện hữu. Còn Khổ Thân cũng làm Nhân cho sự buồn lòng, bất duyệt 
ý sinh khởi; và ngay sát na sự buồn lòng, bát duyệt ý khởi sinh lên thì cũng đã có Si Mê cùng 
câu sinh hiện hữu. Như thế, Si Mê cùng câu sinh với Sầu Muộn, Bi Ai, Uu Thọ, Não Hai, và 
khởi sinh về sau từ nơi Khổ Thân, được gọi là Vô Minh. 

Ứng hợp với Đại Giáo Thọ Sư Mahabuddhaghosäcäriya đã trình bày để trong Bộ 
Chú Cải Phân Tích Liên Quan Tương Sinh (Paticcasamuppädavibhaiga Atthakathäã) 
rằng: Ettha hi sokadukkha domanassupäyäsãä ауіјјауаауіуоріпо paridevo са пата 
mülhassati tesu tava siddhesu hoti ауіјја - Dịch nghĩa: Trong sự hiện hành của Xa Luân, 
thì những thể loại Sầu Muộn, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại đây, thường luôn phối hợp với Vô 
Minh; không thé nào tách ly ra được. Và Bi Ai cũng thường sinh khởi đối với người có sự sỉ 
mê lầm lạc. Bởi do thế, một khi Sầu Muộn v.v. đã sinh khởi xong hết rồi, thì št һап Vô Minh 
cũng vừa câu sinh hoàn mãn. Khi đã là như vậy, đích thị chính xuất sinh xứ của Sầu Muộn 
v.v. là xuất sinh xứ của Vô Minh. 


141. Hỏi: Cho trình bày sự khác biệt với nhau giữa Sinh và cả Tứ Lậu Hoặc đã làm tác 
nhân của Sầu Muộn, v.v. 

141. Đáp: Trong Liên Quan Tương Sinh đã có trình bày rằng: Jatipaccaya soka 
paridevadukkhadomanassupayasa sambhavanti - Sinh làm duyên Sầu Muôn, Ві Ai, Khổ 
Đau, Uu Thọ, Não Hai khởi sinh. Quả thật, những thể loại Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu 
Thọ, Não Hại đây sinh khởi lên được, là cũng do bởi Sinh làm Nhân. Tuy nhiên Sinh đây, 


639 


chăng phải là Nhân cận lân của Sầu Muộn, Bi Ai v.v. mà chỉ là Nhân dao viễn và là Căn 
Nguyên Nhân (Mũlahetu), tức là sự sầu thám v.v. đã sinh khởi lên thì sẽ không thể nào loại 
trừ Sinh ra khỏi được. Còn Pháp làm Nhân Cận Lân, ấy chính là cả Tứ Lậu Hoặc. Tương tự 
như tất cả Chúng Hữu Tình thọ sinh đến đây, thì cũng phải nương vào hai yếu tố Tác Nhân, 
tức là Nhân dao viễn và Nhân cận lân, cũng. còn gọi là Căn Nguyên Nhân (Mũlahetu) và 
Căn Hành Nhân (Mülthetu). Nhân dao viễn, ấy chính là Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện 
Hiệp Thế Nghiệp Lực đã có tạo tác ở trong Hữu trước. Nhân cận lân, ấy chính là người Mẹ, 
người Cha; bởi do thế, chỗ nói răng Sinh làm Nhân đao viễn, và Lậu Hoặc làm Nhân cận lân 
của Sầu Muộn, Bi Ai v.v. đã hiện hành trong cùng một phương thức như nhau. 

Như Ngài Chú Giải Sư đã trình bày để trong bộ Chú Giải Phân Tích Liên Quan Tương 
Sinh ràng: Äsavasamudayä cete ѕокадауо honti - Những thể loại Sầu Muộn đây mà sinh 
khói, cũng bởi do việc khởi sinh lên của Lậu Hoặc. Với lý do này mới quyết định được 
rằng những cả Tứ Lậu Hoặc đây, cũng cùng làm thành tựu xuất sinh xứ của Vô Minh vậy. 

Và cũng như thế, Đức Thế Tôn đã lập ý trình bày rằng: Asavasamudayä ауіјја 
samudayo - Việc sinh khởi của Vô Minh, là cũng do nương vào việc sinh khởi của Lậu 
Hoặc làm Nhân. 

Chính vì thế, thể theo Giáo Thọ Sư Anuruddhãcariya đã nói ràng: Äsavãnam 
samuppädä ауіјја ca pavattati - Lậu Hoặc đã khởi sinh, và Vô Minh cũng chuyển khởi. 

Đấy cũng là việc đúng đắn, và Đại Giáo Thọ Sư Mahābuddhaghosācāriya dà có 
trinh bày để trong Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga Atthakathä) rằng: Iti 
уаѕта ãsavasamudayã ete dhammā honti tasmā ete ѕіјјһатапа avijjãya hetubhü ќе 
аѕауе sadhenti äsavesu ca saddhesu рассауађћауе bhãvato siddhã hoti - Dịch nghĩa là: 
Những thê loại Sầu Muộn v.v. đây, thường sinh khởi bởi do việc khởi sinh lên của Lậu Hoặc 
theo như phân đã vừa đề cập đến; chính vì thế khi những thể loại Sầu Muộn v.v. đây đã sinh 
khởi lên rồi, thì št hắn đã làm cho hiểu biết đến Lâu Hoặc cũng cùng làm thành tựu viên mãn 
Tác Nhân của Vô Minh. Và một khi tất cả các Lậu Hoặc đã sinh khởi xong hết rồi, thì Vô 
Minh cũng vừa câu sinh hoàn mãn. Vì lẽ khi đã có Nhân là Lậu Hoặc khởi sinh lên rồi, thì 
Quả là Vô Minh cũng phải cùng câu sinh. 


142. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong những đoạn văn Pali như tiếp theo đây: 

1. Âsavasamudayä cete sokãdayo honti 

2. Asavasamudayä ауіјја samudayo 

3. Asavanam samuppada ауіјја ca pavattati 

4. Iti yasmā аѕауаѕатиауа ete dhamma honti tasmā ete ѕіјјһатапа avijjāya 
hetubhū te āsave sādhenti āsavesu ca saddhesu paccayabhāve bhāvato siddhā hoti. 

142. Đáp: Dịch nghĩa những đoạn văn Pali trên như sau: 

1. Âsavasamudayã cete sokädayo honti - Những thể loại Sầu Muộn đây mà sinh 
khởi, cũng bởi do việc khởi sinh lên của Lậu Hoặc. 

2. Asavasamudayä ауіјја samudayo - “Việc sinh khởi của Vô Minh, là cũng do 
nương vào việc sinh khởi của Lậu Hoặc làm Nhân 
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3. Asavanam samuppada ауіјја ca pavattati - “Lâu Hoặc đã khởi sinh, và Vô Minh 
cũng chuyển khởi. 

4. Iti yasmã ãsavasamudayä ete dhammaã honti ќаѕта ete ѕіјјһатапа ауіјјауа 
hetubhū te ãsave sadhenti ãsavesu ca saddhesu paccayabhäve bhãvato siddhā hoti - 
Dịch nghĩa là: Những thể loại Sầu Muộn v.v. đây, thường sinh khởi bởi do việc khởi sinh lên 
của Lâu Hoặc theo như phần đã vừa đề cập đến; chính vì thế khi những thể loại Sầu Muôn 
v.v. đây đã sinh khởi lên rồi, thì át hắn đã làm cho hiểu biết đến Lâu Hoặc cũng cùng làm 
thành tựu viên mãn Tác Nhân của Vô Minh. Và một khi tất cả các Lậu Hoặc đã sinh khởi 
xong hết rồi, thì Vô Minh cũng vừa câu sinh hoàn mãn. Vì lẽ khi đã có Nhân là Lậu Hoặc 
khởi sinh lên rồi, thì Quả là Vô Minh cũng phải cùng câu sinh. 


A. 143. Hỏi: Hãy giảng giải việc sinh khởi của Sầu Muộn, Bi Ai v.v. bởi do nương 
vào cả Tứ Lậu Hoặc. 

143. Đáp: Trình bày việc sinh khởi của Sâu Muôn, Ві Ai v.v. bởi do nương vào cả Tứ 
Lậu Hoặc như sau: 

1. Sầu Muộn, Bi Ai v.v. sinh khởi bởi do nương vào Dục Lậu Hoặc làm Nhân, đó 
là: Khi người mà Ta đã yêu thương, có người Mẹ, người Cha, Chồng, Vợ, Con, Cháu v.v. từ 
trần, lia khói cuộc đời này, thì àt hắn Ta khởi sinh lên sự sầu thảm, buồn lòng, khóc lóc, than 
thở, có sự tịch lự thương tiếc đến với những người đấy, và đôi khi đi đến chắng màng ăn uống 
ngủ nghỉ. Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã trình bày răng: Катаќо jāyate soko v.v. - Có nghĩa 
Sự sầu thảm khởi sinh lên chính до bởi sự ái luyến. Sầu Muộn, Bi Ai v.v. sinh khởi chính 
do bởi nương vào Dục Lậu Hoặc làm Nhân. 

2. Sầu Muộn, Bi Ai v.v. sinh khởi bởi do nương vào Hữu Lậu Hoặc làm Nhân, đó 
là: Tất cả Chư Thiên có sự hoan hy trong sự sinh hoạt của mình; tức là người có thọ mạng 
miên trường, có sự mỹ lệ xinh đẹp, có sự an vui hạnh phúc trong tòa Thiên Cung của mình 
suốt trọn thời gian lâu dài; với mãnh lực của Hữu Lâu Hoặc. Khi đã có được cơ hội lắng nghe 
Giáo Pháp Đức Phật hữu quan vấn đề Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã; răng là tất cả những sự 
vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng ở trong thế gian này đều toàn là vật vô thường, không 
bën vững; là khó đau chẳng an vui; là không ở trong quyền lực cai quản, mệnh lệnh của người 
nào. Chính vì thế những sự xinh đẹp, hoặc những sự an vui hạnh phúc, hoặc tuôi thọ, những 
thể loại này cũng không có thể tồn tại, hiện hữu được, thường luôn có sự biển hoại đối thay 
theo lẽ thường tình. Khi nhóm Chư Thiên đã được lắng nghe như vậy rồi, thì có sự rúng động, 
khiếp đảm kinh sợ; thế rồi khởi sinh lên sự sầu thảm bởi do nghĩ tưởng đến Thiên Sàn, sự an 
lạc, sự có quyên lực, sự có thọ mạng miên trường của mình đang thụ hưởng đấy, sẽ không 
còn được tiếp tục bền vững lâu dài. 

Chính vì thế, Đức Chánh Đăng Giác mới lập ý trình bày rằng: Yepi te deva dīghāyukā 
vannavan(o sukhabahulãa uccesu vimãnesu ciram diphamaddhaänam барб tepi 
tathãgatassa dhammadesanam sutvā bhayam sanfãsam samvegamäãpajjandi - Dịch 
nghĩa là: Tất cả Chư Thiên cho dù có được thọ mạng miên trường, có da dẻ hồng hào xinh 
xắn, có sự an vui tôt cùng, có được an trú suốt trọn thời gian lâu dài ở trong tòa Thiên Cung 
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tinh lương thù tháng đi nữa; thế nhưng một khi những nhóm Chư Thiên đấy đã được lắng 
nghe Giáo Pháp Đức Như Lai khải thuyết, thì àt hắn cũng đi đến sự rùng rợn khủng khiếp, 
rúng động, có sự bất an ở trong lòng, khiếp đảm kinh sợ. Đích thị Sầu Muôn, Ві Ai v.v. sinh 
khởi lên chính do nương vào Hữu Lậu Hoặc làm Nhân. 

3. Sầu Muộn, Ві Ai v.v. sinh khói bới do nương vào Kiến Lâu Hoặc làm Nhân, 
đó là: Người có sự chấp thủ răng Ngã này là Ta, Ngã này là của Ta, thế rồi cứ mải thường 
luôn nâng niu cái bản ngã ấy. Trong thời gian kế tiếp thì chính ngay cái bản ngã ấy phát sinh 
trạng thái biến hoại đổi thay theo lẽ thường nhiên; hoặc phát sinh biến hoại đổi thay bởi do 
bệnh hoạn, có tóc bạc, răng рду, da thịt nhăn nhíu, bị thương tích phát sinh lên v.v. Người ấy 
át hắn khởi sinh sự bát an trong lòng, khổ tâm, buồn lòng, khóc than. 


Như Đức Thế Tôn đã lập ý trình bày rằng: Aham rüpam mama rũpanfi 
pariyu‡thatfhayino rũpaviparinämaññathä bhãvã иррајјапёі sokaparidevadukkha 
domanassupäyäsã - Tất cả Chúng Hữu Tình thường có quan điểm tà kiến rằng sắc thân này 
là Ta, hoặc Ta là sắc thân này; sắc thân này là của Ta. Như vậy rồi đến khi sắc thân á áy biến 
đổi bát thường thành một thé dạng khác theo lẽ thực tính; thế thì sự sầu thảm, buồn lòng v.v. 
át hắn phát sinh đến với người ấy. Đích thị Sầu Muộn, Bi Ai v.v. đã sinh khởi lên chính đo 
bởi nương vào Kiến Lậu Hoặc làm Nhân. 


4. Sầu Muộn, Bi Ai v.v. sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh Lâu Hoặc làm Nhân, 
đó là: Người thiểu trí, có chút ít tri kiến; người si độn; kẻ điên rò; người vẫn còn chạn tuổi 
thanh niên; hoặc người đã được đón nhận một nền giáo dục tốt, nhưng lại thiểu trí; những 
hạng người này át hắn đã tạo tác trong điều không nên tạo tác, và đã không tạo tác trong điều 
nên được tạo tác, là do bởi mãnh lực của Vô Minh Lậu Hoặc. Tức là Si Mê (Moha), là người 
đã bị che án bưng bít, không cho thấy điều tác nghiệt và điều lợi ích; bởi đo thế, mới ưa thích 
làm ở trong điều không nên làm, vì lẽ không thấy được điều tác nghiệt; vả lại chẳng ưa thích 
làm ở trong điều nên phải làm, cũng vì lẽ không thấy được điều lợi ích. Nhóm hạng người 
này ắt hắn đã phải tiếp xúc sự Khổ Thân Khổ Tâm, và đã làm Nhân cho phát sinh sự sầu thảm, 
sự buồn lòng. 

Như Đức Thế Tôn đã lập ý khải thuyết rằng: Sakho so bhikkhave balo diftheva 
dhamme tividham dukkham domanassam patisamvedeti - Này Chư Tỳ Khưu, kẻ không 
có Trí Tuệ đã phải tiếp xúc với ba thể loại vất vả khốn khổ; đó là Sầu Muôn, Bi Ai, Khổ Thân 
và Khô Tâm chính ngay trong Hữu này. Đích thị Sầu Muôn, Bi Ai v.v. đã sinh khởi lên chính 
do bởi nương vào Vô Minh Lậu Hoặc làm Nhân. 


144. Hỏi: Hãy trình bày nguyên nhân lấy Vô Minh lên định đặt làm thành tác nhân điệt 
đầu tiên ở trong Liên Quan Tương Sinh; và Xuất Sinh Xứ của Lậu Hoặc ау là chị ? 

144. Đáp: Trình bày nguyên nhân rút lẫy Vô Minh đưa lên làm thành Tác Nhân 
diệt đầu tiên trong Liên Quan Tương Sinh: Khi Vô Minh đã có được sinh khởi, là cũng 
bởi do nương vào việc khởi sinh từ nơi những Pháp Lậu Hoặc; thế tại làm sao lại rút lấy Vô 
Minh lên đặt để làm thành cái Nhân đầu tiên ? 
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Trong sự hiện hành của Danh Sắc luân chuyển tuần hoàn trong Vòng Luân Hồi, thì Vô 
Minh đây đã là yếu tố quan trọng, được gọi tên là Xa Luân Thủ Sự (Vaftasirasa) tương tự 
với cái đầu của tất cả Chúng Hữu Tình; bởi do thế, Đức Phật mới lập ý rút láy Vô Minh đưa 
lên đặt để làm cái Nhân đầu tiên. 

Giải thích rằng trong Liên Quan Tương Sinh, thì Vô Minh và Ái Dục - cả hai yếu tố 
này vô cùng quan trọng, cũng tương tự với cái đầu của tất cà Chúng Hữu Tình vậy. Và trong 
việc kiến tạo lên những Hành, thì có Phúc Hành v.v. đã được thành tựu viên mãn, là cũng do 
bởi nương vào sự hân hoan duyệt ý, vui thích ở trong Cảnh; tức là Ái Dục đã làm thành Nhân. 
Ái Dục là sự hân hoan duyệt ý, vui thích ở trong Cảnh, sẽ sinh khởi lên được, là cũng do bởi 
nương vào Vô Minh làm người che án bưng bít, không cho thấy chân như thực tính. Giả như 
đã không có Vô Minh làm người che án bung bít Chân Lý rồi, thế thì Ái Dục àt hăn cũng 
không có thể khởi sinh lên được. Một khi Ái Dục đã không có khởi sinh, thế thì những hành 
động tạo tác của tất cả mỗi con người cũng không hoàn thành những Pháp Hành. Bởi do thế, 
hai thé loại Vô Minh và Ái Dục đây, thì Vô Minh là yếu tó quan trọng hơn cả Ái Dục. Và 
cũng chính vì lý do này, Đức Phật mới lập ý rút lấy Vô Minh lên đặt để làm thành cái Nhân 
diệt đầu tiên; chăng phải chủ đích nhắm lấy Vô Minh sinh trước các Pháp khác trong việc 
luân chuyển tuần hoàn từ nơi Liên Quan Tương Sinh. 


+ Xuất Sinh Xứ của Lậu Hoặc: Nếu như tiếp tục khởi lên một câu vấn hỏi nữa rằng: 
“Khi những thê loại Lậu Hoặc đây đã làm Nhân của Vô Minh rồi, thế thì cái chỉ làm thành 
Nhân của Lậu Hoặc ?” Giải đáp rằng: “Những thể loại Lậu Hoặc này đã được liệt kê vào 
trong Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, tùy theo thích hợp; bởi do thế, đích thị chính Pháp làm 
thành Nhân cho Ái Dục, Chấp Thủ, Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi, thì thường được 
đề cập đến làm thành Nhân của Lậu Hoặc.” 


145. Hỏi: Hãy dịch nghĩa và giải thích trong kệ ngôn như tiếp theo đây: Vattama 
bandha miccevam tedhũimakamanäadikam. Paficcasamuppädo ti pafthapesi mahãmuni. 


145. Đáp: Dịch nghĩa và giải thích trong kệ ngôn trên như sau: Vattamabandha 
тіссеуат fedhũmakamanädikam. Paticcasamuppädo | ti рабћареѕі mahãmuni. — Như 
vậy vị Đại Tu Sĩ đã trình bày giải thích tình trạng rồi rắm của những kiếp sống vô thủy 
và hệ lụy này ở trong ba Cõi Giới, dưới hình thức định lý Liên Quan Tương Sinh. Kệ 
ngôn này có ý nghĩa là sự hiện hữu của tất cả Chúng Hữu Tình luân chuyển tuần hoàn liên 
tục với nhau; tức là sinh khởi, hiện hữu, và tử vong. Khi đã tử vong rồi, thì cũng liền sinh 
khởi, hiện hữu, và lại tử vong thêm lần nữa, như vậy một cách thường luôn và không gián 
đoạn. Những thể loại này - răng khi tính theo Dĩ Pháp Bản Nguyện, thì cũng chỉ toàn là việc 
sinh khởi của Pháp Liên Quan Tương Sinh hết cả thây. Sẽ nói rằng: 


1. Một khi đã có Vô Minh rồi, thì cũng chỉ làm thành Nhân cho Hành được sinh khởi, 
một cách đặc biệt chỉ có bấy nhiêu thôi; há chàng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nữ, người 
Nam, Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi, v.v. 
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2. Và khi đã có Sinh rồi, thì cũng chỉ làm thành Nhân cho Lão Mại, Tử Vong, Sầu 
Muôn, Ві Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại sinh khởi; há chăng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, 
người Nam, người Nữ, Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi. 

3. Và khi đã có Sầu Muộn, Bi Ai v.v. rồi, thì cũng chỉ làm thành Nhân cho Vô Minh 
sinh khởi; há chăng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, Nhân Loại, Chư Thiên 
sinh khởi. 

+ Sự hiện hành thể loại như vậy thường được gọi tên là Vòng Luân Hồi (Vatta 
sankhära) bởi vì có: 1/. sự thúc phược ràng buộc với nhau, không gián đoạn, 2/. thường luôn 
hiện hành trong cả Tam Cõi Giới, 3/. há chắng phải cái ban đầu. 

Chính vì lý do này, Bậc Đại Tu Sĩ mới phán quyết rằng là Pháp Liên Quan Tương 
Sinh. Lại nữa, chỗ nói rằng “há chẳng phải cái ban đầu” đã được Đức Thế Tôn lập ý nói ở 
giữa Hội Chúng Tỳ Khưu rằng: Anamafaggoyam bhikkhave samsäro pubbakofi па 
paññãyafi аујјјаптуагапапат  saffãnam tanhãsamyojananam  sandhãvafam 
samsaratam - Dịch nghĩa là: Này Chư Tỳ Khưu, Vòng Luân Hồi đây, hàn nhiên chăng phải 
được biết đến đầu tiên, cũng chẳng phải hiện bày ở phía sau cùng. Tất cả Chúng Hữu Tình có 
Vô Minh Triền Cái (Ауіјјапіуагара) và Ái Dục Kiết Sử (Tanhãsamyoj ana), chính những 
thể loại này mới luân chuyển quanh quân trong Vòng Luân Hồi. 


146. Hỏi: Hãy phân tích Chi Phần Liên Quan Tương Sinh thể theo Đế (Sacca) nương 
vào Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhammabhäãjantyanaya). 

146. Đáp: Phân tích СЫ Phần Liên Quan Tương Sinh thể theo Đế (Sacca) nương vào 
Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhammabhãjantyanaya): 

° Vô Minh, Hành được liệt kê vào trong Tập Рё. 

e Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ được liệt kê vào trong Khổ Pé. 

° Аі Dục, Chấp Thú, Nghiệp Hữu được liệt kê vào trong Tập Dé. 

e Sinh Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong được liệt kê vào trong Khổ Dé. 


147. Hỏi: Có bao nhiêu Phương Pháp trong việc thâm sát Liên Quan Tương Sinh để 
từ bỏ Thất Tà Kiến (Оі 7) ? Cho giảng giải. 

147. Đáp: Việc thẩm sát Liên Quan Tương Sinh nhằm để cho lìa bỏ bảy thể loại Tà 
Kiến, có được bốn Phương Pháp, đó là: 

1. Phương Pháp Thống Nhất (ЕКаќќапауа), 

2. Phuong Pháp Biệt Thể (N ānattanaya), 

3. Phuong Pháp Phi Càn Lao (Abyāpāranaya), 

4. Phương Pháp Như Thị Pháp (Evamdhammatanaya). 


1. Khi đã thẩm sát xong tồi thì hiểu biết được răng Danh Sắc Ngũ Uán của tất cả Chúng 
Hữu Tình có việc sinh việc điệt nối tiếp nhau không gián đoạn, trong một Hữu hoặc trong 
những Iðu nối tiếp. Việc thâm sát hiểu biết ở thể loại này, được gọi là Phương Pháp T hồng 
Nhất (Ekattanaya). 
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2. Khi đã thâm sát xong rồi thì hiểu biết được rằng việc nối tiếp nhau của Danh Sắc 
Ngũ Uån đây, cho ай quả thật sẽ hiện hành một cách không gián đoạn, tuy nhiên Thực Tính 
của những thể loại Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, lại có Thực Tính khác biệt nhau, có 
Nhân Quả khác biệt nhau. Việc thẩm sát hiểu biết ở thê loại này, được gợi là Phương Pháp 
Biệt Thể (Nãnattanaya). 

3. Khi đã thâm sát xong rồi thì hiểu biết được răng những Nhân sai khác có Vô Minh 
v.v. cho trổ sinh quả báo sai khác, có Hành v.v. Việc sinh khởi như thế để cho trổ sinh quả 
báo thì chẳng cần có sự nỗ lực tinh cần nào cả. Pháp làm thành Nhân và làm thành Quả nương 
theo Thực Tính mà sinh khởi lên hiện hành chỉ bấy nhiêu thôi; và chắng có bất luận một điều 
nào để sẽ sắp bày cho hiện hành được. Việc thâm sát hiểu biết ở thể loại này, được gọi là 
Phương Pháp Phi Cần Lao (Ађуарагапауа). 

4. Khi đã thám sát xong rồi thì hiểu biết được rằng việc sinh khởi của những Pháp Quả 
đây, thì chỉ chính bởi Nhân của mình, một cách đặc biệt không có chồng chéo với nhau; chẳng 
hạn như Hành chỉ sinh khởi khi có Vô Minh làm Nhân, ngoài Vô Minh này ra, thì những Pháp 
khác không thé nào làm Nhân cho Hành sinh khởi lên được. Việc thâm sát hiểu biết ở thể loại 
này, được gọi là Phương Pháp Như Thị Pháp (Evamdhammatänaya). 


+ Việc thấm sát thể theo Phương Pháp Thống Nhất thì có khả năng từ bỏ được Đoạn 
Kiến và Vô Hữu Kiến, vì lẽ trông thấy liên tục nối tiếp nhau không gián đoạn; tức là sinh rồi 
diệt, hết điệt rồi lại sinh, không chấm đứt. 

+ Việc thâm sát thé theo Phương Pháp Biệt Thể thì có khá năng từ bỏ được Thường 
Kiến, vì lẽ trông thấy Thực Tính của Nhân và Thực Tính của Quả ду khóng gióng nhau; và 
Pháp làm thành Nhân làm thành Quả cũng thường luôn sinh khởi lên mới hoài hoài, cháng 
phải sinh khởi rồi lại tồn tại an trụ suốt được. Chàng hạn như Thọ với Ái Dục làm thành Nhân 
và làm thành Quả một đôi sinh khởi; khi đã sinh rồi cũng điệt mát đi, thế rồi lại sinh lên mới 
nữa và không có của cái cũ còn tòn tại, mà thường luôn chỉ là của cái mới. Bởi đo thế, quan 
điểm chỗ nhận thấy rằng “vĩnh hăng” tức là Thường Kiến mới được diệt mát đi. 

+ Việc thâm sát thể theo Phương Pháp Phi Cần Lao thì có khả năng từ bỏ được Kiến 
Chấp Sáng Tạo Chủ (lssaranimmäanavädadiffhi) và Kiến Chấp Ngã (Attaditthi), vì lẽ 
Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ có quan điểm ràng “Tất cả sự vật đã hiện khởi ở trong thế gian 
này là đo có Thượng Đề là Đắng Sáng Tạo Chủ. Nếu không có Thượng Đề là Đắng đã kiến 
tạo lên rồi, thì những thể loại sự vật này cũng không thê nào sinh khởi lên được.” 

Còn Kiến Chấp Ngã có quan điểm rằng trong bản tính của tất cả Chúng Hữu Tình 
hiện hữu cái Tự Ngã; và chính cái Tự Ngã đấy, làm người sắp bày cho thực hiện những hành 
động đi theo sự duyệt ý vừa lòng của Tự Ngã đấy. Bởi do thế, khi thâm sát nhận thấy rằng 
những Nhân và những Quả sinh khởi lên, thì thường hiện hành đi theo Pháp Thực Tính của 
mình. Pháp làm thành Nhân cũng chàng phải có bất luận một việc lo lắng nỗ lực nào dë sẽ 
cho quà báo của mình trổ sinh cả. Việc sinh khởi đích thực chính là Vô Ngã. Khi đã nhận 
thấy ở thê loại này rồi, thì mới điệt trừ được cả hai Tà Kiến như đã vừa đề cập đến đây. 
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+ Việc thâm sát thể theo Phương Pháp Như Thị Pháp thì có khả năng từ bỏ được Vô 
Nhân Kiến và Vô Hành Kiến, vì lẽ Vô Nhân Kiến 4 ду có quan điểm răng “Những sự vật đã 
khởi sinh lên là chẳng phải được sinh do bởi nuong vào bát luận một Tác Nhân Thiện Nghiệp 
Lực hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực nào cả. Tắt cả Chúng Hữu Tình có sự an vui, sự khó đau; 
đó chẳng qua là tự phát sinh lên theo lẽ thường nhiên, và chàng phải khởi sinh lên từ ở nơi 
bát luận một Thiện Nghiệp Lực hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực làm thành Nhân chi cả.” 

Còn Vô Hành Kiến thì có quan điểm răng: “Hành động tạo tác cho dù là Thiện hoặc 
Bát Thiện đi nữa, thì cũng không gọi là Thiện hoặc Bắt Thiện; muốn làm thì cũng cứ tự tiện 
làm.” Bởi do thế, người đã thâm sát thể theo Phương Pháp Như Thị Pháp đây, thì ắt hắn trông 
thấy được rằng Pháp làm thành Nhân làm thành Quả thì thường sinh khởi thành từng đôi một 
với nhau, và không thê tách ly được; chính vì thế mới có khả năng diệt trừ được cả hai Tà 
Kiến như đã vừa đề cập đây. 


148. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây 

Anädidam bhavacakkam 'Vưakarakavedakam 

Niccasukhasubhattehi Suññam passe punappunam (Вһаѕабка) 

luôn cả trình bày sự nghĩ suy trong việc thâm sát cái làm thành tác nhân cho Vô Nhân 
Kiến và Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ (Issaranimmäãnavädadifthi) sinh khởi. 

148. Đáp: Dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây: 

Anadidam bhavacakkam Vưakarakavedakam 

Niccasukhasubhattehi Suññam passe punappunam (Bhasattka) 

Toàn bộ Xa Luân đều là một khối thông khó hàng luán chuyển tuần hoàn một cách lâu 
dài, tính đếm về Hữu và kiếp sống khôn xiết, hẳn nhiên không thé biết được khởi thủy của 
việc luân chuyển tuần hoàn đấy được. Đoạn lưu Tự Ngã, tức là người sáng tạo và người thụ 
hưởng, chỉ là Vô Ngã; chăng có Thực Tính là Thường Lạc Ngã Tịnh, bát luận trường hợp 
nào. Bậc Hữu Trí nên thâm sát thường luôn, như đã vừa đề cập đến tại đây. (Được trích trong 
Bộ Phụ Chú Giải Phật Ngôn) 

Người đã theo Phật Giáo thường luôn ưa thích thấm sát và tìm kiếm đến các sự kiện; 
cho dù sẽ có niềm tin rằng thế gian mà Ta đang sinh sống đây hẳn nhiên là chẳng có tòn tại 
và bền vững lâu dài, ắt hắn phải bị hoại diệt, và một khi đã bị hoại diệt đi rồi, thì lại khởi sinh 
lên mới nữa. Còn sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình mà đã có niềm tin theo Liên Quan 
Tương Sinh thì nói rằng: “Vì Vô Minh làm Nhân mới sinh Hành, vì Hành làm Nhân mới sinh 
Thức,” như vậy v.v. nhưng vẫn không vơi di nỗi nghĩ suy thắc mắc rằng việc sinh khởi của 
thế gian và tất cả Chúng Hữu Tình khởi thủy phát sinh lên lúc ban đầu là trong thời gian nào. 
Khi đã cố gắng thấm sát đi ròi, nhưng vẫn không thể đi đến quyết định được. Những hạng 
người đã có thâm sát nhưng vẫn không quyết định được đây, thì cũng phát sinh lên sự tự hiểu 
biết lấy. Có nghĩa là một vài nhóm người tự hiểu biết rằng thế gian và tất cả Chúng Hữu Tình 
đây, thường hiện khởi bằng cách đoạn lưu Tác Nhân đã làm cho sinh khởi trong giai đoạn 
khởi thủy. Đối với sự việc thế gian bị hoại diệt và thế gian lại khởi sinh lên mới nữa; hoặc 
Vô Minh làm Nhân, Hành làm Quả; Hành làm Nhân, Thức làm Quả v.v. với những thể loại 
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này cũng chỉ làm thành Nhân khởi sinh về sau cho có thé gian và tất cả Chúng Hữu Tình hiện 
khởi lên mà thôi; thế nhưng chắc chắn rằng chăng phải là Tác Nhân khởi thủy lúc ban đầu. 
Bởi do thế, người có sự tự hiểu biết lấy ở thể loại này, mới trở thành người có Vô Nhân Kiến 
khởi sinh lên bởi do bát tri bất giác. Lại có một nhóm khác nữa đã khởi lên tự hiểu biết láy 
rằng thế gian và tất cà Chúng Hữu Tình phát sinh lên, là bởi do nương vào Nhân Quả như đã 
đề cập rồi đấy, mà Nhân Quả chỉ phát sinh lên theo lẽ thường nhiên, là sau khi thế gian và tất 
cả Chúng Hữu Tình đã hiện khởi lên rồi thôi. Còn Tác Nhân khởi thủy ban đầu đấy, là cần 
phải có Bậc Đại Nhân, là Thượng Рё sáng tạo lên mới được. Nếu giả như không có Thượng 
Đề là Đắng sáng tạo lên rồi, thì những sự vật này cũng không thể phát sinh lên được. Bởi do 
thế, người có sự tự hiểu biết lấy ở thể loại này, mới trở thành nhóm người Kiến Chấp Sáng 
Tạo Chủ (Issaranimmanavädadifthi) bởi do bát tri bất giác, cũng tương tự như nhau. 


149. Hỏi: Có bao nhiều sự việc không đáng phải nghĩ suy ? Là những chi ? Và hãy 
tiệt diệt trong vấn đề người vẫn chưa liễu tri trong sự hiện hành từ ở nơi Liên Quan Tương 
Sinh đấy rồi, thì có sẽ thành đạt bậc Thánh Nhân hay không ? 

149. Đáp: Có bốn Pháp không đáng phải nghĩ suy, đó là: 

- Một là Phật Giới (Buddhavisaya) là sự kiện hữu quan với sự hiện hành của Chư 
Phật, cùng với Uy Lực (Änubhäva) của Chư Phật, và Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguna) từ 
nơi Chư Phật; là sự việc không nên để nghĩ suy; 

- Hai là Thiền Giới (Jhãnavisaya) là Thắng Trí Thiền Định từ nơi tất cả các Bậc lập 
ý Thần Túc Thắng Trí; cũng là sự việc không nên để nghĩ suy; 

- Ba là Nghiệp Quá (Kammavipäka) là quả báo từ ở tất cả Nghiệp Lực, có Hiện Báo 
Nghiệp Lực v.v. cũng là sự việc không nên để nghĩ suy; | 

- Bón là Tâm Tw Thé Gian (Lokacintā) là sự hiện hành của thé gian; tức là thế gian 
là chỗ nương trú của Chúng Sinh và tất cả Chúng Hữu Tình; mặt đất, núi đồi, sông nước, cây 
cối v.v. những thể loại này cũng là sự việc không nên để nghĩ suy. 

Với lý do như đã vừa đề cập đến đây, tất cá hàng Phật Tử nên thẩm sát việc luân chuyên 
tuần hoàn từ nơi Liên Quan Tương Sinh với cả bốn Phương Pháp, có Phương Pháp Thống 
Nhất v.v. như đã có được trình bày; và một khi đã thâm sát một cách thấu đáo rồi, thì sẽ phát 
sinh tri kiến tự liễu tri được rằng sự hiện hành của thế gian và tất cả Chúng Hữu Tình hắn 
nhiên là chăng có Tác Nhân khởi thủy ban đầu vậy. 

Lại nữa, người đã có được liễu tri sự hiện hành từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh, thì sẽ 
vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi, št hắn chưa từng có được, ngay са dù chỉ sẽ là mơ tưởng. 
Chính vì thế, người Phật Tử là bậc có kỳ vọng sẽ vượt thoát ra khỏi toàn bộ khối Thống Khổ, 
phải nên cố găng để liễu tri đến sự hiện hành từ sự luân chuyên tuần hoàn của Xa Luân chỗ 
được gọi là Liên Quan Tương Sinh một cách thấu đáo. 


A. 150. Hỏi: Cho giảng giải trong việc thâm sát Liên Quan Tương Sinh của Trưởng 
Lão Ananda, và lời giáo giới của Bậc Chánh Đẳng Giác, với luôn cả nêu lên điều tỷ dụ dàn 
chứng. 
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150. Dáp: Viëc thám sát Liën Quan Tương Sinh của Trưởng Lão Ananda và lời giáo 
giới của Bậc Chánh Đắng Giác như sau: 


Vào một thời, Đức Thế Tôn ngự ở thị trán Kammäsadamma trong Xứ Kuru. Trưởng 
Lão Ananda đi trì bình khất thực từng mỗi nhà ở trong một thôn làng, để tế độ tất cả cận SỰ 
nam, cận sự nữ, ví tựa như mang một túi tài sản đi phân phát đến với những dân làng ấy vậy. 
Một ngày nọ, khi Trưởng Lão đã đi trì bình khất thực và đã quay trở về độ thực xong: thế rồi 
y theo bổn phận của Ngài đã đi đến phụng dưỡng phục vụ Đức Thế Tôn. Khi đã đến thời gian 
giữa trưa ngọ, Đức Thế Tôn đã ngự vào hương thất dé chỉ tịnh, và rồi Trưởng Lão Ananda 
đã quay trở lại tịnh thất của Ngài, thuc hiên уїёс huán giáo day dó dó dë cùa Ngài cüng dá 
vừa xong, thì liền đi tĩnh tọa tầm cầu thụ hưởng lạc vị giải thoát. Tức là Nhập Thiền Quả 
(Phalasampatti) ngay tại nơi đấy; và khi đã xuất khỏi Thiền Quả, thế rồi đã thẩm sát Liên 
Quan Tương Sinh theo phần Thuận, phần Nghịch, rồi lại thẩm sát từ đầu cho đến đoạn giữa 
theo phần Thuận, theo phần Nghịch từ cuối cho đến đoạn giữa; thể theo phương cách thẩm 
sát rằng “Chỉ có Hành sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân mà thôi; chứ chẳng 
phải là tự ngã, Tôi, Anh, người nam, người nữ, sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh; vả lại 
Vô Minh cũng là Pháp Quả sinh khởi bởi do nương vào Nhân tùy theo thích hợp. Chỉ có 
Thức sinh khởi bởi do nương vào Hành làm Nhân mà thôi; chứ chẳng phải là Tự Ngã, Tôi, 
Anh, người nam, người nữ, sinh khởi bởi do nương vào Hành; vả lại Hành cũng là Pháp Quả 
sinh khởi bởi do nương vào Nhân tùy theo thích hợp. ” Ngài cứ mãi lần lượt thâm sát theo 
phương cách này, cho đến Lão Mại — Tử Vong ngần ấy đã sinh khởi bởi do nương vào Sinh 
Лат Nhân, chứ chẳng phải là Tự Ngã, lôi, Anh, người nam, người nữ, sinh khởi bởi do nương 
vào Sinh. Ngài đã thâm sát đến ba lần; tức là từ đầu cho đi đến cuối và từ cuối cho đi đến 
đầu; từ đâu cho đi đến giữa và từ giữa cho đi đến đầu; từ cuối cho đi đến giữa và từ giữa cho 
đi đến cuối. Trong khoảng giữa thời gian đang thâm sát đấy, sự hiện hành của Liên Quan 
Tương Sinh có việc hiệp trợ thể theo Nhân và Quả, ở cà 12 Chi Phần, cũng hiện bày lên rõ 
ràng ở trong Trí Tuệ của Ngài, và Ngài mới nghĩ suy rằng “Tất са Chư Phật, Đức Thế Tôn đã 
lập ý trình bày rằng Pháp Liên Quan Tương Sinh này có thực tính thậm thâm vi diệu cực nan 
kiến; và trạng thái hiện hành cũng biểu hiện cho được nhận thấy răng thậm thâm vi diệu cực 
nan kiến. Chính tự Ta đây cũng chỉ là hạng Thinh Văn và có Trí Tuệ chỉ một phần ngần ấy 
thôi, thế mà cũng có sự sáng tỏ тб ràng trong sự hiện hành của Pháp Liên Quan Tương Sinh 
này làm thành một cách tốt đẹp. Các bậc Thinh Văn khác sẽ có được cảm thọ tương tự ở thể 
loại như Ta không nhỉ ?” Khi đã đến lúc hoàng hôn, Trưởng Lão Ananda đã đi đến diện kiến 
Đức Chánh Đẳng Giác, và rồi đã quỳ lạy tác bạch rằng: Acchariyam bhante, abbhutam 
bhante, yävagambhtro сауат bhante paficcasamuppä do gambhīrābhāso ca, atha ca 
pana me uttānukuttānako viya khãyati - Kính bạch Đức Thé Tôn, quá thật là điều rất huyền 
diệu, là một điều rất đặc biệt, đã không từng hiện bày từ trước đây. Kính bạch Thế Tôn, Ngài 
là Bậc tiến hóa, Pháp Liên Quan Tương Sinh này đã hiện bày rõ ràng đối với con tương tự 
như rằng Pháp này rất là nông cạn vậy. 


Khi Đức Thế Tôn đã lập ý lắng nghe Trưởng Lão Ananda tác bạch như thé rồi, thì rủ 
lòng bi mẫn nghĩ suy rằng “Ananda đệ tử của Ta đây đã đề cập đến lãnh vực địa hạt của tÂt 
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cà hàng Chư Phật, là Pháp Liên Quan Tương Sinh này đã hiện bày thấu đáo rõ ràng đến với 
mình. Sự việc Ananda đã nói như vậy, y như thé là cố gắng với tay lên cho đến Cõi Cùng 
Tôt Hữu, сб gắng bó Tu Di Sơn cho tách ra để sẽ láy thạch ngọc ở bên trong vậy, có gắng sẽ 
vượt qua đại đương mà chắng phải nương nhờ vào thuyền bè, cố găng sẽ lật ngược quả địa 
cầu dé sẽ láy bó phâm ở trong lòng đất vậy. Khi đã là như thế, thì Ta cần phải cản ngăn lời 
nói này.” Khi Đức Phật đã suy nghĩ như thế rồi, mới phán truyền với Ngài Ananda rằng: Mã 
hevam Ananda mã hevam Ananda gambhữro сауат Ananda paficcasamuppädo 
gambhīravābhāso - Này Ananda, chớ nên nói như vậy, chớ nên nói như vậy, này Ananda; 
Pháp Liên Quan Tương Sinh đây có Thực Tính thậm thâm vi diệu cực nan kiến, và có trạng 
thái hiện hành cũng biểu hiện cho được thấy rằng thậm thâm vi diệu cực пап kiến. Pháp Liên 
Quan Tương Sinh là Pháp có Thực Tính thậm thâm vi điệu cực nan kiến, và có trạng thái hiện 
hành biểu hiện cho được thấy răng thậm thâm vi diệu cực nan kiến; cũng tỷ như nước trong 
đại dương ở sát cận Tu Di Sơn, dường như thể áy. 

Theo lẽ thường nhiên, sự hiện hành của nước hiện hữu ở bốn thé loại, đó là: 

1. Một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là sâu thắm; tuy nhiên sự thật thì 
chỉ cạn độ 2 — 3 hắc tay mà thôi. Chàng hạn như nước ở trong hó hoặc trong mương lạch có 
lá cây rụng xuống, đã rã mục ở dưới đáy hồ hoặc đáy muong; và đã làm cho nước ấy hiện bày 
sắc màu xanh lam. Người trông thấy, thì sẽ hiểu biết rằng nước ở trong hồ, hoặc trong mương 
ду rất sâu thắm; tuy nhiên nếu như đò xem nông hay sâu, thì sẽ hiện bày là cạn hèu. 

2. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là nông cạn; tuy nhiên sự 
thật thì rất sâu thắm. Chàng han nhu nuóc ó trong hó, hoặc ở trong ao, trong suối; thì một vài 
noi CÓ Sự trong vắt cho đến nỗi nhìn thấy được các sự vật hiện hữu ở đằng йу một cách rõ 
ràng; và đã làm cho người trông thấy có sự hiểu biết rằng là cạn hều. Tuy nhiên nếu như đò 
xem nông hay sâu, thì sẻ hiện bày là sâu thắm. 

3. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là cạn hëu, và sự thực nước 
ở trong chỗ đấy cũng có Thực Tính là cạn hều; chàng hạn như nước ở trong cái lu, trong cái 
chậu, trong cái nồi, v.v. 

4. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là sâu thắm; và sự thực 
nước ở trong chỗ đấy cũng có Thực Tính là sâu thăm, chàng hạn như nước ở trong đại duong 
hùng vi. 

Sự thậm thâm của Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, là thuộc trong nhóm nước được 
phân loại thứ tư, và đích thực rất khó khăn với người thông thường để sẽ được liễu tri một 
cách sáng tỏ rõ ràng. Với lý do như vậy, Đức Chánh Đăng Giác mới phán truyền cản ngăn 
Ngài Ananda không cho được nói răng Pháp Liên Quan Tương Sinh này y như thể là loại 
Pháp rất là nông cạn đối với Ngài Ananda. 

Trong tất cả các hàng Chư Thinh Văn của Đức Chánh Đăng Giác – ngoài hai Bậc Chí 
Thượng Thinh Văn ra, Chư vị Thinh Văn khác để sẽ có được tri kiến trong Pháp Liên Quan 
Tương Sinh một cách rõ ràng thấu đáo tương tự với Ngài Ananda đây quả thật không có. 
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151. Hỏi: Bởi do nương vào nguyên nhân nào mà Trưởng Lão Ananda đã có sự liễu 
tri trong Liên Quan Tương Sinh một cách thấu triệt rõ ràng như thé ấy. 

151. Đáp: Trong sự việc Ngài Ananda có Trí Tuệ liễu tri được rõ ràng thấu đáo như 
vậy, thì càn phải nương vào bến yếu tố Tác Nhân, đó là: 

1. Kỳ Phúc Thị Giá (Upatfhakaadhikäro): Là người đã từng kiến tạo Ха Thí, Trì 
Giới, Tu Tập; và rồi đã có sở nguyện vọng được làm Thị Giả Đức Phật. 

2. Môn Đồ (Anteväsiko): Được làm người thân cận (môn đồ, đệ tử) với Bậc Đại Tôn 
Sư. 

3. Thất Lai Giả (Sotãpanno): Đã thành tựu viên mãn Quả vị Thất Lai. 

4. Đa Văn Giả (Bahussutadharo): Làm thành bậc đa văn quãng kiến. 


A. 152. Hỏi: Hãy trình bày Liên Quan Tương Sinh thể theo Phương Pháp Phân Tích 
theo Vô Tỷ Pháp Tạng có cả ở trong Câu Thiện, Câu Bất Thiện, và Câu Vô Ký. 

152. Đáp: Việc trình bày thé theo Phương Pháp Phân Tích theo Tạng Vô Tỷ Pháp được 
chia ra làm ba nhóm, đó là: 1/. Câu Bất Thiện (Akusalapada), 2/. Câu Thiện (Kusala 
pada), 3/. Câu Vô Ký (Abyäkatapada). 


L CÂU ВАТ THIỆN (AKUSALAPADA) 


Trong Câu Bát Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của Liên Quan Tương 
Sinh chỉ trong 4 Tâm Tương Ưng Kiến ngần ấy thôi. 

Ауіјјарассауа sañkharo ѕаһкһагарассауя уіййарат viãñãnapaccayä Машат 
Namapaccaya chatthayatanam chațțhāyatanapaccayā phasso phassapaccayā vedan 
vedanpaccayā taņhā taņhāpaccayā upadanam upādānapaccayā bhavo bhavapaccayā 
jāti jātipaccayā jarāmaraņam evametassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti 
- Vô Minh làm duyên Hành, Hành làm duyên Thức, Thức làm duyên Danh, Danh làm duyên 
Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên Xúc, Xúc làm duyên Thọ, Thọ làm duyên Аі Dục, Ái Dục 
làm duyên Chấp Thủ, Chấp Thủ làm duyên Hữu, Hữu làm duyên Sinh, Sinh làm duyên Lão 
Mại — Tử Vong. Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khối Khổ Uẫn. 

Bởi do Vô Minh làm Nhân thì Phi Phúc Hành, là Tư Tâ Sở Bất Thiện Tương Ủng 
Kiến hiện hành cùng câu sinh với Vô Minh đây mới sinh khởi. 

Bởi do Phi Phúc Hành là Tư Tâm Sở Bắt Thiện Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Tâm 
Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì ba Uán Tâm Sở phối hợp với Tâm 
Tương Ưng Kiến đấy mới sinh khởi. 

Bởi do ba Uán Tâm Sở phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Ý Xứ là 
Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Xứ là Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân thì Y Phú Xúc phối hợp với Tâm 
Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 
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Bởi do Y Phủ Xúc phối hợp với ¡ Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Thọ phối hợp 
với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Thọ phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Ái Dục phối hợp với 
Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Ái Dục phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì ba Chấp Thủ (loại 
trừ Dục Chấp Thủ) phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do ba Chấp Thủ phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Hữu là Tâm 
Khởi Sinh Tương Ưng Kiến (loại trừ Tà Kiến) mới sinh khởi. 

Bởi do Hữu là Tâm Khởi Sinh Tương Ưng Kiến (loại trừ Tà Kiến) làm Nhân, thì Danh 
Sinh là trạng thái sinh khởi Tâm Khởi Sinh Tâm Tương Ưng Kiến đấy mới sinh khởi. 

Bởi do Danh Sinh là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tâm Tương Ưng Kiến 
làm Nhân, thì Danh Lão Mại — Danh Tử Vong là sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm Khởi 
Sinh Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào những Tác 
Duyên có Vô Minh v.v. như đã vừa đề cập đến ở tại đây. 


Đặc Biệt Giải Thích Thêm Cho Được Rõ: 


~ йш чы 


+ Tại nơi đây, chỗ trình bày nói rằng Viññanapaccaya пата (Thức làm duyên 
Danh) mà chăng phải trình bày là Уїййапарассауа namarüpam (Thức làm duyên Danh 
Sắc), cũng bởi vì thiết yếu trình bày Pháp phối hợp với từng mỗi cái Tâm, và cũng thiết yếu 
trình bày cho hiện hành trong Cõi Giới mà Tâm sinh khởi được cùng khắp; chính vì thế mới 
không sử dụng câu nói rằng Nãmarũpam (cho Danh Sắc). 

+ Chỗ trình bày rằng Nãmapaccayä chatthayatanam (Danh làm duyên Xứ thứ sáu) 
mà chàng trình bày là Nãmapaccayä sa]ãyatanam (Danh làm duyên Lục Xứ), cũng bởi vì 
chính Danh Pháp làm thành Nhân, tức là chỉ đơn nhất có Tâm Sở, và chẳng có Sắc; chính vì 
thế Pháp làm thành Quả mới cũng phải là Danh Pháp với nhau, tức là Xứ thứ sáu (tức là Y 
Xứ), và đơn nhất chính là Tâm. 

+ Chi Pháp của Viññãnam trong câu nói rằng Ѕаћкһагарассауӣ viãñãnam (Hành 
làm duyên Thức) và Chi Pháp của Chatthãyatanam (Xứ thứ sáu) trong câu nói rằng 
Naãmapaccayã chatthayatanam (Danh làm duyên Xứ thứ sáu); са hai đây, chính là Tâm 
Tương Ưng Kiến tương tự như nhau. Thế nhưng có phần đặc biệt, đó là trong câu 
Ѕаћкһагарассауя viãñãnam thì Tư Tâm Sở làm Nhân đặc biệt của Thức, và ba Оап Tâm 
Sở thì làm Quả phô thông của Thức. 

+ Trong câu nói rằng Матарассауа chafthãyatanam thì ba Uán Tâm Sở làm Nhân 
phổ thông của Xứ thứ sáu (tức là Y Xứ), và Tâm Sở Xúc thì làm Quả đặc biệt của Xứ thứ sáu 
(tức là Y Xứ). 

+ Trong Phương Pháp Phân Tích Theo Tạng Vô Tỷ Pháp đây, thì Đức Phật không có 
lập ý trình bày đến Sầu Muộn, Bi Ai v.v. ấy là Quả của Sinh; mà chỉ có lập ý trình bày 
Јабрассауа jarãmaranam (Sinh làm duyên Lão Маі — Tử Vong) ngần ấy thôi. Tất cả sự 
việc như vậy, cũng bởi vì trong từng mỗi cái sát na Tâm thì những thé loại Sầu Muộn, Bi Ai 
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v.v. dáy thuong chàng có duoc sinh khói. Và lai mót trường hợp khác nữa, những thé loại Sầu 
Muộn, Ві Ai v.v. đây cũng chàng có sinh khởi trong khắp cả các Cõi Giới, chàng hạn như 
trong Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới. Với lý do này, Đức Phật mới không có lập ý trình 
bày Sầu Muộn, Bi Ai v.v. cho làm thành Quả của Sinh. 

+ Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong 4 Tâm Bắt Tương Ưng Kiến thì 
đặc biệt có như уйу: Vedanä рассауа tanhã ќапһарассауа adhimokkho adhimokkha 
рассауа bhavo - Thọ làm duyên Ái Dục, Ái Dục làm duyên Thắng Giải, Thắng Giải làm 
duyên Hữu. 

+ Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong Tâm căn Sân thì đặc biệt có như 
уйу: Уейапӣрассауӣ райоһат patighapaccayä adhimokkho adhimokkhapaccayä 
bhavo - Thọ làm duyên Khué Phẫn, Khuê Phẫn làm duyên Thăng Giải, Thắng Giải làm duyên 
Hữu. 

+ Trong Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi thì đặc biệt có như уду: Уедапарассауяӣ 
vicikicchā vicikicchãpaccayä bhavo - Thọ làm duyên Hoài Nghi, Hoài Nghi làm duyên Hữu. 

+ Trong Tâm Si Tương Ủng Trạo Cử thì đặc biệt có như уду: Vedanäpaccayä 
uddhaccam uddhaccapaccayä adhimokkho ađdhimokkha рассауӣ bhavo - Thọ làm duyên 
Trạo Cử, Trạo Cử làm duyên Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên Hữu. 


П. САО THIỆN (KUSALAPADA) 


Trong Câu Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh 
chỉ ở trong 4 Tâm Tương Ưng Trí ngần ấy thôi. 

Kusalapaccayä sañkharo ѕайкһагарассауйд viññãnam viññãnapaccayä 
chatthayatanam cha(fhãya(anapaccayã phasso phassapaccayä vedanā vedanpaccayä 
pasado pasädapaccayä adhimokkho adhimokkhapaccayä bhavo bhavapaccayä jati 
jatipaccaya јагатагапат evametassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti - 
Pháp Thiện làm duyên Hành, Hành làm duyên Thức, Thức làm duyên Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu 
làm duyên Xúc, Xúc làm duyên Thọ, Thọ làm duyên Thanh Triệt, Thanh Triệt làm đuyên 
Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên Hữu, Hữu làm duyên Sinh, Sinh làm duyên Lão Mại — Tử 
Vong. Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khối Khổ Uån. 

Bởi do ba Căn Thiện làm Nhân thì Phúc Hành là Tư Tâm Sở Đại Thiện Tương Ung 
Trí hiện hành cùng câu sinh với ba Căn Thiện mới sinh khởi. 

Bởi do Phúc Hành là Tư Tâm Sở Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì ba Uán Tâm Së phối hợp với 
Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do ba Оп Tâm Sở phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Trí làm Nhân thì Ý Xứ 
là Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Xứ là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì Ý Phú Xúc phối hợp với 
Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 
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Bởi do Y Phú Xúc phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì Thọ ˆ 


phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Thọ phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì Thanh Triệt 
là Tín phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Thanh Triệt là Tín phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì 
Thắng Giải phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Thắng Giải phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì Hữu là 
Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí (loại trừ Thắng Giải) mới sinh khởi. 

Bởi do Hữu là Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí (loại trừ Thắng Giải) làm 
Nhân thì Danh Sinh là việc sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tương Ung Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Danh Sinh là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng 
Trí làm Nhân thì Danh Lão Mại — Danh Tử Vong là sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm Khởi 
Sinh Đại Thiện Tương Ung Trí mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ nơi toàn bộ khối Thống Khô đây cũng bởi do nương vào những Tác 
Duyên có Căn Thiện v.v. như đã vừa đề cập đến ở tại đây. 


Đặc Biệt Giải Thích Thêm Cho Được Rõ: 

Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong Câu Thiện đây, chàng có duoc trinh 
bày đến Vedanāpaccayā tanhã ќарһаӣрассауя upadanam (Thọ làm duyên Ái Dục, Ái Dục 
làm duyên Chấp Thủ) mà chí có trình bày là Vedanäpaccayä pasädo pasãdapaccayä 
adhimokkho (Thọ làm duyên Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên Thắng Giải), cũng bởi vì 
Ái Dục và Chấp Thủ đây chỉ có phối hợp với Tâm căn Tham thôi, và chắng có phối hợp với 
Tâm nào khác; chính vì thế mới trình bày Tín thay thế Ái Dục, Thắng Giải thay thế Chấp Thủ. 
Như đã có trình bày rằng Уейапӣрассауя pasado pasädapaccayä adhimokkho (Thọ làm 
duyên Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên Thắng Giải) khi đem so sánh cảnh trạng hiện hành 
thì Ái Dục có Thực Tính hoan hỷ đăm nhiễm ở trong Cảnh; Tín thì cũng có Thực Tính hoan 
hỷ đắm nhiễm ở trong Cảnh tương tự như nhau; và Chấp Thủ có Thực Tính đi vào bám chặt 
giữ lấy trong Cảnh, còn Thắng Giải thì cũng có Thực Tính đi vào bám chặt giữ láy trong Cảnh 
tương tự như nhau; chính vì thế mới rút lấy Tín và Thắng Giải lên trình bày đặng thay thế Ái 
Dục và Chấp Thủ. 

Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh trong những Tâm Thiện khác cũng tương tự 
như nhau. Tuy nhiên đối với Câu cuối cùng, khi trình bày với Tâm Siêu Thế thì đã có trình 
bày rằng Evametesam dhammäãnam samudayo hoti dich nghĩa là “Việc sinh khởi của Pháp 
Thiện Siêu Thế thường hiện hành như уйу. 


Ш. CÂU VÔ KÝ (АВҮАКАТАРАРА) 


Trong Câu Vô Ký đây, đặc biệt sẽ trình bày sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh 
chỉ ở trong 10 Tâm Ngũ Song Thức ngần ấy thôi. 


653 


Sañkharapaccaya viññãnam  viññanapaccaya патат nãmapaccayä 
chafthãyatanam chafthãyatanapaccayä phasso рһаѕѕарассауя vedanä уейапарассауяӣ 
bhavo bhavapaccayä jati jātipaccayā јагатагарат еуатеќаѕѕа kevalassa dukkha 
khandhassa samudayo hoti - Hành làm duyên Thức, Thức làm duyên Danh, Danh làm duyên 
Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên Xúc, Xúc làm duyên Thọ, Thọ làm duyên Hữu, Hữu làm 
duyên Sinh, Sinh làm duyên Lão Mại — Tử Vong. Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khối Khổ 
Uån. 

Bởi do Phúc Hành, Phi Phúc Hành là 8 Tu Tâm Sở Đại Thiện, 12 Tư Tâm Sở Bát 
Thiện làm Nhân thì 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Ngũ Song Thức làm Nhân thì ba Uán Tâm Sở phối hợp với Ngũ Song Thức 
mới sinh khởi. 

Bởi do ba Uán Tâm Sở phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân thì Y Xứ là 
10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Xứ là 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân thì Ngũ Xúc có Nhãn Phú Xúc v.v. 
phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Ngũ Xúc có Nhãn Phủ Xúc v.v. phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức làm 
Nhân thì Thọ phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Thọ phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân thì Hữu là Tâm Khởi 
Sinh Ngũ Song Thức (loại trừ Thọ) mới sinh khởi. 

Bởi do Hữu là Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức (loại trừ Thọ) làm Nhân thì Danh Sinh 
là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Danh Sỉnh là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức làm 
Nhân thì Danh Lão Mại — Danh Tử Vong là sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm Khởi Sinh 
Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào những Tác 
Duyên có Phúc Hành, Phi Phúc Hành v.v. như đã vừa đề cập đến đây. 

Ghỉ chú:... Việc trình bày Liên Quan Tương Sinh ở trong Tâm Dị Thục Quả Vô Nhân 
còn lại và hai Tâm Khai Môn (Avajjanacitta) thì đã có đặc biệt trình bày trực tiếp rằng: 
Vedanäpaccayä adhimokkho adhimokkhapaccayä bhavo - (Thọ làm duyên Thắng Giải, 
Thắng Giải làm duyên Hữu) ngần ấy thôi. Và trong Tâm DỊ Thục Quả Hữu Nhân thì đã có 
trình bày rằng: Vedanäpaccayã pasado pasãdapaccayä adhimokkho adhimokkhapaccayã 
bhavo (Thọ làm duyên Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên Thắng Giải, Thắng Giải làm 
duyên Hữu). Còn ngoài ra thì cũng trình bày tương tự như nhau. 

Trong câu cuối cùng Tâm Quả Siêu Thế thì đã không có trình bày răng Еуатеѓаѕѕа 
kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti - Việc sinh khởi toàn bộ khối thống khô 
thường hiện hành như уду, thay vào đó đã trình bày rằng Evametassa dhammanam 
samudayo hoti dịch nghĩa là: Việc sinh khởi Pháp Ома Siêu Thế thường hiện hành như vầy. 

Ghi chú:...Trong Bộ Phân Tích đã có trình bày Liên Quan Tương Sinh thể theo 
Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng đã chia ra làm sáu Xiến Minh (Niddesa): 

1. Bắt Thiện Xiễn Minh (Akusalaniddesa) 
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2. Thiện Xién Minh (Kusalaniddesa) 

3. Vô Ký Xiến Minh (Abyäkataniddesa) 

Cả ba Xién Minh này, đích thị tương tự với Câu Bắt Thiện, Câu Thiện, Câu Vô Ký 
trong Khóa Trình Giảng Dạy vậy. 

4. Xién Minh Thiện Căn Nguyên Vô Minh (Ävijjãmñlakusalaniddesa) là Xin 
Minh của 21 Tâm Thiện có Vô Minh làm Căn Nguyên. Trong Xién Minh này có 12 Chi Phần 
Liên Quan Tương Sinh, đó là Vô Minh, Hành, Thức, Danh, Xứ thứ sáu, Xúc, Thọ, Thanh 
Triệt, Thắng Giải, Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong. 

5. Хіёп Minh Quả Dị Thục Căn Nguyên Thiện (Kusalamnilavipäkaniddesa) là 
Хіёп Minh của 29 Tâm Dị Thục Quả Thiện có Thiện làm Căn Nguyên. Trong Хіёп Minh 
này, 5 Tâm Ngũ Thức ở phần Dị Thục Quả Thiện có 10 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh; đó 
là Căn Nguyên Thiện, Hành, Thức, Danh, Xứ thứ sáu, Xúc, Thọ, Hữu, Sinh, Lão Lại — Tử 
Vong. 

Ba Tâm Di Thục Quả Thiện Vô Nhân còn lại có 11 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh; 
đó là thêm Thắng Giải trong khoảng giữa Thọ với Hữu; thành Thọ, Thắng Giải, Hữu, và Chỉ 
Phần còn lại thì cũng tương tự với Ngũ Thức ở phần Tâm Dị Thục Ооа Thiện. 

6. Xiến Minh Dị Thục Quả Căn Nguyên Bắt Thiện (Akusalamnlavipäkaniddesa) 
là Xiến Minh của bảy Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện có Bất Thiện làm Căn Nguyên. Trong 
Xiến Minh này, 5 Tâm Ngũ Thức ở phần Dị Thục Quả Bất Thiện có 10 Chi Phần Liên Quan 
Tương Sinh; đó là Căn Nguyên Bát Thiện, Hành, và Chi Phần còn lại thì cũng tương tự với 
Ngũ Thức ở phần Tâm Dị Thục Quả Thiện. 

Hai Tâm Dị Thục Quả Bát Thiện có 11 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh; là thêm 
Thắng Giải trong khoảng giữa Thọ với Hữu; và như thế thành Thọ, Thắng Giải, Hữu ngần ấy. 


153. Hói: Cho trình bày Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào Lộ Nhãn 
Môn v.v. làm Nhân; và có những Phương Thức như thế nào thì sẽ hủy diệt được Liên Quan 
Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào Lộ Nhãn Môn đấy. 

153. Đáp: Trình bày Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào Lộ Nhãn Môn 
v.v. làm Nhân, như sau: Cakkhuñca paficca гӣре ca uppajjati cakkhuviñããnam tinnam 
ѕађсай phasso рһаѕѕарассауа vedan vedanpaccayä tanhã ќапһарассауа upadanam 
прадапарассауяа bhavo Бһауарассауа jati јабрассауа jarAmaranam soka 
paridevadukkhadomanassupäyäsäa sambhavanfi еуатеѓаѕѕа kevalassa dukkhandhassa 
samudayo hoti - (Nhãn Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Nhãn Thanh Triệt 
với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, Cảnh 
Sắc và Nhãn Thức đây, mới được gọi tên là Xúc. Xúc làm duyên Thọ. Thọ làm duyên Ái 
Dục. Ái Dục làm đuyên Chấp Thủ. Chấp Thủ làm duyên Hữu. Hữu làm duyên Sinh. Sinh 
làm duyên cho Lão Mại – Tử Vong, Sầu Muộn, Ві Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hai sinh khởi. 
Như vậy là sự tập khởi toàn khối Khô Ойл.) 

Nương vào Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc, Nhãn Thức là việc trông thấy thường được 
sinh khởi. Cả ba thể loại này tựu hội vào nhau thì Xúc là việc tiếp xúc cũng thường được sinh 
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khởi. Xúc làm Nhân cho Thọ là việc thụ hưởng lấy Cảnh sinh khởi. Thọ làm Nhân cho Ái 
Dục là sự ưa thích mong muốn sinh khởi. Ái Dục làm Nhân cho Chấp Thủ là sự đắm nhiễm 
chấp cứng sinh khởi. Chấp Thủ làm Nhân cho Nghiệp Hữu là việc tạo tác các Nghiệp Lực 
sinh khởi. Nghiệp Hữu làm Nhân cho Sinh là sự sinh khởi trong các Hữu sinh khởi. Sinh 
làm Nhân cho Lão Mại — Tử Vong là sự già nua, mệnh chung: và sầu muộn, bi ai, khổ đau, 
ưu thọ, não hại là sự sầu thảm, sự khóc than, sự khô thân, khó tâm, sự buồn lòng ưu não sinh 
khởi. Chính những Nhân và Quả như đã được đề cập rồi đây là sự sinh khởi từ nơi toàn bộ 
khối Khô Оп. 

+ Phương thức sẽ làm cho Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào Lộ Nhãn 
Môn v.v. làm Nhân có nghĩa là một khi Nhãn Thanh Triệt, Cảnh Sắc và Nhãn Thức tựu hội 
vào nhau thì làm thành Nhân cho sinh khởi Xúc; và Xúc làm Nhân cho Thọ là việc trông thấy 
sinh khởi đã được thành tựu rồi. Việc chặt đứt Liên Quan Tương Sinh là phải chặt đứt ở chính 
ngay Thọ, để không cho làm thành Năng Duyên đối với Ái Dục tiếp nối sinh khởi; bằng cách 
sử dụng Niệm hạn định ở trong việc trông thấy rằng là “thấy а! tháy à”. Việc han định rằng 
là “thấy à ! thấy а!” đây chăng phải sử dụng ngôn từ với lời nói, mà cần phải sử dụng bằng 
tâm thức hạn định một cách chân thực. Nếu chẳng là như thé thì không có khả năng sẽ diệt 
trừ Ái Dục đi được. Khi đã dùng lấy Niệm để hạn định rằng là “thấy à ! thấy à !” thì ngay 
trong sát na ấy, Ái Dục thường không thể sinh khởi lên được, cũng là chính do bởi mãnh lực 
từ ở nơi Niệm và Tỉnh Giác ây vậy. Khi Ái Dục đã không có sinh khởi lên rồi, thì Chấp Thủ 
là sự đắm nhiễm chấp cứng cũng không thể sinh khởi lên được. Khi Chấp Thủ đã không có 
sinh khởi lên rồi, thì Nghiệp Hữu cũng không thể sinh khởi lên được. Khi Nghiệp Hữu đã 
không có sinh khởi lên rồi, thì Sinh cũng không thể sinh khởi lên được. Khi Sinh đã không 
có sinh khởi lên rồi, thì Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, Ві Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại 
cũng không thể sinh khởi lên được; thì coi như là Liên Quan Tương Sinh chấm đứt và không 
còn tiếp tục tái diễn trở lại được nữa. 

Như có đoạn văn Pali trình bày để trong Chánh Tạng Pali Tương Ưng Bộ Kinh rằng: 
Tassa yeva ќарһӣуа asesaviräganirodhä upādāna пігодһо, upädãnanirodho bhava 
nirodho, bhavanirodhā јабпігодһо jãtinirodhã јага maranam sokaparidevadukkha 
domanassa supäyäsã nirujjhanfi evameftassa kevalassa dukkhandhassa nirodho hoti - 
Chính bởi do việc tiệt diệt từ nơi Ái Dục một cách không còn dư sót mà Chấp Thủ mới bị diệt 
mát. Chính bởi do việc tiệt diệt từ nơi Chấp Thủ mà Hữu mới bị diệt mát. Chính bởi do việc 
tiệt diệt từ nơi Hữu mà Sinh mới bị diệt mất. Chính bởi do việc tiệt diệt từ nơi Sinh mà Lão 
Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hai mới bị điệt mát. Sự tiệt điệt từ 
nơi toàn bộ khối Khô дп thường hiện hành như đã vừa đề cập ở tại đây. 


Kết Thúc Vấn Và Đáp Trong Liên Quan Tương Sinh 


VẤN VÀ ĐÁP TRONG PHÁT THÚ (PATTHANA) 
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1.Hỏi: Hãy trinh bày trong Chánh Tang Рай về phần Duyên Xién Thuật (Paccayud 
desa) như có Hetupaccayo Ârammanapaccayo v.v. 

1. Đáp: Trình bày trong Chánh Tạng Pali về phần Duyên Хіёп Thuật và lời địch nghĩa 
có Nhân Duyên, Cảnh Duyên, v.v., như sau: 

1/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Nhân Duyên. 

2/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Cảnh Duyên. 

3/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Trưởng Duyên. 

4/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Vô Gián Duyên (sự nói tiếp nhau không gián 
đoạn, không có xen kë giữa). 

5/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Đắng Vô Gián Duyên (sự liên tục nối tiếp nhau 
liền tức thì không gián đoạn, không có xen kë g1ữa). 

6/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Câu Sinh Duyên (cùng câu sinh với nhau). 

7/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Hỗ Tương Duyên (sự níu kéo hỗ trợ lẫn nhau). 

8/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Y Chỉ Duyên (sự làm thành chỗ nương nhờ). 

9/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Cận Y Duyên (sự làm thành chỗ nương nhờ 
với năng lực mạnh mẽ (sát cận). 

10/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Tiền Sinh Duyên (sự sinh trước). 

11/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Hậu Sinh Duyên (sự sinh đàng sau). 

12/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Trùng Dụng Duyên (sự thường luôn thụ 
hưởng). 

13/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Nghiệp Lực Duyên (sự sắp bày tạo tác nhằm 
để cho những hành động được hoàn thành). 

14/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Dị Thục Quả Duyên (cho đi đến sự chín muỗi 
và diệt năng lực). 

15/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Vật Thực Duyên (sự làm người dẫn dắt). 

16/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Quyền Lực Duyên (sự làm người cai quản). 

17/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bói làm thành Thiền Na Duyên (sự làm người thâm thị 
Cảnh). 

18/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bói làm thành Đồ Đạo Duyên (sự làm thành đạo lộ). 

19/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Tương Ưng Duyên (sự làm người phối hợp). 

20/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Bất Tương Ưng Duyên (sự làm người bất 
phối hợp). 

21/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Hiện Hữu Duyên (sự làm người vẫn còn hiện 
hữu). 

22/. Pháp giúp đỡ опе hộ bởi làm thành Vô Hữu Duyên (sự làm người không còn hiện 
hữu). 

23/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Ly Khứ Duyên (sự làm người đã lia khỏi đi 
rồi). 

24/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành Bất Ly Duyên (sự làm người chàng có lia 
khó. 
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Bích thị việc kết hợp 24 Pháp Duyên như đã vừa đề cập đến tai đây, йу là Phương Pháp 
Phát Thú trong Tổng Hợp Duyên Hệ. 


2. Hỏi: Hãy nói tên gọi những Duyên Hệ có việc giúp đỡ ủng hộ như tiếp theo đây: 

1/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi sự nối tiếp nhau không gián đoạn, không có xen kë giữa. 

2/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi cùng câu sinh với nhau. 

3/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành chỗ nương nhờ với năng lực mạnh më (sát cận). 

4/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành sự sinh trước. 

5/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành sự sinh đàng sau. 

6/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành sự sắp bày tạo tác nhằm để cho những hành 
động được hoàn thành. 

7/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành người dẫn dắt. 

8/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành người thâm thị Cảnh. 

9/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành người vẫn còn hiện hữu. 

10/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành người chẳng có lìa khỏi. 

2. Đáp: Tên gọi những Duyên Hệ có việc giúp đỡ ủng hộ như sau: 

1/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi sự nối tiếp nhau không gián đoạn, không có xen kë giữa 
có tên gọi là Vô Gián Duyên. 

2/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi cùng câu sinh với nhau có tên gọi là Câu Sinh Duyên. 

3/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành chỗ nương nhờ với năng lực mạnh mẽ (sát cận) 
có tên gọi là Cận Y Duyên. 

4/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành sự sinh trước có tên gọi là Tiền Sinh Duyên. 

5/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành sự sinh đàng sau có tên gọi là Hậu Sinh Duyên. 

6/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành sự sắp bày tạo tác nhằm để cho những hành 
động được hoàn thành có tên gọi là Nghiệp Lực Duyên. 

7/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành người dẫn dắt có tên gợi là Vật Thực Duyên. 

8/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành làm người thẩm thị Cảnh có tên gọi là Thiền 
Na Duyên. 

9/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành người vẫn còn hiện hữu có tên gọi là Hiện Hữu 
Duyên. 

10/. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi làm thành người chàng có lia khỏi có tên gọi là Bất Ly 
Duyên. 


3. Hỏi: Hãy trình bày kệ ngôn tổng hợp đề cập đến sáu nhóm Duyên Hệ với luôn cả 
lời dịch nghĩa. 
3. Đáp: Kệ ngôn Tổng Hợp trình bày đến sáu nhóm Duyên Hệ, đó là: 


Chadhã Матапќи Nãmassa Pañcadha Namarüpinam 
Ekadha puna rüpassa Rüpam Nãmassa cekadha 
PaññattiNamarüpani Namassa duvidha dyayam 
Dvayassa пауайһа сей Chabbidhä paccayā katham 
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Bằng sáu phương cách mà Danh liên hệ với Danh. Bằng năm phương cách mà Danh 
liên hệ với Danh và Sắc. Băng một phương cách mà Danh liên hệ với Sắc, và Sắc liên hệ với 
Danh. Bằng hai phương cách mà Chế Định, Danh và Sắc liên hệ với Danh. Băng chín phương 
cách mà cả hai Danh và Sắc liên hệ với Danh và Sắc. Như vậy những Pháp Duyên có được 
sáu nhóm liên hệ với nhau. Như thế nào ?” 

Có nghĩa là: Phân tích 24 Duyên ra thành nhiều nhóm, đó là: 

1. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh có được sáu Duyên. 

2. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc có được năm Duyên. 

3. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc có được một Duyên. 

4. Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh có được một Duyên. 

5. Chế Định, cá hai Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh có được 
hai Duyên. 

6. Cả hai Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả hai Danh Sắc có được 
chín Duyên. 


Tắt cá Pháp Duyên được phân chia ra làm thành sáu nhóm đã có được như уду. 


4. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong đoạn văn Pali như tiếp theo đây: Anantaraniruddhä 
cittacetasikā dhammä раќирраппапат ci(ftace(asikanam dhammānam anantara 
samanantaranatthivipatavadena, purimãani јауапапі pacchimänam јауапӣпат 
аѕеуапауаѕепа sahajatã ci(facetasikã dhamma aññamaññam sampayuffavasenefi ca 
chadhã патат nämassa рассауо hoti. 

4. Đáp: Dịch nghĩa trong đoạn văn Pali như sau: 

Anantfaraniruddhãä cittacetasikã dhammä раќирраппапат cittacetasikanam 
dhammānam ananfarasamananfaranatthivigatavadena, purimani јауапарі pacchima 
nam javananam āsevanavasena, sahajata cittacetasikā dhamma aññamaññam sampa 
yuttavaseneti ca chadhā патат nāmassa paccayo hoti - Bằng sáu phương cách mà Danh 
liên hệ với Danh, đó là: Những Tâm và Tâm Sở vừa mới diệt liên hệ với những Tâm và Tám 
Sở sinh khởi liền theo đó ngay trong hiện tại, thể theo phương cách Vô Gián Duyên, Đắng 
Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên, và Ly Khứ Duyên. Những Tâm Đồng Luc sinh trước liên 
hệ với Tâm Đồng Lực sinh khởi theo liền kế sau, thể theo phương cách Trùng Dụng Duyên. 
Những Tâm và Tâm Sở cùng sinh khởi câu hữu liên hệ với nhau, thể theo phương cách Hó 
Tương Duyên. 

Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh, có được sáu Duyên đó là: 

- Những Pháp Tâm và Tâm Sở đây sinh khởi và điệt mất một cách không có xen kẽ 
giữa, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Tâm và Tâm Sở mới sinh khởi nối tiếp 
liền kế sau, với mãnh lực từ nơi Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên và 
Ly Khứ Duyên. 

- Những Tâm Đồng Lực đây sinh trước trước, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
những Tâm Đồng Lực sinh sau sau, với mãnh lực từ nơi Trùng Dụng Duyên. 
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- Những Pháp Tám và Tám Sở đây cùng câu sinh với nhau, làm Năng Duyên giúp đỡ 
ủng hộ lẫn nhau, với mãnh lực từ nơi Hỗ Tương Duyên. 


S. Hỏi: Hãy trình bày tên gọi những Duyên Hệ hiện hữu trong các nhóm tiếp theo đây: 

1. Danh làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. 

2. Danh làm Năng Duyên, Sắc làm Sở Duyên. 

3. Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên. 

4. Chế Định - Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên. 

5. Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. 

5. Đáp: Trình bày tên gọi những Duyên Hệ hiện hữu trong các nhóm được kể trên nhu 
sau: 

1. Danh làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên có được năm Duyên, đó là: 1/. 
Nhân Duyên, 2/. Thiền Na Duyên, 3/. Đồ Đạo Duyên, 4/. Nghiệp Lực Duyên, 5/. Di Thục 
Quả Duyên. 

2. Danh làm Năng Duyên, Sắc làm Sở Duyên có được một Duyên, đó là: Hậu Sinh 
Duyên. 

3. Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên có được một Duyên, đó là: Tiền Sinh 
Duyên. 

4. Chế Định cùng với Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên có được hai 
Duyên, đó là: 1/. Cảnh Duyên, 2/. Cận Y Duyên. 

5. Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên có được chín Duyên, đó là: 
1/. Trưởng Duyên, 2/. Câu Sinh Duyên, 3/. Hỗ Tương Duyên, 4/. Y Chỉ Duyên, 5/. Vật Thực 
Duyên, 6/. Quyền Lực Duyên, 7/. Bắt Tương Ưng Duyên, 8/. Hiện Hữu Duyên, và 9/. Bất Ly 
Duyên. 


6. Hỏi: Hãy trình bày phân loại từ nơi Cảnh Duyên, và Cận Y Duyên; luôn cả nêu lên 
Chi Pháp và cả hai Duyên này liệt kê vào trong nhóm Duyên Hệ nào trong những sáu nhóm 
Duyên Hệ đấy vậy ? 

6. Đáp: Trình bày phân loại từ nơi Cảnh Duyên và Cận Y Duyên, luôn cả nêu lên Chi 
Pháp cùng với việc liệt kê vào trong nhóm Duyên Hệ như sau: 

Tattha гарайіуаѕепа chabbidham hoti ãrammanam - Nơi đây, Cảnh có sáu, đó là 
Sắc, Thinh, Khí v.v. Trong cả hai Duyên đấy, thì Cảnh Duyên có được sáu thể loại, bởi do 
phân loại từ nơi Cảnh có Cảnh Sắc v.v. 

Upanissayo рапа tividho hoti ärammanipanissayo апапќагӣрапіѕѕауо pakatü 
panissayo ceti - Thế nhưng, Cận Y Duyên chỉ có ba, đó là Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián Cận 
Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. [Còn Cận Y Duyên chỉ có ba thể loại, đó là: Cảnh Cận Y 
Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên]. 

+ Chi Pháp đó là: Tất cả Chế Định, Danh Sắc; và cả hai Duyên Hệ này được liệt kê 
vào ở trong nhóm Chế Định, Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên. 
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7. Hỏi: Hãy trình bày phân loại từ Trưởng Duyên và Pháp đã được đón nhận việc giúp 
đỡ ủng hộ từ nơi những thé loại Duyên đấy, là Pháp thuộc ở thê loại nhóm nào ? 

7. Đáp: Trình bày phân loại từ Trưởng Duyên và Pháp đã được đón nhận việc giúp đỡ 
ủng hộ từ những thê loại Duyên Hệ đây, cùng với liệt kê vào trong nhóm Duyên Hệ như sau: 

+ Trưởng Duyên có được hai thể loại Duyên, đó là: 

Một thể loại, là Cảnh thích đáng đã làm cho chú tâm một cách đặc biệt, làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Danh, với mãnh lực từ nơi Cảnh Trưởng Duyên. 

Một thé loại khác nữa, ấy là Cá Tứ Chi Trưởng có Dục v.v. cùng câu sinh với nhau, 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc cùng câu sinh với nhau, với mãnh lực từ 
nơi Câu Sinh Trưởng Duyên. 


8. Hỏi: Hãy trình Pháp Sở Duyên của Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ 
Duyên như tiếp theo đây: 

1/. Tâm, Tâm Sở làm Câu Sinh Năng Duyên. 

2/. Tứ Sắc Đại Hiển làm Câu Sinh Năng Duyên. 

3/. Tứ Danh Uẫn Tái Sinh làm Câu Sinh Năng Duyên. 

4/. Ý Vật Tái Sinh làm Câu Sinh Năng Duyên. 

5/. Tâm, Tâm Sở làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

6/. Tứ Sắc Đại Hiển làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

7/. Tứ Danh Uán Tái Sinh làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

8/. Ý Vật Tái Sinh làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

9/. Tâm, Tâm Sở làm Y Chỉ Năng Duyên. 

10/. Tứ Sắc Đại Hiển làm Y Chỉ Năng Duyên. 

11/. Cả Lục Sắc Vật làm Y Chỉ Năng Duyên. 

8. Đáp: Trình bày Pháp Sở Duyên của các Duyên Hệ: Câu Sinh Duyên, Hó Tương 
Duyên và Y Chỉ Duyên, như sau: 

1/. Tâm, Tâm Sở làm Câu Sinh Năng Duyên; Tâm, Tâm Sở, Sắc Nghiệp Tái Sinh làm 
Câu Sinh Sở Duyên. 

2/. Tứ Sắc Đại Hiên làm Câu Sinh Năng Duyên; Tứ Sắc Đại Hiển, 24 Sắc Y Sinh làm 
Câu Sinh Sở Duyên. 

3/. Tứ Danh Uån Tái Sinh làm Câu Sinh Năng Duyên; Sắc Y Vật Tái Sinh làm Câu 
Sinh Sở Duyên. 

4/. Y Vật Tái Sinh làm Câu Sinh Năng Duyên; Tứ Danh Uân Tái Sinh làm Câu Sinh 
Sở Duyên. 

5/. Tâm, Tâm Sở làm Hỗ Tương Năng Duyên; Tâm, Tâm Sở làm Hỗ Tương Sở Duyên. 

6/. Tứ Sắc Đại Hiển làm Hỗ Tương Năng Duyên; Tứ Sắc Đại Hiển làm Hỗ Tương Sở 
Duyên. 

7/. Та Danh Uẫn Tái Sinh làm Hỗ Tương Năng Duyên; Sắc Y Vật Tái Sinh làm Hỗ 
Tương Sở Duyên. 
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8/. Y Vật Tái Sinh làm Hỗ Tương Năng Duyên; Tứ Danh Uẩn Tái Sinh làm Hë Tương 
Sở Duyên. 

9/. Tâm, Tâm Sở làm Y Chỉ Năng Duyên; Tâm, Tâm Sở, Sắc Tâm làm Y Chỉ Sở 
Duyên. 

10/. Tứ Sắc Đại Hiển làm Y Chỉ Năng Duyên; Tứ Sắc Đại Hiển, 24 Sắc Y Sinh làm Y 
Chỉ Sở Duyên. 

11/. Cả Lục Sắc Vật làm Y Chỉ Năng Duyên; Thất Thức Giới làm Y Chỉ Sở Duyên. 


9. Hỏi: Hãy trình bày Pháp Năng Duyên của Pháp Vật Thực Sở Duyên, và Pháp Quyền 
Lực Sở Duyên như tiếp theo đây: 

1/. Sắc thân làm Vật Thực Sở Duyên. 

2/. Danh Sắc là Tâm, Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Sinh làm Vật Thực Sở Duyên. 

3/. 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Quyền Lực Sở Duyên. 

4/. Sắc Y Sinh là Sắc Nghiệp Luc làm Quyền Lực Sở Duyên. 

5/. Danh Sắc là Tâm, Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Sinh làm Quyền Lực Sở 
Duyên. 

9. Đáp: Trình bày Pháp Năng Duyên của Pháp Vật Thực Sở Duyên, Quyền Lực Sở 
Duyên có như sau: 

1. Đoàn Thực, thực phẩm được cho làm thành từng miếng, làm Vật Thực Năng Duyên. 

2. Cả Tam Danh Vật Thực Duyên có Xúc v.v. làm Vật Thực Năng Duyên. 

3. Cả Ngũ Sắc Thanh Triệt làm Quyền Lực Năng Duyên. 

4. Sắc Mạng Quyền Lực làm Quyền Lực Năng Duyên. 

5. Bát Chi Pháp Danh Quyền Lực có Tâm Sở Mạng Quyền v.v. và Pháp Quyền Năng 
Duyên. 


10. Hỏi: Hãy trình bày Duyên Hệ cùng được vào với nhau trong việc giúp đỡ ủng hộ 
lẫn nhau của những Pháp như tiếp theo đây: 

1/. Tâm và Tâm Sở. 

2/. Tứ Sắc Đại Hiển. 

3/. Y Vật và Tứ Danh Uån Dị Thục Quả ở trong Thời Kỳ Tái Sinh. 

10. Đáp: Trình bày Duyên Hệ cùng được vào với nhau trong việc giúp đỡ ủng hộ lẫn 
nhau của những Pháp như sau: 

1. Tâm và Tâm Sở có sáu hoặc bảy Duyên, đó là: 

+ Đối với sáu Duyên thì gồm có: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Câu 
Sinh Y Duyên, 4/. Tương Ưng Duyên, 5/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 6/. Câu Sinh Bát 
Ly Duyên. 

+ Hoặc có bảy Duyên thì gồm có: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Câu 
Sinh Y Duyên, 4/. Dị Thục Quả Duyên (trong sát na nêu Tâm và Tâm Sở lên làm thành DỊ 
Thục Quả Năng Duyên), 5/. Tương Ung Duyên, 6/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 7/. Câu 
Sinh Bát Ly Duyên. 
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2. Tứ Sắc Đại Нїёп thì có năm Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương 
Duyên, 3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 5/. Câu Sinh Bát Ly Duyên. 

3. Y Vật và Tứ Danh Uán Dị Thục Quả trong Thời Kỳ Tái Sinh thì có sáu hoặc 
bày Duyên, đó là: 

+ Đối với sáu Duyên thì gồm có: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Câu 
Sinh Y Duyên, 4/. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 5/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 6/. 
Câu Sinh Bất Ly Duyên. 

+ Hoặc có bảy Duyên thì gồm có: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 3/. Câu 
Sinh Y Duyên, 4/. Dị Thục Quả Duyên, 5/. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 6/. Câu Sinh 
Hiện Hữu Duyên, 7/. Câu Sinh Bát Ly Duyên (trong sát na nêu Tứ Danh Uân Dị Thục Quả 
lên làm Năng Duyên). 


11. Hỏi: Cho trình bày Pháp Sở Duyên của Bất Tương Ưng Duyên như tiếp theo đây: 
1. Ý Vật Tái sinh làm Bất Tương Ưng Năng Duyên. 

2. Tâm, Tâm Sở làm Bát Tương Ưng Năng Duyên. 

3. Tâm, Tâm Sở sinh sau sau làm Bát Tương Ưng Năng Duyên. 

4. Lục Sắc Vật ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi làm Bất Tương Ứng Năng Duyên. 

11. Đáp: Trình bày Pháp Sở Duyên của Bất Tương Ưng Duyên như sau: 

1. Tứ Danh Uán Dị Thục Quả làm Bát Tương Ưng Sở Duyên. 

2. Sắc Tâm làm Bất Tương Ưng Sở Duyên. 

3. Sắc sinh trước trước làm Bất Tương Ưng Sở Duyên. 

4. Thất Thức Giới làm Bất Tương Ưng Sở Duyên. 


12. Hỏi: Có bao nhiêu thé loại Pháp làm thành Hiện Hữu Duyên và Bát Ly Duyên ? 
Luôn cả nêu nền tảng Pali lên để cho trình bày với (không cân phải dich nghĩa). 

12. Đáp: Từng mỗi Duyên có năm thé loại, như có nền tảng Pali dẫn chứng cùng với 
lời dịch nghĩa như sau: Sahajãtam purejãtam pacchãjãtañca sabbathä караћКкаго аһаго 
rüpajtvitamiccayanti pañcavidho hoti atthipaccayo avigatapaccayo ca - Bằng theo mọi 
phương cách liên hệ với Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên thì có được năm thể loại Duyên, 
đó là: Câu Sinh, Tiền Sinh, Hậu Sinh, Đoàn Thực, và Sắc Mạng Quyền Lực. 

Từng mỗi Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên có được năm thể loại Duyën tùy theo 
mọi phương cách, đó là: 

1. Do làm thành chủng loại Câu Sinh, có được một thê loại. 

2. Do làm thành chúng loại Tiền Sinh, có được một thê loại. 

3. Do làm thành chủng loại Hậu Sinh, có được một thé loại. 

4. Do làm thành một thể loại Đoàn Thực, có được môt thể loại. 

5. Do làm thành một thê loại Sắc Mạng Quyền Lực, có được một thê loại. 


13. Hỏi: Những thé loại Duyên nào tựu hội được hết tất са các Duyên ? Và cho trình 
bày Sắc Pháp có tên gọi là Sắc Câu Sinh (Ѕаһајаќагӣра). 
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13. Đáp: Đó chính là Ârammartipanissayakammatthipaccayesu ca sabbepi 
paccayã ѕатодһапат gacchantđi - Tất cả mọi duyên hệ đều được bao gồm trong Cảnh 
Duyên, Cận Y Duyên, Nghiệp Lực Duyên và Hiện Hữu Duyên. 

Nếu sẽ phải trình bày Duyên Hệ bởi theo giản lược, thì tất cả những thé loại Duyên 
này thường được tập hợp vào trong Cảnh Duyên, Cận Y Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Hiện 
Hữu Duyên, hết са ау. 

Sahajātarūpanti panettha ѕарраќћарі pavatte cittasamutthananam pafisandhi 
yam katattarüpanañca уаѕепа duvidham hoftti veditabbam - Nơi đây, Sắc câu sinh cần 
phải được hiểu theo hai phương cách: trong sự diễn tiễn cuộc sóng, thì cần phải hiểu là những 
Sắc Pháp do Tâm Xuất Sinh Xứ; và trong Thời Kỳ Tái Sinh thì cần phải hiểu là do Nghiệp 
Quá Khứ tạo ra. 

Ghi chú: Trong Phương Pháp Phát Thú đây, chỗ nói răng “Sắc Câu Sinh” ở trong hết 
tất cả chúng loại Câu Sinh đã được chia ra làm hai thể loại, đó là: băng cách phân loại từ ở 
nơi Sắc Tâm sinh trong Thời Kỳ Chuyên Khởi, và Sắc Nghiệp Lực sinh trong Thời Kỳ Tái 
Sinh. Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết như vầy. 


14. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong cả hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Та tekalikã dhammā Kālamuttā ca sambhaväa 
Ајјһаќайса bahiddhä ca Sañkhatãsankhatäã tathä. 
PaññattiNamarüpanam Vasena tividhā thita 
Рассауа Мата paf(hãne Catuvusati sabbathä. 
14. Đáp: Dịch nghĩa trong cả hai kệ ngôn trên như sau: 
Iti tekalikã dhammā Kālamuttā ca sambhavā 
Ajjhattañca bahiddhā ca Sañkhatāsańkhatā tathā. 
PaññattiNamarüpanam Уаѕепа tividha thita 
Paccaya Nama patthane Catuvrisati sabbathä. 


Như vậy, các Pháp sinh khởi thuộc ba Thời Kỳ hoặc vượt ngoài thời gian, nội và ngoại, 
hữu vi và vô vi, và chia ra thành ba thể loại: Chế Định, Danh và Sắc. TẤt cả có 24 Duyên ở 
trong Phát Thú. 

Bởi theo Phương Pháp như đã vừa được đề cập tại đây, tất cả Pháp được sinh trong cả 
ba Thời Kỳ và Ngoại Thời Kỳ, sinh trong Nội Bộ và Ngoại Bộ, là Hữu Vi và Vô Vi; hoặc đã 
phân loại từ nơi Chế Định, Danh và Sắc; những thê loại này được gọi tên là 24 Duyên ở trong 
Bộ Kinh Phát Thú bởi theo tất cả mọi trường hợp, và tùy theo thích hợp sẽ được hiện hành. 

Ghi chú: Việc trình bày Phương Pháp Phát Thú một cách mãn túc thì đã có trong Bộ 
Kinh Đại Phát Thú một cách đặc biệt trong Khóa Trình Lớp Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất. 


Kết Thúc Vấn Và Đáp Trong Phát Thú 
VẤN VÀ ĐÁP TRONG СНЕ ĐỊNH (PAÑÑATTD 


664 


1. Hỏi: Đoạn văn Pali trình bày phân tích đến Danh, Sắc, Chế Định đấy đã trình bày 
như thế nào ? Và cho dịch nghĩa trong những từ ngữ Pali như tiếp theo đây: 

1/. Paññāpiyattā paññatdi 

21. Paññãpanato paññatti 

1. Đáp: Đoạn văn Pali trình bày phân tích đến Danh Sắc, Chế Định có như sau: Таһа 
rũpadhammä rũpakhandho са cittacetasikasañkhatá cattāro агӣаріпо khandhã 
nibbānañceti pañcavidhampi arũpanfi ca nãmanfi ca pavuccafi - Nơi đây, Sắc Pháp là 
Sắc Uẩn. Tâm và Tâm Sở vốn bao gồm Tứ Uàn Vô Sắc, và Níp Bàn là năm thê loại Vô Sắc 
Pháp; và cũng được gọi là Danh. 

Trong nội dung Tạng Vô Tỷ Pháp, chỗ gọi là Sắc Pháp ấy cũng chính là Sắc Uẫn vậy. 
Tứ Danh Uấn là Tâm, các Tâm Sở, và Nip Bàn; tập hợp cả năm thê loại này lại thì gọi là Vô 
Sắc cũng được, là Danh cũng được. 


+ Trình bày Chế Định (Paññatti): 

Tato ауаѕеѕа paññatfi, sà pana paññāpiyattā paññatti, райћарапаќо paññattuti ca 
duvidhā hoti - Ngoài ra các Pháp còn lại được gọi là Chế Định, gồm có hai thể loại: Chế 
Định như cái chỉ được biết đến; và Chế Định làm cho được biết đến. 

Còn ngoài nội dung Danh Sắc ấy ra thì gọi là Chế Định. Và Chế Định này được chia 
ra làm hai thể loại: đó là: 

1/. Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatti), vì làm thành Chế Định thích đáng cho được 
biết đến với từng mỗi trường hợp sai khác; và 

2/. Thinh Danh Chế Định (Saddanämapaññatfi) vì làm thành Chế Định thích đáng 
cho được biết đến nội dung với từng mỗi trường hợp sai khác. 


2. Hỏi: Nghĩa Lý Chế Định có được bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Luôn cả dịch 
nghĩa đoạn văn Pali như tiếp theo đây: 

Tam tạmbhữi (taviparipamäkäramupädäya {аһа {айа paññatã bhãv 
pabbatädikã, ѕамрһагаѕаппіуеѕакагатирааауа geharathasakafadikã, khandhapañca 
kamupãdäya purisapugsaladikã, candävaffanäadikamupädãaya disākālādikā, asam 
phutthakaramupadaya kũpagnhadikã, tam tam bhū tanimittam bhãvanävisesañca 
upadaya kasiņanimittādikā сей, evamädippabhedä pana paramat(hato avijjamanäapi 
atthachayäkärena cittuppadanamararammanabhü tā, tam tam upädãya upanidhaya 


кы = — 


karanam Каќуа tathā (айй parikappiyamānā sañkhayati samaññayati vohartyati 
paññapiyatuti pañňatttīti pavuccatfi. Ayam paññatti paññapiyatta paññatti пата. 

2. Đáp: Dịch nghĩa đoạn văn Pali trên như sau: “Có những từ ngữ như “đất”,“ núi”, 
v.v. được gọi như vậy vì thé thức biến trạng của Tó Chất; những từ ngữ như “nhà”, “xe có” 
v.v. được gọi như vậy vì thê thức kết hợp của các vật dụng; những từ ngữ như “người”, “hữu 
tình” v.v. được gọi như vậy vì thể theo Ngũ Uẫn; những từ ngữ như “phương hướng”, “thời 
gian” v.v. được gọi như vậy vì thể thức vận chuyển của mặt trăng,v.v.; những từ ngữ như 
“giếng nước”, “hang động” v.v. được gọi như vậy vì thê thức bất xúc chạm; những từ ngữ 
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như biến xứ tướng (dë muc hoàn tịnh) được gọi như vậy vì su sai biệt của các phương cách 
tu tập, và vì đặc tướng sai biệt của các Đại Hiển. Tắt cả các sự sai biệt như vậy, thé theo ý 
nghĩa cùng tột của Chân Рё, quả thật bất hiện hữu, tuy nhiên đã trở thành những đối tượng 
của Tâm dưới hình thức những hình bóng của sự vật. Những sự vật йу được gọi là “Chế Định” 
vì người ta nghĩ tưởng đến, được nhận thức, được thấu hiểu, được biểu lộ; và đã làm cho được 
hiểu biết vì lý đo, vì nguyên nhân, vì đối với thể сше này, thé thức khác. Chế Định được gọi 
như vậy vì chúng được làm cho hiểu biết như vậy.” 


+ Có bảy phân loại Nghĩa Lý Chế Định với những ý nghĩa như sau: 

1/. Hình Thức Chế Định (Santhãnapafiñatfi): Có mặt đất, núi đồi v.v. và đã được 
giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “mặt đất”, “núi đồi” v.v. là cũng 
do dựa vào những biến trạng hiện hành của Tứ Sắc Đại Hiển. 

2/. Hiệp Thành Chế Định (Samühapaññatti): Có nhà cửa, xe có, xe bò v.v. và đã 
được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “nhà сїта”, “xe có”, “x 
bò”, v.v., là cũng do dựa vào trạng thái tập hợp, hội tựu từ ở nơi các vật thể vào với nhau. 

3/. Chúng Sinh Chế Định (Satväpaññatfi): Có người nam, nhân loại v.v. và đã được 
giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “người nam”, “nhân loại” v.v. 
là cũng do dựa vào cả Ngũ Uán. 

4/. Phương Hướng Chế Định (Disapaññatfi): Có hướng Đông v.v. và 

5. Thời Gian Chế Định (Kãlapaññatti): Có buói sáng v.v. đã được giả định gọi với 
nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “hướng đông”, “buổi sáng” v.v. là cũng do dựa 
vào việc xoay theo quỹ đạo, luân chuyển tuần hoàn theo chiều kim đồng hó quanh Tu Di Sơn, 
của những tinh tú thiên thể, của mặt trời, mặt trăng. 

6. Hư Không Chế Định (Akäsapaññatti): Có hồ giếng, hang động v.v. đã được giả 
định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, ràng là “hó giếng”, “hang động” v.v. là 
cũng do dựa vào cả Tứ Sắc Đại Hiển không được tiếp xúc với nhau. 

7. Hình Tướng Chế Định (Kasinapaññatti) và Trẫm Triệu Chế Định (Nimitta 
paññatfi): Có Chuẩn Bị Tướng (Parikammanimitta) v.v. đã được giả định gọi với nhau 
với những trường hợp sai khác, rằng là “Chuẩn Bị Tướng” v.v. là cũng do dựa vào sự hiện 
hành một cách đặc biệt nương theo tuần tự từ ở nơi Tu Tập, có Chuẩn Bị Tướng v.v. 


A. 3. Hồi: Hãy giảng giải trong Thất Nghĩa Lý Chế Định có Hình Thức Chế Định, v.v. 

3. Đáp: Phân loại từ Nghĩa Lý Chế Định, thì có Hình Thức Chế Định v.v. như đã vừa 
đề cập đến đây, cho dù sẽ chàng có hiện bày thể theo Thực Tính Siêu Lý đi nữa, tuy nhiên: 

1/. Đã trở thành đối tượng của Tâm và Tâm Sở dưới hình thức là hình bóng của Pháp 
Siêu Lý, có những Sắc Tứ Đại Hiển v.v. 

2/. Đã trở thành Chế Định của tất cả các Bậc Hiển Trí cần phải nắm bắt giữ lấy cho 
việc nghiên cứu thâm sát với những trường hợp sai khác. Bởi do nương vào các vật dụng áy 
cũng có, dựa vào việc ty dụ so sánh cũng có, làm thành nguyên nhân, lý do để mà định đặt 
tên gọi cho được đúng đắn; và làm cho tất cả dàn gian cũng được hiểu biết, cho được nói năng 
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với nhau, cho được người khác hiểu biết; và chính vì thế, những thê loại danh từ “đất”, “n 
“nhà” v.v. này đây mới gọi là Chế Định. | 

Вап chất của Pháp Chế Định v.v. như đã vừa dë cập ở tại đây, được gọi tên là Nghĩa 
Lý Chế Định; là vì làm thành Chế Định cho được biết đến nội dung một cách thích hợp bởi 
theo những trường hợp sai khác. 

Trong câu nói rằng Evamadippabheda được dịch nghĩa Phân loại từ nơi Nghĩa Lý 
Chế Định, có Hình Thức Ché Định v.v. Có nghĩa Nghĩa Lý Chế Định như đã vừa đề cập ở 
tại đây vẫn chưa có hết, vẫn còn hiện hữu thêm rất nhiều thể loại khác nữa, chăng hạn như 
(13) Vô Hữu Chế Định (Natthibhavapaññatfi), (14) Số Tức Chế Định (Anapanapaññat 
ti), (15) Bất Tịnh Chế Định (Asubhapaññatd), (16) Chấp Thủ Chế Định (Upãdãna 
paññatfi), là những Pháp Chế Định đã nương nhờ vào Pháp Siêu Lý. Việc trình bày đặt để ở 
trong Bộ Chú Giải Nhân Chế Định (Puggalapaññatti Atthakathã) thì (17) Tý Giảo Chế 
Định (Upanidhãpaññatti) là Chế Định trong việc so sánh, chăng hạn như nói rằng “thứ 
nhất”, “thứ nhì”, “thứ ba”, hoặc “đài”, “ngăn”, “lớn”, “nhỏ” v.v. 

Những Pháp Chế Định như đã vừa đề cập đến đây, một khi đã thâm sát đến Thực Tính 
át hắn là không có; chăng hạn như chỗ gọi là “mảnh đất” thì tất cả mọi người thường được 
hiểu với nhau rằng trạng thái của đất ấy là “một miếng”, là “một mảnh” và chính vì vậy mới 
gọi với nhau là “mảnh đất”. Tuy nhiên sự thật thì không có “mảnh đất”, mà chỉ có Khối Tổng 
Нор Sắc Pháp (Rñpakaläpa) hoặc gọi là Nguyên Tó Sắc Pháp (Rüpaparamanü) đã tập 
hợp vào nhau mà thôi. Còn Nghĩa Lý Chế Định hữu quan với Hữu Tình Nhân Loại thì chỉ có 
Nguyên Tố Sắc Pháp và Tâm Tâm Sở mà thôi. Thế nhưng những thê loại Pháp Nghĩa Lý Chế 
Định này đây, hiện bày cho Tâm và Tâm Sở có được liễu tri, cũng chính là bởi do nương vào 
việc bảo chứng của Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, tất cả các bậc Hiền Triết một khi sẽ định 
danh cho các sự vật ở trong thế gian này, thì cũng càn phải nương vào việc nghiên cứu thâm 
sát trạng thái đặc tính của từng mỗi sự vật áy, hoặc sẽ nương vào việc so sánh ty giáo giữa 
các sự vật ấy với nhau, cho làm thành cơ sở, và việc йу được gọi Chuyển Hình Tướng 
(Pavattanimitta) của Nghĩa Lý Chế Định. Thế rồi mới định đặt tên gọi cho các sự vật ду lên, 
và những tên gọi đã được định danh lên rồi đây, cũng chính là việc định danh một cách đúng 
dán; bởi do thế, tất cả moi con người mới hiểu biết được, gọi tên với nhau được, làm cho 
người khác hiểu biết được suốt trọn từng mỗi ngày. 


4. Hỏi: Thinh Danh Chế Định có bao nhiêu phân loại ? Là những chi ? Luôn cả nêu 
thí dụ điển hình để trình bày với. 

4.Đáp: Thinh Danh Chế Định đây có sáu phân loại, đó là: 

1/. Hiện Hữu Chế Định (Vijjamanapaññatti) (còn được gọi là Danh Siêu Chế Định), 

2/. Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijjamãanapaññatti) (còn được gọi là Phi Danh Siêu 
Chê Định), 

3/. Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định (Уіјјатапепаауіјјатӣпа paññatti) 
(còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định), 
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4/. Bát Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanenavijjamana paññatti) 
(còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định), 

5/. Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Уіјјатапепауіјјатапа paññatfi) (còn 
được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định), 

6/. Bất Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanena ауіјјатапа 
paññatfi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định). 


+ Trình bày việc nêu lên thí dụ trong sáu phân loại Thinh Danh Chế Định: 

Tattha yada рапа paramatthato уіјјатапар rũpavedandim etāya paññãpenti 
tadäyam vijjamanapaññatti - Nơi đây, khi dùng danh từ để chỉ những sự vật thật sự hiện 
hữu như “Sắc”, “Tho” v.v như vậy gọi là Hiện Hữu Chế Định. 

Trong sáu phân loại Thinh Danh Chế Định, khi nào tất cả các bậc Hiền Trí thường làm 
cho hiểu biết qua việc gọi tên “Sắc”, “Thọ” v.v. hiện bày hiện hữu với sự làm thành Siêu Lý, 
thì khi đó Thinh Danh Chế Định này được gọi là Hiện Hữu Chế Định. 

Yadã pana paramatthato avijjamänam bhãva pabbatãädim etãya paññãpenti 
tadayam avijjamänapaññatffi pavuccati - Khi dùng danh từ để chỉ những sự vật không 
thật sự hiện hữu như “mặt đất”, “núi đồi” v.v. như vậy gọi là Bất Hiện Hữu Chế Định. 

Khi nào tất cả các bậc Hiền Trí thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên “mặt đất”, 
“núi đồi”, v.v., không có hiện bày sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh Danh Chế Định này 
được gọi là Bất Hiện Hữu Chế Định. 

Abhinnam pana vomissakavasena ѕеѕӣа yathäkkamam chaļabhiñño atthrsaddo 
cakkhuviññãnam rãjaputfoti ca veditabba - Các Chế Định còn lại cần phải hiểu biết bằng 
cách tuần tự phối hợp cả hai, tỷ dụ như “bậc đã chứng đắc Lục Thắng Trí”, “tiếng nói của 
người nữ”, “Nhãn Thức”, “Hoàng Tử” v.v. 

Tát cả các bậc Học Giả nên hiểu biết bốn Thinh Danh Chế Định còn lại bằng cách tuần 
tự phối hợp với cả hai phân loại nội đung, đó là: Hiện Hữu Chế Định và Bất Hiện Hữu Chế 
Định; chàng han nhu “Bàc dà chúng đắc Lục Thăng Trí”, “âm thinh nữ nhân”, “Nhãn Thức 
nương nhờ Nhãn Vật sinh”, “con trai của vị vua” v.v. 


5. Hỏi: Chỉ duy nhất Thinh Danh Chế Định mà đã được gọi thành bao nhiêu tên gọi ? 
Là những chi ? Luôn cả trình bày ý nghĩa. 

5. Đáp: Trình bày chỉ duy nhất Thinh Danh Chế Định mà đã được gọi tên thành sáu 
phân loại có được nhu vầy: 

Paññãpanato paññatti pana nãmanämakammaädinämena paridīpitā - Vì chúng 
làm cho hiểu biết như vậy, nên được gọi là “Chế Định”; chúng được điễn tả theo hai thê loại: 
Danh hoặc do Danh làm ra, v.v.” Bậc Hiển Trí nên trình bày Thinh Danh Chế Định cho được 
hiểu biết nội dung với những trường hợp sai khác thể theo sáu phân loại tên gọi, có Danh, 
Định Danh v.v. đó là: 
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1/. Danh Từ (Nama): Là những tên gọi có Thực Tính dẫn đến nội dung, tức là Nghĩa 
Lý Chế Định; và đã làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân mình; tức là những tên gọi với 
nhau. 
2/. Định Danh (Nãmakamma): Là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền nhân thông 
thái trong Thời Cô Đại kêu gọi với nhau, chăng hạn gọi là “mặt đất”, “núi đồi” v.v. 

3/. Biệt Tự (Namadheyya): Là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền nhân thông thái 
trong Thời Cổ Đại định đặt tên gọi dùng cho đến mỗi ngày; chàng han định đặt tên gọi là “mặt 
đất”, “núi đồi” v.v. 

4/. Từ Nguyên (Nirutti): Là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền nhân thông thái 
nghĩ suy thấm sát роі tên các sự vật cho được hiện khởi lên. 

5/. Mẫu Tự (Byañjana): Là Danh Chế Định có khả năng trình bày nội dung là Nghĩa 
Lý Chế Định cho được hiện khởi lên. 

6/. Thoại Thuyết (Abhiläpa): Là Danh Chế Định mà người ta nói chuyện với nhau, 
thường trực tiếp nhắm đến nội dung để cho cuộc trò chuyện được khởi lên. 


A. 6. Hỏi: Hãy giảng giải trong cả sáu phân loại Thinh Danh Chế Định. 

6. Đáp: Giải thích trong cả sáu phân loại Thinh Danh Chế Định hoặc Danh Chế Định 
như sau: 

1. Hiện Hữu Chế Định (Vijjamäanapaññatti) (còn được gọi là Danh Siêu Chế Định) 
có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà có Thực Tính Siêu Lý đang hiện hữu; chăng 
hạn như từ ngữ nói rằng “Sắc”, “Thọ”, “Tưởng”, “Hành”, “Thức”, “Nip Bàn” v.v. Hoặc khi 
nói một cách tóm tắt thì đấy chính là lời nói hữu quan với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn 
ấy vậy. Như trình bày câu Chú Giải răng: Уіјјатапаѕѕа paññatti = Уіјјатапа paññatti - 
Gọi tên ngôn từ giả định của Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang hiện hữu ấy là Hiện Hữu Chế 
Định. 

2. Bát Hiện Hữu Chế Định (Avijjamanapaññatti) (còn được gọi là Phi Danh Siêu 
Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà không có Thực Tính Siêu Lý cùng 
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hiện hữu; chàng hạn như từ ngữ nói rằng “đất đai lãnh thổ”, “núi đồi”, “cây côi”, “sông nước”, 
“đại dương”, “căn nhà”, “người nam”, “người nữ” v.v. 

Như trình bày câu Chú Giải rằng: Ауіјјатапаѕѕа paññatti = Avijjamänapaññatti - 
Gọi tên ngôn từ giả định của Pháp mà không có Thực Tính Siêu Lý cùng hiện hữu йу là Bất 
Hiện Hữu Chế Định. 

3. Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Уіјјатапепаауіјјатӣпа paññatti) 
(còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế 
Định mà đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang 
cùng hiện hữu với nhau; chắng hạn như từ ngữ nói rằng Lục Thắng Trí (Cha]ãbhiñño), Tam 
Minh (Tevijjo), Vô Ngai Giải Đạo (Pafisambhidappatto), Thất Lai (Sotapanno). Và 
những thể loại ngôn từ này nhắm đến bao gồm những hạng Người: Bậc Lục Thắng Trí 
(Cha]abhiññapugsala), Bậc Tam Minh (Tevijjapuggala), Bậc Vô Ngại Giải Đạo (Patisa 
bhidapaftopuggala), Bậc Thất Lai (Sotapannopugøala). 
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Tü ngü nói ràng: Luc Thắng Trí: Sáu Thắng Trí; Tam Minh: Ba Minh; Vô Ngại Giải 
: Trí Vô Ngại Giải; Thất Lai: Quả Thất Lai; và những thé loại từ ngữ này có Thực Tính Siêu 
Lý hiện bày. Còn từ ngữ Người (Puggala) là không có Thực Tính Siêu Lý hiện bày; bởi do 
thế những từ ngữ nói rằng “Bậc Lục Thắng Trí” v.v. đây mới làm thành Hiện Hữu Do Lai 
Bắt Hiện Hữu Chế Định. Như trình bày câu Chú Giải rằng: Уіјјатапепа avijjamãnassa 
paññatdi = Vijjamanenaavijjamänapaññattfi - Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp có Thực 
Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là Hiện 
Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. 


Trong những từ ngữ “Lục Thắng Trí”, “Tam Minh” v.v. ở phần Hiện Hữu Do Lai Bát 
Hiện Hữu Chế Định đây, khi đã được dịch theo Việt Ngữ sẽ phải nói là “Bậc đã được chứng 
đắc Lục Thắng Trí”, “Bậc đã được chứng đắc Tam Minh” v.v. Bởi do thế, từ ngữ đề cập đến 
bởi theo Việt ngữ đây mới xoay trở lại thành Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

4. Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Ауіјјатапепауіјјатапа paññattfi) 
(còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế 
Định mà dë cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang 
cùng hiện hữu với nhau; chẳng hạn như từ ngữ nói răng Âm thanh người nữ (Itthrsaddo), 
Sắc vàng (Suvannavanno), Hương bông hoa (Pupphagandho) v.v. Những thể loại từ ngữ 
như Ittht: người nữ; Suvanna: vàng; Puppha: bông hoa, đây không có Thực Tính Siêu Lý 
hiện bày. Còn những thể loại từ ngữ như Saddo: âm thanh; Vanno: màu sắc; Gandho: hương 
thơm, đây có Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, những thê loại từ ngữ như nói rằng Âm thanh 
người nữ (Itthīsaddo) v.v. này đây mới làm thành Bát Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế 
Định. Như trình bày câu Chú Giải răng: Ауіјјатапепа vijjamänassa paññatfi = 
Avijjamãnenavijjamänapaññatti - Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp không có Thực Tính 
Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là Bát Hiện Hữu 
Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

Còn ở trong phần Việt Ngữ thì nói rằng “âm thanh của người nữ”, “sắc vàng”, “hương 
bông hoa”, v.v., bởi do thế từ ngữ dë cập đến bởi theo Việt Ngữ đây mới xoay trở lại thành 
Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. 

5. Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Уіјјатапепауіјјатапа paññatfi) (còn 
được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà 
đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu 
với nhau; chăng hạn như từ ngữ nói rằng Nhãn Thức (Cakkhuviãññãnam): Thức nương vào 
Nhãn Căn khởi sinh; Nhãn Phủ Xúc (Cakkhusamphasso): Việc tiếp xúc ở Lộ Nhãn Môn, 
v.v. Những thể loại từ ngữ như Cakkhupasädo: Nhãn Thanh Triệt; Уіййарат: Thức; 
Phasso: Tâm Sở Xúc, này đây đều có Thực Tính Siêu Lý hiện bày trong từng mỗi từ ngữ; bởi 
do thế những thể loại từ ngữ như nói rằng Nhãn Thức (Cakkhuviññänam) v.v. này đây ı mới 
làm thành Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. Như trình bày câu Chú Giải rằng: 
Vijjamänena уіјјатапаѕѕа paññatfi = Vijjamãnenavijjamãnapaññatti - Gọi tên ngôn từ 
đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu 
với nhau, ấy là Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 
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6. Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Ауіјјатапепа ауіјатапа 
paññatti) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành 
Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với Pháp không có 
Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chẳng hạn như từ ngữ nói rằng Con trai 
Đức Vua (Rãjaputto), Cháu nội trai Đức Vua (Rājanattā), Vợ bá hộ (Setthibhariyã), Chị 
cả (Jetthabhaginp) v.v. Những thể loại từ ngữ như Raja: Đức Vua; Putto: con trai; Майа: 
cháu nội trai; Settht: bá hộ; Вһагіуа: người vợ; Jeffha: người anh; Bhagint: người em v.v. 
này đây đều không có Thực Tính Siêu Lý hiện bày trong từng mỗi từ ngữ; bởi do thế những 
thé loại từ ngữ như nói rằng Con trai Đức Vua (Rãjaputto) v.v. này đây mới làm thành Bát 
Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. Như trình bày câu Chú Giải răng: 
Ауіјјатапепа ауіјјатапаѕѕа paññatti = Avijjamäanenaavijjamanapaññatd - Gọi tên 
ngôn từ đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý 
đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. 


7. Hỏi: Cho dịch nghĩa trong đoạn văn Pali như tiếp theo đây: Sa vijjamãnapaññat 
ti ауіјјатапарайӣаќй, уіјјатапепаауіјјатапа paññatfi, ауіјјатапепауіјјатапа 
paññatti, vijjamanenavijjamanapaññattfi, avijjamanenaavijjamanapaññatti, сей chabbi 
аһа hoti. 

7. Đáp: Dịch nghĩa sáu phân loại của Thinh Danh Chế Định có như уйу: Sā vijja 
mãnapaññatfi avijjamanapaññatti, уіјјатапепаауіјјатапа paññatti, avijjamanenavij 
jamänapaññatti, vijjamanenavijjamanapaññatti, avijjamanemnaavijjamanapaññatti, 
ceti chabbidhã hoti - Thinh Danh Chế Định có sáu phân loại: Hiện Hữu Chế Định, Bát Hiện 
Hữu Chế Định, Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định, Bát Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu 
Chế Định, Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định, Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế 
Định. 


8. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong kệ ngôn trình bày đến việc liễu tri đến cả hai Pháp Chế 
Định, và việc sinh khởi của Thinh Danh Chế Định. 

8. Đáp: Kệ ngôn trình bày việc liễu tri đến cả hai Thinh Danh Chế Định — Nghĩa Lý 
Chế Định và cái nguyên nhân đầu tiên làm Danh Chế Định hiện khởi: 


Vactphosänusärena SofaviññãnavWhiyã 

Рауаќапапѓагирраппа Мапойуаӣгаѕѕа сосага. 
Atthã уаѕѕапиѕагепа Vifiñayanti tato param 
Sayam paññatti уїййеууа Lokasaiketanimmitä . 


Khi một tiếng nói được phát lên thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khói sinh lên cho 
mỗi âm thanh, và từ đó cũng khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Ý Môn, và nhờ đó các ý 
nghĩa được nhận biết. Những Chế Định ấy phải được hiểu biết theo quan điểm của Thế Tục. 


9. Hỏi: Cho giảng giải trong cà hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 


ES бы эш 


Мастойовапивагепа Sotaviññãnavtfhiyä 
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Pavattānantaruppanna Manodvārassa gocarā. 
Atthā yassānusārena Viññayanti tato param 
Sayam paññatti viññeyya Lokasañketanimmita . 

9. Đáp: Kệ ngôn trình bày việc liễu tri đến cả hai Thinh Danh Chế Định — Nghĩa Lý 
Ché Định và cái nguyên nhân đầu tiên làm Danh Ché Định hiện khởi: 

Tắt cả mọi người đã được liễu tri đến Nghĩa Lý Chế Định, tức là từng các sự vật, những 
sự kiện do bởi hiện hành nương theo Thinh Danh Chế Định ở phía đàng sau Lộ Trình Thu 
Dung Danh Xưng (Nämaggahanavitht). Thinh Danh Chế Định đã là Cảnh, là đối tượng của 
Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng sinh khởi trong sự tuần tự từ nơi Lộ Trình Nhĩ Môn 
(SotadväaravithU, và Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ (AfitaggahanavithD, Lộ Trình Thu 
Dung Tập Thành (SamühagganavithD đã sinh khởi hiện hành nương theo tiếng nói ấy. Tất 
cả các Học Giả cần phải thấu hiểu Thinh Danh Chế Định â ау là của các Bậc Triết Giả, thường 
đã được định đặt thuận hợp theo thành ngữ của dân gian mỗi lần một ít, từng tí một. 


Kết Thúc Vấn Và Đáp Trong Chế Định 


ГОТ SỞ NGUYÊN (РАВАКАТНАМА) 


Imina puññakammena Buddho homi anāgate 
Yattha yattha bhave jāto Ma daliddo bhavamaham 
Với mãnh lực từ Thiện Su sinh khởi của việc soạn tác kinh điển này, xin cho Bần Đạo 
đạt được Trí Hạnh (Puññãdhika) của Bậc Tuệ Toàn Giác ở trong thòi gian vi lai; và xin cho 
Bàn Бао không phåi là người nghèo khó trong những kiếp sống vị lai. 
Apattam yäva buddhattam Paññãdhikam bhavãämiham 
Jatisarananikova Jetthasettho nirantaram 
Chừng nào Tuệ Chí Thượng Giác Hữu của Bàn Đạo vẫn chưa đạt thành kết quả, thì 
xin cho Bàn Đạo luôn là người tiễn hóa, là người thanh cao, và có Trí Tuệ làm thành vật truy 


niệm luôn mãi ở trong mọi kiếp sống (Anussaranañäna — Truy Niệm Trí). 


Кагеууат сагауат garum Мапеууат mãnanäraham 
Vandeyyam vandanraham Рӣјеууат püjanaraham 
Xin cho Bàn Рао duoc quý trọng Bậc đáng quý trong, xin cho Bàn Đạo được tôn kính 
Bậc đáng tôn kính, xin cho Bàn Đạo được lễ bái Bậc đáng lễ bái, xin cho Bàn Đạo được cúng 
dường Bậc đáng cúng dường. 
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Bång Chính Phương: Tóm Lược Pháp Liên Quan Tương Sinh 


Phần 
thứ 


Ghỉ chú: Hữu được phân ra làm hai, đó là: Nghiệp Hữu gọi là Nghiệp Luân Hồi; và 
Sinh Hữu gọi là Dị Thục Quả Luân. 


Kết Thúc Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 
Và Giản Lược 24 Duyên Hệ 


KÉT THÚC CHƯƠNG THỨ VIII — TÓNG HỢP PHÂN TÍCH DUYÊN HỆ 
LIÊN QUAN TƯƠNG SINH MINH GIẢI 
TỎNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 

Có Năm Nguyên Nhân Làm Cho Chánh Pháp Được Kiên Trụ: 

“Này Chư Tỳ Khưu, năm điều Pháp này thường luôn hiện hành dé làm cho sự kiên trụ, 
bất mô hồ thối giảm nơi Chánh Pháp (Saddhamma), và thế nào là năm điều Pháp ? Đó là: 

1. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, thường luôn lắng nghe Giáo Pháp một cách 
tôn kính. 
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2. VỊ Tỳ Khuu ở trong Pháp và Luật này, hoc hành Giáo Pháp một cách tôn kính. 

3. Vi Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, ghi nhớ thuộc lòng Giáo Pháp một cách tôn 
kính. 

4. VỊ Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, suy tư nghĩ ngợi ý nghĩa của Giáo Pháp đã 
học thuộc lòng một cách tôn kính. 

5. VỊ Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, liễu tri ý nghĩa liễu tri Giáo Pháp rồi thực 
hành với tâm tùy tâm, tùy tứ, ý tùy quán Pháp thích hợp như đã được lắng nghe, như đã được 
học thuộc lòng một cách tôn kính. 

Này Chư Tỳ Khưu, chính năm điều Pháp này thường luôn hiện hành để làm cho Sự 
kiên trụ, bất mô hó thối giảm của Chánh Pháp. 

(Tăng Chi Bộ Kinh — Chương Năm Pháp - Añgut(aranikãyapañcanipäta) 


Có Năm Nguyên Nhân Làm Chánh Pháp Bị Thói Giảm: 

Này Chư Tỳ Khưu, năm điều Pháp này thường luôn hiện hành để làm cho sự mô hồ 
thói giảm ở nơi Chánh Pháp (Saddhamma), và thế nào là năm điều Pháp ? Đó là: 

1. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không lắng nghe Giáo Pháp một cách tôn 
kính. 

2. VỊ Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không học hành Giáo Pháp một cách tôn 
kính. 

3. VỊ Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không ghi nhớ thuộc lòng Giáo Pháp một 
cách tôn kính. 

4. VỊ Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không suy tư nghĩ ngợi ý nghĩa của Giáo 
Pháp đã học thuộc lòng một cách tôn kính. 

5. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, liễu tri ý nghĩa liễu tri Giáo Pháp, thế rồi 
không thực hành với tâm tùy tầm, tùy tứ, ý tùy quán Pháp thích hợp như đã được lắng nghe, 
như đã được học thuộc lòng một cách tôn kính. 


Này Chư Tỳ Khưu, chính năm điều P háp này thường luôn hiện hành để làm cho sự mô 
hó thối giảm từ nơi Chánh Pháp. 


(Tăng Chi Bộ Kinh — Chương Năm Pháp - Añguttaranikäyapañcanipäta) 
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4Sắc Раі Hiên ` 
| 
Н 


5 Sắc Thanh Triệt | 


4 hoặc 7 
Sắc Thông Hành | 18 Sắc 
кзы > Thành 
2 бас Ban Tinh | Sở Tác 
1 Sắc Tâm Cơ | 
| | | 
1 Sac Mạng Quyền | 
| 
1 Sắc Vật Thực — 
1 Sắc Hạn Giới | 
2 Sắc Biểu Tri | 18 Sắc 
ы Phi 


3 hoặc 5 А Thanh 


Sàc Biên Thê 


x 
4 Sắc Thực Tướng J 


[Chú thích: Ka: Nghiệp Xuất Sinh Xứ/ Ci: Tâm Xuất Sinh Xứ 

4: Sắc Pháp được khởi sinh từ nơi cả Tứ Xuất Sinh Xứ, tức là sinh từ ở Nghiệp cũng được, 
Tâm cũng được, Quý Tiết cũng được, Vật Thực cũng được. 

3: Sắc Pháp được khởi sinh từ nơi ba Xuất Sinh Xứ, đó là Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 
2*: Cảnh Thinh được khởi sinh từ nơi hai Xuất Sinh Xứ, đó là Tâm Thức và Quý Tiết. 

2#: 2 Sắc Biểu Tri được khởi sinh từ nơi Tâm Xuất Sinh Хи] 


Bản Đồ Trình Bày Việc Phân Tích Tâm Theo 7 Thể Loại Sắc Tâm 


675 


1 ‚ 4 Тат căn Tham Hy Thọ / 
; À j | 4 Tâm căn Tham Ха Tho 
: 0) 2 Tâm căn Sân Uu Tho 


6 | 
0) 2 Tầm сап Si Ха Tho 


Кә 


3 
ССОО) 1 nmwsene 
<> . <> <> š 2 Tàm Tiép Tháu 

CCC X X X: XD | wanta 


6. (Xs X) 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 1 Tâm Khai Y Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh 
0000000 masawan na, 
с, 62 <> Д 4 Tum Đạt тыеп X Thọ 


e 


8 Тат Dai Qua 
4 Tâm Đại Duy Тас Hy Tho 


(4) ӨӨ 4 Таш Dai Duy Tác Ха Tho 
10. 5 Таш Thiën Hüu Sšc бїбї Tâm Thiện 
| | | ñ - Тһапе Trí 
5 Тат Qua Di Thục 
Hữu бас Giới 


xung `... sẽ... Тат Duy Tác 
5 lầm Duy Tác Hữu Sắc Giới С) Thất he Tỳ 


4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới 


13. 
14. 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới 
15. 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới 
16 (2 
М 
17. Ср еЗ | 
„ 4 Tâm Thiện _ 4 lâm Quả 
Siêu Thế Siêu Thế 
18. 
ө (2) 
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—————_ [| I06|6|6|6|6]@@ 
. Lobha (Tanhã): Tham(Á¡) 

. Ditthi: Tà Kiến 

. Ауіјја (Moha): Vô Minh(S1) 
. Patigha (Dosa): Phẫn (Sân) 

. Vicikiccha (Капкһа): Nghĩ 
. Mana: Ngã Mạn 

. Uddhacca: Trao Сї 

. Thĩna: Thụy Miễn 

. Kukhucea: Hồi Quá 
10. Middha: Hôn Trầm 
11. Ahirika: Vô Tàm 

12. Anottappa: Vô Quý 
13. Issa: Tật Dó 

14. Macchariya: Lận Sắc 


O @ МД ©\ OQ j G2 bò „һм 
++ ++ + + + + 


Баай pà p әш а рд МӘ © (GQ Ф (лд ~ б м» 


(1) Азѕауа (Lâu Hoặc); (2) Ogha (Bộc Lưu); (3) Yoga (Асһ Phược); (4) Сапћа 
(Hë Phược); (5) Upadana (Chấp Thủ); (6) Nīvarana (Тгіёп Cái); (7) Anusaya (Tùy Miên); 
(8) Samyojana (Кіё Sử); (9) Kilesa (Phiền Não) 


mm (а) | (б) | (с) | (4) |(2 | @ | @) 
1 Viriya: Tĩính- Tân (Cân) 9 +4|+р+ |+ + |+ 
2 Sati: Niệm 8 +4 + | + | + | + 
3 Paññã: Trí Tuệ 5 + | + | + |+ | + 
4 Samadhi: Dinh 4 + | + | + | + 
5 Saddhā: Tín 2 + | + 
6 Sankappa: Tu Duy 1 + 
7 Passaddhi: Khinh An 1 + 
8 Рта: Hy Lac 1 + 
9 Upekkhä: Ха 1 + 
10 | Chanda: Dục 1 
11 | Citta: Тат 1 
12 | Sammäväcã: Chánh Ngữ 1 + 
13 | Sammäkammanto: Chánh Nghiệp 1 + 
14 | Ѕатта ајтуо: Chánh Mạng 1 + 


(a) Satipatthána (Niệm Xứ); (b) Sammappadhãna (Chánh Cần); (с) Iddhipada (Thần 
Тос); (d) Indriya (Quyền Lực); (e) Bala (Năng Lực); (f) Bojjhanga (Giác Chi); (g) 
Magganga (СЫ Đồ Рао) 
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3 Phiên Мао Luân 


1 hoặc 2 Nghiệp Báo Luân 
# 7 hoặc 8 Quá Di Thục Luán 
| 2 Tho; О. Khứ | 8 Thời H. T 


Р ФО 


1 Tóm Lược 
Саз Ái Duc, Thu, N. 
Hữu được sắp vào 
trong nơi đây 


1 Tóm Lược 1 Tóm Lược 
Са 5 Thức. Danh, Sắc. 
Lục Xứ. Xúc. Thọ được 
sắp vào trong nơi đây 


Í Tôm Lurge 


Cá 2 Vô Minh. Hành 
được sắp vào trong 
nơi đây 


l 


5 Nhân H. Tại 5 Qua V, Lai 


Š Nhân О, Кыт 5 Qua H. Tại 


1 Liên Kết 
Qua ёп Tại với 
Nhân Hiên Tại 


l Liên Kết 
Nhân Q. Khu với 
Qua Hiên Tai 


1 Liên Kết 


Nhân Шеп Tại với 
Quả Vị Lai | 


— Đây là gốc của Tiên еи 1а gốc của Liệu 
Hữu Luân từ Võ Minh Tu Luân từ Ai dàn 


dán cho đến Thọ. cho đến Lão Tư. 


Tiên Hữu 


"` 
Hå ü raru 


Luân 


м 


Luân 


Ghi chú: 
e УМ: Vô Minh (Ауіјја) thuộc Phiền Não (PN) 
e H: Hành (Sañkhära) thuộc Nghiệp Báo (NB) 
e T: Thức (Viññãna) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 
e DS: Danh Săc (N атагӣра) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 
e LX: Lục Xứ (Salãyatana) thuộc Dị Thục Quả (Q) 
e X: Xúc (Phassa) thuộc Dị Thục Quả (Q) 
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Т: Thọ (Уедапа) thuộc DỊ Thục Quả (О) 

AD: Аі Dục (Tanhã) thuộc Phiền Não (PN) 

CT: Chấp Thủ (Орадапа) thuộc Phiền Não (PN) 

NH: Nghiệp Hữu (Kammabhava) thuộc Nghiệp Báo (NB) 
SH: Sinh Hữu (Uppattibhava) thuộc Di Thục Quả (Q) 

S: Sinh (Jati) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

ІТ: Lão Tử (Jãramarana) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 


Tinh thần dụng tận vạn thiên thiên 
Hóa tài hao tán giai nhân mệnh 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên 
Nhạn quá quan san dong dực quyện 
Hoa khai hàn lĩnh nhất chỉ tiên 
Đáo đầu phùng đắc đương sơ hữu 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên 


Bình sinh từ thiện lạc thiên chân 
Mao tiết lưu phương cập hậu côn 
Thân hữu kỷ đa vinh hiển sự 
Trùng trùng điệp điệp báo hoàng ân. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ 
Vạn lý giang sơn bất cái di 
Thiên bạn chi lan hương ánh nhật 
Phi phàm trực hướng cửu thiên thời 


PHỤ LỤC KINH DIËN THI TẬP 
(Do Đại Trưởng Lão Tịnh Sự Soạn Tác) 


BÀI TỤNG LỄ PHẬT VÔ DƯ Y NÍP BÀN 


Chúng ta đã quy y Chánh Giác 
Đắng Thế Tôn Giáo Chủ hiện nay 
Dạy truyền Chánh Pháp quý thay, 

Hài lòng thật đáng bậc Thầy cao siêu. 
Sinh tại xứ Trung Ương Thế Giới, 
Giữa trong vòng Nhân Loại mở mang, 
Cò Đàm là giống cao sang, 

Trong dòng họ Thích con hàng Đại Vương. 
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Xuát gia йа vi phương cứu thế, 
Đắc Đạo màu Toàn Giác tột ngôi, 
Không còn một kẻ sánh băng, 

Đủ đầy công đức khỏi phần hoài nghỉ. 
Hiệu Ứng Cúng nêu trừ phiền não, 
Thật phước điền quý báu đáng trồng. 
Biết cùng hiểu tột khắp thông, 
Chánh Biến Tri hiệu đâu không rõ rành. 
Minh Hạnh Túc tượng trưng hai Pháp, 
Thập Ngũ Hành lại với Bát Minh. 
Thiện Thệ tốt khéo hành trình, 
Níp Bàn thẳng tới tịnh minh tuyệt nguồn. 
Thế Gian Giải trong đời đều tỏ, 
Chàng một chi lớn nhỏ không tường. 
Tế độ người đáng đủ phương, 
Hiệu Vô Thượng Sĩ phô trương với cùng. 
Thêm Điều Ngự Trượng Phu liên tiếp, 
Trạng giúp người duyên hiệp hữu căn. 
Thiên Nhân Sư hiệu chỉ phần, 
Làm Thầy ba Cõi dạy răng lợi đời. 
Hiệu Phật Đà vì Ngôi thức tỉnh, 

Đã khỏi trong phiền não giác nồng. 
Thế Tôn hiệu chót đo lòng, 

Từ Bi thuyết Pháp lưu thông độ đời. 
Pháp Tam Tạng Thế Tôn Ngài thuyết, 
Học đại truyền tế độ nhân sinh 
Pháp Hành Giới Định Huệ Minh 
Người tu thấy rõ đạt trình tự ta. 
Phát hành Đạo Quả sinh liên tiếp, 
Không chậm chảy cách hở thì giờ. 
Đặng rồi chắc chắn nào lơ. 

Nên kêu người lại bây giờ đến xem. 
Pháp tịch tịnh rất là trong sạch, 
Đáng cho người đem để vào lòng. 

Các hàng Tri Thức nên mong, 
Tìm ra sẽ biết tự trong phận mình. 
Tăng đệ tử Thế Tôn Chánh Giác 
Thọ trì theo Giới Luật đàng hoàng, 
Tăng hành ngay lối đã an, 
Tăng tu thấy rõ con đàng cao siêu. 
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Tăng thành tựu đến nơi Đạo Quả, 
Có bón chỉ là chỉ đếm theo đôi, 
Tín người tới tám đủ rồi, 

Trong nền Tăng Bảo là ngôi phước điền. 
Đồng cà thây chúng ta quy hướng, 
Ngay Thế Tôn kinh lay cúi đầu, 
Nhớ phần ân đức cao sâu, 

Phát tâm cảm động âu sầu thiết tha. 
Lòng trong sạch mới là đức tin, 

Sẽ làm Nhân đến Níp Bàn. 
Nhằm ngày kỷ niệm sửa sang, 
Chúng ta làm lễ trang hoàng rất đông. 
Bồ Tát trước giáng sinh Nhân Giới, 
Lúc Ngài thành Đạo Quả Phật Đà, 
Đến khi viên tịch đều là 
Trăng tròn đầy đủ Rằm và tháng Tư. 
Бет lễ vật cùng nhau bày sắp, 

Cả nhang đèn bông tốt thơm tho, 
Dùng thân quỳ bái khúc ca, 

Chí thành nhiều Phật tâm lo nhớ ngày. 
Xin nhờ Đắng Thế Tôn phản chiếu, 
Đã Níp Bàn ân hiệu còn đây, 
Phát ra cảm ứng lòng này, 
Chứng minh lễ vật hiện đây cúng dường. 
Cầu cho đặng đủ phương lợi ích, 
Hằng an vui vinh viễn lâu đài, 
Làm Nhân giải thoát tương lai, 
Mong cầu mau sớm ra ngoài Tử Sinh. 


LỄ TAM BẢO TÓM TẮT GIẢN DỊ 


Саі đầu cung kinh Đức Thế Tôn (cúi lay) 

Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Vi nào đã ngồi thanh tịnh, 
Dưới cây Bồ Đề quý báu, Thắng đặng bọn Ma Vương, 
Đã chứng ngôi Toàn Giác, Trí Huệ rất vô cùng, 

Cả trong đời là Ngài cao quý. 

Con xin cúi đầu làm lễ, Đến Đức Phật Thế Tôn. 
Chư Phật quá khứ vị lai, Và Chư Phật hiện tại này. 
Con cúi đầu lay Tam Thế Phật (cúi lay) 
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Bởi nguyên do như уйу: Mới là Đắng Thế Tôn, 
Bậc đã xa lìa phiền não, Và đáng kinh lay cúng dường. 
Ngài tự chứng Nhất Thiết Trí, Đã đầy đủ Bát Minh. 
Và Thập Ngũ Hành, Bậc đã đi con đường tốt, 

Là người thấu cả trong đời, Điều trị kẻ nên điều trỊ. 
Trang Vô Thượng chăng ai bì 
Làm Thầy Chư Thiên và Nhân Loại. 

Đã là người thức tỉnh, Phân phát Pháp cao siêu. 
Con trọn đời xin quy y Phật, Và cho đến Níp Bàn. 
Chàng có chỉ con đáng quy y, 

Chỉ nương Phật là quy y cao tột. Do lời thành thật này, 
Xin các sự kiết tường thắng lợn; Hằng có đến cho con. 
Xin cúi đầu kinh lay (cú; lay), 

Dưới chân quý của Đức Thế Tôn, 

Lỗi nào con phạm đến Phật Bảo, 

Cầu хіп xá tội cho con ! (cúi lay) 

Bát Thánh Đạo là con đàng quý, Của tất cả Nhân Sinh. 
Thật là đường ngay thắng, Рё đi đến Níp Bàn. 
Pháp nhiệm màu vắng lặng, Là Pháp siêu độ tử sinh. 
Con xin dành lễ Pháp ấy (cúi lay) 

Pháp Bảo quá khứ, vi lai, Và Pháp hiện tại này. 
Con xin kinh lay Tam Thế Pháp (cú; lay) 

Pháp Bảo của Đức Thế Tôn, Ngài đã khéo thuyết. 
Pháp Bảo dé đắc rồi tự hiểu, 

Pháp Bảo không xen hở thời giờ, 

Pháp Bảo dạy cho người kinh nghiệm, 

Pháp Bảo đáng để ý lưu tâm, 

Pháp Bảo những người trí thức, Nên hiểu biết tự phần. 
Con trọn đời quy y Pháp Bảo, Và cho đến Nip Bàn. 
Chăng có chỉ con đáng quy y, 

Nương Pháp Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật này, 
Xin các sự kiết tường thăng lợi, Hằng có đến cho con. 
Con xin lay hai ngôi Pháp Bảo (си lay), 

Lỗi nào con phạm đến Pháp Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cứ lay) 

Tăng Bảo là ngôi trong sạch, Thật quý đáng cúng đường. 
Lục căn của các Ngài thanh tịnh, Người đứt khỏi bợn nhơ. 
Đặng đủ đầy công đức, Bậc Tứ Lậu không còn. 

Con xin lay cả Thánh Tăng (cúi lạy) 

Tăng Bảo quá khứ, vị lai, Và Tăng Bảo hiện tại này. 
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Con xin lay cả Tăng Tam Thế (cúi lay) 

Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành dàng tốt. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành đúng đắn. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành thật trúng. 

Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành mãn ý. 
Là bậc Thánh có bốn đôi, Nếu đếm người thời đủ tám. 
Đây là Tăng đệ tử, Của Đức Thế Tôn. 

Bậc đáng đem đồ dâng kinh, Xứng thọ kẻ tiếp nghĩnh. 
Đủ chịu cho người bố thí, Vừa chứng cho người lễ bái. 
Thật ruộng phước của đời, Không ruộng nào bì kip. 
Con trọn đời quy y Tăng Bảo, Và cho đến Níp Bàn, 
Chắng có chỉ con đáng quy y, 

Nương Tăng Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật này: 
Xin các sự kiết tường thắng lợi, Hằng có đến cho con. 
Con cúi lay hai ngôi Tăng Bảo (си lay) 

Lỗi nào con phạm đến Tăng Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cúi lay) 

Hiện nay con lay ngôi Tam Bảo (cui lay) 

Bậc đáng kinh cao siêu, Đã dàng nguồn phước lớn, 
Nhờ oai đức ngăn hết tai ương. 


BÀI САО NGUYÊN CHU THIÊN (1) 


Chí thành miệng vái tâm cầu, 
Chư Thiên lớn nhỏ bắt câu bậc nào, 
Bốn tầng Sắc Giới rộng cao, 

Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 
Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người, 
Dầu ai cản sái luận du, 
Chuyên lòng tinh tán ngăn trừ sự lui. 
Chư Thiên Dục Giới hưởng vui, 
Vừa nghe cầu khân, tạm ngừng xét qua, 
Từ Trời Tha Hóa cao xa, 

Đến Cung Đao Lợi bao la năm tầng, 
Giàu lòng bác ái thọ xưng, 

Thây đều bố cáo chuyển luân sắp bày. 
Vị nào hoan hỷ cầu đây, 

Ra ân trợ giúp chăng chầy mau xong. 
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Hiën nay con rát hét lóng, 
Mong cho Thiën Tuóng oai phong bón Ngài, 
Thường luôn an lạc vui thay, 

Tránh xa khó não hăng ngày tiến lên, 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bën, 
Lòng Từ ủng hộ các nền Giáo Chân, 
Chắng nài khó nhọc ra ân, 

Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 

Vì e công chuyện trễ lâu, 

Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm. 
Ngờ Ngài xuống lệnh quyền thâm, 

Chư Thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 
Rất là ân trọng cao thanh, 

Chúng con hài hướng Phước lành kính dâng, 
Chư Thiên lớn nhỏ các tầng, 

Tùy hỷ công đức đồng mừng trợ chuyên. 


Nương theo căn bản Ba Li, 

Hết lòng cúng vái trong khi hữu cầu, 
Tâm thành tướng đến như châu, 
Trước sau chủ nguyện chàng lâu ứng cùng. 
Chúng con lê vật phụng cung, 

Khân câu cho đặng theo trung thuật trân. 
Mong nhờ Tứ Đại Thiên Vương, 

Oai thần chuyển hóa tùy phương giúp thành. 


Kính cầu Tứ Đại Thiên Vương, 
Chúng con hữu sự nhờ nương Quý Ngài. 
Cho bậc đủ sức giúp ngay, 

Đặng mau thành tựu việc này đội ân. 


BÀI CÂU TĂNG TRƯỞNG THIÊN VƯƠNG 


Nguyện cầu Tăng Trưởng Thiên Vương, 
Hoan tâm nhân loại Nam Phương Châu này. 
Thời kỳ tai nạn lắm thay, 

Nhiều điều khổ sở hiện nay thêm hoài. 
Nhứt là giặc giã hằng ngày, 

Làm cho dân chúng phải rày tử oan. 
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Những người còn lại nào an, 
Nghèo khó thiếu thôn đa đoan lắm bè. 
Lại thêm chứng dịch đáng ghê, 
Sau giây chết chóng khổ bề thuốc men. 
Ngoài ra lại có bệnh soàn, 
Hoặc do chất độc lắm phương nhiễm truyền. 
Thất mùa, thất rẫy, thất vườn, 
Bán buôn eo hẹp lắm thường hỏa tai. 
Biết bao khổ sở khó bài, 
Chỉ còn cầu nguyện đến Ngài Thiên Vương. 
Hết lòng mong mỏi tứ phương, 
Muốn Ngài trọn đặng thường thường an vui. 
Xa lia khó não không sầu, 
Hy xả oan trái còn đâu hại mà. 
Chúng con có dạ thiết tha, 
Nguyện cầu sớm đặng tránh xa nạn này. 
Nhờ ân xuống đức cao dày, 
Hộ trì tất cả từ đây hết nàn. 


BÀI САО NGUYÊN CHU THIÊN (П) 


Thỉnh cầu tất cả Chư Thiên, 
Tột cùng Sắc Giới khắp miền nhân gian, 
Chư Thiên lớn nhỏ các hàng, 
Mỗi từng Trời cả đến sang chứng này. 
Chư Thiên ở chốn gần đây, 
Hoặc nơi xa cách Đông, Tây các miễn. 
Ở nơi cung điện động tiên, 
Núi đài núi nhọn đất liền hư không, 

Ở theo nhà cửa hay đồng, 
Nương cây bóng mát hoặc sông hoặc rừng, 
Cü lao hòn biển mênh mông, 
Cùng nơi rẫy bái hư không giảng từng. 
Bao nhiêu tất cả đã xưng, 

Từ bi đến chứng cúng dưng yêu cầu. 
Giúp con các sự chăng lâu, 

Đặng như ý muốn sẽ hầu đội ân. 
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ТНАР CHÁNH KIÉN (SAMMADITTHI 10) 


Mười điều Chánh Kiến nên làm, 
Nương theo tiến hóa Phước linh phát vào. 
Một tin Phước Thí về sau, 

Chắc rằng cho Quả hoặc mau hoặc chây. 
Hai tin Nghiệp Phước trước – nay, 
Giới cùng Tinh Huệ hành гау Quả cao. 
Ba tin Tâm sạch làu làu, 

Tâm tốt Quá tốt thế nào chẳng sai. 
Bốn tin Thiện Ác cả hai, 

Tạo chi gặp nấy không ai khỏi gì. 
Năm tin hành động điều chỉ, 

Tội Phước hai lẽ cũng thì do Ta. 

Sáu tin hiểu thảo Mẹ Cha, 

Có nhiên Quả Phước phát ra cho mình. 
Вау tin Nga Quỷ Ngục Hình, 

Chư Thiên, Phạm Chúng Hữu Tình tứ sinh. 
Tám tin hiện thé phải dành, 

Đời này do bởi Tư Hành hiện đây. 
Chín tin hậu thế sau này, 

Vị Lai còn Nghiệp thời thay nối đời. 
Mười tin đủ bậc cao vời, 

Người tu đắc Quả có lời Phật Ngôn. 
Ai ai xin ráng bảo tón, 

Noi gương Chánh Kiến trí khôn lợi mình. 


THẬP PHÁP Y (NƯƠNG МНО) 


Mười điều nương đỗ đặng nhờ, 
Ai tu cũng phải bao giờ tìm luôn. 
Một là Giữ Giới làm nguồn, 

Trau giồi Thân Ngữ luôn luôn tốt hoài. 
Hai là Nghe đặng nhiều thay, 
Thành người thông thái biết rầy cao xa. 
Ba là có Bạn Tốt mà, 

Giúp nhau lợi ích trợ qua tu hành. 
Bốn là Dễ Dạy khéo lanh, 

Nghe theo Giáo Hóa lòng đành trọn vâng. 


686 


Năm là Siêng Sšn rất cần, 
Tương tế cùng bạn trong phần xuất gia. 
Sáu là không thích Pháp Tà, | 
Rất ưa Pháp Chánh những mà đúng chân. 
Вау là Tinh Tán cao hơn, 
Tứ Cần thường giữ làm nhân Níp Bàn. 
Tám là Tri Túc tự an, 
Mặc, ăn, thuốc, ở, theo đàng có ra. 
Chín là Chánh Niệm cho già, 

Mỗi khi làm nói điều mà biết theo. 
Mười là Trí Huệ chắng nghèo, 
Thấu đáo thực tướng rành theo Pháp Hành. 
Muốn cho giải thoát Tử Sinh, 

Phải nhờ mười Pháp trợ thành đến nơi. 


THẬP KHÔ МАО ( DUKKHA 10) 


Trong đời khó sở biết bao, 
Cõi nào cũng có người nào cũng mang. 
Mười điều khô não chứa chan, 
Tó bày thức tỉnh mở đàng xét suy. 
Một là trạng thái bất kỳ, 
Sinh già với chết chẳng vì một ai. 
Hai là tom góp khó thay, 

Buôn rầu nhiều cảnh đêm ngày khóc than. 
Ba là thường trực khó tràng, 
Nóng nực lạnh lẽo bởi mang thân này. 
Bồn là khó bệnh chăng chày, 

Bát hòa tứ đại nỗi gây tật nguyễn. 
Năm là nóng nây khó duyên, 

Việc chỉ rắc rỗi chắng yên như thường. 
Sáu là khó quả bát lương, 

Bởi Nghiệp chăng tốt vẫn vương chịu hoài. 
Bảy là xen trộn cả hai, 

Khổ Lạc nhị chủng di hoài cận lân. 
Tám là sự khó vì ăn, 

Tìm tòi nuôi miệng đa phần hơn chi. 
Chín là khổ giặc nặng nguy, 

Tìm đường chạy trốn có gì là hơn. 
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Mười là Khô Uân hàng соп, 
Năm âm sinh diệt các đơn đôi dời. 


THẬP PHÚC HÀNH TÔNG (Puññãkiriyavatthu 10) 


Mười điều hạnh phúc tâm lành, 
Nhân vui tién hóa nên hành tốt thay. 
Một là Bó Thí giúp rày, 

Cúng dường cho trợ cách bày rộng tâm. 
Hai là Trì Giới thật nhằm, 

Ngăn ngừa tội ác lỗi lầm ít sinh. 

Ba là Tu Tiến chánh thanh, 

Tịnh tuệ các Pháp lối hành rộng cao. 
Bốn là Cung Kính cùng nhau, 

Lễ phép khiêm nhượng hợp vào tục nghỉ. 
Năm là lựa chọn điều gì, 

Chánh Tà trúng trật biết thì mới xong. 
Sáu là Hồi Hướng chư vong, 

Hoặc cùng cho Phước người đồng hiện nay. 
Bảy là Tùy Hy vui thay, 

Thấy nghe công đức đặng hay như làm. 
Tám là Thính Pháp càng ham, 

Phát sinh tịnh tuệ hằng kham tỏ tường. 
Chín là Thuyết Pháp chánh phương, 
Như phun châu ngọc phô trương lợi người. 
Mười là tạo Chánh Kiến như, 

Rọi đèn khai sáng để trừ tối tăm. 
Mấy điều gọi Phước chớ lầm, 

Sự vật trợ giúp cho Tâm sạch thường. 


THẬP PHƯỚC LUẦN HÒI 


Mười điều cần nhứt chúng sinh, 
Ở trong ba Cõi vòng quanh Luân Hồi. 
Một là Tình Mẹ thương ôi, 
Nhớ ơn nhü bộ đến bồi sao xong ! 
Hai là Nghĩa Phụ mênh mông, 
Công lao cúc dục nhọc lòng gian nan. 
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Ba là Chồng Vợ đôi dàng, 
Mặc dù y phục nghĩa mang nặng nề. 
Bến là Nhi Tử thường 1è, 
Có ra thì phải lo bề đưỡng nuôi. 
Năm là Dòng Но tới lui, 
Bà con cũng phải khổ vui cảm tình. 
Sáu là thân thiết Bạn mình, 
Sinh tử hoạn nạn giữ gìn tương giao. 
Bảy là Của Cải dường bao, 
Hoặc nhiều hay ít tâm nào rảnh đâu. 
Tám là Lộc thiểu bắt câu, 
Có lòng thọ hưởng nhiều sâu trong đời. 
Chín là Chức Phận cao nơi, 
Ham theo quyền tước khó rồi mê danh. 
Mười là Dục Lạc sẵn dành, 
Làm cho dễ nhiễm tu hành khó hơn. 
Người đời đâu khỏi các nhân, 
Ai mà có trí tìm Nhân Níp Bàn. 


Đặng thân Nhân Loại rất là may, 
Gặp Phật ra đời cũng máy ai, 
Thính Pháp văn kinh đâu phải dễ, 
Hiểu lời Phật dạy mới người hay. 


Thế gian bảy báu lợi thường đời, 
Chỉ giúp cho ta đến đứt hơi, 
Pháp Phật hộ trì vô lượng kiếp, 
Đến cùng tận khó mới là thôi. 


Đời là Người Cõi với hành vi, 
Rót ráo Níp Bàn chăng có chỉ. 
Tính kë bao lâu hoài chớ hết, 
Được mà tận thế đó toàn vui. 


Tìm tòi học hỏi lợi cho ta, 
Hiểu biết rồi, phân lẻ Chánh Tà, 
Phật Ngữ nay còn lưu đủ Tạng, 

Giáo truyền chỉnh đốn chấp sai ngoa. 


THẬP ĐỨC TÀI THIỆN TÍN 


Mười điều công đức gia tài, 
Của người thiện tín hằng ngày quý trau. 
Một là đồng chịu cùng nhau, 
Khổ уш chàng bỏ việc nào với Tăng. 
Hai là Thân Ngữ nói năng, 
Các điều hành động ở ăn đàng hoàng. 
Ba là trọng Pháp như vàng, 
Làm chi thời cũng nương đàng y Kinh. 
Bồn là уш dạ sẵn gìn, 
Tùy theo sức có lòng tin cúng dường. 
Năm là cần mẫn cho thường, 
Học trong Phật Giáo theo đường Pháp cao. 
Sáu là Chánh Kiến hằng trau, 
Xét theo lý Pháp nâng cao tinh thần. 
Bảy là xa lánh tín xằng, 
Điểm cho hay trước với phần hên xui. 
Tám là dầu thác vẫn vui, 
Không đành tín ngưỡng tới lui đạo ngoài. 
Chín là đoàn kết chớ phai, 
Ха giao bạn Pháp thường hoài hòa nhau. 
Mười là chắng dối chút nào, 
Quy y Tam Bảo Phước cao quý màu. 
Khuyên cùng thiện tín đâu đâu, 
Thấy đều học biết sẽ hầu lợi chung. 
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LỜI PHỤC NGUYÊN BIÊN TẬP VIÊN 


Với tài trí bất khả tỷ giảo của Đại Trưởng Lão Saddhamma Jofika đã hình thành trí 
tuệ sắc bén, soạn tác bộ sách Chú Giải này, luôn cả toàn bộ Tạng Vô Tỷ Pháp vô cùng quý 
báu. Tất cả Chúng Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu dầy của Đại Trưởng Lão. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải trí vào sở 
học sở cầu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ xuyên suốt cho đến 
ngày Kỷ Hạ chứng đắc Quả vị Chánh Đăng Giác. 

Ngưỡng mong công đức biên tập Tập Ш — Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp – 
Chương VI — VII — VIH hội túc đuyên Quả Phước Báu to lớn, con xin thành tâm chấp thủ 
trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao này hướng đến hai bậc Đại Ân Sư của con, 
là Đại Trưởng Lão Tịnh Sự (Santakicco Maha Thera) уа Đại Trưởng Lão Siêu Việt (Ulãro 
Mahi Thera) với tất cå lòng thành kính tri ân của con. 

Ngưỡng mong công đức biên tập Tập HI — Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp – 
Chương VỊ — УП — УШ hội túc duyên Quả Phước Вам to lớn, con xin thành kính dâng Quả 
Phước Báu thanh cao nầy hướng đến Song Thân trí kính của con (là Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: 
Võ Thị Lý); và cũng xin cho đến Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên kính thương (Chùa Siêu Lý 
— Phú Định, Quận 6), đến Cô Diệu Pháp (thế danh là Vü Thị Phương — Annapolis, 
Maryland), đến tất cá Chư Thiên hoan hy thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến Cô Tư Tu Nữ Tịnh 
Nhẫn Khantimä (Lê Thị Phương Thảo - Virginia) và những Bậc Hữu Ân Phật Tử cao quý 
đã ủng hộ và trợ giúp cho việc đánh máy, hiệu đính, điều chỉnh và bó túc với tất cả những kỷ 
năng kỳ công, in дп phát hành Tập Ш — Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp — Chương VI — 
VII — УШ và chí đến toàn thể Quý Phật Tử hữu duyên trong Chánh Pháp, xin luôn được an 

-vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong cầu, đồng nhau cả thấy. 

Ngưỡng mong Ân Đức Pháp Bảo với Tam Tạng Chánh Pháp và Chú Giải luôn luôn 
mãi được tón tại lâu đài đến năm ngàn năm Phật Lịch, đem lợi lạc thù thắng vi điệu đến tất cả 
Chư Phạm Thiên, Chư Thiên và Nhân Loại, và với tất cả chúng sinh hữu duyên và khả huấn 
luyện thuần phục. 


Anumodanä, Anumodanä, Anumodanä 
Với tất cả tắm lòng từ ái 
(Mettäparamafthapäramn) 
Hết lòng cần kính, 
Bhikkhu Pasado 
(Nguyện Hoàn Thành Hạnh Nguyện Chánh Đẳng Giác) 
Sadhu, Sadhu, Sadhu 
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Вб Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chẳng đồng Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cúng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 


In this world, there are three things of value for one who gives... 
Before giving, the mind of the giver is happy. 
While giving, the mind of the giver is peaceful. 
After giving the mind of the giver is uplifted 


 — i. kai... h. 


A 6.37 


Жжж k k k k k k k k k k k k k 


Gió Từ quét sạch rừng phiền não, 
Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. 


SABBADANAM РНАММАМАМ ЛМАТІ 
PHÁP THÍ THÙ THẮNG HON MOI THÉ GIAN THÍ 


VÔ NHÂN KÍCH XÚC ĐẠO QUÁ NAN THÀNH 
KHÔNG NGƯỜI CÔNG KÍCH - ĐẠO QUÁ KHÓ THÀNH 


“Trắc án chỉ Tâm 
Nhân chỉ đoan dã 
Tu ố chi Tâm 
Nghĩa chỉ đoan đã” 
“Có lòng trắc ân là nguồn gốc con nguoi! 
Có biết xấu hó là nguồn gốc nghĩa khí !” 


“Đạo tất kiên Tâm, 
Kiên Tâm tất Đạo thành. 
Kiến công huân tảo hồi trình, 
Tốc tiến am tu chân thân, 
Nhất nhật phi thăng, 
Tiên ban liệt danh.” 
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“Khi tin Dao phải dâng lòng thành, 
Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thân. 
Nhưng hãy xây Chùa sớm tụng niệm, 
Phi thân tiên vị với biệt danh.” 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 
Lành thay, Lành thay, Lành thay. 


CÁM TÁC ĐÈ THI 


Thu vãng phù dung đoạt lợi tranh, 
Tinh thần dụng tận vạn thiên thiên, 
Hóa tài hao tán giai nhân mệnh, 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên ! 
Nhạn quá quan san dong dực quyện, 
Hoa khai hàn lĩnh nhất chỉ tiên, 
Đáo đầu phùng đắc dương sơ hữu, 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên. 
Bình sinh từ thiện lạc thiên chân, 
Mao tiết lưu phương cập hậu côn, 
Thân hữu kỷ đa vinh hiển sự, 
Trùng trùng điệp điệp báo Hoàng Ân. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ, 
Vạn lý giang san bát cái đi, 
Thiên bạn chị lan hương ánh nhật, 
Phi phàm trực hướng cửu thiên thời ! 
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SÁCH DÁN 
TU MÀU K 


Kakkhalalakkhana: Đặc Tính Cương Kiện 
KataññiikatavedT: Báo Đáp Ап Đức 

Katattärñpa: Sắc Tái Tục 

Kabalinkärahara: Đoàn Thực 

Кагираӣ: Ві Mẫn 

Kalalarũpa: Sắc Chúng Tử 

Kalapa: Khối Tổng Hợp Sắc 

Kattukamyatächanda: Tưởng Tác Dục 
Kammajarũpa: Sắc Nghiệp 

Kammadvära: Nghiệp Môn 

Каттарассауа: Nghiệp Lực Duyên 

Kammapatha: Nghiệp Lực Đạo Lộ 

Kammatthana: Nghiệp Xứ 

Каттазати{ апа: Nghiệp Xuất Sinh Xứ 
Kammapaccayautujarũpa: Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực 
КаттајаОја: Nghiệp Lực Вб Phẩm 
Kasinugghãaftimakãsa: Hư Không Phóng Khí Hoàn Tịnh 
Kãmabhava: Dục Hữu, Dục Giới Hữu 
Kamavacarakiriya: Duy Тас Dục Địa Giới 
Катауасагакиѕаја: Thiện Dục Địa Giới 
Катауасагакиѕајасеѓапа: Tư Tâm Sở Thiện Dục Địa Giới 
Kãmävacarabhimi: Dục Dia Giới, Сб: Dục Giới 
Катауасагауірака: DỊ Thục Quả Dục Địa Giới 
Kamavacaravipakahetu: Nhân DỊ Thục Quả Dục Địa Giới 
Катеѕоитіссһасага: Tính Dục Tà Hạnh 

Kālavimutti: Ngoại Thời 

Kaãlapatipakkhayuga: Bát Đồng Thời 

Kaya: Sắc Thân 

Кауараѕѕаааһ: Thân Bình Tịnh 

Kayaviññana: Thân Thức 

Kāyāyatana: Thân Xứ 

Kãyadassakakalapa: Khối Tông Hợp Thân Thập Pháp 
Kãyikadukkha: Thân Thọ Khổ 

Kãyikasukha: Thân Thọ Lạc 

KãyindrTya: Thân Quyền Lực 
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Karana: Nguyên Nhân 

Кігіуа: Duy Тас 

Kiriyakhandha: Uån Duy Тас 

Кігіуасіќа: Tâm Duy Тас 

Кігіуајауапа: Đồng Lực Duy Тас 

Kiriyajati: Giống Duy Tác, Chúng Loại Duy Tác 
Kiriyañanasampayutta: Duy Tác Tuong Ung Trí 
Kiriyabyakatakhandha: Uån Vô Ky Duy Tác 
Kiriyabyakata: Vó Ky Duy Tác 
Kiriyamanodhatu: Y Giới Duy Tác 

Kiriyahetu: Мһап Duy Тас 

Kukkucca: Hối Hán, Yém Ó, Yém Phiền, Tâm Phiền 
Kucchitthavayo: Nội Tang Phong 
Kusalakhandha: Uán Thiện 

Kusalacetanä: Tư Tâm Sở Thiện 
Kusalajavanavithr: Lộ Trình Đồng Lực Thiện 
Kusalajavana: Đồng Lực Thiện 

Kusalajãti: Giống Thiện, Chúng Loại Thiện 
Kusaladhamma: Thiện Pháp, Pháp Thiện 
Kusalabyäkata: Vô Ký Thiện 

Kusalavipäka: DỊ Thục Quả Thiện 

Kusalahetu: Nhân Thiện 

Kusalajavana: Đồng Lực Thiện 
Kusalañänasampayutta: Thiện Tương Ưng Trí 
Kusalatika: Tam Đề Thiện 

Коѕајја: Giải Рал, Lại Nọa 

Kotikappa: Mười Triệu Kiếp 

Kofthãsayaväyo: Tràng Y Phong 


TỰ MẪU KH-G-GH 


Khandaka: Đoạn Văn 

Кһарікајага: Sát Na Lão Mại 
Khiddädasakavaya: Ngoạn Long Thập Niên Hạn 
Gabbhaseyyasatta: Thai Sinh Hữu Tình 

Сеууа: Thi Tập 

Сања: Thi Thư, Kệ Ngôn 

Ganthakãra: Soạn Tác Giả 

Ganthaväcaka: Giảng Thuyết Giả 
Gandhãyatana: Khí Xứ 
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Gandhãrammana: Khí Cảnh, Cảnh Khí 
Gunasamapatti: Ân Đức Phẩm Vị 
Gunajäti: Chủng Đức 

Сосагагӣра: Sắc Thông Hành 
Gocaraggahakarũpa: Sắc Thủ Cảnh 
Gotrabhũ: Chuyển Tộc 
Gotrabhikusala: Chuyển Tộc Thiện 
Ghafanä: Hiệp Lực 

Ghãnaviññãna: Tỷ Thức 
Ghãnaviññãnadhätu: Ту Thức Giới 
Ghana: Tỷ, Lỗ Mũi 

Ghanayatana: Ty Xứ 

Ghānindriya: Tỷ Quyền 
Ghãnadasakakaläpa: Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp 


TỰ MẪU C 


Catukkapatfhana: Bộ Tứ Phát Thú 
Catujanipphannaripa: Tứ Thành Sở Tác 
Catutthajhãäna: Tứ Thiền 

Catumilakanaya: Phần Tứ Căn Nguyên 
Catuvokãrabhava: Tứ Uán Hữu, Cõi Giới Tứ Оп 
Cakkhväyatana: Nhãn Xứ 

Cakkhãayatana: Nhãn Xứ 

Cakkhundriya: Nhãn Quyền 
Cakkhudväravifr: Lộ Trình Nhãn Môn 
Саккһираѕада: Nhãn Thanh Triệt 
Cakkhuviññäna: Nhãn Thức 
Cakkhuviññanacit(a: Tâm Nhãn Thức 
Cakkhuviãñanadhãtu: Nhãn Thức Giới 
Cakkhudasakakalãpa: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp 
Сага: Thí 

Catusamutthanikarũpa: Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ 
Catumahäräjikã: Tứ Đại Thiên Vương 
Cifttacetasika: Tâm — Tâm Sở 

Cittajarũpa: Sắc Tâm 

Cittasamu{thãäna: Tâm Xuất Sinh Xứ 
Cittasamutthanarüpa: Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
Cittapaccayauturipa: Sắc Quý Tiết Duyên Tâm 
Citta: Tâm 
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 Ciìttekaggatā: Nhất Tâm 

Cuticifta: Tâm Tử 

Cñlavedalla: Tiêu Phương Quảng 
Cuddasakamilakanaya: Phần Thập Tứ Căn Nguyên 
Сеѓапа: Ти Tâm Sở 

Cetanãkamma: Tư Tâm Sở Nghiệp Lực 
Cetansdhamma: Pháp Tư Tâm Sở 
Сеќапаһага: Tư Thực 

Cetasika: Tâm Sở 

Cetasikadhamma: Pháp Tâm Sở 
Cetopariyañana: Tha Tâm Trí 


TỰ MẪU СН-Ј 


Chamñkanaya: Phần Lục Căn Nguyên 

Chanda: Dục 

Chandadhipati: Dục Trưởng 

Janakapaccaya: Xuất Sinh Duyên 

Janakasatti: Mãnh Lực Xuất Sinh 

Javana: Đồng Lực 

dJayamadgala: Hảo Vận Khí Kiết Tường 
Jaratãrũpa: Sắc Lão Mại 

Jãtaka: Kinh Bôn Sinh, Тас Sinh Truyện 
Jdiranatejo: Lão Suy Nhiệt Khí 

divhã: Thiệt, Lưỡi 

Jivhãdasakakalapa: Tông Hợp Thiệt Thập Pháp 
Јтуіќапауакакајара: Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp 
J аш Taer, i 


° лу = — 


Jivhindriya: Thiệt Quyền 
TỰ MẪU JH-Ñ 


Jhãnapaccaya: Thiền Na Duyên 
Ñãnavippayutta: Bất Tương Ưng Trí 
Ñãtibayasana: Quyến Thuộc Điêu Tàn 
Ñãnasampayutta: Tương Ưng Trí 
Ñeyyadhamma: Chánh Giáo Nghĩa Pháp 
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TỰ MẪU TH 


Tika: Phụ Chú Giải 

Тһапа: Xứ, VỊ Trí 

Тһапауйрасагапауа: Phần Vị Trí Cận Lân 
Thitarñpa: Sắc Trụ 

Thitikhana: Sát Na Trụ 


TỰ MẪU T- TH 


Табуајһара: Tam Thiền 

Тадагаттарасіќа: Tâm Na Cảnh 

Тадагаттапа: Na Cảnh 

Tat(ramajjhattatã: Trung Gian 

Tikatikapatthãna: Tam Đề Tam Đề Phát Thú 
Tikapatthäna: Tam Đề Phát Thú 

Tika: Tam, Ba 

Tipitaka: Tam Tạng 

Timñlakanaya: Phần Tam Căn Nguyên 
Tiratanaänubhäva: Uy Lực Tối Thượng Tam Bảo 
Tisamuf{thanikaripa: Sắc Tam Xuất Sinh Xứ 
Tiỉhetukakãmävacaravipäka: DỊ Thục Quả Dục Bia Giới Tam Nhân 
Tihetuka: Tam Nhân 

Tejophoffhabbärammana: Cảnh Hỏa Xúc 
Terasamilakanaya: Phần Thập Tam Căn Nguyên 
Tevisatimilakanaya: Phần Nhị Thập Tam Căn Nguyên 
Theragathã: Trung Lão Tăng Kệ 

Therīgāthā: Trưởng Lão Ni Kệ 

Thina: Hôn Trầm 


TỰ MẪU D 


Dasakakaläpa: Tổng Hợp Thập Sắc Pháp 

Dahanatejo: Hỏa Hóa Nhiệt Khí 

Dãnapärami: Ха Thí Toàn Thiện, Ха Thí Ba La Mật 
Dvädasamnilakanaya: Phần Thập Nhị Căn Nguyên 
Dvävisatimilakanaya: Phần Nhị Thập Nhị Căn Nguyên 
Dvipañcaviññanacitta: Tâm Ngũ Song Thức 
Dasamilakanaya: Phần Thập Căn Nguyên 

Ditthi: Kiến 
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Ditthisamaññata: Kiến Giái Bình Hàng 
Diffhibaysana: Tri Kiến Điêu Tàn 
Đibbacakkhu: Thiên Nhãn 

Dibbasotadhãtu: Thiên Nhĩ Giới 
Dukkhavedanä: Khổ Thọ 

Dukkham: Khổ Đau 

Dukatikapatthãna: Nhị Đề Tam Đề Phát Thú 
Dukapafthana: Nhị Đề Phát Thú 
Рикатабка: Mẫu Đề Nhị 

Dukamilakanaya: Phần Nhị Căn Nguyên 
DukamũlaEkaavasäna: Nhị Căn Nguyên Nhất Hoàn Kết 
Ducarita: Ác Hạnh 

Dutiyajhãna: Nhị Thiền 

Duhetukavipäka: Di Thục Quả Nhị Nhân 
Dürerüpa: Sắc Dao Viễn 

Desanä: Thuyết Giáo 

Desanävilasa: Thuyết Giáo Hoàn Hảo 
Desetabbadhamma: Thuyết Giảng Giáo Pháp 
Desetabbadhammapakära: Phương Quảng Thuyết Giảng Giáo Pháp 
Domanassa: Ưu Thọ 

Dosa: Sân Hàn 

Dvärarũpa: Sắc Hữu Môn 
Dvisamutthãnikarũpa: Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ 


TỰ MẪU DH 


Dhammakathika: Thuyết Pháp Già 

Dhammajäti: Pháp Chúng 

Dhammänubhava: Uy Lực Tối Thượng Pháp Bảo 
Рһаттасебуа: Bảo Tháp Pháp Bảo, Kho Tàng Kinh Các 
Dhammadana: Pháp Thí 

DhammasaiganTipakarana: Kinh Pháp Tụ 
Dhammasaagahakacäriya: Đức Pháp Tướng Kiết Tập Pháp Tạng 
Dhammasenäpati: Đức Pháp Vương, Pháp Tướng, Nghĩa Sư Chi Trưởng 
Dhammapafisambhidä: Pháp Vô Ngại Giải 

DhammapaccanTya: Pháp Đối Nghịch 

Dhammapada: Kinh Pháp Cú 

Dhammasaủginimätikã: Mẫu Рё Tam Pháp Tụ 

Dhammavinaya: Pháp Luật 

Dhammäãnuloma: Pháp Thuận Tùng 
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Dhammäãnulomapaccaniyapat(häna: Pháp Thuận — Nghịch Phát Thú 
Dhammärammana: Cảnh Pháp 
Dhñtanga: Tu Hành Đầu Đà, Khổ Hành Điều Tiết Dục 


TỰ MẪU N 


Nakutocisamutthanikarüpa: Sắc Vô Xuất Sinh Xứ 
Navamilakanaya: Phần Cửu Căn Nguyên 
NaHetupaccaya: Phi Nhân Duyên 
NaArammapadhamma: Pháp Phi Cảnh 

Natthipaccaya: Vô Hữu Duyên 
Nãnãkhanikakammapaccaya: Di Thời Nghiệp Lực Duyên 
Nanäkhanika: Sát Na DỊ Biệt 

Namarüpa: Danh Sắc 

NaãmaAhäãra: Danh Vật Thực 

Namalndriya: Danh Quyền Lực 

ÑNikãya: Tông Phái 

Niddesa: Xiến Minh 

Nipphannarũpa: Sắc Thành Sở Tác 

Nibbāna: Níp Bàn 

Niyatamicchadit(hi: Chuẩn Xác Tà Kiến 

Nirutti: Ngôn Ngữ 

Niruttipatisambhida: Từ Vô Ngại Giải 

Nirodhakhana: Sát Na Diệt 

Ñissayapaccaya: Y Chỉ Duyên 

Nissayavāra: Giai Đoạn Y Chỉ 

Nissaya: Y Chỉ 

Nevasaññanasaññayatanakiriya: Duy Tác Phi Tuóng Phi Phi Tuóng Xú 
Nevasaññanasaññayatanakusala: Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Nevasaññãnãsaññãyatana: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 


TỰ MẪU P 


Puññakiriyävat(hu: Phúc Hành Tông 

Риййа Kamma: Phước Báu Nghiệp Lực 
Punnāga: Hoa Nguyệt Quế 
Pubbeniväsänusatiñaäna: Тос Mạng Tùy Niệm Trí 
Pañcakhandha: Ngũ Uấn 
Pañcapakarana(thakathã: Chú Giải Ngũ Bộ Kinh 
Pakatipanissayapaccaya: Thường Cận Y Duyên 
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Pakatipanissaya: Thường Cận Y 
Ракірџакарћаќапӣ: Linh Tình Hiệp Luc 
Paggharanalakkhana: Đặc Tính Lâu Chi 
Paficcavära: Giai Đoạn Liên Quan 

Рабсса: Liên Quan 

Paticchannajarä: Ап Tàng Lão Mại 

Patighãta: Bài Xích Lực (Thanh Trừ) 
Pafipatddhamma: Pháp Hành 

Patipattisasanã: Pháp Hành Truyền Bá 
Pafipuggala: Đối Đăng Nhân 

Patibhaga: Đối Ứng 

Patibhanapafisambbidä: Biện Vô Ngai Giải 
Pafikkamajarä: Giảm Thiểu Lão Mại 
Pafisandhi: Tái Tục 

Patfisandhicitta: Tâm Tái Tục 

Pafisandhikäla: Thời Kỳ Tái Tục 
Pafisandhikhana: Sát Na Tái Tục 
Pafisandhivipäka: DỊ Thục Quả Та Tục 
Patisedha: Phủ Định, Phủ Nhận 
Pathamajhãna: Sơ Thiền 
PathavTphofthabbãrammana: Cảnh Dia Xúc 
Pahãatabba: Khá Phóng Khí 

Рабуедһаѕаѕапа: Pháp Thành Viên Mãn 
Pabhava: Khởi Nguyên, Hữu Nhân, Nguyên Thủy 
Pabbhãaradasakavaya: Suy Tàn Thập Niên Hạn 
Paramaänu: Cực Vi Trần 

Рагікаррариссћа: Quyết Tâm Thám Vấn 
Paricägadäna: Hiến Cấp Thí 

Paribhogakãäma: Việc Thụ Hưởng Tính Dục 
Pariyattidhamma: Pháp Học 

Pariyattisäsanã: Pháp Học Giáo Truyền 
Paribbäjikã: Nữ Du 51 Ngoại Đạo 
Parikamma: Chuẩn Bị 

Parivära: Tập Yếu 

Pavattikãla: Thời Kỳ Chuyển Khởi 

Paccanika: Đối Nghịch 

PaccanTyapatthãna: Phần Nghịch Duyên Phát Thú 
Рассауауага: Giai Đoạn Duyên Sinh 
Paccayavibhadgavära: Giai Đoạn Phân Tích Duyên Hệ 


701 


Paccayasañgaha: Tổng Hợp Duyên 

Paccaya: Duyên, Duyên Hệ 

Paccayänuloma: Thuận Duyên 
Paccayänulomapaccaniyapat(hãna: Phần Thuận — Nghịch Duyên Phát Thú 
Paccayuppanna: Sở Duyên 
Paccayuppannadhamma: Pháp Sở Duyên 
Paccavekkhanacitta: Tâm Phản Cung Tự Tỉnh 
Paccekabodhiãñaäna: Tuệ Độc Giác 
Рассһајаѓарассауа: Hậu Sinh Duyên 
Pacchäãjãtavippayutta: Hậu Sinh Bất Tương Ưng 
Pacchäjãfavippayuttapaccaya: Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
Pacchãjãatatthipaccaya: Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên 
Райсайуага: Ngũ Môn 

Pañcamnlakanaya: Phần Ngũ Căn Nguyên 
Pañcaviññana: Ngũ Thức 

Pañcaviññaänadhamma: Pháp Ngũ Thức 
Pañcavokärabhava: Ngũ Uán Hữu, Cõi Giới Ngũ Uán 
Раййа: Trí Tuệ 

Paññadasakavaya: Trí Tuệ Thập Niên Hạn 
Paññattijara: Chế Định Lão Mại 

Pañhāvāra: Giai Đoạn Vấn Đề 

Patthana: Phát Thú 

Pandita: Bậc Hiền Trí 

Pannarasamilakanaya: Phần Thập Ngũ Căn Nguyên 
Pannatdvara: Giai Đoạn Định Danh 

Payoga: Cần Miễn 

Paramatthajarã: Siêu Lý Lão Mại 

Parivarata Atthakathã: Chú Giải Cải Biến 
Рагіссһіппакаѕа: Hạn Chế Không Giới 
Paricchedäkãsa: Hạn Giới Hư Không 
Pavattanakäyaviññatti: Chuyển Hình Thân Biểu Tri 
PavattanavacTññatti: Chuyên Hình Ngữ Biću Tri 
Pasadarüpa: Sắc Thanh Triệt 

Ракаќајага: Hiển Hiện Lão Mại 

Pamatipata: Sát Tử 

Pacakatejo: Tiêu Hóa Nhiệt Khí 

Parasita: Nhóm Người Ăn Bám 

Pituphãtakamma: Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân 
Ріѕирауаса: Ly Gián Ngữ 

Рта: Ну 
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PTtisomanassa: Hân Hoan Duyệt Y 

Pucchāvāra: Giai Đoạn Thám Vấn 

Purisindriya: Nam Quyền Lực 

Purisabhavadasakakalãpa: Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp 
Purejãtanissayapaccaya: Tiền Sinh Y Duyên 

Ригејаќарассауа: Tiền Sinh Duyên 

Purejãtavippayutta: Tiền Sinh Bất Tương Ưng 

Purisabhäva: Nam Giới Tính 


TỰ MẪU PH 


Рһагиѕауӣсӣ: Thô Ác Ngữ 

Рһајасіќќа: Tâm Quả 

Phalasamäapatti: Nhập Thiền Quá 
Phalñpacaranaya: Phần Quả Báo Cận Lân 
Phassa: Tiếp Xúc 

Phassahara: Xúc Thực 

Photthabba: Sở Xúc 

Pho{fhabbayatana: Xúc Xứ 
Рһоєаррагаттапа: Cảnh Xúc 


TỰ MẪU B- BH 


Baladasakavaya: Năng Lực Thập Niên Hạn 
Bahiddhaväyo: Ngoại Thân Phong 

Bahiddha Оја: Ngoại Bộ Вб Phẩm 
Bahussutadharo: Đa Văn Giả 

Ваһігагӣра: Sắc Ngoại Bộ 

Вга: Chung Tử 

Buddhavacana: Phật Ngôn 

Buddhãnubhäva: Uy Lực Tối Thượng Đức Phật 
Buddhasãäsanäã: Phật Giáo 

Buddhamämaka: Tín Đồ Phật Giáo 
Bodhanakäyaviññatti: Trí Năng Thân Biểu Tri 
Bodhanavaciviññatti: Trí Năng Ngữ Biểu Tri 
Byäpäda: Cừu Нап 

Byañjana: Hình Thái 

Вгаһтарагіѕајја: Bộc Tòng Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên 
Bahiramahabhütarüpa: Sắc Đại Hiển Ngoại Bộ 
Bahiraripa: Sắc Ngoại Bộ 
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Bhavasamapatti: Hữu Công Đức 
Вһауајаё: Hữu Sinh Chúng 

Bhavaủga: Hữu Phần 

Bhavaủgacitta: Tâm Hữu Phần 

Bhãvanã: Tu Tập 

Вһауагӣра: Sắc Bản Tính 

Bhogasampatfi: Tài Sản Công Đức 
Bhogabayasana: Tài Sản Điêu Tàn 
Bhojana: Âm Thực, Thiện Thực, Phạn Thực 


TỰ MẪU M 


Madgalasutta: Kinh Kiết Tường 
Маћѕаһайауагӣра: Sắc Tâm Tạng 

Manasikära: Tác Y 

Manodvära: Ý Môn 

Manodhätu: Y Giới 

Мапоуіййарадһаќи: Y Thức Giới 
Manosañcetanahäãra: Y Tư Thực 
Mandadasakavaya: Nhi Độn Thập Niên Hạn 
MaggavithT: Lộ Trình Đắc Рао 

Mahagsatakiriyã: Duy Тас Рао Đại 
Mahaggatakusala: Thiện Рао Đại 
Mahäpatthanapakarana: Đại Kinh Điển Phát Thú 
Маһарһӣќагӣра: Sắc Đại Hiển 

Mahavedalla: Đại Phương Quảng 

Maggøapaccaya: Đồ Đạo Duyên 

Macchariya: Lân Sắc 

Mãtikänikkhepavära: Giai Đoạn Той Yếu Mẫu Đề 
Mãtughätakamma: Nghiệp Lực Sát Mạng Mẫu Thân 
Mana: Ngã Mạn 

Micchattaniyatacitta: Tâm Tà Thực Tính Cố Nhiên 
Micchākammanta: Tà Nghiệp 

МіссһадАјтуа: Tà Mạng 

Micchaditthi: Tà Kiến 

Міссһауаса: Та Ngữ 

Міссһӣудуата: Tà Tinh Tán 

Micchãsamadhi: Tà Định 

Міссһаѕаћкарра: Tà Tư Duy 

Middha: Thụy Miên 
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Milakkha: Dã Nhân, Người Dã Man 
Mukhayanaya: Phần Vi Thủ 

Mudi(ã: Tùy Ну 

Миѕауада: Vọng Ngữ 

Мајагака: Căn Nguyên 

Маһа МороаПапа: Đại Trưởng Lão Mục Кіёп Liên 
Moghapañhä: Vô Hiệu Vấn Đề 
Momnhadasakavaya: Si Dôn Thập Niên Hạn 
Mohamnlacitta: Tâm Căn Si 

Moha: Si Mê 


TỰ MẪU Y-R 


Yathavamana: Sự Kiêu Mạn Thích Hợp 
Yathãkammñpagañana: Tùy Nghiệp Thú Trí 
Yamakapakarana: Kinh Song Đối 

Yamakapätihãariya: Song Đối Thần Тас Thông 
Yeväpanakacetasika: Lánh Ngoại Tâm Sở, Tâm Sở Ngoài Ra 
Yonisomanasikãra: Như Lý Tác ý, Tác Y Khôn Khéo 
Yogävacara: Cần Phẫn Tu Hành Giả 

Ratharenu: Вш Trần 

Rasa: VỊ 

Rasäyatana: VỊ Xứ 

Каѕагаттара: Cảnh Vị 

Raga: Tham Ái 

Кара: Sắc, Sắc Pháp 

Rüpakaya: Sắc Thân 

Rüpajati: Sắc Chủng, Giống Sắc 

Карајтуібпагіуа: Sắc Mạng Quyền 

Rüpabhava: Sắc Hữu, Сбї Sắc Giới 

RüpaRüpa: Sắc Sắc 

Rñpaindriya: Sắc Quyền Lực 

Караӣуаѓапа: Sắc Xứ 

Караруакаќа: Vô Ку Sắc 

ВКарагаттара: Cảnh Sắc 

Кйрауасага: Cõi Sắc Giới 

Rũpävacarakiriyä: Duy Tác Sắc Giới, Duy Tác Sắc Địa Giới 
Rũpäavacarakusala: Thiện Sắc Giới, Thiện Sắc Địa Giới 
Карауасагакиѕаіасеќапа: Tư Tâm Sở Thiện Sắc Giới, Tư Tâm Sở Thiện Sắc Địa Giới 
Карауасагакиѕаіаһеќи: Nhân Thiện Sắc Giới, Nhân Thiện Sắc Địa Giới 
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Rñpävacarabhũmi: Sắc Địa Giới, Cõi Sắc Giới 
Rñpävacaravipaka: Dị Thục Опа Sắc Địa Giới, Dị Thục Quả Sắc Giới 
Rñpavirägabhävanä: Tu Tập Ly Ái Sắc 

Rūpalahutā: Sắc Khinh Khoái 

Rñpamudutä: Sắc Nhu Nhuyến 

Riũpakammaññatä: Sắc Thích Sự 

Rñpasamuddesanaya: Phần Tổng Lược Sắc Pháp 
Riñpavibhaganaya: Phần Phân Tích Sắc Pháp 
Rüpasamutthananaya: Phần Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp. 
Rüpakalapanaya: Phần Tổng Hợp Sắc Pháp 
Rũpapavattikamanaya: Phần Phương Thức Chuyển Khởi Sắc Pháp 
Rogabayasana: Bệnh Hoan Điêu Tàn 


TỰ MẪU L 


Lohiruppädakamma: Nghiệp Lực Chích Huyết Thân Đức Như Lai 
Lokiyavipäka: Dị Thục Quả Hiệp Thế 

Lokiyadhammadesanã: Thuyết Giáo Pháp Hiệp Thế 
Lokuttarakusalacetanã: Tư Tâm Sở Thiện Siêu Thế 
Lokuttarakusalahetu: Nhân Thiện Siêu Thế 

Lokuttarabhimi: Siêu Thế Địa Giới 

Lokuttaravipaka: Di Thục Quả Siêu Thế 

Lobhahetu: Nhân Tham 


TỰ MẪU V 


Vannanä: Giải Thích 

Vannadasakavaya: Nhan Sắc Thập Niên Hạn 
Vañkadasakavaya: Suy Lão Thập Niên Hạn 
Vatthu: Vật, Vật Chất, Vật Phẩm 

Vatthukãma: Vật Dục 
Vatthupurejãtapaccaya: Vật Tiền Sinh Duyên 
Vatthupurejãäta: Vật Tiền Sinh 

Vatthurüpa: Sắc Hữu Vật 
Vatthudasakakalãpa: Tổng Hợp Vật Thập Pháp 
Vayovuddhijarã: Lão Nhược Điêu Tàn Lão Маі 
Vācanāmagga: Bồi Tụng Đạo Lộ 
Vãyophoffhabbãrammana: Cảnh Phong Xúc 
Vikãraripa: Sắc Biến Thể 

Уісаќарассауа: Ly Кі Duyên 
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Vicara: Tứ, Khảo Lu, Tu Sách, Thám Cứu, Thâm Tra, Khảo Tra, Tư Khảo 
'Vicikicchã: Hoài Nghi 

Viññãnakhandha: Thức Uán 

'Viññãnadhãtu: Thức Giới 

Viññãnañcãäyatanakusala: Thiện Thức Xứ 
Viãñãnañcãäyatana: Thức Xứ 

Viññãnãhãra: Thức Thực 

Vinicchaya: Thâm Định 

Vitakka: Tìm, Tư Lu, Tư Duy 

Vithicitta: Lộ Trình Tâm 

Vitthambhanaväyo: Khuếch Đại Phong 

Vippattisāra: Thương Tâm Hối Hân 

Vipaka: DỊ Thục Quả 

Vipäkakhandha: Јар Dị Thục Quả 

Vipakacitta: Tâm Di Thục Quả 

Уіракајай: Giống Di Thục Quả, Dị Thục Quả Chúng 
Vipäkañänasampayutta: Dị Thục Quả Tương Ưng Trí 
Уіракарассауа: DỊ Thục Quả Duyên 
Vipakamanodhatu: Y Giới Dị Thục Quá 
Vipakamnlakanaya: Phần Dị Thục Quả Căn Nguyên 
'Vipakäbyäkata: Vô Ку DỊ Thục Quả 

Уіраѕѕапа: Minh Sát 

Vipassanti: Tư Khảo Kiến Giải 
Vipassanãäjavanavithĩ: Lộ Trình Đồng Lực Minh Sát 
Vimamsä: Thâm, Khảo Lu, Tư Khảo, Nghiên Cứu, Điều Tra, Thám Tra. 
Vimamsädhipati: Thâm Trưởng 

Vimokkha: Giải Thoát 

'Vimutfirasa: Giải Thoát VỊ 

Vibhävinifikã: Bộ Phụ Chú Giải Phân Tích 
Viraticetasika: Tâm Sở Kiềm Chế, Tâm Sở Ngăn Trừ Phần 
Viriya: Cần, Cần Miễn, Cần Phẫn, Khắc Khổ, Nó Lực. 
Viriyädhipati: Cần Trưởng 

Virodhipaccaya: Đối Nghịch Duyên 
Vigatimilakanaya: Phần Ly КЬ Căn Nguyên 
Visayarũpa: Sắc Hành Trạng 

Уіѕѕајјапа: Đáp Vấn, Lời Giải Đáp 

Vutthãna: Sinh Xuất 

Vedanäkhandha: Thọ Uán 

Vedalla: Phương Quảng 

Veneyyasatta: Hữu Tình Khả Huấn Luyện 
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Уепеууајјһаѕауа: Khả Tử Giáo Đạo Giả 
Veyyäkarana: Giải Thuyết 
Votthabbanakiriyã: Duy Tác Đoán Định 
Vottfhabbana: Đoán Định 

Vodäna: Dũ Tịnh 

УогаКкаѕа: Cơ Duyên Tuyệt Hảo 


TỰ MẪU S 


Sankhatadhamma: Pháp Hữu Vi 
Samsedaja: Thấp Sinh 

Sakkapañhãsutta: Рё Thích Sở Vấn Kinh 
Saccadhamma: Pháp Chân Рё 
Sadisũpacäranaya: Phần Tương Đồng 
Santappanatejo: Hỏa Khốc Nhiệt Khí 
Santatirüpa: Sắc Thừa Kế 

Santikerũpa: Sắc Cận Lân 

Загадара: Tín, Đức Tin 

Sabbaññuta Мапа: Toàn Giác Trí 

STfatejo: Hàn Lãnh Hỏa 

Sila: Giới Luật 

STlasãmaññatä: Giới Luật Bình Hằng 
STlãnubhava: Uy Lực Tối Thượng Giới Luật 
STlasampatti: Phẩm Chất Giới Luật 
Sưabayasana: Giới Hạnh Điêu Тап 
Samãdãnaniccasla: Thường Xuyên Tuân Thủ Giới Luật 
Samädänavirati: Phát Nguyện Kiềm Chế 
Sampattavirati: Phòng Chỉ Kiềm Chế 
Samuechedavirati: Sát Tuyệt Kiềm Chế 
Sakadägamiphala: Nhất Lai Quả (Tư Đà Hàm Quả) 
Safi: Niệm, Tri Giác, Lý Trí, Lý Tính 

Sati Paññã: Niệm Tuệ, Tài Trí 
Sammasanarũpa: Sắc Tư Duy 
Samanantarapaccaya: Đắng Vô Gián Duyên 
Samantapatthana: Hoàn Bão Phát Thú 
Samädhi: An Chỉ, Thiền Định 

Samapatti: Nhập Định, Nhập Thiền 
SamTranaväyo: Chuyển Động Phong 
Samutthãna: Xuất Sinh Xứ 

Sabhävarũpa: Sắc Hữu Thực Tính 
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Salakkhanarüpa: Sắc Hữu Thực Tướng 

Savipäkaghatanä: Hữu DỊ Thục Quả Hiệp Lực 
Sahajãtakammapaccaya: Câu Sinh Nghiệp Lực Duyên 
Sahajãtaghatanä: Câu Sinh Hiệp Lực 

Sahajãtapaccaya: Câu Sinh Duyên 

Sahajãtavära: Giai Đoạn Câu Sinh 

Sahajãtavippayutta: Câu Sinh Bát Tương Ưng 
Ѕаһајаќауіррауиќарассауа: Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
Sahajãta: Câu Sinh 

Sahajãätatthipaccaya: Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 
Sahajãtãdhipati: Câu Sinh Trưởng 

Sahajãtadhipafipaccaya: Câu Sinh Trưởng Duyên 
Sahetukakämäãvacaravipäka: DỊ Thục Quả Dục Địa Giới Hữu Nhân 
Sahetukakusalavipäkapafisandbicitta: Tâm Tái Tục DỊ Thục Quả Thiện Hữu Nhân 
Sahetukacifta: Tâm Hữu Nhân 

Sañghanubhava: Uy Lực Tối Thượng Tăng Bảo 
Sañkhäradhamma: Pháp Hữu Vi (Pháp Hành) 
Sankharakhandha: Hành Uán 

Saigahanaya: Phần Tổng Hợp 

Saigtikãla: Thời Kỳ Kiết Tập 

Sañgäyanä: Hội Nghị Kiết Tập Tam Tạng 
Sanghabhedakamma: Nghiệp Lực Phá Hòa Hợp Tăng Đoàn 
Samsatthavara: Giai Đoạn Hỗn Hòa 

Saññãkhandha: Tưởng Ойп 

Sattamilakanaya: Phần Thất Căn Nguyên 
Sattarasakamilakanaya: Phần Thập Thất Căn Nguyên 
Saddayuga: Đồng Âm Thanh 

Saddayatana: Thinh Xứ 

Ѕаддагаттара: Cảnh Thinh 

Ѕадаһа: Tín, Đức Tin 

Santati: Thừa Kế 

Santatijarā: Liên Tiếp Lão Mại 

Sanfranakicca: Thâm Tán Sự Vụ 

Ѕапідаѕѕапагӣра: Sắc Hữu Kiến 

Sappaccaya: Hữu Duyên 

Sappatighatadhamma: Pháp Xuất Sinh Phản Ứng (Pháp Có Việc Thanh Trừ) 
Sappafigharipa: Sắc Hữu Đối Chiếu 

Sampatfagäha: Hữu Thủ Xúc Giác 

Sabbamilakanaya: Phần Tổng Căn Nguyên 
Sampayutfapaccaya: Tương Ung Duyên 
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Sampayuttavāra: Giai Đoạn Tương Ưng 
Sampayoga: Phối Hợp 

Samphappaläpa: Hồ Ngôn Loạn Ngữ, Nói Lời Vô Ích 
Sambhava: Khởi Sinh 

Sammäãsambodhiñãna: Tuệ Chánh Đắng Giác 
Sammmakammanta: Chánh Nghiệp 

Ѕаттајтуа: Chánh Mạng 

баттаа і: Chánh Kiến 

Sammädifthisut(a: Kinh Chánh Kiến 
Ѕаттауаса: Chánh Ngữ 

Sammāvāyāma: Chánh Tinh Tán 
SammäãAjva: Chánh Mạng 
Samsatthadhamma: Hỗn Hòa Pháp 
Sayanadasakavaya: Ngọa Bệnh Thập Niên Hạn 
Sasambhãra: Yếu Tố 
Sasampaftagocaraggahakarñpa: Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác 
Sahavutti: Đồng Hành 

Sãrammana: Hữu Tri Cảnh 
Sãarammanadhamma: Hữu Cảnh Pháp 
Sãsanadhamma: Giáo Dục Phật Pháp 
Sãsanapugøala: Giáo Dục Nhân Tính 
Sasanasathana: Giáo Dục Sở Tại 

Sãsanavidhi: Giáo Dục Lễ Nghi 
Sävakabodhiãana: Tuệ Thinh Văn Giác 
Ѕауїсіјага: Hữu Kiến Lão Mại 

Sukhavedanä: Lạc Thọ 

Sukhumariipa: Sắc Vi Tế 

Sucarita: Thiện Hạnh 

Sutamayapaññã: Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường, Tuệ Văn 
Suta: Văn 

Suffanipãäta: Kinh Tập 

Sutfãänuloma: Kinh Tạng Phụ Thuộc 
Sekkhadhamma: Pháp Hữu Học 

Senãäsana: Trú Xứ 

Sotäpamna: Bậc Thất Lai (Bậc Tu Đà Hườn) 
Sotäpattiphala: Thất Lai Quá (Quả tu Đà Hườn) 
Sofaviãññãna: Nhĩ Thức 

Sotaviññãnacifta: Tâm Nhĩ Thức 

Sota: Nhĩ, Lỗ Tai 

Sotadasakakaläpa: Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp 
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Sotayatana: Nhi XG 

Sotindriya: Nhĩ Quyền 

Somanassa: Hy Thọ 

Somanassañana: Hoan Hy Trí 
Solasamülakanaya: Phần Thập Lục Căn Nguyên 


TỰ MẪU H 


Hadayavatthu: Sắc Tâm Cơ, Sắc Ý Vật 
Hasituppädakiriyä: Duy Tác Tiếu Sinh 

Hãnidasakavaya: Suy Nhược Thập Niên Hạn 

Hiri: làm 

Hetfhimaajjatakasa: Hạ Tầng Hư Không 

Hetävigataduka: Nhị Đề Nhân — Bất Ly 

Hetuphala: Nhân Quả Liên Quan 

Hetupaccaya: Nhân Duyên 

Hetupaccayaanulomanaya: Nhân Duyên Phần Thuận Tùng 
Hetusampayuttaduka: Nhị Đề Nhân — Tương Ưng 
HetuArammanaAdhipatitika: Tam Đề Nhân — Cảnh — Trưởng 


TỰ MẪU A 


Akusala: Bất Thiện 

Akusalakhandha: Uân Bát Thiện 

Akusalacetanã: Tư Tâm Sở Bất Thiện 
Akusalajavana: Đồng Lực Bắt Thiện 

Akusalajãti: Giống Bắt Thiện, Bất Thiện Chúng 
Akusaladhamma: Pháp Bát Thiện 
Akusalamñlakanaya: Phần Bất Thiện Căn Nguyên 
Akusalavipäka: Dị Thục Quả Bất Thiện 
Akusalahetu: Nhân Bắt Thiện 

Akusalapada: Câu Bắt Thiện 

Acchariya Abbhñtadhamma: Vị Tằng Hữu Thần Ку 
Ајаќакаѕа: Cõi Hư Không Giới 

Ajjhatta Ojã: Nội Bộ Bồ Phẩm 

Ajjhattikarũpa: Sắc Nội Bộ 

Algajhãna: Chi Thiền Na 

Aủgamagga: Chi Đồ Đạo (12) 
Agamagänusäriväyo: Chuyên Động Phong 
Ajanakapaccaya: Bất Xuất Sinh Duyên 
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Aiihaattaväyo: Nội Thân Phong 
Afññoññapafipakkhayuga: Bất Đồng Dạng 
Attanomati: Tư Kiến, Cá Nhân Kiến Giải 
Atthakathã: Chú Giải 

Atthayuga: Đồng Nghĩa Lý 

Adinnädäana: Thâu Đạo 

Adosa: Vô Sân 

Adhipafipaccaya: Trưởng Duyên 
Adhimokkha: Thắng Giải 

Adhivacana: Từ Ngữ 

Adhogamaväyo: На Lạc Phong 

Adväraripa: Sắc Vô Môn 

Апаба: Vô Ngã 

Апапќагарассауа: Vô Gián Duyên 
Ananfariyakamma: Vô Gián Nghiệp Lực 
Апапќагӣрапіѕѕауарассауа: Vô Gián Cận Y Duyên 
Anägatansañana: Vi Lai Tiên Giác Trí 
Anāgāmīphala: Bất Lai Quả (A Na Hàm Quả) 
Апӣгаттпара: Bắt Tri Cảnh 

Aniccam: Vô Thường 

Апіссаќагӣра: Sắc Vô Thường 
Anidassanarñpa: Sắc Phi Hữu Kiến 
Anindriyaripa: Sắc Phi Hữu Quyền Lực 
Anipphannarñpa: Sắc Phi Thành Só Tác 
Aniyatadhamma: Bất Định Pháp 
Anindriyabaddharũpa: Sắc Phi Quyền Phược 
Anufikã: Tiểu Phụ Chú Giải 
Anupädinnaripa: Sắc Phi Chấp Thủ 
Anusocanapaccupaf(hãno: Sầu Trường Thành Tyu 
Anuloma: Thuận Tùng 

Anulomakusala: Thiện Thuận Tùng 
Anulomagananä: Phần Thuận Tùng 
Anulomapaccanryapa(thãäna: Thuận — Nghịch Phát Thú 
Апшоштара апа: Thuận Tùng Phát Thú 
Anuññãta: Sự Phê Chuẩn 

Апоќарра: Vô Quý 

Anteväsiko: Môn Đồ 

Antonijjhanalakkhano: Sầu Hoài Trạng Thái 
Appaccaya: Vô Duyên 

Appatieharüpa: Sắc Phi Hữu Đối Chiếu 
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Appahātabba: Phi Phóng Khí 

Apariyapanna: Pháp Bát Hüu Quan Tam Giói 
Abbhokāsikavatthu: Tu Hành Không Khoáng Xứ 
Abbhñtadhamma: Vị Tăng Hữu Pháp 

Abhijjhã: Y Tham Ác 

Abhikkamajarä: Gia Tăng Lão Mại 

Abhiññã: Thăng Trí 

Abhiññãkusala: Thiện Thắng Trí 
Abhidhammamäftikä: Các Câu Mẫu Đề Vô Tỷ Pháp 
Amohahetu: Nhân Vô Si 

Amoha: Vô 81 


r 
Aa TY 


Arahattamagga: Dao Vô Sinh 
Arahantaghātakamma: Nghiệp Luc Sát Mạng Bậc Vô Sinh 
Ahirika: Vô Тат 

Arũpakhandha: Vô Sắc Uán 

Агӣрајтуібпагіуа: Vô Sắc Mạng Quyền 
Arũpadhamma: Vô Sắc Pháp 

Arũpabhava: Vô Sắc Hữu 

Arũpabhũmi: Vô Sắc Địa Giới 

Агӣрауірака: Dị Thục Quá Vô Sắc Giới 
Агӣраіпагіуа: Vô Sắc Quyền Lực 

Arũpävacara: Cõi Vô Sắc Giới 
Arñpävacarakiriyã: Duy Tác Vô Sắc Giới 
Arũpävacarakusala: Thiện Vô Sắc Giới 
Arñpävacarakusalahetu: Nhân Thiện Vô Sắc Giới 
Ariũpävacarabhũmi: Vô Sắc Địa Giới 
Агӣрауасагауірака: Dị Thục Quả Vô Sắc Giới 
Атӣрагӣра: Sắc Phi Sắc 

Alobhahetu: Nhân Vô Tham 

А1Іорһа: Vô Tham 

Avatthurñpa: Sắc Phi Hữu Vật 

Avigatapaccaya: Bất Ly Duyên 

Avicijarä: Bất Kiến Lão Mại 

Avipäkaghatanã: Vô Di Thục Quả Hiệp Lực 
Asañkhatadhamma: Pháp Vô Vi 

Asaññabhava: Vô Tưởng Hữu, Vô Tưởng Dia Giới 
Asaññasattabrahma: Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng 
Asaññasatta: Vô Tưởng Hữu Tình 
Asaikhatadhãatu: Vô Vi Giới (Nibbãna) 
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Asabhavarüpa: Sắc Phi Thực Tính 
Asalakkhanaripa: Sắc Phi Thực Tướng 
Asammasanarũpa: Sắc Phi Tư Duy 
Asampattagäha: Phi Thú Xúc Giác 
Asampattagocaraggahakarñpa: Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác 
Assãäsapassäsaväyo: Số Tức Phong 

Ahetukacitta: Tâm Vô Nhân 

Ahetukacittuppada: Tâm Khởi Sinh Vô Nhân 
Ahetukapañcaviññaäna: Ngũ Thức Vô Nhân 
Ahetukamanoviññanadhätu: Y Thức Giới Vô Nhân 
Ahetukamoha: Si Vô Nhân 

Ahetukavipäka: Di Thục Quả Vô Nhân 
Alhetukavipäkamanoviññänadhãtu: Ý Thức Giới Dị Thục Quả Vô Nhân 
Aññamaññapaccaya: Hỗ Tương Duyên 
Aññamañña: Hỗ Tương 

Affhamilakanaya: Phần Bát Căn Nguyên 
Atthãrasamñlakanaya: Phần Thập Bát Căn Nguyên 
Atthapafisambhidäa: Nghĩa Vô Ngại Giải 
Atthidhamma: Hiện Hữu Pháp 

Atthipaccaya: Hiện Hữu Duyên 

Abbuda: Phôi Điểm 

Abyäkatadhamma: Pháp Vô Ку 

Abyäkatapada: Câu Vô Ký 

Abyäkatavipäka: Vô Ку DỊ Thục Quả 

Abyäkata: Vô Ký 

Abyäkatadhipad: Vô Ký Trưởng 
Akäsãnañcäyatanakusala: Thiện Không Vô Biên Xứ 
Akasanañcayatana: Không Vô Biên Xứ 
Akiñcaññãyatana: Vô Sở Hữu Xứ 

Ägatasathana: Xứ Cảnh VỊ Lai 

Асагіуауяйа: Giáo Thọ Kiến Giải 

А тіѕадапа: Tài Thí 

Amisapüja: Dụng Vật Phẩm Tế Lễ 

Apodhätu: Thủy Giới 

Abandhanalakkhana: Đặc Tính Thúc Phược Vật 
Ауаќапа: Xứ, Cảm Giác Khí Quan, Cảm Giác Đối Tượng 
Arammanapaccaya: Cảnh Duyên 
Агаттараригејаќарассауа: Cảnh Tiền Sinh Duyên 
Arammanapurejata: Cảnh Tiền Sinh 
Arammanädhipati: Cảnh Trưởng 
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Arammanadhipatipaccaya: Cảnh Trưởng Duyên 
Arammanädhipatiduka: Nhị Đề Cảnh Trưởng 
Агаттарӣрапіѕѕауарассауа: Cảnh Cận Y Duyên 
Arammanñpanissaya: Cảnh Cận Y 

Ауајјапасіба: Tâm Khai Môn 
Ауајјапатапойћаќи: Y Giới Khai Môn 

Ауајјапа: Khai Môn 

Asevanapaccaya: Trùng Dụng Duyên 

Ahãra: Vật Thực, Thực Phẩm 

Ahãrasamut(hãna: Vật Thực Xuất Sinh Xứ 
Ahãrajarũpa: Sắc Vật Thực 

Ahãrapaccaya: Vật Thực Duyên 
Aharasamutthanarüpa: Sắc Vật Thực Xuất Sinh Xứ 
Ahãrapaccayauturũpa: Sắc Quý Tiết Duyên Vật Thực 
Ahãratthipaccaya: Vật Thực Hiện Hữu Duyên 
Ahãrajasuddhaffhakakalapa: Tổng Hợp Bát Thuần Vật Thực 
Ifivuttaka: Như Thị Ngữ Kinh 

I(thindriya: Nữ Quyền Lực 
Itthibhãvadasakakalapa: Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp 
Itthīibhāva: Nữ Giới Tính 

Iddhividhañana: Thần Túc Trí 

Indriyapaccaya: Quyền Lực Duyên 

Indriyariũpa: Sắc Hữu Quyền Lực 

Іѕіѕаќато: Dë Thất Ап Tu Giả 

Issa: Tật Đó, Đố Ку, Ngật Thố 

Unhatejo: Viêm Nhiệt Hỏa 

Unhattalakkhana: Đặc Tính Ôn Độ 

Utu: Quý Tiết 

UtuOjä: Quý Tiết Вб Phẩm 

Utusamutthãna: Quý Tiết Xuất Sinh Xứ 
Utusamutthanarüpa: Quý Tiết Xuất Sinh Xứ 
Utupaccayauturiũpa: Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết 
Орайауагӣра: Sắc Y Sinh 

Upädinnarũpa: Sắc Hữu Chấp Thủ 
Upatthakaadhikaro: Ку Phúc Thị Giả 

Одапа: Tự Thuyết Kinh 

Uddhangamaäväyo: Hướng Thượng Phong 
Uddhacca: Trao Cử, Hồ Tư Loạn Tưởng 
Uddesavāra: Giai Đoạn Xiến Thuật 
Ubhatovibhanga: Nhất Đối Phân Tích 
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Ореккћа: Ха, Bát Thiên Tâm, Bát Thiên Bát Y 
Upekkhävedanä: Ха Thọ 

Uposathakamma: Thọ Trì Thanh Tịnh Nghiệp Lực 
Upacaya: Tích Trữ 

Орасауагӣра: Sắc Tích Trữ 

Upathambhaka: Lòng Bảo Trợ 

Upathambhapaccaya: Bảo Trợ Duyên 
Upathambhakasatti: Mãnh Lực Bảo Hộ 
Орапіѕѕауарассауа: Cận Y Duyên 

Uppattbhava: Sinh Hữu 

Uppatfidvära: Khởi Sinh Môn 

Uppädakhana: Sát Na Khởi Sinh 

Upādārūpa: Sắc Y Sinh 

Орауаѕа: Não Hai 

Usmätejo: Khí Đăng Nhiệt Khí 

Ekavatthuka: Đồng Trú Căn 

Ekasamutthanikarũpa: Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ 
Ekärammana: Đồng Cảnh 

Ekadesayũpacãäranaya: Phần Bộ Phận Đơn Nhất 
Ekuppäda: Đồng Khởi Sinh 

Ekanirodha: Đồng Tiệt Diệt 

Ekanissaya: Đồng Y Chỉ 
Ekaaggasãsanipathambhaka: Bậc Đệ Nhất Bảo Trợ Tôn Giáo 
Ekakhapikakammapaccaya: Đồng Thời Nghiệp Lực Duyên 
Ekamñlakanaya: Phần Nhất Căn Nguyên 
EkamñlaEkaavasãna: Nhất Căn Nguyên Nhất Hoàn Kết 
Ekavisatimñlakanaya: Phần Nhị Thập Nhất Căn Nguyên 
Ekädasakamilakanaya: Phần Thập Nhất Căn Nguyên 
Ekũnavisatimilakanaya: Phần Thập Cửu Căn Nguyên 
Okkantikkhana: Sát Na Tái Tục 

Okasa: Môn Hộ 

Ottappa: Quý, Úy Tội, Nội Cửu, Quý Cửu 

Орарайка: Hóa Sinh 

Olarikayatana: Sắc Thô Thiên Xứ 

Olarikarñpa: Sắc Thô Thiên 
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CATUDDISA ЅАМСНА УШАКА 
BAN TU THU TÚ PHƯƠNG TĂNG TỰ 


5044 OLD SHIPPS STORE ROAD. BEALETON, VA. 22712 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH 


(NAVA LOKUTTARAKAMMA DÃNA) 


(CỬU THÍ NGHIỆP LỰC SIÊU THẾ: 4 ĐẠO - 4 ОПА - NÍP BÀN) 


Tu Viện Linh Ứng 

Sư Minh Hạnh 

Sư Minh Phước 

Bhikkhuni Thích Nữ Thể Độ (Hằng Tâm) 
Ni Sư Nhuận Đạt 

Sư Cô Liên Trường 

Sư Cô Như Tâm 

Tu Nữ Khantimä Tịnh Nhẫn 


$1,000.00 
$1,100.00 
$200.00 
$1,000.00 
$50.00 
$22.50 
$200.00 
$1,600.00 


[Xin hồi hướng Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà Lê Chư, Nguyễn Thị Cho, Phạm Lợi, Nguyễn 
Thị Cúc, Ông Nội Lê Ниуёп, Bà Nội Phạm Thị Min, Ông Ngoại Phạm Hữu Hương, Bà 
Ngoại Nguyễn Thị Long, Bác Lê Xuyến, Chú Lê Dứt va các Cô Lê Thị Hòa, Lê Thị Bé, Lê 


Thị Xiu, Lê Thị Ngọt, Lê Thị Diệu, Lê Thị Nhw (Diệu Thiện) ]. 

Cô Lê Ngọc Sương (Nguyên Diệu) 

Cô Nguyễn Thị Tâm 

Cô Nguyễn Thị Mai 

Cô Mindy Nguyễn (Metta) & Anh Trương Văn Nhân (Thiện Nhân) 
Cô Nguyễn Thị Tâm (Tâm Đức) 


$500.00 
$150.00 
$400.00 
$800.00 
$200.00 


[Xin hôi hướng cho Cha Nguyên Trong Sang (Tám Trọng), Me Phạm Thị Định (Nguyên 


Tám), Chông Nguyên Huy Quang (Minh Huy)]. 
Cô Nguyễn Thị Mai (Tâm Hạnh) 

Cô Nguyễn Thị Như Khuê (Diệu Bảo) 

[Xin hôi hương Chồng Đỗ Khắc Hoành (Thiện Hùng)]. 
Tammy Trinh (Diệu Trường) 

Gđ. Trương Thùy Oanh & Dương Thái Bình 
Dương Khánh Jeffrey 

Dương Thùy Lynne 

Са. Trương Hoàng Chương & Tường Vân 
Gd. Trương Thị Thùy Cơ 

Са. Phi Trương & Hảo Trương 
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$100.00 
$200.00 


$100.00 
$2,900.00 
$100.00 
$100.00 
$200.00 
$100.00 
$50.00 


Gd. Thùy Cơ & Đức Diện $50.00 


Anh Thư & Thu Thảo $50.00 
Hà Thu Phương $50.00 
Nguyễn Thị Thu Hằng $400.00 
Cô Angie Dương (Hạnh Từ) & Hùng X. Cao $ 700.00 
Grace Cao (Hạnh Duyên) $50.00 
Gd. Hanh Trí, Hạnh Từ, Hạnh Ві, Hạnh Duyên $1,000.00 
Cô Bich Уб $100.00 
Cô Võ Thanh Minh $500.00 
Công Tằng Hoa / Công Tằng Huyền $1,700.00 
[Xin hôi huóng Ông Hoàng Xuân Dinh (Tám Minh)]. 

Cô Биш Hương Brewster (Binh Ngọc) $800.00 
Cô Ruth Nga Nguyễn $1,200.00 
Cô Lạc Mãn $500.00 
Gd. Thiện Kim & Diệu Mỹ & Cháu Yên So $700.00 
Bác Sỹ Hoàng Đình Hiển & Cô Thanh Tịnh (France) €350.00 
Nguyên Thi Kim Lan $300.00 
Gd. Lê Văn Định & Pham Thị Nga $200.00 
Са. Lê Văn Hướng $100.00 
Gd. Lê Thị Lý (Đức Ngọc) $300.00 
Gá. Lê Ái Cơ & Phạm Hữu Đạt $600.00 


[Xin hôi hưởng Cha Me Pham Ngọc Ва, Đặng Thị Sang và xin chia Quả Phước Ваи đến 
сас con Phạm Hữu Thiện & Thomas Phạm Hữu Тїп ]. 

Gd. Lê Thị Phượng & Thạch Xuân $1,300.00 

[Xin hồi hướng Cha Mẹ Thạch Niên, Nguyễn Thị Giác và xin chia Quả Phước Báu đến các 
con Thạch Thiện Тат & Thạch Thiện Trí]. 


Gd. Thomas Lê Văn Thông & Võ Nhật Viên $2,250.00 
[Xin chia Quả Phước Báu đến các con Josiah Francis Lë, Peter Francis Lë]. 

Са. Lë Tâm Trọng Nghĩa & Bùi Thị Thu Cúc $300.00 
Lê Thi Minh Trang & Lê Minh Nghiêm $400.00 
Bà Selina Lee $1,000.00 
Cô Lê Thi Kim Dung $300.00 
Cô Lê Thi Kim Loan $100.00 
Са. Trịnh Thị Hằng (Trí Hà) $400.00 
[Xin hồi hướng Cha Trịnh Đức Tiến (Tuệ Uyén) & Mẹ Vũ Thị Nga (Diệu Hoàng)] 
Са. Trung Nghĩa Theofilos $100.00 
Nguyễn Thị Tường An $100.00 
Са. Cô Cannie Thạch $460.00 
Cô Thanh $100.00 
Cô Nguyễn Kim Yến $40.00 
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Cë Cinta Huynh Kim Chi | $290.00 


Cô Huỳnh Ngọc Đính & Nguyễn Huỳnh Việt Khôi $1,000.00 
Cô Huynh Ngoc Mai & Thiên Chon $700.00 
Châu Thi Bé $50.00 
Châu Tường An $100.00 
Nguyễn Ngọc Đông Phương $100.00 
Са. Anh Tâm Đoàn (Tâm Lực) & Lệ Quyên $1,560.00 
Сй. Nguyễn Long Châu $100.00 
Vivian Đoàn $100.00 
Andy Đoàn $100.00 
Са. Cô Huỳnh Ngọc Lan & Sujata Nguyễn Hồng Ап $600.00 
Gd. Huynh Vü $700.00 
Gd. Huỳnh Phong $500.00 
Lưu A Xây $150.00 
Са. Trần Đỗ Kim Anh & Trần Quang Nghĩa $700.00 
Cô Nguyễn Thị Tư (Diệu Hồng) $100.00 
Са. Tôn Nữ Các Phương (Tâm Thiện) & Phạm Quang $2,500.00 
[Xin hôi huóng cho Câu Út Nguyên Văn Huong]. 

Gd. Anh Phương Phạm & Chị Diệp (Hạnh Ngọc) $300.00 


[Xin hôi hướng cho Ba Nguyễn Văn Thiệu (Nguyên Thiện), Mẹ Hà Thị Em (Nguyên Giác), 
Ba Phạm Đình Thành, Mẹ Lý Thị Tư (Tâm Hy)]. 


Сӣ. Tôn Thất Ban & Nguyễn Thị Mân $400.00 
Cô Trần Thi Phương Trân (Diệu An) $1,000.00 
Nguyễn Thi Mê Linh & Leilani & Thiên Nhi Phạm $100.00 
Cô Ngọc (Ban Cô Tâm Thiện) $500.00 
Са. Trần Thi Lệ Hoa & Trần Thi Ngọc Hân $1,000.00 
Trần Thị Ngọc Hạnh $1,000.00 


[Xin hôi hướng cho Cha Trân Văn Nam, Mẹ Nguyên Thi Phương (Đúc Trị]. 
Nhóm Phật Tü Đạo Tràng Từ Nghiêm, Germany 

[Đỉnh Thị Xuân Thảo (Tịnh Hạnh), Lý Tùng Phương (Tịnh Phước) 
Nguyễn Mai (An Khang), Nguyễn Thị Tuyết (Hạnh Giác), 

Thu Cromme (Thế An), Nguyễn Thanh Thủy (Tuệ Giới), 

Lương Ngọc Vến (Pháp Nguyên), Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Từ Diễm), 


Nguyễn Thị Hiếu, Trần Xuân Hạnh, Huỳnh Thúc Trần] $3,000.00 
Anh Lý Tùng Phuong (Tinh Phuóc) (Germany) €800.00 
Cô Lý Hồng Liên & Lê Xuân Tảo $100.00 
Са. Anh Nông Văn Khải & Tường Vân $500.00 
Са. Lý Thủy Tiên & Phan Văn Hội $1,500.00 
Nhóm ban Cô Lý Thúy Tiên trong tiêm Angles Nail (Maryland) $370.00 


Са. Cô Nguyễn Thi Thu Hằng & Chồng Võ Nguyễn Ngọc Bảo Jimmy 
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& Con Võ Nguyễn Gia Bảo Jason $500.00 
[Xin hôi hướng Mẹ Nguyễn Thi Hạnh (Diệu Đức) và Câu An Ba Nguyễn Văn Xinh (Thiện 
Nhán)]. 


Са. Nguyễn Ngọc Kim Thư & Lê Quang San $100.00 
[Xin hôi hướng Cha Nguyễn Ngọc Thăng (Minh Quang) và Câu An Mẹ Nguyễn Thị Васћ)]. 
Сӣ. Cô Thu Hồng Lương (Ноа Ниё) (South Carolina) $4,185.00 
Bà Nguyễn Thi Tám (Huệ Tâm) $200.00 
Trần Quý (Diệu Tâm) $200.00 
Bà Trương Thị Sự (Thanh Ngọc) $200.00 
Hà Thị Song Hương (Diệu Lan) $100.00 
Nguyễn Thị Thu Thảo (Diệu Hiếu) $50.00 
Nguyễn Thanh Tâm (Trí Tâm) $40.00 
Cô Mai Nguyễn (Tâm Hiền) $150.00 
Cô Laura Nguyễn $2,000.00 


[Xin hôi hướng cho Ba Nguyễn Duật (Nguyên Ра), Mẹ Trân Thị Cam (Nguyên Lành), Bà 
Nội Nguyễn Thị Chải (Quảng Hồng), Ет Nguyễn Kim Doanh (Phúc Kính). 

Са. Cô Nguyễn Ngọc Hoa (Tịnh Nhân) & Anh Nguyễn Đức $1,400.00 

[Xin hôi hướng cho Cha Nguyễn Văn Thức, Ba Nguyễn Văn Hưng, Mẹ Nguyễn Ngọc Tiên, 
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thiện Nhựt, Nguyễn Thiện Minh, Nguyễn Thiện Hoàng, Nguyễn 
Hưng Quốc, Nguyễn Hưng Gia]. 


Nguyễn Văn Charles $100.00 
Са. Phạm Bá Tình (Tâm Nhiệt) & Phạm Cẩm Vân (Diệu Giác) 
Trương Thiên Phú & Trương Thiên Kim $3,500.00 


[Xin hôi hướng cho Cha Mẹ Phạm Bá Giáp, Nguyên Thị Hón, Nguyễn Thi Rót, Т ruong Ån, 
Trân Thị Thương, Trương Hoàng Phiên, Anh Phạm Bá Bội. 


Cô Kim Phạm (Tịnh Tâm) $1,000.00 
Са. Andy Từ, Linh Châu & Kendy Từ 9300.00 
Са. Huỳnh Ngọc Tây (Minh Phương) & Huỳnh Lan (Diệu Tuyết) $600.00 


[Xin hôi huóng cho Cha Т) удп Văn Dậu, Trân Văn Вау, T тап Văn Nhiễu, Bà Đinh Т hi Kiếm, 
Dương Thị Hên, Trân Thị Hai và Cha Huỳnh Ngọc Danh]. 


Сӣ. Huỳnh Thị Diễm Trang & Lê Quốc Bảo $200.00 

Gd. Huỳnh Thị Ngọc Bích & Lai Ngọc Cường $200.00 

Са. Tony Huỳnh Ngoc Anh & Nguyễn Thi Yén $200.00 

Gd. Nguyên Thi Minh Hanh $500.00 
Gd. Nguyễn Quang Dũng & Từ Thị Trần $500.00 
Сй. Peter Trần & Trần Kim Thanh $200.00 
Са. Chú Trần Tiêu (Thiện Trí) $300.00 
Gá. Đào Thị Diễm Tuyết (Nhị Tường) & Tạ Quang Sơn $300.00 
[Xin hôi hướng Ме Ngô Thị Kim Xuân, và Câu An cho Chồng Та Quang Son]. 

Vân Hồng Diệu Tường $50.00 


720 


Cát Tường 

Thanh Trúc 

Mỹ Hạnh 

Nguyên Giang 

Silavati Nhi & Nun Sona 

Châu Nguyễn 

Điệu An 

Bác Diệu Huy 

Gá. Mai Thanh Hiền (Từ Phong) & Mai Thanh Hoàng 
Са. Anh Việt Đỗ & Nguyễn Thanh Tuyền 


$50.00 
$50.00 
5100.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$25.00 
$50.00 
$111.00 
$4,050.00 


[Xin hôi hướng Bà Ngô Thi Kim Xuân, Cứu Ниуёп Thất Tó Nội Ngoại Hai Bên, Ông Ngoại 


Lê Trung Nghĩa, Cậu Út Lê Hữu Khoa, Cậu Bảy Lê Khanh]. 
Са. Cô Cannie Thạch & Thạch Hoàn Vũ 


$560.00 


[Xin hói hướng cho Thạch Sáu, Thạch Thi баи, Thạch Thị Còn, Thạch Thị Sang, Triệu Vân 


Minh, Thạch Thị Huông]. 
Bác Hoàng Thịnh (Lam Phương) 
Gd. Cô Trần Thị Phương (Tịnh Từ) & Michael Harding 


$100.00 
$4,000.00 


(Xin hôi hướng Ông Nội Trần Văn Quới, Bà Nội Lê Thị Lập, Ông Ngoại Trân Văn Cu, Bà 


Ngoại Nguyễn Thị Liễu, Cha Trần Văn Sanh, Mẹ Trân Thị Sum (Diệu Đức). 
Са. Lawrence Thomas, Sương Thomas & Nguyễn Hồng Đức 


Hội Gia Long Alumnae Association 

[Xin hồi hướng cho Cụ Bà Trân Thị Sum (Diệu Юис)]. 
Са. Bích Huệ & Kim Dung (Gia Long) 

Giáo Sư Nguyễn Kim Oanh 

Nguyễn Thị Chiêu 

Са. Ngọc Dung Mireau & Ronald Mireau 

Chiến 

Phương Mai 

Như Mỹ 

Trần Quốc Sứ 

Trần Quốc Hưng 

Hò Thị Сат Nhung 

Trần Phương Trúc 

Phạm Thảo Khánh Mai 

Gd. Hùng Phạm, Thảo Trần, Khánh Phạm & Mai Phạm 
Cô Tâm Hạnh (Nguyễn Thị Mai) 

Phạm Thảo Bảo Khánh 

Са. Ánh Điền 

Gá. Trần Thị Thuận (Cát Tường) 

[Xin câu an cho con Huỳnh Thị Thuận An]. 
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$500.00 
$1,400.00 


$200.00 
$100.00 
$100.00 
$300.00 
$50.00 
$45.00 
$22.50 
$100.00 
$100.00 
$100.00 
$100.00 
$50.00 
$100.00 
$50.00 
$50.00 
$200.00 
$1,000.00 


Cô Tiến Ngọc $200.00 


Cô Long Châu $100.00 
Cô Dông Phwong $100.00 
Dì Вау Tòn $100.00 
Nguyễn Bảo Lộc $100.00 
Gđ. Bạn Hữu Cô Trần Thị Phương $1,960.00 
(Xin hồi hướng Cụ Bà Trân Thị Sum (Diệu Đức) 

Gá. Lý Kim Hà $100.00 
Bùi T. Dung | $100.00 
Anh Dó $100.00 
Са. Phương Hà & Luân Dó $200.00 
Са. Mai Queen $200.00 
Anh Nhân Trần $100.00 
Đoàn Bạch Phượng $6 7.50 
Đoàn Bích Hằng $45.00 
Diệu Tịnh $100.00 
Lê Linh $45.00 
Thu Dung $45.00 
Phương Mai $45.00 
Như Mỹ $22.50 
Trước Ngô $30.00 
Tuyết Nguyễn $50.00 
Tâm Nguyễn $50.00 
Tiana Ngô $127.50 
Đỉnh Thị Như Nguyện (Minh Tâm) $700.00 
Са. Мён và Vũ $600.00 
Са. Lê Ngô Thủy Маі (Chân Hạnh) $300.00 


[Xin hôi hướng cho Bà Diệp Хао Hiền, Mẹ Diệp Lệ Quân (Hoa Quý), Cậu Ngô Đoan Hùng 
(Minh Trung) và Cáu An cho Ba Lê Ngô Đoan Tâm, và các Em Lê Ngô Kim Thanh, Lê Ngô 
Thành Đông (Khánh Lô), Ông Т rân Hen và Di Diệp Huệ Kim]. 


Са. Phạm Hữu Phát (Tán) (Tâm An) $400.00 
Cô Phạm Thị Kim Huệ (Tâm Huệ) $50.00 
Phúc Minh, Chon Hanh, Thanh Chon $350.00 


[Xin hôi huóng cho Pham Hoàng Ngoc, Т) rân Thị Liên và Сди An cho Trân Lạc]. 


Icchitam patthitam tesam Khippameva samijjhaņtu 
Sabbe pürentu sañkappa Chando pannaraso yathā 
May whatever you wish or quickly come to be, may all your aspirations be fulfilled 
as the moon on the fifteenth (full moon) day. 
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| Cầu xin các Quả lành mà người đã mong mỏi, cho được mau thành tựu kịp thời đến 
người. Cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người; cũng như trăng 
trong ngày Răm уду. 


Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! 
Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! 


Жк k k k k k k k k k k k k k 
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Kinh Sách đã được in ấn và phát hành: 


1)ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 
2) NHỮNG PHÁP THOẠI NGÀI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 QUYỂN) 
3) CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 
4) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 
s* TẬP I - CHƯƠNG І, II & Ш (1000 QUYỂN) - TÓNG HỢP TÂM, TÂM SỞ & LINH TINH 
% TẬP II - CHƯƠNG IV (200 QUYỂN) - LỘ TRÌNH TÂM 
$ TẬP II - CHƯƠNG IV (ТАЈ BẢN LẦN THỨ II) (50 QUYỂN) 
< TẬP III - CHƯƠNG V (ООҮЁМ І – QUYỂN II - QUYỂN III (100 QUYỂN)) - TỔNG HỢP THOÁT 
LY LỘ TRÌNH 
% TẬP IV - CHƯƠNG VI & VII - TỔNG HỢP PHÂN TÍCH SẮC PHÁP (100 QUYỂN) 
» TẬP V - CHƯƠNG VIII (QUYỂN I- QUYỂN II) - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (100 QUYỂN) 
Ñ GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỂN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - ТАРІ (500 QUYỂN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ ID (500 QUYỂN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 
9) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYỂN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRỌN BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYỂN) 
12) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
13) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - ТАРІ (300 QUYỂN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHÂN I - CHÚ MINH I (200 QUYÉN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CHU PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH II (200 QUYỂN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYÉN) 
17) PHẬT ĐẠO РОА TỚI SỰ BÌNH AN VÀ NIỀM HẠNH PHÚC 00 QUYỂN) 
18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT (200 QUYỂN) 
19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 
20) SƯU TẬP PHÁP Ш - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH (100 QUYỂN) 
21) SƯU TẬP PHÁP IV - Ý NGHĨA LỄ DONTÃ VÀ LỄ KATHINA (100 QUYỂN) 
22) SƯU TẬP PHÁP V- Ý NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ TAM HỢP (100 QUYỂN) 
23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ 00 QUYỂN) 
24) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIẦY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN “NĂM PHÚT” 
(100 QUYỂN) 
25) QUÁ TRÌNH THIỀN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 
26) TRI THỨC VỀ CÁC MỘNG CẢNH & TỨ SINH HOẠT BỔ PHẨM (100 QUYỂN). 
27) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHÂN I - CHÚ MINH II (100 QUYÉN) 
28) TRÍCH GIÀI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾN NIBBANA (100 QUYỂN) 
29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYỂN) 
30) XIỂN THUẬT PHÂN TÍCH КІМН (100 QUYỂN) 
31) CHÁNH TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 
% PHÁT THÚ - Quyển Thứ 40 (100 QUYỂN) & TÁI BẢN (100 QUYỂN- LẦN II) 
% PHÁT THÚ- Quyển Thứ 40-41/45 (100 QUYỂN) 
32) NHỮNG PHÁP THOẠI NGÀI KUNDALA (100 QUYỂN) 
33) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG(Quyển Thứ 85/91) (100QUYỂN) 
34) PHẬT GIÁO VỊ SƠ HỌC GIÁ 00 QUYỂN) 
35) ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN (100 QUYỂN) 
36) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG (Quyển Thứ 86-87/91)(100 QUYỂN) 
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37) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP II - QUYỂN V (100 QUYỂN) 
38) TONG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP III - CHƯƠNG VỊ, VII, VIII (100 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


& VÔ TỶ PHÁP VỊ CHU THIỀN GIẢ (100 QUYỂN) 

+ TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP VI - CHƯƠNG IX - SAMADHIKAMMATTHANA & 
VIPASSANÄKAMMATTHANA (100 QUYỂN) 

< CHÚ GIẢI THANH TINH ĐẠO (100 QUYỂN)(THÁI NGỮ - ANH NGỮ) 

< CHÚ GIẢI ĐẠI NIÊM XÚ (100 QUYỂN) 

$ CHÁNH TANG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TU & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

2) PHÂN TÍCH & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 7 

s% GIÁO ÁN TRUNG BỘ КІМН - TẬP II (500 QUYÉN) 

< GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP Ш (500 QUYỂN) 

% GIÁO ÁN КІМН PHÁP CÚ - TẬP HI (TÁI BẢN LẦN THỨ II)(500 QUYỂN) 

% TIẾN TRÌNH THIỀN MINH SÁT TUỆ (100 QUYỂN) 

s* GIỚI ĐỨC HIỀN GIẢ KINH (100 QUYỂN) 


жок О 
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